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TẠP CHÍ CỘNG SẲN 
Vợ quan lý luận và thính trị của 
Irung tương Bảng cộng sản Việt na 


__ HÃY XỨNG ĐÁNG LÀ 
LỰC LƯỢNG XUNG KÍCH TRÊN 
MẶT TRẬN TƯ TƯỞNG' 


Tồng 


_ Các đồng chí thân mốn, 


Trong những ngày này, nhân dân 
Việt nam cùng nhân loại tiến bộ tiến 
bành nhiều hoạt động phong phú kỹ 
niệm 100 năm Ngày sinh của Chủ tịch 
lồ Chí Minh, vị anh hùng giải phóng 
dân tộc và nhà văn hóa lớn. Cùng 
với những hoạt động đó, những người 
làm báo Việt nam kỷ niệm ngày 
truyền thống báo chí, ngày ra đời tờ 
báo cách mạng đầu tiên cách đây 65 
năm, tờ Thanh niên, do Bác Hồ kính 
yêu sáng lập. Chính tử tia lửa cách 
mạng do báo Thanh niên phát ra đã 
bùng lên ngọn lửa cách mạng cháy 
sáng trong tâm hồn thế hệ trẻ yêu 
nước, lan tổa đến các giới công nhân, 
nông dân lao động và trí thức cả 
nước góp phần chuẩn bị về tư tưởng, 
chỉnh trị và tồ chức cho sự ra đời của 


NGUYÊN VĂN LINH 
bí thư BCIHTU ĐCS Việt nam 


Đảng cộng sản Việt nam. Như vậy, 
ngay tử đầu sự nghiệp báo chí cách 
mạng Việt nam gắn liền với sự nghiệp 
cách mạng của nhân dân ta. 6Š năm 
qua, tử ngày báo Thanh niên ra đời, 
cách mạng nước ta đã đi được một 
quãng đường dài hết sức về vang. 
Đất nước ta được độc lập, thống nhất. 
Nhân đân ta được tự do, thoát khỏi 
ách áp bức bóc lột và tiến lên xảy 
dựng cuộc sống mới. Đội ngũ rhững 
người làm báo cũng trưởng thành về 
nhiều mặt, cả về số lượng và chết 
lượng, đang cùng toàn đàn hăng hái 
tiến hành sự nghiệp xây dựng chủ 


w Bài nỏi tại Hội nhà báo Việt nam nhân 
Ngày báo chí Việt nam (21-6) và Kỷ niệm 
lần thứ 653 ngày ra đới cổa báo ThonÀ niê@a— 


tờ báo cách mạn đầu tiên của nước tá 


(21-6-1925 31-6-1000) 


ệ Tö quốc xã 

hi có một tờ 

bí mặt với số 

lượng rất 1t, Ky truạt ›n thô sơ, ngày 
nay trên cả nước đã có mấy trầm tỜ 
bảo và tạp chí cùng các phương tiện 
phát thanh, truyền hình, nghe, nhìn 
đa dạng và tương đối hiện dại. Đó là 
những thành tựu rất to lớn và đăng 
tự hào. 
Nhàn cuộc gập gỡ các đồng chí 
hôm nay thay mặt Trung ương làng, 
tòi thàn ái gửi -lới chào và chúc sức 


khỏe đến tất cả các đồng chí — phóng 


viên, biên tập viên, phát thanh viên, 
cán bọ nghiệp vụ, quản lý và đào tạo, 
giảng dạy báo chí có mặt ở đây cũng 
như đang còng tác tại các cơ quan 
báo chí ở trung ương và địa phương- 


Các đồng chí thân mến, 


Những năun: qua. nhất là từ sau Đại 
hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, báo 
chí và các phương tiện thòng tín đại 
chúng nước ta đạt dược những tiến 
bộ mới, được bạn đọc, bạn nghe, bạn 
xem hoan nghẻnh và ủng họ. Những 
tiến bộ đó thê hiện trên những mặt 
chủ yếu sau dày: 

Một là, thông tìn báo chí ngày càng 
phong phú, da dạng, đáp ứng nhu cầu 
tính thần nhiều mặt của nhàn dân, 
tử những vấn đề chính trị quan trọng 
ở trọng nước đến các vấn đẻ quốc tế 
nóng bóng, các lĩnh vực kinh tế, văn 
hóa, xã bội, quốc phòng và cúc mặt 
đời thường của các tăng lớp phân dân. 

Hai là, trong khi mờ rộng thỏòng 
tin nhiều chiều cho bạn dọc, báo chí 
coi trọng việc đưa đường lối, chính 
sách đôi mới của Đảng và Nhà nước 
đến nhân dàn. Về mặt này, báo chí 
không chỉ truyền đạt đơn thuần, mà 
còn chủ trọng phản ánh sự vận động 
của đường lối, chính sách trong thực 
tiễn và sự sáng tạo của nhân đân, qua 
đó góp phần bò sung, hoàn chỉnh 
đường lôi và chính sách, động viên 
nhân đân hăng hái xây dựng và bảo 
vệ đồ quốc xã hội chủ nghĩa. Tôi cho 


9 
e 


ráng đây là một hướng rất quan 


_trong căn được cô vũ, khuyến khích. 


Ba là, báo chí tham gia đắc lực vào 
cuộc đầu tranh chống tiêu cực cũng 
như đã chú ý nêu những gương sảng, 
những mè hình hay xuất hiện ơ nhiều 
nơi và trẻn các lĩnh vực. 


Bến là, báo chí khoòng chỉ là cơ 
quan ngòn luận của Đăng và đoàn 
thể mà ngày càng trở thành diễn càn 
của nhân dàn. : 

Tiếng nói của nhàn dân lao đọng 
người sảng tạo của cải vạt chất và 
tỉnh thần, người làm chủ thực sự xã 
hội ta ngày càng được phá? ánh trực 
tiếp và rộng rãi trên báo chí. Đây là 
một mặt quan trọng thê hiện quyền 
làm chủ, quyền dàn chủ về chính trị 
của nhân dân lao động trong xã hội 
ta, một đặc trưng khác với các chế 
độ chính trị—xã hội khác. 

Năm là, báo chí đã cõ gắng cải tiến 
về hình thức cùng như văn phong, 
tăng thêm tính hấp dân đối với người 
đọc, người nghe và người xem. 

Điềm qua những kết quả tiến bộ 
chủ vếu kể trẻn, tòi muốn nói rằng 
những người làm báo Việt nam xứng 
đảng với sự tín cậy của Đảng và 
nhản đàn ta, xứng đáng là lực lượng 
xung kích trẻn mặt trận tư tướng 
trong công cuộc đói mới đất nước. 
Tòi nhiệt liệt hoan nghênh và biều 
đương các đòng chỉ, mong các đong 
chí làm tốt hơn nữa chức nắng cua 
người chiến sĩ cầm bút trên mặt trận 
thòng tin. 

Các đồng chí thân mền, 

Chắc các đồng chí dồng ý với tỏi 
rằng, chúng ta chưa thê bằng lòng 
với những g: chúng ta đã làm được. 
Cách mạng luôn luôn là sự nghiệp 
tìm tòi, sáng tạo và đồi nớới khô›g 
ngừng. Có những việc làm đói với 
ngày hôm qua là tiến bộ nhưng hòm 
nay đã trở thành lạc hậu. Có những 
việc đã bắt đầu làm nhưng chựa đủ, 
cầ+ phải làm tốt hơn. Huống hồ lrong 


; 
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công việc của chúng ta còn có những 
tai sót, khuyết điềm. Tự nhận thức lại 
mình, đánh giá đúng mình, đòi hỏi ở 
minh €ao hơn nữa, nhất là so với 
niiiệm “vụ cách mạng đặt ra hôm nay 
và sắp tới, là những yêu tố không thẻ 
thiếu để phát huy hơn nữa vai trò 
tích cực của báo chí cách mạng. Trên 
tỉnh thần đó, tòi muốn gợi Ý raột số 
văn đề đề chúng ta củng nhìu suy 
nưhĩ. 

Câu hỏi lớn nhất, bao trùm nhất 
đói với những người làm cong tác 
láo chí là câm phải tiếp tục đồi mới 
như thế nào trên lĩnh vực của mình. 
Dứng về nguyên tác chung, chúng ta 
dẻ thống nhất với nhau rằng báo chí 
là một bộ phận của cònz tác tư tưởng 
đặt dưới sự lĩnh dạo của Đăng. Mục 
tiêu của báo chí là phục vụ lợi ích 
TỔ quốc và nhân dân, thúc đầy công 
cuộc döi mới nhằm xây dựng và bảo 
vẻ chủ nghĩa xã hội ở Việt nam, góp 
phản tích cực vào cước đấu tranh vị 
hòa bình, đọc lập dân tộc, dân chủ và 
tiến bộ xã hội trên thể giới. h 

Sự nghiệp đồi mới nói chung cùng 
như đôi mới báo chỉ là thực hiện tốt 


hơn, có hiệu quả hơn mục tiêu và cácz 


nguyên tắc xâyv dựng chủ nghĩa xã 
hội, khắc phục cách suy nghĩ và cách 
làm cũ kỹ, lỗi thời hoặc sai trái. 
(2ó một thời, bìo chỉ ta nặng về nói 
một chiều, thiên về nói cái hay, cái 
tốt, không ít trưởng hợp tò hồng giản 
đơn. Đại hội Đảng lần thứ VŨ dòi hói 
nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng 
sự thật và nói rõ sự thật. Do đó, sau 
“Đại hội VỊ, cùng với việc nẻa ưu điềm, 
báo chí bất đầu chú ý nẻu cả khuyết 
điểm, mặt sai trái, hư hỏng. Nhiều vụ 
tiêu cực được báo chí phát hiện đưa 
ra ảnh sáng công luận. giún cho các 
cơ quan chức năng điều tra, xử lý, có 
tác dụng giáo dục, răn de những 
người khác không di vào con dường 
8ai trải. Đó là việc đảng làm và cần 
tiếp tục làm tốt hơn. Nhưng gản đây, 
mỘi số báo, đài có xu hướng một 
chiều nhấn mạnh khuyết điểm và tiêu 


cực, gày cho người ta cảm giác xã hội 


- này toàn một màu đen. Nhân đây tòi 


muốn nói đến một xu hướng khác 
xuất biện khỏng chỉ trong báo chí 
mà cá trong văn học nghệ thuật; 
trong công tác lý luận là phủ định 
quá khứ. Những người theo xu hướng 
này cho răng trước đây báo chí. văn 
học nghệ thuật và công tác lý luận 
của ta đơn thuần chỉ làm nhiệm vụ 
minh họa, thuyết minh đường lỗi 
chính trị Theo tôi, đó không phai là 
toàn bọ sự thật của quá khứ. Hơn nữa, 
nều từ bỏ nhiệm vụ giải thích, thuyết 
minh có căn cứ xác thực và sáng tạo 
các chỉ trương đường lối, chỉnh sách 
của Đăng và Nhà nước thì cũng 
không đúng. Trước đầy, hiện nay và 
cả sau này, nhiệm vụ đó vẫn luôn 
luôn cần thiết. Vấn đề là làm thế nào 
cho hay, cho hấp dẫn, có sức thuyết 
phục. 

Tòi nói như trên không có nghĩa là 
khuyên các nhà bảo tử nay trở đi 
không nẻu các mặt trái và tiêu cực 
nữa. Ngược lại cản phải làm và làm 
một cách kiên quyết hơn nữa. Chỉ có 
điều là cần xác định trọng tàm và 
mục tiẻu, làm với động cơ [rong sáng 
và thái độ trung thực, có trách 
nhiệm, đúng nnức độ, không gặp đàu 
nói đó trần lan, nẻều Vụ việc (iều cực 
phải rõ địa chÏ, trắnh thỏi phòng, nói 
chung chung hoặc « vơ đùa eä nắm », 
gày mơ hồ lăn lòn. Đồng thời, không 
nẻn quên một sự thật khác là trong 
cuộc sống luôn luôn có và ngày càng 
xuất hiện nhiều hơn những tắm gương 
tốt, những người töt và việc tỐI, 
những mô “hình hay ở kháp nơi và 
trên các lĩnh vực. Những thành tựu 
đa! được trong hơn ba năm đồi mới 
vừa qua không thê tách rời việc ra 
đời và khẳng dịnh trong cuộc sống 
những nhân tố mới. Việc này bảo chí 
đã bắt đầu làm, nhưng chưa sâu và 
chưa có hệ thống, có báo còn phát 
hiện sai nhàn tố mới. Các nhà báo cần 
tiếp tục đi sâu phát hiện, phân tích, 
trình bảy một cách thuyết phục những 

, 


Bì 


nhân tố mới (cả những mặt làm tốt 
và chưa tốt, những vấp váp và khó 
khăn, chỉ a nguyên nhân và kinh 
nghiệm) đề các nơi học tập, nhân lên 
trên diện rộng. Như lLê-nin đòi hỏi, 
chúng ta phải biết cách làm thế nào 
dê cho kinh nghiệm thực tế muôn 
mầu muôn vẻ, những kinh nghiệm địa 
phương nhĩnng có ý nghĩa toàn quốc 
«trở thành phô biến và bắt buộc 2, 
Không nên nghĩ là trong đời thường 
hiện nay chỉ toàn là tiêu cực như một 
số đồng chí quan niệm. Đời thường 
còn có nhiều mặt tốt và mặt đẹp nữa 
chứ! Hiơn nữa, về mặt phương pháp 
công tác, echống » phải gán liền với 


« xây li 4 chöng » đề L( xây » Và đ xây ». 


đề «chống ®, dúng như càu thơ của 
Nguyễn Đình Chiều: « Vi chưng hay 
ghét cũng là hay thương »Ï 

Vấn đề nói trén có quan hệ chặt 
chẽ với nhiệm vụ của báo chí là quán 
triệt đường lối chỉnh sách của Đăng 
và Nhà nước trong các tầng lớp nhàn 
dân. Ngoài lợi ích chung, mỗi tảng 
lớp nhân dân có lợi ích và mối quan 
tìm đạc thù. Tùy theo đòi tượng 
người đọc, người nghe eụ thẻ mà báo 
chỉ có cách trình bày đường lối, chính 
sách mật cách phù hợp. Quán triệt 
đường lôi, chính sách của Đăng và 
Nhà nước vào cuộc sống không chỉ 


là piới thiệu các vàn bán, mà quan : 


trọng bơn là phân tích sự vàn động 
của đường lôi, chính sách tron# thực 
tín với tất cả sự phòng phú, đa dạng 
của né, cả mặt dược và chưa được, 
những léch ?ac cản tráph và những 
mụt tốt can phát huy, những bài học 
và kiến nơhị Qua dỏ, báo chí góp 
phản bồ sung, hoàn chỉnW đường lỗi, 
chính sách. Chúng ta căn chú trọng 
Cú hai nướng: vừa có những bài 
pháa tích tông hợp những mặt của 
dường lỏi, chính sách thực hiện ở 
một địa phương, một ngành hoặc toàn 
quỏ:; vừa có những bài mô tả sinh 
độn, thrc tiền hoạt dòng của các cơ 
SỞ với những con người và sự việc 
cụ thể, qua đó thể hiện những mỗi 


quan hệ và tính quy luật chung, phö 
biến. Những bài viết hay có thê tập 
hợp lại, in thành những cuốn sách 
mỏng, phát hành rộng rãi trong nhàn 
đân đề mọi người cùng biết, cùng làm. 

Các đồng chỉ đều biết hiện na s 
cuộc đấu tranh (rên mặt trận tư 
trởng ở nước ta có một ý nghĩa đặc 
biệt. Từ khi các nước xã hội chủ 
nghĩa làm vào cuộc khủng hoảng toàn 
điện và nghiêm trọng, các thế lực 
thù địch quốc tế coi nước ta là mọt 
trọng diễêm đề chúng chống phá. 
Chúng ráo riết thực hiện âm mưu 
diễn biển hòa binh bằng những thủ 
đoạn kinh tế, chính trị, tư tưởng, 
văn hóa rất thâm đọc. Cùng với bọn 
phản dòng người Việt lưu vong, 
chủng mở nhiều chiến dịch tuyên 
truyền bàng dài phát thanh, báo chỉ. 
thư và truyền đơn đưa VÀO nước ta 
nhằm mục đích bôi nhọ Đăng, Xhà 
nước và chế độ xả hội chủ nghĩa, đỏi 
thực hiện đa nguyên chính trị và 
đảng đối lập; kích động các phần từ 
xảu, những người bất mãn và eơ hội 
nồi đậy, lửa bịp quần chúng nhẹ địạ,, 
chia rẽ Dàng với nhàn dân. Bọn phìn 
dộng đủ loại và những kế xấu Ở 
trong nước đang có mưu đỏ tập hợp 
lực lượzg dẻ chống Đẳng và Nhà 
nước. Thủ đoạn nhàm hiểm của chúng 
là mị đân; lợi dụng các chủ trương 
của Đảngxà Nhà nước ta về đồi mới, 
dàn chủ hóa, đấu tranh chống tiêu 
cựưc để thực hiện âm mưu đen tôi của 
chúng là xóa bỏ sự lãnh đạo của 
Đăng và lật đô chế độ xã hội chủ 
nghĩa. Đáng tiếc là trên bảo ehí, đài 
phát thanh, các hoạt động thông tín, 
văn hóa, họi thảo... ở nước ta Vừu 
qua cũng dã xuất hiện những bài 
viết, bài nói trắng trợn hoặc tỉnh vi 
phủ thận sự lãnh đạo của Đẳng và 
thành tựu xảy dựng chủ nghĩa xã hội, 
bác bỏ chủ nghĩa Mác — l.ẻ-nin, đòi 
dàn chủ cực đoan, ví phạm nghiêm 
trọng kỷ luật của Đảng và pháp luật 
Nhà nước. Trên mặt bảo và đài phát 
sóng, phát hình có những người lợi 


đụng diễn đàn nhân dân, mạo danh 


là tiếng nói của nhân dân đề đưa ra. 


những bài chứa đựng các quan điểm 
sai trái hoặc có nội dung kích động 
chống Đẳng vò Nhà nước. Trong số 
người này, có những người trước 
đày đã mắc sai lầm và bị thi bành 
kỷ luật lâu nay im hơi lặng tiếng, 
nay tưởng thời cơ đã đến, vội nhảy 
ra rao giảng những tư tưởng và quan 
điềm độc hại mà có thời kỳ xã hội 
ta lên án. Tham gia vào «bản hòa 
tấu » này còn có một số người mơ hồ 
hoặc cơ hội chủ nghĩa. Các nhà báo 
chúng ta, trước hết là tồng biên tập 
và phóng viên, biên tập viên phải 
tỉnh táo cảnh giác, không đề bị lôi 
kéo và phải ngăn chặn các hoạt động 
nói trên. : ' 

Đó là chưa nói đến một số nơi cho 
in những tài liệu dưới danh nghĩa 
phụ trương hoặc lưu hành nộ? bộ, 
những bài viết chuyền tay đề loan 
truyền những quan điềm sai trái 
chống Đảng và chống chế độ. 

Thực tiễn hơn ba năm đồi mới vừa 
qua ở nước ta làm sáng tỏ một bài 
học lớn: xã hội cần có sự ồn định 
chính trị đề xây đựng và phát triền 
kinh tế, văn hóa, xã hội ; việc cải cách 
hệ thống chính trị phải tiến bành 
từng bước vững chắc và phục vụ 
tích cực cho công cuộc phát triền 
kinh tế — xã hội. Trách nhiệm xã hội 
của những người làm báo nước ta 
là phải ủng hộ phương hướng đúng 
đắn đó. Kẻ thù không mong muốn 
gì hơn là tạo ra sự rối loạn trong 
nội bộ Đảng ta và xã hội ta dễ chúng 
dễ bề thực hiện âm mưu «đục nước 
béo cò ». | 

Trong việc đưa tín các sự kiện 
quốc tế, nhất là các sự kiện xảy ra 
ở một số nước xã hội chủ nghĩa, một 
số báo ở trung ương và địa phương 
không có quan điềm chính trị vững 
vàng, lấy các nguồn tin sai lệch, bóp 
méo sự thật tử một số bảo, đài nước 
ngoài đề thông tin, bình luận; về 
khách quan đã làm cái loa cho tuyên 


truyền tư sản phản động. Điều lạ 


lùng là trong khi các nhà báo tư sẵn 


có lương tâm và khách quan bác bỏ 
những tin xuyên tạc, thi mệt số báo 
chí chúng ta lại tiếp nhận một cách 
dễ đàng. Đến nay một số người đã 
thấy rõ sự ngộ nhận ban đầu của 
mình về các sự kiện xảy ra ở Đông 
Âu là ấu trĩ biết chừng nào. Tôi nói 
những điều trên không phải với mục 
đích cấm đoán việc đưa tin của nước 
ngoài, nhưng trong mỗi trưởng hợp 
cần phải xem xét thận trọng, phải 
tính đến tác dụng và hiệu quả nhận 
thức và tư tưởng đối với công chúng ; 
khi cần thiết' phải có những binh 
luận ngày sau đoạn tỉn đề hướng dẫn 
người đọc và người nghe. 

Trong bối cảnh tình hình quốc tế 
và trong nước phức tạp hiện nay, 
tôi đề nghị báo chí của La tăng cường 
hơn nữa công tác tư tưởng, nàng 
cao hơn nữa tính chiến đấu trên mặt 
trận này. Cần xây đụng hệ thống các 
đề tài về từng chủ đề nhất định, tập 


hợp những anh chị em có khả năng 


nghiên cứu và viết đề kịp thời giáng 
trả sắc bén những luận điệu xuyên 
tac, bác bố những quan điểm sai lầm 
bất cứ từ đâu đến, bảo vệ có sức 
thuyết phục dường lối và quan điềm 
của Đảng ta, khẳng định niềm tin 
trong nhàn đân vào công cuộc đỏi 
mới và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. 

Các dòng chỉ đều biết, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh là người khai sinh nền 
báo chí cách mạng Việt nam, là một 
nhà báo lớn. Bác Hồ luôn luôn coi 
hoạt động báo chí là hoạt động cách 
mạng, cbài báo là tờ hịch cách 
mạng », « cán bộ báo chí cũng là cán 
bộ cách mạng ». Nhiều bài báo luận 
chiến của Bác gián dị mà sắc bén, 
lời lẽ không đao to búa lớn mà có 
sức công phá mạnh mẽ. Lúc này, 
chúng ta càng phải ra sức học tập 
Bác về mặt rây. 

Có mối quan tâm chung muốn cho 
mỗi tờ báo cùng như môi chương 
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- thêm :tỉnh 
chúng. Đặc biệt đối với các tờ báo 


trình phát thanh, truyền hình tăng 
hấp dẫn đối với công 


và tạp chí, tính hấp đẫn có liên quan 
đến số lượng phát hành, đến bù đáp 
chỉ phí và tiên lãi. Đó ]à mong muốn 
chính đáng. Vấn đề là bằng con 
.đường nào dề thực -hiện điều này. 
Tất nhiên là bằng cải tiến nội dung 


cũng như hình thức tờ báo, viết sao 


cho hay hơn, đề tài đáp ứng được 
nhu cầu chính đáng của bạn đọc, tờ 
bảo trang nhã, in ấn rõ ràng, v.v. 
Điều dáng chê trách là có một số 
bài báo, tờ báo muốn tăng tính hấp 
dẫn bằng con dường khác không 


lành mạnh. Đó là việc câu khách - 


băng chuyện vụ án, tỉnh yêu, tỉnh 
dục, trình bày sự việc tràn trụi. 
khẻu gợi tò mô và kích thích những 


dục vọng thấp hèn. Thạm chí vừa: 


rồi có tập san nói là đề kỶ niệm 100 


“năm Ngày sinh của Bác Hồ, nhưng 


nội dung quảng cáo trên bìa trước 
và bia sau là «hung thủ gày án đã 
bỏ trốn», cmột cái chết hai bản án 
tử hình », «lá thư tỉnh giám đốc gửi 
bỏ nhí», tiếng khóc trong ngày 
cưới» và còn nhiều đề mục khác 
tương tự. Có một số bài tít để mang 
tính chất giật gàn, kích dòng. Một 
số bài khác thì đẻ lộ bí mật quốc gia 
về tình hình quản sự, an nình, về 
các số liệu kinh tế. Liệu chúng ta có 
đồng tình với những kiểu cách «hấp 
dẫn » trên mặt báo như vậy không? 
Những nhà báo dúng đán, chính trực 


và họ chiếm số đông trong làng báo 7 


chắc chán không thê chấp nhận. 
Đề tiếp tục đôi mới báo chí, làm 

cho báo chí ta ngày nay kể tục xứng 

đáng truyền thống tốt dẹp của báo 


chí cách mạng, một nhiệm vụ rất cơ 


bản là thường xuyên chăm lo xây dựng 
đội ngũ những người làm báo. ÙỌi ngũ 
đó không những dủ vẻ số lượng mà 
phải mạnh vẻ chất lượng, ngày càng 
có nhiều nhà báo xuất sắc, có thầm 
quyền và uy tín trong dư luàn. Chất 
lượng của nhà báo bao gỏm nhiều 
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mặt : tử vốn kiến thức chung và kiến 
thức chuyên môn, năng lực nghiệp vụ, 


"khả năng nhanh nhạv nắm bắt tình 


hình và định hướng đúng đắn suy 
nghĩ, cho đến đạo đức, tác phong và 
phầm chất chính trị. là người có vai 
trò to lớn hướng dẫn dư luận xã hội, 
tác động hằng ngày và rộng rãi đến 
các tầng lớp nhàn dàn, tôi muốn nhắn 
mạnh : các nhà báo trước hết phải 
là tấm gương sáng về phầm chất 
“chính trị. Dó cũng là lời căn đặn tàm 
huyết của Bác Hồ đối với những 
`người làm báo. HĐác nói: * Tất cả 
những người làm báo (người viết, 
người in, người sửa bài, người phát 
hành, v.v.) phải có lập trường chính 
trị vững chắc. Chính trị phải làm chủ. 
Đường lối chính trị đúng thi những 
việc khác mới đúng được?, Tòi nghĩ 
rằng, chính trị đúng quyết dịnh 
những vấn đề rất cơ bản của nghề 
Lư báo như viết cái gì, viết cho ai 
và viết như thế nào đề có lợi nhất 
cho sự nghiệp cách mạng, có bản lĩnh 
vững vàng trong tình hình chính trị 
biến động phức tạp, có khả năng dự 
kiến chiều hướng vận động của các 
sự kiện, v.v. Dĩ nhiên, đề trở thành 
một nhà báo giỏi, yếu tố chín‡#* 'rị 
phải gán liền với yếu tố chuyên niòn 
và nghiệp vụ. Vấn dề đạo đức của 
người làm bảo cũng không kém phần 
quan trọng. Tôi muốn nhấn mạnh 
phầm chất trung thực, nhất là trong 
việc dánh giá khen, chê. Vừa qua 
không phải không có hiện tượng trên 
một số báo yêu ai nên tôi, ghét ai 


- nên xảu®, vì động cơ không - trong 


sáng do nhiều nguyên nhản nên 
phản ánh sự việc thiếu chân thật. Chỉ 
cñn ưu điểm nói quá lên một chút, 
còn khuyết điểm thì hạ thấp đi một 
chút, hoặc ngược lại, thì việc phản 
ánh của báo chí đã mất đi tính khách 
quan cần thiết. Việc phản ánh thiếu 
chân thật còn do tác phong làm việc 
không nghiêm túc, không đi sìu 
điều tra nghiên cứu kỳ càng hoặc 
do phương pháp còng tác sai. Dù do 
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nguyên nhân nào thi tắc bại cũng như 
nhau, đều gây hậu quả xấu đối với 
xã hội và làm giảm uy tin của báo chí. 
Tòi biết Hội nhà báo Việt nam và 
các cơ quan báo chí đã có kế hoạch 
bồi dưỡng các nhà báo. Mong các 
đồng chỉ thực hiện tốt kế hoạch này. 
Tôi cho rằng điều cơ bản nhất vẫn là 
sự tự thân vận động, tự đòi hỏi vươn 
lên của các nhà báo. Tự học thêm qua 
sách vở, trong thực tiền cuộc sống, 
học ở đồng nghiệp, rút kinh nghiệm 
nghiêm túc sau mỗi bài viết của mình, 
dần dần trình độ của nhà báo sẽ được 
nàng lèn. 
- Cuối cùng, tỏi muốn nói thêm đôi 
điều về sự lãnh đạo của Đáng và sự 
quản lý của Nhà nước đối với bảo 
chí. Đieu đã được xác định là báo chí 
đặt dưới sự lãnh đạo của Đang, Điều 
đó có nghĩa là báo chí hoạt động 
theo định hướng đường lỗi, quan điềm 
của Đăng ; Đẳng tạo điều kiện cho báo 
chỉ nắm vững các chủ trương chỉnh 
sách của Đảng trong từng thời kỷ; 
bòi dưỡng đội ngũ cán bộ cốt cán và 
kiểm tra hoạt-động của báo chí trên 
góc độ chính trị tr tưởng nhằm biều 
dương và thúc đầy những mặt tốt, 
rút kinh nghiệm và uốn nắn những 
lệch lạc. Nguyên tíc là như vậy 
nhưng tôi biết vừa qua mối quan hệ 
giữa cấp ủy đẳng và báo chí ở một 
số địa phương và cơ quan trung 
ương chưa thật tốt. Có tỉnh trạng cấp 
ủy không quan tâm đến báo chí, 
khoán trắng cho anh em, khi báo chí 
xuy ra lệch lạc thì cấp úv chỉ biết 


phà phán, thiếu sự giúp đỡ thường _ 


xuyên và chân tỉnh. Cũng có những 
trưởng hợp cấp ủy can thiệp quá sâu 
vào nghiệp vụ báo chí. Một số đồng 
chí lãnh đạo ban, ngành, đoàn thê, 
đơn vị, cơ quan chủ quản của báo, 
đài buông lỏng vai trò lãnh đạo và 
chỉ đạo. Về phía báo chí cũng có tình 
trạng thiếu tranh thủ sự lãnh đạo 
của cấp ủy và cấp lãnh đạo chủ 
quản, thậm chí cá biệt có quan niệm 
báo chí độc lập đối với sự lãnh đạo 


của Đẳng. Những lệch lạc từ hai phía 
kẻ trên đều phải được sớm khắc phục. 
Trong việc xử lý những vấn đề cụ 
thề có ý kiến khác nhau, phương 
pháp tốt nhất là lắng nghe nhau, thảo 
luận, thuyết phục trên tính thần tôn 
trọng lẽ phải, tỏn trọng sự thật và 
có lợi cho cách mạng. Có những văn 
đề phức tạp đòi khi phải chờ đợi, 
thực tế dân dần sẽ cung cấp những 
căn cứ xác đáng để kết luận. Những 
vấn đề hệ trọng liên quan đến bí mật 
quốc gia và an ninh đất nước, báo chí 
nhất thiết phải tôn trọng sự chỉ đạo 
của cấp ủy và cơ quan chính quyền. 

Chức năng của Nhà nước là quản 
lý hoạt dộng báo chí. Tỏi đẻ nghị 
các cơ quan chức năng của Nhà nước 
từ trung ương đến địa phương tăng 
cường vai trỏ quản lý của mình, 
không buông lỏng như trước đây. Làm 
thế nào đề sớm khắc phục tỉnh trạng 
xuất bản không có giấy phép hoặc 
cấp giấy phép khòng đúng, làm sai 


tôn chỉ mục đích của tờ báo, tuyên 


truyền những tư tưởng, quan điểm 
sai trải có hệ thống, v.V. ® Tiếng còi?® 
của các cơ quan quản lý phải thöi 
đúng lúc và đúng chỗ. Có tuyên dương 
những báo chí làm tốt và phê phán, 
xử lý những báo chí làm sai. Chỉ như 
vậy mỡi lập lại được trật tự kỷ cương 
trên mặt trận thông tín. 

Các dồnz chí thân mến, _ 

Trên đày là một số ý kiến tôi gợi 
ra đề các đồng chí suy nghĩ. Đảng và 
Nhà nước tin cậy ở đội ngũ những 
người làm báo, hy vọng báo chí ta 
sẽ tiếp tục tự đôi mới đề phát huy 
mạnh mẽ hơn nữa vai trò tích cực 
của mình trong sự nghiệp đôi mới 
của toàn dân. Chắc chắn rằng truyền 
thống báo chí cách mạng Việt nam 
mà Chủ tịch Hồ Chí Minh là người 
đặt nền móng sẽ được thế hệ những 
người làm báo Việt nam hiện nay tiếp 
tục giữ gìn và không ngừng böi đắp 
thêm lên, xứng đáng với niềm tỉn yêu 
của Đảng, Nhà nước và nhân dàn ta. 

Chúc các đồng chí thành công Ÿ 


Đấu tranh kiên quyết 


chống chủ nghĩa 


quan liêu - 


I 


ƒ UAN liêu vốn có nghĩa là quyên 
lực văn phòng (1) của bộ máy 
quản lý, Từ khi có nhà nước, thì 

nhà nước nào cũng cần cỗ gì máy 

quản lý của mình. 


Chủ nghĩa quan liêu là một hiện 


tượng xã hội gắn liền với sự ra dời. 


và tồn tại của bộ máy quản lý nhà 
nước. Mức độ và hình thức biều hiện 

của chủ nghĩa quan liêu thay đồi tùy 
thuộc vào sự thay dồi của hình thái 
kinh tế — xã hội và cơ cấu tö chức 
bộ máy nhà nước. Chủ nghĩa quan 
liêu là căn bệnh mà người ta đã phát 
hiện khá sớm và đấu tranh chống 


lại trong thời gian dài với mức độ - 


khác nhau, nhưng không dễ gì xóa 
bỏ được. 


Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, theo 
đà phát triền của chế độ quản lý, của 
chế độ dân chủ và tự quản, chủ 
nghĩa quan liêu sẽ mất dần cơ sở tồn 
tại. Ở nước ta. mới trong chặng 
đường đầu xảy dựng chủ nghĩa xã 
hội, đương nhiên, chủ nghĩa quan 
liêu vẫn còn tồn tại và phát triền. 
Ở nước ta cũng như ở các nước Xã 
hội chủ nghĩa khác, chủ nghĩa quan 
liêu được hiều theo nghĩa là một hệ 
thống quản lý hoạt động trên cơ sở 


ầ 


TRẦN TRỌNG HỰU Ý 


Lách rời quyền lực, ý chí và lợi ích 
của nhân dân, xa rời dân chủ, công 
bằng và nhân đạo- 


Khi nói đến chủ nghĩa quan liêu, 
chúng ta thường nhắc đến những dấu 
hiệu bên ngoài như: bộ máy công 
kềnh với nhiều tăng nấc và đầu mối 
Ilrung gian không cần thiết, phô 
trương hình thức, hoạt động không 
theo những nhu cầu cần thiết của xã 
hội ; cách làm việc nặng về giấy tờ, 
xa thực tế, xa quần chúng; thích 
dùng chỉ thị, mệnh lệnh hành chính, 
không nắm được thực trạng còng 
việc, có khi lại can thiệp thô bạo và 
vụn vặt vào còng việc của cấp dưới 
và hoạt động của các đối tượng quản 
lý; tạo ra những thủ tục phức tạp, 
gây phiền hà cho việc thực hiện công 


việc ; nhiều khi vất và mà công việc 


vẫn kém hiệu quả hoặc không nắm 
chắc công việc mà gày ra hậu quả 
xấu. 


Song thực chất của chủ nghĩa quan 
liêu là gì? C. Mác đã vạch rõ: « Quan 
liêu biến những mục đích hình thức 


Ý Giáo sư, phó tiến sĩ khoa học pháp lý 

(1) « Quan liều ® tiếng Pháp là € bureau- 
cratie »®, gồm « bureau » (tiếng Phấp) — vẫn 
phòng và « kratos ® (tiếng Hy lạp) ¬ quyềa 
lực 


của mìỉnh thành nội dụng của mình, 
cho nên bất kỳ ở đâu nó cũng xung 
đột với những mục đích chiện 
thực ». VÌ thế nó buộc phải coi hình 


(bức là nội dung và coi nội dung là - 


hình thức. Những nhiệm vụ của nhà 
nước biến thành những nhiệm vụ 
của bàn giáy, bay những nhiệm vụ 
của bàn giấy biến thành những nhiệm 
vụ của nhà nước? (2). Và, *đói với 
người quan liêu thì mục dích nhà 
nước biến thành mục đích cá nhân, 
thành việc chạy theo chức tước, thành 
việc mưu danh cầu lợi °® (3). 


V.I. Lê-nin nhấn mạnh mặt khác 
của bản chất chủ nghĩa quan liều. 
Đó là sự tách rời quyền lực khỏi ý 
chí và các quyết định của da số, có 
xu hướng biến bộ máy quan chức 
thành những người quan liệu, nghĩa 
là thành những nhân vật có dạc 
uyền, thoát ly khỏi quan chúng 
và đứng trìn quản chúng. NƯƯỜI 
vạch rõ: Chủ nghĩa quáa liệu, 
tứe là đem lợi ích của sự nghiệp phục 
tùng lợi ích của tư trừng danh vị, 
tức là hết sức chú trọng cên địa vị 
mà không đếm xíu đến công tác; tức 
là tranh giành nhau d¿ được bồ 
tuyền khi mà đáng lẽ phải đấn tranh 
cho những tư tưởng ° (1). 


Đồng chí Tông bí thư Nguyễn Văn 
Linh nhắc nhớ: «Quan liêu 
bệnh nguy hiểm mà l ê-nin nhiều làn 
lưu ý chúng ta phải cảnh giác và 
thường xuyên đấu tranh vì nó không 
chỉ là đi sản của chế độ cũ đề lại mà 
còn IÄ sự “hồi sinh một phần chủ 
nghĩa quan liêu trong lòng chế độ xỏ 
viết » (5). Chủ nghĩa quan liêu khòng 
'chỉ ăn sâu, bám rẻ trong bộ màv nhà 
nước. Nó còn lậy sang và thấm vào 
các cơ quan đảng, các tò chức xã hội. 
V.I. Lê-nin nói: eChủ nghĩa quan 
liêu trong bộ máy xô viết không thề 
không lan sang hộ máy của dẳng. vì 


bai bộ máy này có quan hệ mật thiết. 


với nhau » (6). Cuộc khủng hoàng xây 
ra ở nhiều nước xã hội chủ nghĩa 


là căn ˆ 


hiện nay cho chúng ta thấy chủ nghĩa 
quan liêu đã gây tác bại cho cách 
mạng, cho nhân đàn biết chừng nào. 
Chủ nghĩa quan liều, đúng như Chủ ' 
tịch Hồ Chí Minh đã nói, la «kể thủ 
bên trong », “nằm Irong các tò chức 
của ta Ð, «ngắm ngầm ngăn trở, ngắm 
ngầm phá hoại sự nghiệp xây dựng 
của cách mạng » 7). 

Một trong những nguyên nhân chủ 
yếu làm cho chủ nghĩa quan liêu 
trong các nước xã hội chủ nghĩa có 
thẻ gày tác hại dên thế là do nó được 
nuôi dưỡng ® truong cơ chế kinh tế 
LẬp trung quan liêu bao cấp kéo đài 
hàng mấy chục năm, trong một cầu 
trúc thượng tầng công kềnh, bình 
thứếc có một đội ngũ cán bộ đông 
đìo qucn sống lao cấp, phần lớn nói 
nhiều hơn làm, kém năng lực hành 
động thực tế, ít đầu óc sáng lạo Và 
e€Óó một sức ÿ lớn, Trên cơ sở kinh tế 
và chính trị như vậy, một tảng lớp 
quan liệu Ð đã nãy sinh và phát triền. 
Tầng lớp này chỉ quan tàm đến lợi- 
ích riêng, tạc ra và tìm cách: hưởng 
đặc quyến, đặc lợi. Họ tử nhàn dân 
mà ra nhưng dứng trên nhàn dàn, 
thoát ly nhận dàn và trong những 
trường hợp rhất định, họ dối lập với 
nhân dàn. Ilọ làm tha hóa ® bọ máy 
nhà nước, biến nó từ chỗ sinh ra đề 
sánh vác việc chung *cho dàng, 
cđlàm công bộc cho dân?, vì lợi ích 
cửa xã hội, trở thành một bộ máy 
đứng trên nhân dàn, trên xã hội, 
chống lại xã hội. 


(2) C. Mác—Ph. Ăng-ghen : Toàn tập. 
Sự thật, Hà nội, 1978, t.Ô 1, tr. 360 

(3) C. Mác—Ph. Ăng-ghen : Sách 
tr. 361 

(4) V,L. Lê nin : Toàn 
Mát-xcơ-va, 1979, t, 8, tr. 424 

(5) Nguyễn Văn Linh : Phát huy truyền 
thống tẻ cang.. Tạp chỉ Cộng sản, số 2-1990, 
tt: 9 

(6) Y.[. Lê-nin : 
Mát-xcơ-va, 1977, t. 42, tr. 59 

(7) Hồ Chì Minh : Toàn tập, Nxb Sự thât, 
Hà nội, 1966, t, 6, tr. 266, 270 


Nxb 
đã dẫn, 


tập, Nxb Tiền bộ. 


Toàn tập, Nxb Tiến bộ, 


Chủ nghĩa quan liêu còn làm *tha 
hóa ® các tö chức xã hội. Nó nhà 
nước hóa * hoạt động của các tö chức 
xã hội, làm cho các mối liên. hệ sinh 
động và da dạng vốn có giữa các tồ 
chức ảy với các tàng lớp, các giới và 
các nhóm chức nghiệp khác nhau 
trong nhần đàn, cùng như giữa các 
bộ phận nhàn đàn được tập hợp 
trong các tỏ chức đó với đảng ngày 
càng nghèo nàn và xơ cứng. Chủ 
nghĩa quan liêu xem thường lợi ích, 


khả năng sáng tạo và tính tích cực" 


của người dân, Nó-làm cho họ trở nên 
thụ động, chỉ biết phục tùng, không 
còn khả năng tham gia công tác quản 
lý xã hội. 

Ở nước ta, khi nói đến cơ sớ? 
tôn tại của chủ nghĩa quan liêu, còn 
phái kệ đến ảnh hướng và tác động 


của các tàn dư phong kiến, tàn tích - 


của bộ máy nhà nước thực dàn — 
phong kiến cũ và mới, trình độ văn 
hóa, khoa học và kỹ thuật. thấp 
kém v.v. 

Tất cả tỉnh hình nói trên là * miếng 
đất » tốt cho chủ nghĩa quan liêu còn 
có thể bám rẻ, đàm cảnh và gáy 
nhiều tác hại. | 

Chủ nghĩa quan liêu là một hiện 
tượng xã hội hết sức phức tạp, có 
những cọi rẻ kinh tế, chính trị, văn 
hóa và tảm lý trong đời sống hiện 
thực của xã hội. Đấu tranh chöng chủ 
nghĩa quan liêu, vì vậy, không thê là 
mọt công việc đơn giản có thê làm 
xong trong thời gian ngắn, mà là một 
quá trính lầu đài, đòi hói nghị lực và 
sự bên bí của toàn xã hội trong rất 
nhiều năm. « Đó không phải là vấu đề 
của một đại hội — đó là văn đề của 
ca một thời đại” (8). Ì 


H 


Dễ đấu tranh chống chủ nghĩa quan 
liêu có kết quả, cần tiến hành đồng 
bọ các biện pháp kinh tế, tư tưởng 


10 


Ta {Ý.._ƑÏ 


chính trị, tồ 
luật, v.v 

Xét vẻ mặt pháp luật, nên đề ra 
phương hướng và biện pháp chủ yếu 
sau đây 


chức, xã hội, phấp 


!l, Trước hết và quan trọng nhất 
là thực hiện, phát huy dân chủ xã hội 
chủ nghĩia- “ Thực hành dân chủ là cái 
chìa khóa vạn năng có thê giải quyết 
mọi khó khăn » (9). Chỉ có thực hành 
đân chủ xã hội chủ nghĩa, mới có thề 
khắc phục về căn bản sự tách rời bộ 
máy nhà nước với nhàn dàn, tách rời 
quyền lực chấp hành — thực hiện với 
quyền lực nhìn dàn, mới phát huy 
được eao độ tính tích cực, sắng tạo 
của nhàn dàn trong sự nghiệp xảy 
dựng chủ nghĩa xã hội. - : 

Ở đây, điều có ý nghĩa quyết định 
là bảo đảm vị trí, vai trò và thực 
quyền của hệ thống các cơ quan đại 
điện nhàn dàn-Quốc hội và hội đồng 
nhân dàn các cấp, làm cho các cơ 
quan này thật sự lì các cơ quan 
quyền lực của nhân dàn, Mặt khác, 
sản xác lập một cơ chế tö chức, pháp 
luật bảo đảm sự phụ thuộc trực tiếp 
và chặt chẽ của các cơ quan chấp 
hành — hành chính nhà nước vào 
các c€ơ quan quyền: lực nhà nước 
(kiêm tra, giám sát, bảo cáo, v.v.). 

Bên cạnh việc bảo đảm hiệu lực 
và hiệu quả hoạt động thực tế của 
các cơ quan đại điện nhàn dàn, cần 
mở ròng mọi hình thức dân chủ trực 
tiếp để ngày càng thu hút đòng đảo 
nhàn dàn tham gia trực liếp vào việc 
quyết định những vấn đề quan trọng 
nhất của nhà nước, của xã hội. Đày 
là điều đâm báo thực tế cho việc xóa. 
bỏ tỉnh trạng tách nhân đàn khỏi 
hoạt động quan lý có tính chuyên 
nghiệp đối với những công việc chung 
của xã hội, xem quan lý nhà nước là 


(8) V.I. Lẻ-nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ, 
Mát-rcơ-va, 1977, ( 42, tr. 203 

(9) Hö Chỉ Minh : Toàn tập, Nxb S% thất 
Hà nội, 1949, t. 10, tr. 535 


công việc riêng của bộ máy quản lý 
và những người quản lý chuyên 
nghiệp: V-I. Lê-nin cho rằng :,« Chỉ 
khi nào toàn thể nhân dân đếu tham 
gia quản lý thì khi ấy mới có thê đả 
phá chủ nghĩa quan liêu đến cùng, 
đến thăng lợi hoàn toàn được » (10). 
Trong hoàn cảnh hiện nay, việc thực 
hiện những hình thức tự quản của 
nhân dân lao động trên một số lĩnh 
vực của đời sống xã hội, cũng là một 
biện pháp góp phần chống chủ nghĩa 
quan liêu... | " 

2_ Tiến hành sự kiềm tra thường 
xuyên, bền bỉ. Việc không kiêm tra 
được sự thí hành quyền lực của bộ 
máy quản lý và những quyền lợi mà 
những người trong bộ mẫy quản lý 
được hưởng dễ lạo điều kiện và mòi 
trường cho chủ nghĩa quan liêu tòn 
tại và phát triền. Chỉ có thực hiện 
thưởng xuyên và nhất quân sự kiêm 
tra của nhân dân bảng nhiều cách, từ 
nhiều phía và dưới nhiều bình thức 
phong phú, sinh động, mới có thê 
ngăn chặn được tình trạng biến dạng, 
tha hóa của bộ máy quản lý, mới khôi 
phục và giữ được trật tự và kỷ cương 
trong việc quản lý mọi lĩnh #ực của 
đời sống xã hội. 

Sự kiềm tra của toàn thề nhân dân 
(trực tiếp hoặc thông qua các tỒ chức 
của mình) đối với toàn bộ hoạt động 
của bộ máy quản. lý từ dưới lên trên, 
là sự thê hiện và thực hiện trên thực 
tế đàn chủ xã hội chủ nghĩa và là biện 
pháp hữu hiệu khắc phục chủ nghĩa 
quan liều. 


-, Thực hiện dân chủ về kinh tế và 
công bằng xã hội. Việc bảo đảm hoạt 
động của cơ cấu kinh tế nhiều thành 
phần và đồi mới các hình thức sở 
hữu làm cho người lao động thật sự 
- làm chủ đối với các tư liệu sản xuất 
và sản phầm làm ra, là những nội 
dung quan trọng của dàn chủ về kinh 
tế. Nó làm cho người lao động vừa 
phát huy khả năng của mình, vừa 
- đồng thời là người chủ trực tiếp tài 


sản, gắn bó với việc quản lý các tài 
sản ấy. Một khi người lao động kiêm 
tra và đánh giá được hoạt dộng của 
những người thay. mặt mình trực tiếp 
quản lý và định đoạt cụ thê các tài 
sản thì khi đó họ có đủ tư cách của 
người sở hữu thực tế đối với tài sạn 
nhàn đàn. 

Việc xóa bỏ cơ chế kinh tế tập 
trung quan liêu, xác lập cơ chế kinh 
tế mới trên cơ sở tập trung dân chủ. 
sẽ Lạo ra khả năng thực tế khắc phục 
tình trạng tách rời bộ máy quản lý 
với quá trình kinh tế biện thực, tách 
rời nhàn dân lao dòng với khả năng 
ảnh hưởng thực tế đến. các cơ quan 


quản lý được nhân dân tồ chức ra đề 


thực hiện quyền lực kinh tế của mình. 
Mặt khác, thực hiện dàn chủ và công 
bằng trong phân phối, gạt bỏ. những 
đặc quyềnxđặc lợi, bảo đảm thực sự 
những lợi ích của người lao động có 
tác dụng quan trọng làm mất đân 
những cơ sở xã hội của chủ nghĩa 
quan liêu. 


1. Hoàn thiện bộ máy quản lý. Hướng 
hoàn thiện bộ máy quản lý là nhằm 
bảo đảm cho việc quân lần hà nước thê 
hiện được và thực hiện được trên thực 


-_ tế quyền lực nhàn dân, chịu sự kiêm 


tra và giám sát trực tiếp của nhân dân; 
nhằm bảo đảm cbo việc dàn chủ hóa 
và công khai hóa sự quản lý nhà 
nước, Cơ cầu bộ máy cần được tỒ 
chức gọn nhẹ với một đội ngũ cán bò 
quản lý tính thông nghề nghiệp, có 
chức trách và nhiệm vụ rõ ràng, 
nghiêm chỉnh thi hành pháp luật của 
nhà nước- 

Việc tỉnh giản bộ náy quản lý và 
biên chế không chỉ đơn giản nhằm 
bỏ đi hoặc hợp nhất một số khăn, mọi 
số tồ chức, đơn vị, nhằm giảm hới số 
người trong bộ máy đó. Điều quan 
trọng hơn, và cũng là cơ sở khách 
quan của sự bỏ đi, giảm bới đó là 


(10) V.Ị. Lê-nin : Toàn tập, Nxb Tiên bộ, 
Mát-xcơ-va, 1978, t, 36, tr, 209 
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phải có đã luận chứng cho sự tồn tại 
của các cơ quan và các cán bộ ấy vì 
những nhu cầu thật sự của xã hội. 
Nếu không có nhu cầu xã hội cần 
thiết thì các cơ quan và cán bộ không 
thể biện mình cho sự ra đời và tồn 
tại của mình. Việc tồ chức lại các bộ, 
các ủy ban nhà nước, các tÔng cục 
trong bộ máy nhà nước có ý nghĩa 
quan trọng trong việc thực hiện cơ 
chế kinh tế mới, báo đảm sự quản lý 
vĩ mô của nhà nước có hiệu quả và 
báo đảm mỡ rộng thực sự quyền chủ 
động của địa phương và các đơn vÌ 
kinh tế cơ sở. Thực tế chứng mỉnh 
rằng càng chia nhỏ các bộ thị sự can 
thiệp của nhà nước vào hoạt động sản 


xuất kinh doanh của các địa phương. 


và cơ sở càng sâu rộng, tính cục bộ, 
bản vị càng tăng, bệnh quan liêu 
càng nặng. 


Š. Sử dụng tốt phắp luật. Việc tạo ra 
một hệ thống pháp luật và thực hiện 
cơ chế bảo đảm thị hành pháp luật, 
có tác dụng quan trọng đặc biệt đối 
với việc thực hiện quyền lực nhân 
dân trong cuộc sống, gạt bỏ những 
lành vị đặt quyền lực nhà nước lên 
trẻn quyền lực nhân dân hoặc thoát 
ly quyền lực đó. Pháp luật bảo đảm 
cho các bộ phận của bộ máy quản lý 
được tồ chức và quan hệ với nhau 
như một hệ thống dưới sự kiềm tra 
và giám sát thực tế của các cơ quan 
quyền lực của nhà nước và của toàn 
đân, tạo tiền đề và bảo đảm hiệu quả 


cho sự tham gia thực tế của nhìn địìn 
vào công việc quản lý nha nước, 
quần lý xã hội. Chí có thẻ thực hiện 
đàn chủ hóa quản lý và xóa bồ tình 
trạng đọc, đoán, chuyên quyền, đặc 
quyền, đặc lợi và bất công khi quản 
lý xã họi thật sự tuân theo pháp luật 
và pháp chế xã hội chủ nghĩa, khi 
nhân đán và cán bộ có Ýý thức tôn 
trọng pháp luật, khí những hành xi 
vi nhạm pháp luật được xử tý nghiêm 
mỉnh. Và chỉ khi đó mới có thề xóa bổ 
chủ nghĩa quan liêu. 


6. Nang cao trình đệ văn hóa của 
nhân đân. Nói đến trình độ văn hóa, 
cần chủ ý đến cả văn hóa chính trị, 
văn hóa pháp lý của cán bộ và nhân 
đàn. Đây là điều kiện khỏng thê 
thiếu đề mọi công dân có thề tham 
gia quản lý nhà nước, kiêm tra hoạt 
động của bộ máy quản lý, nêu cao ý 
thức và trách nhiệm công dân, có thề 
đấu tranh đề bảo vệ những nguyên 
tắc đàn chủ và pháp chế của xã hội, 
bảo vệ những quyền và lợi ích hợp 
pháp của người lao động. Y.]. Lê-nin 
đã nói : Chúng ta cũng vẫn chưa đạt 
tới chỗ làm cho quần chúng lao động 
có thề tham gia quản lý. Ngoài pháp 
luật ra, còn có vấn đề frình độ văn 
hóa mà bất cứ một thứ pháp.luật nào 
cũng không thẻ bắt buộc nó phải phục 
tùng được » (11). _ 


* 


(11) V.I. Lê-nLn : Toàn tập, Nxb Tiên bệ,” 


Nát*xcơ-va, 19768, t, 38, tr, 203 
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_ Mấy suy nghĩ về ngân hàng 
và nền kinh tế hàng húa 


RONG điều kiện nước ta: 
muốn phát triền kinh tế hàng 
hóa -thì nhà nước xã hội chủ 
nghĩa cần sử dụng các công 
cụ điều hành vĩ mô như : lợi nhuận, 
thuế và tín đụng ngân hàng. Thời 
gian qua việc thực hiện chủ trương 
phát triền kinh tế hàng hóa có kế 
hoạch của Đảng và Nhà nước ta chưa 
đam lại hiệu quả nong muốn. Điều 
đó do nhiều nguyên nhân, trong đó 


Ả 


có nguyên nhân chúng fa chưa có một: 


hệ thống ngân hàng đủ mạnh đè thúc 
đầy phát triền kinh tế hàng hóa, khơi 
dậy tính năng động của nền kinh tế, 
sử dụng tốt hơn các tiềm năng về lao 
đòng, đất đai, vật tư đề sản xuất 
nhiều của cải cho xã hội và phục vụ 
đời sống nhân dàn, góp phần tích cực 
vào quá trình chống lạm phát. 


Sau khi đất nước được giải phóng, 
chúng ta đã xây dựng được một hệ 
thống ngân hàng có chỉ nhánh đến tận 
các tỉnh, huyện, nhưng nội đung hoạt 
động của nó còn nghèo nàn, vốn liếng 
khô cạn đân, tính chất bao cấp nặng 
nề, chủ yếu dựa vào nguồn tiền phát 
hành, chỉ mới làm được một phản 
vai trò quín lý nhà nước về mặt tiền 
tệ, còn vai trỏ kinh doanh tiền tệ 
rãt yếu. 

Điều đáng lưu y là chúng ta chưa 
vận dụng được có hiệu quả kinh 
nghiệm của bệ thống ngàn hàng thế 


VĂN TƯ * 


giới và chưa tô chức được một thị 


"trường tiền tệ thống nhất trong cả 


nước. VÌ vậy, hệ thống ngân hàng 
chưa giúp được nhiều trong việc phá 
bỏ nền kinh tế tự nhiên và chưa thề 
hiện được vai trỏ bà đỡ cho nền kinh 
tế hàng hóa ớ nước ta phát triền. 
Trong nền kinh tế hàng hóa, một khi 
đã có thị trưởng hàng hóa thì phải 
có thị trường tiền tệ. Có cạnh tranh 
trên thị trường hàng hóa thì phải có 
cạnh tranh trên thị trường tiền tệ. 
Chính những cái đó tạo thành động lực 
thúc đầy kinh tế xã hội phát triền. Lâu 
nay, trong tư đuy chúng ta thường 
thiên về kinh đonnh hàng hóa mà coi 
nhẹ kinh doanh tiền tệ. Điều đó gây 
thèm khó khăn cho nền kinh tế 
nước tt. | 


Quá trình sản xuất kinh đoanh bất 
kỳ loại hàng hóa nào cũng đẫn tới một 
trong bà hệ quả: một là hòa vốn (lúc 
đó sẽ không tiếp tục sản xuất, kinh 
doanh nữa), hai là thua lỗ (dẻ tiến 
tới phá sản), ba là có li (sẽ kích 
thích tiếp tục tái sẵn xuất kinh đoanh). 
Kinh doanh tiên tệ cùng vậy. Trên 
thị trường tiên tệ có người nắm vốn 
và người vtv vốn. Cho vay vốn là 
“bản ® tiền ra, còn huy dòng vốn là 
cqmua* tiền vào. « Giá cá? trong 
trường hợp mua bán này chính là lãi 


W Phó tiến sỈ kinh tế học 
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suất cho vay. Đặc điềm của thị trường 
tiền tệ là tiên vay được hoàn lại cùng 
với lãi suất cho vay, Còn đặc điềm 
CỦa kinh đoanh tiền tệ là việc cho vay 
vốn phải gắn với việc sử dụng vỏi 
vay nhằm tăng sân phầm xã hội. Lâu 
nay chúng ta chường xem nhẹ đặc 
điềm này, nghĩ rằng mọi khoản cho vay 
đều là kinh doanh tiên tệ, nên đã quá 
để đãi trong việc cho vav tiên: cho 
vav đề trang trải nhụ cấu phí sản 


xuất, đề bù đắp thiếu hụt ngân sách, - 


thậm chí đề dùng vào những việc 
không đúng mục đích đã ăn định. Cho 
vav tiên mà không tuần thứ nguyên 
tac kinh doanh tiên tệ Chỉ chỉ làm 
tầng phương tiện thanh toán, không 
làm tăng của cai vật chảt, như vậy 
chỉ gàyv ra hoặc làm trầm trọng thêm 
'nạn lạm phát và đưa đến chỗ mất vốn, 


° ° Nhin lại chặng đường đã qua, 
chúng tà càng hiểu được căn bệnh 
không biết kinh doanh tiên tệ, không 
biết sử dụng đồng tiên đề điều tiết vĩ 
mò nen kinh tế quốc dân. Đã đến lúc 
phíđ tộ chức lại hệ thống ngàn hàng 
đrên cơ sở vận dụng những tính quy 
luật và những thành tựu mà loài 
người đã đạt được về ngàn hàng. Đề 
chuyên hệ thống ngần hàng sang hạch 
đoán Kinh doanh, theo tòi, cần tập 
trung vào điểm sau đây; ~¬ 


- "Ngân hàng kinh doanh thực chất là 
ngắn hàng thương mại. Nó được tÔ 
chức là do như cầu tài trợ vốn và kỹ 
thuật cho các cơ SỞ sản xuất kinh 
doanh. Nói cách khác: bên cạnh hệ 
thống thị trường sản xuất và lưu thông 
hàng hóa, cần có một hệ thống ngân 
hàng kinh doanh tiên tệ để cung ứng 
vòn, kiểm soát và thúc đầy sản xuất, 
kính doanh của các cơ sở kinh tế bằng 
các biện pháp kinh tế. Hệ thông ngân 
hàng thương mi ngày càng có Xu 
hướng kinh đoanh tổng hợp da 
ngành. Hoạt động của ngàn hàng kinh 
dđoanh gắn với hoạt động của thị 
trưởng. Nó khỏông dựa vào địa giới 
hành chính đề hình thành những tụ 


# 
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điềm thị trường, mà lan tỏa theo tiến 
trình phát triền kinh tế hàng hóa. 
Thời gian qua các ngàn hàng kinh 
doanh của ta vẫn giữ nguyên các dơn 
vị chỉ nhánh quận, huyện theo dơn 
vị hành chính. Diềêu đó đã làm giảm 
liệu quả kính doanh tiền tệ — tín 
dụng; vì có những nơi c¡ ngành 
chỉ bó hẹp hoạt động ở một vài bút 
toán cho vay hoặc nhận tiền gửi, làm 
giảm ý thức và kỹ năng kinh doanh 
của cán bộ ngàn hàng. Các đơn vị 
ngàn hàng ở những nơi này không 
những không tác động vào phát triển 
kinh tế, mà đỏi khi còn dùng vốn phát 
hành đề trợ cấp cho ngàn sách, nên 
tạo ra sự dựa đảm của các đơn vị 
tài chính địa phương. Thành lập nhiều 
ngàn hàng mà khối lượng giao dịch Ít, 
có nghĩa là sẽ lỗ vốn, thậm chí có thê 
biến những ngàn hàng dó thành nơi 
đầu cơ trục lợi, gây thêm khó khăn 


" cho nên kính tế. 


Đã tỏ chức ngân hàng kinh đoanh, 
ngàn hàng thương mại, thì phải có 
vốn. Trong khi vốn có hạn, lập ra 
nhiều ngàn hàng mà dựa vào vốn 
phát hành của nhà nước thị nh vậy 
Sẽ gàyv thêm lạm phát tín dụng, làm 
c1o đồng tiên thêm mất giá. 


Trong điều kiện thiểu vốn như hiện 
nay, việc lập các ngàn hàng cö phần bên 
cạnh các ngàn hàng quốc doanh là 
điều hợp lý. Chế độ có phần là sản 
phầm tất yếu của nên kinh tế hàng 
hóa. Nó góp phần làm sống động hoạt 
động của hệ thống ngân hàng, cho 
phép thực hiện chủ trương tách biệt 
quyền sở hữu và quyền quản lý, bạn 
chế dáng kẻ sự can thiệp trực tiếp 
của chỉnh quyền vào hoạt động kinh 
doanh của ngàn hàng và do đó, tạo 
điều kiện dẻ ngàn hàng thực sự là 
chủ thẻ kinh doanh có hiệu quả. Ngân 
hàng cô phần cho phép huy động và 
tẬp trung mọi nguồn vốn nhàn rồi 
trong xã hỏi de phát triền sản xuất; 
biện pháp huy động vốn thông qua 
chế dộ cô phần có nhiều ưu điềm. bồ 
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sung có hiệu quả cho các biện pháp 
khác. _ 


Trong điều kiện nước ta hiện nay, 
ngàn hàng cô phần có nhiều khả năng 
thực hiện được quyền chủ động kính 
doanh như : làm chủ vốn vay và thu 
hỏi vốn theu hợp döng tín dụng, làm 
tròn trách nhiệm bảo đắm vốn của 
khách hàng gửi vào, hạn chế đến mức 
thấp nhất nợ quá hạn của các dơn 


.Vị kinh tế. Ngân hàng cồ phần sẽ tạo 


thẻm vếu tô “dua tranh? trong hệ 
thông ngần hàng dê nàng cao chất 
lượng hoạt dòng và kỹ thuật nghiệp 
vụ ngàn hàng. Các ngàn hàng kinh 
doanh cạnh tranh trên thị trưởng 
không chỉ bằng con dường nâng cao 
hoặc hạ thấp lãi suất, mà còn thông 
qua con dường nâng cao chất lượng 
hoạt dòng và kỹ thuật nghiệp vụ ngân 
hàng. Chỉnh điều này buộc các chuyên 
gia ngàn hàng phải có tài nghệ kinh 
doanh, không những nắm bắt nhanh 
nhạy thông tín thị trường, năng dòng 
và thông thạo nghiệp vụ ngân hàng, 
mà còn phải hiểu biết khoa học kỹ 
thuật ở mức độ cần thiết, đề làm tư 
văn cho dõi tượng kinh doanh. Có * đưa 
tranh » mới mong sớm chấm đứt tình 
trạng vếu kém như hiện nay (muốn 
gửi một món tiền phải chờ đợi hàng 
giờ : muốn thanh toán tiền giao dịch 
hàng hóa nhanh nhưng chứng từ 
thanh toán gửi đi hàng tháng không 
thấy dến, hoặc đến không dúng 
địa chỉ). 


Hoạt động của ngàn hàng kinh 
đoanh được cụ thể hóa dưới dạng bà 
loại nghiệp vụ: nghiệp vụ nợ (tức 
huy động vốn, nhận tiền gửi), nghiệp 
vụ có (tức cho vay) và nghiệp vụ 
môi giới kinh doanh, tư văn cho các 
đơn vị sản xuất kinh doanh, bảo 
lĩnh, thông tin thị trường, giữ hộ 
chứng từ và vật quý giá v.v). Pa 
loại nghiệp vụ đó quan hệ mật thiết, 
ho trợ, thúc dầy nhau phát triền, tạo 
nên uy tín cho ngân hàng. Có huy 
động được vốn thì mới có nguồn 


cho vay; cho vay cỏ hiệu quả, phát 
triển kinh tế thì mới có nguòn vốn 
đề huy động vào: dòng thời, muốn 
cho vay và huy dộng vốn tốt thì 
ngàn hàng phải làm tốt nghiệp Vụ 
môi giới trung gian cúa miếh. Chính 
sự kết hợp dòng bộ đó đã trở thành 
tính, quy luật trong hoạt dòng ngàn 
hàng và tạo thành xu hướng kinh 
doanh tông họp, đa ngành của các 
ngan hàng thương mại. Các ngàn 
hàng chuyên doanh của la hiện hay 
dược giới hạn hoạt động theo ngành 
kinh lế (cong thương riêng, nòng 
nghiệp riêng v.v.), hoặc theo lĩnh 
vực hoạt dòng (ngoại thương), nên 
không có điều kiện cạnh tranh (ngân 
hàng không chọn được bạn hàng, bạn 
hàng khòng chọn được ngàn hàng 
phục vụ theo ý muốn), nghiệp vụ 
không phát triền, nội dung hoạt 
động nghèo nàn. Làu nay, chúng ta 
chưa chú ý đúng mức đến kỹ thuật - 
nghiệp vụ, tách rời ba loại nghiệp 
vụ ngàn hàng một cách «ngày thơ, 
#ên dã dân đến nhiều hậu quả tai hại. 
Ngân hàng sử dụng kỹ thuật nghiệp 
vụ đề chỉ tiền đưới hình thức cho 
vay bút tệ ghỉ vào tài khoản cho vay 
và khoan chuyển vào tài khoản của 
đơn vị vav biến thành tiền pửi 
trởng tượng» (hay thế việc dưa 
tiền mặt cho người vay bằng hình 
thức ghi chép trên tài khoan mà 
chưa trực tiếp hình thành các nghiệp 


- vụ sên nợ). Tình trạng cho vav tiền 


ghi sô (chứ không phải cho vay vốn 


theo nghĩa dích thực của nó) đã tạo 


ra sự khan hiểm tiền mặt giả tạo. Sự 
bành trướng tín dụng vò hạn độ như 
thể chính là một nguyên nhân gây 


nên tình trạng trong tài khoản các 
đơn vị kinh tế còn rất nhiều tiên 


thửa nhưng lạt luôn luôn khao khát 
tiền mặt, còn ngân hàng thì khòng có 
đủ tiên mặt để thỏa mãn yêu cầu 
của khách hàng. Ngay từ thể ký 19, 
khi phản tích môi quan hệ giữa ba 
loại nghiệp Yụ ngàn hàng, các nhà 
kinh tế đã rút ra kết luận: các nghiệp 


vụ bên nợ là cơ sở đề phát triền các 
nghiệp vụ bên có; về nguyên tắc, các 
nohiệp vụ bên nợ xuất hiện trước, và 
số lượng bên có phụ thuộc vào số 
lượng bên nợ. Từ đó mới bảo đảm 
khả năng thanh toán của ngàn hàng, 
01ữ vững uy tín của ngàn hàng. Thực 
tế cho thấy ngàn hàng của tự lâu nav 
lại làm ngược lại: các nghiệp vụ có 
xuất hiện trước so với các nghiệp vụ 
nợ, cho vay tạo ra tiền gửi tưởng 
tượng. 


Hnạt động của ngàn hàng Kinh 
doanh thường kết hợp giữa cho vay 
và bùn vốn. Ngàn hàng cua ta hiện 
nìy thưởng chỉ đơn thuận cho vay 
mà chưa hủn vốn vào các ngành kinh 
tẺ có tỉnh chất chiến lược và các đơn 
vị sản xuất kinh đoanh lớn, Khi dã 
hìn vốn, ngàn hàng sẽ cùng có trách 
nhiệm, cũng lo liệu phản dâu ehoö sự 
lồn tại và phát triển kính tế, kỹ 
thuat và Kính doanh của những 
đơn vị này; nếu những đơn VỊ này 
làm ăn thua lỗ, phá sản thì ngàn 
hàng cũng mắt luôn ca vốn đâu tư. 
Việc Kết hợp giữa cho vay và hùn 
vớn là tủy thuộc vào trình độ, nhất 
là kha nàng nguồn vốn của ngàn 
hàng- Nếu nguồn vốn ngàn hàng cho 
phép, căn bộ ngàn hàng làm ăn giỏi, 
thì hủn vốn vào những đơn vị sản 
xuat Kính doanh lớn sẽ tác động 
lớn hơn vào việc xay dựng cơ cầu 
kinh tế của đất nước, 


Yẻ môi quan hệ giữa ngân hàng nhà 
nước và các ngân hàng kinh doanh, 
Ngàn hàng nhà nước sử dụng các 
còng cụ đặc biệt đề điều tiết vĩ mô 
cliinh sách tiên Lệ, tín dụng và các hoạt 
động của các ngắn hàng kính doanh. 
hhững công cụ chú vếu của ngàn 
hàng nhà nước bao góm: việc phát 
hành giay bạc ngân hàng, chính sách 
chiết khảu, chính sách thị trường 
mớ, chính sách dự trữ tối thiêu, 
chính sách lưu ký. Đó là nhũng 
côÔng @œụ quan trọng, tạo diễu kiện 
chủ yến hình thành thị trường tiền 
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tệ, thị trường vốn (bao gồm thị 
trường những giấy tờ có giá như 
chứng khoán, cô phiếu, v.v.) thống 


nhất trong ca nước, hay thế các 


biện pháp truyện thông điều hành 
của ngàn hàng nhà nước trước đậy 
Thòng qua những công cụ này, ngàn 
hàng nhà nước điều hành chính sách 
Liên tệ ¬ tín đụng, điều hòa lãi suấi 
và khả nàng thanh toán của hệ thống 
ngàn hàng, động viên có hiệu quả 
các nguồn tài chính của xã hội. Cảc 
cong cụ nữv trong một thời gian đài 
không dược sử dụng ở các nước xi 
hội chủ nghĩa, vì bị €oi là các 
còng cụ đặc trưng của nến kinh tế 
tư bản chủ nghĩa. Thực ra, các công 
cụ kinh tế được sử dụng dễ đem lại 
lợi ích chờ ai, còn tùy thuộc vào chế 
độ xà hội. Ngày này chúng tạ đã có 
những nhận thức mới về bản chất 
kinh tế của các công cụ này; chủ 


nghĩa xã Lội Khác về nguyên tắc với” 


chủ nghĩa tư bản khong phải ở hình 
thức, mà ở nội dung xã hội của các 
công cụ hình tế, Tiêu chuần chủ yếu 
d6 dành giá tác dụng của các công 
eụ kinh tế phải là lợi ích của nền 
kinh tế, lợi ích của xã hội. Còn các 
vấn đề khác, như văn đề thú nhập và 
công bằng xã hội chẳng bạn, phải 
được giải quyết thông qua các 


"phương tiện như chính sách thuế và 


hệ thống bảo hiểm xã hội: Chủ nghĩa 
xã hội có khả năng sử dụng có hiệu 
quả chúng dễ giải quyết những vấn 
đề tài chính — tín dụng và những vấn 
đề kinh tế cấp thiết như phân phối 
và phản phối lại nguön vốn tài chính 
giữa các đơn vị sàn xuất kinh đeanh, 
kích thích phát triền các quan hệ 
hàng hóa — tiên tệ. Với hình thức đã 
được suy nữhï chín chắn và với mức 
độ hợp lý, các công cụ này sẽ tạo điều 
kiện cho hệ thống ngân hàng đồi mới 
nội dung hoạt động của mình, giúp 
cac đơn vị kính tế thực hiện được 
nguyên tắc tư chủ kinh doanh và tự 


(Xem tiếp irang 13) 


chủ nghĩa xã hội 


nhìn lại và đồi mới 


(nghiên cứu) 


- 


- Phân phối thu nhập quốc dân 
trong chặng đầu thời kỳ quá 
độ ở Việt nam 


RONG mấy năm qua, thực hiện 

nghị quyết Đại hội lần thứ VI của 

Đảng; Đẳng và Nhà nước ta đã 
đề ra những chủ trương điều chỉnh cơ 
cấu kinh tế, phát triên kinh tế hàng 
hóa nhiều thành phần, xóa bỏ cơ chế 
bao cấp, chuyền mạnh sang hạch toán 
kinh doanh xã hội chủ nghĩa, mở rộng 
quan hệ đối ngoại cùng với một số 
đồi mới trong quản lý kinh tế vĩ mô 
về kế hoạch hóa, về chính sách lưu 
thông tiền tệ... Những chủ trương đó 
đã thu được kết quả bước đầu quan 
trọng. Nền kinh tế dang phát triền 
theo hướng năng động và hiệu quả 
hơn, sản xuất hàng hóa có tăng hơn; 
kiềm chế được lạm phát; ôn định 
được sức mua của đồng tiền; giá cả 
không biến động lớn; và từng bước 
ồn dịnh đời sống nhàn dân. Treng 


LÊ NHƯ BÁCH # 


tỉnh hình như vậy, đáng lẽ chúng ta 
phải có sự thay đồi nhanh chóng về 
chính sách phản phối thu nhập quốc 
đàn, nhưng tiếc rằng, chúng ta chưa 
làm được điều đó mà còn mắc những 
khuyết điềm nghiêm trọng : 


Một ld, không tính đủ khấu hao I1 
và G2 trong giá thành sản phầm dán 
đến án thàm cả vào vốn, tạo ra tỉnh 
tranø * lãi gia, lỏ thật Ð, làm tăng thu 
nhập quốc dân một cách giả tạo. 


lai la, trong khâu phân phối lần 
đầu, đề lại e«V* quá ít cho người lao 
động. Chế độ tiền lương mang nặng 
tính bình quân và bao cấp bằng hiện 
vật từ năm 1962 vẫn chưa thay đồi 
về cơ bản, nên không bảo đảm tái sản 
xuất sức lao động và không kích 


® Chuyên viên cao cấp kinh tế 


1T 


thích lao động có kỳ thuật, có năng 
suất và chất lượng. Mặt khác, nhà 


nước lại không có chính sách và biện 


pháp điều tiết những thu nhập quá 
cao và bất hợp lý, bất hợp pháp 
trong xã hội, nên công bằng xã hội 
không được bảo đảm, các hiện tượng 
tiêu cực phát triển. 


Ba là, tiêu dùng xã hội tăng quá 


nhanh và mang nặng tính bao cấp. Chỉ ˆ 


phí quản lý ngày cảng tăng do bộ 
máy quản lý quá lớn, những hiện 
tượng, đặc quyền đặc lợi, tham nhũng 
và lãng phí của cải xã hội còn nặng. 


Bốn la, tích lũy kém hiệu quả. 


Đầu tư xây dựng cơ bản cho sản 
xuất chủ yếu bằng vốn đi vay, hiệu 
quả lại rất kém do bố trí cơ cấu 
không hợp lý, quản lý lỏng lẻo, mất 
mát nhiều, gây tòn thất lớn cho ngân 
sách nhà nước. = 

Năm là, công tác kinh tế đối ngoại 
làm rất kém và có nhiều sơ hở sai 
sót, ngay từ khi ký kết... thu nhập 
qnốc dân sử dụng tăng lên chủ yếu 
là do di vay, do nhập siêu; phần 
ngoại thương mang lại rất ít hoặc 
không có. SỐ vay nợ nước ngoài ngày 
càng nhiều, trả lãi và nợ quốc tế ngày 
càng khó khăn. 


Sáu là, động viên thu nhập quốc 
đân vào ngàn sách ngày càng giảm. 
Thu từ kinh tế quốc doanh, chiếm 
70% những năm 00, đến nay giảm còn 
khoảng 50 thu nhập quốc dân (nều 
loại trừ các yếu tố thu chênh lệch 
giá, bù lỗ sản xuất kinh doanh, thì 
chỉ còn 30%); động viên từ khu vực 
thủ công nghiệp và tiều công nghiệp 
chi còn 10% từ thương nghiệp, dịch 


vụ chỉ còn 20ÃX, từ nóng nghiệp chỉ, 


được khoảng 7—84 sản lượng lương 
thực bình quản. 


Dã đến lúc phải nghiên cứu xàyv 


dựng đường lối phân phối thu nhập 


1 


L 
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quốc dân một cách toàn diện và đồng 
bộ cùng các chính sách cự thề và các 
biện pháp có hiệu quả đưa đường lối 
đó vào cuộc sống, biến thành sức 
mạnh đề xây dựng- thành công chử 
nghĩa xã hội ở nước ta. 


H 


Đường lối phàn phối thu nhập 
quốc dân ở nước ta, trong chặng đầu 
của thời kỳ quá độ, cần quán triệt 
các quan điềm và nguyên tắc cơ bản 
sau đây : 


1 — Phục vụ đắc lực cho việc thực 
hiện mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã 
hội ở nước ta, «€ làm cho mục tiêu đó 
thực hiện có hiệu quả, bằng những 
quan niệm đúng đắn về chủ ngÌ$a xã 
hội, những hình thức, bước đi và 
biện pháp thích hợp » G1). 


2— Bảo đảm thực hiện chiến lược 
kinh tế — xã hội của Đăng. 


3— Thúc đây sản xuất hàng hóa 
phát triền với năng suất, chất lượng 
và hiệu quả ngày càng cao, huy động 
mọi nguồn vốn của các thành phần 
kinh tế trong nước vào sản xuất kinh ˆ` 
đoanh theo đúng đường lối, chính 
sách của Đăng và Nhà nước, tranh 
thủ thu hút và sử dụng các nguồn 
vốn ngoài nước với hiệu quả cao, 
từng bước xây dựng cơ cầu kinh tế 
hợp lý. bảo dâm thu nhập quốc đàn 
tăng nhanh hơn tốc độ tăng số đàn 
(hạn chế tăng số dân ở mức thích: 
hợp), giải quyết nhanh chóng việc 
làm cho số lao động dư thừa. 


4 - Giải quyết hợp lý quan hệ 


giữa tích lũy và tiềêu dùng theo 
nguyên tác: 


(1) Nghị quyết Hội nghị làn 
BCH TƯ Đăng (khóa VŨ) 


thử sảu của 


— Việc tăng quỹ tích lũy và tăng 
quỳ tiêu dùng không thẻ vượi qua 
mức tăng về thu nhập quốc dân 
sử dụng.. 

— Ưu tiên cho tích lũy theo đà ồn 
định và phát triền sản xuất, không 
ngừng nâng cao hiệu quả của tích 
lũy và tăng nguồn vốn tích lũy từ 
nội hộ nền kinh tế quốc dân, đồng 
thời xóa bỏ bao cấp trong tiêu dùng 
xã hội và điều tiết tiêu dùng cá nhân 
giữa các tầng lớp dân cư theo hướng 
có lợi cho nhân dân lao động và thực 
hiện công bằng xã hội; nói chung, 
mức tiêu dùng phải tăng chạm hơn 
mức tăng năng suất lao động và tăng 
thu nhập quốc dân sản xuát. 


5 — Bảo đảm sự phát triền hài hòa 
của các ngành kinh tế, ưu tiên phát 
triền các ngành mũi nhọn và các 
ngành then chốt, bảo đảm quan hệ 
đúng đắn giữa công nghiệp và nông 
nghiệp, giữa công nghiệp sản xuất 
tư liệu sản xuất và công nghiệp sẵn 
xuất hàng tiêu dùng, trước mắt lấy 
nông nghiệp là mặt trận hàng đầu và 
sản xuất hàng xuất khầu là mũi đột 
phá cực kỷ đuan trọng, coi trọng việc 
nghiên cứu, ứng dụng và nhập khầu 
các công nghệ và kỹ thuật tiên tiến, 
việc xây dựng các cơ sở hạ tằng và 
kế hoạch hóa số dân. 


6 — Bảo đảm sự phát triền hài hòa 
giữa các vùng, các địa phường, phát 
huy triệt đề thế mạnh của từng vùng, 
xây dựng các vùng kinh tế « mở› với 
bên ngoài và giải quyết tốt quan bệ 
giữa các đặc khu kinh tế và khu chế 
xuất với các vùng kinh tế trong 
nước, thu hẹp và xóa bỏ dần sự 
chênh lệch về kinh tế và đời sống 
giữa miền núi và miền xuòi, giữa 
thành thị và nông thôn. 


7 — Bảo đảm thống nhất phân phối . 


thu nhập quốc dân về hiện vật và 
phân phối thu nhập quốc dân bằng 
giá trị, tăng quỹ tích lũy phù hợp 
với khối lượng vài tư, thiết bị, nhân 
lực, hàng hóa... có thề có, tăng thu 


nhập bằng tiền của nhân dân phù: 
hợp với táng khối lượng hàng tiêu 
dùng trong xã hội, có biện pháp xử 
lý có hiệu quả khi xảy ra mất 
cân đối. . 

_ .8 — Đảo đảm các chính sách thống 
nhất của các lĩnh vực tài chính, tín 
dụng, tiền lương, giá cả... cùng tác 


, động một cách đông bệ (heO mục tiêu 


thống nhất, theo các bước đi thích 
hợp nhằm thực hiện sự phân phối 
hợp lý thu nhập quốc dân bảo đảm 
yêu cầu ồn định và phát triền kinh 
tế xã hội. 


9 — Phát huy triệt đề chức năng 
phân phối và phản phối lại, chức 
năng kiềm tra, kiêm soát bằng đồng 
tiền và chức năng đòn bầy của tài 
chính xã hội chủ nghĩa, bảo đảm vai 
trò chỉ phối của ngàn sách Nhà nước 
(mà ngân sách trung ương là chỉ đạo) 
tronø việc kích thích phát triền sẵn 
xuất, phân phối cho tích lũy và tiêu 
dùng xã hội và điều tiết tiêu dùng 
cá nhân, hinh thành cơ cấu kinh tế 
hợp lý. 

10 — Phát động và (ồ chức phong 
trào quần chúng thực hiện triệi đề 
tiết kiệm trong san xuất, tiêu dùng 
và đời sống, bảo vệ nghiêm ngặt tài 
sản xã hội chủ nghĩa, bảo vệ tài 
nguyên thiên nhiên và môi trường, 
tăng cường công tác quản lý vĩ mô 
và công tác kiêm tra, kiềm soát, kiên 
quyẻt tiến hành chống tham ô, lăng 
phí, quan liêu, chống tham nhũng và 
các hiện tượng tiêu cực khác, đề 
phòng và đập tan âm mưu phá hoại 
của địch. 

Đường lối phân phối và phán phối 
lại thu nhập quốc dân của Đảng cần 
được cụ thẻ hóa thành các chính sách 
tích lũy, chính sách tiên dùng, chính 
sách tài chính, giá cả, tiền lương, tiên 
tệ... và thê chế hóa thành pháp luật. 
Sợi chỉ đỏ xuyên suốt các chính sách 
này là xử lý đúng đắn các lợi ích 
kinh tế đề thúc đầy sản xuất hàng 
hóa phát triền, nâng cao năng suất 
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lao động, giảm tiêu hao vật chất, 
tăng nhanh thu nhập quốc dân, tăng 
cường cơ sở vật chất của chủ nghĩa 
xã hội, ðn định và từng bước cải 
thiện đời sống của nhân dàn lao động. 

Phương hướng và biện pháp tăng 
nhanh nguồn tích lũy trong những 
năm tới gồm những điềm chính 
sau đây § 


1 — Dầy mạnh tích tụ và tập trung 
vốn của các thành phần kinh tế cho 
nhu cầu phát triền sản xuất kinh 
doanh đúng hướng, nhà nước có chính 
sách đồng bộ tạo môi trường sản 
xuất kinh doanh; thu hút nguồn vốn 
tiềm tàng trong dân cư vào tích lũy. 


2 — Sử dụng vốn đầu tư của nhà 
nước một cách tập trung, dứt điềm 
và có hiệu quả cao nhằm xây dựng 
cơ cấu kinh tế hợp lý. 

Trong kinh tế quốc doanh, trên cơ 
sở sắp xếp lại sản xuất, đầu tư chiều 
sâu đề đồng bộ hóa dày chuyền sản 
xuất, đồi mới công nghệ, áp dụng 
khoa học kỹ thuật tiên tiến. 

Trong khu vực kinh tế tập thề, có 
chính sách thu hút vốn nhàn rỗi, phát 
triên ngành nghề, thu hút ngày càng 
nhiều lao động vào sản xuất. 


Jd—Coi trọng đầu tư cho khoa 
học — kỹ thuật và kế hoạch hóa sỐ 
dân, thu hẹp tiếu đến xóa bỏ khoảng 
cách về khoa học kỹ thuật giữa nước 
ta và thế giới, giảm dần tốc độ tăng 
số dàn xuống dưới 2Ã hàng năm. 

4= Đãày mạnh việc thu hút vốn 
đâu tư từ nước ngoài (kề cả vốn của 
Việt kiều) làm nguõn bỏ sung rất 
quan trọng cho đầu tư trong nước và 
là đòn bày đề thúc đầy sản xuất trong 
nước phát triền với tốc độ cao, đề 
tranh thủ kỹ thuật, công nghệ, cách 
quín lý tiền tiến và đề giải quyết 
cong ăn việc làm cho lao động trong 
nước ; thực hiện liên doanh với nước 
ngoài ngày càng có hiệu quả 

Đa dạng hóa và nàng cao hiệu quả 
của kính tế đối ngoại, nhất là về 
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ngoại thương, gia công xuất khầu, và 
các dịch vụ đối ngoại... tăng các 
nguỏn thu ngoại tệ và quản lý chặt 
chẽ. nguön vốn này theo hướng nhà 
nước trung ương tập trung và chỉ 
phối được số ngoại tệ ở mức cần thiết. 
Chấm dứt hiện tượng các ngành; các 
địa phương sử dụng tùy tiện và lãng 
phí nguôn ngoại tệ này. 


5—Mở rộng và tăng cường các 
mối quan hệ quốc tế đề tranh thủ 
viện trợ và vay nợ của các nước 
và các tô chức kinh tế với điều 
kiện bình dẳng, hai bên cùng có 


lợi, tính toán chặt chẽ, sử dụng có 


hiệu quả các khoản được viện trợ và 
cho vay, bảo đảm khả năng trả nợ 
và lãi khi đến hạn- 


6 — Nâng cao hiệu quả vốn đầu tư 
bằng cách xác định rõ phương hướng 
đầu tư và hiệu quả đầu tư từng công 
trình. Nhà nước thực hiện tốt chức 
năng hướng lẫn và khuyến khích đầu 
tư của tập thề và cá nhân theo 
phương hương của kế hoạch nhà nước 
và chức năng quản lý, cân đối toàn 
bộ vốn đầu tư trong xã hội, chấm dứt 


.tinh trạng cầu tư tràn lan. không có 


hiệu quả. 


7 — Dành phần lớn vốn tích lùy đủ 
dự trữ các vật tư kỹ thuật và hìng 
tiêu dùng cần thiết cho cả nước, tăng 
cường dự trữ nhà nước về các vật tư 
chiếnlđược, lương»-thực, vàng và ngoại 
tệ, tô chức tốt công tác bảo quản và 
luân chuyền, chống hư hao, mất mát 
và ăn cáp; tăng nhanh tốc độ laân 
chuyên vật tư, hàng hóa, phát hiện 
và giải quyết kịp thời tỉnh trạng vật 
tư hàng hóa ứ đọng, kém phảm chắt. 

Chính sách tiêu dùng cần xác định 
phương hướng và biện pháp đúig 
đắn đề giải quyết các mâu thuẫn và 
mất cân đối hiện nay trong bản thản 
quỹ tiêu dùng theo các định hướng 
sau đây : 


1 — Tốc độ tăng quỹ tiêu dùng phải 
thấp hơn tốc độ tăng năng suất lao 


động và tốc độ tăng thu nhập quốc 
dân sản xuất, chấm dứt việc đi vay 
nợ nước ngoài đề chỉ cho tiêu dùng, 
thực hiện các biện pháp có hiệu quả 
đề thực hiện triệt đề tiết kiệm trong 
tiẻu dùng. 


2 — Tốc độ tăng quỹ tiêu dùng xã 
hội phải tăng chậm hơn tốc độ tăng 
quÿ tiêu dùng cá nhàn. Xóa bỏ bao 
cấp trong tiêu dùng xã hội, giảm 
mạnh biên chế và chỉ tiêu hành chính, 
giảm chỉ tiêu đến mức hợp lý trong 
quốc phòng, an ninh, chuyền các hoạt 
động sự nghiệp, văn hóa sang phương 
thức gắn thu bù chỉ, thề chế hóa 
phương thức nhà nước và nhân dân 
cùng làm, thực hiện chính sách xã 
hội trực tiếp đối với các đối tượng 
được hưởng chính sách. 


3 — Tiêu dùng xã hội phải bảo đảm 
_ phát triền đồng đều giữa các vùng, 
các địa phương, ưu tiên cho các vùng 
dân tộc ít người, cho miền uúi, các 
vùng hẻo lánh và các vùng kinh tế 
mới. Chỉ cho tiêu dùng xã hội phải 
bảo đảm có hiệu quả và theo các 
định mức chỉ tiêu hợp lý. 


4 — Tiêu dùng cá nhân cần quản 
triệt phương châm triệt đề tiết kiệm, 
đề cao nếp sống giản dị, lành mạnh, 
chống xa hoa, lãng phí, khuyến khích 
dùng hàng nội hóa, bài trừ tệ sùng 
bái hàng ngoại, chống dùng hàng 
xa XỈ. | 

Quán triệt nguyên tắc phân phối 
theo lao động trong kinh tế quốc 
doanh và kinh tế tập thẻ, cải cách 
về cơ bản chế độ tiền lương, tiếp tục 
tăng thu nhập cho người lao động. 
Khuyến khích mọi người làm giàu 
bằng các con đường làm ăn chính 
đáng. đi đôi với điều tiết thỏa đáng 
những thu nhập quá cao hoặc bất 
hợp lý. 


5 — Nghiên cửu tồ chức bảo 
hiềm xã hội và bảo trợ xã hội thành 
quÿ riêng, thực hiện việc toàn dân 


đóng góp vào việc thực biện các chính 
sách xã hội của Đảng và Nhà nước. 
Phát triền hệ thống bảo hiềm của 
nhà nước trong các lĩnh vực của đời 
sống. 
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Đề bảo đảm thực hiện đường lối 
phân phối thu nhập quốc dân như 
trên đã trình bày, cần sử dụng các 
chính sách và biện pháp tài chính 
thích hợp, kết hợp chặt chẽ với chính 
sách giá cả, tiền lương, trả công lao 
động... theo những bước đi thích hợp 
đề hình thành quỹ tích lũy và quỹ 
tiêu dùng hợp lý trong từng thời kỳ 


Xây dựng và ban hành sớm chính 
sách tài chính quốc gia và các chính” 
sách eụ thề về động viên tài chính 
trong nước, động viên vốn ngoài 
nước, chính sách đầu tư, chính sách 
tín dụng, tiên tệ, trong đó quan trọng 
nhất là luật ngàn sách, hệ thống thuế, 
chính sách thuế thu nhập đàn cư (kề 
cả đôi với các công đàn nước ngoài 
làm việc Ởở nước ta và các công dàn 
nước ta làm việc #fong các công ty 
nước ngoài liên doanh với nước ta), 
chính sách thống nhất quản lý ngoại 
hối, chính sách thuế xuất nhập khán, 
chính sách lãi suất tín dụng cà kinh 
doanh tiền tệ. Mặt khác, đồi mới cơ 
chế quản lý tài chính, quản lý tiền 
tệ và tín dụng, đồi mới hệ thống tồ 
chức tài chính, tíng cườnz cần bộ có 
phầm chất và năng lực cho bộ mìy 
tài chính ở trung ương, các ngành, 
các cấp và các cơ sở. 


Về chính sách giá cả, tiếp tục xóa 
bỏ bao cấp trong giá thiết bị, vật tư, 
tài sản cố định, trong sản xuất kinh 
doanh, gắn với giá thị trườnz quốc tế. 
Chuyền từ cơ chế định giá trực tiếp 
sang cơ chế định giá gián tiếp. Nhà 
nước chỉ xác định giá một số sản 
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phầm do nhà nước độc quyền sản 
xuất kinh doanh thật cần thiết cho 
kinh tế xã hội của cả nước, nhưng 
không bao cấp qua giá. Xác định tỷ 
lệ tối ưu giữa giá hàng công nghệ 
và hàng nông sản và áp dụng 
các biện pháp kinh tế đề bảo hộ 
sản xuất, 


Cải cách chế độ tiền lương theo 
hướng thực hiện phân phối theo lao 
động là chủ yếu, bảo đảm yêu cầu 
tái sản xuất sức lao động, xóa bỏ các 
hình thức cung cấp bình quân và 
« đặc quyền, đặc lợi », triệt đề tiền tệ 
hóa tiên lương. Có chênh lệch hợp lý 
giữa lao động khoa học — kỹ thuật; 
nghiệp vụ cao với lao động giản đơn; 
đãi nzộ thỏa đáng những tài năng, 
những người có năng suất cao; áp 
dụng các hình thức trả lương gắn với 
kết quả lao động và hiệu quả kinh tế. 
"Có cơ chế bảo đảm tiềh lương tăng 
chậm hơn tốc độ tăng năng suất lao 
động; sớm chấn chỉnh và lập lại kỷ 
cương trong việc trả lương và thưởng 
(việc trả lương và thưởng bất chấp 
mọi nguyên tắc đang gây tác hại lớn 
đến tài chính và tài sìn của nhà nước, 
và tạo điều kiện cho các hiện tượng 
tiêu cực phát triền), | 


Đối với khu vực nông nghiệp, tiếp 
tục hoàn thiện cơ chế khoán đề nâng 
cao múc thu nhập cho nông dân trong 
hợp tác xã, sớm xây dựng quỹ bảo 
hiềm xã hội cho xã viên. 

Đường lõi phân phối thu nhập quốc 
đân vàcác chính sách tích lũy, tiêu dùng 
cần được định lượng bằng các phương 
án cụ thê cho từng kế hoạch 5 năm 
và hằng năm, trong đó việc xác định 
quan hệ tỷ lệ giữa tích lũy và tiêu dùng 
giữ vị trí trang tâm... cần được tiến 
hành trên cơ sở khoa học, có điều tra, 
nghiên cứu chu đáo, tránh lối làm chủ 
quan hoặc qua loa đại khái. 

Việc tô chức chỉ đạo thực hiện cần 
chặt chẽ, nhạy bén, đồng bộ và bảo 
đảm thống nhất giữa phân phối thu 
nhập quốc dân bằng giá trị với phân 
phối thu nhập quốc dân bằng hiện vật, 
xử lý kịp thời những sự mất cân đối 
khi xảy ra. Tăng cường công tác quản 
lý vĩ mô nền kinh tế quốc dàn, tăng 
cường công tác kiêm tra, kiềm kê và 
kiêm soát của nhà nước, tăng cưởng 
công tác thống kê, phân tích tình hình 
sản xuất phân phối và sử dụng thu 
nhập quốc dân hằng năm, đề có biện 
pháp giải quyết kịp thời và có hiệu 
quả. 


Nghiên cứu - Trao đồi 
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Văn hóa truyền thống trong 
chiến lược phát triền quốc gìa 


I — Văn hóa truyền thống phải 
là một động lực cơ bản cho sự 
phát triền quốc gia 


Một vấn đề cấp bách được đặt ra 
cho các nước đang phát triền trong 
các thập kỷ qua là: sau khi giành 
được độc lập dân tộc thì bằng con 
đường nào và dựa vào động lực gì 
đề có thề phát triền nhanh nhất 
thành một quốc gia phồn vinh, hiện 
đại. | : 


Trong quá trình mò mẫm tìm 
đưởng này, 
công nhưng cũng không ít nước chưa 
thành công, thậm chí thất bại nặng 
nề. Một số nước ở châu Phi, châu 
Mỹ la tỉnh và Trung Cận Đông chẳng 
hạn, trải qua những bước thăng trầm 
khò:g ồn định, có nước ngày càng 
bị phụ thuộc về kinh tế, thậm chí cả 
vẻ văn hóa và chính trị vào các nước 
đế quốc phương lây. Tình trạng đó 
xảy ra là do một số nước trong chiễn 
lược phát triền của mình chỉ một 
chiều nhấn mạnh phát triên kinh kế 
(chủ nghĩa kinh tế), du nhập kỹ 
thuật tiên tiến một cách không chọn 
lọc, không quan tâm đến yêu cầu 


nhiêu nước đã thành. 


NGUYÊN VĂN HƯỜNG 


thực sự của con người, nguyện vọng 


-của nhân dân, coi nhẹ những yếu tố 


nội tại, tập quán dàn tộc và nền văn 
hóa truyền thống. Kết quả là thành - 
tích kinh tế dẫu đạt được phần nào 
đó cũng thường là quẻ quặt, không 
vững chắc, đất nước ngày càng lệ 
thuộc vào nước ngoài, bị tràn ngập 
bởi các luồng văn hóa ngoại lai, dẫn 
đến tỉnh trạng xã hội và chính trị 
không ồn định. 

Gần đây trên thể giới, đặc biệt là 
ở nhiều nước thuộc thể giới thứ ba, 
đang có trào lưu quan tâm hơn đến 
khía cạnh văn hóa của sự phát triền 
nhằm xây dựng một xã hội phát triền 
cân đối về cả kinh tế, văn hóa và 
xã hội. Họ lấy việc xây dựng con 
người làm cơ sở, con người sống hài 
hòa trong một cộng đồng gắn bó với 
nhau bằng một nen văn hóa đồng 
nhất. Nền văn hóa truyền thống phát 
triển không ngừng phù hợp với thời 
đại được coi là một dộng lực nội tại 
quan trọng của sự phát triền. Nghĩa 
là, các yếu tố văn hóa, xã hội đã dân 
đân được thừa nhàn là những vếu tố 
nất quau trọng, là hiệu quả cuối cùng 
phải đạt được của sự phát triền. 
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is ssmneœs. 4 na 


Mỗi xã hội, cũng như mọi cơ thề 


sống, phải phát triền theo những quy. 


luật riêng của nó và trong quá trình 
phát triền phải làm sao không đánh 
mất bản sắc dân tộc của nó thì sự 
phát triền mới thật sự öòn định và 
vững chắc. : 


Mỗi xã hội phải tìm cho được mô 
thức phát triền riêng của mình, xuất 
phát từ tỉnh hình thực tại về mọi 
mặt của minh, tử những tiềm năng 
vật chất, tính thần cũng như các 
ràng buộc đặc thù về đặc điềm văn 
hóa truyền thống của minh. 


Nền văn hóa truyền thống của một 
dân tộc, hiều theo nghĩa rộng là tập 
hợp kết quả của tác động qua lại 
trong bước tiến hóa lâu dài giữa 
con người (với mọi nhu cầu và khả 
năng của minh) và mỏi trường (môi 
trường thiên nhiên, môi trường xã 
hội) trong đó con người sống và phát 
triền. Đó là tất cả các kiến thức khoa 
học — kỹ thuật, mọi kinh nghiệm 
trong lao động sản xuất, trong đấu 
tranh đề sinh tồn và phát triền. Đó 
là mọi giá trị tỉnh thần được cả cộng 
đông chấp nhận gồm có tín ,gưỡng — 
phong tục tập quán, nguyên tắc đối 
xử xã hội, văn hóa —nghệ thuật, 
nhân sinh quan, thế giới quan — triết 
học, v.v, Nền văn hóa truyền thống 
nàv bao gồm cả những dạng biến 
thiên từng bước cho thích ứng với 
thời đại, đã in sâu vào tập quán 
sống, nếp nghĩ, nếp làm của cả cộng 
đồng, đã trở thành chất keo tạo nên 
sự đoàn kết, sự đông cảm trong 
cộng đồnz, phải được biến thành 
một thực thê thuần nhất yvững mạnh, 
đủ sức tiếp thu tỉnh hoa văn hóa 
nhân loại và chống lại những gì 
phương hại đến cốt cách dân tộc, 
cộng đồng của nó. 


Tuy nhiên, đề xây dựng một nền 
văn hóa dàn tộc phát triên tốt đẹp, 
cũng cần phải tránh khuynh hướng 
lý tưởng hóa truyền thống. Phản đối 
chủ nghĩa kỹ thuật đơn thuần, chủ 
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nghĩa hiện đại cực đoan, nhưng phải 
không ngừng tiếp thu các giá trị văn. 
hóa tiền tiến của thế giới. Kỹ thuật 
cũng thường mang màu sắc văn hóa 
của xã hội tạo ra nó, nên tiếp thu 
phải có chọn lọc cho phù hợp với 
văn hóa, tập quán của dân tộc mình. 
Cần chú ý rằng văn hóa truyền thống 
thưởng không hoàn toàn đồng nhất 
trong cộng đồng đối với mọi thành 
phần, mọi lứa tuồi, mọi dân tộc (đối 
với các xã hội đa dân tôc),. vậy phai 
có chủ trương mề: dẻo đề vừa củng 
cố, xây dựng được cái chung đồng 
nhất, vừa phải tôn trọng đầy đủ các 
màu sắc, sở thích riêng của từng 
thành phần, lứa tuôồi, dân tộc. Phải 
theo nguyên tắc cái riêng không mâu 
thuẫn với cái chung mà ngược lại, 
cái riêng làm phong phú cái chung, 
và cái chung làm oơ sở cho cái riêng 
phát triền, 
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II — Những nét đặc thù của nền 
văn hóa truyền thống Việt nam 


Dân tộc Việt nam đã trải qua hơn 
4 000 năm lịch sử tồn tại và phát triền 
trong một môi trường thiên nhiên 
khắc nghiệt của vùng nhiệt đới ầm 
với gió bão, lụt lội, khô hạn v.v. ở 
một vị trí quan trọng trên con đười:g 
đi dân quốc tế, nơi va chạm, hòa 
nhập các nền văn hóa lớn của xã 
hội loài người mà tượng trưng nhất 
là nên văn hóa các đân tộc Ấn độ và 
nền văn hóa các dàn tộc Trung hoa. 
Vậy muốn tồn tại được, Việt nam tắt 
nhiên đã phải có một nền văn hóa 
truyền thống phong phú, đa dạng, 
đầy tính chiến đầu, đậm đà bản sắc 
dân tộc, đủ sức tự bảo tồn và phát 
triền trong sự va chạm liên tục vói 
những luông văn hóa đầy sức chỉnh 
phục — bành trướng của các xã hội 
chung quanh. 


Nền văn hóa đó có bản sắc như tEẽ 
nào, do đâu mà có được sức mạnh 
tồn tại và phát triền như vậy? Đó 
là những vấn đề cần nghiên cứu đề 


tìm ra những ưu thế của dân tộc ta. 
Chúng tôi muốn nêu lên một vài suy 
nghĩ ban đầu. 


1. Văn hóa Việt nam qua các phong 
tục tập quán 


Các hội hè của vùng đồng bằng Bắc 
bộ có nguồn gốc rất lâu đời và được 
duy trì cho đến ngày nay với những 
nét khá độc đáo, đậm màu sắc từng 
địa phương. Đề ca ngợi các anh hùng 
dân tộc - lặp lại một cách tượng 
Irưng các hành động giữ nước, chống 
ngoại xâm, có những hội như Hội đền 
Gióng, Hội đến Hai bà Trưng, Hội 
đền Hùng, Hội đền Kiếp bạc. Đề cồ 
Yũ và duy trì tỉnh thần thượng võ, 
eó Hội vật Liễu đôi, hội võ các nơi. 
hội pháo v.v. Ngoài ra, còn rất 
nhiều hội mà nội dung chính là gặp 
gờở, vui chơi, vừa mang màu sắc tôn 
giáo, vừa đề thưởng ngoạn thiên 
nhiên tươi đẹp như: Hội Lim, Hội 
chùa Hương, liội rằm tháng Tám, v.V 


Mỗi hội hè thường có kèm theo 
nghi thức — văn nghệ (múa phạc), tục 
lệ riêng rất đa dạng, phong phú, có 
tính truyền thống rất cao. Nói chung, 
bao giờ cũng có phần lễ (tức tôn 
giáo, nghi thức) về phần hội (văn 
nghệ — vui chơi). : 

2. Văn hóa Việt nam qua nèn kiến 
trúc công trình 


Vật liệu chỉnh của kiến trúc Việt 
nam là gỗ. và gạch. Kiến trúc bằng 
đá ít; đá chỉ dùng đề trang trí hơn 
là đề chịu lực. Các ưu thể và các hạn 
chế của kiến trúc bằng gỗ (hạn chế 
trong không gian do kích thước có 
hạn của cây gỏ, hạn chế trong thời 
gian đo vật liệu gỗ dễ bị phá hủy do 
thiên nhiên nhiệt đới ầm và bị cháy 
do chiến tranh) không thúc đầy sử 
dụng nhiều kiến thức cơ học như các 
công trình bằng đá và kiến thức 
toán học làm cơ sở cho kiến thức cơ 
học. Do các hạn chế trên nên tuy đã 
có mọt nền kiến trúc rực rỡ qua các 
thời đại nhưng nay không còn được 
bao nhiêu đề nghiên cứu. 
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Nhữqg thành tựu lớn cần ghi nhận 
là: kiến trúc sư của các lăng tầm 
cung điện Trung quốc cận dại, ví dụ 
CỐ cung và Thiên an môn ở Bắc kinh, 
là một người Việt nam.t Nguyễn An. 
Người Việt nam đã sáng tạo ra kỳ» 
thuật câu thuyền » (đưa thuyền qua 
núi) từ những năm đầu của công 
nguyên, trước rất xa sự sáng tạo lại 
kỹ thuật này ở châu Âu. 


3. Yăn hóa Việt nam qua nghệ thuậÌ 
quân sự chống ngoại xâm và giữ nước 


Các sách binh pháp của các nhà 
quân sự lỗi lạc như Trần llưng Đạo, 
Nguyễn Trãi, Đào Duy Từ v.v. là 
những kho tàng quý báu. Nghệ thuật 
trúc thành mà sáng tạo lớn nhất là 
dạng «Loa thành » bắt quân địch khi 
tấn công phải rải theo một hàng dọc 
giữa hai dãy tường cao đề tiêu diệt 
chúng. Các loại võ nghệ từ tay không 
đến cung kiếm, gậy gộc, gươm giáo, 
phi ngựa, lăn khiên, v.v. là trình 
độ võ thuật ở mức rất cao kết hợp cả 
cương thuật, như thuật, cả gồng và 
điềm huyệt v.v. đề thực hiện chiến 
lược «lấy ít thắng nhiều », «lấy 
đoản bỉnh thắng trường trận» nôi 
tiếng. Vận tải quân sự: dùng voi, 
dùng ngựa (cách nuôi ngựa độc đáo 
của đồng bào Bình định, cách tập 
ngựa đọc đáo của Việt nam: nước 
kiệu, v.v.). Các loại thuyẻên chiến, 
thuyền đua, các hệ kênh rạch liên 
hoàn với ao, hỏ, vừa là hệ thống 
giao thông thời chiến cho chiến 
thuyền, thời binh cho vận tải, vừa 
là hệ thống phòng ngự chống bộ binh 
và ky binh. Trong việc chống vận 
tải quân sự và thủy quàn của địch 
có sáng tạo lớn là dùng phương pháp 
đóng cọc (Bạch đẳng), lợi dụng thủy 
triều vá con nước (Rạch gảm — Xoài 
mút) đề phá thuyền địch. 


4. Văn hóa Việt nam qua nèn ÿy học 
dân tộc 


Vi là một nước nhiệt đới ầm nên 
dược học Việt nam thiên về dùng các 
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loại lá tươi và rễ cây, dùng các loại 
vi sinh: quế (thường phải ủ đề gây 
một miôi trường vi sinh riêng), trầm 
kỳ, v.v. Vi là một nước hay bị xâm 
lược nên giỏi về chữa vết thương, 
“chữa gãy xương, bấm huyệt, chằm 
cứu V.V. 

Lý luận y học dựa vào sự hài hòa 
giữa con người và ngoại giới, coi 
con người là một tồng thề khi chữa 
bệnh. Đó là khuynh hướng mà y học 
hiện đại đang hướng tới. 


5. Văn hóa Việt nam qua nghệ thuật 
chế biến món ăn 

Sử dụng rộng rãi các enzim sinh 
trưởng (măng, giá, nấm, trứng vịt lộn, 
-_ chó bao tử, hươu bao tử...), các hệ 
men vi sinh đề chế biến thức ăn : chế 
biến prôtit động vật (nước mắm” các 
loại, mắm các loại). Chế biến các prôtit 
thực vật (tương, chao). Các món ăn 
trong ngày tết, ngày lễ thường là 
món ăn tông hợp, hội tụ các chất 
đinh dưỡng cơ bản: prôtit, glucô, 
lipit. Ví dụ: bánh chưng (miền Bắc), 
bánh tét (miền Nam), bánh ồ (miền 
Nam Trụng bộ), bánh giầy (miền Bác), 
chè thịt quay (Huế) v.v. 


6. Văn hóa Việt nam qua các ngành 
nghề mỹ nghệ 

Thủ công: chạm trồ, khẩảm các 
loại, thêu đệt, sứ gốm (men thời Lý) 
sơn mài, đúc. đồng (trống đồng), đúc 
đồng den (các tượng), chứng tỏ những 
bàn tay nghệ nhân rất khéo léo tỉnh 
vi. Đã nắm được rất sớm kỹ thuật 
luyện kim, nhất là đúc đòng (các 
trồng đồng nồi tiếng), nghề luyện sắt 
thép (mà có nhà khảo cồ cho là có 
từ thời lHlùng vương) được tượng 
trưng hóa trong hình ảnh ngựa sát, 
roi sắt của Thánh Gióng. 


7. Văn hóa Việt nam qua âm nhạc, 
văn học nghệ thuật 

Âm- nhạc Việt nam thường gắn 
rất chặt chẽ với các động tác lao 
động, chứng tỏ là phát xuất chính từ 
nhân dàn lao động: hát chèo đò 
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(điệu đò đọc, đò ngang), bát phường 
vải (Nghệ tĩnh) theo nhịp xe vải kéo 
sợi, hát giã gạo (Huế — Tây nguyên) 
theo nhịp giã gạo, hò kée gỗ. kéo 
lưới v.v. 


Nhạc cụ rất độc đáo từ đàn bầu 
một dây đến đàn đá có âm thanh 
trong như ngọc v.v. 


Các điệu múa, hát của cáo dân tộc. 


Khả năng làm thơ, về của Việt 
am rất phong phú: mọi tầng lớp, 
mọi lứa tuồi, mọi hoàn cảnh đều có 
thề phát biều bằng thơ, vẻ, ca đao, 
ngạn ngữ, vì tiếng nói của Việt nan 
có 5 đấu nên bản thân tiếng nói đã 
mang âm điệu trầm bồng cửa thơ ca. 


III - Làm gì đề phát buy thế 
mạnh của nên văn hóa cề truyền 
có chiều dày 4000 năm lịch sử 
của Việt nam ? 


1. Chúng ta cần tìm tòi, khỏi phục 
sử dụng có chọn lọc đề phát huy 
mặt mạnh và hạn chế mặt yếu, và 
không ngừng hiện đại hóa cho thích 
ứng với thời đại mà vẫn giữ được 
bản sắc của mình. Có giữ được bản 
síœđ mới khỏi lai căng, mới có sức 
mạnh của truyền thống, sức mạnh 
hòa hợp được mọi người Việt nam. 
Có hiện đại hóa mới luôn luôn phủ 
hợp với yèu cầu tiến lên của xã hội 
hiện đại, và mới thu hút được các 
tính hoa của nền văn hóa tiến bộ 
của nhân loại. 


2. Làm cho mọi người Việt nam từ 
già đến trẻ thấm nhuàần nền văn hóa 
đân tộe 

Mưốn thế. mọi người phải được 
giáo dục từ bé, 

- Trong nôi: qua những điệu ru 
hời của mẹ, của chị. 

— lrẻn ghế nhà trưởng, nhất là 
trường phỏ thông: phải có phần giáo 
dục những cái eơ bản nhất của văn 
hóa truyen thông trong chính khóa 
hoặc ngoại khóa. llọạce siah phải biết 


những điệu hát cồ, điệu múa truyền 
thống dân tộc (cò lả ở miền Bắc, vọng 
cồ ở miền Nam, các điệu hát miền 
Trung, các điệu hát dân tộc của các 
dân tộc ít người). Nữ thì phải học ru 
em, học nấu nướng các món ăn dân 
tộs trong ngày thường và lễ tết ; nam 
thì h-c võ trong giờ thê thao, chơi 
các trò chơi dân tộc (đá cầu, nhảy 
nụ, v.V.). 

Dạy văn nên nặng về tỉnh nghệ 
thuật đân tộc hơn nữa, không chỉ 
phân tích ý nghĩa chính trị trong văn 
chương cỒ truyền một cách gò ép 
(học Kiều như thế nào? học ca dao 
- ngạn ngữ như thế nào ?). 


~— Trong gia đình: các thê hệ 


trong một gia đình (ông, bà, con. 


cháu) hèa hợp được trong một nền 
vấn hóa chung. Nhạc cồ truyền phải 
tìm cách hiện đại hóa đề lớp trẻ chấp 
nhận được, nhưng phải giữ bản sắc 
của nó đề có sức hấp dẫn đối với 
người già (ví dụ theo hướng nhạc 
kịch như Cô gái làng chèo). Phải giữ 
ở mức nhất định các hoạt động truyền 
thống của cả gia đình cùng tham gia — 
_sự hòa hợp của cộng đồng gia đình— 
như ngày tết, ngày giỏ, cưới xin, 
ma chay, v.v., chỉ tước bỏ những chỉ 
tiết mang tính cách rườm rà, mê tín 
dị đoan, phản khoa học, không nên 
đơn giản hóa quá đáng hay tập thê 
hóa bửa bãi. 

— Trong làng mạc, xã hội: giữ 
các phong tục của các hội hè ca tụng 
anh hùng dân tộc hoặc cô vũ tỉnh 
thần thượng võ, tạo điều kiện cho sự 


gắp gỡ nam nữ trong những ngày 
xuân tại những di tích phong cạnh 
đẹp đẽ. Đó là những sinh ho¿® văn 
hóa tập thề rất văn minh, độ đảo, 
tạo sự hòa hợp với tập thê, với thiện 
nhiên, quê hương làng mạc. 


-Ö- * 


Đề kết luận, chúng fa có thề khẳng 
định rằng nếu trong gần nửa thế kỷ 
đấu tranh giành lại nền độc lập, bí 
quyết chiến thắng của chúng ta là đã 
nắm vững hai ngọn cỜ : 

— Ngọn cờ dân tộc mà thực chất 
là độc lập dân tộc, Và 

—= Ngọn cờ xã hội chủ nghĩa, 
thì trong giai đoạn xây dựng TỔ 
quốc xä hội chủ nghĩa ngày nay, 
chúng ta vẫn phải kiên trì nêu cao 
hai ngọn cờ đó: 

— Ngọn cờ xã hội chủ nghĩa mà 


ngày nay là «đồi mơi xã hội chủ 
nghĩa », và 


— Ngọn cờ đân tộc mà thực chất là 
văn hóa dân tộc. Dùng văn hóa dân 
tộc làm chất keo đoàn kết mọi tầng lớp - 
nhân đân, mọi thế hạ, người trong 
nước và người Việt nam ở nước ngoài, 
đoàn kết bắc nam, đoàn kết mọi dân 
tộc, coi như một khối thuần nhất 
không gì phá vỡ nồi đề xây dựng Tồ 
quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa giàu 
mạnh. | 
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"Nghiên cứu — Trao đổi 


® Irae đối 


Chuyền đồi cơ cấu kinh tế 
nhằm góp phần tạo thêm việc 
làm cho người lao động 


b tạo thêm việc làm cho 

Lộ, người lao động và tiến tới 

` toàn dụng lao động xã hội 

cần phải làm rất nhiều việc, 

nhưng có thề quy vào hai loại việc 

chính : chuyền đổi cơ cấu kinh tế và 

đồi mới chính sách kinh tế. Trong bài 

này tôi xin nêu lên một số suy nghĩ 
về chuyền đôi cơ cấu kinh tế. 


l1 — Xây đựng nền kinh tế quốc dân 


theo (cơ cấu hai tầng»: kinh tế xã 
bội và kinh tế gia đình 

Thực tiễn đã chỉ rõ, kinh tế gia 
đình do thống nhất được quyền sở 
hữu với quyền sử dụng (tức là quyền 
kinh doanh) nên đã dem lại hiệu quả 
to lớn về tận dụng tiềm năng đất đai 
lao động, làm ra nhiều hàng hóa cho 
xã hội và tăng thu nhập cho gia đình. 
Hiện nay, kimh tế gia định ở nước ta 
đang cung cấp khoảng 902 rau, quả; 
thịt, trứng, cá; 20 —30% quỹ lương 
thực; một phần hàng tiêu dùng và 
xuất khầu và mang lại khoảng 5U — 
60% thu nhập của xä viên hợp tác 
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ĐỒNG THẢO 


xã; 10 — 123 thu nhập của gia đình 
công nhân viên chức. Thực tế đã 
xuất hiệa nhiều gia đình « triệu phú », 
nhiều làng “tỷ phú*, các mô hình 
* xí nghiệp gia đình ®, * thị xã vườn »... 
Tình Hà sơn binh có hơn 5 vạn người 
làm kinh tế gia đình giỏi có thu nhập 
hàng năm từ 2—3 triệu đồng đến 
bàng chục triệu đồng... Do vậy, mặc 
dù có ý kiến chưa tán thành, tôi vẫn 
cho rằng phát triền kinh tế gia đình 
là một giải pháp rất cơ bản nhằm tạo 
thêm việc làm cho người lao động và 
sớm làm cho dân giàu nước mạnh. 
Đề có thề phAt triền mạnh kinh tế 
gia đỉnh, cản có những quan niệm 
và chủ trương mới như sau: » | 

— Không nên coi kinh tế gia đình 
lr kinh tế phụ và chỉ là kinh tế làm 
ngoài giờ của công nhân viên chức 


“và xã viên hợp tác xã; mà pên quan 


Riệm mỗi gia đỉnh là một tồ chức 
kinh tế, một đơn vị kinh doanh tự 


-chủ, được sử dụng lao động chính 


như các dơn vị kinh doanh khác. Mô 
hình của kinh tế gia đình không chỉ 


là VAC mà là VACC (VAC+# công 
"nghiệp nhỏ). 

- Kinh tế gia đỉnh cần được coi 
là một bộ phận của nền kinh tế quốc 
dân theo cơ cấu hai tâng: kinh tế xã 
hội và kinh tế gia đỉnh. Điều này có 
nghĩa là kinh tế sẽ: phát triền theo 
một quá trình « kép » vừa xã hội hóa, 
vừa gia đình hóa. Việc gì làm ngoài 
xã hội tốt thì tồ chức làm ngoài xã 
hội, việc gì làm tại gia đinh tốt thì 
tồ chức làm tại gia đình. Đất nước 
ta sẽ làm giàu, sẽ đi lên bằng hai 
chân : kinh tế xã hội và kinh tế gia 
đinh. 

— Cả nước sẽ đành khoảng 20% đất 
cuộng và đất rừng đề cấp hoặc bán 
hẳn cho nông dân làm kinh tế. gia 
đình. Không nên ngại rằng như vậy 
sẽ mất nhiều « thồ cư », vì tron§ số 
này chỉ 20 — 30% là thực sự thồ cư, 
còn lại vẫn là thồ canh, và như ta đã 
biết, ® canh viên » so với “canh điền » 
hiệu quả cao hơn 5 — 10 lần. 


—- Cần có một quan niệm mới về 
nhà ở. Nhà ở có hai chức năng : vừa 
là chỗ đề ở, vừa là nơi đề làm kỉnh 
tế gia đình. Từ đó mà có chủ trương 
mới về xây dựng nhà ở, tính thêm 
điện tích đề làm kinh tế gia đình. 
thành thị có thề thiết kế kiều nhà Ở 
có hai không gian: không gian bếp, 
vệ sinh, không gian đề ở và sản xuất 
chưa đặt vách ngăn. Các chủ hộ sẽ tự 
đặt và thay đôi vách ngăn phù hợp 
.với yêu cầu sinh hoạt và sản xuất 
của mình. Ở nông thôn, nói chung 
nên làm nhà hai tầng đề vừa tiết kiệm 
đất, vừa có nơi ở, nơi sản xuất 
thuận tiện. 

— Điều rất quan trọng là nhà 
nước, kinh tế quốc doanh và tập thề 
- phải hướng dẫn kinh tế gia định phát 
triền theo quy hoạch chung của từng 
vùng ; mặt khác, phải tô chức tết các 
dịch vụ đầu vào và đầu ra giúp cho 
kinh tế gia đỉnh phát triền thuận lợi 
đúng hướng và trở thành kinh tế hàng 
hóa. 


_ phát triền nông 


2— Phát triền #oàn điệu kinh tô 
mông thôn bao gồm nông —- lãm — ngư 
nghiệp và công nghiệp nêng thôn 


a) Phương hướng cơ bản là ưu tiên 
nghiệp theo hướng 
toàn điện, thâm canh và chuyên canh. 
Toàn diện là gồm 10 nhóm cây (ương 
thực, đậu đỗ, rau quả, cây có đường, 
cây có dầu, cây có sợi, cầy làm thuốc, 


_ oây thức ăn gia súc, cây lấy gỗ củi, 


cây đặc sản), 6 nhóm con (trâu bò, 
lợn, gia cầm, thủy sản, ong, đặc sán)và 
6 ngành nghề (chế biến nông lâm thủy 
sản, sản xuất và sửa chữa nông CỤ; 
sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất 
hàng tiêu dùng và hàng xuất khầu. 
vận tải, xây dựng cơ bản). 


Chú ý phát triền các cây có thề 
sử dụng được nhiều lao động như 
đâu tầm, đay, cói... Có nơi đã tính 
toán cứ trồng 10 nghìn ha đay kết 
hợp với chế biến thì có thể tạo được 
việc làm cho 100 nghìn người. Tiến 
tới xây dựng cho được một số vùng 
chuyên canh nông nghiệp như vùng 
sản xuất lúa màu, vùng cây công 
nghiệp, vùng chăn nuôi, vùng đặc 
sẵn... liết sức coi trọng thâm canh, 
tiến tới thực hiện phương châm * làm 
ruộng như làm vườn”, “làm rừng 
như làm ruộng » đề một ha đất có 
thề sử dụng 1 — 2 lao động. 


b) Phát triền lam nghiệp theo hướng - 
chuyền tử lâm nghiệp nhà nước sang 
«lâm nghiệp xã hội » với những nội 
dung cơ bản như: _ | 


Đó là lâm nghiệp * do dân, vì dân®3;¿. 
làm sao cho nhân dân gắn bó với 
rừng, coi rừng là tài sản của họ. 
Không chỉ gắn bó một vòng từ khâu 
tròng cây đến khâu chia sản phầm 
cuối cùng, mà gắn bó làu đài, từ 
vòng quay này đến vòng quay khác, 
từ đời cha đến đời con, rồi tiếp tục 
mãi... 

Đối tượng của lâm nghiệp xã hội 
không chỉ là cán bộ công nhân lâm 
nghiệp, không chỉ là thợ rừng mà là 
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toàn dân: toàn dân làrma rừng, cả nước 
trồng rừng. ˆ 

Phương thức của lâm nghiệp xã 
hội là : 


+ Tiếp tục thực hiện tốt chính 
gách giao đất, giao rừng nhằm sớm 
biến rừng vô chủ: thành rừng * hữu 
chủ?, hướng dẫn và giúp đỡ nhân 
dân xây dựng tốt các evườn rừng ». 
Tiến tới xây dựng các làng lâm nghiệp, 
các thị trấn lâm nghiệp. 


+ Tiếp tục thực hiện “nông lâm 
kết hợp? nhằm sớm trải rộng thảm 
thực vật rừng trên toàn bộ lãnh thồ, 
góp phản bảo vệ môi trường, cân 
bằng sinh thái. 


+-Đầy mạnh phong trào trồng cây 
ở các thành phố, thị xã, thị trấn, 
tiến tới đạt chỉ tiêu mỗi người dân 

có 5mˆ cây xanh. 

+ Kết hợp đúng đắn giữa lâm 
nghiệp nhà nước và làm nghiệp nhân 
dân, Các lâm trường quốc doanh nói 
chung nên chuyển thành các trung 
tâm dịch vụ khoa học kỹ thuật lâm 
nghiệp, phục vụ tốt dâu vào và đâu 
ra của nghề rừng. 


e) Phát triền cêng nghiệp nông 
thân. liiện nay công nghiệp nông thôn 
cúa ta có gần l4 nghìn cơ sở sản 
xuất, thu hút hơn nửa triệu lao động 
và làm ra khoảng 105% sản lượng hàng 
tiêu dùng. Thực tiền một số làng nghề 
ở các tỉnh Hà bắc, là sơn bình, Hà 
nam ninh, Đồng nai, Cửu long... cho 
thấy, ở đâu công nghiệp nông thôn 
hoạt động tốt thì ở đó hàng hóa 
phong phú, đời sống khá giả, làng 
xóm vui tươi, Kinh nghiệm ở Đài 
loan, Trung quốc cũng cho thấy, 
eông nghiệp nông thôn có thê sử dụng 
30 — 402Ã; lao động nông thôn và làm 
ra giá trị hàng hóa lớn hơn giá trị 
hàng hóa nông nghiệp. Do vậy, đề 
góp phần toàn dụng lao động nông 
thôn và đôi mới bộ mặt nông thôn, 
không thê không phát triền mạnh mẽ 
công nghiệp nông thôn. 


j0 < 


Công nghiệp nông thôn chủ yếu 
và trước hết là phục vụ nông— làm — 
ngư nghiệp, nhằm mở rộng giá trị sử 
dụng, nâng cao giả trị nông, lâm, thủy 
sản và phát triền kinh tế hàng hóa 
ở nông thôn. Cùng với việc củng cố 
và mở mang các ngành nghề (dưới các 
hình thức hợp tác xã tiều, thủ công 
nghiệp chuyên nghiệp, rửa chuyên 
nghiệp và các đội ngành nghề), công 
nghiệp nông thôn cần được phát triền 
mạnh ở các gia đỉnh nông dân, tiến 
tới xây dựng mỗi gia đình thành các 
xỉ nghiệp mi nỉ công nông nghiệp. 
Quy mô của công nghiệp nòng thôn 
chủ yếu là quy mô nhỏ. Kỹ thuật của 
công nghiệp nông thôn là kỹ thuật 
truyền thống kết hợp với kỹ thuật 
hiện đại. Một số ngành nghề có thề 
đi vào kỹ thuật mới nhằm nâng cao 
chất lượng sản phầm phục vụ tết tiêu 
dùng và xuất khâu. Căn có chính sách 
khuyến khích nhiều cán bộ kỹ thuật 
công nghiệp về nông thôn đề góp 
phần phát triền công nghiệp nông 
thôn. 


3—Phát triền công nghiệp và dịch vụ 


Cùng với nông rghiệp là mặt trận 
hàng đầu, cần ra sức phát triền công 
nghiệp và dịch vụ, vì đây là hai 
ngành (hay hai khu vực) sử dụng 
ngày càng nhiều lao động xã hội. 

— Cần thực hiện một cơ cấu công 
nghiệp mềm theo hướng ưu tiên phát 
triền các ngành có nhiều lợi thế, lợi 
nhuận cao và thu hút được nhiều lao 
động. Sớm nghiên cứu xác định đề 
tập trung phát triển một số ngành 
công nghiệp mũi nhọn như còng 
nghiệp sinh học, công nghiệp điện 
tứ... Dè tạo thêm việc làm, trước mắt 
cần chú ý phát triền những ngành, 
những xỉ nghiệp thu hút nhiều lao 
động sống như cậc ngành dệt, gia 
công may mặc xuất khầu, gia công lấp 
ráp hàng điện từ... Cần phát triền . 
mạnh mẽ tiêu, thủ công nghiệp theo 
hướng hiện đại, tỉnh xảo. Thực tiên 
cho thấy phát triêền tiêu, thủ công 


nghiệp không đòi hỏi vốn đầu tư lớn 
của nhà nước (cái mà chúng ta dang 
rất thiếu), lại có thề thu hút được 
nhiều lao động (cái mừ chúng ta đang 
rất thừa), Hiện nay khu vực tiêu, thủ 
công nghiệp đã sử dụng khoảng 2 
triệu lao động, nếu chúng ta có chỉnh 
sách khuyến khích phát triền mạnh 
mẽ, thì khu vực này thu hút thêm 
l—=2 triệu lao động nữa không phải là 
vấn đề khó khăn. 


—~ Trong nền kinh tế hiện đại, ngoài 
công nghiệp và nông nghiệp ra, còn 
có dịch vụ là khu vực rất quan trọng. 
Dịch vụ không phải là khu vực «phi 
sản xuất » như cách hiều lâu nay, mà 
chính là khu vực sẳn xuất «phi vật 
chất », Nó bao gồm nội dung rất rộng : 
từ sản xuất ra các sản phầm trí tuệ 
như khoa học, giio dục,... tử các địch 
vụ gắn với sản xuất như thương 
nghiệp, ngân hàng,... cho đến . những 


dịch vụ về hành chính và sinh hoạt _ 


nhằm nhục vụ tốt cho kinh tế và đời 
sông. Phát triền dịch vụ không đòi 
hỏi vốn đầu tư nhiều mà lại thu hút 
được nhiều lao động. Ơ các nước kinh 
tố phát triền, khu vực địch vụ thường 
chiế:n 50— 60% lao động xã hội và làm 
ra 50—605X tồng sản phầm quốc dân. 
la cần hết sức coi trọrg khu vực 
này và phát triền tương ứng với hai 
khu vực công nghiệp và nông nghiệp, 
Àluõn vậy, cần làm cho mọi người 
lao động coi dịch vụ là emột nghề » 
không kém giá trị so với bất cứ một 
nghề nào, và nlà nước phải tô chức 
quan lý địch vụ như đối với một khu 
_vực kinh tế chủ chốt của đất nước. 


4— Xây đựng kết cấu hạ tầng 

Kết cấu hạ tầng hiều theo nghĩa 
rộng là điều kiện vật chất và tỉnh 
thần của tái sẵn xuất mở rộng. Ba 
lĩnh vực chủ yếu của kết cấu hạ tầng 
là : hệ thống giao thông vận tải, thông 
tín liên lạc; hệ thống năng lượng; 
và hệ thống cấp, thoát nước. Có thề 
nói, kết cấu hạ tầng với sản xuất cùng 
như nước với thuyền, nước có lên 


thì thuyền mới lên. Với kết cấu hạ 
tầng còn quá phỏ bé và lạc hậu như 
ở nước ta hiện nay thì không thẻ mở 
mang kinh tế và toàn dụng lao đội:g 
xã hội được. Cho nên, trong chuyên 
đồi cơ cấu kinh tế, cần ưu tiên xây 
dựng và phát triền cơ cấu hạ tằng. 
Mấy vấn đẻ cấp bách và cơ bản của 
kết cấu Eạ tằng là: 


— Ngăn chặn tình trạng xuống cấp 
của giao thông và tiếp tục phát triền 
giao thông vận tải nhằm phục vụ tốt 
yêu cầu phát triền kinh tế và đời sống 
nhân dàn. Chuần bị phát triền mạnh 
vận tải viễn dương và hàng không. 

— Phát triền nhanh chóng hệ thống 
thông tin liên lạc cả nội địa và viên 
thông, nâng cao chất lượng và từng 
bước mở rộng dịch vự thông tin. 

— Cân đối lưới điện và nguồn điện, 
tiếp tục phát triền thêm nguồn điện ở 
những nơi còn thiếu nhằm bảo đâm 
cho điện luôn luôn đi trước một bước. 

— Khai thác và sử dụng hợp lý các 
nguồn nước bảo đảm cho sản xuất và 
sinh hoạt, tô chức tốt việc cấp, thoát 
nước, chú ý bảo vệ tài nguyên nước. -: 

Cần làm sớm quy hoạch về kết cấu 
hạ tầng và tập trung xây dựng trướo 
ở một số địa bàn trọng điềm, trước 
hết là tại các đặc khu kinh tế, các nơi 
có quan hệ nhiều với nước ngoài. 
Nhà nước cần dành 40—502X võn ngâ¡ 
sách, đồng thời có chính sách huy 
động vốn trong dân và vốn nước 
ngoài vào công việc này. ˆ 

5—Sử dụng rộng rãi các thành phàa 
kinh tế 


Củng với chuyền đồi cơ cấu về lực 
lượng sản xuất, cần đặc biệt chú ý 
chuyên đồi cơ cấu về quan hệ sản xuất, 


tức là thực hiện nhất quán chính sách 


cơ cấu kinh tế nhiều thành phần. Đây 
là một chính sách lớn nhắm giải 
phóng mọi năng lực sản xuất và góp 
phần toàn dụng lao động xã hội. 

— Quan điềm chung là sử dụng 
rộng rãi các thành phần kinh tế theo 


3 


nguyên tắc đi lên chủ nghĩa xã hội, 
kinh tẻ quốc doanh nắm những vị 
trí then chốt: thành phần nào làm việc 
gì có lợi hơn thì phát huy thành phần 
đó, không thay thế bằng thành phần 
khác. Đối xử bình đẳng với các thành 
phản kinh tế về các mặt chính trị, 
kinh tế. xá hội. Thực hiện liên doanh, 
liên kết giữa các thành phần kinh tế, 
tạo điều kiện đề các thành phần kinh 
tế vừa hợp tác với nhau vừa cạnh 
trình với nhau, 

— Bằng mọi cách nâng cao hiệu quả 
kinh tế quốc doanh đề kinh tế 


quốc doanh có thê phát huy được vai: 


trò chủ đạo của mình. Các giải pháp 
có thề là: củng cố một số doanh 
nghiệp lớn và tồ chức thành những 
còng ty quốc gia đề làm trụ cột cho, 
nền kinh tế, Chuyề 
kinh tế quốc doanh thành các công Ly 
cô phần hoặc xí nghiệp tư bản nhà 
nước. Cho tập thê hoặc tư nhàn thuê 
một số cơ sở quốc doanh đề kinh 
đoanh và nộp thuế kinh doanh cho 
nhà nước. Đối với một số cơ sở quốc 
doanh làm ăn thua lỗ kéo dài, không 
có khả năng củng cố và phát triền, thì 
có thề sáp nhập vào cơ sở quốc 
doanh khác làm ăn tốt, tư nhân hóa 
_ hoặc giải thề. tùy theo điều kiện cụ thê. 


— Củng cố kinh tế tập thê trên cơ 


sở phản biệt rõ hợp tác hóa và tập thê : 


hóa tư liệu sẳn xuất. Tài sản của hợp 
tác xã có phần là sở hữu tập thê, có 
phần là sở hữu của xã viên. Thu nhập 
của hợp tíc xã vừa phản phối theo 
lao dộng, vừa phân phối theo cỗ phần. 


Việc tô chức hoặc giải thề hợp tác xãˆ 


cũng như việc xin ra, vào hợp tác xã 
của xã viên, phải thực sự xuất phát 
từ yêu cầu sản xuất và trên eơ sở hoàn 
toàn tự nguyện, 


— Công nhận sự tồn tại lâu dài của 
kinh tế tư nhân (bao gồm cá thê, tiêu 
chủ, tư bản tư nhân) khi nó còn là một 
tất vếu kinh tế, Phát triền hình thức 
kinh tế tư nhân trong các lĩnh vực 

sàn xuất, xây dựng, vận tải, lưu 


một SỐ cơ SỞ" 


th5ng... mà pháp luật không cẩm, 
nhằm góp phần toàn đụng lịo dòng 
xã hội. Xóa bố mọi định kiếo uệp hỏi 
và nhữnø phân biệt đối xử ki:`n,; hợp 
lý đối với kính tế tư nhân. 

6. Phít triền các vùng kinh tế 

Cùng với việc phát triền các ngành 
kinh tế và các thành phần kinh tế, 
cần có chính sách phát triền các vùng 
kinh tế nhằm phản bố lại lao động xảẵ 
hội trong cả nước một cách hợp lý. 
Mấy vấn đề cần chú ý là: 

— Xây dựng vùng đồng bằng sô!.8 
Cửu long thành vùng sẵn xuất lương 
thực và nông sản hànz hóa lớn nhất 
trong cả nước trên cơ sở vừa thàm 
canh, vừa mở rộng diện tích gắn với 
phát triền kết cấu hạ tầng. Hình thành 
vùng lúa cao sản trên cơ sở khai thác 
hơn 1 triệu ha đất phù sa ngọt dọc 
theo sông Tiền và sông Hậu. Xây dựng 
các vùng cây công nghiệp dài ngày 
và ngắn ngày gắn với công nghiệp 
chế biến. Trỏng 10 vạn ha rừng đước 
ven biền kết hợp với nuôi tòm. Xây 
đựng thành phố Cần thơ thành trung 
tàm công nghiệp lớn của vùng... 

— Xây dựng vùng đòng bằng sông 
Hồng thành vùng trọng điềm lương 
thực lớn thứ hai của cả nước. Ở đây 
cản giống mới, phân bón, thuốc trừ 
sàu và năng lượng... dề thâm canh 
cày lương thực và cây công nghiệp 
ngắn ngày. Phát triền mạnh công 
nghiệp nông thôn và dịch vụ đề tạo 
thẻm việc làm cho lao động. Tận dụng 
công nghiệp của các thành phố trong 
vùng đề phục vụ nông nghiệp và mở 
rộng giao lưu hàng Róa giữa thành 
thị và nỡng thôn. ¿ 

— Đầu tư đồng bộ đẻ khai thác có 
hiện quả vùng trung du — miền núi 
Bắc bộ. Phát triền cây công nghiệp 
dài ngày, cây đặc sản. Xây dựng kết 
cấu hạ tầng và thông qua xuất, nhập . 
khầu đề phát triền nhanh kinh tế — 
xã hội ở vùng này, tạo điều kiện 
thuận lợi cho định canh, định cư và 
thu hút lao động từ các nơi khác đền, 


— Trong những năm trước mắt, đối 
với vùng bác Trung bộ, cần tập trurg 
phát triền cày công nghiệp ngắn ngày, 
dài ngày và trồng rừng kinh tế. Thâm 
canh các vùng lúa đề tự giải quyết 
vấn đề lương thực. Phát triền công 
nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản, 
công nghiệp sản xuất vật liệu xây 
dựng... Hợp tác với Lào khai thác và 
chế` biến lâm sản, thạch cao. 

— Đối với vùng duyên hải miền 
Trung, cần chú trọng phát triền nghề 
nuôi tròng thủy sản, đánh bát cá, 
nâng cao năng suất các đồng muối. 
Đầy mạnh thâm canh các vùng lúa và 
màu đề bảo đảm nhu cầu lương thực 
trong vùng. Khai thác và tái sinh vốn 
rừng hiện có, đầy mạnh trồng rừng 
kinh tế. Xây đựng thành phố Đà 
năng thành khu trung tâm công 
nghiệp và du lịch của vùng. 


— Lãy kinh tế rừng và cây công 
nghiệp dài ngày làm đối tượng chủ 
yếu đề phát triền kinh tế Tày Nguyên. 
Đông thời phát triền mạnh cây công 
nghiệp nzắn ngày, chăn nuôi gia súc, 
gia cam. trông và khai thắc dược liệu. 
Phát triền công nghiệp khai thắc và 
làm giàu quặng bốc xít trong điều 
kiện hợp tác dược với nước ngoài. 
Tăng cường kết cấu hạ lầng, tạo điều 
ˆ kiện cho việc phát triền và phản bố 
lại sản xuất trong vùng. 

— Đông Nam bạ. Khai thắc tiêm 
năng các thành phố và khu cóng 
nghiệp hiện eó. Phát triền mạnh sản 
xuất hàng tiêu dùng, đầy nhanh xây 
dựng các khu công nghiệp khai thắc 
và chế biến đầu khí. Phát triền nồng 
nghiệp toàn diện gắn với công nghiệp 
chế biến. Tr:iền khai thực hiện chươn/ 
trình hợp tic. gia công xuất khầu 
các sản phầm nông, lêm, thủy sản, 
.mở mang du lịch và dịch vụ. 

Trong 7 vùng nói trên, có thẻ quy 
vào ba khu vực lớa dẻ có kế hoạch 


phát triền cụ thề trong chiến lược 
đến năm 2000. 

— Khu vực Hà nội — Hải phòng — 
Quảng ninh và hai phụ điềm lạng 
sơn, Yên bái — Lào cai. 

— Khu vực thành phố 
Minh — Vũng tàu — Gôn đảo. 


— Khu vực Đà nàng-HuếT— duyên 
hài miên Trung. 


Hồ Cá 


7 — Và phát triền đô thị 


Đề cho nông thôn nhích lại gần 
thành thị, hạn chế dòng người chảy 
từ nông thôn về tỉ:ành thị, và góp 
phần bảo vệ môi trưởng, cân bằng 
sinh thái, chúng ta sẽ đô thi hóa đất 
nước theo một mô hình mới với hai 


"loại thành phố. 


— Ở thành thị, ngoài thủ đô Hà nội 
và thành phố Hồ Chỉ Minh, sẽ xây 
dựng khoảng 200 —300 thành phố 
nhỏ và vừa ở các tỉnh ly, thị xä, thị 
trấn, các khu công nghiệp, các điềm 
đân cư tập trung..- với quy mô 10 — 
30 vạn đân. Các thành phố này sẽ được 
cải tạo và xây dựng theo kiều mới 
nhằm bảo vệ tốt môi sinh. 


—Ở nông thôn, sẽ xây dựng: khoảng 
2000 — 3000 «thành phố vườn ? trẻèn 
°000— 3000 điềm dân cư cơ bản với 
quy mô 1 — 3 vạn dân; tế bào của cáo 
thành phố này là các vườn và nhà, 
mỗi hộ có một mảnh vườn trên dưới 
1000 m” và một nhà xây 1 — 2 tầng đề 
ở và làm kinh tế gia đình. Trong các 
thành phố này, ngoài nông nghiệp, sẽ 
phát triền rộng rãi công nghiệp gia 
dình, còng nghiệp nông thôn, làm cho 
thành phố đần dần có phong cách sản 
xuất công nghiệp và sắc thái sinh 
hcạt đô thị. Các thành phố nà y sẽ có hệ 
thống giao thông thuận tiện, và tương 
lai sẽ có hệ thống điện nước đến tận 
các gia dinh. 


Trao đổi 


Công việc viết văn và 


_sự trung thực 


Ự thực ®*1 Có nhà văn đã nêu 
«§ hai tiếng chác gọn như thế 

làm đề từ cho cuốn tiều 
- thuyết của mình. Nhiều nhà viết tiều 
thuyết khác cũng nêu đẻ từ với ý 
tương tự. Nó thê hiện ở tác giả một 
tham vọng, khát vọng, dựa chúc trên 
niềm tin; hay chỉ-là mơ ước, mặc dù 
biết sẽ chẳng bao giờ đạt tới ? Bởi vì, 
có lẽ sâu sắc hơn ai hết, người cầm 
bút cảm nhận được rắng cái hiện thực 
đời sống muỏn mặt mà anh ta tự đặt 
cho mình nhiệm vụ quan sát, thê 
nghiệm và tái hiện, nó luôn biến 
động, luon bị phân chỉa, giảng xé bởi 
muôn ngàn mối quan hệ lại qua phức 
tạp. “Chân lý bèn này đãy núi, sai 
lầm phía bên kia», như câu nói đã 
thành ngạn ngữ của một nhà văn ngày 
trước. œKim thị tạc phi, lại một 
danh ngôn nữa của cô nhân có nghĩa 
là: Hôm nay đúng, hôn qua sai, 
Đó là về mặt không gian, thời gian. 
TRồi lại côn yếu tố tâm lý cá nhân nữa 
chứ, rất dễ bị chỉ phối và thường 
xuyên chuyên động trong từng hoàn 
cảnh, môi trường nhất định. Chân lý 
khách quan? Đó là cái đích ta muốn 
vươn tới, nhưng hiền' nhiên là phải 
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thông qua sự suy nghiệm chủ quan 
của từng người. Ở đây ta thấy vừa 
là cải khó, vừa là cái trách nhiệm 
đẹp để của mỗi người cầm bút. 

Nhắc lại một chuyện cho vui. Giúa 
những ngày chống Mỹ ác liệt nhất, 
đọc sách, tôi bắt chợt mình . đang 
thưởng thức, đang ekloái? một vài 
trang, một vài đoạn văn nào đó Ltrorg 
cuồn «Mùa hè đỏ lửa "của PFan Nhật 
Nam và cuốn *Mũ nồi xanh? của 
Rô-bin Mu-ơ (Robin Moore). Hai cày 
bút thật ra cũng chẳng tiếng tầm gì 
lim, một là sĩ quan cấp thấp, phỏng 
viên mặt trận của quân đội cộng hòa 
Xguyên Văn Thiệu, một có. lẽ là nhà 
báo đi theo quân viễn chỉnh Mỹ; do 
kinh nghiệm nghề nghiệp, do bám sát 
qthực tế”, lại cũng nhờ có “lập 
trường * vững vàng xác định nữa chứ, 
họ đã đạt được một số trang ký sự 
và truyện khá sinh động, có evăn®, 
có hình ảnh và nhất là có nhiệt tình † 
Phải nghĩ rằng họ đã viết những 
trang ấy một cách hào hứng và *tàm 
huyết »! Họ đề cao, ca ngợi tỉnh thần 
chiến đấu của các *chiến hữu? của 


# Nhà văn 


sa 


họ. họ chửi bới, mạt sét Việt cộng ư? 

Thì đó là cái lý, cái tình của riêng họ 
đâu có gi đáng trách, họ quả đã đứng 

vững trên chỗ đứng của họ, phía bên 

kis trận (tuyến; họ có niềm tin của 

họ, aiềm tin ấy nằm trong một hệ 

tư tưởng mà với một thiện ý nào đó, 

ta có thề giả định họ coi là đúng đắn 

(loại trừ ra những động cơ khác thuộc. 
quyền lợi vật chất). Tóm lại, có thề 
giả định họ tin đó là sự thực, đó là 

chân lý. 

Tôi chợt nhớ lại chuyện này nhân 
vừa đây đọc những dòng càng chân 
thực, cảng «tâm huyết ® hơn của một 
nhà văn Mỹ (cũng có thề đã từng 
tham gia cuộc chiến ở Việt nam ?) 
dịch đăng trên báo Văn nghệ : 


«..những người đi sang Việt nam— 
mãi cho đến cuối năm 1960 và trái 
với nhận thức của dân chúng— phần 
lớn là những thanh niên tình nguyện, 
hăng hái và «duy lý tưởng». Tuôi 
trung bình của binh sĩ Mỹ ở Việt nam 
là 19 rưỡi (trong Đại chiến thế giới II 
là 26). Chúng ta đã lớn lên dưới bóng 
thế hệ ông cha chúng ta, những 
người đã chiến đấu trong «cuộc 
chiến tranh chính nghĩa * từ 191í đến 
1915. Đa số chúng ta đang học phô 
thông hay trung học khi Giôn Ken- 
nơ-đi tuyên bố rằng chúng ta sẽ 
chịu đựng mọi gánh nặng, trả bất cứ 
giá nào », đề bảo vệ tự do. Chúng ta 
còn trẻ, chưa có bất cứ kinh nghiệm 
thực tế nào, chúng ta đã tiếp thu 
toàn bộ giá trị của xã hội chúng ta 
và không hề có lý do thực tế nào 
trước khi tới Việt nam đề hoài nghỉ 
chính phủ hoặc xã hội của chúng ta 
đã vui vẻ tán thành chúng ta ra đi. 


® Tất cả những cái đó rồi ra sẽ biến 
đòi hẳn. Hết tháng này tháng khác 
trôi qua trong rừng rậm, trên các 
ruộng lúa và trong các thôn xóm của 
Việt nam mà hoàn toàn chẳng có gì 
chứng mỉnh cho những cái dó ngoài 


những thương vong. Người ta chiến - 


đấu và chết vì những ngọn đồi khòng 


\ 


tên, chỉ đề rồi lại bổ đi khi trận 
chiến đấu kết thúc. Những con người 
được giáo duc đề tin rằng lính Mỹ 
luôn luôn cho trễ con kẹo đã quay ra 
bắn giết và bị chính những đứa trẻ 
đó giết chết. Một dân tộc mà chúng 
ta nghĩ rằng chúng ta®đến đề giải 
phóng họ, đã đối xử với chúng ta 
với một thái độ lãnh đạm hoặc đối 
địch ra mặt. Sự tiến bộ được do lường 
bằng những con số chính thức, rùng 
rợn qđếm các xác chết* và bất cứ 
người Việt nam nào chết oũng là Việt 
cộng Ira tấn, hãm hiếp, hủy diệt, 
hẳn học, giết người và cố ý làm cho 


người dân tàn tật đề không còn sức 


chiến đấu hay tự vệ-chính những 
điều mà thanh niên Mỹ đã được dạy 
là chỉ có kế thù mới làm—chính 
những hành động đó là phồ biến 
trong binh sĩ Mỹ và được ngấm ngầm 
hoặc công khai khuyến khích. Tệ hơn 
cả là với thời gian trôi qua, ngay 
những thanh niên ngây thơ (8 tuôồi 
cũng thấy rõ là cuộc chiến tranh này 
không đi đến đàu hết. ® (¡) & 
Vậy là, cùng ở một góc độ nhìn, 
thuộc cùng một trận tuyến phía bân 
kia, Ít ra đã có hai cách nhìn, hai «sự 
thực”, hai «chân lý». Thiết tưởng 
cũng chẳng cần bình luận thêm là 
cách nhìn nào, suy cho cùng, chân 
thực đúng đắn hơn, phù hợp với chân 
lý khách quan, sự thực lịch sử hơn. 


Sở đĩ thấy nẻn nhắc lại chuyẹn này 
vì trong bối cảnh vậd động đồi mới 
hiện nay của đất nước, văn học của 
ta, bên cạnh những thành tựu đồi 
mới đáng ghi nhận, cũng bít đầu 
xuất hiện những cách nhìn lẫn lộn, 
những quan điềm mơ hồ lệch lạe có 
khi nặng nề, núp dưới chiêu bài của 
tự do tư tưởng, giải phóng tư duy, 
của khuynh hướng văn học tự thú và 
gsám hối, v.v. và v.v. 

Điều đáng buồn là có một số cây 
bút, trước kia từng được bạn đọc yêu 


(1) Xem háo Văn nghệ số 33. ngày 9-6z1990 


thích vị miêu tả được vẻ đầm Ấm của 
tình người, lòng yêu nước, tỉnh thần 
chiếu đấu hy sinh cao ca của dàn tộc, 
say bông nhiên lật ngược tất cả, cất 
lên giọng hoài nghỉ, chì chiết, có khi 
cay cú và hậm hực. 

Không được phép phũ phàng mà 
suy luận rằng trước kia hóa ra họ chỉ 
toàn nói đôi, Trái lại nữa, tôi có 


niềm tin vững chúc rằng một trong. 


những đặc điềm lớn văn học ta thời 
- cách mạng là đại đa số nhà văn chúng 
ta thật sự và hết lòng gắn bó với vận 
mệnh dàn tộc, nhất là trong những 
bước hiềm nghèo lịch sử như chúng 
ta đã trải qua suốt gần năm chục 
năm nay. | 

Đó là nói về người sáng tác. Cả giới 
phê bình nữa, tôi tin răng thời kỳ ấy 
họ cũng hết sức chân thành khi biều 
dương những thành tựu của văn học 
cách mạng, văn học kháng chiến, khi 


họ “tôn xưng ®* một số nhà văn là | 


qnhà văn — chiến sĩ». Khòng được 
phép phũ phàng mà suy đoán rằng 
làm việc ấy, họ chỉ đã vàng theo một 
mệnh lệnh cấp trên nào, một chỉ thị 
đường lối nào đó mà trong thâm tàm 
họ không hề chấp nhận. 

Hàng chục năm liên tục, những 
ngưỡi cầm bút, theo lời kêu gọi của 
Đẳng và sự thúc giục của chính lòng 
mình, đã lao vào chộc chiến đầu, 
cùng chia số những gian nguy với 
đồng bào, đồng đội, dũng cảm đương 
đảu với công cuộc « hủy diệt hằn học ® 
và hệ thống của một đối phương có, 
cuả thừa paương tiện giết người 
|-hôag íE người đã n¿ä xuống vì một 
lý tưởiø mà họ tin là cao đẹp. Nhờ 
sự sát cánh xông pha ấy; những trang 
viết eứt: họ đượm đầy chất liệu sống 
và hiện thực, máu lửa và bùn đất, 
cg.an khô và chết chóc. Làm sao có 
Lê phủ nhận được tính chân thật máu 
taị! trong những trang văn thơ mì họ 
đã từng trả giá bằng ngần ấy hy sinh 
giữa những tháng nám tuôi trẻ hoặc 


Lu2i sung sức nhật của đời mình, có ` 


khi bằng cả tính mệnh ? 


2ỗ 


Ngày hôm nay, cái lý tưởng ẩy 
bỗng dưng đã mất đi về đẹp cao quý 
rồi chăng? Giờ này là giờ của tiếc 


nuối, của hối hàn, của sám hối chắng ? -- 


Sao lại thế được nhỉ? Đành rắng chiến 
tranh là một điều bất bình thường, 
đào lộn đời sống mỗi con pgười vốn 
hướng tới an cư lạc nghiệp; hạnh phúc 


bình yên. Nhưng một cuộc chiến đấu ` 
trong đó ta bị bắt buộc phải cầm súng . 


đề bảo vệ đời sống yên ôn, nền độc 


lập tự do của dân tộc, thì đó là một - 


cuộc chiến đấu thiêng liêng mà nếu ai 
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khước từ hoặc phủ nhận (băng cách . 
này hoặc cách khác) sẽ phải hồ thẹn. 


với chính minh. Lúc này, suy nghĩ 


lại, có người đòi nhà văn phải có - 
quyền * bộc lộ chính kiến », có quyền, 
đối thoại với lịch sử?. Họ có lý. 


Với điều kiện: càng đi vào những 
vấn đề nghiêm trang càng cần phải 
nghiêm túc và có trách nhiệm; chính 


kiến, sự đối thoại phải dựa trên sự. 


am tường lịch sử và xã hội, bối cảnh 


của nỏ, với những hoàn cảnh cụ thê: 


riêng biệt, nhiều khi nghiệt ngã, khắt 
khe. Cái nhìn lại của nhà văn Mỹ như 
vừa trích dẫn trên kia, tôi cho là cái 
đăng tôn trọng vì nó trung thực và 
có sự thấu tinh đạt lÝ trước sau. Mật 


khác, có đối thoại rồi, còn phải chấn: 


nhận sự đối thoại lại nữa chứ. Quần 
chúng, bất kỳ ở đâu, đều có một bộ 
phận không nhỏ tỉnh tảo, sáng suối 
và công bằng. Hìy nhớ rộng ra mội 
chút, về trưởng hợp *# A1n nồi xanh ®: 
khi cuốn phim dựa trẻn tập truyện 
này ra đời, nó đã bị rất nhiều người 
có lương tri trên thế giới, mặc đù ở 
xa Việt nam ngàn vịn đdìm, quyết Tiệt 
tầy chay. Thật cảm động và đáng 
Kính phục. Tòa án Đée-tơ-rän¿ Nút- 
xen (Bertrand RassecÙ2g do nhà văn 
Giáng Dôn Xác-tơ-rơ (Jeàn Paul Sazteo) 
chủ trì lại là một thí dụ sáng đẹp khác 
của sự thức tỉnh lưong tâm nhàn loại 
trước trách nhiệm chủ :g dói với lịch 
sử. Vẻ các lệch lạc hiện nay trong 
viết lách, tôi không dài lời ở đày : 
không Ít anh em sáng tác và phè bình 


đã lên tiếng mạnh mẽ phản đối một 
số thiên hướng khong lành. mạnh xuất 
hiện trong văn học nhắm bói bác, lật 
ngược mọi sự, nói tiêu cực một chiều, 
vô tình hay cố ý tạo nên sự chán nắn 
hoài nghỉ trong nhân tàm, đôi khi còn 
gày kích động, không giúp Ích gì cho 
công cuộc đôi mới mà chúng ta đang 
tiến hành. Dĩ nhiên xã hội còn tòn 
tai biết bao ngôn ngang bề bộn., Thêm 
một lý do nữa đề người cảm bút trung 
tre không thê tự cho phép mình khoét 
sảu thêm, làm cho nó thêm trầm trọng, 
tâm chí tạo đà cho bất ồn và tan vỡ, 
điều mà những lực lượng hác ám thủ 
dịch với chúng ta đang hết lòng mong 
muốn hoặc đang góp sức vào. 


Trong không khí cởi mở dân chủ 
mới bắt đầu. đời sống văn học cũng 
có những dấu hiệu sinh sắc. Thật hơn, 
tha thiết hơn, đũng cảm hơn. Nói 
được vui buồn, những ý nghĩ riêng tư. 
Bát bình trước những điều bất hợp 
lý, lạm dụng quyền hành, những cách 
sõng buông thả, ích ký, cách điều 
hành công việc không đúng, cách làm 
ần giả dối. Phần nộ lên án những bất 
cóng thời đã qua và những bất công 
đang tòn tại hoặc vửa mới nảy sinh. 
Khơi sâu thêm vào những tâm trạng, 
những nỗi éo ¡e khắc khoải. Một số 
sàng tác có tìm tòi theo hướng suy tư 
khái quát : ý nghĩa cuộc đời, quan 
niệm về hạnh phúc, số phận cá nhân, 
đường đi của lịch sử. Những tiếng 
nói Ấy chưa thật nhuần nhuyễn, 
nhưng đã bước đầu có tác dụng khơi 
đầv trong người dọc những nhận thức 
mới mẻ, đánh thức đậy trong họ năng 
lực dối thoại, tỉnh thần phê phán, 
và trong trường hợp tối ưu hiệu quả 
nhất, ý thức trách nhiệm của tửng cá 


nhân đối với mọi mặt đời sống công. 
đồng—một trách nhiệm không chút đễ 
dàng, lại càng chẳng chút giản đơn. 


Trách nhiệm ấy trước hết ở người 
cầm bút. Vi vậy, càng không thê chấp 
nhận những cách nói, cách viết xô bồ 
nòng cạn hoặc phũ phàng, vô ý thức. 


Không nên quên rằng cuộc đôi mới 
trong văn học mà ta đang chứng kiến 
găn liền mật thiết với công cuộc đồi 
mới hiện nay trong toàn xã hội về 
các mặt chính trị, xã hội và kinh tế. 
Có sự phát huy dân chủ mới có được 
sự mở rộng trong văn học với những 
tiếng nói nhiều giọng điệu. những đề 
tài nhiều màu vẻ, những phong cách 
biêu hiện đa dạng. Đâu đó, nhất là ở 
ngoài nước, có những kẻ ác ý hy vọng 
có thề lợi dụng khai thác.khầu hiệu 
® đân chủ hóa » mà « Việt cộng đang 
thực thi? đề tiến hành cuộc chiến 
tranh phá hoại về tư tưởng. nhằm 
tiến tới những gi nữa, chúng ta đã 
biết. Văn nghệ sĩ cũng là một đối 
tượng chủ yếu mà chúng đặt cọc vào. 
Nhưng các nhà văn chúng ta vốn có 
truyền thống gản bó với nhân dân, 
đã từng sống qua những chịng đường 
lịch sử khó khăn và vinh quang của. 
đân tộc thời biện đại, không dễ gì bị 
lung lạc. Trung thực với chính mình. 
và trung thực với chân lý lịch sử đã 
tửng được thẻ nghiệm. họ biều rằng 
văn học đôi mới, ngoài cái nhụ cầu 
tự thân, còn eó trách nhiệm góp phần 
tích cực và hiệu quả vào những gì 
mà xã hội đang cấp thiết đòi hỏi 
trên con đường cải cách dân chủ 
nhằm củng cố, hoàn thiện chủ nghĩa 
xã hội, theo cách thức và đường đi 
nước bước của chúng ta, 


ĐC 


Ý kiến và kinh nghiệm 


Cải tiến tb chức 


lưu thông tiền tệ: 


ẤY năm qua, ngàn hàng 


\; 
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máy hoạt động của ngân 
hàng tách thành hai: ngân 
hàng nhà nước và các ngân hàng 
chuyên doanh. Đây là một sự kiện 
quan trọng của ngành ngân hàng. 
Điều đáng lưu ý là ngân hàng chuyền 
sang cơ chế mới, không phải chỉ đơn 
giản là sắp xếp lại cơ cấu tô chức mà 
còn thay đöi bản chất hoạt động kinh 
ế của ngành. 


Chuyên sang cơ chế mới, ngành 
ngân hàng trong những tháng đâu 
đạt dược kết quả đáng phấn khởi. 
đã góp phản đưa nền-kinh tế phát 
triền đúng hướng theo tỉnh thần đồi 
mới của Đại hội lần thứ VI của Đảng. 
Trong công tác cải tiến tô chức lưu 
thông tiền tệ, ngân hàng đã chủ động 


tìm mọi biện pháp thu hút và quản. 


lý vốn trong tất cá các thành phần 
kinh tế. Trên cơ sở đó, cho vay và 
phục vụ mọi đối tượng theo 


đúng những nguyên tắc quản lý và - 


kinh doanh tiền tệ —tín dụng, đáp 


35 


chuyên sang cơ chế mới, bộ. 


NGUYÊN HOÀNG THANH * 


ứng các mục tiêu phát triền kinh te 
và xã hội. Thực tế cho thấy, khối. 
lượng nguỏn vốn ngàn hàng tăng lên 
rất nhiều ; có ngân hàng vốn tăng lên 
hàng chục lần. 

Tuy nhiên, từ đầu năm 1990 đến 
nay, hoạt động của ngành ngàn hàng 
có những biếu hiện phân tán và gần 
như tách khỏi hiệu quả kinh tế: 
xã hội. Trước hết, người ta thấy sự 
phô trương bình thức của hầu hết 
các ngàn hàng; có người đã gọi đày 
là “thời kỷ hoàng kim của ngân 
hàng”. Nhiều ngân hàng cơ sơ chưa 
quan tâm đúng mức tới việc tái tạo 
và bồ sung nguồn vốn đã tính ngay 
đến việc mua sắm phương tiện, tân 
trang trụ sở làm việc, không phù 
hợp với điều kiện, hoàn cảnh chung 
hiện nay. Nhiều ngân hàng trở thành 
“cao ốc? trong khi phiều ngành sản 
xuất kinh doanh muốn hoạt động mà 
không có vốn, đang có ngu cơ phá 
sản. Có ngân hàng cho vay không tính: 


W Ngân hàng nhà nước Cửu long 


đoân nên mất cả vốn, vì các đơn vị 
vay khòng còn khả năng trả nợ. llàng 
loạt hợp tác xã tín dụng ở một SỐ 


thành phổ và dò thị lớn đã và dang_ 


‹ đứng trước nguy cơ phá sản. 


* 


Sở dĩ có tỉnh hình trên, theo tôi, 
là do các nguyên nhân sau dày : 


1 — Hệ thỗng tín dụng ngoài ngân 
hàng không phải là chân rết của hệ 
thống ngân hảng- _ . 

Trong tình hình kinh tế, đất nước 


còn nghèo, sản xuất chưa phát triền, . 


cơ cấu kinh tế mất cân đối, thì 
-công tác điều hòa và lưu thông tiền 
tệ tín dụng đề điều tiết sẵn xuất và 


lưu thòng hàng hóa trên từng địa bàn - 


trong cá nước, là hết sức quan trọng. 
Việc Ruy động các nguồn vốn dư thừa 
trong dàn đề tạo thêm hiệu quả 
kinh t€ xã hội, là rất căn thiết. Tuy 
nhiên, muốn làm tốt công tác này 
thi cần phải có một mạng lưới rộng 
khắp từ thành thị đến nông thôn. từ 
tỉnh xuống huyện, xã, với một đội 
ngũ cân bộ biều biết sâu sắc vẻ nghiệp 
vụ, nắm vững chế độ, chính sách, quy 
định của hệ thống ngàn hàng và các 
cấp chính quyền. Công việc này đúng 
Ta phải do èác tồ chức ngàn hàng 
nhà nước đảm nhiệm. Nhưng trong 
điều kiện hiện nay, khi ngàn hàng chưa 
-đủ khá năng làm được việc đó, thì căn 
có eác tỏ chức tín dụng ngoài ngân 
hàng hỗ trợ cho ngàn hàng thủ hút 
tiền ơửi trong dân và cho vay với 
mọi đối tượng. liệ thống tín dụng 
ngoài ngân hàng gồm các hợp tác xã 
tín đụng, các ngân hàng cỏ phần. các 
trung tàm thương tín, trung tâm tín 
dụng ngoài quốc doanh, các ngần 
hàng tư doanh và nhiều tô chức tín 
«đụng với các tến gọi khác. St ra đời 
của hệ thống tín dụng ngoài ngàn 
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hàng trong thời gian đầu đã góp phần 
thúc đầy sản xuất nông nghiệp, tiều, 
thủ công nghiệp, giúp đỡ nhiều người 
lao động tăng gia sản xuất, ồn định 
đời sóng. Nhưng từ cuối năm 1989 
đến nay, do thực hiện kinh doanh 
tiền tệ tín dụng với nhiều mục đích 
khác nhau, các tò chức này đã gày ra 
không ít khó khăn, tiêu cực cho xã 
hội. Đề cạnh tranh với ngân hàng nhà 
nước trong việc thu hút nguồn vốn, 
các tö chức này đã nắng lãi suất tiền 
gửi dưới mọi hình (hức (quà biếu định 
kỷ, xö số, thưởng) lên cao hơn lãi 
suất ngàn hàng nhà nước từ 2% đến 
43, gày ra cuộc «chiến tranh lãi 
suất» giữa hệ thống tín dụng ngoài 
quốc doanh với hệ thống ngàn hàng 
và giữa các tö chức tín dụng ngoài 
ngân hàng với nhau. Lãi suất cao làm 
cho các cơ sở sản xuất kinh doanh 
không dám vay vốn, sợ giá thành sản 
phầm cao, người mua không chấp 
nhận. Có lẽ chỉ có nghề buôn (mua đi, 
bản lại) mới chịu nồi lãi suất và thời 
gian Quay vốn của các tö chức tín 
dụng này. Việc điều tra và thanh 
tra các hợp tác xã tín dụng và hoạt 
động của các ngàn hàng cơ sở nàm 
1989 cho thấy, hầu hết các đối tượng 
vav tiền tại các tỒ chức này đều mua 
bán lòng vòng. Riêng thành phố llồ 
Chí Àlinh có đến 150 tö chức tín dụng 
dưới nhiều hinh thức, do định lãi 
suat tủy tiện, không theo nguyên 
tắc nào, do cho vay không đúng mục 
đích fcho vay đề sản xuất chỉ chiếm 
9%, còn cho vav sinh hoạt là 10%, cho - 
vav với các mục đích khác chiếm tới 
80 — 65) nên khả năng bảo đảm vốn 
cho người gửi dang là mới lo cho 
ngành ngân hàng và những ai có 
quan hệ tiền gửi ở các tô chức này 
(hầu hết các tö chức này đều có nợ 
quá hạn trong vốn sử dụng từ 30 — 
50%, trong đó nợ không có khả năng 
trả được từ l5 — 230%, tính ra hàng 
chục tỷ đồng). 

Nhin lại hoạt động kinh doanh tiên 
tệ tín dụng của hệ thống tín dụng 
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ngoài ngân hàng, chúng ta thấy gì? 


Đây là một hiện tượng xã hội mà nẻn 
kinh tế đã sản sinh ra một cách tự 
phát, trái với lý luận Mác— Lê-nin về 
độc quyền của ngân hàng trong hoạt 
động tiền tệ tín dụng. Và kết quả phải 
chăng mất nhiều hơn được Ÿ Đến nay, 
nợ khó đòi trong hệ thống tín dụng 
ngoài ngàn hàng ở mỗi tỉnh, thành 
phố bình quản là trên 10 tỷ đồng. 
Nguyên nhàn sâu xa của tình hình này 
là do không ít đơn vị trong hệ thông 
tín dụng ngoài ngân hàng vì mục dich 
Irục lợi, không đếm xỉa đến hiệu quả 
kinh tế chung, xa rời mục dích đăng 
ký kinh doanh. Phải chăng lãnh đạo 
các đơn vị này' sẽ chịu vào tùủ nếu như 
không còn khả năng gánh nợ ? Nhưng 
còn những người gửi tiền đến đập 
cửa trụ sở, ăn nằm ngày đêm tại trụ 
sở đề đòi lại tiền gửi mỗi khi họ 
được biết các tô chức này đã mất vốn 
hoặc người đứng đầu các tỏ chức đó 
đã cuỗm hết tiền trốn đi nước ngoài ? 
Vấn đề đặt ra là giải quyết như thế 
nào số tiền mà các tô chức này nợ 


dân? Ai sẽ đứng ra * mua nợ » đề trả. 


lại cho dân ? Nhà nước ư ? Lấy đâu ra 
ngàn sách ? Ngàn hàng ư ? Lại càng 
vô lý. Chính người viết bài này làm 
trong ngành ngàn hàng cũng khòng 
giải đáp được bài toán đỏ. 

Hàu như chưa có một cơ sở tín 
dụng ngoài ngàn hàng nào mà không 
bị mất vốn. lệ thống tín dụng ngoài 
ngàn hàng đang đứng trước.nguy cƠ 
phá sản từng mảng lớn. Điều dáng 
chú ý là hệ thống tín dụng này gọi là 
hỗ trợ cho ngành ngân hàng và giam 
bớt độc quyền của ngành ngàn hàng, 
nhưng nó lại không có quan hệ trực 
tiếp hay giản tiếp với ngành ngân 
hàng (cá biệt có trường hợp ngàn 
hàng không nhàn cho các cơ sở tín 
dụng ký quỹ). Tóm lại, hệ thống tín 
dụng ngoài ngàn hàng thực tế chưa hỗ 
trợ được bao nhiêu cho hệ thống 
ngàn hàng trong việc điều hòa lưu 
thông tiền tẻ — hàng hóa, trong việc 
phục vụ sản xuất kinh doanh nhằm 


nâng cao đời sống của nhân đân ; trái 
lại, hoạt đệng của nó lại rõi ren, 
phức tạp và không bảo đảm được 
uy tín. | 


2— Ilệ thống ngân hàng buông lỏng 


nghiệp vụ quản lý trong ngành 


Từ cơ chế tập trung quan liêu bao 
cấp chuyên sang hạch toán kinh 
đoanh nhằm phục vụ các cơ sở sẵn 
xuất kinh doanh làm ăn có hiệu quả 
cao, ngành ngàn hàng đã phản chia 
thành hai hệ thống: ngân hàng nhà 


"nước và ngân hàng chuyên doanh Về 


chức năng hoạt động chủ yếu, ngân 
hàng nhà nước làm nhiệm vụ quản 
lý nhà nước, còn ngàn hàng chuyên 
doanh làm nhiệm vụ kinh dcanh và 


phục vụ kinh doanh dưới sự quìn lý 


và giám sát của ngân hàng nhà nước. 
Thiết nghĩ, sự phân chia như -vày 
chưa thật hợp lý. Bởi vì, chúng ta 
đều biết, muốn kinh doanh tốt thì 
quản lý phải tốt và tạo điều kiện 
thuận lợi cho kinh doanh; kinh 
doanh quyết định quản lý chứ quản 
lý không được ràng buộc kinh doanh. 
Ngân hàng muốn kinh doanh có hiệu 
quả, thì hoạt động phải gắn với mục 
tiêu vì lợi ích xã hội, đồng. thối 
phương pháp quản lý phải sát và phục 
vụ có hiệu quá mục đích kinh dcanh. 
Nói như vậy đề khẳng định hoạt động 
kinh doanh và còng tác quản lý cần 
do mọt chủ the duy nhất thực hiện. 
Điều này không những giúp cho việc 
tập trung mọi năng lực của ngành 
phục vụ cho mục đích chung, nâng 
cao tỉnh thần trách nhiệm của mọi 
người trong ngành, mà còn giúp cho 
việc xóa bỏ mọi sự phân chia không 
đáng có khác, đặc biệt là sự phần 
chia trong phân phối thu nhập. Có 
nhưt.vậy, mới định được bước đi 
thích hợp cho mỗi chặng đường đồi 
mới của dất nước. 

Cơ chẽ là vần đề cơ bản quyết 
đỉnh hiệu quả hoạt động của bất cứ 
ngành nào Tuy nhiên, cơ chế không 
phải là bắt biến, không thề thay đồi: 


lăn thân cơ chế cần mang tính mềm 


‹léo, vì con người sắp xếp cơ chế trên 
cứ sở nắm thực tiễn và quy luật phát 
triền của xã hội. Cơ chế thoáng với 
bộ máy hoạt động linh hoạt, kết hợp 
hài hòa giữa các bộ phận nhằm thực 
. Niện mục tiêu phái triền kinh tế xã 
hội, sẽ hơn hẳn cơ chế tập trung quan 
liên bao cấp, làm cho nên kinh tế 
không phát triền được. Thực tế cho 
thấy, do hai hệ thống ngân hàng nhà 
"nước và ngân hàng chuyên doanh 
thông thống nhất với nhau, nên đã 
dẫn đến hậu quả nghiêm trọng là cho 
*xay không dúng đối tượng, làm thất 
toát hàng tỷ đồng. Nhiều trường hợp 
cho vay không đúng tính chất nguồn 
vốn, trích lợi nhuận và mua sắm tài 
sản không đúng nguyên tắc, đã ảnh 
hưởng đến việc bội chỉ ngân sách. Các 
ngân hàng chạy theo lợi ích cục bộ, 
coi thường các nguyên tắc sử dụng 
vốn của nhà nước, lâm trái các chế 
độ quản lý và chỉ tiêu tài chính, nên 
đã dẫn đến tỉnh trạng cả hai hệ thống 
ngàn hàng nhà nước và chuyên đoanh 
đều không điều tiˆ! nói lưu thông 
tiền tệ và lưu thông hàng hóa trong 


trng địa bàn cũng nl:ư trên bình điện 


ca nước. 


* 


Đề góp: phần thúc đầy nền kinh tế 
nước ta từng bước đi lên, theo tòi, 
ngành ngân bàng cần chỉnh đốn lại 
toàn bộ hoạt động tiền tệ, tín dụng 
theo hướng sau đây : 

J— Về cơ chế hoạt động 

Ninđề xuất hai phường án: 


— Phương án I: Thống nhất thành 


một mối hoạt động của hệ thống ngàn: 


hàng và hệ thống fín dụng ngoài ngàn 
hàng có chức năng điều tiết lưu thông 
tiền tệ. Các tồ chức thuộc hệ thống 
tín dụng ngoài ngân hàng sẽ trở 
thành các (đại lý của hệ tống ngân 


hàng tại cơ sở nhĩng được hạch toáún 
độc lập, dưới sự hướng dẫn. và chŸ 
đạo của hệ thống ngàn hàng.. Các 
ngân hàng chuyên doanh sắp nhập với 
ngàn hàng nhà nước và gọi chung là. 
ngân hàng nhà nước. Ngàn hàng nhà 
nước phân công cụ thê nhiệm vụ quản 
lý phục vụ sản xuất kinh doanh các 
ngành cho từng bộ phận, trong đó bộ 
phân quản lý ở trung tâm thông tỉn 
và chỉ đạo giữ vai t*ỏ quyết định đối 
với hoạt động từng ngày. (kề cả kết 
quả hoạt động) của toàn bộ hệ thống 
và chịu trách nhiệm trước tồng giám. 
đốc Ngân hàng nhà nước và trước llội 
đồng bộ trưởng. Cần phân định chức 
năng, phạm vi hoạt động theo ngành. 
giữa các ngân hàng chuyên đoanh (như 
ngân hàng công thương, ngân hàng 
phát triền nông nghiệp, ngân hàng 
đầu tư xây dựng, ngàn hàng ngoạt 
thương, ngân hàng lương thực. ngân 
hàng phát triền nhà...) cùng tồn tại 
trên một địa bàn thành phố, đô thị 
lớn. Đối với những địa bàn nhỏ, các 
ngân hàng chuyên doanh nên đồi 
thành ngân hàn; tòng hợp cho phù 


hợp với yêu cầu phục vụ mọi ngành. 


— Phương án II: Thành lập ngân 


h: àng dân cư. 


a) Tạp trung tất cả các tỒ chức 
tín dụng ngoài ngân hàng thành một 
hệ thống các đại lú tín dụng, đó là 
ngàn hàng đản cư. liệ thống ngân 
hàng dân cư được quyền huy 
động vốn trong tất cả các thành phần 
kinh tế ngoài quốc đoanh và nắm 
độc quyền cho vay phục vụ các ngành 
thuộc các thành phần kinh tế ngoài 
quốc doanh như: kinh tế tập thê, 
kinh tế cá thê, công tư hợp doanh, 
kinh tế việt kiều, kinh tế tư bản... 


Trường hợp đặc biệt cho kính tế 


quốc đoanh vay th† phải có sự đồng 
Ý của giám đốc ngân hàng nhà nước. 
Ngàn hàng đàn cư được hach toán 
kinh tế đọc lập từng cấp theo kết quả. 
hoạt động tín dụng của từng đại 
lý tíu dụng cơ sở. 
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Về cách hàm. theo tôi, cần theo các 
bước sau đây : 


— liệ thống ngàn hàng nhà nước 
kiềm tra và nắm tỉnh hình thực tế 
toàn bỏ hoạt động của hệ thống tín 
đụng ngoài ngàn hàng. 


— Ngân hàng nhà nước cúng với 
các tồ chức tín dụng ngoài ngàn hàng 
triên khai thực hiện cơ chế mới — 
thành lập ngân hàng dân cư. 


— Ngân hàng dân cư chịu trách 
nhiệm chỉ đạo mọi hoạt động của tất 
cả các đại lý tín đụng trong hệ thống 
tín dụng ngoài ngàn hàng và bảo cáo 
thưởng xuyên cho ngân hàng nhà 
nước. 


b) Sáp nhập các ngân hàng chuyên 
doanh vào ngân hàng nhà nước và lấy 
tên chung là ngân hàng nhà nước. 
Ngàn hàng nhà nước chia ra hai bộ 
phận chính : 


— Hộ phận quản lỦ nhd nước có 
trách nhiệm quản lý hoạt động phục 
vụ kinh doanh, chí đạo và giúp đỡ 


hoạt động kinh doanh của hệ thống - 


ngàn hàng nhà nước và bệ thống 
ngìn hàng dân cư theo từng cấp. Bộ 
phận quản lý nhà nước của hệ thống 
ngân hàng nhà nước chịu trách nhiệm 
về toàn bộ hoạt động của hai hệ 
thống này trước Hội đồng bộ trường. 

"Bộ phận kính doanh của hệ 


thống ngân hàng nhà nước phản theo 
ngành phục vụ (các ngành sản xuất 


vật chảit và không sản xuất vạt chất) - 


dưới sự chỉ đạo và giảm sát của bộ 
phạn quản lý nhà nước. liệ thống 
ngàn hàng nhà nước được hạch toán 
đọc lập theo từng cấp. Việc phản phối 
lợi nhuận và các khoản thu nhập sẽ 
căn cứ vào kết quả công tác của 
từng người. 


Như vậy, trong quá trình thiết lập 
cơ chế mới, sẽ có sự trao đòi khách 
hàng cúc hai hệ thông: ngản hàng nhà 
nước bàn giao cáe đổi tượng ngoài quốc 
doanh có quan hệ từ trước cho ngàn 


) 


hàng đân cư; eön ngân hàng dân cư 
thì bàn giao các đối tượng có quan 
hệ tin dụng với các đại lý tín dụng 
cơ sở thuộc thành phần kinh tế quốc 
doanh cho ngàn hàng nhà nước.- 


2. Về 
ngành. 


kiềm soát tIronE 


nghiệp vụ 


Theo tôi, thực hiện cơ chế mới, 
ngàn hàng phải lấy hiệu quả kinh tế 
chung làm mục tiêu hàng đầu, bơi vì 
sự tồn tại của ngân hàng tày thuộc 
vào sự tồn tại và phải triền của các 
ngành kinh tế. Công tác cho vay của 
ngàn hàng (kề cả ngân bàng dân cư) 
phải do chính ngành ngân hàng 
quyết định, chứ không thê do bất cứ 
một cấp Jrung gian nào quyết định. 
Nguồn vốn của ngân hàng là nguồn 
“vốn của toàn dân, vì vậy nó phải 
được dùng vào mục đích ó lợi chung 
cho nền kinh tế. Hơn nữa, ngân hàng 
đùng vốn của đán thì ngân bàng cũng 
phải chịu trách nhiệm trước đân, chứ 
không thê là ai khác. Chỉnh vi vậy, 
ngân hàng phải thận trọng khi sử 
dụng vốn cho vay, phải nghiêm túc 
tuân theo những nguyên tắc quản lý 
và kinh doanh tiền tệ, tín dụng. Đề 
bảo đảm trật tự kỷ cương, phát huy 
tính tự chủ trong kinh đoanh tiền tệ 
của ngàn hàng, cần có quy chế kiềm 
tra chặt chẽ của nhà nước đối với 
ngàn hàng. Ngân hàng nhà nước cần 
sớm trình Hội đóng nhà nước ban 
hành Luật ngàn hàng và trình: Hội 
đồng bộ trưởng ban hành Điều lệ 
ngàn hàng. 


J. Về tề chức lãnh đạo và điều 
hành công tác ngân hàng. 


Cần kiên toàn việc tô chức lãnh 
đạo và điều hành công tác ngàn hàng 
phù hợp với yêu cầu đôi mới hoạt 
động ngàn hàng. Sớm có cơ chế 
tuyên chọn cán bộ lãnh đạo các cấp 
thực sự có năng lực làm công tác 
ngàn hàng. Quy định nhiệm kỹ thực 
hiện chức trách cán bộ các cấp ngàn 
hàng, tử ngàn hàng trung ương đếm 


ngàn hàng cơ sở, là 5 năm. Sau mỗi 
nhiệm kỳ, cần thực hiện việc đồi 
mới hoặc tái cử nhằm không ngừng 
nâng cao chất lượng cán bộ lãnh đạo. 
Chấm dứt hiện tượng đề bạt cán bộ 
không xuất phát từ năng lực và đức 
độ mà theo «cánh hầu®, chấm dứt 
việc vô hiệu hóa những cán bộ tài 
năng, trung thực. Nên tô chức đào 
tạo, huấn luyện lại cán bộ đề nâng 
cao trình độ nhận thức, trình độ 
nghiệp vụ của họ; chú ý sử dụng 
phương tiện Kỹ thuật hiện đại trong 


eông tác ngàn hàng đề quản lý tốt 
hơn nên kinh tế quốc dân. Quy định 
chức danh với quyền hạn và trách 
nhiệm rõ ràng cho từng loại cán bộ, 
nhàn viên ngân hàng. Đối với hệ 
thống tín dụng ngân bàng, nên quy 
định các cơ sở ngàn hàng có thề sử 
dụng cán bộ có nghiệp vụ ngàn hàng 
đã về hưu. Mặt khác, cần quy định 
cho cơ sở được sử dụng cán bộ có 
nghiệp vụ ngân hàng do nhà nước 
đào tạo hoặc do mình cử đi đào tạo 
(kề cả ở nước ngoài). 


MẤY SUY NGHĨ... 
(Tiếp theo trang 10) 


cấp tài chính, không ỷ lại vào nguồn 
cấp phát của ngàn sách. 

Trong điều kiện lãi suất vay quá 
thấp, việc cho vay tiên không tuân 
thủ nguyên tắc kinh doanh tiên tệ 
đã khuyến khích các xÍ nghiệp sử 
dụng vốn vay đề tích trữ nguyền vật 
liệú và hàng hóa (giá trị của các 
nguồn dự trữ trong tắt cả các đơn vị 
kinh tế là quá lớn, tổng giá trị các 
nguồn dự trữ tăng nhanh hơn so với 
sản xuất), thậm chí đề « kinh doanh 
tiền tệ». Yà bằng «kinh doaAh tiên 
tệ », có xí nghiệp đã kiếm lãi nhiều hơn 
và dễ đàng hơn cả đưa vốn vào sản 
xuất † Có thề nói, cho đến nay một sỐ 
xí nghiệp quốc doanh tồn tại được 
là nhờ dựa vào vốn tín dụng ngân 
hàng hơn là dựa vào hoạt động sản 
xuất kinh doanht Khả năng có thê 
sống yên ồn dựa vào vốn tín dụng 
ngân hàng mà không cần nỗ lực 
trong sản xuất, kinh doanh, đã làm 
hư hồng nhiều nhà quản lý. Tiền 
được coi như là một «sức mạnh trời 
cho». Với ý nghĩ ấv, có đồng chí ở 


cương vị lãnh đạo đẳng và nhà nước 
đã tìm mọi cách tác động vào ngân 
hàng, đòi thật nhiên vốn tín dụng cho 
Các xí nghiệp, các cơ quan và các 
vùng thuộc quyền mình quản lý, 
Cũng từ đấy, phân dư thừa phương 
tiện thành toán cứ được tích lũy đân 
ở nước ta trong một thời gian dải. 
và số: dư thừa đó hiện nay tới mức 
không thê đề dàng xóa đi bằng cách 


- loại bó một lân ra khỏi lưu thông. 


Điều đáng ngạc nhiên là cũng chưa 
ai trong họ bị phá sản cả! Nhưng 
đất nước ta vì thế mà nghèo thêm. 
Thói. quen chuộng các hình thức. 
kinh doanh mà thực chất không đem 
lại hiệu quả, thậm chỉ còn gắy nhiều 
lãng phí, đã giáng một đòn mạnh vào 
sự ôn định của đồng tiền. Không thề 
có đồng tiên « tốt», nếu như các đón 
vị kinh tế hoạt động sàn xuất kinh 
đoanh tồi. Đồng tiền chỉ ôn định, 
một khi nâng cao được 
qua của nền kính tế và 
được sự cân bằng của 
nhà nước, 


tính hiệu 
bao đảm 
nưàn sách 
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“Ý kiến và kính nghiệm 


'NÔNG NGHIỆP VÀ 
PHÁT TRIỀN NÔNG 


° 4 


I 


: ỐI quan hệ chặt chẽ giữa sản 
W xuất nông nghiệp và phát triền 
nông thôn là một nội dung quan 

trọng trong quá trình xay dựng 
kinh tế — xã hội của đất nước trong 
những thập kỷ tới. Kết quả của sản 
xuảt nông nghiệp là cơ sở đè xây 
dựng nông thôn phát triền, ngược 
lại, nông thôn phát triền toàn diện 
là nguồn lực chủ vếu và trực tiếp đày 
mạnh sản xuất nòng nghiệp. 

Trong bối canh đó, công đoạn sau 
thu hoạch cua ngành nông nghiệp có 
vai trô hết sức quan trọng trong sự 
nghiệp phát triền nông thôn ở Việt 
"nan, 


[— Công nghệ sau thu hoạch là của 
mở của sản xuát nông nghiệp hiện nay, 
đồng thời cũng chính là ngành chủ lực 
của kÝnghệ nòng thôn Việt nam trong 
cìc thập kỷ tới. 

Mấy chục năm qua, sản xuất nông 
nghiệp và phát triển nông thôn ở 
nước ta đã thu được những kết qua 
đăng kế. làm thay đổi một bước 
tình hình sản xuất nông nghiệp 
và nông thôn ở nước ta, Các thành 
quả đó chỉ: yếu do hoạt động của công 
đoan trước thu hoạch đem lại. Công 
loan sau thu hoạch với các cong nghệ 
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'VẤN ĐỀ 


THÔN Ở VIỆT NAM 


LÊ DOÃN DIÊN * 


trước bảo quản (gặt, đập, phơi sấy, ` 
làm sạch, phân loại...), bảo quản, chế 
hiến, quản lý chất lượng nông sản, v.v. 
chưa được quan tâm dúng mức. Do 
đó tiềm nàng tăng trưởng về tồng sản 
lượng và hiệu quả kinh tế còn rất lớn 
ở công đoạn này. Đây chính là cửa 
mở của sản xuất nông nghiệp trong 
những nắm tới. Hơn nữa, làm 'tốt 
công đoạn sau thu hoạch còn khai 
thông được những ách tắc cố hữu của 


. công đoạn trước thu hoạch như vấn 


đề dư thừa các sản phầm nông nghiệp 
không tiêu thụ được, vấn đề ép cấp ép 
giá nông sản, v.v gây thiệt bại cho 
người sản xuất và trong nhiều trường 
hợp, đã kìm hãm sản xuất. Làm tốt 
công đoạn sau thu hoạch sẽ kích 
thích được sin xuất, góp phần quyết 
định trong quá trình đa dạng hóa sản 
xuit ở công đoạn trước thu hoạch 
làm phong phú cơ cấu cày trồng, cải 
thiện chế độ luân canh, mở ra khả 
năng thu hoạch kịp thời các lcại cây 
trồng, giải phóng đất nhanh, nắng cao 
kliq năng tăng vụ, v.v. 


Hiện nay, Khái niệm phát triền 


nòng thôn đã được mỡ rộng, bao gồm 


W Giáo sư tiến sỉ sinh học, Viện trường Viện 
công nghệ sau thu hoạch 


nhiều hoạt động phong phú và da 
đạng trong lĩnh vực khoa học kỹ 
thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội, V.V. 
Tuy nhiên, không thê phát triền nông 


thôn một cách khép kín mà không có _ 


sự tiếp cận với còng nghiệp, tức là 
xây dựng nên ký nghệ nỏng thôn với 
các ngành chủ lực phù hợp nhất. 

Từ kinh nghiệm thực tế của các 


, £ %. ^ 
nước trong khu vực (mới được tö0ng 


kết gần đày) và thực tiễn phát triền 
nông nghiệp ở nước ta, tôi cho rằng 
công nghệ sau thu hoạch chính là cửa 
mở của sản xuất nông nghiệp hiện 
nay, đồng thời là ngành chủ lực của 
kỹ nghệ nông thôn Việt nam trong các 
thập kỷ tới. Đối với các chương trình 
kinh tế — xã hội của đất nước, còng 
đoạn sau thu hoạch là thế mạnh, là 
tiềm nàng lớn trong lĩnh vực sản xuất 
nông nghiệp cùng như phát triển 
nông thôn. 


2—- Công nghệ sau thu hoạch là 
điềm mở đầu một đường hướng chiến 
lược của đất nước nhằm sử dụng một 
cách hiệu quả mỗi quan hệ biện chứng 
giữa sản xuất nông nghiệp và phát 
qriên nông thôn. | 

Đưa nội dung hoại động của công 
đoạn sau thu hoạch vào địa bàn nông 
thôn rộng lớn là việc làm còn mới 
mẻ đối với chúng ta. Tới nay, chúng 
ta chưa xây dựng dược những hình 
mẫu hoàn chỉnh, mới chỉ làm và triên 
khai từng bộ phận, chưa đồng bộ. Tiền 
vốn, thiết bị, vật tư, kỹ thuật, đặc 
biệt là năng lượng, còn rất thiểu. Đề 
có thề phát triền kỹ nghệ nóng thôn, 
yếu tố quan trọng hàng đầu là phải 
cung cấp đủ năng lượng cho việc thực 
hiện các quy trình công nghệ của công 
đoạn sau thu hoạch. 

Chương trình phát triền nông thôn 
tồng hợp, .lắy sản xuất làm nội dung 
vật chất, là hướng đi đúng đề triền 
khai kỹ nghệ nông thòn. Thông qua 
chương trình này, Các lĩnh vực kinh 
tế, giao thông, kiến thiết cơ bản, văn 
hoa xã hột, v.v. sẽ có một điểm quy tụ 


đề phối hợp và phát huy đầy đủ chứ.- 
năng và thế mạnh của mình. Việc dãy 
mạnh các hoạt động của công đoạn 
sau thu hoạch, chính là bướê mở đầu 
cho chương trình phát triển nông thị? 
tồng hợp. Và các hoạt dộng thuộc 
công đoạn sau thư hoạch sẽ xuycn 
suốt cả hai lĩnh vực sản xuất nông 
nghiệp và phát triền nòng thôn, 


h H 


Triền khai các hcạt động của công 
đoạn sau thu hoạch nhắm đạt 1 mục 
tiêu tông quát sau đày : 


1— Và các hoạt động trước bảo quản 
và bảo quản 
._ Ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới. 
các công nghệ thích hợp trong cáo 
hoạt động từ khâu thu hoạch, vận 
chuyền, phơi sấy, làm sạch đến phản 
loại, bảo quản v.v., đặc biệt là khảiu 
phơi sấy lúa hè thu ở đồng bằng sông 
Cửu long và nông sẵn vụ đông ở miền 
Bắc. Tu sửa, phục hồi và xảy dựng 


ˆ cơ sở vật chất, kho tàng. bến bãi, sân 


phơi đề hạ thấp đần mức tồn thất vẻ 
lượng cũng như vẻ chất Ở các giai 
đoạn trước và trong quả trình báo 
quản lương thực và nông sản khác ở 
khu vực quốc doanh, tập thề và gi 
đình Trong những nắm tới, phần đảu 
giảm bớt từ 5 đến 6% hư hao mất mát, 


giành lại khoanz 1 triệt tấn lương 


thực quy thóc hằng năm. Phải cố gìng 
duy trì và nàng cao, chất lượng nòng 
sẵn tử sau thu hoạch đến tiêu dùng. 

2— Về công nghiệp chš biến 

Chúng tà cần chú ý một SỐ vấu đà 
sau đày : | ` 

— Công nghiệp chế b:ến nòng sản 
sau thu hoạch ở nước ta trong thời 
gian tới phải hướng vào việc mở 
ròng và đồi mới các quy trình công 
nghệ, nhất là công nghệ chế biến máu 
thành các sản phầm hàng hóa có giá 
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trị thương phầm cao và giá trị đỉnh 


dưỡng tốt, phục vụ kịp thời cho các “ 


yêu cầu tiêu dùng trong nước và xuất 
- khâu. Chỉ có thông qua công nghiệp 
chế biến nông sản thành hàng hóa 
mới tạo điều kiện cho ngành nông 
nghiệp phát triền được toàn điện và 
liên tục; mới giải quyết được những 
._ vấn đề kinh tế và xã hội ở nông thòn 
“nước ta; mới tăng được thu nhập 
cho người sản xuất trong ngành nông 
nghiệp. Đây là một vấn đề hết sức 
quan trọng, vì các nghị quyết của 
Đảng cùng dã nhiều lần nhấn mạnh 
phải biến nền nông nghiệp nước ta 
thành một nên nông nghiệp hàng hóa 


ˆ— Công nghiệp chế biến nông sản 
ở nước ta trong thời gian tới cần sử 
dụng một cách tông hợp các nguyên 
liệu nông sản khác nhau nhằm tạo ra 
nhiều mặt hàng lương thực, thực 
phầm (mặt hàng ăn và uống) đảm bảo 
tính càn bằng về năng lượng, về 
prTÔ tế in cùng như về vi ta min, phục 
vụ thiết thực cho cơ cấu bữa ăn 
hàng ngày của nhân dân tá. Nói một 
cách khác, chúng ta phải đa dạng hóa 
sản phầm chế biến nông sản sau thu 
hoạch, Sự đa dạng hóa này không 
những cần được thực hiện trên quy 
mô toàn xã hội, mà còn cần được thực 
hiện ngày trong một xí nghiệp, một 
cơ sở chế biến. Sự đa dạng hóa sản 
phầm trong công nghiệp chế biến 
nông sản sau thu hoạch sẽ đưa lại 
hiệu quá kính tế cao, giúp cho các xí 
_ nghiệp, các cơ sơ thu hòi được vốn 
nhanh và Kính doanh có lãi, góp 
phần cái thiện đời sống của người 
gìn Xuất. : 


— Cân chọn các quy trình còng 
nghệ chế biến nông sản thích hợp với 
việc sử dụng các thiết bị kiều mi nỉ, 
nghĩa là ở quy mô nhỏ, quy mô gia 
đình, quy mô làng, xã, hợp tác xã, 
trên cơ sở kết hợp hài hòa giữa kỹ 
thuật truyền thống và KÝ thuật hiện 
đại. giữa thủ công và nửa cơ giỚI, cơ 
giới, giữa nhàn dâu và nhà nước, giữa 


sơ chế và chế biến công nghiệp, nhằm 
đem lại hiệu quả cao mà đầu tư không 
lớn về năng lượng, vật tư và tiên 
vốn. 

— Còng nghiệp chế biến nông sản 
sau thu hoạch ở nước ta trong thời 
gian tới phải gắn liền với thị trưởng 
để biết được nhu cầu của người tiêu 
thụ, từ đó, có được phương án sản 
phẩm thích hợp, kịp thời đáp ứng đòi 
hỏi của người tiêu dùng trong và 
ngoài nước. Phải thương mại hỏa các 
hoạt động thuộc phạm trùủ công 
nghiệp chế biến nông sản sau thu 
hoạch, kẻ cá chất xám. 

= Áp đụng có chọn lọc một số lĩnh 
vực của công nghệ sinh học, trước 
hết là công nghệ vị sinh và công nghệ 
e,øzim, phục vụ thiết thực cho công 
nghiệp chế biến nòng sản sau thu 


_hoạch ở nước ta. 


— Công nghiệp chế biến nông sản 
sau thu hoạch phải lấy việc nâng cao 
chất lượng và hạ giá thành sản phầm 
làm thước đo, làm tiêu chuän cho các 
hoạt động của mình. Nếu các sản 
phầm của còng nghiệp chế biển nòng 
sản có chất lượng ngày càng cao, giá 
thành ngày càng hạ, dược người tiêu. 
dùng và xã hội chấp nhận, thì sẽ tạo 
ra mọt cục điện mới trong việc sử 
dụng lương thực thực phảm, khắc 
phục được dân đàn tạp quán trong 
bữa ăn nhất thiết phải có cơm, do 
đó giải phóng được phụ nữ khỏi 
nhiều công việc bếp núc. làm cho 
nhân dân ta qucn dan với cách ăn 
uống theo lối công nghiệp. 

Việc lấy chất lượng sản phầm làm 
thước đo còn tạo cho công nghiệp 
chế biến nỏng sun có được nhiều mặt 
hàng lương thực, thực phim đặc sản 
có giá trị thương phầm cao đề phục 
vụ xuất khầu nhắm tăng nhanh thu 
nhập của nông dân. 

— Văn đề bao bì và vấn đề vệ sinh 
trong công nghiệp chế biến nòng sản 
sau thu hoạch cũng cần được quan 
tâm đúng mức. Kinh nghiệm các nước . 


chứng tổ rằng bào bì đẹp và hấp dẫn 
sẽ thu hút khách hàng rất nhiều và 
đó là một yếu tố quan trọng trong 
thương mại. Thường thường bao bì 
chiếm khoảng 30 — 40 giá bán sản 
phầm. Mặt khác, cần triệt đề tuân thủ 
nội quy vệ sinh công nghiệp và các 
quy chế của bộ y tế và của nhà nước 
trong lĩnh vực lương thực thực phầm 
(ví dụ quy định về việc sử dụng 
phầm màu và hóa chất trong chế 
biến lương thực thực phầm) nhằm 
đảm bảo an toàn sức khỏe cho người 
tiêu dùng. - 
` 

3 — Về công tác quản lý, kiềm tra 
chất lượng nông sản và tiêu chuần 
hóa q 


Đây là một công tác vô cùng quan 
troúg và bức thiết vì suy cho cùng, 
chất lượng sản phầm nói chung và 
chất lượng nông sản nói riêng là 
thước đo của hiệu quả kinh tế, của 
quá trình hoạt động kinh doanh của 
một xí nghiệp cũng như của một địa 
phương, của một quốc gia. Chất lượng 
trên hết, chất lượng trước hết — đó 
là khầu hiệu trong hoạt động xuất 
nhập khầu của các nước hiện nay. 
Chính vì vậy, trong lĩnh vực này, 
chúng ta cần xây dựng các văn bản 
pháp quy nhằm đưa việc kiềm tra và 
quản lý chất lượng lương thực thực 
phầm vào nền nếp. Phục hồi và mở 
rộng mạng lưới kiềm tra và quản lý 
chất lượng nông sản trong cả nước. 
Thống nhất công tác thiết kế, chế tạo 
và sử dụng các thiết bị, các dụng cụ 
về đó lường tiêu chuần và kiềm tra 
chất lượng trong ngành nông nghiệp 
và công nghiệp thực phầm. 


4 — Về phát triền nông thôn 


Lấy hoạt động có tính chất công 
nghiệp của công đoạn sau thu hoạch 
làm nội dung vật chất, làm điềm quy 
tụ các hoạt động kinh tế (giao thông 
vận tải, kiến thiết, xây dựng cơ 
bản...), văn hóa giáo dục, y tế, xã hội 
cũng như các dịch vụ khác. Lập quy 


hoạch tông thê và các đề án phát triều 
nông thôn cho từng đơn vị cư dàn từ 
cấp huyện, xã đến hộ nông dàn. 


Xây dựng các mô hình về phát triền 
nông thôn tông hợp cho từng vùng: 
sinh thái, cho từng vùng kinh tế khác „ 
nhau của đất nước trên cơ sở phát 
triền kỹ nghệ nông thòn, trọng lâm: 
là công nghệ sau thu hoạch, nhàm. 
khai thác thế mạnh của từng địa 
phương về tài nguyên, ngành nghề 
và lao động cũng như tiền vốn;. 
tranh thủ đưa nhanh những tiến bộ. 
của nèn văn minh công nghiệp vào 
nông thôn. 


Kinh nghiệm các nước trong khu 
vực chứng tỏ rằng kỹ nghệ nông 
thôn có một vai trò hết sức quan 
trọng trong việc giải quyết việc làm 
và các vấn đẻ kinh tế, xä hội ở nông 
thôn. Ví dụ, theo thống kê của chính 
phủ Trung quốc thì đến cuối nĩm 
1988, sau 10 năm thực hiện chỉnh sách 
cải cách và mở cửa, Trung quốc đã 
có trên 18,8 triệu xí nghiệp nông thôn 
tạo công ăn việc làm cho gản 100 triệu 
người ở nông thôn. Năm qua, tông 
thu nhập của các xí nghiệp này đã 
lên tới 175,4 tỷ đô la Mỹ. Một số- 
chuyên gia lâu năm trong ngành nòng 
nghiệp của Trung quốc đã đánh giá 
rằng các xí nghiệp nông thòn ở Trung 
quốc đã có những đóng góp lớn, đặc ' 
biệt là giải quyết những vấn đề kinh a 
tế và xã hội lâu dài ở Trung quốc.. 
Các xí nghiệp này đã tạo eông ăn việc 
làm cho nông dân, làm cho họ trở 
nên giàu có, giúp họ giải quyết việc 


thiếu hụt các mặt hàng tiêu dùng và 


sự mất cân bằng trong nẻn kinh tế- 
quốc dân giữa công nghiệp và nỏng: 
nghiệp. Lẽ tất nhiên, bèn cạnh các 
mặt tích cực này còn răt nhiêu vấn 
đề tồn tại trong quá trình phát triền 
kỹ nghệ nông thôn ở Trung quốc, ví 
dụ: vấn đề thiếu kinh nghiệm trong 
sản xuất công nghiệp quy mỏ lớn, vấn 
đề quan lý các xí nghiệp nông thôn, 
(Xem liếp trang 53) 


Ý kiến và kinh nghiệm 


Mốy ý kiến 


về phương thức củng cố 
lâm trường quốc doanh 


a\ RONG những nắm gàn đày, 
J À nhờ đôi mới cơ chế quản lý, 
. nghề rừng trong cả nước nói 
chung và hệ thống làm trường 
quốc doanh (viết tát: LTQD) nói 
riêng có những chuyên biến tích cực, 
khác phục được tình trạng trì trệ kéo 
đài nhiều năm. Nghị quyết 10 của Bộ 
chính trị về đôi mới quản lý kinh tế 
nóng nghiệp đã tạo điều kiện đề một 
. 8ö KTQD thực hiện việc khoán đất 
rừng, kinh doanh tông hợp đạt hiệu 
qua hơn, Gần dày. các sở làm nghiệp 
đã tiến hành khảo sát, phân loại 
LTQD. Kết qua khảo sát cho thấy : loại 
khá chiếm 30ẤX, loại trung bình 50%, 
Joại yêu kém 202. 


Bên cạnh những thành tích đã đạt 
được, hệ thống LTQD vẫn còn những 
tồn tại đáng kề : nhiều LTQD vẫn chưa 
được giao đất, giao rừng một cách 
cụ thê, chưa quy rõ trách nhiệm và 
quyền hạn trong việc quản lý đất 
rừng; điện tích rừng và tải nguyên 
rừng của các I,ˆPQD đang giảm sút 
nghiêm trọng eá về số lượng và chất 
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lượng ; cơ sở vật chất kỹ thuật phục 
vụ sản xuất và dời sống của các l,.TQD 
còn quá nghèo nàn; hiệu quả sử đụng 
vốn còn thấp (trong trồng rừng, diện 
tích thành rừng và năng suất thực tế 
trên mỗi ha chỉ đạt 50 — 60 theo 
thiết kế); việc đưa các tiến bộ khoa 
học kỹ thuật vào sản xuất còn yếu ; 
đời sống vật chất, tỉnh thần của công 
nhân và gia đỉnh họ còn có quá nhiều 
khó khăn... Vì vậy, vấn đề đặt ra hiện 
nay là phải gấp rút củng cõ các LTQD. 
Đề làm việc đó cần có nghiên cứu 
tông hợp liên ngành và có giải pháp 
đồng bộ. Trong phạm vỉ bài này tôi 
chỉ xin trình bày một số kiến giải bước 
đầu dưới góc đö triết học —xã hội học. 


lLÂm trường quốc đoanh là gì ? Nếu 
coi sản xuất không phải là mục đích 
tự thân mà chỉ là phương tiện đề xây 
đựng các điều kiện cho con người 
được sống làm người và được phát 
triền tự do thị trước hết cần phải 
xem ITQD là một tò chức xã hội cư 


W Phó tiễn sĩ triết bọc, Học viện NÀO 


sở ^ó mục đích cuối cùng là xây dựng 
cho các thành viên của mình mội cuộe 
sống ồn định, tốt đẹp, phù hợp với 
tỉnh hình chung của đất nước. Với 
quan niệm như vậy thì không thề coi 
việc trồng rừng, khai thác, kinh doanh 
và bảo vệ rửng là mục đích tự thân, 
tách rời khỏi mục tiêu đáp ứng các 
nhu cầu đa đạng ngày càng tăng của 
người công nhân làm nghiệp. Cần xem 
ngưởi công nhân lâm nghiệp như một 
chủ thề năng động, sáng tạo, có những 
nhu cầu nội tại và có lợi ích riêng. 
Do đó, cần phải có một cách tiếp cận 
hệ thống toàn diện về LTQD, xem nó 
như mỘt tồ chức kinh tế—xã hội cơ sở. 


Quan niệm LTQD như một tồ chức 
kinh tế — xã hội cơ sở đòi hỏi phải 
tìm một giải pháp đồng bộ nhằm tháo 
đỡ, cời trói, tạo mọi điều kiện đề 
LTQD có thê vận động và phát triền 
như một «cơ thê sống". Điềm mấu 
chốt của cách tiếp cận mới là chuyên 
từ loại hình kế hoạch chủ yếu theo 
các chỉ tiêu pháp lệnh sang phương 
pháp kế hoạch định hướng với đòn 
bầy là hệ thống đồng bộ các chính 
sách nhằm tạo ra các điều kiện töi 
ưu cần thiết đề LTQD tự điều chỉnh, 
tự vận động và phát triền. Đó là các 
điều kiện sau đây : 


¡ — Điều kiện vật chất 


Quá trình chuyên từ cơ chế hành 
chính, mệnh lệnh, quan liêu bao eäp 
sang cơ chế hạch toán kinh tế, tự chú 
và tự chịu trách nhiệm về kết quả 
sản xuất trong các IFQD cần tính tới 
những nét đặc thủ khác biệt trong tô 
chức sẵn xuất kinh đoanh lâm sẵn 
và tô chức đời sõng dàn cư vùng 
trung du, miền núi. Cùng như mọi 
ngành kinh tế khác, sản xuất kính 
đoanh trong làm nghiệp đòi hỏi phải 
có vốn đầu tư. Có thẻ nói, vốn dịu 
tư cho sản xuất và tô chức dời sống 
LTQD là một trong những điểm nút 
then chốt cần tập trung tho gỡ hiện 
nay. Chỉ riêng bản thả+ ngành làm 


nghiệp Không thề tự giải quyết được 
vấn đề này. Ở đây đòi hỏi phái có 
sự hợp lực và sự quyết định của liêu 
ngành và cấp quản lý cao nhất về 
những văn đề cơ bản sau: 

— Cấp vốn qua ngân sách đề trồng 
và bảo vệ rừng phòng họ đầu nguồn. 

— Xác định lại lãi suất vay vốn 


ngản hàng đề trồng rừng và bảo vệ 


rừng; xây dựng đường sá phục vụ 
khai thác rừng ; kinh doanh phù hợp 
với chu !⁄ỷ phát triền của các loại 
Cây rừng 

— Hợp tác liên doanh với nước 
ngoài trong lĩnh vực trồng rửng, khai 
thác và chế biến lâm sản. 

— Xem lại tỷ lệ đầu tư ngân sách 
văn hóa, y tế, giáo dục, giao thông 
giữa các vùng đồng bằng, đô thị và 
miền núi đề có sự điều chỉnh thích 
hợp theo hướng cần phải ưu tiên cho 
trung du và miền núi. 

Ngoài ra, có thề tìm cách huy động 
vốn của nhân dân bằng các hình thức 
điền doanh liên kết kinh tế v.v 

2 — Điều kiện kinh tế 

Việc giải quyết vốn đầu tư cho 
L1QD gắn liền với các chính sách 
kinh tế nhằm kết hợp hài hòa các lợi 
(ch của các chủ thê kinh tế dang hoạt 
động. tạo thị trường rộng rãi trong 
nước và ngoài nước đề tiêu thụ nhanh 
sản phầm lâm nghiệp, thay dõi hướng 
kinh doanh, đáp ứng những nhu cầu 
mới trên thị trường. 

lợi ích của người công nhân làm 
nghiệp chỉ được bảo đâm khi họ trở 
thành người chủ sở hữu trên thực tế, 
có nghĩa là người còng nhàn phải là 
người chủ thực sự của từng khu đất, 
khu rừng cụ thê, toàn quyên quản lý 
và kinh doanh, sử dụng theo những 
quy định chung, được hưởng thu nhập 
tương xứng với kết quả cuối cùng đã 
đạt được trên mảnh đất canh tác. 
Hiến pháp nước ta đã xác lập vị trí 
người chủ của mọi công dàn nói 
chúng đối với lài san quốc gia, cũng 
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như của công nhân lâm nghiệp đôi với 
đất rừng và rừng nói riêng. Tuy nhiên, 
địa vị trên pháp lý và địa vị trên thực 
tế không phải lúc nào cũng trùng hợp 
nhau. Vẫn có không ít người cho rằng 
rừng là của chung, mạnh aï nấy phá. 
Đề người công nhàn lâm nghiệp trở 
thành người chủ sở hữu trên thực tế 
cản có những hình thức kỉnh tế 
thích hợp. Hiện nay, chúng ta đã tìm 
thấy hình thức tương đối thích hợp, 
đó là giao khoản sử dụng lâu đài đất 
rừng cho các hộ gia đình (khoán hộ). 
Giảm đóc lâm trường (thav mặt nhà 
nước) và thành viên của lâm trường 
(hộ độc thân và hộ gia đình) thỏa 
thuận cùng nhau ký kết hợp đồng 
giao và nhận đất rừng đề quản lý, 
sản xuất, kinh doanh theo thời hạn, 
quy định chung về sản xuất, kỹ thuật 
và thuế, Hinh thức này báo đảm 
được vị trí chủ sở hữu thực sự của 
người công nhân trên mìành đất rừng 
và rửững được nhận khoán; kết hợp 
chặt chê quan hệ sở hữu với quản lý 
và phản phối; gắn trách nhiệm với 
lợi ích; phát huy được tính tích cực, 
chủ động. sáng tạo trong sản xuất, 
kinh doanh của người công nhân; 
phát huy được khả năng tự tồ chức, 
huy động được sức lao động nhàn rỗi 
và vốn đầu tư trong nhân dàn. 


Phải chăng việc thực hiện “khoán 
hộ s trong làm nghiệp là đi theo con 
đường tư bản chủ nghĩa, là làm xói 
mòn quan hệ sản xuất xã hội chủ 
nghĩa đã được thiết lập từ làu trong 
các LTQD? Hoàn toàn không phải 
như vậy, bởi vì, quan hệ sản xuất 


không đồng nhất với quan hệ sở hữu. 


Quan hệ sản xuất là một tông thê 
hữu cơ các mối quan hệ về sở hữu, 
quản lý và về phân phối sản phầm, 
trong đó quan hệ sở hữu là nền tầng. 
Đồng thời, quan hệ sản xuất không 
thê hình thành, phát triền một cách 
biệt lập tách rời sự vàn động của lực 
hrợng sản xuất. Xét về tính chất và 
trình độ hiện nay của lực lượng sản 
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xuất trong ngành lâm nghiệp. khả 
năng quản lý và yêu cầu của nguyên 
tắc phân phối theo lao động, có thể 
đi tới một kết luận là hình thức kinh 
tế «khoán hộ? chẳng những không 
làm xói mòn quan hệ sản xuất xã hội 
chủ nghĩa đã thiết lập ở các LTQD 
mà còn là một hình thức thích hợp, 
xác lập vị trí chủ sở hữu thực sự cho 
người còng nhân. Một khi đã trở 
thành người chủ thực sự mãnh đất 
rừng và rừng thì họ cũng có quyền 
thực sự trong quản lý, tồ chức sản 
xuất kinh doanh và phân phối sản 
phảm lao động. Một thời, chúng ta đã 
đồng nhất quan hệ sản xuất với quan 
hệ sở hữu, tách rời quan hệ sở hữu 
với quản lý và phân phối, coi việc 
tuyên bố về phương điện pháp lý đất 
rừng và rửng thuộc về sở hữu công 
cộng như thế là đã thiết lập được về 
cơ bản quan hệ sản xuất xã hội chủ 
nghĩa rồi, chỉ còn cần củng cố nỏ nữa 
mà thỏi ! Vì thế, đã bao năm chúng ta 
cỗ gáng tìm mọi cách củng cố LTQD 
nhưng kết quả đạt được thường trái 
với mong muốn. Sở hữu và chiếm 
hữu là hai khái niệm tương đồng, có 
liên hệ biện chứng. Quyền sở hữu về 
pháp lý mà tách khỏi việc chiếm hữu 
tư liệu sản xuất và kết quả của sản 
xuất, thì chỉ mang tính hình thức, 
không có nội dung kinh tế. Từ đây có 
thề rút ra một bài học là, cần có thái 
độ bình tĩnh, khách quan, khoa học, 
trước những hiện tượng kinh tế mới 
xuất hiện trái với lẽ phải thông 
thường», và trên cơ sở định hướng 
lý luận đúng cần tìm những hình 
thức tô chức kinh tế — xã hội từ 
chỉnh phong trào thực tiền của quần 
chúng, chứ không phải từ trong các 
cuộc luận chiến của lý tính với nhau. 


Từ vấn đẻ khoán hộ trong các 
LTQD cũng có thê xuất hiện thêm . 
các câu bỏi: phải chăng cách khoản 
này sẽ khôi phục lại tính tư hữu. cá 
thê, không hình thành ý thức tập thê 
của người công nhân, không tạo điều 


: 
kiện đề đưa tiến bộ khoa học kỹ 
thuật vào sản xuất ? 


Đề làm- rõ vấn đề này, trước hết 
can phân biệt ý thức cá nhân vị kỷ 
với cá nhân tự ý thức về bản thàn 
mình, tự khẳng định minh như mọt 
nhân cách độc lập. Chính quan niệm 
cũ về sở hữu và cơ chế quản lý hành 
chính mệnh lệnh đã dẫn tới tình trạng 
qrừng không của ai cả», tỉnh trạng 
tha hóa người lao động, biến người 
công nhân thành cái « đỉnh ốc » trong 
bỏ máy, làm cho họ đánh mất bản 
thàn mình, còn cát ý thức tập thề 
dược coi như đã hình thành ở họ 
vẻ thực chất chỉ mang tính hình 
thức mà thôi. Khoán hộ, theo 


tôi, đó là một cơ chế xã hội tuyền, 


chọn và khẳng định vị trí và vai trò 
địch thực của người lao động. Được 
hưởng quyền sở hữu đất rừng và 
rừng, và trở thành người chủ thực 
sự mảnh đất nhận khoán là hai vấn 
đẻ khác nhau. Đề công nhân IL.TQD 
trở thành người chủ đích thực, cần 
có những hình thức kinh tế xã hội 
phù hợp, mà hiện nay đó là khoán 
hò. Quá trình khoán hộ cũng- chỉnh 
là quá trình thử thách năng lực có 
thực ở người lao động, khẳng định 
họ như một chủ thể độc lập có ý 
thức đầy đủ về bản thân mình, và 
như vậy thực chất là tạo tiền đề đề 
hình thành ý thức tập thê. Bởi lẽ 
trước khi trở thành một bộ phận 
hữu cơ của một cô máy thống nhất, 
thì mỗi chỉ tiết đã phải hoàn toàn 
qý thức» được về vị trí, vai trò, 
chức năng của riêng mình. llơn nữa, 
nếu coi ý thức tập thề như một hợp 
lực của các lực thành phần, thì hợp 
lực này sẽ có nguy cơ bị triệt tiêu 
hoặc mang dấu (—) một khi các lực 
thành phản không theo một phương 
và hướng thống nhất. Mặt khác, xét 
vẻ bản chất, ý thức chẳng qua là 
tòn tại được ý thức. Do đó, nếu 
không có một tồn tại được cố kết 
một cách «tập thề» bằng chất keo 


tất yếu kinh tế — kỹ thuật, tồ chức 
xã hội, thì ước vọng hình thành ý 
thức tập thề ở người lao động sẽ là 
không tưởng. Khoán hộ sẽ không 
tồn tại khi nó biên mỗi khu rừng 
thành một lãnh địa căm, giới hạn 
đóng, tách biệt hoàn toàn với thế 
giới chung quanh. Lợi ích kinh tế 
và nhu cầu trở thành con người đích 
thực chính là chất keo kết dính những 
Ông chủ rừng «cá biệt » lại với nhau 
trong hoạt động sản xuất. Chính qua 
đó mà ý thức tập the, ý thức cộng 
đồng được hình thành, củng cố và 
hoàn thiện. Ngoài ra, chính cơ chế 
thị.trường đòi hỏi họ phải liên kết 
thành các hiệp hội nhất định đè tồ 
chức sản xuất kinh đoanh có hiệu quả. 

Còn về kỹ thuật, phải chăng cứ lao 
động tập thề mới tiếp thu được kỹ 
thuật cao, còn lao động cá thê thì 
không? Lịch sử đã có lời giải đáp. 
Lợi ích kinh tế, các điều kiện đề 
nâng cao trình độ đân trí, đề tiếp 
xúc với thị trưởng. đề lĩnh hội các 
thông tín kinh tế—kỹ thuật hiện đại 
thường. xuyên, sẽ thúc đầy các 
«chủ rừng» đến với khoa học kỹ 
thuật và áp dụng các thành tựu của 
nó, nếu như họ không muốn phá sản. 


3 — Điều kiện tô chức 
Hộ gia đình trở thành đon vị sản 
xuất kinh đoanh đặt ra một loạt văn 


_về cơ chế †ö chức và pháp quyền. 


Cơ chế mới đòi hỏi một sự phản đình 
chức năng mới của đội sản xuất, bàn 
lãnh đạo làm trường, sở làm nghiệp 
và bộ lâm ngÏiệp; đòi hỏi một 
phương thức hoạt động mới [rong sự 
phối hợp giữa ban giảm đốc làm 
trường, tô chức đăng và các tô chức 
quần chúng; đòi hỏi một sự phân 
định rõ rệt chức nàng quán lý và 
phối hợp hoạt động giữa ngành làm 
nghiệp và vùng lãnh thỏ; đòi hoi 
mỘI quan niệm đầy đủ về pháp luật 
bảo vệ quyền sở hữu cá nhân, quyền 
quản lý toàn bộ đất rừng được giao 
khoán, quyền chuyền nhượng và 
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thửa kế tài sản; dòi hỏi mọt cơ chế 
thực hiện pháp luật thống nhất có hiệu 
lực lừ trung ương đến cơ sở, tránh 
tỉnh trạng «phép vua thua lệ làng ». 

Thực tế ở nhiều LTQD cho thấy 
một xu hướng chung là, một khi hộ 
gia định đà-trở thành «chủ rừng» 
thị JL.TQI sẽ chuyên hóa dân thành 
một tö chức quản lý hành chính—kinh 
tế và dịch vụ sản xuất, thông tìn, chế 
biến và tiêu thụ sản phàm- lõ ràng là 
chức năng kiểm tra hành chính và 
kiềm tra kinh tế kỳ thuật đối với 
việc sử dụng và bảo vệ dải rừng 
và rừng theo thỏa thuận chung ghi 
trong hợp đồng của giám đốc làm 
trường và các đội trưởng đối với 
các hộ thành viên không giảm đi, mà 
đòi hỏi phải được thực hiện nghiêm 
ngặt. Kiềm tra phải đi đôi với đánh 
giá khách quan và xử lý thích đáng 
các trường hợp vi phạm hợp döng 
theo đúng pháp luật. Đề làm tốt vấn 
đê nàv cân đào tạo, bòi dưỡng cán 
bộ và tỏ chức một hệ thống quản lý 
địa bàn thống nhất từ bộ làm nghiệp 
xuống cơ sở. Như vày, không giản 
đơn là xóa bỏ toàn bộ cơ chế hành 
chính: những vếu tố tích cựức, phủ 
hợp vàn phải giữ lại và cải biến, 
đặt chúng vào đúng vị trí trong eØ 
chế mới. * 

Còn để (hực hiện các chức nàng 
như nêu ở trên, căn giái quyết một 
loạt văn dẻ, can có thời giìn và 
những điều kiện cụ thể, Chẳng hạn 
vấn đề thông tin kinh tế và tiêu thụ 
sản phầm. Làm thế nào đề gắn JfQI) 
với thị trường, trong Khi các L TU) 
đóng ở các vùng núi xu xôi, øiao 
thông đi lại không dễ dàng, mng 
lưới thông 1in liên lạc không thuận 
lợi, cán bộ đo đã làu sống và hoạt 
độag trong cơ chế bao cấp, chưa 
quen tiếp cập thị trường, chưa có 
điều kiện dễ tích lùy -các trí thức 
quản lý hiện đại và buôn bán văn 
mình. De giải bài toàn này phải 
có sự tập: trung trí tuệ của nhiều 
ngành, nhiều cấp. Phải chăng các Sở 
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lâm nghiệp và bộ lâm nghiệp cản co 
những hình thức tö chức mới đè 
phục vụ thông tin cho cơ sở, tạo mọi 
điều kiện đề các «chủ rừng » được 
liếp xúc chặt chẽ bằng nhiềứ® hinh 
thức với thị trường trong và ngoài 
nước. Nếu như trong cơ chế cũ, người 
công nhân từ địa vị cengười chú» 
trở thành người phục vụ các cơ quan 
quản lý, thì trong cơ chế mới, một khi 
người còng nhàn đã trở thành «chủ 
rừng » thực sự, thì các cơ quan quan 
lý phải quay trở lại làm đúng chức 
năng của mình là phục vụ người lo 
động theo đúng nghĩa của tử này. 

Trong quá trình chuyền đồi cơ chẻ 
cũng đang điển ra sự sàng lọc cán 
bộ. Trong các ngành khác cùng như 
trong làm nghiệp đã xuất hiện một số 
giám đốc có bản lĩnh và biết kinh 
doanh. Đề có đội ngũ các giám đốc 
kinh doanh -iöi thì cần phải có một 
cơ chế tuyên lựa cán bộ kiều mới, 
có một nòi dung và một phương thức 
đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình 
độ kiều mới. Tham khảo kinh nghiệm 
của một số nước ngoài thì tiêu chuần 
của một giảm dốc kinh doanh giỏi 
phải là: có tầm suy nghĩ chiến lược; 
có khả năng «miễn dịch» qđối với 
mọi phản ứng xung quanh có khả 
nàng kiên trị và biết thuyết phục 
đồng sự thực hiện bằng được mục 
đích đã đề ra: biết hv sinh lợi ích 
c4 nhân đúng lúc... Có lẽ đấy cũng 
la những phầm chất mà các giìm đốc 
I,.PQD cần phải có. 

Đề cô máy vận hành được bình 
thường, phải có sự đồng bộ về quy 
trình và chất lượng của từng bộ 
phân. Cũng như vậy, đề cơ chế 
«khoán hộ»a phát huy tác dụng thị 
cần phải cải tô. lại toàn bộ guòng 
máy tồ chức. Sự cải tô không chỉ bắt 
đâu từ trên xuống, mà ca từ dưới cơ 
sở lèn. 

4— Điều kiện tư tưởng 

Đồi mới tö chức quản lý không 
tạch rời quá trình nhận thức, hình 


Sa 


thành tư tưởng mới, quan niệm mới. 
Các nhà nghiên cứu đã vạch ra lược 
đö biều thị của quá trình hoạt động 
của con người là : chuần mực giá trị - 
lợi ích—nhu cầu—- hành động. Có thê 
thấy ở đây vai trò quan trọng như 
thế nào của-các chuần mực giả trị 
đối với hoạt động của can người. SỞ 
di ekhoán 100 » và sau đó « khoáu 10» 
được nông dàn tiếp nhận dễ dàng, 
bởi vì những định hướng giá trị này 
đã gây dược hứng thú từ bên trong, 
gắn liền với lợi ích và nhu cầu của 
người nông dân. Do đó đề thực hiện 
việc khoán hộ có hiệu quả trong 
- ngành lâm nghiệp, cùng với công tác 
tồ chức cần phải chú trọng tới công 
tác tư tưởng nhằm tác đọng hình 


thành ở người. công nhân lâm nghiệp, 


và nhân dân địa phương những định 
hướng giá trị mới về cơ chế quản lý 
mới trong ngành lâm nghiệp. 


Thực tiễn cho thấy, công tác giáo. 


dục tư tưởng chỉ mang lại hiệu quả 
khi tuân thủ các yêu cầu sau: 


a) Dịnh hướng các giá trị tỉnh 
thần phải dựa trên cơ sở các như 
cầu và lợi ích của cá nhân người lao 
động, kết hợp các lợi ích của cá nhân, 
tập thề, ngành, vùng và xã hội. 


b) Định hướng các giá trị tính 
thần phải hướng vào không chỉ một 
nhu cầu nào đó, mà cá một hệ thống 
các nhu cầu và lợi ích liên quan tới 
toàn bộ đời sống của người lao động, 
bao gồm các nhu cầu kinh tế, văn 
hóa, y tế, giải trí, nghỉ ngơi v.v. và 
cả nhu cầu đòi hỏi xả hội đánh giá 
cho đúng vai trò, vị tri,uy tín xã 


hội của người công nhân lâm nghiệp 


nữa. 


€) Phải bảo đảm sự thống nhất 
giữa lời nói và hành động. Sự tuyên 
truyền về pháp luật bảo vệ rừng, về 
vai trò môi sinh của rừng sẽ không 
mang lại hiệu quả, khi chính các cân 
bộ có trách nhiệm và các cơ quan 


pháp luật không gương mẫu và thực 


hiện đúng chức năng của mình, khi 
không chỉ dời sống: kinh tế, mà cả - 
đời sống văn hóa, y tế, giáo dục v,uv. 
của công nhàn lâm nghiệp còn quá 
nghèo nàn, chưa được chú ý đầu tư 
đúng mức. " 

đ) Trong quá trình giáo dục cần 
tác động tới ý thức và tỉnh cảm của. 
người công nhân lâm nghiệp một cách 
tính tế, có nghệ thuật, phù hợp với 
đặc điểm nghề nghiệp, lứa tuôi, giới 
tính, đân tộc, truyền thống và tâm 
lý của từng nhóm người. 


——__—___—__—__—————c—-—— 


NÔNG NGHIỆP... 
(Tiếp theo trang 47) 


vấn đề lãng phí nàng lượng và nguyên 
Hiệu, vấn đề nhiễm bản môi trường 
và chất Hượng kém của các sản phầm 
làm ra, v.v. Năm qua, theo nguồn tỉn 
của Bộ nông nghiệp Trung quốc, chỉ 
trong vòng 9 tháng đã có khoảng 
¡ triệu xí nghiệp nông thôn bị đóng 
cửa và hàng trăm ngàn xí nghiệp 
phải ngừng sản xuất hoặc thay đồi 
phương hướng sản xuất. Điêu đó nói 
lên tính chất phức tạp của kỹ nghệ 
nông thôn trong sản xuất nông nghiệp 
và phát triền nòng thôn và đòi hỏi 


chúng ta phải có quan điểm, cách nhìn 
toàn diện khi thực hiện và triền khai 
kỹ nghệ nóng thôn nước ta. 

Từ sự phân tích trên đây, chúng ‹ 
tôi có thê khẳng định rằng: ngành 
nông nghiệp và kỹ nghệ nòng thòn, 
mà nòng cốt là còng nghệ sau thu 
hoạch, là hai người bạn đông hành. 
đương nhiên, vừa có tính chiến lược, 
vừa có tính chiến .thuật trong sự 
nghiệp xây dựng và phát triền nông 
thôn mới xã hội chú nghĩa ở Việt 
nam. 


Ý kiến và kinh nghiệm 


ĐỒI MỚI HOẠT ĐỘNG , 
CỦA CÁC NGÀNH SINH HỌC 


Sinh bọc và sự phát triền kinh 
tế — xã hội, phát triền toàn diện 
eon người 


Ở thời đại chúng ta, các khoa học 
tự nhiên có ý nghĩa lớn cho nhân 
loại đo chúng không những cung cấp 
nhiều trì thức mới mà còn quyết 
-định đần dần sự phát triền xã hội 
ở mỗi nước. Trong các khoa học tự 
nhiên, sinh học có vai trò đặc biệt 
đối với nhiều ngành kinh tế và văn 
hóa xã hội. 


| Hiện đang có nhiều lĩnh vực hoạt 
động cần tới sinh học - mà không 
khoa học tự nhiên nào thay thế 
được — như y học, dược học, thú y, 
nông học, lâm học, hải dương học, 
nghề cá, chế biến, bảo quản tài 
nguxên, V.V. 


Nhiều ngành công nghiệp đang cần 
tới sinh học: thực phầm, tỉnh đầu, 
phân bón, thuốc trừ sâu, trừ nấm, 
diệt có, dược liệu, chất kháng sinh, 
kích thích tố... liiện đã thành hình 
ngành công nghiệp sinh học dựa trên 
kỹ thuật øen và kỹ thuật vị sinh học. 
Trong tương lai gần. các ngành công 
nghiệp quang học, cong nghiệp sinh 
hóa, công nghiệp đâu khí và còng 
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nghiệp nguyên tử cũng sẽ đòi hỏi cán 
bộ sinh học. 


Nhiều lĩnh vực trên, một mặt 
đang đóng góp quan trọng cho sự 
nghiệp công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa của nước ta trong giai đoạn 
mới, mặt khác cũng góp phần giải 
quyết hiện nay và trong tương lai 
một số vấn đề lớn đặt ra cho loài 
người như vấn đề số dân tăng nhanh,. 
vấn đề bảo vệ con người và mòi 
trưởng sống, sinh học phóng xạ, sinh 
học không gian và vũ trụ, v.v. và 
trước mắt, vấn đẻ cung cấp cho số 
dân tăng nhanh ở nhiều nước một 
khầu phần ăn uống đầy đủ, hợp lý. 
Về mặt này, ngành công nghiệp sinh 
học vừa hình thành -trong thập kỷ 
qua đã có nhiều hứa hạn. 


Việc sử dụng các chuyên gia sinh 
học ngày càng mở rộng. Nhiều xỉ 
nghiệp ở một số nước tiền tiến đã 
yêu cầu được cung cấp cán bộ sinh học 
để làm công việc không phải khoa học 
(như hành chính, quản lý vài tư, v.v), 
vi hiều biết của sinh viên sinh họe 
rộng hơn sinh viên các ngành khoa 
học khác. Ở Anh hồi đầu chiến tranh 
thế giới thứ hai, khi thiếu cán bộ vật 
lý, tronø quản đội, người ta đã nhanh 
chóng rút ra kinh nghiệm: giao việc 


sử dụng ra đa che cáp bộ sinh học 
kết quả tốt hơn là giao cho cán bộ 
vật lý. 


Tronz khi tham gia các liah vực 
kinh tế và xã hội của oeœ@n người, 
sinh hẹc đã góp phầm lớn vào cách 
mạng khoa học kỹ thuật và cách 
mạng quan hệ sản xuất. Tác động của 
sinh học tới cách mạng văn hóa và 
tư tưởng cũng không nhỏ. 


Sinh học đã sáng tạo nhiều ngành x 


khoa học mới có tầm quan trọng về 
lý luận và thực tiễn như di truyền 
học, tế bào học, sinh lý học, kích 
tlích tố, sinh lý học phát triền, điện 
sinh lý học, sinh thái học, tập tính 
học và sau hết là tiến hóa luận với 
sự đi sâu vào quả trỉnh và nguyên 
nhân của tiến hóa chưa được giải 
quyết đầy đủ bởi học thuyết Đác-uyn. 
-_ Sinh học là một khoa học bao trùm 
mọi mặt của đời sống và môi trường, 
đối. tượng nghiên cứu của nó rất 
phong phú, đa dạng, cho nên hơn các 
khoa học tự nhiên khác, nó có điều 
kiện thuận lợi đề giáo dục về phương 
pháp luận, bồi dưỡng một số ` thói 
quen của trí tuệ quan trọng cho tư 
duy khoa học, như: khả năng quan 
sát một cách khách quan và xét đoán 
hiện tượng thiên về định lượng ; tính 
nghi vấn các khẳng định không dựa 
trên dẫn chứng cụ thề; ý thức tồng 
hợp khi xem xét hiện tượng, là ”ý 
thức thường bị lãng quên ở nhiều 
ngành khoa học chính xác quen sử 
dụng phương pháp phân tích (như 
toán học, vật lý, hóa học...). 

Sinh học còn có mội giá trị nhân 
văn đáng kề mà các khoa học tự 
nhiên khác không có, vì nó là noành 
khoa học luôn bám sát thực tế đời 
sống muôn màu muôn vẻ và cũng là 
ngành khoa học bắt nguồn từ nhu cầu 
sinh tồn của nhân loại, có sứ mệnh 
phục vụ lợi ích chủ yếu của con 
người. , 

Con người không thề hy vọng tìm 
hiều bản thân mình và đặt vấn đề 


cải thiện số phận mình nếu như 
không nhận thức đầy đủ về bản chất 
sự sống nói chung và. bản chất sự 
sống của con người nói riêng. 

Khi nghiên cứu mỗi quan hệ giữa 
sinh vật với nhau và giữa sinh vật 
với môi trường, sinh học cung cấp 
những tri thức cần thiết cho việc đặt 
chương trình dài hạn đề bảo vệ và 
sử dụng một cách khôn khéo các tài 
nguyên thiên nhiên. 

- Mặt khác, vi phải luôn tiến hành 
quan sát, thử nghiệm, phân tích và 
tồng hợp trên các đối tượng sống, kề 
cả người, các nhà sinh học có địp 
trau đồi trí tuệ bách kboa, khả năng 
nhận thức và biều hiện, khả năng 
sáng tạo tỉnh yêu cuộc sống, yêu con 
người, vêu thiên nhiên đất nước.. 


Rõ ràng các mặt trên của sinh học. 
không chỉ cung cấp cho con người 
những tri thức mới về bản thân nó, 
về quan hệ của nó với các sinh vật 
khác, với thế giới vật chất xung 
quanh, tạo cho con người sự phong 
phú về tỉnh thần và văn hóa, mà còn 
cho nó dịp tốt đề trau đồi nhiều giá 
trị nhân văn cơ bản. Không phải 
không có lý dơ khi có nhà khoa học 
đã nói: sinh bọc hiện nay là bộ phận . 
chủ yếu của nền nhân văn khoa học. 


Đào tạo và bồi dưỡng các nhà 
sinh học 


Trong khoảng 60 năm nay, sinh 
học đã tiến những bước nhảy vọt. 
Nếu các vấn đề nghiên cửu về cơ bản 
không thay đòi từ thời La-mác với 
định nghĩa sinh học là khoa học về 
sự sống và sinh vật, thì phương pháp 
nghiên cứu đã thay đồi rất nhiều, đối 
tượng nghiên cứu ngày càng mở rộng, 
lực lượng các nhà sinh học ngày càng 
tăng. Sự thay đôi lớn lao kề trên đã 
buộc sinh học phải thay đồi mục đích 
trước kia, từ chỗ # mô tả hiện tượng » 
chuyền sang « giải thích cấu trúc và 
cơ chế », do đó cũng đòi hỏi một sự 
thay đồi về tồ chức đào tạo cán bộ. 
về tô chức nghiên cứu sinh học. 
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Một đặc điềm của cuộc cách mạng 
sinh học hiện nay là sự hình thành và 
phát triền ngày cảng nhiều các khoa 
học liên ngành. Một mặt, những trí 
thức vẻ toán học. vật lý học, hóa học, 
kỹ thuật, cÔng nghệ học, rất cần cho 
các nhà sinh học hiện nay ; mặt khác, 
các trí thức cơ bản về sinh học cũng 
rất cân chu các chuyên viên y học, 
dược học, nòng — làm học, nghề cá, 
chế biến, bảo quản nông phầm và vật 
liệu khác. 


Trên thế giới hiện nay, những 
thiết bị khoa học kỹ thuật hiện đại 
trở thành phỏ biến trong nhiều phòng 
thí nghiệm sinh học. Vì vậy, hình 
nh một nhà sinh học, sinh học cơ 
bản hay ứng dụng, đã đöỏi khác so 
với trước. Anh ta là một kỹ sư thực 
thụ, biết sử dụng và quản lý tốt máy 
móc — cộng tác viên của anh ta. Hơn 
nữa, có lúc anh ta còn phải quản lý 
cả dày chuyền công nghệ liên quan 
tới sinh học. Một số nhà giáo dục học 
đã tiên đoán, sẽ tới lúc phải xâv dựng 
khoa sinh học ở các trường đại học 
bách khoa hoặc thành lặp các bộ môn 
khoa học quản lý, công nghệ học ở 
khoa sinh học tại trường đại học 
tông hợp. 


Quan hệ của sinh học với khoa 
học nhân văn ngày càng rõ nét. Sinh 
học đã mở rộng đối tượng nghiên 
cứu không những sang vi sinh vật 


mà sang cä quần thê loàŸ người. Tiến ˆ 


bộ đạt được trong tế bào học và sinh 
hóa sẽ ảnh hưởng tới sinh lý học. 
tập tính học và sẽ giải thích được 
chức năng của näo người và sự hình 
thành nhàn cách, Tiến bộ của sinh 
học đang mở rộng tiền đồ cho các 
ngành khoa học nhàn văn. Suv cho 
cùng có thể coi sinh học như khoa 
học về lịch sử hình thành và phát 
Lriền của nhân loại. Trường đại học 
tỏng hợp Mát-xcơ-va (liên xô) đã 
thêm các khoa học nhân văn vào 
chương trình đào tạo của các khoa 
khoa học tự nhiên, bao góỏm cả sinh 
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học ; ngược lại, môn sinh học thuần 


. lý cũng là một ngành của khoa hoc 


nhàn văn. Nhin chung, một lĩnh vực 
chuyên môn quá hẹp không chỉ có 
hại cho sự nảy nở của nhân cách mà 
còn ức chế khả năng sáng tạo. Sự 
phong phú của đời sống tỉnh cảm, trí 
tưởng tượng nghệ thuật được bồi 
đưỡng bởi khoa học nhân văn, sẽ làm 
cho tư duy lò gíc thêm lính hoạt, đồi 
dào. 


Hiện nay, người ta rất quan tâny 
tới việc cải thiện, bồi dưỡng kiến 
thức sinh học cơ bản ở các trường 
chuyên nghiệp. Theo quy tác, trí thức 
khoa học cơ bản có giá trị sử dụng 
làu đài hơn so với tri thức khoa học 
ứng dụng. Và chính tri thức cơ bản 
mới tạo cho sinh viên một thế giới 
quan vừa có tính triết học vừa cớ 
tính khoa hoc cụ thể. Kinh nghiệm 
cho biết là người sinh viên có tri 
thức cơ bản tốt sẽ đễ đàng thích nghi 
với điều kiện lao động của một cơ 
sở sản xuảt và có thề tham gia tích 
cực vào sản xuất. Ty trọng giữa các 
môn khoa học cơ bản bảo đảm cho 
một thái độ khoa học tông quát sẽ 
ngày càng tăng so với các môn khoa 
học ứng dụng quy định chuyên mòn 
hẹp trong một lĩnh vực kinh tế. 


Trình tự giảng dạy sinh học từ 


- eấp Ì phô thòng với bài học về sự 


vạt, qua cấp 2 với bài học về khoa 
học, tới cấp 3 và đại bọc vẻ tư duy 


khoa học phô thông và chuyên ngành, 


là trình tự theo đúng lôgic của nhận 
thức. Vi thế, cấu trúc kế hoạch học 
tập ở đại học cũng có thê theo trình 
tự trên. Các năm đâu dành cho những 
mỏn sinh học đại cương, năm giữa 
cho các mòn sinh học thực nghiệm, và 
năm cuối cho các môn sinh học lý 
thuyết (tiến hóa luận, sinh học thuần 
lý...) và các chuyên đề hẹp. Trong 
mỗi mòn sinh học, hay cả một bài 
giảng sinh họẻ, cùng có thê đi từ quan 
sát thuần túy và sinh dọòng, qua thưc 
nghiệm đơn giản và trực tiếp đề sau 


hết, đạt tới sự tranh luận về Ý niệm 
va phương pháp. 


Ta nên lưu ý thêm sinh học là một 
khoa học căn nhiều loại khả năng: 
người có năng khiếu văn có thể phát 
triển khả năng diễn tả; người có bàn 
tay kỹ thuật có thê phát huy khả 
níng lắp ráp thiết bị thề nghiệm ; 
người thích sưu tập có nhiều dịp đề 
phản loại sắp xếp tiêu bản ; người ưa 
thám hiểm cũng có nhiều dịp đi tìm 
hiều bí ân trong những vùng thiên 
nhiên mới lạ; người có năng khiếu 
toán. tư duy trừửu tượng, có thể hoại 
đong trong xây dựng các học thuyết 
sinh học. 


Một điềm cần lưu ý là việc soạn 
chương trình và sách giáo khoa ở cấp 
phồ thông từ trước tới nay vẫn do 
các thầv giáo các trưởng phô thòng 
và sư phạm đảm nhiệm. Nên vận động 
các thầy giáo ở trường đại học tông 
hợp tham gia công tác này: Mục đích 
của chương trình và sách giáo khoa 
không phái là tập hợp các khái niệm 
khoa học mà học sinh, sinh viên sẽ 
quên rat nhanh, mà là giúp sinh viên 
trau döi được tỉnh thân khoa học và 
phương pháp khoa học. là cái sẽ -cÒn 
lạt và giúp (ch họ suốt dời còng tác. 


VYề ôn định mạng lưới các [rường 
đại học liên quan tới sinh học (đại 
học tồng hợp, đại học sư phạm, đại 
học nóng nghiệp, đại học làm nghiệp, 
đại học thủy sản, đại học y khoa, đại 
học dược khoa...), phải nghĩ tới một 
số viện dại học pòỏm nhiều trường. 
Tất cả giáo trình cơ bản và cơ sở về 
sinh học sẽ đo một nhóm thầy giáo 
cơ bản phụ trách, các phần chuyên 
ngành sẽ do các thay giáo chuyên 
ngành tửng trường phụ trách, Đăng 
cách này, trước hết tá có thể sử dụng 
chung thiết bị thứ nghiệm và đội ngũ 
thầy giáo khoa học cơ bản giỏi, và 
sau sẽ có điều kiện thuận lợi đề 
phân loại và hướng sinh viên theo 
các ngành thích hợi với SƠ TPƯỜnØ 
và nguyện vọng của họ, Việc hợp tác 


nghiên cứu giữa các trưởng và bö túc 
trên đại học cũng sẽ thuận lợi hon. 

Về nguyên túc, chỉ trường đại học 
tông hợp mới có một đội ngũ chuyên 
viên dòng bộ đề giải quyết gọn một 
ấn đề khoa học. Nếu có thêm cơ sở 
thực nghiệm, sẽ có thề chuyền nhanh: 
các kết quả nghiên cửu sang lĩnh vực 
ứng dụng mở đầu, thuận lợi cho 
nghiên cứu triên khai. Hiện nay, Lồ 
chức của các trường đại học tỏng 
hợp còn quá yếu đề làm được việc 
chuyền tiếp này, 


Nghiên cứu sinh học và bồi 
đưỡng kiến thức sinh học 


Ta không quên rằng khoa học sự 
sống bó thê ứng với nhiều mức độ. 
Ở các nước tiền tiến, với phương pháp 
hiện đại các nhà sinh học đang dạt kết 
quả kỷ lạ và thú vị ở mức đại phản 
tử của chÃt sông, cũng như ở mức độ 
quản thề, quản xã và hệ sinh thải: 
Riêng sinh học Việt nam, cũng đã đạt 
nhiều kết quả nghiên cứu ở mức dộ cơ 
quan, cá thề và phần nào ở mức độ 
mô, tế bào. Trong giai đoạn tới, cần 
mở rộng đối tượng nghiên cứu ra hai 
cực : mức dưới tế bào (cơ quản từ, 
phân, tử...) và mức trên cá thê (quần 
thể, quản xã, hệ sinh thái...). Thiết 
bị nghiên cứu hiện đã có ở một số cơ 
sử (kính hiền vi điện tử, máy siêu ly 
tìm, máy phân tích lý hóa chính 
xác...) cho phép sự mở rộng này 

Thêm nữa, từ lu các nhà hình thái 
học, sinh lý học và sinh hóa học làm 
việc tách rời nhau. Với kính hiện vi 
điện tử và các kỹ thuật phản tích lý 
hóa đặc biệt, các nhà sinh học hiện 
đã có thê đông thời mô tả cơ quan từ 
nội bào và trao đồi sự hoạt động cúi 
Chúng, tức ngiuiên cứu đồng thời cầu 
trúc và chức năng của chất sống. Tiếp 
dến khi giải thích các chức năng sinh 
học, người ta lại thấy trí thức sinh 
hóa và lý sinh chạm tới các quá trình 


tiếp diễn ở mức độ phản từ. Miệt Lẹp 


hợp mới rộng rãi hơn trước của Các 


.ã 


ngành sinh học kbác nhau (hinh thái, 
sinh lý, hóa sinh, lý sinh, toán sinh...) 
đã hình thành. Biều hiện rõ nhất là 
ngành sinh học phân tử, trung tâm 
cửa sinh học hiện đại. Tính chất liên 
ngành troi' g nghiên cứu sinh học đáng 
dược lưu ý trong việc xây dựng kế 
- hoạch đề tài ở các trường, viện. 


Trong tương lai, nên gắn chặt các 
cơ sở đào tạo sinh học với các cơ sở 
nghiên cứu khoa học eơ bản hoặc 
khoa học ứng dụng và các cơ sở sản 
xuất liên quan tới sinh học. Điều này 
không chỉ giúp cho khoa học tiếp xúc 
với sản xuất phát huy nhanh được 
hiệu quả nghiên cứu, mà còn cho 
phép sinh viên có hoàn cảnh tham gia 
trực tiếp vào việc giải quyết các vấn 
đẻ thực tiễn của kinh tế, phát huy 
nhanh hiệu quả của đào tạo sau khi 
tốt nghiệp. Sinh viên các năm đầu có 
thề tham gia các hoạt động phồ biến 
- khoa học hay thao tác kỹ thuật sơ 
đẳng ở các phòng thí nghiệm, trạm, 
trại thực nghiệm và cơ sở sản xuất; 
sinh viên các năm cuối sẽ tham gia 
nghiên cứu khoa học với thầy ở trong 
và ngoài trường. 


Với sự phát triền mạnh mẽ của 
nghiền cứu sinh học hiện nay, việc 
böoi dưỡng kiến thức sinh học cần 
được duy trì lâu đài và cho tất cả mọi 
người. Đời sống hiện nay buộc mỗi 
người phải có hiều biết nào đó về 
chức năng của sinh vật và các quy 
luật cơ bản trong sinh học, Thầy 
giáo đánh giá học trò, thủ trưởng 
đánh giá nhân viên, chỉ huy đánh giá 
chiến sĩ, muốn cho đúng đồn phải có 
những ý niệm chính xác về di truyền 
học người, về sinh lý kích thích tố, 
sinh lý thần kinh cao cấp, tập tính 
học... Thủ trưởng kinh tế và chính 
trị, đề quyết định những biện pháp 
quy hoạch lãnh thô, quy vùng kinh 
tế, phải có những ý niệm chính xác về 
sinh thái học và sinh học xã hội 
người, về cân bằng của hệ sinh thái 
trong thiên nhiên 
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vá. “? 


Hơn thế nữa, với cuộc cách mạng 
trong sinh học hiện nay, cứ sau năm 
năm, lại có nhiều trí thức không kịp 
thời nữa. Do đó, vốn tri thức phô 
thông về sinh bọc của mỗi người 
cũng phải đôi mới luôn luôn. Đã tới 
lúc phải «quay vòng lại® đội ngũ 
thầy giáo các cấp. Từng thời kỳ nèn 
có lớp bòi dưỡng ở trường đại học 
tòng hợp cho các thầy giáo phồ thông 
đề họ dược thông báo kịp thời về 
những tiến bộ nhanh chóng của khoa 
bọc. Nếu không, sự giảng dạy sinh 
học ở phô thông sẽ lâm vào tình trạng 
cần côi, lạc hậu. Cũng từng thời kỳ 
nên có lớp bồ túc về phương pháp 
nghiên cứu mới và luận thuyết mới 
trong sinh học, cho các thầy đại học. 
Ngoài ra cần mở lớp chuyên đề về 
sinh học cho các kỹ sư, lớp bồ túc định 
kỳ vẻ tri thức cho các kỹ thuật viên 
sinh học trong các ngành giáo dục, 
nông nghiệp, làm nghiệp, thủy sản, 
công nghiệp nhẹ, v.v. 


* 


Nghị quyết VI của Trung ương 
Đảng đòi hỏi sự đói mới của các 
ngành kinh tế, văn hóa xã hội. Cũng 
như các ngành khoa học khác, ngành 
sinh học cũng phải «tự chuyền hóa » 
trong hoạt động. Đây là nhiệm vụ 
mới nặng nề và khó khăn trong hoàn 
cảnh hiện nay. 

Riêng đối với ngành giáo dục đại 


học và phồ thôrg, tiếp theo sự đồi 


mời trong các trường đại học và các 
viện khoa học, đồi mới trong tồng hội 
các ngành sinh học Việt nam, người 
viết bài này hy vọng sẽ có sự đồi mới 
trong hoạt động đào tạo và nghiên 
cứu của các ngành sinh học, đề sinh 
học thực sự trở thành ngành khoa 
học mũi nhọn của nước ta, phát huy 
ưu thế của điều kiện nhiệt đới phục 
vụ đác lực cho nông nghiệp, nghề 
biền, y học, dược học... 


-  Ý kiến và kinh nghiệm 


Mấy vấn đề về công tác 


tờ chức và cán bộ hiện nay 


e 


Ừ Đại }ôi toàn quốc lần thứ 
VỊ của Đảng đến nay, công 
tác tồ chức và cán bộ đã có 
những kết quả bước đầu 
đáng ghi nhận: 

— Những quan điềm về công tác 
tồ chức và cán bộ của Đảng đã được 
khẳng định. Đó là những quan điềm 
mới về cải cách hệ thống chính trị, 
là việc xác định và phân biệt rõ hơn 
vai trò. chức năng, nhiệm vụ và mối 
quan hệ giữa các tồ chức dáng, chính 
quyền và các đoàn thẻ quần chúng. 
Đó là những quan điềm mới về việc 
xác định các tiêu chuần đánh giá cán 
bộ và việc lựa chọn, đào tạo, bồi 
dưỡng, sử dụng cán bộ. Đó là những 
quan điềm mới về nội dung, phương 
pháp công tác tồ chức, cán bộ và đồi 
mới đội ngũ những người làm công 
tác tồ chức, cán bộ... 


— Tồ chức bộ máy đảng, nhà 
nước... từ trung ương đến cơ sở đã 
được sắp xếp, chấn chỉnh một bước 
theo hướng tỉnh giản và gọn nhẹ 
hơn; nhiều tồ chức trung gian, trùng 
lắp, chồng chéo, phủ định lẫn nhau, 
được giảm bớt, nhất là ở các đơn vị 
trực tiếp sản xuất, kinh doanh. Tính 
đến cuối năm 1983, một nửa trong số 


TT 


VÕ TỬ THÀNH * 


các cơ quan đẳng, đoàn thề trực 
thuộc trung ương (16/32) và các bộ, 
ủy ban, tồng cục trực thuộc Hội đồng 
bộ trưởng (34/69) đã được kiện toàn; 
11 bộ, ủy ban, tông cục và 199 cục, 
vụ, viện được giảm bởi. Ở các địa 
phương từ tỉnh, thành cho đến quận, 
huyện... đã cắt giảm gần 502 số sở, 
ty, phòng, ban (Œ). - 


— Đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ 
chốt từ trung ương đến địa phương 
đã từng bước được đôi mới. Gần như 
100% số bộ trưởng, bí thư, chủ tịch 
tỉnh; 91 số thứ trưởng; 70A số bí 
thư và chủ tịch quận, huyện; 89X số 
giám đốc Liên hiệp xí nghiệp, tông 
công ty... đã được thay thế hoặc 
được bó trí lại. Ơ một số ngành và 
địa phương đã 5, 6 lần thay đồi người 
lãnh đạo cao nhất. 


. Quan điềm và nhận thức về 
công tác tô chức cán bộ ; các cơ quan 
tô chức và đội ngũ cán bộ làm công 
tác tò chức từ trung ương đến cơ sở; 
phong cách, phương pháp công tác 


* Vụ trưởng, 
trung ương 


(1) Báo ÑWhân đến, ngày 9-1-1989 và Rgày 
24-2-1989 


Ban tư tưởng — Văn hóa 
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tồ chức, cần bộ cũng đều được đồi 
mới. Từ ban tö chức trung ương cho 
đến vụ tô chức các ban, bộ ở trung 
ương, ban tö chức các tỉnh, thành... 
đã được chấn chỉnh và kiện toàn. Đã 
và đang diễn ra sự chuyên giao thế 
hệ của những người làm công tác tô 
chức và cán bộ. Đội ngũ này ngày 
càng được bồ sung nhiều cán bộ trẻ, 
có phầm chất chính trị, có bản lĩnh, 
có năng lực tô chức thực tiên. Các 
quy định, quy cHế nhằm thề hiện 
- tính dân chủ và công khai trong công 
tác tô chức cán bộ cũng đang dược 
xày dựng và thực hiện. 


Những kết quả nói trên cần được 
_ khẳng định và trân trọng, cho dù đó 
mới chỉ là kết quả bước đầu và chưa 
đáp ứng đầy đủ, kịp thời yêu câu to 
lớn của công cuộc đôi mới trên đất 
nước ta. 


Nhưng hiện nayv, nhiều vấn đề 
đang đặt ra cần được trả lời rõ ràng, 
cụ thẻ, đây trách nhiệm. Đó là. tại 
sao cho đến nay, đã hơn ba năm thực 
hiện nghị quyết Đại hội VI mà công 
tác tò chức, cán bọ văn chưa đạt 
được sự chuyền biến thật sự có chất 
lượng như mong muốn 2 Tại sao còng 
tác tö chức, cán bộ lại chưa thảit sự 
góp phần làm xoay chuyên cục điện 
tình hình đúng như vai trò và vị trí 
quan trọng của nó ? Tại sao những 


khuyết điểm về công tác tò chức,, 


cần bộ mà Đại hội VŨ và các nghị 
quyết hội nghị trung ương sau đó 
nêu ra lại chậm được khắc phục? 
Tại sao hệ thống tô chức bọ máy từ 
trung ương đến cơ sở thưởng xuyên 
được sắp xếp, chăn chỉnh nhưng cũng 
thường xuyên không ôn dịnh, nếu 
không nói là vàn còn đang 'lúng 
túng ? Tại sao đội ngũ cán bọ, nhất 
là cán bộ chủ chốt các cấp đã đồi khá 
nhiều nhưng lại chưa tạo được chất 
lượng mới và văn chưa đáp ứng được 
vẻu cầu của nhiệm vụ? Tại sao việc 
tỉnh giản bộ máy, giảm nhẹ biên chế 
ở không ít nơi chỉ là « đánh bùn sang 


(\) 


ao ®, thậm chí có địa phương, đơn vỆ 
sỐ lượng cán bộ lại phình ra hơn 
trước ? 


Nhin vào thực tế, tôi thấy: 


a) Công tác tò chức, cán bộ là một 
khoa học, hơn nữa là một ngÌl ệ thuật. 
Nhưng nghiêm túc mà nói, chúng ta 
chưa thật sự coi trọng công tác này, 
hơn nữa trên thực tế lại chưa đối xử 
với nó như một khoa học. Chúng ta 
thường chỉ dừng lại hoặc có phần tw 
bằng lòng với những quan điềm, 
quan niệm đöi mới một cách khái 
quát mà chưa đi sâu vào chỉ đạo đề. 
tiếp tục hoàn chỉnh. bỏ sung và nhất 
là đề thề chế hóa thành các quy định 
cụ thề và thống nhất. Do đó, khi xử 
lý các vấn đề cụ thề thường lúng 
túng, thậm chí màu thuẫn và trái 
ngược nhau. Một thí dụ : đề xáy dựng 
một hệ thống tô chức phù hợp với 
sự nghiệp đôi mới của đất nước ta 
đáng lẽ phải xây dựng nhiều phương 
án thiết kế khác nhau phù hợp với 
dự dịnh cải cách hệ thống chính trị 
theo quan điềm đồi mới đã được xác 
định đề cân nhắc, chọn lựa bản thiết 
kế tối ưu (hoặc nói khiêm tốn hơn: 
bản thiết kế phù hợp) trước khi thi 
còng. Nhưng hầu như chúng ta đã 
khỏng làm như thế, hoặc chỉ mới 
thiết Kế sơ sài. đại khái đã thi công; 
hoặc vừa thiết kế, vừa thi còng: 
hoặc vừa thiết kế vừa thí công lại 
vừa tranh luận từ các vấn đề về 
quan điềm thuộc loại cơ bản, định 
hưởng. Đó là chưa kê có nơi, có lúc 
lại thường tự bằng lòng với phương 
chàm «sai đâu, sửa đấy». Kết quả 
là bộ máy luôn luôn bị xáo trộn, 
khỏng ôn định do việc sắp đi, xếp 
lại, nhiều lần hoặc đo việc tách nhập, 
bỏ tế chức cũ, lập tô chức mới... mội 
cách thiếu căn cứ khoa học. Việc sắp 
xếp. bố trí cán bộ — nhất là cán bộ 
lãnh đạo các cấp, các ngành trong 


_ nhiều trường hợp cũng khòng nhất 


quán với những quy định về tiêu 
chuẩn, tuôi tác, quy trình... đã đề ra. 


Tình trạng thiếu đồng bộ, chắp vá, 
nề nang, thiếu dân chủ còn xảy ra 
khá phô biến. Vẫn có những trường 
hợp không vì việc, vì tô chức đề 
chọn người, mà lại vì người đề dặt 
thêm việc, thêm tô chức. Do đỏ có 
nơi tuy đã đồi nhiều nhưng lại chưa 
mới. 


b) Nói và làm không thống nhất, 
nói nhiều nhưng làm còn Ít. Nghị 
quyết Đại hội VI (12/1956) dã chỉ rõ: 
“Vấn đề cấp bách là phải sắp xếp lại 
các bộ, ủy ban nhà nước, tông cục và 
tỉnh giản bộ máy hành chính nhà 
nước của các bộ »... ® giảm bớt các tò 
chức trung gian...*, *chuyên mạnh 
sang cách làm việc trực tiếp theo kiêu 
- chuyên gia ®... «thực hiện chế dộ bãi 
miễn đối với cán bộ vô trách nhiệm, 
thiếu năng lực...» Nghị quyết Hội 
nghị Trung ương lần thứ 5 (tháng 
(0-1988) và lần thứ 6 (tháng 3/1989) 
nhấn mạnh thêm : * Thực hiện cuộc cải 
cách về tò chức bộ máy của các cƠ 
quan đẳng, chính quyền và đoàn thê 
quần chúng từ trung ương đến cơ 
SỞ »... « từng bước trẻ hóa đội ngũ cân 
bộ, bảo đảm tính liên tục, tính kế thừa 
trong cơ quan lãnh đạo mỗi cấp”... 
« Điều chỉnh, bố trí lại cán bộ một cách 
hợp lý”. «Chăm dứt tình trạng bỏ trí 
cán bộ theo kiều không làm được việc 
do kém năng lực hoặc bị ký luật Ở 
nơi này lại chuyên sang nhận nhiệm 
vụ ở nơi khác mà văn nguyên chức, 
nguyên lương, thậm chí còn dược lên 
chức, lên lương...®, *“ Xhững cán bộ 
đã dưa lên mà không đủ phầm chất 
và năng lực thị kiên quyết dưa 
xưõng ». « Thực hiện đúng chế độ hưu 
{rÍ đối với cân bộ»... «Phấn đấu đẻ 
tronø ba nấm tới dạt được sự chuyền 
Liến quan trọng về công tác cán bọ?, 
Nhưng đáng tiếc là không phải lúc 
nào và ở đâu, chúng ta cũng đẻu làm 
như thế, thậm chí có khi còn làm 
nưược lại. 


Thực tế đang đòi hỏi là : đã đến lúc 
phải sắp xếp và LÒ chức lại các eƠ 


_quan xung quanh trung ương đề thật 


sự phát huy vai trò là các ban tham 
mưu tồng hợp và chiến lược của trung 
ương. Nhưng sắp xếp và tồ chức các 
ban mày theo nguyên tắc nào ? Quan 
hệ giữa các ban của trung ương và 
các bộ quản lý nhà nước phải, dược 
quy định ra sao ? Việc tuyển lựa cán 
bộ của các ban phải được xác định 
theo những tiêu chuần nào đề thoát 
khỏi tình trạng «tiến vi bộ, thoái vỉ 
ban »... Hoặc như vấn đề cần sớm quy 
định là phản biệt rõ chức năng quản 
lý nhà nước của các bộ và chức năng 
quản lý, điều hành sản xuất, kinh 
đoanh của các tông công ty; liên hiệp 
xí nghiệp... Những vấn đề này dang 
được xúc tiền mạnh mẽ hay đang 
thực hiện một cách cảm chừng 2 
Trong còng tác cán bộ, một câu hỏi 
đang được đạt ra không kém phần 
gay gắt và đang đòi hỏi phải được 
trả lời một cách cụ thề, nghiêm túc 
là, bao giờ thì chấm dứt được hiện 
tượng nề nang, né tránh, không kiên 
quyết và đứt khoát trong việc xử lý 
cản bộ có chức, có quyền đã sai 
phạm, thậm chí đã phạm pháp rõ 
rảng ? Bao giờ thì chấm dứt được hiện 
tượng trong xử lý ký luật: «nhẹ trên, - 
nặng dưới », e€ dàn thì chịu hình pháp, 

quan thì xử theo lễ »?. Và điện quan 
trọng hơn là, bao giờ thì các cấp ủy 
mới thật sự quan T1ảàm đúng mức đến 
công tác tô chức và cán bộ đề tạo ra 


những chuyên biến có ý nghĩa 
quyết định đối với lĩnh vực công 
tác quan họng này như nhiều 
nghị quyết của Đẳng đã đề cập và 
như mong mwẽön, chờ đợi của 
động đảo cán bộ, dàng viên và 


quản chúng ? 


e) Chúng ta thường để bằng lòng 
với những quv dịnh chung trong 
phương pháp, kiều cách làm công tác 
tò chức — cán bộ mà chưa đầu tư 
thích đáng đề xây đựng các quy chế, 
quy trình cụ thẻ, khoa học thống 
nhát; 


01 


Trung ương đã quy định: * Thực 
hiện đúng nguyên tắc tập thê, dân 
chủ và. trách nhiệm của thủ trưởng 
trong công tác quản lý cán bộ... Trên 
cơ sở phát huy dầy đủ tập thê và 
dân chủ, thủ trưởng các cấp là người 
chịu trách nhiệm chính vẻ thực hiện 
công tác quản lý cân bộ »... Nên hiệu 
những quy dịnh trên đây như thể cào 
cho đúng và chính xác ? Trong thực 
tế nếu có ý kiến khác nhau giữa thủ 
trưởng và tập thề (của tập thê lãnh 
đạo, của đảng ủy hoặc của thường vụ 
đẳng ủy) thì sẽ xử lý như thế nào? 
Và cấp trên dựa vào đâu đề quyết 
định ? hay phải giải quyết bằng chờ 
đợi, thương lượng, thuyết phục đề 
«vui vẻ cả ?°? 


Ở nhiều nơi đã và đang áp dụng 
hình thức bầu người lãnh đạo cao 
nhất (hiệu trưởng trường đại học, 
giám đốc xí nghiệp...). Sau khi bỏ 
phiếu tín nhiệm, cơ quan chủ quản 
cấp trên đã chính thức bồ nhiệm 
người được tín nhiệm cao nhất. 
Nhưng khi chọn cấp phó thì sao ? 
Người thủ trưởng được toàn quyền 
chọn cấp phó của mình hay phải 
được sự đồng tình của đảng ủy ? Nếu 
cấp ủy không đồng tình với sự chọn 
lựa đó thi sẽ giải quyết như thế nào ? 


Trong thời đoạn của sự chuyên giao 
các thế hệ cán bộ như hiện nay, vấn 
đề trẻ hóa và thực biện đúng chế độ 
hưu trí đối với cần bộ như Nghị 
quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 5, 
lần thứ 6 (khóa VŨ) chỉ ra là rất kịp 
thời và đúng đắn. Nhưng tại sao khi 
thực hiện lại chỉ tương đối thuận lợi 
đối với cán bộ, nhân viên thường, còn 
đối với loại cán bộ quản lý. và lãnh 
đạo cấp cao hoặc tương đối cao lại 
thường gặp khó khăn? Đâu là tính 
nguyên túc và đâu là «có lý, có tình ® 
khi giải quyết việc này ? Phải chăng 
không thề có quy dịnh cụ thê, công 
khai hoặc tuy đã có quy định cụ thề 
nhưng việc thực biện lại phải tùy 
thuộc sự di¿n biến «thời tiết? của 
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từng cơ quan, đơn vị, và ở mức độ 


.«đ thân sơ ® đối với thủ trưởng trực 


tiếp hoặc của thủ trưởng cấp trên? 
Phải chăng ở đây dang còn có sự 
khác nhau về quan điềm, quan niệm 
do chưa được bàn bạc kŸ lưỡng. thong 
nhất hay chỉ là vì nề nang «di hòa 
vi quý », «để người, dẻ ta ® 9 


d— Cơ quan tồ chức và đội ngũ 
những người làm công tác tồ chức tuy 
đã được kiện toàn, cũng cố. thay đồi, 
bồ sung... nhưng nhìn chung hoạt 
động của cả guồng máúy này còn có vẻ 
như đang ở giai đoạn * thử nghiệm » ! 


- Nói một cách nghiêm túc thi sự dồi 


mới công tác tồ chức và đội ngũ cán 
bộ làm công tác tö chức chưa dược 
thực hiện một cách cơ bản, đồng bộ, 
do dó mà chưa đáp ứng được đòi hỏi 
khá cao và gay gắt của cuộc sống, 
của sự nghiệp đôi mới. 

Đề khác phục tỉnh trạng nêu trên 
về công tác tô chức, cán bộ, tôi nghĩ. 

Trong khi chuần bị thực hiện cải 
cách cơ bản hệ thống chính trị và 
đang chọn lựa đề có được bản thiết 
kế tối ưu về hệ thống tồ chức bộ máy 
phù hợp với hoàn cảnh, đặc diềm của 
đất nước và năng lực, trình độ thực 
tổ của đội ngũ cán bộ trong thời đoạn 
có tỉnh chất giao điềm giữa cơ chế 
quản lý cũ và cơ chế quản lý mới thì 
nên chăng chỉ tập trung thực hiện 
việc xóa bỏ hoặc tồ chức lại những 
chỗ quá bất hợp lý của bộ máy (các 
tồ chức trung gian, chồng chéo, phủ 
định lẫn nhau) mà không nên xáo 
trộn một cách tràn lan. Không nên 
kéo quá đài tỉnh trạng không ồn định, 
hoặc thực hiện phương châm « cứ làm, 
sai đâu sửa đấy» trong công tác tồ 
chức, cán bộ, bởi vì điều đó đễ gây 
tâm lý * bất an », * đứng không yên ồn, 
ngồi không vững vàng ? trong đội ngũ 
cán bộ, nhất là những cán bộ phụ trách. 

Định thời gian xây dựng và bạn 
hành những quy chế cụ thê về công 


(Xem tiếp trang 67) 


Ý kiến và kinh nghiệm 


X 


CÔNG -TÁC TÔNG KẾT THỰC TIÊN 
TRONG ĐIỀU KIỆN ĐỒI MỚI 


lÁA HỒ có thề đánh giá hết tầm 
XS quan trọng của công tác tông 
Ñ: kết thực tiễn. Không có tồng 

kết thì không có lý luận; 
không có lý luận cách mạng thì không 
cỏ phong trào cách mạng. Như Lê-nin 
_ đã nói, bản thân học thuyết Mác là 
sự tông kết kinh nghiệm đã được 
một quan niệm triết học sâu sắc 
và những kiến thức rộng rãi về lịch 
sử soi sáng. Những tông kết lớn có 
thề tạo bước ngoặt về phát triền lý 
luận và thực tiễn cách mạng. Tông 
kết ba năm thực hiện chính sách 
càng sản thời chiến, Lê-nin đã rút ra 
kẻct luận vô cùng quan trọng: không 
thề đi con đưởng cũ nữa; không 
nân chỉ cụ thề hóa đường lối cũ mà 
cần thay đồi căn bản quan điềm về 
xây dựng chủ nghĩa xã hội. eNIU » 
đã ra đời như vậy. Đing tiếc là từ 
khi Lê-nin mãt, những biến đồi địc 
biệt nhanh cbóng của thời đại đã 
không đư¿c kịp ti:ời tông kết đề rút 


ra những bài học cần tiiết cho công - 


cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
Điều đó làm cho bệnh chủ quan, duy 
ý chí trở thành phô b'ến, trầm trọng, 
các quan điềm ấu trĩ về chủ nghĩa xã 
hội chậm được khắc phục. Những 
đảo lộn đầy tính bất nườ gần đảy ở 
các nước Dông Âu càng chứng tỏ công 
tác tồng kết thực tiễn cần thiết biết 
chừng nào. 


TRẦN HỮU TIẾN * 


Tông kết thực tiễn trong cách mạng 
xã hội chủ nghĩa nước ta có tầm 
quan trọng đặc biệt. Di lên chủ nghĩa 
xã hội từ một nước nông nghiệp lạc 
hậu, chúng (a không thê theo một 
khuôn máu định sẵn nào cả, mà phải 
vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác — 
Le-nin; chỉ có tông kết thực tiễn một 
cách kịp thời và đúng đán, chúng ta 
mới từng bước xác định được con 
đườnz và các bước đi phù hợp với 
mình. Thế nhưng, như Đại hội VI đã 
nói rõ, chúng ta ®*thiếu hiêu biết và 
Ít kinh nghiệm quản lý, lại chưa chú 
trọng tông kết kinh nghiệm » (1). Hơn 
nữa, trong nhiều năm, bệnh chủ quan, 
duy ý chí đã chỉ phối công tác tồng 
kết. Tông kết thực tiễn mà nhiều khi 
lại không xuất phát từ thựé tiễn. Có 
những kết luận lý luận, chủ trương 
lớn, lẽ ra lÀ kết quả của tòng kết 
thực tiến thì lại được đưa ra 
trước tông kết; như vậy tông kết 
chỉ là đề thuyết minh những kết 
luận đã có sẵn. Một số bản tỏng kết 
thực ra chưa phải là tông kết thực 
tiến, vì người tông kết không dành 
chỗ cho tiếng nói của thực tiễn. Tông 
kết chưa có tác dụng kiềm tra chủ 
trươn¿, đường lỗi. Sau 5 năm thực 


W Giio sự, phó tiến sĩ triết học 
(4) Văn kiện Đại hội đại biều toàn quốc 
lần thứ VI, Nxb Sự thạt, Hà nội, 1987, tr. 24 


63 


hiện nghị quyết Đại hội IV, nhiều chủ 
trương không được thực tiền xác 
nhận, nhưng khi tỏng kết, chúng ta 
vẫn khẳng định rằng những chủ 
trương ấy “đã được cuộc sống chứng 
mình là đúng đắn". Chính vì vậy có 
những sai lãm kéo đài nhiều năm, tác 
dụng kim hãm rất rõ, mà không được 
phát hiện. Nhược điềm thứ hai trong 
công tức tông kết trước đây, nhất là 
tông kết ở cấp vĩ mô, là còn năng 
về phương pháp kinh nghiệm. Nhiều 
bản tông kết thiên về báo cáo tình 
hình, tồng hợp tư liệu, kê lê thành 
tích, chưa thê hiện được quy trình. 
tiếp xúc với các hoạt động thực tiễn, 
điều tra nghiên cứu, thống kê, tỏng 


hợp tư liệu, phân tích tình hình thực: 


tế cụ thê một cách khoa học, rút ra 
những kinh nghiệm và nhận định 
mang tính ly luận, dịnh hướng, nhằm 
kiểm tra tính đúng dắn của đường 
lối, chính sách. bó sung và phát triền 
lý luận. 

Đến Dạit hội VỊ, Đăng ta quyết 
tÂm đồi mới cách tông kết với phương 
chàm £ nhìn thẳng vào sự thật; đánh 
giá đúng sự thật, nói rõ sự thật ». Sự 
nghiệp đói mới đặt ra hàng loạt văn 
đề lớn dòi hỏi phái được làm sàng tỏ 
về lý luàn và có câu trả lời trong 
thực tiền. Đương nhiên, mọi kết luận 
vội Vàng, hấp tấp, thiếu căn cứ, đều 
không thẻ chặp nhận. Song mặt khác, 
lại không thẻ cầu toàn, bơi thực tiên 
trong nước và quốc tế biến đòi 
nhanh chóng, nó không chờ đợi chúng 
ta. Da năm tuy ngàn nhưng có giá trị 
kinh nghiệm bàng nhiều năm, đòi hói 
phải dược tòỏng kết có hệ thông. 
Thòng qua tông kết, chúng ta có thể 
bước đâu làm sáng fó một số vấn đề 
lý luận và rút ra một số bài học kinh 
nghiệm cần thiết cho bước đi trước 
mát và sắp tới của nước ta, 


Vày thể nào là tông kết thực tiễn 2 
Nó phải bào dam những vêu cầu gì 2 


Tòng Kết thực tiên là dùng tư duy 
khoa học với tư cách là phương pháp 
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luận duy vật biện chứng đề xem xét, 
phản tích một quá trình thực tiễn, 
đánh giá đúng thực trạng của nó, đối 
chiếu với mìục tiêu chương trình kế 
hoạch mà chí ra những nhiệm vụ nảo 
đã hoàn thành, những nhiệm vụ nào 
chưa hoàn thành, thành tựu và tòn 
Lại chủ vếu, tìm nguyên nhân của 
thành công và thất bại, kiềm tra lại 
đường lôi, chủ trương, kế hoạch, 
phát hiện những mâu thuần phải giải 
quyết, những nhàn t mới của phong 
trào, những vấn đẻ có tính quy luật. 
Toàn bộ kết quả tông kết được dùng 
làm căn cứ cho việc dê ra những 
phương hưởng, nhiệm vụ mới cúa 
các đơn vị; của ngành, của địa 
phương : nói rộng ra, làm cơ sở cho 
việc xảyv dựng đưởng lỗi, chủ trương 
chỉ đạo giai đoạn cách mạng tiếp 
theo. Nói văn tát, tông kết là phân 
tích và khái quát thực tiễn đề rút ra 
những bài học cho chỉ đạo phong trào 
cách mạng 

Tông kết phải bìo đảm yêu cầu cơ 
ban nhất là tính chân thực, phải “dánh 
giá đúng sự thật »,. Yêu cầu này xuất 
phát từ mục đích tông kết là đề hành 
động cách mạng ngày càng hợp quy 
luật, ngày càng có hiệu quá. Ta tông 
kết không phái cho ai đó mà cho 
chính mình, không che giấu sự thạt 
đối với chính mình. Tông kết œ tô 
hỏng®, bơm to thành tích, đánh giá 
tình hình một cách chủ quan, che đạy 
những vấn đề gai góc› sẽ nuôi dưỡng 
bệnh chủ quan, đụyv ý chỉ, bệnh quan 
liệu, chủ nghĩa thành tích và nhiều 
khi là chủ nghĩa ca nhàn. Ngược lại, 
tông kết theo kiêu ®bôi den» thực 
tế, RKhỏng đánh giá đúng những thành 
tru, Không chú trọng phát hiện những 
nhan tố mới, thì cùng là một dạng 
chủ quan, duy ý chí, thiếu tính chất 
xâv dựng 

Tổng kết thiếu khách quan có thề 
đo phương pháp tỏng kết chưa khoa 
học, song còn có nguyên nhàn tư 
tường. Có những cán bộ lãnh đạo 
thiếu đũng cảm nhìn thẳng vào sự 


thật, sợ nói sự thật làm giảm uy tín 
lãnh đạo, ảnh hưởng dến niềm tin 
của quần chúng. Một tông kết thiếu 
khách quan, cấp dưới và cắp trên 
đều có trách nhiệm, song trách nhiệm 
chính thuộc về chỉ đạo tông kết, bởi 
cấp trên «dạt hàng?" như thể nào, 
thường sẽ nhận dược những loại 
hàng theo ý muốn! 

Yêu cầu về tính khách quan, chân 
thực, hoàn toàn khác với * chủ nghĩa 
khách quan?”, chủ nghĩa tự nhiên, 
trong phản ánh hiện thực. Không thể 
trỉnh bàv các sự Kiện thực tế một 
cách ngẫu nhiên, tùy tiện, nói chí để 
mà nói, không phản tích, không đánh 
giá. không định hướng. Sự thật 
không đơn thuần là một tập hợp 
những sự kiện. số liệu có thật; sự 
thật bao gòm toàn bộ các mặt, các 
hiện tượng của đời sống, tòn tại và 
phát triền trong mối liên hệ, quan hệ 
chặt chẽ giữa chúng với nhau. Sự 
thật mà chúng ta cần biết không chỉ 
là thực trạng kinh tế, xã hội, chính 
trị và tư tướng. Đó còn là : những dự 
kiến của chúng ta có phủ hợp hay 
không với sự phát triền của hiện thực 
và ngược lại, các chủ trương và biện 


pháp của bộ máy lãnh đạo và quần lý. 


đã có tác dung như thế nào đối với 
Sự phát triền của hiện thực? Một sự 
kiện, một con số có thê nói lên tất cả, 
song có trường hợp chẳng nói lên cái 
gì- Một ví dụ thuộc về quá khứ : hợp 
tác xã Ð. ở huyện Y. là hợp tác xã 
điền hình của tỉnh T Những con số 
về tăng sản lượng, và mức huy động 
nghĩa vụ lương thực, thật có sức 
thuyết phục. Song ý nghĩa của những 
con số đó hoàn toàn khác, nếu người 
ta biết « thêm ? rằng : * điền hinh » này 
được đặc quyền sử dụng tới sáu, bầy 
mươi phản trăm số xăng dầu, u rẻ, 
thuốc trử sâu của cä một huyện ! Vị 
dụ gần đày: báo đưa tin một nhà 
máy lớn, trong tồng kết cuối năm, 
nhấn mạnh thành tích của mình là đã 
nộp ngân sách nhiều tỷ đỏ»g, nhưng 
lại không làm rõ số tỷ đồng đó có 


(2) V.]I. Lê-nin: Toàn tập, 


xứng với số vốn đầu tư hay không, 
nhất là không làm rõ số lợi nhuận 
thu dược là từ nguồn nào, do cái 
tiến quản lý, đồi mới kỹ thuật, tiết 
kiệm đầu vào, v.v. hbav do «}? 
chuyên hóa » thành ? 

Lê-nin đã nói rằng « các hiện tượng 
Irong đời sống xã hội cực ký phức 
tạp› nên bao giờ người ta cũng có thê 
tìm được, với một số lượng bao 
nhiêu cũng có, những ví dụ hoặc tài 
liệu lẻ te dê chứng mìỉnh cho bất 
cứ một luận điềm nào ® (2). Lẻ-nin 
cho rằng không thẻ căn cứ vào các 
hiện tượng riêng lẻ mà phải nắm lấy 
toàn bộ các sự kiện, phân tích chúng 
một cách khách quan, khoa học. 

Yêu cầu khách quan, chân thực của 


tông kết gắn chặt với đòi hỏi về tính 


khái quát cao. Tòng kết không chỉ cần 
phân ánh dúng thực tế, mà còn phải 
có giá trị chỉ đạo cải tạo hiện thực 
vi lợi ích của nhàn dàn, của chủ 
nghĩa xã họi. Vì vậy, qua phân tích, 
khái quát các sự kiện, phai chỉ ra 
được những vấn đề có tính quy luật. 
Muốn vậy, phải làm rõ các mối Hiên 
hệ bản clất nhảt của các hiện tượng: 
trong đời sống xã hội, trong đó việc 
tìm ra các mối liên hệ nhân quả CÓ ý 
nghĩa to lớn nhất. Đó là mối liên hệ 
nhàn quá giữa các mặt của dời sống 
xã hội như kinh tế và chính trị, kinh 
tế và xã họi, lợi ích và tư tưởng, cơ 
chế quản lý và hậu quả kinh tế xã 
hội, v.v. Đặc biệt cần làm rõ mối quan 
hệ nhân quả giữa một bên là đường 
lối, chủ trương, chính sách, các hình 
thức quản lý với một bẻn là sự phát 
triền về kinh tế xã hội và đời sống vật 
chất tỉnh thần của nhàn đèn. Trước 
đây trong tông kết thường nói nguyên 
nhàn thẳng lợi hay tồn tại một cách 
chung chung, đặc biệt khi đẻ cập đến 
những nguyên nhân chủ quan. Do đó, 
không làm rõ được nguyên nhàn trực 
tiếp của khủng hoảng kinh tế xã hội 
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Tiến bộ, 
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Đại hội VI đã phân tích một cách ` 


không tránh né, nói rõ những nguyên 
nhần chủ quan của khủng hoảng kinh 
tẾ xã hội là sai lầm, khuyết điềm 
trong hoạt động của Đẳng và Nhà 
nước ta. 


Mkốn xác định quan hệ nhân " 
phải đặt vấn đề thật cụ thề: chúng ta 
tìm nguyên mhân cái gì? Ví dụ nếu 
đặt vấn đề vì sao nên kinh tế của ta 
còn lạc hậu, đời sống còn nhiều khó 
khăn, thì nguyên nhân phải kề sẽ rất 
nhiều và phức tạp. Nhưng nếu chỉ đặt 
vấn đề nguyên nhân chủ yếu nào 
dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế xã 
hội hiện nay thì câu trả lời sẽ đơn 
giản hơn nhiều : đó là do sai lầm trong 
lãnh đạo và quản lý. 

"Tôn trọng và hành động theo quy 
luật khách quan là một trong những 
bài học lớn mà Đại hội VI đã tồng 
. kết. Kết quả bước đầu của đồi mới 
chứng tỏ chúng ta đã bước đầu hành 
động theo quy luật. Nói bước đầu vì 
nắm được quy luật xã hội đặc thù 
của ta hiện nay không đơn giản chút 
nào. Vận dụng phương pháp luận 
Mác —= Lê-nin đề tông kết quá trình 
đồi mới là biện pháp tốt nhất đề tiếp 
cận quy luật. Muốn góp phần xâ y dựng 
mô hình lý. luận và thực tiễn về chủ 
nghĩa xã hội, công tác tÔng kết thực 
tiễn phải được định hướng bởi những 
quan điềm lý luận chung nhất, cơ bản 
nhất về chủ nghĩa xã hội. Những quan 
điềm này xuất phát từ học thuyết của 
Mác, Ăng-ghen và Lê-nin về chủ nghĩa 
xã hội, đồng thời phản ánh những 
kinh nghiệm lịch sử 70 năm qua tử 
khi có chủ nghĩa xã hội hiện thực đến 
nay và thực tiễn mới nhất của thời 
đại. Những quan điềm này đòi hỏi 
phân biệt: 

— Cái gì là bản chất mà nếu từ bỏ 
thi không còn là chủ nghĩa xã hội (cả 
gội dung và hình thức cơ bản); _ 

= Cái „5l là những hình thức quá 
độ có thẻ và cần phải thay đồi tùy 
hoàn cảnh; 
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~ Cái gì là những hình thức biến 
dạng, do nhận thức sai lầm, đã gán 
ghép cho chủ nghĩa xã hội. 

Điều đó thật không đơn giản. Chúng 
ta mới ở chặng đường đầu của thời kỳ 
quá độ, khi các nhân tố của chủ nghĩa 
xã hội tồn tại xen kẽ với những nhân 
tố tư bản chủ nghĩa và tiền tư bản 
chủ nghĩa, thì sự phân định trên càng 
không dễ dàng. Qua tồng kết, chúng 
ta phải làm rö được mối quan hệ giữa 
các nhân tố đó. Về thực chất của nền 
kinh tế nhiều thành phần, vẫn còn có 
những ý kiến khác nhau. Phải chăng, 
trong điều kiện chuyên chính vô sẵn, 
các thành phần kinh tế đã hòa làm một 
bản chất ? Kết hợp hài hòa các lợi 
ích là thế nào: là xóa bổ mâu thuẫn 
hay thực chất là tìm các hình thức 
kinh tế cho phép ®điều khiềna các ˆ 
mâu thuẫn, từng bước giải quyết các 
mâu thuẫn đề không dẫn đến xung 
đột xã hội và tạo ra động lực phát 
triền kinh tế và xã hội theo hướng xã 
hội chủ nghĩa ? Hiện nay có không ít 
người đòi hỏi tÌm ra những hinh thúc 
kinh tế (cả cơ cấu kinh tế và cơ chế 
quản lý) “lý tưởng”, không có mặt 
trái. Cụ thề, họ muốn có một cơ chế 
kế hoạch hóa loại trừ được mọi nhân 
tố chủ quan, hoàn toàn làm chủ được 
thị trường; hoặc ngược lại, muốn có 
một nền kinh tế thị trường loại trừ 
được hoàn toàn các yếu tố tự phát tư 
bản chủ nghĩa. Với mong muốn đó, 
khi vận dụng vào thực tế, người 
tuyệt đối hóa kế hoạch thì hoằng sợ 
trước tỉnh hình thị trường phát triền 
có nhiều mặt vượt ra ngoài ý muốn; 
ngược lại, người tuyệt đối hóa thị 
trường thì bất binh trước tình hình 
kế hoạch chưa thê loại trừ ngay những 
yếu tố phi thực tế, gây trở ngại cho sự 
phát triền kinh tế — xã hội, và đồ lỗi 
cho kế hoạch là nguyên nhân của mọi 
sự tri trệ. Vởi quan điềm * phí mâu 
thuẫn » và không xuất phát từ đặc 
điềm của chặng đường đầu thời kỳ 
quá độ, thì khó có thề tồng kết đề 
tìm ra những hình thức kinh tế quá độ 


ˆ 


thích hợp. Chúng ta không thê tìm ra 
một hệ thống lý luận cho phép loại 
trừ những mâu thuẫn không thê tránh 
khỏi của nền kinh tế nhiều thành phần 
cũng như những mâu thuẫn ngay 
trong bìn thân thành phần kỉnh tế 
xã hội chủ nghĩa. Chúng ta chỉ cố 
gắng từ tông kết thực tiễn tỉm ra 
những quan điểm lý luận cho phép 
*® điều khiên?® những màu thuẫn nói 
trên, sao cho có thẻ khống chế được 
nhiều nhất mặt tiêu cực, không đề 
mặt tiêu cực đe dọa những mục tiêu 
của chúng ta, dồng thời phát huy tối 
đa mặt tích cực. 

Hiện nay có một vấn đề rất bức 
bách mè quần chúng đang hết sức 
quan tâm, đó là vấn đẻ khắc phục 


những tiêu cực lớn trong kinh tế và 
những tiêu cực lớn trong bộ máy 
đẳng và nhà nước như thế nào cho 
có hiệu quả. Có thê có những tiêu 
cực lớn trong kinh tế với mức độ 
nghiềm trọng như hiện nay được 
không, nếu như không có những tiêu 
cực lớn trong hệ thống chính trị ? Ba 


năm qua chúng ta đã có một số kinh 


nghiệm tốt về đấu tranh chống tiêu 
cực trong hoạt động kinh tế và trong 
bộ máy đảng và nhà nước, đặc biệt 
là có một số kinh nghiệm tốt về phát 
huy quyền làm chủ của nhân dân 
trong cuộc đấu tranh chống tiêu cực 
nói trên. Những kinh nghiệm đó cần 
được tồng kết đồng thời với tồag kết 
về xây dựng và quản lý kinh tế. 


MẤY VẤN ĐỀ... 
(Tiếp theo trang 63) 


tác cán bộ và các quy trinh về quản 
lý cán bộ. Đề cho Quyết định số 
23/QĐÐĐTW ngày 2i-1I-1987 của Bộ 
chính trị về quy chế quản lý cán bộ 
được thực hiện đúng và thống nhất, 
cần sớm ban hành bản hướng dẫn cụ 
thề mà Ban tồ chức trung ương dự 
thảo, đã được các cơ quan và các địa 
phương góp ý kiến bồ sung. 

_Chỉ đạo đề nhanh chóng xây dựng 
và ban hành điều lệ, nội quy hoạt 
động, công tác của tất cả các cơ quan, 
các đơn vị trong hệ thống tô chức 
của Đảng, nhà nước và các đoàn thề 
quần chúng. Xây dựng và ban hành 
các chức danh, tiêu chuần cụ thẻ của 
các loại cán bộ, kề cả tiêu chuần của 
các cấp ủy. Xúc tiến việc xây dựng và 
thực hiện quy hoạch cán bộ. Công khai 
hóa tất cả các quy định trên đày (trong 
phạm vi có thê) đề thực hiện đúng 
khầu biệu: *dân biết, dàn bàn, đân 
làm, dân kiem tra ?. 

Kịp thời đánh giá kết quá, đúc rút 
kinh nghiệm thực hiện các chủ trương, 


s 


nhiệm vụ của công tác tồ chức và cán 
bộ trong hơn ba năm qua, rà soát và 
đánh giá lại đội ngũ cán bộ thuộc 
lĩnh vực này đề tuyền chọn, bồ sung, 
thay thế một cách đồng bộ và kịp 
thời, thực hiện đúng yêu cầu của Đại 
hội VI: trước hết phải đòi mới công 
tác tô chức và đội ngũ những 
người làm công tác tö chức, eán 
bộ. Đại bộ phận cân bộ làm công 
tác tồ chức, cán bộ hiện nay đều 
là những người được lựa chọn, 
được «đôn lên?, hoặc «chuyền 
ngành» sang chứ không phải là 
những người đã được đào tạo niột 
cách bài bản, hệ thống. Vì vậy, phải 
có kế hoạch cụ thê đề trong một thời 
gian xác định, dào tạo được một đội 
ngũ làm công tác tö chức, cán bộ vừa 
có phầm chất chính trị, vừa có 
năng lực đảm đương được nhiệm 
vụ khó khăn, phức tạp, rất dẻ bị 


va chạm, rất dễ bị emất lòng ? 
người nhưng lại vô cùng quan 
trọng này. > 
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Ý kiến và kinh nghiệm 


"Đảng bộ quận 3 phấn đấu 
nâng cao đời sống của nhân dân 


\ 


ƯỜI lãm năm qua, nhất là 
từ sau hớn ‡ năm thực hiện 
nghị quyết Đại hội VI của 
Đảng, cùng với bước chuyền 
mình trên tất cả các lĩnh vực kinh tếT— 
xã hội của thành phố .Hồ Chi Minh, 
quận 3 đã cố gắng phấn đấu, khắc 
phục khó khăn đề có được những 
thay đồi trên nhiều lĩnh vực, nhằm 
từng bước nâng cao đời sống. của 
nhân dàn. | 


Với tỉnh thần đỏi mới, đăng bộ 
quận ở chúng tôi đã suy nghĩ, nghiên 
cứu và tim ra được hướng đi đúng 
đán, phù hợp với địa phương mình 
là. Đầy mạnh phát triền sản xuất tiều 
thủ công nghiệp và các loại hình dịch 
vụ. Theo phương hướng đó, quận 3 đã 
nhanh chóng chuyền đôi cơ cấu sản 
xuat, lấy nguồn vốn tích lầy tập trung 
đầu tư cho sản xuất các mặt hàng 
tiêu đùng và xuất khầu nh: thực 
phẩm, thuốc lá, may mặc... động viên 
tối đa liếm năng của tư nhàn, của 
đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật 
cho sìn xuất Công thức phát triền 
là: vốn, kỹ thuật nước ngoài † chất 
xâm và lao động của quận — sản phầm 
có giá trị và chất lượng cao. Nhờ vậy 
mà giá trị tông sản lượng nàm 1987 
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HUỲNH VĂN THÀNH * 
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đạt 937 triệu đồng, năm 1988 đạt 
1,2 tỷ đồng và năm 1989 là 1,3 tỷ đồng 
(theo giá cố định năm 1982), trong đó 
giá trị các mặt hàng xuất khầu 
chiếm 27,7% : 

Theo phương chàm nhà nước và 
nhân đàn cung lắm», quận và cơ 
sở cùng làm », nhiều xí nghiệp được. 
cải tạo và đöỏi mới thiết bị, nhiều 
công trình được xàyv dựng mới, đã 
bước đầu phát huy được tác dụng 
như xí nghiệp hải sản, xí nghiệp Tân 
định, xí nghiệp dòng lạnh, xí nghiệp 
diện tử, cầu Trần Quang Diệu, còng 
trình hô bơi, công trình điện nước, 
vệ sinh công cộng ở các phường... 
Khu vực kinh tế Đắc nông. Duyên 
hải trước đày gặp nhiều khó khăn, 
nay nhờ có sự đầu tư thích đáng đã 
thay đồi rõ rệt và có lãi. 

Đề nâng cao hiệu quả sản xuất 
kinh doanh, đảng bộ chúng tôi chủ 
trương kiên trì cúng có các xí nghiệp 
quốc doanh, cho những xỉ nghiệp 
hoạt động không có hiệu quả thay đồi 
mặt hàng sản xuất, được thuê giảm 
đốc, cho đấu thâu hoặc cho tư nhân 
mua có phần, Từ đầu năm 1989 quận 


# Hí thư quản ủv quạn 3, TP li Chí Minh 


đã thực hiện khoán lãi, trao quyền 
tự chủ cho các xí nghiệp (tự huy động 
Yốn, tự hoàn vốn, tự định giá, tự do 
mua bán, trao đôi sản phầm, chỉ thực 
hiện nghĩa vụ đối với nhà nước theo 
quy định). Các xí nghiệp được quyền 
mở cửa hàng giới thiệu sản phầm, tỏ 
chức lưu thòng và mua bán sản phầm 
làm ra trên thị trưởng. Các xỉ nghiệp 
hợp doanh và các loại hình kính tế 
tập thẻ nếu hoạt động kém hiệu qua 
cũng được chuyên .sang hình thức 
khác thích hợp hơn hoặc trả về tư 
nhàn. Đồng thời chúng tôi khuyến 
khích phát triển các loại hình xí 
nghiệp cỏ phần và sản xuất tư nhàn 
(tronz quận, ngoài quân, với nước 
ngoài: không hạn chế thành phản, 
hình thức sở hữu, quy mô, tự sản 
xuất và tiêu thụ: chỉ có nghĩa vụ 
nộp thuế). Đó là các xí nghiệp kinh 
tế quốc đoanh liên kết với tư nhàn 
xây dựng thành công Công ty EPCO, 
Xi nghiệp hợp doanh chế biến nòng 
và hi sản, XÍ nghiệp hợp doanh trà. 
Đó là nhà hàng Đại đương, khách sạn 
Lục quốc được sửa chữa. nâng cấp 
(và bày giờ do tư nhàn làm giảm 
đốc), hiệu quai kinh doanh so với 
trước tăng l2 và 10 lần. Năm 1989, 
có trên 500 hộ tư nhân mở cửa hàng 
kinh doanh, tạo việc làm ° cho 
9000 người lào động, Ngành thì còng 
xây dựng càng phát triển mạnh, tiên 
Ilươnø cao (100 000 đồng/tháng) thu 
hút nhiều !ao động, đã sửa chữa và 
xảy dựng mới hơn 1000 căn nhà, làm 
đẹp thêm bộ mặt của thành phố. 


Đẳng bộ quản 3 còn chủ trương mỡ 
rộng Hiến doanh, liên kết, hợp tác với 
các dịa phương khác› phát huy tiềm 
năng và thể mạnh của địa phương mình 
về xuất nhập khâu. bảo đảm tăng 
doanh số ngoại tệ hàng năm bình 
quản 15—2225. lliện nay, quận đã có 
quan hệ với nhiềnt nước như Liên xỎ, 
Hung-ga-ri, Nhật-bắn, Úc, Pháp, Hồng 
công, Xin-ga-po, Phi-lip-pin... đề mua 
bán và họp tác sản xuất. Tỏng kim 


ngạch xuất khầu mỗi năm một tăng, 
trong đó hàng sản xuất của quận 
chiếm 6022 và hiện đứng thử hai 
trong khối quận huyện của thành phó 
Hiỏ Chí Minh 

Nhờ tất cả những có gắng và thành 
quá đó trong sản xuất mà đời sống 
cửa nhàn dàn quan 3 được cái thiện 
và nàng cao hơn trước. Người đản 
quận 5 phấn Khởi thày mục dịích của 
chủ nghĩa xã hội đang dược thực 
hiện từng bước trong toàn quận và 
cho môi người dàn lao động. 
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(hinh sách kinh tê và chính sách xã 
họi là thống nhất, đăng bộ quận 3 nhận 
thức được diều đó và theo tỉnh thân 
Đại hội VI của Đăng cố gắng thẻ hiện 
sự thông nhất đó trong thực tế Thực 
hiện khu hiệu « Fất cả vị eOn người, 
tài ca do con người 9, đẳng bộ quận 3 
đã dẻ ra những biện pháp cấo bách 
nhàm giải quyết việc làm cho người 
lao động. Trên cơ sở phát “triên dịch 
vụ và sản xuất tiêu thủ còng nghiệp 
trong các trình phần kinh tế mà đến 
nay quận 3 đã giải quyết được việc 
làm cho 11000 người lao dòng, 
rong đó có 0661 người có việc làm 
ön dịnh. Quận chú Ý ưu tiên giải 
quyết việc làm cho các chiến sĩ bộ 
đòi và thanh niên xung phong xuát 
ngũ bằng cách liên đoanh với các đơn 
vị quản đội mở thêm các eơ sở sản 
xuất và dịch vụ. Ngoài ra, trung tàn 
dạy nghề của quàn còn tô chức cho 
học sinh phố thònøeg thi học học 
những nghề đang phát triền trong 
quận. giúp cho họ có việc làm nữav- 
trên địa phương nìinh. Trong điều 
kiện còn nhiều Khó khăn về đời sống, 
quận 3 đành sự quan tìm đặc biết 
đối với đòi nzù giáo viên, bìo đành 
đủ Ñ80Rœ gao hàng tháng cho mỗi giáo 
viên, to mọi điều Kiện cho họ thêm 
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yêu nghề và yên tâm giảng dạy. Nhờ 
đó đã ngăn chặn được sự xuống cấp 
của các cơ sở giáo dục, duy trì được 
số học sinh ở các ngành học. Giúo 
đục đã phát triền theo hướng đa dạng 


và thích hợp với các đối tượng theo. 


học, đáp ứng được nhu cầu học tập 
ngày càng lớn trong nhân dàn. Quận 
cũng đã trợ cấp cho mỗi cán bộ, công 
nhân, viên chức trong khu vực hành 
chỉnh sự nghiệp, lực lượng vũ trang, 
cán bộ về hưu mỗi tháng 5 ngàn đồng. 
Mặc dù có rất nhiều cố gắng, 
nhưng việc trả lương cho n‹ười về 
hưu vẫn còn chậm và đời súng của 
người về hưu vẫn còn nhiều khó 
khăn, quận đang đề nghị với thành 
phố cho giữ một phần thuế thu được 
đề quận tự trả lương hưu cho cán bộ, 
tránh tỉnh trạng vòng vèo như 
hiện nay. 


Quận 3 cũng đã xây dựng được 
một mạng lưới y tế cơ sở, có thầy và 
thuốc phục vụ tại phường. Xăm (989 
môi phường có thêm một bác sĩ đa 
khoa, năm nay có thêm một, hai bác 
sĩ chuyên khoa. Nhân dân quận 3 
được khám và điều trị bệnh tại nhà, 
hoặc tại nơi gần nhất, theo nội dung 
chăm sóc sức khỏe ban đầu. Nhờ dó 
đ hạ thấp được tỷ lệ trẻ cm suy 
dinh: dưỡng, đưa tỷ lệ phát triền 
dân số ở quận xuống dưới 12%. Đề 
đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám và 
chữa bệnh cho nhàn dân, quận 3 đang 
xây dựng phòng khám đa khoa hoàn 
chình với 50 giường lưu; thực hiện 
thu viện phí dẻ giam bớt khó khăn, 
tạo điều kiện vạt chất cho đội ngũ 
can bộ y tế yên tàm và hãng say 
làm việc. Câu lạc bộ y học đân tộc 
cùng đang được cúng cố và phát 
triền, có sự cộng tác của nhiều lương 
y giỏi. 

Đảng bộ quận 3 chúng tôi coi lãnh 
đạo văn hóa cũng quan trọng như 
linh đạo kinh tế; hướng các hoạt 
động vàn hóa văn nghệ vào việc xây 
q"ng CON nZười mới và đấu tranh 
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cho cái mới tháng lợi. Mấy nắm nay 
phong trào văn hóa ở quận phát 
triền phong plú và đa dạng, Nếp 
Sõ›øg văn hóa mới góp phần ngăn 
chặn các tệ nạn mê tín, hủ tục và 
văn hóa đồi trụy phản dòng. 

Công tác an nỉnh và quốc p`:òng 
(oàn dân củng được ckú trọng. Tại 
11 phường của quận đều có kẽ hoạch 
tác chiến phòng t: cơ bản, thương 
xuyên huấn luyên và diễn tập. nâng 


“cao tỉnh thần sẵn sàng chiến đấu và 


chiến đấu tốt. Ở các trường piö 
thông trung học Mia-ri Quy-ri, Lè 
Quý Đôn, Nguyễn Thị Minh K›»ai... 
học sinh được giáo dục truyền thống 
cách mạng. luật nghĩa vụ quân sự và 
thề dục tiề thao quốc phòng. Ở các 
tồ đân phố đều thảo luận công khai 
và dân chủ việc thực hiện nghĩa vụ 
quản sự. Suốt 1Š nắm qua, quận 3 
đều hoàn thành chỉ tiêu nghĩa vụ 
quàn sự và làm tốt chính sách hậu 
phương quàn đội, chăm sóc chu đáo 
các gia đình thương binh liệt sĩ, bảo 
vệ vững chắc an ninh quốc gia và 
trật tự an toàn xã hội trong mọi tình 
huống. 
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Một trong những nhiệm vụ quan 
trọng nhất hiện nay của quận 3 là 
quan tâm hơn nữa đến công tắc xây 
đựng đảng, đưa năng lực lãnh đạo của 
đảng lên ngang tầm những nhiệm vụ 
mới. : 

Quận ð có 3868 đảng viên thì 1201 
đảng viên đã nghỉ hưu, 1295 đăng 
viên ởỞở các cơ sở đảng của. hành 
phố và trực thuộc trung ương; đẳng 
viên từ nhiều nguồn, trình độ chênh 
lệch, nhưng phân lớn đều trải qua 
thử thách và rên luyện trong thực 
tiễn. Đa số đẳng viên đều nhất trí cao 
với đường lối đồi mới, những ci:uyên 
hướng chỉ đạo chiến lược của đáng 
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trên các lĩnh vực kinh tế — xã hội. 
Tuy vậy, vẫn còn một bộ phận đảng 
viên bỉ quan, đao động, giảm sút 
nhiệt tình cách mạng, thiếu tiền phong 
gương mẫu. Có thề nêu một vài con 
số : năm 1987 — 1988 đã xử lý kỷ luật 
122 đẳng viên (có 2 quận ủy viên và 
20 cấp ủy viên cơ sở), trong đó khiền 
trách 42, cảnh cáo 41, cách chức 13, 
khai trừ 26, ngoài ra còn xóa tên 6 
đảng viên khác. _ 


Trước những yêu cầu cấp bách của ' 


công tác xây dựng đảng, đảng bộ 
quận 3 đã có nhiều hình thức giáo 


dục và nâng cao trình độ cán bộ,., 


đảng viên như mở các lớp tập trung 
sơ cấp, trung cấp và cao cấp tại quận 
về chính trị và quản lý kinh tế; 
đồng thời tô chức thông tin đều đặn 
tỉnh hình thời sự trong nước và quốc 
tế, tạo điều kiện cho cán bộ, đẳng 
viên tiếp thu những quan điềm mới. 
Đẳng bộ coi trọng việc nâng cao nhận 
thức của mỗi cán bộ, đẳng viên; phê 
phán và uốn nắn kịp thời những lệch 
lạc, dao động, giảm sút lòng tin và ý 
chí chiến đấu, nêu cao lối sống lành 
mạnh. trung thực của người đảng viên. 

Đảng bộ quận 3 coi đồi mới cêng 
tác quần chúng của đảng, tăng cường 
mối quan hệ giữa đảng và nhân dân là 
khâu then chốt quyết định việc thực 
hiện thắng lợi những mục tiêu kinh 
tế — xã hội. Chúng tôi hiều rõ rằng 


công tác vạn động và tồ chức nhân 
dân chỉ có tli:ê thành công nếu đáp 
ứng được trên thực tế lợi ích thiết 
thân của mỏi người dàn. Cho nên đã 
thường xuyên có kế hoạch tìm hiều 
đời sống, tâm tư, nguyện vọng của 
nhân dàn'và có những chủ trương, 
biện pháp giải quyết đúng đắn, kịp 
thời. Dề củng cỗ niềm tỉn và sự gắn 
bó mật thiết của nhân dân đối với 
đảng, đẳng bộ quận 3 đã xử lý nghiêm 
khắc những phần tử thoái hóa, biến 
chất, ức hiếp quần chúng, lợi dụng 
chức quyền vi phạm lợi ích của nhân 
dân. Đảng bộ thực hiện chế độ lấy ý 
kiến rộng rãi của nhân dân trong việc 
sắp xếp tô chức và bố trí cán bộ, nhằm. 
xảy dựng một đội ngũ cán bộ lãnh 
đạo cấp quận và cơ sở có đủ phầm 
chất và năng lực tồ chức thực tiễn. 


Qua nhiều năm phấn đấu, đảng bộ 
và nhân dàn quận 3 chúng tôi đã đạt 
được một số kết quả đáng mừng. 
Song, khuyết điềm và khó khăn vẫn 
còn nhiều. Các vấn đề kinh tế, đời 
sống, việc làm, nhà ở và công bằng 
xã hội chưa phải đều đã được giải 
quyết. Nhưng những thành quả bước 
đầu trong công cuộc đồi mới đang 
củng cố niềm tin của chúng tôi vào 
chủ nghĩa xã hội, động viên chúng 
tôi đầy mạnh hơn nữa sự nghiệp phát 
triền kinh tế — xã hội trên thành phố 
mang tên Bác. 


MỘT NƯỚC LÀO... 
: (Tiếp Iheo trang 80) 


nhiều xí nghiệp quốc doanh làm ăn 
thua lỗ, kém hiệu quả. Tuy vậy, qua 
mấy năm thực hiện đôi mới, nền kinh 
tế của Lào đã sống động, thị trường 
ngày thêm phong phú, đời sống nhân, 
đân đã đỡ khó khăn. 

Thực tế những biến đôi về đời sống 
kinh tế xã hội ở Lào đã chứng minh 
đường lối đồi mới của Đảng nhàn dân 
- cách mạng Lào là đúng đắn và sáng 
tạo. Đây là một sự nghiệp có ý nghĩa 
cách mạng sâu sắc, là một quá trình 


lâu dài, là một con đường mới khai 
phá, do vậy khó khăn và ngay cả vấp 
váp, là điều khô g tránh khỏi. 

® Khắc đi, khắc đến », đúng như lời 
đồng chi Mun kẹo, Phó trưởng Ban 
tuyên huấn trung ương, Tông biên tập 
tạp chí A-lu-may đã nói. Đảng và nhân 
dân Lào đã xác định được hướng đi, 
đồi mới một cách tự tin, tin tưởng vào 
công cuộc đôi mới, tiến dần từng 
bước vững chắc trên những chặng 


đường hướng tới tương lai. 
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Sinh hoạt và tư tưởng 


* 


Việc xây nhà của trột ông quan 


` 


Uà Uiệc chọn nhà ở của một cán bộ : 


nước ta, chuyện liêm khiết 
của sĩ phu ngày xưa và của 
cán bộ ngày nay không hiểm, 
Nhàn chính sách nhà cửa đang là vấn 
đề, tôi xin kê hai càu chuyện: 


Cái nghèo của một ông quan..- 


Hà nội có phố Nguyễn Khác Cần. 
Sống lầu ở Hà nội, ai hói đường phố 
tôi có thê chỉ ngay, nhưng nếu có ai 
hỏi Nguyễn Rhắc Cần là ai thì thú 
thật mãi đến gần đây tôi nữới biết. 
Một người thần, cán bộ nghĩ hưu năm 
nav 86 tuôi,cđòng họ Phan lHiuy (Sài 
sơn — Sơn tầv), chất ngoại của Nguyễn 
Khác Căn, kế lại cho lôi một chuyện 
về ông Ôn: 

Sau khi Hoàng Điệu tử tiết thì một 
số các bạc khoa bảng có danh tiếng 
được triều đình nhà Nguyễn giao 
trọng trách làm tổng đốc Hà nội; 
hoàng giáp Nguyễn Khắc Cần, người 
làng Trung hà, huyện Vĩnh: lạc tính 
Vĩnh phú hiến nay, là một. 

Irởỡ thành quan đầu tính Hà nội. 
ong mang theo dến nhiệm sở cải 
nghẻo gia truyền, nghèo đến mức làm 
quan to mà không có cả điều kiện 
đem vợ con đi theo. 


-1 


l 


NGUYÊN ĐỨC MƯU 


Một năm sau, khi mùa màng đã 
xong, bà vợ từ Trung hà xuôi llà nội 
thấm chồng và ở lại khá đài ngày. 


Nhưng càng gân ngày bà vẻ thi 
Ông càng có vẻ ưru tư, suy nghi. 


Nhà lại có người đón ý thăm hồi 
thì được òng cho biết: Ông có trót 
hẹn với bà là khi bà ra chơi Hà nội 
trở vẻ, thì sẽ đề bà đem về Ít nhiều 
xây máy gian nhà từ đường thờ cúng 
tô tiền. Nay mai bà về mà tiền thì 
khỏng sao có được. 


Y kiến đi vav tạm của mỏt người 


trong nha mòn được quan chấp thuận.” 


Hôm sau người đó mang về 300 nén 
bạc. Ông phản vàn: số bạc nhiều, lấy 
đâu đề trả? Tham ò. hối lộ thì quốc 
pháp không dụng, gia phong không 
cho phép. Trước vẻu cầu được biết 
"ÕÖ xuất xứ của những nén bạc và lập 
luận nghiềêm túc của bà. ông đành 
cho gọi người đi vay đề bà hỏi. 


Thì ra đó là của các khách trú xây 
nhà trái phép, bất chấp chỉ giới ở 
phố Hàng Buồm. Họ góp nhau đề dưa 
vào dinh mong cụ Thượng ngơ đi 
cho việc làm nhà lấn chiếm đất công 
của họ. 


—_—`ÔỎ 


300 nén bạc được đem trả ngay tức 
khắc. Và hôm sau, rất thanh thần, 
quan óng tiễn quan bà lên đường về 
quẻ. Việc xây nhà thờ gác lại. Nhiều 
năm về sau, nhà thờ họ Nguyễn ở 
Trung hà vẫn còn lợp lá. Và gần đây 
con châu cụ. những công dân, cán bộ 
của chế độ này, đã *ngói hóa ® 
cho nó. 


Gương của một cần bộ 


Xin kề tiếp chuyện băn khoăn về 
nhà ở của một cán bộ cách mạng lão 
thành đã giữ chức phó chủ tịch nước : 
đỏng chí Nguyễn Lương Bảng. " 

Sau khi thỏi giữ chức đại sử về 
nước, khoảng năm 1960 gia đình anh 
Hằng được đến ở nhà số 5 Thuyền 
Quang, một trong mấy ngòi nhà mà 
quỹ đảng tậu được qua một cơ sở 
nội thành trước ngày giải phóng 
Thủ đô. 

Được ở nhà rộng, nhưng Anh không 
khỏi băn khoăn: nhà phân cho Anh 
vượt tiêu chuần chức vụ mà Anh đang 
giữ. Anh đề nghị đồi nhà. 


Ít năm sau, khi anh Bằng được 
giao chức vụ phó chủ tịch nước thì 
lại có chuyện mới. Đội bảo vệ Anh 
tăng thêm người, vấn đề nơi Ở 
và làm việc của các chiến sĩ được 
đạt ra. Xây mỘt gian nhà mới thì tốn 
kém, Anh đề nghị với đơn vị bảo vệ 
tìm cách khác. Phương án đặt ra: 
dục tưởng góc vườn lấy một buồng 
nhỏ tầng trệt nhà bên cạnh; điều 
một hộ đi nơi khác, Anh không đồng 
tỉnh, vì thuận cho đồng chỉ phó chủ 
tịch nước mà dân phải chuyển đi nơi 


ở khác. Về sau, công tác bảo vệ cũng 
được bð trí ồn thỏa theo ý kiến của 
Anh, không ai phải chuyền và cũng 
không tốn phí. 

Tôi còn được biết, sau khi anh 
Nguyễn Lương Bằng mát, bác gái đã 
nhiều lần trực tiếp hoặc làm đơn báo 
cáo lên các đồng chí lãnh đạo Đăng 
và Nhà nước, xin được trả bớt diện 
tích, hoặc: đồi đến một căn hộ trong 
một khu tập thề nào đó, sống với hai 
con. Bác gái muốn Đăng dùng cần nhà 
này cho các đồng chí đang làm việc 
eó tiêu chuän sử dụng, 

Cùng với bác trai, bác gái đã nêu 
cao một: tấm gương liêm khiết. 

Mới đây, đến thăm lại ngôi nhà Ở 
lúc sinh thời của anh Bằng, tôi được 
bác gái chỉ cho cái bàn đá, cái sập, 
bộ bàn ghế mày đan, bộ tràng ký và 
nhất là chiếc ghế chao... mà bác gái 
dã sắm dần đề thay thế, trả dần cho 
cơ quan những gì được trang bị tử 
trước, trừ một số ít cho nhu cầu tối 
thiều.. 

Chào biệt bác gái ra về, tôi bùi 
ngủi suy nghĩ: Không kề những công 
lao khác, chỉ riêng nết giữ mình trong 
sạch quý dân, Anh Cả đỏ xứng đáng 
người học trò của Bác Hồ và đủ đề . 
nhân đân Thủ đô dành cho một tên 
phố. Phố Nguyễn Lương Bằng đã 
được dặt thay cho phố Nam đồng cũ. 

Kê lại hai chuyện trên mà lòng tôi 
không khỏi bồn chồn: ở Thủ đô này, 
một đàn đã nồi lên vấn đề “đặc 
quyền đặc lợi» về nhà cửa của một 
số cân bộ cấp cao. Mà việc đâu đã 
được giải quyết xong } 


,“— 


BẠN 80( NHẬN BỊNH 
VÀ 6ÚP Ý VỮI TẠP CHÍ 


ĂM 1989 và nửa đầu năm nay. 
qua những lân gặp gỡ tiếp xức 
giữa Ban bạn dọc Tạp chí Cộng 
sản với bạn đọc gản xa, chúng tôi đã 
nhận được những ý kiến nhận xét, đánh 
giả và yêu cầu của bạn đọc vẻ nội 
dung và hình thức Tạp chí Cộng sản. 

Đặc biệt, Bộ biên tập nhận được 
nhiều thư và bài của các bạn từ 
những miền xa xôi của TÔ quốc như 
Điện biên (Lai châu), Đồng thấp, 
Sông Bé và cá Tây nguyên. Ngoài 
phẳn ánh tỉnh hình địa phương, eơ 
sở, bạn đọc còn thẻ hiện mỗi quan 
tâm sảu sắc và tình cảm chân thành 
đối với cơ quan ngòn luận của Đẳng. 

Bộ biên tập được tiếp đón nhiều 
bạn đọc tại tòa soạn. Các bạn đã 
nhiệt tình trao đói ý kiến, tỏ lời 
khen những bài hay, bài tốt, phê bình 
những bài chưa đạt vẻu cầu, hoặc 
nêu ra những vấn đề, những nội dung 
còn chưa nhật trí với ý kiến của 
tác giả các bài báo. 

Thông tín nhận được là phong phú. 
Ban bạn đọc Tạp chí Cộng sản xin hệ 
thống hóa những ý kiến chính đã thu 
thập được trong thời gian gìn đây 
(chủ vếu tử năm 19819). 


..- 
LẺ 


Ilhư gửi Bộ biên tập 


Đánh giá khái quát về Tạp chí 
Cộng sản, rát nhiều bạn đọc cho rằng, 
những năm gản đây Tạp chí đã bước 
đầu có sự đôi mới rõ nét cả về nội 
dung và hình:thức. Từ chát lượng 
nội dung các bài viết xét trên các 
mặt tính lý luận và tính chiến đảu, 
cho đến các thê loại, các chuyên 
mục, cách viết và hình thức trinh 
bày, Tạp chí đã thê hiện rõ có sự lim 
tòi, trăn trở, sự cố gắng cải tiến và 
rút kinh nghiệm đề có thề đáp ứng 
tốt hơn nhu cầu của bạn đọc. phát 
huy tốt hơn tác dụng đối với cuộc 
sống. 

Bầu không khí dàn chủ công kbai 
mớở ra từ sau Đại hội VI của Đẳng, 
thề hiện khá rõ trong các bài viết. 
Nhiều văn đề trên các lĩnh vực kinh 
tế — xã hội, văn hóa, giáo dục, xây 
dựng Đăng, triết học v.v. đã được - 


“các tác giả tiếp cận từ nhiều góc độ 


với những tìm tòi, nghiên cứu công 
phu. Việc đẳng tải những ý kiến khác 
nhau chung quanh một vân đề hoặc 
những ý kiến chưa nhất trí với bài 
viết nào đó đăng trên Tạp chỉ, đã 
làm cho những vấn đề lý luận và 
thực tiễn mà Tạp chỉ đề cập them 
phong phú, không xuôi chiều. Pạn 
đọc thừa nhận một số bài viết đăng 
ở mục eNphiên cứu — Trao đồi » hiện 
được nhiêu bạn đọc quan tâm nhát, 
đã vươn lên mang tính dự bảo khoa 
học (dù chưa cao). 


Cũng vì vậy, bạn đọc ở nhiều ban, 
ngành, địa phương. tuy cương vị và 
tính chất còng tác khác nhau, đều 
nhất trí cho rằng: Tạp chí Cộng s¿n 


tr nên bồ ích hơn, hấp dẫn hơn. 
Tạp chí đã nắm bắt được quan điềm, 
tư tưởng mới của Đảng ta, đã lý giải, 
phản tích và làm sáng rõ được cơ 
sở khoa học, lý luận và thực tiền của 
các nghị quyết, chủ trương chỉnh 
sách của Đẳng và Nhà nước ta. Một 
số bạn đọc còn nhận xét: Tạp chí đã 
vượt ra ngoài khuôn khô minh họa 
một chiều mà vẫn bảo đảm được việc 
tuyên truyền, khẳng định những quan 
điểm cơ bản của Đảng. 


Cùng với những nhận xét trên, 
bạn đọc còn xác nhận tính chiến đấu 
của các bài viết cao hơn, rõ nét hơn ; 
các bài viết đã đề cập và giải quyết 
được một số khía cạnh phức tạp của 
cuộc sống. Tạp chí đã đề cập tới các 
vấn đề, các lĩnh vực, dù chưa hoàn 
chỉnh song cũng giải quyết được 
những trọng tâm, trọng điềm. Do vậy, 
Tạp chí thực tế được coi là tài liệu 
cơ bản cho công tác tuyên huấn, chỉ 
đạo tư tưởng và giảng dạv lý luận. 
Đặc biệt, đối với các địa phương, Tạp 
chí còn có tác dụng nhất định trong 
chỉ đạo thực ticn. 


_— Thường xuyên đọc Tạp chí, nhiều 
bạn đọc quan tàm và hoan nghênh 
việc Bộ biên tập tô chức các cuộc hội 
thao khoa học và thông tín trên tạp 
chí. Bạn đọc vui mừng trước kết quả 
của các cuộc hội thảo: đánh giá cao 
các bài tông thuật của Bộ biên tập 
sau các cuộc hội thảo về «Chống lạm 
phát », « Vai trò nhân tố con người », 
Môi trường và điều kiện của kinh 
tế quốc doanh ». Tham luận của -các 
nhà khoa học và quản lý trong hội 
tháo được nhiều bạn đọc quan tâm. 
Tuy nhiên, theo bạn dọc, một số cuộc 
hội thảo cản được chuân bị công phu 
hơn, nhất là cần được chú ý hơn về 
mặt phương pháp luận, bảo đảm tốt 
tính chỉ đạo, hướng dẫn dư luận. 


Ngoài ra, bạn đọc thửa nhận Tạp 
chỉ đã dáp ứng được yêu cầu tuyên 
truyền nhân cac địp ký niệm lớn, các 
sự kiện trọng đại trong và ngoài 


nước. Thông tỉnh quốc tế tuy còn chậm 
song vẫn được bảo đảm ở một mức. 
độ cân thiết qua các bài trong mục 
đThế giới: vấn đề, sự kiện» và 
« Qua sách báo nước ngoài s. 


Về công tác tô chức biên tập, bạn 
đọc ghỉ nhận sự đồi mới rõ nét 
của Tạp chí thề hiện ở sự phong phú, 
đa đạng của các thê tài, chuyên mục 
trên tạp chí. Mặc dù ranh giới chưa 
thật rõ rệt, các chuyên mục cũng đáp 
ứng được yêu cầu nhất định và thể 
hiện được tính chất riêng. Các mục 
được đông đảo bạn dọc ưa thích là: 
« Nghiên cứu — Trao đồi », e Sinh hoạt 
tư tưởng», (Chuyện ngày thường a. 
Các nhà nghiên cứu đặc biệt quan 
tâm chuyên mục «Chủ nghĩa xã hội: 
nhìn lại và đöi mới». Các đồng chí 
làm công tác quản lý bám rất sát các 
cuộc hội thảo khoa học do Tạp chí 
tô chức. Nhiều đồng chí lãnh đạo ở 
địa phương, cơ sở lại thích mục « Thư 
gửi Bộ biên tập», vì chủ đề đa dạng, 
bải viết ngắn gọn, để hiều. 


Các bài viết nói chung biên tập khá 
chặt chẽ, hình thức trình bày nghiêm 
túc, Ít có sai sót về ïín ấn, bạn đọc 
coi đấy là biều hiện tôn trọng người 
đọc. 


Bạn đọc hoan nghênh việc Hộ biên 
tập coi trọng và thường xuyên tồ 
chức thu thập thông tin bạn đọc ; cho 
đấy là biều hiện thái độ thực sự cầu 
thị của những người làm báo Đảng. 
Việc trả lời trực tiếp hoặc bằng thư 
cho những bạn có bài vở, thư từ gửi 
đến tòa soạn, cũng tăng cường thêm 
mối quan hệ hiều biết giữa Bộ biên 


tập và bạn đọc. 


Hiều rõ chức năng của Tạp chí là «ơ 


. quan lý luận và chính trị của Trung 


ương Đảng, bạn đọc đòi hỏi tính lý 
luận của các bài viết phải đậm hơn, 
cao hơn. thậm chí phải ngang tầm 
thời đại, nhất là ở mục #® Nghiên cứu — 
Trao đồi ®. 


Đặc biệt, trong tỉnh hinh hiện na V, 
trước những biến động chính trị — 
xã hội phức tạp ở Đông Au và hiện 


trợng khủng hoảng về lý tuậu. bạn. 


đọc mong muốn sao cho bài viết của 
Tạp chỉ vừa mang tỉnh lý luận, vừa 
máng tính chỉ đạo rõ ràng hơn. 


Bạn đọc băn khoăn vì sao mục 
qSinh hoạt tư ,tường® trước đây và 
mục “Chuyện ngày thường? gần đây 
với những bài viết ý nhị sâu sắc, 
những bài viết “không địa chỉ mà 
ai cùng giật minh, cũng sờ tay lên 
gáy xem có phải nói minh khỏng 2, 
lại vắng bóng ở những số gần dây. 
Bạn đọc muốn biết phải chăng các 
_ eÂy bút # đi vắng », ® đồi gu P hav * Tạp 
chí né tránh, sợ động » 2. Bạn đọc chờ 
đợi Tạp chỉ trả lời tốt nhất bằng cách 
cho xuất hiện trở lại mục này với 
những bài viết dí đóm thâm trầm, 
“đại tính chiến đấu cao. 


Các bạn ở các dịa phương, nhất là 
ở phía nam, phê bình Tạp chí ít -bài 
viết về địa phương, cơ sở, nhất là 
địa phương, cơ sở phía nam; cho đó 
là Tạp chí chưa thê hiện rõ vai trỏ 
chỉ đạo và tổng kết thực tiên, chưa 
thể hiện rõ tính chất phạm vi cả nước 
của Tạp chí. Bạn đọc băn khoăn vì 
sao tỏa soạn có những cây bút tốt, 
bài viết lý luận tốt, lại không có và 
không tỏ chức được những bài điều 
tra điện hình có giá trị, những bài 
Lông kết tốt. Bạn đọc yêu cầu: Tạp 
chí cần phản ánh được cuộc sống sinl, 
động đa dạng ở các miền đất nước và 
cần có tỷ lệ thích đáng giữa bài nghiên 
cứu lở luận và bài phản ánh thực 
tiền. 


Bạn đọc nhắc nhở Tạp chị cần 
chuần bị đề có những bài tông kết 
những vấn đề lý luận và thực tiến 
vúa đất nước tử sau Đại hội VI, những 
bài làm sáng tỏ cơ sở khoa học và 
thực tiễn của cương lĩnh mới của Đẳng 
sắp tới sẽ được công bố đề lấy ý kiến 
đóng góp của nhân đàn, những bài 
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về vai trò và sức chiến đấu của cáe :tö 
chức cơ sở đảng, về phầm chất và uy 
tín của đăng viên v.v. thiết thực than 
gia chuần bị Đại hội VII của Đẳng. 


Bạn dọc phê bình Tạp chì vẫn còn 
những bài dài nhưng lượng thông 
tin ít. Bạn đọc muốn có nhiều bài 
ngắn, sinh đọng. Theo bạn đọc, đo 
tính chất của Tạp chí, bài thường 
khô khan, nếu lại viết dài nữa thì 
đọc sẽ rất mệt, khó có khả năng đọc 
hết số báo. Nếu có thê, Tạp chí nẻn 
đồi màu bìa thường xuyên và thêm 
tranh đề giảm độ căng khi đọc. Tuy 
nhiên, có một số bạn lại muốn bìa 
Tạp chí vẫn giữ nguyên màu đó 
như trước đây. 


Bạn đọc thân mến \ 


Chúng tôi xin chân thành cám ơn 
các bạn đã có những ý kiến nhận xét, 
đánh giá và dòi hồi cao đối với 
Tạp chí. 


Những vấn đề các bạn nêu lên 
cũng là những vấn đề đang được Tạp 
chí quan tàm nghiên cứu, tìm cách cải 
tiền. Những yêu cầu của các bạn đối 


_ với Tạp chí càng cho thấy rõ nhiệm 


vụ cấp bách đối với Bộ biên tập Tạp 
chí lúc này là phải ra sức tăng cường 
chất lượng đội ngũ biên tập viên và 
cộng tác viên đề sớm đáp ứng được 
đòi hỏi của các bạn. 


Đối với những ý kiến xuất phát từ 
nhu cầu nào đó không phù hợp với 
chức năng lý luận — chính trị của 
Tạp chí mà chúng tôi không đáp 
ứng được, cũng mong bạn đọc thông 
cảm. 

Chắc chắn những ý kiến tập hợp 
trên đây chưa phán ánh được hết 
những suy nghĩ của các bạn về Tạp 
chí. Chúng tôi rất mong nhận được 
thêm những ý kiến và thông tín mới 
của các bạn, 


Đan bạn đọc 
Tạp chỉ Cộng sản 


THẾ GIỚI: 


VẤN ĐỀ, SỰ KIỆN 


Một nước Lào tự tín. 


- Một nước Lào đang đồi mới 


⁄ 


Lào, khởi điềm của một năm 
được tính từ mùa hạ. Chúng tôi 
đến thăm đất nước Lào vào 
những ngày đầu năm, khi 
ahaân đân ở đây vừa vui tết Pi mảy. 
Vẫn còn đư âm của không khí năiñ mới. 
Ở thành phố và ở những bản làng, 
.trong nhà máy, cơ quan xí nghiệp và 
trên đồng ruộng, nương rãy, — những 
nơi chúng tôi đến, ở đâu cũng chung 
một niềm vúi. Vui hiện trên những 
_ gương mặt không vương nét ưu tư, 
trong sự êm đềm của những dòng 
người, dòng xe trật tự trên đường phố. 
Vui trong mê mãi của người nông dàn 
đang kỷ thu hoạch lúa chiêm, trong 
ồn ào riu ran của trẻ nhỏ đến trường 
và ần cả trong sự thàm nghiêm tĩnh 
lặng chùa chiền được bảo tö+, gìn giữ, 
Năm 1989 được coi là năm tháng 
lợi, vì nhân dân Lào thu hoạch được 
1,4 triệu tấn thóc, đạt bình quàn 350kg 
thóc đầu người. Cũng thời điềm này, 
sản lượng công nghiệp và thủ công 
nghiệp tăng hơn 5 làn so với năm 


J 
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1976. Đường lếi đồi mới của Đảng 
nhân dân cách mạng Lào được nhân 
dân ủng hộ, được triền khai trong 
cả nước và đã bước đầu đem lại hiệu 
quả thiết thực. Tình hình kinh tế, xã 
hội Lào từng bước ồn định và đã có 


"bước phát triền. 


Cái hay tính cách. Cái hay truyền - 
thống 

Trên đất Lào, người Lào thật Khiêm 
nhường, giản dị mà lại có lắm diều 
hay, đã làm khòng Ít những ai tới 
đày phải ngạc nhiên, thán phục. Mòt 
đất nước với nên kinh tế còn lạc hậu, 
thu nhập bình quản đầu người ở mức 
thấp nhất thế giới (khoảng 150 đô la/ 


. năm), mà sao không khí xã hội lại rất 


thanh bình, lành mạnh; mà sao còn 
người lại thoái mái vô tư, lại tin yêu 
và lạc quan đến thế? Chỉ có thê tìm 
được cáu trả lời trong cái đẹp tiềm 
an của người Lào, trong bề dày tính 
cách và chiều sàu truyền thống 
của họ. 


7T. 


Mối quan hệ bản chất muôn thuở 
của œn người là quan hệ với tự 
nhiên. Ở Lào, điều này càng được 
hiện ra rõ nét. Núi rừng, sông suối. 
khòng giam đầy nắng là những yếu tố 
rất gần gũi với người Lào. Cái tết vui 
nhất là tết té nước. Con người quý 
nước, trân trọng nước, vui sướng và 
thỏa thuè vì nước. Cái thú nhất-của 
người Lào là được tụ hội với nhau Ở 
trong rừng, ven sông, ven suối. Ơ đó 
con người cứ việc tin cần, cởi mở với 
thiên nhiên. Con người quý trỌnE 
nhau. Nguồn vui của người Lào là 
nguồn vui cộng đồng, là múa hát tập 
thê. là vui chơi tập thê. - 


Tới thăm Luông Pra-băng, chúng 
tôi đã được đến thác nước Cuông-xi. 
Chúng tôi đã hòa vào dòng người dự 
buồi dạ hội nhân ngày sinh I.ê-nin 
bên bờ suối rộng Kéng-khun. Không 
có giăng dèn, kết hoa. Chỉ có nam nữ 
thanh niên với một đàn nhạc dàn tộc, 
mà vui. Nhảy múa, vui chơi, cứ thế 
và xuống suối tắm mát và lại lên, lại 
múa. Đã tới đây là có ấn tượng. An 


tượng về rừng về suối, về nét mộc. 


mạc dịu lành tự nhiên của con người. 
Tới đây sẽ hết ưu tư phiền muội. Ở 
đây thiên nhiên và con người, con 
người với con người gần gũi, cởi mở 
và hào phóng. 

Luông Pra-băng là hành phố thu 
hút khách thăm không chỉ vì đó là cố 
đô có cung vua, có tháp núi Phu-xi, 
mà đó — như các bạn Lào vẫn gọi là 
thành phố cô“ dâu. Duyên dáng và 
mộc mạc, kín đáo, ấp e và hien dịu — 
những đức tính đẹp đề ấy của phụ nữ 
Lào được khắc họa ngay cả trong mẫu 
hoa văn trên những bộ váy dân tộc 
của họ. Chính người phụ nữ Lào với 
bộ váy độc đáo cô truyền đó, là 
người có công rất lớn trong việc gìn 
giữ về dẹp truyền thông của dàn tộc. 

Thăm Lào, tới đầu chúng tôi cũng 
gặp chùa chiên. Chỉ riêng Viểng-chin 
đã có khoảng 200 chùa lớn nhỏ. Ơ 
Luông Pra-băng cũng có con số tương 
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tự. Trong hầu khắp làng xã Làó đều 
có chùa. Đó là ngòi nhà đẹp nhất 
vùng và được xây cất ở nơi trang 
trọng nhất. Đó là nơi gặp gỡ, hội họp 
của nhân dân. Chùa ở đây vẫn giữ 
được sự tôn nghiêm, không hề có 
kinh doanh, dịch vụ, không hè có việc 
lợi dụng tín ngưỡng của nhàn dân đề 
làm điều sai trải. | 


Mới đây, khi thăm Lào, công chúa 
Thái lan hỏi « Vi sao chùa ở Lào đẹp 
thế »? Các bạn Lào trả lời rằng nhà 
chùa không cỏ gì mâu thuẫn với sự 
nghiệp của dân tộc. Chùa là nơi làm 
phúc. Mục tiêu của sự nghiệp cách 
mạng cũng là đem lại hạnh phúc cho 
nhân đàn. Điều đặc biệt ở Lào là đã - 
đôi cuốn và vận động được sư säi . 


. tham gia hoạt động xã hội. Đồng chí 


Vông Phết, ủy viên Trung ương Đảng, . 
bí thư Tình ủy Luôòng Pra-bàng cho 
hiết về những đóng góp của nhà chùa. 
Các nhà sư đã tích cực tham gia các 
việc như giữ gìn của cải nhà chủa, 
góp phần dạy học cho các châu nhỏ 
và những người mù chữ, góp phản 
vào việc vệ sinh phèng bệnh và chữa 
bệnh cho dân. tham gia giáo dục nhân 
dân chống tham nhũng, chống trộm 
cả |). 

Cùng với việc bảo tồn, giữ gin 
những truyền thống và phong cách 
qui của các bộ tộc Lào, điều đáng 


quan tâm hiện nay, — như đồng chí 


Xi-xa-na, chử tịch Ủy ban khoa học 
xã hội khẳng định, — là việc gày được 
ý thức quốc gia, giáo dục ý thức đân 
tộc và hòa hợp đàn tộc. Theo số thông 
kê gần đày nhất, hiện ở Lào có đề 
dân tộc và bộ tộc. Do tính chất của 
nên sản xuất tự nhiên phân tán, tỉnh 
thần quốc gia của các bộ tộc lào còn 
yếu. Đề nàng tâm ý thức quốc gia 
điều cơ bản là phải phát triền sản 
xuất và tăng cường giao lưu văn hóa. 
Thực hiện diều này trong bối cảnh 
chung của sự nghiệp cách mạng hiện 


nav, các bạn Lào đang tính đến mỏi 


quan hệ giữa việc phát triền nền sản 


xuất hàng hóa với nhiệm vụ bảo vệ, 
củng cỏ những truyền thống dàn tọc 
và phát triền ý thức quốc gia. 


ĐỀ tự biết mình. Đề khẳng định 
hướng đi 


Thắng lợi vĩ đại năm 1975 với việc 
giải phóng cả nước và khai sinh ra 
nước Cộng hòa dàn chủ nhân dân 
Lào (2-12-1975), đánh đấu một bước 
ngoặt lịch sử, đưa cách mạug Lào 
chuyền sang giai doạn mới — đất 
nước độc lập tự do, tiến: lên chủ 
nghĩa xã hội. 

Mười lăm năm qua, đất nước Ìl.ào 
đã giành được những thành tựu to 
lớn trên tất cả các mặt chính trị, an 
ninh, quốc phòng, kinh tế, xã hội và 
đời sống. Đó cũng là những năm 
tháng mà Đảng nhàn dân cách mạng 
lào không ngừng tìm tòi, không 
- ngửng sáng tạo đề nhận rõ mình hơn 
và đề khẳng định hướng đi cho 
- đăn tộc. 


Đại hội lần thứ IV Đăng nhân dâu 
cách mạng Lào đã xác định Lào vẫn 
là một nước nghèo và chậm phát 
triền.*Lực lượng sản xuất còn ở trình 
độ thấp, cơ bản xản là một nên kinh 
tế tự nhiên và nửa tự nhiên, tự cấp 
tự túc. Trong các nguyên nhàn kim 
hăm sự phát triền của lực lượng sản 
xuất, e ó nguyên nhàn chủ quan, duy ý 
chí, nóng vội, rập khuôn máy móc 
trong việc định ra đường lỗi chính 


sách ; có nguyên nhàn thuộc về cơ chế: 


quản lý hành chính, quan liêu, bao 
cấp. Tại cuộc mít tính KÝ niệm ngày 
thành lập Đảng nhân dàn cách mạng 
Lào, đồng chí Cav-xỏn Phôm-vi-hản 
đã khẳng định : « Trong xây dựng chế 
độ mới, chúng ta cũng đã phạm sai 
lìm chủ quan, nòn nóng, muốn -tiến 


nhanh, chưa tính toán hết kha năng ` 


thực tế của đất nước ®. 


Đang nhân dàn cách mạng Lào đã 
xác định tính chất của ghúi đoạn cách 
mạng hiện nay là giai đoạn cúng cố, 
phát triển và hoàn thiện' chế độ dân 


mớ rộng quan. hệ 


chủ nhân dân, từng bước quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội, Mu thuần cơ bản 
nöi lên hàng đầu của Lào hiện nay là 
màu thuần giữa lực lượng sản xuất 
còn quá lạc hậu với yêu cầu của việc 
phát triền sản xuất và đáp ứng nhu 
cầu của nhàn dân, của xã hộiDo vậy, 
mục tiêu kính tế cơ bản và cấp bách 
nhất hiện nay là chuyên nên kinh tế 
tự nhiên và nửa tự nhiên thành nên 
kinh tế sản xuất hàng hóa, phát triền 
lực lượng san xuất, không ngừng cải 
thiện đời sống vật chất và văn hóa 
của nhàn dân. Đề thực hiện mục tiêu 
dó, Đăng nhàn dàn cách mạng Lào 
chủ trương kiên quyết xóa bỏ cơ chế 
tập trung quan liêu bao cấp, chuyên 
hắn sang cơ chế hạch toán kính 
doanh, thực hiện chính sách cơ cấu 
kinh tế nhiều thành phản, thông qua 
con dường tư bản nhà nước, áp dụng 
rộng rãi quan hệ hàng hóa — tiền tệ, 
VỚI nước ngoài 
nhằm phát triển lực lượng sản xuất, 
phân công lại lao động xã hội. Mục 
tiêu làu dài của cách mạng lào văn 


là chủ nghĩa xã hội, song trước mắt 


sẽ lập trung vào việc củng cố và 
hoàn thiện chế độ dân chủ nhân dân, 
vừa tiếp tục giải quyết một số văn 
đề còn lại của nhiệm vụ đân tộc, 
dân chủ, vừa tạo tiên đề và điều kiện 
thực hiện sự chuyên biến dân đân từ 
chế độ dân chủ nhàn dân lên chủ 
nghĩa xã hội thỏng qua nhiều bước 
trung gian. 


Mục tiêu cách mạng và những 
chính sách, giải pháp của Đảng nhân . 
dàn cách mạng Lào đã dược nhàn 
đân ứng hộ và thực hiện từng bước 
vững chắc. Tuy nhiên, công CuUỘC 
xày dựng đất nước Lào hiện nay gặp 
phải không ít khó khăn: Khó khăn 
trước hết là âm mưu phá: hoại của 
kế địch. Trước tỉnh hình diễn biến 
phức tạp ở các nước Đông Âu, các thế 
lực phản động ở Lào ráo riết hoạt 
động đề chống phá cách mạng. Chúng 
đã khòng từ các thú đoạn nào miễn 
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là gây đươc hoang mang trong nhân 
đân, gây sự hỗn loạn trong xã hội. 
Tử những thủ đoạn chiến tranh tâm 
lý, như gửi thư có nội dung xấu từ 
nước ngoài về, đến những hoạt động 
ngang nhiên như chặn xe trên đường, 
gây mất trật tự trị an ở nông thôn và 
cä ở thành phố. Chúng' kích động, lôi 
“Rẻo một số íE trong giới trí thức, 
trong cán bộ đòi thay đồi thể chế 
chính trị, đòi đa nguyên, đa đẳng. 
Đăng và nhân đàn Lào đã nhận rõ 
kẻ dịch, nắm chắc tình hình đề có 
những biện pháp giải quyết kịp thời. 
Đó là những biện pháp đồng bộ cả về 
quàn sự, chính trị, kinh tế, văn hóa. 
xã hội và vấn đẻ dàn Lọc. Từ đặc 
điểm đó, nhiệm vụ của cách mạng 
Lào trong giai đoạn hiện nay đã được 
xức định là bảo vệ và xâv dựng đất 
nước, thực hiện chế độ dân chủ 
nhần đàn. - 


Đồi mới ~— tự tỉn. Tự tin — đồi mới *® 


Đồng chí Xồôm-lắc, bí thư Trung 
ương Đẳng, đã nói với chúng tôi 
rằng công cuộc đôi mới của đất nước 
Lào còn gặp nhiều khó khăn trở 
ngại nhưng Đảng và nhân dàn 
quyết tàm đổi mới, tỉn tưởng vào sự 
nghiệp đôi mới. Ngay từ Đại hội ]V, 
Đảng nhàn dân cách mạng lào đã 
định ra phương hướng đỏi mới. Các 
hội nghị Ban chấp hành trung ương 
Đảng nhàn dân cách mạng Lào, đặc 
biệt là cac hội nghị thứ ö, 6, 7, và Ä 
đã từng bước cụ thể hóa đường lỗi 
đöi mới. Nghị quyết liội nghị thứ 8 
của Trung ương Đẳng đã nêu rõ! 
“Còng cuộc đổi mới phải được tiến 
hành toàn điện, đồng bộ. kế cả tư 
đủy, cơ cấu kinh tế, cơ chế quản lý, 
tò chức và phương thức hoạt động 
của hệ thống chính trị nhưng phải 


bát đầu từ lĩnh vưe kinh tế nhằm 
phát triển sản xuất, cải thiện dời 
sòng nhàn đân ngàyv một tốt hơn. 


Đội mới phải dược tiễn hành từng 
bước vững chác. chống mọi biều 
hiện chủ quan, nôn nóng, duy ý chỉ, 


$0 


«mồm to hơn bụng », sao chép, rập 
khuôn kinh nghiệm của nước khác? 
Trong quá trinh thực hiện đồi mới, 
phải sử dụng nhiều giải pháp uyên 
chuyền, linh hoạt và mềm đẻo, nhưng 
phải dựa vào những nguyên tắc cơ 
bản. Đó là mục tiêu chủ nghĩa xã 
hội, là nền tảng lý luận chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin, là vai trò lãnh đạo của 
Dẳng, là nguyên tắc tập trung dân 
chủ, tăng cuờng hiệu lực của hệ 
thống chuyên chính dân chủ nhân 
đân và nguyên tắc quốc tế vô sản, 
quốc tế xã hội chủ nghĩa. 


Nền kinh tế của Lào cơ bản là nền 
kinh tế nông nghiệp với tuyệt đại bộ 
phận cư dàn là nông đàn. Vị vậy, 
giải pháp đề chuyền nền kinh tế tự 
nhiên sang nền kinh tế sản xuất hàng 
hóa phải xuất phát từ người nông 
dàn, bát đầu từ hộ gia đình nông 
dân, biến mỗi gia đình từ kinh tế gia 
trưởng tự cấp tự túc thành đơn vị 
sản xuất hàng hóa nhỏ. Nhà nước 
tác động vào sản xuất nông nghiệp 
và nông thỏn băng dịch vụ hai đầu, 
bằng chính sách đầu tư vốn và khoa 
học kỹ thuật. : 


Về cơ chế quản lý, Đăng nhân dân 
cách mạng Lào chủ trương xóa bỏ cơ 
chế tập trung quan liều cũ, chuyên 
hản sang cơ chế tự chả kinh doanh 
hạch toán, cố gảng. xây dựng một thị 
trường dàn tọc thống nhất gắn với 
thị trường thể giới. Diễều có Ý nghĩa 
quan trọng là nhà nước chuyền từ 
quản lý kinh tế hiện vật sang quản 
lý kinh tế hàng hóa thông qua thị 
trường. Nhà nước phải tác dòng vào 
thị trưởng, điều chỉnh thị trường 
bàng sức mạnh kinh tế. 


Trong quá trình thực hiện đôi mới 
kinh tế, Đảng và nhàn dân Lào còn 
gặp rất nhiều khó khăn: mất cân đổi 
về ngàn sách và xuất nhập khầu, còn 
phụ thuộc nhiều vào hàng công 
nghiệp tiêu dùng của nước ngoài, 
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Thế giới : vấn đề, sự kiện 


Qua các cuộc bầu cử ở 


ÂU cử là thề hiện của đân 
chủ, nhưng tự nó chưa nói 
lên nên đân chủ chân chính. 
Vấn đề là dân chủ của ai và 
cho ai. Vấn đề còn là tô chức bầu 
cử có đảm bảo được binh đẳng và dàn 
chủ hay không ? 

Cho đến nay, hầu hết các nước 
Đông Âu ã tiến hành xong các cuộc 
bầu cử quốc hội. Một sỏ nước đã 
bước sang bầu cử các cơ quan quyền 
lực địa phương. 

Qua các cuộc bầu cử ở Đông Âu, 
chúng ta bước đầu có thể rút ra một 
số nhận định : 


_ Dân chủ của ai và cho ai? Vân 
đề giành quyền lực. 


Ở các nước Đòng Âu, một khi 
đảng cộng sản suy yếu hoặc mắt 
vai trỏ lãnh đạo, thỉ mặc dù quốc 
hội chưa hết nhiệm. kỷ, cúc thế 
lực chính trị chống đối dàng cộng 
sản văn đấu tranh đòi tiến hành bầu 
.cử nhằm hợp pháp hóa việc đầy 
những người cộng sản ra khỏi các cơ 
quan quyền lực. Cũng qua bầu cử, 
các thế lực đó hy vọng sẽ nắm quyền 


Đông Âu 


NGUYÊN TRỌNG THỤ 


một cách hợp hiến. Đây là một khâu 
quan trọng trong toàn bộ quá trình 
diễn biến hòa bình» của họ. Qua 
bầu cử, họ hy vọng ngang nhiên bước 
ra chỉnh. trường với nhăn hiệu *đại 
điện cho nhân dàn ®, 

" Đề chắc chắn giành được thắng lợi, 
họ cân nhác rất kỹ thỏi gian tiến 
hành bầu cử, cố chọn thời điểm thuận 


-lợi nhất cho họ. Có thế lực muốn 


bầu cử sớm khi nhàn dàn đang trong 
tỉnh trạng bông bột, mất phương 
hướng, khi Đảng cộng sản dang trong 
thế lúng túng. Có thế lực —: đặc biệt 
là các đảng phái, các tỏ chức chính 
trị mới được thành lập, còn mỏng về 
số người, non về tö chức thi lại chưa 
muốn bầu cử ngay, đề cho họ có thời 
gian «trưởng thành?, đủ sức cạnh 
tranh với các đối thủ. Vì lẽ đó mà Ở 


-_ Cộng hòa dàn chú Đức, cuộc bảu cử 


đã dự định vào tháng 5/1990, đã phải 


-tỗ chức vào tháng 3/1990. Còn ở Ru- 


ma-ni, thì cho đến những ngày chót 
của đợt vàn động bầu cứ, các đảng 
đối lập và hai ứng cử viên Lông thống 
(từ nước ngoài về) là R. Cam-pi-a-nu 
và I. Ha-xiu vẫn khăng khăng đòi 
hoàn ngày bầu cử. 


ấ§t 


Với mục đích bầu cử như trên, các 
đẳng, các tò chức chính trị, chớp thời 
cơ chạy đua vào quốc hội, đã mọc lên 
như nấm trước bầu cử và ö ạt đòi 
tranh cử. Ở Cộng hòa dân chủ Đức, 
21 đảng phái và tồ chức chính trị đã 
tham gia tranh cử. Ở Hung-ga-ri, con 
số đó là 12, ở Ru-ma-ni là 82, ở Cộng 
hỏa liên Đi Séc và Xlô-va-ki-a là 
22, ở Bun-ga-ri là 3ð. SỐ Ứng cử viên 
cũng khá đông. Ở Cộng hòa liên bang 
Séc và Xlô-va-ki-a, đề giành 300 ghế 
đại biều quốc hội, 200 ghế đại biều 
Hội đồng đân tộc Séc và 150 ghế dại 
"biều Hội đồng dân tộc Xilô-va-ki-a, 
có tới 3601 ứng cử viên. Ơ Bun-ga-ri, 
3098 ứng cứ viên đã ra tranh cử 400 
ghế trong quốc hội v.v. 


-° 


Các cuộc bầu cử ở Đông Âu thực 
chất là cuộc chạy đua đề nắm quyền 
lực. vì vậy, nhiều đảng phái tranh cử, 
nhiều ứng cử viên dã tiến hành vê 
dịch vận động bầu cử một cách * 
liệt » với những thủ doạn mà SING 
St” chí plwrơng Tây cũng phải cho 

à “thô bỉ?, ® ghê tởm®. Đề hy vọng 
giành được cử tri, các dàng phái, các 
tỏ chức chính trị tìm mọi cách moi 
móc nhau, chửi bới nhau, dùng cả bạo 
lực chế ngự nhau nhằm hạ thấp các 
ứng cử viên của đối phương. Nhiều 
tranh cồ động,truyền đơn, ảnh của các 
ứng cử viên thuộc tò chức này đã bị 
các tô chức khác xé rách hoặc bôi 
bần. Ở Pra-ha, vào chiều 3/6, một cuộc 
vận dộng bầu cử đã bị phá rối bằng 
vụ nồ một quả bom tự tạo làm l8 
người bị thương, trong đó có 5 trẻ em. 
Trước đó, vào tối 1/6, tại một cuộc 
hòa nhạc vận động bầu cử ở thành 
phố Ô-xtơ-ra-va cũng đã xây ra vụ 
nỏ làm Í người bị thương nặng. 


Diều đặc biệt đáng lưu ý là ở tất 
cì các nước, mũi nhọn tiến công 
nhằm trước hết vào đảng cộng sản, 
vào những người cộng sản, Ở Ba-lan, 
các lực lượng đối lập, với sự viện trợ 
về tiên nong và phương tiện kỹ thuật 
của Mỹ và nhà thờ, đã ra báo, in 
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truyền đơn tung khắp mọi nơi, tử 


thành thị đến nông thôn, nói xấu, 
lăng nhục Đảng công nhân thống. 
nhất Ba-lan và những ứng cử viên 
của đẳng. Ở Cộng hòa dàn chủ Đức, 
trước bầu cử, đã có mưu toan kích 
động dư luận xã hội đòi đặt đảng cộng 
sẵn ra ngoài vòng pháp luật. Ở Cộng 
hòa liên bang Séc và Xilô-va-ki-a, 
trước bầu cử, đã có các cuộc vận 
động lấy chữ ký, mít tỉnh, biều tình, 
thậm chí tuyệt thực đòi quốc hữu hóa 
tài sản của dáng cộng sản, lăng nhục 
các đảng viên của đảng. Ngày 16/5, 
bốn đẳng bao gồm đảng dân chủ xã 
hội, đảng xã hội chủ nghĩa, đàng 
nhân dân và đẳng dân chủ Xilô-va-ki-a 
đã ngang nhiên ra tuyên bố chung 
đòi cấm đảng cộng sản hoạt động. 
Ngay trước ngày bầu cử, người ta 
đã không ngớt kêu gào « Hãy bầu cho 
ai đã đầu tranh công khai chống lại 
chế độ cộng sản». Họ làm như vậy 
vì họ biết rằng Đảng cộng sản Tiệp 
khắc tuy có phạm sai lầm thiếu sót, 
trong lãnh đạo, nhưng trong đăng 
vẫn có nhiều người cộng sản chân 
hính được nhàn dân thật sự tín yêu 
và sẽ là đối thủ dáng gờm của họ 
trong bầu cử. Điều này đã được chính 
ông Chan-pha, thủ tướng Còng hòa 
lên bang Séc và Xlô-va-ki-v công 
khai thửa nhàn. 


Không ít đảng phái, tô chức chính 
trị đã được sự tiếp tay của các thế 
lực Mỹ và phương Tây trong vạn 
động bầu cử. Trước ngày bầu cử ở 
Ba-lan, Nhà trắng đã tung tỉn sẽ viện 
trợ một số tiền không lò cho Ba-lan 
nếu Còng đoàn đoàn kết thắng cử. 
Ngày 7-3-1990, thứ trưởng ngoại giao 
Mỹ I-glơ-bơ-giơ, trong bài diều trần 
trước Tiều ban đối ngoại llạ nghị 
viện Mỹ, đã nói toạc rằng Mỹ sẽ «cập 
viện trợ ủng hộ quá trình bầu cử ở 
Bun-ga-ri và Ru-ma-ni. Nếu các cuộc 
bầu cử này thành còng, chúng ta (Mỹ) 
sẽ cần mỡ rộng phạm vỉ viện trợ và 
dùng viện trợ làm động cơ đề thúc 


đầy quá trình đân chủ hóa và những 
cải cách theo hướng thị trường"® Yẻ 
sự dinh líu của Mỹ vào quả trình bảu 
cử ở Cộng hòa liên bang Séc và Xlô- 
va-ki-a, (ở Thời báo Niu Oóc ngày 
10/6/1990 cho biết : Viện đân chủ toàn 
quốc của Mỹ đã chỉ 400 nghìn đô la 
cho các đảng gần gũi nhất với tông 
thống V. Ha-ven đề *thúc đầy dân 
chủ ». Cũng theo tở báo; việc làm này 
bị chính nhân dân Cộng hòa liên 
bang Séc và Xilỏ-va-ki-a phản đối, 
coi đó là sự can thiệp không công 
bằng. 

Ở Cộng hóa dân chủ Đức thì cuộc 
vận dòng bầu cử, vẽ thực chất, do 
các đảng cầm quyền ở Cộng hòa liên 
bang Dức chỉ đạo, Đích thân thủ 
tướng H. Kôn và nhiều chỉnh khách 
hàng đầu của Đăng cầm quyền ở Cộng 
-hòa liên bang Đức đã đến Cộng hòa 
dân chủ Đức can thiệp thô bạo vào 
cuộc bầu cử. llọ đã bỏ ra hàng triệu 
mác cung cấp cho «Liên mình vì 
nước Đức ®, một tồ chức chính trị ở 
Cộng hòa dân chủ Đức do họ đỡ đầu, 
đề tồ chức này có điều kiện vận động 
ồ atscho các ứng cử viên của mình. 
Được cách làm của lH. Kôn bạt đèn 
xanh, nhiều đẳng phái khác ở Cộng 
hòa liên bang Đức cũng đã cử người 
sang Cộng hòa dân chủ Đức hỗ trợ các 
đăng mà họ đỡ đầu trong vận động 
bầu cử. Báo J-dơ-ue-zchi-a của Liên 
xô ngày 18/3/1990 đã nhận xét rằng 
® các 'chính đảng của Tây Đức đã quả 
nhiệt tình trong cuộc vận động bảu 
cử ở Cộng hòa dân chủ Đức. Các 
đảng ở Tày Đức đang ủng hộ các 
đảng đàn em của họ ở Đông Đức, 
tạo ra ấn tượng cuộc bầu cử này đang 
được tö chức không phải ở trong 
một nước có chủ quyền mà-là ở một 
phản của Tây Đức?. _ 

Căn nói thêm rằng Giáo hội thiên 
chúa cũng đã can thiệp khá sâu vào 
các cuộc bầu cử. Trên tờ Niu uých, 
số ra ngày 5-6-1989, Mi-sen Mây-ơ đã 
viết về vận động bầu cử ở Ba-lan: 
* Nhà thờ đã cho Công đoàn đoàn kết 


mạng lưới ở vùng nông thòn. cái mà 
Công đoàn đoàn kết không có. Các 
ứng cử viên của Công đoàn đoàn kết 
còn nhận được sự giúp đỡ tài chính 
tử ngân khố của giáo hội... Một quan 
chức của Công đoàn doàn kết dã kê 
lại một giáo sĩ có phàảm cấp cao đã 


—tập trung các giáo sĩ của ông lại và 


dưa ra tối hậu thư Ông ta nói với 
họ: Cuộc bầu cử này là phận sự của 
các vị. Nều như chúng ta thất bại thi 
bản thân tôi và các vị phải chịu trách 
nhiệm ®. 

Đảng cộng sản nói chung ở 
thế kém, nhưng kết quả có ý 
nghĩa lớn 

Kết quả bầu cử ở từng nước có 
khác nhau tùy theo tình hình cụ thề 
từng nước, trong đó phải kề đến thực 
trạng quan hệ giữa dàng cộng sản và 
nhân dân ở Lừng nước. | 

— Ở Ba-lan, 99% số ghế thượng: 
nghị viện vào tay Công đoàn đoàn 
kết. Đẳng còng nhân thống nhất Ba 
an chỉ chiếm 173 ghế trong số 160 ghế 
ở hạ nghị viện. 

~ Ở Cộng hòa dân chủ Đức, Liên 
minh vì nước Đức, mọt liên minh 
tranh cử đưới sự chỉ đạo trực tiếp 
của thủ tưởng Cộng hòa liên bang 
Đức, gồm 3 đẳng thiên hữu dược hơn 
48% số phiếu, giành 193 ghế trong 
quốc hội Đẳng của chủ nghĩa xã hệi 
dân chủ (đăng lãnh đạo chính quyền 
trước đày) được 16Ã số phiếu, chiếm 
65 ghế. `. | 

— Ở Hung-ga-ri, Diễn đàn dân chủ, 
mội liên minh của những người dân 
chủ thiên chúa giáo, dân túy và dân 
tộc chủ nghĩa, chủ trương kinh tế 
thị trường, tư nhân hóa đầu ngành 
công nghiệp quốc gia, đã chiếm 165 
ghế trong 386 ghế đại biểu quốc hội. - 
Đảng xã hội chủ nghĩa Hung-ga-ri 
được 33 ghế. 

— Ở Ru-ma-ni, Mặt trận dàn tộc 
cứu nước, được coi là một đẳng có 
tô chức nhất trong số các đăng phải 
và tö chức chính trị ra đời sau biển 
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động 12/1989, đã giành thắng lợi lớn 
trong tông tuyền cử. Chủ tịch Mặt 
trận dân tộc cứu nước I-on I-li-e-xcu 
trúng cử tông thống với 85,16% số 
phiếu bầu. Về kết quả bầu quốc hội, 
Mặt trận dân tộc cứu nước giành 
thắng lợi lớn, chiếm 66,70% số ghế 
ở hạ nghị yiện và 67,1% số BI ở 
thượng nghị viện. 


—Ở Cộng hòa liên bang Séc và XIô- 
va-ki-a, Điễn đàn công đân và Công 
luận chống bạo lực (một liên minh 
gom 10 đẳng phái và tô chức chính 
trị, có.tông thống Ha-ven tham gia) 
chiếm 170 ghế trong tông số 300 ghế 
đại biều quốc hội liên bang. Đảng 
cộng sản đứng thứ hai, được 47 ghế. 
Có khoảng 1ñ đảng không đạt đủ 5% 
số phiếu bầu, cho nên theo luật quy 
định, không có đại biêều tham gia quốc 
hội liên bang. | 

—Ở Bun- -ga-ri, Đảng xã hội chủ 
nghĩa (trước đây là Đảng cộng sản) 
thắng lớn, giành 211 ghế trong 400 ghế 
đại biều quốc hội. Liên minh các lực 
lượng dân chủ được 141 gkễ. 


Kết quả các cuộc bầu cử cho thấy 
ở nơi nào mà đẳng cộng sản giữ được 
thế chủ động, tích cực sửa chữa sai 
lầm, khuyết điềm, tiến hành cải cách 
theo quan điềm đúng đắn, nhằm mục 
tiêu đân chủ, ôn định và phát triền, 
cúng cố và tăng cường sự gắn bó giữa 
đảng và quần chúng, thì ở đó đẳng 
vẫn giành được sự ủng hệ của đông 
đảo nhân dân. Kết quả bầu cử ở Bun- 
ga-ri đã chứng mình rất rõ điều đỏ. 
Hang AFP (Pháp) đã nhận định : 
® Người Bun-ga-ri vẫn tín vào những 
người cộng sản?®, và «ở Bun-ga-rli, 
các đảng viên cộng sản đã đích thân 
tiến hành những cải cách đàn chủ, 
và những nỗ lực này của họ khẳng 
định rằng họ vẫn là một lực lượng 
lãnh đạo quả trình khôi phục kính tế 
và bảo vệ những thành qua của xã 
hội ». 

Ở một: số nước tuy chính quyền đã 
về tay phái hữu và các lực lượng 
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chính trị kháe, đẳng cộng sản và công 
nhàn bị đầy lùi và trở thành lực 
lượng đối lập, phải hoạt động trong 
hoàn cảnh hết sức khó khăn, điều 
kiện tranh cử hết sức hạn chế, nhưng 
một bộ phận không nhỏ trong nhân 
đân, bất chấp mọi sự lửa mị, mua 
chuộc, đe đọa của các thế lực cầm 
quyền, vẫn đũng cảm biều thị lòng 
tin của họ đối với những: người cộng 
sản chân chính. Điều đó được khẳng 
định trong kết quả bầu cử ở Cộng 
hòa dân chủ Đức và đặc biệt ở Cộng 
hòa liên bang Séc và Xilô-va-ki-a. 
Nhiều nhà bình luận phương Tày đã 
cho rằng với 65 ghế giành được Ở 
Quốc hội Cộng hòa dàn chú Đức, 
Đảng của chủ nghĩa xã hội đân chủ 
(đẳng lãnh đạo chính quyền trước đây) 
đã thu được thắng lợi ít ai ngờ tới. 
Vẻ kết quả bầu cử ở Cộng hòa liên 
bang Séc và Xlo-va-ki-a, Đài tiếng 
nói Hoa kỷ đã nhận định : * Điều đáng 
ngạc nhiên là phe cộng sản vẫn còn 
tÓ ra khá mạnht†a. Và tở Bưu điện 
Oa-sinh-tơn đã viết : S Kết gui bầu cử 
mà Đảng cộng sản Tiệp-khắc giành 
được là đáng kinh ngạc! ?. Với kết 
quả bầu cử đó, Đảng cộng sản Tiệp- 
khắc đã có được quyền đại điện xứng 
đáng trong quốc hội. Sự tön tại, vai 
trò và vị trí của đáng được lá phiếu 
của nhân dân khẳng định, điều đó dã 
làm thất bại thằm hại mọi âm mưu 
nhằm loại đẳng ra khỏi đời sống 
chính trị của đất nước. 

Còn ỡ Ru-ma-ni, nơi đẳng cộng sản 
cũ tan rã, thì nhân dân đã-dành sự 
ln cây của mình cho các thế lực. 
chính trị yêu nước, tiến bộ, có mục 
tiêu, hướng đi đúng trong cải cách. 

Điều chứng minh khá rõ dã tàm 


chính trị, tính chất cav cú và sự tráo 


trở của các thế lực cực hữu ở Đông 
Ân và cA của Mỹ và các thế lực 
phương Tây là nơi nào mà đẳng cộng 
sản và những người cách mạng chân 
chính giành được thắng lợi trong 
bầu cử thì ngay lập tức chúng fo 
miệng rêu rao là ở nơi đó có sự gian 


lận và tỉn mọi cách, kề cả dùng bạo 
lực, nhằm phủ định kết quả bầu cử. Ơ 
Ru-ma-ni, sau bầu cử, các thế lực 
cực hữu, phản động đã tồ chức biêu 
tình, gây rối trong đêm lở rạng ngày 
11/6 nhằm lật đồ chính quyền hợp 
pháp vừa được bầu ra: Chúng đã 
Iràn vào trụ sở các cơ quan chính 
phủ, bộ nội vụ, đài phát thanh và 
đài truyền hình. dập phá, tiến công 
lực lượng cảnh sát và quân đội được 
điều đến đề lập lại trật tự. Đã xây ra 
dụng độ giữa những kẻ gây rõi và 
lực lượng bảo vệ làm nhiều người 
chết và bị thương. Tiếp tay cho các 
thế lực cực đoan ở lìu-ma-ni, Nhà 
trắng đã cao giọng chỉ trích chính 
quyền mới ở Ru-ma-ni và không cho 
đại điện sứ quán Mỹ ở Pu-ca-rét 
tham dự lễ nhậm chức của tòng thông 
1.I-li-e-xeu ngày 20/6. Mỹ cũng đã 
tuyên bố hoãn các viện trợ không 
có tính chất nhân đạo cho Ru-ma-nl. 
Cộng đồng châu Âu cũng tuyên bố 
lïoãn việc phê chuần hiệp định hợp 
tác mậu dịch với Ru-ma-ni mới được 
ký ngày 8/6. 


Ở Bun-ga-ri, khi biết kết quả bầu 
cử không có lợi cho chúng, các thế 
lực đối địch cũng lại cao giọng rẻu 
rao «có gian lận trong bầu cử ?. Mỹ 
cũng phụ họa theo và còn vu cáo 
«đã có sự hắm dọa và bất hợp lệ 
trong quá trình bầu cử. Mỹ còn đc 
sẽ có ý kiến cụ thề hơn về cuộc bầu 
cử đó. Nhưng sự thật ra sao ? Ở Bun- 
ga-ri, cuộc bầu cử đã điển ra đàng 
hoàng trước đông đảo quan sát viên 
quốc tế, trong đó có đại biều quốc 
hội các nước Áo, Anh, I-ta-li-a, Tây- 
ban-nha, Liên xô, Phần-lan, Pháp, 
Nhật-bản v.v. Đại điện doàn đại 
biều Hội dồng nghị viên của Hội dòng 
châu Âu đã tuyên bố với các nhà 
báo là sau khi quan sát kỹ, họ thay 
rằng cuộc bầu cử Ở Bun-ga-ri là cuộc 
ˆ bầu cử tự do. 


* 


Qua các cuộc bầu cử ở Đông Âu, 
các thế lực chính trị cực hữu và phản 
động đã bộc lộ rõ đã tâm chính trị 
và những mưu đồ xảo trá của chúng. 
Ở những nơi mà đẳng cộng sản bị dầy 
khỏi chính quyền, trở thành đáng 
đổi lập, thì cuộc đấu tranh cho những 
mục tiêu dân chủ, phát triền và tiến 
bộ xã hội mà đẳng theo đuôi tất nhiên 
sẽ là quá trình đầy phức tạp khó 
khăn. Ngay ở những nước mà đảng 
cộng sản giành được thắng lợi, tiếp 
tục lãnh đạo chính quyền, cuộc đấu 
tranh cho những mục tiêu của đăng 
vẫn sẽ gặp không ít khó khăn đo sự 
chồng phá của các thế lực đối địch, 
trong đó có sự can thiệp, chống phá 
của các lực lượng phản động quốc 
tế. Song những gì mà các đảng cộng 
sản ở Đông Âu đạt được qua bầu cử 
cho phép khẳng định rằng: chủ nghĩa 
xã hội, một khi đã bám rễ sâu trong 
nhân dân thì đù có trải qua sóng gió, 
thử thách, vẫn là sức mạnh không 
dễ gì đảo ngược được. 


DÂN CHỦ XÃ HỘI... 


(Tiếp theo trang 88) 


khác nhau về chính trị — tâm lý: 
người còng đạn đản chủ, người công 
đàn bị tha hóa, người công đàn bị 
áp bức. 

_Quan niệm đỏi mới xã hội đo đẳng 
dẻ ra có thẻ được xem là sự trở 
lai học thuyết mác xit-lê nín nít 
về xây đựng mọt xã hội có công bằng 
xã hội, văn mình hóa những con 
người tự do và bình dẳng. 

VŨ TIÊN . 
(Viết theo tài liệu hội thảo 
của các nhà khoa học Liên 1ô, 


đăng trên tạp chỉ. Liên Xô 
Khoa học xã hội sỐ ƒ-71980). 
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SN Qua cách báo 


Dân chủ xã hội chủ nghĩa và 
tự quản của nhân dân 


1 — Công cuộc cải tỒ. cải cách, đồi 
mới đỏi hỏi phải nghiên cửu sâu rộng 
và có hệ thống những văn đề lý luận 
và thực tiễn vẽ đân chủ xã hội chủ 
nghĩa và tự quản của nhân dân. 
Trước hết, phải đề ra được những 
luận điềm xuất phát, xảy dựng một 
chương trình nghiên cứu tông hợp, 
sau đó, đi sâu vào các đề tài. Đây là 
một công cuộc lâu đài đi đòi với tiến 
trình cải tô, cải cách, đồi mới. 


Dàn chủ và tự quản liên quan đến 
tất cả các lĩnh vực then chốt của đời 
sống xã hội. Quá trình đổi mới sẽ 
không thành đạt nếu trong ý thức xã 
hội không gạt bỏ được những quan 
niệm thô thiên, thậm chí lệch lạc, về 
chính quyền của nhân đàn đã hình 
thành và bám rẻ trong những năm 
đài trước đây, 


Dân chủ là gì ? Nó biều hiện cụ thê 
như thế nào ? Đánh giá như thế nào 
những ví dụ về dàn chủ tử trong công 
tác cụ thể, trong thực tiễn cuộc sống ? 
Đối với những cảu hỏi đó, không 
phải mọi người đều có thê trả lời 
chính xác, nhất trí. Qua một cuộc 
điều tra xã hội học ở Liên xô trước 
dãy, 31ÃX những người dược hỏi trả 
lời: dàn chủ là sự tự do phát biều ý 
kiến mà không sợ hậu quả: 13.:X 

hiểu đàn chủ là sự tự do suy nghĩ. 
_œ# XỬ và lựa chọn người, §.7% cho 


t&Ö 


đản chủ là sự bình đẳng của con 
người khòng kề cương vị ra sao; 
7% coi dàn chủ là quan hệ công bằng 
giữa người và người; 6,12% hiều dàn 
chủ là cả người lãnh dạo lẫn người 
bị lãnh đạo dều tham gia công việc 
quản lý. Chỉ có 5X hiều dân chủ là 
chính quyền của nhàn dđản., Chỉ có 
1.443% gản dân chủ với việc khòng có 
chủ nghĩa quan liêu. 

.__ tử đó, thấy rõ một vấn đề cấp 
bách là phải khôi phục quan niệm 
mác xít — lê nin nít về dân chủ xã hội 
chủ nghĩa, (IO ra mỘt cơ chế mới về 
chất của chính quyền nhàn đản, một 
hệ thống gồm những bảo đâm về chính 
trị— pháp luật cho công cuộc đồi mới. 
Thực chất là phải xảy dựng một lý 
luận mới vẻ chính trị, về nhà nước 
và pháp luật, bao đảm mối tương 
quan đúng đán giữa chính trị yà kinh 
tế phù hợp với nhu cầu phát triền 
ngày nay của xã hội. Những nhiệm 
vụ cơ bản của công cuộc nghiên cứu 
này là: 


— Cung cấp căn cứ khoa học cho 
quá trình xâv dựng và hoàn thiện 
đân chủ xã hội chủ nghĩa. phát triền 
tự quản của nhàn đân trong tất cả 
các lĩnh vực: 


— Nghicn cứu những phương hướng 
và tiến trình cái cách hệ thống chính 
trị bao góm: xây cựng một cơ chế 


mới về chất của chính quyền nhàn 
đân; phân công quyên lực theo tỉnh 
thần xã hội chủ nghĩa; xây dựng 
nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa ; phi quan liêu hóa xã hội; 

— Nghiên cứu trên cơ sở đó mô 
hình kinh tế — xã hội của việc quản 
lý xã hội, mỏ hình này kết hợp tối 
ưu nguyên tác nhà nước và nguyên 
tác xã hội trong cơ chế quan lý ; nêu 
ra những nét giống nhau 
nhau trong bản chất, chức năng xà 
hình thức của các thiết chế tự quản 
xã hội chủ nghĩa ; 

— Nác dịnh những tiêu chuần chất 
lượng mới của hệ thống chính trị, 
những giai đoạn và tốc độ phát triền 
của hệ thống đó; phận tích sự tiến 
hóa lịch sử của mối quan hệ giữa xã 
hội và nhà nước dưới chủ nghĩa xã 
hội: luận chứng phương hướng đi 
tới chất lượng mới của nhà nước xã 
hội chủ nghĩa (khôi phục đầy đủ 
quyền lực của các cơ quan đại diện 
nhăn dân, đân chủ hóa và hợp lv hóa 
bộ máy chính quyền nhà nước và 
quản lý, cúng cố pháp chế, cải cách 
pháp luậU; hoàn thiện cơ cấu quốc 
gt:—~dđân tóc; 

— Nghiên cứu những nhân tố phát 
huy ý thức chính trị và văn hóa của 
quần chúng, tạo ra những bảo đảm 
pháp lý chắc chắn đề các công dân 
tham gia các quá trình chính trị một 
cách tích cực và an toàn. 

2-- Trong công cuộc nghiên cứu 
này các nhà khoa học đã định hình 
được các nhiệm vụ cơ bản: 


— Dước đầu nếu ra được nhiều 
Hhiận điểm có tính nguyên tác của lý 
luận chủ nghĩa xã hội về chính trị, 
nhà nước và pháp luật. Theo lập 
trưởng của phương pháp luận và lý 
luận mới, đang xem xét những vấn 
đề mấu chốt của cải cách chính trị 
trong điều kiện chế độ một đẳng: cải 
tiến vai trỏ của đảng cộng sản; sự 
tiến hóa của mỗi quan hệ giữa xã 
hội, nhà nước và đăng cộng sản trong 


và khác - 


khi thực hiện phân công quyền lực 
theo tỉnh thần xã hội chủ nghĩa ; phát 
triền nền văn hóa chỉnh trị mới. 


— Đã đề ra quan niệm dùng làm 
điểm xuất phát về tự quản xã hội chủ 
nghĩa của nhân dân. Có sự thống 
nhất biện chứng giữa dàn chủ xã 
hội chủ nghĩa và tự quản. Dân chủ 
phát triển thông qua tự quản. Tự 
quản được định nghia là sự kết hợp 
lao động có năng suất (trong sản xuất 
vật chất và tỉnh thần): với lao động 
quản lý (quản lý sản xuất, tập thẻ, xã 
hội). Tự quản, với tính cách một phạm 
trù khoa bọc, được nêu ra là sự thống 
nhất giữa tự tồ chức, tự hoạt động, tự 
điều chỉnh, tự kiềm tra, nghĩa là một 
phương thức hành động tập thê và 
đoàn kết con người. Tự quản cho 
phép đi tới chất lượng mới của thiết 
chế dàn chủ trong sẵn xuất, ở đơn 
vị lãnh thô, trong các đoàn thê bằng 
con đường : thông tin đầy đủ vẻ tiềm 
náng đề tập thể xác định ưu tiên sử 
dụng chúng như thế nào; tháo luận 
rộng rãi những vấn đề then chốt mà 
tập thể quan tâm; bảo đàm về vật 
chất cho quyên tự chủ về kinh tế 
của tập thẻ; dân chủ hóa cơ chế bầu 
cử và đề cử người lãnh đạo. Tự quản 
cho phép khắc phục sự tha:®®öu của 
ý thức xã hội, làm cho người còng 
đân chuyên nhanh sang lập trường 
cùng tham gia quá trình dàn chủ hóa 
đời sống xã hội. Nó cho phép kết hợp 
một cách dàn chủ lợi ích của cá nhân. 
tập thể, xã hội. Tự quản phản ánh 
chất lượng ngày cảng tăng của hệ 
thống chỉnh trị xã hội chủ nghĩa 
theo mức độ ngàv càng dân chủ hóa 
của nó, theo mức độ chuyên từ quản 
lý vì lợi ích của người lao động sang 
quản lý do người lao động tự chủ 
thực hiện. Nó không đối lập với thà 
nước, xĩ hội chủ nghĩa, nhà nước này 
vẫn là thiết chế quản lý cơ bản của 
xã hội, vấn đề chỉ là mỗi quan hệ mới 
về chất giữa yếu tố chuyên nghiệp 
và yếu tố xã hội trong việc điều hành 


¬ 


các quá trình kinh tế, xã hội, chính 
trị, văn hóa... Vị trí trung tàm trong 
từ quản là sự tham gia của những 
người không chuyên nghiệp vào việc 
soạn thảo, thảo luận, thông qua, thực 
hiện các giải pháp. Cái trục của toàn 
bọ hệ thông tự quan là vai trỏ lãnh 
đạo của đàng cộng sắn, nội dung mới 
vẻ chất của chủ nghĩa tập trung dàn 
chủ. Việc triền khai tự quản trong 
cấu trúc thượng tầng phái đồng thời 
phản ánh trình độ phát triền của 
đàn chủ trong sản xuất và tích cực 
thúc đầy mở rộng nó. 

Những tiên đề đề dân chủ và tự 
quan phát triển là mở rộng về mặt 
pháp lý các quyền và các tự do 
chính trị, đồng thời nàng cao ý thức 
g1ác ngộ, ý thức trách nhiệm. ý thức 
kỷ luật của người công đàn. 


3 — Sự phát triền của dân chủ và 
tự quản đi đôi với chất lượng mới của 
hệ thống chính trị. Chất lượng mới 
này lại từ trính độ phát triển mới 
của Xã hội mà ra. Cách nhìn vấn đề 
này trong bói canh mi quan hệ giữa 
bộ phản và toàn thề là phương 
hướng phương pháp luận và lý luận 
đề suy nghĩ các vấn đề vẻ mục tiêu, 
phương hướng, thành phìn và nhân 
tò phát triển của chất lượng mới 
của hệ thống chính tại. Những tiêu 
chun của chất lượng mới là : 


— liiệu quả xã hội cao hơn hiện 
nay của các thiết chế chính trị — 
quan lý nhằm kích thích sự tăng 
trưởng kinh tế, sự tiến bộ xã hội và 
văn hóa; 


— Bảo đảm hài hòa lợi 
toàn dàn và từng khu vực, lợi ích 
của tập thể và cá nhàn trên eơ sở 
sự tiên bộ toàn điện và cân đối của 
cá nhàn cũng như của toàn xã hội ; 


— Còng đạn, các tập thể và đoàn 
thẻ tham gia với mức cao hơn việc 
thong qua các nghị quyết, nghĩa là 
chuyên từ dàm chủ kiêu ủng hộ và 
tín nhiệm sang đàn chủ kiêu tự quản, 


B8 


¡ch 'của 


trên cơ sở đó khác phục chủ nghĩa 
quan liêu (dang là một nguy cơ xã 
hội, với tính cách là hệ thống các 
quan hệ quyền lực thay thế dàn chú 


và tự quản); 


— Phàn chia quyền hành có cán 
cứ khoa học và có hiệu quá về xã hòi 
giữa các hình thức quản lý chuyên 
nghiệp. xã họi (phí nhà nước) và 
hón hợp (xã hội — nhà nước); tương 
quan tôi ưu giữa tập trúng và tự trị: 


— Tự do chính trị của cá nhân ở 
mức độ cao, mở ròng số lượng và 
chất lượng các quyền công đản cùng 
với nàng cao trách nhiệm xã hội 
của họ; 


— Trạng thái mới của pháp luật 
và pháp chế, cân bằng tối ưu giữa các 
hình thức điều hành bằng pháp luật, 
đạo đức, sự kiềm tra của xã hội, xảy 
dựng nhà nước pháp quyên xã hội 
chủ nghĩa. 


4 — Sự phát triền của dân chủ và 
tự quản không phải là mục đích tự 
thân, mà là nhằm tạo ra những điều 
kiện thuận lợi nhàt về kinh tế, xã 
hội, chính trị, pháp luật, văn hóa, 


đạo đức cho sự phát triền hài hòa của 


cá nhân. Cá nhàn (người còng dân) 
là ®tế bào * của cơ thể xã hội, là tiêu 
điềm của mọi vấn đề và mọi màu 
thuẫn của sự phát triên xã hội. Theo 
ý nghĩa ấy, sự khuyếch đại những 
hình thức hoạt động bằng bộ mày 
của xã bội, sự tập trung hóa quá 
mức đưa đến tỉnh trạng nhà nước 
hóa cá nhàn. Việc tăng thêm những 
chức năng hình thức (cúa nhà nước 
và xã hội) trút lên người công dàn 
một cách giả tạo đã dàn đến chó thực 
tế làm cho số dòng trong xứ hội thêm 
tẻ Hệt về chính trị, khiến cho họ trở 
thành người thụ động chấp hành 
những quyết định của cơ quan quản 
lý. Kết quả là ngày càng phân hóa 
các công dàn thành những kiêu người 


(Yem tiếp trang 85) 
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ỘT khi cách mạng thành công, nhiệm 0ụ cấp bách hàng đầu là thiết 
lập nhà nước. Tính chất ud nhiệm 0ụ của nhà nước do tính chất 
0à nhiệm 0ụ của cách mạng quuết định. Nhà nước ta được thiết 
lập sau Cách mạng Tháng Tám 1945 là nhà nước của dân, vì dân, 
do dân, lấự liên minh công nông 0à trí thức làm nền tảng đướởi sự 
lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt nam. 


Sau thẳng lợi mùa xuân 1975, cách mạng nước ta chuuền sang giai đoạn 
mới. The hiện đường lõi của Đảng, nhà nước xã hội chủ nghĩa thống nhất 
trong cả nước được thiết lập. 


Trong những hình thái kinh lế — xả hói khác nhau, tính chất giai cấp 
của nhà nước khác nhớút, nhưng đã là nhà nước, TRỪ bẤU cứ nhà nước nảo cũng 
_ phải làm chức năng quản lý đất nước. Quản TỦ đất nước là lý đo tồn tại của 
nhà nước. 


Ở nước ỉa, không kề những năm chiến tranh, chức năng quản lý của nhà 
nước không được xúc định rõ ràng. Tình trạng yếu kém trong công uiệc quản 
lj của nhà nước †a là do nhiều nguụên nhân. Nguyên nhân bao trùm là do 
chủng Ia thiêu những nhận thức lụ luận đúng uà đầu đủ uề chủ nghĩa 1ã hội, 
đặc biệt là uề nền kinh lẽ xã hội chủ nghĩa, 0oề hệ thống chính trị xã hội chủ 
nghĩa, pề mỗi quan hệ giữa Kinh tế nà chính trị trong chủ nghĩa rã hội : chúng 
la đã khôi 0ận dụng đúng đán quụ luật 0ðề mối quan hệ qiữa cơ sở kinh lễ uà 
cất trúc thượng tầng chính trị. Tình trạng không phản biệt giữa chức năng lãnh 
dạo của đảng uà chức năng quản lj của nhà nước kéo dài đẫn đến hiện tượng 
phồ biến là các cơ quan đảng bao biện làm tha các công 0iệc của các cơ quan 
nhà nước, tạo nên sự thụ động, Ù lại của các cơ quan nhà nước 0à thực tế là 
hạ thấp cả 0ai trò lãnh đạo của đảng 0à ai trò quan lỦ của nhà nước. Tình 
trạng nàu hiện nay tụi có phần giảm bớt, nhưng 0ẫn cần lưu Ú đề giải quụẽt tối 
hơn, trước hết nề cơ chế, thề chế 0à phương pháp điều hành. 


Về nhận thức oà hành động, cần khẳng định dứt khoát công 0iệc quản lÚ 
đất nước là của nhà nước :chỉ có nhà nước mới có chức năng quản lý. Dang 
lãnh đạo nhà nước bằng đường lõi, bằng kiềm tra thực hiện đường lối đó, bằng 
giới thiệu cán bộ có năng lực tham gia công 0iệc quan lý của nhà nước, chứ 
không làm thau chức năng quản lJ của nhà nước. 


(ỏng Điệc quản lJ của nhà nước rã hội chủ nghĩa 0ừa là mội khoa học, 0ừa 
tà mội nghệ thuật. Nó là một công 0iệc rất mới mẹ, phải trải qua thử ngh:ệm, 
làm di làm lại nhiều làn mới hụ ong tìm ra được phương án quản lý có hiệu 
quủ, cách thức quản lú tốt. Quan lú là phải tác động đền xã hội 0à đem lại hiệu 
gui mong muốn. (Quản LỤ biều hiện khả năng của nhà nước trong uiệc lồ chức 
bà điều chỉnh có ý thức đời sống + hội, đạt mỗi người trong mối quan hệ 
Uới sản vuất 0à 0ởi những người khác, tạo ra 0à xáu dựng các mối quan hệ qua 
lại giữa người 0ới người hoạt động theo một mục địch nhất tịnh. Quyền lực mà 
nhan đản giao phó cho nhà nước, cho cán bộ na nhàn 0iên nhà nước, là đề quản 
Hj xả hỏi, quản TL đất nước, đem lại lợi ích cho mỗi người lạc động, mọi người 
đán, tuyệt đối không được sử dụng đề phục pụ cho lợi ích cục bộ hauU lợi ích cả 
nhan. Phương tiện quan trọng nhất trong quản Tụ, là quyền lực. Quyên lực của 
nhà nước biều hiện tập trung ở các hệ thống pháp luại. Chỉ khi các hệ thống 
pháp luật nâu được thực hiện trong cuộc sống thì mới có quản Ùj. Cuộc sống 
luôn luôn nau sinh những 0ấn đề mới, những máu thuần mới ; chúng cần được 
giải quyết đúng đản. kịp thời theo hưởng xã hội chủ nghĩa. Cho nên, quản lÚ 
là công 0iệc không lúc nào được buông lỏng hau ngừng trẻ. 


(Quản lý của nhà nước uới nội đụng như trên, rõ ràng là khác uởi sự lãnh 
đạo của đảng. Song ơì sao đến nau oản còn hiện lượng cúc cơ quan đẳng « bao biện ® 
làm ll.atJ công piệc của các cơ quan nhà nước 2 Điều nàu Rhông phải chỉ do hiều 
s1i hoặc lăn lộn hai khái niệm lãnh đạo 0à quản TỦ, md còn do chíca phân biệt 
rõ phạm 0i quuền lãnh đạo của đẳng uới phạm 0ì quuền lực của nhà nước do 
nhân đân giao phó ; hơn nữa, còn do hoàn cảnh đặc thù của nước ta: chiến 
tranh: kéo dài mắu chục năm liền dường như đã tạo nên một thói qùen là lãnh 
đạo của đảng bao trùm 0à tha thế nhiều công piệc quản l của nhà nước, các 
lồ vhức đảng có phần lấn dt các tồ chức chính quuên, xã hội được †ö chức oà 
điều chỉnh chủ yếu không phải băng các luật phúp của nhà nước mà bằng các 
chủ trương, chính sách, chỉ thị 0à nghị quuét! của đang. Vị thể niệc, phán định rõ 
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rảng 0ả tách biệt trong hoạt động thực tế chức năng lãnh đạo của đẳng nà chức 
:1ng quản lý của nhà nước, là yêu cầu hàng đầu đầ công uiệc quản lụ đất 
1':rớc thật sự đi tảo quỹ đạo của nó. 


ÁX hà nước quản lú bằng pháp luật. Pháp luật của nhà nước là những tiêu 
chuần, khuôn mẫu thống nhấi đề mọi người, mọi tồ chức dựa ào đó hành 
động, điều liết hoạt động của mình. Trong hoạt động kinh tế, tuy những 
biện pháp kinh tế 0à hành chính là rất quan trọng, nhưng sản cần phải có một 
hệ thống pháp luật oè kinh lế: oà ngau cả diệc thực hiện các biện pháp kinh tế 
+ hành chỉnh cũng nản phải dựa 0do các hình thức pháp lụ. Cơ chý kinh lễ 
niiền thành phần trong chế độ +ã hội chủ nghĩa không thề tồn tại nà phát triền 
nẻu thiếu pháp luật oà không được tò chức, điều chỉnh theo pháp luật. Pháp 
luật đóng 0ai trò không gì tha thể dược là làm cho các thành phần kừnh tế 0ừa 
kết hợp cới nhau, 0ửa đua tranh 0ới nhau trong sự ản động, phát triền theo 
hướng +ã hội chủ nghĩa. Pháp luát dược coi là chất kết dính trong tồng thề 
các bộ phận, các utu tố của cơ chè kinh lẽ. 


Nhìn 0uào thực trạng hoạt động của nền kinh tế nhiều thành phần 0à đời 
sống +ã hội ở nước †a hiện na. một ấn đề nồi lên là uiệc quản lj theo pháp 
luật của nhà nước còn nhiều yếu kém 0à hạn chẽ. Ợ đảy, cần chú Ú cả hai mặt, 
Một mặt, 0iệc tát, dựng pháp luật tuy gần đâu có tiến bộ, nhưng nhìn chung 
Đãn còi chậm, không ít lĩnh 0ực hoạt động của xã hội chưa có pháp luật, một 
gỗ chính sách quan trọng của Đảng chưa được thề chế hóa thành pháp luật, cán 
bộ làm luật thông thạo không phải là nhiều. Điều khó khăn nhất trong 0iệc làm 
luật hiện naụ là tình hình kinh tế, rã hội còn diễn biến phức tạp, chưa ồn định ; 
mạu mà mỗi đạo luật được ban hành oán phải bủo đảm có tính hiện Thực nà 
tính khoa học ở mức độ nhất định thì mới có thê trở thành công cụ đề nhà 
nước tác động tới cuộc sống. Aluốn tăng nhịp độ làin luật, điều cơ bản là phát 
đòi mới công tác lập pháp. 


Mặt khác, 0d đâu là điều rất quan trọng, cản phái chấm đứt tình trạng luật 
pháp đã có bị 0ì phạm hoặc không được thị hành nghiêm chỉnh. Tình trạng 
nàu phồ biến ở mọi nơi ; nhiều nơi kéo dài nghiêm trọng. Đáng chủ ý là iệc 
ði phạm pháp luật trong các cơ quan nhà nước (dưới nhiều hình thức: cá 
nhán. tập thè, tò chức trên, dưởi, cơ quan nàu uới cơ quan kia...) nà sự thông 
đồng móc ngoặc giữa trong 0à ngoài cơ quan nhà nước, có chiều hưởng ngàu 
cảng tăng. Trong tình hình như 0ậu, 0iệc xử lụ ở nhiều nơi lại không nghiêm, 
không kịp thời, có những 0ụ 0iệc ðị phạm bị bỏ qua, không xử lý. Chúng ta đều 
biết rằng. có pháp luật mà không thì hành, có 0í phạm mà không xử lú, thì 
phúp luật sẽ trở thành pô nghĩa, 0à Ú chí của nhà nước do pháp luật biều hiện, 
trở thành trồng rồng ; người †a sẽ hờn ới phúp luật, xã hội sẽ trở lân lộn rộn, 
Đô chính phủ, kẻ địch ðoà những phần lử xấu chúc chắn sẽ ki dụng ngaụ c2 hội 
ấu dè thực hiện mưu đồ của chúng. 


Đối uới các cơ quan nhà nước, quản lủ theo pháp luật không phải là còng 
Điệc đơn giản, dễ làm, uà thực tế chưa phải là công oiệc đã quen thuộc, Lhông 
thạo. Đề uiệc quản lú theo pháp luật của nhà nước đi oảo cuộc sống, cần chú Ú 
mấu 0uấn đề sau : 


— Bản thân các cơ quan nhà nước phải nghiêm chỉnh tuân theo phúp luật 
biết sử dụng công cụ pháp luật 0à hưởng dẫn mọi người tuân thủ phójp luật 
Ngăn chặn kịp thời uà xử lý nghiêm khắc mọi hành oi ðí phạm pháp ludt — bãi 
kề là của ai ; chống mọi bao che đối 0uới hành ðì phạm pháp. 


— Nâng cao trình độ hiều biết oà oận dụng pháp luật ; có sự kiềm tra ề 
mặt nàu đối uới cán bộ uà nhân diên nhà nước, nhất là ở các ngành có hoại 
động kinh tế— xã hội phức tạp, liên quan nhiều đến lợi ính uật chất. Dồng thời, 
có những hình thức uà nội dung tuyên truuền giáo dục 0ề pháp luật thích hợp 
Uới từng đõti tượng trong dân cư đề mọi người có những hiều biết cần thiết nề 
pháp luật, làm điều kiện cho họ tiếp nhận sà tham gia công 0iệc quản lÚ của 
nhà nước. 


— Mỗi cơ quan nhà nước thực hiện chức năng, nhiệm uụ của mình, đồng 
thời có sự phối hợp uới các cơ quan có liên quan, tạo nên tác động đồng bộ uà 
sức mạnh tồng hợp trong công tác quản lÚ, nhằm đạt được những gêu cầu 
chung của +ã hội. Những tư tưởng 0à cách làm tùu tiện, cục bộ, địa phương 
chủ nghĩa, tự Ú đặt ra luật lệ riêng, đã ouà đang gây tác hại lớn đšn tính thống 
nhất của pháp chế rä hội chủ nghĩa nước ta. _ 


—= Biết sử dụng uà phát huy biện pháp quản lý theo pháp luật trong mối 
quan hệ uới các biện pháp quản lý khác: hành chính, kinh tế, tư tưởng, tâm 
lý xã hội. Phải làm sao cho biện pháp quản lỦ theo pháp luật trở thành biện 
pháp chủ đạo xuyên suốt quá trình quản lú ; đồng thời, phát huụ tác dụng của 
các biện pháp quản lú khác, tạo nên tác động nhiều mặt, nhịp nhàng của quản 
lú. Việc chú trọng tồng kết công tác quản lủ, rút ra kinh nghiệm cần thiết đề 
náng cao hiến thức quản lÚ oẽ mọi mặt, có tác dụng thiết thực đáp ứng yêu cầu 
nói lrên. % 


* 


Phải cải cách bản thân bộ máu nhà nước một cách tích cực hơn nữa, dựa 
trên một phương án có những luận chứng Nhoa học 0à thực tiền đầu đủ. Việc 
cải cách phải thật sự xuất phát từ những yêu cầu khách quan của cuộc sống, của 
sự phát triền kinh tế — xã hội, của sự uận dụng các quụ luật râu dựng chủ nghĩa 
xã hội trong thời kù quá độ, uà của cả những nguyên tắc quản lý xã hội chủ 
nghĩa ở nước †a; chứ không phải xuấi phát từ những suy nghĩ, mong muốn 
chủ quan. Dồng thời, cần quan tâm giải quuết những uấn đề nêu sinh tronq quá 
trình cải cách, đề những cái được đồi mới sớm phát huụ tác dụng. Vừa qua, 
Điệc sắp xốp, chấn chỉnh một số cơ quan nhà nước nhằm tiền tới xâu dựng một 
bộ máúu gọn nhẹ uà có hiệu lực, mới chỉ là một trong nhiều công 0iệc phải làm 
trong thời gian tới. Mỗi oiệc làm như ouậu đều cần rút kinh nghiệm cho 0iệc 
làm sau. 


Đề tiếp tục nâng cao chất lượng bộ máu nhà nước, theo chúng lôi cần tập 
?rung giải quušt mốu 0iệc sau : 


4 — Kiên quuếấi làm trong sạch 0à nắng cao chất lượng đội rgũ cán bộ uà 
nhân oiên các cơ quan nhà nước. Hiện nau có mội tình hình đáng lo ngại là số 
cán bộ, nhân 0iên nhà nước 0ì phạm pháp luậi chiếm một lÙ lệ cao cà ngày 
cảng tăng. Vì mục đích oụ lợi, những người nàu đã phạm các tôi như tham Ô, 
hối lộ, nơ uét tài sản của nhà nước oà người khác; mội số người đã bỏ nhiệm 
Đụ, chạự trốn. Ở đâu, cần thấu cả tinh thần 0uô trách nhiệm lẫn sự yếu kém của 
những người quản lú họ. 


Cầnthấu rằng cùng uới bệnh quan liêu sà bệnh phô trương hình thức đã 
bám rễ trong nhiều người 0à gâu tác hại không nhỏ, tệ tham những diễn ra. 
ngàu càng nặng, đã râm phạm nghiêm trọng tài sản của nhà nước 0à của công 
dân, gâu nên sự bất bình oà căm phẫn chính đáng trong các tầng lớp zã hội, làm 
giảm rãi lớn uụ tín của các cơ quan nhà nước. Đấu tranh chống các tệ hại nói 
trên là công oiệc khó khăn, phức tạp uà lâu dài. Song 0ề mặt lồ chức 0à cán 
bộ, cần chấn chỉnh, rà soát lại chặt chẽ đội ngũ cán bộ, nhân 0iên; kiên quuết 
xử lú những người ðì phạm pháp luật, tha thế họ bằng những người tin cậu, 
đảm đương được công, 0iệc ; dứt khoát không đề những người không còn đủ tư 
cách quản lỤ làm 0iệc trong các cơ quan nhà nước, nhất là trong các cơ quan 
có liên quan nhiều đến của cỏi, tài sản của nhà nước. Đồng thời, thực hiện kế 
hoạch bồi dưỡng, đào tạo lại cán bộ, nhân piên nhà nước, nhàm đáp ứng những 
êu cầu mới của công tác quản lú. 


2— Nâng cao 0ai trò quản lý của Quốc hội oà của Hội đồng bộ trưởng. Bộ 
máúu nhà nước có quản ÌlÚ công uiệc của đãi nước theo pháp luật hau không, 
điều đó phụ thuộc rất lớn uào 0ai Itrò của Quốc hội uà của Hội đồng bộ trưởng: 
Chỉ có Quốc hội uà Hội đồng bộ trưởng mới có tầm quản lÚỦ 0Ì mô. Song 0ề mặt 
nàự, rõ ràng là có tình trạng buông lỏng nhiều 0iệc, đặc biệt là đối oới nền kinh 
tế đang chuuền thành nền kinh tế hàng hóa xả hội chủ ngÌĩa nhiều thành 
phần öd đốt uới lĩnh 0uực ăn hóa, tư lưởng. Về quản 1ý öoL mô, chúng ta cũng 
còn nhiều sơ hở uà lúng túng. 


Thời giun qua, Quốc hội đã có phần thục đầu công tác lệp phép 0à 
tăng cường công tác giám sát hoạt động của lội đồng bộ trưởng. Song nhìn 
chung, Quốc hội ta chưa thật sự là một quốc hội hành động, có đủ điều kiện ề 
các mặt đề bàn bạc uà quuẽt định những piệc lớn của đãi nước, đáp ứng những 
uêu cầu uừa cấp †hiết, uừa đòi hỏi trình độ 0ề nhiều mặt của công tác lập pháp 
bà công tác giám sái. Điều đó càng rõ nét trong tình hình đang đòi hỏi phát 
huụ 0ai trò của Quốc hội là cơ quan quuền lực cao nhất của nhà nước, người đại 
điện cao nhất quuền lâm chủ của nhân dân. Vì thế, cần tiếp lục cải tiến hoạt 
động của Quốc hội 0uề các mặt cơ cấu lồ chức, liêu chuần đại tiều, nội dung 0à 
phương thức làm 0iệc. 


Hội đồng bộ trưởng với tư cách là cơ quan điều hành cao nhất, luụ đã có 
nhiều c5 gẳng, nhưng hiệu lực quản lỦ còn thấp. Lúc nâu, cần đề ra oà thực 
hiện các biện pháp có hiệu quả chống những hiện tượng tiêu cực nòi cộm trong 
các cơ quan nhà ước, như :tham nhũng, quan liêu, phô trương hình thức gâu 
läng phi lớn, buôn lậu, lùu tiện cấp giấu phép nhập khầu ; đồng thời, tử lú kịp 
thời nà nghiêm khắc những hành động 0L phạm pháp luật, chế độ quụ địith của 


nhà nước trong các cơ quan nhà nước ở trung ương 0à địa phương. Trong tình 
hình: kính lế, ăn hỏa, xã hội đang có những đồi mới, đồng thời có những diễn 
biền phức tạp, cần chú trọng lồng kẽt công tác quảtt l của mình uề các mặt, 
kịp thời uòn nắn những lệch lạc, chỉ ra phương hướng, mục tiêu, cách thức 
quả Lý đúng đắn, rút ra những kinh nghiệm bộ ích cho diệc nâng cao kiến 
thức quản lÚ. 


3 — Hảo đảm 0à thực hiện đúng nguyên tắc lập trung dân chủ trong quản 
l đề uừa khô¿tg tập truitg quan liêu, mất dân chủ, 0ừa không đán chủ quá trớn, 
buông lỏng tập Irung. Đó là công uiệc rất khó khăn, khi thực hiện dễ bị lệch 
sanq phía nàu hoặc sang phía kia. Điều khó khăn nhất là làm sao rác định thỏa 
đáng « liều lượng ? qiữa tập trung oà dân chủ nhằm đáp ứng yêu cầu khách quan 
Đà chủ quan của công tác quản lú trong từng thời kỳ phái triền kinh tế, xã hói 
của đãi nước; phản biệt chức năng quản lý nhà nước 0à chức năng quản 
lý chuuên môn của từng ngành, phân biệt quản l hành chính oà quản lÚ kinh 
doanh, 0.0. đồng thời lập được các « hàng rào ? che chẳn, ngăn chặn lệch lạc 0> 
cả các phía. Nội dung 0à sự uận dụng nguuên tắc nụ có thề khác nhau tùu theo 
trình độ tiền bộ của xã hội 0ề các mặt 0à trình độ quản iÚ của bộ máu nhà nước. 
Ngoài niệc phê phán quan điềm cực đoan sai lầm muốn phủ nhận nguụên tắc 
lập trung dân chủ. cần nghiên cứu làm sáng tỏ những nhận thức mới 0ề nguụên 
tác tập trung đân chủ trong điều kiện nhìn lại 0à đồi mới chủ nghĩa xả hội. 
Trong thực !ẽ, muốn 0ận dụng đúng nguuyên lắc nàu, còn cần giải quuết tốt tiệc 
phân cấp, phân quuền giữa trung ương 0à địa phương, thực hiện một sự phân 
cấp, phản quuèn hợp lý hơn, bao dam lính lự chủ, năng động sáng tạo của địa 
phương tà sự tập trung căn thiết của Irung ương. 


Quản TỦ công 0iệc của đất nước trong tình hình hiện naụ đã khó khăn lại 
có nhiều điều mới mẽ. Hộ máu nhà nước †a từ Quốc hội, chính phủ cho đến 
các bộ các ngành. các ủu ban nhân đán các cấp theo đường lối đồi mới của Đại 
hội VỊ của Đảng, cân phái huu quyên làm chủ của nhàn dán, cố gẳng nâng cao 
Đai trò quản lỦ của mình, góp phần đưa đãi nước đi uào thế ồn định oề các mặt, 
tạo bước tiến mới trong sự nghiệp xảáu dựng 0à bảo 0uệ chủ nghĩa xã hội ở 
nước †1q. 
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Đồi mới công tác 
vận động quần chúng 


1—Đồi mới công tác vận động quần 
chúng đang là đòi hỏi khách quan và 
bức thiết, bởi vi: 


— Sau khi giành được độc lập và 
thống nhất Tô quốc, Đảng ta lãnh đạo 
chính quyền đã không khắc phục 
được tỉnh trạng quan liêu, xa rời 
quần chúng. Xiột số cán bộ, đăng 
viên chỉ thấy sức mạnh của quyền 
lực, không thấy sức nìạnh của nhân 
dân, lại sa vào vũng bùn đặc quyền 
đặc lợi, tham những, hối lọ, thoái 
hóa biến chất. Trong lãnh đạo kinh 
tế — xe hội, Đáng đã mác một số sai 
làm, khuyết điểm, đàn đến kinh tế 
suy thoái, lòng dàn không vẻn. Đề 
khắc phục tỉnh trạng đó, Đăng tạ đã 
và đang lãnh đạo tiên hành công cuộc 
đồi mới theo tính thần Nghị quyết 
Đại họi VỊ, Chúng tà đã thú được 
kết quả bước đdàu Quan trọng vẻ 
nhiều mặt, nhưng vàn chưa thoát ra 
khỏi những khó khăn kinh tế — xã 
hội: sản phầm ứ đọng, thiếu hụt 
ngàn sách, người lao động thiếu việc 
làm, đời sóng khó khăn, tệ nạn xã 
họi phát triển, chưa thực hiện tốt dân 
chủ và công bằng xã hội. Công cuộc 
đồi mới còn nhiều khó khăn, dòi hỏi 
iäng phải đày công tìm tòi sáng tạo, 
phát huy sức mạnh làm chủ của quần 
chúng, tập hợp được tài năng trí tuệ, 
động viên được tiềm náng vật chất 
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của toàn dân, thì mới giành được 
tháng lợi. 


— Công tác vận dộng quần chúng 
hiện nay nếu chỉ dừng lại ở những 
kinh nghiệm cũ thì không có hiệu 
quả. Bởi vậy Đăng phải chủ động 
đồi mới sự lãnh dạo, tô chức và lập 
hợp quần chúng, đồi mới cả nội dung 
và phương pháp vận động quần 
chúng, phù hợp với nhiệm vụ cách 
mạng mới và trình độ ngày càng cao 
của mọi tàng lớp nhân dân. 


— Tình hình quốc tế diện biến 
phức tạp đã tác dòng vào nước ta, 
làm nắyv sinh trong nhân dân tâm 
trạng lo lắng, băn khoăn, hoài nghỉ 
vẻ tiên đồ của đát nước và của chế 
đọ xã hội chủ nghĩa. Chủ nghĩa đế 
quòc cầu Kết với các thế lực phản 
động khác (ea trong Và ngoài nước) 
đang ráo riết hoạt động, mở chiến 
địch phản kích diện cuöng vào chủ 
nghĩa xã hội trên tất cả các lĩnh vực 
nhằm kích động, lòi kéo quần chúng, 
chia rẻ nội bộ đăng, loại trừ sự lãnh 
đạo của đảng cộng sản, lát đồ chính 
quyền công nòng, xóa bỏ chế độ xi 
họi chủ nghĩa. Đứng trước tình hình 
đó, Đăng phải sáng suốt, tỉnh táo; 
một mặt tiếp tục phát huy bản chất 
tốt đẹp của mình; mặt khác kiến 
quyết sửa chữa sai làm khuyết điềm, 


vị 


kịp thời giải quyết những vấn đề bức 
xúc mà nhân dân đang đòi hỏi, vạch 
trần bản chất xấu xa của chủ nghĩa 
đế quốc, làm thất bại mọi âm mưu 
thám độc của chúng. 


2—= Đôi mới công tác vận động 
quần chúng là đôi mới về đường lối 
tồ chức và phương pháp vận động 
quần chúng. Vì vậy quá trình đồi 
mới công tác vận động quần chúng 
là một quá trình khoa học, có định 
hướng chủ động, có lựa chọn càn 
nhắc thận trọng. Quả trình ấy đòi 
hỏi phải giữ vững các quan điềm 
cơ bản: 

— Cách mạng là sự nghiệp của dân, 
đo đân và vì đàn, Đảng phải chủ 
động phát huy mọi khả năng to lớn 
của các giai cấp, các tầng lớp nhàn 
dàn, tạo nên sức mạnh của cộng 
đồng dân tộc, phần đấu xây dựng 
nước Việt nam xã hội chủ nghĩa giàu 
mạnh, vì hạnh phúc của nhân dân. 
Sự lãnh dạo của Đảng và quản lý của 
Nhà nước phải nhằm thực hiện và 
báo đâm bằng được quyền làm chủ 
của nhân đản; động viên, dẫn dắt 
nhân dân đề nhân dân coi sự nghiệp 
xảy dựng chủ nghĩa xã hội và bảo 
vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa, xày 
dựng Đáng và Nhà nước vững mạnh 
là sự nghiệp của chính mình. 


— Động lực thúc đầy phong trào 
quần chúng chính là đáp ứng 
những lợi ích thiết thực của nhân 
đân, kết hợp hài hòa các lợi ích, 
thống nhất quyền lợi và nghĩa vụ 
công dân. Công tác vận động quần 
chúng trong giai đoạn mới chính là 
quan tâm tới lợi ích toàn diện của 
mỗi eon người, từ đó mà lôi cuốn 
các thành viên của xã hội vào tất cả 
các hoạt động tư tưởng. chính trị, 
đạo đức, kính tế, xã hội... với ý thức 
tự giác cao nhất, với hành động khoa 
học và dũng cảm nhất. 

— Công tác vận động quần chúng 
trong giai đoạn mới phải làm cho 
mỗi người dàn phát huy hết tính 


năng động xã hội chỉnh trị của minh. 
Vì thế, các hình thức tập hợp quần 
chúng phải phong phú, đa dạng, dáấp 
ứng đúng nhu cầu chính đảng về 
nghề nghiệp và đời sống của nhàn 
đàn, hướng các hoạt động của nhân 
dân theo hướng ích nước, lợi nhà, 
tương thân, tương ái. Các tô chức 
quần chúng phải được tô chức trên 
nguyên tắc tự nguyện, tự quản và tự 
trang trải về tài chính. Các đoàn thề 
chính trị — xã hội phải chủ động xảy 
dựng và tham gia với vai trò nòng 
cốt, tích cực. 

— Công tác vận động quản chúng 
không chỉ là trách nhiệm của các 
đoàn thề mà còn là trách nhiệm của 
cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh 
đạo của Đẳng. Mọi cán bộ, đẳng viên, 
nhàn viên nhà nước đều phải làm 
công tác vận động quần chúng theo 
chức trách của mình. 

ở — Trên nền tảng nhận thức đó, 
công tác vận động quần chúng cần 
được đồi mới theo các phương hướng 
sau đây : 


-- Tích cực đồi mới về tb chức và 
hoạt động của Mặt trận Tồ quốc, các 
đoàn thề và các tồ chức quần chúng. 
Đẳng ta luôn xác định Mặt trận Tô 
quốc và cac đoàn thề nhân dân có 
vai trò to lớn trong việc củng cố và 
tăng cường khối đại đoàn kết toàn 
đân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt 
nam xã hội chủ nghĩa, nhưng lâu 
nay vai tro này bị mờ nhạt Các 
đoàn thề sa vào quan liêu, hành 
chính hóa, hoạt động không gắn với 
lợi ích của đoàn viên, hội viên. Các 
cấp ủy đảng hoặc buông lỏng lãnh 
đạo, hoặc mệnh lệnh áp đặt đối với 
các đoàn thề, có quan điềm hẹp hỏi, 
thiếu linh hoạt trong tồ chức tập họp 
quần chúng... 

Các tö chức đàng và nhà nước cần 
nâng cao trách nhiệm, phát huy đúng 
vai trò, chức năng của các tồ chức 
quần chúng ; mặt khác, tự thân các 
tồ chức quần chúng phải ra sức đồi: 


mới vẽ tô chức và hoạt động. khẳng 
định trong thực tế chức năng và vai 
trò của mình trong sự nghiệp cách 
mạng, sự nghiệp đồi mới. 


Ở cơ sở, Mặt trận, Đoàn thanh niên: 
Công đoàn, Hội nông dán, Hội phụ nữ, 
tùy theo hoàn cảnh có thê thu húi 
quần chúng hằng các hình thức như : 
tô, nhóm, câu lạc bộ, quỹ... và hoạt 
động theo từng nội dung chuyên đề 
thích hợp, bao gồm cá người trong 
và ngoài đoàn thề tự nguyện 
tham gia. 

Ngoài các đoàn thê chính trị theo 
nhu cầu của quần chúng, chúng ta 
khuyến khích và tạo điều kiện phát 
triền rộng rãi các tỏ chức quần chúng 
khác mang tính nghề nghiệp, hữu 
nghị, nhân đạo, nhưng các tò chức 
đó phải hoạt động theo điều lệ, "theo 
luật pháp, chịu sự quản lý của nhà 
nước. Phải nghiêm cấm những tô chức 
lập ra không chính thức, hoạt động 
«chui », hoạt động sai điều lệ. 


Mặt trận và các đoàn thê cần khắc 
phục tình trạng chỉ chú ý tới các hoạt 


động quốc tế và các hoạt động ở cắp. 


trung ương, còn ở địa phương và đặc 
biệt là ở cơ sở thì rời rạc› im lìm. Cơ 
sở phải chủ động xày dựng chương 

trình công tác, không thụ động chờ 
_ chỉ thị văn bản của cấp trên. Cấp trên 
có kế hoạch thiết thực giúp đỡ 
các cơ sở phấn dấu vững mạnh, thu 
hẹp diện yếu kém. Đề đáp ứng nguyên 
tắc tự quản. tự trang trải về tài 
chính, các đoàn the phải tháo gỡ hai 
vấn đề quan trọng là cán bộ và kinh 
phí. Cán bộ phải là người tru tú trong 
phong trào, có năng lực, phầm chất 
đạo đức tỐt, có uy tín với quần chúng, 
có trình độ chính trị, chuyên môn và 
biết vận động quần chúng. Tồ chức 
đảng lãnh đạo công tác nhân sự theo 
phương thức dân chủ, nghĩa là coi 
trọng, tìm hiều chu đáo người mà 
quần chúng tín nhiệm, nếu thấy đủ 
tiêu chuần thì giới thiệu đề quần 
chúng xem xét và dàn chủ bầu cử lựa 


chọn. Mọi sự ép buộc, áp đặt vẻ cái: 
bộ sẽ gây hậu quả xấu về lòng tin, vẻ 
xây dựng tồ chức và thực Hiện: nhiệm 
vụ chính trị. 


Cần sắp xếp và tỉnh giản bộ máy 
cán bộ chuyên trách đoàn thê, khuyến 
khích họ đi cơ sở và về công tác hẳn 
ở cơ sở. Tăng cường sử dụng cán hộ 
không chuyên trách và cộng tác viên. 
Có chế độ, chính sách thỏa đáng, đề 
cán bộ có đủ điều kiện hoạt động và 
yên tâm công tác. 


Quỹ hoạt động thì ngoài phần ngân 
sách cấp, các đoàn thề cần tô chức 
xây dựng quỹ bằng sự đóng góp củi 
đoàn viên và bằng việc tồ chức sản 
xuất, kinh deanh theo luật định. Tiến 
tới tự chủ về ngàn sách hoạt động. 


— Đồi mới và tăng cường công tắc 
quần chúng của cơ quan chính quyền. 
Sau khi có chính quyền, sức mạnh của 
nhận dân còn là sức mạnh của chính 
quyền do nhân dân lập ra. Yà tất yếu 
chính quyền phải có trách nhiệm đối 
với công tác quần chúng. Nghị quyết 
Hội nghị lần thứ tám BCHTƯ Đẳng 
(khóa V]) đã nêu nhiều việc làm cần 
thiết đề tăng cường công tác quần 
chúng của cơ quan nhà nước. 


Nhà nước xây dựng và hoàn thiện 
hệ thống pháp luật, chế độ chính sách 
về các quyền và nghĩa vụ công đân. 
Pháp luật thề hiện đường lối, chính 
sách của Đảng và ý chí, nguyện vọng 
của nhân dân. Các dự án luật phải 
được nhân dân tham gia xây dựng. 
Từ các văn bản pháp quy của nhà 
nước và tùy vào hoàn cảnh cụ thê, 
cần vận động nhân dân xây dựng và 
thực hiện các quy chế, quy ước ở 
từng cơ sở về những vấn đề có liên 
quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của 
nhân dân như tuyền đụng, sa thấi, kỷ 
luật lao động, bảo vệ của công, 
tuyển quân, tuyển sinh, nâng bậc 
lương, phân phối nhà Ở, tài chính 
công khai, sử dụng quỹ phúc lợi... 

Bộ máy chính quyền ở cơ sở là nơi 
tiếp xúc hằng ngày với dân, do đó 
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cần có quy định cụ thể về trách 
nhiệm và thái độ phục vụ nhàn dân 
của cần bộ, nhân viên chính quyền. 
(hú trọng bỏi đưỡng họ về kiến thức 
hành chính nghiệp vụ và còng tác 
vạn động quần chúng. Chính quyền 
các cấp phải làm tốt công tác tiếp 
đân, giải quyết kịp thời, đúng đán các 
đơn, thư khiếu tố của nhân dân. Các 
đại biêu đàn cử phải có trách nhiệm 
với cử tri; tuyên truyền, giai thích 
đường lõi chính sách, pháp luật của 
nhà Rước ; lắng nghe, tiếp thu ý kiến 
của họ; phản ảnh ý kiến dó đến cơ 
quan nhà nước và thúc đầy việc giải 
quyết thỏa đáng các yêu cầu của 
nhàn đản. 

Việc phối hợp giữa cơ quan chính 

- quyền các cấp với Mặt trận và các 
đoàn thể có ý nghĩa quan trọng nhiều 
mặt, béo đảm cho các đoàn thê có 
điệu Kiện hoạt động. 

Cần xảy dựng quy chế phối hợp 
hành dòng giữa cơ quan chính quyền 
với các doàn thê cùng cấp. Cơ quan 
chính quyền phải thực hiện chế độ 
định kỷ báo cáo công việc của mình 
trước nhân đàn, nhất là việc tiếp thu 
ý kiến phê bình của nhân dàn. 

Các cơ quan bảo vệ pháp luật phải 
làm đúng theo pháp luật, chống tùy 
tiện, thiếu còng mình, nề nang, ăn 
hỏi lọ. 

— Đồi mới sự lãnh đạo của Đảng đối 
với công tác vận động quần chúng. 
Diều quan tâm hàng đầu trong đồi 
mới công tác vận động quần chúng 
ca Đảng là việc nghiên cứu và ban 
hành các chính sách kính tế xã hội 
đúng. Chính sách đúng là chính sách 
phủ hợp với dường lối phát triền 
kinh tế xã hội của Đăng, phù hợp với 
nguyện vọng của nhàn dân, trước 
nhất là nguyện vọng về dân sinh, đân 
chủ, dân trí. Đề có chính sách đúng, 
các cắp lãnh đạo từ trung ương đến 
cơ sở phải nắm vững đường lối 
chung, 'khảo sát, điều tra thực tế 


và tranh thủ ý kiến của mọi tâng lớp 
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đân cư ở mọi địa bàn, tận dụng trí 
tuệ của các chuyên gia giỏi và của 
những người lăn lộn trong thực tiên 
Khi đã thấy rõ chỉnh sách sai phải 
kiên quyết sửa; khi thấy chính sách 
bị ví phạm thì kiên quyết ngăn chặn. 


Dôi mới sự lãnh đạo của Đảng đối 
với công tác vận động quần chúng 
cần tập trung ở việc giải quyết đúng 
đắn mối quan hệ giữa Đảng với các 
thành viên khác trong hệ thống chính 
trị Đảng lãnh đạo bằng đường lối 
chính trị, bằng chính sách cán bộ, 
bằng công tác kiềm tra của Đẳng. 
Đăng không bao biện làm thay và 
cũng không áp đặt, can thiệp vào 
những công việc cụ thề của chính 
quyền, đoàn thề và các hội quần 
chúng, kiềm tra nội dung hoạt dòng. 
xem xét hiệu quả hoạt động của các 
tồ chức ấy là trách nhiệm của các tô 
chức đảng. Các đảng đoàn và đăng 
viên có vai trỏ quan trọng trong việc 


giúp cấp ñv lãnh đạo các tò chức 


quần chúng, vì vậy cần có quy chế 
và thông qua quy chế đề lãnh đạo 
hoạt động của đảng đoàn và các đẳng 
viên. Các cấp úy phải phản công 
người trực tiếp lãnh đạo công tác 
quan chúng. 


Chỉnh đón đảng, xây dựng đảng 
vững mạnh là yêu cầu cấp bách, nhằm 
nâng cao uy tín của Đẳng với quần 
chúng. Trọng tâm của nhiệm vụ này 
là nâng cao vai trò lãnh đạo của các 
tô chức cơ sở đẳng và của đảng viên. 
Muốn cơ sở đẳng vững mạnh, phải 
củng cố đội ngũ cốt cản, kiện toàn 
đảng ủy, chỉ ủy. Đối vời các cơ sở 
yếu kém kéo dài phải chấn chỉnh 
bằng dược. Tồ chức cơ sở đảng 
thường xuyên nắm chắc tình hình đời 
sống và tư tưởng các tầng lớp nhân 
dân. Nội dung sinh hoạt đẳng nhất 
thiết phải đề cập tới tình hình quần 
chúng, hoạt dộng của các lồ chức 
quần chúng. 1ö chức cơ sở đảng lãnh 
đạo nhân dân phát triền sản xuất, cải 
thiện đời sống, nâng cao văn hóa, 


giữ „in trật tự kỶ cương, xàyv dựng 
con người mới, xây dựng và bảo vệ 
chính quyền của dân, do đản, xây 
dựng các doàn thê của mình, tham 
gia xây dựng và báo vẻ dàng. 


Tùng thời gian, các tô chức cơ sở 
đảng có nội dung và nhiệm vụ cụ thê 
vẻ công tác vận động quần chúng: 
Đồng thời phản công, đôn đốc, kiêm 
tra đẳng viên thực hiện còng tác vận 
động quản chúng. Đang viên phải 
nêu cao vai trò tiên phong gương 
máu, gán bó với dàn như lời Bác Hồ 
đạy : «Đang viên đi trước, làng nước 
theo sau». Phải thưởng xuyên bỏi 
đường và nâng cao trình dò công tác 
quàn chúng cho cắn bộ, đăng viên 
bảng tỏng kết và trao đòi học tập 
kinh nghiệm của những diễn hình 
tiên tiến. 

Làu nay một bộ phản không nhỏ 
đẳng viên tha hóa. biến chất. tiêu 
cực, đã làm mất uy tín của Đăng. 
Cần tiếp tục thirc hiện Nehị quyết Hội 
nghị lần thứ năm HCHTU Dãng 
(khóa VI) và Nghị quyết 01 của Bộ 
chính trị, dòng thời căn tiền hành 
thường xuyên tự phê bình và phê 
bình trong môi cơ sở đáng. Những 
trưởng hợp tiêu cực của cán bộ có 
chức có quyền mà cơ sở chưa giải 
quyết được, cấp trên phải hỗ trợ. Căn 
thực hiện định kỷ chỉ bọ, dàng bộ 
lấy ý kiến quần chúng nhận xét, phê 
bình đảng viên và xâv dựng dang. 
Những đing viên thoái hóa biến chất, 
ức hiếp nhân dàn thì dù ở cương vị 
nào cũng phải dấu tranh cương quyết, 
xử lý nghiêm mình, Đảng viên ví 
phạm pháp luật phải được xử lý bằng 
pháp luật, không bao che, xử lý nội 
bộ. Đồng thời, phải biêu dương. khen 
thưởng những dàng viên tỐt, gương 
máu. Đảng viên phải được bồi dưỡng 
có đủ kiến thức và năng lực đi đầu 
tron công cuộc đồi mới, tôn trọng 
quyền làm chủ của nhàn dàn. 

Cán bộ đàn vận và phong cách làm 
việc của cán bộ dân vận phải dược 


đồi mới. Đề làm tốt việc này cần chú 
trọng việc giang dạy, huận luyện và 
đào tạo căn bộ dàn vận, Cán bộ dàa 
vận phải là người trường thành trong 
thực tiễn công tác vận dộng quần 
chúng, có đức và tó tài. Các cấp ủv 
đăng cần tăng cường lãnh đạo Đoàn 
thanh: niên cộng sản Hồ Chí Àlinh, 
nàng cao chất lượng đoàn viên và 
cán bộ doàn, trên cơ sở ấy, năm chúc 
nguön cán bộ để đào tạo cho lâu dài. 
Phong cách còng tác của cán bộ dàn 
vận là sảu sắt cơ sở, nhạy bén trước 
mọi tình hình, vững vàng trước mọi 
thử thách, gìn gùi và biết thuyết 
phục nhân đàn. 


4 — Đề xảy dựng lại lỏng tỉn của 
quần chúng đối với Đẳng, trước mắt, 
Đăng phải lành đạo thực hiện bằng 
được một số nhiệm vụ cấp bách sau 


đầy: 


— Nhiệm vụ hàng đầu hiện nav là 
phát dòng phong trào quản chúng 
tháo gỡ khó khăn, đầy mạnh sản 
xưất — kinh đoanh: làm chuyên biến 
một bước tình hình Kính tế xã hội, 
cải thiện đời sóng nhàn dàn. Các cấp 
lãnh đạo cần khai thác hết mọi tiêm 
năng, phát huy mọi thành phản kính 
tế, đệng viên mộọi tầng lớp nhàn dân 
đầu tư vốn và công sức cho sản xuất, 
Các đơn vị kính tế quốc doanh phai 
tìm phương án sản xuất kinh doanh 
hợp lý, mở ròng và áp dụng cơ chế 
khoán sản phầm, chám lo lợi ích 
người lao động, khác phục tỉnh trạng 
thiếu việc làm. Các đơn vị thuộc kinh 
tế tập thẻ và các thành phần kinh tế 
khác, tùy điều kiện từng vũng, lửng 
đơn vị mà phát huy sáng kiến, Hmớ 
rộng sản xuất dịch vụ, mở mang nhiều 
ngành nghệ, tạo việc làm cho người 
lao động, vừa phát huy nghề truyền 
thong, vừa ứng dụng tiên bộ Kỷ 
thuật dễ tạo ra nhiều sản phầm chát 
lượng cao có thê cạnh tranh được 
với thị trường thế giới. Các hợp tác 
xã nòng nghiệp phải thực hiện tốt cơ 
chế quản lý mới trong nông nghiệp 


11 


theo tính thần Nghị quyết 10 của Độ 
chính trị, có phát triền và bồ sung 
thêm. lợp tác xã và các đơn vị kinh 
tế nhà nước thực hiện tốt công tác 
địch vụ đầu vào, đầu ra cho các hộ 
nòng đàn. lợp tác xã lấy hộ nông đàn 
làm đơn vị kinh tế cơ sở, khuyến 
khích họ chủ dộng trong phân công 
lao động, xâyv dựng phương án sẵn 
xuất và tỒ chức sản xuất. Cần mở 
rộng ngành nghề, phát triền mạnh 
kinh tế gia đình cả trong nông thôn, 
thanh phố và gia đình cán bộ. Khuyến 
khích nhân dàn làm giàu chính đáng, 
thu hẹp điện những gia đỉnh nghèo 
túng. 

Nhà nước cần bồ sung, hoàn chỉnh 
các chính sách khuyến khích sản 
xuất như chính sách trợ giá cho nòng 
dân, chính sách thuế mà khần cấp là 
sửa đồi thuế nòng nghiệp cho phủ 
hợp với tỉnh hình thực tế của nông 
đân. Nhà nước cần giải quyết kịp 
thời những vấn đề nóng bỏng khác 
như thất thu thuế, bội chỉ ngàn sách, 
khan hiểm tiền mặt, điều chỉnh lãi 
suắt ngân hàng, vốn cho sẵn xuất, 
vốn đề xuất nhập khầu, vốn đề ön 
định giá cả, tiêu thụ sản phàm, ngăn 
ngừa những dấu hiệu lạm phát đang 
trở lại... 


Phấn đấu giải quyết vấn đề xã hội 
theo phương châm nhà nước và 
nhân dân cùng làm ®. Trước mắt, cần 
ngăn chặn tỉnh trạng xuống cấp của 
các cơ sở giáo dục, v tế, văn hóa. 
thông tín khoa học ; nhất là ở những 
vùng có khó Khăn như miền núi, vùng 
căn cứ cách mạng cũ và nơi bị thiên 
tai ng hiểm trọng. 


Đề khắc phục tỉnh trạng phân phối 
kh:òng công bằng, nhà nước cần xây 
dựng, bồ sung các chính sách điều 
tiết thủ nhập và phản phối ; chăm sóc 


thiết thực đời sống người về hưu, 
gia đình có công với cách mạng, 


thương bình và gia đình Hiệt sĩ: giải 
quyết những yêu cầu chính đáng của 
trí thức và sinh viên, tạo diều kiện đề 
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họ phát huy tài nàng, đóng góp có hiệu 
qua vào sự ôn dịnh và phát triền của 
đất nước ; sớm thực hiện cải tiến chế 
độ tiền lương. | 


— lầy mạnh cuộc đấu tranh chống 
tiêu cực, nhất là chống tham những 
Ironw bộ máy nhà nước. Đây là công 
việc khó khăn, phải kết hợp sức mạnh 
của cơ quan chứe năng nhà nước với 
sức mạnh của các đoàn thề và phong 
trào quần chúng. Cuộc dấu tranh cần 
có trọng điềm và bước đi thích hợp; 
trước hết, tập trung vào những ngành, 
những cơ quan nắm giữ tiền, hàng và 
những vụ tiêu cực lớn dã được phát 
hiện. Cần khẩn trương xét xử nghiêm 
mình những vụ tiêu cực đó rồi thông 
báo công khai cho dàn biết. Phải gắn 
chặt cuộc dấu tranh trong nội bộ đảng, 
nhà nước, các đoàn thê với cuộc đấu 
tranh ngoài xă hội, làm lành mạnh 
các quan hệ xã hội. 

Song song với cuộc dấu tranh này 
cần đầy mạnh cuộc vận động thực 
hành tiết kiệm, coi đó là quốc sách; 
lên án và xử phạt mọi hành vi lãng 


- phí xa hoa trong san xuất và tiêu dùng, 


coi đó là một tội lỗi chứ không phải 
là khuyết điểm thông thường. 


— Phát huy dân chủ xã hội chủ 
nghĩa trong dời sóng xã hội. Trước 
hết là tổ chức lấy ý kiến nhân đản 
tham gia xây dựng đường lõi, chính 
sách và pháp luật. Trên quy mò cả 
nước, trong nàm 1990, tồ chức lấy ý 
kiến của nhân dân vào dự thảo cương 
lĩnh xây dựng chủ nghĩa xã hội trong 
thời kỷ quá độ và chiến lược kinh 
tế— xã hội. Đây là cuộc sinh hoạt đân 
chủ rộng lớn, có tác dụng nhiều mặt, 
tập trung được trí tuệ của nhân dân 
giải quyết các vấn đề quốc kế dân 
sinh, xảy dựng được sự nhất trí vẻ 
chính trị trong nhân dân đối với vấn 
đề trọng đại của đất nước. Cần có 
nhiều bình thức lấy ý kiến của nhân 
đân tham gia vào công việc quản lý 
đất nước, quản lý kinh tế, quan lý xã 
hội. Đặc biệt phải coi trọng lấy ý kiến 


Các nhà khoa học, các chuyên gia, các 
nhà hoạt động thực tiễn tham gian vào 
các dự án lớn, những quyết định liên 
quan đến quần chúng, 


Cấp ủy và đảng viên cần thường 
xuyên tiếp xúc với nhàn dân, tiếp thu 
ý kiến và giải quyết kịp thời những 
vấn đề nảy sinh trong cuộc sống hằng 


ngày, hoặc phản ảnh lên cấp trên và ` 


cơ quan chức năng những yêu cầu 
chính đáng của quần chúng. Đó là 
cách thiết thực thực hiện dân chủ xã 
hội chủ nghĩa ở mọi cơ sở. 


Thực hiện dân chủ còn dược thề 
hiện ở quyền kiềm tra của nhân dân 
đối với mọi công việc của đất nước. 
Vị thế, cùng với việc củng cố, kiện 
toàn, phát huy chức năng hệ thống 
thanh tra nhà nước, cần thiết lập, 
xây dựng và phát huy tác dụng của 
hệ thống thanh tra nhàn dân, tạo điều 
kiện đề nhản dân có thể kiềm tra xem 
cán bọ và bộ má vy chỉnh quyền thí hành 
pháp luật và các chính sách của nhà 
nước ra sao, Trên cơ sở đó, phát hiện, 
xử lý và ngăn ngửa những hành động 
tiêu cực của cán bộ, đẳng viên và của 
những phần tử xấu trong nhân dân. 


— Tăng cường cỏng tác giáo dục 
chính trị, tư tưởng trong đẳng. trong 
đản. lliện nay. công tác giáo dục chính 
trị, tư tưởng cần tập trung vào những 
vấn đề : kiên định di theo con đường 
xã hội chủ nghĩa mà Bác Hlö, Đẳng ta 
và nhân đân ta đã chọn; khẳng định 
vai trỏ lãnh đạo của Đẳng cộng sản; 
quán triệt và thực hiện chủ trương, 
chính sách đồi mới của Đảng và Nhà 


nước. Nang cao tỉnh thần cảnh giác 
cách mạng, đập tan mọi âm mưu và 
thủ đoạn chống phá nước ta của bọn 
đế quốc và phản động; đập tan mọi 
mưu đồ và hành động chia rẽ nọi bộ 
Đáng ta, nội bộ nhận dân ta, muốn: 
xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước 
ta. Phát huy những truyền thống tốt 
đẹp của dàn tộc và đạo dức cách 
mạng :cìn, kiệm, liêm, chính, chí 
công vô tư của Bác Hồ : xây đựng con 
người mới, nếp sống mới xã hội chủ 
nghĩa. Chống lõi sống thực dụng và 
các tệ nạn xã hội. Coi trọng tuyên 
truyền, thông tin đúng đắn, kịp thời. 
Các phương tiện thông tin đại chúng 
có vai trò, trách nhiệm lớn trong viêc 
phần ánh chính xác tình hình đất 
nước ta và tình hình thế giới, hướng 
dẫn đúng đắn dư luận xã hội. Cần tô 
chức đề các tìng lớp nhân dân được 
phát biều ý kiên, phê bình, kiên nghị, 
nêu sảng kiến trên các phương tiện 
thòng tín đại chúng. Hướng dân nhàn 
đàn đấu tranh chống lại những quan 
điểm lệch lạc, sai trái nhằm phá hoại 
sự nghiệp cách mạng. 

— Cần nắm vững hai nhiệm vụ. 
chiến lược là xây dựng chủ nghĩa xã 
hội và bảo vệ vững chúc Tỏ quốc Việt 
nam xã hội chủ nghĩa mà tích cực 
chăm lo xày dựng nên quốc phòng 
toàn dân và an ninh nhàn dàn. Lực 
lượng vũ trang cần phát huy truyền 
thống tốt đẹp của mỗi quan hệ quản — 
đàn; vạn dọng nhàn dàn thực hiện 
đường lối của Đăng, tích cực giúp dỡ 
nhân đàn trong san xuất và dời 
Sông. 
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Kim sát nhân dân 


trong sự nghiệp đồi múi 


È sau Dại họi VI của Đảng 
tới nay, ngành kiêm sát dã 
eó những chuyên biến đáng 
kê trong hoạt động kiêm 
sát; Tập trùng phục vụ ba chương 
trình kinh tế lớn; trong đó chú trọng 
kiểm sát việc tuần thủ pháp luật 
Irong các đơn vị kinh tế trọng diểm 
hoặc có nhiều vấn để mắc mứu vả 
kiềm sát việc giải quyếtcác Lọi phạm 
kinh tế. liên nav toàn ngành dang 
tạp trung kiểm sát việc tuân theo 
pháp Tuật trong lĩnh vực hoạt động 
kính doanh thương mại, dịch vụ, 
quản lý thị trường, thuế công thương 
nghiệp, một Kkhàu quan trọng của 
ngàn sách nhà nước, từ đấv đã phát 
hiện ra được những thiếu sót, sơ hở 
về quản lý hành chính trong sản 
xuat, kinh doanh của các cơ quan, tô 
chức tập thể và tư nhân. Vẽ phương 
thức hoạt động, ngành kiêm sát đã 
chủ ý chọn trọng tảm trọng điểm, 
coi trọng hiệu quả, tránh tràn lan. 

Tuy nhiên, so với chức năng, 
nhiệm vụ mà hiến pháp quy định thì 
hoạt động kiểm sát cho đến nay văn 
cha phát huy được mạnh mẽ tác 
đụng [rong việc góp phần làm cho kỷ 
crrong, pháp luật được thực hiện có 
nén nếp. Bản thân ngành kiêm sát 
phải nỗ lực hơn nữa, vận dụng đồng 
bò các phương thức kiểm sát, chú Ý 
đi vào những ngành Kinh tế quan 
trọng đang có nhiều vụ việc ví phạm 
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pháp luật, tích cực, chủ động góp 
phản cùng các ngành kính tế tháo gỡ 
khó khăn, vướng mác trong sản xuất 
kinh doanh. đồng thời giúp các ngành 
hoạt động đúng pháp luật, đấu tranh 
chống lợi dụng sự năng động, đồi 
mới dê gây thiệt hại cho nhà nước 
và nhàn đàn. Về phương thức hoạt 
động, cản chú ý làm nhanh, gọn, dứt 
điểm từng vụ, việc. Tăng (cường công 
lâc tông hợp, nghiên cứu, phản tích 
tìm nguyên nhàn, điều kiện của vi 
phạm, tội phạm để có biện pháp 
phòng ngửa trên một phạm vi 
ròng và cơ bản hón. Công tác lập 
pháp, lập quy của nhà nước hiện 
nav đang trở nẻn cấp thiết, ngành 
kiểm sát phải tăng cường công lác 
kiểm sát văn bản pháp quy đo các 
ngành và chính quyền địa phương 
bàn hành de bào đấm sự nhất quán 
tử trên xuống dưới, đồng thời tích 
cực øóp phản vào việc xảy dựng pháp 
luật ở cấp trung ương. 


Đề làm tốt các việc trên, ngành 
kiểm sát phải tự dỏi mới trên ea ba 
mặt: tư duy, phương thức hoạt dòng, 
xây dựng đội ngũ cán bộ và phải 
xoay quanh mãy văn đề then chốt 
sau đây: 


w Viễn 
lÕi cao 


trưởng Viện hiểm xát nhàn đản 


1 — Nhận thức rõ yêu cầu pháp chế 
thống nhất va vị trí, trách nhiệm của 
Viên kiềm sát nhân dân trong việc bảo 
vẻ pháp chế. 


iiiển pháp đà ghỉ rõ trách nhiệm 
của kiềm sát là bảo đảm cho pháp 
luật được chấp hành nghiêm chỉnh 
và thống nhất. Pảo vệ phìp chế 
thống nhất là một đòi hỏi khách 
quan xuất phải từ tính chất và mục 
đích của nhà nước xã hội chủ nghĩa, 
bảo đảm cho nguyên tíc tập trung 
đàn chủ, một nguyên tác dặc thù về 
tó chức và hoạt động của nhà nước 
xã hội: chú nghĩa, được thực hiện 
nhiệm chính. Tình trạng tự do vô 
chính phú, bệnh cục bộ địa phương 
hiện đang là một cản trở lớn cho 
việc thực hiện nguyên tác tập trung 
đàn chủ, 


Phải tăng cường kiềm tra, kiêm 
sát, đó là yêu cầu không thể thiếu 
của hoạt động quản lý nhà nước, 
nhất là nhà nước xã hội chủ nghĩa. 


Trước đây trong chiến tranh, Đẳng 
và Nhà nước ta đã tìng cường và 
củng cố tồ chức thanh tra, sớm khỏi 
phục lại cơ quan thanh tra của Chính 
phủ song song với hoạt động kiểm 
sát. Ngày nay, trong cóng cuộc đồi 
mới, các hoạt động thanh tra, kiêm sát 
lại càng cần phải được chú ý hơn. 
Khuvnh hướng muốn hạn chế hoạt 
động thanh tra, kiềm sát là hoàn toàn 
Irải với những điều mà các nghị 
quvết của Trung ương đã khẳng định. 
[hái tăng cường công tác kiêm tra 
Lợi vì lãnh đạo mà buông lỏng kiềm 
tra thì cũng như không có lãnh đạo. 


Di đôi với việc tăng cường các 
hoạt dòng thanh tra, kiềm sát, căn 
tỏ chức hệ thống viện kiềm sát theo 
nguyên tác tạp trung, thông nhất 
trong ngành. Có như vậy mới bảo 
đảm cho các viện kiềm sát địa 
phương hoàn (hành tốt trách nhiệm 
của mình, bảo vệ được pháp chế 
thống nhải. 


2 — Sự lãnh đạo của Đảng đối với 
viện kiềm sát các cấp là vấn để có 
tính nguyên tác và là nhân tố hàng 
đầu bảo đảm sự phát triền toàn điện 
và vững chắc của hoạt động kiềm sát. 


Pháp chế xã hội chủ nghĩa là Ý chỉ 
của giai cắp công nhân và nhàn dân 
lao động. Đăng lĩnh đạo đề pháp chế 
đó có hiệu lực là tất vẽu. Bảo đảm sự 
lành đạo của Đảng chính là tăng 
cường cho nguyễn tắc tập trung 
thống nhất của ngành có hiệu quả 
Sự lãnh đạo của Đăng là sự lãnh dạo 
về chính trị. bảo đảm đảy đủ các 
điều kiện để pháp chế được tö chức 
thực hiện có hiệu quả. Đăng không 
bao biện, can thiệp vào các mặt 
nghiệp vụ và làm tl.ay công tác kiểm 
sát, mà quan tàm hàng đầu tới tính 
chính trị của eöng tác kiềm sát. 


Trong chặng đường đầu tiên của 
thời kỷ quá đỏ, nhiều mỗi quan hệ 
mới nảy sinh, có cái đã có tÈe€ xúc 
định đứt khoát, có cái còn đang trong 
quá trình thứ nghiệm và từng bước 
được cũng cố bằng pháp luật, vì vậy 
chưa thể hình thành đầy đủ ngay mọt 
hệ thông pháp luật trên nhiều lĩnh 
vực. Mặt khác, tuv có những luật đã 
được bạn hành nhưng vị còn nhiều 
điểm chưa thật cụ thể, nên trong qui 
trình kiêm sát đi đôi với việc lấy 
pháp luật làm căn cứ, phải quản 
triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đăng 
đề làm kim chỉ nam cho hành đội, 
Xây dựng các tò chức đẳng trong 
ngành kiểm sát trong sạch, vững 
mạnh. ngang tàm với nhiệm vụ chính 
Lrị được giao, là trách nhiệm nặng 
nề của Dắng. Chủ động chăm lo công 
tác cần bộ, trước nhất là cán bộ chủ 
chốt của ngành, cũng là việc làm 
thường xuyên trong công tác lành 
đạo của Đăng. 

Dề cao vai trỏ lãnh đạo của các 
cấp ủy đảng dối với công tác kiểm 
sát, khóng có nghĩa là các cấp kiếm 
sát đựa đẫm vào cấp ủv và né tránh 
trách nhiệm, Đọc lạp thực hiệu 


ID 


quyền hạn theo luật định, nhưng 
nếu không vững vàng về chính trị và 
lập trường quan điềm, thì ngành kiểm 
sát sẽ không tránh khỏi những sai 
làm, nhất là trong tỉnh hình phức tạp 
hiện nay. 


3 — Quán triệt quan điềm « lấy dân 
làm gốc», Viện kiềm sát phải quan 
tâm bảo vệ quyền làm chủ của nhân 
dân, bảo vệ các quyền hợp pháp 
của công dân, nhất là quyền được bảo 
vệ thân thề và quyền được bảo vệ tài 
sản, đồng thời phát huy vai trò tích cực 
của quần chúng trong đấu tranh chống, 
phòng ngừa tội phạm và các hành vỉ 
phạm pháp. 


Dân chủ là bản chất của chế độ ta, 
là mục tiêu và sức mạnh của pháp 
chế xã hội chủ nghĩa. Đảng và Nhà 
nước ta coi trọng việc mở rộng dân 
chủ. Trong quá trình thực hiện dân 
chủ, đây đó đã xuất hiện những hiện 
tượng dân chủ cực đoan, vô chỉnh phủ 
vò nguyên tắc, nặng về đòi hỏi dân 
chủ, nhẹ về tôn trọng kỷ cương, pháp 
luật, đi đến hành hung cán bộ thi 
hành nhiệm vụ, cá biệt có nơi bắt 
giữ, đánh đập cả cán bộ công an — 
kiềm sát, hành hung cả hội đồng xử 
án. Bọn phản động trong nước và 
ngoài nước lại lợi-dụng những thiếu 
sót, sơ hở của ta, kích động những 
khuvnh hướng dân chủ cực đoan nói 
trên đề chếng phá chế độ ta. Hơn 
lúc nào hết, chúng ta phải bình tĩnh, 
gàng suốt, phân biệt rõ đâu là nguyện 
vọng chính đáng của người đân, dâu 


là àm mưu phá hoại của kẻ địch. - 


Quan tâm đến việc giải quyết kịp 
thởi các khiếu tố của nhân dàn ở 
từng khâu công tác và bảo đảm tối 
mỗi quan hệ thường xuyên với báo, 
đài trên hai mặt: một mặt, nắm (hỏng 
tin và công khai hóa hoạt động kiêm 
sát trong phạm vi quy định của luạt 
pháp đề phát huy tác dụng tuyên 
truyền giáo dục pháp luật là điều mà 
viện kiêm sát các cấp hiện nay cần 
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lưu tàm hơn bao giờ hết; mặt khác, 
phải nắm vững quan điềm: chính 
quyền của ta là chính quyền của giai 
cấp công nhân, nông dân, trí thức và 
nhân dàn lao động;một mặt nó thề hiện 
quyền làm chủ của nhân đân, nhưng 
mặt khác nó phải thực hiện chuyên 
chính với bọn phản cách mạng, mưu 
toan chống Đảng, chống nhà nước 
xã hội chủ nghĩa, xâm phạm tính 
mạng và quyền lợi của nhân dàn. 
Phải xử lý nghiêm mỉnh đối với các 
hành vi vi phạm quyền dân chủ của 
công dân, đồng thời không lơ là 
mất cảnh giác, hữu khuynh~trong 
việc đối phó với kẻ xấu, kẻ dịch 
lợi dụng tự do tín ngưỡng, tự do 
ngôn luận, tự do báo chí và xuất 
bản đề chống phá chế độ ta. Đồng 
thời, cần thông qua hoạt động kiểm 
sát, nghiên cứu và đề xuất với Đăng 
và Nhà nước ta bồ sung, hoàn thiện 
và xảy dựng mới các thiết chế và 
cơ chế dân chủ, nhằm xác định rõ 
quyền hạn và nghĩa vụ của người dân 
trên các lĩnh vực hoạt động. 


4 — Phối hợp chặt chẽ với các ngành, 
các tập thề lao đệng, nhất là với các 
cơ quan bảo vệ pháp luật, thông qua 
các hình thức hoạt động của từng 
phương thức kiềm sát. 


Viện kiềm sát các cấp phải thê 
hiện tính tích cực và chủ động trong 
việc này. Phải có kế hoạch và biện 
pháp đồng bộ chống và phòng ngừa 
mọi tội phạm và hành động vì phạm 
pháp luật theo đúng chức nàng của 
từng ngành. Trảnh xuê xoa, gia đình 
chủ nghĩa. Sự khác nhau về nhận 
thức trong quá trình phát hiện và 
xử lý các vụ, việc, là điều binh 
thường, song cân tránh tỉnh trạng 
trống đánh xuôi, kén thỏi ngược 
trong việc xử iý các án trọng điềm: 
phải vừa bảo đảm khách quan, vừa 
bảo đảm tốt yêu cầu chính trị của 
việc xét xử 


iliện nay sự phối hợp giữa các cơ 
quan bảo vệ pháp luật từ trung ương 
tới địa phương nói chung là tối, 
nhưng cũng có nơi, có lúc chưa tốt. 
Đề khác phục tình trạng này, ngoài 
nẹ uvên nhân chủ quan của mỗi ngành 
phải giải quyết cả một số vấn đề liên 
quan đến trách nhiệm của nhiều 
nogành. Kể phạm tội hoạt động ngày 
càng tỉnh vi xảo quyệt, tỉnh hình tội 
phạm điễn ra ngày càng phức tạp, 
đòi hỏi phải nâng cao trình độ tổ 
chức đấu tranh chống và phòng ngủa 
tội phạm. Vi vậy, cần tồÖ chức nghiên 
cứu sâu các vấn đề như tội phạm học; 
hình pháp học, giám định tư pháp, 
loa học hình sự. Đó là những vấn 
dề hiện đang ảnh hướng không nhỏ 
tới chất lượng và hiệu quá công tác 
của các cơ quan bảo vệ pháp luật. 


5 — Vấn đề có ý nghĩa quyết định 
trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả 
của hoạt động kiềm sát, là yếu tố con 
người. 


Phải có một đội ngũ cán bộ kiềm 
sát vững về chính trị, thành thạo về 
nghiệp vụ, trong sáng về đạo đức và 
đủ số lượng cần thiết ở mỗi cấp, 
trong đó vai trò của người viện 


trưỡng kiêm sát có tầm quan trọng 
hàng đầu. Đội ngũ cán bộ này phải 
có trì thức hiện đại về các lĩnh vực 
liên quan đến công tác kiểm sát. Đó 
là tri thức về nhà nước và pháp 
quyền, tri thức vẻ chỉnh trị và pháp 
lý, thích ứng với nền kinh tế hàng 
hóa nhiều thành phản trong điều 
kiện chuyên chính vô sản. Người 
cán bộ kiêm sát ngoài lập trường 
kiên định, trung thực, dũng cảm đấu 
tranh bảo vệ chân lý, chịu đựng gian 
khô, còn phải có năng lực về chuyên 
môn, nghiệp vụ. Phải tích cực xây 
dựng cho được một đội ngũ đông đảo 
cán bộ kiềm sát chuyên sâu về từng 
mặt, và phải có nhiều viện trưởng 
kiểm sát giỏi. 


Bác Hồ đã đề ra năm đức tính của 
người cán bộ kiếm sát: công minh, 
chính trực, khách quan, thận trọng, 
khiêm tến. Phân đấu đề có được năm 
đức tính đó là kết quả tông hợp của 
cñ quá trình : đào tạo tại trường lớp; 
sử dụng và tiếp tục bỏi dưỡng qua 
thực tiễn công tác; sự phấn đấu rèn 
luyện của bản thân mỗi người. Phải 
làn sao có những biện pháp tích 
cực đề phát huy hết thế mạnh của 
cả quá trình đó. 


_ lăng cường và đồi mới 
$sự lãnh đạo tủa Đảng đối với 
khua học và công nghệ 


HÚNG ta đang sống trong 
⁄ˆ thời đại sôi động của cuộc 
cách mạng khoa học và công 
nghệ. Những thành tựu mới 
của khoa học cùng với bước tiến kỳ 
diệu của còng nghệ, dặc biệt là vi 
điện tử và tin học, vật liệu mới, 
còng nghệ sinh học, đã tác động hết 
sức sâu sắc đến mọi mặt phát triền 
của xã hội loài người. lLực lượng sản 
xuất và năng suất lao động nhờ đó 
tăng nhanh chưa từng thấy, cơ cấu 
kinh tế của từng nước và toàn thế 
giới đang chuyên đôi căn bản, các 
quan hệ quốc tế đang thay đồi sâu 
sắc, nước tạ, cuộc cách mạng khoa 
học và công nghệ đó đang chỉ phối 
ngày cảng mạnh mẽ cuộc sống của 
hàng triệu con người: 


Thực hiện nghị quyết Đại hội lần 
thứ VI của Đănư, máãv năm qua lực 
hrợng khoa học đã tham gia cùng với 
các cơ quan tham mưu của Đảng 
chuần bị cấc quyết định về các chính 
sách đói mới cơ chế quản lý kinh tế: 
quản lý xã hội, các biện pháp xử lý 
giá — lương — tiên, kìm lạm phát, 
chuần bị căn cứ cho cương lĩnh và 
chiến lược kinh tế — xã hội nước ta 
đến năm: 2000. 

Trên mặt trận nông nghiệp, nhiều 
liên bộ kỹ thuật vả công nghệ đã 
dược ứng dụng rộng rãi, góp phán 
lạo ra bước chuyền biến tích cực về 
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sản xuất lương thực và thực phầm. 
Thực hiện chương trình sản xuất 
hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu, 
một số công nghệ mới đã được đưa 
vào ứng dụng kịp thời góp phần tạo 
ra sản phầm mới, nâng cao chất 
lượng sản phầm, tăng kim ngạch 
xuất khâu. 

Trong các lĩnh vực vật liệu, năng 
lượng, thông tin liên lạc V.v. cũng 
đã có nhiều thành tựu khoa học và 
công nghệ được áp dụng thành công. 

Một số chính sách đồi mới quản 
lý công tác khoa học và công nghệ 
đã được ban hành và phít huy tác 
dụng tích cực. Đã xuất hiện nhiều mô 
hình Hiên kết, gắn khoa học với sản 
xuất—kinh doanh, làm cho phản lớn 
các cơ sở nghiên cứu khoa học và 
công nghệ thoát khỏi tình trạng hành 
chính hóa và thích nghi tích cực với 
nền kinh tế hàng hóa xã hội chủ 
nghĩa nhiều thành phần đang được 
hinh thành. 


Tuy nhiên. nhìn chung, khoa học 
và cóng nghệ nước ta còn yếu kém 
và gặp nhiều khó khăn, chưa phát 
huy được hết tiềm lực, không đáp 
ứng được các yêu cầu bức xúc của 
kinh tế — xã hội. Các thành tựu khoa 


_ học và tiến bộ kỹ thuật chậm được 


triền khui vào sản xuất. 


#® Chú nhiều! Ủy ban khoa hoc nhà nưuớc 


Năng suất lao động của toàn xã 
hội còn rất thấp, trình độ công nghệ 
nói chung lạc hậu, phần lớn vẫn dựa 
vào lao động thủ công trong khi 


công suất thiết bị chỉ sử dụng được ' 
50 —-60Ấ. Trong sản xuất hàng tiêu. 


dùng và xuất khầu, kỹ thuật và công 
nghệ chậm đồi mới, chất lượng sản 
phầm thấp, bị hàng ngoại nhập chèn 
ép và mất tín nhiệm trên thị trường 
quốc tế. 


Khoa học xã hội còn chậm trẻ, 
chưa giải đáp được: nhiều vấn đề lý 
luận của công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, của tồ chức và quản lý 
kinh tế—xã hội. Chủ nghĩa giáo điều, 
kinh viện, xa thực tế cũng như sự 
thiếu dân chủ trong học thuật đã hạn 
chế khả năng sáng tạo khoa học. 
Một thời gian dài, chúng ta đã mắc 
phải sai lầm duy ý chí, xem thường 
các quy luật khách quan. Nhiều chỉnh 
sách, chủ trương chưa dựa vào kết 
quả nghiên cứu khoa học. 


_ Nhận thức của một bộ phận không 
nhỏ đảng viên và cấp ủy đảng về vai 
trò, vị trí của khoa học và công nghệ 
trong sự nghiệp xây dựng đất nước 
nhìn chung chưa theo kịp trào lưn 
tiến bộ của văn mỉnh nhân loại sắp 
bước vào thế kỷ 21. Quan niệm về 
khoa học và công nghệ như một lĩnh 
vực riêng của những người trí thức 


vẫn còn ngự trị trong tiềm thức của 


không ít đảng viên đang giữ những 
trọng trách trong guòng máy quản 
lý kinh tế—-xã hội. 
—— Nguyên nhân sâu xa của tỉnh trạng 
yếu kém về khoa học và công nghệ 
còn nẫm ở cơ chế quản lý kinh tế — 
xã hội. Cơ chế quan liêu bao cấp làm 
triệt tiêu mọi động lực của người lao 
động và tập thề lao động trong việc 
sử dụng khoa học và công nghệ đề 
nâng cao năng suất, chất lượng và 
hiệu quả của công việc. Đó cũng là 
nguyên nhân làm cho khoa học tách 
rời sản xwất; các khoa học tự nhiên, 
kỹ thuật và xã hội không liên kết 


- 


được trong quan hệ giữa khoa học 


với toàn bộ hệ thống kinh tế —xã hội. 
Bởi vậy, đồi mới và tăng cường. 


sự lãnh đạo của Đảng đối với khoa 


học và công nghệ đề nhanh chóng 
khắc phục những tồn tại trên đây là 
một yêu cầu bức thiết, khách quan. 
Trước hết, cần đồi mới chính sách 
khoa học và công nghệ trên cơ sở 
đồi mới nhận thức về vị trí, vai trò 
của khoa học và công nghệ đối với sự 
phát triền kinh tế, xã hội của nước ta. 


l—=Chủ nghĩa Mác ~ l.ê-nin là một 
khoa học, Đảng ta không ngừng phát 
triền học thuyết Mác—Lê-nin với tư 
cách là khoa học, vận dụng sáng tạo 
nó vào hoàn cảnh cụ thề của đất 
nước mình. Trải qua bao thử tháah 
của cuộc đấu tranh cách mạng, Đảng 
đã lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng 
lợi này đén thắng lợi khác. Ngảyv 
nay, Dẳảng càng phải vươn lên đề có 
thề tiếp tục giữ vai trò là đội (tiên 
phong của dân tộc trong cuộc cách 
mạng khoa học và công nghệ. Muốn 
thế, Đảng phải nâng cao trị thức 
khoa học, phải nhận thức được đày 
đủ các quy luật khách quan về sự 
vận động của xã hội, của tự nhiên, 
đề có thề vạch ra cương lĩnh, đường 
lối, chiến lược đúng, tránh những 
sai lầm nghiêm trọng do chủ quan, 
duy ý chí. 

Bản lĩnh vững vàng của Đảng 
trong thời kỳ mới tùy thuộc vào tính 
khoa học của Đảng cao hay thấp. 
Đẳng không chỉ cần có những đẳng 
viên am hiều khoa học và cầu thị mà 
côn phải thực sự trở thành nơi tụ 
hội trí tuệ khoa học của toàn đìn tộc. 

Thời đại ngày nay là thời đại của 
trí tuệ. Sức mạnh của một nước, một 
dân tệc là sức mạnh kinh tế, khoa 
học và công nghệ, dựa vào sức sóng 
tạo to lớn của con người. Đề có thề 
đưa cách mạng xã hội chủ nghĩa đến 
tầắng lợi cuối cùng, Đẳng nhật thiất 
phải nắm lấy khoa học và công nghệ, 
phải có chính sách nhất quán phát 
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triền khoa học và công nghệ, coi 
khca học và còn# nghệ là cơ sở và 
động lực của sự phát triền kinh tế, 
xã hội của đất nước. 

__ Nhoa học và công nghệ là chìa 
khóa thảo gỡ các khó khăn trong 
phát triển kí h tế — xã hội, là yếu tố 
quyết định nàng cao năng suất, chất 
lượng và hiệu quả của sẵn xuất, đầy 
nhanh quá trình công nghiệp hóa xã 
hội chủ nghĩa ở nước ta. Chỉ có vận 
dụng tốt các thành tựu mới nhất của 
khoa họe và công nghệ mới có thẻ 
rút ngắn được khoải:g cách giữa 
nước ta với các nước khác, nâng cao 
vị trÍ của nước {a trên trưởng quốc 
tế. Ngược lại, rếu đề lỡ cơ hội, kéo 
đài tỉnh trạng lạc hậu về khoa học 
và công nghệ, thì nguy cơ đối với 
đất nước khó tránh khỏi. Hơn lúc 
nào hết, các cấp, các ngành, từng 
đàng viên phải coi việc lãnh đạo 
cỏng tác khca học và công nghệ là 
nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất 
trong toàn bộ hcạt dọng thực tiến 
của mình. 


2—Cách màng, trong đó kề cả cách 
mìng khoa học và công nghệ là sự 
n¿:hiệp của quần chúng, 
được một phonz trào quản chúng 
tham gia tích cực vào các heạt động 
khoa học và công nghệ thì sự nghiệp 
khoa học mới có thề phát tr:ên nhanh 
chóng. Kinh nghiệm phát triên khoa 
học và công nghệ trên phạm vỉ toàn 
thể giới cũng khẳng định điều đó. 
Động lực sâu xa của phong trào quần 
chúng tiến quản vào khoa bọc là lợi 
ch kinh tế. Chính lợi ích kinh tế thôi 
thúc hợ tỉn đến với khoa học và 
công nghệ. Do đó, Đăng không chỉ 
dừng tại ở những hình thức vận động 
tuyên truyền, mà phải thông qua 
chính sách kinh tế với những cơ chế 
tbích hợp, tác động trực tiếp đến 
hàng triệu con người, Chính sách 
phát triền nền kinh tế hàng hóa 
nhiều thành phần của Đảng ta đã 
tạo re một luông gió mới thúc đầy 
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Chỉ có gày. 


quần chúng ứng dụng khoa hạo VÀ 
Còng thệ. Những giá trị vật chất và 
tỉnh thần đe việc ửng dụng đó mang 
lại, được quần chúp7 hưởng thụ, cảm 
nhận, tự nó thôi thúc sự phát triền 
khoa học mạnh hon nữa. 

Đề tạo điều kiện thiết thực cho ˆ 
quần chú-g đi vào khoa học, Đảng 
phải chú trọng nàng cao đàn trí, nhất 
là ở nông thôn, lăng cường đầu tứ 
vào giáo dục và văn hóa. Đây không 
chỉ là giải quyết vấn đề phát triền xÄ 
hội một cách hài hòa mà chính là 
kiàu then chốt trong chiến lược 
phát triển dựa vào nhân tố cen 
người, bằng con nagười, vì con người, 
xay dựng xã hội mới, phát triền 
khoa tọc và công nghệ đặt lên vai 
tầng lớp trẻ có tri thức, có sức sáng 
tạo to lớn, mà việc đó tù; thuộc vàơ 
nền giáo dục hiện nay đang cần phải 
được t:ay dồi một cách sâu sắc. 


d — Đại lội lần thứ VI của Đẳng cớ 
một bước đồi mới về e'rất trongø quan 
điểm của Đảng nhằm phát uy vai 
trò động lịc c::a khoa học và kỹ thuật 
đối với sự p¬át triền kinh tố — xã 
lội. Đảng chủ trương phát triền nền 
kinh tế làng bóa nhiều trành phần, 
kết tợp các công cụ kế hoạch hóa 
với việc vận dụng câs quan tệ Fàng 
bóa — tiền tệ, sử dụng các công cụ 
điều tiết t:j trường trong một cơ 
c'ế hỗn hợp. Đó là một bướs phật 
triền gqưan trọng cả về mặt lý luận 
và thực tiễn trong việc vận dụng quy 
luật về sự phù hợp giữa quan bệ sản 
xuất với tính chất và trìah độ của 
lực lượng sản xuất trang điều kiện 
cụ thê nước ta. - ( 


Táo dụ: g của cơ sb:ế thị trường 
đối với piát triền kỉoa học và công, 
nợø! ệ đã được ngÌ iên oứu, tông kết ở 
những nơi mà nó đã eó lịch sử phát 
triền hàng trăm năm. Xhững kết quả 
do hoạt động khoa học và công nghệ 
mang lại đdẻu có tLề được mua báu, 
nếu nó roang lại hiệu quả và lạ 
nhuận, NÌL.ư vậy có thề dùng cơ chế 


thị trưởng đề điều tiếi beạt động 
khca Lọø vÀ cÔn : ng›ệ. 

_Tưy nhiên, ngày pay khó có thờ 
ttm thấy những nước mà ở đó có cơ 
chế thuần khiết theo kiều thị trường 
mô tả trên dây. Bởi vì, người ta cũng 
đã pbát biện ra những khuyết tật cố 
hữu của cơ chế thị trường dối với 
tiế : bộ khoa học — kỹ thuật. Cơ chế 
thị t: ường, theo các học giả phương 
Tây, tự nó không thề giải q yết thỏa 
đáng được mọi vấn đề điều tiết hoạt 
động khoa bọc và kỹ thuật. 

Kế hoạch hóa rhát triền khoa học 
và công rgLệ là rất cần thiết cho các 
nước đang p`ảát triền đề nhanh chóng 
xây dựng nền khoa học của nước 
mình. Đẳng và Nhà nước cần có kế 
hoạch định hướng p át triên khoa 
bọc và công ng ệ, lập trung các 
nguồn Ìựe cần thiết đề p' át triên cáo 
linh vực ưu tiên, đồng thời dùng các 
công cụ kinh tế thích hợp dựa vào cơ 
chế thị trưở›g đề điều tiết sự phát 
triền khoe học và công nghệ theo 
những hướng ưu tiên ấy. 


ĐỀ phát triền nhanh khoa học và. 


công ngtệ, cầu vận dụng tông hợp các 
công cụ kế hoạch hóa và cơ chế thị 
trường, không thê phó mìc cho thị 
trường thao túnơ sự phát triền và 
ứng dụ :g khoa bọc và công nghẹ, 
eÿng như kiông tLề chỉ dừng lại Ở 
cách kế hoạch lóa cứrg nhắc, kém 
linh hoạt và nhạy cảm với như cầu 
sôi độ:ig của thị trường xã hội. 
Trước đây, đí có thời những 
phươnz thức mua bán, ký kết hợp 
đồng trong khoa học và công nghệ đã 
bị thành kiến ở nước ta. Thực tiên 
cuộc sống dàn dần đã khẳng định 
tính hợp lý của nó, nhất là từ sau 
Đại hội VI. Nhưng hiện nay cần đề 
phòng một khuynh hướng khác : lạm 
dụng các biện pháp này, buông lỏng 
sự điều tiết vĩ mÔ của nhà nước, 
không chăm Ìo việc xây dựng năng 
lực khoa học và tạo dự trữ kloa học 
cho sự phát triền kinh tế — xä hội 


"lao đọng xã bhội, 


mai sau, làm tỒn thất nhiều nz»öa 
lực to lớa. tự đầu tr của rà ướe 
cho việc xây dựng cơ sở hạ tìng t`eo 
những ninh khoa bọc vÀ công ¬g ê 
có tí:h c -iến lược ehơa đạt m*a2 tỉ 
bạn, đã làm chAm sr p.át triền của 
khoa bọc và công nghệ, 


4 — Rự lĩnh đạo của Đẳng phải bảo 
đảm cho khoa học thực hiện được 
ba chức năng cơ bản: lìm căn cứ 
cho các quyết định từ định lướng 
chiến lược phát triền đến giìi quyết 
những vấn đề cụ t'ề của tất cả c1o 
cấp lĩnh đạo của Đảng và Nhà nước; 
tạo cơ sở kỹ thuật và công ng`ệ 
trong các ngành kinh tế quốc dân; 
nìrg cao dân trí, đào tạo nhân tài, 
phát triền trí tuệ và năng lực sá»g 
tạo của con người, 

Trong những năm trước mẩt, khoa 
học và công nghệ tập trung vào những 
nIkiệm vụ vừa cấp bích vừa cơ bản 
sau đây; 

a) Tập trung sứa nghiền cứu cáo 
vấn đề về thời đại, về sự quá độ từ 
chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã 
hội, về cuộc cách mạng khoa học — 
kỹ thuật Liện đại, nhất là nghiên cứu 
vẻ đác điềm xi hội, kinh tế, con 
người và con đường di lên chủ nghĩa 
xã hội ở nước ta. 

b) Đầy mạnh công tắc nghiên cứu 
và á»duoøg các thành quả khoa họa 
và tiến bộ kỹ thuật, nhanh chóng 
nâng cao trình độ công nguöệ và trình 
độ tô chức quản lý trong nền kinh tế 
quốc dân, làm tăng năng suiất l:0 
động, chất lượng sản phầm, giìm 
tiều hao vật c'ất, khai thác (tôi đa 
các cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có, 
nhăm thực hiện có hiệu quả l» 
chương trình kính tế lớn và các mìùc 
tiêu phát triền kinh tế — xã hội khác, 
Khoa họa và công nghệ phải gáp 
phần đắc lực vào việc khai thác lợp 
lý tài nguyên, fao ra nhiều pøành 
nghề, giải quyết tốt vấn đề sử dạng 
bố trí dân cư, xây 
dựng nòng thôn mới, phát triêa 
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những lĩnh vực sản xuất, địch vụ 
mới có hàm lượng trí tuệ và hiệu 
quả kinh tế cao. 

e) Tiếp tục xây dựng và phát triền 
nền khoa học và công nghệ của đắt 
nước, đủ sức giải quyết những vấn 
đề khoa học được đặt ra, có khả 
nắng nhanh chóng nâng cao trình độ 
kỹ thuật và công nghệ của nền kinh 
tế quốc dân, hình thành những tập 
thề khoa học đồng bộ, vững mạnh 
theo những hướng khoa học được 
chọn lựa. | 

Trong khoa học xã hội, cần phát 
_triền nhanh các ngành kinh tế. học, 
triết học, luật học, xã hội học. Trong 
kkẹoa học tự nhiên và kỹ thuật cần 
chú trọng xây dựng và phát triền các 
ngành điện tử và tin học, công nghệ 
sinh học, vật liệu mới và công nghệ 
mới. 


T— Trong sáng tạo khoa học, tư 
duy độc lập của cá nhân có ý nghĩa 
quyết định. VI vậy, dân chủ là một 
điều kiện rất cơ bản đề phát triền 
khoa học và công nghệ. Không có 
dân chủ thi sẽ không có miếng đất 
cho tư duy khoa học thực sự. Nội 
dung quan trọng nhất của nguyên tắc 
dân chủ trong lãnh đạo khoa học và 
công nghệ là bảo đảm quyền làm 
chủ của người lao động khoa học đối 
với hoạt động sáng tạo cũng như đối 
với kết quả của hoạt động sáng tạo 
đó. Với tư cách công đân, mỗi người 
có khả năng sáng tạo phải được quyền 
đóng góp sáng kiến vào công việc 
chung của các cơ quan đẳng và nhà 
nước- | | 

Những năm gần đây, với việc ban 
hành những chính sách mới tăng 
cường quyền chủ động của các cơ 


quan khoa học — kỹ thuật trong việc 


đáp ứng nhu cầu của các thành phần 
kinh tế thông qua cơ chế hợp đồng, 
thi tuyển, các tập thê và cá nhân các 
nhà khoa học đã có thêm những điều 
kiện thuận lợi đề làm chủ hoạt động 
của mình, lựa chọn những đối tượng 
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Ẩh=a 


phục vụ thích hợp nhất với khả nàng 


"hiện có. Các kết quả của hoạt động 


sáng tạo, phát mỉnh, sáng chế, giải 
pháp hữu ích, được pháp luật bảo 
hộ quyền sở hữu công nghiệp. 

. Tuy nhiên, nhiều văn bản cần 
thiết ở tầm luật và dưới luật có thề 


“bảo đẫm cho người cán bộ khoa học 


khi vào nghề tìm được việc làm ở 
những nơi phù hợp với khả năng 
chuyên môn của mình, hoặc khi cần 
dẻ dàng xin chuyền công tác đến một 
cơ quan (thích hợp hơn, còn chưa 
được ban hành. Việc chưa sử dụng 
đầy đủ những hình thức tò chức hội 
đồng khoa học và lấy ý kiến tư vấn 
cho các cơ quan lãnh đạo của Đẳng 
và Nhà nước, việc chỉ dựa vào ý kiến 
cá nhân của một số cán bộ khoa học, 
dễ đưa tới những quyết định lệch lạc. 


6 — Trong lãnh đạo công tác khoa 
họe và kỹ thuật, việc quán triệt bài. 
học của Đảng ta về kết hợp sức mạnh 
đân tộc với sức mạnh của thời đại 
trong điều kiện mới là cực kỳ quan 
trọng. Chỉ có thề rút ngắn con đường 
công nghiệp hóa nếu. biết tận dụng 
sức mạnh của thời đại, đặc biệt là 
tận dụng các thành tựu của cuộc 
cách mạng khoa học — kỹ thuật trên 
thế giới. Chiến lược phát triền khoa 
học và công nghệ theo phương thức 
# tự làm một số, mua một số * do các 
cơ quan chuyên môn Liêu hợp quốc - 
kiến nghị, có ý nghĩa phô biến, không 
loại trừ nước nào: 

Do những đồi thay sâu sắc trong 
môi trường kinh iế —-chính trị thế 
giới, một loạt các vấn đề quan -hệ 
quốc tế đã có những nội dung mới. 
Một mặt, chúng ta thừa nhận sự phụ 
thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia 
mặt khác chúng ta không lãng quên 
đi huấn của Bác Hồ: “Không có gì 
quý hơn độc lập, tự do*?®. Chúng ta 
phải xây dựng thế độc lập, tự chủ 
của nước nhà trong môi qưan hệ 
ràng buộc qua lại giữa các quốc gia 
trên thế giới. 


~ 


(nghiên cứu) - 


Tư tưởng Lê-nin về chế độ 
hợp tác và sự ra đời 
nền kinh tế mới ở nước ta 


1 — Sự ra đời của nền kinh tế 
mới 

Lâ-nin qua đời đã gần 70 năm. Điều 
- đó đòi hổi những người kế tục phải 
tiếp thu di sần tư tưởng lớn, không 
được câu nệ từng câu chữ, thậm chí 
cả từng bộ phận của học thuyết. 
Chính Lê-nin — một người mác xít 
chân chính — qua phân tích sự kiềm 


nghiệm của thực tế lịch sử, đã sửa. 


nhiều luận điềm cơ bẳn của Mác — 
Ang-ghen về cách mạng vô sản và :hủ 
nghĩa xã hội với tư cách thời kỳ quá 
độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa 
cộng sản ; đề xướng luận điềm về cách 
mạng vô sản có thề thành công ở một 
nước như nước Nga; đề xướng chính 
sách kinh tế mới; phát hiện và đe 
xướng con đường phát triền xã hội 
chủ nghĩa không phải kinh qua giai 
đoạn phát triền tư bản chủ nghĩa... 
Do điều kiện lịch sử hạn chế và do 
chỉ hoạt động quá ít năm cho công 
cuộc xây dựng xã hội mới, Lê-nin đã 
không thề làm nhiều hơn đề loại trử 
khả năng tái hiện chủ nghĩa cộng sản 
thời chiến dưới hình thức chủ nghĩa 
xã hội hành chính nhà nước. Ngày 
nay, công cuộc đồi mới đòi hỏi chúng 
ta nhận thức lại, xây dựng lại học 


ĐÀO XUÂN SÂM * 


thuyết về cách mạng xã hội chủ nghĩa 
thực sự mác xít — lê nin nít, nhất 
quán từ kinh tế đến chính trị xã hội ; 
khác phục tư đuy cũ giáo điều, ấu 
trĩ, giản đơn, với những luận điềm 
nhân đanh Mác — Lê nin nhưng thực 
chất chỉ là sự luận chứng cho mô 
hình chủ nghĩa xã hội hành chính 
nhà nước. 

Điều cực kỷ quan trọng, và cùng 
là sơ đẳng trong nhận thức luận mác 
xít, là luận điềm nói rằng: thực tiền 
là tiêu chuần của chân lý, chứ không 
phải sách vở là tiêu chuần của chân 
lý. lừ đó, phai nói rõ mọi vĩ nhàn 
như Mác, Ẩng-ghen, Lê-nin, Hồ Chí 
Minh là vĩ nhân trước hết ở những 
tư tưởng lớn, đồng thời có thê phạm 
sai làm, mà thực tiến lịch sử là người 
phán xét. Sự kế thừa đúng đắn phải 
là sự kế thừa những tư tưởng định 
hướng lớn, đồng thời phát triền sáng 
tạo, thạm chí sửa sai đề phù hợp với 
lô gích khách quan của lịch sử, làm 
cho chủ nghĩa Mác — Lẻ-nin tiếp tục 
sống, đâm chòi nây lệc, không bị sự 
kế tục giáo điều làm hóa thạch, thậm 
chí trở thành cơ sở lý luận sai làm, 
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dẫn tời khủng hoảng kinh tế xã hội 
như đã từng xảy ra. 

Công cuộc xây dựng nền kinh tế 
mới Ởở rước ta đã có quá trình lịch 
sử ít nhất 35 năm từ khi miền Bắc 
được giải phóng đến nay. Đó là quả 
trình vừa làm vừa tìm tòi, quá trình 
từ những ấu trĩ, bắt chước máy móc, 
sai làm và sửa chữa, tất yếu dẫn 
đến quan điềm kinh tế của Đại hội VI 
và thực trạng kinh tế 1983. Từ thực 
tiễn lịch sử 35 năm đó, có 3 kết luận 
lớn nhất về lý luận và đường lối 
phát triền. 

l) Về điềm xuất phát của sự phát 
triền kinh tế, nước ta chưa qua giai 
đoạn phát triền tư bản chủ nghĩa 
(nhiều lắm mới có tư bản sơ kỳ), do 
đó không thề trực tiếp áp dụng học 
thuyết về cách mạng vò sản và thời 
kỷ quá độ mà Máa — Ănz-ghen xây 
dựm cho sự phát triền hậu tư bìn, 

2) Chính sách kinh tế ở ta cho đến 
trướs Đại hội VI, xét về mắt chế độ 
kinh tế, là chính sách công cộng hóa 
và hiện vật hóa gản với cơ chế bành 
chíah tập trunơ. Là sự án dụng in1y 
móc học thuyết phát triền kinh tế 
hậu tư bàn trên tất cả các lĩnh vưec 
cai tạo, hợp tác hóa, cônz n-hiập hóa 
và quản lý, chính sách 3ó đi trở 
thành một cơ chế kìm bìm, dẫn tói 
kháng hoàng. 

3) Sự ra đời và nhát triền của nền 
kinh tế hàng hóa nhiều thìành phần 
sau khi xóa bỏ các giai cấp bóc lệt với 
tư cách các giai cấp, đ1 diễn ra tPước 
hết như một tất yếu kinh tã với sức 


ma:+h hồi sinh kinh tế sau chiến tranh, - 


sức mạnh lự phát tìm kế sinh sống 
eủa đòng đảo q:ản chónø, một tất 
yếu được Đảng và *‹hà nước ta chấp 
nhìn từng bước và được Đại hội VI 
chấp nhận triệt đề như sự trở lại tư 
tưởng Lê-nin trong chính sách kinh 
tế mới (NET). 

2—Những ý kiến đánh xiá, nhận 
đan, dự báo và định hướng 

Truớc thực trạng phát triền nền 
kinh tế hàng hóa nhiều thành phần 


> 


được chấp nhận như một quổc sách đề 
phát triền nền kinh tế đi lên chủ 
nghĩa xã hội, đã có những cách nhin 
nhận, đánh giá, dự báo và định hướng 


ckháe nhau, trước hếšt xoay quanh vấn 


đề bản chất nền kinh tế và từ đó, 

định hướng chính sách phù hợp. + 
Có thề phân ra hai loại ý kiến kháe 

nhau. Ý kiến thứ nhất coi nền kinh 


- tế ở nước ta hiện nay là nền kinh tế 


của thời kỷ quá độ ngoài chủ nghĩa 
xã hội (gọi là nền kinh tế đân chủ 
nhân đân hoặc nền kinh tế quá độ). 
Đay là ý kiến của số đông người tham 
gia nghiên cứu tranh luận. Ý kiến 
thứ hai xem nền kinh tế nước ta hiện 
nay về nguyên tác đã là nền kinh tế 
xã hội chủ nghĩa ở bước sơ khởi của 
chủ nghĩa xã hội. 

Trong những ý kiến coi nền kinh 
tế nurớc ta hiện nay còn là nền kinh 
tế của thời kỳ quá độ năm ngoài chủ 
ngh?a xã hội, có điềm nhất quản ở 
ehỗ giữ quan điềm kinh điền của học 
thuyết mác xÍt về cách mạng xã hội 
ehủ nơhïa và mô hình kinh tế xả hội 
chủ nựh7a trần cơ sở đã có chủ nghĩa 
tư bìa phát triền cao, cô lực lượng 
sìn xuất đ1 phát triềần c+o. Từ đó, 
nhìn nhận nền kinh tế mới ở nước 
ta hiện nay ca thẻ là nần kinh tế xã 
hội chủ nghĩa, mà tất yếu còn là nên 
kinh tế đàn chủ nh¡ân dân hoặc nền 
kinh tế quá độ nằm ngoài chủ nghĩa 
xã hội, có nhiệm vụ tạo lực lượng 
gản xuất, cơ sở vật chất cho chủ ng~Tĩa 
xã hội. Tương ứng với chế độ kinh 
tế như vậy, cơ cấu kính tế sẽ là cơ 
cấu hai thành phần công hữu và tư hữu, 
trong đó chấp nhận sự ra đời của 
gai cấp hoïe thành phần trsìn- Từ đó, 
eơ cấu g ai cấp xã hội sẽ là eơ cấu 
gồm bốn giai cấp: công nhân,nồnz dân, 
tiều tư sản thành thị, tư sản: và tầng 
lớp trí thức‹ 

Cùng quan điềm cho rằng nền kinh 
tế nước ta hiện nay là nền kinh tế 
của thời kỳ quá độ nằm ngoài chủ 
nghĩa xã hội lại có bai hướng 
suy nghĩ khác nhau rất cơ bản. 


Hưởng thứ nhất, coi đã là nền kinh 
tế dân chủ nhân dân thì tất yếu phải 
kinh qua giai đoạn cách mạng dân 
chủ nhân dân thay cho giai đoạn phát 
triền tư bản ehủ nghĩa. Hướng suy 
.nghĩ này gần như muốn trở lại với 
lý luận về cách mạng dàn chủ tư sẵn 
kiều mới, tức là muốn thay đồi chiến 
lược (từ chiến lược cách mang xã hội 
chủ nghĩa lùi về chiến lược cách mạng 
đàn chủ tư sản kiều mới). Hướng tuứ 
hai, về cơ bản vẫn giữ quan điềm 
trong học thuyết về thời kỷ quá độ là 
quan điềm chính thống trước đây, 
nhưng trở lại áp dụng chính sách 
kinh tế mới như một sự thay đồi sách 
lược, một bước Mìi sích lược. Nhìn 
chung, cả hai hướng suy nzhT trên đều 
chưa đủ đề lý giải và định hướng 
cho sự phát triền của nền kinh tế 
mới ở nước ta, một nền kinh tế 
cực kỳ mới mẻ, khác lạ và đang tiến 
hóa. Điều quan trọrgø hơn nữa là cả 
hai hướng say nghĩ đó đều chưa giúp 
được gì cho việc luận chứng và triền 
khai chính sách của Đăng ta về phát 
triên nền kinh tế hàng hóa nhiều 
thành phần; cho việc luận chứng và 
triền khai quan điềm dân chủ bình 
đẳng, quan điềm hợp tác kinh tế theo 
tư tưởng Lê-nin về chủ nghĩa tư bản 
nhà nước và chế độ hợp tác gần liền 
với quan điềm liên minh chính trị, 
như một chiến lược làu đài trong toàn 
bộ công cuộc cách mạng xã hội chủ 
nghìn. 


Sau cờng, việc đặt nền kính tế 
ntrrởz2 ba trong thời kỷ quá độ ngoài 
chủ nghĩa xã hội lại vấp phải vấn đề : 
lẽ nào nước ta trong một thời kỷ lịch 
sử khả lâu dài lại khòng thuộc và 
một hình thái kinh tế xã hội nào, tức 
là kltòag có một trật tự kinh tế xã 
bội nhất quán nèo ? 


Với những lý do trên, tôi xin đề 
xưởng cách nhìn nhận khác : xem nền 
kinh tế mới ở nước ta hiện nay, về 
pựayên tÁc, đã là nền kinh tế xã hội 
ehủ nghĩa ở bước đầu. 


e 


chế độ hợp tác 


3—Nhận dạng nền kinh tế nước 
ta theo tư tưởng Lê-nin về chê độ 
kinh tế hợp tác 


Ở nước ta hiện nay, nà nướa 
cách mạng do Đảng cộng sản lĩnh 
đạo, đã xóa bỏ các giai cấp bóc lột, 
xây dựng nền kinh tế hàng hóa nhiều 
thành phần với công hữu là nhân tố 
mới và chủ đạo. Đó là nền kinh tế 
mới về chất. mới về nguyên tắc, đä 
mang tính chất xã hội chả nghĩa. 
Trong nền kinh tế ấy, các thành phần 
không tồn tại biệt lập, đối lặp với 
nhau như bai phía trong cuộc đâu 
tranh «ai thắng ai», mà ngày càng 
mở rộng sự liên kết, liên doanh, hợp 
tác với nhau, đồng thời có đấu tranh 
với nhau để cùng phát triển. Các 
thành phần lắm ăn hợp pháp đều ít 
nhiều mang tính chất mới. Nền kiuh 
tế ấy tất yếu có thề tiến lên sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa bảng con 
đường hợp tác hóa xã hội chủ nøơ'Ta, 
không phải kinh qua giai đoạn phát 
triền tư bản chủ nghĩa. Đó là con 
đường mà Lê-nin đi phát hiện, đã 
khởi xướng trong NEP với tư tưởa? 
về chủ nzøhĩa tư bản nhà nước và 
(tôi quy ước gọi 
chung là tư tưởng về chế độ kkeh tế 
hợp tác). Ở nước ta, với tư cách 
phương thức sản xuất, nên kinh tế 
theo chế độ bợp tác như vậy không 
phải là nền kinh tế hậu tư bản; nó 
tương đương với phương thức sản 
xuất tư bản chủ nghĩa nếu xét về 
mặt quá trình phát triên lực lượng 
sản xuất, nhưng lại khắc về cơ bản 
với phương (bức sản xui! đó nếu xét 
về mặt quan hệ kinh t° xã hội. Dới 
vậy, các yếu tố tư hữu tỏn tại trong 
nền kinh tế theo chế độ hợp tác tất 
yếu phải được định hướng phát triên 
theo con đường hợp tác hóa xã hội 
chử nghĩa. Tronzø nền kinh tế nay, 
tính tự phát tư bản chủ nghĩa của 
người sản xuất hàng hóa nhỏ vẫn 
còn là một khả nàng khách quan, 
nhất là trong bước dầu, nhưng kLoug 
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phải là khả wằng chủ yếu, cho nên có 
thề loại trừ. 


Theo tôi dự báo, thực tế đã không 
co và sẽ không có khả nàng tái xuất 
hiện một giai cấp tư sản trong điều 
k†ệên chế độ kinh tế và chế độ chính 
trị mới. Chỉ có khả năng có thành 
phần tư bản nhà nước xã hội chủ 
nghĩa với tư cách một thành viên 
bình đẳng trong đội quân xây dựng 
chủ nghĩa xã hội. Mặt khác, đã xuất 
hiện xu hướng không còn cơ cấu bốn 
giai cấp. Đó là vị, với NEP, hiện 
tượng tư hữu hóa và phân hóa giàu 
nghèo đang diễn ra như một tất yếu 
tiến bộ ngay trong công, nông và trí 
thức thuộc thành phần công hữu, vốn 
trước đây bị vô sản hóa triệt đề; 
với NEP, các đơn vị kinh tế thuộc sở 
hữu khác nhau có xu hướng ngày 
càng đan kết gắn bó với nhau. Sự phát 
triền của các xí nghiệp và công ty cồ 
phần càng làm cho sự đan kết về sở 
hữu mạnh thêm. Do đó, không thề 
đưa vào nền kinh tế mới những công 
thức về phân định thành phần giai 
cấp cũng như những phạm trùủ về 
qưan hệ giai cấp vốn có trong xã hội 
cũ, là xã hội đặt trên cơ sở chế độ 
tư hữu thống trị và có giai cấp 
đối khá ng. 


Chưa thề đưa ra những công thức 
và phạm trủ mới, nhưng có thề nêu 
hai đặc trưng về cơ cấu và quan hệ 
giai cẤp xã hội trong nền Xinh tế mới. 
Trước hết, trong hệ thống kinh tế 
mới, mọi phần tử làm ăn hợp pháp đều 
Ít nhiều mang chất của hệ thống mới 
và ngày càng gắn bó với nhau. Thứ 
hai, cơ cấu ;tai cấp xã hội trong nền 
kinh tế mới là cơ cấu giai cấp nội bộ 
nhân dàn ; các giai cấp eỏn mâu thuẫn 
và đấu tranh với nhau, sonø giữa họ 
không tất vếu tôn tại màu thuẫn đối 
kháng. mà xu hướng liền minh hợp tác 
là chủ yếu. Từ hai đặc trưng trên có 
the đi tới kết luận : tr tưởng Lê-nin về 
chế độ kinh tế hợp tác là quan điềm 
cơ bản của học thuyết về phát triền 
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kinh tế từ sản xuất nhỏ lên sẵn xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa không qua giai 
đoạn phát triền tư bản chủ nghĩa. Từ 
kết luận đó, trong những bài nghiên 
cửu dã công bỗ, tôi đã nêu một sö 
luận đề: Chế độ kinh tế hợp tác là 
hình thức giải quyết mâu thuẫn cơ 
bản trong nội bộ nhân dân, mâu 
thuẫn giữa yêu cầu giải phóng, phát 
triền cá nhân với yêu cầu bảo đảm 
công bằng xã hội nhằm tạo ra động 
lực và hợp lực phát triền. Chế độ 
kinh tế hợp tác, về bản chất, cũng 
là chế độ kinh tế dân chủ, và nhà 
nước cộng hòa dân chủ, xã hội chủ 
nghĩa của chúng ta cần phải có và 
thực tế đã bắt đầu cỏ cái nền móng 
là chế độ kinh tế hợp tác. Với sự ra 
đời của chế độ kinh tế hợp tác và chế 
độ dân chủ tương ứng, hình, thái 
kinh tế — xã hội mới mang bản chất xã 
hội chủ nghĩa đã ra đời ở nước ta, 
mặc dù còn non yếu. Khi chúng ta nói 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt nam hiện đang còn ở bước đầu 
thời kỷ quá độ, thì cần và có thề 


.hiều đó là bước đầu của chủ nghĩa 


xã hội. Thậm chí, có thề nói gọn là 
đã ở bước đầu của xã hội xã hội 
chủ nghĩa, không cần dùng đến phạm 
trủ thời kỷ quá độ. 


Thiếu sự nhận thức lại như vậy 
thì không thê thực hiện chỉnh sách 
kinh tế mới gắn với quá trình đân chủ 
hóa ; không thề tạo ra động lực và 
hợp lực mạnh; không thê tìm ra và 
phát huy tính ưu việt eũủa' nền kinh 
tế mới và chế độ xã hội mới ngay từ 
thời điểm này; không thề tìm lời 
giải đầy đủ cho bài toán phát triền mà 
Đại hội VI đã đặt nén móng. 


Vấn đẻ đặt ra hiện nav ð nước ta 


đà tiếp tục công cuộc đồi mồi. Tử sự 


đồi mới chủ vếu rong chính sách kinh 
tế bước đầu có thành công, nhất quân 
triển khai đồi mới chỉnh sách giai cấp 
xã hội và thê chế chính trị. Ở đây, 


(Xem liễp trang 39) 


Nghiên cứu — Trao đồi 
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Vùng hồ sông Đà — 
Tiềm năng và triền vọng 


1—Những vấn đề và tiềm năng 
pBáit triền | 

Việc xây dựng thủy điện Hòa bình 
trên sông Đà đã phải cho ngập nước 
một phần diện tích của 9 huyện thuộc 
2 tỉnh Sơn la và Hà sơn bình, trong 
đó có: hơn l1 nghìn ha ruộng nước 
và nương bãi màu mỡ gieo trồng cây 
lương thực, thực phầm, cây công 
nghiệp, bãi chăn thả và rừng trồng ; 
nhiều công trình thủy lợi và gần 
600km kênh mương, đường sá với 
nhiều cầu cống; hơn 150 nghìn m' 
công trình kiến trúc của kinh tế quốc 
loanh và tập thê, của các cơ quan 
nhà nước và các ngành giáo dục, y 
tế, văn hóa... Hơn 8000 hộ với trên 
50 nghìn người đã phải di chuyền 
nhà cửa, mồ mã ra khỏi vùng bị ngập 
nước đề xây dựng lại từ đảu những 
eơ sở sẵn xuất và đời sống ở nơi 
khác. Đặt trong những điều kiện đặc 
thù của miền núi Tây Bắc thì đó là 
- những tài sản to lớn và quan trọng 
nhất đã phải bỏ ra nhiều công sức 
và tiên của trong nhiều năm mới tạo 
lập được. Nhân dân các dân tộc ít 


LÊ HỒNG TÂM * 


người phải rới bỏ bản làng, vườn 
tược vốn là nơi ctr trú đã nhiều đời, 
là sự hy sinh không thể tính được 
bằng giá trị vật chất. 

Ngay từ khi bắt đầu khởi công xây 
dựng thủy điện Hòa bình, Nhà nước 
đã giao nhiệm vụ lập kế hoạch giải 
phóng lòng hồ sông Đà cho các ngành 
và địa phương, cấp những khoản 
kinh phí lớn và bồ sung nhiều chính 
sách nhằm bảo đảm chuyển dân ra 
khỏi vùng bị ngập nước an toàn và 
kịp thời, đền bù tài sản của nhân 
dân và của tập thề, hỗ trợ việc xày 
dựng mới những cơ sở sản xuất nông 
nghiệp, thủy lợi, giao thông vận tải, 
trường học, bệnh xá... ở những nơi 
sẽ chuyền dân đến. Song công tác 
giải phóng lòng hồ còn có nhiều 
khó khăn, trong đó có cả những 
khuyết điềm trong quy hoạch và tô 
chức chỉ đạo nên còn phải bỏ ra 
nhiều công sức và có sự trợ giúp của 


# Chuyên viên kinh tế cấp cao, chủ nhiệm 
chương trình khoa học về «Phối hợp nghiên 
cứu và xúc tiến phát triên kinh tế — xã hội 
vùng hò sông Đà 2. 
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Nhà nước mới có th ai định nẳn 
Kuết và đời sống của niên đàn, Trướe 
những hy sinh lớn lao của đò. øgl'`o 
trong vùng, trước hít là đồnz hào 
các dân tộc, điều đàng tiếc lv đến 
nay chưa thực hiện tốt chủ trương 
của Nhà nước đền bù cho nhân dâ$a. 


Việc xây dựng thủy điện Hòa Bình 


trên sông Đà đã tạo ra một thủy vực 


lớn ở Tày Bắc. Đao quanh thủy vực 
này là một vùng đôi núi rộng lớa, 
địa hình chia cắt manh, độ dốc lớn, 
giao thông vận tải rất khó khăn; 
thảm thực vẠt rửrg đã bị lần phá, 
độ che phủ chỉ còa dưới 623, làm 
tíng thêm tính khác nghiệt của chế 
độ khí hậu thủy văn ở vùng này. 
Nhân dân các dân tộc địa phương 
vẫn sinh sốnø chủ yếu dựa vào canh 
tác nương rấy và khai thác lâm sản 
tự nhiên, gây ra nạn rxói mòn nghiêm 
trọng, sản xuất và đời sống ngày 
càng khó khăn. Những nỗ lực đ5 phát 
triên kinh tế, cải thiện đời sống vật 
chất, văn hóa của nhàn dân, đề bảo 
vệ và trồng rừng tron: nhiều nấ¡n 
qua, chỉ có kết quả rất bạn chế. Vấn 
đe bức xúc hiện nay là phi có những 
giải pháp hữu hiệu đề phát triển sìn 
xuất, c1i thiện đời sống của nhân dân 
và khác phục tỉnh trạng suy thoái 
của môi trườnr sinh thải đanz đe 
đọa hiệu ích của thủy điện Hòa bình. 

Những "nghiên cứu tồng quát bước 
đầu cho thấy việc xảy dựng thủy 
đị2n Hòa bình trên sông Đì đã tạo 
ra naững yếu tố mà xét theo những 
nguyên tạc phương pháp luận về phát 
tricn một vùng lãnh thồ, thì phải được 
coi là những tài nguyên mới de đâu 
tư xây dựng thủy điện Hòa bình đem 
lại, và phải được tính đến trong các 
quan hộ với những tài nguyên vốn có 
treag vùng đề xây dựng quy hoạch phát 
triên kinh tế — xã hội tối ưu. Trên 
những nét lớn, đó là: 


1. Thủy vực hồ sông Dà với cao 
trình mặt nước i1lồm, điện tích mặt 
nước khoảng 165km, chu vi khoảng 
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77 kụ, có trữ lượng gần 19 tỷ mì 
nước, và theo chế độ vạn hành của 
(hủy :iện Hòa bình thì hãng nắ¡n có 
một chu kỳ mực nước hồ từ cao 
Irình 115m hạ xuống cao trình SsÊm 
trong khong ö tháng, tạo ra một đãi 
đất bán ngập ở ven hồ, Yới những 
6:c 6icm này, thủy vực hồ sông Đà 


-là miệt dự trữ nước rất lớn, ön định 


và phần bố rắt rộng, đồng thời cũng 
là tác nhân của những biến đôi troeg 
chế độ khí hậu thủy văn với ubùfững 
bi°u hiện là mực nước ngầm, độ ầm 
trong đất và trong không khí, nhiệt 
độ đền (ănơ lên... Nó có tác dụng eải 
thiện môi trường sinh thái đổi với 
vùng đồi núi bao quanh thủy vực quy 
mô khoảng 4000 km” và một số đa 
phương lần cận còn hàng nøzhin héo 
ta đất có khả níng phát triên nÔng 
nghiệp nhưng bị thiếu nước pghiêm 
trọng và khí hậu khắc nghiệt (rong 
mùa khô lạnh. ®o đó. cần và có thẻ 
tính đến việc kbai thác tích cực tìi 
nguyên đất đai rộng lớn của Vùng BÀY 
đề phát triên nông nghiệp mà cho 
đến nay mới chỉ sử dụng được mội 
phần nhưng còn kém hiệu quả và lảm 
cho đất đai bị thoái hóa ngày càng 
nghiêm trọng, 


2, Thủy vực hồ sông Đà có chiều 
đài khoảng 200km tính từ nhà mây 
thủy điện về thượng lưu với nhiều 
nhành hồ đài từ 3 đến 5 km, từ 10 đến 
15km, có chu vi khoảng 770kuì và độ 
sâu trên đưới 80m, là co sở bạ tầng 
rất thuận lợi cho việc phát triền giao 
t2¬x vận tải thủy Ở mội vùng đôi 
núi có địa bình chia cất mạnh, Phát 
triên giao (hông vàn tài thủy trên 
thủy vực hò sông Đà sẽ nối lLiềt 
được với các tuyến đường bộ hiện 
có, {ạo thành một hệ (thống gico 
thông vận tìi thủy bộ rất thuận lợi 
cho việc phát triền kinh tế — xã bội 
vùng Tây Đác và địt sự phát triển này 
trong (ông the phát triên của miền Dae. 


3. Nguồn năng lượng đồi đào của 
thủy điện Hòa bình chỉ tính trong 


khoảng cách 200km, đã có thề điện 
khí hóa đì úng dụng phô biến các 
công nghệ và kỹ thuật tiến bộ vào 
việc phát triền các lĩnh vực sàn suất 


và cải thiện đời sống vật chất, vin. 


hóa, xá hội cúa gần toàn bộ tích 
Hòa bì:h cũ và tỉnh Sơn la. 

Do những đặc điềm trên, vùng hồ 
sô:g Đx và một số dịa phương làn 
cận thuộc tỉnh Hòa bình cũ và tỉnh 
Sơn la có những tiềm năng phát triển 
với quy mô lớn và trình độ thăm 
canh cao các lĩnh vực sìn xuất noDØ, 
làm, ngư nghiệp gán liên với các 
ng¿nh eông nghiệp chế bin; ?5ất 
triền cÁc nzành công nghiệp kbai 
thác và chã biến nhữn»; (ài ng:yen 
khoáng sẵn đã biết gồm một số 
khoáng sản kim loại quý và khoáng 
sản nguyên liệu của ngành còñg 
nghiệ» hóa chất, than và vật liệu sảy 
dựng... Điều cần lưu ý là, fír.rng 
những lĩnh vực phát triền này thì 
lâm nghiệp sẽ chỉ là một lia2h vực hợp 
thành ; các nhiệm vụ rất quan trọng 
như bảo vệ rừng, trồng rừng phòng 
hộ và rùng kinh tế... sề có những 
điều kiện: kinh tế, xã hội và sinh thái 
thuận lợi đề thực hiện. 


\ 


H — Ÿ tưởnz phát triền kinh 
tế—-wã bội và bảo vệ môi trường 


Yẻ nhân định trên dây về tiềm 
năng và triền vọng phát triền của 
vùng hồ sông Đà, vận dụng quan 
điềm phát triên kinh tế hàng hóa 
trướo hết là theo 3 chươngz trình kinh 
tế lớm và Nghị quyết 22 của Độ chính 
trị về phát triền kinh tế và xã hội 
miền núi, có thê dề xuất một số ý 
trởng như sau: 


1— Với những yếu tố thuận lợi hon 
về khi hậu thủy Vn, cần sử dua nợ 

qw‡ đất đai còn màu mở có cộ đốc, 
quy mô hàng vạn héc ta của vùng 
đồi núi bao quanh hồ song -Đà, đồ 
phát triều sản xuất nông, lâm nghiệp 
hàng héa. 


Ở đây sẽ phải áp dụng phồ biên 
phương théc sanh táo trên đất dốe 
như đã làm ở nhiều địa phương miền 
núi nước ta là kiến thiết ruộng bậc 
thang, áo đụng chế độ canh tác thích 
họp và mật cơ cấu trồng trọt, ckàn 
nuôi, kết hợp nông, lậm nghiệp tối 
ướ, Cũng có thề tính đến các giải 
pháp thủy lại, eø khí hóa, de sẵn có 
nưnön nước và nguồn tăng lượng 
đi+a đề tưới nước. Với phương thức 
canh tác này sẽ có thể thực hiện định 
canh và thâm canh với hiệu quả kinh 
t—xãa hội cao, bảo vệ và nâng cao 
được độ màu mỡ của đất đai, khôi 
phe được cân bằng sinh (hái. 


s + khảo sát thực địa cũng đã bướe 
đầu xác định được khả nảug khai 
thác nzuÖôn nước ngam và sử dụng 
trữ lượng nước của hồ sông Đà đồ 
tăng thêm nguồn nước cho hệ thông 
thủy lợi ở một số địa phương lân cận 
vùng hồ. Do đó, có thề thực hiện 
thăm canh tăng vụ và mở rộng thẻm 
điện tích canh tác với quy mô hàng 
nghìn héc ta ở các dịa phương này. 


Trong nền sẵn xuất tự tuc, tự cấp 
cña nhân đàn địa phương đã có những 
sản phầm thuộc loại nhu cầu tiêu 
dùng trực tiếp về lương thực. thựe 
puầm, về nguyên liệu của một số 
nghề thủ công, về chất đốt và vật liệu 
xày dựng thực vạt. Quan điểm phát 
triền có ; nghĩa thực tiến lả sẽ cụa 
vào cơ cấu truyền thống này đêchọn 
lựa và thực hiện thám canh những 
đối tượng sẵn xuất mà sản phầm có 
chất lượng tiêu dùng cao, đáp Ứig 
được vững chẳe những nhu cầu tại 


- ebỗ của nhân dân, đồng thải có một 


số sản phầnf hàng hóa phù hợp với 
những dòi hỏi của thị trườig tron 
nước và thế giới. Cơ cấu sìn xuất này 
sẽ gán liên với phát triền công nghiệp 
chế biến trên cơ sở ứng dụng cống 

nghệ và kỹ thuật thích họp; không 
loại trừ một số công ngÌ.ệ và kỹ 
thưật tiên tiến, đề nâng cao giá Lrị 
của nhữag sản ke: tiêu dùng tại chỗ 
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và đáp ứng tiêu chuần về sản phầm 
hàng hóa có thẻ cung cấp cho thị 
trưởng trong nước và xuất khẩu. 


2— Phát triền nuôi trồng và chế biến 
thủy sản trong thủy vực hồ sông Đà. 
Quan điềm phát triền có ý nghĩa thực 
tiên là phô biến tronơø nhân dân những 
nghề đánh bắt trên mặt nước lớn và 
ứng dụng những công nghệ và kỹ 
thuật nuôi trồng thâm canh ở ven hồ 
như đã được ứng dụng ở một số địa 
phương nước ta; cũng không loại trừ 
nghiên cứu ứng dụng thành tựu khoa 
học kỹ thuật của nước ngoài. Thủy 
sản sẽ được chế biến theo công nghệ 
và kỹ thuật thích hợp đề đáp ứng nhu 
cầu tiêu dùng hằng ngày của nhân 
đân miền núi đang rất thiếu những 
thực phầm có giá trị đỉnh dưỡng, 
đồng thời cũng sẽ chọn lựa đề phát 
Lriên một số thủy đặc sản được chế 
biến theo công nghệ và kỹ thuật hiện 
dại phủ hợp với những tiêu chuần về 
hàng hóa xuất khầu. 


— Trong điều kiện các nguồn lâm 
sản tự nhiên đã bị cạn kiệt, việc trồng 
lại rừng chưa thê đáp ứng sớm những 
sản phầm dùng làm chất đốt và vật 
liệu xảy dựng mà nhu cầu không 
ngừng tăng lên ở địa phương, công 
nghiệp vật liệu xây dựng cản được ưu 
tiên phát triền trên cơ sở các tài 
nguyên sẵn có ở địa phương theo 
công nghệ và kỹ thuật thích hợp của 
Viện nghiên cứu vật liệu thuộc Bộ xây 
dựng. Như vậy sẽ có thê hạn chế được 
việc tàn phá rừng tự nhiên và rừng 
trồng chưa kịp tái sinh; giảm bớt 
được chỉ phí lao động nặng nhọc trong 
việc khai thác lâm sản dùng làm vật 
liệu xây dựng và trong việc thường 
xuyên phải tu bồ nhà cửa, cải thiện 
được về cơ bản điều kiện ở đang 
ngày càng xuống cấp của nhân đân 
địa phương. 

4— Đồng thời với phát triền cơ cấu 
kinh tế hàng hóa, cần phát triền giao 
thông vận tải trên thủy vực hồ sông Đà 
với việc xây dựng các bến cảng nối 
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liền với các tuyến đường bộ đề tạo 
thành một hệ thống giao thông vận tải 
thủy bộ cho phép sử dụng các phương 
tiện cơ giới trọng tải lớn. Tuy nhiên, 
cần ưu tiên phát triên các phương 
tiện vận tải thủy thủ công và cơ giới 
nhỏ trong nhàn đân và tập thê mà thực 
tiễn đã cho thấy rất có tác dụng dối 
với san xuất, giao lưu hàng hóa, đi 


lại ở vùng hồ. ˆ 


»— Cơ cấu kỉnh tế đề xuất trên 
đây là cín cứ vào những điều kiện 
kinh tế và sich thái mới được tạo 
ra do xây dựng thủy điện Hòa bình, 
cho phép chuyên nền kinh tế truyền 
thống của các dân tộc địa phương 
(với đặc trưng là tự cấp, tự túc, dựa 
vào canh tác nương rẫy và khai thác 
lâm sẵn đang làm suy thoái môi 
trường sinh thái) thành nền kinh tế 
hàng hóa phồn thịnh: 


Đề thực hiện sự chuyên biến này 
sẽ phải phân bố lại dân cư đề tạo lập 
những khu vực suùn xuất và cư trú 
trên những địa bàn có đất đai màu 
mỡ ở ven hồ, có điều kiện phát triền 
thủy sản, có thuận lợi về cung cấp 
nước cho sản xuất và sinh hoạt, về 
giau thông vận tải... Ở những khu 
vực này sẽ xây dựng những tò chức 


` kinh tế —~ xã hội cơ sở, só thề thee loại 


hình nông trại gia đình hợp thành các 
cụm nông trại. Mỗi nông trại sẽ có 
một diện tích ruộng bậc thang đề 
thâm canh và gieo trồng nhiều vụ và 
một điện tích rừng có các giải pháp 
kỹ thuật chống xói mòn tương ứng 
với khả năng lao động của hộ gia 
đình đề sản xuất kinh doanh theo cơ 
cấu nông, lâm, ngư nghiệp và một số 
ngành nghề tiều, thủ công nghiệp. Mỗi 
cụm nông trại đều có hệ thống cơ sở - 
vật chất kỹ thuật hạ tầng đề đáp ứng 
những nhu cầu chung của sản xuất 
kinh doanh và những cơ sở giáo dục, 
y tế, văn hóa, xã hội... Mỗi cụm có 
thề được điện khí hóa và cơ khí hóa 
với những trình độ và quy mô thích 
hợp. Việc đề xuất loại bình nông trại 


gia đình và cụm nông trại là căn cứ 
vào thực tiễn truyền thống: mỗi hộ 
gia định thực chất là một tô chức 
linh tẽế,:(rong đó các thành viên 
thường gồm từ 2 đến 3 thế hệ gắn bó 
chặt chẽ về lợi ích, các hoạt động 
kinh tế có sự điều hành thống nhất 
từ việc xác định nhiệm vụ và mục 
tiêu sản xuất, phân công lao động và 
hưởng thụ đến những chuần bị đề 
thực hiện những ý định phát triền 
trong tương lai... Truyền thống này 
đã tạo nên sức mạnh của hộ gia đình, 
cần được phát huy trong quá trình 
chuyền biến tử các hoạt động kinh tế 
truyền thống thành các hoạt động kinh 
tế hàng hóa của nông trại. Việc xÂY 
dựng các cụm nóng trại cũng cần tòn 
trọng và phát huy các quan hệ thân 
Lộc truyền thống của các hộ gia đình. 
Các quan hệ này vốn có ý nghĩa 
tương trợ trong các hoạt động kinh 
tế và trong đời sống vật chất, văn 
hóa, xã hội, làm tăng thêm sức mạnh 


của cộng đồng trong quá trình phát. 


triền cụm nông trại gia đình. Những 
ýÝ tưởng phát triền được trình bày 
trên đây có thê coi là nội dung chủ 
yếu của loại hình kinh tế sinh thải nhân 
văn đặc thù của vùng hồ miền núi. 


6— Xét theo quy mô của các tiềm 
năng thi nguồn nhân lực hiện có của 
vùng hồ sông Đà sẽ không đủ đề phát 
triền. Do đó, vùng này có thề tiếp 
-nhận một bộ phận quan trọng dân cư 
đang còn sinh sống dựa vào canh tác 
nương rẫy ở các địa phương lân cận 
và cũng là địa bàn xây dựng vùng kinh 
tế mới, thực hiện phân bố lao động 
và dân cư đang thiếu việc làm ở các 
thành phố và một số vùng đồng bằng 
mien Bắc trong những diều kiện kinh 
tế và sinh thải thuận lợi hơn nhiều 
,địa phương miền núi khác. sẽ 

Với việc thực hiện những ý tưởng 
phát Ưưiên được trình bày trên đày, 
vùng hồ sông Đà sẽ có thê trở thành 
một vùng kinh tế hàng hóa quy mò 
lớn và phòn thịnh ở miền núi Tây 


Bắc. Nền kinh tế quốc dân sẽ tăng 
thêm được đáng kề các lực lượng sản 
xuất vật chất và những khối lượng: 
hàng hóa có giá trị ; chuyền được các 
hoạt động kinh tế truyền thống của 
nhàn dân các dân tộc địa phương dựa 
chủ yếu vào canh tác nương rẫy và 
kbai thác lâm sản tự nhiên, hao tốn 
nhiều sức lực, thu nhập bấp bênh, 
chưa đáp ứng được những nhu cầu 
tối thiều và là tác nhàn làm suy thoái 


- môi trường sinh thái, thành các hoạt 


động kinh tế hàng hóa có hiệu quả và 
thu nhập cao, cải thiện được rõ rệt 
đời sống vật chất và văn hóa, xã hội ; 
đáp ứng được những yêu cầu về 
khôi phục và bảo vệ môi trưởng sinh 
thải có quan hệ mật thiết với hiệu 


Ích của thủy điện Hòa bình. Với sự 


phát triền như vậy, vùng hồ sông Đà 
mới có thề trở thành một môi trưởng 
du lịch có giá trị. Và nhân dân các 
đân tộc địa phương sẽ thực sự làm chủ 
công cuộc xây dựng, phát triền và bảo 
vệ vùng lãnh thồ quan trọng nảy của Tây 
Đác nước ta. ˆ _ 


IÚễ Một số quan điềm về 
đầu tư 


Sự trình bày trên đây về tiềm 
năng, triền vọng và những ý tưởng 
phát triền kinh tế — xã hội của vùng 
hồ sông Đà có thề chứng minh cho sự 
cần thiết và tính hiệu quả của những 
đầu tư đề phát triên vùng này. Cũng 
xin lưu ý rằng nếu so với các vùng 
kinh tế trọng điềm ở Đồng tháp mười 
thì vùng hồ sông Đà có nhiều thuận lợi 
vi sẵn có nguồn nước ngọt đồi dào tại 
chỗ và chế độ khí hận thủy văn đã 
được cải thiện, có quỹ đất đai màu 
mỡ rộng lớn và nhiều khoáng sản có 
giá trị; có sẵn cơ sở hạ tầng đề phát 
triền hệ thống giao thông vận tải thủy 
bộ và rất gần nguồn năng lượng dồi 
dào của thủy điện Hòa bình. 

Tuy nhiên, vi ngân sách của địa 
phương rất eo hẹp, còn phải dựa vào 
trợ cấp của trung ương, vì súc lao 


hy S 


động của nhân đ!°n địa phương hằng 
ngày còn phải sứ dụng véi cường độ» 
©ao đ3 sìn xuất (tt cấp, tự túc, nên 
đầu tư để phát triền vùng hộ sông Dà 
cần huy cộnz từ n»¡iều 5đ2uÖb, có 
thẻ là : | 

+ Tập trunz cá¿ nguồn vốa Nà 
nước cấp ei:o oá&e ngành đồ p,ÁT (đ;iờa 
kinh tế và văn hóa, sã hai đ:ngự được 
sử đụng rết phân táa và k::1 hiện qnả 
ở các địa phương vùng hồ sóng Đà. 

+ Phối hợp đổầu tư g:4 các địa 
phươrs vũng Èð với c+e thành phố 
và địa phương đồng bằng, trước kết 
là với thủ đồ Là rẹợi, Uiông qua các 
đự án liến kết, liên dcanh mà hiệu 
quì phù hợp với như cầu và lợi ích 
của các bèn tham gia. - 

-t Sử dụng quỹ p"át triần và"g của 
nữ`n sách nhà nước được tạo lập từ 
việc huy động một pi:ần thu n'.ập trng 
làn của cà ngành, các địa phương, 
đo được hưởng những li Íca của thủy 
giện Hòa bình, 

+ Xây dự:ơ các đự án có thà huy 
Cộng ¡z:ần tài trợ và đầu tư của 
nước nvoài, 


+ Huy động lực lượng thanh niên 
cung phoaø và lực lượng vũ trapø làu 
kính tế theo chế độ hạch toán. Các lựe 
hzợng này sẽ xây dựng cáe Pông trại 
và cạm rông trại đề sau đó các thành 
vỉ.n trong đội mgũ và gia öình họ số 
là người làna chủ sản uất kih doanh 
lLoặc niượng lại cbo nhân đân địa 
phương và cáo hộ sỡ dượo cbuyễn (từ 
nơi khác đến. 


+ Trong tình bình biện nay cũng 
có tiề tính đến sử đnng lao đ¿ng của 
phạm nhân vào việc xảy dựcg cáo 
nông trại đề sau thời gian cải tạo, họ 
và các thành viên trong gia địch cô 
thê trở thành người chủ sản xuất 
kinh doanh, hoặc nhượng lại cho nhân 
cân địa phương và các hệ được 
ciuyền từ nơi khác đến. 


Quỹ phát triền vùng của ngân sácb 
nhà nước, các nguồn tài trợ và dầu 
tư của nước ngoài sở được cấp 
dưới các hìuh thứe tía dụng tru 
đãi cho việc thực biện các dự “đNR' 
Hín kết, liên doanh và eác lục 
lượng tham gia xây dựng vòng bồ 


sông Cà. 


TU TƯỞNG LÊ-NIN.. 
(T:ếp iheo trang 26) 


cần đc biệt lưu ý bài học sau NEP 
của Liên xỏ: mò linh kỉah tế xä hội 
chủ nghĩa thco tư tưởng Lê-nin trong 
NI2P (nô hình kinh tế hàng hóa phiềa 
thành phần với cônø hẽữu là chủ dạo 
phát triền theo con dường chủ nghĩa 
tư bản nhà nước và chế độ hợp tác) 
đã bị xóa bỏ (xam như một bước lùi 
pgách lược fan thời) là vì Liên xò lúc 
đó chưa đoi mới đồng bộ các chính 


_ sách giai oấp xã hội và thê chế chính - 


trị khónz chuycn sang xây dựng &ơ 
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cấu xñ hội công dân Eự do, xây đụng 
nhà uước pháp quyền đân chủ xã họi 
chủ nghĩa, trong đó Đảng hà đội tiên 
phong, hạt nhân lãnh đạo ebử 
kbông trực tiếp cầm quyển. Nói cách 
khác, một mô hình kinh tế xã hợi chủ 
pzhĩa mang tính thần dân chủ chÏ cô 
thê tồn tại và phát triềm với một nhà 
nước phãp quyền đân chủ xã hội chả 
nghĩa. Không thề có mô hình đó trong 
chủ nghĩa xả hội hành chính nhà 
nước. 


Nghin cứu 


Chiến lược kinh lế 


của các nước Đông— Nam Á. 


` he. EM xét tình hình và đặc 

N điềm quá trình phát triền 

á: kinh tế — xã hội của các nước 

tĐông—Nam ` trong mấy thập 

kỷ qua, có thổ rúi ra mộ số nét 
chung như sau: 


‡{— Quá trình cônz nghiệp hóa ở 
_các nước chủ yến của ASPÀAN trải 
qua ba giai đoạn khá rõ rệt. Giai 
đoạn thứ nhất: bất đầu công nghiệp 
hóa tử một nền nông nghiệp ho12 
công nghiệp lạc hậu. Giai đoạn thử 
hai: xây đựng một cz cấu công - 
nông nghiệp trong đó vai trò công 
nghiệ,› nrày ›àng tĩng và vượt Ìˆn trên 
nông nghiệp, phư.g pón7 nghiệp 
vẫn chiếm tỷ trọng tương đối lớn. 
Giai đoạn thứ ba: công nghiệp phái 
triền chiếm vị trí chỉ phối sền kinh 


tế và tiến vào hàng nøũ những nước- 


công nghiệp mới. Trong số các nước 
ở Đông — Nam Á, Miếnđiện và 
Bru-nAay đang ở giai đoạn khởi đầu. 
Ma-lai-xi-a, 'Thái-lan, Phi-lip-pin và 
In-đò-nê-xi-ã đang ở giai đoạn thứ 
hai, còn Xin-øa-pe đã vào giai đoạn 
thứ ba. 

2— Về quan hệ giữa công nghiệp 
va nông nghiệp, trong thời kỷ dầu 


+ 


ĐỖ CÚC ĐỊKH * 


công nzhi*p hóa hầu như tất cẢ các 


-nướa có nhiều tiềm năng nông nghiệp: 


màm n-đô-nê-xi-a, Thái-lan, Miến- 
điện, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin đều coÏ 
trọng nòng nghiệp hơn công nghiệp. 
Nhưng và sau, bọ đều niên ra rằ:g 
gự quan tm quá mức đế nông 
nghiệp đi làm cho tiến trinì công 
nghiệp hóa, đíc biệt là quá trình, 
thay Cồi cơ cấu nền kizbù tế từ nông 
nzhiện rang công — nông nghiệp, bị 
chậm lại. liều ràây đễ hiều vi C2. 
rũng suit và giá cả sản phảm nông 
nghiệp, hai yẩu tố quan trọng nhất 
tronø tíih toán biệu qua kinh tế, đòu 
kêm hơn cônz nư+ài$p. ơn :iữa, lúe 
đầu nsưởi ta tưởng nông nzhiệp là 
nzi thu hú: việo làm tắt nhứt, nhưng 
thức ra nòng nghiệp khôug tạo thảm 
được nhiều việc làm mới, rà chỉ là 
nơi chứa số lao động chưa-có việo 
làm bị tồn động, trong khi đó chính 
công nghiệp, nhất là các ngành công 
nghiệp dùng nhiều lao động và các 
ngành dịch vụ là nơi tạo ra nhiều 
việc làm hơn eä. Có thê cách tối nhất 
về mš( này là phát triền công nghiệp 
nhỗ và các ngành phi nông nghiệp ở 


# Cbayên viên kính tế Viện kính tế tbế giới 


nông thôn. Tại các nước Đông—Nam 
Á đã diễn ra quá trinh di chuyền lao 
động tử nông nghiệp sang công 
nghiệp, làm cho tỷ trọng số lao động 
công nghiệp ngày càng tăng lên, 
trong khi tỷ trọng lao động nông 
nghiệp ngày càng giảm. 

Một hai thập kỷ gần đây một số 
nước đã chuyên sang coi trọng công 
nghiệp, điền hình là Thái-lan. Nhờ 


đó đã đạt được tốc độ tăng trưởng, 


cao. Š 


3 — Trong các nước Đông— Nam Á 


đã bình thành hai loại mô hình công 
nghiệp hóa: một loại coi trọuø vai 
trò công nghiệp nặng ngay từ lúc 
khởi đầu. Loại khác bắt đầu từ chú 
trọng các ngành truyền thống, các 
ngành có giá trị tăng trưởng cao và 
các ngành dùng nhiều lao đọng. Chỉ 
đến thời kỷ gần đây, khi nền kinh tế 
đã phát triền khá hơn, khả năng tích 
lũy, tiềm năng công nghệ và cơ sở hạ 
tằng đã được cải thiện nhiều, họ mới 
bát đầu phát trie¿ một số ngành công 
nghiệp nặng mót cách có lựa chọi. 
Thực tế cho thấy †ö+ độ tăng trưởng 
của loại thứ nhất chậm hơn loại thứ 
hai. Các nước thuộc loại thứ nhất đi 
đầu tư quá nhiều cho các ngành dòi 
hồi vốn lớn, trình độ kỹ thuật cao, 


thu nhập và năng suất thấp, trong - 


khi nền kinh tế còn quá nghèo nàn 
và lạc hậu không đủ sức đáp ứng 


những nhu cầu như vậy. ` 


4 —Mức độ tích lũy và huy động 
vốn của phần lớn các nước trong khu 
vực đều khá cao. Việt nam đang phản 
đấu đề đạt mức tích lũy bằng 235% 
thu nhập quốc dân. Ẩn-độ 235%, trong 
khi phần lớn các nước ASBSAN đã 
dạt 30%, Xin-øa-po đạt 35 (ngang 
với Đài-loan, Höng-eỏng, Nam Triều- 
tiên). Đày là kết quả của chỉnh sách 
quản lý nắng động cả ở tầm vĩ mô và 
vi mô, đặc biệt là chính sách kế thừa 
và phát triền mọi thành phần kính tế 
kề cả các thành phần kinh tế tiền tư 
bàn chủ tuphĩa, huy động các thành 


bể: 


phần này góp phần xây dựng đất 
nước. liơn nữa, họ không những huy 
động ở mức cao các tiềm lực trong 
nước, mà còn mở cửa rộng rãi, tranh 
thủ những nguồn vốn to lớn từ bên 
ngoài. 


5— Mức độ mở cửa và tham gia 
vào sự phân công lao động quốc tế 
có xu hướng ngày cảng tăng ở tất cả 
các nước trong vùng, kề cả Miễn- 
điện. Ở các nước ASEAN, xuất khảu 
và đầu tư nước ngoài được coi là 
«đầu tầu» của sự tăng trưởng kinh 
tế. Đặc điềm của khu vực này là 
nước nhỏ, thị trưởng trong nước 
không lớn, kề cả In-đô-nê-xi-a, sức 
mua của dân chúng còn thấp. Nhin 
chung các nước này có lực lượng lao 
động dồi dào với giá tương đối rẻ, 
nhưng thiếu nhiều vốn và kỹ thuật 
tiên tiến. Có nước còn nghèo về tài 
nguyên. Trong điều kiện đó, cách tốt 
nhất là thực hiện chiến lược phát 
triền một nền kinh tế mở, nhằm 
tranh thủ những lợi thế trong phản 
công lao động quốc tế hiện đại đè 
vực nền kinh tế đi lên nhanh chóng. 
Nhiều nước tập trung cao cho việc 
phát triền một số mặt hàng chủ lực 
mạnh, đi đôi với việc đa dạng hóa 
các mặt hàng xuất khầu. Đòng thời, 
vận dụng hệ thống thuế quan đề bảo 
vệ thị trường nội địa cho công 
nghiệp và nông nghiệp trong nước. 
Đó là những hướng chính trong chiến 
lược kinh tế đổi ngoại. 


ö— Coi trọng cơ sở hạ tằng và 
địch vụ là một trong những bí quyết 
manez lại thành công. Việc phát triền 
các ngành này không chỉ tạo điều 
kiện thuận lợi nho các ngành khác 
phát triền mà bảa thân chúng cũng 
là những ngành mang lại hiệu quả Lo 
lớn. +hu nhập từ các ngành này ngày 
càng lăng nhanh, nhất là ngành du 
lịch và các ngành dịch vụ hiện đại 
như thông tin liên lạc, ngân hàng, 
điện tử... Ở một số nirrớc, địch vụ đä 


chiếm tới khoảng {1/2 tồng thu nhập 
trong nước. 


7 —= Cơ chế kinh tế của hầu hết các 
nước thu vực này dựa trên nền tẳng 
kinh tế thị trường. Ngay cả những 
nước đề cao công tác kế hoạch hóa 
và có khu vực kinh tế quõc doanh 
lớn như In-đô-nê-xi-a, việc lập kế 
hoạch chung cho toàn bộ nền kinh tế 
cũng như hoạt động của mỗi xí nghiệp 
quốc doanh đều tuân theo những quy 
luật của thị trường như quan hệ 
cunø -— cầu, cạnh tranh... Quan hệ 
giữa nhà nước và kinh. tế ở đày 
giống như quan hệ giữa thuyền và 
gió, nhà nước cần điều hành như 
thế nào đề có thê tạo được sức gió 
đầy thuyền đi chứ không phải kéo 
thuyền lại. 


S—=Cơ chế thị trường giúp nền 
kinh tế tăng trưởng nhanh, nhưng 
đồng thời cũng làm nảy sinh nhiều 
vấn đề xã hội trầm trọng như sự 


chênh lệch lớn về thu nhập, sự xâm ‹ 


nhập của giá trị đạo đức phương Tây 


và sự xói mòn xã hội truyền thống. 


0 — Đầy mạnh sự hợp tác giữa các 
nước trong khu vực là một nhân tố 
quan trọng trong các chương trình 
phát triền của các nước ASEAN. Tuy 
sự hợp tác này chưa tác động mạnh 
tới sự phát triền của mỗi thành viên 
ASEAN, nhưng nó cũng đã có những 
đóng góp bước đầu và đã đươc triền 
khai trên hầu hết các lĩnh vực kinh 
tế — xã hội của các nước này, mặc đủ 
đó mới chỉ là sự phát triền theo chiều 
rộng hơn là chiêu sâu. Buôn bán giữa 
các nước thành viên ASEAN đạt 
khoảng 15 — 17 tông giá trị ngoại 
thương của họ, tương đương mức 
buòn bán của họ với các nước thị 
trường chung chàu Âu (EEC). Trong 
ngoại giao kinh tế, các nước này đã 
xâ y dựng được một lập trường thương 


lượng tập thề với một số nước và ˆ 


nhóm nước như với Mỹ, Nhật, Ca-na- 
đa, Ô-xtơ-rê-li-a. EEC. Lập trường 
nay chưa mang lại kết quả lớn, nhưng 


.” 


những đối tượng nói trên bước đâu 
đã phải có một số nhượng bộ nhất 
định, như có một số ưu đãi ngoại 
thương, tăng phần nào viện trợ phát 
triền v.v. 


10 — Một yếu tế hết sức quan trọng 
đề duy trì mức tăng trưởng cao và 
lâu bền là sự ön định chính trị — xã 
hội, cho dù đó là chế độ nhà vua như 
ở Thái-lan, chế độ đa đảng ở phần 
lớn các nước ASEAN hay chế độ một 
đảng như ở Xin-ga-po. Thực tế bốn 
thập kỷ qua chứng minh rằng những 
nước đạt tốc độ tíng trưởng cao liên 
tục trong những thời kỳ dài như Xin- 
ga-po và Ma-lai-xi-a là những nước 
tương đối ca định về mặt chính trị 
và xã hội. 


, * 

Về số dân, về tiềm lực kinh tế, 
Việt nam là một thành viên rất quan 
trọng trong khu vực Đông — Nam Á. 
Trong bối cảnh kinh tế thế giới và 
khu vực hiện nay, sự hợp tác với các 
nước trong khu vực là một nhu cầu 
khách quan không thề coi nhẹ trong 
chiến lược kinh tế xã hội của nước ta. 


Hiện nay, nên kinh tế nước ta còn 
nhiều khó khăn to lớn : võn thiếu, cơ 
sở hạ tằng kém, mức tích lũy thấp, 
thị trường trong nước nhỏ bé, trình 
độ công nghệ thấp, tỉnh trạng xí 
nghiệp iàm ăn thua lỗ còn nhiều, luật 
pháp nói chung và luật kinh tế nói 
riêng còn rất thiếu, bộ máy hành 
chính quan liêu, cồng kềnh và cách 
chỉ đạo không nhất quán. Những yếu 
kém đó chưa tạo ra được một bầu 
không khí đầu tư, kinh doauh năng 
động. Những đôi mói kề từ Đại hội 
VI của Đảng, tuy đã mở ra một sỐ 
hướng có triền vọng, nhưng những 
giải pháp đã có một phần văn bị 
khuôn khö cũ trói buộc, một phần 
ty đã vượt ra khói khuôn khô cũ, 
nhưng vươn tới mô hình mới nào thì 
chưa thật rõ. Sự quyết tâm từ bỏ co ˆ 


dò 


chê hành chính qưan liêu, bao cấp đã 
được khẳng định, nhưng có áp dụng 
ắc biện pháp của cơ chế thị trường 
hay không, áp dụng đến đâu, vị trí 
của kinh tế tư nhân và các loại thị 
trường vốn. tiền tệ, lao động... như 
thế nào, còn đang trong quá trình 
nghiên cứu, thử nphiệm, thậm chí có 
việc còn đản đo, không đứt khoát. 
Thực tiễn của những nền kinh tế 
năng động, hiệu quả và phồn vinh đều 
cho thấy, chỉ có khẳng định và xử HH 
tốt các vấn đề nói trên, mới thực hiện 
được việc hợp tác kinh tế ở khu vực 


và trên thế giới có lợi cho mình. Do. 


vậy. việc tìm kiếm một mô hình kinh 
tế thích hợp cho nước ta đang là một 
nhu cầu bức thiết của công Cuộc đồi 
mới. 

Cho đến nay, nhiều nước đang phát 
triên đủ tìm ra được mô bình tương 
đối thích hợp và phát huy tác dụng 
khá tốt trong hoàn cảnh của họ. Đó 
]à mô hình công nghiệp mới của * bốn 
eon ròng » châu Á. Mô hình kinh tế hỗn 
hợp của Ấn độ. Mô hình nông — công 
nghiệp mới của Thái-lan. Đối với Việt 
pam, một nước đi sau trong qrá trình 
công nghiệp hóa và theo duồi mục 
tiêu xã hội chủ nghĩa, thì hai đòi hỏi 
lớn nhất là thực hiện công nghiệp 
hóa nhanh chóng và thực biện công 
bang xã hội. Trong điều kiện đó, mô 
hi: h thích bợp với nước ta có thề là 
mô hình nôn7 — công nghiệp raới xã hội 
chủ nguïa. Cái « mới ? của mô h:nh này 
là ở chỗ ró không chỉ coi trọng cắn 
xuất lương thực, mà chú ý hơn tới 
nônz sản hàng hóa và chế biến nông 
sàn, chuyền trọng tâm từ công nghiệp 
nặng sang các ngành công nghiệp có 
giá trị tăng trưởng cao và thực hiện 
cònø bằng xã hội thòng qua chính sách 
nhà nước phúc lợi của người lao động 
(ấy nhà nước điều tiết thu r:hập thay 
eho nhà nước sở hữu đại trà). 

Yếu tố có tính nguyên tắc và chỉ 
phối của mô hình này là hiệu quả kinh 
tế Chính xuất phát từ nguyên tắc 
biệu quả kinh tế mà quan niệm về cơ 


võ 


cấu kinh tế và eơ chế kình tế cần 
được thay đồi. Trước đây do quả 
thiếu lương thực, cần đảm bảo đủ 
lương thực cho dân bằng mọi giá mà 
phải đưa nông nghiệp “chủ yếu là 
các ngành sản xuất lương thực) lên 
thành * mặt trận bàng đầu ». Sau khi 
đã bảo đảm chắc chắn có thể tự túoe 
được lương thực và có dư lương thực 
đề xuất khầu, nên chăng cần đưa công 
nghiệp. trước Lết là công nghiệp sản 
xuất hàng tiêu đùng, xuất khầu và cáe 
ngành dịch vụ lẻn hàng đầu. Đó là 
những ngàrh có hiệu quả cao Fơn 
nông nrhiệp, xét cả về n:št năng suất 
lao động, giá cả sản phầm và tạo việc 


- làm, Hơn nữa bản tân nông nghiệp 


cũng cần đồi mới theo hướng k':ông 
nên đầu tư mọi giá cho sản xuất 
lương thực như mô hình tự cấp tự 
túc trước đây, mà chỉ nên sản xuất 
lương thực ở những vùrg đảm bio 
có hiệu quả cao. Còn nơi nào đầu tư 
cao mà năng suất lao động và sản 
lượng lương thực thấp như các vùng 
trung du, miền núi, thì cần chuyền 
thành các vùng chuyên canh cây nông 
sản hàng hóa theo điều kiện thích hợp 
của mỗi vùng, như phát triên chẽ, 
cao su, lạc, đỗ tương, cà phê... 

Về mỗi quan hệ giữa các thành 
phần kinh tế, cên có một cơ cấu bở 
su: ø cho nhau trong khuôn khô chính 
sách điều tiết của nhà nước và cạnh 
tranh tr do trên thị trường. Vai trò 
chủ đạo của kinh tế qtốc dcanh cần 
được xác định như mọt công cụ có 
hiệu lực và có kết quả cụ thẻ trcrg 
việc điều tiết vĩ mô. Phạm vi cca 
kinh tế quốc doanh là những ngành 
quan trọng nhất mang ý n¿hĩa chiến 
lược, chứ không phải sở hữu quếe 
doanh đại trà, hình thức, không có 
hiệu quả kinh tế. Với mô tình này, 
cùng với quá trịrh tìm tôi những 
công cụ kinh tế mới của chủ nghĩa xã 
hội, chúng ta có thề sử dụng rhững 
cóng cụ kỉnh tế của chủ nghĩa tư Lăn 
nhà nước đẻ phục vụ mục tiêu của 
chúng ta. 


Nghiên cứu — Trao đổi 


5 Trao đổi 


THỊ TRƯỜNG =NỘI DUNG CƠ BẢN 
CỦA CHÍNH SÁCH MỞ CỦA. 


HÚNG ta thưởng nói nhiều 
đến chính sách mở cửa, nhưng 
lại không quan tâm đúng mức 
đến chính sách thị trường. 
Thật ra mở cửa và thị trường là hai 
vấn đề có liên quan chặt chẽ với nhau. 
lối với một nước, nếu không có một 
chính sách thị trưởng đúng đản thì 
không thê có một chính sách mở cửa 
chú động và hoàn chỉnh. 


Irong nhiều năm, chúng ta đã áp 
đụng một. chính sách mở cửa khỏng 
kèm theo những mục tiêu và diều 
kiện rõ ràng, cho nẻn đã gàyv nên 
những lrậu quả nghiêm trọng : 


Thứ nhất là mở cửa theo lối phó 
mặc cho nhiều ngành, nhiều địa 
phương và nhiều công ty tự diều tiết 
thị trường không những trong nước 
mà cả ngoài nước. Với một hệ thông 
giao dịch đối ngoại đa trung tàm mà 
nhà nước không kiềm tra, kiêm soát 
_ được, thi làm sao có thề nói đến một 
chính sách mở cửa lành mạnh. 


Thứ hai là manh mún hóa ngoại 
thương đến mức độ mà hai yếu tố 


NGUYÊN THỂ UẦN # 


_—— 


hàng —tiền trong lĩnh vực này bị xe 
ra nhiều phản bé nhỏ, không còn đủ 


sức cạnh tranh với thị trường bên 


ngoài. À{ở cửa mà lại chia năm xẻ bảy 
như vậy thị thật sự không có lợi gì. 
Bởi vì, với buôn bán quy mô nhỏ, 
chúng ta chỉ có thê có quan hệ với 
tlirơnø nhân nhỏ, không thề có quan 
hệ với thương nhân lớn qua đó tranh 
thủ lợi thế về thương mại, về đầu tư 
và tín dụng. Buôn bản với thương 
nhàn nhỏ theo lối eo con, bấp bênh và 
bị động tlìì khó có thể xây đựng được 
một flị trường đối ngoại làu dài và 
òn/định. 

Thứ ba là nạn tranh mưa, tranh 
bản từ phía tà (do có quá nhiều tô 
chức đượư phép trựrc tiếp xuất, nhập 
khäu và xuất, nhập khầu tồng hợp và 
tự chủ kinh doanh, nhà nước không 
đủ sức kiêm tra, kiếm soát) đă làm 
cho thị trường đòi ngoại vốn đi khó. 
khăn lại càng khó khăn thêm. Trong 
thực tế chỉ eó một thương nhân nước 
ngoài nào đó nhưng lại có hàng chục 


W Phó liên sĩ kinh tế học 
\ * 
SM 


Lồ chức xuất nhập khâu trong nước 
bám theo đề tranh mua, tranh bán 
một mặt hàng thì làm gì còn có thể 
mạnh và không tránh khói bị chèn ép, 
lừa bịp và bao vây, làm thiệt bại 
không nhỏ đến lợi ích chung của đất 
nước. Gòn cái gọi là lợi nhuận chành 
lệch giá trong nước «thường được đói 
pháo ăn mừng? chỉ là dợi nhuận giả 
tao. 

. Hiện nay, đo mở cửa tràn lan, né” 
những tác đệng tiêu cực của thị trường 
ngoài nước đang đồn đạp lấn còn 
vào thị trường nội địa: hàng ngoại 
loại bỏ hàng nội, sản xuất mắt thì 
trường dang làm vào tỉnh trạng dinh 
đốn, thất nghiệp tăng và thu nhập của 
người lao dòng giam, sức mua eó khả 
năng thanh toán của xã hội bị thu hẹp, 
hàng hóa ế ầm. Đời sống của người 
lao động ngàyv càng Khó khăn hơn. 
Và đến lượt hàng ngoại nhập vào cùng 
¿ âm và khó bán. 


Thử tư là màu thuần giữa hai khu 
vực thị trưởng xã hội chủ nghĩa và 
tư bản chủ nghĩa (thực chất là màu 
thuân giữa hai cơ chế kẽ hoạch và 
thị trường) ngày càng gay gắt, Đề cho 
cợy chế kẻ hoạch hóa dơn phiơng 
chếng dỡ với thị trường tự do đang 
được khuyến khích thì khó có thề 
giải quyết được văn đề. Rết quả trong 
cuộc dọ sức đó, động USD thông qua 


thị trưởng tự đo gàv sức Ép ngày, 


càng mạnh đối với dòng rúp (hởi vì 
đồng rúp chỉ là tiền (tệ ghí số bị trôi 
buộc vào việc trao đôi hàng hóa theo 
kế huạch mà hiện- dang € ket» về cơ 
chế). 


* 


Đề có thề tăng cường các quan hệ 
kinh tế đối ngoại nhằm sử dụng đến 
mức cao nhất những lợi thế của phản 
công lao động quốc tế phục vụ cho 


1 


sy 
__x 


nen kinh tế quốc dân phát triền 
cân đối và có hiệu quả, chúng ta cần 
làm sáng tỏ một số vấn đề quan trọng 
sau : 


I—=Mối quan hệ biện chứng giữa 
thị trường trong nước và thị trường 
D£Oài niớc. 

Chúng ta thường xem xét tách bạch 
giữa thị trường trong nước và thị 
(cường ngoài nước. Điệu đó hoàn 
toàn không đúng, vì thị trường trong 
NIỚC Và ngoài nước có duưan hệ chặt 
chế với nhau. Sân xuất và tiêu thụ 
trong một nước không chỉ liên 
quan đến thị trường trong nước mà 
còn liên quan đến thị trường ngoài 


-nước. Ngoại thương thực ra chỉ là 


cảu nói øiữa thị trường trong nước 
và ngoài nước. Cầu nồi này mở ròng 
hav thu hẹp là đo mục tiều và điệu 
kiện phát triển kinh tế của mỗi nước 
quyết định, Vai trò của thị trường 
trong nước ràt quan trọng, Nó phải 
là điểm xuất phát của mọi chiến lược 
xuất nhập khầu. Thị trường ngoài 
nước dù có mở rộng đến đâu thì cũng 
chỉ là lực lượng bồ sung, chứ khèêng 
thề là nhàn tố quyết định. Do nhận 
thức mối quan hệ biện chứng nói trên 
không dùng, cho nén đã không tránh 
khỏi sai lầm như : 

Thả nói thị trưởng trong nước 
dc cho nó phát triền một cách 
tự phát, đơn phương chống chọi 
với thị trưởng ngoài nước. Một số 
người cho rằng: cử đề mặc cho 
các yêu tố cạnh tranh từ bên ngoài 
tác động vào thì sản xuất trong nước 
mới đi lên được (tức là mới cải tiến 
dược chất lượng và hạ được giá 
thành). Y kiến đó mới nghe qua lưởng 
như đúng. Song sự thực không phải 
như vậy, bởi vì chưa có mội nước 
kinh tế lạc hậu nào có thể đi lên sàn 
xuất lớn bằng con đường đề cho yếu 
tố cạnh tranh từ bèn ngoài tự do tác 
động vào. 

- Phực tế cho thấy, chững Hào chia 
có một-nền công nghiệp mạnh và có 


hiền quả thì chưa thề có đủ sức đề 
canh tranh với thị trường ngoài nước. 
ĐỀ cho nền công nghiệp qon trẻ tự 
đương đầu với sự chỗng phả của thị 
trường bẻa ngoài có nghĩa là đề cho 
thị trưởng bên ngoài bóp chết nẻn 
eöng nghiệp non trẻ trong nước. Tiếng 
kèu cứu của sản xuất trong LƯỚc 
trước tại hụa hàng ngoại xâm nhập 
trong những năm gần đây đã chứng 
mình điều đó. 


— Thị trường nội địa của ta có 
nhiều đặc điềm chưa được khai thác, 
bã là thị trường của hơn 65 triệu 
đìn mà đại bộ phận sống bằng lao 
động nông nghiệp và thủ công nghiệp- 
Trên thị trường đó có nhiều mặt hàng 
thiết vếu mà về số lượng và chất 
lượng đều chưa đáp ứng được nhu 
cảu tiêu đừng của guảng đại quàn 
chúng. Nếu có những biện pháp và 
chính sách tích cực và có hiệu lực đề 
điều tiết lại thu nhập quốc đân có lợi 
cho người sản xuất, thì có thể 
từng sức mua của xã hội lên. Đề có 
được một nền sản xuất hàng hóa đa 
dạng và có hiệu quả, chúng ta cần sử 
dụng có chọn lọc cát lợi thể xuất, 
nhập khầu, đề thúc đầy sản xuất hàng 
hóa phát triền, đáp ứng như cầu thị 
trường rộng lớn trong nước: ⁄ 


2— Thực hiện chính sách mở cửa 
theo quan điềm nào ? 


Các quan hệ kinh tế đối ngoại mang 
tính chất quốc gia rõ rệt, bới vì các 
chủ thề quan hệ là các quốc gia riêng 
lẻ và có lợi ích độc lập với nhau. 
Các lợi ích quốc gia này được phân 
chỉ: thông qua cuộc đấu tranh không 
khoan nhượng giữa các nước, và kết 
quả cuối cùng là đo số sánh lực lượng 
quyết định. 


Mở rộng quan hệ kính tế với nước 
nưoài, trước hết phải bảo đảm được 
lợi ích quốc gia. Đó là nguyên tác chỉ 
đạo cao nhất đối với mọi hoạt động 
kinh tế đối ngoại, trong đó nhà nước 
luôn giữ vai trò là trung tám điều 


tiết vì lợi ích quốc gia. Đề thực hiện 
được vai trỏ này, nhà nước cìn chú 
trọng mấy điểm sau đây: 

— Vạch chiến lược ngoại thương 
dài hạn cho đất nước và kiên trì chiến 
lưze dó (tất nhiên, không loại trừ 
những diều chỉnh và bồ sung đề chiến 
lược đó luôn luôn có sức sống). 

— Xây dựng một hệ thống luật pháp 
đủ mạnh đề có thề quản lý thống 
nhất các hoạt động kinh tế đếi ngoại 
trong cá nước. 

- Hình thành một hệ thống tồ 
chức có đủ khả năng và trình độ 
thực hiện tốt nhất cíc khău nghiệp 
vụ của kinh tế đối ngoại. 

— Nắm quyền kiểm tra, kiềm soát 
đối với toàn bộ các hoạt động kinh tế 
đối ngoại, đặc biệt là dõi với các 
khâu giao dịch đõi ngoại, khâu tập 
trung mọi phức tạp của mỗi quan hệ 
trong nước và ngoài nước. 

Trong những năm gần đày, chúng 
ta đã phản tán ngoại thương trên 
một bình điện quá rộng. Gó hàng mấy 
“trăm đơn vị lớn hé. Nhiều đơn vị dược: 
thành lập rất tùy tiện, không đủ điều 
kiện so với các văn bản pháp quy 
của nhà nước, đặc biệt là Quyết định 
217 và Nghị định 6t HĐDBT. Các đơn 
vị kinh t£ được quyền trực tiếp xuất, 
nhập khẩu thì hoạt động gần như độc 
lập, nhà nước không kiêm tra kiềm 
soát được, gây lộn xôn trong kính 
đoanh. Hàng và ngoại tệ phân tán, 
chạy vòng vẻo. Ngoại tệ thu được do 
xuất khầu sang khu vực thị trường 
tư bản chủ nghĩa, nhà nước không 
chế được,rất ít (ví dụ năm 1958, nhà 
nước chỉ nắm được không quá 10% 
kim ngạch xuất sang khu vực đó). 
Ngược lại, đối với khu vực thị trường 
xã hội chủ nghĩa, mặc dù xuất 1 nhập 
3 „4 và nhà nước nắm gần như toàn 
bộ xuất nhập khẩu, nhưng do cơ chế 
kế hoạch hóa cũ chưa được thảo gở 
nên việc huy động hàng xuất khẩu 
gặp nhiều khó khăn và bế tác (ví dụ 
nàn 1988 trong lúc nhập. tử khu vực 


0 


này là 1922 triệu rúp thi xuất sang 
khu vực này chỉ có 571 triệu rúp). 
Rõ ràng, những 'yếu tố tập trung 
trong kinh tế đối ngoại của nước ta 
không còn hiệu lực, bởi vì hàng — 
tiền, sức mạnh vật chất đó đã bị phân 
- tan, và trong nhiều năm qua, cán cân 
mậu dịch của trung ương thì thâm 
hụt, còn của địa phương thì dư thừa. 


«q«Mở cửa » mà trung ương không 
nắm và điều hành được hoạt động 
xuất, nhập khầu thì sẽ dẫn đến tỉnh 
trạng vô chính phủ, xé rào trong công 
tác đối ngoại. 

“Hoạt động xuất, nhập khầu phải 
chuyền mạnh sang hạch toán kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa trên nguyên 
tác Nhà nước độc quyền ngoại thương, 
trung ương thống nhất quản lý xuất, 
rhập khầu theo kế hoạch, pháp luật 
và chính sách ? (1). 


Đề thực hiện nhiệm vụ nói trêu, 
không có con đường nào khác là áp 
dụng một chính sách mở cửa theo 
quan điềm nhà nước đỏc quyền ngoại 
thương, trung ương thống nhất quản 
lý, như Đại hội VI đã nêu rõ. 


— Mục tiêu cơ bản của việc úp 
dụng chính sách mở cửa. 

ĐỐI với một nước, quan hệ kinh 
tế đối ngoại phải trực tiếp và gián 
tiếp thúc đầy toàn bộ quá trình tái 
sản xuất trong nước, không những 
trước mắt mà cả về lâu dài. Đôi với 
nước tu tác động đó có thẻ thực 
hiện thông qua các mặt sau ¿ 

— Góp phần cân đối các quả trình 
tái sản xuất trên quy mô hiện có. Đây 
là nhiệm vụ trước mát nhưng nất 
quan trọng, Vì có khai thác hết cái 
hiện có, mới tạo được điều kiện đề 
đi lên. 

— Bằng con đường vay đề nhập› 
ngoại thương phải góp phản đác lực 
đề thực hiện nhiệm vụ tích lũy bạn 
đầu của thời ký quá dò từ sản xuất 
nhỏ lên sản xuất lớn — sản xuất hàng 
hóa hiện đạt, 
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— Bồ sung quỹ hàng hóa tiêu dùng, 
đặc biệt là bàng hóa tiêu dùng thiết 
yếu đã ồn định, và phát triền thị 
trưởng trong nước đủ sức cân đối sản 
xuất và nội tiêu. 


Những mục tiêu nói trên có quan 
hệ chạt chẽ với nhau. Tuy nhiên, 
việc phục vụ phát triền sản xuất trước 
mắt và cả lâu đài, có ý nghĩa quyết 
định. 


4 — Chính 
cho ai? 


Bất kỳ nước nào, nếu có chính 
sách thị trường đúng đắn, có cơ cấu 
thương khách ồn định, đều có thề. 
thực hiện thành công các quan hệ 
kinh tế đối ngoại. Đối với nước ta, 
chính sách đó đã được định hình trên 
cơ sở lấy khu vực I (gôm các nước 
xã hội chủ nghĩa) làm thị trường chủ 
lực, đồng thời mở rộng quan hệ buôn 
bán với các nước khu vực IÍ (gồm 
các nước ngoài xã hội chủ nghĩa). 
Trước tình hình buôn bán với các 
nước xã hội chủ nghĩa ngày càng khó 
khăn như hiện nay, chính sách thị 
trường đối ngoại của ta có thay đồi 
gì không ? Theo tôi, về cơ bản không 
thay đồi, bởi vì các quan hệ kinh tế 

dối ngoại của một nước không chỉ 
thuần túy mang tính chất kinh tế — 
thương mại, mà còn chịu sự chỉ phối 
không nhỏ của các yếu tố chính trị 
và ngoại giao. Là một nước xä hội 
chủ nghĩa, chúng ta không thể khỏng 
lấy việc hợp tác kinh tế và buôn bản 
với các nước xã hội chủ nghĩa làm 
chỗ dựa. Trước mắt, có thề có khó 
khăn, nhưng về ¿lầu dài (một khi tình 
hình êm đẹp trở lại) thì thuận lợi 
sẽ nhiều, Chúng ta không thể ảo tưởng 
chỉ dựa vào thị trường các nước tư 
bản chủ nghĩa mà có thê xây dựng 
thành công một nên kinh tế xã hơi 
chủ nghĩa phồn vinh và hiện đại. 
Dương nhiên, không thề không tranh 


sách mở cửa dành 


. ' , 
(1 Văn kiện Đại hội VÌ của Đảng. Tạp cÁt, 
Cộng sản số 1-1987, tr. 55 


thủ các lợi thế của thị trưởng này đẻ 
bồ sung cho quá trình- đi lên của đãi 
nước, 


L* xác định cơ cấu thị trường đối 
ngoại cho một thời kỷ, nhà nước cần 
cần c€ứ vào các yếu tố : 


+ Khả năng cạnh tranh của hàng 
xuất khầu của nước ta. Có khả 
nững làm hàng xuảt khầu đến đâu thì 


mỡ rộng đến đấy, không phô trương - 


và dàn mỏng lực lượng xuất khầu. 
+ Tùy theo khả năng thanh toán 
đối ngoại đối với hàng nhập khâu, 
lựa chọn các mặt hàng và thị trường 
phù hợp với yêu cầu của mình đề có 
thê tranh thủ điều kiện có lợi. Chỉ 


tập trung cao độ, nhập khầu mới tranh: 


thủ được điều kiện ưu đãi. 

+ Chính sách phát triền l;nh tế cần 
đựa trên chiến lược kinh tế — xã hội, 
và từ đó sẽ xác định bước ởi của sản 
xuat hàng xuất khầu và nội tiêu của 
đất nước. 

+ Đường lối đối ngoại đối với các 
khu vực và các nước khác nhau, 
thuận lợi hay khỏng thuận lợi cho 
việc mở rộng mạng lưới thương nhân. 

Hiện này, do tình hình kinh tế còn 
nhiều khó khăn, đặc biệt do sẵn xuất 
đang trong tình trạng * kẹt so » chưa 
&œ được, chúng ta cần chọn thị trường 


cho kỹ đề có thề tranh thủ được thuận: 


lợi từ bần ngoài gỡ bí cho san xuất 
trong nước. Với phương châm “ huôn 
có bạn, bán có phường”, trong cóng 


tác kinh doanh xuất nhập khầu, chúng 
ta phải năng động lấy h ệu quả kinh 
tế làm cứu cánh đề đưa đất nước ta 
từng bước đi lên. Một trong những 
phương án lựa chọn có tính khả thi 
lớn, là tiếp tục tăng cường và mở 
rộng các guan hệ hợp tác kinh tế và 
trao đồi hàng hóa với Liên xô và khai 
thác có trọng điềm các thị trường gần 
như Nhật-bản, llòng-công, Xin-ga-po, 
Nam Triều-tiên, Đài-loan và Thái 
lan... 

Về cơ cấu cụ thê, cần chú ý tăng 
cường (tỷ lệ buôn bán với các thương 
nhân lớn có tiêm năng đề có thề ồn 
định dược tị trường lầu dài. Tất 
nhiên, muốn làm ăn với thương nhàn 
lớn thì cân có khả năng về hàng ~ 
tiền đến một mức độ nhất định. và 
phải gày được tín nhiệm trong buôn 
bán và hợp tác. Hiện nay, mạng lưới 
thương nhàn nhỏ còn cần thiết, vì nó 
phù hợp với tình trạng ngoại thương 
manh mún của ta. Nếu thực hiện đúng 
chủ trương tập treng đầu mỗi trong 
ciao dịch đối ngoại Lhì rõ ràng phải 
Em hẹp dần mịing lưó: thương nhân - 
nhủ. | mọc 

Nói tóm lại, mở cửa cho ai là vấn 
đẻ rắt quan trọng. Diều đó chỉ eó nhà 
nước đứng trên giác độ tông hợp của 
nhiều yếu tố khách quan về chính trị, 
kinh tế, xã hội, ngoại giao, V.V, của 
dắt nước, mới có thề xác định chính 
xác, Nếu tủy tiện, một chiều sẽ không 
tránh khói thất Lại. 
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Trao đối ' 


_—_ Quan điềm lý 


INH doanh tiền tệ là lĩnh vực 


kinh doanh khó khán nhất 
và phức tạp nhất. Chỉ khi 


: nào giải quyết thành công 
vấn đề này thì kinh tế hàng hóa mới 


đi vào hoạt động lành mạnh và phát 


triêền. 


kẻ , ˆ ` ~ “% ~ + , 
CŸ nước ta, đây là vận để cấp hbẹch 


cần giải quyvet để góp phần tăng thém 
tính ön định mới (œạt được, gìm dân 
những nhân tố gàyv nên nguy cơ rồi 
loạn kinh tế vẫn còn rải lớn trong 
nền kinh tế nước ta. Muôn vậy, Í 
nhất cũng phái làm rõ một số quan 
điềm lý luận thực tiện và phường 
hướng của văn đề này, nhất là hệ 
thống kinh doanh tiền tệ ngoài quốc 
đoanh. 


1l — Kinh doanh 
công xã hội 

Cách đây nhiều thế ký, cùng với 
sự phát triển kinh tế hàng hóa, đã 
xuất hiện nghề buôn tiền, hav còn gọi 
là nghề kinh doanh tiền tệ. 


tiền tệ là sự phân 


Nghề buôn tiền ra đời do như cầu 
hai mặt :lưu thông hàng hóa và lưu 
thông tiền tệ. Quy mô của nghề buôn 
tiền phụ thuộc vào nhu câu lưu thòng 
hàng hóa và lưu thông tiền tẻ. Trong 
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luận —thực tiễn 


về kinh doanh tiền tệ 


TRÀN NGỌC HIÊN * 


nền kinh tế hàng hóa phát triền từ sản 
xuất nhỏ lên sản xuất lớn, nghề kinh 
doanh tiền lệ giải quyết những yêu 
cầu chủ yếu của sự phát triền kinh 
tế sau đây: 


— Giái quyết yêu cầu thao tác kỹ 
thuật của lưu thông tiền tệ từ đó đáp 
ứng yêu cầu lưu thông hàng hóa bằng 
cách lắm dơn giản hóa, tập trung 
những thao tác kỹ thuật của nhiều 
khâu øiao dịch ; nhờ đó rút ngắn thời 
gian cần thiết trong việc đi vav, cho 
vaw, kế toán, thanh toán trên phạm 


"VÌ xá hột 


— Thu hút vốn nhàn rồi, phản tan 
Irong nhàn đàn, điều hòa vốn, tạo ra 
một nưưồn tích lũy ban đầu cho sản 
xuất, giam nguồn tích trữ trong nhân 
dàn. 

— Rinh tế hàng hóa càng phát tri -; 
nghề kinh doanh tiên cũng &ó vị trí 
quan trọng đặc biệt khi nó trở thành 
một chủ đầu tư, kiềm soát chỉ phối 
quá trình tái sản xuất xã hội. Lúc đó, 
nó trở thành một bộ máy kinh đoanh 
to lớn. 


W Giảu sư, phó tiến sĩ kinh tế học-Học 
viện ^"guyễn Â¡ Quốc 


Giải quyết những yêu cầu nói trên, 


kinh doanh tiên tệ, cá hệ thống ngân . 


hàng quốc doanh và hệ thống ngoài 
quốc doanh, trở thành một nghe riêng 
biệt. Do đó, nó là một kháu của phân 
công lao động xã hội, năm trong cơ 
cấu kinh tế. 

Mấy năm qua, nghề kinh doanh liên 
Lệ nước ta dã bắt dầu phát triển. Tuy 
nhiên, nhiều nơi dã khỏng đi đúng 
tính quy luật nói trên. Ơ mức độ lớn, 
kinh doanh tiên tệ (cả một bộ phận 
quốc doanh và bộ phận ngoài quốc 
doanh) đã tách rởi yêu cầu sản xuất 
và lưu thông dúng dắn. Có khi nó 


~ 


bất chấp yêu câu đó và hành động. 


như r::ng kẻ cho vay nậạng lãi làn 
ác. VÌ vậy, trính độ nghiệp vụ tín 
dụng, ngàn bàng rất thấp và lạc hậu, 
đã kim hãm kinh tế hàng hóa phát 
triền dúng hướng. Điều dó cát nghĩa 
VÌ sao rát nhiều người kinh đoanh tiên 
tệ giàu lên nhanh chống, trong Khi 
sản xuất xã hội lâm vào tỉnh trạng 
khó khăn. 


2 — Hiệu quả kinh doanh tiền tệ là 
một bộ phận của hiệu quả tái sản xuất 
xã hội _ 


Nghề k¡inh doanh tiên tệ một khi đã 
là sự phân công xã hội thì nó dược 
gtrả công ® tỷ lệ với dóng góp của 
nó làm lợi cho Tưu thông tiền tệ, lưu 
thông và sản xuất hàng hóa. 

Trong sản xuất hàng hóa nhỏ, hiệu 
quả kinh: doanh tiên tệ chủ yếu nhờ 
cho vay nặng lãi. Tác dụng của 
phương thức cho vay nặng Tãi là thúc 
đầy sự tan rä của phương thức sản 
xuất cũ chứ không xây dựng phương 
thức mới. Vị vậy, sự phát triền của 
cho vay năng lãi tỷ lệ nghịch với quá 
trình tái sẵn xuất mở ròng kính tế 
là ø hóa. | 

Phương thức kinh doanh tiên tệ lỗi 
thời này hiện đang tái hiện ở nước 
ta (ở cả một bộ phận cơ quan ngàn 
hàng và hợp tác xã tín dụng), đã gây 
ra tác dụng phá hoại nghiêm trọng. 


Trong sản xuất hàng hóa lớn, đồng 
vốn sỉnh lợi phải trãi qua quá trình sẵn 
xuảt hàng hóa (PTH-Sx—-H'~T`) và 
lưu thông hàng hóa (T—H-—'). Trên 
cơ sở vận động của tái sản xuất xã 
hội tạo ra tòng lợi nhuận mà có hiệu 
quả kinh doanh tiền tệ. Kinh doanh 
tiền tệ đang được thề hiện ở bề mặt 
là T-T*, nhưng hiệu quả của nó chỉ 
là một bộ phận trong tông lợi nhuận 
của xã hội. Hiệu qua đó càng lớn khi 
trình độ hợp lý hóa càng cao vẻ 
nghiệp vụ và chiến lược đầu tư đúng. 
Đàyv là yêu cầu cần thiết của kinh. 
doanh tiên tệ hiện đại, mà trình độ 
của nước ta còn khoảng cách rất lớn. 


3 — Xác định chủ thề kinh doanh 
tiền tệ 


Cùng như các chủ thể kinh doanh 
lĩnh vực khác, người kinh doanh tiền 
tệ là mọt chủ thẻ, có mọi quyền pháp 
nhận và trách nhiệm đối với xã hội. 

Người kinh doanh tiên tệ nắm trong 
tay vốn xĩ hội, phục vụ chung cho: 
toàn bộ giới kinh doanh, đề bảo đảm 
rút ngắn 'thời gian lưu thông, thời 
gian thanh toán, thời gian sinh lợi 
và giảm vóòn dự trữ của xã hội, to 
với môi nhà kiuh doanh tự làm lay. 

Vi vàv, chủ thề kinh doanh tiền tệ 
eó một vai trô vẻ hat mặt; thức nhật, 
phục vụ cho toàn bộ các nhà kính 
doanh trong tắt cá các thành phát 
kinh tế; thứ hai, kinh doanh tiền tệ 
nhằm xây dựng phương thức sản xuất 
mới. Người kinh doanh tiền tệ phải 
là đại biều chủ quan hệ sản xuất tiền 
bộ, có trách nhiệm phát huy tiểm lực 
sác thành phần kinh tế gan liên với 
yêu cầu xây dựng và cũng cố vị trí 
kinh tế của giai cấp lãnh đạo và nên 
tài chỉnh quốc gia. 

Vai trò hai mặt đó là vai trò Của 
những người lãnh đạo ngân hàng và 
người kinh doanh tiền tệ ngoài quốc 
doanh. | 

Ngân hàng — chủ thê kinh doanh tiền 
tệ rất lớn, phải xây dựng chiến lược 
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vốn của nhà nước và triền khai chiến 


lược đó dưới hình thức kinh doanh 
tiền tệ, nhằm thúc đầy cơ cấu kinh 
tế mới ra đời và phát triên. 

Người kinh doanh tiề: tệ ngoài 
quốc daanh đưới hình thúc hợp tác 
xã tin dụng, công ty cỏ phần tín dụng, 
hay ngàn hàng cö phần, là loại hình 
kinh doanh mang tính nhân đân. Đó 
là những tö chức hợp tác mà người 
sở xu là hệ: đồng quản trị, nhằm hỗ 
trợ thúc đầy kinh tế hợp tác, tư nhân 
và cá thể phát triền theo hướng có 
lợi cho kinh tế quếe đàn. Công ty cô 
phần tín dụng là biện pháp lưa thông 
vốn mà nhờ đó có thể xây đựng những 
còng trình vượt xa quy mô tích lùy, 
với thời gian sớm hơn nhiền thời 
gian cần thiết để có số vốn tương tự. 

Hiện nay, có những hoạt động kính 
doanh tiền tệ không phải hình thức 
cö phần, (thường đi vào xu hướng cho 
vav năng lãi đã lỗi thời, rất có hại, 


4—Vai trò quản lý nhà nước đối với 
kinh doanh tiền tệ — 

Vải trô này đặc biết quan Irọng 
trong mọi giai đoạn, nhất là giai đoan 
đầu của công cuộc xây đựng kính tế. 
Hệ thống ngản hàng nước ta ra đời 
từ nhiều năm, nhưng rất lạc hậu, cả 
về bố trí hệ thống tö chức, về nghiệp 
vụ và tư tướng chiến lược. Nguyên 
nhân cơ bản là đo trình độ quản lý 
nhà nước còa non vếu. Tronơ điều 
kiện kính tế hàng hóa nhiều thành 
phần và mở cửa, sự lạc hậu của lĩnh 
vực ngàn hàng, tài chính là một nhân 
lố kìm hăm lớn nhất và tạo ra nguy 
cơ lớn ngav từ lĩnh vực tài chính 
quốc gia. Ất lạc hậu đó kéo theo sự 
lrực hậu trong công tác kế hoạch hóa, 
sử dụng các đòn bầy, công tác kiêu 
soñt thanh tra, hoạt động Kính tế đối 
ngoại. Nếu không sớm khác phực tình 
trạng này thì không thể nói đến định 
hướng đúng của nền kinh tế trên 
thực tế. 

D€ cho hoạt động kinh đoanh tiền 
tệ dũng hướng và có hiệu quả, Nhà 
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nước phải tìm ra đề án đồi mới có tính 
cách mạng trong lĩnh vực tài chính, 
tiền tệ. Trong đó, việc tò chức lại 
hệ thống ngân hàng phải theo vêu cầu 
kinh tế chứ không phải yêu cầu hành 
chính. Ngàn hàng là một hệ thống 
hoàn chính, hữu cơ, có nhiệm vụ cơ 
bản nhất là triền khai chiến lược vốn 


cho nhu cầu xây dựng thành công cơ 


sở kinh tế ban đầu của chủ nghĩa xã 
hội, từ một nền nông nghiệp lạc hậu. 
Đó là quan điềm chiến lược chỉ đạo 
mọi nội dung kinh tế và nghiệp vụ 
ngàn hàng. Hãv lb:ướng tới xảy dựng 
một hệ thống như ngàn hàng tư bàn 
hiện đại nhưng nhằm mục tiêu chủ 
ngiĩa xã hội và phù hợp với chặng 
đường đầu của cóng cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Muốn vậy, 
phải có những cán bộ có tầm chiến 
lược, vượt khỏi chủ nghĩa nghiệp vụ 
xà chủ nghĩa giáo điều, có dủ bản 
lĩnh học hỏi, năm vững kinh doanh 
ngàn hàng tư bản và vận dụng vào 
nước ta. _ 

Hoạt động nơìn bàng có liên quan 
chặt chẽ đến hoạt động tài chính. Do 
đó, công cuộc đổi mới có tính cách 
mạng phải dựa trên chiến lược tài 
chính quốc gia (bao trùm phạm vi 
rộng hơn chiến lược vốn). 


Đôi mới lĩnh vực ngàn hàng, tài 
chính là điều kiện đề thực hiện cồ 
phần hóa hoạt động kinh doanh tiên 
tệ ngoài quốc doanh. Cần nghiên cứu 
các thê chế về mối quan hệ giữa ngân 
hàng với các công ty cö phần kinh 
đoanh tiền tệ, vẻ vốn, quản lý nhà 
nước, bồi dướng nghiệp vụ và quản 
lý. Nghiên cứu xây dựng điều lệ thành 
lập công tv cô phần tin dụng nhằm 
bảo đảm các hoạt động kinh doanh đân 
chủ. đúng hướng và tạo kích thích đôi 
với các giám đốc có đầu óc sảng tạo. 

Đề công ty cô phần kinh doanh tiền 
tệ hoạt động tốt, điều đáng quan tâm 
nhất là những điều kiện xây dựng và 
hoạt động của nó như : đăng ký vốn, 

(Xem tiếp trang 51) 


Nhân tố con người và 
những chính sách xã hội 


ở nông thôn hiện nay 


UỐN cho nhân tố con người 
được phát huy phải có 
những chính sách -xã hội 
tích cục. Chỉ khi nào những 
điều kiện sống và làm việc của con 
người được cái thiện và cón người 
thấy được lợi ích của chính mình 
trong hoạt đọng kính tế xã bội thì 
bàn thần họ mới tich cực lào động, 
thúc đếy kinh tế, xã hội phát triển, 


Ở nước ta hiện nàav, nhất là ở khu 
vực nông thôn, những vấn dè nói 
trên chưa phải đã được giải quyết 
ồn thỏa. Trên thực tế. còn có tỉnh 
trạng thiếu đông bộ nghiêm trọng 
trong các chương trình, kế hoạch xây 
dựng và phát triêền "nông thôn, trong 
các chính sách đối với nông thỏn, 
nông dân và cả trong hoạt đọng điều 
hành thường ngày của các cơ quan 
có trách nhiệm. Biều hiện cụ thê của 
tỉnh trạng đó là: trong kết cấu kinh 
tế — xã hội nông thôn, trong xày 
dựng cơ sở hạ tầng, mở rộng và 
phát triền quy mô sản xuất, đầu tư 
tiến bộ khoa học kỹ thuật v.v. chưa 


s 


\ 
cbú ý phát huy nhàn tố con người 


NGUYÊN QUANG DU * 


sô 


và việc phục vụ con người. Gó lẽ, do 
muốn có `0 šanh chủ n¿hĩa xã hội, cho 
nẻn chúng ta đã đốc sức VÀO việc 
thực hiện khu hiệu “tất cả cho sản 
xuät® mà coi nhẹ các vấn đề thuộc 
về chính sách xã hội. Có lúc, có nơi 
người lao động chỉ được quan niệnn 
như «yeu tổ lào dộng?”®, Chính sách 
xã hội chưa được xem là niột trong 
những bọ phận hợp thành đường lối, 
chính sách của Địn/ và Nirà nước 
nhằm tác động vào con người, tích 
cực hóa yêu tÓ con người; mà nhiều 
khi nó được coi như những hoạt động 
có tính chất từ thiện, ban ơn từ trên 
đôi xuống. 


Chỉnh sách xã hội mà trung tàm 
của nó là sự quan tầm đến eön người, 
phục vụ con người, nếu được làm tối 
chẳng những làm cho vai trỏ nhàn tô 
con người được phát huy mà còn 
thúc đầy sản xuất phát triển. Vị vậy, 
phải thống nhất giữa chính sách kinh 


*# Cán bộ Rnghiều cứu, Viện Mác ] 2-pin 
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tế với chính sách xã hội, gắn chặt 
_ mục tiêu kinh tế với mục tiêu xã hỏi. 


Chính sách xã hội không phải là 
hoạt dộng từ thiện, ban ơn hoặc chỉ 
là những việc cụ thê như trợ cáp khó 
khăn, chăm sóc gia đình thương bình 
liệt sĩ v.v mà là môt hướng hoạt 
động cơ bàn của Đảng, Nhà nước, các 
tò chức xã hội xuất phát từ bản chất 
của chủ nghĩa xã hội, coi việc thỏa 
mãn những nhu cầu không ngừng 
tăng lên của con người là phục tiêu 
cao nhất. Chính vì vậy, đề phát huy 
nhàn tố con người, phải bát đầu từ 
việc trả lại giá trị chân chính cho 
con người, trước hết là lao động. 
Nghị quyết 10 của Bọ chính trị về 
đỏi mới eơ chế quản lý kinh tế nòng 
nghiệp đã đi vào cuộc sống, được nông 
đạn chấp nhận và hoan nghênh. Diều 
đó eó nhiều nguyên nhân. Song, một 
nguyên nhân hết sức cơ bản là Nghị 
quyết I0 đã mở ra phương hướng giải 
phóng mọi năng lực sẵn xuất, sử 
dụng và phát huy hết tiềm năng của 
các thành phần kính tế đề vừa phát 
triền kinh tế vừa giải quyết một vấn 
đề xã hội bức xúc là tạo công ăn việc 
làm cho người lao động. 


Hiện nav ở nông thôn, số hộ nông 
đầu làm kinh tế gia đình và tư nhân 
lá 10 triệu. Theo dự báo, trong 10 — 
12 năm tới sẽ tăng lên khoảng 19 — 20 
triệu, Đày là một lực lượng lao động 
lớn, muốn phát huy nó, bên cạnh 
những chính sách kinh tế đúng phải 
có chính sách xã hội đúng. Sự quan 
tàm đến người lao động, -vì lợi ích 
của người lao động là điều kiện quan 
trọng đầu tiên tác động đến thái độ 
lao động tích cực, sáng tạo ở mỗi 
người, có tác dụng thúc dây sự phát 
triên của kinh tế. Vì vậy, suy cho 
củng, nó cũng chính là phương thức 
quản lý hay hơn cá, tiết kiệm hơn cả. 

Ở nông thôn hiện nay, tại một số 
cơ sở, người nông dân lao động vẫn 
còn bị đối sử thô bạo, bất công. Chỉ 
mới hôm qua, trong cách mạng dân 
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tộc dân chủ nhân dân, người nông dân 
còn được coi là *quân chủ lực », là 
« bạn đồng minh đáng tin cậy * của 
giai cấp công nhân, thì hôm nay, 
trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, 
nhiều cán bô hầu như coi nông dân 
chỉ là eyvếu tố tự phát tư bân chủ 
nghĩa” Cách nhìn thiên lệch đó 
(không thấy mặt tích cực của nông 
đàn là chủ yếu) trên thực tế đã làm 
triệt tiêu tính tự giác của nông dàn. 


Thực hiện công bằng xã hội trên 
lĩnh vực lợi ích, phân phối là yêu 
cầu bức xúc của chính sách kinh tế và 
chính sách xã hội. Tư tưởng bình 
quân (rong phân phối thu nhập. vin 
cớ phải đặt lợi ích của tập thề, của xã 
hội lên trên mà coi nhẹ lợi ích cá 
nhân, thận chí không dám thừa nhận 
lợi ích cá nhàn... rõ ràng là không 
đúng. Hiện nay ở nông thòn, bước 
đầu người nông dân lao động đã phấn 
khởi. Do thực hiện cơ chế quản lý 
mới. nhiều nơi người lao đội:g được 
hưởng từ 35 đến 40%` sản lượng khoản 
(trước : 15 — 202). Những hộ có kịo 
động, có vốn, biết làm ăn còn được 
hưởng cao hơn, tới 60— 7052 Song, 
nhiều cơ chế, chính sách về phân phối 
lưu thông, tiền tệ. giá cả, cung ứng 
vật tư, đặc- biệtlà chính sách thuế dõi 
với nông nghiệp, nông dân chưa hợp 
lý, vừa gây thất thu cho nhà nước 
vừa không khuyến khích người lao 
động. Người nông dân lao động « một 
nắng hai sương »® làm ra sân phầm cần 
trao đôi, nhà nước lại thiếu tiền mặt, 
vật tr, hàng hóa hoặc thu mua với 
giá quá rẻ không đủ bù lại chỉ phí 
sản xuất và sức lao động của họ. Và 
còn biết bao điều phi lý khác mà 
người nòng đàn lao dộng đang phải 
gánh chịu. 


Đối với nòng thôn hiện nay, vẫn 
còn tình trạng coi trọng đầu tr cho 
nguyên vật liệu, năng lượng và thiết 
bị ký thuật... hơn là đầu tư cải thiện 
điều kiện lao động sản xuất, đầu tư 
bảo đảm nhu cầu sống của người lao 


đọng. Ở nhiều vùng nông thôn, việc 
phát triền văn hóa giáo dục, thanh 
toàn nạn mù chữ, xàảv dựng đường sả; 
cau cống, diện nước cho sinh hoạt v.v. 
hàu như không được chú ý. Đầu tư 
công sức cho những việc đó đâu phải 
là sự clãng phí, xa xí? hoặc những 
gì cao xa phải chờ đợi khi nào sản 
xuất phát triền, có nhiều của cải vàt 
chất mới làm được. Trái Lại, thực sự 
đây là những như cần thiết vến của 
con người. ĐBởi lẽ người lo dòng 
không thê lön tại như một công cụ 
lao động mà trước hết phải tồn tại 
như một eon người với tất cả những 
như cầu từ ăn, niặc. ở, đi lại, khâm, 
chữa bệnh, học hành... đến những 
toan tính riêng tư, niềm 
buön cầu được chỉa sẽ. 


Vui, nói 


Sự thống nhất giữa chính sách kính 
tế và chính sách xa hội, điều đó cũng 
có nghĩa là mội chính sách xã hội phải 
dựa trên một trình dọ kinh tế nhất 
định. Trong điều kiện quá độ di lên 

chủ nghĩa xã hội. ở ròng thòn nước 
"ta niên kinh tế chủ yếu vẫn là sẵn 
xuất nhỏ, chưa phát triên, năng suất 
lao động còn thấp chưa đủ thỏa màn 
nhu cầu của người lao động thị việc 
đề ra và thực hiện những chính sách 
xã hội phù hợp là việc làm hết sức 
cần thiết: 


Những năm gần đây, sự biển đồi 
của kinh tế, xã họi và sự tác dòng 
của cơ chế chính sách... đã làm cho 
cơ cấu giai cấp xã hội ở nòng thòn 
có nhiều đöi thay và điển biến rất 


phức tạp. Bản thản giai cấp nòng dàn ¬ 


không còn thuần nhất mà đang có sự 
phản hóa. Không ít người có vốn dã 
“thoát ly » sản xuất đề trở thành nhà 
kinh doanh hoặc đứng ra bao thâu, 
cho thuê máy móc, công cụ sản 
xuat v.v. Một so hộ gia đỉnh nòng 
đàn giàu lên nhanh chóng. Song bên 
cạnh đó ở nông thôn hiện nay văn 
còn khoáng 5 — 10% số hộ nghco và 
rất nghèeo. Đặc biệt phải kẻ đến khó 
khăn của các đối tượng thuộc điện 
chính sách như người giìà cò đơn, 
người nhí hưu, gia dinh thương 
binh Hiệt sĩ, gia đình bộ đội... Vừa qua, 
nhiều địa phương đã cố gắng giải 
quyết thco tính thần Nghị quyết 10. 
nhưng khó khăn còn nhiều, không ít 
địa phương lúng túng, nhất là những 
xà, huyện có nhiều đôi tượng này. 
Vì vậy, nhiệm vụ của chính sách xã 
hội khòng chỉ nhằm cải thiện diều 
kiện sông và làm việc của con người 
mà còn phải có tác dụng hướng dân, 
diều tiết lợi ích của các giai cấp, tầng 
lớp và các nhóm xã hội khác nhau 
làm cho các giai cấp, tầng lớp và 
các nhóm xã lội xích lại gần nhau 
hơn. _ 


Nuất hát từ những vêu cầu nói 
trên, phái có nzhiên cứu, điều tra cơ 
bán mới phát hiện đúng và giải 
quyết đúng những vấn đề về chính 
sách xã bội. Dó phải chăng cũng là 
một dòi hỏi cấp bách nhằm thực hiện 
lý tưởng của chủ nghĩa nhân đạo 
mác xít về con người và đề những ý 
tưởng của làng fa vẻ con người mới 
xi hội chủ ngưhìia Việt nam sớm trở 
thành hiện thực. 
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Ý kiến và kinh nghiệm '- ./ 


⁄ 


Một số biện phóp cốp bách 
bảo vệ rừng và môi trường 


ƯỚC ta nằm trong vùng khí 
hậu nhiệt đới gió mùa. Trong 
suốt mấy ngàn năm lịch sử 
_— của đân tộc, cũng như từ nay 
về sau, rừng luôn luôn phát huy tác 
dụng to lớn và toàn diện trong việc 
ng cấp lâm sản phục vụ sản xuất 
và tiêu dùng, luôn luôn là một vếu tố 
cực kỳ quan trọng của môi trường 
sống. 


Trong những nắm qua, nghề rừng ở 


nước ta đã có bước phát'triền quan 
trọng: chúng ta đã từng bước xây 
đựng và phát triền nghề rừng theo 
hướng lấy công tác bảo vệ và xây 
đựng vốn rừng làm trung tâm, thực 
hiện phương thức nông — làm kết 
hợp, có chính sách khuyến khích 
nhân đàn làm nghề rừng theo chủ 
trương giao đất rừng và giao rừng 
cho nhân dân quản lý và sản xuất. 
Ca nước đã trồng trên 1,9 triệu héc 
ta rừng tạp trung và trên 5,5 tỷ cây 
phân tan ; môi năm đã khai thác trên 
đưới 3 triệu mét khối gỗ và nhiều loại 
làm sản khác phục vụ cho sản xuất 
và tiêu dùng của nhân đàn. 

Trên thể giới, rừng nhiệt đới bao 
phủ 10% diện tích quả đảt, là kho 
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VŨ XUÂN KIỀU 


tàng giàu có nhất của con rgười về 
động, thực vật. 

_ Các nhà khoa học trên thể giới 
tính rằng: diện tích rừng nhiệt đới 
đã giảm tới 2/3. Nếu như không có 
biện pháp cấp bách ngay từ bảy giờ: 
thì đến năm 2010, rừng nhiệt dới sẽ, 
biến khỏi hành tính chúng ta. 

Ở nước ta, do nạn phá rừng triền 
miên trong nhiều năm, tài nguyên 
rùng đã giảm sút nghiêm trọng. 
Trong 30 năm qua, diện tích rừng 
so với toàn bộ diện tích đất đai 
tự nhiên đã giảm từ 415 xuống còn 
28%. So với năm 1945. rừng ở nước 
(ta đã giàằm gần 5 triệu héc ta. Tronø 
hơn 9 triệu héc ta rừng còn lại, chỉ 
có hơn 3 triệu héc ta rừng có trừ 
lượng khá và trung bình. Tỷ lệ rừng 
che phủ trong cả nước chỉ còn 2§2 
(riêng miền Bắc chỉ còn 215). Tài 
nguyên rừng giảm sút nhiều không 
chỉ hạn chế khả năng cung cấp làm 


'sản cho nền kinh tế, mà còn gảy hàu 


qua rất nặng nề cho môi trường sinh 
thái. Năng lực phòng hộ của rừng 
như giữ dát, giữ nước, phòng và 
chống bão lụt, hạn hán... giảm sút ở 
mức đáng lo ngại. Do nạn phá rừng 


đầu nguồn, mỗi lần mưa lũ thường 
cuốn theo hàng chục vạn tấn đất màu, 
làm cho các lòng sông lớn bị tòn cao. 
hai bên triền sông hẹp lại, chẳng 
những gây khó khăn cho giao thông 
vận chuyền mà nguy hại hơn nữa. còn 
phá vỡ đê điều, gây úng lụt cho sản 
xuất nông nghiệp. | 

Nhiều nhà nghiên cứu khoa học về 
rừng nhiệt đới trên thế giới đã khẳng 
định rằng: nhịp độ phá rừng nhiệt 
đời hiện nay đang diễn ra ở mức độ 
cao nhất, mỗi năm gần 20 triệu héc ta 
rừng bị chặt phá, gần 10 ngàn giống 
động vật và thực vật bị tuyệt chủng. 


Ngưởi ta còn tính rằng nếu không 
có biện pháp ngăn chặn hữu hiệu, thi 
đến một lúc nào đó rừng nhiệt đới sẽ 
bị hủy diệt, 1 tỷ người sẽ bị ảnh 
hưởng trực tiếp, trong đó gần 200 
triệu người mà nguồn sống chủ vếu 
dựa vào rừng, sẽ phải di chuyển di 
nơi khác kiếm ăn. Ớ nước ta nạn phá 
rừng tuy đã được chú ý ngăn chặn, 
song tính chất nghiêm trọng của nó, 
theo tôi, chưa thoát khỏi tình trạng 
chung của thế giới. Do vậy, cần có 
những biện pháp hữu hiệu hơn nữa đề 
cứu lấy rừng, cũng tức là cứu lấy 
môi trường sinh thái, cứu lấy sẵn 
xuất, cứu lấy đời sống của hàng chục 
vạn người. 


Việc ngăn chặn nạn phá rừng, bảo 
vệ rửng tự nhiên hiện có, tái sinh và 
trồng mới rừng trên hàng triệu héc 
ta đất trồng đồi trọc phải được coi là 
nhiệm vụ cấp bách hàng đầu vì sự 
ön định và phát triền của kinh tế 
rừng, vì sự cần thiết phải hạn chế 
tới mức thấp nhất những thiệt hại do 
bão, lũ, gió mùa, cát bay, nắng hạn 
gây ra, báo đảm ôn định nguồn nước 
cho các công trình thủy lợi, thủy điện, 
cho sự ồn định và phát triền sản 
xuất nông nghiệp. lĩận quả của nạn 
phá rửng trong những năm qua càng 
khẳng định vị trí quan trọng của 
rừng đối với nòng nghiệp. Aluốn phát 
triền nông nghiệp mọt cách ón định 


thì không thể không coi trọng việc 
báo vệ rừng đầu nguồn cũng như 
trồng nhanh các hệ thống cày xanh 
bảo vệ đồng ruộng. 

Tiêm năng rừng nhiệt đới ở nước 
ta rất phong phú, đa dạng và dọc đảo 
Nếu biết khai thí: thế mạnh này thì 
ngay những năm trước mắt, cũng nhịr 
về lâu đài, chúng ta có thể tạo ra 
được một khối lượng hàng làm sản 
xuất khâu dồi dào và biến sản phầm 
rững nhiệt đới thành một trong những 
mùi nhọn xuất khâu. 


Theo tài liệu của Bộ làm nghiệp, cả 
nước ta có khoảng 19 triệu héc ta rừng 
và đất rừng (gản bằng 60 điện tích 
đất đai của ca nước), trong dó có 
khoảng 9,3 triệu héc ta rừng và 10 
triệu héc ta dất trồng đôi trọc. Hiện 
nav chúng ta mới khai thác được 
khoảng 2 triệu mÌ` gỗ/năm. Nếu tô 
chức và sứ dụng tốt quỹ đất rửng 

này thì mỗi năm chúng ta có thê khai 
thác hàng chục triệu mệt khối gỗ và 
một khối lượng lớn làm, nông sản 
khác. 

Tài nguyên rừng nhiệt đới ở nước 
la rất phong phú, điều kiện thiên 
nhiên căn bản thuận lợi cho cây rừnz 
phát triền, sức lao động của nước ta 
đòi đào, chính sách đòi mới kinh tế 
của Đáng đã tạo khả năng thuận lợi 
cho việc phát triền nghề rừng thành 
mọt ngành kinh tế quan trọng. Vấn 
đề đặt ra đối với chúng ta là làm 
sao chấm dứt được nạn phá rừng, làm 
giàu vốn rừng, khai thác gán với 
chế biến có hiệu quả sản phim rữn?. 

Đề bảo vệ tài nguyên rừng và thực 
hiện kinh doanh rừng có hiệu quả, 
tôi xin nêu f0 kiến nữh{ sau đây: 


1) Trên cơ sở hoạch định quốc gia 
về một tỷ lệ và một cơ cấu hợp lý, 
tiền hành điều tra eơ bản về rừng - 
và đất rừng làm cơ sở cho việc quy 
hoạch tỒồng thẻ và định hướng chiên 
lược phát triền nghề rừng tử nay 
đến năm 2000 nhằm dáp ứng như cảu 
làm san và phòng hộ môi trường. 
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2) Cần có hệ thống biện pháp đồng 
bộ, kiên quyết và mạnh mẽ nhằm 
thiết lập một trật tự mới trong công 
lác tô chức, quản lý bảo vệ và sử 
dụng có hiệu quả vốn rừng. Trong 
hệ thống biện pháp đó, không chỉ.chú 
ý các biện pháp hành chính có tính 
chất ngăn chặn, các biện pháp dòng 
viên, giáo dục, mà còn phái hết sức 
coi trọng các biện pháp khuyến khích 
lợi ích kinh tế đổi với người lao dộng, 
thể hiện sự thực sự quan tàm dến 
đời sống của đòng bào các đân lộc. 


3) Thực hiện phương thức nông — 
làm kết hợp là một biện pháp quan 
trọng đề khai thác và sử đụng rừng 
và đất rừng một cách có hiệu quả 
nhất. : Như chúng ta dã biết, sản 
phầm của rừng không chỉ có gó mà 
còn có lương thực và nhiều đặc sản 
khác. Việc khai thác tiêm năng” đất 
rừng theo phương thức tnrông — làm 
kết hợp khong thẻ tiến hành một 
cách tủy tiện mà phải tính toán khoa 
học, theo quy trình kỹ thuật và quản 
lý nghiêm túc trên cơ sở quy hoạch 
tông thể hợp lý và toàn điện. Tùy 
theo diều kiện tự nhiên, Kinh tế, xã 
hỏi từng địa phương, từng vùng lanh 
Lhộ mà xác định phương thức kết hợp 
cụ thể, nơi này thì kết hợp trông 
rừng với cày lương thực, cây còng 
nghiệp, nơi khác thì RếU hợp tròng 
rừng với chàn nuôi hoặc với (rồng 
cay được liệu và cày đặc sản quý... 
Alụue dịích cuối cùng là làm thế nào 
trên mỗi khu đất, môi cánh rừng có 
thẻ tạo ra một khối hrợng sản phầm 
lớn, có giá trị kinh tế cao, đồng thời 
tin thêm được mầu mỡ đất đại, báo 
Vệ được môi trưởng sinh thái, tạo 
nên cảnh quan đẹp, nàng cao được 
mức sống vật chất và tỉnh thần của 
nhân dàn. 


4) Thực hiện rộng rãi chính sách 
giao đất, giao rừng cho các tập thê 
và hò gia đình quản lý kính đoanh là 
phương hướng đúng dán nhàm đa 
đạng hóa hình thức sở hừu rừng và 


- 


đất rừng ở nước ta. (Do dắc điềm 
của nghề rừng chu kỷ sản xuất đài, 
có thề giao rừng và đất rừng ồn định 
hàng trăm năm). Điều này ^shẳng 
những mở ra khả năng huy động 
được tiềm lực về vốn và sức lao 
động của nhân dân mà còn mở ra khả 
năng thủ liêu mọi sự thờ ơ, bàng 
quan của người lao động đối với 
rừng và đất rừng, thu hút họ tham 
gia quản lý, bảo vệ rừng. 


3) Trên cơ sở quv hoạch tông thề 
về rừng và đất rừnz, sắp xếp lại nghề 
rừng theo hướng củng cỏ và phát 
triền các xí nghiệp quốc doanh Ở 
những nơi địa hình khó khăn, có 
niiững cảnh rừng và đất rùng mà tập 
thê và tư nhân khỏông muốn đầu tư 
hoặc không có khả năng dâu tư; kiên 
quyết thu hẹp các dơn vị kinh tế 
quốc doanh làm rừng thua lỗ kéo dài 
bang cách hạ cấp sở hữu, giao cho 
lập thẻ hoặc gia dinh kinh doanh ; 
mạnh đạn khuyến khích tư nhân đầu 
từ xây đựng vốn rừng và khai thác, 
chế biến sản phẩm rừng theo quy 
hoạch chung và chịu sự kiểm scät, 
điều tiết của nhà nước. 


6) Đa dạng hóa bình thức sở hữu 
tất yếu dân đến việc phản chia lợi 
ích, bảo đâm thu nhập của mỗi hình 
thức sở hữu. Nói đến sở hữu là nói 
đến lợi ích, đến thu nhập, trong đó 
lợi ích cá nhàn, thu nhập của mỗi cá 
nhân do lao động của họ mang lại, 
bao giờ cũng là động lực trực tiếp 
rất quan trọng thúc đây sản xuất 
phát triền. 

Cần mở rộng việc khuyến khích 
các thành phần kinh tế thuộc các sở 
hữu khác nhau làm giàu bằng sức 
lao động, bằng tài quản lý đề tạo 
nên những thu nhập lớn hơn, nhưng 
cũng cần có chính sách điều tiết 
hữu hiệu các khoản thu nhập do sở 
hữu mang lại. Cần phải kiềm chế 
những khoản thu nhập không do lao 
động trực tiếp mang lại và loại trừ 
những thu nhập bất chính. 


7) Nhà nước phải có chính sách 
đầu tư thích đáng xây dựng cơ sở vật 
chất kỹ thuật cho nghề rừng, mở 
mang hệ thống đưởng sả, phương 
tiện giao thông, vận tải, chế biến gỗ, 
lâm sản, đặc sản. Đặc biệt, đối với 
việc bảo vệ rừng, trồng rừng, nuôi 
dưỡng rừng... là những hoạt động 
đòi hỏi cao về khoa học kỹ thuật, 
càn được đầu tư thỏa đáng. 

3) Xây dựng mới và hoàn chỉnh 
hệ thống pháp luật về bảo vệ, kinh 
doinh rừng; xử lý nghiêm mình 
nhữns cá nhân, tập thề bất kề thuộc 
“cấp nào, thành phản kinh tế nào, vi 


—  s.u—un 
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phạm pháp luật, tham ô, móc ngoặc, 
phá hoại tài sản quốc gia. 


9) Cần thành lập ngay một ủy ban 
quốc gia đề điều tra về tình trạng 
phá rừng và ải.h hướng của nó đối 
với môi trường, từ đó nêu ra những 
kiến nghị và giải pháp cấp bách trước 
mắt đề kịp thời ngăn chặn. 


10) Sắp xếp lại bộ máy quản lý lâm 
nghiệp theo tỉnh thần đồi mới, gọn 
nhẹ có hiệu lực. Tô chức tốt việc lưu 
thông lâm, nông sản, bảo đảm yêu 
cầu lương thực và củi đốt cho đồng 
bào các dân tộc miền nũi. 


QUAN ĐIỀM LÝ LUẬN... 
(Tiếp theo trang 21) 


những tiêu chuần lựa chọn giám đốc 
(khác với lựa chọn các giám đốc xÍ 
nghiệp), quy định giới hạn tôi đa cho 
lài suất thỏa thuận. Phương hướng 
hoạt động của công ty cö phần này 
pù:i bám sát nhụú câu vũng lãnh thỏ, 
thìc đầy sự trưởng thành cơ cấu 
vũng lãnh thỏ và thị trường. 


"Công ty cồ phần tín dụng chẳng 
những là biện pháp lưu thông vốn, mà 
còn là biện pháp thúc đầy tải sản 
xuất mở rộng nhanh chóng. Nhờ đó 
cho phép giải quyết những mâu thuẫn 
giữa quyền sở hữu và quyền sử dụng 
thuận lợi hơn. 


Cô phần hóa nguồn vốn tích tụ có 
những ưu điềm rỡ rệt nh:r: 


~ Quyết định đầu tư là do xí 
nghiệp (chứ không phải do nhà nước 


hay ngàn hàng, nên lính hoạt và có 
hiệu qua nhanh. 

— Thòng qua lợi tức cồ phần, có thề 
thu hát và hướng các khoản Liền nhàn 
rồi trong xã hội đầu tư vào nơi có 
hiệu quả cao, 


— Góp phần khỏng# nhỏ vào việc 
tập trung vốn và bỏ trí hợp lý vốn 
xã hội, tạo ra một cơ cấu kinh tế ban 
đau hợp lý, cho phép nén kinh tế 
qguỏ2 đản sớm chuyển vào quỹ đạo 
tích tụ — tập trung ngày càng lớn. 

Đồi mới thật sự hoạt động tài chính 
và ngân hàng nhà nước đi đôi với 
phát triền đúng hướng các công ty 
cỏ phần tín dụng nhân dân, chắc chăn 
sẽ là mọi đỏn bầy rất mạnh mẽ đề 
phát triền nén kinh tế hàng hóa phủ 
hợp với yêu cšu quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội ở nước ta. 


Ý kiến và kinh nghiệm 


3uY nghĩ từ một vùng 


- lâu đời theo đạo 


IỮA cái êm ả của chiều hè, 
vang lén hỏi chi:öägøg nhà thờ. 
Những hòi chuông rọòn ră, lan 
tòa vào thính khong. Vẫn 
những hồi chuông ấy, nhiều năm 
tháng đã đi qua... 


Mùa lúa vàng năm này (1990), tòi 
trở về Phát điệm. 

Địa phận Thiên Chúa giáo này đang 
chui n bị kÝ niệm một tran năm thành 
lập (INUI — 1991). Những người thợ 
mọc, thợ đá từ các xứ họ tụ tập về 


đàyv dễ sửa sang nhà thờ. Đây là đợt 


trùng tụ lớn thứ hai. Lan trước, vào 
đầu những năm thập Kỷ báy mươi, 
bà con Phát điệm dưới sự lành đạo 
eú:c đúp ủy và chính quyền địa phương 
đã đựng lại toàn bộ Khu Thánh đường 
bị máyv bav giặc MỸ ném bom phá 
hoại. Lầìn này, sau Khí dược Bộ văn 
hóa xếp hạng (knu dị tích lịch sử và 
thang canh), việc từ tạo nhà thờ chủ 
yêu làm tôn lên vẻ đẹp độc đáo, hấp 
dân cúa( những họa tiết. hoa văn, 
đường nét chạm khắc trên gỗ, trên 
đít... 

Trong câu chuyện hỏin này, người 
già ở Phát điệm nói với tòi: Một 
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trăm năm trôi qua, [lẽ tử ngày giáo 
phận thành lập, có đến nứa thời gian 
người công giáo sống cùng cách mạng, 
cùng'chế độ mới. Hỏi đầu (1951), có 
người xấu bụng dụ dỗ:eØƠ lại với 
cộng sản rồi sẽ mất đạo, nhà thờ sẽ 
bị phá, con cái Chúa sẽ bị ép buộc bỏ 
đạo... ». Nhưng giỏ đày. chỉ cần nhìn 
lên ngôi nhà thờ vẫn đẹp đẽ, nguy 
nøi, giữa hàng chục ngòi nhà thờ khác 
trong huyện, chúng tôi đủ vên tâm với 
sự sống đạo của mình ». 


Tôi thì nghĩ hơi khác các cụ. Người 
đân Phát điệm chắc hẳn không chỉ đề 
ý đến ngôi nhà thờ mà còn nhìn rộng 
hơn, xa hơn, thấy cá một miền quê 
vên ả, một miền quê trủ phú, một 
cuộc sống ngày càng đi lên, khá giả... 


Trước cách mạng, huyện lớn như 
Kim sơn, chỉ vên vẹn có hai trường 
tiều học. Nay huyện đã sửng sững hai 
trường trung học; xã nào cũng có 
ctrưởng phồ thông cơ sớ;xỏm thôn 
còn có cả lớp bồ túc dành cho người 
lớn. Nơi trước đàyv là dinh lũy, đòn 
bốt của Pháp, nav đá mọc lên xưởng 


* Nhà văn 


, 


chiếu cói, xỉ nghiệp đóng thuyền. Mặt 
hàng chiếu cói không ngừng cải tiền 
chất lượng, phục vụ yêu cầu tiêu dùng 
trong nước, còn mở rộng xuất khau 
ra nước ngoài. 


Ngay từ nắm 1965, Kim Sơn dà là 
huyện đạt năng suất lúa bình quân 
năm tấn. Sự đỏi thay rõ nét ở đây 
.-eòn phải kè đến trình độ nhận thức 
chính trị của người đàn. Kháng chiến 
chống Pháp, người côns giáo Phát 
diện đi bộ đợi có thể đếm trên đìa 
ngón tey. Những nšm chống À1, xã 
nào cùng có hàng chục hàng trám cön 
em ra trận Mỏi xứ dạo vùng Phát 
điệm thực sự đã là một pháo đài 
chồng chiến tranh phá hoại của giặc. 
Dân quản các xứ Văn bại, Thượng 
kiem, Kim đ›i bán rơi máy bay Àly: 
các linh mục cùng giáo dàn làm lẽ 
vẻđèm, làm lễ đưới hầm, 


Từ dâu những nắm sáu mươi, nông 
đản Phát đ:iểệm tự nguyện vào hợp tác 
xâ; bên lưư¿ng bên giáo tham gia bình 
đang vào các cấp chính quyền, các cơ 
quan, kinh tế, văn hóa, xã hội. Huyện 
đồng tiáo đạn nh im sơn thường 
xuyên là cơ sở mạnh vẻ an nình chính 
{Tị. 


Khi bắt đâu cuộc sống trong chế 
độ mới, ở Phát điệm không phải không 
có ngưởi mặc cam, lo ngài. Thắng 
hoặc, còn có người tó về không dòng 


tình hoặc chống đổi ra mặt, Song vơi: 


thời gian, cuộc sống đã chứng mình. 
Hàng, ở đây việc thờ phụng vẫn diễn 
ra bình thường ; tín ngưỡng được tự 
do. được tôn trọng: ngàv chủ nhẬẠt, 
ngà v lễ trọng, nhà thờ Pi-át điệm cũng 
như mọi nhà thờ khác dêu rất dòng 
ngớời di dự lẻ. llòng y lô-giê EE-sơ- 
ga-rê (phái viên tòa thănh Va-ti-cang) 
trong chuyến viếng thấm Việt nam đã 
về tận Bủi chu, Phát diệm. Ông tô Ý 
khảm phục lòng sùng đạo của hàng 
vạn giáo đàn và rất xúc dọng cùng 
các giảm mục, lính mục cử hành 
thánh lễ. 


Mấy chục năm lại đây, riêng Phái 
diệm đã có tới bốn giảm mục được 
tòa thánh Va-ti-căng tấn phong. Đó 
là các vị bùi Chu Tạo. Lê Quý Thanh, 
Nguyễn Thiện Khuyến, Nguyễn Văn 
Yên. 

Về Phát dđiệm, tôi bắt gặp n¿! 
chung của nhiều xứ đạo khác. Đó là 
sự hòa hợp giữa đời sống phần hồn và 
phần xác của người đàn; sự thay đöi 
theo chiên hướng tốt đẹp sau mãy 
chuc nm trong chế đò mới. Ứ tính HÀ 
nam nìính ngoài Phát điệm, còn bao 
nhiêu xứ dạo phát triển khá được 
nhiều nơi biết tiếng : xã Xuân Liên có 
xứ Niên lao; xi Xuân phương có xứ 
Phú nhai. llai xị sớm đạt năng suất 
lúa nàm tăn, tàn tấn còi chín tân. 
Hằng nàn, mỗi xã làm nghĩa vụ với 
nhà nước trẻn dưới ngàn tấn lường 
thực. Kiên lao, Phú nhai còn là nơi 
chăn nuôi giỏi. xây đựng làng xóm 
sạch đẹp, khang trang. Nghĩ diện (có 
tỏa giảm mc xã Doài) là một trong 
những xã thàm canh giỏi. tô chức tốt 
làn xà của tỉnh Nghệ tĩnh: xã Quảng 
phúc (Quang bình) trong chiến tranh 
chống Àï$, chiến đấu anh dùng, xứng 
đáng với tên gọi «Lùy thép bờ bác 
sòng Gianh »; giáo đản Mạo khẻê (Hòn 
ØaÏj) vừa đánh piác vừa khai thác than 
cho Tö quốc-‹ tự hào vị có Nguyễn Văn 
Vợi (người cong nhân theo đạo) được 
phong danh hiệu anh hùng. 


Có thể nói, Không phải chỉ ở vùng 
Phát diệm. mà ở nhiều vùng khác có 
đồng bào theo đạo, đều thấy bước 
tiến đi lèn cùng đà tiền chung của dân 
Lộ, của đất nước, Người dân Phát 
điệm văn giấu kim một niềm kiêu bãnh: 
nản T951 họ không di cư vào Nam, 
đứt khoái ở lại xảy dựng quê hương. 
Trong niềm vui hòm nay, có người 
bọc bạch: *“Đó quả là một sự chọn 
lựa rất khắc nghiệt, và dội ơn Chúa, 
chúng tôi đã chọn lựa đúng ». Nghe 
nói thế, giờ ai chàng mừng, Mừng vì 
sự Chọn lựa này nàm trong mối quan 
bè giữa đạo Thiên Chúa nói riêng, 


5) 


các tôn giáo nói chung với chủ nghĩa 
xũ hộ!, giữa người có tín ngưỡng và 
người cộng sản vô thần. Mối quan hệ 
mang tíuh không thuận ấy đã nảy 
sinh và tòn tại hàng trăm năm nay. 
Cả một thời gian đài, tồn giáo đã bị 
các thế lực phán dòng và các giai cấp 
bóc lột xuyên tạc lợi đụng dễ chống 
phá cách mạng và chủ nghĩa xã hội. 
Ngay cả ở những người thiện chí và 
trung thực, phía tín ngưỡng lẫn phía 
vô than, không phải không có những 
cách nhìn phiến diện, thiếu công bằng, 
sáng suốt và không ít điều ngộ nhận. 
Nghĩ về chủ nghĩa xã hội. nhiều người 
có tín ngưỡng miột thời bị ám ảnh bởi 
mục tiêu vỏ thần hóa xã hội, ít thấy 
hoặc cố tỉnh quên đi vếu tố cải tạo 
và xây dựng xã hội, bản chất tốt đẹp 
ở mục tiêu kinh tế, chính trị của nó. 


Nhìn vào thực tế đời sống của 
những người theo đạo đang sống vên 
ấm trong chế độ mới, chúng tôi thấy 
bản thân những người theo đạo và 
đạo mà họ theo có không ít cái có 
“thể dụng hòa với những yêu cầu phát 
triển của đản tộc, của Tö quốc. 


San khi nược nhà thống nhất, nhiều 
Người công giáo Việt nam có ý nhân 
mạnh vếu tố đản tộc bên cạnh vếu tổ 
tôn giáo, Thay vì gọi theo lối cũ là 
KqHÐoười công giáo Việt nam », nhiều 
linh mục, tụ sĩ và giáo đàn tra gọi? 
c&H,WưƯời Việt nam công giáo *, Dãyv 
không phải chỉ là vấn dẻ từ ngữ mà 
còn hàm Ý sâu xa, muốn nhắc nhớ, 
nhân mạnh vếu tố đàn tọc, vều tố Việt 
nam trong lòng những người CÓNHg 
giáo. Giờ đày bà con giáo dàn cùng 
thường gọi «ngời anh em cộng sản s. 
Họ đã tìm thấy điềm chung trước 
hết giữa mìỉinh và người cộng sản 7 
nơhTa đồng bào, con bạc chấu long, 
từ cái bọc trăm trứng của bà Âu Cơ. 
Phái có một cái nhìn rất thực tế trong 
sự phản chia dó. Ở đây, nếu niễm tin 
của những người theo dạo được thạt 
sự tòn trọng thì giữa người Việt nam 
công sản và người Việt nam công 


J4 


giáo càng có điều kiện cùng nhau xây 
dựng đất nước giàu mạnh. 


Là người thờ chúa Ki tÔ, người 
công giáo không tỉn ở thuyết vô thần 
và họ mong đừng ai ép buộc họ phải 
tin như vậy. Nhưng là người Việt 
nam yêu nước, họ muốn cùng đồng 
bào cả nước đóng góp tích cực cho 
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tô 
quốc, một sự nghiệp đã và đang do 
Đảng cộng sản Việt nam Hình đạo. Họ 
tán thành chủ nghĩa xã hội vì trên 
bình diện kinh tế — xã hội, nó không 
trái gì với tỉnh thần phúc âm. 


Chính trong tỉnh thần đề cao nghĩa 


lớn mà người công giáo Việt nam kề - 


từ tu sĩ Mai Lão Bang, các linh mục 
Đậu Quang Lĩnh, Nguyễn Thần Đồng, 
nhà nho yêu nước mang chỉ hướng 
cải cách Nguyễn Trường Tộ đến cúc 
linh mục Phạm Bá Trực, Vũ Xuân Ký, 
Hồ Thành Biên, Nguyễn Thế Vịnh đã 
tham gia ngày một tích cực và đồng 
đảo vào sự nghiệp yêu nước và cách 
mạng. Ơ một địa phương như Phát 
điệm, rộng ra là cá nước, đã và đang 
hiển hiện một thực tế: người công 
giáo hoàn toàn có thê sống tốt đời, 
đẹp đạo trong chủ nghĩa xã hội và 
mặt khác, những người Việt nam cộng 
sản đã và đang có thẻ cùng chung 
sống tốt đẹp với những người theo 
đạo Thiên Chúa trong sự tôn trọng 
nhau thc sự, | 


Theo đã phát triền của phong trào 


yêu nước trong dòng bào công giáo. 


Lừ thực tiên đời sống và bằng cách 
nhìn thích nghĩ, đòi mới, giáo hội 
Thiên Chúa Ÿ Việt nam đã khẳng định 
được đường hướng « gắn với vận mệnh 
đân tộc, Tỏ quốc» được ghỉ nhận 
trong Thư chung Đại hội giám mục 
Việt nam năm T980. Thư chưng thừa 
nhận * Lịch sử luôn luòn pha lẫn ánh 
sáng và bóng tối ». Vân đề chú yếu là 
ngàn cho bóng tối của quả khứ không 
trơ lại, là phải tham kháo tử những 
việc trong quá khứ đề dừng tái phạm 
trong hiện tại và tương lai. Song 


2+, 


không nhìn nhận một cách nặng nề 
những vấn đề của quá khứ rồi sinh 
mặc cảm, thành kiến... 


Trong công cuộc đồi mới của đất 
nước, tôi nghĩ cần có cách nhìn công 
bằng, vỏ tư hơn; cần phân biệt giữa 
tín ngưỡng tôn giáo và giáo hội. lín 
ngưỡng tôn giáo là niềm tin vào một 
đấng siêu nhiên nguài trần thế, ngoài 
cơn người. Người cộng sản vô thân 
không tin vào sự tồn tại siêu nhiên đó, 
vậy vì lẽ gi khòng đề cho người hữu 
thần tin vào các đăng tối cao (Trời, 
Phật. Chúa...) của họ mà trong đời 
thường, họ vẫn vươn tới cuộc sống 
tốt đẹp hơn? Tự do tín ngưỡng vả 
tự do không tín ngưỡng, tôn trọng 
niềm tin của người khác, phải thật sự 
trở thành một điều bình thường và 
được bảo đảm trong xã hội ta. Việc 
tuyên truyền, phồ biến học thuyết vô 
thần là cần thiết, những không vi 
phạm sự tự do đó. 

Trong chừng mực nào đó và ở hoàn 
cảnh cụ thề, những tư tưởng tôn giáo 
kêu gọi tình yêu thương giữa những 
con người, khuyên dạy con người làm 
điều lành, tránh điều dữ không phải 
không có Ích cho việc làm lành mạnh 
các quan hệ xã hội. Nhiều hình thức 
nghệ thuật được tôn giáo bảo tồn 
hay phát triền cũng góp phần vào 
những giá trị văn hóa của nhân 
loại. 

Thực tế cuộc sống cho thấy, những 
vấn đề chính trị nảy sinh không phải 
tự bản thân các hoạt động thuần túy 


Lồn giáo, ra là Llừ những hoạt động 
lựi dụng tòn giáo với ý đồ xấu của 
mọt số người trong giáo hội Vì vậy 
hoạt động của giáo hội phải tuân thủ 
pháp luật của nhà nước nhằm bảo 
đảm tòn giáo được tự đo, không đối 
lặp với đời, với xã hội. Đầy đó, có 
người rêu rao: Tòn giáo không làm 
chính trị, không đính dáng gì đến 
chính trị, thậm chí họ cấm tín đồ và 
giáo sĩ làm chính trị. Song trong hoạt 
động thực tế, họ lại lợi dụng tòn giáo 
đề làm chính trị chống lại chế đò xã 
hội chủ nghĩa. 
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Từ một vùng đạo gốc, qua lần về 
thám vừa rồi, một suy nghĩ bao trùm 
trong tôi là giữa người Việt nam công 
giáo và người Việt nam cộng sản tuy 
có sự khác nhau về niềm tin mai hậu, 
Nhưng đó là chuyện sau khi chết: 
Còn khi sống trên thế gian này, 
giữa quê hương đất nước Việt nam, 
chúng ta có bao nhiều diềm chung: 
chung đân tộc, chung Tô quốc, chung 
ngôn ngữ, chung nền văn hóa, chung 
lịch sử dựng nước, giữ nước, chung 
nghĩa vụ xây dựng đất nước. Đó thạt 
sự là cơ sở đoàn kết đề người theo 
dạo và người không theo đạo cùng 
nhau chung sức chung lòng xây dựng 
chủ nghĩa xã hội trên Tồ quốc thân 
véẻu của chúng ta. 


Ý kiến và kinh nghiệm 


ĐỒI MỚI VĂN HỌC 
QUAN NIỆM VÀ THỰC TIỀN 


1—Những ý kiến thảo luận, tranh 
luận về đồi mới văn học trong mấy 
năm qua tốn nhiều thời gian và 
giấy mực mà chưa đi thẳng vào 
việc tìm lấy con đường phát triền 
tốt nhất. Nó còn đừng lại ở những 
chuyện khẳng định và phủ định, 
đưa ra những danh từ thuật ngữ 
đại ngôn, tỉnh học thuật thì ít mà 
tính mất đoàn kết, bẽ®phái thì nhiêu 
“(ehia phê bình ra phê bình xu phụ 
và quyền uy, theo châp lý cấp trên 
và độc lập suy nghĩ, hai mặt trận văn 
học...). Giữa giới sáng tác và giới phê 
bình cũng như trong nội bộ giới phê 
bình có hiện tượng đun đi dầy lại đồ 
lỗi cho nhau. Đã có một vài hiện tượng 
không lành mạnh khi phát ngôn, khi 
công bố những vấn đề có quan hệ đến 
đời sống văn học chung. Có những 
người tự xưng đỏi mới, kêu gào tự 
do dân chủ, đoàn kết, nhưng ai không 
cùng ý kiến thi quy cho là bảo thủ, 
là xu phụ, là lại đao bút..., cảnh tượng 
cứ như hai làng đứng hai bên bờ sông 
mà cãi vã, tranh nhau bến đò, không 
nghĩ đến chuyện bắc một cây cầu gặp 
nhau cùng bàn luận cho ra nhề... 


2a—= Một số ý kiến có ý thức bàn 
luận nghiêm túc nhưng thường chia 
cắt vấn đề. Bàn đến nguyên lý chung 


SỐ 


NGUYÊN VĂN LƯU 


mà tách khỏi quan hệ với những 
nguyên lý triết học và chính trị. Đánh 
giá hiện trạng văn học không chỉ ra 
nguyên nhân lịch sử của nó, hoặc chỉ 
nhấn mạnh những mặt, những hiện 
tượng có lợi cho lập luận của mình. 
Chẳng hạn đặt văn nghệ cao hơn hoặc 
ítra cũng ngang bằng, bình đẳng với 
chính trị, hai bên chỉ có quan hệ chứ 
không chi phối được nhau; đòi tự do 
sáng tác, tự do tư tưởng một cách 
tuyệt đối, đồng nhất tự do sáng tác, 
tự do tư tưởng với tự do sản xuất 
hàng hóa tư nhân. Mọi non yếu của 
văn học quá khứ đều quy cho quan 
hệ chính trị lấn át văn nghệ, cho sự 
lãnh đạo quản lý của Đảng đối với 
văn nghệ, coi văn nghệ từ năm 1945 
đến nay chỉ là văn nghệ mỉnh họa 
chính trị, tuyên truyền chính trị. Đề 
cao một cách ồ ạt, quá mức một SỐ tác 
giả,tác phầm mới xuất hiện,coi đấy mới 
là văn học đích thực, là sản phầm của 
thời kỳ đồi mới. Mượn các thuật ngữ 
của phương Tây đề đề cao một vài 
tác giả, tác phầm thực chất nghệ 
thuật non yếu, tư tưởng lệch lạc (phản 
tiều thuyết, phản lịch sử, hình tượng 
ký hiệu, soi văn bản, siêu nhân vật, 
thông điệp S.O.S, đồ vỡ của thần 
tượng quyền lực tàn bạo). 


3 — Đã manh nha ở một vài tác giả 
muốn quay lại với quan niệm hiện 
sinh, quan niệm con người sieu nhân, 
mufốn lấy tư tưởng của Nit-sơ và Xác- 
tơ-rơ làm nền tảng lý luận. Có sự 
quay về với quan niệm thò sơ cô đại, 
muốn cân bằng, hòa hợp giao duyên 
duy vật với đuy tàm, văn hóa với 
chính trị như quy luật sinh học hồn 
nhiên, thô thiên mà không nghĩ rằng, 
về khách quan có thê làm trung hòa, 
yếu đuối thế giới quan duy vật, làm 
xa mở tác dụng của hệ tư tưởng 
chính trị giữa một thế giới đấu tranh 
giai cấp không phải dịu nhạt mà đang 
trở nên sôi sục, gay gắt dưới những 
hình thức khác, tỉnh vi hơn, hiềm 
hóc hơn. 


4 - Quan niệm định hướng rộng 
và xem tự do (sáng tác và phê bình) 
như một yếu tỐ quan trọng nhất trong 
đồi mới văn học là quan niệm sai 
lầm. Những hậu qua nặng nề trong 
đời sống văn học chứng tổ điều đó. 
Nhưng vấn đề này chưa được phân 
tích rõ, vẫn còn những người tiếp tục 
bảo vệ. Trước mỗi bước ngoặt của 
đời sống và lich sử, việc định hướng 
có ý nghĩa quyết định. Đối tượng của 
định hướng là hướng, phương hướng 
chứ không phải mặt bằng tính từ tọa 
độ xuất phát, Định hướng lớn có nội 
dung của nó. Vừa có hướng, vừa có 
tính quy mô ví mô, như hình ảnh con 


đường lớn... Định hướng rộng không - 


có nội dung xắc định. lloặc là không có 
phương hướng hoặc có thề mở rộng 
đến vô cùng, nếu gọi là khái niệm thì 
đó là khái niệm mơ hồ. Ảnh hưởng 
của quan niệm định hướng rộng trong 
thực tiễn văn học mấy năm qua như 
thế nào, trong lý luận, trong phê bình, 
trong sáng tác, trong xuất bản sách 
và báo, trong sản xuất và du nhập 
phim ảnh, băng nhạc, băng hình v.v. 
thiết tưởng mọi người dễêu có thề 
kiềm chứng dễ dàng. Với định hướng 
như thế, người ta có thề mở rộng 
tiếp thu cả đến Không Tử, Xác-tơ-rơ 


và Nit-sơ, đến phê bình mới, đến 
phản tiêu thuyết, phản lịch sử và siêu 
nhân vật, đến âm dương ngũ bành, 
đến những sách võ hiệp giang hồ, 
sách hướng dẫn và kích thích tình 
dục, đến hô hào xóa bỏ chuyên chỉnh 
vô sản và giả từ chủ nghĩa xã hội, v.v. 


Tự do sảng tạo là bản chất của 


_nghệ thuật. Không có tự do thì nghệ 


sĩ không thê sáng tác được hoặc sáng 


tác không hết tấc lòng. Nếu nghệ sĩ 


không hết tấc lỏng thị tác phầm không 
thê đến được lòng người, hoặc nếu có, 
chỉ nằm hờ ở cạnh, sẽ nhanh rơi rụng, 
lãng quên. Con cá bơi trong bề không 
bao giờ hay đẹp bằng giữa sông biền 
và đại đương. Nhưng tự do sáng tác 
nằm trong quy luật tự do là tất yếu 
dã được nhận thức. Chỗ này không cần 
phản tích. Tự do chŸ có giá trị và ý 
nghĩa khi đã xác định được phương 
hướng, khi đứng vững trên nền tẳng 
tư tưởng nghệ thuật—xã hội, như vận 
động viên trên đường chạy, tha hồ 
vận sức lao tới đích; như cầu thủ 
trên sân có, tha hồ đá hay đá giỏi 
theo luật chơi, nhưng giữa đường giữa 
chợ có thèm đá cũng đành chịu vày. 
Chưa xác định những yếu tố tiên 
quyết mà đã đặt tự do sáng tác lên 
trên hết thi khác gì đặt đời sống văn 
học lèn mũi tên của Thần Ái tình, 
cái mũi tên bay không cần định hướng 
về đâu !Câu nói của văn hào Sô-lò- 
khốp luôn luôn đúng : ngòi bút và trải 
tim với nhân dân và lý tưởng, với 
Đảng của mình, là thống nhất và tự 
nguyện 


Phải có tự do cho sáng tác, tự do 
thật sự, nhưng về lý luận cũng như 
thực tiễn, không thê nói tự do chung 
chung mà không đặt nó sau những 
yếu tố tiên quyết như phương hướng 
và cơ sở nhận thức. Cần phải xem 
xét nền văn học cách mạng có tự do 
không. tự do đến mức nào, bị hạn 
chế, hiều sai, làm sai đến imnức nào. 
sự can thiệp của quản lý lãnh đạo 
như thế nào, bây giờ cần phải sửa 


by) 


phải bỏ sung hay phải làm lại tử đầu ? 
Không thẻ xcm toàn bộ nền văn học 
vừa qua như bị giam giữ, trói buộc, 
nay cần phái được giải phóng hoàn 
toàn. Tự do sáng tác có phải là chìa 
khóa cho đôi mới vn học hay không ? 
Điều này liên quan đến nội đụng thật 
Sự của định hướng đồi mới văn học. 
Người ta chỉ đồi hướng kbiỉ lạc 
hướng hoặc hướng cũ có khả năng 
kém ưa việt số với hướng mới. Vậy 
hướng cũ của nền vàn học như thế 
mìo ? Định hướng mới nên như thế 
nÄo? Ilướng đi của nên văn học tiến 
bộ trong một xã hội bao giờ cũng 
thống nhất với hướng di của nền 
Chỉnh trị tiên bộ trong xã hội đó. 
chính trị và nghệ thuật cách mạng 
của ta cùng hướng, cùng mục đích vì 
con người, vì nhân dân lao động, 
nhằm xảy dựng xã hội và con người 
theo những nguyên lý nhàn đạo cộng 
sản. Văn học ta không phải dòi hướng 
nhưng cần phải đồi mới những yếu 
LỐ nội tại của nó cũng như phương 
thức lãnh đạo nó, đề đi đến một nền 
văn họe lớn, đáp ứng được những đòi 
hỏi của côcg chúng và thời đại. 


Đặc điểm của văn học ta từ 191 
đến 1975 và còn kéo dải về sau, là 
tính mục đích nặng hơn tính phương 
tiện. Dãy là hiện tượng hợp quy luật 
chứ khônz phái đo nghệ sĩ Không có 
tư do hay vì chính trị ln ý vì phải 
tuyên truyền mình họa... Chúng ta đã 
có thành tưu đáng tự hào, có những 
bài thơ, truyện ngàn kiuoòng kém gì 
thiên hạ. Nhưng tỷ lệ chưa nhiều. 
Nhất là truyện đài, tiêu thuyết thì 
chưa đạt được đỉnh cao. Còn rất nhiều 
tác phầm, tác giá rất trong sáng về tư 
tưởng nhưng nghệ thuật còn non. Vì 
sao? Nêẻen văn học giải phóng, mục 
liêu tôi thượng là chiến thắng. là 
phải làm dược, giai quyết được sự 
việc cần thiết trước mát, Trong chiến 
1ranh, tính mục đích cao hơn tính 
phương tiện. Giiết được giặc. quả tên 
lửa và mũi chông đều quý. Không đủ 
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thì giờ trau chuốt nghệ thuật ở đây 
được. Trong những thời kỷ chuyền 
biến cách mạng, tư duy chính trị bao 
giờ cũng chiếm ưu thế, chỉ phối toàn 
bộ, đến cá tư duy xã hội cũng như tư 
đuy cả nhìn. Đối với đất nước nông 
nghiệp làu đời như nước ta, tính chất 
nàv càng mạnh. Từng người đân bình 
thường cũng như các văn nghệ Sĩ, 
thưởng đỗ có trạng thải thái quá, máy 
móc, giáo điều, hòa nhập vào tuàn thê 
một cách hăng say nhiệt tình. Nhà văn 
chưa đến ngay được vị trí cần thiết 
của ehủ thẻ sáng tạo, chưa dcn được 
cao nguyên tỉnh thần của thời đại. 
Phải qua trạng thái định thân lạ:. lo 
những nguyên nhân trên, văn học 
quá khứ quan tàm đến hoàn canh, sự 
việc, hiện thực nhiều hơn con người. 
Sự lãnh đạo, về lý luận có chỗ hạn 
hẹp, nhấn quá mạnh chức năng phục 
vụ chính trị cụ thề; quan tâm về đề 
tài hơn đối tượng ; yêu cầu phản ánh 
hiện thực và con người trên cơ sở 
bám sát chính trị. Khi chính trị còn có 
chỗ, có lúc, có việc ấu trĩ, sai lầm thì 
văn học cũng bị ảnh hưởng theo. Về 
thực tiễn chỉ đạo, lãnh đạo, quản lý, 
có sự can thiệp thô bạo, nóng vội,áp 
đặt, đặt hàng quá cụ thẻ. Có cán bộ 
quản lý, lãnh đạo văn nghệ chưa có 
trình độ hiều biết cần thiết về văn 
nghệ. Nền văn học ít được tiếp xúc 
thông tín. Phần đông các nhà văn 
quan niệm lao động nghệ thuật một 
cách quá hồn nhiên vui vẻ, tài tử, lao 
Vào viết nhanh. viết nhiều, viết khóe 
như đô viết, không còn thời gian đề 
viết hay, không đủ sức tách mình ra 
khỏi cảm hứng chúng, giọng điệu 
chung. Sách báo, tài liệu tham khảo 
học tập thiếu, đạc biệt đời sống vật 
chất thấp kém làm cho chất lượng 
sáng tác cũng xuống theo. Sinh hoạt 
triết học tế nhạt như là việc riêng 
của ngành triết học, nhà văn ít quan 
tâm đến cho nên tác phầm non yếu về 
tính triết học, như bòng hoa đẹp cắm 
trong lọ chứ không phải mọc từ cây 
(Xem tiếp trang 84) 


Ý kiến và kính nghiệm 


Đôi điều về sách 
văn học hôm nay 


5 
đây, tôi khỏng đề cạp các 
khâu xuất bản. in ấn, phát 
hành sách văn học hiện dang 

có nhiều lộn xộn. Tôi chỉ xin phép nói 

đôi điều về nội dung và chất lượng 
sách mà thôi. 


Ai cũng dẻ dàng nhận thấy từ Đại 
hội Đảng lần thứ VŨ dèn nay, sách 
văn học (cả sách viết và sách dịch) đã 
phát triền về số lượng khá mạnh. 
Nghị quyết 05 của Bộ chính trị về văn 
hóa, văn nghệ thực sự đã khuvến 
khích tự do sáng tác. Những tích lùy, 
ấp ủ từ làu được dịp kết tụ thành tác 
phầm. Đề tài, chủ đẻ dược mở rộng 
hơn nhiều. Phong cách viết cùng thêm 
phần đa dạng. Một số cây bút lớn tuôi 
như trẻ lại. Lứa nhà văn nhà thơ xuất 
hiện từ thời chống Mỹ và sau 1975 ra 
sách ào ạt. Đặc biệt, một số cây bút 
mới vào nghề chỉ trong vài năm đã 
cho ra mắt bốn, năm cuốn sách. 


Khó có thề đọc hết các sáng tác mới 


xuất bản mãy năm gần đày Ngoài 
một số « sách đen ®, sách cấm mà công 
luận đã kịch liệt lên án và những 
cuốn sách chạy theo thương mại —tạm 
gọi là văn học tiêu dùng, nhìn chung 
chiều hướng văn học hiện nay có các 


VŨ TÚ NAM * 


mặt tốt: mạnh đạn đi thẳng vào các 
vấn đề nóng bỏng dang dược đặt ra 
trong đời sống, trong cuộc đấu tranh 
cho sự nghiệp đồi mới mà Đẳng ta 
đề xướng; đi sàu vào nhiều khía 
cạnh trong quan hệ giữa con người 
và con người, trong công tác cũng như 
đời riêng; tiếp, tục các đẻ tài truyền 
thông với con mát nhìn mới mề,.. Cái 
nền chung, điềm xuất phát của các cày 
bút mới xuất hiện cao hơn trước. Đó 
là những điều đăng mừng và có nhiều 
hứa hẹn. 

Tuy vậy, đánh giá một cóch chặt 
chẽ, các tác piầm thật sự có chất 
lượng chưa nhiều. Điều này thật dễ 
hiệu, vì đăm bảy năm đối với sự phát 
triền văn học là một thời gian quá 
ngắn. Thêm nữa, tác phầm chân 
chính có những yêu cầu nghiêm khắc 
của nó. 

Theo ý riêng tôi, một số tác phầm 
hay đã xuất hiện là do những nguồn 
gốc sau đây: — tác giá thực sự gảun 
bó với đời sống nhàn dàn, là người 
Lừng trải, có tầm huyết? — tác phầm 
toát lén tính thần quý trọng coön 


(®) Tông thư hịì Hội nhà văn Việt nàm 
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người, thương yêu con người, vì con 
người; —-dù viết về đề tài nào cũng 
không xa rời phương hướng chung 
vì Tồ quốc, vì chủ nghĩa xã hội ;— tác 
giả thực sự có tài năng, hiều biết sâu 
sắc những vấn đề mình đề cập. và lao 
động nghệ thuật công phu. 

Có thề coi đó là những điều kiện 
cần có đề nhà văn sáng tạo được 
những tác phầm có giá trị. 

Công chúng hôm nay có những thị 
hiếu khác nhau. Có người trầm trồ 
khen những cuốn sách chỉ một chiều 
phê phán các nhân vật có chức có 
quyền; họ thích, vì sách «chửi đã 
quá l». Có người tìm đọc mấy cuốn 
truyện này nọ, vì nghe nói sách ám 
chỉ đến ai đó ở ngoài đời. Có người 
thích ly kỳ, đuồi bắt, giật gân. Có 
người tung hô thứ văn chương có * cứt 
đái ® trong đó và ưa sự phanh phui 
ở con người những cái thấp hèn. 
Cũng không phải không có loại người 
« mê ? những sách pha mùi dâm loạn... 

Nhưng điều mà chúng ta cần, 
chúng ta mong muốn, chúng ta chờ 
đợi là những tác phầm thực sự có 
chất lượng, theo hướng xã hội chủ 
nghĩa. Các thứ « văn học thời thượng? 
viết vội viết ầu sẽ mau chóng hị lăng 
quên và chẳng đóng góp được gì vào 
hành trang tỉnh thân con người Việt 
nam hôm nay dang dũng cảm đấu 
tranh cho sự nghiệp đồi mới đất 
nước. Căn bệnh một chiều, công thức, 
sơ lược đã tái phát dưới những dạng 
mới. 

Do vậy, dù muốn hay không, cần 
đặt lại vấn đề chỗ đứng và trách 
nhiệm của nhà văn. Và những câu hỏi 
tưởng như đã cũ vẫn giữ nguyên Ý 
nghĩa thời sự: Viết về ai? Viết cho 
ai? Viết đề làm gì? Viết thế nào 
trong lúc này ?... 

Có tác giả đã đứng ngoài cuộc đề 
phê phán những sự kiện đã qua một 
cách thiếu hiều biết và vô trách 
nhiệm. Có người hạ thấp sự nghiệp 
chống Mỹ, cứu nước vĩ đại của nhân 
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dân ta xuống ngang với một cuộc, 
* chiến tranh» vô nghĩa nào đó. Họ 
lầm tưởng như vậy là « dũng cảm nói 
hết sự thực » † Trong một số cuốn sách, 
ở mức độ khác 'nhau, các đẳng viên, 
cán bộ bị bôi nhọ, bị gán ghép với 
những cái xấu một cách cố tỉnh, bất 
chấp lô gích phát triền tính cách và 
quy luật tâm lý của nhân vật. Tác 
giả đã có cái nhìn định kiến, hằn học, 
thiếu khách quan. Nếu trong thực tế 
chỉ có toàn những cán bộ, đảng viên 
hư hỏng trăm phần trăm thi làm sao 
họ có thề lãnh đạo nhân dân lập nên 
những kỳ tích mang tầm thời đại 
trong suốt mấy chục năm qua, và đã 
tạo được những biến chuyền ban đầu 
tốt đẹp trong xã hội sau mấy năm đồi 
mới, làm sao giữ được tình hình ồn 
định cho đến hôm nay ? 


Đã xuất hiện đây đó khuynh hướng 
miệt thị công nông, khinh rẻ những 
người nghèo khô. Có tác giả đay đi 
đay lại thành phần * ba đời ăn mày », 
«ba đời làm mð » của nhân vật. Đấy 
chính là biều hiện của «chủ nghĩa 


-thành phần mới ®J 


Có người cho rằng kẻ «vô học » 
thì không sao hiều được nghệ thuật ! 
Phải là những «siêu độc giả ®, với 
những mã, những cốt chuyên môn, 
mới mở và thưởng thức được những 
tác phầm hay v.v. Những luận điềm 
có vẻ khoa học đó thực sự đã đi quá 
đà, trở thành lầm lẫn. 


Công việc phê bình văn học còn 
nhiều thiếu sót : chạm chạp, né tránh, 
tùy tiện, hoặc khen chê theo cảnh hầu. 
võ đoán. Tự do sáng tác chưa đi đôi 
với tự do phê bình. Người sáng tác— 
và cả người phê bình — thiếu bình 
Lĩnh tiếp thu những ý kiến đóng góp. 
Nên coi trọng ý kiến của công chúng 
bạn đọc nhiều hơn nữa. 

Chắc chắn là các nhà phê bình chưa 
đọc hết, chưa đánh giá hết những cái 
hay cái mới đã nảy nở đây đó trên 
các cuốn sách đã xuất bản. Mặt khác, 
những cách nhìn cực đoan lệch lạc 


dạng cần trở sự phìt triền lành mạnh, 
đa dạng của văn học, làm lẫn lộn 
dúng sai, hay dở, không khuyến 
khích được chiều hướng tốt phát 
triền. Vì lẽ đó, cần có sự trao đôi, đấu 
tranh đề cùng nhau khắc phục những 
cách nhìn này. 


Chúng ta phải chống cực đoan và 
cơ hội cả hai phía. Đấu tranh về quan 
điềm mà xen vào chủ nghĩa cá nhân, 
tỉnh thần bè cánh thì sẽ trở thành 
« đấu đá ?, sẽ đầy những suy diễn và 
quy chụp nặng nề. Chúng ta gắng sao 
đề việc đấu tranh tư tưởng được tiến 
hành một cách thực sự dân chủ, có 
đi có lại, thẳng thắn, chân thành, có 
chứng cứ cụ thề, đi sâu vào nghề văn, 
với tỉnh thần tôn trọng lẫn nhau, 
lắng nghe nhau, chờ đợi nhau, từ đó 
mà đi đến nhất trí, đoàn kết với nhau 
hơn. Chúng ta đã từng có kinh nghiệm 
là cái cách * lên án» ào ạt, giản đơn, 
không bao giờ giải quyết được tận 
gốc các vấn đề quan điềm, mà chỈ gây 


chia rẽ hoặc làm nhụt những: tỉm tòi 
sáng tạo. 


* 


Nhìn chung, tự do sáng lác do 
Đẳng ta khuyến khích đã đem lại cho 
văn học một bước phát triền đáng quý. 
Tuy nhiên, đối với các nhà văn, việc 
thực hiện quyền tự do sáng tác có cái 
khó thực sự của nó. Giống như con 
thuyền tử dòng sông hẹp lao ra biên 
cả, nhà văn có thề bị choáng n§ợP, 
ngỡ ngàng, hoặc chủ quan, mất 
phương hướng. Bên cạnh đó là đủ 
các thứ * nhiễu ? của đời sống thường 
ngày. : 

Chúng ta phải ân cần tìm đọc của 
nhau. thẳng thắn chẩn tình giúp đỡ 
và lắng nghe nhau. Có làm như VẬY 
mới dần dần khắc phục được những 
thiếu sót, thu hẹp khoảng cách về 
quan điềm, cùng nhau tiếp tục xây 
dựng một nền văn học xứng đáng với 
đòi hỏi của nhân dân và thời đại. 


—  ———ỄïỄ—ỄỄƑẽễễ——ễ————— 


NÂNG CAO HIỆU QUẢ... 
(Tiếp theo trang 65) 


chủ thề sáng tạo nó: họ thiếu cơ sở 
vật chấf, thiếu sự thông tin đầy đủ về 
thế giới bên ngoài đề có thê sáng tạo 
những tác phầm không những phản 
anh được bản chất những vấn đề trong 
cuộc sống hiện nay mà còn vươn tới 
tính hiện đại trong sự phát triền đa 
dạng của văn hóa nghệ thuật thế 
giới. Phải chăng có một lý do là 
con người hiện nay đang phát triền 
nhận thức mạnh mẽ do tiếp xúc 
với nhiều thông tin hiện đại mà văn 
học nghệ thuật của chúng ta chưa 
theo kịp ? 


Tóm lại, những vấn đề đề cập trong 
bài viết này, bên cạnh những ý kiến. 
nhận định và đánh giá tình hình đời 
sống văn hóa thầm mỹ trong xã hội 
hiện nay, nêu những biện pháp khắc 
phục, những kiến nghị, còn có những 
ý kiến chỉ mang tính chất xới vấn đề, 
đòi hồi tiếp tục nghiên cứu, tìm biều. 
Mong rằng sự nghiệp đôi mới đang 
diễn ra trong đời sống xã hội nó: 
chung và đời sống văn hóa thầm mỹ 
nói riêng, sẽ là điều kiện đề thúc đầy 
công tác giáo dục con người mới xã 
hội chủ nghĩa ở nước ta đi đúng 
hướng và có hiệu quả tốt hơn. 
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Ý kiến và kinh nghiệm 


Nâng cao hiệu quả giáo dục thầm mỹ 
của văn hóa nghệ thuật 


HÁT buy tính tích cực của 
con người, nhằm rmuục đích 
xây dựng những nhàn cách 
phát triển toàn diện và hài 
hòa, có ý thức trách nhiệm công đản 
cao đối với Tô quốc. là một trong 
những mục tiệều chiên lược hiện nay 
của Đẳng và Nhà nước tà. Đề tiếp 
cận mục tiêu này, có nhiều hình 
thức giáo dục khác nhau, trong đó 
giáo dục thăm mỹ là mọi thành tố 
không thể thiểu vắng trons hệ thống 
giáo dục trí, đức, thê, mỹ. 


Giáo dục thầm mỹ nhàm làm cho 
con người có khả năng cảm thụ đúng 
đạn cái đẹp trong chọc sống và trong 
nghệ thuật. Nó khơi dày những xúc 
cam và như cần thầm mỹ. bồi đưỡng 
quan điểm và thị hiểu thầm mỹ trong 
sang, lành mạnh, động thời hướng 
những hoat động của con người vươn 
tới cái đẹp. theo «@quv luật của cải 
đẹp ®. 

liiện nay, vai trÒ của giáo dục 
thầm mỹ và hiệu quả to lớn của nó 
trong việc xây dựng nhìn cách, xây 
dựng lối sống xã hội chủ nghĩa ở 
nước ta íL được chú Ý trên bình diện 
thirc tế, ở mọi lĩnh vực, trong đó có 
lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, Tình 
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trạng *thả nội» giáo đục thầm mỹ 
đà dân đến những tác hại đáng kề, 
đã làm cho môi trường văn hóa thầm 
mỸ của xã hội bị xuống cấp và bị ô 
nhiễm nặng nề. Những giá trị thầm 
mỹ truyền thống được xàv dựng 
trong mấy chục năm qua trên cơ sở 
những giá trị tỉnh thần, giá trị thầm 
mỹ, vốn được chảt lọc và tích lũy 
qua nhiều thế hệ, đang bị chen lấn 
và xói mòn. Có tỉnh trạng lượng 
thông tin thầm mỹ ngược chiều đã 
cuön hút và làm tha hóa một số 
nưười thuộc các tầng lớp khác nhau, 
đặc biết là trong thanh niên, lôi kéo 
họ sa đà vào *mốt® chuộng lạ lõ 
láng, vô liêm sĩ, in đậm đấu ấn bản 
năng thú tính, thói hưởng lạc và tìm 
lý vị kỷ. 

iêu hiện tiêu cực của đời sống 
thầm mỹ được bộc lộ đậm nét ở lĩnh 
vực văn hóa, văn nghệ Những biều 


“hiện tiêu cực nàv phải nhìn nhận tử 


hzi phía. Một là tác động phá hoại 
của các thế lực xấu từ bên ngoài 
thông qua việc lén lút tuyển truyền 
văn hóa đôi ftrụv. Hai là bản thân 
hoạt động văn hóa của chúng ta có 


W Pho tiễn sỉ mỹ học = 


những nhậu thức sai lệch vẻ chức 
năng và n]öiệm vụ của văn hóa trong 
giai đoạn hiện nay. Thêm nữa là sự 
mở rộng hoạt động tư nhân về lĩnh 
vực * dịch vụ *® văn hóa, tạo ra những 
kẽ hở cho nhiều loại sản phầm văn 
hóa thấp kém lưu truyền trong 
xã hội. 


Tình trạng xuất bản bừa bãi các 
tác phầm văn học, nghệ thuật, các 
loại đặc san, phụ trương báo chí 
thiếu định hướng, đã làm tăng sự 
nhiễu loạn về thông tín thầm mỹ. 
Nhiều tác phầm có giá trị về nội 
dung và nghệ thuật, vốn là kết quả 
của sự tìm tòi sáng tạo nghiệm túc, 
bị đẹp chỗ trong các quầy sách, thay 
vào đó là la liệt những loại truyện 
dịch Tây, Tàu mà phần lớn là truyện 
trinh thám, truyện vụ án hoặc ái tình 
lam ly... Mục đích lợi nhuận đã khiến 
cho nhiêu nhà xuất bản hướng vào 
đánh thức tàm lý cchuộng lạ, 
“chuộng ngoại » của dộc giả. Dáng lo 
mgại hơn là có- những cuốn sách đi 
ngược lại quan điềm tư tưởng, quan 
điềm đạo đức, thầm mỹ của chúng 
ta, nhưng vàn được xuất bản với 
khối lượng lớn. Nhiều tác phầm có 
những tít đề nhằm vào tính tò mò 
của độc giá như * Tình trong khói 
lửa ®, «Giọt máu chung tình, SGiải 
mối oan tình ®, « Truyện tình của các 
vua chúa» Tôi Tiếng kêu trcng 
máu», “Ninh Kiểu nhuộm máu ®, 
“Cành ban nhỏ máu”, *Aiáu tuôn 
xóm liễu», «Hoàng hỏn màu máu », 
* Bộ áo cà sa nhuộm máu”, vv. Thậm 
chí còn có những tác phầm được tái 
bản với tít mới và kiều bia trang 
trí khác đi dê đánh lửa đọc gia. 
Những hiện tượng này thê hiện quan 
niệm thô thiền coi nghệ thuật cũng 
là hàng hóa, nhằm phục vụ cho sự 
giải trí đơn thuần. Có lẽ cñng vì vậy 
mà nhiều nhà xuất bản, nhà hát đã 
đặt hàng » cho các tác giá những 
tác phầm nông cạn, dễ đãi, miễn sao 
trong đó có lồng các pha chường ác 


liệt, có tỉnh yêu éo le. có củ cười, v.v. 
Chính sự nghèo nàn của những vấn 
đề phản ánh ở đây đã làm chật hẹp 
và hạ thấp thang giá trị thầm mỹ 
vốn phong phú và đa dạng của đời 
sống xã hội chúng ta. 


Ai cũng biết vàn hóa nghệ thuật 
thông qua sự thụ cảm thầm mỹ của 
công chúng mà {hỏng tín về lối sống, 
điều chính hành vị ứng xử, giao tiếp 
của con người. Nhưng sách den và 
vĩ đê ô đcn đã thông tín những gì 2 
Nếu như sách đen nhàm vào bản 
năng. khoi dạy những cảm xúc cấp 
thắp ở con người thì ví đẻ ö den kích 
thích *tàn khóc ® hơn nữa tính tàn 
bạo và ham muốn nhục căm. Sự gia 
tăng tình trạng phạm pháp ớ lứa tuôồi 
thanh thiểu niên cũng như những tệ 
nạn xấu cúi xã bội là hậu quả trực 
Liếp của cơn hồng thủy ví đề Ô này. 


Một màu thuẫn xuất hiện ở đây là, 
trong khi ở các điển đàn khoa học, 
trên bào chỉ có tô chức các buồi 
trao đồi. thảo luận về tính chuần 
mực của đạo đức, lỗi sống, tỉnh vẻu, 
hôn nhàn, v.v. thì nhiều phương tiện 
thông tín văn hóa. khác lại liên tiếp 
được tung ra. hay cũng có những 
trường hợp chính bản thân báo chi 
lại đăng tại nhưng mô típ sống, hành 
vi không dẹp với quan điềm không 
rõ ràng. Chàng hạn như giới thiệu 
chân dung các ngòi sao điện anh, sản 
khấu của vác nước tư bán với đời 
sống tình cảm * bốc lửa ®, hoặc những 
hiện tượng kỷ quái trong lối sống 
tư bán mà không có lời bình luận 
đúng dẫn. Thậm chí có báo còn đăng 
quang cáo hàng của một nước 
tư bàn trong đó có hình phụ nữ khỏa 
thân, và kẽm theo lời bình thiếu văn 
hóa. Những biêu hiện như vạàyv dẻ 
làm suy giảm niềm tin cày của độc 
giá đối với báo chí. Hơn thể nữa. 
trong điệu kiện lòn xón vẻ đời sông 
thầm mỹ hiện này, nếu thiểu sự định 
hướng trong báo chí sẽ gây nen trong 
độc giá nhận thức sai lệch về cái 
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đẹp, nhất là ở lứa tuồi thanh, thiếu 
niên. Nhiều kết quả điều tra xã hội 
học và dư luận báo chỉ đã vạch ra 
những dấu hiệ': sa sút của lối sống 
xã họi Những quan điểm truyền 
thống đạo đức, thầm mỹ tốt đẹp 
đang bị chen lấn bởi các quan điềm 
sống buông thả, ích kỷ và thực dụng. 
Nét đẹp truyền thống trong mối quan 
hệ cha mẹ và con cái vợ chönø, anh 
em cũng có nhiều biều hiện bị suy 
giảm... 


Rõ ràng. văn hóa nzhệ thuật đang 
đứng trước một thời kỷ mà trách 


nhiệm rất nặng nề là củng cố và xây - 


đựng những phầm chất đẹp của lối 
sống hôm nay. Nếu nhận thức về vai 
trò giáo dục cái đẹp của nghệ thuật 
bị coi là thứ vếu sau mục dích kinh 
tế thì hiệu quả xã hội khó mà lường 
hất. 


Nâng cao hiệu quả thầm mỹ của văn 
hóa nghệ thuật phải xuất phát từ sự 
nắm bắt đối tượng. Đối tượng của 
giáo dục thầm mỹ hiện nay là hết sức 
đa danz, phong phú, kết quả của sự 
đöi mới trên nhiều lĩnh vực đời sống 
xã hội. Ngoài nhu cầu về vật chất thị 
nhu cầu về tỉnh thần và nhu cầu về 
cái đẹp cũng đang đòi hỏi được đáp 
ứng. Mặc dù có những biêu hiện chưa 
đúng hướng, nhưng phải nhận thấy 
rằng bộ mặt xã hội hôm nay đa dạng 
hơn, con người ăn mặc đẹp hơn, họ 
có sự tim tôi tiếp thu các giá trị thầm 
mỹ tử nhiều hướng làm cho cuộc sống 
thèm phong phú. Chuần mực về một 
lỏi sống đẹp, một mẫu hình lý tướng 
của con người hỏm nay không giống 
như thời gian trước dày (thời gian 
chiến tranh), con người đẹp của xã 
hội dược thừa nhận là con người có 
sự kết hợp giữa sự hiều biết và hành 
động. Con người làm kỉnh tế giỏi 
nhưng phải có kiến thức với phong 
thái lịch sự dàng hoàng. Khuynh 
hướng này cũng đã bộc lộ trong các 
chuần mực lựa chọn hoa hậu: đẹp— 
thông mình — có kiến thức khoa học 
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và biết cách ứng xử trong cuộc sống. 
Trong lao động con người cũng phải 
biều lộ khả năng cảm thụ và sáng tạo 
cái đẹp. Như vậy, con người hình mẫu 
của cái đẹp hôm nay phải kết hợp 
được vẻ đẹp của thề chất và tỉnh 
thần, trí tuệ và tình cảm. Những phản 
ánh hời hợt về hình ảnh con người 
với thế giới nội tâm nghèo nàn trong 
các tác phầm nghệ thuật không 
những bộc lộ sự không theo kịp đời 
sống, mà còn kéo lùi trình độ nhận 
thức thầm mỹ của nhân dân. 


Sự mở rộng trao đồi, giao lưu văn 
hóa giữa phương Đông và phương 
Tây, giữa các nước xã hội chủ nghĩa 
và phi xã hội chủ nghĩa làm cho 
thông tin về văn hóa, tư tưởng đa 
hướng và phong phú hơn, đời sống 
văn hóa thầm mỹ xã hội cũng đa dạng 
hơn, nên khi tiếp nhận các phương 
tiện hoạt động mới, chẳng hạn như 
vi đê ô, cần có sự chuần bị, dự báo, 
phòng ngửa và phát huy, đề vừa đáp 
ứng được nhu cầu tiếp cận các hình 
thức sinh hoạt phong phú, vừa tránh 
được sự bị động, lúng túng, thậm chí 
là buông lòng quản lý đề xảy ra 
những tác hại đáng kê. 


Định hướng thầm mỹ ở màng hoạt 
động văn hóa tư nhân, tránh quan 
niệm giải trí đơn thuần, cũng là một 
nhiệm vụ quan trọng của ngành văn 
hóa. Ngay những năm 50 sau khi đất 
nước giành được hòa bình, quan tâm 
tới nội dung hoạt động văn hóa, Chủ 
tịch lIầ Chí Minh đã nhắc nhổ các cán 
bộ văn hóa về trách nhiệm nàng cao 
đản trí trong phong trào hoạt động 
văn hóa quản chúng. Người nhấn 
mạnh cần phải khắc phục thiếu sót 
của ®phong trào văn hóa có bề rộng, 
chưa có bề sâu ; nặng về mặt giải trí 
mà còn nhẹ về mặt nâng cao trí thíc 
của quần chúng » (1). Như vậy, chỉ chú 
ý đến nhu cầu giải trí tầm thường, 


(1) Những lờt kêu gọi của Hò Chủ tịch, 
Nxb Sự thật Hà nội, 1958, t¿ ÍV, tr. 65 


ehiều theo thị hiếu đễ đãi của một vài 
nhóm xã hội mà không tính đến 
nhu cầu và thị hiếu nghệ thuật đa 
_đạng của nhiều thành phần xã hội, 
nghề nghiệp, trình độ văn hóa và đặc 
điềm vùng dân cư, sẽ làm cho hoạt 
động sáng tác và tuyên truyền văn 
hóa nghệ thuật trở nên đơn điệu, 
phiến diện, làm đời sống văn hóa 
thầm mỹ chung của toàn xã hội không 
phát triền lên được. / 


Đề khắc phục tình trạng không ồn 
định của đời sống văn hóa thầm mỹ, 
đồng thời tạo điều kiện cho việc phát 
huy hiệu quả giáo dục thầm mỹ của 
văn hóa nghệ thuật, trước hết cần có 
sự nhận thức, xác định trở lại chức 
năng cải tạo xã hội, cải tạo và xây 
dựng con người bằng hoạt động của 
văn hóa nghệ thuật với hiệu quả mà 
không có hình thức hoạt động tư 
tưởng nào thực hiện được, đề tránh 
việc tính lãi kinh tế đơn thuần trong 
định giá hoạt động nghệ thuật. Cần 
có chính sách bao cấp riêng cho lĩnh 
vực này. 


. Một yêu cầu quan trọng đặt ra đối 
với các cán bộ lãnh đạo, quản lý các 
cơ quan văn hóa nghệ thuật, là phải 
nâng cao hiều biết về mỹ học Mác — 
Lê-nin, về lý luận và lịch sử nghệ 
thuật, đề có khả năng lãnh đạo, chỉ 
đạo hoạt động ở lĩnh vực này, khả 
năng nhạy cảm và đánh giá các hiện 
tượng lệch lạc nảy sinh trong môi 
trường văn hóa xã hội đề kịp thời 
uốn nắn, sửa đồi và định hướng tốt 
cho các hoạt động. Các hoạt động sáng 
tác và phồ biến văn hóa nghệ thuật 
phải xuất phát từ tình hình thực tế, 
từ nhu cầu và thị hiểu đang ngày 
càng đa dạng hóa của nhiều thành 
phần xã hội. | 
- Cần tìm tỏi các hình thức và biện 
pháp, góp phần định hướng và nâng 
cao trình độ nhận thức thầm mỹ của 
nhân dân. Muốn như thế, vai trò của 
các cơ quan giám định, các hội đồng 
khoa học văn hóa nghệ thuật phải 


thực sự được đẳng cố và tăng cường. 
Ở những vị trí này phải là cóc nhà 
chuyên môn có năng lực thực sự: mới 
thầm định, đánh giá được chất lượng 
nghệ thuật, tránh cho xã hội phải tiếp 
nhận những sản phầm văn hóa kém. 
Kết hợp với các cơ quan thông tin đại 
chúng, các nhà lý luận vẫn học nghệ 
thuật, các nhà chuyên môn vẻ lĩnh 
vực này nên có các chuyên đề phô 
biến thưởng thức về nghệ thuật, nàng 
cao kiến thức nghệ thuật và trình độ 
cảm thụ nghệ thuật cho công chúng. 
Hướng dẫn họ lựa chọn những món 
ăn tỉnh thần bồ Ích trong thị trường 
văn hóa đầy ắp những thông tỉn ngược 
chiều nhau. 

Các cán bộ hoạt động văn hóa tương 
lai như học sinh các ngành lý luận, 
sáng tác, soạn nhạc, diễn viên, v.V. 
cần phải được học chương trình bắt 
buộc về mỹ học Mác — Lê-nin, bởi họ 
sẽ là những người trực tiếp tồ chức 
và thực hiện nhiệm vụ giáo dục thầm 
mỹ cho xã hội thông qua nghề nghiệp 
của bản thân. 

Tuy nhiên, vấn đề cội rễ của tất c 
những vấn đề đã nêu ở trên là cần 
phải có một chính sách nhà nước về 
công tác giáo dục nghệ thuật, giáo 
dục thầm mỹ. Đảng và Nhà nước cần 
quan tàm đến việc tạo điều kiện xây 
dựng cơ sở vật chất, đào tạo cán bộ 
trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. 
Nhân tố rất quan trọng với tính cách 
lực lượng chủ đạo của hoạt động văn 
hóa xã hội là các cán bộ nghiên cửu 
văn hóa nghệ thuật, các cản bộ giảng 
dạy đào tạo, tầng lớp văn nghệ sĩ. Vì 
họ chưa có điều kiện đề phát huy hết 
khả năng của mình, nên trong đời 
sống văn hóa hiện nav thiếu những 
tác phầm văn học, những bản nhạc 
hay, những cuốn phim, băng ví đê ô 
đặc sắc, v.v. có đủ sức mạnh đề cạnh 
tranh và thu hút công chúng. Lý do 
cho ra các tác phầm kém hiệu quả, 
phải tính đến sự thiệt thòi của các 


(Xem Hếp trang 61) 


Ý kiến và kinh nghiệm 


Nam định 
với hơn một ngàn ngày đồi mới 


Tiêm năng và những mục tiêu 


Năm trong lưu vực sông Hồng, 
thành phố Nam định (Hà nam nỉình) 
là một trong những đầu mối giao lưu 
quan trọng của đất nước : đường thủy 
lên—xuống, tới—lui: Thái bình, Hải 
phòng, Hải hưng; đường sắt, dường 
bộ phân lối vào Nam ra Bắc, cơ động, 
thuận lợi ba mặt bốn bề, mà tất ca 
chỉ quần tụ vẻên vẹn trên gần 
một kmˆ. 

Vốn là một thành phố cồ của vùng 
phù sa châu thô lâu đời, Nam định 
đẹp thể dát, dàng sông và giàu của 
quý, sản vật với hàng chục ngành 
nghề truyền thống có bề dày hàng 
thể kỷ: dệt lụa tơ, làm gốm sứ, đúc 
kim loại... Cùng với thời gian, nhiều 
tiêm năng đã dược đánh thức, song 
bao thể mạnh vẫn còn đó, ần tàng, 
chưa được nghiên cứu, khai thác và 
sử dụng có hiệu quả, như mong muốn. 
Chẳng hạn: Nam định đâu chỉ có nhà 
máy dệt lụa, xí nghiệp đóng tàu Í-5, xí 
nghiệp đệt kim Thắng lợi, xí nghiệp 
may xuất khâu, xí nghiệp chế biến 
lương thực... với tốc độ phát triền 
tăng bình quân 5,!1Ã qua suốt hai 
năm 987 — 1988, mà còn có nhiều xí 
nghiệp mới với nhiều ngành nghề đã 
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tỏ rõ ưu thế : may, da giày xuất khầu 
sản xuất bột nhẹ, xi măng, phèn chua, 
thuốc lá. Song, nói chung các xí 
nghiệp trên văn nắm trong tình trạng 
khó khăn. Hên cạnh nhiều mặt hàng 
có giá trị và sản xuất tương đối ồn 
định như: khăn bông, khăn ăn xuất 
khẩu, thép cắn, giả đa cao cấp, lốp 
xe đạp, đất đèn..., vẫn còn không 
ít mặt hàng xã hội đòi hồi, Nam định 
có thề với tới trong tầm tay, nhưng 
văn chưa sản xuất được nhiều như: 
sành sứ, thủy tỉnh, nhựa, văn phòng 


“phầm. Về sản xuất hàng xuất khâu, 


bên cạnh các mặt hàng truyền thống 
như mành tranh, thảm len, thim 
đay, may mặc... còn bao sản phầm 
xuất khầu có giá trị như đay. lạc, 
thịt lợn hơi, long nhãn, được liệu quỷ, 
vẫn chưa được khai thác với hiệu 
quả cao, v.v. 


Vì sao vậy? Phải chăng, Nam 
định chưa hiều hết mình, chưa tìm 
được lối đi riêng, đúng cho mình ? 
Và phải chăng, Nam định chưa tìm 
thấy “quả đấm chủ lực ®, cửa *đột 
phá» đề đi lên? Thực sự, đây là 


(Ầ) Bí thư Thành ủy Nam định, là nam 


nỉnh 


những câu hỏi, những thách thức đặt 
ra trước đẳng bộ và 23 vạn dàn thành 
phố chúng tôi. Chừng nào chưa trủ 
lời đúng đắn những câu hỏi ấy, chừng 
dó Nam định còn dẫm chàn,tại chỗ, 
còn tụt hậu, và nghèo trên những tiêm 
năng; nhân dân vẫn thiếu thốn. khó 
khăn trên những thế mạnh. Và, như 
thế cũng có nghĩa là đảng bộ thành 
phố đã tự hạ thấp mình, tự tước bỏ 
dặn vai trỏ lãnh đạo của mình. 

Với tỉnh thần thẳng thắn, dân chủ, 
Đại hội đại biều lần thứ 9 (năm ¡980) 
của đảng bộ thành phố chúng tôi tập 
trung thảo luận, tranh luận các vấn 
đề dó. Trẻn cơ sở phân tích những 
thuận lợi, khó khăn một cách tỉnh táo, 
với thái độ tự phê phán nghiêm túc, 
phương hướng hành động của đảng bộ 
và nhân đàn Nam định trên con đường 
đồi mới được xác lập với bốn mục 
tiêu chủ yếu: 


Một là, về kinh tế: Xây dựng thành 
phố có cơ cấu kinh tế công — nông 
nghiệp. Tạo điều kiện thuận lợi nhằm 
khuyến khích và phát triền sản xuất 
ở tất cả các ngành và các thành phần 
kinh tế. Tranh thủ mọi nguồn vốn. 
vật tư đề mở rộng sản xuất và xây 
dựng cơ sở vật chất. Tồ chức lại mạng 
lưới thương nghiệp, mở rộng kinh 
doanh dịch vụ, quán lý tốt thị trường, 
bảo đảm phục vụ đời sống và kinh 
đoanh có lãi. 


Hai là, về đời sống: Tập trung giải 
quyết đời sống cho cán bộ và nhân 
đân cả về vật chất và tỉnh thần. Trước 
hết, là giải quyết việc làm, tiến tới 
bảo đảm việc làm ồn định cho người 
lao động; cung ứng đủ lương thực, 
bảo đảm tiền mặt dẻ chỉ tiêu. Dồng 
thời, cải thiện từng bước đời sống văn 
hóa tỉnh thần của nhàn đân, quan 
tảm thực hiện chính sách xã hội, thực 
hiện công khai, dân chủ và công bằng 
xã hội. Thực hiện nghiêm chỉnh quyết 
định 182 của Hội đồng bộ trưởng về 
chính sách dân số và kế hoạch hóa 
gia đình. 


Ba là, về quản 1ý đã thị: Giải quyết 
các vấn đề: điện, đường, hè đường, 
cấp, thoát nước. Nâng cao và đưa 
phong trào xây dựng nếp sống mới, 
giữ gìn vệ sinh vào nên nếp. kiện 
quyết tạo srr chuyên biến mới về giữ 
øìn trật tự, an toàn xã hột, 


Bốn là, về công tác xây dựng Đáng: 
Nàng cao năng lực lĩnh đạo và sức 
chiến đấu của đảng bộ tương xứng 
với nhiệm vụ chính trị và đáp ứng 
yêu cầu của công cuộc đồi mới. Dồi 
mới công tác tư tưởng, công tác tả 
chức, xây dựng bộ máy và dội ngũ 
cán bộ, nâng cao chất lượng đẳng viên 
và tồ chức cơ sở đăng. Tạp trung xây 
đựng cấp phường, xã. Phấn đấu xây 
dựng đảng bộ thành phố vững mình. 

Đề thực hiện những mục tiêu trên, 


chúng tôi thực hiện bốn chương 
trình : 
— Phát triển còng nghiệp, tiểu 


công nghiệp và thủ công nghiệp dê 
sản xuất hàng ticu dùng, hàng xuất 
khầu và vật liệu xày dựng. 

— Phát triền sản xuất nòng nghiệp. 

= Giải quyết vấn đề cấp, thoát 
nước. điện, vệ sinh đô thị. 

— Lao động và đân số. 


Phương hướng: một; tò chức 
thực hiện: hai; biện pháp: ba; 
kiềm tra : bốn 


Nói và làm, làm một cách kiên 
quyết và có hiệu qua cao — đó là 


phương châm hành động của đảng 


bộ chúng tôi. Chỉ có như vậy, các 
nghị quyết mới được thực hiện nhằm 
thiết thực xây dựng thành phöỏ về 
mọi mặt, nâng cao đời sống và củng 
cố niềm tin của nhàn dàn đối với 
đẳng bò. 

Đối với các xí nghiệp công nghiệp 
và ngành tiều công nghiệp, thủ công 
nghiệp do thành phố quản lý, trên cơ 
sở khảo sát cụ thê, một mặt chúng tôi 
tiếp tục xảy dựng, mở rộng và hoàn 
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chỉnh các cơ sở. sản xuất theo phương 
chàm vừa xây dựng vừa sản xuất, 
*“lấy ngắn nuôi dài?*; mặt khác, 
từng bước thực hiện đôi mới quản 
lý xí nghiệp theo Quyết định 217 của 
Hội đồng bộ trưởng. tô chức sẵn xuất 
kinh doanh, nâng cao chất lượng và 
hạ giá thành sản phầm, thực hành 
tiết kiệm, giải quyết hài hòa ba lợi 
ích. Phát triền sản xuất hàng xuất 
khầu, hàng tiêu dùng, công cụ phục 
vụ sản xuất nông nghiệp và chế hiến 
lượng thực. thực phầm. Sản phầm 
phải có sức cạnh tranh lớn. Mở rộng 
Hên kết, Hên doanh trong và ngoài 
ngành, thực hiện cả hai hình thức 
gia công và khai thác nguyên liệu, 
vật tư phục vụ sản xuất, chăm lo đời 
sống của người lao động, giúp các cơ 
sở vếu kém tồ chức lại sản xuất cho 
phủ hợp- Ngành chủ quản giữ vai trò 
chủ đạo giúp đỡ các phường, xã tồ 
chức sẳn xuất và đưa một số ngành 
nghề thích hợp vào các hợp tác xã 
nông nghiệp ngoại thành. Khuyến 
khích các tồ sản xuất, các hợp tác 
xã và cả tư nhân phát triền sản 
xuất. Khuyến khích việc tHành lập 
các xí nghiệp tư nhân và xí nghiệp 
cỗ phần. 


Do đó, tới tháng 3-1990. dù còn 
nhiều khó khăn, các nhà máy, xí 
nghiệp: dệt lụa Nam định, dệt kim 
Thắng lợi, ma y xuất khầu 1-7, đóng tàu 
1-2... đã có thêm hàng chục mặt hàng 
mới, trong đó có mặt hàng được cấp 
dấu chất lượng nhà nước nhiêu lần. 
Thành phố cũng đã tô chức thêm các 
xí nghiệp mới: may, da giày xuất 
khẩu, thuốc lá, phèn chua, xi măng... 
với tông số vốn đầu tư hơn 3,5 tỷ 
đồng, giải quyết việc làm cho hơn 
3000 người. Nhiều tô sản xuât, nhiều 
hợp tác xã có xu thế vươn lên, như : 
Điền hồng, Chúc sơn, Cộng lực, Đồng 
tâm, Ảnh thép, Sao đỏ... Chỉ riêng 
năm 1988, thành phố đã có thêm 120 tồ 
sản xuất, 600 gia đình và gần 1000 tư 
nhân tự bỏ vốn tô chức sản xuất các 
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mặt hàng: dệt, cơ khí. đúc kim loạn, 
sành sứ, thủy tỉnh... làm sống lại 
nhiều ngành nghề thủ công truyền 
thống, tạo thêm việc làm cho hàng 
nghìn người. Giá trị tồng sản lượng 
công nghiệp và tiêu công nghiệp, thủ 
công nghiệp (do thành phố quản lý 
trực tiếp) năm 1989, tăng 2,5 lản so 
với năm Í988. 


Đề phát triền kinh tế nông nghiệp 
với hai mũi nhọn là sản xuất lương 
thực và thực phầm, thành phố đã tự 
mình vươn lên làm kinh tế hàng hóa, 
hoàn thiện cơ chế khoán gọn, huy 
động các điều kiện vật chất kỹ thuật, 
nâng cao trình độ thâm canh trong 
trồng trọt và chăm nuôi, đưa các 
giống vật nuôi và cây trông có năng 
suất cao vào sản xuất, làm tốt công 
tác phòng trừ bệnh dịch ; chỉ đạo 
các ngành cung ứng vật tứ, thủy 
lợi, dịch vụ nông nghiệp... cải tiến 
phương thức kinh doanh, phục vụ 
phù hợp với cơ chế khoán mới ; đưa 
một số ngành nghề thủ công vào các 
hợp tác xã, như: đệt, may, cơ khí 
nhỏ... góp phần nàng cao thu nhập 
cho xã viên và thu bút lực lượng lao 
động dòi thừa, v.v. Do vậy, năm 
1989, tông sản lượng lương thực đạt 
11843 tấn, tăng 18,94 so với năm 1988 
(năm có sản lượng lương thực cao 
nhất suốt mười năm gần dây); đàn 
gia súc, gi cầm vượt kế hoạch từ 
20 —30%. Nhìn chung, nhân dàn ở 
nông thôn phấn khởi, ngày càng chú 
ý áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ 
thuật trong sản xuất; hàng hóa trên 
thị trường phong phú, đa đạng, giá 
cả một số mặt hàng chủ yếu khá ồn 
định. Đời sống của nhân dân được 
cải thiện một bước, kê cả những thời 
điềm giáp hạt. 


Thực hiện phương châm 
nước và nhân dân, trung ương và địa 
phương, tỉnh và thành phố, củng 
làm», trong công tác xây dựng cơ 
bản và quản lý công trình, giao thông 
vận tải và thông tỉn liên lạc. phân 


cnhà . 


phối lưu thông và xuất khầu..., thành 
phố đã huy động vốn xâyv dựng các 
công trình trọng điềm theo hướng 
đầu tư đứt điềm, đưa nhanh vào sử 
dụng; nâng cao chất lượng thiết kế 
và thi công; đầy mạnh sản xuất vật 
liệu xây dựng ở cả ba khu vực quốc 
doanh, tập thê và tư nhân. Từng 
bước lập lại trật tự trong phân phối 
lưu thòng, cải tiến phương thức kinh 
doanh, mở rộng mạng lưới thương 
nghiệp và dịch vụ: tăng cường công 
tác quản lý thị trường, sắp xếp lại 
các chợ, hướng dẫn tư nhàn kinh 
doanh các mặt hàng nhà nước cho 
phép... - 


Song đáng tiếc, trong việc chỉ đạo 
tö chức thực hiện các chủ trương, 
chúng tôi gặp không ít khó khăn, căn 
trở, thậm chí cả những tiêu cực không 
nhỏ. Làm thế nào đề khác phục? 
Chúng tôi xác định: không ngĩng 
tăng Cường công tác kiềm tra, thanh 
tra. Cùng với việc tiếp tục củng cố 
hệ thống kiêm tra, kiềm sát nhà 
nước, chúng tôi chú trọng xây dựng 
và đưa hệ thống thanh tra nhân dàn 
vào hoạt động có nền nếp. Dởi vậy, 
chúng tôi đã đấu tranh có hiệu quả 
trên một số mặt. Về bảo vệ kinh tế, 
đã phát hiện và xử lý một số vụ tham 
ò, hối lộ nghiệm trọng, một số vụ đầu 
cơ buôn lậu, làm hàng gia, thu về 
cho nhà nước hàng chục triệu đồng. 
Còng tác kiềm tra, thanh tra nhà 
và đất được triền khai thực hiện, 
bước đầu có kết quả tốt, tạo điều 
kiện cho cỏng tác quản lý nhà đất và 
quản lý đô thị theo kế hoạch đi vào 
thế ôn định và chủ động.Đầy lùi từng 
bước tệ nạn tiêu cực trong nội bộ các 
ngành lưu thông phân phối và xuất 
khảu Chúng tòi kết hợp chặt chẽ 
giữa giáo dục với việc xử lý nghiêm 
minh bảng biện pháp kinh tế và hành 
chính. Các ngành trong khối nội chính, 
theo chức năng của mình, tĩng cường 
giáo dục pháp luật, nắm chắc và quản 
lý chặt đối tượng, đấu tranh với các 


hiện Lượng tiêu cực, chống tội phạm 
hình sự, giữ gìn trật tự, trị an. 

Chúng tôi đặc biệt chú trọng uốn 
nân kịp thời những lệch lạc như 
chỉ nặng về kiêm tra xử lý sai phạm 
mà coi nhẹ kiềm tra đề ngăn ngừa, 
xử lý chưa kịp thời và chưa đúng 
lúc; khắc phục tỉnh trạng kiềm tra, 
kiềm sát gày khó khăn, phiền hà cho 
CƠ SỞ và sản xuất, 


Sức mạnh khởi nguôn từ cơ 
sở, bởi nhân dân 


Quan tâm thiết thực tới cơ sở Ìu 
một trong những nhiệm vụ quan trọng 
hàng dầu của chúng tôi, mà trực 
tiếp là, làm chuyền biến đời sống mọi 
mặt vẻ dân sinh, dân trí, đân quyền 
và dân chủ của nhân dân. 

Việc có ý nghĩa quan trọng trước 
hết là, tiếp tục xây dựng, triên khai 
quy hoạch tông thề kinh tế — xã hội 
và quv hoạch ngành. phàn định địa 
giới phường, xã. Thành phố đã huy 
động nhiều nguồn vốn đề xây dựng 
các công trình thiết yếu phục vụ sản 
xuất và đời sống nhân dàn. Trong eơ 
cầu dầu tư hằng năm, chúng tôi ‹ành 
tử 30 — 352 tông số vốn đầu tư cho 
sản xuất và ưu tiên đầu tư xâv dựng 
các công trình thoát nước, điện, hè 
đường. trường học, y tế và một số 
công trình văn hóa, phúc lợi công 
cộng khác. 

Năm 1989, tông số vốn đầu tư cho 
sản xuất và phục vụ đời sống đạt 
3 tỷ đồng, tăng hơn 220X so với 
năm 1987. Số lượng công trình hằng 
năm tăng 2,4 lần. Bình quân hai năm 
1987 — 1988, dầu tư cho sản xuất: 
36 ; thoát nước :ở3Ã ; các công trình 
vệ sinh phản rác: 113 ; sửa chữa 
trường học, nhà trẻ và công trình 
phúc lợi công cộng: 202. Nhiều công 
trình xảy dựng cơ bản quan trọng đã 
được dưa vào sử dụng hoặc đang 
được khai triền. 


Ở khu vực ngoại thành, thành phố 
ban hành các chính sách cụ thề về 
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thú mua, trao đồi sản phầm trên cơ 
sở hợp dồng kinh tế hai chiều, bảo 
đảm có lợi cho người nông dàn. liệ 
thống thủy lợi. thủy nòng thường 
xuyên được tụ bó. Công tác cùng ứng 
ạt tư, dịch xụ bảo hiểm vật nuôi, 
cày trông được chăn chính. gán sát 
hơn với đồng ruộng. Văn đề được 
quan tâm hàng đầu và đã mang lại 
lết quả khả là cải tạo bộ giống cày 
lương thực. Rết quá này đã tạo niềnn 
tin, kích thích xã vicn ứng dụng các 
tiên bọ kỹ thuật vào sẵn xuất, Nhiều 
điển hình thàm canh xuất hiện, như : 
Hồng long, Kêih thượng, Mỹ trung, 
với nàng suất lúa bình quản đạt từ 
J0,Š — 10.79 tạ/ha;vụ. Dâu tư vốn xy 
dựng cơ SỞ vật chát cho vùng thực 
phầm, trọng tàm là vùng cá Lộc 
vượng, vùng rau Àlÿ tàn, ÁXlỹ xá, Mỹ 
phúc... €ic xã đếu đành những vùng 
đất thích hợp đề trông cày được liệu, 
tiên hành chế biến, trao đói, bảo đảm 
MỘC SỐ loại thuốc thông thường phục 
vụ nhìn đàn và củng ứng cho nội 
thành. Khuyến khích phát triển Kính 
lế gia đình với các loại hình chủ yếu: 
vườn, ao, chuông, đàn ong... 


Trong công tác phát triển văn hóa ~ 
xã hội, với quan diễm lấy phường. 
xã lam trung tâm, mọi mặt hạn chế 
sự giảm sút chảt lượng của các 
ngành học, thực hiện phô cập đến 
lớp , củng cố cấp l và đạy tốt lớp 1: 
mạt khác, phấn dấu không còn tình 
trạng học ba ca, quan tàm đời sống 
giáo viên một cách cụ thể. Năm 1988. 
trong lúc tỉnh hình lương thực gay 
gái, thành phố đã chủ động tô chức 
mua gạo ở các tĩnh phía nam, ưu 
tiên số một bản cao ngành giáo dục 
và y tế, không dễ tỉnh trạng đáng 
Liếc xây ra. Mạng lưới dịch vụ và cơ 
Sở vật chặt của ngành v tế từ thành 
phố dến phường, xã tiếp tục được 
cúng cô và mở rộng, kết hợi y học 
đun tộc với ý học hiện dại trong 
khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khóe 
ban đầu cho nhân dàn, kịp thời phát 
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hiện và đập tất dịch bệnh... Mạng 
lưới truyền thanh và các hoạt động 
văn hóa, văn nghệ quần chúng, thê 
dục, thê thao ở các phường, xã và 
một số cơ quan xÍ nghiệp được mở 
rộng. Phong trào xảy dựng nếp sống 
văn minh, gia đình văn hóa mới 
được phát động thườnz xuyên và 
được đông đảo nhân đàn thực hiện. 
Đối với công tác thương bỉnh xã hội, 
các chế độ, chính sách được tô chức 
thực hiện kịp thời. nhất là tiền lương 
và trợ cấp xã hội. Đời sống của cán 
bộ, viên chức hưu trí, các gia dinh 
hưởng chính sách được quan tâm 
thiết thực hơn trước. lẵng năm, giải 
quyết việc làm cho từ 000 — 5000 
người, chủ yếu là việc làm tại chỗ. 
Giữ vững an ninh chính trị, trật tự 
an toàn xã hội... 


Đảng bộ đồi mới — tiền đề đề 
thành phổ đồi mới 


Yêu cầu bức bách đạt ra là, muôn 
thành phố đòi mới, trước hết đẳng bộ 
phải tự đôi mới mình một cách đúng 
hướng, thiết thực và phù hợp. Sự 
chuyên động phải bất đầu và thề 
hiện cụ thê ở đội ngũ cấp ủy, 176 chỉ 
bộ, đảng bộ cơ sơ, với 12 000 đàng 
viên, không chỉ ở lời nói mà cả ở hành 
động có hiệu quả cao. 


Tàng cường công tác tư tưởng là 
việc làm có ý nghĩa khởi đầu của 
chúng tỏi trong cuộc đỏi mới của 
mình. Phát triền các hình thức thông 
tin, tiếp xúc với quần chúng. Các 
ngành chức năng làm công tác tư 
tưởng thường xuyên nắm bắt dư luận, 
đồi mới hoạt động phù hợp với trình 
độ của đẳng viên, quần chúng. Các 
cấp ủy đàng, cán bộ lãnh đạo, quản 
lý, trước hết là các dòng chí bí thư 
dẳng và thủ trưởng đơn vị, phải đích 
thần chỉ đạo và làm công Lác tư tưởng. 

Đề bảo đảm thực hiện đường lối 


đồi mới, chúng tòi xác dịnh khâu mấu 
chốt có ÿ nghĩa quyết định là phải cải 


tiển công tác tồ chức bộ máy và cân 
bạ. Từng bước trẻ hóa đội ngũ cần 
bộ cấp phường, xã, lấy đây lèm 
nguồn chính đề quy hoạch đào tạo 
cán bộ lãnh đạo cho thành phó. Hai 
năm 1957 — 1988, chúng tôi đã mở 42 
lớp sơ cấp, trung cấp chính trị cho 
3200 căn bộ chủ chối cơ sở, và nhiều 
lớp bồi dưỡng ngắn ngày cho 1500 
đẳng viên mới, đoàn Yiên ưu tú. Phỏ 
cập văn hóa cấp phô thông cơ sở cho 
đội ngũ cán bộ phường, Xã. Ơ cấp 
thành phố, số cán bộ có trình độ đại 
học tăng 2,3, có trình độ chính tri 
trung cấp tăng 7,6% so với năm 1986. 


Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức 
chiến đấu của tồ chức cơ sở đảng, nâng 
cao chất lượng đảng viêP ; tiếp tục cuộc 
vận động xây dựng đảng bộ, chỉ bộ 
trong sạch vững mạnh là việc làm 
thường xuyên tron thời gian qua. 
Giải quyết dứt điềm tình hình mất 
đoàn kết kéo dài ở một số đơn vị. 
Xây đựng chỉ bò, đảng bộ thật sự là 
hạt nhàn lãnh đạo, giáo dục rèn luyện 
đảng viên VỀ phầm chất, lối sống, 
tỉnh thân đấu tranh chống các hiện 
tượng tiêu cực. l5 trong 23 cơ SỞ yếu 
kém đã được cũng cô và kiện toàn, 
có chuyền biến khá. So với năm 1930, 
số cơ sở đăng vếu kém giảm 0,3 và 
điện vững mạnh tăng gân 2002. 

Công tác phản loại chất lượng 
đẳng viên được củi tiến một bước. 
Qua khảo sát ở một số cơ sở, số đẳng 
viên phần đảu tốt đạt 33%. Công tác 
kiềm tra đăng viên chấp hành có tác 
dụng tốt trong việc giáo dục đàng 
viên, ngăn chặn các biểu hiện tiêu 
cực. Việc thí hành kỷ luật đảng viên 
dược tiến hành khân trương, thận 
trọng, bảo đảm chính xác. Trong hai 
mám 1987, 19§8, xử lý 165 đảng viên 


sai phạm, trong đó khai trí: 39 và 
đưa ra bằng các hình thức khác: 
27. Scng song với việc đó, chúng tôi 
hoàn chỉnh quy hoạch phát triền đảng 
ở cơ sở, kịp thời phát hiện, bồi 
đường và đưa vào đẳng những nợ rờ Ì 
ưu tú. Da năm qua, 802; cơ sở đẳng 
xây dựng quy hoạch phái triền đang 
và đã kết nạp dược 200 người vào 
đăng. : 


Xây dựng các đoàn thề quần chúng 
vững mạnh, tăng cường hiệu lực của 
các cấp chính quyền. Àlột mặt chúng 
tôi yêu cầu các cấp ủy đảng phái 
thường xuyên quan tàm đến công tác 
vận động quần chúng, đành thời gian 
thích đáng đề nghe và chỉ đạo thiết 
thực: đồng thời, tạo mọi điều kiện 
thuận lợi đẻ các doàn thê hoạt động 
tốt. Mắt khác, yêu cầu bản thân các 
đoàn thề quản chúng phải phát huy 
tính chủ động, sáng tạo, phấn đấu 
vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ 
được giao; củng có kiện toàn tồ chức 
cơ sở đủ mạnh, thực sự là nơi đại 
điện eho quyền lợi và báo vệ quần 
chúng. 

Chính quyền các cấp phát huy hiệu 
lực quản lý nhà nước, đưa việc quản 
lý xã hội bằng pháp luật vào nền HP. 
Cải tiến nội đụng hoạt động của hội 
đồng nhân đàn các cấp, mở rộng dân 
chủ, tạo điều kiện đề các đại biêu hội 
đồng nhìn đàn thực hiện trọn vẹn 
quyền hạn của mình theo luật định, 
Giải quyết kịp thời dơn thư khiếu tố, 
làm tối công tác thanh tra. Tô chức 
giáo dục pháp luật trong nhân dàn. 
Tô chức gọn nhẹ các cơ quan chức 
nàng giúp việc hội đồng nhân đàn 
và ủy ban nhân dàn trong công tác 
quản lý kinh tế~ xã hội, quốc phòng, 
an ninh trên địa phương mình. 


l) 
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Sinh hoạt và tư tưởng 


ĐẶC QUYỀN ĐẶC LỢI 


N “đặc quyền đặc lợi? cũng 

như không muốn nói đến 

qcửa quyền?®, đến ®*cường 

hào mới». Họ cho rằng nói như vậy 

là làm chạnh lòng DI HH, cần bộ tốt, 
liêm khiết, tận tụy. 


Dĩ nhiên chúng ta không «vơ đũa 
cả nắm », nhưng lẽ nào lại lần tránh 
một căn bệr:h có thạt hiện đang tồn 
tại, đang lày lan và đang đi sâu vào 
mọi ngõ ngách của đời sống xã hội 
hôm nay. 


HIỀU người không thích nói 


Sự tồn tại của bệnh đặc quyền đặc 
lợi là điều rất khó tránh, bởi lẽ khi 
đã có tồ chức quyều lực thì rất đễ 
sinh ra sự lạm dụng quyền lực. 


Tuy vậy, chúng ta không coi mọi 
quyền và lợi đều là biêu hiện của tệ 
đặc quvền đặc lợi. 


Khi còn giai cấp và đấu tranh giai 
cấp thi quốc gia nào cũng phải có một 
bộ máy quyền lực đề bảo vệ đất nước 
và quản lý xã hội. Bắn chất giai cấp 
của bộ máy đó có thề khác nhau, song 
tính chất quyền lực của nó đều giống 
nhau. Muốn cho bộ máy quyền lực 
làm được chức năng của mình thi 
mỗi thanh viên của nó phải được 
trao những quyvẻn hành nhất định tùy 
theo nhiệm vụ và vị trí của từng 
thành viên. Luật pháp cũng đòi hỏi 
mọi công đân phải tòn trọng quyền 
hành đó của họ. 


rưÌ 
.. 


TUẤN MÌNH 


Phê phán tệ đặc quyền không có 
nghĩa là phủ nhận quyên hành chính 
đáng và hợp pháp nói trẻn mà là 
phê phán sự lạm dụng quyền hành đề 
làm điều phi pháp, biến quyền hành 
được luật pháp thửa nhận thành 
quyền lực cá nhân, biến quyền hành 
được trao cho đề phục vụ nhân đân 
thành quyen hành gây phiền hà, 
hoạnh họe, thậm chí đè nén, áp cào, 
trủ đập nhàn dân. 

Phẻ phán tệ dặc lợi không có nghĩa 
là phủ nhận đãi ngộ vật chất theo kết 
quả cống hiến trên cơ sở nguyên tắc 
phân phối theo lao động mà là phê 
phán sự lạm dụng quvền hành đề 
giành phần hưởng thụ quá đáng. 

Đặc quyền đặc lợi rõ ràng là căn 
bệnh của những kể có chức quvền 
tìm cách giành cho mình những quyền 
đặc biệt và từ đó giành những lợi 
lộc đặc biệt. 

Biêu hiện nghiêm trọng nhất của 
tệ đặc quyền là sử dụng triệt đề 
quyền hành được giao đề mưu lợi cá 
nhân. lạm đụng quyền hành đề làm 
điều sai trái, kề cả ban phát chân lý 
và dạy bảo người khác. Do vậy, kẻ dặc 
quyên cũng là kẻ lộng quyền, lộng 
hành. thích tâng bốc, xu nịnh, tạo cho 
mình eó nhiều vây cánh. Họ đứng trên 
luật pháp, hành động trái với luật 
pháp, bẻ cong luật pháp theo ý muốn 
riêng. Nhiều kẻ đặc quyền thời nay 
khỏn ngoan, xảo quyệt che đậy cái 


* đặc quyền của tôi” bằng cách núp 
sau cái vô : tất cả mọi việc họ làm đều 


nhân đanh tập thề, nhân "danh tô, 


chức. Kẻ đặc quyền cũng là kẻ độc 
tài, độc đoán, phá hoại đản chủ. 


Cái đích của kế đặc quyền thường 
là đề giảnh đặc lợi. Cái phần mà họ 
được hưởng phải hơn hẳn người khác 
rất nhiều lân, Nhà ở của họ ư? Đó 
không phải là * vi la» thì cũng phải 
là căn hộ đặc biệt với điện tích và 
_ những tiện nghỉ sang trọng vượt xa 
tiêu chuần mà họ được phép hưởng. 
Họ giành nhiều diện tích ở không 
chi cho mình, mà còn cho con châu 
nữa. Đã không ít lời phản nàn rằng 
giờ đây ở địa phương nào cũng có 
những khu nhà khang trang, những 
ngôi nhà đàng hoàng dành riêng cho 
những cân bộ đặc quyền đặc lợi, 
trong đó có cả những người giữ chức 
chưa cao và chưa lâu. - 


Kẻ đặa quyền tất nhiên có thu 
nhập thực tế rất cao, tuy vẻ danh 
nghĩa họ cũng chỉ nhận được đồng 
"lương không đủ chỉ ba bữa ăn hằng 
ngày cho riêng họ. Đó là những của 
biếu xén, những món quà nhân ngày 
_ lễ, tết, những « phần thưởng ®, những 
thứ cấp phát, thứ bán nhượng theo giá 
nội bộ. ó là chưa kê những trường 
bợp họ giành quyền tự chỉ cho mình 
và cho bè cánh trái với các quy định 
về tài chính nhưng đã có nhân viên 
kế toán dưới quyền khôn khéo hợp 
pháp hóa, không ai bắt bẻ được. 

Dã đặc quyền đặc lợi thì tất nhiên 
“một người làm quan cả họ được 
nhờ?. Vì thế, ở đâu có thủ trưởng 
đác quyền đặc lợi thì ở đó có hàng 
loạt con châu, người thân của họ 
được nhận vào làm việc, được giao 
các công việc nhàn hạ, béo bở, cho 
đủ có khả năng chuyên môn hay 
không. Những người này còn được 
hưỡng quyền ưu tiên đi học, đi nghiên 


cứu ở nước ngoài, hết nước xã hội” 


chủ nghĩa đến nước tư bản phát triền, 
chọc vị không ngừng được nàng cao, 


- 


mà không nhất thiết có tài năng, trí 
tuệ hơn người. Tất cả những sự việc 
này đều điễn ra dưới chiêu bài «thực 
hiện chính sách ®, ® chiếu cố cán bộ»l 


Không thê không nói đến những 
cách giành đặc lợi cho mình của các 
tập thề nhỏ, to với việc bung ra đủ 
loại công ty dịch vụ, tô chức cải 
thiện đời sống, tô chức kinh tế — tài 
chính của nhiều cơ quan, đoàn thề. 
Các tô chức nà v tha hồ « làm ăn », mỗi 
vụ thu được hàng chục, hàng trăm 
triệu đồng đề chia nhau, nhờ trốn 
thuế, miễn thuế, ăn chênh lệch giá. 
Đó là một thứ chủ nghĩa tập thề ích 
kỷ, thu lợi riêng, đứng ngoài luật 
pháp, ngoài sự kiềm tra, giám sát của 
các cơ quan chức năng. 


Trên dày là chưa nói đến những 
đặc quyền đặc lợi trước nay đã được 
hợp pháp hóa, coi như việc dĩ nhiên: 


Rö ràng, đặc quyền đặc lợi diễn 
ra ở nhiều cấp, Ở cả tập thê và cá - 
nhân, ở cả những người chức quyền 
cao và chức quyền thấp. Mỉa mai 
thay, không thiếu những kẻ đặc 
quyền đặc lợi hơn ai hết nhưng lại 
lớn tiếng lên án tệ đặc quyền đặc 
lợi, làm như thê chính họ đang là nạn 
nhân của tệ đục quyền đặc lợi. 


Tất nhiên, chỉ có những người 
không chịu tu đưỡng rèn luyện, đi ˆ 
dến thoái hóa, biến chất mới dễ mắc 
bệnh đặc quyền đặc lợi: Nhưng liệu 
chỉ việc xử phạt thật nghiêm những 
kê đó, chỉ việc mở những đợt sinh 
hoạt chính trị, giáo dục phầm chát, có 
đi đến chấm đứt được căn bệnh này 
không ? Làm như thế, tôi nghĩ, chỉ có 
thề giảm được một chút chứ không 
thề chấm đứt được căn bản tệ nạn 
này, một tệ nạn mà nếu không được 
triệt tận gốc thì nó như một thứ 
q đầu Phạm Nhan ®, chặt đầu này đầu 
khác lại mọc ra. 


Một nhà báo tư sản, nhiều lần đến 
Việt nam đã nói với tôi: « nước 
tôi có tiền là có tất cả. Ở nước Ông, 
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thì trước hết phải có chức quyền, có 
chức quyển thị sẽ có tất cá. Vẻ danh 
nghĩa, người có chức quyền chẳng có 


của riêng øi¡ đáng kẻ, tất ca là của - 


nhà nước, của tập thê, nhưng thực 
tế người đó lại có tất cả, không thiếu 
thứ gi». 

Tôi nghĩ, góc rễ của cải bị kịch này 
chủ yếu là do xã hội ta còn mang 
nặng di sản phong kiến, đẳng cấp: 
Quyền lực thực tế thuộc về cá nhàn 
có chúc quyên, Đã thế, cơ chế lãnh 
đạo, quan lý lại Không khoa học. Còn 
eó sự lẫn lòn giữa lãnh đạo với quản 
đdỷ, giữa thừa hành luật pháp với 
quyền lực cá nhân. Älột cơ chế mang 
đanh nghĩa tập thể song quyền lực lại 
thuộc về cá nhàn; cá nhàn được tủy 
ý hành động nhưng không chịu trách 
nhiệm. Một cơ chế chưa được luật 
pháp hóa đề vừa bảo đấm cho mọi tô 
chức, mọi viên chức chính quyền đều 
có đủ quyền lực thực hiện chức trách, 
vừa bao đảm cho không một quyền 
lực nào không bị nhàn dàn khống 
_ chế và giám sát một cách có hiệu quả. 

Trong tình hình chính trị xã hội 
phức tạp, không thẻ tránh khỏi tình 
trạng có những kẻ lợi dụng việc phê 
phán tệ đặc quyền đặc lợi dễ công 
kích Đẳng, công kích bộ máy nhà 
nước. Nhưng đó chỉ là số rất ít, và 
động cơ xấu xa của họ không thể lọt 
qua con mắt tỉnh tưởng của nhàn dàn, 
Cần thấy nhiều người có tàm huyết 
rất băn khoan, day dứt về tệ đặc 
quyền đặc lợi hiện nay. Tệ này dang 
gico rắc tai họa. Chẳng những nó làm 
hư hỏng cán bộ, đăng viên, nhàn 
viên nhà nước, mà nó còn làm giảm 
sút lòng tỉn của nhàn dân đối với các 
cơ quan đảng và nhà nước. Và điều 
rat đảng lưu ý là, chừng nào còn tệ 
đặc quyền đặc lợi trong bộ máy đảng 
và nhà nước thì chừng ấy khó mà 
làm cho đẳng và nhà nước trong sạch, 
vững mạnh, bởi lẽ nó là mảnh đất 


tốt cho những kẻ cơ hội có thể chui ˆ 


vào cơ quan đảng và nhà nước mưu 
câu lợi ích cá nhân. 


Bệnh đặc quyền đặc lợi tất nhiên 
phải bị lên án mạnh mẽ. Nhưng điều 


'mà mọi người quan tàm hơn là tiệu 


chúng ta có thê diệt trừ được bệnh 
này không và bằng cách nào ? Liên có 
kẻ đặc quyền đặc lợi nào lại thật thà 
tự phê bình, tự xưng tòi ở bụi này ® 
đề rồi tự giác từ bọ các việc làm xảu 
xa? Nóa bỏ đặc quyền đặc lợi không 
thể là việc gián đơn, để đàng. Nó sẽ 
chỉ giảm đến mức thấp nhất với sự 
phát triển kính tế xã hệi của dát 
nước, với việc xây dựng một cơ chế 
hình đạo quản lý xã hội phù hợp và 
một nhà nước luật pháp dựa trên eØ 
sở phát huy mạnh mẽ đàn chủ. 


Trước mắt nên tập trung vào các 


_ Việc Sau đáy Š 


— Một là, xày dựng một cơ chẻ 
lãnh dạo quản lý đúng dân theo. 
nguyên tác Đăng lành dạo, Nhà nước 
quản lý, nhân đàn làm chủ. Đăng 
lành đạo chứ không phải đáng quyền 
lực ; nhà nước quản lý bàng luật 
pháp: quyền làm chủ của nhắn đàn 
phải được tôn trọng, được luật pháp 
hóa. : 


— Hai là, công kl:ai hóa tiêu chuẩn 
hưởng thụ, đãi ngộ của mọi cấp. 
Những gỉ dúng là dặc quyên đặc lợi 
thị phải công khai chỉ ra và kiên 
quyết ngăn cấm. Nhân dàn có quyền 
được biết và tham gia kiểm tra thực 
hiện các quy dịnh này 


— Ba là, tiên tệ hóa lương và Các 
tiêu chuần đãi ngộ, hưởng thụ khác. 
Lương và đãi ngộ phải xứng đáng với 
cống hiến. Cần xóa bỏ kiều lương 
hình thức hiện nay, cũng như xóa bỏ 
mọi thứ cấp phát, phản phối, bán 
nhượng, mọi thứ «chính sách » tùy 
tiện đặt ra. : 


— Bốn là, một khi quần chúng tố 
cáo những kẻ đặc quyền đặc lợi thì các 
cơ quan luật pháp, các tồ chức kiềm 
tra ký luật, phải điều tra kết luận rõ 
ràng và xử lý kịp thời nghiêm túc. 


[hư qửi Bộ biên tập 


THAM NHŨNG VÀ Vô 
LƯỠNG TÁM. HÃY ẲNG HỘ 


BÁO CHÍ BẦU TRANH 
(HẾNG THAM NHŨA§1 


THÁI VĂN 
“(Hà nội) 


HAM rhùng là một tệ nạn 
làm thối ruông xa hội, mọt 
tệ nạn rà bất cứ xã hội nào 
cũng lén án. Tham những 
thưởng gắn liên với quyền lực, với 
những người có chức có q"HVCn trong 
xã hội nền có sức V, chong đối rai 
lớn, và Thường được che dạy bới 
trăm phương nghìn kế » của người 
có quyền đã bị tha hóa. Nưuyv cơ tha 
hóa bởi &có quyền lực tron laxv ® tạo 
điều kiện cho tham nhùng, đ:ng rải 
lớn ở nước tạ. Nó để đàng biến con 
người tử chỏ là người cán bộ tối 
thành những con csàu mọt», thị 
chí thành những kẻ vỏ lương tàm, kẻ 
thủ của nhàn dàn. Nếu chúng ta 
không li n hành các biện pháp và 
đấu tranh kiến quyết. Kịp thời và 
liền tục để ngàn chan nạn tham những, 
sẽ dẫn đến những hậu quả nghiệm 
trọng không lường trước dược. 


À 


Thời gian gần đây, một số báo chỉ 
đã phanh phúi nhiều vụ làm ăn phi 
pháp, tham ô hồi lộ lớn của một số 
cá nhàn và tập thê trong ca nước, đã 
đưa ra những tỉnh tiết cụ thẻ, những 
số liệu vẻ việc làm phạm pháp của 
môi số người có chức có quyền. TđTệ 
đặc quyền đặc lợi, tệ ô dù của những 
“Sòng quan cách mạng” không phải 
là ¡!. Tuy nhiền. vấn dễ xứ lý về 
trách nhiệm, việc kết lội và khung 
hình phạt đếi với những việc làm và 
các cá nhận ví phạm pháp luật, lại 
chưa thôa đáng, thậm chí =hŸ là hình 
thức. gàyv nên sự bất bình, phần uất 
của nhàn dàn. _ 


Điều mà bạn: dọc, những người có 
trach nhiệm và lương tàìm, thực sự 
quan tầm không chỉ là nội dụng, 
tình tIẾUI của các vụ việc, mà còn là 
thái độ và cách xử lý, giải quvết các 
vụ việc còn nhiều vếu tổ liên cực, 


_ xử không đúng với lội danh, không 


cóöng bàng trước pháp luật. Re phạm 
Lội là những người có chức,có quyền 
còn lọt Tưới, thường hayv bị equên » 
mọi cách: rất dáng ngờ trong si im 
lạng đáng sợ. Người ta da nhàn danh 
báo vệ cuyv tín của Đăng?” đề khói 
phải xét xứ công khai hoặc chỉ rõ 
chức đanh, tên họ eụ thẻ không ff† Re 
phạm tội là cần bộ chủ chót thừa 
hành ở các cấp các ngành, 

Chỉ xin diem lại một số vụ điền 
hình mà láo chỉ nêu lén trong thời 
gian gàn đáy, | 

Nâu Khí các phương tiện thòng tin 
đại chúng phát hiện có nhiều tiêu circ 
nzhiễ¡n trọng ở Chỉ cục dự trữ lương 


¬1 
U 


“, 
5.4 


thực Hải hưng (A34 Hải hưng). chúng 
ta thấy các báo Lao động, Đại đoàn 
kết.. liên tiếp đăng các bài phản 
ánh và tố cáo những tiêu cực tương 
tự ở không ít Chỉ cục dự trữ lương 
thực quốc øia nằm ở các tĩnh khác: 
Bê bối của Chi cục dự trữ lương thực 
Thanh hóa của Hoài Giang (Đại Đoàn 
kết, SỐ 26, ra ngày 26-6 đến 2-7-1990) 
Tiêu cực nghiêm trọng tại Chỉ cục dự 
trữ lương thực Hà sơn bình của Tô 
phóng viên kinh tế báo Đại đoàn kết 
(số 48, từ 1-5 đến 6-5-1990); Hậu quả 
không lường! của Bình Sơn, phản ánh 
những tiêu cực ở Chỉ cục dự trữ quốc 
gia Thái bình (Lao động, số 23, ngày 
7-6-1990): Một số người ở Hà nam 
ninh lợi dụng hoạt động của Chỉ cục 
đự trữ lương thực quốc gia đề kiếm 
lời hàng tỷ đồng (Nhân dân, sỐ 13052, 
ra ngày 29-5-1990), 1280 lạng vàng 
biến đi đâu ? của Gia Bình, phản ánh 
những tiêu cực xung quanh vụ cho 
vay thóc dự trữ quốc gia ở Hà nam 
nình (Lao động, số 25; ra ngày 
21-6-1990)v.v. 


Mặc dù, phần lớn các bài viết nưới 
chỉ còng bố một phần tài liệu điều 
tra. nhưng chỉ như vậy thôi. chúng 
ta cùng đã thấy tình hình tiêu cực ở 
các chỉ cục nói trẻn.- là rất nghiêm 
trọng. Thật đáng tiếc, chỉ vì kỷ 
cương bị buông lỏng mà lãnh đạo chỉ 
cục dự trữ quốc gia ở không ít tỉnh 
đã có thê lợi dụng mọt chủ trương 
đứng đắn của nhà nước để bòu rút tiền 
của của nhắn dân, làm giàu bất chính. 
Thế những cho đến nay, trước những 
vụ việc bè bói kề trên, chưa hề thấy 
bộ chủ quản và cấp kiềm tra, kiềm 
soát, thanh tra nào có ý kiến gì trước 
cỏng luận. 


Tham những đã là phạm tội, nhưng 
việc tham những nói trên còn mang 
tính chất rất nghiêm trọng. Đó là 
những việc( làm vô nhân dạo, kinh 
doanh, trục lợi trên mô hỏi, . nước 
mắt, trên sự đói khô, bản cùng của 
người nông dân. Đó là những hành 
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động táng tận lương tâm, ăn chặn và 
qhới » fay trên số tiền mà người 
nông đản một sương hai nắng đẳng 
lý được hưởng. lọ đã lợi dụng :iên 
của của nhà nước, lợi đụng lúc bức 
bách. túng quản của người nòng làn 
đề kiếm lời cho bản thân. Nhưng tại 
hại hơn lA ở chỗ họ đã lợi dụng, 
“kinh đoanh® cả lòng tin của người 
nông đân đối với Đăng. Theo tôi, phải 
coi đlâv là mọt trọng tội và phải xử 
lý thật nghiêm khác. Cần đưa những 
kế phạm lội ở các chỉ cục dự trữ 
lương thực ra xử trước phấp luật, 
đồng thời cần quy trách nhiệm về 
hình sự đối với các cơ quan quản lý 
cấp trên nhị Cục dự trữ quốc gia, 
tỉnh ủy và UBND các tỉnh v.v. đã dề 
xảv ra những vụ việc tiêu cực như 
vậy. s 


Sau khi đọc bài điều tra Chung 
quanh việc đền bù dời dân, giải phóng 
lòng hồ sông Dà của Trần Khâm trên 
báo Nhân đân số 13990 ra ngày 
25-1-1990, tôi cm thầy vô cùng công 
phần trước thái độ hết sức vô trách 
nhiệm của lãnh đạo hai ban công tác 
sông Đà của Sơn la và IHlà sơn bình 
đã đề xảy ra tỉnh trạng bớt xén thậm 
tệ phần nhà nước đền bù cho những 


_người đân phải di chuyền khỏi vùng 


lòng hỏ sông Đà. Những người dàn 
này đã vì lợi ích to lớn của đãt nước 
mà chịu hy sinh, thiệt thôi, lại bị 
một nhóm tiêu cực, những ke bất 
nhân, vô lương tâm ở hai ban trên 
làm cho cuộc sống càng thêm điều 
đứng. cơ cực. 


Những số liệu, những tỉnh tiết cụ 
thề nêu trong bài báo đã quá rõ ràng, 
đủ dèề kết luận và quy trách nhiệm. 
Trách nhiệm, tội lỗi này trước hết và 
trực tiếp thuộc về hai ban công tác 
sông Đà của hai tỉnh trên, cùng các 
cai đầu dài xây đựng đang hưởng nhà 
cửa to nhất vùng với đầy đủ tiện 
nghỉ sinh hoạt xa hoa. 

Tôi không di vào đánh giả mức dộ 
phạm tòi, đúng sai của các vụ việc 


đó, cũng không đề ra một khung hình 
phạt cụ thề cho đối tượng nào. Điều 
tôi muốn nói ở đây là: AÀIi, người nào 
ở trên những kẻ phạm pháp dó? Và 
hình phạt về trách nhiệm với những 
người này như thế nào? Số phận của 
hàng chục vạn công đàn mà phần lớn 
là người đán tộc không phải là chuyện 
nhỏ, chỉ là chuyện của một dơn vị, 
của địa phương. Nó lá chuyện của 
quốc gia. 


Đã đến lúc phải quy trách nhiệm 
eụ thê, chỉ đúng chức danh, tên gọi 
của kẻ phậm tội (đủ là ai) dẻ quy tội 
Và luận tội (trực tiếp hay gián tiếp). 
Và, cũng đã đến lúc, nên chấm dứt 
việc kết tôi «tập thê» chung chúng, 
như chúng ta thường gặp hiện này 
(khi kể phạm tòi là người có chức có 
quyền); lại càng không nên mượn 
danh nghĩa tập thể để bưng bít, che 
chắn, bảo vệ cho nhau, đỏ váy cho 
nhau theo kiều “hòa cả làng”. Tập 
thề là một tồ chức, có trên, có dưới, 
có người đứng dầu, chỉ huy, có người 
chỉ là nhân viên thừa hành; chức 
năng, quyền hạn. ngÌ:ĩa vụ và hưởng 
thụ của mỗi người môi khác, vì vậy 
trách nhiệm của mỗi người không thê 
- giống nhau. Người có tội phải được 
xử lý, đúng với tội danh và khung 
hình phạt tương ứng, dù người đó ở 
sương vị nào. Chức năng, quyền hạn 
càng lớn thì trách nhiệm càng phải 
cao. Người đứng đầu. chỉ huy phải 
chịu trách nhiệm khi cấp dưới, nhàn 


viên thuộc quyền phạm tội. Có như: 


vậy mới đề cao được vai trò, trách 
nhiệm quản lý của người lãnh đạo, chỉ 
huy. Đó là đạo lý, là công bàng vũ hội: 


Trỡ lại các vụ việc nêu trên, tòi đề 
nghị phải xử lý thích đáng những cán 
bộ chủ chốt, đầu ngành ở các chỉ cục 
dự trữ lương thực quốc gia các tỉnh 
trên. Đối với những người ở ban công 
tác sông Đà hai tíih Sơn là và Hà 
sơn bình đã tham Ô, án chăn, bớt xén, 
gây thất thoát lớn tiền của nhà nước 
đếp bà cho những người dân phái đi 


chuyền khỏi vùng lòng hồ sông Đà, 
thi các cơ quan có trách nhiệm không 
những cần nhanh chóng làm sáng tô 
mọi vấn đề liên quan trước công luận, 
mà còn phải nhanh chóng có hình 


_ thức xử lý thích đáng đối với những 


kế phạm pháp nói trên về kinh tế, 
về hành chính, và cả về hình sự nếu 
cần. Mặt khác, Ban quản lý công trình 
thủy điện Hòa bình, các cấp chính 
quyền ở hai tỉnh Sơn la và Hà sơn 
bình, và các bộ có liên quan, hơn nữa 
Hội đồng bộ trưởng cũng phải chịu 
trách nhiệm về vấn đẻ này. Trách 
nhiệm và hình thức xứ lý cản được 
công khai trước công luận. Và việc 
làm khăn cấp là phải bảo đảm cuộc 
sống bình thường cho những gia đình 
đã vì sự nghiệp chung của đất nước 
mà phái chịu đựng, hy sinh. 

Cải gày nên sự phẫn uất và làm 
mất lòng tín của nhân dàn hiện nay 


. là sự bất bình dẳng trước pháp luật 


giữa người dàn thường với người có 
chức, có quyền. Đối với không ít 
người có chức, có quyền hiện nay, 
luật pháp là cái không phải de họ 
tuàn thủ, mà đề răn đc, trừng phạt 
người khác. Họ đứng trên pháp luật 
và ngoài vòng pháp luật; họ tự cho 
mình có quyền làm tất cả: kết án, kỷ 
luật người này, hay ưu ái, thạm chí 
bao che tội lỗi cho người kia. Ai 
được lỏng họ, hầu với họ, thì dủ có 


- khuyết điểm, tội lỗi nặng đến dâu, 


vẫn được cất nhắc ; thậm chí đang từ 
kể có tôi bỗng trở thành người có 
công, đáng từ kể phạm tội bồng trở 
thành người phán xét† 

Đó là trưởng bợp thứ trưởng Họ 
làm nghiệp Thân Trung Hiểu —nguyên 
tông giảm đốc Liên hiệp làm sẵn 3, 
nzười đăng nh phại chịu trách nhiệm 
chính của nhóm tiêu cực trong vụ 
“thanh lý » 20055m` gỗ đề chia nhau 
(khoảng 2000 cày vàng), lại là người 
chủ trì. phán xử của chính vụ việc 
này qua phan ánh của Nguyễn Quang 


(Yem tiếp Irang S8) 


~ 


THỂ GIỚI: VẤN ĐỀ, SỰ KIÊN 


Đảng cộng sản Liên xô 


~ Những mốc lịch sử 


HONG gần một thế kỷ tồn 
tại và phát triển. ĐC Liên 
xô đã trai qua nhiều mốc 
lịch sử quan trọng. 

Đại hội thứ I, dài hội thành lập 
Đăng (lúc đó lẩv tên là Đăng công 
nhân dân chủ xã hội Nga *), được 
tiên hành bí mặt từ ngày 2 den ngày 
2-3-1898 tại Min-xeơ Đại hội này chỉ 
có 9 người tham dự và.dãă bàu ra 
UBTU göm 3 người (sau đại hội, các 
ủy viên bị bát và thực tế Dàng cũng 
không hoạt động). Tuyv nhiên, dại hội 
này đã làm được việc quán trọng là 
tuyên bỏ thành lập Đăng và nhàn 
đanh đại hội đưa ra Tuyến nöõn kêu 
ĐHỌI giai cấp VÒ sn dứng lén dau 
tranh cách mạn, 

Đại hội thứ HH, diễn ra Vào năm 
1905, đã thông qua Cương lĩnh đâu 
tiên của Đăng. Ngưay ở dại hội này 
đã điển ra cuộc đấu tranh quyết liệt 
giữa các quan điểm khác nhau dẫn 
đến việc hình thành phái bòn sẽ vích 
và men sẽ vích, Bòn sẽ vích là phái 
của lLê-nin, họ chiếm đa số và là 
những người cách mạng chân chính. 
Cũng chính tử đại hội này đã bát dầu 


38 : 


cuộc đấu tranh dai dẳng và quyết 
liệt giữa phái bôn sẽ vích và phái 
men sẽ vích. Trong cuộc đấu tranh 
này đã có những lúc phái men sẽ 
vích thắng thế, như ở Đại hội thứ IV 
(1-1906) họ chiếm đa số và tạm thời 
ap đặt được quan điểm của mình... 
Thậm chỉ họ đã biến báo Tia lửa, vốn 
đo lê-nin thiết lập, thành phương" 
tiền tuyếên truyền chống lại chính 
Lê-nin. Trong tỉnh hình như vậy, 
phái bón sẽ vích vấn kiên trì và tích 
cực hoạt động theo quan điềm của 
mình và đần đần quan điểm của họ 
được đa số úng hộ Do màu thuận trớ 
nén hết sức gav gát, tại hội nghị toàn 
đang thắng 1-[9123,: những người men 
sẽ vích bị khai trừ ra khỏi đẳng, 
chàm dứt tỉnh trạng hai phái có quan 
điểm trải ngược nhau tồn tại trong 
một đang, Phái bòn sẽ vích từ một 
nhóm chính trị đã trở thành mọt 
dẳng dọc lập Tháng 5-1912, theo chỉ 


* Ticng Nga là ĐC TPIT (Poccnic- 
Ki — COIH31 — 1©MỢWD8TIH6CKâđ 
DaØOW88 IIADTHW), trước đây có lúc đã 
dịch là Đảng công nhân xế hội— dân chủ Nẹc. 


thị của Lê-nin, báo Sự thật đã được 
thành lập và trở thành cơ quan ngôn 
luận của Đăng từ đó =ho đến ngày 
nay. 
Dưới sự lãnh đạo của những người 
bỏn sẻ vích, nhân dân lao động Na 
đã tiến hành thắng lợi Cách mạng 
Tháng Mười. Cuộc cách mạng này đã 
làm thay đồi cơ bản vị trí và tính 
chất hoạt động của Đẳng: Đăng dã 
trở thành đẳng cầm quyền và là lực 
lượng duy nhất lãnh dạo sự nghiệp 
cách mạng. Vào thời điểm Cách mạng 
Tháng Mười thang lợi, Đàảng có 
khoảng 350 nghìn đẳng viên. 

Đạt hội thứ VII (3-1918) là đại hội 
đầu tiên sau Cách mạng Tháng Mười 
thắng lợi, đã quyết định đöi tên từ 
Đăng công nhân dàn chủ — xã hội Nga 
(bòn sê vích) thành Đẳng cộng sản 
Nga (bòn sẽ vích). Cũng chính ở đại 


hội này đã xuất biện nguy cơ chia rẽ 


Đăng: những người phái tả có hành 
động phá hoại. họ tuyển bố không 
tham gia bầu cử và không tham gia 
Ủy ban.trungø ương. Nhưng với quyết 
tầm bảo vệ sự thống nhất của Đẳng, 
lLê-nin và những người đồng từ tướng 
đấu tranh quyết liệt những đúng mực 
và đầy sức thuyết phục, nén cuỏi 
cùng những người cảnh tả đã Công 
khai nhận sai lầm của mình và tích 
cưe tham gia các hoạt dòng của Đăng. 
Sau Đại hội thứ VI, UHU láng vì 
chính phủ chuyển từ Dê-tò-grátL vẻ 
Mảt-xeơ-va, từ đầy Mát-xcơ-va trở 
thành thủ đô của Nhà nước xô vIẾP, 


Vào cuối năm 1918 và dân năm 
1019, cáo đẳng cộng sản của các nước 
công hòa U-cral-na: Bê-lò-ru-xi-a, 
kLát-vi-a, E-xto-ni-a... dã được thành 
lập. Đến năm 19260, những tô chức 
vích ở .\-đdée-bai-gtan, Gru- 


bòn sẽ 
đã chuyên thành 


di-a, Xe-mê-ni-a 
những đẳng cộng sản, 


Đại hội thứ VI, điên ra vào thăng 
3-1919, đã thông qua Cương lĩnh thứ 
hai của Đảng. 


Đồng chỉ Xta-lin được bau làm 
Tông bí thư UDTU tại Đại hội thứ ÄI 
(từ 27-3 đến 2-1-1922). 


Hội nghị Trung ương tháng 10-1922 
đã thông qua Nghị quyết thành lạp 
Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
xô viết. | 

Tháng 1-1921, Lê-nin, người sắng 
lập ra Đảng từ trần. Trong những 
ngày đau thương này, có trên 240 
nghìn công nhân gia nhập Đẳng. 

Tháng 12-1925 Đại hội thứ XIV họp, 
Đảng cộng sản Nga (bồn sẽ vích) đỏi 
tên thành Đẳng cộng sẵn toàn liên bang 
(bôn sẽ vích)* Từ đây, về danh nghĩa, 
những người cộng sản Nga không có 
tô chức đảng của mình ở cấp nước 
cộng hòa, tô chức đó hòa nhập trong 
ĐCS toàn liên bang. 

Từ năm 1925 đến năm 1910 là thỏi 
kỷ ĐCS toàn liên bang (bòn sẻ vích) 
lanh đạo toàn đàn thực hiện cổng 
nghiệp hóa và lập thề hóa. Trong 
giai đoạn này, nền kinh tế Liên xó 
phát triển rất nhanh và đã biến Liên 
xô thành cường quốc. Ngành công 
nghiệp nặng đã đạt được những? 
thành tru to lớn, có khả nàng dập 
ứng mọi như cầu phát triền sản xuất 
cũng như cũng cố quốc phòng. Trong. 
quá trình này, Đăng đã lớn mạnh 
lên răt nhiều, có thêm kính nghiệm 
trong việc lành đạo xây dựng kinh 
tế, phát triển trong ` phong trào quản 
chủng và xáắyv dựng đăng. Đội ngũ của 
Đăng được tầng cường, đến Đại hội 
thứ NXVIIEL (2-1529) số đẳng Viên chính 
“hức cÓ trên mỌt Triệu PưƯỜI HGưỜI. 
Tuy nhiên, cũng chính trong thời kỷ 
này, đòng chỉ Xia-lin—ớ đỉnh cao 
quyền lực — đã lạm dụng quyền lực, 


* Ti¿ng Nga là BIVETI (6) (Bcecolo3115 
KOMMVHIICTHHCCKH1 THADTH), phân 
biết với |lIICCC (RE OMMVHHCTHUIE€Rä 
13D COBGTCEOTO COolo3a) tên gói 
của Đăng từ sau Đại hội thừ XIN thọp từ 5 
đến 14-10-1952) mà ta dịch ra tiếng Việt 
vảt đúng là Đăng cộng sản liên số. 


coi thường nguyên tắc của Đảng và 
lật pháp của Nhà nước xÖ viết, làm 
cho đẳng phạm nhiều sai lầm nghiêm 
trọng. Đã xảy ra việc dàn áp, bắt bớ 
và ám hại nhiều người vỏ tọi, trong 
số đó có những cân bộ lãnh đạo rất 
có năng lực. 

Mặc dù vậy, ở thời điểm trước khi 
xây ra cuộc chiến tranh giữ nước vĩ 
đại, dại bộ phận nhân dàn văn tuyệt 
đói tin tưởng vào sự lành đạo của 
Đảng. Và ĐCS Liên xô đã tỏ ra xứng 
đáng với niển: tín của nhân dân: 
Đảng đã lãnh dạo mọt cách tài tỉnh, 
mưu frí và đưa cuộc chiến tranh tới 
chỗ tháng lợi hoàn toàn. Công lao lo 
lớn của ĐCS Liên xô trong cuộc chiến 
tranh thể giới thứ hai đà dược tuàn 
nhân loại ghỉ nhận. | 

Sau chiến tranh, ĐGS toàn liên bang 
không triệu tập đại hội ngay. Mãi 


đến thăng 10-1952. Đại hội thứ XIX của ˆ 


Đăng mới được tiến hành, Như vậy Đại 
hội thứ XVHI và thứ XIA của Tảng 


cách nhau tới 1Í năm. Trong lịch sử tòn. 


Lại gần một thế kỹ của ĐGS Liên xô, đây 
là khoảng cách dài nhất giữa hai đại 
hội. Trong thời gian này, nhiều n#uven 
tắc sinh hoạt đăng bị vỉ phạm nghiêm 
trọng. Do đó, nhiều hiện tượng tiêu 
cực đã xảy ra rong nội bộ đàng và 
trong toàn xã hội. Tại Dại hội thứ 
NIN. DCS toàn liền bang (bốn sẽ vích) 
đồi tên thành Đăng công sứn Liên 
xó (không cần có chữ «bốn sẽ vích » 
đi kèm như trước nữa). 

Ngày ã-3-1953, dòng chỉ Xta-lin tử 
trần. 

Tháng 9-1953, đồng chỉ Khơ-rút-sốp 
được bầu làm Bí thư thứ nhất ĐCS 
Liên xò. ~ 


Đại hội thứ XX của CS Liên XỎ 
được tiên hành vào thắng 2-1196. Dại 
hội đã phé phán tệ sùng bái cá nhàn 
à những hậu quá của nó. 

Tháng (0-1961. Đại hội thứ XXH của 
%3CS Liên xô thông quan Cương lĩnh 
thứ ba của Ditng, 


ÂU) 


Tại hội nghị toàn thề của Trung 
ương Đảng tháng /0-1964, đồng chí 
Brê-giơ-nép được bầu vào chức vụ Bí 


thư thứ nhất UBTU DCS Liên xò. 


Từ năm 1965 đến giữa năm 7Ø là 
thời kỳ Liên xô phát triền òn định và: 
đạt được những thành tựu đáng kẻ- 
Cuối những năm 70 và dầu những 
năm 80, tình hình phát triền kinh tế— 
xã hội của Liên xô chững lại, và bắt 
dâu xưất hiện những khó khăn, những 
hiện tượng tiêu Cực: 


Tháng 11-1982 đồng chỉ Brê-gia-nép 
từ trần, dòng chí An-drô-pốp được 
bầu làm Tông bi thư PBTU DĐCS 
Liên xô: : 


Tháng 2-1981 đồng chí An-drò-póỏp 
từ trăn, đồng chí Trêc-nen-cô đưượC 
bầu làm Tông bí thư UBỀU ĐCS 
Liên XỎ. 

Tháng 3-19%5 đồng chí Tréc-nen-cô 
từ trăn và đồng chỉ Goóc-ba-trốp 
được bầu làm Tông bí thư tRU ĐGS 
Liên XỎ. 


Hội nghị toàn thể Trung ương DGS 
Liên xô thàng 4 năm 1985 dễ ra chính 
sách cải Đồ. 


Đại hội thứ XXVH (cuối tháng 2, đàu 
táng 3-1986) là một bước phát triển 
tiếp thco của chính sách cải tỏ. Cương 
lĩnh thứ b+ của Đẳng đã được biên lập 
lại, được sửa chữa. Tại đại hội này, 
đồng chí Goôc-ba-trốp được bầu lại 
làm Tông bí thư. 

Trong thành phìn của ĐCS Liên xô 
cho đến tháng 12-1989, chỉ có 11 trong. 
số 15 nước cộng hòa có ĐGS của nước 
còng hòa. Riêng Cộng hòa liên bang 
Nựa thì chưa có, vì người ta quan 
niệm rằng ĐCS Liên xô đã thê hiện 
đầy đủ quyền lợi cho những người 
cộng sản Nga rồi. Trước những yêu 
câu mới, Hội nghị toàn thẻ Trung 
ương ĐCS Liên xô tháng 12-1989 đã 
thành lập trong UBTU Đảng một văn 
phòng phụ trách nước Nga. Nhưng do 
vêu cầu của sự phát triền, Hội nghị 
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đại biều các đẳng viên cộng sản toàn 
Liên bang Nga (trúng cử đại biều Đại 
hội thứ XXVIII của ĐCS Liên xô) 
tháng 6-1990 tuyên bộ thành lập ĐCS 
của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô viết 
Hên bang Nơa. Nhưng đảyv không phải 
là một đâng mới được thành lặp đọc 


lập, mà văn là một bộ phậu hữu cơ. 


của ĐCS Liên xe. ĐCS Cộng hòa liên 
bang Nga hiện nay có hơn II: triệu 
đẳng viên, chiếm 53% tông số d.ng 
viên cửa ĐCS Liên xô. Tuy nhiên, hiện 
nay ở các nước cộng hòa vùng Fan- 
tích có hai đẳng cộng sẵn song sóng 
tön tại, một dàng độc lặp hoàn toàn 
với ĐGS Liên xô và mộL đẳng thuộc 
thành phần DĐGS Liên xô (theo Cương 
lĩnh ĐCS Liên xô). 
Từ sau Ci-h trạng 


Tháng Mười, 


ĐCS Liên xô là !tö chứa chính trị duy. 


nhất giữ vai trò lãnh đạo trên đất 
nước xô viết. Diễêu này đã được các 
hiến pháp kế tiếp nhau của Liên xô 
thửa nhận. Nhưng ngày 13-3-1990, Đại 
hội đại biều nhân dàn Liên xõ lần 
thứ ba (bất thường) đã thông qua việc 
qửa lại điều 6 và điều? Hiển pháp 
hiện- hành của Liên xô, xác nhận từ 
nay ĐCS Liên xô là một: trong các 
đảng tham gia vạch chính sách. tham 
cỉa quan lý các hoạt động dối nội, đối 
ngoại của Nhà nước xô viết. Và chính 
ĐCS Liên xỏ cũng đã tuyên bố không 
cõ giữ độc quyền và sẵn sàng tham 
gia đối thoại chính trị và hợp tác 
với tất cả những ai ủng hộ dỏi mới xã 
hội chủ nghĩa. ' 

Hiện nay Đ€S Liên xô có khoảng 19 
triệu đáng viên: 

Trước tình hình khó khan và phức 
tạp của đất nước, và trước nguy cơ 
bị chia rẽ của Đảng, UBTU Đẳng cộng 
sản Liên xÔ đã quyết định triệu tập 
sớm Đại hội thứ XXVIII. Có 1657 đại 
biều tham dự trong tông số 4683 đại 


biều được bầu. Số đại biều câng nhậu 
là 543 (chiếm 11,65), nông: 
là 255 (chiếm 5.14). Đại hội đã điển 
ra từ 2-7 đến 13-7-1990 trong không 
khí đấu tranh gay gát., Đại hội thứ 
XXYVHI của DCS Liên xö đà thỏng qua 
Tuyến bố mang tính chất cương: Hĩnh 
« Tiền tới chủ nghĩa xã hội dàn chú, 
nhân đạo ®, Điều lệ mới của Đang và 
một loạt nghị quyết: «Về báo cáo 
chính trị của UH'PU trước Dại hội DĐCGS 
liên xô và những nhiệm vụ của Đẳng ; 
®Về tình trạng giai cấp nông đân và 
việc thực Riện chính sách nòng nghiệp 
của Dăng®; « Về đường lối tiên hành 
cải cách kinh tế và chuyển sang những 
quan hệ thị trườnz» ; «Vẻ những 
phương hướng cơ bìn của chính sách 
quân sự của láng trong giai doạn 
hiện nav®; « Về ngàn quỹ và tài sản. 
của Đăng *;« Về đường lôi của Đảng 
trong giáo dục, khoa học và văn hóa ”®; 
«Vẽ các phương tiện thòng tín đại 
chúng của Đảng? ; « Về chính sách đồi 
với thanh niền?;eVe sự dánh giá 
chính trị đối với tai họa ở nhà máy 
điện nguyên tử Trée-nỏö-bưn và tiến 
trình công việc loại trừ những hậu quả 
của nó»: «@ Vẻ bảo vệ các quyen đản 
chủ, chống truy bức các ding viên 
cộng sản ð (ở Động Âu). 
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Đại hội bầu trực Hiếp tông bí thư 
và phó tỏng bí thư. Đồng chỉ Geóe-ba- 
trốp được bầu lại làm Tỏng bí thư và 
đồng chỉ I-va-scô được bảu làm Phó 
tông bí thư. Đại hội đã cứ một ủy bạn 
soan thảo Cương lĩnh mới của Đẳng. 
Đại hội đã bảu UBTU gom 112 IV viên, 
và Ủy ban kiêm tra gồm I68 dòng chỉ. 
Hội nghị UBTU đã bầu Bò chính trị 
gồm 21 người (tông bí thư, phó tồng 
bí thư, 15 bí thư thứ nhất các ĐCS 
các nước cộng hỏa và 7 dòng chỉ 
khác). I1 bí thư Trung ương và 5 Ủy 
viên Ban bí thư. 


ÑL 


Thế giới : vấn đề, sự kiện 


Sư biến động của các đảng 


cộng sản ở các nước Đông Âu 


HỮNG cơn bào táp chính trị 
múa thú T09 đã làm hiển 
dạng Đông Au. Tạt dày đã và 
đang hình thành — ở các mức 
độ khác nhau — những thực the chính 
trị mới. Các đăng cộng sìn ở đây 
nguyên TÀ đẳng cìm quyền mãy chục 
năm nay, hầu hết trỡ nên đẳng dõi 
lập. Tình hình các đẳng này dang cÓ 
nhiều biển động, Có thể xen Xét sử 
biển động ấy trên một số khía cạnh : 


Một Tà, đời sống kinh tế chính trị— 
xã hoi ở các nước lòng Âu dang ở 
bước phốt tiiển Không bình thường, 
Pưước nhà n:úv hiểm ấy biển hiện rõ 
nhật ở sự grhàn" Hộ cña quần clting 
†-hong được dinh hưởng trong Khi các 
đẳng còng sản bị mất nv tín nghiêm 
trons Và ớ nhiều nơi, thực tẾ đã mát 
qvenlựetronz Khí cac lực Tượng đối 
tập nha lên chiếm quyền chưa có eơ 
ở vững chắc trong xã hài. Chính 
diệu này dẫn tới tỉnh trạng hón loạn 
vỏ chính phú và đó là mành đất màu 
mỡ đề các loại đảng phái và tô chức 
chính trị thực hư mọc lên nh năm. 
Chỉ trong vòng hơn nứa năm qua, Ở 


VŨ t:IỀN 


Cộng hòa đần chủ Đúc đã xuất hiện 
gìn T5U «e đang phải » và «tö chức chính 
trị, ở llung-aA-ri:gìn 100, ở “Piệp 
khe: trên 60, ö Hu-ma-ni: trên S0, và 
ở Hun-ga-ri:lrn 50. Các loại đẳng 
phải và tò chức này đều tuyên bố mình 
lÀ người của nhàn đàn * đề mưu toàn 
giành giật sự ủng hộ của các tầng lớp 
qnìn chúng, nhưng thực tế trong số 
aV lại eó nhiều lực tượng lạc hậu, cận 
bà xã hội, phán hại lợi ích của nhân 
đầìn và đền tếc, Vivav, việc xuất hiện 
nhaình chóng nh;ờn chinh đìng bởc 
Cấc HƯỚớc HÃY không phai là sự 
biện mình cho chế dò đản chủ mà 
tronz nhiền trường hợp l;i là nhỉ 8 
hành đóng và nìữu toan của cặc thể 
lực chong chủ n¿hĩa xã hội, muốn đái 
xã hòi theo chiều hướnas¿ Khác. 

Hai là. bên cánh việc xuất hiện 
nhiều đang phải mới mà hầu Tết là 


lực lượng chồng đối đảng cộng 
san, bán thần các đồng Cộng sản 


ở Đồng Âu đã bị chia rễ và phản Hệt 
nghiêm trọng, có nơi từ một đang 
tich ra thành những đang khác nhau, 
lu hết các đẳng cộng sản dđẻu đã 


thay đói tên gọi: 


— Đẳng xã hội chủ nghĩa thống 
nhất Đức sau Đại hội=bất thường 
tháng 12-1989 đã đồi tên thành « Đảng 
xã hội chủ nghĩa thống nhất Đức— 
đăng của chủ nghĩa xã hội đàn chủ? 
và sau Đại hội bất thường tháng 2- 
1990 lại đỏi tên thành «Đăng chủ 
nghĩa xã hội đàn chủ”. “ 


— Đảng cộng sản Tiệp khắc thàng 


3-1990 bị phản liệt, một nhóm khoảng 
3000 người đã lách ra và thành lập 
Diễn đàn dàn chủ Tiệp khác ». Họ 
tuyên bố sẵn sảng hợp tác với các 
đảng phái khác, trừ đúng cộng sản. 

— Đăng công nhàn xi hội chủ nghĩa 
Hung-ga-ricũng dã bị phànHiệt, Đại hội 
XIV của Đẳng họp vào tháng 19-089 
đã tuyên bố giải tán đẳng và lập 
đẳng mới là Đảng xã bội chủ nghĩa 
Hung-ga-ri®. Một bộ phản lớn đang 
viên không thửa nhàn nựhị quyết của 
đại hội này và tuyên bó giữ nguyên 
tên gọi -cũ của dàng. Như vậy, ở Hung- 
ga-ri hiện nay tồn tại hai đăng. 

— Đăng công nhàn thong nhất Đa 
tìn sau Dại hội XL đã kết thúc hoạt 
động và bị thay bằng «ng đân chủ — 
xã hội Cộng hòa Ba-lan ”: 

— Đẳng cộng sản Dun-ga-ri cũng đã 
đôi tên thành e Đẳng xã hội chú nghĩa 
Bun-ga-rt ®. 

Ba là, số lượng đẳng viên của các 
đẳng cộng sản ở Đồng Âu đã giảm 
sút nghiêm trọng. Nếu trước đày, 
tồng số đảng viên của các đẳng này 
là hơn 8 triệu thì nay chí còn khoảng 
gần 2 triệu. Ở nơi nào đẳng công sản 
còn uy tín và còn giữ được chính 
quyền thì số lượng đảng viên biến 
động rất íL (ví dụ: Đẳng xã hại chủ 
nghĩa Bun-ga-ri (đẳng cộng sản) [rước 
kia có 985 nghìn đẳng viên, nay còn 984 
nghìn ; Liên đoàn những "người CỘN 
sản, Nam-tr trước kia có 2,7 triệu 
đẳng viên, nay còn 2 triệu). Ngược lại, 
ở một số nước mà đảng còng sản mắc 
sai lâm nghiềm trọng, phe chống dối 
đã nắm chính quyền, hiện tượng chống 
cộng, trả : thù những người cộng sản 


xuất hiện thì số lượng đảng viên công 
sản giảm sút rất lớn: Đẳng còn 
nhàn xã hội chủ nghĩa Hung-ga-ri 
trước kia có 720 nghìn đẳng viên, 
nay phân liệt thành bai đang với SỐ 
đẳng viên tông cộng chỉ còn 130 nghịn 
Đẳng công nhàn thống nhất Ba-lan 
trước có 2 triệu đẳng viễn, nay đang: 
mới là «Đẳng đàn chủ — xã hội Còng 
hòa Da-lan » chỉ còn 17 nghìn. Đẳng 
cộng sản Tiệp-khác từ 1; triệu còi 
gần 1 triệu... 

Bốn là, điều cuốn hút nhần đản 
không phải là các đân;, phải, LlỎ chức 
chính trị với cương lĩnh của họ, mà 
là các nhân vật chính trị này nọ 
chuyên *“bới lông tìm vết » những loi 
lìm của ai đó. Ở nhiều nước Đòng 
Âu đã đấy lên làn sóng phê phán, da 


“kích, thậm chí dựng lên bằng chứng 


giả đề kết tội những người lãnh đạo 
dảng cộng sản trước kia. 


Năm 1ì, trong điều kiện những giá 
trị Lính thần trước đây bị khủng hoảng 
thì tư tướng đàn lọc chủ nghĩa phát 
triền nhanh chóng, khuynh hướng ly 
lắm cũng tăng lên. Trong số 060 đẳng 
mới ở: Nam-tr, không có đẳng nào 
mang tính chất toàn Nam-tư cä. Ở 
Tiệp-khác và các nơi khác, tuy mức 
dộ có ít hơn, những cũng có l:nh. 
trạng như vậy. Tầm lý ly tâm còn thê 
hiện ở sự móng muốn thoát khỏi 
những gò ép khuỏn mẫu, nó cũng thẻ 
hiện thành tr tưởng tự do vô chính 
phủ. 

Sáu là, chế độ đa nguyên ở Đông Âu 
là một nghịch lý. Sự giống nhau về 
cương linh chính trị và chương trink 
kinh tế của các chính đẳng chủ chót 
đáng lý phải dưa họ tới chỗ hợp tác 
chặt chẽ với nhau thì trên thực tế lại 
thấy :dàng này không chịu nghe Ý 
kiến đẳng kia, các lãnh tụ dả kích lần 
nhau, làm tăng thêm tình trạng dõi 
đầu trong xã hội. Đa nguyên ở dày 
chẳng qua là những thủ doạn giảnh 
quyền lực , núp san một nén dàn chủ 
giả hiệu, hậu quả của nó thật nặng nẻ. 


ŠởJ 


Bảy tà, thuật ngữ dân chủ-—xã hội 
đã lâm siêu lòng nhiều đẳng cộng sản Ở 
Đồng Âu khi họ đang tìm cách thoát 
khỏi khủng hoảng. Nhiều người cộng 
sạn đã nhượng bộ trên tất cả các mặt 
chính trị, pháp lý và tới nay, nhiều 
đảng đã đi trệch quá xa khỏi lý tưởng 
của mình. Khi nhiều người còn đang 
lóa mắt bởi mô hình dân chủ — xã hội 
thì chính các nước thực thi mô hình 
này đang gặp nhiều vấn đề nan giải ; 
các đẳng dân chủ ~ xã hội đang tìm 

cách điều chính đường lõi của mình. 


Tám là, những cơ sở về tư tưởng, 
chính trị va kinh tế được xây dựng 
trong hơn 40 nàm ở Đông Âu, không 
thẻ mớt lúc tiêu tan hết. Các lực lượng 
đối lập dã ra sức lợi dụng sự mất uy 
tín và sự tần rã hàng ngũ của các 
đảng cộng sản đề tiến công. Song vấn 
đẻ rốt cuộc lại do nhân đàn quyết 
định. Họ đã bình tâm lại sau cơn 
phần nộ, đã tỉnh giấc sau những hoan 
hì quá ngắn ngủi so với những khó 
khăn và gánh nặng kinh tế quá to 
lớn và đón đập mà các phìn tử đối 
lạp bắt họ phải chịu đựng. Đó chính 
là nguyền nhân làm cho chủ nghĩa đế 
quốc và các thế lực phân động không 
làm được những điều chúng muốn, 
chúng dang tự bộc lộ là những thế 
lực chống nền đán chủ chân chính, 


⁄ 


phá hoại quyền tự quyết của nhân 
dân các nước khác. Kế! quả bầu cứ 
vừa qua ở các nước Đông Âu đã khẳng 
định điều đó: ở Hu-ma-ni, hơn 605 
phiếu bầu cho Mát trận dàn lộc cứu 
nước ; ở Bun-ga-ri hơn 502 phiếu báu 
cho Đẳng xu họi chủ nghĩa (diing cộng 
san): ở Tiệp-khắc, số phiếu baìu cho 
đang cộng sẵn được xếp thứ hai. 


w 


Các đảng cộng sản ở Đông Âu đang 
đứng trước một thực tế vò vàn khó 
khăn, phức tạp. Vấn đề đặt ra hòm. 
nay —như khẳng định của nhiều người 


_ cộng sản ở đây — là kiên trì theo đuổi 


lý tưởng cộng sản, là phải nhận thic 
được trách nhiệm. tô chức lại dội ngũ, 
tự đöi mới và khôi phục lại uy tín 
đối với nhàn dân. Mọi hành vị xu thời, 
thỏa hiệp, từ bỏ ly tưởng của mình 
đẻu không tránh khỏi thất bại. Trong 
cuộc thứ thách quyết liệt, những 
người cộng sản ở các nước Đòng Âu, 
và cä quần chúng theo họ đang đúc rí1 
kinh nghiệm từ những bài học đã qua 
và cả từ những bài học mới ngày hôm 
nav, đề từng bước vượt qua thử 
thách. 


ĐỒI MỚI VĂN HỌC... 
(Tiếp theo trang 58) 


trồng vào đất, chưa xuất phát từ quan 
niệm triết học về con người đề sáng 
tạo hìnl> tượng con người. 

Nhìn như vậy, vấn đề cơ bản của 
đồi mới văn học không phải là định 
hướng ròng một cách mơ hồ; càng 
không phải coi tự do sáng tác chung 
chung là chia khóa: mà là trong những 
điều kiện dã bình thường, cần trở lại 
quy luật binh thường của sáng tác văn 
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học, chú trọng đầy đủ đến đặc trưng 
của văn học. Tự nhà văn tìm đường 
trở lại. Lãnh đạo tạo điều kiện tốt 
nhất cho sự trở lại đó. Nhưng quy 
luật đỏ là gì? Đó là văn học phải 
xuất phát từ quan niệm về con người 
đề nghiên cứu thực tại nhằm sắng tạo 
những hình tượng con người làm vật 
liệu kiến trúc con người theo lý tưởng 
xã hội mà minh lựa chọn. 


` 


Qua sách báo 
nước ngoài 


Về sự tha hóa của lao động 
dưới chủ nghĩa xã hội ” 


Cuộc khủng hoảng 0ề động cơ lao động làm phương hại đến nền kinh lễ 
các nước rã hội chủ nghĩa trong những nám 60 oà 79, cả dạc biệt trở nên 
gau gái trong những năm 80. đã chứng lÓ: sự tha hóa của lao động không 
phải là phạm trù riêng có Của các xã hội có giai cấp, nhất là của chủ 
nghĩa tư bản. Nó còn lồ một trong những vấn đề gay gắt nhất trong sự phát 
triền của chủ nghĩa xã hội ¡nà các nhà lụú luận mác +xít — lê nìn nứt: dang 


nghiên cứu đề có những biện pháp khác phục hữu hiệu: 


Biều hiện và nguyên nhân của 
tha hóa dưới chủ nghĩa xã hội: 


Việc giải quyết những vấn dẻ xã 
hội và kinh tế đặt ra trước chủ nghĩa 
xã hội hiện nay, rốt cuộc tùy thuộc 
vào chỗ có động viên được tối đa 
khả năng của mỗi người hay không, 
có nâng cao được rõ rệt tính tích cực 
của mỗi người với tư cách là người 
lao động, là thành viên trong tập thê 
những người sở hữu, là người chủ 
của đất nước mình hay khong. Thế 
nhưng chủ nghĩa xã hội hiện thực lại 
đang vấp phái những thiếu sót chính 
trong những vấn dẻ vừa nói. Nguyên 
nhân của tỉnh hình đó là do đàu? 
Chính là do sự tha hóa của lao động. 

Sự tha hóa của lao động là sự tách 
người lao động ra khỏi những diều 


(®) Xem 


kiện, quá trinh và kết quả hoạt động 
lao động của bản thân người đó, và 
là sự tái tao những điều kiệp nói 
trên như tái fạo những lực lượng 
đối lập, thù địch. Hình thức chủ quan 
của sự tha hóa của lao động là nhận 
thức tiêu cực của người lao động về 
quá trình lao động của mình, còn cơ- 
sở chung, tiên đề khách quan của st 
tha hóa của lao động là quá trình 
phản công lao động. Phân công lao 
động biểu hiện ở các loại hình lịch 
sử œụ thê của nội dung và tính chát 
lao dòng. và cá đưới các hình thức 


bài « Sư tha hoa của lao động 
trong, nên kính tế xã hội chủ nghĩa» của 
la. Cu-đơ-mi-nốp, E, Na-bi-u-liana, Vụ, Ra- 


đa-ep và TT, Xúp-bô-ti-na đăng tiên tạp chí 
Khoa hoc xả hội (Licn XỎ), sỐ 
tr. 177— 1885 


2-1900... 


gián chặt người lao dộng vào những 
đạng nhất định của quá trình lao động, 
rót cuộc, đang đẻˆra những hình thức 
muôn vẻ về sự tha hỏa của lao động. 


Có thẻ phân sự tha hóa của lao 
động (và sản phầm của lao động) 
thành hai đang cơ bản: thà hóa của 
lào dòng với tính cách là hoạt động 
và tha hóa của lao động với tính 
cach là đối tượng sử hữu. Phần như 
vậy là do chó. một mặt, lao dòng là 
mọt quá trình hoạt dộng hợp lý, là 
"*ũ đải phát triển của con người, là 
lĩnh vực thực hiện năng lực của 
con người; mặt khác, lao động -- 
ở trạng thái vật hóa của nó — là cơ 
sở vật chất của sở hữu, còn với tính 
cách là quá trình, lao động đông thời 
là đỏi tượng điều tiết tử phía những 
người chủ các tư liệu sản xuất. 


Cơ sở khách quan của sự tha hóa 
của lao động với tính cách là hoạt 
động, là trạng thái những diều kiện 
môi trường sản xuất và nội dung lao 
động, là tác động của chúng dối với 
sức khỏe của người lao động và sự 
phát triền của những tiềm năng súng 
tạo của người lao động. Sứ lạc hậu 
tương đối của lực lượng sản xuất 
trong xã hội xã hội chủ nghĩa là 
nguyên nhân khiến cho phân công lao 
động ở đày còn duy trì những dạng 
noạt động lao động khác nhau đáng 
kề vẻ mặt kỹ thuật và kinh tế—xã 
nội. Với việc tách riêng các mặt lao 
động khác nhau sáng tạo và tái Lạo, 
quản lý và chấp hành dang nấy sinh 
nhiều dạng lao động mì những dạng 
lao động này không thẻ tạo ra được 
những khả nàng thực tế cho việc phát 
triền con người một cách toàn điện 
và hài hòa. Việc gan những dạng hoạt 
dộng như thế vào những người lao 
động riêng lẻ, cũng dang trở thành 
nguyên nhân của sự tha hóa của lao 
động: củng với những hình thức phân 
công lao động cô truyền, sự tha hóa 
này dang tiếp tục được tái hiện trong 
diều kiện của chủ nghĩa xã hội. 


lu 


Hình thức đặc biệt của sự tha hóa 
của lao động với tính cách là hoạt 
động, là sự tách đa số những người 
lao động ra khỏi việc quản lý sản 
xuất, là việc biến họ thành những 
người chấp hành đơn thuần các quyết 
dịnh của các nhóm tương đối hẹp 
làm công việc hành chính. Sự tha hóa 
của hoạt động quản lý biêu hiện ở 
việc mọt bọ phản những người lao 
động bị tách ra khỏi các từ liệu sẵn 
xuất, ở việc họ không có kh nàng 
ảnh hưởng thực sự tới kết quả sản 
xuất sủa tập thê và xã hội, do đó 
biêu hiện Ở việc người lao động bị 
qloại ra» khỏi các quan hệ sở hữu 
thực tế được hình thành trong quá 
trinh lao động, 

Mặc dù có một số giống nhau bề 
ngoài với các hình thái trước dây, 
việc những người lao động bị tách 
ra khỏi công việc quản lý và bị tách 
ra khỏi các quan hệ sở hữu xã hội 
chủ nghĩa, nói chung, là nhữnz hình 
thức tha hóa đặc thù, do chủ nghĩa 
xã hội phát triền trên cơ sở kinh tế— 
xã hội của chính nó sinh ra. Việc thịre 
hiện không dày dủ đi qttan hệ sở 
hữu xã hội ehủ nghĩa, những vi phạm 
tương đối thường xuyên đối với sự 
phù hợp trong điều kiện lịch sử cụ 
thể giữa quan hệ sản xuất và sự phát 
triên của hrc lượng sản xuất, đang 
trở thành nguyên nhân tương đối dọc 
lập tái tạo những nhân tố khiến cho 
những người lao động bị tách ra khỏi 
các điều kiện và kết quả lao động của 
họ. Tha hóa gắn liền với sùng bái 
hóa các Quan hệ sản xuất. Nó được 


“duy trì dưới những hình thức sùng 


bái kế hoạch và sùng bái hàng hóa, 
Lủy theo tính chất của những điều 
kiện vật chiếm địa vị thống trị đối 
với người sản xuất. 


Tha hóa hợp quy luật và không 
hợp quy luật dưới chủ nghia 
xã hội 

Dĩ nhiên, sự tha hóa của lao động 
kbông bắt nguồn từ bản chất, từ 


những cơ sở gốc rễ của phương thức 
sản xuất cộng sản chủ nghĩa. Trong 
khuôn khô" giai đoạn cao nhất của 
phương thức sản xuất đó, việc * loại 
bỏ ® mọi hình thức tha hóa của lao 
động hắn sẽ diễn ra. Nhưng điều đó 
khòng có nghĩa là, đối với chủ nghĩa 
xã hội, sự tha hóa là một cái gì đó trái 
quv luật mang tính chất thuận túy bề 
nướài Bên cạnh những hình thức thà 
hóa trái quy luật của chủ nghĩa xã hội, 
những hình thức gản với những cực 
đoan [rong việc phát triển các hình 
thức chuyên hóa vẽ thực hiện các 
quan hệ sản xuất và vẻ quản lý kính 
Lế— xa hội (ví đụ những hình thức 
“thô bạo nhất về điều tiết mang tính 
chất hành chính và vẻ chủ nghĩa quan 
liệu: ưu thể của chủ nghĩa bình quần 
trong phản phối và quy mô rộng lớn 
của những khoản thu nhập Không lao 
động), là một loạt những hình thức 
thà hóa hợp quy luật của chủ nghĩa 
xi hội. Tùv theo những điều kiện lịch 
sư cụ thê của nước này hay nước 
khác, những hình thức tha hóa hợp 
quy luật này có thê khác nhau, nhưng 
dù thế nào đi nữa chúng vẫn là sản 
phầm phụ cú sự phát triền kinh tế— 
xã hỏi cúa chủ ngÌTa xã hội. 

tạnh giới giữa các hình thức tha 
hóa hợp quyv luật và lrái quy luật 
trong chủ nghĩa xã hội, thông thường 
khq lính hoạt. Dù có được kinh 
nohriem lịch sứ khả lớn của nước tì 
và các nước XÃ hội chủ nghĩa khác, 
chứng tì vị tất đã có thề khang định 
mỌt cách chắc chàn là không hợp quy 
luật những ơi đang xuất hiện không 
đúng VỚI €Ơ SƠ púc rẻ của sự phảt 
triển của chủ nghĩa xã hội. Bán thân 
srr Xuất hiện của những vều tố phản 
paoi bình quản và của những khoản 
thu nhập khong lao dòng, sự sống lại 
cửa chủ nghĩa quan liêu trong bộ máy 
quản Tý, rò rằng cũng là hợp quy luật 
đổi với trình độ và tính chất phát 
triền của lực lượng sẵn xuất và quan 
hệ sẵn xuất vốn có của chủ nghĩa xã 
hội. Những hình thức chuyền hóa này 


lại trở thành' trái quy luật khi chúng 
bắt đầu làm biến dạng cơ cấu kinh 
tế-xã hội của chủ nghĩa xã hội. 
Những mâu thuẫn của srr tha hóa, thề 
hiện ởớ sự không phù hợp giữa những 
nhu cầu ngày càng tìng của người lao 
động trong công cuộc sáng tạo và (Ó 
chức kinh tế với những khả nàng thực 
tế để thực hiện những nhĩ cầu đó, 
được qun chúng nhận thức như một 
động lực mạnh mẽ của sự phát triển 
kinh tế— xã hội của chủ nghĩa xã hội. 
Còn nếu những màu thuẫn này lại 
chuyền hóa thành hình thức trái quy 
luật; làm biến dạng cơ cấu kinh tế— 
xã hội của chủ nghĩa xã hội, tạo nên 
ở chủ thề quan niệm khách quan 
những máu thuần nói trên là không 
8O sứa chữa được, thì những màu 
than đó Tại trở thành những vếu tố 
kìm hầm, khiến cho xã hội ắt phải 
{ri trè. 


Phương hướng và phương pháp 
khác phục sự tha hóa dưới chủ 
nghĩa xã hội 


Việc thừa nhận những hình thức, 
tha hóa của lao động là hợp quy luật 
đối với chủ nghĩa xã hội, tuyệt nhiên 
không có nghĩa tất vếun phải cam chịu 
với sự tồn tại của vấn đề này. Trái 
iại, việc giải quvết vấn để này củn 
được đặt vào trund tầm chính sách 
linh tế — xà hội của chúng ta. Việc 
Khúc phục sư thì hóa trong điều kiện 
chủ ng¿h1a Xi hội bạo gồm hai phưc nợ 
loại bó không chậm 
rẻ những hình thức tha hóa Tố rèi 
nhất đọ những quan hệ sẵn xuất xã hệi 
chủ nghĩa bị biển đạng và ngăn ngừa 
khòng để những máu thuận nội đại 
của chú nghĩa xà họi chuyên thành 
hình thức xune¿ đột; øi1m nhẹ và tính 
đến những hình thức tha hóa tát hien 
trong cơ chế Kinh tế hiện hành. 


hướng €eơ bạn: 


Các phương pháp dễ khác phục sự 
tha hóa của lao động dưới chủ nghĩa: 
xã hội cũng bao gòm bai loại quá trình, 


Š/ 


Một là, xóa bố dân những hình thức 
mang tính nò dịch của phán công lao 
dòng, sử dụng việc trang bị lại kỹ 
thuật hàng loạt cho sản xuất đề cải 
thiện điều kiện lao dòng. để nàng cao 
tính sáng tạo của lao động. Và hai là, 
tạo điều kiện cho người lao động tham 
gia thực sự và tham gia toàn điện 
vào việc quản lý công việc xã hội, 
phố biển những hình thức mới kết 
hợp người lao động với tư liệu sản 
xuät, nảng cao trình độ nghiệp vụ và 
trình độ văn hóa chung của mọi tầng 
Fớp đàn cư. Việc cái tô hệ thống quản 
lẻ san xuất xã hội chủ nghĩa đóng 
vai trỏ quyết định trong giai đoạn 
hiện nay. 


Phù hợp với điều nói trên, cái 
đích mà việc e xóa bỏ » mọi hình thức 
tha hóa theo đuôi, cũng mang tính 
chất hai mặt. Một mặt, việc * xóa bỏ » 
đó mở rộng những khả năng kinh tế 
thuần túy của chủ nghĩa xã hội, là 
một phương tiện mạnh mẽ đề củng cố 
kỷ luật lao động, là một nguồn dễ 
nâng cao trên cơ sở tự nguyện cường 
độ và năng suất lao động của người 
lao động, đề tiết kiệm tư liệu sàn 
xuất. Mặt khác. có khắc phục được sự 
tha hóa thì mới thực hiện được mục 
dích cao nhất của sẵn xuất xi hội chủ 
nghĩa là báo đảm sự phát triền hài 
hòa, tự do của mọi thành viên trong 
xã họi. | 

THANH MY lược ¡huải 


THAM NHŨNG... 


(TiZp theo trung 77) 


Anh. tác giá bài Họ làm thế th đề 
thanh ly trót lọt 20 055m” gõ ? đàng trên 
báo Lao động (số 21, ngày 21-5-1100). 

Mọi người muốn được biết, đẳng 
sau và bén trên thứ trưởng Thản 
Trung lIiểu là ai? Có gì khuất tất, 
mỜ am trong vụ rắv 2 

Tôi chỉ được biết các vụ việc này 
trên báo chỉ. Có thể có một số tình 
tiết còn cần làm sàng tò, nhưng các 
vụ việc về cñn bàn là rò ràng, Việc 
điều tra, kết luận. khới tố là trách 
nhiệm của các cơ quan có chức năng, 
Điều tôi muốn nói ở đàyv là: mọi 
người cần phải «dược» công bằng 
trước pháp luật; pháp luật là của 
chung mọi người, đành cho mọi người. 
Tệ ò dù, bao che cho nhau, cần phái 
được coi như một trọng tỌi và phải 
e€Ó khung hình phạt thật nặng. 
« Thượng bất chính, hạ tác loạn. 

Còn rất nhiều điều chưa biết, nhiều 
việc chưa làm; biết bao vụ tham ô, 
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đặc quyền đặc lợi của nhữn/ địa 
phương và những ngành khác, biết 
bao nội oan ức của người dân còn 
chìm trong bóng tối, trong « sự im lặng 
đáng sợa. Chính- những cái đó. giữa 
những sai lầm, thủ đoạn. thậm chí cả 
sự nhục nhã nữa, có thê giát cliết 
không những một con người cụ thề, 
mà quan trọng hơn còn là làm anất đi 
niêm tin ở hàng triệu người đối với 
xã hội, đỏi với luan lý, đạo đức xã 
hội. Một nhà văn Pháp viết: «Sống — 
có nghĩa là làm sáng tố? Tự bản 
thân phải sáng tô: mọi người, mọi 
vấn đề phải sảng tô. Đó là đạo lý, là 
lẽ sống chân chính. 


Hãy vì công lý, vì SỰ đöi mới của 
đất nước mà giải quyết dứt điềm 
những vụ tiêu cực, phạm pháp, không 
được bỏ lửng đề cho kẻ có tội cứ 
nhởớn nhợ ngoài vòng pháp luật. Hãy 
ủng họ báo chỉ dấu tranh chống tham 
nhũng Ì 
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ỘI nghị lần thứ chin 
Ban chấp hành trung 
ương Đảng (khóa VD 
đã họp tử ngày 16 đến 
ngày 28-8-1990, tại 


Hà nội. | 

Đồng chi Tông bí thư Nguyễn 
Văn Linh đã phát biều ý kiến 
khai mạc và bế mạc Hội nghị. 

Hội nghị đã thảo luận vẻ;' 

— Bản dự thảo Cương lĩnh xây 
dựng chủ nghĩa xã hội trong thời 
kỷ quá độ. - 

—Bản dự thảo Chiến lược 
phát triền kinh tế — xã hội đến 
năm 2000 và phương hướng chủ 
yếu kế hoạch 5 năm 1991 — 199, 

— Một số vấn đề kinh tế — xã 
hội cấp bách, 


1 — Đồng chí Nguyễn Văn Linh, 
Trưởng Tiều ban dự thảo Cương 
lĩnh dã bảo cáo trước Hội nghị 
Trung ương dự thảo Cương lĩnh 
và phát biều một số vấn đề cơ 
bản về nội dung của Cương lĩnh. 
Từ dầu năm 1987 đến giữa năm 
1990. Tiều ban. đã tám lần dự 
thảo Cương lĩnh. Trong thời gian 
đó, Bộ chính trị đã nhiều lần 
thảo luận và góp ý kiến vào bản 
dự thảo. Nhiều cuộc hội thảo đã 
được tô chức đề trao đồi ý kiến 
về một số đề tài nêu trong dự 
thảo. Bản dự thảo lần thứ tám 
đã được gửi dến các dồng chí Ủy 
viên Trung ương các khóa IH, IV, 
ŸY, VI, các ban, ngành ở trung 


_ ương, các tỉnh ủy, thành ủy, đặc 


khu ủy, các cơ quan nghiên cứu 
lý luận và nhiều nhà khoa học 
đề thảo luận góp ý kiến. Sau đó, 
Tiêu ban đã sửa hai lần nữa và 
trình Hội nghị Trung ương bản 
dự thảo lần thứ mười, 


Đồng chỉ Đỗ Mười, “Trưởng 
Tiêu ban dự thào Chiến lược 
kinh tế xã hội đã báo cáo 
trước llội nghị Trung ương dự 
thảo Chiến lược phát triên kinh 
tếT-xã hội đến răm 2000 và 
phương hướng chủ yếu về kế 
hoạch 5 năm 1991 — 1995. Trong 
nhiều tháng qua, Tiều ban đã tô 
chức nhiều cuộc hội thảo quốc 
gia ở nhiều vùng khác nhau dỄ 
tham khảo ý kiến của các đong 
chí lãnh đạo các ban, ngành ởỞ 
trung ương và ở các tỉnh, thành 
phố, các cần bộ lão thành cách 
mạng, các nhà quản lý kinh tế 


và nhiều nhà khoa học tiêu biều 


trong cả nướe về nội dung « Chiến 
lược phát triền kính tế — xã hội 
của nước ta đến năm 2000 ». 


Ban chấp hành trung ương đã 
thảo luận, tranh luận sỏi nồi, cho 
nhiều ý kiến quan trọng, có chất 
lượng cao, cá về thực tiễn cũng 
như về lý luận đề sửa và bồ 
sung hai bản dự thảo nói trên, 

Han chấp hành trung ương 
ủy nhiệm Bộ chính trị và Tiều 
ban dự thảo Cương lĩnh, Tiêu 
ban dự thảo Chiến lược kính tế 
xã hội, căn cứ vào các ý kiến 
của Ban chấp hành trung tương, 
sửa lại hai bản dự thảo rỏi quyết 
dịnh thời gian, phương thức 
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-eông bố hai văn kiện nỏi trên đề 


lấy ý kiến trong Đảng và trong, 
nhân dân, trên cơ sở đó sửa 
thêm trước khi trình Đại hội: 
toàn quốc lần thứ VII của Đảng. 


2— Về một số vấn đề kinh 
tế — xã hội cấp bách, lội nøh] 
lân thứ chín Ban chấp hành 
trung ương Đảng đã nhàt trí 
nhận dịnh: 


Từ đầu năm 1990 đến nay, 
tronø hoàn cảnh tình hình quốc 
tế có nhiều diễn biến phức tạp, 
ảnh hưởng nhiều mặt đến nước 
ta, toàn Đẳng, toàn dàn ta đã có 
những cõ gắng lớn giữ vững ỏn 
định chính trị, phát huy những 
tiến bọ đạt được trong năm 1989, 
tiếp tục thu được những kết quả 
tích cực trên một số mặt kinh : 


tế — xã hội. 


Sản xuất lương thực vụ chiêm 
xuân và hè thu dạt xấpexi cùng 
kỳ nấm 1989, cơ bản đáp ứng 
nhu cầu lương thực trong cả 
nước và tiếp tục: xuất khầu gạo. 
Công nghiệp đang dược sắp Xếp 
lại, một số ngành công nghiệp 
quốc doanh trung ương quan 
trọng như điện, đầu khí, xỉ-măng; 
giấy, chế biếu nông sản thực 
phẩm... phát triền khả. Một số 
xi nghiệp quốc doanh sản xuất 
kinh doanh có hiệu quả. Giao 
thông vận tải phục vụ tốt hơn 
việc đi lại và vận chuyền hàng 
hóa. Hệ thống thông tin liên lạc 
được cải thiện một phần. Việc 
mua bản của nhân đản thuận 
tiện hơn. Xuất khâu bảy tháng 


đau năm 1990 tăng khá so với 
củng kỳ đăm trước. 

Song, mấy tháng gần dây tình 
ninh kinh tế ~ xã hội có những 
diễn biển phức tạp và có những 
khó khăn mới. 

lội nghị Trung ương chỉ rõ 


tìah hình kinh tế — xã hội nói 


ltvìn có những nguyên nhân 


khách quan và chủ quan. 


~ 


Nưững nguyên nhân khách 
quan là: Nền kinh tẾ mất cần đöi 
rạng, đất nước chưa thoát khỏi 
lạm phát và khủng hoàng. Quá 
trình chuyên sang cơ chế thị 
trường có nhiều điều mới mề về 
quan lÝ nhà nước và quần lý 
„ kinh doanh mà ta chưa có nhiều 
"kinh nghiệm, còn lũng túng khi 
xử lý. Những biến động của tình 
hình quốc tế có mặt không thuận 
cho ta. 

Những nguyên nhân chủ quan 
là: Công tác quản lý, điều hành 
của các cập, các ngành có nhiều 
thiểu sót (điều hành cung ứng 
phân bón, lương thực, quản lý 
xuất khảu gạo, quản lý tài chính, 
thu thuế, xuất nhập khầu. chống 
hàng nhập lậu, quản lý hoạt 
động ngàn hàng. quỷ tín dụng 
dự trữ quốc gia, thực hiện pháp 
luật, v.v.). Việc nghiên cứu, xem 
xét, xử lý những văn đề về vốn, 
chính sách tín dụng có những 
điểm chưa phủ hợp với Yêu cầu 
của sản xuất kinh doanh. Tô 


chức quản lý và biên chế bộ má v 


còn công kênh, quan liêu, kém 
hiệu lực; năng lực dội ngũ cân 
bộ quản lý chưa đáp Ứng yêu 


cầu. Tỉnh trạng vô kỷ luật, 
không tôn trọng kỷ cương , luật 
pháp. dặc biệt trên các lĩnh vực 
kế hoạch, tài chính, tiên te, tín 
dụng, giá cả, xuất nhập khầu, thị 
trường, v.V. là nghiêm trọng. Tư 
tưởng cục bộ, bản vị khả nặng 
nẻ, vì lợi ích cá nhân, đơn vị, 
ngành và địa phương mà không 
chắp hành dúng chủ truơng; 
chính sách, nghị quyết của Đẳng 
và Nhà nước. Tệ tham nhũrg, hỏi 
lộ. lăng phí chậm được khắc phục, 
Việc trừng Ị khóng nghiêm. 

liọi nghị Trung ương nhân 
mạnh phái có những biện puập 
cấp bách và có hiệu lực dễ giải 
quyết những vấn dẻ kinh tế — xã 
hội nói trên nhằm tiếp tục làm 
chuyên biến tốt tỉnh hình kinh , 
tế — xã hội. giữ vũng ồn định 
chính trị, xã hội tạo diễu kiện 
thuận lợi cho việ› thực hiện Rếẽ 
hoạch 5 năm 1991 — 1995 và 
chuïn bị tốt Đại hội lần thứ VI 
của Đẳng. 

Tư tướng chỉ dạo g ii quyết 
những vấn đẻ kinh tế — xã hội: 
cấp bách là: 


— Kiên định thực 
trương đồi mới cơ chế quân lý. 
kinh tế do Nghị quyết Đại hội VI 
của Đảng đề ra, dưa mọi hoại 
dòng kinh tế đi vào hạch toàn 
kinh doanh theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa, phấn đấu nâng 
cao hiện quả, thícH ứng với 
những điều kiện của nền kinh tế 
tìhị trường có điều tiết và những 
đòi hỏi mới của quan hệ kinh tế 
đối ngoại. 


hiện chủ 


«. 


— loàn Đảng, toàn đân nêu 
cao tỉnh thần độc lập, tự chủ, tự 
lực tự cường đi đôi với ' mở 
rông quan hệ quốc tế, xây dựng 


ÿ chí làm cho đân giàu, nước 


mạnh, phát huy trí thông mình 
và óc sáng tạo, khai thắc tốt 
nhất mọi khả năng sẵn có và 
tiềm tàng, chủ động có những 
phương án khác nhau đề thích 
ứng với tình hình mới. Cố gắng 
tạo nhiêu việc làm cho người lao 
động. mọi người phải lao động 
có năng suất cao, hiệu quả tốt. 

— Các cấp, các ngành, cơ quan, 
đơn vị và mọi công đân phải 
nêu cao ý thức tiết kiệm xây 
- đựng đất nước; chống xa hoa, 
lãnơ phí. Thực hành tiết kiệm là 
một chính sách có ý nghĩa chiến 
lược trong sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, cần có những 
chế độ và luật pháp bảo đảm. 

— Thống nhất ý chí và hành 
động trong toàn Đảng, toàn dân, 
nêu cao ý thức tö chức kỷ lnật, 
giữ vững kỷ cương, tôn trọng 
luật pháp trong các hoạt động 
kinh tế — xã hội, xử lý nghiêm 
minh những cá nhân và đơn vị 
có hành vị phạm pháp. 

Tình hình kinh tế—xã hội đang 
có một số thuận lợi mới nhưng 


vẫn còn nhiêu khó khăn gay gắt, 


nếu không được khắc phục kịp 
thời, chẳng những ˆsẽ gây hậu 
_ quả xấu trong năm 1991 mà còn 
ảnh hưởng không tốt đến việc 
thực hiện kế hoạch 5 năm 1991~— 
1995 và Chiến lược phát triền 
kinh tế — xã hội đài hạn. Trong 


é 


các biện pháp cấp bách, việc 
chống nhập hàng lậu lan tràn đi 
đôi với đầy mạnh sản xuất và 
bảo vệ hàng sản xuất trong nước; 
việc sử dụng hợp lý nguôn ngoại 
tệ, việc chấn chỉnh quản lý tài 
chinh, tiên tệ, việc chống tham 
những là những việc có tính thời 
sự nóng bỏng, có ý nghĩa quyết 
định, cân làm ngay và làm tốt. 
Ban chấp hành trung ương 
Đẳng nhấn mạnh ý thức trách 
nhiệm và vai trò quan trọng của 
tất cả các đỏng chí Ủy viên 
Trung ương ở các cấp, các ngành 
và của Hội đòng bộ trưởng 
trong việc chỉ đạo và diều hành 
theo kết luận này của Hội nghị 
trungữ ương. ¬_— _ 
Ban chấp hành trung ương 
Đảng yêu cầu toàn thê cán bộ, 
đẳng viên, tất cả các cấp ủy đảng 
và cấp chính quyền, các ban, 
ngành, đoàn thê nghiêm chỉnh 
tô chức thực hiện kết luận của 
Hội nghị Trung ương chín về 
một số vấn đề kinh tế — xã hội 


“cấp bách, giữ vững kỷ luật, kỷ 


cương, thực hiện tốt các chủ 
trương, chính sách của Đảng và - 
Nhà nước. - | 

Hội nghị lần thứ chín Ban 
chấp hành trung ương (khóa VỊ) 
tin tưởng rằng, với sự đồng tâm 
nhất trí và ý thức trách nhiệm 
cao đối với đất nước, toàn Dáng. 
toàn đân ta sẽ giải quyết thành 
công những vấn đề kinh tế — xã 
họi cấp bách, bảo đẫm cho sự 
nghiệp đôi mới tiếp tục phát triền 
và tháng lợi. 


"NGHỊ QUYẾT 


Về dự thảo Cương linh xây dựng: 

.. thủ nghĩa xã hội trong thời kì 

quá độ và dự thảo Chiến lược 

phát triền kính tế — xã hội 
đến năm 209 


1— Hội nghị lần thứ chín Ban chặp hành trung ương Đảng 
(khỏa Vĩ) họp lừ ngàụ 16 đến ngày 28-8-1990 đã thảo luận ề bản 
dự thảo Cương lĩnh xâu dựng chủ nghĩa xả hội trong thời kỳ 
quá độ 0à bản dự thảo Chiến lược phái triền kinh lễ — +~ä hội đến 
năm 2000. 


Hội nghị Trung ương đã cho nhiều ú Bi quan trọng hồ sung 
_ Pdo hai bản dự thảo nói trên. cãi 


2 — Hội nghị lan thứ chín Dan chấp hành trung ương Dáng 
(khóa VĨ) ủu nhiệm Độ chính trị Bạn chấp hành trung ương Đăng 
pà Tiều ban dự thảo Cương lĩnh, Tiêu ban dự tháo Chiến lược kinh 
lế — vã hội, căn cứ 0ào những Ú kiến của Trung ương hoàn chỉnh 
hai bản dự thảo. 


_#— Ban chấp hành trung ương ủu nhiệm Bộ chính trị Ban 
chấp hành trung ương Dáng quụuết định thời gian 0à phương thức: 
côr bố hai ăn kiện nói trên đề lấu kiến trong Đăng 0à trong 
.nhân dân trước kiủ irinh Đại hội toàn quốc lần thứ VII của Đảng. 


c†t 


+ 


nắm qua là một thời kỷ 
đấu tranh vô cùug ơanh 
liệt, nôột thời kỷ phát 
triền rực rỡ trong lịch sử 
lâu đài của dân tộc ta. 
Chặng đường lịch sử vinh quang đó 
được mở dầu bằng thắng lợi của 
cuộc Tông khởi nghĩa Tháng Tám, 
khai sinh ra nước Việt nam đàn chủ 
cộng hòa. 


Cách mạng Tháng Tám đã chăm 
dứt thời kỷ nô lệ tàm tôi ngót một 
thế kỷ trên đất nước ta, mở ra KỶ 
nguyên mới cho sự phát triển của 
đân tộc, ký nguyên dọc lặp dàn tộc 
và chủ nghĩa xã hội. Nhân đàn ta từ 
chỏ là kẻ nô lệ đã trở thành người 
đân một nước độc lặp, tự do, làm chủ 
non sỏng đất nước. 

Đề giữ vững thành quả của Cách 
mạng Tháng Tám, Đăng ta đã lành 
đạo nhàn đán ta tiên hành tháng lợi 
hai cuộc kháng chiến trường Kỷ chống 
thực dàn Pháp và để quốc AIỸ mà 
đỉnh cao là chiến thàng Điện biện 
phủ và chiến dịch Hỗ Chí Xinh. Đó 
là những thiên :aình hùng ca bất diệt, 
mãi mài đi vào lịch sử dàn tọc tà 
như những mốc son chói lọi, nâng dàn 
tọc Việt nam lên tầm cao của 
thời đại. l 

Với những thắng lợi đó nhàn đân 
la đã giữ vững độc lập dàn tộc, thống 
nhất Tô quốc, góp phần tích cực vào 
cuộc đấu tranh chung vì hòa bình, 
dóc lập dân tộc, dàn chủ và tiến bộ 
xã hội trên thế giới, nhất là góp phan 


TIẾP TỤC SỰ NGHIỆP ĐỒI MỚI... 


_— ĐỎ MƯỜI 
Lụ oiên Dộ clính trị 
Chủ lịch lIệi đồng bộ trưởng 


“ 


thúc dầy phong trào đấu tranh giải 
phóng dàn Lớc của các nước thuộc địa, 

Từ năm 1971 đất nước Việt nam 
hoàn toàn độc lập và thống nhất, 
cách mạng nước ta chuyền sang giai 
đoạn mới, cả nước xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, nhắn dân tà đã nẻu cao 
chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa 
anh hùng cách mạng, không ngừng 
phần dấu vượt mọi khó khăn và dã 
đạt được nh:ững thành tựu đứng kề 
trong sự nghiệp xảy dựng và bảo vệ 


Tô quốc và làm tròn nphĩa vụ quốc tế, 


` 


15 năm qua, tuy là thời kỷ có nhiều 
biến động và thử thách lớn, nhiều 
khó Khăn chồng chất, nhưng chúng 
la đã cố găng hàn gắn những vết 
thương chiên tranh, khôi phục nền 
kinh tế bị tàn phá nặng nề, từng bước 
xác lập quan hệ sản xuất mới: bước 
đầu xàyv dựng cơ sở vật chất — kỹ 
thuật của chú nghĩa xã hội; phát 
Lriên sự nghiệp văn hóa, khoa học, 
giáo dục, w tế, thiết lập và củng cố 
chính quyền nhàn: dân trong cả nước. 

Năm TUÄ9 so với năm 1976, sản xuất 
có bước phát triền khả, tông sản 
phầm xã hội tăng §0X ; thu nhập quốc 
đàn tăng 52,9X; giá trị sản lượng 
công nghiệp tăng 102,5, giá trị sản 
lượng nông nghiệp tăng 62,82%; 1989 
san xuất được 21,44 triệu tấn lương 
thực (quy thóc) tăng 7,95 triệu tấn, 
tông kin ngạch xuất khầu tăng 
717,2%... Đội ngũ cán bộ khoa học kỹ 


————ee - 
W [rịch diễn văn đac tại lễ ký niệm lín 


thứ 45 Quốc khánh 2-9 


thuật và quản lý sơ vởi năm 1975 
tăng 32 vạn người có trình dộ đại 
học, 4 800 người có trình độ trên đại 
học, 50,3 vạn người có trình độ trung 
học chuyên nghiệp, l,4 triệu công 
nhân kỷ thuật. 

Thành tựu là to lớn. Nhưng Đăng ta 
và Nhà nước ta đã mắc mọt số sai 
lầm trong chủ trương và chỉ dạo chiến 
lược như : nóng vội trong cải tạo xã 
hội chủ nghĩa, muốn xóa bỏ ngay nền 
kinh tế nhiều thành phần; đầy mạnh 
còng nghiệp hóa trong khi chưa có 
đủ những tiền dề cần thiết; chậm đồi 
mới cơ chế quản lý kính tế: những 
euộe tông điều chỉnh giá sả, tiền lương, 
liên tệ tiến. hành thiểu thận trọng, 
đã gày thêm những khó khăn to lớn 
cho đời sống kinh tế, xã hội nước ta, 

Đại hội lần thứ VI của Đảng đã tự 
phê bình nghiêm khác về những sai 
lảm khuyết điểm nói trên và đề ra chú 
trương dđöỏi mới toàn điện sự nghiệp 
xâv dựng chủ nghìa xã hội ở nước ta, 


Ba năm qua, thực hiện Nghị quyết 
Đại hội VĨ, nhân đần ta đã đạt được 
những thành tựu bước đầu nhưng rất 
quan trọng trong công cuộc đôi mới. 
Tình hình kinh tế — xã hội có những 
chuyên biến đăng kề: huy động thêm 
lược nhiều tiềm năng sản xuất, nhất 
là trong nông nghiệp; hạn chế được 
lạm phát, cơ chế quản lý kinh tế mới 
đang hình thành và bát đâu phát huy 
tác dụng; đời sốnựư của dông đảo 
nhân đân được nànữ lên một bước. 
Việc phát huy quyền dàn chủ của nhàn 
-đàân trong các lĩnh vực kính tế, chính 
trị, văn hóa tự tưởng đã tạo nên bầu 
không khí mới frong xã hội. lòng 
“tin của nhàn đâu dối với sự lãnh đạo 
của Đảng và quản lý của Nhà nước 
Lửng bước dược khôi phục. Quốc 
phòng và an nình được giữ vững. 

Thành tựu bước đầu của còng cuộc 
đồi mới trong ba năm qua đã khẳng 
định con đường mà chúng ta đang đi 
là dúng dắn. Song chúng ta khòng 
chủ quan, thỏa mãn. Những kết quả 


và tiến bộ đạt được còn chưa thật sự 
vững chắc. Tình hình kinh tế, xã hội 
vẫn còn nhiều khó khăn gay gắt; 


cùng với những khó khăn cũ chưa 
khác phục hết, lại thêm những khó 


khăn mới phát sinh, 


iến lên chủ nghĩa xã hội là xu thế 
Í\ tất yếu của cách mạng Việt nam. 

Độc lập dàn tộecvà chủ nghĩa xã hội 
là hai mục tiêu gắn liền với nhau của 
cuộc chiến đầu 6Ø năm quá cũng như 
từ nav về sau của nhàn dàn ta. Con 
đường mà bác Hồ đã vạch ra và nhàn 
đân ta lựa chọn phù hợp với trào lưu 
Liên hóa chung của thời đại. 

Nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội bắt đầu tử một xã họi vốn là 
thuộc địa, nửa phong kiến, nền kỉnh 
tế chủ vếu là sản xuất nhỏ tự cấp, tự 
Lúc, chưa qua giai đoạn phát triền tư 
bản chủ nghĩa. Đất nước trải qua 
nhiều cuộc chiến tranh tàn phá với 
những hậu qua nặng nề. Những tàn 
tích văn hóa thực dàn, phong kiến, 
gia trưởng chưa được xóa bỏ hết. 

Tình hình quốc tế đang diễn biến 
rất phức tạp. Cuộc khủng hoàng rất 
nghiêm trọng của các nước xã hội chủ 
nghĩa ở Đồng Âu có ảnh hưởng không 
nhỏ đến công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta. Các thế lực 


“thủ địch đang tiến Lành nhiều hoạt 


động phá hoại sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ Tô quốc của nhân đân ta. 

Nhưng quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
ở nước ta cũng €ó những thuận lợi cơ 
bản: nước nhà đã độc lập, thống nhất, 
đi vào giai đoạn xảy dựng hòa bình, 
Đàn tọc tạ là một dàn tộc anh hùng, 
nhản đân tạ có truyền thống cần cù 
lo động, thông mình sáng tạo và 
giàu lòng nhân nghĩa.. Cuộc cách 
mạng khoa học và còng nghệ và xu 
thế quốc tế hóa nền kinh tế thế giới 
đang mở ra cho dân tộc ta những khả 
năng phát triển te lớn. Đẳng ta là 
Đảng vững vàng về chính trị, có 
đường lối đỗi mới đúng đản. 


Tử điềm xuất phát rất thấp về 
trình độ kinh tế, với những hậu quả 
nặng nề của chiến tranh, lại thêm 
những sai lầm về chính sách và .chủ 
trương kinh tế trong nhiều năm, nẻn 
kinh tế, của ta đến nay vẫn hết sức 
khó khăn và chưa ồn định. Hiện nay, 
chúng ta đang đứng trước một sự 
thật là : trình độ phát triền kinh §ế và 
mức sống câa nhân đân ta qnố thấp. 
Đó là một thực trạng gay gát› là một 
thách thức lớn đối với cả dân lộc ta. 


Chúng ta quyết tâm khắc phục mọi 
khó khăn đề tiên lên bằng con đường 


đồi mới. Tư tưởng chỉ đạo sự nghiệp ` 


đồi mới là phát huy tỉnh thần tự lực 
tự cường cần kiệm xây dựng đất 
nước giải phóng mọi lực lượng, buy 
động mọi tiềm năng, tạo ra sự ồn định 
và phát triền nhanh theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa. 

Rõ ràng, tiếp tục sự nghiệp đồi mới 
là vêu cầu bức thiết, là văn đề e6 ý 
nghĩa sống còn đối với nước ta. Chúng 
ta thực biện đồi mới có nguyên tác, 
nghĩa là vận dụng sáng tạo chủ nghĩa 
Mác —I.ê-nïn vào hoàn cảnh cụ thê của 
nước ta ; kế thừa và phát triền sáng 
tạo tư tưởng, đạo dức và tác phong 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồi mới đề 
xây dựng chủ nghĩa xã hội có hiệu 
quả hơn chứ không phải đẻ từ bỏ chủ 
nghĩa xã hội. VÌ vậy, trong quá trình 
đồi mới, cần dấu tranh với những 
quan điểm xa rời mục tiêu và con 
đường xã hội chủ nghĩa mà chúng tạ 
đã lựa chọn, bác bỏ thải độ phủ nhận 
quá khứ. phủ nhận những thành tựu 
vĩ đại trước đầy mà nhân dân ta đã 
giành được bằng cuộc đấu tranh cách 
mạng cực kỷ gian khô đầy hv sinh. 


Đồi mới là một quá trình phát biện 
và giải quyết kịp thôi, dúũng dán 
những màu fLuẫn này sinh trong cuộc 
sống. bảo đảm sự phát triển hài hòa, 
cần dõi giữa kinh tế, xã hội và chính 
trị, dân chủ và phán luật, Đảng lãnh 
đạo và quyền làm chủ của nbân dàn. 
Đồi mới đề ồn dịnh và phát triển ; ồn 
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định và phát triền cảng đầy mạnh 
công cuộc đồi mới tiến lên. 

Đôi mới kinh tế—xã hội phải đồng 
thời xác lập cơ chế mới, áp dụng cơ 
chế mới trong quản lý kinh tế, quản - 
lý xã hội với hiệu quả ngày càng cao. 

Chúng ta chủ trương đồi mới toàn 
diện, đồng bộ, nhưng có bước đi 
thích hợp, có trọng tâm, có khâu 
chính từng thời gian. Giai quyết đúng 
đắn mối quan hệ giữa đồi mới kinh tế 
và đồi mới chính trị. Yêu cầu đồi mới. 
của nước ta bắt đầu trước bết từ đời 
sống kinh tế. Chỉ có thông qua đồi 
mới kinh tế, đời sống nhân đân được 
từng bước củi thiện thì mới có niềm 
tỉn vào công cuộc đồi mới. Đồi mới 
kinh tế có hiệu quả sẽ tạo điều kiện 
thuận lợi cho đồi mới hệ thống chính 
trị. Nhưng không phải chờ cho kinh 
tế đồi ruới xong mới bắt đầu đồi mới 
chính trị, mà phải từng bước đồi mới 
hệ thống chính trị đề vừa thúc đầy đồi 
mới kính tế, vừa tăng cường sự đoàn 
kết, thống nhất về chính trị và tỉnh 
thần của nhân dân ta, của xã hội ta. 


Không thề nói đồi mới mà không 
nói đến phát huy dân chủ, bảo đảm 
cho nhản dàn thật sự là người chủ 


"trong sự nghiệp xây dựng đt nước. 


Nen dàn chủ thật sự không chỉ phục 
vụ lợi ích chung của nhân đân, của 
đất nước nói chung, mà còn phục vụ 
từng người, bảo vệ quyền lợi chính 
trị và xã hội của từng công dân. Dân 
chủ được thực hiện tốt là diều kiện 
quyết định dễ khai thác mọi tiềm 
năng. sức lực và trí tuệ của nhân dân 
vào sự nghiệp xày dựng chế độ mới, 
thực hiện đàn giàu, nước minh. Dàn 
chủ vữa là mục liêu vừa là đọng lực 
phát triển của xã “hội mới. Nhưng 
dân chú phải gắn liền với kỷ cương 
và pháp luật, đàn chủ không tách rời 
tập trung. Chúng ta chống tập trung 
quan liêu chứ không chống tập trung 


› trên ceơ sở dân chủ. 


Thực hiện thắng lợi công cuộc đỏöi 


-mới là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn 


đàn, toàn quản. Với những kết quả 
bước đäu và những kinh nghiệm thực 
tiến phong phú trong thời gian vừa 


qua, nhân dàn ta nhất định sẽ thu: 


được những thành tựu to lớn hơn nữa 
trong công cuộc đồi mới. 


ông cuộc đồi mới do Đẳng ta khởi 
C xướng và lãnh đạo càng được 


triên khai trên quy mô toàn xã hội, 


thì việc nâng cao vai trò và .‹hiệu lực 
của nhà nước càng được đặt ra như 
một yêu câu cấp bách. ị 


Chúng ta đang xảy dựng mọt chính 
quyền nhà nước của dân, do dân, vĩ đân, 
thực hiện mọi quyên lực thuộc vẻ 
nhân đân đưới sự lãnh dạo của Đăng. 
Nhà nước đó phải đáp ứng dược yêu 
cầu phát triền mọi mặt của đời sống 

xã hội, nâng cao mức sống của nhàn 
dân. giữ vững an nịnh chính trị và 
trật tự an toàn xã hội, đoàn kết toàn 
đản, đoàn kết quốc tế, nhằm xây dựng 
sự phôn vinh của đất nước, cuộc sống 
ấm no, hanh phúc của nhàn đàn. 


Chúng ta phải phấn đấu rất nhiều 
đề xảy dựng được một nhà nước vững 
mạnh, thề hiện đầy dú quyên làm 
chủ của nhân đàn. Chúng ta hiều rõ 
rằng nhà nước ta hiện nay còn nhiều 
nhược điểm và khuy ết điểm chưa đáp 
ứng kịp yêu cầu của nhiệm vụ mới. 


Trước hết, đó là những tác động 
tiêu cực của chủ nghĩa quan liêu, của 
cơ chế quản lý quan liêu và bao cấp 
đã xâm nhập vào tỏ chức bộ qnaÿ và 
hoạt động của nhà nước ta trong một 
thời gian dài. Tệ quan liều đã làm 
cho cơ quan nhà nước nhiều khi không 
thề hiện được quyền lực của nhàn 
dân và không bảo vệ dược những lợi 
ích chính đáng của công dàn. Đặc 
quyền đặc lợi, tham. nhũng ở một bộ 
phận không nhỏ cán bọ, nhân viên 
nhà nước các cấp, nhất là trong các 


tồ chức và cơ quan kinh tế, đang. 


gây nên những tòn thất nặng nê vẻ 
kinh tế và văn hóa, ảnh hưởng xảu 


về chính trị, tỉnh thần và đạo đức 
trong xã hội ta. 
— Vi vậy. đấu tranh chống quan liêu 
và tham những trong lúc này trở 
thành một nhiệm vụ cấp bách của 
toàn Đẳng, toàn đản, toàn quản ta 
nhằm làm trong sạch bộ máy nhà nước, 
làm lành mạnh các quan hệ xã hội. 
Pháp luật chưa thực sự trở thành 
còng.cụ chính của nhà nước để quản 
lý kinh tế, xã hội và bảo vệ quyền 
làm chủ của nhân dàn. Trong khi, 
chúng ta chủ trương phát triển mạnh 
mẽ nén kinh tế hàng hóa, khuyến 
khích các thành phần kinh tế ra sức 
sản xuất, kinh doanh một cách nắng 
động, bằng những hình thức da dạng, 
phong phú nhằm tăng nhanh sản phầm 
hàng hóa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng 
của xã hội... thì lại chậm có những 
quy định pháp lý cụ thê đề hướng 
đẫn và kiêm soát các hoạt động ấy, 
làm cho xã hội phát triển năng động, 
nhưng dúng chính sách, đúng pháp 
luật, không lộn xòn. Chính sự chàm 
trề và những thiếu sót trong lĩnh vực 
thề chế và pháp luật đã tạo ra kẽ hở 
trong sản xuất, kinh doanh và các 
mặt hoạt động khác làn nảy sinh ra 
những hiện tượng tiêu cực, đề bọn 
đầu cơ, buôn lậu, trốn thuế và bọn 
tham nhũng khai thác những sơ hở 
trong quản Mỹ của nhà nước mà vơ 
vét tài sin của nhân dàn,của nhà nước. 


Đề khắc phục những yếu kém, xảy 
dựng nhà nước ta vững mạnh, cần 
phải thực hiện những nhiệm vụ sau 
đả y : 


Một là, nàng cao vai trò lãnh đạo 
của Đẳng đối với hoạt động của nhà 
nước. Không thề nói đến nhà nước 
quản lý, nhàn dàn làm chủ mà lại 
thiểu sự Hình đạo của Đảng, Đảng 
thực hiện chức năng lãnh dạo của 
mình trong khuôn khỏ pháp luật. 
Đẳng đề ra cương lĩnh, đường lối, 
chiến lược và sách lược nhằm định 
hướng cho nhà nước xảy dựng pháp 
luật và chính sách. Thông qua các 
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đẳng viên hoạt động trong các cơ 
quan nhà nước, Dáng thề hiện các 
quan điềm và đường lõi chính trị cửa 
mình. Đăng lành đạo nhà nước, nhưng 
không bao biện, làm thay công việc 
cửa các cứ quan quản lý, diều hành 
của nhà nước. - 


Hai là. nhà nước ta quản lý xã hội 
bàng pháp luật, luật pháp phải trở 
thành công cụ có hiệu lực dễ nhà 
nước quản lý mọi công việc xã hội, 
bảo đảm thực hiện và báo vệ dànechủ, 
tự do cho nhàn dân, duy trì và điều 
chỉnh các mọi quan hệ xã hội. Luật 
pháp phải được thí hành bình đăng 
với mi người, không có bất cứ mội 
ngoại lệ nào. Đăng phải nêu gương 
về tòn trọng pháp luật, tôn trọng 
hoại động của các cơ quan nhà nước, 
các cơ quan pháp luật. Đăng kiến 
quyết đấu tranh với những hiện 
tượng sai trái, lợi đụng chức quyền 
đẻ cạn thiệp Ly tiên vào công việc 
củi chính quyền, của các €eØ quan từ 
pháp. 


Bà là, phải tô chức bộ mây chính 
quxên nhà nước ưọn nhẹ, hợp lý: 
khic phục tỉnh trạng bộ máy nhà 
nước ta Quá công Kênh, hoạt động 
kém hiệu quái và tình trạng quan liêu 
trong cán bộ, nhàn viên nhà nước 
với những biểu hiện xa đân, xa thực 
lễ, còng việc trì trệ, dùn đây cho 
nhu, thiểu trách nhiệm với đàn, ecöi 
thường pháp luật, RÝ cương của nhà 
nước. Xuất phát từ véềua cản của công 
việc mà xâyv dựng bộ máy, bố trí, sử 
dung cần bộ sao cño có hiện qua 
nhat, Tiệp tục đói mới bệ thống tỏ 
chức, sắp xếp hại các cơ quan nhà 
mước ở trung đươnz, ở địa phương, 
sớm ôn định tô chức tăng cường công 
tác kiểm tra, gui quvet kịp thời 
những vấn dễ mới phát sinh, khòng 
sìàv nên những xáo dòng lớn anh 
hưởng tới sản xuất, công tác và đời 
SÙ1Ø. 

(ần dào tạo một đội ngũ cán bộ 
nhìn viên nhà nước thành - thạo 
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nghiệp vụ quản lý, am hiều sâu sắc 
nghề nghiệp, chuyên mòn, lại phải có 
phầm chất, đạo đức trong sạch, liễêm 
khiết, vô tư, có tính thần tàn tụy 
trong công việc và trách nhiệm cao 
trước nhận đìn, | |: 


Bổa là, từng bước hoàn thiện eơ 
chế quan lý kính tế xã bội nhằm 
thúc dầy mạnh mẽ hơn nữa kinh tế 
hàng hóa phát triển, khai thác mọi 
tiềm năng và sự đóng góp tích cực 
của các thành phản kinh tế, củng cố 
và phát huy vai trỏ chủ đạo của thành 


“phản kinh tế quốc doanh. Phản định 


rö chức năng quản lý hành chính 
nhà nước với chức năng quản lý sản 
xuat, RKiah doanh. Xúc tiên nình thành 
cơ chế quản lý mới tronø các lĩnh 
vực Rẻ boạch, tài chính, ngàn hàng, 
giá cả, nắng cao vai trô điều hành vĩ 
mô của nhà nước nhằm tháo gỡ khó 
khăn cho các cơ sở sẵn xuất — kinh 
doanh, 

Nhà nước phải chăm lo đến sự phát 
triền giáo dục — v tế — văn hóa — xã 
hội, nàng cao trình độ đàn trí, đào 
[ao và trọng dụng nÏin tài, xàyv dựng 
các quan hệ xã hội tốt đẹp, lôi sống 
lành mạnh. 


+ 


Kịp thời tông Kết việc áp dụng các: 


chế đò, chính sách mới bạn hành từ 
sau Đại hội VỊ đến nayv, phát hiện 


những vấn đẻ bất hợp lý, Không phù, 


hợp với thực tiên, dễ gây ra những 


sơ hở trong quan lý, và từ đó phát. 


sỉnh rỏ ri, tiêu cực trong các hoạt 
động kinh tế, văn lóa, xã hi, đè có 
biện pháp bồ sung, chân cũinh kịp 
thời. 


Năm là. Nhà nước Ïa phải thật sự 
thấm nhuần tỉnh thần đàn chú và thẻ 
hiện tính nhàn đàn sâu sắc, thật sự 
phục vụ nhàn đàn, gàn dân, trọng 
đân, nghe dàn và tín dân. Cần có quy 
định những tiêu chuần cụ thê về trách 
nhiệm và thái độ phục vụ nhân dàn 
của cán bộ, nhân viên nhà nước, công 
bố đề nhân dân biết và kiềm tra thực 
hiện. Tồ chức tốt việc tiếp đàn và 


giải quyết kịp thời những yêu cầu 
và kiến nghị chỉnh dáng của nhàn dần, 

Nhà nước ta là hết sức mình đề 
bảo, đảm phát huy quyền làm chủ 
của nhàn dàn, đấu tranh ngắn chắn 
miưững hành vỉ ví phạm quyền tự do, 
đàn chủ của công dàn, đồng thời ngắn 
ngừa và khắc phục những khuynh 
hướng dàn chủ hình thức, dàn chủ 
cực đoan; đấu tranh chống mọi biểu 
hiện của chủ nghĩa quan liêu, thói 
lạm quyền, tự đo vò chính phủ; khác 
phục mọi lệch lạc tách rời dàn chủ 
với kỷ luật và pháp luật, tích rời 
quyền lợi với nghĩa vụ còng đản, 
tách rời dàn chú với chuyên chính. 

Xây dựng nhà nước xã hỏi chủ 
nghĩa thưrc chất là xây dựng các thiết 
“Chế quyền lực thật sự dàn chủ đề 


chăm lo cho đàn, bao vệ dân và Lịo › 


mọi điều kiện đề nhàn dàn tham giá 
quản lý mọi công việc của dắt nước. 


Sáu là, Nhà nước tà ra SỨC XâV 
dựng quốc phòng và .an nính vững 
mạnh nhằm báo vệ Tô quốc, bảo vệ 
chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững an 
ninh quốc gia. trật tự an toàn xi hội. 


ự nghiệp xây dựng đất nước ta 

đang dứng trước những thách thức 

lớnvới không ít khó Khăn,trở ngại. 
Cuộc sống đang đặt ra trước Địng, 
Nhà nước và nhân dàn ta những 
nhiệm vụ nặng nẻ, phức tạp. 


xhiệm vụ quan trọng nhất, vừa cơ 


bàn vừa cấp bách của toàn Đăng, 
toàn dân ta là ra sức phát huy mọi 
thuận lợi, khắc phục mọi khó khăn, 
ôn định và phát triển mọi mặt nẻn 
kinh tếT-xã hội, đầy mạnh sản xuất 
thực hành tiết kiệm; động viên mọi 
tiềm năng vật chất và tỉnh thần của 
xã hội nhằm đầy nhanh nhịp độ phát 
triền kinh tế với năng suất chất lượng 
và hiệu quả kinh tế cao hơn. 

Cần tập trung mọi cố gìng của cả 
nước vào việc thực hiện thăng lợi kế 
lroạch kinh tế —- xã hội năm 1190, 


Trước hết phải phần đấu hoàn thả::h 
các nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp, 
đặc biệt là lương thực và thực phẩm, 
Các cơ quan nhà nước, các tô chức 
kinh tế c2 quốc doanh và tập thẻ — 
phải báo đảm các điều kiện vật chất 
cho sản xuất nông nghiệp, nhất là 
phân bón, thuốc trừ sảu, biên pháp 
thủy lợi. Căn phải chân chính gấp. 
việc Kinh đoanh hronz thực, tô chức 
tốt việc tiêu thụ lương thực hàng 
hóa và cung ứng lương thực trong cá 
nước, chỉ đẹo và quản lý chặt chẽ 
việc xuất khả lượng thực, bảo đâm 
vững chắc nhủ cầu lương thực của 
nhàn đân trong cá nước. 


¬ Vấn đề cấp bách đối với công nghiệp. 
và tiêu thú công nghiệp là giải quyết 
vốn cho sản xuất, kể cả vốn lưu động 
và vốn đâu từ chiều sàu. Các ngành, 
các địa phương phải hết sức giúp cho 


Cơ sở giải tỏa vốn ITưu động, trước hết 


là tiết kiệm chỉ phí, tăng nhanh vòng 
quayv động vốn, giải quyết tốt vấn đề 
tiêu thụ sản phim. Dong thời, bằng 
mọi cách báo đảm cũng ứng các loại 
vật từ cho sản xuất công nghiệp. Thực 
hiện các biện pháp hữu hiệu đề bảo 
vẻ hàng sản xuất trong nước, 


Tiếp tục thực hiện chủ trương sắp 
xếp lại sìn xuất công nghiệp, nhất là 
công nghiệp địa phương và tiểu, thủ 
công nghiệp. Thực tế cho thấy, những 
xí nghiệp đã dỏi mới công nghệ, biết 
tổ chức sản xuất và quản lý tốt thì 
sản xuất vẫn phát triên và kinh doanh 
có hiệu qua. Cơ chế mới về quản lý 
kinh tế không cho phép kéo đài tỉnh 
trạng xí nghiệp làm ăn thua lỗ, trì 
trệ, đựa vào sự bao cấp của nhà 
nước, Dói với những xỉ nghiệp không 
có khả năng thích ứng với cơ chế 
mới, không đủ sức vượt nồi khó khăn 
(rước mắt đề vươn lên, thi phải điều 
chỉnh vềtö chức, về cán bộ, thậm chí 
phải giải thê. 

Cói trọng việc củng cố quan hệ sảu 
xuất mới, phát huy vai trỏ chủ dạo 
của kính tế quốc đoanh, củng cố và 


phát triền kinh tế tập thề, khuyến 
khích các thành phần kinh tế khác, 
mơ rộng sản xuất — kinh doanh theo 
pháp luật. Khắc phục các hiện tượng 
q khoán trắng? trong các cơ sở sản 
xuãt nông nghiệp, công nghiệp, 
thương nghiệp quốc đoanh và tập thê. 


Trong lĩnh vực lưu thòng, trước 
hết là củng cố thương nụ HIỆP quốc 
đoanh và hợp tắc xã mua bán, tô chức 
lại toàn bộ các hoạt động Kính doanh, 
địch vụ nhằm ồn định thị trường. giá 
cả. Tăng cường quận lý nhà nước dõi 
với thương nghiệp ngoài quốc doanh 
bảo đàm hoạt động đúng hướng và 
đúng pháp luật. Động viên nhàn dàn 
đảu tư vốn đề mỡ rộng sản xuất tạo 
1gàx~ càng nhiều của cái cho xãÄ hội, 
không nên dua nhau buôư bản, 
Khuyến khích việc kinh doanh và 
dịch vụ có lợi cho phát triển sản xuất 
và đời sống nhàn dân. Ngăn chặn 
tình trạng hàng ngoại tràn ngập thị 
trưởng nội địa, nhất là hàng nhập 
lậu. tron thuế, lậu thuế. Kiên quyết 
chống đầu cơ buôn lậu, làm ăn phi 
pháp của bất cứ cơ quan, tô chức hoặc 
cá nhàn nào thuộc tất cả các thành 
phần kinh tế. 


Alở rộng và nâng cao hơn nữa hiệu 
quả hoạt động kinh tế đối ngoại. Đầy 
mạnh xuất khầu, dòng thời phải dầy 
nạnh sin xuất trong nước dề thay 
thế bàng nhập khâu. Chấn chỉnh tỏ 
chức hoạt động xuất nhập khầu, bồ 


sung. sửa đôi cơ chế xuất nhập khầu - 


và quan lý ngoại tệ ; nghiên cứu thị 
trường và tích cực hỗ trợ cáe cơ SỞ 
làm hàng xuất khầu giải quyết khó 
khăn trong sìn xuất và tiêu thụ sìn 
phẩm. Khắc phục tình trạng tô chức 
xuất nhập khầu đang quá phân tán 
và kinh doanh chóng chóo, tranh 
mua trong nước và tranh bán ngoài 
nước. 


Tài chính, tiền tệ vẫn đang là lĩnh 
vực rất khó khăn. Quản lý chặt chế 
Lai chỉnh và ngàn sách, chấp hành chế 
độ thu nộp cho ngân sách nhà nước 


bỏ 


-tPình mau phát huy hiệu quả. 


trở thành yêu cầu bức thiết, là nhiệm 
vụ quan trọng hàng đầu của các cơ 
quan nhà nước và các tô chức kinh 
tế ở các cấp. Các cơ quan nhà nước 
có trách nhiệm thường xuyên giảm 
sát, kiêm tra sản xuất, kinh doanh 
của các thành phần kinh tế, quốc 
doanh cũng như tập thê và tư nhìn, 
đề tận thu các nguồn còn bỏ sót, còn 


tồn đọng. 


Đồng thời, nhà nước phải soát xét 
lại việc chỉ tiêu đề sử dụng đúng và 
có hiệu quả nguồn tài chính đang 
rất hạn chế và khó khăn. Phải tập 
trung vốn, vật tư vào các công trình 
trọng điềm của nhà nước, các còng 
hiên 
quyết đình hoàn thị công các công 
trinh xâảv dựng ngoài kế hoạch và 
chưa cần thiết. 

Hiện nay, nền kinh tế nước ta 


chưa vượt qua được khó khăn, lạm 
phát còn Ởở mức cao. Một trong những 


biện pháp chủ yếu dê cbống lạm phát 


là eđùng với phát triền sản xuất, nâng 
cao hiệu quả kinh tế khai thắc và 
huy động tốt các nguồn thu cho ngân 
sách, phải thực hành chính sách tiết 
kiệm nghiêm ngặt trong chỉ tiêu, kề 
ca trong sản xuất, xày dựng và đời 
sống. Giảm đến mức thấp nhất chỉ 
tiều hành chính, bỏ những khoản chỉ 


_ œó tính chất phô trương, hình thức. 


Tăng cường kiềm tra, thanh tra và có 
thái độ tiên quyết với các hành vi 
tham ö, lãng phí, chỉ tiêu sai chế độ, _ 
chính sách. 


Cần phải chấn chỉnh gấp hoạt động 
ngàn hàng. Lập lại trật tự về sử dụng 
và quan lý tiền mặt trong các cơ quan 
nhà nước, các tô chức kinh tế. Nhanh 
chóng giải quyết tình trạng các đơn 
vị sản xuất, kinh doanh chiếm dụng 
vốn của nhau, nợ nần dày dưa kéo 
đài. Tích cực giải quyết hậu quá tình 
trạng thua lỗ và vỡ nợ của quỹ tín 
dụng ngoài quốc doanh ở các địa 
phương. Ngân hàng nhà nước phải tồ 
chức tốt việc điều hòa tiền mặt trong 
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ca nước, bảo đám cúng ứng đủ tiền 
cho như cầu sản xuất, kinh doanh, äp 
dụng các hình thức thích hợp dê huy 
động khi năng vốn và tiên mặt trong 
nhân dân. Cái tiến việc quản lý và 
kinh doanh ngoại tệ, bao đảm nhà 
nước thống nhất quản lý ngoại tệ 
thông qua ngàn hàng. Tiết kiệm từng 
đồng ngoại tẻ, không đề chỉ tiêu lãng 
phí, tập trung sử dụng ngoại tệ thu 
được cho những nhụ câu thiết vều về 
quốc kẻ dàn sinh " 


Một số hoạt động văn hóa, xã hội 
đang trong tỉnh trạng khó khăn. Khó 
khăn khách quan có một phần, nhưng 
khuyết điềm chủ quan là đã có thời 
gmnn xem nhẹ chỉ đạo và quan lý các 
*hot động này. Gần đày, Nhà nước ta 
đã có những (quyết định eu thê đề cái 
thiện tỉnh hình, tạo được một sỐ 
chuyền biến trong các lĩnh vực giÁo 
dục, v tế, văn hóa. thông-tin, báo chí 
và xuất bản. Tới dây, Nhà nước ta 
phúi cố gáng hơn rất nhiều trong 
lĩnh vực này, tích cực giải quyết các 


vấn đẻ về ngàn sách, đầu tư, về chính 


sách, về tö chức và quản lý đề sự 
nghiệp giáo dục. v tế, vàn hóa của 
mước ta phát triền tốt hơn... 


(ai tiến chính sách phân phối thú 
nhập và phúc lợi nhằm khuyến khích 
mỌi người phát triển tài năng sáng 
tạo. lao động cần củ và có hiệu quả. 
Núc tiến nhanh việc cải tiến eơ bản 
chế độ tiền lương, làm cho tiền hrơng 
thật sự là một động lực thúc đầy lao 
động tích crre, có hiệu quả cao, Trược 
mất, thực hiện việc tợ cấp đắt đồ cho 
cán bộ, nhàn viên hành chính sự 
nghiệp, lực lượng vũ trang, cán bộ về 
hưu và các đối tượng chính sách xã 
hội đề giảm bớt một phần khó khăn 
trong đời sông. Chăm sóc tốt hơn đời 
sống vật chất và tỉnh thân của các gia 
đỉnh liệt sĩ, thương bính, bệnh bình, 
gia đình có công với cách mạng,' cần 
bộ về hưn,... giúp đỡ đời sống những 
người già không nơi nương Lựa, người 
tàn tật và trẻ em mồ côi. 


Thực hiện những nhiệm vụ kỉnh tế 
xã hội cấp bách nói trên phải gắn với 
cuộc dấu tranh chống tham nhũng, 
trước hết, tập trung vào chống tệ đầu 
cơ, buôn lậu, tham ô, hối lộ, cố ý làm 
trái chính sách, pháp luật đề mưu lợi 
riêng và sử dụng lãng phí tiền bạc, 
tài sản của nhà nước và của nhân đân. 


Chống tham những là cuộc đấu” 
tranh phức tạp, đói hỏi kết hợp các 
biện pháp giáo dục, hành chính, kinh 
tế, kết hợp chặt chẽ việc kiểm tri. 
thanh tra xử lý của nhà nước với 
hoạt động giáo dục, giám sát, kiêm 
tra của cạc đoàn thể, với phong trào 
đấu trình mạnh mẽ của nhân dân. 
Các cơ quan nhà nước phải soát xét 
và hoàn chỉnh eơ chế quan lý kính tế, 
quản lý xã hội, khắc phục các sơ hở 
có thẻ bị kẻ xãư lợi dụng. 


Cần xử ngayv và xứ nghiêm những 
vụ đầu cơ buôn lậu, tham ô, hối lọ, 
lãng phí lớn đã được phát hiện, kiềm 
tra và kết luận. Tọi trạng đã rõ đến 
dâu thì xử lý đến đó không chờ đợi, 
và xứ lý công khai để làm gương giáo 
dục cho mọi người. Mọi hành vỉ đầu 
cơ buôn lậu, tham nhũng, tham ô, hối 
lộ, gây tôn hại đến lợi ích của nhân 
đân và của xã hội đều phải được 
xem là tọi ác, đều phải được xử lý 


- nghiêm khác theo luật pháp nhà nước 


và phải bị lên án về mặt đạo đức. 


Tỉnh hình và nhiệm vụ trước mát 
đòi hỏi các cấp úy đẳng và chính 
quyvền các cấp phúi nàng cao hơn nữa 
Ý thức trách nhiệm. hết sức chủ 
động. năng dòng trong sự lãnh đạo 
và quản lý, đồng thời phải dề cao kỷ 
luật, kỶ cương chấp hành nghiêm 
chỉnh các nghị quyết của Đẳng, các 
quyết định của nhà nước, phê phán 


- và khắc phục những khuynh hướng 


và hành dòng tùy tiện, tự do chủ 
nghĩa, vì lợi ích cá nhân hoặc lợi ích 
cục bộ mà ví phạm các chủ trương, 
chỉnh sách chung. làm trái với pháp 
luật cúa nhà nước, 


Phong cách lý luận 
.Òòb_ Hò Chí Minh 


VN Ó một sỐ người thưởng dựa 
ẢC vào đặc điềm ngòn ngữ và 
—-: cách điện đạt của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh đề lập luận rằng 
NưưỜời khòng hề có ý định viết lý 
luận, không hề có ý định làm lý 
luận. Theo họ, Người là một nhà 
chính trị thiên tài, một nhà tö chức 
thực tiến lỗi lạc, những không phải 
là nhà lý luàn. 


ÏP?hàn lớn những bài viết của Người 
đà thư từ, lời kêu gỌI, Các bài nói 
chuyện cụ thê về kinh tế, chính trị, 
xa lội và đạo dức... cho dòng bào 
và chiến sĩ, thanh nicn và nhỉ 
đồng. v.v. Tất cả đều giản đị, những 
khái niệm lý luận hiện dại đu được 
thay thế bằng những từ ngữ thông 
thường... Có người — như J. la-cu- 
tiya — viết rằng: dọc những áng văm 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh người ta 
bát gặp ở đó một vị linh mục nông 
thôn, một ông giáo làng, một thân 
hào nhỏ ở xứ Huế... Cách liên tưởng 
đó có phần đúng xét trên bình điện 
vé dạo đức giản dđị, tác phong quần 
el:ũng ở một vị lãnh tụ của nhân đản. 
Nhưng nều từ phong cách ngôn ngữ 
đó đề đi tới phủ nhận tư cách nhà lý 
luận cua Chủ tịch Hồ Chí Minh thị 
lại là một nhận thức thiên cận, một 
quan điểm sai lầm. 

dày, có hai khía cạnh cần dược 
làm sáng tổ: quan niệm về lý luận 
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cCuiiÒn 


SONG THÀNH * 


và phong cách diễn đạt lý luận LÝ 
luận được để ra trên nền tảng thịre 
tiên, là kết quả của sự khái quát kinh 
nghiệm thực tiền: không có thịre 
Liên cách mạng thì không có lý Eu..n 
cách mạng, những nưước lại, không 
có lý luận cúcn mạng thì cũng không 
có phong trào cách: mạng. Bác Hỗ đã 
lấy câu đó của Lẻ-nin làm đề tự i cho 
Đường kách của mình. 
Mặt khác. đối với chú nghĩa Mác 
không có thứ lý thuyết tự thần, tự 
lập. lý luận nào cũng nàav sinh tử 
nhu cầu giải đáp thực tiền. Nhu cầu 
của thực tiễn có tác dụng quyết định 
đối với sự phát triên của lý l›àn, 


mệnh 


bu x 


Tác phầm của Chủ tịch Hồ Chí Minh „ 


có giá trị lý luận to lớn vì nó đã khái 
quát và giải dáp được nhủ cầu của 
thực tiến cách mạng. Việt nan: 

— Làm thể nào đề giải phóng cho 
dân tộc Việt nam khói ách thuộc địa 
của thực dân Pháp trong diều kiện 
chủ nghĩa dế quốc đã trở thành mọt 
hệ thống thế giới ? 

— Làm thế nào dề xây dựng được 
một eliinh đảng mác xÍt— lẽ nín nít của 
giai cấp công nhân ở một nước thuộc 
địa nửa phong kiến, công nghiệp chưa 
phát triển, giai cấp công nhân còn 
nhỏ bé ? 


w Viện trường Viên lHồ Chị 
thuộc Viện Mác —Lê-nin 


Minh trực 


NT] 


— Làm thế nào đề xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở một nước nông nghiệp 
lạc hậu, chưa tri qua chủ nghĩa tư 
bản, lại bị mấy chục năm chiến tranh 
tàn phá 2 v,v. và v.v. _ 


Đó là những con đường chưa hề 
có tiền lệ trong lịch sứ, phải xông 
phá, lặn lọi, khai phá, tin tòi, Và 
Chủ tịch Hộ Chí Minh đã thành công 
trong việc đề ra một hệ thông lý lun 
cách mạng phù hợp với hoàn cánh và 
đặc điềm nước ta, do đó đã đưa cách 
mạng Việt nam đi tới những thắng 
lợi huy hoàng, làm thay đói tàn gốc 
cu sống trên đắt nước Ea, Và góp 
phần tác động to lớn đếh tiến trình 
lịch: sứ thể siới. 


Công hiền lý luận của Chủ tịch Hồ 
Chí Alinh, như đông chỉ Phạm Văn 
Đong Viết: £ vừa có tính thời sự thiết 
thirc, đáp ứng những nhú cầu đương 
thời của cách mạng, vừa có giá trị làu 


đài, là những gợi Ý quan trọng và. 


ngôi cảm hứng cho các thể hệ cách 


mạng về sau» (1), 


ˆ 


Thứ hỏi: Làm sao có thê hoàn thành 
được mọt sr nghiệp vì dại như vày 
nếu nhí ai đó vẫn nghĩ rằng, chí là 
nhờ Vào sự “khéo tayv 3 @hav làm), 
elu là do biết £€tÓ chức giỏi ?®. chữ 
không phải do năm vững những quy 
luật khách q!ìn của sự phát triển xã 
bọi, không phải do nắm vững và vàn 
dụng sàng Tạo TỶ luận h 


LÝ luận có hiểu cách điển đạt. Nó 
có thế được điện đạt một cách irừn 
tượng, theo lôi su tướng triết hục, 
Nó cung có th được điển đạt miột 
cách gian đị, eo đọng, hàn súc, trong 
sáng, đễ hiểu, dễ nhớ, mà vẫn thể 
hiện được cái bán chất, cái cốt lõi 
của sự vật và hiện tượng. ' 


Cần nói ngav rằng Đác lồ viết giản 
đị không phải vì Người thiếu uyên 
bác. Xuất thân trong TmỌCt gia đình 
khoa băng, từ nhỏ Người đã dược 
hấp thụ một nền Hán học uyên thâm. 
Trong những năm bôn ba tìn đường 


cứu nước, Người đã sống, học tập 
rà hoạt động lý luận ở giữa những 
trung tàm văn hóa, Khoa học và cácn 
mạng của châu Âu, đã gản gũi vù 
làm việc bèn cạnh những chính khách 
hàng đều của phong trào giải phóng 
dân tộc, phong trào còng sắn và công 
nhàn quốc tế... Một người có trí tuệ 
lỗi lạc và học văn uyên thAm nhìr 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, muốn viết 
theo lôi uvén bác, hàn làm Không 


phái TÀ chuyện Khó. 

(lung ta từng thấy, khi cần, Người 
cũng đã từng viết theo lỏi rất nvén 
bác. Đó là những bức thư, bài báo, 
luận văn, bút chiến đánh thẻp và sắc 
Sao mà Người viết vào Jvầu những 
mámm 20 tại Pháp nhằm chống đại ngôn 
luận xăng bậy của bọn chính khách 
tư sản phương Tàyv và lên án tòi ác 
của chủ nghĩa thực dân.... Đó là những 
bài tham luận, phát.biều, tranh luận 
vẻ các vấn để Tý luận phức tạp được 
trình bày tại điển đàn các dại hội ở 
l?a-ri, ở XIát-xeơ-va... 


Nhưng từ các lớp huấn luyện ở 


Quang châu, nhất là từ sau khi về 
Hước. Người không dùng cách nói, 


cách viết hàn làm xa lạ, cốt im cho 
lý luận trợ nên gần gùi với tất cà 
mọi người. Thức tính lòng vêu nước 
và chú nghĩa anh hùng ở hàng chục 
[riệu HgưỞi lao động vốn mù chữ và 
thít học, quen song vên phận nay 
vùng dậy dấu tranh đòi giải phóng — 
đó là mọt sự nghiệp gian nan và phi 
thường. Phải nói và vIẾt sao cho họ 
hiểu để làm được — đó là mục tiều, 
là cứu cánh của lý luận. Đồi với 
Người, “lý luận cốt de áp dụng vào 
thực tế”. Do đó, Người kháng định: 
viết dài đồng khó hiểu và rồng tuếch,, 
là quvết không muốn cho quần 
chúng xem. 

Bác llỏ không bao giờ quên lời 
khuyên của Lê-nin với các nhà cách 


(1) Pham Văn Đồng: Hà Chí Minh, mệt 
eœ0n người, Nội dán tộs, một thôi đại, một 
sự nghiệp, Nxb Sự thật, Hà nội, 1990, tr, 33 


mạng phương Đóng: *Nhiệm vụ đề 
ra trước mắt các đồng chí là tiếp tục 
quan tâm làm sao cho việc tuyên 
truyền chủ nghĩa cộng sản được tiến 
hành trong mỗi nước, và tuyên truyền 
sao cho nhân đân có thê hiệu được... ; 
phải đem học thuyết cộng sẵn chân 
chính dành cho những người còng 
sẵn ở các nước tiên tiến hơn, địch ra 
tiếng nói của mỗi đàn tộc * @). Điều 
đó cắt nghĩa vì sao người còng sản Á 
Đông Hồ Chí Minh đã “tìm được cách 
điển tả và làm sinh đông học thuyết 
đỏ bằng những dạng truyền thống 
tương trr®, trong kho tàng ngôn ngữ 
của đản tộc mình. 


Có hiều được mục đích và quan 
điềm về cách viết lý luận của Chủ 
tịch Hồ Chì Minh mới hiểu được 


phong cách lý luận Hồ Chí Xinh, một ` 


sự thống nhất, hòa hợp đến lạ thường 
với lý tướng, đạo đức và nếp sống của 
Người. 

Phong cách lý luận Hồ Chí Minh 
nồi bật Ở tính nhất quán giữa tư duy 


và hành động, lý luận và thực tiễn, nói, 


và làm; Ở Sự gặp gỡ và nhất trí giữa 
người nói và người nghe, giữa lãnh 
tụ và quản chúng. 

Như Người đã chirõ: * Lý luận cốt 
đề áp dụng vào công việc thực tế. I.ý 
- luận mà không áp dụng vào thực tế là 
lý luận suông. Dù xem được hàng ngàn, 
hàng vạn quyền lý luận, nếu không 
biết đem ra thực hành, thì khác nào 
một cái hòm đựng sách. 

Xem nhiều sách đề mà lòe, để làm 
ra ta đây, thế không phải là biết lý 
luận..., phải ra sức thực hành mới 
thành người biết lý luận ® 3). 

Vì vậy, khi bất đầu truyền bá lý 
luận Mác — Lè-nin vào Việt nam, 
Người đã không làm miột cách sách 
vớ, giáo điêu, ồ ạt như dịch và giới 
thiệu những pho sách dò sộ của các 
nhà kinh điền. Theo Người, diều đó 
chưa cần thiết, chưa cấp bách và cùng 
chưa có điển kiện, mà một khi đã thoát 
ly hoàn cảnh thực tế thi chỉ là lý luận 
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suông. Người đã giới thiệu và truyền 
bá một cách có chọn lọc, theo phương 
châm: kết hợp cải cấp bách và cái 
lâu đài, cái thiết thực và cái hệ thống, 
rồi từng bước nâng cao dần lên cùng 
với sự trưởng thành và phát triền 
của cán bộ và phong trào. 


Trong tác phầm Đường kách mệnh, 
cuốn sách vỡ lòng về lý luận cho các 
chiến sĩ cách mạng lớp đầu, ta thấy 
tác giả đề cập những vấn đề. hết sức 
cụ thể và thiết thực, mới xem qua 
tưởng chừng không có mấy lý luận, 
chẳng hạn như: Vìisao phải làm cách 
mệnh ? Cách mệnh do ai làm? Ai là 
bạn, ai là thủ? Cách mệnh thì phải 
làm thế nào 9... Như đoán biết được ý 
nơhĩï của một số người, trong lời đầu 
sách, tác giả đã nói rõ chủ kiên của 
minh: “Sách này muốn nói cho vắn 
tắt, để hiều, dễ nhớ. Chắc có người 
sẽ chê rằng văn chương cụt quản. 
Vàng! Đây nói việc gì thì nói rất giản 
tiện, mau mắn, chắc chắn, như 2 lần 2 
là 4, không tô vẽ, trang hoàng gì cả... 
Văn chương và hy vọng sách này¬ 
chỉ ở trong hai chữ: Cách mệnh† 
Cách mệnh t!† Cách mệnh !11› 4). 


Toàn bộ hoạt động lý luận của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đều nhằm đáp ứng 
nhu cầu của thực tiễn cách mạng, ứng 
biển sáng tạo trước mọi thay đôi của 
đình hình cách mạng, nhằm cái đích 
cuôi cùng là cải tạo xã hội, cải tạo 
con người. Đối với Người, nói đề mà 
làm, cần phải làm và làm được thì 
mới nói. Mục tiêu đó quy định nét đặc 
sắc thứ hai trong phong cách lý luận 
Hồ Chí Minh: không dài dòng, trừu 
tượng. khuôn sáo, mà luôn luôn ngắn 
gẹn, cô đọng, giản đị, cụ thề và sinh 
động. 


(2) V.IE. 
Mat-xecư-va, 


lê-nin: Toán tập, 
1979, 1, 39, tr. 373 
(3) Hồ Chỉ Minh: Toàn tập, Nxb Sự thật. 
Hà nội, 1984, t. $4, tr. 445 
(4) Ilô Chí Minh : Toàn tập, Nrb Sự thật, 
Hà nội, (981, t. 3, tr, lễ1 


Nxb Tiến bộ, 


Bác Hồ thường viết ngắn. có khi 
rất ngắn: “Nước lấy đân làm gốc »®, 
®Dï bất biến ứng vạn biến ®, ® Không 
có gì quý hơn độc lập, tự do®, «VÌ 
lợi ích mười năm thì phải tròng cây, 
vị lợi ích trăm năm thì phải trồng 
người *®, v.v. Ai bảo đó không phải là 
ly luận? Đó là những chân lý của 
lịch sử, của thời đại đã được Người 
cô đúc lại, chặt chẽ như chăm ngôn, 
mà vẫn mang bản sắc Hồ Chỉ Minh 
khỏng trộn lân được. Đặc trưng noi 
bật của lý luận là tính khái quát cao. 
Nhiều câu nói của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh thề hiện rất rõ điều đó. Nó 


ngắn, gọn, đễ thuộc, đề nhớ, nhưng có 


nội dung bao quát của một học thuyết, 
một nguyên lý, một chiến lược về xã 
hội và con người. Có lẽ, đó cũng là 
ước muốn chung của các nhà tư tưởng, 
nhà triết học của mọi thời, nhưng 
không phải ai cũng làm được. 


Tính lý luận trong các bài nói, bài 
viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh không 
phải được thê hiện một cách uyên bác. 
khó hiều, mà được thề hiện một cách 
giản dị, cụ thể, luôn luôn hướng tới 
_ quần chúng, mong muốn tìm một sự 
đồng cảm trong cách nhìn, cách nghĩ 
giữa chủ thẻ và đối tượng. Người biết 
lựa những lời cản thiết và thích hợp 
đề động viên quần chúng, khơi gợi 
sáng kiến, cồ vũ chủ nghĩa anh hùng 
của họ. Đó chính là * những lỏi nói 


giàn dị, đúng mức, không văn hoa,, 


nhưng khắc sảu vào trái tim, khối óc 
của từng người, bởi vì Người nói 
những lời nói đó chỉ là điển đạt điều 
mà mọi người cảm thấy sâu xa nhất 
trong lỏng mình, nhưng chưa diễn 
đạt được » @). 


Bác Hồ nói và viết giản dị không 
có nghĩa là Người đã đơn giản hóa 
những điều phức tạp. Lý luận về 
cách mạng, về Đăng, về nhà nước... 
vốn rất phức tạp, nhưng đọc lý luận 
của Người, quần chúng thấy dễ hiều, 
đễ nắm, vì Người đã thu tóm được tất 
cả phần. tỉnh hoa, cốt yếu của sự vật 


vào trong tiếng nói của quần chúng, 
đề thông báo cho quần chúng. Sư giản 
đị như vậy, như một nhà văn Pháp 
đã nói : ® Đó là cái khó nhất ở trên đời. 
Đó là giới hạn tột cùng của sự tửng 
trải và là nỗ lực cuối củng của (hiên 

tài? 


Đề làm cho ly luận vốn phức tạp 
trở nên gản gùi, dễ hiều đối với quần 
chúng, Bác Höò đã vận dụng cách tư 
duy và điện đạt của quần chúng mà 
theo Người là «rất đầy đủ, rất hoạt 
bát, rất thiết thực mà lại rất giản 
đơn ".- 


Một trong những đặc điềm của tư 
duy phương Đông là thường suy nghĩ 
và điễn đạt bằng hình ảnh hơn là 
bằng khái niệm. Mội sự vật và hiện 
tượng đủ trừu tượng và phức tạp đến 
đâu, khi đã nắm được nội dung của 


- nỎ rồi, người ta chỉ cần chọn lấy mọi 


hình ánh thật đát để so-sánh là có thể 
nói lén bản chất của nó một cách sinh 
động và sàu sắc hơn cá nhiều trang lý 
luận đài lời. Vận dụng ưu thế của 
đặc điềm tư duy này, Bác Hồ thường 
hay dùng cách so sánh bằng hình 
anh trong diễn đạt lý luận. Hinh ảnh 
con đỉa hai vòi?" mà Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đùng đề nói về bản chất 
của chủ nghĩa đế quốc sở dĩ có sức 
thuyết phục kỷ lạ vỉ tác giá đã chọn 
được một hình ảnh tiêu biểu cả về 
nghĩa den và nghĩa bóng, vừa cụ thể, 
sinh động vừa có giả trị tượng trưng, 
khái quát cao, lại vấn có tính hiện 
đại cho dù ngày nay chủ nghĩa dẻ 
quốc có thay hình đối dạng và biến 
hóa dến đầu thị cái bản chất hút máu 


- của nó ở ei hai đầu chính quốc - và 


thuộc địa (nav là thẻ giới thứ ba) vẫn 
không thay döi. 

Tương tự như vậy, chúng ta có thề 
tìm thấy rất nhiều hình ảnh so sánh, 
ví von gần gũi, quen thuộc với đời 
sống của nhân dân trong các bài nói, 
. 


(5) Báo 
19-1009 


In-sẻt (ÁAa-giê-ri), sỐ ra ngày 


ID 


bài viết của Bác Hồ. Người ví «lý 
luận như cái kim chỉ nam » và lý luận 
Mác—Lê-nin như «cái cầm nang thần 
kỷ», «e@cÓó kinh nghiệm mà không có 
-]ý luận cũng như một niắt sáng, một 
mát mờ». Người coi những ai đọc 
nhiều lý luận mà không biết dem thực 
hành, vận dụng, chỉ là « cái hòm đựng 
sách ®, 

Trong tư duv lý luận, lý giải mối 
quan hệ biện chứng giữa các phạm 
trủ là mọt điều không dễ đàng, nhất 
là để nói với quần chúng và cán bộ 
cơ Sở, làm sao cho vửa đểễ hiệu lại vừa 
chính xác. Ví von bằng hình ảnh cụ 
thê vốn dã khó song lập luận, lý giải 
bà ng hình ảnh còn khó hơn nhiều. Bác 


Hô đã rất thành công trong cách làm 


nà v. ⁄ | 

Về mối quan hệ biện chứng giữa 
lý luận vù thực hành, Người viết: * Lẻ 
luận cũng như cái tên (hoặc viên đạn). 
Thực hành cũng như cái dích đề bàn. 
Có tên mà không bắn, hoặc bản lung 
tung, eũng như không có tên ® (6). 


(iữa đân chủ và chuyên chính có 
một môi quan hệ nghịch lý, khó mà 
giải thích cho thật thông suốt nếu chỉ 
thuận túy dựa vào lô gích hình thức. 
Với cách lý giải bằng hình ảnh so 
sánh của ác, một văn đề rất khó đã 
“trở nên để hiều với mọi người: ® Như 
cái hòm đựng của cái thị phải có cái 
khóa, Nhà thì phải có cửa. Khóa và 
cửa cốt đề phòng kế gian ăn trộm, 
Dân chủ là của quý báu nhất của nhân 
dàn. chuyên chính là cái khóa, cái 
cửa đề dẻ phòng ké phá hoại, nếu hòm 
không eó khóa, nhà khong có cửa thì 
sẽ mắt cắp hết. Cho nên có cửa phải 
có khỏa, có nhà phải có cửa, Thế thì 
dân chủ cùng cần phải có chuyên 
chính dẻ giữ gin lấy dàn chủ s Ö), 

Lý luận được thề hiện qua ngón 
ngữ (noi hoặc viết, nhưng lv luan 
cũng còn được thể hiện qua việe làm, 
qua cách làm. Bàyv là một hướng 
phương pháp luận rất cơ bản đề 
nghiên cứu tư tường. lý luận lIồ Chí 


18 


" Hà nội; 1987, t. 


Minh. Bác Hồ thưởng giải thích lý luận 
bằng lời nói giản dị, cụ thề, có hình 
ảnh. Trong những trường hợp nhất 
định, Người cũng giải thích, bằng việc 
làm. Một làn, Người hẹn đến thăm một 
hội nghị cán bộ do Bộ tồng tư lệnh 
triệu tạp đề chuần bị cho chiến địch 
Tây Bắc nàm 1952. Hôm đó, chẳng 
may trời mưa to, suối lũ dâng cao, 
hai bên bờ mọi người đều ngồi chờ 
nước rút. bắc đã hẹn đến vào 9 giờ, 
Người không thê bỏ lờ cuộc nói 
chuyện. Khi các đồng chí bảo vệ còn 
đang lúng túng thì HBác đã lấy ra một 
cuộn dây thừng, bảo một người lội 
sang trước buộe đây vào một gốc cây 
lo, Hác chống gậy vịn vào dây mà 
lội sang. Kết quả, noi gương Bác, mọi 
người đều theo sang và học được một 
bài học : chủ động và quyết tâm thị 
việc gi cũng làm được. 


Tại hội nghị nêu trên, Bắc nói : Các 
chú đã qiyết tâm thÌ phải làm bàng 
được. (Juvết tầm một, kế hoạch hai, 
biện pháp phải mười thì mới giành 
được chủ dộng. Sau đó, Người kề lại 
cảu chuyện qua suối. và nói : Bác đến 
được hội nghị dùng giờ vì đã chủ động 
chuẩn bị trước. Về quận sự cũng vàyv, 
nẻu cac chú biết dự kiến tình hình và 
có chuần bị trước thì sẽ luôn luôn 
gianh được quyền chủ động. 


Văn phong lý luận của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh clãäng những ngắn, gọa. cô 
đọng, giản đị. để hiền mà còn rất sinh 
động. út pháp của Người luôn luôn 
biện hóa, nhất quản mà thật đa dạng: 
danh thép trong tố cáo, sôi nồi trong 
tranh luận, thiết tha trong kêu gọi, 
nhiệt thành trong đón tiếp, ản cần và 
bình đị trong giìng giải, thuyết phục... 
Tuy viết lý luàn những Người không 
no giờ chỉ biên luận một cách thuần 


(Xem tiếp trang 24) 


(0) Hỗ Chỉ Minh : Toàn tập, Nxb Sự thật 
Hà nôi, Í9%4, t. 4, tr 447 

(7) Hỗ Chỉ Minh ; Toàn tập, Nxb Sự thảt» 
7. tr, 48— 549 


_Knh tổ Việt nam sau 45 năm 


cách mạng thành công 


: _ 
năm tồn tại và phát triền của 
nước Việt nam xã hội chủ 
nghĩa là 45 năm chiến đấu 
kiên cường của cả dân tộc nhằm giải 
phóng đất nước khỏi ách thống trị 
của chủ nghĩa thực dân. xây dựng và 
bảo vệ vững chắc Tô quốc Việt nam 
xã hội chủ nghĩa. Trong 45 năm ấy, 
nhân đân ta đã vượt qua biết bao 
khó khăn gian khô và đã giành được 
những thành tựu đáng tự hào. 


Trước Cách mạng Tháng Tám, 
hơn 90% số dân của nước ta sốrÌg Ở 
nônz thôn nhưng 2/3 diện tích canh 
tác của cả nước lại tập trung trong 


0 


tay bọn thực dân phong kiến. Nguyện . 
vọng chủ yếu của người nông dân lúc. 


bây giờ là thực hiện người cày có 
ruộng. _ 

Chính vì vậy, từ sau Cách mạng 
Tháng Tám đến 1953, chính quyền 
cách mạng đã ban hành luật cải cách 
ruộng đất. Và ở miền Bắc, đến năm 
1958, về cơ bản đã hoàn thành cải 
cách ruộng đất. Còn ở miền Nam, sau 
thắng lợi năm 1975, đã tiến hành điều 
chỉnh lại ruộng đất, xóa bỏ sự bóc 
lột của phú nông và các phần tử tư- 
sản khác ở nông thôn. 

Việc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối 
với các thành phản kinh tế cũng được 
tiến hành ngay sau khi miền Bắc 
đươc giải phóng. Bên cạnh các thành 
phần kinh tế quốc doanh và tập thê, 


NGUYÊN QUÁN * 


những năm gần đây chính phủ đã có 
chính sách khuyến khích các thành 
phần kinh tế cá thể, tư nhân phát 
triên, và đã hình thành cơ cấu tông 
sản phầm xã hội gòm nhiều thành 
phần. | 


Cơ cũu tồng sản phầm +xã hội 
theo thành phần kinh iẽ (%) 


197, 1984 1988 
Tồng số 100 100 100 
Quốc doanh 39.7 MỊN, 31,1 
Tập thể 323 208,3- 45,7 
Tư nhàn, cá thề 381 428 23,2 


Tuy nhiên, trong từng ngành kinh 
tế, từng ngành sản phầm, vai trò các 
thành phản kinh tế có khác nhau. 
Nếu thành phần kỉnh tế quốc dounh 
và tập thẻ chiếm trên 4/5 tòng sản 
lượng còng: nghiệp, thì thành phần 
kinh tế tập thẻ và tư nhân eá thê lại 
chiếm trên 9/10 tông sản lượng nòng 
nghiệp, chiếm .quá nửa trong hoạt 
động thương nghiệp. Trong các ngành 
như năng lượng, khai thác nhiên 
liệu, eơ khí chính xác. luyện kim, 
đóng tầu biển, vận tải biên, hàng 
không, đường sát, ngoại thương..., 
thành phần kinh tế quốc doanh chiếm 


-từ 90% đến 1005 giá trị sản lượng. 


Từ năm 1986 lại đầy, nền kinh tế 
nước ta phát triển theo hướng sản 


w Chuyến vien kinh tế 
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xuất hàng hóa nhiều thành phần, 
do đó cơ cầu tòng 
hội cùng có sự Chay 
tham gia ngày càng nhiền của các 
thành phần hình tế khác (ngoài quốc 
doanh và tập thể). 

Đi dời với việc Khuyến khích phật 
triển nền kính tế nhiều thành phần 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa, 
cơ sở vật chất kỹ thuật cùng được 
chú ý tăng cường một bước. Việc 
tăng cường cơ sở vật chất—kỹ thuật 
chủ yếu dựa vào đầu tư của nhà 
nước ; còn lại là đầu trr của kinh tế 
tập thê. Tuy nhiên, từ sau Đại hội VI 
của Đảng dến nay, nhà nước đã 
khuyến khích các thành phản kinh 
tế tư nhân, cá thề, các tồ chức kinh 


(ÒI VỚI Sử 


sạn phảm xã ˆ 


[ế nước nưoài đâu tư vào nhiều lĩnh 
virc hoạt dộng kinh tế quốc dân (cho 
đến nav chính phủ ta đã kÝ với nước 
ngoài gìn 120 dự án đầu tư kinh tế với 
lrị giá hơn 1 tỷ đô la). Pừ năm 1980 
đến nay, riêng đầu tư của nhà nước 
vào nên kinh tế quốc dàn, trung bình 
mỗi năm là trên 16 tỷ đồng (theo giá 
năm 1982), hướng đầu tư chính văn 
là khu vực sẵn xuất vật chất. 

Nhở xác định hướng đầu tư đúng 
và kịp thời khắc phục những nhược 
điềm về cơ cấu đầu tư (tràu lan 
không có hiệu quả), chúng ta đã tạo 
dựng được một cơ sở vật chất đăng 
kẻ làm tiền đề cho sự phát triền toàn 
điện nền kinh tế vào những năm của 
thập kỷ 90, 


Năng lực mới tăng thuộc bổn đầu tư của nhà nước 


1970—1980 1980—1985 1986— 1989 19 
. (dự kiến) 
~ Công suát các nhà máy điện 116,0 456,2 1290,0 43,9 
(nghìn kW) l 
Trong đó : Thủy diện 148,7 890,7 13,9 
— Đường dày đăn điện (km) 2198 3054,7 1520,5 
— Than nguyên khai (nghìn tínăm) 2000 1545 S3Ñ7,0 
— Phân hóa học ( == )_ 692 373, 4,7 
—=Xi măng (nghìn tínăm) 373,0 2440,1 1§,?7 ¡000 
— Sợi =. 16,3 33,1 4,6 
— Giấy == 28,9 98,4 3,5 
— Diện tích tưới (nhìn ha) 608,3 309,6 3/0/7- 40,0 
— Diện tích tiêu m 944,6 186.3 167.0. 14.0 
— ;)iện tích khai hoang  — 708,6 375.8 254,6 120,0 
— Đường sắt (km) 219,0 I28,5 25,6 
— Đường bộ — 4820 — 300343 309.6 1200 
— Nhà ở (nghìn m') 6250 3384 764.6 105 
— Bệnh viện, bệnh xả 
(nghìn giường) 17,5 26,9 11,5 
—- Trường phò thông 
(nghìn học sinh) 2378  — 218,5 


Nếu kề cả những công trình do 
nhân dân làm, hoặc nhân đân và nhà 
nước cùng làm, thì năng lực mới tầng 
rất lớn, đặc biết trong lĩnh vực nòng 
nghiệp (hệ thống tưới tiêu cấp HH, 
cấp LH; hệ thống dẻ; điện tích khai 
hoang, trồng rứng, trồng cày lâu 


m) 


năm,...), trong giao thông (đường liên 
xã, liên huyện), trong xây dựng nhà 
ở, trong y tế, giáo dục... 

Với các công trình đã và sẽ dưa 
vào hoạt động như thủy điện 'Lrị an, 
Hòa bình, Đắc lỉnh,..., nhiệt điện 
Phả lại... chắc chắn sẽ đáp ứng tương 


đối đủ các như cầu tiêu đùng điện năng 
trong thập kỷ này. Nếu lắp đặt và 
bảo vệ tốt hơn hệ thống đường đây 
‡at điện thì điện sẽ sớm tới các vùng, 
đặc biệt các tỉnh miền Trung (tháng 
& này, điện Hòa bình đã vào tới Đà 
nắng), Với các nhà máy xỉ măng 
Hoàng thạch, Bim sơn, Hà tiên... tiềm 
năng đáp ứng nhu cầu xảy dựng rất 
lớn. Với các đàn khoan đã có dầu ở 
ngoài khơi Vũng tàu và các vùng 
khác đang thăm dò, khả năng khai 


thác đâu trong những năm tới sẽ, 


tăng lên, đáp ứng tốt hơn nhu câu 
tiêu dùng trong nước và Lrả nợ nước 
ngoài. Cùng với việc sửa chữa, nàng 
cấp đường giao thông, việc thông 
cầu Hến thủy (Vinh) sẽ mỡ ra một 
khủ năng lớn cho việc giao lưu kinh 
LẾ giữa các vùng trong nước và đáp 
ứng nhu cầu đi lại của nhân dân. 

Nguồn lao động dôi đào là một 
khả năng lớn của nước ta. Theo tài 
liệu tông hợp mắu tông điều tra dân 
số Í-{-1989, cá nước có đến 41,2 triệu 
người ở độ tuổi 13 trở lên. Năm 1989, 
Số người làm việc tronơ các ngành 
kinh tế quốc dân được phản bố như 
sau : 70,9X trong nòng nghiệp; 11.7X 
trong công nghiệp: 06,55 trong 
thương nghiệp... SỐ người lầm việc 
trong khu vực nhà nước là 1051.7 
nghìn người. Lao động trong khu vực 
nhà nước đỏi thừa nhiều, hiệu quả và 
năng suất lao động thấp. Nhà nước 
đã có chủ- trương giảm biên chế và 
sắp Xếp lại việc làm. Năm 1988 so 
với năm 937 đã giảm được 39,2 
nghìn người Ngành giảm nhiều nhất 
là ngành quản lý nhà nước (giảm 13 
nghìn người). Một số ngành như xảy 
dựng, công nghiệp,... có giảm, nhưng 
mức giảm ít hơn. Tuy nhiên, có 
ngành không giảm mà lại táng, như 
ngành giáo dục. 

Đội ngũ cán bộ khoa họe— kỹ thuat 
tiếp tục tấng. nhờ tích cực đào tạo 
trong và ngoài nước. Theo tài liệu 
của Tông cục thống kê, tỉnh đến 
1-1939 nước ta có {207276 người 


tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp, 
710907 người tốt nghiệp cao đàng, 
đại học và trên đại học. Dàn trí dà 
được nâng lên. Số người tốt nghiệp 
phô thông cơ sở chiếm gần 30X số 
dân tử õ tuôi trở lên. 

Về nghiên cứu cơ bản và nghiên 
cứu ứng dụng ở nhiều lĩnh vực khoa 
học—kỹ thuật quan trọng, chúng ta 
đã dạt được những thành tích nhất 


"định. Chúng ta đã tự khảo sát, thiết 


kế, thí công được các công trình xảy 
dựng lớn; đã sản xuất được nhiều 
sản phầm công nghiệp mới có chất 
lượng cao, dạt tiêu chuần quốc tế. 
Những người làm cầu Việt nam có 
quyền tự hào với nhiều nước trong 
khu vực ; những người làm thủy điện 
có nhiều kinh nghiệm trong thiết kế 
và thi công. Những tài năng vẻ khoa 
học kỹ thuật là vốn quý của dàt 
nước. Vấn đề đặt ra là phải có chính 
sách đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng 
như thế nào cho có hiệu quả nhất. 

Về đồi mới cơ chế quăn lý kinh tế, 
chúng ta đã đạt được thành tựu nồi 
bật là từng bước xóa bỏ cơ chế tập 
trung quan liêu bao cấp, chuyền sang 


- eơ chế mới phù hợp với sự phát triền 


nên kinh tế hàng hóa nhiều thành 
phần. Chúng ta đã đạt được kết quả 
bước đầu trong việc ôn định sản xuất, 
ôn định giá ca và ôn định đời sống 
nhân dàn. Đặc biệt, chúng tà đã kiểm 
chế được tốc độ lạm phát, mức độ 
tàng giá bán lẻ hằng tháng (năm 1988 
mức này là 112X thì năm 1989 chỉ 
còn 2,225}. : 

Năm 1989, tông sản phầm. xã hội 
đạt 32 966 tỷ đông, thư nhập quốc dân 
đạt 15 995 tỷ đồng. Nhịp độ phát triền 
kinh tế của nước ta từ 1978 đến nay 
đều tăng tuy không ön định. 

Tốc độ tăng bình quân hằng năm 

(theo giá 1983) (5) 
Tông sản phầm 
+4 hội 


Thu nhấp 
quốc đản 


[976 — 1980 R 0.4 
1981 — 1985 ri) 6,1 
1986 — 1989 4,0 ẤT 


Trong toàn bộ kết quả hoạt động 
san xuất của đắt nước trong mấy năm 
gần đày, nông nghiệp vẫn giữ vai trò 
quyết định (chiếm trên dưới 50% thu 
nhập quốc dân), sau đến công nghiệp 
(chiếm khoảng 23/4Ä4), tiếp đó là 
thương nghiệp (trên 15). 


Mặc đù vậy, mức sẵn xuất của nước 
ta còn rất thấp (1, chưa bảo đảm 
được mức tiêu dùng trong nước. 
Trong.,những năm 1986 — 1969, thu 
nhập quốc dàn sản xuất trong nước 
mới bảo đẫm được 91,74 thu nhập 
quốc dân sử dụng (riêng năm 1989 là 
92,52). 


Sản xuất nông nghiệp năm 1989 
bằng 1,63 lần năm 1976, bằng 3,81 lần 
năm 1939. Từ năm 19680 đến nay, giá 
trị sản lượng nông nghiệp tăng liên 
tục niưng không đều. Trong nông 
nghiệp, trồng trọt vẫn chiếm trên 3/4; 
chăn -nuôi chỉ chiếm chưa đầy 1/4. 
Trong trồng trọt, cây lương thực 
chiếm khoảng 3/4; còn trong chăn 
nuôi, gia súc chiếm tới 60%. 


Năm 1989 la năm đầu tiên sản lượng 
lương thực (quy thóc) vượt qua 
ngưỡng cửa 20 triệu tấn (đạt 21 triệu 
439 nghìn 700 tấn). Riêng thóc đạt 
18,9 triệu tấn, bằng 3.25 lần năm 1910. 
Bình quân lương thực đạt, trên 
439 kg/người. Nắng suất lúa eä năm 
đạt 32,2 Lấn/ha (năm 1910; 12,4tấn/ha). 
Sản lượng cây công nghiệp làu năm 
(cao su, cà phê, chè) liên tục tăng, 
năm 1989 đạt 32,2 nghìn tấn chè, 40,5 
nghìn tấn cà phê, 50,9 nghìn tấn cao 
su. Sản lượng cây công nghiệp hằng 
năm không ôn định, mức đạt các năm 
1988 — 1989 thấp hơn mức đạt các 
năm trước đó, Năm 1989 cũng là nấm 
chăn nuôi gia súc, gia cầm đạt được 
số đầu con cao nhất từ năm 1976. 
Trâu: 2871,3 nghìn con (bằng 2,1 lần 
năm 1915); bò: 3198,/7 nghìn con 
(bằng 3,19 lần năm 1945); lợn: 12,3 
triệu con (bằng 3.37 làn năm 1945), 
gia cầm: 102,7 triệu cou. 
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Nhìn chung, sẵn xuất nông nghiệp 
đã đạt được kết quả quan trọng góp 
phần ồn định đời sống nhân dân, bảo 
đảm nguyên liệu cho công nghiệp và 
nông sản cho xuất khầu. Điều đáng 
lưu ý là trước năm 989 nước ta còn 
nhập khầu lương thực thì đến năm 
1989 đã xuất khầu được Ì triêu 459 
nghìn tấn gạo. 


Về công nghiệp, giá trị sản lượng 
năm 1989 bằng gần 2 lần so với năm 
1980, hơn 2 lần so với năm 1976 và 
15,5 lần so với năm 1939. Mặc dù nzm 
1989, sẵn xuất công nghiệp gặp rất 
nhiều khó khăn, sản lượng không 
bằng năm 1988 (cả ở nhóm À và nhóm 
B, cả ở thành phần quốc doanh, tập 
thề và cá thề), nhưng có nhiều sìn 
phầm công nghiệp quan trọng lại đạt 
mức cao nhất từ trước tới nay, như 
điện: hơn 8 tỷ kWh (bằng 3,3 lần 
năm 1975, 84,3 lần năm 1940); thép: 
75 nghìn tấn (bằng 2,1 lần năm 1975); 
xi măng: 1975 nghỉn tấn (bằng 3,6 lần 
năm 1975 và 7,1 lần nă¡n 1940) ; đười g: 
377 nghìn tấn (bằng 8,” lần năm 1975); 
cả biên: 636 nghin tấn (bằng 1,16 lần 
năm 1975 và 5,ở lần năm 1940). Nhiều 
sản phầm công nghiệp mới, chất lượng 
cao, thuộc các ngành cơ khí, điện tử, 
hóa chất... đã được sản xuất ra trong 
những năm gần đây. So với năm 1989, 
năm 1990 mức tăng của ngành công 
nghiệp và tiều thủ công nghiệp là từ 
ö6 đến 83, mức tăng làng tiêu dùng 
là từ 8 đến 10%; việc phấn đấu giảm 
giá thành và thay đồi cơ cấu mặt 
hàng... đang mở ra triền vọng mở 
rộng thị trường trong nước và ngoài 
nước. | 

Trên lĩnh vực giao thông vận tải, 
khối lượng chuyên chở hàng hóa, 
hành khách (chủ yếu bằng đường sắt, 
đường bộ, đường sông) năm 1989 đạt 
12754,9 triệu tấn/km, 11640 triệu 


(I1) TiÍco chúng tôi tính toán, mức bình 
quản đầu người nàm 1989 chỉ khoảng 210 
đô la (thuộc nhóm nước thì nhập thấp của 
thế giới), - 


hành khách/km. Riêng vận tải đường 
biền. năm 1989 đạt 8533,5 triệu 
tân/km, bằng 1,38 lần năm 1980. bằng 
9 lần năm 1975 và bằng 104 lần 
năm 1910. 


Tông mức bán lẻ hàng hóa: xã hội 
năm 1989 đạt. 13101,3 tỷ đồng. Các 
thành phần ngoài quốc doanh vẫn giữ 
vị trí cao: 58,1X; đặc biệt trong 
ngành ăn uống công cộng: chiếm 
trên 833%. ChỈ số giá bán lẻ tăng 
nhanh nhưng đến năm 1989, đã giảm 
mạnh. 


_ Chỉ số giá bán lẻ (năm trước = 100%) 


1985 191.6% 
1986 587,2 
1987 416,7 
1988 410,9 
1989 176,0 


Chương trình xuất khầu được xác 
định là một trong ba chương trình 
kinh tế lớn, đã thu được những thắng 
lợi đáng kê. Nguyên nhân một phần 
do sản xuất trong nước tăng, nhưng 
chủ yếu đo tồ chức tốt hơn việc sản 
xuất hàng xuất khầu và công tác xuất 


khầu, chính vì thế nhịp độ tăng xuất: 


khầu gấp nhiều lần nhịp độ tăng sản 
xuất. - | 


` Nhịp độ tăng bình quân hàng năm ( %) 


Tồng sản phầm 


1976 — 1980 
1980 — 1985 


- 1986 — 1989 


Chúng ta còn nhớ, năm năm sau 
ngày thống nhất đất nước, mỗi năm 
xuất khầu chưa đạt 300 triệu rúp —đô 
. la, và chúng ta cử mong đến bào giờ 
vượt qua con số Í tỷ. Năm 1988, xuất 
khầu đạt hơn 1 tỷ và năm 1989 đạt 
1,8 tỷ rúp — đô la (trong đó có gần 
1 tỷ đô la). Dự kiến năm 1990 này, xuất 
khầu có thê vượt 2 tỷ rúp—đô la. Bên 
cạnh một số mặt hàng xuất khầu 
truyền thống, chúng ta đã cố gắng 
nâng mức than đá xuất khầu lên 643 
nghìn tấn năm 1989 (so với 291 nghìn 
tấn mức trung bình trong hai năm 
1987 — 1988). Cùng với mặt hàng xuất 
khầu mới (dầu thô), nhóm hàng công 
nghiệp nặng và khoáng sản xuất khầu 
n:m 1989 đạt 350 triệu rũp—đô la (gấp 
gần 6 lần năm 1988 và gáản 8 lần năm 
1987). Đặc biệt, nông sẵản xuất khầu 
nam 1989 đạt 725 triệu rúp—đò la, 
nhiều hơn tồng trị giá xuất khầu của 
cả nướe từ 1965 về trước 


Tồng trị giá 


+ä hội cuỗt khầu 
1,4 11,0 
73 15,6 
4,6 27,0 


Tuy còn mất cân đối giữa xuất: 
nhập khầu, nhưng mức nhập siêu đã 
giảm đáng kề, chủ yếu do ta đầy 
mạnh xuất khầu và phần nào do ta 
giảm bớt nhập khầu (chủ yếu giảm 
nhập thiết bị toàn bộ và hàng tiêu 
dùng). Năm 1989 chỉ nhập siêu 623,7 
triệu rúp — đò la (bằng 36% mức 
nhập siêu năm 1988). Điều đáng lưu 
Ý là năm 1989, lần đầu tiên nước ta 
xuất khầu sang các nước không phải 
xã hội chủ nghĩa được 976 triệu đô 
la, cao hơn mức nhập khầu từ các 
nước này (có nghĩa là xuất siêu). 


Đời sống nhân dân về các mặt ăn, 
ở, mặc, đi lại được cải thiện rõ so 
với những năm bốn mươi. Trong 
những năm gân đây (nhất là từ 1986 —- 
1988) do lạm phát đời sống nhân dân 
gặp nhiều khó khăn. Từ năm 1989, đời 
sống nhân đân đã bớt khó khăn hơn, 
một bộ phận nhân dân đời sống cải 
thiện hơn. Xe đạp. xe máy, máy khâu, 


2S 


e 


máy thư thanh, máy thu hình đã đi 
vào đời thường. Phong trào * ngói 
hóa » phát triền ngày càng nhiều ở 
các vùng nông thòn. Năm 1958— 11985, 


SỐ người đi học là 12,8 triệu, trong - 


đó học sinh phố thông: 12,2 triệu, học 
sinh trung học chuyên nghiệp: I38,0 
nghìn, sinh viên: 12&§ nghìn. Nếu sở 
với năm Í939 — 1910, sö người đi học 
là 556,9 nghìn (trong đó học sinh phô 
thông : 224 nghìn, học sinh trung hc 
chuyên nghiệp: 2.3 nghìn, sinh viên: 
gìn 600) thì những con số đạt được 
` của năm 198§ — 1989 là vượt bạc. 
Ngành vy tế phấn đấu ôn định về sẽ 
giường bệnh số bác sĩ, y Sĩ, v tá và 
nhàn viên phục vụ. Năm 1989, chúng 
tà có 223,5 nghìn giường bệnh và 21,5 
nghìn bác sĩ (năm: 1975: Í41Í.6 nghìn 
giường bệnh, và 3,41 nghìn bác sĩ). 
Bình quân 10000 dân năm 1940 chỉ có 
U,3 bác sĩ, y sĩ và 6,6 giường bệnh, 
thì nấm 1989 đã có 10,2 bác sĩ, v sĩ 
và 34,6 giường bệnh. 

`Ở nước tà số đàn tính đến Í-4-989 
là ö1,1 triệu người (nàìm 1959 mới có 
19,6 triệu người). Trong năm mươi 
năm, từ 1959 tới 19X9, đã có hàng 


triệu người hy sinh vì sự nghiệp giải 
phóng dàn tộc và thống nhất dáất 
nước, hàng triệu người rời bỏ đất 
nước ra đi vì nhiều lý do... Lưu Ý 
điểm này, đề thấy số dân nước ta 
tàng quá nhanh, và điều đó không thề 
không làm giảm nhịp độ tăng sẵn 
xuất, hạn chế việc nâng cao đời sống 
nhàn dàn. Sau nhiều năm vận động 
kế hoạch hóa gia đình, chúng ta văn 
chưa đạt được kết quai mong muốn: 
nhịp độ tìng số dân tự nhiên hiện 
nay tuy đã giảm nhưng vẫn, còn ở 
mức 2,2 — 2,1Ã năm. 

Trong những sai lầm, khuyết điểm 
mà Đăng và Nhà nước ta phạm phải, 
sai lầm và khuyết điềm về xây dựng 
đường lỗi kinh tế, về chủ trương, 
biện pháp thực hiện là chủ yếu. Tuy 
vậy, nhìn lại 45 năm, ta có thề tự hào 
và khẳng định những kết quả đạt 
được trong nền kinh tế quốc đân 
nước ta là to lớn. Đó là những cơ sở 
cho những bước đồi thav dang diễn 
ra trên đất nước ta theo phương 
hướng đã được vạch ra từ Dại hội VI 


và các Hội nghị Trung ương tiếp theo 
của Đẳng. 


PHONG CÁCH LÝ LUẬN... 


(Tiếp theo trang E6) 


túv mà thường kết hợp với kề chuyện, 
đan xen đúng lúc, đẳng chờ những 
đoạn thơ, câu ca có vàn điệun,.. Và ho 
trùm lên tất cá, từ bài viết nưàn đến 
những luận vànm trang trọng như Hào 
cáo chính trị hay Di chúc... đến phẳng 
phật đầu đó một nụ cười hóm bình 
của một trí tuệ thông minh và tầm 
hòn lạc quan veéu đời, 

Ngày nay, cùng với sự phát triển 
đàn trí, trình dộ Tỷ luận và tư duv 
lý luận của cần bộ và nhàn đàn ta đã 
dược nàng cao, nghĩa là đã có thê 
nghi, nói và hiểu được nhiều văn đề 
trưu Tượng và phức tạp. Tuy nhiên, 
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những đặc điềm cơ bản trong phong 
cách lý luận Hồ Chí Alinh vẫn giữ 
nguyên tính khoa học và hiện đại của 
nó, văn là những bài học quý báu đối 
với tất cá mọi người, nhất là những 
người trực tiếp làm công tác thông 
tín, tikên truyền, giáo dục lý luận... 
cho đại chúng, nếu chúng ta còn mong 
muốn thực hiện lời dạy của Bác Hồ: 
® Nôi từ tưởng, môi cầu nói, mỗi chữ 
viết, phải tô rõ cái tư tưởng và lòng 
ước a0 của quân chúng » €&), 


(R) Hỏ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Sự thật, 
Hà nói: 19^4: { 4, tị. ò0 


Nghiên cứu - Trao đồi 


-.. 


Ôn .định và phát triền 


trong tình hình hiện nay 


HÚNG ta đang sống trong 
một thời kỷ của những: bien 
đôi sòi động trên thế giới và 
cả trên đất nước ta. Thế giới 
đang đi vào thặập kỷ cuối cùng trước 
khi sang thế kỷ thứ 31, tiếp tục 
những bước phát triền to lớn trong 
một quá trình chuyền biển sâu súc 
đã dược bát đầu tử máy thập kỷ gản 
đảy. Những thành tựu kỷ diệu của 
cuộc cách mang khoa học và công 
nghệ hiện đại đang thực sự dưa thể 
giời đi vào một kỷ nguyên mới của 
nền văn minh nhàn loại với những 
bước tiến to lớn và cơ bản của lực 
lượng sản xuat, Kéo theo nhiều thayv 
đồi về tính chất và cơ cầu của nền 
kinh tế — xã hội. Đặc diễm cơ bản là 
thể giới —T mà đại diện là các nước 
pbát triển — đang chuyền biến nhành 
chóng từ nên van 1iính “công nghiệp? 
sang nền văn mình e hậu công nghiệp», 
từ một nên sản xuất công nghiệp cơ 
khí hóa sang mọt nền sản xuất tự 
động hóa và tín học hóa, một nên 
kinh tế của thông tín và trí tuệ. Sự 
chuyên biến từ rã hội công nghiệp 
sang #ã hột thông tín cũng dòng thời 
là sự chuyền biến từ các nên kính 


PHAN ĐÌNH DIỆU * 


(ế nặng tính chất quốc gia sang một 
nẻn kinh tế có tính chất liên kết toàn 
cau, từ cách tö chức và quản lý nặng 
vẻ lập trung hóa sang xu thế phi tập 
trung hóa, từ chỏ lấy việc khai thác 
tài nguyên và nắng lượng trong tự 
nhiên làm nguồn của cải chính sang 
xu thể lấy việc khai thác thông tín 
và trí tuẻ làm nguồn của cải chủ 
vếu, v.v. Về tỏ chức xã hội, đó là sự 
chuyên biến từ cầu trúc thứ bậc với 
các loại quan hệ trên — dưới là chủ 
vếu sang cứu trúc có nhiều loại quan 
hệ ngang hàng phong phú hơn, tử 
kiêu dàn chủ dại điện sang kiều dàn 
chủ nhiều tính chất trực tiếp hơn, từ 
những đòi hỏi về tính tập thể chặt chẽ 
sang những vêu cầu phát huy tư đo 
đa nhân nhiều hơn, v.V, 

Đã từ làu, cách tô chức và quản 
lÝ kinh tế — xà hội trước đày ở liên 
xỏ và các nước Đông Au không còn 
đáp trng dược các véêu cầu phát triển 
nhanh chóng của sự biến chuyển thời 
đại nói trên, nên các biến dòng vừa 
qua ở các nước đó đều có một Troinwg 


xe Giao sứ, đliển sĩ tán học, 
trường Viện Khoa học Việt nem 


Phố. viện 


nhiều nguyên nhân chủ vếu: những 
yêu cầu khách quan đòi phải thay 
đồi trạt tự cũ đã trở thành cần trở, 
bằng một trật tự mới, tạo điều kiện 
cần thiết chọ sự phát triền. Trong sự 
biến chuyền đó, ở một vài trường hợp, 
sự phủ định một cực đoan này đã 
dẫn đến khả năng của một cực đoan 
khác ; củng với những phủ định hợp 
lý cũng đã có cả những phủ định quá 
khích. Nhưng chắc chắn rằng, sau 
những xáo động của một tỉnh thế 
bước ngoặt, các nước đó sẽ dần đần 
tạo được một tình thế ồn định mới 
cho sự phát triên theo hướng biến 
chuyền của thời đại. 


Nước ta còn là một nước nghèo và 
lạc hậu ; về mọi mặt kinh tế, xã hội, 
khoa học, kỹ thuật,... còn ở trình độ 
rãt thấp so với trinh độ của nền văn 
minh hiện đại. Vì vậy, có thề có 
những vấn đề hiện là bức thiết đối 
với các nước phát triền nhưng chưa 
phải đã là cấp bách trước mắt đối 
với chúng ta. Nói dúng hơn, chúng 
ta còn phải giải quyết trăm điều 
nưồn ngang khác trước khi vươn tới 
những vấn đề hiện là thời sự của các 
nước phát triền. Nhyrnz trong xu thế 
«toàn cầu hóa » hiện nay, ta cũng 
không thê có thì giờ đề tuần tự lo 
chuyện này rồi mới sang chuyện khác, 
từ thấp đến cao, nếu khêng muốn mãi 
mãi ở vị trí tụt hậu. Vì vậy, trong 
một chừng mực nào đó, những văn 
đề của thế giới cũng đã là vấn đề 
của ta. 

Từ Đại hội VI của Dáng đến nay, 
trên đất nước ta, công cuộc đôi mới 
đã mang lại nhiều thay đồi, đặc biệt 
troiug lĩnh vực kinh tế. Chúng ta vui 
mừng với những kết quả nồi bật 
trong năm qua: nạn lạm phát bị đầy 
lùi, giá cả tương đối ồn định, sản 
xuất lương thực tìinø, có gạo xuất 


khầu. nền kinh tế hàng hóa nhiều 
thành phân được bước đầu phát 


triền, v.v. Tuy nhiên, những yếu tố 
tiến bỏ đó chưa phải đã hoàn toàn 


- 
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vững chắc, những khó khăn to lớn 


về kinh tế, xã hội vẫn còn nguyên 
vẹn trước mặt chúng ta. Nạn lạm phát 
đang được kìm băm, nhưng đề duy 
trì được khả năng tiếp tục chống lạm 
phát còn đòi bỏi nhiều biện pháp 
mạnh mẽ tiếp tục; thị trường hàng 
hóa được mở rộng, nhưng nền sản 
xuất xã hội vẫn trì trệ, thậm chí trong 
nhiều khu vực là đình đốn; trong 
mọi mặt của đời sống kinh tế - xã 
hội vẫn còn nhiều hỗn loạn, vừa thiếu 
đân chủ vừa thiếu kỷ cương; tệ nạn. 
xã hội vẫn trầm trọng ; nền giáo dục — 


yếu tố quyết định khả năng của dân 


tộc vươn lên trình độ cửa nền văn 


- minh hiện đại -đang xuống cấp 


nghiêm trọng, v.v. 

Trong tình hình đó, Đẳng đã khẳng 
định phải tiếp tục đầy mạnh công 
cuộc đồi mới. Đồi mới đề tiếp tục 
phát triền sản xuất, kinh tế và văn 
hóa, làm cho đất nước thoát khỏi 
tình trạng lạc hậu và vươn lên giàu 
có, hiện đại. Và đề đồi mới, đề phát 
triền, thì cần thiết có một hoàn cảnh 
ồn định, trước hết là ồn định về chỉnh 
trị. Về nguyên tắc, đó là điều hoàn 
toàn rõ ràng khi xu thế đồi mới đã 
được khẳng định. Tuy nhiên, đi sâu 
vào nội dung thì đây là những vấn đề 
rất phong phú. Phái triền là mục tiêu, 
ồn định là điều kiện cho phát triền, 
vậy nội dung của phát triền là gì, và 
thế nào là ồn định đề thực sự tạo 


.điều kiện cho phát triền? Trong các 


phần dưới đây, tôi xin tham gia một 
vài ý kiến về các vấn đề quan 
trọng đó. 


* 


Sự phát triền nhanh chóng của thế 
giới ngày nay tạo ra nhiều thách thức 
và cũng nhiều cơ hội cho sự phát triền 
của mỗi nước. Tuy nhiên, đối với 
từng dân tộc thì xét đến cùng, có vươn 
lên được hay không, chủ vếu phải dựa 


vào năng lực của chính mình. Trong 
điều kiện hiện nay, năng lực của một 
dân tộc thê hiện trước hết ở chỗ: có 
hay không có khả năng tạo ra một 
môi trường xã hội thuận lợi cho việc 
phát huy đầy đủ mọi sức mạnh tiêm 
tàng của dân tộc đề làm ra của cải 
vật chất và văn hóa, cho việc giao 
lưu rộng rãi với nên văn mình thế 
giới đề chọn lọc và tiếp thụ những 
thànñ tựu về mọi mặt: mà loài người 
đã đạt được. 


Trong công cuộc đôi mới, về mặt” 


kinh tế, ta đã khẳng định cần phát 
triển nền sản xưất hàng hóa nhiền 
thành phần với sự điều tiết ở tầm vĩ 
mô của nhà nước. Tuy nhiên, chuyền 
tử một nền kinh tế tạp trung bao cấp 
sang nền kinh tế thị trường có biết 
bao nhiêu vấn đề chưa có lời giải đáp 
thỏa đáng, từ quan điềm lý luận cho 
đến các chính sách, chế đọ, các qui 


định pháp luật, v.v. Phát triền sẵắn- 


xuất hàng hóa là đẻ phát huy mọi 
năng lực làm giàu cho cá nhân và xã 
hội; còn sự can thi-p có tính chất 
điều tiết của nhà nước là dễ bảo đảm 
cho những cân đối lớn của nền kinh 
tế, tạo điều kiện cho nền kinh tế phát 
triền có dịnh hướng và tránh được 
chúng hoàng, v.v. Tuy nhiên, đề đạt 
được các mục tiêu đó, thì phải giải 
qiyết thỏa đáng hàng loạt vấn đề 
Gan trọng, như vấn để về quyền sở 
hữu tài sản, về các hình thức tỏ chức 
kinh doanh, về vai trò và vị trí thực 
sự của khu vực quốc doanh, về nội 
dung, mức độ và giới hạn của các biện 
pháp điều tiết vĩ mô của nhà nước,V.V., 
nói tóm lại cần có một hệ thống 
đầy đủ các lnật pháp kinh tế bảo đảm 
một trật tự đáng tỉn cậy cho sự phát 
triền. Nếu không có một hệ thống đầy 
đủ các luật như vậy, thì nhiều khi 
cái đáng phát huy không phát huy 
được, mà những lợi dụng đề phá 
phách theo kiều tiêu cực lại dễ phát 
.riền. Do đó, khẳng định những quan 
điềm rõ ràng phù hợp với các qui 
luật kinh tế khách quan của một nền 


~ 


sin xuất hàng hóa, hay đúng hơn, 
một nền kinh tế thị trường ở nước ta, 
và ban hành nhanh chóng một hệ 
thống đầy đủ các luật pháp về hoạt 
động kinh tế, !là nhữa+2 giều cấp bách 
trong đồi mới kinh tế của ta hiện nay 


Điều thứ hai là phát triển kinh tế 
theo những hướng nào 2 Ta đã, đang, 
và chác sẽ còn tháo luận nhiều về vấn 
đề này, DĨ nhiên, trước hết cần phát 
huy đầy đủ những năng lực vốn có 
trong sản xuất nông, công nghiệp đề 
đảm bảo các nu cầu cơ bản — đặc 
biệt về lường thực tực phầm — cho 
xã hội, đó là điều rõ ràng. Điều ta 
phải suy nghĩ nhiều là tronø nên kinh 
tế toàn cìu mà sớn muộn ta cũng sẽ 
hòa nhập vào, ta có những tiêm nàng 
nào cần được phát huy một cách. có 
hiệu quả nhất, và đo đó, cần có những 
chính sách, biện pháp gì đề khai thác 
các nguồn tiêm năng đó. Xhư đã trình 
bày ở trén, nền kinh tế thế giới đụng 
chuyên dần đến một nền kinh tế của 
thòng tỉn và trí tuệ, trong đó các sản 
phầm và địch vụ thuộc khu ve thông 
tin ngày càng chiếm tỷ trọng lớn 
trong thủ nhịp quốc đàn, và củng 
với quá trình tín học hóa, các lĩnh 
vực công nghệ đòi hỏi nhiều hàn 
lượng trí tuệ, các hoạt động giao lưu 
văn hóa, đặc biệt các sản phâm văn 
hóa và nghệ thuật dân tộc,... sẽ ngày 
càng có ý nghĩc kính tế quan trọng. 
Như vậy, chính là đề phát triền kinh 
tế có hiệu quá cho hiện tại và tương 
lai mà ta cần phải đặc biệt quan tâm 
đến việc bồi đắp nguön của cải trí 
tuệ cho dân tộc, không chỉ là nàng 
cao trình độ trí tuệ cho một tầng lớp 
mà ta thường gọi là trí thức, mà phải 
là nìng cao trình độ trí tuệ cho toàn 
dân tọc. Ta thường nói dân tộc ta 
thông minh, điều đó đúng xét về mặt 
tiềm năng. Nhưng có nhìn rõ tình 
trạng yếu kém của ta trong mọi lĩnh 
vực khoa học (tự nhiên, xã hội, kinh 
tế, quản lý, kỹ thuật tỉnh trạng 
xuống cấp nghiêm trọng trong lĩnh 


vực giao đục, điều kiện lạc hạun vủ 
thiếu thốn của các cơ sở đào Lạo dại 
học và nghiên cứu khoa học, thị ta 
mới thấm thía hết nỗi đau của sự 
chậm phát triển. Do ta còn nghèo đã 
dành, nhưng còn do những gÌ nữa 
kbi bên cạnh biết bao trường sở hư 
hỏng vẫn còn không Ít những phô 
trương lãng phí. Đề đàn tộc ta vươn 
lên được trình độ của thể giới vin 
mỉnh, việc tăng cường đầu tư đề đầy 
mạnh và hiện đại hóa công tác giáo 
đục, đào tạo và phát triển khoa học, 
phải được xem là một trong những 
nhiệm vụ quan trọng nhất của nhà 
nước, một quốc sách cho sự phát 
triền. 


* 


Đề phát triền đúng hướng một cách 
lành mạnh thì cần ön định, một khỉ 
xu thế phát triền đã được khảng định. 
Òn định là điều kiện cho sự phát triển, 
chứ tự nó không phi là mục tiêu, 
Vì vậy, ôn định phải là ồn định: trorg 
phút tIriền, ồn định động, chứ không 
phải ôn dịnh tĩnh, on định của 
nguyên trạng, trì trệ và bát biến. Ôn 
dịnh là đói lập với hón loạn, không 
thể phát triển bình thường trong hỗn 
loạn; nhưng ỏn định không dđủi lập 
với những đổi thay cần thiết cho sự 
phát triển, mà chính là phải chủ dòng 
nhìn thấy trước các yeu cầu khách 
quan đề thực hiện các đỗi thay cần 
thiết đó. Nếu không có một cách hiều 
biện chứng về ôn dịnh, thì ta đễ rơi 
vào máu thuần, Thí dụ tạ cần hiều 
như thế nào khi nói kiên trì chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin và cón đường xã hội 
chủ nghĩa ? Học thuyết Mác — Lê-nin 
rat rộng, có những nguyên tác cơ bản 
mà ta cần hiền sẵu sắc hơn đề nhận 


thức đúig về thực tiễn, nhưng có 


những kết luận cụ thề thích hợp với 
thởi dại của Mác và Lê-nin mà này 
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điều kiện dả thay dõi, nếu các ông 
còn sóng chắc các ông cũng sẽ có 


- những kết luận khác, thi chính chúng 


ta phúi biết vận dụng sáng tạo các 
nguyên tắc cơ bản đề chủ dộng rút 
ra các kết luận thích hợp với điều 
kiện mới. Mỏ hình chủ nghĩa xã hội 
với chế độ sở hữừn công cộng về mọi 
tư liệu sản xuất chủ yếu và với một 
nền kinh tế quản lý tập trung theo 
kế hoạch cứng nhắc của nhà nước, 
da chứng !ó là không có hiệu quả, 
chính chúng ta từ mãy nắm nay đang 
hay đôi cả những vếu tố cơ bản đó, 
vậy nói kien trì chú nghĩa xã hội thì 
nên hiều là kiên trì các mục tiêu và 
nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa xã 
hội, chứ không phải là giữ nguyvèn 
một mô hình đĩ không còn thích hợp. 
Quả là có nhiều vấn để cần được 
nghiên cứu công phu. chứ không thê 
chỉ hò khầu hiệu là xong. Trong tình 
hình hiện nay, có lẽ thái độ khoa học 
cần phải có là Đăng và Nhà nước ta 
động viên mọi năng lực trí tuệ của 
đản tọc cùng suy nghĩ tìm con dường 
thích hợp cho đãi nước ta, một chủ 
nghĩa œa hội đồi mới mà ta hướng 
tới, phù hợp với hoàn cảnh của ta 
và với hướng tiến lên nền văn mình 
của nhân loại, rồi cùng toàn đàn chủ 
động thực hiện những biển chuyên 
theo con đường đó. Phải chăng đó 
chính là điều ta kỳ vọng về một tình 
thế Ôn định đề phát triển, và oóòn 
định trong phát triền ? 


“Điền thứ hai cần được chú ý là xã, 
hội hiện đại ngày càng đa dạng. Đa 
đạng là mội thực tế khách quan, đa 
đạng cũng là biều hiện về sự phong 
phú, giàu có của xã hội. Ôn định 
rong một xã hội đa dạng không chỉ 
là chấp nhận sự đa dạng mà còn cần 
tìm cách Khai thắc cái phong phủ của 
đa đạng đề làm giàu cho xã hài, và 
tử đó luôn luôn nâng sự Ồn định lên 
những tìm cao mới của phát triền. 
Thế giới và đất nước hiện nay đang 
đặt ra biết bao vấn dẻ phức tạp, cần 


được nhận. thức và ly giai một cách 
thỏa đăng, trong khi hiều biết của 
từng người, từng nhóm người thì 
thường chỉ là tương đổi và phiến diện. 
Nều có được sự trao đỏi ý kiến, tư 
tưởng và tranh luận thắng thân thì 
các echàn lý tương đói * sẽ được cọ 
xát nhau, bö sung nhan, và kết quả 
chắc chắn sẽ được những “chân lý » 
với chất lượng trí tuệ cao hơn, mang 


nhiều hơi thở sinh động của sự sống. 


hơn, và do đó sẽ hữu ích hơn cho 
đất nước. 

Òn định trong da dạng cùng có 
nghĩa là ôn định trong nền dàn chủ. 
Nền dân chủ mà ta phấn dấu xây 
dựng căn bảo đảm cho người dàn 
thật sự có quyền tự do tư tưởng, tự 
do ngôn luận và báo chí, tự do trao 
đồi ý kiến và tranh luận về mọi vấn 
đề của đất nước, tự do ứng cử và bầu 
cử đề thật sự lựa chọn được những 
người xứng dáng quản lý đãt nước, 

Và cuối cùng, tất cả những điều 
nói trên về ồn dịnh phải được bảo 
đảm bằng pháp luật. Ta còn thiếu rất 
nhiều luật pháp, đặc biệt là luật về 
hoạt động kinh tế. Đồng thời, đối với 
những luật đã có cũng rất thiếu ý 
thức chấp hành. Tình trạng coi 
thường pháp luật là một đặc trưng 
cho trình độ chậm tiến của xã hội ta, 
mà ta cần phải kiên trì khắc phục, 
Xã hội phải được thề chế hóa bảng 
pháp luật. Trong vã hội, mọi người 


đản phái tuân theo pháp luật, và cũng 
được bảo vệ bởi pháp luật, ngoài 
những ràng buộc do pháp luật qui 
định, người dàn không có nghĩa Vụ 
tuân theo các kỷ luật khác nếu mình 


không tự nguyện cam kết. Do dó, 
hoàn thiện nhanh chóng hệ thông 


luật pháp của xã hội ta là một yêu 
cầu cấp bách đề bảo đăm điều kiện 
ðn định cho sự phát Win, 


loí 


Chúng ta chân thành mong muốn 
trên đất nước ta, mọi người dàn đều 
có điều kiện được tự do phát huy 
mọi năng lực làm giàu cho mình về 
của cải vật chất và trí tuệ, và trên eơ 
sở làm giàu cho mình mà góp phần 
làm giàu cho đất nước. Do những 
hoàn cảnh khát khe của lịch sử, đất 
nước ta đà phải trải qua nhiều phản 
chia, và cũng đã bị tách rời quá nhiều 
với thế giới bèn ngoài. Mong rằng đã 
đến lúc nỗi lại những phân chia, cùng 
hợp sức làm giàu đất nước trong 
một tình thế ôn định của hòa hợp và 
của tỉnh thần trách nhiệm đối với 
đàn tọc, và cũng là trong sự hòa 
nhập vào thế giới ; xây dựng một 
nước Việt nam văn mỉnh trong văn 
mỉnh thế giới. 
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N hiên cứu — Trao đổi 


Šự phân định chức năng lãnh 
đạo của Đảng và chức. năng 
quản lý của Nhà nước 


\ HHỮ cầu phân định chức năng 

A lãnh đạo của Đảng và chức 
` năng quản lý của Nhà nước 
đã xuất hiện ngay từ khi Nhà 

nước xã hội chủ nghĩa mới ra đời. 
V.I. Lê-nin đã phát hiện ra sự lẫn 
lộn hai chức năng ấy và phè phán 
gay gắt hiện tượng *mỗi một việc 
cụ thê, vụn vặt đều đưa dến tận Bộ 
chỉnh trị». Trong thư, viết ngày 
23-3-1922 gưi Dại hội XI của Đảng, 
Người viết: “cần phán định một 
cách rõ ràng hơn nữa những nhiệm 
vụ của Đảng (và của Ban chấp hành 
trung ương của nó) với nhiệm vụ của 
(hính quyền xô viết; tìng thêm trách 
nhiệm và tính chủ động cho các cán 
bô xô viết và các eơ quan xô viết (1). 


ến nay, như kinh nghiệm thực 
tiến cho thấy, việc phần định rõ chức 
nàng của Đăng và chức năng của 
Nhà nước quả thật không đơn giản 
tí nào. Từ sau Đại hội VI của Đăng, 
chúng ta đã cố gắng phản biệt hai 
chức năng đó. Và theo tòi, đã có 
những nhận thức mới về hai chực 
năng này, đã phác họa được những 
nét cơ bản nhất về nội dung chức 
năng lãnh đạo của Đăng và chức năng 


dù 


“HOÀNG VĂN HẢO * 


quản lý của Nhà nước. Ở đà y, tôi 
muốn làm rõ thêm một vài vấn đề có 
tính nguyên tắc. ¬ 

Mục đích của Đảng và Nhà nước là 
thống nhất, nhưng chức năng của Đảng 
và Nhà nước lại khác nhau. Như chúng 
ta đều biết, Đảng cộng sản là đội 
tiên phong của giai cấp công nhân, 
còn Nhà nước xã hội chủ nghĩa là 
«bạo lực có tò chức” (2), là công cụ 
của giai cấp công nhân. VÌ vậy, xét 
về mục đích. Đăng và Nhà nước trong 
các nước xã hội chủ nưhĩa đều có mục 
đích chung là xây dựng thành công 
chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng 
sản, Như vậy, tách rời hoặc đối lập 
giữa Đang và Nhà nước ở đây là 
không có căn cứ khoa học, và nhất 
định sẽ dân đến sai lầm trong thực 
tiễn. _ 

Nhưng, xét về chức năng của Đang 
và Nhà nước, xét về nội dung và 
phương pháp tác động cụ thề của các 
chủ thê này đối với xã hội, thì chúng 


Ww Pho tiến sĩ luật hẹc 

(1) V.I. Là-nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ, 
Mát-xcơ-va, 1978, t,. 45, tr 75 

(2) C, Mác, E. Ăng-ghen : Tuyền tập, Nxb 
Sư thật, ¡ta nội, 1960 tập Lý tr, 569 


ta lại thấy giữa Đảng và Nhà nước 
có sự khác nhau về nguyên tắc, khòng 
thề lẫn lộn. Về nội dung tác động, 
Đang— với tư cách là đội tiên phong 
của giai cấp công nhân—là người lãnh 
đạo chính trị, còn Nhà nước — với tư 
cách là cơ quan quyền lực của nhân 
đân—là người tô chức điều hành các 
quá trình kinh tế xã hội. Đảng không 
oan thiệp vụn vặt vào quá trình tô 
chức điều hành ấy, mà thực hiện sự 
lãnh đạo chung, tức là hướng dẫn, 
định hướng công tác cho tất cả các 
cơ quan nhà nước. Phân biệt chức 
nang của Đảng với chức năng của 
Chính quyền xô viết, V.I. Lê-nin dã 
nói: «.. Đảng thì giành quyền lãnh 
đạo cbung công tác của tất cả các cơ 
quan nhà nước gộp chung lại» (3). 


Đề làm rò quan điềm này, cần bàn 
thêm phững khia cạnh khác nhau 
trong nội dung lãnh đạo. 

Đảng cộng sản có nắm quyền 
lực không ? Theo tôi, Đáng không 
nắm quyền lực, dù là quyên lực chính 


trị, đo đó. tô chức đúng không phải” 


là tô chức quyền lực. 

Ở đây, trước hết, cần phân biệt ý 
thức về quyền lực Và có quyền lực. Fai 
mặt này tường như giõng nhau, nhưng 
thật ra lại khác nhau. Là người linh 
đo cách mạng, Đăng cộng sản hơn 
ai hết ý thúc rõ rệt vẽ giành và giữ 
quyền lực, bởi chính quyền là « văn 
u¡ cơ bản của mọi cuộc cách nạng », 
là công cụ tô chức hùng mạnh của 
sự nghiệp xâyv dựng: chủ nghĩa xã hội. 
Thể nhưng, Đăng không giành quyền 
hrc cho mình, mà là lãnh dạo nhắn 
đ¿n đấu tranh đề giành quyền lực 
cho chính họ, vì vàyv cquycn lực là 
thuộc về nhân đán, không thê của 
một nhóm người nèo khác: 

Như vậy, Đảng cộng sản có quyền 
lãnh đạo xã hội là do sứ mệnh lịch 
sử của giai cấp công nhàn đem lại: 
quyền này không thẻ chia sẻ cho ai; 
dù trong hoàn canh đa đang, cùng 
không thê có cái gọi là «dòng hành, 
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hợp tác» dược! Nhưng Dẳng cộng 
sn vốn không nắm quyền lực ; quyền 
lực trong xã hội xã hội chủ nghĩa là 
thuộc về nhân dàn, nó được thực 
hiện trong cơ quan quyền lực nhà 
nước là cơ quan được nhân dân ủy 
thác, trao cho nắm quyền lực chung, 
quyền lực này trong xã hội có giai 
cấp là quyền lực chính trị. Đảng . 
không nên thực hiện quyền lực chính 
trị theo nghĩa thực hiện * bạo lực có 
tồ chức của một giai cấp đề trấn áp 
một giai cấp khác ». Bởi lẽ, nếu thực - 
hiện quyền lực chính trị như vậy thì 
Đảng phải được tô chức khác, nghĩa 
là giống như một bộ máy nhà nước. 
Rất tiếc là vấn đề này trong nhiều 
thập kỷ đã không được nhận thức rõ, 
cho nên đến nay cần được nhận thức 
lại và gỡ cho ra. Ớ góc độ nào đó 

chúng ta có thề phân biệt: ' 

— Đẳng còng sản—chủ thê lãnh đạo 

— Nhân dàn —chủ thề quyền lực 

— Nhà nước —chủ thê quản lý 

Dĩ nhiên, sự phân biệt đó là tương 
đối, bởi chúng có mỗi liên hệ nội tại 
và cùng chung mục đích. 

Cũng có ý kiến cho rằng Đẳng lãnh 
đạo bằng uy tín. Nhưng “cái tín » và 
“eáiuy?* ở đây cũng không phải là 
“uy quyền» (4). Uy tín của Đảng 
cộng; sản chỉ có thề giành được do. 
phầm chất và trí tuệ của Dáng. Phầm 
chất và trí tuệ ấy được thê hiện thông 
qua việc đề ra quan điềm đường lôi 
chính trị đúng đắn và khoa hẹc, 
thòng qua việc lãnh đạo nhà nước, 
làm cho nhà nước thực sự là của dân, 
làm cho quyền lực của nhân dàn được 
thrưc hiện trong thực tế, không phải ˆ 
« nhân đàn của nhà nước * mà là e nhà 
nước của nhàn đàn » (Các Mác), Quá 
trình đòi mới ở nước ta đi theo 
hướng đó, bảo đảm cho cơ quan đân 


(3) YV,I. Lẻ.nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ, . 
Mát-xeơ-va, 1978, tập 45, tr. 75, Những chỗ 
in đậm là do tòi nhấn mạnh—H.V.H. 

(1) Uy quyền hay quyền uy, theo Ăng- ghen 
là sự điều hành cụ thê. H.V.H- Chú thích 
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cứ có thực quyền và toàn quyền, 
Đảng chỉ là người lãnh đạo, không 
năm quyền lực. Nghị quyết Hội nghị 
lần thứ sáu BCH PT Đăng (khóa VỊ) 
viết: «Đôi mới một cách căn bản tồ chức 
và hoạt dộng của Các cơ quan đân cư, làm 
cho Quốc hội và hội đồng nhân dàn 
các cấp thật sự là cơ quan quyền lực 
của nhân đản, hoạt động có hiệu quả 
đười sự lãnh đạo của Đăng s. 


Còn một vấn đề nữa trong nội 
dung Jănh đạo của Đảng cần làm rõ. 
ó là: Thế nào là lãnh đạo chính trị ? 


Chính trị, theo V.I. Lê-nin, « là lĩnh 
vực những mối quan hệ giữa tất cả 
các giai cấp, các tảng lớp với nhà 
nước và chính phủ, lĩnh vực những 
mối quan hệ giữa tất cả các giai 
cấp»(5). Lãnh dạo chính trị, theo 
tôi, có đặc trưng cơ bản nhất là định 
hướng về đường lối cho sự phát 
trin của xã hội, là sử dụng và bảo 
vệ chỉnh quyền nhà nước nhằm phục 
vụ lợi ích của giai cắp công nhân 
và nhân dàn lao động. Trong xã hội, 
quan hệ giữa các giai cấp với nhà 
nước biêu hiện rất phức tạp và có 
nhiều cấp độ khác nhau. Đó là quan 
hệ siữa nội bộ các cơ quan nhà nước 
với nhau: giữa các eơ quan nhà nước 
với công dân; giữa các cơ quan nhà 
nước với các tò chức xã hội đại điện 
cho lợi ích của các giai cấp, các tầng 
lớp, các đàntộc; giữa nhà nước này với 
các nhà nước khác... Làm sao đề các 
quan hệ này phát triền đúng hướng. 
vì lợi ích của chủ nghĩa xã hội ? Điều 
đó đòi hỏi có lãnh đạo, có định 
hướng của tư tưởng tiên phong, 
được thề hiện trong đường lối chính 
trị của Đảng cộng sản, Đối với các 
cấp ủy địa phương, vấn đề cũng đặt 
ra tương tự như vậy. Trong điều 
kiện đồi mới, sự lãnh đạo của các 
tô chức đăng càng phải đáp ứng yêu 
cầu mở rộng quyền chủ động cho cơ 
sở và cấp dưới. 

Sự lãnh đạo chính trị không phải 
là sự lãnh đạo chung chung, lơ lửng 
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trên không, bởi vi các quan hệ xã 
hội nói trên là các quan hệ hiện thưc 
luôn biến động, biều hiện cụ thê hằng 
ngày trên các lĩnh vực kính tế, chính 
trị, văn hóa, tư tưởng... Sự lãnh đạo 
chính trị chí có thề đúng. nếu xuất phát 
từ thực trạng của các mỗi quan hệ ấy 
và hướng mọi hoạt động vào mục 
tiêu của chủ nghĩa xã hội. Chính trị 
không phải là khầu hiệu chung chung 
mà liên quan chặt chế với mọi mặt 
đời sống xã hội. V.I.Lê-nin đặc biệt 
chú ý đến mối quan hệ biện chứng 
giữa chính trị và kinh tế. Khi giai 
cấp vô sản đã giành dược chính 
quyền rồi, thì chính trị chuyên 
trung tàm sang chính trị trong lĩnh 
vực kinh tế», nghĩa là chính trị 
hướng vào mục tiêu trực tiếp xây 


- dựng nên kinh tế. Nhưng đó không 


chỉ là chăm lo giải quyết những vấn 
đề cụ thể trên lĩnh vực kinh tế. Muôn 
giải quyết những vấn đề kinh tế trên 
quy mô toàn xà hội theo phương 
thức sản xuất mới, thì chính trị phải 
bao quát các quan hệ, phải thảm 
nhập vào mọi lĩih vực của đời sống 
xã hội. Bất ke văn đề kinh tế nào 
đã trở thành chính sách thì đểu là 
chính trị rồi ! Giải quyết vấn đề kinh 
tế được nâng lên trình độ và quy mô 
chính trị như thế, là một quá trình 
phức tạp, phải tự giác vận dụng sáng 
tạo các quy luật khách quan đề làm 
cho «chính trị là sự biều hiện tập 
trung của kinh tế »(6). Chính trị trên 
các lĩnh vực khác cũng như vậy. 
Chức năng của Đảng cộng sản biều 
hiện tập trung ở quá trình hình thành 
đường lối chính trị trong từng giai 
đoạn cách mạng và thuyết phục 
quần chủng tự giác di theo đường 
lối chính trị ấy. 


Chức năng lĩnh đạo của Đăng khác 
với chức năng quản lý của Nhà nước, 


(5) V.I. Lê-nin :  Tcàn tạp, Nxb Tiên bộ, 
Mát-xeơ-va, 1978, tập 6, tr. TÚI 

(6) V.I. Lè-nïn :  Taàn tập, Nxb Tiến bộ, 
Nát-Keơ-va, T974, lặp 42, tr, 341 


do đó, phương pháp thực hiện chức 
năng của Đảng cũng khác với phương 
pháp thực hiện chức. năng của Nhà 


mước. Là người lãnh đạo chính trị, 


Đáng chỉ có thê dùng phương pháp dàn 
chủ, giáo dục và thuyết phục ; không 
thề và không được dũng phương pháp 
cưỡng bức, mệnh lệnh. 

Sự lanh đạo của Đảng cộng sản 
trong nhiều thập ký qua đã có sự 
lẫn lộn cả về chức nàng và phương 
pháp. Đếup nay, cuộc sống thực tế đã 
không chấp nhận kiều lãnh đạo cũ 
làm cho tồ chức đăng và đẳng viên 
gán với quyền lực và lợi lộc, với đặc 
quyền đặc lợi. Chính kiêu lãnh đạo 
ấy, rút cục, đã hạ thấp vai trò lanh 
đạo của Đảng, làm giảm và làm mắt 
uy tín của Đảng cộng sản ở nhiều 
nước. Vì vậy, phải phản định rõ chức 
năng của Đẳng với chức năng của 
Nhà nước. Trên cơ sở đó. tô chức 
lại bộ máy của Đảng và của Nhà 
nước, dào tạo mới hoặc đào tạo lại 
đội ngũ cán bộ có khả năng thực thí 
đúng chức năng của Dãng và của 
Nhà nước. 

Sự phân định chức năng của Đảng 
và của Nhà nước là vấn đề có tính 
nguyên tác. Nhưng. theo tôi, dây là 
sự phần dịnh có tính tương đối. Bất 
cứ sự phản định nào dẫn tới tách rời 
hoặc đối lập giữa Đăng và Nhà nước, 
đều không tránh khỏi phủ nhận vai 
trò lãnh đạo của Đăng cộng sản trong 
thực tế. 

Có người đặt Nhà nước cao hơn Đẳng. 
Cách đất văn đề như thể là tách rời 


hoặc đối lập giữa Đăng và Nhà nước; 
Đó là quan niệm không được kinh 
nghiệm lịch sử xác nhận, không phản 
anh đúng bản chất mối quan hệ giữa 
Đăng cộng sản và Nhà nước Xí hội 
chủ nghĩa, và thực ra, không hiều và 
phân biệt được chức năng lãnh đạo 
của Đăng và chức năng quản lý của 
Nhà nước.. 


Ngay từ thời I.e-nin, những người 
theo phái song luận đã đặt vấn đẻ: 
choặác là đẳng, hoặc là các xô viết ». 
Lúc đó, V.I.Lê-nin đã lập luận: 
« Theo tôi, không thề đặt vấn đề như 
vậy, và giải quyết vấn đẻ đó nhất 
thiết chỉ có thê là: vừa cần có ÄXỎ 
viết dại biều công nhân, vừa cân có 
Đăng. Văn đề:— và là vấn đề hết sức 
quan trọng — chí là Ở chỗ làm thẻ 
nào phân rõ và kết hợp những nhiệm 
vụ của Xô viết và những nhiệm Vụ 
của Đẳng công nhàn dân chủ — xã 
hội Ngựa » Œ'). | 


Đương nhiên, điều quan trọng 
hơn cả là vai trỏ lãnh đạo của Đăng 
đối với nhà nước, đối với xã hội, 


- phái được thửa nhận trong thực tế. 


Uy tín của Đẳng chỉ có thể giành 
được từ cuộc sống thực tế, từ lòng 
dân, từ việc đưa lại « bát cơm, manh 
áo » cho người lao động. Kinh nghiệm 
của Đăng ta trong một thời gian dài 
là như vậy- 


CJỶÝ 
(7) V.1. Lê-nin : Toàn tập, NaDb 
Mát-xeơ-va, T97&, tạp 12, tr, 
chờ in đậm trong 
n:ạnli—H.V.H. 


Tiến bộ, 
ri =4, Những 
câu hai là do tỏi nhắn 


5) 


Nghiên cứu — Trao đổi 


Vai trò của hệ thống cơ quan 


quyền lực trong quản lý nhà 


nước về kinh tế ¬ 


Ụ À người thay mặt toàn dân 
Ñ thực hiện quyền sở hữu, là đại 
— điện lợi ích của toàn xã bội 

và là thiết chế chủ yếu của 
quyền lực nhàn dân, nhà nước có 
trách nhiệm và quyền lực to lớn 
trong việc quản lý nền kinh tế quốc 


h5» 


đàn: bảo đảm cho sự phát triền cân - 


đối và nhịp nhàng, kích thích, điều 
Liết và kiểm soát được mọi hoạt động 
kinh tế, “Văn đề mắu chốt hiện nay 
là khân trương đồi mới cơ cbế quản lý 
của nhà nước về kinh tế? (1). Xóa bỏ 
bao cấp đi đôi với giải thoát mọi 
hoạt động kinh tế kldỏi sự điều khiên 
theo lối hành chính quan liêu bao 
cñp của nhà nước, là phương hướng 
chủ yếu của đổi mới quản lý nhà 
nước về kinh tế. Mục đích đó. đặt ra 
nhiệm vụ bao trùm của quản lý nhà 
nước về kinh tế là, bằng pháp luật 
và các chính sách kinh tế, # tạo môi 
trường và hành lang cho các đơn vị 
kinh tế phát triền sản xuất kinh đoanh 
năng động, có trật tự; hướng các 
hoạt động kính tế đi theo quỹ đạo của 
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kế hoạch vĩ mô, bảo đảm cho nền kinh 
tế phát triền cân đối; giải quyết 
đúng đắn các mối quan hệ về lợi 
ích» (2) 

Những nhiệm vụ to lớn và sâu sắc 
như vậy của quản lý nhà nước về 
kinh tế trong giai đoạn hiệu nay chỉ 
có thề được thực hiện thông qua 
hoạt động tô chức có kế hoạch, tự giác 
và ồn định của toàn bộ hệ thống các 
cơ quan nhà nước. Nhà nước thực 
hiện chíre năng quản lý kinh tế với tư 
cách là một hệ thống hoàn chỉnh. Dù 
một cơ quan nhà nước nào có tác động 


. trực tiếp đối với quá trình kinh tế — 


xã hội cụ thê thì đằng sau nó, vẫn là 
một hệ thống phức tạp những mỗi 
quan hệ qua lại giữa nó với các bộ 
phận khác của hệ thống các cơ quan 
nhà nước. Với tư cách là một bộ phận 
của một hệ thống hoàn chỉnh, mỗi 
loại cơ quan nhà nước có mức độ 


# Phó tiến sĩ luật học 
(1), (2) Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH 
TƯ Đảng (khóa VỊ) 


trách nhiệm, quyền hạn và mức độ 
tắc động trực tiếp hay gián tiếp khác 
nhau trong quản lý kinh tế. Không có 
việc giao hẳn chức năng quản lý nhà 
nước về kinh tế cho miột loại cơ 
quan nào 


Đã có thời, trong khoa bọc pháp lý 
và thực tiễn quản lý, vấn đề quán lý 
nhà nước về kinh tế được hiều theo 
nghĩa hẹp. Đó chỉ là hoạt động của 
một nhóm cơ quan nhà nước: các cơ 
qzan chấp hành và hành chinh nhà 
nước. Str khoán trắng cho một loại cơ 
quan nhà nước như vậy đã hạ thấp ý 
nghĩa và phạm vi quản lý nhà nước 
về kinh tế. Trên thực tế, hoạt động 
và các quan hệ kinh tế được điều 
chỉnh chủ yếu bằng các nghị quyết 
của Đẳng, bằng các văn bản dưới 
luật, băng các chỉ thị, mệnh lệnh 
hành chính. Người ta không chú trọng 
dùng luật và xây dựng luật về quan 
lý kinh tế. Các cơ quan quản lý kinh 
tế ở trung ương (thuộc chính phủ) 
thường loay hoay với những công 
việc cụ thề, Tiêng lễ, mà khòng tập 
trung vào việc hoạch định các chính 
sách lâu dài có tính chiến lược. Các 
cơ quan này, một mắt, can thiệp quá 
sâu vào hoạt động sản xuất kinh 
doanh của các đơn vị kinh tế cơ sở; 
mặt khác, lại hàu như buông lỏng 
việc thực hiện chức năng quản lý nhà 
nước về kii:h tế ở tầm vĩ mô. Do đó, 
vừa làm xơ cứng môi trường tôn tại 
và phát triền của kinh tế, hạn chế đân 
chủ, hạn chế sáng tạo, hạn chế các 
động lực lợi ích ; vừa tạo ra nguy cơ 
phá rào, vượt rào, vô tồ chức, vô kỷ 
luật. 


Khi nhận ra khuyết điểm đó, với ý 
muốn trở lại làm đúng chức năng 
quản lý nhà nước về kinh tế, bảo 
đảm quvền tự chủ sản xuất kinh 
doanh của cơ sở, chúng ta đã chú 
trương « phản biệt rõ chức năng quản 
lý hành chính kinh tế với chức năng 
gản Xuất kinh doanh”. Tuy nhiên, 
một thời gian dài chúng ta vẫn lúng 


túng trong việc xử lý mỗi quan 
hệ này. 

Trong vấn đề quản lẻ nhà nước vẽ 
kinh tế, chúng ta thường coi nhẹ vai 
trò của các cơ quan quyền lực ở trung 
ươnz và địa phương. Hiến pháp đã 
quy định: việc phê chuần kể hoạch 
nhà nước, và thông qua ngân sách 


nhà nước đặc biệt là việc ban hành 


các thứ thuế và thông qua các chủ 
trương lón về kinh tế là thuộc thám 
quyền của Quốc hội. Như vậy, trên 
văn bản chí: h thức, Quốc hội có vai 
trỏ rất quan trọng trcng quản lý nhà 
nước về kinh tế. Nhưng trên thực tế, 
qux định trên chưa được nhỉin nhận 
tl:eo đúng tực chất của nó, dẫn đến 
chỗ cơ qiian quyền lực bị tách khỏi 
chức năng tày. Những thông tín về 
hoạt động kinh tế và quản lý kinh tế 
văn là lĩnh vực riêng của các cơ quan 
quần lý. Cơ quan quyền lực vẫn bị 
động, chạy theo cơ quan chấp hành, 
hành chính. Trong lĩiú:h vực quản lý 
kinh tê quốc đân, quyền lực nhân dàn 
tực chát văn bị hạ thấp. 


Vì vậy, đã đến lúc phải khẳng định : 
quan lý kinh tế là chức năng chúng 
của mẹi cơ quan nhà nước. Quốc hồi 
và bội đồng nhân dân các cấp không 
chỉ là các cơ quan nắm quyền lực 
chính trị chúng chủng, mà còn là các 
cơ quan thực hiện cả chức năng quần 
lý kinh tế. Dĩ nhiên, chức năng quản 
lý kinh tế của quốc hội và hội đồng 
nhân đân phải phù hợp với tính chất 
của mình là các eơ quan quyền lực, 
không trùng với chức năng quản lý 
kinh tế của chính phủ. Đặc trưng của 
chức năng quản lý kinh tế của các cơ 
quan quyền lực là tăng cường công tác 
lập pháp về kinh tế ; kiêm tra và giám 
sát việc thực hiện luật pháp về kinh 
tế đã ban hành: 


Lâu nay, do chưa khẳng định đứt 
khoát vai trò, trách nhiệm của các cơ 
quan guyền lực trong quan lý kinh 
tế, do nhiều hạn chế của bản thản các 
cơ quan quyền lực trong lĩnh vực 


dã 


nàv, 
thường vượt quả chức năng của mình, 
lăn át các eơ- quan quyền lực. Các 
_eœØ quan quyền lực (cao nhất là quốc 
hẻi) thường bị đặt trước nhiều việc 
đã rỏi, thường không được thông tin 
đầv dủ, và thưởng không có sự kiềm 
tra, giảm sát đầyv đủ đổi với hoạt 
động cúa các cơ quan chấp hành. Vì 
Vày, Việc các cơ quan quyền lực 
thông qua những chủ trương hoặc 
những luật nào đó nhiều khi mang 
tính hình thức. 


Văn đề đặt ra là làm sao đề các cơ 
quan quyền lực tử trung ương đến 
địa phương có quyền lực thực sự và 
chịu trách nhiệm thực sự, chịu trách 
nhiệm cao nhất đối với tỉnh hình 
phát triển kinh tế, xã hội. Các cơ 
quan đó có quyền thì cũng phải có 
trách nhiệm đối với: những quyết 
định của mình. Những văn đề lớn 
nhất liên quan đến kế hoạch kinh tế, 
đèn các chương trình kinh tế, các 
thứ thuế... là những biện pháp điều 
tiết kinh tế lớn nhất ở tầm vĩ mô, 
phải thuộc về quốc hội. Đối với những 
gì giao cho chính phủ cụ thê hóa 
thêm, thì phải có diều kiện ràng 
buộc, phải có qui định về thời gian, 
phải có quy định báo cáo, kiêm tra... 


* 


Một trong những nội dụng quan 
(rọng của hoạt động quản lý nhà nước 
vẻ kinh tế là ra các quyết định về 
quan lý Kính tế. Đồi với quốc hội, đó 
là quyền lập pháp — làm luật và sửa 
đồi luật về kinh tế. Đối với hội đồng 
nhàn dàn các cấp, đó là ra các neh] 
quVẾ£ vẻ Kinh tế thuốc phạm vị chức 
mang do luật định, Quan lý kính tế 
bàng pháp Tuất, như lý luận và thực 
liên chứng tó, eó ưn thế lớn, Trong 
điệu kiện kính tế hàng hóa phát triển, 
dàn chủ hóa về kinh tế được mở 
rộng, quyền tự chú của đơn vị kinh 
tế tăng lên, thị tình trạng thiếu pháp 


Jũ 


nên các cơ quan chấp hành - 


luật hoặc pháp luật không đồng bộ, 
thống nhất, là nguyên nhân đầu liên 
đán đến tình trạng vỏ chính phủ trong 
hoạt động kinh tế. và gây thiệt hại 
nghiêm trọng cho nhà nước. Trong 
thời gian qua, trên lĩnh vực quản lý 
kinh tê, quốc hội chưa thực hiện đãy 
đủ quyền lập pháp của mình. Nhiều 
vấn dễ quan trọng về quốc kế đản 
sinh chưa phải do luật điều chính, 
mà chủ yếu vẫn do các văn bản đướởi 
luật điều chỉnh. Chẳng hạn, theo thống 
kẻ, trong số 348 văn bản pháp lý hiện 
hành trẻn lĩnh vực lao động — thương 
bình và xã hội, thi 117 văn bản là do 
Hội đồng bộ trưởng ban hành, 231 
văn bản còn lại là do Bộ lao động — 
thương binh và xã hội hoặc do liên 
bộ ban hành, không thấy có một văn 
bản nào do cơ quan quyền lực cao 
nhất ban hành ecä. 


Gần đây, việc lập pháp được đầy 
mạnh hơn, nhưng vẫn chưa khác phục 
được tình trạng trên. Điều đó khiến 
cho cơ chế kinh tế mới khó hình thành 
đầy đủ và khó phát huy tác dụng 
đồng bộ vẻ các mặt; làm cho cơ chế 
lập trung quan liêu bao cấp còn có 
chỗ đựa đề tồn tại dai đẳng. 


Trong tình hình hiện nay, pháp 
luật trong quản lý kinh tế cần dược 
ban hành dưới hình thức nào là thích 
hợp? Có quan điềm cho rằng, trước 
mát, nên bàn hành các văn bản dưới 
luật là thích hợp hơn cả, vì nó đáp 
ứng nhanh nhụ cầu của cuộc sống, và 
khi cần diệu chỉnh, bồ sung thì cũng 
nhanh. Điền đó có phần dúng. Nhưng, 
xét vẻ mặt khoa học và chủ trương 
chunøz, thì điều thích hợp lúc này là 
lịch cực bạn hành luật, đặc biệt là 
lưt vẻ kinh tế, - 


Về mặt lý luận, tích cực ban hành 
luật lúc này không chỉ có ý nghĩa 
nang Cao giá trị pháp lý của các văn 
bàn, mà chính là đề nâng cao vai trò 
của các cơ quan quyền lực — dân cử, 
qua đó, nâng cao quyền lực và ý chí 

⁄ 


chung của nhân đân trong quản lý 
kinh tế. Nếu chỉ do nền kinh tế chưa 
ön định, đo mọi quan hệ xã hội còn 
đang chuyền biến, đang trong thời 
kỷ “quá độ», mà *nhường * quyền 
lập pháp cho các cơ quan chấp hành, 
thị không nên. Nó trái với chức năng 
và vị trí của mỗi loại cơ quan trong 
hệ thống các cơ quan nhà nước, trái 
với khuynh hướng đân chủ và thống 


nhất trong quản lý kinh tế. Đương ˆ 


nhiên, làm luật là điều khó, cân có 
thời gian, nhưng chẳc chắn đày không 
phải điều gi ngoài khả năng chúng ta. 
Vấn đẻ là có kế hoạch, chương trình 
cụ thề, có tô chức tốt và biết sử dụng 
« chất xám của các chuyên gia luật 
pháp và kinh tế, kề cả của những 
người có kinh nghiệm thực tiễn về 
quản lý, tránh tỉnh trạng lập các tiêu 
ban trong đó có quá nhiều các thành 
viên danh dự, mang tính dại điện 
hình thức. Đương nhiên, điều này 
cũng đòi hỏi các đại biều quốc hội có 
năng lực hơn, có trách nhiệm hơn, và 
hoạt động của quốc hội cũng phải 
khác đi: thường xuyên hơn, có thông 
tin và có phương tiện tốt hơn. 

6€ mặt thực tiễn, tích cực ban 
hành luật lúc này là do tình hình 
thực tế đòi hỏi. Tỉnh hình càng phức 
tạp thị quốc hội càng phải táng cường 
công tác lạp pháp, ban hành luật đề 


vạch ra những nguyên tắc, điều chỉnh 
tốt những quan hệ kinh tế quan trọng 
nhất, bảo đảm cho mọi hoạt động 
kinh tế đa dạng phức tạp gồm nhiều 
chủ thê đi theo *đường ray ? được 
định hướng trước : một mặt, phát huy 
được dân chủ trong kinh tế; mặt 
khác, tránh được tỉnh trạng hỗn 
loạn, vô chính phú, làm ăn gian 
dối, gây thiệt hại cho nhà nước và 
toàn xã họi. 

Trong điều kiện nền kinh tế nhiều 
thành phần, ta đang chủ trương 
khuyến khích tư nhản nước ngoài và 
tư nhân trong nước đầu tư, mở rộng 
sản xuất kinh doanh, thì việc Nhà 
nước ban hành luật pháp liên quan 
tới chủ trương trên, là diều không 
thể thiếu đề mọi người có thể yên 
tàm đầu từ, tỉn tưởng vào chủ trương 
nói trên của Nhà nước ta. 

Tóm lại, quốc hội và các cơ quan 
quvền lực địa phương cần phát huy 
vai trò quan trọng nhất của chủ thề 
quản lý thống nhất về kinh tế, trước 
hết cần giành quyền chủ động lập 
pháp nhằm đáp ứng vêu cầu c#a 
quản lý nhà nước về kinh tế, chấm 
đứt tình trạng cơ quan hành pháp 
làm luôn chức năng lập pháp về mặt 
này. Đấy là mọt hướng quan trọng 
đề nàng cao quyền lực nhân dàn 
trong quản lý kinh tế. 


Nghiêu cứu ~ Trao đổi 


Mốy vốn đề lý luận và 
sáng tác văn học gần đây: 


ÔNG cuộc đồi mới tuy chỉ là 
bước đầu nhưng đã tạo nên 
một khởi sắc rõ rệt trong 
đời sống văn học, nhất là trên hai 
mặt trận sỏi động: lý luận phê bình 
và văn xuôi. Văn xuôi đang cố gắng 
khắc phục những hạn chế của một 
nền văn học hiện thực xã hội chủ 
nghĩa hình thành trong khói lửa 
chiến tranh. Truyện và tiêu thuyết đi 
sâu hơn vào cuộc sống thế tục », 
cuộc sống bình thường hằng ngày 
của con người với nhiều văn đề xể 
hội ngồn ngang, phức tạp; giải quyết 
tốt hơn mối quan hệ giữa số phận cá 
nhân và cộng dòng, con người công 
đàn, con người xã hội và con người 
tự nhiên. 


© 


Nhà văn dã tạo được miột quan 
hệ «bằng vai», dân chủ và bình 
đẳng. cởi mở và tỉn.cậy giữa người 
viết với nhân vật và bạn đọc. Nhiều 
cuốn tiều thuyết có khuynh hướng 
nhìn lại, đánh giá lạt con đường đi 
của mỗi người trong một giai đoạn 
lịch sử đầy biến động ; nhiều tác phầm 
thiên về chướng nội » nhằm giúp cho 
người đọc thức tính, tự vấn lương 
tâm giữa một cuộc sống cộng đông 
đang có nguy cơ xuống cấp về đạo 
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đức và nhân cách. tham gia vảo cuộc - 
hành trình tỉnh thần bên trong nhằm 
hoàn thiện đạo đức và nhân cách xã 
hội chủ nghĩa của con người. Quá 
trình đôi mới trong văn xuôi đã thề 
hiện rất rö trong tác phầm những 
năm gần đây của Nguyễn Minh Châu, 
Mua Văn Kháng, Lê Lựu, Mai Ngữ, 
Đỗ Chu, Khuất Quang Thụy, Nguyễn 
Trị Huân, Trần Thanh Giao, Trung 
Trung Đỉnh, Nguyền Mạnh Tuấn, 
Nhật Tuấn, Hữu Mai, Nam Hà, Bùi 
Hiền, Nguyễn Kiên, Chu Văn. Nguyễn 
Thị Ngọc Tú... 

Quá trình đồi mới nền văn học 
không diễn ra suôn sẻ, một chiều. 
Ngoài khuynh hướng bảo thủ là lực 
lượng căn trở cần phải đấu tranh thi 
những khuynh hướng cực đoan, cơ 
hội chủ nghĩa cũng như sự tăng âm 
ôn ào với định hướng xấu từ bên 
ngoài, nếu không bị phê phán cũng 
dễ có khả năng làm cho phong trào 
bị xoay chiều, lệch hướng. 

Vẫn cái khuynh hướng phủ 
định thành tựu đã cũ kỹ được - 


láp lại trên một số tờ tạp chí.. 


Giáo sự vấn học 


Trước Đại hội nhà văn lần thứ tư, 
chúng ta đã đấu tranh chống lại 
khuynh hướng muốn phủ định sạch 
trên nền văn học từ sau Cách mạng 
Tháng Tám. Nào là «văn học phải 
-đạo, văn chương minh họa thô thiền 
cần phải đọc lời ai điếu, văn học 
tuyên truyền bị đồng nhất vào chính 
trị, văn học một nửa cái bánh mì... với 
một nền phê bình quyền uy, phê binh 
hướng thượng, phê bình nịnh bợ ›... 
"Sau Đại hội nhà văn, cũng vẫn cái 
giọng phủ định đó được lắp lại trên 
hai tờ tạp chỉ Sông Hương và Cửa Việt : 


« Văn học, nghệ thuật trở thành 
công cụ của tuyên truyền, một sự hỗ 
trợ cho thói sính rao giảng đạo đức 
sống sượng » (Sông Hương, SỐ 3 năm 
1990, tr. §1). € 


«Nhân dân đã chán ngấy những 
cuốn sách thuyết giảng thứ đạo đức 
gia... Đã đến lúc văn học phải bước 
những bước chính xác trong cuộc 
hành trình gian khồ của nó » (Nguyễn 
Huy Thiệp — “Khoảng trống ai lấp 
được trong tư tưởng nhà văn» — Sông 
Hương, số 3, tr. 61). 

Lại có người cho rằng văn học ta 
trước 1945 nặng về «eâm tính» từ 
1945 đến 1975 nặng về «dương tính ». 
từ 1975 đến nay mới có sự hài hòa 
giữa «âm tính» và «dương tính » 
« Dương tính là triết học duy vật, Âm 
tính là triết bọc duy tâm... Lần tránh 
đối thoại với triệt học duy tâm, chủ 
nghĩa duy vật của chúng ta để bị 
nông cạn, hời hợt, «dại dột». Với 
một cơ sở triết học như vậy, văn hẹc 
khó mà có một nội dung tư tưởng 
sâu sắc, phong phú » (« Thời kỳ văn 


học vửa qua và xu thế phát triền » — - 


Văn nghệ, chuyên, san tháng tư 1990). 


Sự thực là như thế nào? Văn học 
cách mạng của chúng ta bước đầu đã 
được đặt vào quÿ đạo chính xúc nựay 
tử năm 1915 với Đề cương văn hóa của 
Đảng. Lúc bấy giờ văn học công khai, 
đưởi ách của phát xíL Nhật và thực 
đân Pháp, có chiều hướng ngày càng 


suy đồi, bế tắc với các nhóm Vũ 


:Hoàng Chương, Định Hùng, Xuân thu 


nhã tập, với các khuynh hướng duy 
tàm, siêu hình (Thanh Đức của Khái 
Hưng, Cách ba ngàn năm của Cung 
Khanh...). Cách mạng Tháng Tâm đã 
cứu sống cả dàn tộc, cứu sống một 
thế hệ nhà văn, mang lại sự hồi sinh 
cho một nen văn học. Dưới sự lãnh - 
đạo của Đẳng, qua 30 năm chiến 
tranh, chúng ta đã xây dựng được 
một nẻn văn học, nghệ thuật «xứng 
đáng đứng vào hàng ngũ tiên phong 
của những nền văn học, nghệ thuật 
chống đế quốc trong thời đại ngày 
nay», Sức mạnh của nền văn học 
mới của chúng ta không phải là sự 
minh họa chính trị một cách thỏ 
thiền mà là sự gắn bó máu thịt với 
cuộc sống lao động và chiến đấu anh 
hùng của nhân dân, không phải là sự 
rao giảng đạo đức giả mà là sự rung 
động chân thành và nhiệt tỉnh yêu 
nước, yêu chủ nghĩa xã hội của các 
nhà văn chiến sĩ, không phải là triết 
học duy vật « dại dột » mà là thế giới 
quan mác xit và phương pháp sáng 
tác hiện thực xã hội chủ nghĩa. Triết 
học duy vật biện chứng và duy vật 
lịch sử của chúng ta không phải là 
« ngoảnh lưng với chủ nghĩa duy tâm, 
lần tránh sự đối thoại với các học 
thuyết duy tâm ® mà luôn luôn đối 
mặt với học thuyết duy tâm, ngày 
càng trở nên sắc bén hơn qua các 
cuộc dấu tranh với triết học và mỹ 
học duy tâm, với các khuynh hướng 
suy đồi và phản động của văn hóa 
tư sẵn, văn hóa thực đân mới. ` 


Nền văn học mới từ 1975 đến nay 
dang tìm tòi, trăn trở đề có những 
bước phát triền mới về chất trong 
hoàn cảnh lịch sử sôi động hiện nay 
và trong khòng khí đồi mới phương 
pháp tư duy cả về triết học lấn mỹ 
học. Nhưng đòi mới nền văn học 
không có nghĩa là thay máu, đồi 
đòng, cũng không có nghĩa là tìm một 
sự hài hòa giữa âm tính và đương 
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tính, « bồ âm » và « tiếp đương » đề tạo 
nên một sự cân bằng, chiết trung giữa 
duy tâm và duy vật, giữa cách nhìn 
« chính trị » nhấn mạnh lập trường giai 
Cấp, lập trường quốc gia với cách nhìn 
«văn hóa» quan tàm đến * sự thống 
nhất giữa những giai cấp khác nhau», 
«cuối cùng đi đến cơ sở tính người và 
những giá trị nhân loại phô biến » † 
Trong thực tế thì không có một nẻn 
văn hóa, một cách nhìn «văn hóa » 
như thế khi ta nhớ lại luận điềm của 
Lê-nin về hai nên văn hóa trong một 
nên văn hóa đàn tộc, khi ta nhận rõ 
bản chất phần động của văn hóa thực 
đâần cũ và văn hóa thực đân mới. Đôi 
mới phương pháp tư duy, phương 
thức phản ánh và sáng tạo không có 
nghĩa là gửi lời chào buồn» tới 
triết học Mác — Lê-nin và chủ nghĩa 
xã hội. | 

Trở lại vấn đề Đảng lãnh đạo 
và tự do sáng tác của văn nghệ sĩ. 

Trước Đại hội nhà văn lần thứ tư, 
có người làm công tác phê bình cho 
rằng khá nhiều nhà lãnh đạo văn 
nghệ... xem văn nghệ như trò giải 
trí», elãnh đạo khinh bỉ sâu sắc văn 
nghệ sĩ», coi văn nghệ sĩ «như con 
nít»., lại có người gọi nên văn nghệ 
của ta là ena ná tao dàn của văn 
nghệ quan phương » thời Lẻ Thánh 
Tông, là evăn chương cung đình » 
(Sông Hương, số 3Í, năm {988). Họ đưa 
ra một thứ lý luận kỷ quặc về hai 
thứ ebá quyền» chính trị và văn 
nghệ, về những xung đột nội tại 
«giữa hai thứ «bá quyền» ấy (Sông 
Hương, SỐ 5-3-1988). Giờ dày, cũng 
chính trên tờ Sông Hương, người ta 
lắp lại gần như nguyên xỉ các luận 
điểm trên. Văn nghệ bị xem là trò 
giai trí, tiêu khiển », còn văn nghệ 
sĩ là kế emua vui cho một xã hội 
được tiếng là « đản chủ ? » (Sông Hương 
số 3, tr. 8l). Nguyễn Huy Thiệp trong 
bài « Một góc sơ suất trong thế giới 
nội tâm nhà văn» cùng đưa ra 
nhận định : «Các nhà văn vướng vào 
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các ta bu, các quy định kiêng kị như 
gà mắc tóc. Nhìn chung, thân phận 
nhà văn giống như anh hề là ở chỗ 
này đây: khi gà đã mác tóc rồi thi 
mọi cử động của chú gà dễ bật cười 
lắm» (Đất Quảng, số 62, tháng 3, 
4-1990). ệ 

Nguyễn Huy Thiệp còn rút ra một 
quy luạt về sự lãnh đạo văn nghệ sĩ 
ở các nước phương Đông: « Khác với 
phương Tây, truyền thống chính trị 
phương Đòng chưa bao giờ có sự tôn 
trọng đúng mức các nhà văn, các nhà 
tư tưởng. Truyền thống ấy được bảo 
toàn cho đến bây giờ » (Sông Hương, 
số 3, tr. 60). Nguyễn Huy Thiệp có 
thề đúng nếu anh muốn nói đến 
những ngược đãi của một số vương 
triều phong kiên Trung quốc và Việt 
nam dối với văn nghệ sĩ. Chúng ta 
có thề dẫn ra những bài thơ từ của 


"Lạc Tàn Vương hav của Lý Thái 


Bạch khi bị đày ở Gia lang, của Văn 
Thiên Tưởng khi bị cấm cố ở Yên 
kinh. Dó là chưa kề đến văn chương 
trong ngục Đảng cố nhà lián, ngục 
Thanh lưu đời Đường, án Ngụv học 
đời Tống, án Đỡơng làm Phục xá đời 
Minh... Ở Việt nam chúng ta không 
quên tờ khai của Đoàn Trưng và 
những lời « tuyệt mệnh » của Cao Bá 
Quát, Hoàng Ì?han Thải... Nhưng vấn 
đề không phải là «truyền thống 
chính trị» của phương Đông hay 
phương Tây, mà là chính sách văn 
hóa của chính quyền nào, giai cấp 
nào? Ở phương lày, các nhà văn 
tiến bộ vẫn không ngừng đấu tranh 
chồng lại chỉnh sách chuyên chế của 
bọn phong kiến và chính sách độc tài 
của bọn tư bản độc quyền. Chúng ta 
chưa quên những tác phầm Lịch sử 
tội ác (ISðl) và Trừng phạt (1853) 
trong đó Vịch-to luy-gô tổ cáo tên 
đọc tài Lu-i Bô-na-pác, kể bóp chết 
nên Cộng hòa và thiết lập Đế chế thứ 
hai năm 1851, cũng chưa quên tập 
sách Những nhà ngục giam têi của Xyn- 
vi-ô Pe-li-cô bên Ý; chúng ta cũng 


không quên vở kịch Giu-li-út và Ê-ten 
của nhà văn Ba-lan Cru-côp-xki viết 
năm 1953 tố cáo chính quyền phát xít 
Mỹ đã kết án tử hình trên ghế điện 
hai nhà trí thức Mỹ dũng cảm và 
trung thực: vợ chồng Rô-dân-bơ. 
Không thề xem chính sách chuyên 
chế của các chỉnh quyền phong kiến 
và tư sẵn đối với văn nghệ sĩ tiến 
bộ là một «truyền thống được bảo 
toàn cho đến bây giờ » ở Việt nam ; 
cũng không thề nói xẵng bậy như 
Dương Thu Hương là «chế độ phong 
kiến cực quyền dán nhãn hiệu xã hội 
chủ nghĩa » ở Việt nam tất yếu đẻ ra 
lũ văn nghệ sĩ e gia nò », e«những con 
cửu ngoan ngoãn » đã từ bỏ bản chất 
trí thức trung thực của minh ! 

Đảng cộng sản Việt nam đánh giá 
rất cao vai trò của văn học nghệ 
thuật, xem văn nghệ là một mặt trận 
văn hóa tư tưởng và văn nghệ sĩ là 
_ người chiến sĩ trên mặt trận ấy, là 
người kỹ sư tâm hồn của gihời đại. 
Những người đưa ra các lập luận về 
. một thứ văn chương cung đình », 
văn nghệ sĩ là những anh hề mua vui, 
những gia nô ngoan ngoăn, về sự đối 
tlọng giữa văn nghệ sĩ và chính 
quyền, đã phạm sai làm cơ bản khạ 
họ lắp nguyên xỉ cái thực tế và những 
quy luật trong xã hội có giai cấp đối 
kháng vào xã hội xã hội chủ nghĩa. 
Do đó, họ không hiều nồi mối quan 
hệ giữa Đảng cộng sản và những văn 
nghệ sĩ cách mạng, không hiều nöi 
những phầm chất tốt đẹp của người 
chiến sĩ trên mặt' trận văn hóa. 
Nguyễn Huy Thiệp đã phạm sai lầm 
như thế khi anh cho rằng «xét đến 
tận cùng, đa số nhà văn thuộc về 
lơại người thất bại chủ nghĩa », họ 
mang «tinh thần bỉ quan» và evẻ 
huồn man mác ». Điều đó có thê đúng 
với những nhà văn mang nỗi «đau 
đời» trong các' thế kỷ trước như 
Khuất Nguyên, Nguyễn Du, Hồ Xuân 
Hương, Cao Bá Quáit... Và cũng có thề 
đúng đối với phương Tây, chẳng hạn 


Bô-đơ-le thấy mình với Lê-ô-na đơ 
Vanh-xi. Rám-brăng, Mi-ken Lan-giơ, 
Đơ-la-croa... gặp nhau ở một «tiếng 
nức nở nỏng nàn vang tử đời này 
sang đời khác» (Những bải đăng). 
Nhưng tiếng khóc, nỗi đau đời, « về 
buồn man mác» không nhất thiết 
phải là quy luật đối với những nhà 
văn cách mạng trước và sau 1945, 
những người có thế giới quan mác 
xÍt và giữ vững niềm tin vào lý 
tưởng cộng sản. Mặc dù trên thể gian 
này vẫn chưa bết những bỉ kịch của 
cộng đồng và cá nhân, nhưng chủ 
nghĩa lạc quan vẫn được xem là một 
trong những phầm chất của nền văn 
học mới. Như thế làm sao Nguyễn 
Huy Thiệp có thề kết luận rằng «sự 
hớn hở của nhà văn » thưởng mang 
«về tội nghiệp » vì nhà văn bị «tha 
hóa » bởi cơ chế chính trị xã hội 
đương thời», «nhà văn bỗng dưng 
biến hóa thành nhân vật chính trị lúc 
nào mà không hay nữa » (Sông Hương 
số 3, tr, 59). 


Một số tác phầm của Nguyễn Huy 
Thiệp và Dương Thu llương đã mang 
màu sắc bỉ quan, tuyệt vọng. thải độ 
phủ định mọi thành tựu của cách 
mạng và hạ bệ các thần tượng trong 
quá khứ. Trước đây Nguyễn lluy 
Thiệp mượn ngỏn ngữ nhân vạt 
hoặc ngôn ngữ người kẻ chuyện đề 
làm cái việc “hạ bệ? thần tượng 
Quang Trung, tung ra những ý kiến 
lấp lửng nhưng ít nhiều có thái độ 
lãng nhục nên văn hóa dàn Lọc (Phàm 
tiết, Vàng lửa). Còn giờ đày chính là 
lời Nguyễn Huy Thiệp nhận định về 
dân tóc trong tiều luận của mình: 
« Chúng ta cản phải tĩnh táo nhận ra 
rằng tình trạng hiện nay của dàn tọc 
ta là thê thảm. Những ràng buộc nặng 
nề của các tư tưởng lạc hàu cũ kỹ 
khiến cho hàng triệu số phận con 
người đau khô. lọ mê man trong các 
công sở và trong các tồ quỷ gia đình, 
trong các lũy tre xanh và các khu 
tập thẻ đồng hộ? (Sông Hương, số 3, 


ái 


tr.61). Trên tờ Cửa Việ:› (số 2-1829), 
Dương Thu Hương cũng viết: e«Cuò2 
đời đầy rẫy nhữag ngộ nhận, những 
mặc cảm, những day đứt. Những ngộ 
nhận, những mặs cắm lẫn day dứt ấy 
không chỉ chỉ phối cả còng đồng đân 
tộc mà còn in dấu lên từng số phận 
riêng lẻ ®. 

Chúng ta không rõ cá cộng đồng 
dân tộc đang mè man trong các efư 
tưởng lạc hậu cũ kỹ *, đang bị những 
ngộ nhận, những mặc cảm day đứt 
khồ sở hay chính đó là tỉnh trạng của 
những người căm bút đang bị hoang 
mang mất phương hướng trước 
những hiện tượng tiêu cực trong xã 


hội đương thời, trước tỉnh binh quố› 


tế có những biến động phức tạp, đang 
thiểu tỉnh táo trước những tiếng 
tăng âm ồn ào, phỉnh nịnh của các 
lực lượng thù địch từ bên ngoài? 
Nhà văn chỉ có thề tấn công vào bóng 
tối, vào các hiện tượng tiêu cực nếu 
trong tâm hồn họ thắp sáng lên một 
ngọn đèn. một. niềm tin. Công cuộc 
đồi mới sẽ đi lên mạnh mề và đúng 
hướng nếu ta biết vận dụng mội cách 
sáng tạo chủ nghĩa Mác — Lê-nin vào 
thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xữ hội 
ở Việt nam, biết kế thửa những 
truyền thống tốt đẹp của đân tộc. 


« Định hướng rộng » và nhiệm 
vụ của nhà phê bình, nhà quản lý. 


Trên tờ Cửa việt (số 2-1990), nhà văn 
Trần Độ đặt lại một số vấn đề, trong 
đó có vấn đề * định hướng rộng * mà 
đồng chí tự cho mình là đúng, nhưng 
vì bị thiều số nên đồng chí đành phải 
chấp nhận sự phê phán. «Quản lý 
bằng định hướng rộng ® theo đồng 
chí là * nắm tư tưởng, nắm đường lối », 
đặc biệt chú ý “khâu lý luận, khâu 
thuyết phục ®. Nếu có hiện tượng văn 
nghệ «sôi nồi *, “hào hứng? (trong 
hào hứng có lộn xôn), thì «cứ đề cho 
người sản sinh ra nó là nhà hát, nhà 
xuất bản, chịu trách nhiệm trước 
tông chúng». Nếu thấy tác phầm « có 
vấn đề » mà ra công cấm là « ví phạm 
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quy định về tự do sáng tác ®, (€ Về mối 
quan hệ giữa quản lý và tự do sáng 
tác trong văn học nghệ thuật » — Nhân 
dân, SỐ 19-3-1988), 


Tôi hiều cái thiện ý của anh muốn 
bảo đắm mật phạm vi rộng rãi cho 
tự đo sắng tác. Nhưng cách đặt văn 
đề của anh vẫn chưa chặt chẽ, còn. 
phiến điện, một chiều. Công tác quản 
lý không thề chỉ «nắm tư. tưởng, 
nắm đường lối ? hoặc chỉ thuyết phục 
bằng lý luận. Vẫn cần phải có những. 
quy định, những chế độ, những « hàng 
rào » và lúc cần cũng phải có những, 
*®lệnh cấm ? đề bảo đảm. quyền tự do 
sáng tạo cho đại đa sỐ văn nghệ sĩ. 
Tỉnh trạng sách báo đồi trụy trước 
1975 ở Sài gòn gần đây được tung ra 
bừa bãi ở TP Hồ Chí Minh đã chứng. 
minh rằng không thề đề mặc cho các 
nhà xuất bản « chịu trách nhiệm: 
trước công chúng » mà. phải co công 
tác quản lý, chỉ đạo chặt chẽ. Người. 
chăm sóc vườn hoa sáng tạo không 
thê không làm cái việc nhồ có dại, 
trừ sâu bệnh đề bảo đảm «chuông 
của trăm hoa lắc cái nhị vàng giữa 
đài cánh thắm ?® (Xuân Diệu). 


Tự do sáng tác đi đôi với tự do. 
phê bình. Anh chủ trương «định 
hướng rộng ®, ra sức khuyến khích 
tự do sáng tác, nhưng lại không: 
bảo đảm tự do phê bình và tự do của. 
người quản lý. Anh cho rằng « có lúc 
chúng ta đề rơi vào tỉnh trạng hình 
như chúng ta có hai đẳng: Đảng làm 
và Đảng đuyệt ®, Mà trong cái * Đảng 
duyệt ® đó phần lớn lại là « người 
không làm, ít hiều biết, phán xét,. 
duyệt, phê ?» («Đôi điều tâm sự s— 
Yăn nghệ, số 43, ngày 24-10-1987). Đối: 
với phê bình chuyên nghiệp, anh viết : 
« Tự do phê bình còn cần giải quyết 
nhiều vấn đề phức tạp hơn. Cần loại 
bỏ hẳn khái niệm “tác phầm có vấn 
đề» với ý nghĩa là phải kiềm tra, 
phải xem xét ® (Cửa việt số 2-1990). Tại. 
sao các nhà quản lý, các nhà phê bình. 
lại không có quyền “xem xét › những. 


«tác phầm có vấn đề» bị dư luận 
quần chúng và báo chí lên án như 
Phầm tiết, Quỷ ở với người của Nguyễn 
Huy Thiệp, Thiên đường mù của 
Dương Thu Hương, Nhìn từ xa... Tồ 
quốc của Nguyễn Duy, Ly tbân của 
Trần Mạnh Hảo, Những mảnh đời đen 
trắng của Nguyễn Quang Lập... Tất 
nhiên các nhà quản lý, các nhà phê 
bình phải tôn trọng quyền tự đo sáng 
tác của văn nghệ sĩ và quyền thưởng 
thức của quần chúng. Tôi thấy cần 
nói thêm là phát huy tự đo dân chủ 
nhưng phải có định hướng, có lãnh 
đạo, chứ không thề buông lỏng khâu 
quản lý cho ai muốn làm øì thì làm, 
theo cái quan điềm đề cño nhân đân 
* tự chọn lấy món ăn 2 cho minh. Như 
vậy là buông lỏng trách nhiệm của 
nhà phê bình, buông lồng trách nhiệm 
của người quản lý. Người sáng tác có 
quyền tự do sáng tác nhưng đồng 
thời cũng phải bảo đảm tự do cho 
nhà phê bình và nhà quản ly, 
phát hành. Tình trạng buông lỏng 
khâu quảa lý và chỉ đạo đã làm cho 


. thị trường sách báo ‹lôn xộn và nạn, 


vỉ đẻ ô đen lan tràn, dư luận quần 
chúng đã lên án! Buông lỏng khâu” 
quản lý, cho mở ra tùy tiện mà 
không có dịnh hướng. không phê - 
phán các quan diềm sai lâm. thực 
chất là chúng ta đã rơi vào cái mà 
báo chí các nước anh em gọi là 
“khuynh hướng mị dân ® trong quản 
lỷ và phê bình văn nghệ, là chúng ta 
dä ứng dụng nguyên xi thuyết chọn 
lọc tự nhiên của Đác-uyn trong lãnh 
đạo văn nghệ. Hoạt động của con 
người trong chế độ xã hội chủ nghĩa 
có Đảng lãnh đạo là một hoạt động. 
tự giác, có ý thức, chứ không phải là 
những hoạt động tự phát, không có: 
dịnh hướng. Khuyến khích và cô cũ 
những sáng tạo, đồi mới trong sáng 
và lành mạnh, uốn nắn những quan 
diễm và những khuynh hướng lệch: 
lạc, không có nghĩa là bạn chế và cắn 
trở đồi mới, mà chính là mở đường 
cho tự do sáng tác, cho sự nghiệp. 
đồi mới trong văn học đi đúng hướng. 
và ngày càng phát triền mạnh mẽ. 


Ý kiến và kinh nghiệm 


- 


Hợp tác lao động với nước ngoài 
— Vấn đề và triền vọng 


ĐÙI 


AI năm 1980 ~= 1981, chỉnh 
Lại phủ ta đũ ký các hiệp định 

về hợp tác lao động với 
| Liên xô, Cộng hòa dân chủ 
Đức, Bun-ga-ri và Tiệp-khắc. Ta đã 
đưa 2Í vạn ¡người sang các nước này 
làm việc và đã thu được những kết 
quả nhất định. Nhưng từ cuối quý 
IV — 1989 đến nay, tình hình ở các 
nước này có những biến đồi nhanh 
chóng. phức tạp, đã tác động trực 
tiếp đến người lao động Việt nam. 


Ta biết, những hiệp định về hợp 
tác lao động nói trên là những hiệp 
định chính phủ. Mỗi quan hệ pháp lý 
ở đày là mối quan hệ nhà nước, 
Không những các xÍ nghiệp sử dụng 
lao động Việt nam có trách nhiệm, mà 
các chính phủ đã ký hiệp định cũng 
hoàn toàn có trách nhiệm với người 
lao động Việt nam. lliện nav mối 
quan hệ này đã có những thay đồi 
lớn, theo hướng nhà nước thuê lao 
động giảm đần hiệu lực đối với các 
cơ sở sản xuất của họ. Trong cải tồ, 
cải cách, hàng loạt xí nghiệp đã và 
đang chuyền từ chế độ sở hữu nhà 
nước sang chế độ sở hữu tập thề 
hoặc tư nhân, làm cho quan hệ ở 
những xí nghiệp này từ nay chủ vếu 
là quan hệ giữa chủ xí nghiệp và thợ. 
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NGỌC THANH * 


Trước đây, nhà nước lấy tiền từ 
ngân sách chỉ mọi khoản phí tồn cho 
việc thuê lao động nước ngoài và 
phân phối số lao động đó cho các xí 
nghiệp. Bày giờ, xóa bao cấp. thực 
hiện hạch toán kinh doanh. xí nghiệp 
nào thấy cần thuê lao đệng nước 
ngoài thì tự trang trải lấy mọi Khoản 
chỉ phí. Sự thay đồi này đã làm cho 
nhiều xí nghiệp chẳng những không 
muốn nhận thêm lao động nước 
ngoài mà còn rà soát lại đề thải bớt 
những ai làm việc kém. Trong cuộc 
cạnh tranh theo cơ chế thị trườ ng 
đương đâu với hàng hóa phương Tây, 
nhiều xí nghiệp không đứng vững 
được, đã phải thu hẹp sản xuất hoặc 
đóng cửa. | 

Tỉnh hình nói trên đã dẫn đến, - 
hậu quả xã hội là xuất hiện và tăng 
nhanh số người thiếu hoặc không có 
việc làm ở các nước này (kê cả người 
nước ngoài lẫn người sở tại). Chỉ 
riêng 300 xí nghiệp ở CHDC Đức 
6 tháng đầu năm nay đã đôi thừa 18 
ngàn người lao động nước ngoài. 


Với hơn 8 vạn ở Liên xô, 6 vạn ở 
CIIDC Đức, 2,1 vạn ở Bun-ga-ri, và 1,á 


# Cục trưởng Cục hợp tác quốc tế về lao 
động, Bộ lao động— thương bình và xà hội 


vạn ở Tiệp-khắc, lao động Việt nam 
trong « thời điềm lịch sử này » đã gặp 
hàng loạt khó khăn. Khoảng 10 đến 
25% không đủ việc làm, thu nhập rất 
thấp. Ngay những người có việc, thu 
nhập thấp, cũng gặp khó khăn do giá 
cả tăng nhanh. Hơn nữa, dù giá cao, 
nhiều thứ hàng họ cản mua, cũng 
không mua được, hoặc có mua được 
cũng không có cách nào chuyên được 
về nước đề giúp đỡ gia đình. Đày là 
khó khăn lớn nhất, cho cả người lao 
động lăn cho công tác quản lý. 


Ngoài khó khăn nói trên, người lao 
động Việt nam còn gặp khỏng Ít khó 
khăn về điều kiện ăn ở và sinh hoạt. 
Œ nhiều nơi, an toàn xã hội cho họ 
không được bảo đảm. Các vụ xô xát 
giữa^' người sở tại với họ xảy ra 
thường xuyên. ỚƠ một vài nước, phạm 
nhân chưa hết hạn tủ được thả ra đã 
Øầy nhiều vụ trấn lội, cướp giật, có 
trường hợp gày thương tích, thương 
vong cho người lao động Việt nam. 
Ngay giữa người lao động Việt nam 
với nhau, cũng xảy ra không ít 
chuyện tiêu cực. 


Trong khi đó, công tác quản lý 


không quán xuyến nồi. Tới giữa năm. 


nay chúng ta còn 18 vạn người làm 
việc ở bốn nước kề trên (hơn 6 vạn 
hết hạn hợp đông dä vẽ nước). Đọi 
quản lao động đông đảo này gồm 
phần lớn là những thanh niên rất 


năng động, được rải ra trên một địa ' 


bàn rất rộng. Ngay ở Tiệp-khắc, nước 
tiếp nhận số lao động Việt nam ít 
nhất, việc phân bố cũng rải ra tới 
200 xí nghiệp. Còn ở Liên xô, nước có 
số lao động Việt nam làm việc đông 
nhất thị việc phân bố rải ra tới 900 
xi nghiệp. Có đơn vị làm việc cách 
thủ đỏ Mát-xcơ-va trên một vạn 
ki lô mét. Trong hoàn cảnh đó, các 
cơ quan quản lý của ta với biên chế 
ít, không đủ điều kiện nắm đến từng 
người. từng đội lao động, và cùng 
không đủ khả năng, đủ điều kiện đề 
xử lí nhanh nhạy từng vụ việc xảy ra 


hằng ngày, bởi phần lớn những vụ 
việc ấy không nằm trong quan hệ lao 
động mà thuộc quan hệ xã hội của lao 
động, thuộc những vấn đề về lãnh sự. 
llằng ngày, quan hệ lao động chỉ diễn 
ra trong 8 giờ làm việc, còn quan hệ 
xã hội của lao động lại điển ra tới 
1ö giờ. Cơ quan quản lý lao động mà 
phải giải quyết hoặc tham gia giải 
quyết những vấn đề xã họi của lao 
động như xung đội, xích mích, buôn 
bán, lv hôn, kết hôn, cư trú, đi lại v.v. 
thì vừa không phủ hợp..với chức 
năng, vừa không đủ cán bộ và thời 
gian đề thực hiện. 


Như vậy, những vấn đề dặt 
ra cho người lao dộng Việt nam 
làm việc ở nước ngoài liên quan đến 
rất nhiều lĩnh vực: có loại liên quan 
đến hiệp định gốc giữa các chính phủ ; 
có loại liên quan trực tiếp đến người 
lao động và các xí nghiệp, địa bàn cư 
trú; có loại liên quan đến cơ chế 
quản lý của ta về lao động. Chúng ta 


đã và sẽ phải giải quyết những vấn 


đẻ này như thế nào? 

Ngay từ cuối năm 1989, càn cứ vào 
thực trạng nêu trên, chính phủ ta đã 
chủ trương chủ động đàm phản với 
các chính phủ liên quan đề thỏa thuận 
trong năm 1990 không đưa thêm lao 


„động Việt nam sang làm việc ở các 


nước này, mặc dù có nước vẫn có 
nhu cầu tiếp nhận với số lượng lớn. 
Thực tiền cho thấy chủ f†rương này 
là đúng đắn. Chúng ta cùng đã chủ 
động đàm phán với các nước đề ký 
nghị định thư sửa đỏi, bỏ sung hiệp 
định, nhằm bảo đảm quyền lợi cho 
người lao động Việt nam dù ở lại 
tiếp tục làm việc hay về nước. 

Các nghị định thư do bộ trưởng Bộ 
lao dòng — thương bỉnh và xã hội, 
thay mặt chính phủ ta ký với đại 


điện chính phủ CHDC Đức ngày 
13-5-1990, với đại điện chính phủ 


Bun-ga-ri ngày 23-5-1990, cũng như 
nghị dịnh thư giữa ta và Liên xô vừa 
ký trong tháng 7-1990 (đã được còng 
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bố trên các phương tiện thông tin 
đại chúng), nỗi bật ba vấn đề lớn : 


1l — Tiếp tục khẳng định giá trị 
pháp lý của các hiệp định liên chính 
phủ về hợp tác lao động đã ký các 
năm 1930 — 1981. - 


2 — Bảo đảm thời gian lao động và 
“lợi ích kinh tế của người lao động 
Việt nam, như các văn bản nhà nước 
và các hợp đồng đã ghi. 


3J— Bảo đảm an toàn lao động và 
an toàn xã hội cho người lao động 
Việt nam trong suốt thời gian làm 
việc và cư trú tại các nước. 


Chẳng hạn, đối với CHDC Đức, 
nghị định thư xác định: thời gian 
làm việc của người lao động Việt 
nam ở các xí nghiệp nước này vẫn là 
5 năm, và được đối xử bình đẳng như 
người lao động CHDC Đức về pháp 
lý lao động và bảo hiềm xã hội. Theo 
hiệp định gốc, khi làm việc ở CHÙC 
Đức, người lao động Việt nam không 
được mang theo gia đình; nay theo 
nghị định thư diễn này được hủy bỏ. 


Các xị nghiệp CHDC Đức sử dụng 
lao động Việt nam nếu vì lý do bất 
khả kháng phải giảm lao động trước 
thời hạn hợp đồng thì người lao dộng 
Việt nam được xi nghiệp trả 70X 
lương thực tế trung bình, tối thiểu 
ø tháng; dược bố trí nơi ở tại ký túc 
xá của xí nghiệp cho tới khi về nước; 
được xí nghiệp trợ giúp trong việc 
bao gói và gửi tài san cá nhân về Việt 
nan ; được xí nghiệp trả tiền về và 
tồ chức chuyến bav về nước ; được 
một khoan tiền bồi thường một lần do 
phải kết thúc hợp đồng trước thời 
hạn v.v. 


Nghị định thư ký với DBun-ga-ri và 
Liên xò cũng có những điểm tương 
tự. Với Liên xỏ, nghị định thư còn 
đề cập đến việc chuyền số lao dộng 
Việt nam làm việc Ở vàng gần Trếc- 
nỏ-bưn (nơi xây ra sự có diện nguyên 
tị) đến những nơi khác an toàn trong 
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, 


năm 1990. Hai bên cũng thông nhất 
nhận định: cần có những biện pháp 
giải quyết có hiệu quả tình hình lộn 
xòn, căng thẳng ở sân bạy quốc tế 
Sê-rê-mê-chi-â-vô 2 — Mát-xcơ-va. Các 
cơ quan được ủy quyền của hai bèn 
ký kết hiệp định sẽ phối hợp chặt chẽ 
với các tồ chức có thầm quyền hữu 
quan của các bên thực hiện những 
công việc cần thiết đề bảo đảm an 
toàn tính mạng và tài sản chính đáng, 
hợp lý của công đân Việt nam trong 
thời gian họ cư trú và làm việc Ở 
Liên xô cũng như khi họ rời Liên xô 
qua sản_bav Sê-rê-mê-chi-ê-vô 2.. 

Về cơ bản, các nghị định thư đã 
đáp ứng yêu cầu của phía ta, nhưng 
thực tế còn diễn biến phức tạp, phải 
theo dõi đề xử lý kịp thời những vấn 
đề cụ thè. Mặt khác, phải nghiên “Êứu 
mở rộng và đôi mới lĩnh vực hoạt 
động này, dễ đáp ứng nhu cầu về việc 
làm, góp phần thực hiện các chương 
trình kinh tế — xã hội. 


* 


Sau năm 1990, triền vọng hợp tác 
lao động với nước ngoài sẽ thế nào ? 
Có người ¡ö ra bi quan, nhưng trong 
thực tế, nhiều khả năng còn tiềm ần 
mà ta có the khai thác và phát huy 
dược. Lao động của ta phần đông 
cần cù và khéo léo. Đặc biệt, nhiều 
người tiếp thu rất nhanh kỹ thuật 
mới, còng nghệ mới, nên được các 
nước bạn hàng ưa thích. 

Năm, mười năm tới, ta chưa thề 
tiếp nhạn lao động nước ngoài vào 
làm việc ở nước ta (trừ lao động 
chuyên gia). nhưng ta vẫn có thề đưa 
người lao động Việt nam đi làm việc ở 
các nước xã hội chủ nghĩa và các nước 
khác có nhu cầu, với ý nghĩa đầy đủ 
của thuật ngữ « xuất khầu lao động »— 
một thuật ngữ mà mấy năm trước 
đả y ta cứ phân vàn khi sử dụng. Sơng, 
đề việc xuất khầu từ nay trở đi đạt 
hiệu quả cao như mong muốn, chúng 


ta phải đồi mới mạnh mẽ hoạt động 
này: 

Trước bết, phải đồi mới mục tiêu và 
quan niệm. Sức lao động, dưới chế độ 
tư bản, là loại hàng hóa đặc biệt, bởi 
khi tiêu dùng thì nó tạo ra giá trị 
lớn hơn giá trị của nó. Nhưng vỉ sức 
lao động bao giờ cũng tồn tại Ở 
những con người cụ thê, nên trong 
thời đại mới, nhất là ở các nước xã 
hội chủ nghĩa, tính chất đặc biệt của 
nó vừa thể hiện ở chỗ tạo ra giá trị 
mới (giá trị thặng dư), lại vừa thê 
hiện ở nhân cách, phầm giá con 
người. Cho nên, xuất khầu lao động 
vừa phải đạt hiệu quả kinh tế, vừa 
phải bảo vệ được mặt nhân cách và 
phầm giá con người của người lao 
động. Phia người lao động và gia 
đình cũng cần có quan niệm mới về 
vấn đề này. chuần bị cho mình một 
tâm thế mới : đi xuất khầu lao động 
là tự nguyện đi lao dộng vất vả, nặng 
nhọc, phải cố gắng rất nhiều mới đạt 
hiệu quả trong cơ chế cạnh tranh; 
khắc phục quan niệm *di xuất đương}, 
«đi ngoại quốc * đề « trúng quả » một 
cách để dàng. 


Phải đồi mới căn bản về mặt quản 
lý của nhà nước. Cũng như nhiều 
lĩnh vực khác, hoạt động của lĩnh 
vực này phải có sự lĩnh đạo quản lý 
của nhà nước và sự tô chức thực 
hiện cụ thề của các đơn vị kinh tế. 


Phia nhà nước, có loại việc thuộc 
thầm quyền giải quyết của chính phủ ; 
có loại việc chính phủ giao cho cơ 
quan chức năng giải quyết. Chính phủ 
quyết định cáe chủ trương, phương 
hướng lớn như : Có cho xuất khầu lao 
- động hay không ? Xuất cho những thị 
trường nào? Duyệt và ban hành quy 
chế, điều lệ về xuất khầu lao động 
và cho phép các đơn vị kinh tế trực 
tiếp xuất khầu trên cơ sở thực hiện 
đúng đắn quy chế, điều lệ của nhà 
nước. Giao nhiệm vụ cho các ngành 
chức năng giải quyết các vấn đề có 
liên quan ở tầm vĩ mô như việc đưa 


hàng hóa, ngoại tệ về nước, việc sử' 
dụng tiền xuất khầu lao động đề 
thanh toán nợ của nhà nước v.V. đề 
các cơ sở kinh tế có thê thực hiện: 
được. Bộ chủ quản. cơ quan chức 
năng được chính phủ giao nhiệm vụ 
quản lý nhà nước về xuất khầu lao: 
động. phải xây dựng các chủ trương 
phương hướng, giải pháp lớn, xây 
dựng quy chế, điều lệ của nhà nước 
trình chính phủ và hướng dẫn thực 
hiện sau khi được chíah phủ phé 
duyệt. Bộ chủ quản cũng có trách 
nhiệm ký kết. các hiệp định khung, 
hiệp định nguyên tắc về xuất khâu 
lao động; nghiên cứu các hình thức 
xuất khầu và cơ chế quản lý; xây 
dựng các chế độ, chính sách ; thường: 
xuyên kiềm tra và tông kết rút kinh 
nghiệm từ hoạt động thực tiễn của 
các cơ sở kinh tế. Còn các cơ sở kinh 
tế thì căn cứ vào quy chế, điều lệ nhà 
nước mà tiến hành thăm dò thị trườ^ẽ 
và trực tiếp ký kết các hợp đồng cụ the 
về xuất khầu lao động, và tồ chức thực 
hiện theo nguyên tắc hạch toán kinh 
tế, tự chịu trách nhiệm. Các CƠ SỞ 
kinh tế này phải tỏ chức việc tuyên 


"chọn người đi và quản lý họ trong 


suốt quá trinh thực hiện hợp đồng ở 
nước ngoài. Tồ chức thực hiện tốt 
các chế độ, chính sách đối với họ 
trước khi đi, trong thời gian làm việc: 
và sau khi về nước. Tò chức thu, sử 
dụng, tbanh toán ngoại tệ từ kết quả 
xuất khầu lao động, làm nghĩa vụ nộp 
ngàn sách cho nhà nước, v.V. 


Đồi mới căn bản về quan niệm,. 
mục -tiêu và công tác quản lý theo 
hướng phân cấp trên đày sẽ tạo sự 
thông thoáng đề mở ròng các hình 
thức xuất khầu lao động nhằm đạt 
hiệu quả kinh tế lớn trons thị trường 
lao động đang rất nhọn nhịp trên thế 
giới ngày nay. : 


Do khó khăn về cơ sở vật chất kỹ 
thuật, năm, mười năm tới chúng ta 


chưa thề nhận thầu * trọn gói ® bằng 


lao động + vật tư +máy móc của 
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mình. Dẫu vậy, hình thức nhận 
thầu cũng có thề rất phong phú. Tùy 
thực tế sản xuất của từng nơi, có thề 
áp dụng hình thức nhận thầu việc giữa 
hai tồ chức kinh tế của hai nước. XÍ 
nghiệp nước thuê lao động, theo 
khối lượng công việc chuẩn bị vật 
tư, nguyên liệu, nơi ăn ở, đi lại... 
Còn xí nghiệp nào đó của ta chỉ đưa 
người sang làm việc. Hinh thức này 
yêu cầu việc ký kết về điều kiện sản 
xuất phải hết sức chặt chè. Xí nghiệp 
của ta phải tự quản lấy người mình 
đưa đi xuất khẩu. 

Có thề áp dụng hình thức kheán 
việc, khoán công đoạn có tính chất độc 
lập. Thí dụ, ta có thê nhận công việc 
cưa xẻ gỗ thành khí, hoặc đập khung 


máy, khung xe v.v. Tất nhiên, muốn, 


đủ việc làm trong một thời gian thích 
_ hợp thì phải tìm ký những hợp đồng 
có khối lượng công việc lớn. Cũng 
giống như hình thức thầu Ê trọn gói ®, 
bên thuê phải hoàn toàn chịu trách 
nhiệm về việc làm thường xuyên, còn 
phía xi nghiệp của ta phải đảm bảo 
đúng chất lượng sản phầm. 


Cũng có thề áp dụng hình thức vừa 
khoán vừa xen ghép. Phía các công ty, 
xí nghiệp xuất khầu lao động không 
nhất thiết làm một công đoạn, một 
chỉ tết sản phầm, mà có thề làm 
nhiều công đoạn, thậm chí làm một 
sản phầm hoàn chỉnh như may quần 
áo trọn bộ. Hoặc cũng có thề đưa 
người của ta làm xen kẽ với công 
nhân nước sở tại, như đang làm với 
một số nước Đông Âu. 


Đề giúp các xí nghiệp của ta tìm 
chọn khách hàng và tô chức tốt việc 
xuất khầu lao động theo hình thức mới, 
có thề thành lập một tồng công ty hoặc 
công ty trung ương làm đầu ¡mối ký 
kết hợp đồng với những đơn vị không 
có điều kiện di ký. Nhưng việc tuyền 
chọn, việc quản lý người lao động của 
ta ở nước ngeài, các xí nghiệp có lao 
động xuất khầu vẫn phải chịu hoàn 
teàn trách nhiệm. 
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Khi việc xuất khầu lao động đã 
được đồi mới, các đơn vị kinh tế của 
ta trực tiếp ký hợp đồng lao động 
với các đơn vị kinh tế nước ngoài, thì 
việc thanh toán giữa các xí nghiệp sẽ 
rất đa dạng, vì vậy phải cải tiến việc 
chuyền trả, sử dụng và thanh toán. 
Trường hợp bên thuê lao động trả cho 


"- 


ta bằng ngoại tệ mạnh thì vấn đẻ sẽ 


"rất đơn giản. Nếu họ thanh toán bằng 


tiên nước họ, thị phía ta sẽ chỉ nhận 
phần tiền nội địa đủ chỉ tiêu cho 
sinh hoạt hằng ngày của công nhân ta ; 
phần còn lại phải là đồng tiền mậu 
dịch đề có thề chuyền về nước được. 
Mọi khoản tiền về xuất khâu lao 
động đều phải có vật tư, hàng hóa 
bảo đảm, phải trả đúng, đủ, kịp thời 
và thanh toán sòng phẳng với người 
lao động. Đề bảo đảm việc thanh toán 
giữa hai nhà nước (cụ thề là giữa 
hải quan, ngoại thương, ngàn hàng 
ngoại thương và cơ quan tài chính 
hai nước), phải có nghị định thư thỏa 
thuận cụ thê về việc chuyền đưa ngoại: 
tệ, hàng hóa vật tư vẻ nước, vì việc 
này các đơn vị kinh tế cơ sở trực 
tiếp ký hợp đồng không thề làm 
được. 


Dù đã qua thề nghiệm gần 10 năm, 
đến nay việc hợp tác quốc tế về lao 


_ động đối với chúng ta vẫn còn mới 


mẻ. Các chế độ, chính sách đã có: 
trong lĩnh vực này còn đơn giản, 
không đồng bộ, chưa nói là vì được 
xây dựng trong thời kỷ bao cấp nên 
nay không còn thích. hợp. Chúng ta 
đang khần trương xây dựng một hệ 


"thống chính sách mới đồng bộ, phủ 


hợp với quan điềm, mục tiêu và hình 
thức tô chức mới. Các chế độ, chính 
sách mới vừa phải tạo điều kiện cho 
việc hạch toán kinh tế, vừa phải kích 
thích sự đôi mới, phát triền xuất 
khầu lao động dúng hướng và đạt 
hiệu quả ngày càng cao. Có thề tin 
rằng, thời kỳ sau năm ¡990, lĩnh vực 
hoạt động này không bế tác, mà mở 
ra những triền vọng mới. 


Ý tiến và kính nghiệm 
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THỊ TRƯỜNG XÃ HỘI- NHỮNG TỒN TẠI 
VÀ- GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC 


` 


HỊ trường là tông thê những 
điều kiện đề thực hiện sản 
phầm xã hội, là sức chứa của 
nền sản xuất hàng hóa, là môi 
trường đề phát triều sản xuất hướng 
vào mục địch trao dõi mua bán. Thị 
trường còn là °tín hiệu ?® nhạy cảm 
của các hiện tượng kinh tế, xã hội. 
Nó là một nhân tố không thề thiếu của 
quá trình tái sản xuất hàng hóa. Muốn 
đánh giá đúng một thực trạng thị 
trường cần phải nhìn vào sự chuyền 
biến của tồng thê các mặt nói trên, 


Ầ 


Từ sau Đại hội toàn quốc lần thứ 
VI của Đảng và đặc biệt từ Nghị quyết 
của Hội nghị lần thứ 6 của BCI TỪ 
Đáng, Đăng và Nhà nước ta đã có 
những chủ trương đồi mới về quản lý 
kinh tế ở lĩnh vực lưu thông và thị 
trường như : chủ trương một thị 
trường xã hội thống nhất theo cơ chế 
một giá ; các thành phần kinh tế tham 
gia thị trường được bình dẳng trên eơ 
sở pháp luật nhà nước ; thừa nhận sự 
cạnh tranh ; xóa bỏ sự ngăn sông cấm 
chợ đề giải tỏa lưu thông, đảm bảo 
cho hàng hóa vận động thông suốt 
trong cả nước... Những chủ trương đó 
đã tạo ra một số chuyên biến đảng 
khích lệ trên thị trường xã hội : quỹ 
“hàng hóa cung ứng cho tiêu dùng ngày 
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một tăng ; chất lượng sản phầm tốt đần 
lèn ; kiêu, mốt, mẫu mã thêm phong 
phủ, đa dạng; giá cả phải chăng ; đáp 
ứng được nhu cầu nhiều hình nhiều 
vẻ của người tiêu dùng. Đặc biệt, có 
những mặt hàng trước đây thiếu 
nghiêm trợng, quan hệ cung—cầu 
thường xuyên căng thẳng gay gắt trên 
thị trường (nhưlương thực, thực phầm, 
đỏ dùng gia đình, một số vật liệu xây 
dựng...), nay nhờ có chính sách kinh 
tế đúng, kích thích sản xuất phát 
triền và điều phối hợp lý trong lưu 
thống, nên không những đủ đề trang 
trải cho nhu cầu tiêu dùng trong toàn 
xã hội, mà còn thửa đề xuất khâu với 
số lượng đáng kè. Giá cả nhiều mặt 
hàng trên thị trường không còn tỉnh 
trạng leo thang hằng tháng với tốc đò 
quá cao như trước đây. Chỉ số tăng 
giá thị trường hai năm qua bình quân 
hằng tháng chỉ từ 2X đến 2,5%. Lạm 
phát được hạn chế, hoạt động của tín 
đụng ngàn hàng đã bước đầu phát huy 
tác dụng đối với sản xuất và đời sống. 
Thị trưởng hoạt động nhộn nhịp. hơn 
và đi theo chiều hướng ngày một tôt 
lên, đã kích thích sản xuất phát triền 
và góp phần ồn định dần đời sống 
nhàn dân. 


—W Học viện Nguyễn Ấi Quốc 


ác 


Tuy nhiên, sự chuyền biến của thị 
trường xã hội ở một số mặt nói trên, 
mới chỉ là kết quả bước đầu của quá 
trình chuyền từ một thị trường bị 
chia cắt làm nhiều mắng và điều hành 
- bằng biện pháp hành chính la chủ yếu, 
sang một thị trường thống nhất trong 
cả nước và được điều hành bằng các 
biện pháp kinh tế là chính. Vẫn còn 
nhiều vấn đề tồn tại, nỏi cộm cần 
được tiếp tục giải quyết. 


I-Những vấn đề của thị trường xã 
hội hiện nay 


Một, những mặt hàng chiến lược 
phục vụ nhu cầu sẵn xuất và đời sống 
xã hội như gạo. đường, xi măng, phân 
đạm... vẫnchưa qua khỏi những * cơn 
sốt? về giá. Giá gạo và xỉ măng trên 
thị trường có lúc đột biến tăng tới trên 
505 ; giá thịt lợn trên thị trường xã 
hội tử đâu tháng 1-0990 đến nay cũng 
tăng 202... Một vấn đề dáng chú ý là 
sau mỗi ecơn sốt? về giá, kéo giá 
xuống rất khó khăn : giá gao, xi măng, 
phân đạm hiện nay vẫn ở mức cao 
hơn đầu quý l năm 1990 từ 4024 đến 
50%. 


Bai. thị trường nông thôn—một bộ 
phản lớn của thị trường xi hội—có 
sức tiêu thụ lớn về tư liệu sản xuất 
và hàng tiêu dùng, nhưng lại chưa 
được lực lượng thương nghiệp xã hội 
chủ nghĩa cắm chốt đẻ phục vụ, thực 
hiện vai trò chủ đạo, điều tiết và 
hướng dân các lực lượng khác theo 
quỹ đạo xã hội chủ nghĩa. Ở đây, lực 
lượng tư thương và lực lượng giả 
danh liên đoanh này, liên kết kia, 
đang hoạt động khá nhộn nhịp. Khi 
mua hàng của nông dàn và tờ thủ 
công thì họ ép giá, còn khi bán hàng 
cho nông dân và thợ thủ công thì họ 
lại nâng giá hoặc tráo loại. Trong khi 
phải bán thóc và một số nòng sản 
khác cho tư thương với giá quá rẻ, thì 
nông dân lại phải mua phản đạm và 
một số vật tư khác của tư thương với 


giá đắt gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi, so - 
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với giá nhà nước bàn. Như vậy, thực 
tế một phần thu nhập chính đáng của 
nông dân và thợ thủ công ở nông thỏn 
hiện nay, đang bị tư thương hoặc một 
nhóm người giả danh công ty liên 
doanh này xí nghiệp liên kết nọ, chiếm 
đoạt bằng thủ đoạn mua rẻ bán đắt. 


Ba, hàng nhập lậu từ nước ngoài vào 
đang tràn ngập thị trường, lấn át hàng 
nội địa, bóp chết một số ngành san 
xuất thủ công trong nước mới ở 
bước đầu khởi sắc, phát triền chưa đủ 
sức cạnh tranh với hàng ngoại. Hàng 
ngoại do nhập lậu. trốn thuế. nên giá 
bán lại rẻ hơn hàng nội, điều đó càng 
làm cho hàng nội không thề cạnh tranh 
với hàng ngoại. Hàng nhập lậu đã làm 
đình đốn hoạt động của nhiều cơ sở 
kinh tế quốc doanh chưa quen với cơ 
chế sản xuất hạch toán kinh doanh và 
cạnh tranh thị trường. Do nhập lậu 
bửa bãi, không tính đến quan hệ cung— 
cầu của xã hội, nên đã dẫn tới hậu 
qua cả hàng ngoại lẫn hàng nội đều ứ 
đọng. Chỉ tính riêng thị trường lià 
nội số hàng khó tiêu thụ đã lên tới 25 
tỷ đồng, một con số không thề chấp 
nhận được. Nói như -vậy. tất nhiên 
chúng ta không phủ nhận mặt tích cực 
của hàng nhập khầu vừa 'qua là đà 
làm dịu mâu thuẫn gay gắt giữa cung 
và cầu, buộc các nhà sản xuất trong 
nước phải tìm mọi biện pháp đề nâng 
cao chất lượng và hạ giá thành sản 
phàm, giảm phí lưu thông, tạo mốt và 
tạo dáng các mặt hàng khá hơn. 


Bốn, SỐ người mới ra buôn bản và 
làm dịch vụ tưu thông quá đông. Qua 
điều tra mới đây ở thị trường Hà nội, 
số người này so với đầu năm 1989 đã 
tăng gần 30Ã ; có tới 500 cơ quan đoàn 
thê tham gia buôn bán ở nhiều lĩnh 
vực. Tình trạng trên đä gây thêm sự 
lộn xôn;nạn lừa đảo, cướp giật và 
các tệ nạn khác trong xã hội có xu 
hướng tăng thêm. 


Năm, trước tình hình pháp quy, quv 
trình và quy phạm về lưu thòng hàng 


hóa (như kinh doanh phải đăng kỷ, 
phải nộp thuế doanh thu cho nhà 
nước...) không dược thực hiện nghiêm 
túc, các cơ quan quản lý hành chính 
và luật pháp chưa có biện pháp giải 
quyết tích cực. 


Nguyên hhân của những vấn đề nói 


trên là do : 


1 — Chúng ta chưa xây dựng được 
qut hàng hóa ® bảo hiềm » lưu thông, 
nhà nước cũng chữa quan tàm chỉ đạo 
văn đề này. Thương nghiệp quốc 
doanh thì lo tránh hàng tồn kho đề 
khỏi phải trả lãi ngân hàng nhiều. 
Còn ngân hàng tín đụng thì chưa có 
chính sách ưu đãi lãi suất đối với vốn 
cho vay đề dự trữ hàng hóa « bảo 
hiềm » lưu thông. Vì vậy, mỗi khi 
giá những mặt hàng chiến lược 
phục vụ sản xuất và đời sống tăng 
đột biến, chúng ta đối phó rất bị động 
và hiệu quả rất thấp.. Iiện nay, trên 
thị trường xã hội, giá một số mặt hàng 
chiến lược vẫn bấp bênh. 


9s — Những quy trình và quy phạm 
về lưu thông hàng hóa chưa được chế 
định thành văn bản pháp quy một cách 
đầy đủ và đồng bộ, cho nên mỗi vùng, 
mỗi địa phương có thề hiều và thực 
hiện theo kiều khác nhau, ai đúng, 
ai sai khòng rõ ràng. Các cơ quan 
hành chính được nhà nước giao cho 
việc quản lý và thi hành luật pháp 
lưu thông thì chưa kiên quyềt; thậm 
chí có trường hợp cán bộ quản lý và 
thí hành luật pháp bị bọn gian thương 
mua chuộc đã làm ngơ cho chúng tự 
do hoạt động. „ 


3— Trong quá trình đồi mới các 
hoạt động lưu thông hàng hóa, ngành 
thương nghiệp ở một số lĩnh vực, 
một số khâu thường nhấn mạnh mặt 
hạch toán, kinh doanh dễ thu lợi 
nhuận cao, chưa chủ ý đúng mức mặt 
phục vụ sẵn xuất và đời sống theo 
mục địch, vêu cáu của kinh doanh xã 
hỏi chủ nghĩa. 
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4 — Nhiều cơ quan, đoàn thê không 
có chức năng buôn bán đã tham gia 
buôn bán bất chấp mọi luật lệ về lưu 
thông, tìm cách trốn thuế, tranh mua, 
tranh bán, tranh xuất, tranh nhập, 
gây lộn xộn trên thị trường và khỏ 
khăn cho các cơ quan quản lý, thi 
hành luật pháp. 


II — Những biện pháp đề khác phục 
tình hình trên 


I- Nhà nước phải cho ngành 
thương nghiệp xây dựng quỳ hàng 
hóa dự trữ ®bảo hiềm? lưu thòng, 
đặc biệt là dối với những mặt hàng 
chiến lược phục vụ sản xuất và dời 
sống : và phải cấp đủ vốn cho sự hình 
thành quỹ đó. Đông thời, nhà nước 
cũng là người quản lý vĩ mô dỗi với 
quỹ đó, kịp thời sử dụng quỹ đó dè 
ngăn chặn và giải quyết những «cơn 
sốt” giá đối với những mặt hàng 
chiến lược. 

Trong nền kinh tế hàng hóa với cœ, 
chế «thị trường — kế hoạch — cạnh 
tranh» và sự tham gia của nhiều 


thành phần kinh tế, hơn nữa nền kinh 


tế đó lại đang trong quá trình vận 
động từ nhỏ lên lớn, thì sự biến dòng 
đột xuất của giá cả những mặt hàng 
mà cung chưa theo kịp cầu là Khó 
tránh khỏi. Bài học rút ra từ những 
® cơn sốt » giá gạo, đường, xỉ màng, 
phân đạm thời gian qua đã cho thay 
rõ nếu mậu địch quốc doanh có quỹ 
hàng hóa dự trừ kịp thời tung ra thị 
trường thì có thề nhanh chóng kéo 
được giá xuống và đưa nó về thế ön 
định tương đối. Kinh nghiệm cũng 
đã cho thấy, sử dụng biện pháp hành 
chính trong trường hợp này là không 
hiệu nghiệm. 

Nhà nước cần thường xuyên kiếm 
tra quỹ hàng hóa dự trữ «bảo hiểm s 
lưu thông trong ngành thương nghiệp, 
không để xây ra tình trạng có cấp 
vốn mà không có quý đó vì vốn cấp 
đã bị sử dụng vào việc khác. Thực lế 
cho thấy, có những huyện đã xuất 
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hàng ngàn tấn lương thực dự trữ ra 
bán lấy tiên gửi tiết kiệm thu lời bất 
chính ; có tỉnh đã đem hàng tỷ đồng 
vốn nhà nước cấp đề mua lương thực 
dự trữ, chia cho các cơ quan đề họ 
kinh doanh hoặc gửi tiết kiệm lấy lãi 
tiêu xài bừa bãi. Tôi đề nghị thề chế 
hóa việc dảm bảo quỹ hàng hóa dự 
trữ «bao hiểm * lưu thông và sử dụng 
quỹ dó đúng lúc, đúng chỗ, thành 
một điều khoản trong luật pháp lưu 
thông của nhà nước đối với ngành 
thương nghiệp. 


2 — Ngành thương nghiệp (bao gồm 
cả thương nghiệp quốc đoanh và hợp 
tác xã mua bán) cần phần công lực 
lượng cắm: chốt ở thị trường nông 
thỏz đề vừa ph'c vụ, vừa đóng vai 
trò chủ đạo, điều tiết và định hướng 
pÌ:át triển của thị trường. Đặc biệt, 
cần cìng cố bực lượng hợp tác xã 
mưa bản để sức làm thav miậu địch 
qiiốa đoạnh, đảm đương tốt nhiệm vụ 
đại lý mua và bản tuyệt đại bộ phận 
nhủ cầu bán và m‹a của nòng đàn 
và thợ thủ sôïg ở nòng thôn, đồng 
thời, tự khai thác hàng địa phương 
và mở rộng kirh đoanh, phục vụ tốt 
nhu cầu sản xuất và đời sống của 
nhân đân. llợp tác xã mua bán phải 
trở thành một «thương gia ® có đủ 
kinh nghiệm và đủ sức tham gia thị 
trường nông thôn đề không chỉ phục 
vụ sản xuất và đời sống, mà còn đóng 
vai trò chủ thê, chỉ phối và hướng 
hoạt động của tư thương và các lực 
lượng thương nghiệp khác theo quỹ 
đạo xã hội chủ nghĩa. 


3 — Trong quá trình đồi mới, các 
hoạt động của thương nghiệp xã hội 
chủ nghĩa phải xóa bỏ bao cấp, 
chuyên sang hạch toán kinh đoanh, 
gán mua và bán với nhu cầu thị 
trường, nhưng vẫn phải quán triệt 
đầy dủ quan điềm kết hợp kinh đoanh 
với phục vụ, không thề coi trọng 
mặt này xem nhẹ mặt kia. 

Kinh doanh phải có lài, nhưng 
không thề chạy theo lãi mà bất chấp 
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những quy tắc của thị trường, trốn 
thuế, nhập lậu, tăng giá... Phục vụ 
là bản chất của (thương nghiệp xã 
hội chủ nghĩa, nhưng phục vụ không 
có nghĩa là bao cấp. Người tiêu dùng 


không đòi hỏi thương nghiệp xã hộ: 


chủ nghĩa phải lỗ vốn vì phục vụ họ, 
mà họ yêu cầu được phục vụ trên cơ 
sỞ có sự trao đồi, mua bán sòng 
phẳng theo yêu cầu của quy luật giá 
trị Phục vụ có nghĩa là thương 
nghiệp phải cố gắng thỏa mãn mọi 
nhu cầu của xã hội trong điều kiện 
sản xuất cho phép; đảm bảo chất 
lượng hàng hóa tỐI, giá cả hợp lý; 
đảm bảo kip thời, mua bản được 
thuận tiện, văn minh. Hạch toán kinh 
doanh chính là đề phục vụ tốt; phục 
vụ tốt lại tạo điều kiện đề phát triền 
hạch toán kinh doanh và phát huy 
tính tru việt của thương nghiệp xã 
hội chủ nghĩa. 


Kế: hợp tốt kinh doanh với phục 
vụ trong các hoạt động mua và bán 
emna thương nghiệp là đề dăm bảo cho 
lực lượng thương nghiệp xã hội chủ 
nghĩa thực sự trở thành nòng cốt, chỉ 
phối và điều khiên mọi hoạt động của 
thị trường xã hội diễn ra một cách 
trật tự và văn minh, tạo môi trường 
Lốt cho sản xuất hàng hóa phát triền. 


_ Đồng thời, đảm bảo cho các lực lượng 


thương nghiệp tham gia thị trường, 
cũng như người sản xuất và người 
Liêu dùng, có được phần lợi ích chính 
đáng thông qua trao đôi mua bán. 


Vừa qua, trong đồi mới hoạt động 
kinh doanh, nhiều công ty và xí 
nghiệp thương nghiệp xã hội chủ 
nghĩa chỉ nặng về mặt hạch toán đề 
tbu nhiều lãi, chưa quán triệt đầy,đủ 
mặt phục vụ. Vì vậy, nhiều công ty 
và xí nghiệp thương nghiệp đã khoán 
trắng cho cửa hàng, cửa hàng lại 
khoán trắng cho nhân viên mua bán, 
chỉ cốt sao hằng tháng mỗi nhân 
viên đó thu về cho công ty và cửa 
hàng một số tiên nhất định. Trong 
khi đó ở vỉa hè, trên đường phố, ngã 


ba, bến bãi, đâu đâu người ta cũng 
oó thề chen lấn nhau căng lều, bạt, 
giải chiếu manh bày bán la liệt đủ 
loại mặt hàng. Thật mất mỹ quan, 
đâu còn là văn mình thương nghiệp ! 
Cần khần trương xóa bỏ ngay những 
nghịch cảnh đó trên thị trường xã 
hội. 

Tôi nghĩ, dù hoàn cảnh nào, 
thương nghiệp quốc doanh cũng 
không được khoán trắng. Khoản 
trắng thực chất là *tư nhân hóa ® 
thương nghiệp quốc đoanh, biến bộ 


máy quản lý — từ công ty đến cửa ˆ 


hàng — thành người đi đốc thuế, thu 
thuế trái ngành trái nghề. Cần nghiên 
cứu cơ chế khoán trong thương 
nghiệp quốc doanh thế nào đề vừa 
phủ hợp với thực tế thị trường, vừa 
bảo đảm cho nhà nước vẫn quản lý 
và định hướng được hoạt động của 
thương nghiệp quốc doanh trên thị 
trường xã hội. Muốn vậy, khoán 
phải dựa trên cơ sở kế hoạch và đi 
đôi với hạch toán; khoán phải gắn 
kinh doanh với phục vụ. Đối với 
thương nghiệp quốc doanh là lực 
lượng nòng cốt trên thị trường xã 
hội, khoán là đề đạt hiệu quả kinh 
doanh cao, nhưng không được vì 
hiệu quả kinh doanh cao mà làm yếu 
vai trò chủ đạo của thương nghiệp 
quốc doanh trên thị trường xã hội. 
Cần rà soát lại toàn bộ các khâu (từ 
việc tỒ chức mua bán, cơ chế quản 
lý trong thương nghiệp và quan điềm 
thu lời chõ đến việc phân bố mạng 
lưới cửa hàng, trạm bán buôn, bán 
lẻ, dịch vụ, chuyên doanh tông hợp, 
cố định hay lưu động) đề có thề chủ 
động tạo ra một thị trường xã hội 
trật tự, văn minh trong nền kinh tế 
hàng hóa nhiều thành phần phát triền 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 


4 — Nhà nước quy định chặt chẽ 
việc nhập khầu và kiên quyết chống 
nhập lậu. 

Trong thời đại ngày nay, khi phân 
công lao động và sản xuất hàng hóa ở 


nhiều lỉnh vực đã mang tỉnh chất đa 
quốc gia, thì việc xuất nhập khầu 
hàng hóa ở mỗi nước là một tất yếu 
khách quan. Nhưng nhập bao nhiêu, 
nhập hàng gì, vào lúc nào, phải được 
tính toán đầy đủ, coi như một nguyên 
tắc, không thề tùy tiện hành động 
theo kiều tự phát, vô chính phủ. Tình 
trạng nhập lậu hàng ngoại bừa bãi ở 


nước ta vừa qua đã gây ra nhiều lộn 


xộn trên thị trường xã hội và gây 
cho cbúng ta không ít khó khăn về 
kinh tế và xã hội. Đề khắc phục tình 
trạng này, theo tôi, cần tuân thủ 
những nguyên tắc sau đây về nhập 
hàng ngoại : 


— Một là, những hàng trong nước 
không thề sản xuất được và xã hội có „. 
nhu cầu tiêu dùng thật sự không thề - 
bỏ qua, thì có thề nhập 100X.nhu cầu 
xã hội đòi hỏi. _ _ 


- 


— Hai là, những hàng trong nước 
sản xuất được và đã cố gắng khai 
thác đến mức tối đa nhưng vẫn không 
bảo đảm được nhu cầu tiêu dùng hợp 
lý của xã hội, thì có thề nhập phần 
còn thiếu hụt; tuy nhiên, cần tính 
toán giá bán sao đề không dẫn đến 
chỗ: người tiêu dùng không muốn 
dùng hàng nội. : 


— Ba là, những hàng trong nước 
có đủ khả năng sản xuất đề thỏa mãn 
nhu cầu xã hội, thi kiên quyết không 
nhập đề kích thích sản xuất trong 
nước phát triền và tiết kiệm chỉ tiêu 
ngoai tệ. Tư nhân hay cơ quan, đoàn 
thề nếu nhập lậu hàng ngoại, sẽ bị xử 
lý cả về kinh tế và hành chính. Nghĩa 
là vừa bị tịch thu toàn bộ số hàng 
nhập lậu (đề nộp vào ngân sách nhà 
nước) vừa bị thi hành ký lnật về mặt 
hành chính. 

— Bến là, không nên có nhiều đầu 
mối làm nhiệm vụ nhập khầu hàng 
ngoại. Ở nước ta hiện nay đầu mối 
có thê là bộ thương nghiệp. 


(Xem tiếp trang 68) 


Ÿ kiến và kinh nghiệm .. 


Hoàn thiên hệ thống 
tò chức ngân hàng 


HỰC hiện quá trình đồi mới 
7. hệ thống ngàn hàng theo tỉnh 

thần Nghị quyết Đại hội lần 

thứ VI của Đảng, đầu năm 
1988, Hội đồng bộ trưởng ban hành 
Nghị định 53 chuyền ngân hàng sang 
hoạt động kinh doanh tiền tệ. Mô 
hinh hệ thống ngân hàng này nhằm 
đưa hoạt động tiền tệ — tín dụng ra 
° khỏi cơ chế cũ, đi vào hạch toán kinh 
doanh, phù hợp với nền sản xuất 
hàng hóa nhiều thành phần, giảm bớt 
mức độ độc quyền trong công tác 
ngân hàng. Cũng như trong các lĩnh 
vực khác, sự độc quyền trong công 
tác ngân hàng không những đã làm 
mãt đi những kích thích nội tại đề 
củc ngàn hàng tự hoàn thiện, mà còn 
gầy tác hại cho nền kinh tế quốc đân. 
Chỉ cần ban lãnh đạo ngân hàng nhà 
nước thông qua một quyết định không 
thích hợp về tiền tệ — tín dụng là 
không chỉ một vài đơn vị kirh tế, mà 
cả nên kinh tế quốc dân đều bị ảnh 
hưởng xấu. Cải cách ngân hàng theo 
mô hình Nghị định 53 có nghĩa là 
tách riêng bai chức năng phát hành 
và kinh doanh của ngân hàng. Chức 
năng phát hành vẫn đo ngân hàng 
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nhà nước đảm nhiệm như trước đây, 


eòn chức năng kinh doanh trước đây 


cũng do ngân hàng nhà nước đảm 
nhiệm thì nay chuyền sang cho các 
ngân hàng chuyên doanh đảm nhiệm. 
Tuy nhiên, mô hình này cũng chỉ là 
mô hình quá độ, có những yếu tố 
mới, đồng thời cũng còn nhiều yếu 
tố cũ: sự giảm dần mức độ độc 
quyên của ngân hàng sẽ tạo điều kiện 
cho việc hình thành và phát triền thị 
trường tiền tệ, thị trường vốn : nhưng 
sự bùng nỗ về hoạt động ngân bàng 
(các quỹ tín dụng mọc -lên rất 
nhiều...) lại là vấn đề cần được xem 
xét, uốn nắn kịp thời. 


Trong quá trình thảo luận về xảy 
dựng mô hình hệ thống ngân hàng 
theo hướng tập trung toàn bộ công 
tác ngân hàng vào một hay nhiều leại 
ngân hàng, có nhiều ý kiến cho rằng: 
nên chọn me hình hệ thếng ngân hàng 
hai cấp (ngàn hàng nhà nước Và các 
ngân hàng thương mại), vì mô hình 
này cho phép giải quyết có hiệu quả 
những vấn đề thứ bậc trong quản lý 


W Phó tiến sĩ kinh tế học 


các quan hệ tiền tệ — tín dụng phù 
hợp với tính đa dạng và phức tạp của 
nền sản xuất hàng hóa, bảo đảm hiệu 
lực quản lý vĩ mô nền kinh tế. 


Theo mô hình này, hệ thống ngân 
hàng sẽ được thiết kế lại theo hướng 
sau đày : 


l — Ngân hàng nhà nước là ngân 
hàng thực hiện sự quản lý nhà nước 
đối với các loại ngàn hàng và tô chức 
tín dụng, cũng như đối với các hoạt 
động tiền tệ, tín dụng và thanh toán 
trong cá nước. Ngân hàng nhà nước 
có quan hệ trực tiếp với các loại ngân 
hàng và tồ chức tín đụng về các hoạt 
động tiền tệ, tín dụng và thanh toán, 
thông qua luật pháp của nhà nước và 
các công cụ kinh tế (lãi suất, chiết 
khấu, thị trường vốn, thị trường tiền 
tệ...). Ngàn hàng nhà nước, không 
trực tiếp cho các đơn vị kinh tế — xã 
hội và đân cư vay, nhưng có nghiệp 
vụ chuyên môn đề thu lãi thông 
qua các công cụ quan lý đổi với 
cao ngân hàng thương mại, các ngân 
hàng đầu tư và phát triền, các tồ 
chức tín dụng. 

Ngân hàng nhà nước không trực 
tiếp chỉ huy các loại ngân hàng khác. 
Tác động của ngân hàng nhà nước 
đôi với các loại ngân hàng khác được 
thực hiện thông qua các biện pháp 
kinh tế, thông qua việc thu lãi các 
nguồn vốn cấp cho họ. Đồng thời, 
ngìn hàng nhà nước phối hợp hoạt 

động với các loại ngân hàng khác 
_ trong những vấn đề quan trọng nhất 
của chính sách tiền tệ, trong lĩnh vực 
tín dụng và chính sách lãi suất. Ngân 
hàng nhà nước phối hợp chủ yếu với 
các ngành kinh tế tông hợp đề thực 
hiện tốt các biện pháp quản lý và 
thúc đầy kinh tế phát triền ở tầm vĩ 
mô, góp phần thực hiện các mục tiêu 
kinh tế — xã hội do Đảng và Nhà nước 
dera. ~ 

__ 

2 — Các ngân hàng thương mại là các 

ngân hàng hoạt động theo nguyên tắc 


tự chủ tài chính, bạch toán kinh tế 
độc lập và kinh doanh về tíu dụng 
(chủ yếu là tín dụng ngắn hạn) và 
dịch vụ ngân hàng đối với mọi tỒ 
chức kinh tế -- xã hội và đân cư. Ngân 
hàng thương mại dược thành lập 


đưới nhiều hình thức khác nhau tquốc 


doanh, hợp doanh, cô phần...), với 
những quy mô và trình độ nghiệp vụ 
thích ứng với các loại hình sản xuất, 
kinh doanh trên các địa bàn kinh tế 
của cả nước, số lượng không hạn chế 
mà tủy thuộc vào nhu cầu tín dụng . 
và thanh toán ở các tụ điềm kinh tếT— 
xã hội. _ 

Ngân hàng thương mại quốc doanh 
được ngàn sách nhà nước cấp vốn ban 
đầu và được bồ sung trong quá trình 
hoạt động. Loại ngàn hàng này, phải 
làm dãy dủ nghĩa vụ đối với ngân 
sách như một xí nghiệp quốc doanh. 


Ngân hàng thương mại hợp doanh 
và cồ phần được hình thành trên cơ 
sở tự nguyện góp vốn và chia lãi. 
Các ngàn hàng thương mại hoạt động 
theo nguyên tắc hạch toán kinh tế và 
tự chủ tài chính, thực hiện bình đẳng 
trong sản xuất kinh doanh giữa ngân 
hàng với các đơn vị kinh tế (khách 
hàng có thề lựa chọn ngân hàng, và 
ngàn hàng có thề lựa chọn khách 
hàng). Quan hệ giữa người cho vay 
và người đi vay đã hoàn toàn thay 
đồi so với trước.-Nếu trước kia, ngân 
hàng đóng vai trò giám sát, còn các 
xí nghiệp (là người đi vay) phải báo 
cáo, giải trình..., thì nay cơ chế này 
đã thay đồi. Lần đầu tiên trong lịch 
sử phát triền hệ thống ngàn hàng 
Việt nam, chúng ta thầy ngàn hàng 
không cỏn đóng vai trò giảm sát mà 
đóng vai trò bạn hàng hay bạn kinh 
doanh của các xí nghiệp. 


Trách nhiệm về kinh tế và cavề mặt 
luật pháp đối với các hoạt động của 
ngân hàng thương mại, đều hoàn 
toàn thuộc về những người sáng lập 
và những cô đông (các ngàn hàng cồ 
phần và cô phiếu cũng là bạn hàng 
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của khách hàng của mình). Diễu này 
kích thích họ quan tàm tói việc loại 
Irừ những khả năng cho vav vượi 
quá nguỏn vốn (còn gọi là cho vay 
tự động, cho vay tạo ra tiền gửi 
lướng tượng), quan tâm tới kết qua 
cuối củng của việc cho VaAv: Hìng CO 
hiệu quả sản xuất và nàng lực tín 
đụng của khách hàng. Nguyên tác tự 
chịu trách nhiệm đòi hỏi những 
người lãnh đạo các ngàn hàng thương 
mi VÀ các cộng sự của họ phải có 
bản lình nghề nghiệp cao, không chỉ 
có học văn về kinh tế mà còn phải 
có kính nghiệm về còng tác ngàn 
hàng. Tiếc rầnz, gần (0 năm qua, đội 
ngũ cần bộ ngắn hàng ở nước tạ chỉ 
có kính nghiệm về các hoạt động 
nưàn hàng nhà nước (Vi ngéài ngân 
hàng nhà nước, chúng tị Không eÓ 
loại nựưàn hàng nào khác), Do đó, cần 
thayv đời cách đào tạo cán hộ ngàn 
hàng trong các trường đại học và 
trưng học, Rẻ eä việc đảo tạo lại cán 
bộ nưàn hàng dưới các hình thức 
klác nhau. 


Việc tô chức các ngắn hàng thương 
mi đưới nhiều hình thức Kkhíe nhấu 
(quỏ+ đoanh, trên cợ xở có phần và 
có phiệu...) là bước đầu tiên để lạo 
lập thị trường tiên tệ, thị trưởng vòn, 
dịn tới sự cạnh tranh trond công 
Líc ngân hàng, Do đó, phải báo địmh 
eho các ngàn hàng đó khả nàng ngang 
nhau trong việc huy động và phản 
bò nguồn vốn nhàn rói. bo đâm sự 
bình đáng về quyền lợi và nghĩa vụ 
giữa các thành phìn kinh tế, theo 
đúng pháp luật cúa nhà nước. Các 
nưàn hàng thương mai có thề chủ 
động quy định mức lãi suất, cho cá 
vốn huy động và cho vay. 


Các ngàn hàng Thương mại quy 
mÔ nÌ"Ó Và vừa, mang tỉnh địa 
phương là chủ vếu, có kha nắng 


giải quyết kịp thời những nghiệp vụ 
phát sinh hàng ngày ở môi địa 
phương (người dân có thê gửi tiền 
vào và rút tiên ra tại các ngàn hàng 
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nơi họ cư t?ú), góp phản quan trọn2 
vào việc ôn định lưu thông tiền, tệ. 

Các ngân hàng thương mại du phá t 
triên đến mức cao, cũng không thê 
lấn át hay xóa bỏ các hợp tác xã lún 
dụng. Xóa bỏ hợp tác xã tín dụng có 
nghĩa là thu hẹp trên thực tế các quan 
hệ hàng hóa Ttiền tệ, làm giảm khả 
năng sử dụng tín dụng của những 
người lao động cá thể, Căn duy trì 
và phát triển các hợp tác xã tín dụng 
theo đúng luật phíp quy định đề có 
thẻ tích tụ vốn tiền tệ của đàn cứ, 
cho các xã viên vay được thuận tiên, 
góp phần dân chủ hóa công tác ngàn 
hàng ở mức độ lớn hơn. 

Tất nhiên, việc thành lập các nuàn 
hàng thương mại đát ra những vấn 
đề mới trong việc kế hoạch hóa tín 
đụng ở tìm vĩ mô và kế hoạch hóa 
tín dụng theo lãnh thỏ, trong công 
tíc thanh toán. phần bố quỹ cho vay. 
Kế hoạch hóa tín dụng và công tác 
thanh toán là những vn để phức 
tạp, đòi hỏi phải thường xuyên có 
được những số liệu về người bán và 
IƯƯỜI mua, Về số VvỐốn vay mượn 
(hiện nav chưa có được những thông 
tin như vạàv). Các ngàn hàng chuyên 
đoanh cần phối hợp clặt chế với các 
cơ quan quản lý sản xuất kinh doanh 
và với từng đơn vị kính tế là khách 
hàng của mình, để đầu tư tín dụng 
có liệu quả, phát huy được vai trỏ 
quản lý và Kiểm soát bằng đồng tiên 
của ngàn hàng, 


 — Các ngân hàng đầu tư và phát 
triền lÀ các ngàn hàng hoạt dộng 
trong lình vực dâu tự và phát triển, 
có chức năng chủ vếu là cho vay vốn 
trung hạn và đài hạn. Các agàn hàng 
đầu tư và phát triển kinh doanh về 
địch vụ ngắn hàng đối với các tò chức 
kinh tế—xã hội và đản cư; góp phần 
thực hiện chính sách cơ cấn kinh tế 
của nhà nước ; eó tư cách pháp nhắn, 
thực hiện hạch toán linh tế ; được tô 
chức theo các hinh thức quốc doanh, 
hợp doanh, cô phần... 


Ngàn hàng đầu tư và phát triền 
quốc doanh được ngàn sách nhà nước 
Cấp vốa và được vay vốn của ngân 
hàng nhà nước, vay vốn của nước 
ngoài đề đầu tư vào các dự án phát 
triền theo lãi suất tài trợ. | 

Ngắn hàng đầu tư và phát triên cồ 
phần hoạt động bằng vốn cô phần 
đóng góp và vốn huy động, có thê 
vav vốn của ngàn hàng nhà nước 
và của nước ngoài theo quy định của 
ngàn hàng nhà nước. 

Các ngàn hàng đầu tư và phát triên 
phải thực hiện đầv đú nghĩa vụ đối 
với ngàn hàng nhà nước, tuân thủ 
luật pháp và các quy định của ngàn 
hàng nhà nước, 


* 


Nền kinh tế nước ta có nhiều 
Yếu tố thuận lợi dễ có thê nhanh 
chóng vượt qua các khó khăn trước 
mắt. Sẽ thành công trong quá trình 
đồi mới quản lý kinh tế, nến chúng 
ta không phạm phải những thiểu sót 
vẻ chính sách tiên tệ và mò hình hệ 


thông ngân hàng. Xây dựng mò hình 


hệ thống ngân hãng trong điều kiện 
nước ta, không phải là một vấn đề 
đơn giản có thể giải quyết trong thời 
gian ngắn. Không thê giải quyết tốt 
vấn đề này chỉ bằng trí tuệ và kinh 
nghiệm của một dân (tọc hoặc của 
một nhóm đàn tộc đang xâv dựng 
chủ nghĩa xã hội với «diềm xuất 
phát? và hoàn cảnh rất khác nhau. 
Thật ra, trong mô hình hệ thống ngàn 
hàng nêu trên, có một số vếu tỐ 
tương động trong một chừng mực, 
một phạm vi nào đó với hệ thống 
ngàn hàng hiện nay lrong# các 
nước tư bản, bởi vì ngành ngàn hàng 
luôn luôn chứa đựng nhiều yếu tố 
«qquốc tế hóa » hơn so với các ngành 
khác. Nói như vậy, đương nhiên 
không có nghĩa chúng ta sẽ từ bỏ chủ 
nghĩa xã hội đề đi sang phía chủ 
nghĩa tư bản. liên nay, chưa có mÔ 
hình hệ thống ngàn hàng nào chỉ có 
trú điểm mà không có thiếu sót. Để 
có một mô hình hệ thông ngàn hàng 
thích hợp với điều Kiện cụ tì của 
nước ta, chúng tạ Không có cách nào 
khae là vận dụng một cách sàng t2o 
và hoàn thiện không nưừng những: 
mô hình đà có‹ 
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Ý kiến và kinh nghiệm 


(Bộ đội cụ Hồ s = 
Khái niệm và «vốn đề» , 


khắc sâu trong tâm khám 
người dân Việt nam hịnh ảnh 
«®ầ Anh bộ đội Cụ llô s. 

Có lẽ không ai hiều rõ khái niệm 
® hò đội Cụ Hồ "hơn nhân đân — bơi 
chỉnh nhân dđân trìu mến tặng cho 
những cán bộ, chiến sĩ con em của 
minh danh hiệu cao quý đó. 


Ậ năm chính quyền nhân dân đã 


l.ời nói súc tích, ngắn gọn về «Bọ 
đội Cụ Hỗ * là lời của Dác trong dịp 
kỷ niệm lần thứ 20 Ngày thành lập 
Quân đòi nhân dân Việt nam (22-12- 


1904) mà chúng ta luôn luôn nhắc 


đến: 

® Quân đội ta trung với Đảng, hiểu 
với dàn, sẵn sàng chiến đấu hy sinh 
vì đọc lặp tự do của Tö quốc, vì chủ 
nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cùng 
hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt 
qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng s. 


Đó là lời tuyên đương quản đội ta, 
là sự tông Kết bản chất cách mạng và 
truyền thống tốt đẹp của quân đội 
ta, cùng là từ tưởng của Bàc về xây 
đựng quản đội nhàn dân Việt nam, 

Song, trong quá khứ và ca hiện 
mav, nhận thức vẻ Khái niệm ®* Bộ dội 


5š 
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Cụ Hồ? không phải không có * vấn 
đề  , 


1 — Chúng ta còn nhớ có một thời 
kỷ chúng ta đã vỏ tình (hay cố ý — 
muốn cho gọn chăng?) cất mất một 
đoạn quan trọng trong khái niệm rất 
súc tích vẻ * Bộ đội Cụ Hồ » vừa nẻu 
trên. Doạn quan trọng bị cắt là « sẵn 
sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập 
tự do của Tô quốc, vì chủ nghĩa xã 
hội?. 


Nên hiều cả đoạn nói súc tích của 
Bác Hồ về quân đội ta - bộ đội Cụ 
lồ — như thế nào? 


Ở Trường lục quân Trần Quốc Tuấn 
từ năm 1216, Bác Hồ đã nói : « Trung 
với nước, hiếu với đân». Như vậy, 
đối với quân đội ta, trung với Đăng, 
trung với nước là một. Không thề chỉ 
nói trung với Đảng mà không nói 
trung với nước; ngược lại không thề 
nói trung với nước mà lại không 
trung với Đăng. Đương nhiên, điều 
dó khỏng có nghĩa tất cả mọi người 
yêu nước đều phải là đảng viên cộng 
sản ; nhưng đã là đảng viên cộng sản 2 
thì nhất định phải là người yêu, 
nước. 


Vấn đề này vẫn còn nóng bỏng tính 
thời sự. Trong công cuộc cải tô, đồi 


mới. đã có khuynh hướasø đòi xét lại 


vai trò lãnh đạo của in: cộng sản 
đối với đắt nước nói chung và đối 
với quân đội nói riêng ; đã có ý kiến 
cho rằng trung với Đảng là vấn dề 
của đảng viên thôi, còn đối với quản 
đội thì chỉ là trung với nước, với đân 
tộc ! Đồng thời, cũng có quan riệm 
chỉ muốn nói đến sự lãnh đạo của 
Đảng, mà không nói đến quyền lực 
của Nhà nước đối với quân dội. 


Đảng ta cho rằng nói giữ vững 
nguyên tắc về sự lãnh đạo của Đảng 
không phải vicái gì khác, không phải 
vì những cái ghế của một số đăng viên 
nào đó, mà chính là vì lợi ích của 
giai cấp công nhân, của nhân dân, 
của dân tộc, của Tô quốc. Đó là giải 
quvết vấn đề dân tộc, Tồ quốc, nhân 
dân, trên lập trường đúng đắn của 
giai cấp công nhân. Bởi lẽ, trong thời 
đại quá độ lên chủ nghĩa xã hội, chỉ 
có Đảng cộng sản mới là đại biều 
_ chan chính của dân tộc, đại biều lợi 
ích của nhân dân. Nhân danh dân tộc 
và nhân dàn đề phủ nhận sự lãnh 
đạo của Đảng cộng sản, gạt bỏ sự 
lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, 
đòi «phi chính trị hóa » quân dội, 
thực chất là muốn đưa nhân đân và 
dân tộc đi vào quỹ đạo khác, sớm 
hay muộn cũng làm biến chất quân 
đội nhân đân thành quân đội của giai 
cấp khác. Ta cần đề phòng và nghiêm 
trị những phần tử xấu và các thế lực 
thù địch chống Đảng, chống chế độ, 
phản bội Tô quốc, nhưng lại nhân 
đanh dân chủ và đồi mới, mang chiêu 
bài nhân dân và dân tộc. 


Mặt khác, có cá nhân đảng viên 
hay tồ chức đảng nào đó phạm khuyết 
điểm, sai làm, bị quần chúng phê 
phán một cách chỉnh đáng; hoặc có 
chủ trương, chính sách nào đó của 
Đẳng và Nhà nước ta chưa phản ánh 
đúng đắn lợi ích của nhân dân và 


dân tộc, được nhân dân phê bình một - 
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cách xảy dựng, thì không nên và vội 
cho như thế là chống Đảng, là phủ 
nhận sự lãnh đạo của Đảng! Đề tiếp 
tục lãnh đạo dân tộc, đề nhân dân 
tiếp tục chấp nhận sự lãnh đạo của 
Đẳng một cách tự nguyện thì Đẳng 


"ta phải tự đôi mới trước tiên trong 


công cuộc đổi mới chung của đất 
nước, như đã thê hiện bước đầu từ 
Đại hội Ví của Đảng đến nay. 

Theo tư tưởng của Bác lHiồ, Đẳng 
với nhân dân, với Tô quốc và chủ 
nghĩa xã hội, gắn bó với nhau làm 
một. Bản chất cách mạng của Bộ đội 
Cụ Hồ là tuyệt đối trung thành với 
Đảng, với nhân dân, với Tồ quốc và 
chủ nghĩa xã hội. 


Nay lại có người muốn đặt lại vấn 
đề quan hệ giữa Tỏ quốc và chủ nghĩa 
xã hội, cho rằng : đi theo chủ nghĩa 
tứ bản, như các nước công nghiệp 
mới (NIC,), văn có độc lập và phát 
triền ?!† Iọ không thấy mặt trải của 
các nước NIC;. Họ muốn giải quyết 
vấn đề dân tộc không T:hủúi trên lập 
trường của giai cấp công nhân và vì 
lợi ích của nhân đàn lao động, mà là 
trên lập trường tư sản, theo định 
hướng tư bàn chủ nghĩa. Họ còn cho 
rằng: quân đội đứng ngoài chính trị, 
quân đội chỉ là của dân tộc! Như vậy 
là phủ nhận bản chất giai cấp của 
quân đội, của nhà nước. Thực chất 
là họ muốn quản đội ta đứng ngcài 
chính trị xã hội chủ nghĩa, quân đội 
chỉ là của đân tộc theo nghĩa tư sản. 
Họ cũng phủ nhận bản chất giai cấp 
của vấp đề dân tộc. thực chất là phủ 
nhận đản tộc theo quan điềm vô sản 
và — có ý thức hay không - đề xướng 
đân tộc theo quan điềm tư sản. 


Nâng cao bản chất cách mạng, 
nâng cao giác ngộ chính trị của bộ 
đội Cụ Hồ, trước hết là nhận thức 
và giải quyết đúng đắn mấy vấn đề 
cơ bản nêu trên đây trong cách mạng 
xã hội chủ nghĩa, trong công cuộc đồi 
mới hiện nay. Không phải cái gì khác : 
Đảng và nhân dân, Tồ quốc và chủ 
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nghĩa xã hội, độc lập dân tộc và hạnh 
phúc của nhân dân — đỏ chính là 
lý tưởng cách mạng của cán bộ và 
chiến sĩ ta. là mục tiêu phấn đấu của 
quản đội ta. 


2= Trong khái niệm Bộ đội 
Cụ Hiö », người ta thường nói nhiều 
về bản chất cách mạng của nó ~ như 
đã nêu ở trên. Điều dó đương nhiên 
là đúng, nhưng e rằng chưa đủ, rất 
không dúủ. Bàn chất cách mạng không 
phải là mục đích tự thân, không phải 
là cái gì tốt đẹp chỉ đề ngưỡng mò, 
ngắm nhìn và tòn thờ ! Bản chất cách 
mạng phải thể hiện thành hành động 
cách mạng và phải đạt được mục đích 
của cách mạng. lành động cách mạng 
và kết quả đạt được lắp đi lắp lại 
trong thực tiến lịch sử tử năm này 
qua nàm khác, từ thể hệ này sang 
thể hệ khie, trở thành truyền thống 
cách mang. | 

Vì "VẬY, có lẽ trong khái niệm 
€Độ đội Cụ Hòa» mà Bác Hỗ khái 


quát, cần phải hiểu có hai về 
thống nhất : 
—= Một, là bản chất cách mạng: 


qIrun¿ với Đang, hiểu với đản, sàn 
sàng chiến đầu hy sinh vì đọc lặp tự 
đo của Tô quốc, vì chủ nghĩa xã hội ». 


— Hai, là truyền thống cách mạng: 
« nhiệm vụ nào cũng hoàn thánh, khó 
khăn nào cũng vượt (qua, kẻ thủ nào 
cũng đănh thắng ». Gó thể nói øọn đó 
“là truyền 


thống quyết “chiến quyết 


thẳng, truyền thống vô địch, trucền 
thống chiến thắng. Dương nhiền, dễ 
tạo nén truyền thống chung đó, có 
nhiều truyền thống cụ thể toàn Kết 
nội bộ, đoàn Kết quản đàn, chịn đựng 
gian khó, Khắc phục khó Kkhăn.. ), 

Khái quát lại, bộ đòi Cụ Hộ phải 
là mọt đội quân cách mạng và chiến 
tháng. 


Làm thế nào đề luôn luôn là đòi 
g"uán chiến thắng?) Chác chân phải 
giải quyết nhiều văn đề về tö chức, 
trang bị, cách dành, lãnh dạo và chỉ 


v 
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huy... trong đó luôn luôn phải lấy xây 
dựng về chính trị làm cơ sở. 


Đày là một nguyên tắc xây dựng 
quân đội cách mạng, không bao giờ 
được buông lỏng, cần dược vận dụng 
một cách rất sáng tạo, rất khea học, 
phù hợp với từng đối tượng cán bọ 
và chiến sĩ, với cơ sở vật chất kỹ 
thuật của quản đội, với tình hình 
trong nước và thế giới của mỗi 
thời kỷ. 

Đã qua rồi thời kỷ mà nói đến bệ 
đội cụ Hồ là nói đến người nông đàn 
mặc áo lính, đến anh vệ túm » hiện 
lành, mũ nan, áo trấn thủ, đép cao 
sử và bao gạo, súng trường... Trên 
các nẻo đường chống Mỹ, đã có rất 
nhiều người lính của chúng ta là học 
sinh trung học, sinh viên đại học, con 
em của công nhàn, nông đân, trí thức 
xã hội chủ nghĩa... Ngày nay quản 
đội tị lại có thêm những giáo sư và 
phó giáo sư, tiến sĩ và phó tiền sĩ, và 
khòng phải không thê có cả những 
nhà bác học đội mũi đeo sao... Còn vũ 
khí và phương tiện chiến tranh như: 
thế nào thì chúng ta cũng đã biết, 
Nhủ cầu về vạt chất và tỉnh thần, về 
tỉnh cim và trí tuệ của những đối 
tượng này — tuy tất cả vẫn là « Anh 
bộ đội Cụ Hồ », nhưng đã khác xa 
anh e vệ túm » ngày xưa (hoặc phải nỏi 
thêm là anh cevệ tắm » ngày xưa đã 
khắc xa ngày nav); và giữa từng đối 
Hrợng ecn thề ấy cũng rất khác nhau. 
Đặc biết, những biến động lớn hiện 
naV ở đất nước ta, ở Liên xô, các 
nước Đông Ân và trên toàn thế giới, 
đang Tác động thường xuyên và mạnh 
mẽ đến đời sống nội tàm của họ, đến 
từ duy của họ, và luôn luôn làm nảy 
sinh trong họ những nhụ cầu mới cần 
được đáp đứng, Không chỉ nhu cầu 
vật chất mà cá nhu cầu trí tuệ; €a 
nhủ cu được đối xử một cách đân 
chủ, thân ái. bình đăng, được tòn 
Irọng nhắn cách, và nhu cầu được 
thông tín về những tiến triển mới 
nhất trong nước và trên ca hành 


tình... Nếu cán bộ và chiến sĩ fá 
không chỉ đói bụng mà đói cả thông 
tỉn - một loại thực phầm cao cắp của 
trí tuệ -- thì họ không thẻ phát triển 
năng lực và nhàn cách một cách toàn 
điện, và do đó, cùng khó có thể xây 
dựng được một lập trường chính trị 
thật khoa học, thật kiên dịnh, một 
bản lĩnh chính trị vừa vững vàng 
vừa sắc bén trong mọi tình huôỗng 
phức tạp hiện nay. 


Cân xem xét và giải quyết việc 
xảv dựng quản đội nói chung, xâv 
dựng quàn đòi về chính trị nói riêng, 
gắn với toàn xã hội, với tất eađ các 
tồ chức và hoạt động của hệ thống 
chính trị dưới sự lành đạo của Đăng. 


Chúng ta nhận thức quản đói là 
một tô chức chặt chè, có tính riêng 
và tương đối hoàn chỉnh: chúng ta 
phải phát huy cao dộ nó lực chủ 
quan đề xây dựng quản đội. Quản 
đội phải tích sực tham gia đời sống 
xà hội, tham gia vận dòng quản 
chúng chấp hành =hính sách của Đẳng 
và Nhà nước, xảy dựng cơ sở chỉnh 
trị. xâv dựng kinh tế. góp phìn chống 
tiêu cực xi họi. Quản dọi là mọt dội 


-. vẻ chính trị nói 


quần chính trị đặc biệt. Mặt khác, 
quán đội là một bộ phận của vơ thề 
xã hội, không thê không mang những 
ưu điểm và khuyết tật của xã hội. 


"Những đúng dân và thiếu sót của các 


tô chức trong hệ thống chính trị nhất 
định tác động và in đdàău ấn trong 
quan đội. Vị vậyv trong xâàv dựng quản 
đội nói chung, xây dựng quản dội 
ren, chúng ta 
không ý lại và đồ tại khách quan, 
đồng thời cũng không ảo tưởng muốn 
nhanh chóng thanh toán những hiện 
tượng tiêu cực này khác trong quân 
đội. Bài hục tròng thấy là: néu sự 
lãnh đạo của Đẳng cộng sản bị suy 
yến, chính quyền nhà nước lung lay, 
đất nước khủng hoàng cá về kinh tế 
và chính trị, thì quản hùng tướng 
mạnh cũng bị vô hiệu hóa. 

.Chúng ta lại trở lại một nguyên lý 
rất củ nhưng cũng rất mới: xâv dựng 
quaa đọi, phát huy bản chất và 
truyền thống e€ Bộ đội Cụ Hộ », chỉ eÓ 
thể là và phải là sự nghiệp của toàn 
Đẳng, toàn đân và toàn quản đưới sự 
lình dạo của Dẳng., Có « Đáng Cụ Hỗ », 
có e đân Gụ Hồ» mới có thề có « Bọ đội 
Cụ Hòo 


ñ1 


ŸÝ kiến và kinh nghiệm 


Dân chủ hóa nhà trường 


ẨN chủ hóa: nhà trường là 
cơ sở của dàn chủ hóa nền 
giáo dục quốc dàn — một bộ 
phận hợp thành quan trọng 
của dân chủ hóa toàn bộ đời sống xã 
hội theo tỉnh thần Nghị quyết của Hội 
nghị lần thứ 6 Ban chấp bành trung 
ương Đảng (khóa VỊ). 


Dân chủ hóa nhà trường và sự 
nghiệp giáo dục không phải là chủ 
trương và việc làm hoàn toàn mới 
mẻ. Nó đã được dạt ra và thực hiện 
ngay tử những ngày đâu sau Cách 
mạng Tháng Tám 1915, khi Đảng và 
Nhà nước ta đề ra chính sách diệt 
giặc dót» song song với *điệt giặc 
ngoại xâm » và œdđiệt giặc đói », phấn 
đấu thực hiện mong muốn tột bực của 
Bác Ho là làm sao cho «ai nấy đều 
có cơm ăn áo míc, đều được học 
hành ». Về dàn chủ hóa giáo dục, một 
nền giáo dục đân chủ mới của dàn, 


do dân và vì dàn, đã hình thành. 


ngay trong khói lửa cuộc kháng chiến 
trường ky chõng thực dân Pháp xâm 
lược. Từ chỗ là. đặc quyền của một 
thiêu số đân cư thuộc tàng lớp trên 
của Xã hội, việc đi học đã trở thành 
quyền của mọi công dàn được ghi rõ 
trong Hiến pháp, và một màng lưới 
trường lớp rộng "khắp đã được xây 
dựng trên mọi miền của đất nước, 
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“chậm phát triền trí tuệ... 


NGUYÊN ĐỨC MÌNH * 


tạo điều kiện học tập cho trẻ em 
lhuộc mọi tầng lớp nhân dân. Một 
trong những thành tựu to lớn của 
đân chủ hóa giáo dục là trể em và 
thanh niên không phân biệt nam hay 
nữ, không phân biệt dàn tộc thiều số 
hay đa số, đều được đối xử bình 
đẳng trong giáo dục. Đối với trể em 
chịu thiệt thỏi, đặc biệt là trẻ em bị 
lật nguyền như câm điếc, mù lòa, 
Đảng và 
Nhà nước ta đã có chủ trương xây 
dựng hệ thống trường đặc biệt đề 
các em được học tập văn hóa và học 
nghề, nhằm đưa các em trở lại với 
cuộc sống bình thường và bình đẳng 
với mọi thành viên khác trong xã hội. 
Việc phấn đấu bảo đảm cho hầu hết 
trẻ em ở dộ tuổi đi học và phần lớn 
những người lao động dưới 40 tuổi 
đạt dược trình độ học vấn cơ bản 
(rước mắt là trình độ cấp I phô 
thông) thề hiện một cố gắng lớn của 
xã hội ta trong việc dân chủ hóa nền 
giáo dục. 

Riêng về đân chủ hóa nhà trường, 
những cố gắng và kết quả đáng kệ đã 
được thề hiện rõ nét trong việc xây 
dựng và thực hiện mục tiêu, nội 


® Giáo sư, Phỏ viện trưởng Viện khoa học 


giáo dục Việt nam 


dung, phương pháp giáo dục và dạy 
học, trong việc tô chức và quản lý 
nhà trường hơn 40 năm qua. Mặc dầu 
còn rất nhiều vấn đề, song các hoạt 
động giáo dục và dạy học của nhà 
trường chúng ta đều nhằm mục tiêu 
đào tạo thế hệ trẻ thành những người 
lao động kiều mới cho tương lai, đặt 
cơ sở ban đầu cho việc hình thành 
nhân cách xĩ hội chủ" nghĩa, trong 
đó ý thức và năng lực làm chủ cúa 
người công dân được coi trọng. Đòng 
đảo giáo viên có kinh nghiệm, nhất 
là những thầy giáo, cô giáo dạy giỏi, 
dã không ngừng cải tiến phương pháp 
giáo dục và dạy học theo phương hướng 
hiện đại hóa, nhân văn hóa và dàn 
chủ hóa nhằm phát huy cao độ tính 
tích cực, tính chủ động và tỉnh thần 
làm chủ của học sinh trong quá trình 
học tập và rên luyện, đông thời diu 
dắt học sinh theo nguyên tác tâm lý — 
sư phạm “tôn trọng nhàn cách của 
học sinh đi đôi với yêu cầu cao đối 
với các em». Về mặt dàn chủ hóa 
công tác tô chức và quản lý nhà 
trường, tuy còn có mặt hạn chế, nhà 
trường của chúng ta hiện nay nói 
chung vẫn là một trong những thiết 
chế xã hội thề hiện được tương đối 
rõ tỉnh thản dân chủ xã hội chủ nghĩa. 


Tuy vậy. bên cạnh nhữngÊcõ gắng 
và thành tựu nhất định trong việc 
đàn chủ hóa nhà trường và nền giáo 
dục, không ít vấn đề tôi tại đang 
ngày càng bộc lộ rõ rệt. Thực chất 
của đân chủ hóa nhà trưởng, dân chủ 
hóa giáo dục, là bảo đâm quyền được 
học tập, quyên được giáo dục và dào 
tạo của thế hệ trẻ, của nhân dân l¿o 
động trong cả nước, những hơn bốn 
_ chục năm qua, chúng ta văn chưa tạo 
ra được những điều kiện cần thiết 
và đủ đề thu hút hết trẻ em đi học 
đúng độ tuồi ; tình trạng lu ban và 
bỏ học vẫn còn khá phô biến và đáng 
lo ngại (trên dưới 2022 hằng năm, Ở 
nhiều nơi chỉ cỏn 50 học sinh học 
hết lớp 5, v.v.). Mục tiêu của nhà 


trường là đào tạo thế hệ trẻ thành 
những người lao động kiều ni 
tương lai, có dủ ý thức và năng lực 
làm chủ đất nước, đáp .ứng được 
những yêu cầu của nền dàn chủ xã 
hội chủ nghĩa, nhưng trong quá trình 
đào tạo còn gặp nhiều khó khăn, trở 
nưựai nên chưa thực hiện được dúng 
như mong muốn của xã hội. Trước 
hét, về trình độ kiến thức văn hóa, 
học sinh phần lớn mới đạt mức trung 
bình, chủ yếu là về mặt nhớ kiến 
thức, thực chất là chưa nắm vững 
kiến thức cơ bản. Tỉnh hình học tập 
như vậy tất yếu dán đến sự yếu kém 
về các phầm chất trí tuệ như năng 
lực trừữu tượng hóa, khái quát hóa, 
phân tích, tông hợp, tỉnh linh hoạt 
và tỉnh sáng tạo. Về mặt đạo đức, tư 
tưởng. một bộ phận đáng kề học sinh 
chưa chăm học, chưa có tỉnh thản kỷ 
luật tự giác, chưa đạt yêu câu «con 
ngoan, trò giỏi*, nhiều em còn nói 
tục và hay gày gỏ, dánh nhàu, làm 
mất trật tự ở nơi công cộng, một số 
cm đã có hành vị phạm pháp nghiệm 
trọng. Còn về sức khóc, thẻ lực, trẻ 
em ta nói chung ở dưới mức trung 
binh vẻ phát triên của trẻ em trên 
thế giới, còn mắc nhiều bệnh như 
giun sắn, cong vẹo cột sống, bàn chân 
bẹt, kém thị lực, v.v. Tre em bị tật 
nguyền như điếc câm, mù lòa, chậm 
phát triền trí tuệ, v.v với mức dộ 
nặng nhẹ khác nhau, chiếm tới 0,61% 
số dân ở độ tuổi chưa trưởng thành 
và đang ở trong hoàn cảnh bị thất 
học. Thêm vào đó, nội dung, phương 
pháp giáo dục và dạy học đang còn 
trên dường đöi mới theo yêu cầu của 
cải cách giáo dục nhằm khắc phục 
một số nhược điểm đang tồn tại như 
quá tải, thiếu thực hành, chưa chuần 
bị tòt cho thế hệ trẻ thành người lao 
động mới năng động, sảng lạo, người 
công dân có tỉnh thần làm chủ xà hội, 
có năng lực xây dựng và bảo vệ nên 
dân chủ xã hội chủ nghĩa. Còng tác 
quản lý nhà trưởng chưa chuyến 
mạnh theo hướng phân cấp, mở rộng 
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quyền tự chủ cho eơ sở, Ngày trong 
phạm vị nội bộ trường học, các hoạt 
động tự quản của học sinh chưa được 
quan tâm đúng mức, năng lực tự 
quan củi học sinh chưa được đánh 
giá đầy đủ và do đó chưa được phát 
huy mạnh mè. Chế độ thị và tuyển 
sinh chưa được cài tiến theo hướng 
đảnh giá toàn điện và khách quan 
thực chất trình độ của học sinh, công 
khai hóa việc chăm thí, v.v. do đó, 
chưa thê hiện được đầy đủ sự công 
mình và đàn chủ trước vêu cầu của 
xã hội, khiến €ho nhiều học sinh chín 
nản, mang nặng tàm lý «thất bại chủ 
nghĩa" trước ngưỡng cửa cuộc dời, 
Đãy là chưa kế đến tỉnh trạng vếu 
kém về cơ sơ vật chất và thíct Dị 
trường học đã ảnh hưởng xâu đến 
chút lượng đào tạo con người mới: 
trường sử xâv đựng bán Kiến cố khá 
phó biển, lớp học thiểu nên số học 
sinh môi lớp quá đồng, trường học 
E nhất là «€2 ea4® mỗi ngày, không 
lò chức được việc cham sóe, giáo đục 
học sinh cá ngày, Học sinh đến 
EIrườid hoàng { giờ hàng ngày, còn 
lại 2Ú giờ sông với gia định và xã hội, 
NOHU hai môi trường giáo đục này còn 
nh;cnu văn để tồn tại, chưa có Tác 
đụng giao dục tích ee đốt với thể hệ 
trẻ. 


Như vậy, rõ ràng do những thiểu 
sót và nhược điểm của bẫn thân công 
tc giáo dục trong thời gian qua, với 
những điều kiện vật chất và kỳ thuật 
rảt hạn hẹp của nhà trường, chát 
lượnH giáo dục và đào tạo những 
người chủ tương lài của đất nước đang 
trở thành mỗi lo chúng của toàn xi 
hội. Có rất nhiều nguyên nhân chủ 
quan và khích quan đã và dang gày 
nên tình trạng này, song xét đến 
củng lÀ do vui trỏ và vị trí của nhà 
Irường và 1:0 dục trong chiến lược 
côn người và trong sự nghiệp phát 
triền kính tế — xã hội chưa được mọi 
người nhận thức đây du, và do đó, 
việc đầu tự cho sự nghiệp bói dưỡng 


Ị 


thế hệ cách mạnz cho đời sau theo Dã 
chúc của Bác Hồ chưa được tấtLca cá 
Ca, các ngành có trách nhiệm quara 
tàm đúng mức, giải quyết kịp thời vá 
cơ bản theo đúng quan điềm của 
Dáng ta vẽ chiến lược con người 
tiên đẻ của chiến lược kinh tế và xă 
hội. Nếu đân chỉ hóa giáo dục và nhà 
Irường được hiền đúng và bảo đảm 
cho mỗi người quyên dược học, học 
151 và có chát lượng cao, thì chính đấy 
là một Tronz những văn dẻ quan 
trọng nhất, cấp bách nhất của cái cách 
xi hội — một sự nghiệp lứn của toàn 
xï hội. ũ 


* 


Phương hướng chúng của quả trình 
đân chủ hóa nhà trường trong những 
năm trước mặt nhàm vào mấy diễm 
sat đÂx : 


1— Trên cơ sở giáo dục cho học 
sinh có vý thức vẻ trách nhiệm và 
nghĩa vụ của mình, ý thức sống và 
làm việc theo pháp luật, nhà Trường 
sẽ chỉ đạo cho học sinh biết thực hiện 
quyền dân chủ của mình trong học 
tập và rên luyện bàn thân, trước hết 
là biết phát huy tỉnh tích cực, tính 
chủ động, tính năng động và sáng tạo 
trong các giờ học trên lớp và ngoài 
lớp. đẻ cao tĩnh thân tự học, tự rèn 
luyện đề trở thành chủ thể tự giác 
cửa quả trình giáo đạc và đào tạo, 


2— Thực hiện quyền dân chủ của 
giáo viên, cần bộ giáo đục Irong còng 
tác giáo đục và dạy học đi đòi với 
việc đề cao ý thức trách nhiệm của 


công đàn và nghĩa vụ của nzười thầy 
giáo trong nhà trường xã hội chủ 
nghĩa. Phát huy tính sáng tạo trong 
cong tác giáo dục và dạy học, tính 
năng động và qnyền làm chủ trong 
công việc nhà trường của giáo viên 
để huy động mọi tiêm năng sư phạm 


của đội ngũ giáo viên, cán bộ giáo 
dực `vào việc hoàn thành tốt cšec nhiệm 
vụ đã để ra cho năm học theo yêu 
cầu của cải cách giáo dục nhằm đáp 
ứng những yêu cầu phát triển kinh tếT— 
xã hội. 


3— Tăng cường quvẻn chủ động 
của nhà trường, thực hiện đàn chủ và 
công khai rong việc quản lý nội bộ 
trường học, kết hợp chế độ thủ trưởng 
với nguyên tắc tập trung dần chủ. 
Nâng cao vai rô của tÔ chức công 
đoàn và tô chức đoàn thanh niên cảng 
sản Hồ Chí Minh và các tô chức quản 
chúng tự quản khác trong việc 
quan lý nhà trường dưới sự lãnh đạo 
của tö chức dàng, Thủ hút các lực 
lượng xã hội, đặc biết là cha: mẹ học 
sinh, tham gia các hoạt động của nhà 
trưởng nhm quần lý và giáo dục tốt 
coön em, 


4— Tăng cường thể chế hóa mọi 
mặt hoạt động của nhà trường nhằm 
đặt cơ sở pháp lý cho việc thực hiện 
đần chủ hóa nhà trường và giáo dục, 
Sớm ban hành luật phỏ cập giáo dục 
cấp I phô thông, ban hành các quy 
chế điều lệ về nhà trường và công tíc 
quản lý giáo dục theo tỉnh thân dân 
chủ xã hội chủ nghĩa và kết hợp mở 
rộng dân chủ với giữ gìn kỷ luật, bảo 
đảm kỷ cương trong nhà trường, tiến 
thêm một bước trong việc xi hội hóa 
nhà trường và giáo dục nhằm từng 
bước làm cho nhà trường và giáo dục 
trưre sự là sự nghiệp chúng của nhà 
miước và toàn đản. 

Đàn chỉ hóa nhà trường đang đặt 
ra nhiều vấn đề mới cho eôngữ cuộc cai 
cách giáo dục ở nước ta, Trước hết, 
trong mục tiêu giáo dục thế hệ trẻ của 
nhà trưởng chúng tá sẽ nội lên một 
vêu Cảu mới là coi trọng việc đào tạo 
thanh thiếu nhỉ thành những người 
lao động và công dân có tỉnh thần 
dân chủ xã hội chủ nghĩa, đặc biệt 
là có ý thức trách nhiệm và năng lực 
làm chú xã hội, làm chủ đất nước 
Nhằm đáp ứng yêu cầu đó, toàn bộ 


nội dung giáo dục của nhà trường 
dang được đồi mới theo hướng bảo 
đảm tính cơ bản, tính hiện đại và tính 
phả hợp với thực tế đắt nước. Dày 
chính là cốt lõi của đản chủ hóa quá 
trình đào tạo (giáo dục và dạy học) 
c1 nhà trường thuộc các ngành lọc 
như giáo dục mầm non, giáo đục phô 
thông, giáo đục bộ túc và đào tạo. hồi 
dường giáo viên, [ấy ngành học phô 
thông làm ví dụ, có the thấy rõ nội 
đụng chương trình, sách giáo khoai 
mới, nội đụng bài giảng của giáo viên 
hiện nay đã bước đầu có những dỏi 
mới quan trọng nhằm thực hiện dàn 
chủ hóa việc đạv và học. Tỉnh thĩn 
yên nước xã hội chủ nghĩa, chủ ngiữa 
nhân văn cộng sản, niềm tỉn vào cách 
mạng, vào dường lối đỏi mới của 
Dẳng ta, vào sức mạnh và năng lực 
sắng tạo của nhân đân là những vấn 
đẻ dược đặc biệt coi trọng trong các 
mòn học xà hội. Môn giáo dục công 
đân mới được xâyv dựng, trong đó có 
bộ phần quan trọng là giáo dục pháp 
luật đi đôi với giáo dục tỉnh thần đàn 
chủ xi hội chủ nghĩa. chun bị cho 
thể hệ trẻ biết sống và làm việc theo 
hiến pháp và pháp luật. Chương trình. 
giao dục lo động. kỹ thuật tông hợp. 
hướng nghiệp và dạy nghề phô thông 
được đề cao hơn trước và có vị trí 
xứng đáng trong kế hoạch đào tạo của 
nhà trường. có 

Trong hệ thống kiến thức khoa học 
xã hòi và tự nhiên, một số lĩnh vực 
học vấn mới đã hình thành nhằm bỏi 
đường cho những người lo động và 
eöng đân tương lại ý thức và năng 
hrc làm chủ của mình. Đó là giáo dục 
bảo vệ môi trường sống, gio dục 
đần số và chất lượng cuộc sống, giáo 
đục đời sòng gia đỉnh và giới tỉnh. Các 
mòn khoa học tự nhiên dđẻu được đöi 
mới theo hướng hiện đại hóa nhắm 
giúp cho những người chủ tương lai 
của đất nước nắm bắt kịp thời những 
thành tựu khoa học và kỹ thuật hiện 
đại của thế giới như công nghệ sinh 
học, điện tử và tin học... 
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hương pháp piáo đục và dạy học 
của giáo viên cũng đang được cải tiến 
từng bước theo hướng phát huy tính 
tích cực, chủ động của học sinh trong 
giờ học và kích thích các em tự học, 
Lự rèn luyện ngoài giỏ lên lớp. Nguyền 
tạàc sư phạm ccàng tôn trọng nhàn 
cách học sinh bao nhiêu thì càng yêu 
cầu cao đối với các em bấy nhiêu » 
đã dược phản đông giáo viên thực 
hiện, đặc biệt là các giáo viên giỏi 
của nhà trường trong cả nước. « Tất 
cả vì học sinh thân yêu, vai trò 
gương mẫu của nhà giáo... là những 
đòi hỏi cách mạng đối với những 
người làm nhiệm vụ của «kỹ sư tâm 
hön-thế hệ trẻ? trong việc tự hoàn 
_thiện nhân cách nhà giáo. Đây cùng 
]' một nhân IỐ q.ian trọng góp phần 
đầy mạnh dân chủ hóa quá trình đào 
tạo của nhà trưởng xã hội chủ nghĩa 
của chúng ta. 

Về dân chủ hỏa công tác quản lý 
nhà trường, một số không ít những 
yêu cầu mới dang được đát ra, đã 
bắt đầu và đang được giải quyết từng 
bước. Trước mát nhà trường cần 
phân đấu đề thực hiện tốt việc quản 
lý theo phương pháp dân chủ, công 
khai và công bằng di đôi, với việc 
giữ vững nền nếp và kỷ cương. Đầy 
mạnh phong trào thí đua “dạy tốt, 
học tốt» theo hướng phát huy tính 
tích cực, chủ động. sáng tạo và quyền 
làm chủ của giáo viên trong quá trình 
giáo dục và dạy học. Tô chức tốt 
mi quan hệ thày trò trong nhà trường 
và giữa nhà trường với các lực lượng 
xã hội tham gia giáo dục học sinh. 
Từng bước thực hiện quyền tự chủ 
của nhà trường về kế hoạch giáo dục 
và đạy học ngắn bạn, đài hạn, về tài 
chính và cơ sở vật chất — thiết bị, về 
tò chức, cán bộ, đày là vấn dề rất 
mới và cũng là vấn đề khó nhất vì 
muốn thực hiện thì phải thực sự đồi 
mới tư duy về quản lý giáo dục và 
quản lý kính tế. 


* 


Đề bảo đảm cho việc đân chủ hóa 
nhà trường được thực hiện một cách 
có hiệu quả, cần tạo ra những nhân 
tố cơ bản và cần thiết trong quá trì -h 
tiếp tục triền khai và điều chỉnh cải 
cách giáo dục hiện nay cũng như sau 
này. 


Vấn đề cơ bản của dân chủ hóa nhà 
trường và giáo dục là thực hiện 
quyền được học của. thế hệ trẻ và 
người lao động trong cả nước. Vẻ 
mặt này, biện pháp trước mắt cũng 
như lâu dài là phô cập giáo dục : giáo 
dục phô thông, giáo đục mầm non, 
giáo dục bồ túc. Phải đặc biệt cöi 
trọng phô cập giáo dục phỏ thông 
và trước mắt nhanh chóng phô cập 
giáo đục cấp I trong những năm cuối 
thế kỷ này. ở những vùng xa xôi hèo 
lánh, vùng đồng bào dân tộc thiêu số, 
cần triên khai chương trình cấp Ì rút 
ngắn (100 tuần và 120 tuần) cho học 
sinh lớn tuôi. Đa dạng hóa các loại 


- hình trường lớp, từng bước mở rộng 


các lớp hệ ®B* và cho mở các trường 
dàn lập theo quy chế ban hành nhằm 
thỏa mãn nhu cầu học tập của thế hệ 
trẻ. Những trường lớp *không chính 
quy » này, mặc dù chỈ có tính giai 
đoạn, nhưng rất phù hợp với nguyện 
vọng mở rộng giáo dục của nhân đàn. 
Các trưởng chuyên, lớp chọn cần 
được cải tò và mở rộng dẫn đề thu 
hút ngày càng nhiều trẻ em có khuynh 
hướng hoặc năng khiếu riêng, phục 
vụ đắc lực cho chiến lược nhàn tài 
của đất nước. Cần gấp rút xảy dựng 
các trường lớp đặc biệt cho trẻ cm 
bị khuvết tật như điếc câm, mù lòa, 
chậm phát triền trí tuệ... thành một 
hệ thỏng giáo dục, một ngành học 
mới nhằm tạo điều kiện cho trẻ bị 
I‹huyết tạt được hưởng quyền đi học 
và được dào tạo thành người lao 
dộng và sống bình đẳng trong cộng 
dòng xã hội. Thực trạng xã hội cũng 
đang đòi hỏi phải củng cố các trường 
đặc biệt de giáo dục các trẻ em chưa 
trưởng thành nhưng đã phạrn tội, 


đây là biều hiện của chủ nghĩa nhân 
đạo xã hội chủ nghĩa cao đẹp của chế 
độ ta. Đạy nghề phô thông và tiến 
tới phỏ cập dạy nghề cho thanh niên, 
thiếu niên là chuần bị thiết thực cho 
thế hệ trẻ thực hiện quyền dân chủ 
của mình. Từ nay đến năm 2000, cần 
ra sức phấn đấu chống nạn mù chữ, 
thực hiện tốt việc xóa nạn mù chữ 
trong thiếu niên và những người lao 
động còn sung sức. Nói chung quyền 
được học là một vấn đề không đơn 
giản. Nó phải được thực hiện trên cơ 
sở đạt được mục tiêu giáo dục bằng 
con đường giáo dục toàn diện, giúp 
cho mọi người thích ứng được với 
nền kinh tế hàng hóa nhiều thành 
phần, cho thế hệ trẻ không bỡ ngỡ 
khi bước vào đời, sớm làm chủ được 
bản thân, làm chủ được xã hội. 


Quyền được học phải gắn liền với 
khả năng học được. Không tạo điều 


kiện cho trẻ em học được thì quyền 


được bọc chỉ là khầu hiệu suông về 
dàn chủ. Biện pháp cấp bách trước 
mắt là ra sức loại trừ tỉnh trạng « quá 
tải ® của việc dạy và học ở nhà trưởng 
hiện nay. Phải gấp rút «tinh giản s 
chương trình, sách giáo khoa, bài 
giảng của giáo viên theo hướng *ít 
mà tỉnh ®. Đông thời kiên quyết đòi 
mới phương pháp dạy và học theo 
hướng phát huy tính tích cực, chủ 
động của học sinh trong việc lĩnh hội 
kiến thức, tăng cường tự học và tự 
tèn luyện trong thế hệ trẻ. Cần dành 
từ 20 đến 30Ã nội dung đạy học và 
giáo dục cho những hiệu biết về địa 
phương đề học sinh hiều rõ quê hương 
mình, vì phân lớn học sinh ra trường 
sẽ ở lại xây dựng quê hương, cần có 
năng lực và ý thức làm chủ chính quê 
hương mình. Trên thực tế, không thề 
tuyệt đối “cào bằng » trình độ học vấn 
phồ thông trong cả nước, mà phải 
hấp nhận, dù chỉ trong một giai đoạn 
lịch sử tương đối ngắn, nhiều trình 
độ học vấn phô thông khác nhau theo 
sự phân vùng khác nhau, đề rồi tiến 


tới sự thống nhất hoàn toàn về trình 
độ học văn theo một chiến lược giáo 
dục lâu dài. Đề thế hệ trẻ học được, 
xã hội đang đòi hỏi ngành giáo dục 
phải xem xét lại chế độ thí cử hiện 
hành, kiên quyết cải tiến nó theo 
hướng dân chủ hóa và công khai hóa, 
công bằng, hợp lý, chống nạn lưu 
ban và bỏ học hàng loạt như hiện - 
tay. : 


Việc dân chủ hóa công tác quản lý 
nhà trường cũng đang đòi hỏi phải có 
những biện pháp mạnh mẽ và thiết 
thực. Điều cơ bản nhất là phải từng 
bước mở rộng quyền tự chủ cho nhà 
trường theo hướng phân cấp rõ ràng, 
đứt-khoát cho cơ sở, khắc phục tỉnh 
trạng tập trung quan liêu, võ đoán 
và áp đặt đối với nhà trưởng còn 
tương dõi phô biến ở nhiều nơi. Các 
lực lượng xã hội, cả môi trường giáo 
dục xã hội và gia đình, đặc biệt là hội 
cha mẹ học sinh, có vị trí quan trọng 
trong việc xã hội hóa giáo dục và 
nhà trường, tích cực giúp nhà trường 
và giáo dục thoát khỏi thế «đơn 
thương độc mã » trong sự nghiệp đào 
tạo thế hệ trẻ. Cần thể chế hóa hoạt 
động của nhà trường, xâyv dựng lại 
và ban hành thêm một số điều lệ, 
quy chế về nhà trường với những 
yêu cầu mới về đân chủ hóa. Luật 
phô cập giáo dục cấp I cân sớm được 
ban hành. Học được, được học và được 
sử dụng sau khi học xong là ba mặt 
của quyền dân chủ trong giáo dục đối 
với thế hệ trẻ. 


Với nhận thức mới về sự nghiệp 
đào tạo thế hệ trẻ, cần coi học sinh 
trong nhà trưởng của chúng ta không 
chỉ là đối tượng tiếp thu các tác động 
giáo dục, mà còn là chủ thê tích cực 
của toàn bộ quá trình dào tạo con. 
người mới. Cuộc vận động dân chủ 
hóa nhà trưởng là nhân tố rất quan 
trọng đề biến khá nắng « tự vận động ° 
đó của học sinh thành hiện thực. Biện 
pháp cơ bản nhất là đòi mới cơ chế 


§z 


guản lý nhà trường theo hướng phát 
huy eao độ năng lực tự quản của học 
xinh, nàng cao vai {rô của các tô chức 
tự quản của thanh niên và thiểu nhỉ 
trong nhà trường, động viên thể hệ 
trẻ phát huy mạnh mẽ tính tích cực, 
năng động và tự chủ của bản thắn 
trong quá trình hẹc tập và rên luyện. 

Không thể nàng cao được chảit 
lượng giáo đ:ịc, đàn chủ hóa được 
nhà trường, nếu khòng chăm lo tăng 
cường cơ Sở vật chất và kỹ thuật của 
quá trình giáo dục và dạy học, nàng 
cao Chất lượng cuộc sống của nhà 
giảo. DỞi Vậy, tăng cường đầu tư cho 
giáo đực. cho nhà trường là diều tất 
yếu. Ngoài việc tăng thêm đầu tư của 
nhà nước cho giáo dục khoảng 12— 
12% ngân sách, cần quy định lại và 


thề chế hóa các nguồn đầu tư “khác 
từ các lực lượng kinh tế — xa hội 
trong nước cũng như ngoài nước 

Sau cùng, không thề không nhấn 
mạnh một điều quan trọng là dân chủ 
hóa nhà trường và giao dục do đân 
chủ hóa xã hội quy định. Nhà trường 
không thề tự mình đơn đóc thực hiện 
đàn chủ hóa được nếu Không có môi 
trường dân chủ xunz quanh nó. Bởi 
vậy, việc chống tiêu cực trong đời 
sống xã hội nói chưng, đặc biết trong 
quản lý kinh tế - xã hội nói riêng, 
làm [rong sạch môi trưởng xã hội và 
gia đình, ra sức đấu tranh dẻ lành 
mạnh hóa các quan hệ xã hội, v.v. là 
cơ sở vữngchác và tiền đề không thể 
thiếu được của việc đàn chủ hóa nhà 
(trường và giao dục. 


THỊ TRƯỜNG XÃ HỘI... 
(Tiếp theo trang 23) 


» — Tập trung chức năng buôn bản 
và nhiệm vụ t!tö chức giận lý thị 
trưởng xã hội vào miột đầu mỗi. 


Toàn bộ Kkhảu lưu thêng, từ bán 
buôn, bán le, dịch vụ cho đến xuất, 
nhập khầu, phải được tô chức và 
quan lý thống nhất theo quy luật 
kinh tẾ khách quan và luật pháp 
hành chính của nhà nước. Kiên quyết 
không để các cơ quan hành chính, 
đoàn thẻ... không có chức năng buôn 
bán lại buôn bản ở ngoài vòng quản 
lý và kiểm soát của luật pháp lưu 
thong hàng hóa. Căn tăng cường công 
tác kiểm tra, kiềm soát của ngàn 
hàng, tài chính, hải quan dõi với 
các t9 chức và ca nhân làm nghề 
buôn bán, không trừ mọt ai, Bất cứ 


a1 VÍ phạm luật pháp, quy trình và 
quy phạm lưu thông hàng hóa, đến 
bị xứ lý theo đúng pháp luật. 


6 — Nhà nước, với tư cách là 
người quản lý hành chính — Rinh tế 
ở tầm vĩ mò của xã hội, cần sớm 
hoàn thiện “bộ luật » về công tác tô 
chức và quán lý thị trưởng xã hội áp 
dụng thống nhất trong cả nước. « Hộ 
luật » này phải bao gòm những điều 
khoản tương đối cụ thề, phủ hợp với 
một thị trường đang còn có nhiêu lực 
lượng kinh tế khác nhau cùng tham 
gia, và theo tỏi nghĩ, phải là “cong 
cụ » đề nhà nước có thẻ quản lý và 
hướng thị trường xã hội hoạt động 
một cácha¿trật tự, văn mình, theo đúng 
quỷ dạo xã hội chủ nghĩa. 


Sà) 


HÃY (0I (HÙNG 
(HỦ NGHĨA (Œ HỘI 


NGUYÊN PHÚC ÂN 
(T.P. IIò Chí Alinh) 


HỎNG tất cá các hiện tượng tiêu 

cực hiện nàv, thì những biếu hiện 

của chủ nghĩa cơ hội là văn dẻ 
bức xúc, nỏi cộm và ám ảnh nặng nề 
hơn cá. Không phải ngàu nhiên mà 
đồng chỉ Töng bí thư Nguyễn Văn 
[.inh đã lưu ý chúng ta rằng: SPhaái 
hết sức tính táo, dễ phòng chủ nghĩa 
cơ hội có chiều hướng pht triển ® €1). 
Chủ nghĩa cœ họi tưy chưa phải là 
một thực thê chính trị có tỏ chức, 
thậm chí đôi khi nó rất mơ hỗ, vô 
hình, vô ảnh. nhưng lại xuất hiện ở 
khắp nơi, trên mọi lĩnh vực của đời 


sống xã hội, và thực sư nó cÓ niội sức: 


mạnh tà quái làm đáo điện biết bao 
số phản, tạo ra biết bao oan Khúc, 
lìm vần đục bầu không Khí đạo dức 
và tàm lý xã hội, làm rí máu lương 
lim và tạo ra vết đentronz tìm khám 
CON người. 


Chủ nghĩa cơ hội là một thứ giặc 


Hội xâm, một thứ nơ nhọt nắm sản 


[hư qửi Bộ biên tập 


trong cơ tê xã hội, hằng ngày, hàng 
Đðđìờ vừa gặm nhấm, dục khoét, vừa 
tạo ra sự lày lan ò nhiềm bởi những 


“độc tố mang mìm bệnh hoạn, !àm 


khánh Kiệt tài nguyên vật chất, làm 
tan rã sức mạnh tỉnh thần, làm húy 
hoai nhàn cách và xói mòn-niêm tín, 
làm triệt tiêu động lực cách mạng và 
đào höỏ ngăn cách giữa Đăng với quần 
chúng. 


Chủ nghĩa cơ hội vừa là bạn đồng 
mìỉính vừa là cái cớ để các thế lực 
chống cộng, chống chủ nghĩa xã hội 
bòi bản và báng bồ sự lãnh đạo của 
Đang ta và tính ưu việt của chế độ 
xã hội chủ nghĩa. 

Tác hại của chủ nghĩa cơ hội là 
nghiệm trọng, nguy cơ của chủ nghĩ 
cơ hội là rõ ràng. Nhưng việc dấu 
tranh chống chủ nghĩa cơ hội lại hét 
sức khó khăn, khó khăn hơn nhiều so 
với truv quét bọn tội phạm hình sự. 
Bởi vì, kẻ cơ hội giống hệt những con 
lượn, có tài luôn lách, hìn tránh pháp 
luật. 


Mặc đù vày, bín chất xấu xa của 
kẻ cơ hội vẫn bọc lộ qua những nét 
đạc trưng cơ bản sau đày : 


— Một là: họ sông rất cá nhàn, 
ngạo ngược. Chủ nghĩa cá nhàn ở 
con người eơ hội là một thứ” chủ 
nghĩa cá nhàn ích ký, cực doan. Họ 
có tham vọng rất lớn không phải chỉ 
trong ý nghĩ mà còn biểu hiện rất 


bị thư với 
cấp trong dịp 


(1) Bài nói của đồng chị lòng 
can bộ hưu trí trung, Cao 
xuan Canh XNưọ 
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quyết liệt bằng hành động. Họ làm 
bất cứ việc gì cũng xoay quanh động 
cơ vụ lợi. Họ kiếm chác, hà lạm, đục 
khoét đề làm giàu cho cá nhân và phe 
nhóm, khòng chú ý gi tới lợi ích của 
Đảng và 'của nhân -dân. Tiền không 
phái đo lao động của họ làm ra, nên 
họ tha hò phung phí. Một số thì lao 
vào con đường ăn chơi phè phỡn, sa 
dọa trụy lạc. Một số thì tổ ra khôn 
ngoan iöi đời theo kiều đóng kịch đạo 
dức, chôn giấu hàng trăm lượng vàng 
mà miệng vẫn ngậm thuốc rê chò thời 
như trong vụ án Đồng nai mà chúng 
ta đều biết. 


— Hai là: gian ngoan xảo quyệt. 
Do có tham vọng lớn nên kể cơ hội 
thường dùng mọi thủ đoạn đề đạt 
được mục dích. 

vào ngõ ngách tâm lý, biết lợi dụng 
những diễm yếu, sơ hở, mất cảnh 
giác của con người đề lường gạt. Họ 
thường dõi trẻn, lừa dưới, làm ăn 
theo kicu ma giáo, lọc lừa, biền lân. 
Trong mọi quan hệ đều mang tính 
chất mở ám. Họ kà những kể đầu cơ 
trong tất ca các lĩnh vực; biến cuộc 
đời thành cái chợ mà trong đó mọi 
quan hệ đều theo kiểu « tiền trao cháo 
múc 3, cái gÌ cùng có giá, càng khó 
khăn thị giá càng cao, 


— Ba là: kẻ cơ hội biết tận dụng 
cơ hội, biết khai thác tối đa cơ hội. 
Cơ họi đó chính là kẽ hở trong quản 
lý, sự yếu kém của cán bộ lãnh 
dạo, tệ quan liêu, sự lỏng lẻo của 
pháp luật sự buông lơi cÔng tác 
tư tưởng và tô chức... Kể cơ hội 
không bao giờ muốn tình hình ồn 
định, không bao giờ muốn có nền nếp 
kỷ cương và cũng không bao giờ 
muốn rõ ràng sòng phẳng, Họ chỉ 
muốn xới tùng mọi việc, mọi vấn đề 
lên, để dục nước béo cò; vẽ vời bày 
đặt ra đủ trỏ, đủ chuyện, cái để biến 
Iianh Khó, cái tốt biển thành xấu, cái 
hợp lý biến thành bất hợp lý: xiết 
chịt chỗ này, buông lỏng chỗ kỉa, 
xoay như chong chóng, tạo ra cảnh 
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Họ biết cách di sâu: 


vòng vo, xô bồ. hỗn loạn đề dễ ba 
thao túng. 


— Bốn là: họ luôn luôn thù ghét, 
đố kị với những người trung thực. Ở 
đâu mà chủ nghĩa cơ hội thắng thế 
thì ở đó người tốt không còn đất 
sống. Họ chỉ muốn đè đầu cười cô 
người khác, không muốn cho ai được 
ngóc đầu dậy, đố ky với trí tuệ và tài 
năng. Bọn cơ hội thường xem những 
người thẳng thắn, cương trực là những 
cái gai làm cản đường chúng trong 
việc thực hiện những đam mẻ tàn 
nhẫn. Bọn cơ hội luôn luôn tìm cách . 


_ chèn ép, ám hại, tạo ra sự đối kháng 


vô hình với những người lương thiện. 
Đặc biệt, đối với những người căm 
ghét tầm địa bất lương và dám mạnh 
dạn dấu tranh với những việc làm 
sai trái, bọn cơ hội tìm cách chống 
trả quyết liệt bằng mọi thủ đoạn hèẻn 
hạ. Nếu không đầy họ đi được, bọn 
chúng sẽ kiếm cách vô hiệu hóa họ, 
đề họ “ngồi chơi xơi nước?®". ~ 
Tội ác lớn nhất của kể cơ hội là kìm 
hãm khòng cho những người còn có 
sức lực và tài năng dược làm việc và 
cống hiến. AI đã một lần là nạn nhân 
của bọn cơ hội sẽ thấy thấm thía về 
sự thâm hiềm đến ghê người. họn 
chúng thực sự là những tên biết hành 
hạ khô chủ bằng sự thông hiều cái ác. 
Häm hại người trung thực và lương 
thiện, kế cơ hội thưc sư đã đánh 
thắng vào đội ngũ cán bộ và quần 
chúng trung kiên của Đẳng. Đôi khi 
chúng ta chứng kiến những cảnh 


- tượng thật đau lòng: có những hạt 


giống đỏ mà đành chịu héo khô, có 
những cây ngay mà đành chịu chết 
đứng... 

— Năm là: bọn cơ hội luôn luôn 
gây chia rẽ, bè phái, mất đoàn kết. Ở 
đâu mà tồ chức đẳng yếu thì ở đó 
bọn cơ hội hoành hành, nội bộ. luôn 
ở trong tình trạng mất ồn định. Môi 
trường sống của bọn cơ hội không 
chỉ là sự rối ren trong kỷ cương, nền 
nếp, mà còn là sự rồi ren trong quan 


hệ con người. Ở đàu mà người thủ 
trưởng yếu cả về phầm chất và năng 
lực, thị ở đó, bọn cơ hội thường thao 
túng, lũng đoạn. Bọn chúng thường 
kéo bè, kéo cánh, hình thành liên minh 
ma quỷ theo kiều ê kíp khép kín, 
phường hội. không ai có thê kiềm tra 
kiềm soát được. Vừa hợp tác với nhau, 
bọn chúng vừa tháu cá v lẫn nhau, khi 
thì tô lục chuốt hồng, khi thi giêm pha 
bới móc, nâng người này, hạ người 
kia, đâm bị thóc chọc bị gạo, ném đá 
giấu tay, đội trên đạp dưới. Chúng 
kích động người này chống lại người 
kia, nhóm này chống lại nhóm khác 
bằng kiều rỉ tai, xì xào bàn tán, thẻu 
đệt bịa chuyện, thọc gậy bành xe, 
thông tin nhiễu loạn đề « tọa sơn quan 
hồ đấu». Còn bọn cơ hội thì lãnh 
đạo còn bị phân hóa, nội bộ còn làm 
vào cảnh phe phải, đấu đả triền miền. 
¿ 

— Sáu là: họ sống bạc tỉnh, bạc 
nghĩa, vô thủy, vô chung. Khi cần thi 
*xun xoc, nịnh bợ, ca ngợi, tâng bốc, 
hối lộ, lấy lòng.. Nhưng. khi hết 
« tuần trăng mật?®, họ lập tức thay 


đồi lòng dạ bằng những thái độ bạc - 


bẽo vô ơn, qua sông đim đò. Khi xuất 


hiện một mục tiêu tham vọng nào; 
họ dùng. trăm phương ngàn kế, Ìi 
lợm đeo bám thực hiện cho kỷ được 
bằng những lời lẽ đường mật, những 
thiết kế bùi tai, dẫn dắt mọi người 
đi vào trận đồ bát quái đã giáăng đầy 
cạm bảy của chúng. Không ít cán bộ 
bản chất tốt, nhưng do mất cảnh giác 
và thiếu nghị lực, đã đề cho bọn cơ 
hội dẫn lõi đưa đường đi vào mê lộ. 
được lát bằng giá trị giả, không có 
lối ra. Khi tav đã trót nhúng tràm, 
trở thành con tin, thi hả miệng mắc 
quai, lâm vào tình thế “đâm lao phải 
theo lao *, đánh mất ca hân thân mình, 
làm việc bằng cái đầu của người 
lhắc. 

KỀ sao cho hết những biều hiện xấu 
xa, lẤt léo trong hành vi của bọn 
người cơ hội... 


Honlúe nào hết, chúng ta phải hết 
sức cảnh giác với chủ nghĩa cơ hội. 
Phải bằng mọi cách, nhanh chóng 
loại trừ những con sâu mọt, những 
thứ ungø nhọt ra khỏi cơ thề của 
Đang ta. 
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Thư gửi Bộ biên tập 


Cùng bạn đọc 


TIỨNG tôi đã nhận được thư của 
các bạn: Hoàng Lượng, tạp chí 
Nghiên cứu lịch Sử : lloàng Điền, 
8 Nguyên Quyền, Hà nội; Ngô Đăng 
lợi, Hội khoa học lịch sử l]ái phòng 
và một số bạn đọc khác góp ý về 
nhàn vật và tên phố Nguyễn Khắc 
Căn trong bài * Việc xây nhà của HỘI 
ông quan và việc chọn nhà ở của miột 
án bộ» của Nguyễn Dức Mưu, đăng 
trên Tạp chỉ Cộng sản, số 7-1999. 
Chúng tôi đã gặp tác giá bài báo 
trên và đã kiềm tra lại các tài liệu 
lịch sử có liên quan đến vấn đẻ này, 
thấy rằng ý kiến các bạn đề cập trong 
thư là đúng. Chúng tôi cũng thầy có 
một số nhàn Vật HAHE lên Nguyên 
Khác Cần được sử sách ghỉ lại hoặc 
được lưu truyền trong nhàn đàn. 


Theo cuỗn Danh nhân Hà nội do 
Hội vàn nghệ Hà nội xuất bản năm 
1973 thì ông Nguyễn Khắc Cân (18/ã ~ 
1913) — người được đặt tên cho một 
phố ở Hà nội hiện nav — quê ở thôn 
Yên viên, huyện Gia làm, ngoại thành 
Hà nội. Ông tham giá phong trào 
Đông dụ. gia nhập Việt nam Quang 
phục hội, có sang Trung quốc củng 
Phan Bội Châu. Năm 1912, ông củng 
Phạm Văn Tráng nhận nhiệm vụ đem 
tac đạn VỆ nước đề trừng trị bọn 
việt gian và thực dân. Ngày 20-4-1912, 
tạc đạn được ném vào khách sạn Hà 
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nội (Hà nội HôteÙ, nơi tập trung 
nhiều sĩ quan cao cấp Pháp. Có thể 
Nguyễn Khác Cần không phải là 
người trực tiếp ném tạc đạn nhưng 
khi bị bắt ong tự nhận là người gày ra 
vụ nô đề cứu đồng đội. Nguyên Rhắc 
Cần đã bị xử tử hình ngày 21-9-1913. 


Trong cuốn Đại Nam thực lục chính 
biên do Nhà xuất bản khoa học xã 
họi xuất bản năm 1973, tập XXVIH, 
quyền XVII cũng có nói đến một nhân 
vật mang tên Nguyễn Rhắc Cần. giữ 
chức lang trung dưới triều vua lực 
Tông Anh. - 


Như vậy, nhàn vật Nguyễn Rhie 
Cân được Nguyên Đức Mưu đẻ cập 
đến trong bài viết của mình là mọi 
nhàn vật khác, Có thê do một sự 
nhầm lần nào đó mà một người trong 
dòng họ Phan Huy (tớ Sài sơn — Sơn 
tây), chất ngoại của một nhàn vật củng 
tên Nưuyễn Khắc Cần, nghĩ rằng cụ 
tô của dòng họ mình là nhân vật 
Nguyễn Khác Cần được mang tên 
phố ở Hà nội: : 


Đăng bài Việc xây nhà của một 
ông quan... *, chúng tÒi chỉ muốn nêu 
một tắm gương liêm khiết của sĩ phu 
yêu nước ngày xưa xà của cán bộ ta 
ngày nay. Những tấm gương sáng ấV 
tiên biên cho phầm chất, đạo đức của 
đân tộc ta, là di sản văn hóa quỷ báu 
mà môi chúng. ta đều. trần trọng: 
giữ ơin. 

Dù sao sự nhầm lẫn trong bài bảo 
cũng là điều cần rút kinh nghiệm. lác 
giá bài báo và chúng tôi nhận thiểu 
sót và xin lỗi bạn đọc. Chân thành 
cảm ơn các bạn đã có thư góp Ÿ 


BAN BẠN ĐỌC 
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Tìm lại bản chính ww 
TUYẾN NGÔN ĐỘC LẬP 


do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc ngày 2-9-1945 


UYÊN ngôn Độc lập năm 1915 
là một văn kiện lịch sử vỏ 
cùng quan trọng, đánh dấu 
dân tộc ta bước vào thời đại 
độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. 


+ 


Lồ 


Tuyên ngôn Độc lập của nước Mỹ 
ra đời năm 1776 là bản Tuyên ngôn 
Độc lập đầu tiên trong lịch sử chống 
chủ nghĩa thực dàn, giải phóng thuộc 
địa trong thời cận đại, do những 
người đại diện giai cấp tư sản Mỹ 
thảo ra và công bố. : 


Tuyên ngôn Độc lập do Chủ tịch Hô 
Chí Minh viết năm 1945 là Tuyên ngôn 
Độc lập đầu tiên do một lãnh tụ cộng 
sản viết nhân danh dân tộc, * khi giai 
cấp vô sản đã trở thành dàn tộc ». 


Nhiều nước trên thế giới đấu tranh 
chống chủ nghĩa để quốc, giành được 
độc lập dân tộc, tuyên bố với nhận 
dàn trong nước và thế giới về nên 
độc lập của mình, định ngày quốc 
l.hánh, nhưng không có Tuyên ngờn 
Đọc lập với tính cách một văn kiện 
lịch sử. 


NGUYỄN THÀNH 


Tuyên ngôn Độc lập năm 1915 chẳng 
những đi vào- lịch sử của dàn tộc ta, 
mà còn đi vào lịch sử đấu tranh giành 
dọc lập của các đàn tộc bị áp bức 
trẻn khấp thế giới và lịch sử cách 
mạng vô sản thế giới như một văn 
kiện bất hủ, mãi mãi sáng người. 


Tuyên ngôn Độc lập năm 1915 gắn 
với tên tuôi Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ 


đại của dân tộc ta, của Đảng ta. 


Một văn kiện lịch sử quan trọng 
như vậy, hầu như ai cũng đọc, cũng 
nghe, các trường phô thông đều học, 


mà đặt văn đề «e€Tiìim lại bản chính 


Tuyên ngôn Độc lấp do Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đọc ngày 2-9-1915» thì kệ 
cũng lạt Phải chăng văn bản ín 
trong nhiều cuốn sách được in đi, ín 
lại nhiều lần, kề cä trong Tuyền tập và 


- Toàn tập Hồ Chí Minh, đều không phải. 


là bản chính 2 | 
Ain trả lời: đúng như vậy. 


Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ đượcin 
lại không biết bao nhiêu lần [rong các 
tử điền và các sách, đã qua trên 200 
năm, thế mà không sửa một chữ, thậm 


chí một đấu. và còn nguyên chữ ký 
của người chịu trách nhiệm trước 
lịch sử dưới bản Tuyên ngôn được 
chụp lại tử bản chính. 

Ở Việt nam thì sao? Chúng ta sửa 
chữa nhiều lần quá. Càng sửa nhiều 
lần thì số điềm sửa chữa càng tăng 
lên và càng xa với bản chính. Vì thế, 
khôi phục lại bản chính Tuyên ngôn 
Độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc 


ngày 2-9-1945, sẽ có giá trị về nhiều - 


mặt. Nó làm cơ sở tin cậy cho nghiên 
cứu lịch sử chính trị, văn học, ngôn 
ngữ, giáo dục, cho trưng bày bảo tàng, 
cho tuyên truyền trong nước và 
quốc tế. 

Tôi căn cứ vào 14 bản ih của các cơ 
quan có trách nhiệm của Đảng và 
Nhà nước ta và lời nói của Bác trước 
máy ghỉ âm năm 19ã§ đề đối chiếu, 
so sánh. Những văn bản đólà: ~ 

!) Sách mỏng, 4 trang, có bìa, do 

Chính phủ công bố ngày 3-9-1945. - 

2) Áp phích do Chính phủ công bố 
ngày 3-9-1945. 

3) Báo Cứu quốc số : 6, ngày 5-9-1915. 

4) Báo Cờ giải phóng SỐ 16, ngày 
12-9-1945. 

9) Chặt xiềng, ín lần đầu 1946, Nxb 
Sự thật ; đã tái bản 4 lần. 


6) Những mầu chuyện về đời hoạt 
động của Hồ Chủ tịch của Trần Dân 
Tiên, Nxb Sự thật và Nxb Văn học in 
đi in lại nhiều lần. 

7) Vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã 
bội, Nxb Sự thật, 1970 

8) Yăn kiện Đảng 1939 — 1945, xuấi 
bản lần đầu 1963, tái bản 1977. 

9)Ilồ Chí Minh : Tuyền tập, Nxb Sự 
thật, ¡9C0. 

10) Tạp chí Học tập, số 8§-Í973. 

11) Tuyên ngôn Độc lập của nước Việt 
nam dân chủ cộng hòa, Phạm Văn 
Đồng giới thiệu, Nxb Sự thật, 1975. 

12) IIồ Chí Minh: Tuyền tập, Nxb 
Sư thật, 1980, tập 1. 
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13) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Sự- 
thật, 1983, tập 3. 

11) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Sự 
thật, 1984, tập 4.. 

Nhìn chung lại, cố bốn thời kỳ văn 
bản bị sửa chữa, tất cả 22 điềm : 

— Ngay năm 1945, giữa sách mỏng 
và áp phích sai nhau một điềm, có 
lẽ do áp phích in thiếu; nhưng báo: 
Cứu quấc khác 4 điềm so với sách 
mỏng ; báo Cờ: giải phóng khác sách 
mỏng 3 điềm, nhưng khác báo Cứu 
quốc 1 điềm, trong tồng số 22 điềm.. 

— Bản in trong Tuyền tập Hồ Chí 
Minh xuất bản năm 1960, sửa nhiều 
nhất: 12 điềm trên tỒồng số 22 điềm.. 

— Bản in trong Văn kiện Đảng. 
1939 — 1945 xuất bản năm 1963, sửa 
một chữ so với bản in trong Tuyền 
tập Hộ Chí Minh, xuất bản năm 1960. 

— Bản in trong tạp chí Học tập sỐ- 
8-1973 sửa 3 chữ so với bản ïn trong 
Tuyền tập Hồ -Chí Minh, xuất bản năm - 
1960. 

Có 10 bản chênh nhau như vậy 
trong khi không còn bản Bác cầm tay 
đọc, vì thê xác định bản chính thật 
khó. Song phân tích trên cơ sở các 
văn bản đã dẫn thì thấy cuốn sách 
mỏng công bổ ngày 3-9-1945 là có giá. 
trị văn bản gốc hơn cá. Vì sao ? Ngày. 
3-9-1915 ta công bố hai bản : sách mỏng 
và áp phích. Hai bản này chỉ khác 
nhau một điềm: Ở đoạn thứ hai, câu 
trong sách mỏng: @Suy rộng ra, cảu 
ấy có ý nghĩa là: tất cả các dân tộc 
trên thế giới sinh ra đều binh đẳng; 
dân tộc nào cũng có quyền sống,” 
quyền sung sướng và quyền tự do»;- 
còn trong áp phích thì cầu này thiếu 
6 chữ : « quyền sống, quyền sung sướng 
và”, Các bản in trong khoảng thời 
gian gàn với sự kiện ra đời bản Tuyên 
ngôn (các bản in trên báo Cứu quếc,. 


-Cờ giải phóng và bản dịch ra tiếng 


Pháp đề phát trên sóng điện của 
Thông tấn xã Việt nam từ Bạch mai 
ngày Í5-°-¡915) đều viết đủ như trong. 
cuốn sách mỏng. Về sau, tất cả các bản, 


mặc dù khác nhau chỗ này chỗ khác 
nhưng đều viết đủ như cuốn sách 
móng. 

Đề nghị Trung trơng Đảng và Nhà 
nước nên ban hành quyết dịnh sử 
dụng chính thức một văn bản Tuyên 
mgôn Độc lập, từ nay về sau in lại 
phải đúng như thế, dịch ra tiếng 
nước ngoài phải lấy bản đó làm căn 
-cứ, không nên tùy tiện lấy bản nào đề 
in lại cũng dược, như nhiều năm qua 
chúng ta đã làm. 


Dưới đây là nguyên văn Tuyên ngôn 
Độc lập in trong cuốn sách mỏng phát 
hành ngày 3-9-1945. Và đề bạn 
đọc hình dung được những điềm khác 
với các bản in sau này, tôi so văn 
bắn này với văn bản được công bố 
trong tập 4 Toàn tập Hồ Chí Minh do 


Nxb Sự thật in năm 1981, và đặt 
những điềm khác ấy trong dấu 
ngoặc đơn. 


(Hỡi đồng bào cả Huế ni? 

« Tất cả mọi người đều sinh ra (có 
quyền) bình đẳng. Tạo hóa cho họ 
những quvêen không ai có thề xâm 


phạm được, .trong những quyền ấy, 


có quyền dược sống, quyều tự do và 
quyÈïñ mưu cầu hạnh phúc ›. 

Lời bất hủ ấy .ở trong bản Tuy ên 
ngôn Độc lập năm 1776 của nước Mỹ. 
Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là: 
tất cả các dân tộc trên thế giới đẻu 
sinh ra bình đẳng; đân tộc nào cũng 
cớ quyền sống, quyền sung sướng và 
quyền tự do. - 

Bản Tuyên ngôn Nhân quyền và 
Dân quyền của cách mạng Pháp năm 
1791 cũng nói; 

« Người ta sinh ra tự đo và binh 
đẳng về quyền lợi và phải luôn luôn 
được tự do và bình đẳng về quyền 
lợi s. 

Đó là những lẽ phải không ai chối 
cãi được. 

Thế mà hơn 80 nuẾt nay, bọn thực 
-đân Pháp lợi dụng lá cờ tự do, bình 
đẳng. bác ái, đến cướp dấL nước ta, 


h— 


“thêm căn cứ đánh Đồng minh, 


áp bức đồng bào ta. Hành động của 
chúng trái hẳn với nhân dạo và chính 
nghĩa. 

Về chính trị chúng tuyệt đối 
không cho (nhân) dân tà một chút tự 
do đân chủ nào. 


Chúng thi hành những pháp luật 


(luật pháp) dã man. Chúng lập ba chế 


độ khác nhau ở Trung, Nam, Bắc đề 
ngăn cản việc thống nhất nước nhà 


_Của ta, đề ngăn cản dân (dân tộc) 
ta đoàn kết. 


Chúng lập ra nhà tủ nhiều : hơn 
trường học. Chúng thẳng tay chém giết 
những người yêu nước thương nòi ' 
của ta. Chúng tắm các cuộc khởi 
nghĩa của ta trong những bề máu. 


Chúng ràng buộc dư luận, thi hành 
chính sách ngu dân. 
Chúng dùng thuốc phiện, rượu cồn 


_ đề làm cho nòi giống ta suy nhược. 


Về kinh tế — chúng bóc lột dân te 
đến tận xương tủy (đến xương tủy}, 
khiến cho đân ta nghèo nàn, thiếu 
thốn, nước ta xơ xác tiêu điều. 

Chúng cướp không ruộng đất, rừng 
mỏ (hầm mỏ), nguyên liệu. 

Chúng giữ độc quy ên in giấy bạc, 
xuất cảng và nhập cảng. 

Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế 
vô lý, làm cho đàn ta, nhất là dân cày . 
và dân buôn. trở nên bần cùng. 


Chúng không cho các nhà tư sản 
ta được giàu (ngóc đầu) lên. Chúng 
bóc lột công nhân ta một cách vô 


cùng tản nhẫn. 


Mùa thu năm 1910, phát xít Nhật 
đến xâm lăng Đông dương đề mở 
thi 
bọn thực dân Pháp quỳ gối đầu hàng, 
mở cửa nước ta rước Nhật. ừử đó 
đân ta chịu hai tầng xiềng xích: 
Pháp và Nhật. Từ đó dàn ta càng 
cực khồ, nghèo nàn. Kết quả là cuối 
năm ngoái sang đầu năm nay, tử 
Quảng trị đến Dắc kỳ, hơn hai triệu 
đồng bào ta bị chết đói. 
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Ngày 9 tháng 3 năm nay, Nhật 
tước khí giới của quân. đội Pháp. 
Bọn thực dàn Pháp hoặc bỏ chạy, 
hoặc đầu hàng. Thế là chẳng những 
chúng không ebao hộ » được ta, trải 
lại trong 5 năm, chúng đã bán nước 
ta hai lần cho Nhật. 

Trước ngày 9 tháng 3, biết bao lần 
Việt mìính đã kêu gọi người Pháp 
liên mỉnh đề chống Nhật. Họn thực 
đàn Pháp đã không đáp ứng, lại 
thẳng tay khủng bố Việt mỉnh hơn 
trước (nữa). Thậm chí đến khi thua 
chạy, chúng còn nhắn tâm giết nốt số 
đòng tủ chính trị ở Yên báy (hải) và 
Cao bằng, 

Tuy vậy, đối với người Pháp, đồng 
bào ta văn giữ một thái độ khoan 
hỏng và nhàn đạo. Sau cuộc biến 
động ngày 9 tháng 3. Việt Minh đã 
giúp cho nhiều người Pháp chạy qua 
biên thủy, lại cứu cho (nhiều) người 
Pháp ra khói nhà giam Nhật, bào vệ 
tính mạng và tài sìn cho (của) họ 


Sư thực (thật) là từ mùa thủ năm 
1940, nước ta đã thành thuộc đị:t của 
Nhật, chứ khòng phải thuộc địa của 
Pháp nữa. Khi Nhật hàng Đồng minh 
thì nhân đân cá nước tà đã nội dậy 
đảnh (giành)(I) chính quyền, lặp nên 
nước VIỆT NAM CỘNG HÒA DÂN CHỦ 
tYiệt nam Đàn chủ Cộng hòa). 


Sự thực (thật) là dàn ta đã lấy lại 
nước Việt nam tử tay XNhạặt, chứ 
không phải từ tay Pháp. 


Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại 
thoái vị. Dân ta đã đánh đồ các xiêng 
xích thực đân gần 100 năm nay đề gây 
(xây dựng) nên nước Việt nam độc 
lập. Dàn tà hại đánh đồ chế dộ quản 
chủ máy mươi thế kỷ mà lập nên 
chế độ dân chủ cộng hòa 


Bởi thế cho nên, chúng tôi — Lâm 
thời Chính phủ của nước Việt nam 
mới — dại biều cho toàn đân Việt nam, 
tuyên bố thoát ly hẳn quan hệ thực 
dân với Pháp, xóa bỏ hết những hiệp 
ước mà Pháp đã ký vẻ nước Ÿiệt nam, 
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xóa bỏ tất cả mọi đặc quyền của Phập 
trên đất nước Yiệt nam. 

Toàn dàn Việt nam, trên dưới 
một lỏng quyết Hệt (kiên quyết) chống 
lại âm mưu của bọn thực dân Pháp. 

Chúng tôi tín rằng các nước Đồng 
mình đã công nhận những nguyên tác 
dân tọc binh đẳng ở các hội nghị 
Tê-hê-răng và Cưu-Kim-sơn, quvết 
không thẻ khòng nhận (công nhận) 
quyền độc lập của dàn Việt nam. 

Một dàn tộc đã gan góc chống ách 
nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một 
đàn tộc đã gan góc dứng về phe (phia) 
Đồng mỉnh chống phát xít mấy năm: 
nay, dàn tộc dó phải dược tự do†l 
Đán Lộc đó phải được độc lập † 

Vị những lẽ trên, chúng tôi— Chính 
phú Làm thời của nước Việt nam dàn 
chủ cộng hòa —trịnh trọng tuyên bố 
với thế giới rằng : 

« Nước Việt nam có quyền thưởng) 
tự do và đọc lập, và sự thực (thật) 
đã thành một nước tự đo và độc lập 
(tự do độc lập). Toàn thề dân (làn 
tộc) Việt nam quyết dem tất cả tính 
thần và-lực lượng, tính mạng và của 
cải đề giữ vững quyền tự đo và độc 
lập (tự do độc lập) ấy. 

Hồ Chí Minh (chủ tịch). 
Traănu Huy Liệu, Võ Nguyên 
Giáp, Chu Văn Tấn, Dương 
Dức Hiền, Nguyễn Văn Tố, 
Nguyễn Mạnh Hà, Cù Huy Cận, 
Phạm Ngọc Thạch, Phạm Văn 
Đỏng, Đào Trọng Kim, Vũ 
Định Hòe, Lẻ Văn Hiến (ca 
doạn này trong Toàn tập 
không có). 

Trở lại bản chính Tuyên Ngôn độc 
lập do Chủ tịch lHiồ Chí Minh đọc 
ngày 2-9-I91 là một vấn đề khoa 
học, một yêu cầu lịch sử, đông thời 
là một vấn đề có ý nghĩa chính trị 
cản được xem xét nghiêm túc. 


(1) ân áp phích viết e giành chính quyền » 
(gi — khỏng phải d), cuốn sách mông ïn 
sđảnh chính quyền». Theo chúng lôi, viết 
giảnÄh đúng hơn. Nhưng đề tỏn trọng văn hẳn 
lịch sử chúng tòi vàn giữ nguyên là sđdaÀ> 


: THỂ GIỚI: VẤN ĐỂ, SỰ KIÊN 
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Cơ cấu xã hội — giai cấp 
dưới chủ nghĩa tư bản hiện đại 


Ừ những năm 60 trở lại đây, 

các nhà triết học và xã hội 

học tư bản đã cho ra đời 

những quan điềm về sự hình 
thành một tầng lớp mới trên cơ sở 
cbiến mất» của hai giai cấp dối 
kháng là giai cấp tư sản và giai cấp 
vô sản. Đó là tầng lớp kỹ trị và kỹ 
thuật viên. Theo họ, tầng lớp này sẽ 
đưa loài người vượt qua mọi đối 
kháng giai cấp đề hòa nhập và hội 
tụ với nhau trong một xã hội cehạu 
công nghiệp ®. 


I — Cơ cấu đối kháng giữa tư 


sẵn và vô sản 


Trong những thập kỷ gần đây, 
chủ nghĩa tư bản hiện đại-mà đặc 
-trưng là tập trung tư bản Ở quy mô 
quốc gia và quốc tế trong các ngành 
công nghiệp và dịch vụ mũi nhọn 
nhằm thu lợi nhuận cao đã hạn 
chế, thậm chí phủ dịnh quyền tư hữu 
tư bản tại một số xí nghiệp nhỏ hoặc 
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vừa không còn sinh lợi, trên cơ sở 
thành lập các hợp tác xă công nhân. 
Chẳng hạn ở Anh, hợp tác xã công 
nhân được coi là phương án của 
qnhững hình thức mới của sở hữu 
xã hội ». Khoảng 10 năm trở lại đây, 
số người kinh doanh nhỏ dưới các 
hình thức kinh tế hợp tác ở tước 
này đã tăng lên, hiện chiếm 1055 số 
người có việc làm. Nói chung, trong 
điều kiện kinh tế — xã hội thường 
xuyên biến động và các tô chức độc 
quyền giữ địa vị thống trị, thì hợp 
tác xã công nhân chỉ ià một hình thức 
để giải quvếẻt nạn thất nghiệp, mọt 
thứ «vệ tỉnh” hoặc ®chảàn rết» của 
các công ty độc quyền. Còn trong 
khu vực tập trung tư bản, đặc biệt, 
trong các công ty da quốc gia và các 
tô hợp quân sự — công nghiệp, thì 
tư bản lại không biều hiện đưới dụng 
cụ thể là sở hữu trực tiếp của một 
hay nhiều chủ nhàn, mà biều hiện 
đưới đạng tín phiếu, có phần, v.v. 
Như vậy, giai cấp tư sản vừa có thê 


?! 


che giấu dễ hơn sự bóc lột, vừa có 
thề tách công việc lãnh đạo và quản 

lý xí nghiệp ra khỏi sở hữu tư bản 
_ tuy công việc đó vẫn do sở hữu tư 
bản chỉ phối. Dù tách riêng chức năng 
kinh doanh và quyền sở hữu, nền 
kinh tế tư bản chủ nghĩa không có 
nghĩa chỉ tuân theo yêu cầu của công 
nghệ hiện đại, mà trên hết, vẫn tuân 
theo quy luật kinh tế của chủ nghĩa 
tư bản. Đó là sự tìm kiếm lợi nhuận 
siêu ngạch. Công việc quản lý của các 
nhà kỹ trị và công việc phục vụ sản 
xuất của các kỹ thuật viên đều phải 
phục vụ mục đích ấy. Thực tế đó 
khiến cho giai cấp tư sản không hề 
biến mất ma trái lại, tiếp tục tồn tại 
trong những điều kiện mới của cuộc 
cách mạng khoa học kỹ thuật; nó 
không nhưng giữ nguyên bản chất, 
mà hơn nữa. còn độc quyền chiếm 
giữ phan lớn của cải ở các nước tư 
bản phát triền. Ở Mỹ chẳng hạn, 
hiện nay một nhóm chừng 4500 nhà 
tư bản, chiếm khoảng 0,002% số dân, 
nắm tới 50% của cải cả nước. 


Trong bối cảnh trên, giai cấp công 
nhân cũng không biến mất. Ngày 
nay, phải đặt giai cấp công nhân hiện 
đại trong xu hướng phát triền tự 
nhiên của tư bản là biến mọi lao 
động thành lao động làm thuê. Việc 
áp dụng kỹ nghệ hiện đại, phát 
triền cơ cấu sản xuất... càng làm 
tíng và tăng nhanh số lao động làm 
thuê. Không được coi giai cấp công 
nhân chỉ gồm những người lao động 
chân tay. Giai cấp công nhân hiện 
nay bao gồm không chỉ những người 
lao động chân tay, có nghề hay 
không có nghề, mà cả những người 
lao động trí óc. Bởi vi, nếu khẳng 
định giai cắp công nhân là những 
người duy nhất sản xuất ra giá trị 
thặng dư, nếu định nghĩa giai cấp 
công nhàn dựa vào tiêu chuần sản 
xuất, thì đương nhiên phải gản giai 
cấp công nhân hiện đại với các hình 
thức sản xuất. tư bản hiện đại. Cơ 
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cấu giai cắp công nhân hiện đại 
không thề không thay đôi cùng với 
sự phát triền của lực lượng sẵn xuất 
tư bán chủ nghĩa hiện đại. Giai cấp 
công nhân ở các nước tư bản phát 
triền hiện nay là đội quân 285 triệu 
người, chiếm gần 82X số đân ở tuổi: 
lao động. Nhìn chung về cơ cấu xã 
hội của giai cấp công nhân ở các 
nước tư bản phát triền, chúng ta. 
thấy nồi lèn hai vấn đề như sau: 


Một là, “công nhân áo ranh ? (công 
nhân lao động chân tay) đang giảm 
đi một cách đáng kề. Tại các nước 
tư bản phát triền, họ chỉ chiếm 13% 
tới 15% đội quân làm thuê. Thay dần. 
vị trí của họ trong các xi nghiệp, là. 
những công nhân áo trắng » (những 
người chế tạo, lắp rấp các phương. 
tiện tự động...) và những « công nhân 
áo vàng? (những công nhân cớ trình: 
độ nghiệp vụ cao, phục vụ kỹ thuậi 
máy tỉnh điện tử và tự động hóa...). 
Tuy số công nhân « áo trắng ? và “áo 


vàng? ngày cảng tăng, song họ chưa 


thề thay thế hoàn toàn vai trò của 
những “công nhân áo xanh ». 


Do nhiều nguyễn nhân khác nhau, 
ví dụ chế độ cô phần, việc hình thành 
các hợp tác xã công nhân, việc áp 
dụng các hình thức trả lương và 
tiền thưởng khác nhau, v.v. nên 
nhiều công nhân *áo trắng? và 
“áo vàng» không ủng hộ các tô. 
chức chính trị của giai cấp công 
nhàn, không tắn thành việc gia 


_ nhập các công đoàn của công: nhân 


công nghiệp, không muốn tham gia 
các cuộc bãi công và. đình công. Ơ 
Anh chẳng hạn, do các luật chống 
công đoàn của chính quyền “Thát- 
chơ, số đoàn viên công đoàn tụt 
xuống, nay còn bằng 54 so với năm 


1979. Với việc tăng cường bán cồ. 


phần của các công ty thuộc sở hữu 
nhà nước cho thanh niên trong 10: 


"năm qua, số ceồ đông trong thanh 


niên nước này đã tăng từ 9Ä lên 


12%; và đương nhiên, phần lớn số 
sô đông thanh niên không gia nhập 
các tồ chức công đoàn. Họ gần với 
giới chủ, vì dự phần chia lợi nhuận 
tư bản. 


Hai tà, trong lực lượng cơ bản của 
giai cấp công nhân, nhiều người 
không có việc làm, nhiều người phải 
nhận việc làm tại nhà, làm «kinh tế 
ngầm ?, hoặc chỉ có việc làm từng 
phần, lĩnh lương hạn chế theo tuần 
hay theo hợp đồng. Những người này 
hầu như không được luật pháp và xã 
hội bảo vẻ. Họ không được sự ủng 
- hộ của công đoàn, luôn phải sống 
trong tình trạng bấp bênh, không dám 
đấu tranh đòi quyền lợi, bởi lẽ giản 
đơn là họ không có điều kiện về tô 
chức, pháp lý... đề làm việc đó. 

Sự phân hóa sâu sắc trong nội bộ 
giai cấp công nhân, một mặt, do sự 
khác nhau về trình độ nghề nghiệp, 
mặt khảc, đo sự khác nhau về điều 
kiện văn hóa, phúc lợi xã hội và ngành 
nghề. Những khác biệt này, ở mức độ 
đáng kề, đã đưa họ vào trận tuyến 
này hoặc trận tuyến kỉa của cuộc đấu 
tranh giai cấp. Tất nhiên, ý thức chính 
trị của họ không đơn thuần xuất phát 
từ sự củng cực hay sự khác biệt về 
xã hội, mà còn chịu ảnh hưởng của 
các trào lưu tư tưởng — chính trị. 

Ngày nay, cuộc đấu tranh của giai 
cấp công nhân vẫn tiếp diễn. Thế 
nhưng, từ đầu những năm 80 trở lại 
đây, phong trào đấu tranh của công 
nhân thưởng thiếu quy mô và thiếu 
sự phối hợp chặt chẽ giữa dấu tranh 
kinh tế và đấu tranh chính trị vì 
nhiều nguyên nhân: nạn thất nghiệp 
lớn và thường xuyên; luật chống 
công đoàn ngày càng phản động và 
khắc nghiệt; chế độ tư bản cô phiếu 


được mở rộng; sự đàn áp khốc liệt. 


của cảnh sát, v.v. Đặc biệt, các công 
_ đoàn cải lương và các đẳng dàn chú — 
xã hội mà như chúng ta biết, hiện 
đang nắm quyền ở nhiều nước tư 
bản phát triền. ra sức tuyên truyền 


và hứa hẹn thực hiện một phần yêu ' 
sách của giai cấp công nhân. Tuy. 
nhiên, cần thấy : trong khi số người. 
đấu tranh vì mục đích kinh tế có phần 
giảm đi, thì số người đấu tranh vì. 
đân chủ lại tăng lên. Trong những 
năm 1980 — 1985, số người tham gia. 
các cuộc bãi công kinh tế trong các 
ngành công nghiệp ở các nước tư bản 
phát triền giảm xuống còn 114 triệu (so 
với 127 triệu trong những năm 1975— 
1979) thì số người tham gia vào các 
cuộc đấu tranh với những yêu sách 
về chính trị và xã hội lại tăng lên. 
221 triệu (so với 155 triệu trong những 
năm 1975 — 1979). Cũng cần nói thêm 
rằng. các cuộc đấu tranh vì dân chủ 
không chỉ do giai cấp công nhân có 
tồ chức tiến hành, mà cón có sự tham. 
gia tích cực của sinh viên, trí thức và 
đại điện giới trung lưu ở các đô thị. 
Vấn đề nồi lên hiện nay là: liệu giai 
cấp công nhân có khả năng lãnh đạo 
phong trào đấu tranh chung của tất 
cả các lực lượng dân chủ hay không ? 
Hð ràng, giai cấp công nhân không. 
thề đạt được mục đích đấu tranh của 
mình, nếu không được sự ủng hộ rộng 
rãi của các tầng lớp nhân đân chỗng 


-eác giới tài phiệt, từ bản độc quyền 


nhà nước, đòi cải thiện đời sống, đòi 
việc làm, đòi bảo vệ môi trường, đòi 
bình đẳng chủng tộc, chống chiến 
tranh hạt nhân của chủ nghĩa đề 
quốc, v.V. 


II - Thực chất của cái được. 
gọi là «sự chuyền giao quyền 
hành từ tư bản sang trí tuệ có: 
tô chức › 


Với những thay đồi sâu sác trong 
cơ cấu xã hội — giai cấp tại các nước 
tư bắn phát triền. đã xuất hiện nhiều 
tầng lớp trung gian và giáp ranh. 
Trong đó các tầng lớp lao đọng trí 
óc khác nhau — trí thức và viên 
chức — đóng vai trò ngày càng quan 


trọng, bởi vì khoa học kỹ thuật ngày 


nay đã trở thành lực lượrg sẵn xuất 


7% 


= 


trực tiếp. Tầng lớp trí thức với số 
lượng ngày càng đông, lại được sự 
hỗ trợ của các tảng lớp giáp ranh 
như trí thức — công nhân, công 
nhân — trí thức, viên chức chuyên 
gia, đã tạo ra không chỉ các giá trị 
tính thần mà cả các giá trị vật chất, 
do đó, đã trực tiếp tạo ra lợi nhuận 
tư bản. Chính từ thực tế này đã dân 
đến quan niệm tư sản cho rằng : ngày 
nay, do những yêu cầu về công nghệ 
và kế hoạch hóa xỉ nghiệp, giới chủ 
tư sản nắm nhiều cô phiếu và có thế 
lực nhất đã phải chuyền giao quyền 
hành cho các nhà quản lý và kỹ thuật 
viên — nói chung là tầng lớp kỹ trị— 
thông thạo các công việc nói trên. Và 
cũng theo quan niệm đó, tại các nước 
tư bản phát triền đang diễn ra một 
sự chuyền giao quvẻn hành ngay 
trorg các xỉ nghiệp công nghiệp * tử 
tư bản sang trí tuệ có tô chức ® Sự 
chuyền giao này, theo các nhà tư 
tưởng tư sản, cũng được phản ánh 
cả trong cơ cấu quyền bành của xã 
hội tư bản. 


Cần đánh giá các quan điềm nói 
trên như thế nào? Thứ nhất, khoa 
học và kỹ thuật không bao giờ phát 
triên ở bên ngoài và bên trên các 
quan hệ xã hội trong điều kiện lịch 
sử cụ thê, Vì thế, không chỉ bản. thân 
khoa học kỹ thuật, mà cả các nhà 
khoa học cũng phải được xem xét 
trong khuôn khô các quan hệ xã hội 
đó. Nghiên cứu khoa học ngày nay 
không còn là sự nghiệp của cá nhân 
hay một vài cá nhân riêng lẻ, mà là 
sự nghiệp của tập thề. Thành công 
của hó không phải chỉ do tài năng, 
do tồ chức, v.v. mà còn phụ thuộc 
vào các nguỏn tài chính, thòng tín, 
thiết bị và cơ sở nghiên cứu, v.v. 
Điêu này vừa nói lên tính chất đẳng 
cấp trong việc nghiên cứu khoa học, 
tùy theo sự gắn bó của các nhà khoa 
học với nhà nước tư sản và các công 
tv tư bản; vừa nói lên tính chất 
giai cấp trong việc ứng dụng các 


88 


thành tựu khoa học. Như vậy, trí 
thức khoa học phải phục tùng quyền 
lực tư sẵn, khoa học và các nhà khoa 
học phải phục tùng lợi ícb "à lợi 


nhuận tư sản. Trong điều kiện sở 


hữu cồ phần, quyền chiếm hữu và 
quyên kinh doanh tư bản ở chừng 
mực nào đó tách rời nhau, thì hình 
như các nhà khoa học, kỷ thuật viên, 
các nhà quản lý trở thành những 
người tượng trưng cho quyền hành. 
Thực ra, với điều kiện như vậy, giai 
cấp tư sản đễ che giấu sự bóc lột 
hơn ; không những thế, nhở tách công 


việc lãnh đạo và quản lý xí nghiệp ˆ 


ra khỏi sở hữu tư bản, giai cấp tư 
sản còn vừa có thề thực hiện quyền 
chiếm hữu giá trị thặng dư. vừa có 
thề sử dụng những thành tựu của 
cách mạng khoa học — kỹ thuật hiện 
đại thúc đầy sản xuất không ngừng 
phát triền. 


Thứ hai, khi xem xét quá trình sẵn 
xuất trực tiếp trong khuòn khồ của 


chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà 


nước. không thề không thấy cơ cấu 
sản xuất thay đöi thì kiều người 
phục vụ sản xuất cũng thay đồi. Vai 
trò của khoa học trong sản xuất ngày 
càng lớn thì đương nhiên, số người 
hiều biết chuyên môn tham gia sản 
xuất, cũng ngàv càng nhiều. Hiện 
nay, gần 90% công nhân Nhật-bản có 
trình độ đại học hoặc tương đương. 
Còn Pháp thì đặt chương trình đến 
năm 2000 phải nàng tỷ trọng người 
có học vấn đại học trong công nlhiân 
lên 805%. Tuy nhiên, dù số lượng ngày 
càng đồng và nắm vững khoa học và 
còng nghệ, tầng lớp kỹ trị và kỹ 
thuật viên không baở giờ có thê làm 
chủ được điều kiện và mục đích phát 
triên công nghệ và sản xuất. Những 
cái đó tùy thuộc giai cấp tư sẵn, mà 
giai cấp này thì bao giờ cũng vì lợi 
ích của nó, chứ không phải vì lợi ích 
tự thản của khoa học và công nghệ. 


Thực tế đó đập tan huyền thoại về 
sự chuyền giao quyền hành từ giai 


cấp tư sẳn sang tầng lớp kỹ trị- 
Trên thực tế, tầng lớp này chỉ là sẵn 
phầm có tính chất chức năng, được 
sản sinh từ nhu cầu sản xuất và quản 
lý của giai cấp tư sản trong điền 
kiện khoa học kỹ thuật đã trở thành 
lực lượng sản xuất trực tiếp. Họ và 
sự hiều biết của họ, dều thuộc quyền 
chỉ phối của giai cấp tư sản. llọ và 
sự hiều biết của họ, không hề làm 
cho giai cấp tư sản “biến mãt*, mà 
trái lại, còn giúp cho giai cấp dó tồn 
tại trong diều kiện cách mạng khoa 
học — kỹ thuật hiện dại, với những 
biều hiện mới nhưng bản chất giai 
cấp thì vẫn giữ nguyên. Dưới sự tác 
động của tư bản, tầng lớp kỹ trị tất 
nhiên cũng phân hóa sàu sắc nhự các 
giai cấp và tầng lớp khác. Đại bộ 
phận lao động trí óc lớp trên, do địa 
vị xã hội, do mức thu nhập cao, nên 
vẻ lối sống, khuynh hướng chính 
trị — xã hội..., rất gân với giai cáp tư 
sìn, chưa nói bản thân họ thực hiện 
chức năng xã hội phục vụ giai cấp tư 
san. Còn lao động trí óc lớp dưới là 
những người làm thuê bị áp bức và 
có mức sống rất thấp. Số công nhân 
«áo trắng », nhìn chung, la bạn đồng 
mỉnh của giai cấp vò sản: 


III — Thay lời kết luận 


Với sự phát triên của kinh tế - xã 
hội gán liền với cuộc cách mạng 
khoa học — kỹ thuật hiện đại, trong 
các giai cấp và tầng lớp vốn có của 
xã hội tư sản đã diễn ra một số thay 
đồi đáng kề về đặc điềm cũng như về 
số lượng và chất lượng Nhưng điều 
đo hoàn toàn không có nghĩa là xã 
hội tư sản đã biến thành một xã hội 
khác về chất, một xã hội chỉ bao 
ˆ gồm các tầng lớp trung gian mà thôi. 
Đội quân lao động làm thuê mà hạt 


"chiếm 81% 


nhân của nồ là giai cấp công nhân 
trong các nước tư bản phát triền, vẫn 
gia tăng trong ba thập kỷ gân đây. 
Đầu thập kỷ 80, tông số người làm 
thuê tăng hơn 73X so với đầu thập 
kỷ 50. Số lượng cðng nhận đụ tăng 
gần 76Ã trong ba thập kỷ qua. Néu 
đầu những năm 50 giai cấp công 
nhân chỉ chiếm 58%, thì nay đã chiếm 
82% số dàn ở tuôồi lao động. Trong 
đội quân lao động làm thuê, giai cấp 
công nhân dầu những nắm 50 mới 
thì nay đã chiếm 85,2%. 
Như vậy, nếu trong đội quản lao 
động làm thuê, Lý trọng giai cấp công . 
nhàn gần như không thay dồi, thì 
trong số dàn ở tuôi lao động, tỷ trọng 
giai cấp công nhân đã tăng rất đáng 
kê. Điền đó có nghĩa là sự phát triền 
của lre lượng sản xuất trong xã hội 
tư bản không những không làm giảm 
mà ngược lại, còn làm tăng số lượng 
công nhân. Cũng do đó, vị trí của 
công nhàn trong sản xuất được tăng 
cường, vai trò chính trị và xã họi 
của họ được mở rộng. lo quá trình - 
tích lũy và tập trung tư bản diễn ra 
không ngừng, do ngày càng có thêm 
các tầng lớp làm thuê mới gần gũi 
hoặc hòa nhập vào giai cấp công 
nhân, nẻn số lượng công nhàn sẽ 
ngàv càng đông. I,ao động sản xuất 
ngày càng hiện đại và phức tạp, 
cùng đòi hỏi giai cấp công nhân, gòm 
cả lao động trí óc và chàn tay, ngày 
càng phải nâng cao trình độ văn hóa 
và kỹ thuật, và cũng vì vậy, trình 
độ nhận thức chính trị — xã hội của 
họ cũng không ngừng được nàng cao- 
Giai cấp còng nhàn — lực lượng đối 
trọng của giai cấp tư sản — không 
thề biến mát. Vì vậy, cuộc đấu tranh 
giai cấp vẫn tiếp tục diễn ra, và nguy 
cơ điệt vong của chủ nghĩa tư bản 
văn còn đó. 
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"Thế giới : vấn đề, sự kiện 


5 THẬP KỶ, 3 CHIẾN LƯỢC 


CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG THỂ. GIỚI 


HIỀU nhà quan sát trên thế giới 
đã có những đánh giá chính 
xác về ý nghĩa bài diễn văn 
ông Bu-sơ đọc ngày Í3-5-1989 
tại lễ phát bàng tốt nghiệp ở trường 
cao đẳng nông ngiiệp bang tếch-dát. 
Thực chất đây là bản phác thảo chiến 
lược “Vượt trên ngín chán» chống 
phá các nước xã hội chủ nghĩa đứng 
đầu là Liên xô, và các phong trào cách 
mnạng khác trên thế giới. Cũng nên 
nói thêm, trước khi đương kim tông 
thống Mỹ cho ra đời tác phầm này thì 
những ý tưởng cơ bản chứa đựng 
trong đó.đã được nhiều chính khách 
Mỹ, nhất là cựu tổng thống Nich-xơn, 
từng phát biều trên nhiều điễn đàn. 

Như vậy là, trong vòng 5 thập kỷ 
nay, đã có » chiến lược chống phá 
cách mạng lần lượt ra đời.. 


Ñ 


* 


Sau chiến tranh thế giới làn thứ 
thai, các thế lực để quốc cho rằng 
chúng đang ở trong một thời điềm 
cần phải Yyà có thề theo đuồi chiến 
lược *trả đũa ồ ạt hạt nhân", chĩa 
thẳng mũi nhọn vào Liên xô. 


s 


v. 


PHAN LANG 


“Cân phải ° là vi chủ nghĩa xã hội 
đã vượt ra khỏi phạm yi một nước. 
trở thành hệ thống thế giới, và 
phong trào cách mạng giải phóng dân 
tộc thì đã bất đầu bùng lên trên hầu 
khíp các châu lục, ngày càng thu hẹp 
lận dịa của các thế lực đế quốc. 
Muốn thoát ra khỏi tình thế trên, Nhà 
trìng tính toán rằng, nếu xóa bỏ 
được đỉnh lũy của cách mạng thể giới 
là Liên xô thì Mỹ có thề đảo được 
thế cờ, làm cho phong trào cách mạng 
trên thế giới do mất chỗ dựa, sớm 
muộn gì cũng sẽ theo nhau sụp đồ 
theo kiều bài đô mi nô. 


Còn «eó thÈ” là vì Nhà trắng cho 
là họ đang đứng trước một so sánh 
lực lượng lý tưởng. Liên xô, thành 
trì của cách mạng thế giới góp phần 
quyết định cứu loài người khỏi thăm 
họa phát xit, đã phải chịu những tồn 
thất nặng nề trong chiến tranh: 20 
triệu 3 trăm nghìn người chết, f phần - 
3 tài sản quốc dân @Ø nghìn 6 trăm tỷ - 
rúp) bị bủy hoại, 1780 thành phố vá 
thị trấn, 96 nghỉin nòng trang, 32 
nghin xí nghiệp bị triệt phá... 

Trong thế giới tư bản, các nước đế 
quốc tham chiến, đù thua hay thắng 
trận cũng đều kiệt quệ (một số nước 
bị tàn phá từ một nửa đến 2 phần 3 


số cơ sở công nghiệp). Vì vậy, hầu 
hết các quốc gia này đều phải phụ 
thuộc vào Oa-sinh-tơn với các mức độ 
khác nhau, hoặc dưới cái ô bảo trợ 
kinh tế (kế hoạch Mác-san), hoặc bảo 
trợ quân sự (hiệp ước an ninh Nhật— 
Mỹ). . 

_ Riêng nước Mỹ đế quốc thị ngược 
lại, chẳng những vẹn toàn mà còn 
giàu bốc lên nhờ chiến tranh và nắm 
độc quyền vũ khí hạt nhàn. 


Nói “trả đũa» chẳng qua là Nhà. 


trắng muốn tránh búa riu dư luận. 


Thật ra, phải gọi đây là chiến lược 


đánh trước đòn hạt nhân. 

Liệu có thề đưa ra những bằng cớ 
- gì đề thuyết minh những điều nói 
trên không ? 


Tiến sĩ Pi-chi-ỏ Kê-ku, giáo sư 


môn vật lý bạt nhân tại trường đại 
học Niu-Oóc, người gốc Nhật, đã 
phanh phui trước dư luận, trên báo 
Điễn đàn (19-11-1960) rằng, đã có tất 
cả 4 kế hoạch của Lầu năm góc nhằm 
triền khai đánh trước dòn hạt nhân: 


— Kế hoạch mang mật danh JIC 
329/1 được vạch ra ngay khi chiến 
tranh thế giới lần thứ hai vừa kết 
thúc, dự định sẽ dùng bom PÌÏu tô nỉ 
mác 3 chở trên các pháo đài bay B 29 
oanh tạc 20 địa điềm ở Liên xô (Mát- 
xcơ-vạ, Goóc-ki, Quy-bư-sép...). 


` Tài liệu JCS †1691/7 của Lầu năm 
góc viết: “Trước đây, Mỹ vẫn chờ 
đợi cuộc tiến công trước rồi mới sử 
dụng sức mạnh quân sự. Qua kinh 
nghiệm Hi-rô-si-ma và Na-ga-da-ki, 
chính sách tương lai của Mỹ phải là 
đánh đòn hạt nhân phủ đầu với tỉnh 
bất ngờ và sức mạnh tiến công ở mức 
cao nhất ®. 


— Kẽ hoạch «Gọng kỉ m®,(tháng 3-1946) - 


phát triền trên cơ sở JIC 329/1, chủ 


trương tiến công bằng vũ khí nguyên, 


tử vào Liên xô xuất phát từ ba quốc 
gia lân cận, và tiếp liền đó la tiến 
công 3 mũi trên bộ qua Bắc Âu, Trung 
Âu và Thồ-nhï-kỳ. 


Kế hoạch « Dao quắm » với gia địnir 
sau khi «Gọng kìm * thành công, sẽ 
sử dụng 10 sư đoàn cai quản Alát-xcơ-: 
va, 5 sư đoàn chốt ở Đồng Âu. ^ 


—~ Kế hoạch «Cuộc hành quân kẻ 


gây gồ» (mùa hè 1916, khi có cuộc” 


khủng hoảng Béc-lin) dự định sẽ dùng 
50 quả bom nguyên tử đánh đồng 
loạt vào các mục tiêu chiến lược 
trên đất Liên xô. | 


Các kế hoạch trên mãi mãi nàm 
trên giấy là do nhiều nguyên nhân, 
trong đó có nguyên nhân kho bom 
nguyên tử lúc này của 3Íÿ Không dáp 
ứng được yêu cầu của kế hoạch, về 
số lượng cũng như chất lượng. 


Vào cuối thập kỷ 50 và đầu thập- 
kỷ 60 tình hình thế giới có những 
biến đồi mới, rất bất lợi cho đế quốc 
Mỹ.. 

Về phía cách mạng, Liên xô nhanh: 
chóng phục hồi tiềm lực mọi mặt và 
cũng đã có vũ khí hạt nhân (theo tài 
liệu mang mật danh NŠC 68 của CIA 
đánh giá, thì đến năm Ẳ951, Liên xô 
đã có trong kho ít nhất 200 quả bom 
nguyên tử). Phong trào giải phóng. 
dân tộc phát triền mạnh mẽ, khoảng - 
100 nước thuộc địa và phụ thuộc 
giành được độc lập với các mức độ 
khác nhau, khiến cho hệ thống thuộc 
địa của chủ nghĩa để quốc tan rã 
từng mảng lớn.. 

Việc mất độc quyền vũ khi hạt nhân 
đã làm bàng hoàng giới quân sự Mỹ.. 
Khi biết tin Liên xô công bố việc cho 
nồ thí nghiệm thành công các quả 
bom nguyên tử vừa chế tạo, trong 
một cơn tuyệt vọng. hoang mang cực: 
độ, bộ trưởng quốc phòng Mỹ đã 
nhảy từ trên lầu cao xuống đất tự: 
sát. Tiếp đó, còn một loạt sự kiện nữa 
làm Nhà trắng càng choáng váng °*- 

— Liên xô trở thành nước đầu tiên 
đi vào vũ trụ, có trong tay những 
phương tiện chuyền tải đòn giáng 
trả hạt nhân đến bất cứ nơi nào trên 
trái đất. 
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— Thế cân bằng chiến lược Xô — 
Afÿ đân đân được xác lập và đã trở 
thành không thê đảo ngược. ;- 


— «ö5Ä sô dân thế giới sống đươi 
chế độ cộng sản », trong khi đó, chỉ 
có *“16Ã sống trong thế giới tự do" 
(số liệu của Ních-xơn). Nhiều * phần 
trăm ® khác hướng về chủ nghĩa xã 
hội hoặc chọn con đường phát triền 
phi tư bản chủ nghĩa. Nhiều chính 
khách tư sìn là nguyên thủ quốc gia 
một số nước dân tộc chủ nghĩa cũng 
gửi con eái đến Mát-xcơ-va học tập 
và tuyên bố sẽ đưa đất nước họ «đi 
theo con đường của nước Nga ». 


Còn trong thế giới tư bản thì đã 
xuất hiện thêm hai trung tâm kỉnh tế 
mới — Tây Âu và Nhật-bản — cạnh 
tranh ngày càng gây gắt với Mỹ. Cái 
gây chỉ huy của Mỹ không còn có thề 
thủ sức vung vầy như trước và chứng 
cớ là, trong số các đồng mình của Mỹ 
ở châu Âu. đã eó nước tuyên bố thẳng 
thừng đứng ra ngoài khỗi NATO do 
AfÿŸ khống chẽ. 

Trước so sánh lực lượng mới, nước 
Mỹ để quốc không thề không chấp 
nhận một bước lùi, phải điều chỉnh 
lại chiến lược cũ. | 

Chiến lược “ phản ứng linh hoạt " 
ra đời, được hoàn chỉnh và định hình 
hẳn dưới thời Ken-nơ-đi, có những 
đặc {rưng sau dày : 


l — Gác lại chủ trương «xóa sồ 
bằng dòn phủ đầu hạt nhàân® phong 
trào cách mạng xã hội chủ nghĩa 
đứng đầu là Liên xô, và thay vào đó 
là chủ trương «kiềm chế?, «ngăn 
chắn ». Theo thuyết minh của các nhà 
chiến lược Mỹ thì « ngăn chặn? nói 
ớ đây là * ngăn chặn sự bành trướng 
ảnh hưởng của Liên xô và của các 
nước xã họi chủ nghĩa» đối với 
“thế giới thứ ba », nhằm phá sự hợp 
lưu của hai phong trào cách mạng, 
tước bó người đóng mỉnh tự nhiên 
của các nước xã hội chủ nghĩa là các 
nước dân tộc chủ nghĩa. Nếu làm 
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được như vậy — vẫn theo Nhà trắng 
tính toán — thì tuy chưa thanh toán 
được «thế giới cộng sản? nhưng 
cũng «ngăn chặn vây cảnh ®, làm cho - 
nó nếu không yếu đi thì cũng không 
thề tiếp tục đà lớn mạnh như trước. 


2—=Cùng với việc kiềm chế, ngăn 
chặn ,các phong trào cách mạng thế 
giới, Nhà trắng chủ trương tập trung 
lực lượng, chĩa- thẳng mũi nhọn sức 
mạnh vào phong trào cách mạng giải 
phóng đân tộc, nhằm giữ cho được 
các trận địa còn lại, hoặc nếu phát 
hiện có thời cơ, thì phản kích giành 
giật lại những địa bàn đã mất. 


Đề thực hiện chủ trương trên, 
nước Mỹ đế quốc đã chuần bị « hai 
cuộc chiến tranh. rưỡi ». Trong cuốn 
Tiếng kèn ngập ngừng, lay Ìlo viết: 


“... Trong chiến lược phản ứng 
linh hoạt, chiến tranh lớn bằng vũ 
khí hạt nhân (chống Liên xô và các 
nước xã hội chủ nghĩa) từ nay đóng 
vai trò cái mộc che đỡ; còn chiến 
tranh bằng vũ khí thông thường là 
lưỡi gươm đàm chém s. 


(Cách thức để quốc My điều hành 
cuộc chiến tranh xâm lược Việt nam 
giúp người ta hình dung được diện 
mạo chiến lược chống phá cách mạng 
thể giới thời kỷ này. Trong khi múa 
“lưỡi gươm dàm chế¡n », đưa, cuộc 
chiến tranh lên đỉnh cao về sử dụng 
sức mạnh, cho B.52 ném bom rải 
thâm thủ đô lià nội, Nich-xơn đồng 
thời tong tả chạy tới thủ đô hai nước 
xã hội chủ nghĩa. Ông ta hy vọng có 
thê cách ly được hai nước này khỏi 
đội hình chiến đấu chung và nếu làm 
được diều đó thì sẽ có thê cô lập, tiến 
tới bóp chết cuộc kháng chiến chống 
Mỹ, cứu nước của nhân dân tạ. 


Thất bại của AÍÿ trên chiến trường 
Việt nam và tiếp đó kéo theo thất bại 
dày chuyền trên nhiều trận địa khác, 
đã giáng một đòn nặng vào chiến 
lược *“ phản ứng linh hoạt P của Mỹ. 


Mọi người hắn còn nhớ, trong 
những năm đầu thời kỷ “nước %lỹ 
sau Việt nam", Nhà trắng đã phải 
tính tới cá phương án rút quân Mỹ 
thỏi Nam Triều-Liên, bỏ các căn cứ 
trong đất liền, rút ra củng cố tuyển 
phòng thủ ngoài hải đảo. Thậm chí, 
một nhóm chiến lược gia Mỹ có tên 
là ephái cô lập mới?, còn dề nghị 
dưa tất cá lực lượng quân sự từ 
nước ngoài về đóng trong lãnh 
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Những năm cuối thập kỷ 80, các 
nước xã bội/chủ nghĩa bát tay tiên 
hành cải tổ, cải cách, đôi mới và 
nhiều nước đã sa vào một cuộc khúng 
hoàng nghiềm trọng nhất từ trước 
tới nay. Tính chất nghiêm trọng đó 
là ở chỗ, cuộc khủng hoàng lần này 
không diễn ra trong phạm ví cục 
bộ mà trên hầu hết các nước xã hội 
chủ nghĩa và không phải ở nột mà 
nhiều mặt : chính trị, kính tế, xà hội, 
văn hóa, tư tưởng.. Tính chất nghiêm 
trọng còn ở chó, ở một số nước Xã 
hội chủ nghĩa, chính đảng của giai 
cấp công nhìn đã mất vai trò lãnh 
dạo chỉnh quyền, mà chính quyền thì 
lại là «vấn đề số l của mọi cuộc 
cách mạng ». 

Đối với các thế lực đề quö2 thì dày 
là « một cơ hội lớn nhất » — lớn đến 
nỗi ông Bu-sơ tuyên bố *cho phép 
chinh quyền đương nhiệm có thê theo 
đuôi những tham vọng chưa một 
tông thống Mỹ nào trước đày dám 
mìơ tướng tới ». 

Đáp lại lời kêu gọi đầyv phần khích 
của ông trùm Nhà trắng, các nhà 
chiến lược ÄXIÿ dã xúm vào, * xán áo 
lên, bắt tay vào hành động ngay lập 
tức * và chiến lược # Vượt trên ngăn 
chặn °® đãi được thao ra. $ 


Tuy nhiên, khác với chủ trương 


«lra đũa oat®, «đánh gục Liên xô và - 


các nước xã hội chủ nghĩa bằng đòn 
phú đầu hạt nhàn. chiến lược * Vượt 
trên ngắt: chặn”? cho rằng cần tìm Rgếm 
một kiêu chiến thắng khác. Bới lẽ, 


như Ních-xơn viết, « sự xuất hiện vũ 
khí hạt nhân đã làm cho chiến tranh 
trở thành lỗi thời nếu dùng nó làm 
phương tiện - giải quyết xung đột 
Đông — Tây ?. Kiều chiến thắng khác 
mà các thế lực đế quốc nói đày, 
là «chiến thắng mà khỏng cần chiến 
tranh », chiến thắng bằng cách' làm 
cho đối phương tự thất bại và đó là 
con đường thực hiện thầm thấu hỏa 
bình, diễn biến hòa binh, chống « thể 
giới cộng sản". 


(ác thế lực đế quốc đã lập tức ra 
quản trên mọi mặt trận chính trị, 
kinh tế, xã hội, tư tướng, thông tín 
đại chúng... Chúng vừa tung mỏi nhủ 
« viện trợ, hứa « sẽ giúp đỡ nga y lức 
khắc * các nước xã hội chủ nghĩa vượt 
qua những khó khăn về kinh tế, vừa 
ra sức tỏ về cho «tinh ưu việt? của 
chủ nghĩa tư bản, và khoét sàu thêm 
những điềm chưa hoàn thiện mừ các 
nước xã hội chủ nghĩa đang ra sức 
khác phục qua cai 16, cải cách, đỏi 
mới RKêu gọi đa nguyên về chỉnh trị. 
& phi chính trị hóa ® các công cụ quan 
trọng bạc nhất của chính quyền vô 
sản — eØ cầu nhà nước, công an, quán 
đội : tiếp tay, nuôi dưỡng 'ác phản 
tử chống đối chế độ; khuyến khích 


-eác đàn tộc, sắc tộc trong các nước 


xà hội chú nghĩa *“dứng lên tự giải 
phóng?®... đó là những thủ doạn 
đang được các thế lực đế quốc thực 
hiện. Chúng cho rằng có thể làm 
ruòng nát và đãy «thể giới cộng sản ® 
đến chỗ tt sụp đồ (?). Các thế lực đế 
quốc đã làm như thể ở khu vực Đông 
Âu, nơi mà Nich-xơn cho là có rất 
nhiều khi năng « Phần lan hóa s. Sau 
công phá ngoại vi, chúng chuyền làn, 
đưa cuộc * chiến tranh không có tiếng 
súng » vào khu cấm địa — chia thẳng 
mũi nhọn vào Liên xò. Tiếp đó, là 
các nước xã hội chủ nghĩa còn lại, 
trong đó Việt nam là đối tượng dược 
Nhà tráng rất chú ý. 


Nói “chiến thắng bằng thầm thấu 
hòa bình »ò Không hè có nghĩa là nói 
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Nhà trằng đã xếp xó chỉnh sách «cái 
gây?. Nichxơn biện luận rằng: 
« Không thề gạt bổ một thực tế hiền 
nhiên là vũ khí hạt nhân sẽ không 
bao giờ bị loại bỏ?. Theo các hiệp 
nghị Xô — Mỹ, đúng là một số lượng 
vũ khí bạt nhân đặ bị thủ tiêu, thế 
nhưng sự ráo riết hoàn thiện nhằm 
náng cao chất lượng đề đạt tới hiệu 
quả tối đa, lại cũng đang được Nhà 
trắng thực hiện đối với các loại vũ 
khí hạt nhân còn lại. Tuyệt đối không 
nên quên rằng, ngân sách quân sự 
. Mỹ hiện nay vẫn duy trì ở mức 4X 
thu nhập quốc dân (trên 300 tỷ đô la 
vào năm 1994), tức gấp 10 lần so với 
ngân sách quân sự Nhật. Dĩ nhiên, 
chính sách «cái gậy hạt nhân? hiện 
nay được trao nhiệm vụ có khác 
trước — chủ yếu đóng vai trò lực 
lượng răn đe, làm cơ sở sức mạnh 
cho “diễn biến hòa bình*, không 
trực tiếp làm đòn bầy nhưng là « điềm 
tỳ của đòn bầy ». 

Nói Liên xô và các nước xã hội 
chủ nghĩa là đối tượng phản kích 
chủ yếu của các thế lực đế quốc, 
không có nghĩa là nói các thế lực đế 
quốc đã bỏ qua phong trào cách mạng 
đân tộc. Rð ràng, khi phát hiện thấy 
có sơ hở, chúng đã nhảy bồ vào các 
nước đân tộc chủ nghĩa, kề cả bằng 
cái gậy » LIC (xung đột cường độ 
thấp), can thiệp vũ trang bằng vũ 
khí thông thường, kiều như Nhà 
trắng làm ở Pa-na-ma. 


* 


ò thập kỷ là một quãng thời gian 
đủ dài đề có thề nhìn lại và rút ra 


những kết luận xác đáng về chỉ nghĩa 
đế quốc. Mặc dù có những biến dạng 
này khác trong cung cách các thế lực 
đế quốc chống phá cách mạng thế 
giới qua từng giai đoạn lịch sử, song 
mục tiêu của chúng nhằm thanh toán 
chủ nghĩa xã hội và các phong trào 
cách mạng khác thì trước sau vẫn. 
tuyệt đối bất biến. 


Bè lũ đế quốc đang hí hủng, phấm 
chấn chưa hề thấy, đã chuần bị tử 
bây giở khúc khải hoàn kết thúc toàn 
thắng cuộc chiến đấu chống cộng sản 
và cách mạng thế giới vào cuối thố 
kỷ này. Ấy thế mà, trong lúc này, 
lại có một số người tự xưng là cộng 
sản, tung ra thuyết «hòa nhập » (còn 
được gọi là thuyết “hội tụ? hoặc 
“đồng quy»). Thuyết nãy *chứng 
minh ® rằng, giống như hai dòng sông 
tuy chảy riêng rẽ nhưng đều hướng 
ra biên cả và đến một khúc nào đó 
sẽ hợp lưu, chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa tư bản đến một thời điềm nào 
đó cũng sẽ tự động hỏa nhập thành 
một đòng chảy, mở ra một * kỷ nguyên 
cực kỳ ưu việt » mà lịch sử nhân loại 
chưa từng biết tới Œ). 


*... Một thế giới không có xung 
đột là ảo trởng —NíÍch-xơn viết. Cuộc 
xung đột Đòng — Tây sẽ còn trải qua 
nhiều thế hệ. Hòa bình không phủ 
nhận xung đột mà là phương tiện 
tồn tại cùng với xung dột... ». 


Với câu đó của Ních-xơn, chiến 
lược gia của chủ nghĩa dế quốc Mỹ. 
thiết tưởng không cần phải bình 
luận gỉ thêm về mức độ sai lầm và 
nguy hại của thuyết “hòa nhập ® 
nói trên! : 


nước ngoài 


ÂZ Qua sách báo 


BÚ LỘT (tỦA (ÁC NƯẾt 8Í QUÚC 
MỚI VỮI (HẦU MỸ LA TINH 


ỘT thực tế đã được các nhà 

M sử học và kinh tế học thửa 

| nhận : sự phát triền của châu 

Âu và của hệ thống tư bản 

chủ nghĩa thế giới là dựa vào sự cung 

cấp tài chính của các nước thuộc dịa 

ở châu Mỹ cũng như ở châu A và châu 

Phi. Vì vậy, các :hính quốc cũ phải 

chịu trách nhiệm về tình trạng hậm 

pbát triền biện nay Ở các nước này 

và phải có nghĩa vụ đối với các dân 

tộc mà của cải đã bị họ cướp đoạt 
trong nhiều thế kỹ. 


Đề thấy rõ hơn sự bóc lột của các 
nước đế quốc, chúng ta hãy đi vào 
trường hợp cụ thề của châu ÀXlỹ và 
thử tính xem số vàng bạc ở dây dã bị 
-_ bọn thực dân lấy. đi là bao nhiêu. 


Từ năm lã03 đến năm 1060, gần 
200 tấn vàng và khoảng 17000 tấn bạc 
3ã được đưa từ châu Mỹ về Tây-ban- 
nhà. Nếu tính giá vàng hồi đó đắt 
gấp l1 lần giá bạc thì khối lượng 
vàng tỉnh mà bọn thực đản chiếm đoạt 
của châu Mỹ tử đầu thế kỷ 16 tới 
giữa thế kỷ 17 là khoảng 3000 tấn. 


Đó là con số chính thức. Còn con số 
thực tế, chắc cao hơn nhiều. Theo 
nhà sử bọc và kinh tế học Mỹ 1:41. 
Ha-min-tơn, số kim loại quý nằm 
trong tay bọn buôn lậu phải chiểm 
khoảng từ 10 đến 502 con số nói trên. 
Đẩy là chưa kề sẽ vàng bạc không 
nhỏ bị mất do các vụ lắm tầu, do ác 
cuộc tiến công của bọn cướp thường 
xảy ra hồi đó. 

Giờ chúng ta thử tính giá trị 2000 
tấn vàng nói trên. Năm ngoái, giá 
vàng trên thị trường quốc tế biến 
động từ 350 tới 412 đôla/ một ôn-xơ. 
Giá vàng cuối tháng 3 năm nay khoảng 
3608 đòla/mệt ôn-xơ. Nếu chọn một giá 
trung gian là 380 đôla/một ôn-xơ. đề 
tính, thì ta sẽ có con số sau: khối 
lượng vàng mà bọn thực dân cướp 
đoạt của chàu Mỹ từ năm 1503 tới 
1060, tức hơn một thế kỷ rưỡi, lèn 
Lới... 28 tỷ đô la. 

Không chỉ trước kia mà hiện nay 
châu Mỹ la tỉnh ván phải tiếp tục 


.W® Xem bài « Họ đã lấy cắp bao vàng bạc 


+ 


ở châu Mỹ ? ® của Ô-xca Pi-nô Xan-tốt đăng 
trên ran-mg, bản tóm tắt hẳng tuần bảng 
tiếng. Pháp, số ra ngày 6-5-1990 


ð/ 


cung cấp tài chính cho các nước tư 
bản chủ nghĩa phát triền. 


Mọi người đều biết, hiện nay hằng 
nầm các nước Mỹ la tính vẫn phải 
nộp cho thế giới tư bản chủ nghĩa 
phát triền khoảng 30 tỷ đô la đề trả 
lãi cho các khoản vay và các khoản 
khác. Giả dụ 30 tỷ đô la ấy không phải 
nộp cho các nước để quốc mà đem 
đầu tư vào các nước dó thì trong 
khoang thời gian từ 1252 tới 1220 
tính ra c€ó thê thu được mệt số lãi 
ròng khoảng hơn “2# tỷ đò la. Với 
giá Í tấn vàng hiện nay là khoảng 


- 


10 triệu đô la thì 200 tỷ đô la trên có 
thề mua được 20000 tấn vàng. Nói 
cách khác : chỉ trong mệt thập kỹ qua, 
châu MỸ la tỉnh đã bị các nước để 
quốc lấy :1i 20 99 tấn vàng. 


Như vậy, mỗi năm hiện nay châu 
Mỹ la tỉnh bị các nước đế quốc lấy 
đi 3 000 tấn vàng. Cũng eó nghĩa : điều 
mà bọn thực dàn hồi thế kỷ 16 và thế 
kỷ 17 phải mất hơn mật thế kỷ rưỡi 
mới thire hiện được, thì nay chủ nghĩa 
đế quốc chỉ cần một năm. 


LÊ ĐUNG 


22 CÁN BỘ Tạp chí Cộng sản 
ĐƯỢC TẶNG HUY CHƯƠNG.- 
‹ VÌ SỰ NGHIỆP BẢO CHÍ VIỆT NAM» 


Nhân dịp kỷ niệm 45 năm Cách mạng Tháng Tâm và 
Quốc khánh 2-9, Ban thư ký Hội nhà báo Việt nam đã 
quyết định tặng Iluy chương « Vì sự nghiệp báo chí Việt 
nam » cho các nhà bảo chuyến nghiệp có từ 25 năm làm 
báo trở lên và có những đóng góp thiết thực vào sự 


nghiệp báo chí cách mạng. 


Trong số các nhà báo được tặng huy chương, có 22 
đồng chí là cán bộ Tạp chỉ Cộng sản: 


Phạm Thị Hải Âu, Trần Hồng Chương (truy tặng), 
Trịnh Cư, Nguycn Xuân Dung, Nguyễn Văn Đặng, Đỗ 
Hữu Hạnh, Lê Thị Tâm Hương, Nguyễn Quý Lệ, Nguyễn 
Văn Lộc, Trương Quốc Minh (Tô Quyên), Nguyễn Thiện 
Nhân, Nguyễn Minh Quảng, Nguyễn Tử Tấn, Hoàng Chí 
Thân. Nguyễn Trọng Thụ, Vũ Tiên, Lê Tòng, Võ Xuân 
Tống, lê Trì, là Xuân Trường, Lễ Trung Việt, Lê 


Xuân Vũ. 
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TRUNG ƯƠNG ĐĂNG CỘNG SẲN VIỆT NAM 
0E0 18 1990 


cty 0£ CRLFORNIA 


IVIAIH-(/2L-B 


MẤY 
Ở CÁC VÙNG DÂN TỘC 
THIỀU SỐ NƯỚC TA 


RONG hoàn cảnh khó 
khăn chung, mây năm 
qua, các dân tộc thiểu số 
đã-có nhiều eố gắng trong 
sự nghiệp đôi mới đất 
nước và đã đạt được một số tiến 
bọ, Song những tiến bộ đó nhìn chung 
còn chưa là bao so với tiêm năng vốn 
có va yêu cầu phát triền của miền 
nửi, của bìn thân các đàn tộc và của 
ea nước. Trình độ phát triền kinh tế 
xã hội ở các vùng đân tộc thiên số 
còn rất thấp. Kinh tế tự nhiên, di liền 
với nạn du canh đu cư, còn chiếm tỷ 
trọng lớn. Ninh tế hàng hóa thực sự 
chưa có tiên dề dê xây dựng và phát 
trin Nghẻo đói, bệnh tật, thất 
học và mù chữ đang là thực trạng 
nhức nhối ở không ít dịa phương. 
Gàn đày, những tiêu cực xã hội như 


TẠP CHÍ CỘNG SẲN 
(ơ quan lý luận và chính trị tủa 
Írung ương Bảng cộng sản Việt nam 


VẤN ĐỀ CẤP BÁCH 


NÔNG ĐỨC MẠNH * 


cờ bạc, nghiện hút, hủ tục lại có cơ 
tái phát. Các thế tực phần động và 
thù dịch lợi dụng những sơ hở trong 
việc thực hiện chính sách đân tộc đã 
len sâu vào cơ sở của ta, chống phá 
tỉnh vi và quyết liệt. 


Đồng bào các đân tộc thiêu số đang 
đững trước thứ thách lớn: từ một nền 
kinh tế tự nhiên, tự túc, tự cấp lạc 
hậu, phải chủ động, vươn lên xác lặp 
từng bước nền kinh tế hàng hóa với 
cơ chế quản lý mới. Ngay đối với 
miền xuôi và dân tọc đa số, kinh tế 
hàng hóa còn dang là bài toán khó 
giải huống hò các vùng dân tộc lại 
nang những đặc điểm riêng (thói quen, 
nếp nghĩ, phong tục. tập quản, tàm 


® Trưởng Bạn đìn tộc trung trơng 


# 


lý...) phức tạp và nặng nề. Xưa nays 
trong chủ trương chính sách giải 
quyêệt các vàn đề của vùng đân tộc, 
thưởng quá tham nhiều việc. Nhưng 
do lực bất tòng tâm, biện pháp không 
đồng bộ, có lúc có nơi làm nửa vời, 
Không triệt để hoặc nói mà không 
làm, thành thứ văn bản thì nhiều 
nlhhrng hiện quả thực tế thường rất 
han chế, \ 

Hiện nay, đổi với các vùng đàn 
lọc, tho tôi, cần lập rung sức giải 
quyết mấy vấn đề sau đày : 


Một là, nền sớm thống nhất nhận 
thức và kế hoạch thực hiện các chủ 
trương chính sách, nhất là phương 
hướng phát triền kinh tế, văn hóa, xã 
hội ở các vùng đàn tộc, coi đày là 
việc chung của cả nước, năm trong 
chien lược chung xảv đựng và phát 
triển kinh tế — xã họi của đảt nước. 
Đồng thời, mỗi dân tọc sống trên đất 
nước ta, đủ nhỏ hay lớn, đù da số hay 
thiểu số, đến phải eoi đó là sự nghiệp 
của chính minh. | 

Đất đại, tài nguyên tô quốc trải 
trên các vùng, vừa là sở hữu toàn đàn, 
vừa thuộc quyên trực tiếp sử dụng, 
quản lý của từng dàn Lộc, của từng 
người lao động. Điều quan trọng nhất 
ởđày là tìm ra cách khai thác tốt 
nhất đất đại, tài nguyên đó đề trực 
Hiếp dem Tại lợi ích cho dòng bào các 
đàn tộc và lợi ích toàn xã họi. Về 
phía nhà nước, cần sớm có văn bản 
pháp luật, những hướng dẫn cụ thê, 
quy định quyền bạn, trách nhiệm trên 
lĩnh vực này, chóng những khuvnh 
hướng lệch lạc, sai làm đán tới khòng 
bao đâm các lợi í-h một cách thỏa 
đăng, vất kiệt đất đại, tài nguyên, 
cày lãng phí lớn... Đồng thời, cần có 
chính sách đầu tư đúng mức (vốn, vật 
tư, kỹ thuật, cán bộ...) cho miền núi 


và Các vùng đàn tộc ; không coi đáy là 


ban ơn, là bao cấp, là chiếu cố. 

Còn các vùng dân tộc cũng phải 
thật sự phát huy tỉnh thân tự lực tự 
cường, nắng động, sáng tạo, vươn lên 


làm chủ đất đai, tài nguyên, khai thác 
thế mạnh của mình, không trông chờ, 
Ý lại, không tự tỉ và thụ động, tranh 
thủ và sử dụng tốt sự giúp đỡ của nhà 
nước. Fừng địa phương cần xây dựng 
một cơ cấu kinh tế thích hợp; từng 
bước phát triền kinh tế hàng hóa theo 
hướng động viên nhiều thành phần 
trong xã hội tham gia vào hoạt đóng 
sản xuất, kinh doanh, lưu thòng, 
dịch vụ... 


— Về nông, lâm nghiệp. ÀAlột mặt các 
địa phương cần thâm canh tíng vụ 
trên những địa bàn chắc ăn, mặt khác 
khuyến khich mọi đối tượng, mọi tô 
chức (cơ quan, trường học, đơn vị 
quân đội, cơ sở kinh tế, hộ gia 
đình...) nhận đất, nhận rừng hoặc tự 
nguyện khai thác những vùng đất 
trông, đất đỏi trọc; cải tạo những 
vùng sình lày, chua mặn, tạo ra hình 
hức sìn xuất đa đạng (vườn rừng, 
trại rừnøz, trại chăn nuôi...) với nhiều 
loại cày, con thích hợp. Có như vậy 
mới nhanh chóng tăng thêm sản phầm 
hàng hóa. Đặc biệt, cần giải quyết cho 
được khâu chế biển và tiêu thụ xin 
phầm, tạo vốn tái sản xuất mở rộng, 
có tiền mua lương thực, hàng tiểu 
đùng, bảo đảm các nh cầu thiết yếu 
của dời sống 


Định canh định cư hơn một triệu 
đàn, thực sự là một vấn đề lầu dài, 
gian khó, eó nhiều đông việc liên quan 
với nhan phải làm đồng bộ. Cần chú 
ý những nguyên nhàn làm cho định 
canh định cí íE có kết quả, và dễ 
ra những biện pháp thật thiết thực. có 
thể làm ngày, đề khắc phục tỉnh trang 
trì trệ. Tàu nay ở những vùng định 
canh đỉnh cư, ta chỉ chú ý nhiều đến 
HH phát triển sản xuất, ít lo đến như 
cìu tối thiệu của con người, chưa nói 
đến việc nàảng cao phúc lợi xã hội. 
Trước mắt, đöi với đồng bào các đàn 
tộc có số đân ÍLỏi (như đồng bào Hực, 
Cà ho, La hú, Sỉ la, Máng ứ, Bràu, 
tơ-mrim...), nhà nước cần eó biện pháp 
đặc biệt, sử dụng cả vốn định cư làn 


vốn xây dựng kinh tế mới đề trong 
mội thời gian ngắn, có thề tạo lập cho 
họ một địa bàn sinh sống tương đối 
6n định, phù hợp với hoàn cảnh sống 
của họ (nhà ở, đất canh tác, công cụ 
sản xuất và những dụng cụ sinh hoạt 
tối thiều...). Nơi đất quá ít, đồng bào 
¿Óó nguyện vọng đi chuyền, thì cũng 
cản xem xét, giải quyết theo chính 
sách, như đối với đồng bào ở miền 
xuỏi đi xây đựng vùng kinh tế mới. 


— Về công nghiệp, thương nghiệp và 
kết cấn hạ tầng. Hướng chỉnh trong 
còng nghiệp là phát triền ngành chế 
biến với quy mô nhỏ và vừa, phủ hợp 
với khả năng đầu tư của hộ và liên 
hộ gia định. Cần tô chức chặt chẽ 
khau sơ chế tại các gia đình, đồng 
thời chú ý đầu tư trang bị kỹ thuật 
hiện dại, nâng giá trị san phầm hàng 
hóa, phục vụ tốt yêu cầu tiêu đùng và 
xuất khầu. 

Trong kinh doanh, vấn đề quan 
trọng là phải làm tốt khâu dịch vụ 
sản xuất và tiêu thụ sản phầm. Ở đày 
phải kề đến vai trò của thương nghiệp 
nhà nước. Nên tỏ chức rộng khắp 
mạng lưới đại lý mua bản tận bản 
làng, tận các chợ, trên các trục giao 
thông ; khuyến khích quốc doanb, tập 
thê, tư nhàn đăng ký kinh doanh (kề 
cả kinh doanh đường dài) tất cả các 
mặt hàng mà luật pháp không cấm, 
tạo điều kiện thuận lợi đề nhàn dâu 
tự do đi lại, giao lưu hàng hóa. Xây 
dựng các chợ ở huyện, xã và liên xã; 
biến chợ thành nơi tụ họp các dân tộc, 
nơi giới thiệu, trao dỏi, mua bán 
các mặt hàng và ký kết các hợp dòng 
kinh doanh, nơi kết hợp với các hoạt 
đọng văn hóa, phù hợp với truyền 
thong của các dân tộc, đề tuyên truyền 
và piáo dục nếp sống mới, lành mạnh. 
sêt eình các chợ, cân xây dựng các 
trung tầm Hiến kết, giao dịch kinh tế 
giữa các cơ sở công nghiệp lớn của 
trung ƯƠnỢỠ, các cơ sở eòng nghiệp 
quốc phòng với các eo sở cong nghiệp, 
tiền thủ công nghiệp của địa phương, 


tạo ra môi trường hoạt động sản xuất. 
giao lưu hàng hóa, cải thiện bộ mặt 
các vùng đàn lộc. 

Đối với kết cấu hạ tầng của các 
vùng dân tọc, cần tập trung vào bạ 
việc : 

+ Làm cho dường sá giao thông có 
bước tiến rõ rệt. Nâng cấp và xây 
dựng một số trục đường giao thông, 
chủ yếu là các tuyến nối liền các trung 
tâm kinh tế quan trọng. Tăng thêm 
các phương tiện vận tải cơ giới, phát 
triền mạnh phương tiện vận tải thô 
sơ, khai thác thêm vận tải thủy : 
không hạn chế các hình thức vận tải 
tư nhàn. : 

+ Xây dựng mạng lưới điện, nhất 
là mạng lưới thủy điện quy mô nhỏ 
và vừa đề sớm cung cấp điện cho 
nhân dàn (nhất là đồng bào gần các 
nhà máy thủy điện);coi trọng các 
dạng năng lượng khác. Các cơ sở 
năng lượng này, nên xây dựng theo 
phương châm: kết hợp vốn và công 
sức của nhà nước, tập thê, đơn vị 
sản xuất và các hộ gia đình. 


+ Giải quyết cho được khâu cung 
cấp nước sinh hoạt, nước sản xuất. 
Đầu tư, khai thác có hiệu qua những 
hỏ đạp lớn sẵn có; đắp các đập nhỏ, 
khai tìm và xây các cột nước ở vùng 
ngập mặn, xây bề chứa ở vùng nủi 
đá, núi cao...; gắn thủy lợi với thủy 
diện, với công tác trông rừng, bào 
vệ rừng. 


Hai là, đi đòi với việc phát triền 
từng bước nén kinh tế thị trường, 
nhà nước — mà hiện nay tồ chức có 
trách nhiệm lớn nhất là Bộ công tác 
dân tộc —ciìn có sự nhìn nhàn lại toàn 
bộ công việc trước đây, đề xàv dựng 
một kế hoạch thiết thực từng bước 
phát triển đồng bộ các mặt kinh tẻ, 
chính trị, văn hóa, xã hội, an nĩnh 
quốc phòng. 

Trước hết, căn cứ vào hiệu quả 
kinh tế, mạnh dạn điều chính lại 
quan hệ sản XuấtL cho phù hợp với 


tính chất và trình độ lực lượng sản 
xuất; thật sự tôn trọng quyền tự 
quyết định và lựa chọn các hình thức 
kinh tế phù hợp với đặc điềm, điều 
kiện và khả năng của mỗi vàng, mỗi 
đán tộc, kiên quyết chống lối rập 
khuôn máy móc, hình thức và áp đặt. 
Theo hướng đó, rà soát lại các tô 
chức kinh tế quốc doanh theo tiêu 
chuần năng suất, chất lượng, hiệu 
quả ; áp dụng rộng rãi các hình thức 
kinh tế quá độ thích hợp, đi từ thấp 
den cao, đặc biệt coi trọng việc củng 
cố, xay dựng mô hình phát triền 
kinh tế gia đình, coi đày là một trong 
những hướng chiến lược quan trọng, 
tạo cơ sở phản còng lại lao động ngaàv 
trong từng tế bào xã hội, từng bước 
thoát ra khỏi nền kinh tế tự nhiên, 
góp phần khác phục nạn tranh chấp 


ruộng đất, xác lập quyền làm chủ, 


thật sự của người lao động trên 
miinh đất, khoảnh rừng cúa mình. 


Trong khâu kế hoạch, đề có bước 
phát triển nhanh, nhà nước cần ru 
tien đầu tư một số mặt sau đầy : 


+ loàn thiện công tác thăm dò, 
điều tra cơ bẵn các vùng đàn tộc, đề 
có cơ sở đánh giá tông hợp và tương 
dối chính xác các điều kiện tự nhiên, 
xã hội của các vùng đó, nhằm xây 
dựng quy hoạch tông thề các mặt cả 
trước mát và lâu đài. 

+ Bên cạnh các cơ sở hiện eó, mỡ 
rộng thêm các trung tâm chăn nuồi, 
trông trọt, tô chức dịch vụ kỹ thuật 
phục vụ sản xuất (tạo giống mới, 
thuân hóa giống nhập ngoại, ứng 
dụng còng nghệ hiện đại trong chế 
biến làm sản, đặc sẵn...); chú trọng 
đồi mới, nàng cao trình độ còng 
nghệ khai thác, chế biến các tại 
nguyên thiên nhiên. 

+ Có biện pháp cụ thê báo đảm 
cung ứng một số mặt hàng thiết yếu 
như muối ăn, đầu thấp sáng, thuốc 
chữa bệnh, thuốc phòng dịch, giấy 
học sinh... (nhất là những noi đặc biệt 
khó khăn). 


+ Bằng mọi cách thực hiện chương 
trình cấp nước sinh hoạt cho cúc 
điềm đân cư ở vùng cao biên giới, 
cc đồn biên phòng, vũng sầu, nước 
mặn, phần đấu trong một thời gian 
ngắn nhất (khoảng nám 1995) øiải 
quyết cơ bản như cầu nước sinh hoạt 
cho nhàn đàn các vùng đó. 


Ba là, xác định phương hướng và 
cách thức mới xâv dựng đội nøũ cần 
bộ người đân tộc. 

Nhân tố quyết định sự phát triền 
làu đài và vững chác của các dàn 
tộc, cuối cùng vẫn là con người, Này 
dựng cho mỗi đân tộc một đội ngà 
cán bộ cốt cán vững vàng, đó là 
mong ước của Đẳng ta, của các đàn 
lọc ở nước ta từ làu nay, Song, dày 
là van để hết sức khó khăn. Bởi lẽ 
nó quan hệ đến toàn bộ sự nghiệp 
phát triền giảo đục, văn hóa của cả 
nước và toàn đàn tà nói chung, của 
miễn núi và đòng bào các đân tóc 
nói riêng; đến việc nảng cao vững 
chác mặt bằng dân trí ở mỗi đân tộc. 
Nó phụ thuộc rất nhiều vào những 
chủ trương chính sách sát hợp, vào 
các điều kiện, phương tiện vật chất 
nhắm bỏi đưỡng, đào tạo có kết qiiả 
hệ thống đội ngũ căn bộ, trí thức các 
đân tộc. | 


+? 


Iheo tòi, những việc cần làm ngay 
là 


— Tăng vốn đầu tư (đù có phải 
giảm đâu tư ở việc khác) cho việc 
xây dựng các trường, lớp đào tạo 
giáo viên phỏ thông; bảo đảm dủ 
giáo viên, nhất là những giáo vièn 
tại chỗ, đào tạo xong là có thề phục 
vụ nựay, không phải chuyền vùng. 


— Tồ chức lại Lệ thống trường 
phô thông cơ sở, đặc biệt ở vùng cao, 
nơi đàn cư thưa thớt, Nên có lớp học 
ở ngay thôn bản, ở liên gia đình (có 
thể mở lớp dàn lập). 

— Cùng với chương trình tối thiêu, 
xóa nạn mù chữ. phấn đấu phô cập 
giáo dục cấp I cho lứa tuôồi thanh 


thiếu niên theo chương trình cải cách 
phủ hợp với từng đân tộc. 

-- Miễn họe phí cho học sinh là 
con em- các dân tộc miền xuôi lập 
nghiệp ở miền núi, có nhiều khó 
khăn. 

— Trong khi không ngừng phổ cập 
tiếng phô thông, cân tôn trọng và tạo 
điều kiện cho các dàn tộc có nhụ cầu 
duy trì tiếng mẹ đẻ. 

— Căn cử vào vêu cầu phát triền 
kinh tế xã hội của miền núi nói chung, 
của từng vùng dân tộc và từng đân 
tộc nói riêng, mở rộng và củng cố 
hệ thống trường phô thông nội trú. 
trường vừa học vừa làm, trường dạy 
nghề, các lớp dự bị đại học, chuyên 
nghiệp... 

— Đối với những đàn tộc có SỐ 
dân quá Ít, cần có chế độ dào tạo, 
ưu đãi đặc biệt (trong tuyên sinh. 
lựa chọn, học bồng, phương tiện di 
lại...), tạo mọi điều kiện dưa con cm 
các dân tộc này vào trường học. 

— Niỡ rộng chương trình dào lạo, 
bòi dường ngắn ngày đối với cán bọ 
Hình đạo, quần lý, cán bộ giáo dục, 
y tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật 
ứng dụng, nhất là ở cấp huyện, xa. 

— Khôi phục các lớp dành riêng 
cho cân bô miền núi và cần bộ dàn 


tộc tại các trường đảng, Irường hành 
chính, trường quản lý kinh tê, trường 
của các đoà: thê quần chúng (cá Ỏ 
trung ương và địa phương); có chế 
độ ưu tiên thỏa đáng đối với học 
viên các loại trường này. 


Các vùng đản tộc nước ta đang 
dứng trước những vêu cầu cấp thiết 
phải giải quyết đề bảo đảm và ôn 
định đời sống bình thường của các 
dân tộc, giữ vững mối quan hệ tốt 
đẹp giữa các dân tộc, không làm này 
sinh những vấn đề mới phức tạp: 
Dáp ứng những đòi hỏi đó không đễ. 
Nhưng theo tôi, điều quan trọng hàng 
đầu là xác định ho được những công 
việc thiết thực, có thề làm nøay; 
tránh viền vòng, nói nhiều làm í(, 
hoặc nói mà không làm, Đặc biệt, cần 
làm cho mọi người trong xã hội hiều 
rõ việc giải quyết tốt các công việc 
nói trên là mốt nhiệm vụ chiến lược 
làu đài, gắn liền với lợi ích của tùng 
dàn tộc, với tương: lai, hạnh phúc 
của mỗi người. 


“Đồi mới chính sách bảo trợ 
xã hội góp phần ồn định xã hội 


ÁO trợ xã hội là bộ phận hợp 
thành của toòng thẻ các chính 
sách xã hội của Đáng và Nhà 
nước ta, bao göm ba mặt công 
tác lớn: chính sách đói với những 
người có công với cách mạng, chính 
sách bảo hiểm xĩ hội, và chính sách 
cứu trợ xã bội. Thuộc diện người cÓ 
công với cách mạng, tính đến cuối 
năm 1989 ca nước có Ehoàng 36 vạn 
thương bình (trong đó 1,4 vạn thương 
bình nặng), hơn 18 vạn bệnh bình, 
gần 98 vạn liệt sĩ với 1,5 triệu thân 
nhân chủ vếu (trong đó có hơn triệu 
người đang hưởng trợ cấp hằng tháng, 
và 3,3 vạn người hướng sinh hoạt 
phí nuôi đường), 4,8 vạn người có 
cônø giúp đờ cách mạng. Thuộc điện 
bảo hiểm xã hội, hiện có trên 6U vận 
người hưu tri, 30 vạn người nghỉ 
mặt sức lào động, Hằng năm, có thèm 
khoang §—f2 vạn người về nghĩ hưu, 
mát sức (riếng 6 tháng đầu nàn 290, 
diện này tăng gấp 2 lan SỐ với củng 
kỷ năm 959). Thuộc điện cứu trợ xi 
hội, có số người thiểu đói thiện Hay 
ở nông (ôn hẳng năm có khoang l2 
Irrieu người, rong đó có những Hgười 
thiểu đói liên tục từ 3 tháng trở lên, 
phái nhận cứu trợ xã hội ; riêng năm 
1983, do thiện tài, sỐ người này lên 
(tới Í2 triệu); có số người tàn tật 
(khoang 23 — 2/5 triển người, chiếm 
khoảng 3—52; số đản); và số người 


4; 
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” 


thuộc các điện cứu trợ khác (trẻ em 
mÔ côi, người già neo đơn không nơi 
nương tựa, người nghiện hút, gái lỡ 
làm, thương, phế binh ngụYv...). 


Trong điều kiện nên kinh tế nước 
ta còn chậm phát triền, ngân sách 
nhà nước hạn hẹp, việc thực hiện 
Nghị quvết Đại hội VI trên lĩnh vực 
bảo trợ xã hội đã đạt được một số 
kết quả bước đầu theo hướng: Làm 
cho các thành viên hưởng chính sách 
được yên ồn về vật chất, vui vẻ về tirsà 
thắn. 


Đề đảm bảo đời sống cho những 
DƯƯỜI CÓ công với cách mạng. cùng 
với các giai pháp chúng về tiền lương, 
(rong máy nàm qua, Đáng và Nhà 
nước 1a địc có những quyết định sửa 
đồi, bồ sung một số chính sách trợ 
cap, Song, nhìn chung, đời sống của 
số người này đang hết sức khó khăn. 
Theo kết quá điều tra trên 4000 hộ 
gia đình ở 5 tĩnh thành phố trong năm 
IĐAĐ, có khoảng 60—653⁄ số gia đình 
thuộc điện này có mức sống thấp hơn 
mức sóng trung bình của nhân đản 
xã, phường nơi sinh sông. Đói với 
điện vẻ nữhỉ hưu, mất sức, Nhà nước 
là cũng dã có sửa đồi, bồ sung mọt số 
chính sách nhằm ngăn chặn sự giảm 


*# Họ trương Bọ lao động, thương bình va 
xi hỏi 


thu nhập thực tế. Tuy vậy, trong hơn 
60 vạn người đã về hưu, gần 50X 
hưởng mức lương hưu dưới 22500 
đ/tháng, 40ÃX hưởng mức lương dưới 
30 000 đ/tháng, chỉ 10% có mức lương 
hiru trên 30 000đ/tháng, cho nên nhiều 
người văn phải tìm việc làm thêm, 
đề có thu nhập bảo đảm cuộc sống. 


Đối với điện cứu trợ xã hội, thực 
hiện chủ trương chăm sóc trẻ mÒ cỏi, 
người tàn tật, người già cô đơn, công 
tác này đã được các địa phương chủ 
ý hơn. Nhà nước đã đành một lượng 
lớn lương thực, tiên và hàng hóa. 
tranh thủ viện trợ nhàn đạo đề cứu 
trợ cho số người thiếu đói, số người 
cô đơn, gặp rủi ro. Hiện có khoảng 
trên 8 vạn người dược nhận trợ cấp 
thường xuyên, trên 20 vạn người 
được các địa phương, cơ sở, giúp đỡ 
điều kiện đề tô chức cuộc sống. Tuy 
nhiên, công tác này còn nhiều hạn chế, 
nhất là đối với những người tàn tạặt. 
Đại đa số những người thuộc điện này 
đang sống đưới mức-tối thiêu của công 
đồng cùng địa phương xã, phường. 


Những kết quả bước dầu đạt được 
Ilrong công tác bảo trợ xã hội gán 
chặt với dường lỗi dúng dắn do Đại 
hội VI đề ra. Trong quá trình chỉ đạo 
thực hiện. Đăng và Nhà nước ta đã 
tìm ra bước đi đúng đẳn, bát đầu từ 
đồi mới kinh tế, thực hiện ón định 
tỉnh hình xã hỏi dể tạo diệu kiện 
thiết yếu cho công cuộc đói mới toàn 
diện và sâu sắc. Đã chú ý giải quyết 
mối quan hệ giữa phát triền kinh tế, 
giảm lạm phát, tạo công an việc làm 
cho lao động nói chung, cho diện 
chính sách nói riêng. Đã chú ý phát 
huy tông hòa vai trò và trách nhiệm 
của Nhà nước, của cộng đồng và của 
bản than đối tượng. Thẻ kiếng ba 
chân ® trở thành giải pháp hiệu qua 
trong thực tiền. 

Nhũng tồn tại trong công tác bảo 
trợ xã hội có nguyên nhàn khách quan 
và chủ quan. Về mặt khách quan, 
phải kề tới các nhàn tô dịa lý, lịch 


sử và cơ sở kinh tế, Với cấu tạo tự 
nhiên etam sơn, tứ hải, nhất phần 
điền », lại thuộc vùng nhiệt đới giỏ 
mùa, đất nước ta có những vùng 
thường xuyên bị thiên tai hạn hàn, 
bão lụt. Diện cứu trợ ở các vùng này 
năm nào cũng có. Sau nhiêu năm 
chiến tranh, số người thuộc diện thực 
hiện các chính sách bảo trợ xã hội rất 
lớn trong khi nền kinh tế lại chưa 
phát triền., Những khó khăn đó là khó 
tránh. Về mặt chủ quan, có lúc có nơi 
ta chưa thấy hết vị trí của lĩnh vực 
công tác này ; một số chính sách chưa 
kịp sửa đồi phủ hợp với cơ chế kinh 
tế mới: trong chỉ đạo tbhực hiện, có 
nơi còn « khoán trắng ® cho ngành lao 
động —thương binh xã hội... 


* 


Thực tiễn eụ thề hóa đường lối Đại 
hội VI của Đảng trên lĩnh vực công 
tác xã hội và bước đầu tông kết công 
tác bảo trợ xã hội của nước ta cho 
thấy: các lĩnh vực công tác xã hội 
này, về thực chất, là các bảo đám về 
vật chết, về ce chế và chính sách đối 
với con người thuộc toàn bộ hay một 
bộ phận lớn cộng đồng dân tộc, nhàm 
phòng ngừa, khắc phục, bù đắp sự 
“ hãng hụt và sụt nền » trong đời sống 
vật chất, tỉnh thần của các đối tượng 
chính sách, góp phần tạo thế ỗn định 


về mặt xã hội, cúng cố an toàn và an 


ninh xã hột. 


Điện đòi tượng chính sách ưu đải, 
trải qua quá trình dấu tranh cách 
mạng. đã hy sính to lớn Về XƯƠNG 
máu, sức lao động, tài sản, khi hòa 
nhập vào đời sống kính tẾ — xã hội 
mới, gáp phải sự “hằng hụt » vẻ nức 
sông so với cái nên chúng của xã hội. 
Chính sách xã hội ở dây là sự budáp 
đối với sự “bằng hụt P đó, theo dạo 
lý vừa là nghĩa vừa là tình: 


"Người lao động sau khi ra khỏi quá 
trình lao động, về nghỉ hưu, mất sức, 
đặp cảnh sụt nền® vẽ thu nhập và 
mức sống so với thời kỷ trước đó. 
Chính sách xã hội ở đảy góp phần 
khác phục, bù đắp một phần sự * sụt 
nền » dó. 


Những người tàn tật, neo đơn, rủi 
ro, trong xã hội nào cũng só. Do nhiều 
hoàn cảnh khác nhau, mức sống của 
họ cũng bị * sụt nên ® so với cái nên 
chung của cộng đồng. Chính sách xã 
hội ở đây tạo ra sự hỗ trợ, tạo cho họ 
*°Seái hích ban đầu" đề họ có điều 
kiện hòa nhập với cộng đồng. Tình 
đồng bào, trách nhiệm xã hội là đạo 
lý trong công tác này. 


Từ bản chất của các hiện tượng và 
quả trình con người — xã hội này, từ 
thực chất của công tác bìo trợ xã hội, 
và quản triệt quan điềm cơ bản của 
Đảng và Nhà nước ta trong sự nghiệp 
phát triền kinh tế — xã hội thời kỷ 
tới, mục tiêu tồng quái của một số lĩnh 
vực công tác xã hội là xác lập thể cân 
đối giữa xã hội với kinh tế, ngăn chặn 
sự xuống cấp của một số linh vực xã 
hội, chống tham nhũng và thực hiện 
công bằng xã hội, tạo ra thế ồn định 
vững chắc về xã hội, an ninh và an toàn 
xã hội. | 


Me tiêu tông quát đó được thể hiện 
trên các điểm chủ yến sau đây: Phấn 
đu tới nàm 2020 diệt xong « giặc đói », 
giam cần bản số hộ nghèo, nhất là ở 
nóng thôn, miền núi, vùng có điều 
kiện tự nhiền khắc nghiệt. Bào đâm 
eho diện hướng chính sách trú đãi có 
mức sống vật chất và tỉnh thân không 
thấp hưn ¡inức trung bình của cộng 
động cùng xã, phường. Bao đâm cho 
người vẻ hưu, mặt sức giữ được thu 
nhập thực tế, ồn định cơ bản cuộc 
song. Bo đâm cho điện thuộc chính 
sách cứu trợ có mức sống khỏng thấp 
hơn mức tối thiêu của cộng dòng cùng 
xà, phường. Glaim mạnh các tệ nạn 
xã hội. 


ề 


Những mục tiêu nêu trên bắt nguồn 
từ quan điềm cơ bản của Đẳng và 
Nhà nước ta là đặt con người vào vị 
trí trung tâm của mọi quyết sách lớn 
của Đảng và Nhà nước, đồng thời bắt 
nguôn tử nguyện vọng sâu xa và 
chính đáng của nhân dân ta là người 
lao động có việc làm, với thu nhập 
thích đá ng, và được sống trong ồn định 
và an toân xã hội. 


Việc thực hiện những mìic tiêu trên 
đòi hỏi phải xác lập và thống nhất 
những quan điềm cơ bắn về bảo trợ 
xã hội. lrước hết, cân đặt đúng tầm: 
lĩnh vực công tác này trong Cương 
lĩnh của Đảng, trong Chiến lược phát 
triên kinh tế — xã hội của đất nước, 
trong kế hoạch 5 năm và hằng năm 
của nhà nước, trong chương trình 
công tác của các ngành và các cấp. Đó 
cũng là một bước đöi mới nhận thức 
của Các cấp, các ngành dối với lĩnh 
vực xã hội nói chung, còng tác bảo 
trợ xã hội nói riêng, coi đày là mặt 
trận xung vếu. là nhiệm vụ vừa cấp 
bách, vừa cơ bản, có quan hệ mạt. 
thiết lới sự thành công của toài: °›2 
sự nghiệp đöi mới. 


Phương thức cơ bìn đề thực hiện 
công túc bảo trợ xã hội là phát huy 
cao độ sức mạnh của *thế kiêng ba 
chàn ®. Nhà nước, lừ trung ương tới 
địa phương, là người quản lý chung 
cac lĩnh vực công tác xi hộòi, có trách 
nhiệm về các bảo đảm cơ chế, chính 
sách, chế độ và một phần về bảo đẫm 
vật chất. Do ngàn sách nhà nước còn 
có hạn, và chú yếu do đặc trưng của 
các lĩnh vực công tác này như đi 
phần tí-h ở trên, việc tlưực hiện cáo 
mặt công tác nàv Không thể chỉ do 
nhà nước đảm nhiệm. càng không thề 
chỉ khoán trắng» cho ngành lao 
động, thương bỉnh và xã hội. "Toàn 
thể cộng đồng xã hội, từ làng, xã, 
phường xóm tới cả nước, đều có 
trách nhiệm tạo ra môi trường vật 
chất và tính thần cho sự sinh sống và 
hoạt động xã hội của các điên đối 


tượng chính sách với những hình 
thức tö chức phù hợp. Các Lồ chức vì 
các đối tượng xã hội là các cơ quan 
lao dọng — thương binh — xã hội từ 
trung ương đến phường, xã; là các 
hội từ thiện vì các đối tượng xã hội ; 
là các tô chức của những người có 
còng và của những dõi tượng xà hội, 
như các hội cựu chiến bính, hội người 
tàn tật, hội người mù, hội người diếc 
cìàm... Gìn phát động các phong trào 
ròng rãi của nhàn dân, các đoàn thể 
và tỏ chức xã hội vì các dối tượng là 
người có công hoïc đối tượng xã hội 
(như phong trào đón thương bình 
nặng Vẽ sống với gia đình, phong 
trảo ngòi nhà tỉnh nghĩa, phong trào 
đỡ đau con liệt sĩ hoặc chăm sóc bố 
mẹ Tiết SĨ có dơn, phong trào XâV 
dựäg quỹ xã hội). Diều này không chì 
bát nguồn từ trách nhiệm xã hội, 
trách nhiệm cộng đồng, mà còn là 
quy luật khách quan của sự tòn tại và 
văn động của từng con người cụ thẻ 
trong cộng döng. Cùng với trách 
nhiệm Của nhà nước, trách nhiệm của 
xã hội là trách nhiệm của bản thần 
những. người thuộc diện chính sách 
trong việc tự kháng định mình và chủ 
động hòa nhập với cộng đồng. 


Đề thực hiện các chính sách bảo 
trợ xũ hội, còn phải tranh thủ sự hỗ 
trợ quốc tế, nhất là các hoạt động từ 
thiện. nhân đạo đối với người tàn tật, 
trẻ mö côi, người già neo đơn, người 
gặp rủi ro đo thiên tai... 


Cùng với các quan điễm nêu trên, 
cđiểu quan trọng là đứa vào Cuộc sống 
thực tiên quan điểm có tính định 
hướng, xuyên suốt hàng loạt hiện 
tượng và quá trỉnh kinh LẾ — xã hội, 
là « bù đắp đầu thấp, điều tiết đầu cao, 
tạo ra hợp lực nâng toàn bộ cộng đồng ®, 
"Theo cách dó, điều hành vĩ mò hinh 
tếT— xã hội vạch ra hành làng luật pháp, 
tạo lập các dộng lực phát triền đề nàng 
đần mức sống của bộ phận dân cư 
còn nghèo, khô (trong đó có số thuộc 
diện chính sách xã hội), khuyến khích 


bộ phận dân cư cô điều kiện làm giàu 
hợp pháp, từ đó, từng bước nàng cao 
mức sống của toàn dàn. 


Những điều kiện và giải pháp nào 
đảm báo thực hiện các mịtc tiều, nhiệm 
vụ trèn đày 2 


Về các báo đảm vật chất. Cần tỉnh 
toán, bố trí các bto đâm vật chất cho 
lĩnh vực xã hỏi nói chung, cho bảo 
trợ xã hội nói riêng, cân đổi, trơng 
xứng với các nhiệm vụ kinn tế. Điện 
này phải dược thề hiện cu thê từ 
trong bố trí cơ cấu kinh tế (heo 
ngành, linh t†hö),tronz cơ eäu đầu tr, 
eơ cấu nưàn sách nhà nước và cơ cầu 
lài chính quốc gia. Trong hàng chục 
năm q1n, tông quỹ tiêu dùng xã hội 
thường chỉ chiếm khoang từ 5,5 đến 
5% tông ng.iôn sứ dụng Phú nhập quốc 
đần, ức xấp xỈ với quỹ bù đấp hao 
hụt tôn thất của toàn bộ nên kính tế, 
Nếu không sớm điều chỉnh, tìng tỷ lệ 
eơ cấu này, thì khó có cơ sở vật ehst 
thục tế để ngắn chạịn SẼ xuống cấp 
ceúa nhiều lĩnh vực xí hội, kẻ cai v tế, 
giảo dục, văn hóa, Lư tưởng... 


Dòng thời, cần sớm hoạch định và 
triền khai thực hiện một số chương 
trình, đự ấn tầm quốc gia vẻ lĩnh vực 
này, trước hết là chương trìuh chống 
đói ngheo và chương trình về người 
Lần tật, Chương trình chống dói nghèo 
"nhằm tập trung nguồn lực vật chất 
cho eác Vùng và các dời Lượng rong 
điềm, bao góm vùng ecản XOONng », 
yen biển miền trunø, vùng núi phía 
bác, vùng chiếm trũng; các đổi tượng 
chính là gia đình thương bình, liệt sĩ, 
có công giúp đỡ cách mạng, các hộ 
thiểu sức lao động, thiểu vốn, đồng 
bào dàn tộc Ít người... Cùng với việc 
trợ giúp vẻ vốn, kỹ thuật và kinh 
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nghiệm làm ăn cho các hộ nghèo Ở 
thông thôn, nhà nước có các chính sách 
ưu đãi đối với các vùng và các đối 


tượng nghèo, về đầu tư, tín dụng,' 


thuế, lập một số quỹ dự phòng quốc 
gia và quỹ xã hội ở các địa phương 
dùng cho việc cứu trợ khi có thiên 
tai, mất mùa. 

Chương trình quốc gia về người tàn 
tật nhằur tập trung nguồn lực trong 
nước và ngoài nước, thông qua việc 
thành lập các tô chức của người tàn 
tật và tÖ chức vì người tàn tật (bao 
gòm các loại hội từ thiện, nhân đạo) 
đẻ trợ giúp các đối tượng chính sách 
có điều kiện tham gia hoạt động xã 
hội và hội nhập với cộng đông. Đồng 
thời, nhà nước có những chỉnh sách 
ưu tiên như chính sách miễn giảm 
thuế đối với hoạt động sản xuất, 
kinh doanh, dịch vụ của người 
tàn tạt. 

Một biện pháp quan trọng khác là 
thực hiện các cơ chế tạo nguồn vật 
chất tài chính cho công tác bảo trợ 
xã hội. Chế độ bảo hiểm xã hội cần 
được döi mới theo cách mở rộng ra 
tất cá các thành phần kinh tế (bao 
göm äÍ triệu lao động), phân rõ báo 
kiểm xã hội trong và sau quá trình lao 
động, với trách nhiệm tav ba: nhà 
nước, người sử dụng lao động và 
người lao động ; tách bảo hiềm xã hội 
ra khói ngàn sách nhà nước, lập quỹ 
bảo hiểm xã hội với nguyên táa bảo 
dam sự bào trợ của nhà nước, bảo 
đam tính cộng đồng xã hội, và đưa 
nguồn vốn báo hiểm xã hội vào hoạt 
động kinh doanh nhằm bảo toàn vốn 
và sinh ?ời. Cùng với quỹ trên, lập 
ra qnŸ xã hội đưới nhiều hình thức, 
"nà qHIÝ dự phòng, các loại quý nhàn 
đạo, từ thiện, từ các nguồn đóng góp 
trong nước Và nguôn kinh phí của các 
tò chức từ thiện, nhìn đạo quốc tế, 
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-Về các bảo đám cơ chế và chính sách. 
Cần rà soát lại, sửa đồi. điều chỉnh. 
bồ sung và ban hành mới các cơ chế, 
chế độ về tiền lương. bảo hiềm xã hội, 
ưu đãi xã hội, trợ cấp và cửu tế... cho 
phù hợp với cơ chế kinh tế và tình 
hình mới. Sớm ban hành bộ luật lao 
động, chính sách mới đối với các đông 
chí lão thành cách mạng, chính sách 
đối với thương, bệnh bỉnh và gia đình 
liệt sĩ, gia đình có công giúp đỡ cách 
mạng, chính sích dối với các loại 
người tàn tật. và các ecb'nh sách liên 
quan khác. 


Cùng với các điều kiện và giải pháp 


“trên, thực tiền mấy năm qua cho 


thấy, điều có tính chất quyết định 
đối với việc đồi mới công tác bảo 
trợ xã hội trong thời kỷ tới, là tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng, từ trung 
ương tới cơ sở, đối với công tác 
này ; tắng cường công tác quan lý 
và chỉ đạo, tô chức thực hiện của 
chính quyẻn các cấp, tăng cường và 
kiện toàn hệ thống tô chức, cán bộ 
của cơ quan lao động, thương bình và 
xã hội cùng cấp; tạo ra phong trào 
rộng rãi của quần chúng chăm Ìo, giúp 
đỡ diện đối tượng chính sách. 

Nhận rõ trách nhiệm được Đẳng, 
Nhà nước và nhân dàn giao phó, 
ngành lao động — thương bình và xã 
hội đang tiếp tục đề cao tỉnh thần 
trách nhiệm, tiếp tục quá trình tự đồi 
mới theo đường lỗi của Đăng, ngày 
càng báảm chắc vào thực tiễn cuộc 
sống của các đối tượng chính sách xã 
hội, dề khắc phục những thiếu sót và 
Lồn tại, tham mưu cho Đảng và Nhà 
nước ta đưa lĩnh vực công tác bác 
Vrợ xã hội tiến lên một bước mới, góp 
phần tích cực vào việc öòn định đời 
sống nhàn đản, góp phần tạo thế ồn 
định của đất nước đề đưa sự nghiệp 
đỏi mới của nước ta tiếp tục tiến lên, 


Nguyên tắc 


tập trung dân chủ 


HIỂU thập kỷ qua, các nhà 
tư tưởng chống cộng liên tục 
tắn công vào sự lĩnh đạo của 
đáp cộng sản, tìm mọi cách 
đánh vào nguyên tắc tập trung dân 
chủ nhằm nhá vỡ sự đoàn kết thống 
nhất của dáng, làm tan rã hoặc phản 
Hệt đẳng về mặt tò chức. Những năm 
gần đây, cùng với việc tiếp tục đánh 
vào chủ nghĩa Mác—]l.e-nin là cơ sở 
tư tưởng của đáng. họ cũng dân tới 
phần kích quyết liệt vào nguyên tác 
tập trung dáp chủ là cơ sở Lô chức của 
đăng. Họ phê phán các dẳng cộng sản 
là chuyên quveẻn, độc tài ; lần dương, 
cồ xuý các đáng thực hiện đa nguyên 
chính trị, đàn chủ cực đoan, trong 
đảng có nhiều phe phái khác nhau, 
có nhiều nhóm đối lập. 


Trong công cuộc cái tỏ, cải cách 
và đồi mới hiện nay, nhân việc xem 
xét lại các quan điềm nhận thức, các 
nguyên lý lý luận, có một số người 
trong đội nựù chúng ta cũng muốn 
đặt lại vấn đề, phẻ phán, lên án 
nguyên tắc tập trung dàn chủ, thậm 
chí có người đòi xóa bỏ nguyên tác 
này. Họ cho ràng nguyên tác tập 
trung dân chủ nay đã lôi thời, nó 
chỉ thích hợp với hoạt dòng của 
đăng khi chưa giành được chính 
quyền, côn hoạt. động bí mật, hoặc 
lãnh đạo hiến tranh ; rằng thực hiện 
tập trung dân chủ là nguyên nhàn 
gày ra đọc đoán, chuyên quyền, trong 


NGUYÊN PHÚ TRỌNG * 


đảng và trong xã hộisẽ không có đân 
chú, khỏng có nhàn đạo. 

Điều đó dúng hay không đúng? 
Chúng ta có cần giữ vững và thực 
hiện nguyên tắc lập trung dân chủ 
không? Làm thế nào đề thực hiện tốt 
nguyên tắc tập trung đàn chủ tiong 
điều kiện dồi mới hiện này 2 


* 


Trước hết phải thửa nhận rằng. 
tắt cả những người phê phản, dòi 
xóa bỏ nguyên tác lập trung dàn chủ, 
dủ đó là các nhà tư tưởng tư sản 
chống cộng, những phản tử bất mãn, 
ctre doan, bay những người kém hiệu 
biết, mơ hỗ, họ đếu có một phần căn 
cứ thực tế. Đó là tình trạng mất đản 
chủ ở không íL đẳng cộng sẵn và 
không íL nước xã hội chủ nghĩa trong 
suốt một thời gian dài trước đầy. 
Thậm chí có nơi có lúc mất đìn chủ 
rất n:hiêm trọng. Một số người lành 
đạo trên thực tế đã quan liêu, xa dàn, 
độc đoán, gia trưởng; CÓ HưƯưỜời TƠI 
rào vũng bùn của chủ nghĩa phong 
kiến quần phiệt, gìn như biến thành 
một ông vua đầy quyền lực và tham 
vọng. Những hiện tượng cán bộ lĩnh 
đạo trù đập, ứe hiếp quần chúng, là 
eó thật. Những hiện tượng ở nơi này 


_#® Phó tiền sĩ khoa học lịth sử 


nơi khác nội bộ đấu đá nhau, tranh 
giành! quyền lực, mưu hãm hại nhau, 
đối xứ tàn tê với nhau, là có thật. 
xhiều trường hợp quvền dân chủ của 
đăng viên, của nhân đàn không được 
tồn trọng và phát huy; hoạt động 
của nhà nước nhiều khi rất hình thức, 
không có thực quyền. Trong quản lý 
kinh tế thì nhấn mạnh một chiều tập 
trung thống nhất (nà thưc chất là 
tập trung quan liêu), coi nhẹ đàn chủ ; 
nhàn mạnh một chiều tính kế hoạch, 
coi nhẹ tính năng động, chủ động của 
cơ sở ; nhắn mạnh một chiều quan hệ 
đọc, eoi nhẹ quan hệ ngang, do đó 
không phát huy được tính đa dạng, 
tính phong phú, sáng tạo của các thành 
phản kinh tế, các quan hệ kinh tế, 
các €eơ sở kinh tế, làm cho kinh tế 
phát triển chậm chạp, trì trệ. 

Tất ea những cái đó là có thật. 

Nhưng có phải đó là hàn quả của 
việc thực hiện nguyên tắc tập trung 
dân chủ không? Phải chăng đó là 
œ tòi» của chính bản thần nguyên tác 
tập trung dân chủ? 

Mọi người đều biết, trong điều lệ 
của các đáng cộng sản đã ghỉ rõ 
những nội dung cơ bản của nguyên 
tác tập trung dàn chủ nhĩ sau : 

— Cơ quan lãnh đạo các cấp của 
dang đều do bầu cứ đàn chủ mà 
lặp ra theo nguyên tác bỏ phiếu kín, 
Cơ quan lãnh đạo các cấp phải báo 
co và chịu trách nhiệm Irước dại 
họi cấp mình, trước cơ quan lãnh 
đạo cấp trên và trước đẳng bộ cấp 
đưới. 

Cơ quan lãnh dạo các cấp phải 
thực biện lãnh đạo tập thê: đi đòi với 
phát huy trách nhiệm cá nhân, thường 
xuyên tự phê bình và phê bình. 

— Các công việc của đáng đều phải 
tùy theo tính chất quan trọng của 
từng vấn đề mà do những cơ quan 
có đủ thầm quyền của dáng giải quyết. 
Ví dụ: Những vấn dễ vẻ dường lối, 
chính sách cơ bản của dáng, những 
vàn dẻ có tầm quan trọng chung trên 


phạm vi cả nước đều phải do eơ quan 
lãnh đạo toàn quốc của dảng ttức 
là đại hội đại biều toàn quốc. ban 
chảp hành trung ương) quyết định. 
Những vấn đề thuộc trách nhiệm và 
quyên hạn của địa phương thì các tö 
chức đang ở địa phương giải quyết 
không trải với đường lối, chính sách 
chung và các quyết định của cấp trên. 


— Nghị quyết các hội nghị của 
đảng đều phải được biều quyết theo 
đa số. Trước khi biều quyết, các đẳng 
viên được thảo luận; trần bàv hết ý 
kiến của mình. Sau khi eó nghị quyết. 
mọi đang viên đều phải chấp hành : 
nếu có điềm nào đẳng viên không 
đồng ý thì được quyền bảo lưu Ý 
kiến hoặc đề đạt ý kiến của mình lêt; 
các cz quan cấp trên cho đến đại hỏi 
dại biều toàn quốc, nhưng vẫn phải 
chảe hành nghị quyết của đẳng. 


— Mọi đẳng viên được thảo luận 
một cách đản chủ, thẳng thần các 
công việc của đảng; bầu cử, ứng củ 
hoặc được đề cử vào các cơ quan lãnh 
đạo các cấp của đảng; có quyền phê 
bình, chất vấn về công việc của đăng; 
được trinh bày hết ý kiến khi tô chức 
đẳng quyết định kỷ luật đối với mình. 


— Cá nhàn dáng viên phải phục 
lùng tô chức và kỷ luật của đảng ; 
thiệu số phục tùng da số, tò chức cấp 
dưới phục tùng tô chức có thầm quyen 

cấp trên, toàn đẳng phục lùng trung 
trơn. 


Như vậy, nguyên tác Lập trung đã 
chủ là sự kết hợp chặt chẽ hài lề 
giữa hai mặt tập trung và dân chủ (rong 
một mỗi quan hệ hữu cơ biện chứng, 
chứ khòng phải chỉ là tập trung hoặc 
chỉ là dân chủ. Dân chủ là điều kiện, 
là tiền đề của tập trung; cũnz như 
Lập trunz là cái bào đảm cho đàn chủ 
dược thực hiện. Dân chủ không phải 
là * tính từ ? của tập trung. Tuyệt đối 
hóa một mặt nào đều có thề đãn đến 
những sai lầm nguy hiểm có hại cho 
sự lãnh đạo và sức mạnh của đảng. 


-J.ê-nin, ngay tử những ngày đầu 
dău tranh đề thành lập Đảng công 
nhàn đân chủ xã hội Nga (tiền thân của 
Đẳng cóng sản Chì Nga sau này) đã 
nêu ra vêu cầu phải kết hợp chặt chẽ 
Lính tập trung, kỷ luật thống nhấi của 
dàng với tỉnh thần dân chủ rộng ri, 
tứ: là phải thực hiện nguyên tác 
tập trung đân chủ Í.Ê-nin một mặẶi 
kháng định rằng «toàn bộ tô chức 
của đíng hiện nay được xàx dựng 
mới cách đân chủ... có nghĩa là toàn 
thể đâng viên bầu ra những "6ười 
lành đạo, những ủy viên cắc ban chấp 
hành, v.v.. rằng toán thề đẳng viên 
thao luận và quyết định văn dễ vận 
đọng chính trị của giải cấp VÕ sản,ràng 


roàn thế đăng viên xác định phương 


hướng sách lược của các tö chức 
dang” (1). Mặt khác, Người dòi hỏi 
trong đăng phải thực hiện ký luật 
Lập trung, mọi đẳng viên phai phục 
tùng kỷ luật của tô chức däng ; SỰ 
thống nhất tư tưởng của dàng phải 
được bảo đâm và củng cố bàng sự 
thống nhất vật chất về tỏ chức. Không 
thể hình đụng được một tỏ chức chính 
trị mà lại tồn Lại ngoài tỏ chức, không 
có sự cœ kết, ràng buộc về tö chức. 
Lẻ-nin nhấn mạnh: *tôi muốn và tôi 
đi Đăng, đội tiên phong của giai cấp, 
phải hết sức có tồ chức, ring Đăng chỉ 
nên thư nhận những phần tử ít nhất 
cũng phải chấp nhận một tính tò chức 
tối tuiều» (2). Nẻ nào từ chói không 
chịu phục tùng kỷ luật của Đăng, làm 
vếu kỷ luật của Đảng *tức là từ chỗi 
không muốn làm đẳng viên, tức là phá 
hoại Đăng? G). Người nói rõ hơn: 
“SƠ đầy chúng ta đi đến một nguyên 
tác vất quan trọng trong toàn bộ tò 
chức Đăng và hoạt động của Đăng: 
nếu rong việc lãnh đạo phong trào 
và cuộc đâu tranh cách màng của giai 
cấp vô sản về mặt tư tưởng và thực 
tiên cần có chế độ tập trung cảng mạnh 
càng tất thị về phương điện làm cho 
Trung tương Đảng (và như vậy là 
toàn Đăng nói chưng) nắm lấy lỉnh 
hình phong trào, về phương điện 


trách nhiệm trước đảng, cần có chế đệ 
phân cấp càng rộng rãi càng tốt » q4). 
Thống nhất hành động phải luôn luôn 
đi liên với tự do thảo luận và phê 
bình; đàn chủ rộng rãi phái kết hợp 
chặt chẽ với kỷ luật tập trung. Sau 
này, khi vạch ra nhiệm vụ cấp bách 
của Chinh quyền xô viết, nhiệm vụ tả 
chúc và quản lý nước Nga sau cách 
mạng Tháng Mười, Lê-nin lại nêu 
công thức phải kết hợp chặt chế tính 
thần dân chủ tràn trề như nước lũ 
mùa xuân với kỷ luật tập trung thống 
nhất. Tại Đại hội X của Đẳng cộng 
sản (b) Nøa (hàng ba — 1921) chính Lè- 
nin đủ thảo ra nghị quyết «Vẻ sự 
thống nhất của Dáng ®, bát phải giải 
lần ngay Tất cả các nhóm có tính chất 
bè phái trong Đăng; Người còn dè 
nghị Đại hội giao cho BH TƯ dược 
quyền úp dụng các biện pháp tích 
cực, kẻ cả việc khái trừ các úy viên 
trung tương nào phá hoại kỷ luật của 
Đẳng hoạc đề xảy ra tình trạng bè 
phái trong Đăng. Như vậy, Lê-nin 
chưa lúc nào chủ trương đề cho 
đảng viên hoạt dòng một cách thụ 
động, Ỷ lại, hoặc vò tỏ chức, vô kỷ 
luật; chưa lúc nào cho phép trong 
Đăng tòn tại những phe nhóm bè phải 
đối lập (như gần dây có người xuyên 
tạc). 


Nguyên tắc tập trung đán chủ 
chính là điều kiện bảo đản: cho tổ 
chức đẳng cỗ kết vẻ mặt tô chức, 
thống nhất ý chí, thống nhất hành 
động; đồng thời phát huy sáng kiến 
và tính tích cực sáng tạo của mọi 
đẳng viên, mọi tö chức dẳng. 


Những người đòi xóa bỏ nguyên 
2 ˆ ` lv F2 ` 
tắc tập trung dân chủ chứng tỏ họ 
hiều khòng đúng hoặc cế tình xuyên 


(1) V.L. lê-nin: Toàn táp, 
Na(^xcơ-vac, 979, t 13, tr.211 
(Œ) Sách đã đân,t: 5S, tt, 2&6 
(3) Sách đã đìn, t. &, tr. 424 
(4) Sách dã dân, t. 7, tp. 23 


Nxb Tiên lọ, 


t3 


tạc nội đung và bản chất của nguyên 
lác này. Họ tưởng dàu như nguyên 
tác Lập trung dân chủ chỉ là kỷ luật, 
là tập trung, mà quên mất nội dung 
rắ( căn bản và quan trọng của nguyên 
Lắc này là đàn chủ. Họ dẫn ra những 
ví dụ (chưa nói là eó phần thỏi phòng) 
vẻ sai lầm quan liêu, dọc đoán, mất 
đản chủ của một số người lãnh dạo 
như Xla-lin, Xê-au-xe-xcu... dể phê 
phán và kết tội nguyên tĩc tập trung 
đàn chủ, mà không biết răng đấy 
chính là hậu quả của việc ví phạm 
nguyen tác tập trunø dàn chủ. 


Có người cho ràng nguyên tác tập 
trung dân chủ chỉ đứng trên lý thuyết, 
chì ghỉ trên giấyv tờ, chứ trong thực 
tẺ không được thực hiện. Đúng là 
cuộc sống. đã chứng kiến không Ít 
những hiện tượng vi phạm nguyên 
tác tập trung đàn chủ, thậm chí có 
những trưởng hợp ví phạm nghiêm 
trọng đân đến những hậu qua tại hại. 
Nơay những quy dịnh eụ thê bảo đam 
tre hiện nguyên túc này cũng còn rất 
chưa dìv đủ, Nhưng châng lẽ vi trong 
thirc tế ch được Thực hiện hoặc 
thire hiện chưa tốt mà xóa bộ đi eđ 
một nguyên lý, một nguyên tíc, mặc 
đủ đó là nguyên lý, nguyên tác đúng 
đứn và cần thiết? Œ đàu và lúc nào 
không thực hiện đúng tập Trung đản 
chủ, để xảy ra những liên tượng gỉa 
trướng, đọc đoán, quan cách hoặc vô 
LÔ chức, vô kỷ Imật, thì phái kiên 
quyết dấu tranh khíúe phục những 
thói tệ đó, thực hiện bàng đượs 
nguyên Tác lập frung đàn chú, chứ 
sao lại đại đột xóa bộ nguyễn tắc đó 
đi. Làm như thể thì có Khác gì “đồ 
chậu nước tìm dỗ luôn cá đứa bề 
trong đó ® nh Tuê-nin từng phê phản, 
hoặc «đập con chuột nhất đập luôn 
ni bình hoa» nhữ Đác Hồ đã từng 
phê bình. 


Nọt số người lập luận rằng nguyên 
Lục tập trung đàn chủ chỉ dũng và 
thích hợp với hoạt động của dàng 
trong điều kiện bí mật hoặc trong 
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thời kỳ chiến tranh. frong hoàn 
cảnh đó phải có kỹ luật chặt chẽ, phải 
có tập trung thống nhất cao độ, còn 
trong hoàn cảnh hòa bình xây dựng, 
kẻ thù không còn, nhân dàn đã làm 
chủ, cần gì phải thực hiện chế dộ 
lập trung, kỷ luật và chuyên chính. 
Lúc này mà còn thực hiện tập trung 
dàn chủ là không thức thời, là vì 
phạm dân chủ, là tạo điều kiện đề 
quay về chế độ phong kiến cực 


. quyền Œ). 


Cả lập luận trên cũng không đúng. 
Bởi vì như trên đã nói, nguyên tác 
tẬp trung đân chủ không phai chỉ 
nhằm tạo ra kỷ luật thống nhất, mà 
còn nhằm phát huy mọi sáng kiến. 
sáng tạo, khai thác trí tuệ của đảng 
viên, của cơ sở. Trong thời kỷ hoạt 
động bí mậti, hoc trong điều kiện 
lãnh đạo chiến tranh, một mịt tỔ 
chức đăng phải rất chặt chế, dàng 
viên và cần bộ phi có kỷ luật ng; hiếm 
minh; những mặt khác cũng rãt cần 
phát huy đần chủ. Điền kiện hoạt 
động bí mẠI, hoàn cảnh chiến tranh 
đòi hỏi các cần bộ, đang viên trên 
mỗi cương vị công tác, trong từng 
nhiệm vụ eụ thê của mình phải rất 
chủ động, sáng tạo, lĩnh hoạt, chứ 
không thê cli thụ động ngòi chờ lệnh 
sắp trên, Thực tế cuộc đấu tranh lầu 
đài gian khô của Đang ta, nhân dần 
faA, cuộc chín trauh nhàn dân thần 
thánh của Việt nam đã có biết bao 
ví dụ cụ thề sinh động về sự sắng 
tạo, tính thìn chủ động, linh hoạt, 
khôn khéo cúa cán bọ, dáng viên và 
nhân đàn ta. Và chính đây là mội 
trong những nguyên nhàn quan trọng 
làm nên sức mạnh (o lớn của Đáng 
ta và chiến thắng kỳ điệu của dân 
tộc ta. 


Gòn trong diễn Riện hỏa bình xây 
đựng ngày nay, chúng tà chẳng những 
phi phát huy mạnh mẽ dân chủ, 
mở ròng dàn chí (vì dân chủ là bán 
chất, là nội dung, là dòng lực của xã 
họi mới), mà còn phải giữ gia kỷ 


luật thống nhất, tính tập trung €49: 
Không thề quan niệm một tồ chức 
chiến đấu và lãnh đạo như đảng cộng 
sản mà lại chỉ chặt chế vẻ tồ chức 
trong hoàn cảnh này, còn [ronế hoàn 
cảnh khác thì lỏng lẻo cũng được. 
Thực tế vừa qua có những đăng tuy 
có lịch sử mấy chục năm đấu tranh 
anh dũng, kiên cường, nhưng do 
trong chốc lát buông lòng kỷ luẬt, 
tỉnh tập trur gø, nhấn mạnh một chiều 
văn đề đàn chủ, đề cho các phần tử 
eơ hội, cực đoan tự do hoạt động, đã 
đẫn đến vô tô chức, vò chính phủ, 
nội bộ bị chia rẽ, tô chức rối loạn, 
thậm chỉ tán rã thành từng mì nữ. 

Vả chăng, trong điều kiện hòa bình 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đã hết 
đâu những yếu tố tự phát, những 
khuynh hướng tự do vô chính phủ, 
những âm mưu và thủ đoạn chia rẽ, 
phá hoại ở cả trong nước và lử nước 
ngoài. Nhất là ở một nước sản xuất 
nhỏ còn phô biến, lại bị bao vây về 
nhiều mặt như ở nước ta, có biết 
bao nhiêu những vếu tố tự phát, phức 
tạp, mà chúng ta không thề buông 
lỏng kỷ luật, kỷ cương. Thực tế gần 
đày cho thấy. nếu phát triền kinh tế 
hàng hóa nhiều thành phìàn với sự 
đa dạng hóa về sở hữu, chuyên sang 
cơ chế hạch toán kinh doanh, sử dụng 
cä thành phần cá thê và tư nhân tư 
bản. mà không làm tốt còng tác quản 
lý vĩ mò, vừa sử dụng vừa cñi tạo, 
vừa hợp tác vừa dấu tranh, buông 
lỏng kế hoạch, pháp luật, không kiềm 
tra, không điều tiết, thì nhất định 
không tránh khỏi những hiện tượng 
phân tán, cục bộ. vô tô chức, thạm 
chí hỏn loạn. Chúng ta giải thích thế 
nào những hiện tượng tiêu cực xây 
ta gần đây như tỉnh trạng đồ bề 
trong ngành tín dụng ngân hàng, 
tranh chấp đất đai, nhập hàng lậu vô 
tôi vạ, xuất khầu gạo tràn lan, giả ca 
thất thường... nhiều khi nhà nước 
không kiêm soát được ? Chẳng lẽ đó 
không phải là hậu quả của việc đần 
chủ không di liền với ký luật và 


pháp luật, buông lỏng kiêm tra, quan 
lý vĩ mô? : 

Hõ ràng, trong tình hình hiện rủ, 
chúng ta vừa phải mở rộng đản chủ, 
vừa phải giữ gìn kỷ luật kỷ cương. 
kết hợp chặt chẽ hai mặt tạp trunf; 
và đân chủ, thực hiện thật tốt nguyện 


ˆ tắc tập trung đân chủ. 


Thực rá, những «lý lẽ» mà các 
nhà tư tưởng chống cộng và các phần 
tử cơ hội, cực đơan nêu Ta chẳng có 
gì mới. Đó chỉ là sự nhắc lại, nhai 
lại những điều cũ rích mà các phần 
tử chống cộng, cơ hội lặp đi lặp lại 
hàng mấy chục năm nay rồi. Có «e mới »® 
chăng chỉ là ở chỗ ngày nay người 
ta giá trá, ngụy biện một cách thâm 
hiềm và táo tợn hơn; người ta núp 
dưới chiêu bài đôi mới, nhàn danh 
đồi mới, hoặc khai thác và lợi dụng 
triệt đề những sai lầm của các đẳng 
cộng sản đề phản kích một cách 
quyết liệt hơn. 


* 


Tất cả những điều đã nói trên đây 
cho phép rút ra kết luận: Nguyên 
tắc tập trung dân chủ đến nay chưa 
lỗi thời: chúng ta không thê và không 
nên từ bỏ nguyên tắc tập trung dân 
chủ. 

Tuy nhiên, trong hoàn cảnh mới 
ngày nay, chúng ta phải hiểu và 
thực hiện nguyên tắc tập trung đàn 
chủ một cách đúng đắn, theo tỉnh 
thân mới của thời đại, không máy 
móc, giáo điều, càng không được đi 
theo vết xe đồ của thời kỷ trước đây, 


Hiều đúng bản chất, nội dung của 


nguyên tắc tập trung dân chủ đã khó. 


Nhưng khó hơn và điều quyết định là 
phải có cơ chế đúng. có những Quy 
định cụ thề, và phải có tỉnh thần đấu 
tranh kiên quyết đề việc thực hiện 
nguyên tắc đó đạt hiệu quả cao. 


⁄ 


Nghiên cứu = trao đồi 


Phải chăng có một nền dân chủ 


thuần túy không có tính từ? 


ÂN chủ là chủ đề vĩnh cửn 
của khoa học xã hội, là vấn 
đề gắn bó chạt chẽ với quyền 
sống của con người, là nhụ 
cầu không thê thiểu của mọi lĩnh vực 
hoat động trong chủ nghĩa xã hội. 
Song, đân chủ không phải là hiện 
tượng bầm sinh, cũng không phải là 
sản phầm tr dòng, tự phát của hoạt 
động xã hội. Dàn chủ với tính cách là 
một phạm trủ khoa học, một Khải 
niệm chính trị, được nảy sinh và 
hình thành trong mới quan hệ đổi lập 
với áp bức, chuyên chế, với những 
hiện tượng dọc tài, độc đoán, chuyên 
quyền. Vì là khái niệm màng tính 
lịch sử, cho nên đàn chủ không xuất 
hiện tức khắc và cũng không tồn tại 
bất biến. Nó được phát triển trong 
tiến trình lịch sử nhàn loại và trong 
quá trình đấu tranh giai cấp, thẻ hiện 
chủ yêu ở các mặt dõi lập giữa tự 
đo và nô lẻ, giữa dàn chú và chuyèn 
chế, dọc tài. 


Xét về mặt lịcn sử, khái niệm dân 
chủ xuất hiện rất sớm, tử thời cô đại. 
Œ Hy-lạp cô đại, đân chủ là từ nguyên 
]Đémos Kratos có nghĩa là quyền lực 
sửa nhàn dàn. Khái niệm này ra đời 
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THÁI NiNH * 


trong cuộc dấu tranh của phái chủ 
nò dàn chủ chống phái chủ nô 
quý Lọc. 

Nét về mặt nhàn thức, khái niệm 
này chỉ có the hình thành khi còn 
người nhận thức được các mặt đối 
lặp nói trên. Như vậy, dàn chủ vừa 
là kết qui của quá trình phát triền 
tứ dụyv, quá trình nhận thức giá trị, 
vừa là và chủ yếu là kết qua của 
cuc đấu tranh giai cấp chống áp bức, 
bée lột, chồng mọi ách thống trị độc 
tài, chuyên chế trong lịch sử. 

Thành tựu của đản chủ gắn liền 
với thành tựu khoa học, kỹ thuật, 
với đấu tranh cho tiễn bộ xã hội. 
Trình độ dân chủ, quy mò dân chủ, 
nội dung và hình thức dàn chủ... 
phụ thuộc chặt chẽ vào kết quả của 
cuộc đấu tranh đó. Thành tựu đó 
luôn luôn được phát huy, phát triên 
và bồ sung trong quá trình chỉnh 
phục tự nhiên và đấu tranh đề giải 
phóng loài người khỏi mọi ách áp 
bức, bóc lột, làm cho xã hội văn 
mình, tiến bộ. 


(*#) Pno trưởng Ban tư tưởng — văn hóse 
(rung ương 


uy nhiên, đạt được những thành 
tựu về đàn chủ không phải đơn giản, 
dễ dàng, không phải bằng cách cầu 
xin, van vĩ, mà phải bằng dâu tranh 
cách mạng bền bí, lâu dài. Nhiều khi 
chỉ thêm được một vài «hạt? giá trị 
vào thành tựu đân chủ mà loài người 
tiến bộ đã phải trả giá đắt, bàng mồ 
hôi, xương máu. Chỉ riêng việc lật đồ 
chế độ phong kiến — chế độ quân chủ 
ở chàu Âu với toàn bộ hệ thống 
chính quyền, cường quyẻn, thần 
quyền của nó, loài người đã phải 
trải qua cuộc đấu tranh trường kỳ 
toàn diện hơn một nghìn nìm. Kết 
qua thú được vẽ mặt dàn chủ trong 
cuộc đấu tranh đó thật là to lớn, đã 
xóa bỏ chế độ quân chủ, chế độ do 
một người làm chủ (vua), thiết lập 
nẻn chế độ dàn chủ đầu tiên với 
những thiết chế mới mẻ, hơn hẳn 
chẻ dọ phong kiến. Bài học lịch sử 
sảu sắc ở đây là: dàn chủ là một 
trong những mục tiêu của mọi cuộc 
cách mạng, là biêu hiện quan trọng 
của tiền bọ xà họi và là mọt thước 
đo của nền văn minh nhân loại. 


Như vậy, đản chủ không phải là 
cái được sinh ra mà là cát trở thành 
(đevenir). Nó không xuất hiện tức 
khắc mà được hình thành, phát triển 
trong quá trình lịch sử gắn liền với 


tiền bộ xã hội, với cuộc đấu tranh đề: 


xâv dựng nền văn mìỉnh của loài 
người. Con người khòng thề đạt tới 
chàn lý tuyệt dích hayv đỉnh cao tận 
cùng của dân chủ. Sự phát triền của 
đân chủ là không có giới hạn, là quá 
trình phát triển từ thấp lên cao. Do 
đó, loài người không thể có ngay 
một nền đàn chủ hoàn thiện, mỹ mãn. 


Mi bước tiến cúat đân chủ là một 
cuộc đấu tranh làu dài. Dưới chế độ 
tư bản chủ nghĩa, chỉ riêng việc đấu 
tranh đề giảm giờ làm, nhàm đạt dược 
mục tiêu ngày làm S giờ, giai Cấp VÔ 
sàn ở nhiều nước dã phải đấu tranh 
bền bị, Riên trị, từ tự phát đến tự 
giác trong mọt thời gian dài, tính 


hằng thế ký. Những quyền dàn chủ 
hạn hẹp mà nhân dân lao dộng được 
hướng trong chế độ tư bản, tuyệt 
nhiên không phải do lòng từ thiện của 
các nhà tư bản. Có loại quyền đân chủ 
là thành quả đấu tranh của giai cấp 
vô sẵn, của nhân dàn lao động, buộc 
giai cấp thốnơ trị phải chấp nhận ; 
có loại quyền đàn chủ do giai cấp tư 
sản *hban?® cho, nhưng hoàn toàn 
không phải vì nhân dàn lao động, 
mà chỉ vì lợi ích của chính giai 
cấp này. | 

Trong bai thập kỷ qua, cuộc đấu 
tranh giữa hai hệ thống xã hội đối 
lập trên thế giới, giữa hệ thống xã 
hội chủ nghĩa và hệ thống tư bản chủ 
nghĩa. diễn ra rất gay gắt và quyết 
liệt. Trong cuộc đấu tranh này, trước 
làn sóng phaạn đối của quản chúng 
lao động, một số nước tư bản phát 
triền đã vận đụng một số kinh nghiệm 
có sức häắp dẫn lớn, có tính thuyết 
phục cao của các nước xã hội chủ 
nghĩa về chính sách xã hội, về sứ 
đụng phúc lọi còng cộng (nhĩ về tế, 
giáo dục, thẻ thao...), đề một mặt, 
xơa dịu cuộc đâu tranh giải cấp Ở 
trong nước và mặt khác, hạ thấp tính 
ưu việt của chủ nghĩa xä hội về 
những phương diện này. Có nước tư 
bản đã vận dụng và sử dụng những 
kinh nghiệm thuộc lĩnh vực nói trên 
làm vũ khí phản kích lại chủ nghĩa 
xi hội và phong trào công nhàn, 
nhằm xóa bỏ ranh giới giai cấp, ranh 
giới của cuộc đấu tranh giữa hai con 
đường, giữa hai hệ thống xi họi đối 
lập. Đó cũng là ý đỏ của thuyết hội 
tị nhằm hòa nhập, hòa tín chủ nghĩa 
xã hội vào chủ nghĩa tư bản, xóa bồ 
"anh giới giai cấp của hai nên dân 
chủ này. Vậy làm thể nào dề phản 
biệt ? Lê-nin chí rõ : để phản biệt đàn 
chủ tư sẵn và đản chủ xí hội chủ nghĩa, 
trước hết phải cần cứ vào lợi ích 
giai cấp và mục dích giai cap của 
dàn chủ, cùng như dề đănh giá đạo 
đức không thề chỉ căn cứ vào lời 
tuyên bố về đạo đức mà phải thấy 
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đẳng sau lời tuyên bổ về đạo đức là 
lợi ích của ai, của giai cấp nào. 


Nền dân chủ tư sẵn được thiết lập 
sau thắng lợi của cách mạng tư sản 
trong thế kỷ XVII — XVII, là bước 
nhâyv vọt lớn trong lịch sử loài người. 
Nhưng về thực chất, nền dân chủ ấy 
chưa phải là nền dàn chủ dây dủ, 
chưa phải là nền dàn chủ của đa số 
nhàn dàn lao động, càng không phải 
là nền dân chủ của dàn, vì dân, do 
đàn, mà chỉ là nên dàn chú của giai 
cấp tư sản, vì giai cáp tư sản, do giai 
cấp tr sản, 


Có người lầm tưởng rìng nền đân 
chủ tư sản, nhất là đàn chủ kiêu Mỹ, 
là nên đàn chủ không có chuyên 
chính. Đó là một sự mơ hỗ tai hại, 
Chuyên chính không phải là hiện 
tượng ngẫu nhiên. Đó là vên cầu tất 
yếu khách quan của mọi giai cấp 
thống trị xã hội; là công cụ đề bảo vệ 
quyền thống trị của một giai cấp. Từ 
xã hội chiếm hữu nô lệ đến này, có 
thể nói, lịch sử của các chế độ xã hội 
chính là lịch sử của sự thay thể. kế 
Liếp nhau của các nền chuyên chính 
của các giai cấp thống trị. Đó là nến 
chuyên chính của giai cấp chủ nộ đối 
với nỖ lệ; của giai cấp phong kiến đối 
Với nông nò; của giai cấp tư sản đổi 
với vô sản: của giai cấp vô sẵn đổi 
với bon áp bức, bóc lọt nhân đàn lao 
động. Khong có chính quyền nào mà 
khỏig thịrc hiện chuyên chính, Chuyên 
chính chỉ khác nhau ở mục đích, vì 
thể chuyên chính là vêun cầu tất yếu, 
khách quan của mọi giai cấp thông 
Vrị xã hội. Chuyên chính vò sản, do 
đó cũng là một văn dễ có tính quy 
luật của cách mạng xã lội chủ nehĩa, 
chứ khỏòng phái Tà sản phầm của Ý 
thức celhilt quan, của tư duv tư biện, 
Vấn để quan trọng có tính chất cốt 
Hư là các đăng cộng sìn không được 
lạm đụng mà phí biết sử đụng, vận 
đụng chuyen chinh một cách đúng dân, 
khách quan, khoa học. 


N 


Nhân đân ta, hơn ai hết, càng nhận 


'rö bản chất tàn bạo của nền chuyèn 


chính kiều Mỹ, càng thấy rõ bộ mặt 
giả nhân, giả nghĩa của bọn người đã 
nhân đanh « thế giới tự do » đề đưa 
hơn nửa triệu quản xâm lược nước ta, 
đã dội hàng triệu tấn bom đạn trên 
đất nước thản yêu của chúng ta. 
Không thề đề cho những bọn người 
ấy lên mặt «day đời» vẻ đàn chủ. 
Để quốc Mỹ thôn tính Grê-na-da. xàm 
lược Pa-na-ma, ngang nhiên ném 
bom Li-bi, bao vậy kinh tế Cu-ba, 
Việt nam,... ph:i chăng đó là nền đàn 
chủ phi giai cấp ? Hiện na v, chính phủ 
Mỹ bỏ ra rất nhiều tiên đề nuôi 000 006 
cình sát. Phái chăng hơn nửa triệu 
cánh sát này còng với hàng triệu quản 
đóng dày đặc trong hàng trăm căn 
cứ quân sự của Mỹ trên thế giới chỉ 
là đi “du hí®23 Nhiều nhà tư tường 
tí sản thường biện hộ cho đàn chủ 
tư sản là ethun túy 9, là phí giai cấp, 
phi chuyện chính, nhưng trên thực tế, 
ở nhiều nước tư bản, nền “dân chủ? 
đó là nên “đân chú ® chống cộng rát 
quyết liệt, những kẻ thống trị đàn áp 
không thương tiếc những lực lượng 
đỏi lập, chúng nấp sau chiêu bài báo 
vệ tự do, đân chủ, đâa quyền đề xâm 
lược nhiều nước, gây ra những cuộc 
chiến tranh đảm máu. Luật pháp của 
Mỹ chứa dựng đầy rẫy những điều 


"cẩm đoàn đân chủ, những hình phạt 


nạng nề dối với những ai đòi quyền 
đàn chủ. Nhà cảm quyền AÍÿ thường 
rêu rao ở Àlÿ không có tù chỉnh trị. 
Nhưng tờ bảo Àlš Chính trị, kinh tế và 
tư tưởng SỐ 6 nám 1990, đã vạch rõ 
Mỹ đã bỏ tù nhiều người tham gia 
phong trào chồng đối chính phủ. Tờ 
báo nàyv còn fö cáo nhà tà Mỹ hiện 
đang giìm TÍ chiến sĩ cách mạng đầu 
tranh giai phóng Pu-ée-to Ri-cò. Họ 
bị kếtan từ ðố đến 90 năm tủ. À1 đã 
cấm vận, bìo vâv kinh tế Việt nam, 
CŒn-ba... và cấm cả công đán Mỹ đi 
đu lịch ở Việt nam, ở Cam-pu-chia và 
Bác Triểu-tiên. Một số chính khách 
À$ còn dang đòi truy tố nhóm cựu 


+ 


chiến binh Mỹ, đe dọa phạt mỗi người 
5000 đô la chỉ vì họ đã đi du lịch ở 
Việt nam. Phải chăng đó là những 
biều hiện của nền dàn chủ thuần túy, 
khòng có chuyến chính ? 


Chính vì thế, Lê-nin khẳng định: 
trong xã hội có giai cấp, không có và 
tuyệt đối không thề có một nền đân 
chủ chung chung, phi giai cấp, ngoài 
giai cấp, siêu giai cấp. Càng không 
thề có nền * dân chủ thuần tủy ®. Theo 
Lê-nin, bọn Sai-đê-man và bọn Cau- 
xky nói “dân chủ thuần tủy? hay 
® đân chủ nói chung » đề lừa bịp quần 
chúng và che giãu— không cho họ thấy 
tình chất của nền dân chủ. Người 
nhăn mạnh : “e Chế độ dân chủ thuan 
túv P chẳng qua chỉ là một cÂu nói 
gia dối của một kể thuộc phái tự do 
tìm cách lừa bịp công nhân ? (1). 


Các nhà lý luận tư sản chống cộng 
đang ra sức cồ vũ cho chế độ dân 
chủ đa nguyên, đa đẳng đối lập. 
Nhưng mĩa mại thay, nhiêu nước tư 
bản chủ nghĩa ở Đông Nam Á, Đông 
Á văn đặt đẳng cộng sẵn ra ngoài 
vòng pháp luật! 

Gần đây, ở một số nước Đông Âu đã 
thực hiện chế độ đa nguyên, đa đẳng, 
nhưng cũng ở những nước đó, đã xuất 
hiện những lực lượng chòng cộng, 
chống chủ nghĩa xã hội một cách hắn 
học. Chúng đả kích chế độ xã hội chủ 
nghĩa là chế độ “cửa quyền, nhưng 
ngay Ởở những nước này, cũng không 
thoát khỏi sự “cửa quvẻn”, cũng 
chuyên chính quyết liệt Chúng ráo 
riết chống cộng sản, bỏ tù vàsa thải 
đảng viên công sản, Xử án một loạt 
cán bộ cộng sản mà chúng gán cho tội 
®vi phạm hiến pháp”, Có nước giái 
tân bộ máy an nình, thay toàn bộ cán 
bộ chủ chốt ngành tòa án, kiêm sát. 
Œ€ nước côn sa thái tất ca 2000 cán 
bộ nhàn viên của đài truyền hình 
trung ương... Phải chăng đó là nên 
dân chủ thuần túy, phi bạo lHựre^? Vi 
thế, Lẻ-nin đòi hỏi người niáúc xÍt 


phải biết phản biệt đân chú của ai và. 


l 


vì ai? Tự do đối với ai? và vì ai? 
Tự do đối với bọn bóc lột có nghĩa 
là nô lệ đối với người bị bóc lột. Dưới 
chế dộ tư sản, theo Lê-nin, không thề 
có bình dẳng giữa người bị bóc lột và 
kẻ đi bóc lột. 

Đó là tiêu chí đề xem xét tính giai 
cấp của.dàn chủ, nhưng không vì tiêu 
chí đó mà chúng ta đi đến sai lầm là 
tạo ra ranh giới tuyệt đối, không thề 
vượt qua giữa dàn chủ tư sản và dân 
chủ xã hội chủ nghĩa. Xem xét đân chủ 
không phải chỉ căn cứ vào tính giai 
cấp mà còn phải đứng trên quan điềm 
lịch sử và phải có thái độ biện chứng, 
khoa học đối với những thành tựu 
đần chú. với tính cách là những giá 
trị liên tục mà loài người đã đạt. 
được trong tiến trình lịch sử. 


Sự thâm nhập lẫn nhau về những 
hình thức của dàn chủ là khó tránh 
khói. Chủ nghĩa xã họi đã vạn dụng 
những kinh nghiệm quản lý kinh tế 
và một số hình thức, thiết chế dân 
chủ của chế độ tư bàn chủ nghĩa, 
cũng như chú nghĩa tư bản những 
thập kỷ qua đã vận đụng những kính 
nghiệm về chính sách xã hội của chủ 
nghĩa xã hội để thích nghỉ với điều 
kiện mới của thời dại. Điều quan 
trọng là khi xem xét sự tham nhạp 
lần nhau của những hình thức đán 
chủ, không bao giờ được quên hoặc 
coi nhẹ sự đấu tranh của các mặt đối 
lập về nội dung -hính trị và tư 
tướng, về mặt lợi ích giai cấp và mục 
đích giai cấp của việc sử dụng những 
hình thức dân chủ đó. Đăng dàn chủ 
và Đảng cộng hòa ở Mỹ tuy là hai 
đẳng nhưng vẫn cùng một bán chất 
giai cấp từ sản. Vì thể cá hai đẳng 
này tuyệt nhiên không Rết nạp người 
lao dòng trực tiếp như nòng dàn, 
công nhàn. Cái gọi là chế độ bầu cử 
tự do ở những nước tư bản chủ 
nghĩa, nếu không gọi là dàn chủ mị 
đân thì cũng là dân chú không thực 


(Œ) V.I lLê-nim: Toàn tập, Nab Tiến bộ, - 
Mát-xcơ-va, Í975, (t. 37, tr. 304 
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chất. Trong lưỡng viện (hạ nghị viện 


và thượng nghị viện) của Quốc hột 


Mỹ từ trước đến nay chưa hề có uột 
nghị sĩ nào là người lao động chân 
lay trực tiếp. Người lao động chân 
tay trực tiếp bị coi rẻ và cũng không 
có điều kiện ứng cử. Có nước, người 
nào muốn ra tranh cử íL ra cũng phải 
có tài sản trị giá một triệu đô la. Có 
nước, người ứng cử phải nộp khoản 
lệ phí trơng đương với 500 xtéclinh. 
Ở miền Nam nước ta*trước dây. Ngô 
Định Điệm lập ra đẳng “Cần lao 
nhàn vị», Nguyễn Văn Thiệu lập ra 
đẳng « Dàn chủ» và xây dựng nhiều 
lỗ chức gọi là «vì dàn”, nhưng tất 


4500 nhà tư bản, trong đó có 4 tập 
đoàn tư bản lớn, chiếm 0,002% dàn 
số nhưng lại nắm trong tay 50X của 
cải cÃ nước. 


Gần đây, trên thế giới có những 
người đề “xuất quan niệm «dân chủ 
không có tính từ”, Họ cho rằng, khi 
nói về dàn chủ thi không cần có thêm 
tính ngữ hay tính từ gì hết. Bởi vi 
dân chủ, bản thân nó đã mang đầy 
đủ ý nghĩa khỏng cần phải thêm 
tính từ “tư sắn» hay xã hội chủ 
nghĩa ®*... Theo họ, đã là dân chủ ti 
bất luận nền đân chủ nào cũng mang 
nội dung cốt lõi của nở là «quyền lực 
nhân đân ? 


cả những cái đó cùng chỉ là những - 


thủ doạn, che giấu bản chất phản 
dân, hại nước của chúng mà thôi. 
Tỉnh hình ấy đòi hồi chúng ta phải 
sáng suối, nhạy cảm về chính trị đề 
xem xét, phân tích bản chất của dân 
chủ và đề đấu tranh, phê phán những 
tư tưởng, quan điềm sai trái về 
dân chủ. 


Đân chủ là khái niệm phong phú 
về nội dung, đa dạng về tính chất, 
muôn vẻ về hình thức. Trong cuộc 
đấu tranh giai cấp thời kỷ hiện đại 
đã xuất hiện nhiều loại, nhiều thuyết 
jàn chủ: dân chủ tư sản, dân chủ xã 
hội chủ nghĩa, đân chủ nhân dàn. đân 
chủ tiền tiến, dân chủ hạn chế, dân 
chủ không bở bến, đân chủ thuần túy, 
dân chủ quản lý, dàn chủ hình thức, 
lân chủ không tính từ... Giai cấp tư 
sản luôn luôn che giấu tính giai cấp 
của nền dân chủ tư sản, coi dân chủ 
là khái niệm chung cho mọi giai cấp. 
nhựng về thực chất, thi ai cùng thấy 
nền đân chủ đó chỉ đành riêng cho 
giai cấp tư sản và nhắm bào vệ chế 
đỏ tư sẵn. lLê-nin quả quyết răng dân 
chủ tư sản có nghĩa là “bao hộ phe 
thiều số ® tức là thiều số giai cấp tư 
san. Chế độ tư sản chỉ thực hiện dân 
chủ đầy đủ cho một số rất Ít các nhà 
tư bàn: ở Pháp là 100 gia định; Ở 
CHIP Đức là 200 gia đình; ở Mỹ là 
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Thật ra, cái quyền lực mà họ 
nêu trên không phải ở bất kỳ chế 
độ xã hội nào cũng thực hiện được, 
không phải bất cứ giai cấp thống trị 
nào cũng có thề bảo đảm được. Giai 
cấp tư sản chỉ tôn trọng và báo vệ 
quyền lực của giai cấp mình. Dân chủ 
để quốc dù có đội lốt gì thì vẫn là 
dân chủ kiều đế quốc. Ngày 18-2-1990, 
tại phòng thương mại Mỹ, thứ trưởng 
ngoại giao Mỹ I.I-gơn-bơ-giơ dã 
không úp mở, đặt ra bốn điều kiện 
viện trợ kinh tế đề “dân chủ hóa », 
“tự do hóa » đối với các nước xã hội 
chủ nghĩa. Bốn điều kiện đó là : 


— Tiến tới đa nguyên chính trị, 
chấm dứt sự độc quyền của đăng 
cộng sản. 


__ = làm xuất hiện nền kinh tế thị 
trường, với một khu vực tư nhân 
quan trọng. 


— Tôn trọng hơn nữa các quyền 
con người. kề cả quyền di cư. phát 
biều và đi lại tự do. 

— Có thái độ sẵn sàng xây dựng 
quan hệ hữu nghị với Mỹ. 

Phải chăng đó là nền dân chủ 


thuần túy, không có tính tử hay là 
nền dán chủ đề xâm lược, nô dịch ? 


Dân chủ xã hội chủ nghĩa vừa là 
thành quả của đấu tranh giai cấp, 
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vừa là công cụ đề bảo vệ lợi ích của 
nhân đân lao động. Đó là nền đàn 
chủ như Bác Hồ đã khẳng định « lấy 
dân làm gốc 2. Vì thế, đề có dàn chủ 
thật sự, dân chủ của dân, do đân và 
vì dân, phải đấu tranh đề bảo vệ 
dân chủ, nghĩa là dân chủ phải 
gắn liền với chuyên chính vô 
sản. RKhòng. chuyên chính thì xã 
hội sẽ làm vào tình trạng vô chí::h 
phủ, rối loạn trật tự, ký cương, 
và quyền dân chủ sẽ bị ví phạm. 


Dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, 
giai cấp tư sản duy tri sự tồn tại 
của nó bắng bóc lột giá trị thặng dư, 
bằng hệ thống bạo lực khổng 1ô nhằm 
đản áp các lực lượng cách mạng 
(›hế độ Pi-nô-chê dược Mỹ dựng lên 
ở Chi lè, phải chăng đó là nên dân 
chủ thuần túy, không có tính tư, 
không có bạo lực mà chỉ toàn là 
những biều hiện đàn chủ, nhân đạo ? 
Nhàn đàn Chí-lẻ đều biết rất -rõ 
Pi-no-che là đứa con nuôi của Mỹ: 
họ đều chưa quên cảnh đầu rơi, máu 
chày đo chế độ phát xít tản bạo của 
y trong l6 năm đài. Chỉ tính từ năm 
1973 đến năm  [9S1, chế độ tàn bạo 
này đã gàảy ra lô nghìn Yvụ giết người, 
hơn 2200 người mất tích, lö61 nghìn 
người bị dày đi biệt xứ, hơn l5ã 


nghìn tù chính trị. Trong nền dàn 
Chủ tư sản, chỉ có quyền lực tư sản 
chứ không có quyên lực nhân dàn, 
chỉ có đàn chủ tư sản chứ không có 
dân chủ nhàn dân. Giai cấp tư sản đã 
sử dụng bộ máy bạo lực của mình đề 
trăn áp nhân dân lao động, những 
người yêu nước, dân chủ, đấu tranh 
cho công bằng xã hội, chống áp bức, 
bóc lột. 

Chủ nghĩa xã hội, xét về bản chả), 
là chế độ có khả năng bảo đảm và 
phát huy đầy đủ quyền lực của nhâu 
đân. điều cần làm rõ: những 
biều hiện vi phạm quyên dân chủ, 
chưa tôn trọng đầy đủ quyền lực của 
nhân dân, đó là sai lầm, khuyết điềm 
của những người thực hiện chứ 
không phải là khuyết tật. cô hữu của 
chủ nghĩa xã hội. Hơn nữa, đàn chủ 


(CÓ 


là một quá trình phát triền tư 
thấp đến cao, phái có điều kiện 
khách quan và chủ quan về các 


mặt chỉnh trị, kinh tế, xã hội. văn hóa, 
mới có thê thực hiện và phát huy 
được tác dụng tích cực của nó Nàng 
cao đản trí, đân sinh, là những điều 
kiện quan trọng đề thực hiện dàn 
chủ; và thực hiện dàn chú, bảo đảm 
đân quyền, lại là động lực để bàng 
cao đân sinh dàn trí trong sự nghiệp 
xảy dựng chủ nghĩa xã hội. 


2ì 


⁄ 


Nghiên cứu — Trao đổi 


-- 


Một số vấn đề quan trọng 
của nền kinh tế Việt nam trong 


UY đã đạt được một số kết 
quả bước đầu về sản xuất 
lương thực, kiêm chế tốc độ 
lạm phát, ồn định giá cả, 
từng bước ön định và nâng cao đời 
Sống của nhàn dđân,... những nền kinh 
tẾ nước ta vẫn đang đứng trước 
nhiều khó khăn to lớn, đòi hỏi phải 
giai quyết nhiều vấn đề, nhất là về 
döi mới cơ cấu kinh tế và cơ chế quan 
lý. thực hiện những nhiệm vụ kinh 
tế—xã hội quan trọng, nhằm tạo" ra 
sự chuyển biển eơ bản: của nền kinh 
tế trong thập kỷ 90 này. 


l. Chống lạm phát. Thời gian qua, 
Nhà nước ta đã có những biện pháp 
giam chỉ nạn sách, như từng bước 
xóa bao cấp qua vốn. tín dụng, bãi 
bỏ phân lớn việc bù lỗ cho các xí 
nghiệp quốc đoanh, giảm việc bù gia 
vào lương, bãi bỏ hệ thống hai giá, 
tăng lãi suất tín đụng nhằm thú hút 
tiền nhàn rồi trong dân, cho phép lưu 
thông hàng hóa, v.v. Tuy nhiên, năm 
1989 văn bội chỉ ngàn sách 26 (năm 
1984 là 17,7), bội chỉ tiền mặt nắm 
1989 gấp 1,7 lần năm 1988. Lượng tiền 


trong lưu thông năm 1988 gấp 2,8 lần. 


năm 1987, năm 1989 gấp 23,5 lần nắm 
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thập kỷ 90 


PHAM VĂN NGHIÊN * 


ˆ 


1988, v.v. Như vậy, những nguyên 
nhân trực tiếp gây ra lạm phát vẫn 
tồn tại. Công tác xây dựng cơ bản 
văn chưa được quan lý tốt, những 
căn bệnh vốn có của ngành này chậm 
được cứu chữa. Đặc biệt, ở trung 
ương và địa phương, văn tiếp tục xây 
dựng những công trình chưa thật cần 
thiết như trụ sở, hội trường. v.v. Ngân 
sách chỉ cho xâv dựng cơ bản năm 
1989 bằng 79,3% năm 1986 (giá so sánh 
năm 1982); số tiền chỉ cho ngành này 
năm 989 là 1789 tỷ đồng, trong đó 
phần lớn đưa vào khâu lưu thông, 
nên không thề không ảnh hưởng đến 
giá ŒA. 

Nhứữ Vậy, một trong những biện 
pháp quan trọng nhất đề chống lạm 
phát, là quản lý chặt công tác đầu tư 
xảy dựng cơ bản. Nhà nước chỉ bỏ 
vốn đầu tư vào những công trình thật 
quan lrọng, xây dựng cơ sở hạ tàng 
cho nền kinh tế và xã hội. Đề đỡ gánh 
nạng cho ngàn sách nhà nước, cân 
khuyến khích tư nhân bỏ vốn xây 
dựng trường học, bệnh viện. v.v. Các 
đơn vị kính tế tự tao vốn đề thực 


(®) Giáo sư, tiến sĩ khoa học kinh tế 


hiên việc kinh doanh của mình. Các 
xi nghiệp quốc doanh làm ăn thua lỗ, 
cần được cồ phần hóa tài sản hoặc 
bán cho tư nhân hay người nước 
ngoài đề họ trang bị lại kỹ thuật, đồi 
mới công nghệ, tô chức lại sản xuất, 
kinh doanh có hiệu quả. 

Đề thu hút khối lượng tiền nhàn 
rỗi trong nhân dân, trong chính sách 
tiền tệ, cần áp dụng lãi suất linh 
hoạt. bảo đảm lãi suất gửi tiết kiệm 
bao giờ cũng cao hơn tỷ lệ tăng giá. 
Phát hành công trái cũng là một biện 
pháp động viên nguồn vốn của dân. 
Tuy nhiên, đề v:ệc phát hành công 
trải thật sự có kết quả, cần bảo đảm 
giá trị Liền mà nhân dân cho nhà nước 
vay, có quan hệ sòng phẳng giữa nhà 
nước và nhân dân. 

Cân đối thu chỉ ngân sách, là biện 
pháp quan trọng trực tiếp khắc phục 
lạm phát. Bên cạnh việc giảm chỉ, cần 
tăng thu, và thuế là nguồn thu quan 
trọng nhất. Trốn thuế, lậu thuế, là căn 
bệnh kinh niên của mọi thời đại, mọi 
xã hội. Vấn đề quan trọng là nhà 
nước ban hành một hệ thống thuế 
hợp lý, vừa tạo được nguồn thu quan 
trọng cho ngân sách nhà nước, vừa 
khuyến khích được. việc phát triền 
sắn xuất, kinh doanh. Đi đôi với việc 
ban hành luật thuế, cản có cơ chế 
chặt chẽ về thu thuế. Ở nước ta, cả 
hai yêu cầu đó đều chưa đạt: hệ 
thống thuế chưa hoàn chỉnh, chưa 
hợp lý; tình trạng thất thu thuế 
nghiêm trọng ở tất ca các ngành 
kinh tế. : 


Nâng cao hiệu quả nền sản xuất của 
xã hội là biện pháp tuy không giải 
quyết tức thời nạn lạm phát, nhưng 
là biện pháp cơ bản, lâu dài của mọi 
nên kinh tế trong việc chống lạm phát, 
chống trì trệ, chống suy thoái. Vấn 
đề đặt ra là cần nâng cao hiệu quả 
đầu tư trong nền kinh tế. Tình hình 
kinh tế nước ta chịu ảnh hưởng quan 
trọng của hiệu quả đầu tư và biệu quả 


sử dụng tài sản cố định, trong các, 


ngành sản xuất. Trong thời kỳ 
1980—1989, hệ số huy động tài sản cố 
định năm cao nhất (năm 1.80) chỉ đạt 
59,8% và năm thấp nhất (năm 1988) 
chỉ đạt 41,6%, bình quân đạt dưới 50%. 
Như vậy. với số vốn nhà nước bỏ ra chỉ 
chưa dãy một nửa trở thành tài sản 
cố định. Mặt khác, với tài sản cố định 
của nền kinh tế, trong một thời gian 
dài lại chỉ sử dụng được khoảng 
40—60®⁄ công suất thiết kế, bình quân 
là 50%. Như vậy. chỉ 25% số vốn đầu 
tư bồ ra là được sử dụng đề làm ra 
của cải vật chất và dịch vụ. Đó là sự 
lãng phí to lớn nguồn vốn của ngàn 
sách (trong đó có viện trợ, vay của 
nước ngoài). Đó là sự mất mát, hao 
hụt dưới nhiều dạng và sử dụng với. 
hiệu quả thấp số tiền 10 tỷ rúp và đô 
la Mỹ trong thời gian trước đày, khi 
nước ta được bạn bè giúp đỡ một 
cách hào phóng. Thời gian gần đây, 
nhà nước dã thay đôi cơ cấu đầu tư, 
tập trung vốn chó việc thực hiện ba 
chương trình kinh tế lớn. Đỏi mới cơ 
chế đầu tư, xóa bao cấp trong đầu tư, 
trên cơ sở ai kinh doanh thì người đó 
bỏ vốn, trực tiếp quản lý vốn từ khìu 
đầu đến khảu cuối, có quyền hạn và 
trách nhiệm về đồng vốn của minh, 
Đối với những công trình lớn thuộc 
cơ sử hạ tầng, để tránh xây dựng 
những công trình rãt tốn kẽm và hiệu 
quả thấp, trước khi: người có thầm 
quyền c+ö nhất quyết dịnh, cân có luận 
chứng kinh tế — kỹ thuật đúng với ý 
nghĩa của nó; có sự tham khảo ý kiến 
các chuyên gia giỏi của ngành có 
liên quan. | 


Cần thực hiện một vấn đề được ˆ 
xem là quôec sách : tiết kiệm trong sản 
xuất và tiêu dùng. Tiết kiệm là một 
vấn đề được nêu ra rất nhiều, nhưng 
chưa dược thực hiện một cách triệt 
đề nên đã gây lãng phí nghiêm trọng 
cho nền kinh tế. : 


Các biện pháp chống lạm phát, bên 


_cạnh nát tích cực, còn có những :ình 


hưởng tiêu cực không tránh khỏi 


-Š 


Việc giảm chỉ ngân sách nhà nước cho 
ngành xây dựng eơ bản, giảm vốn đầu 
tư trong ngành dó, chắc chắn gây 
nhiều khó khăn về công việc làm cho 
. hàng vạn người lao động trong ngành 
đó. Việc xóa bao cấp qua vốn. không 
bù lỗ, thương mại hóa vật tư... đã làm 
cho các xí nghiệp quốc doanh gặp 
nhiều khó khăn. một số công nhân 
mất việc làm. Biện pháp chống lạm 
phát và biện pháp chống thất nghiệp 
có khi máu thuẫn nhau và tạo thành 
cái vòng luận quần. Chống lạm phát 
làm tăng thất nghiệp, chống thất 
nghiệp làm tăng lạm phát. Từ thế kỶ 
19,. các nhà kinh tế đã nghiên cứu hai 
vấn đẻ nói trên và cho dến nay không 
có cách nào khác là dụng hòa hai biện 
pháp nói trên: chấp nhận một tỷ lệ 
thất nghiệp và một tỷ lệ lạm phát 
nào đó mà nền kinh tế có thề chấp 
_ nhận. 


2— Giải quyết việc làm cho người 
lao động. liiện nay, chưa có số liệu 
thống kê chính thức về số người thất 
nghiệp, nhưng theo ước lượng của 
một số cơ quan nghiên cứu kinh tế 
thỉ số người không có việc làm và 
thiếu việc làm lên đến trên 5 triệu 
người. Như vậy, từ nay đến cuối thập 
kỷ 9U, cần tạo ra khoảng l5 triệu 
chỗ làm việc (mỗi năm thêm hơn Í 
triệu người đến tuổi lao động). Cần 
xem xét vài đặc điềm trong tỉnh hình 
lao động ở nước ta : 


— lao động tăng chủ yếu ở nông 
thôn (từ 1980 đến 1958, thành thị tăng 
2,46 triệu người, nông thôn tăng 7,65 
triệu người, chiếm 76.4Ã. số dân tăng 
trong thời kỷ). Diện tích đất nông 
nghiệp bình quản đầu người ở nước 
ta rất thấp (0,1 ha), đặc biệt ở các vùng 
trọng điểm lúa (đồng bằng sông 
Hồng - 0,06 ha, đồng bằng sông Cửu 
Long — 0,17 ha). Như vậy, khó có; thề 
thêm lao động vào sản xuất nông 
nghiệp vốn đã dư thửa sức lao dộng. 
Mặt khác, xét về cơ cấu lao động 
trong nền kinh tế, năm 1980 lao động 
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nông nghiệp chiếm gản 7 ®X tồng số 
lao động trong cả nước, năm 1988 là 


_723%, nghĩa là phát triền ngược lại 


với quy luật thay đồi cơ cấu lao động 
trong quá trình công nghiệp hóa. 


— Nhiều ý kiến cho rằng Việt nam 
có tru thế về nguồn lao động đồi đào 
và giá nhân công rẻ. Tuy nhiên, cần 
thấy một phược điềm lớn hà đại bỏ 
phận lao động chưa được đào tạo về 
kỹ thuật và thiếu những công nhân 


lành nghề. Nhược điềm này đã ảnh 


hướng đến việc tiếp thu kỹ thuật và 
công nghệ mới, hạn chế việc thu hút 
vốn dầu tư của nước ngoài. 


— Trong cuộc cách mạng công nghẻ. 
có sự cạnh tranh về sản xuất hàng hóa 
và lưu thông hàng hóa trên thị trường 
quốc tế và trong nước. Hàng hóa chỉ 
có thể bán dược, nếu có chất lượng 
tốt và giá hạ. Điều đó đòi hỏi phải 
áp dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ 
mới. Ngày nay, không thề trang bị lao 
động bằng công cụ thỏ sơ như những 
thập kỷ trước đây, dù là trong ngành 
liêu công nghiệp thủ công nghiệp. 
Như vậy, phải có vốn đầu tư đề tạo 
ra cơ sở hạ tầng (năng lượng, đường 
sả, phương tiện vận tải...) và trang bị 
tư liệu sẵn xuất, dù chỉ ở trình độ kỹ 
thuật trung bình so với trình độ hiện 
nay trên thế giới. Nguồn vốn to lớn 
đó chủ yếu dựa vào nhân dân, vào 


. các thành phần kinh tế, do đó, phà 


nước phải có một cơ chế khuyến khich 
đầu tư phát triền sản xuất, tạo việc 
làm. 

Việc bố trí lao động trong. các 
ngành kinh tế, tùy thuộc mô hình phái 
triền kinh tế trong thời gian tới. Cần 
ưu tiên phát triền kết cấu hạ tầng của 
nền kinh tế (năng lượng. giao thông 
vận tải, bưu điện), một số Ít ngành 
công nghiệp nặng then chốt, các ngành 
nông nghiệp, công nghiệp chế biến, 
công nghiệp nhẹ, tiều còng nghiệp. 
Trong hoàn cảnh nước ta rất thiếu 
vốn và thừa lao động, nên chú trọng 
những ngành sản xuất, dịch vụ nào 


dòi hỗi vôn tương đối Ít và nhiều nhân 
cÔng., Chẳng hạn như các ngành may 
mặc (*), dệt, thủ công nghiệp. tiều 

công nghiệp, gia công lắp bi thiết bị 
điện tử. cơ khi v.v. 


Đề thu hút hàng triệu lao động, 
không có con đường nào khác là phái 
triên các ngành dệt, may mặc, chế 
hiến nòng sản, sản xuất cơ khí, vật 
liệu xây dựng. sành, sứ, thủy tỉnh v.v. 
Căn có quy hoạch phát triền công 
nghiệp nông thôn, thu hút nguồn lao 


động dư thừa trong nông nghiệp vào - 


_sản xuất cong nghiệp được hình thành 
tại chỗ. Phát triền ngành tiều công 
nghiệp và thủ công nghiệp theo hướng 
xây dựng nền công nghiệp vi mô, 
hiện đại hóa ngành tiều công nghiệp 
và môi số ngành thủ công nghiệp bằng 
cách trang bị kỹ thuật mới, sử dụng 
công nghệ tiên tiến đề sản phầm có 
thề cạnh tranh trên thị trường quốc 
tế và trongø nước. Biện pháp t†ben chốt 
đề giải quyết vấn đẻ lao động và 
ngành nghề trên quv mmô toàn xã hội, 
là chính sách kinh tế của nhà nước 
khuyến khich dân bỏ vốn đầu tư phát 
triền sản xuất và địch vụ, bảo đản cho 
người bố vốn quyền sở hữu về tư liệu 
wản xuất, được thuê lao động không 
hạn chế (miễn là thực hiện pháp luật 
hiện hành về lao đọng), quyên thừa 
kế tài sản, quyền giao dịch với tư 
nhân và tŠ chức nước ngoài đề tim 
vốn, kỳ thuật và thị drường, bãi bỏ 
những thủ tục phiên hà, tạo lòng tỉn 
trong dàn về chủ trương phát triền 
nền kinh tế nhiều thành phần của 
Đảng vẤ Nhà nước. 


Vừa qua, nhà nước chí mới ban 
hành một số chính sách kinh tế khuyến 
khích các thành phần kinh tế mgoài 
quốc doanh phát triền sản xuất kinh 
doanh, mà đã thấy nèn kính tế có 
những chuyền. hiến rõ rệt. Chỉ riêng 
khu vực kinh tế gia đình đã có hàng 
nghìn lạng vàng, hàng trăm tỷ đồng 
được bỏ ra đề kinh doanh. Tuy nhien, 
cần nói thêm:tiểm năng về vốn và 


. tưởng đó ít nhiều 


khả năug tô chức của các tầng lớp 
nhân dân. của các thành phần kinh tế. 
còn rất lớn. Tiếc rằng chua có điều 
tra xã hội học đề xác định mức độ 
vốn nưười dân bỏ ra so với tiềm năng 
kinh tế của họ. Mức độ vốn người dân 
bỏ ra tùy thuộc lòng tìn của họ đối 
với chính sách, luật pháp của nhà 
nước, tùy thuộc mức độ ồn định của 
các chính sách đối với các thành phần 
kinh tế. Hiện nay vẫn còn một số 
người làn chính sách, nhà quản lý và 
nhà khoa học coi kinh tế tư nhân và 
cá thê như một hiện tượng *bất đắc 
đĩ » phải chấp nhận, một thứ tế bào 
lạ ghép vào một cơ thể sống. Tư 
đã gày tâm lý 
hoài nghi trong nhân dân, khiến những 
người có vốn, có tài kinh doanh chưa 
đám mạnh đạn đầu tư cho sản xuất 
kinh doanh. : 


 — Đồi mới cơ cấu kinh tế theo 
hướng tạo nền kinh tế năng động, sản 
xuất hàng hóa phát triền. 

Nền kinh tế là một hệ thống lớn và 
những hệ thống con gồm các ngành, 
các ving kánh tế, các khu vực kinh 
tế (như sản xuất và tiêu dùng). Đương 
nhiên, các hệ thống con này lại có thê 
là tập hợp của những hệ thống cấp 


. thấp hơn. Nghiên cứu một hệ thông 


kinh tế là xác định các mối quan hệ 
chủ yếu và ồn định giữa các hệ thống 
con, và qua đó, có thê thấy trình dẻ 
phát triền của nền kinh tế. Chẳng hạn, 
chúng ta xét hệ thống nông, lâm, ngư 
nghiệp. Trong phạm vi cả nước, trừ 
một số ít vùng có sản phần lương 
thực đồi dào. có sản phầm đư thừa bán 
trên thị trường, còn phần lớn các vũng 
nông, lâm. ngư, nghiệp, nhất là ở các 
vùng trung du và miền núi, đêu ở tình 
(rang tự cấp tự túc. Người dân làm ra 
sản phầm chủ yếu cho nhụ eäu của 


(CÊ) Quản áo máy sản là mi trong những 
mát hàng công nghiệp xuất khầu của Thái 
lan, bang năm thị hơn 20 tỷ bại (RÓO triệu 
đò la Mỹ), bằng kim ngách xuất sáng pho 
của Thái lan 
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mình. còn dư thừa thì bán ở chợ địa 
phương đề mua hàng hóa cho nhu cầu 
khác. Các mối quan hệ kinh tế với 
các vùng khác là không đáng ke. Vì 


vậy› có thề xem đó là những hệ thống ' 


kinh tế biệt lập. Đặc điềm của nền sản 
xuất hàng hóa kém phát triên là nền 
kinh tế nửa tự nhiên. Giữa nông 
nghiệp và các ngành công nghiệp, nhất 
là công nghiệp chế biến, chưa¬ có mối 
quan hệ chặt chẽ. Sản phầm nông 
nghiệp xuất khầu chủ yếu dưới dạng 
thö : mủ cao su, gỗ tròn, cà phê hạt, 
sẵn lát, lạc nhân, hải sản đông lạnh, 
tơ tầm, đa muối v.v. Sản phầm nông 
nghiệp, nếu được chế biến, sẽ làm tăng 
giá trị hàng hóa và tạo việc làm cho 
người lao dộng. Tính chất các mỗi 
quan hệ nói lên trình độ phát triền 
của nền sản xuất hàng hóa. Một sản 
phẩm của một ngành sản xuất khi 
được bán ra thị frường cho người tiêu 
đùng thì kết thúc chu trình : sản xuất— 
tiêu thụ. Nếu sản phầm đó được dùng 
làm nguyên liệu, bán thành phầm cho 
một ngành sản xuất khác. thi chu trình 
vẫn tiếp tục: sản xuất—tiêu thụ—sản 
xuất... Một sản phầm của ngành này 
nên là nguyên liệu của một ngành khác; 
nghĩa là đầu ra của một hệ thống kinh 
tẾ này nên lì đầu vào của một hệ 
thống kinh tế khác. Cần thiết lập mối 
quan hệ chặt chẽ, đaxlang và ôn định 
giữa các ngành công nghiệp có trình 
độ kỹ thuật, quy mô sản xuất khác 
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nhau (cúc mối qưan hệ về cung cấp 
nguyên liệu. bán thành phầm. thiết bị, 
công nghệ, gia công phụ tùng, chỉ 
tiết v.v.). Các mối quan hệ có tính 
chất bồ sung cho nhau giữa các ngành 
công nghiệp, là chia khóa cho sự phát 
triền công nghiệp ở các nước kinh tế 
phát triền. Một xí nghiệp lớn có mối 
quan hệ với hàng nghìn cơ sở, xí 
nghiệp nhỏ; thậm chí sử dụng nhân 
công gia đình đề gia công những chỉ 
tiết mà công việc đó làm tại nhà máy 
không có hiệu quả bằng. 


Tóm lại, chỗ yếu của nẻn kinh tế 
nước ta là sản xuất hàng hóa kém phát 
triền, chưa có đầy đủ các mối 
qnan hệ ngang cần thiết giữa các 
ngành sản xuất, giữa các vùng, giữa 
cac đơn vị kinh tế. Tỉnh hình đó có 
nguyên nhân ở cơ chế quản lý. Nều 
kinh tế trước đày hoạt động theo hệ 
thống dọc, tử các khâu sẵn xuất. vốn, 
vật tư, thiết bị, giá cá, khách hàng v.v. 
đều do lệnh của cấp trên, và cơ sở chỉ 
biết thì hành. Cơ chế đó làm triệt tiêu 
cạnh tranh, hạn chế phát huy sảng 
kiến và làm cho nền kinh tế thiếu 
năng động. Chuyển sang cơ chế mới, 


“các mối quan hệ trong nên kinh tế 


cần được thiết lập trên cơ sở tự 
nguyện liên doanh, liên kết giữa các 
đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc mọi 
thành phần kinh tế theo sự hướng 
dẫn cũa nhà nước. 


Nghiên cứu — Treo đôi 


VỀ ĐỒI MỚI 


KẾ HOẠCH HÓA Ở NƯỚC TA 


-, 


1 — Kế hoạch hóa trong nền 
kinh tế hiện vật 


l — Trong nền kinh tế hiện vật 
xảy dựng theo mô hình xã hội chủ 
nghĩa truyền thống, chỗ dựa nên tảng 
của kế hoạch hóa tập trung cao độ từ 
một trung tâm (mà trong những phần 
lới ta sẽ gọi là kế hoạch hóa trực tiếp) 
là chế độ còng hữu dđỏi với tư liệu 
sản xuất, trong đó người ta đồng 
nhất sở hữu toàn đàn với sở hữu 
nhà nước và coi nhà nước là người 
chủ sở hữu lớr nhất (đại gia trưởng) 
đòi với mọi tài sản và nguön vốn 
quỏc gìa, người #cäin cân, nầy mực ® 
có trách nhiệm trực tiếp quản lý mọi 
hoạt động sản xuất kinh doanh trong 
toàn xã lrội. 


Nhà nước cử ra các giám đốc (òng 
chủ con) thav mặt đại gia trưởng 
(ông chủ bõ) đề quản lý các xỉ nghiệp, 
và người ta cho rằng do việc xã hội 
hóa các tư liệu sản xuất đã loại trừ 
sự trao đồi hàng hóa trực liếp giữa 
các xí nghiệp đọc lập với nhau, cho 
nên các xỉ nghiệp quốc doanh chỉ 
phải lo tò chức sản xuất đề hoàn 
thành các chỉ tiêu pháp lệnh do cấp 
trên giao, còn mọi yếu tð đâu vào —- 


đầu. ra của quá trình sản xuất đã có 


NGUYỀN THÀNH BANG * 


những ông chủ con khác thay mặt 
nhà nước lo hộ rỏi. Tình hình ấy, 
đương nhiên làm cho sản xuất tách 
rời kinh doanh, không gan với thị 
trưởng. 

Do không có tự đo trao đồi: hàng 
hóa giữa các xí nghiệp độc lập với 
nhan, cho nên cũng không thê có tự 
do hình thành giá cá. Giá cá mọi hàng 
hóa đều do nhà nước ăn định, vì vậy 
không phản ảnh được giá trị cũng 
như các quan hệ cũng cầu; khòng 
làm được chức nàng truyền đạt thông 
tín, kích thích hoạt động kinh tế và 
phần phối thu nhịp: và càng không 
thể giúp cho việc phản tích một cách 


có lý mi quan hệ giữa chỉ phí và 
lợi nhuận. Cũng vì vậy, lãi của xí 


nghiệp thì nhà nước thu tất, còn lỗ 
thì nhà nước bù, và nếu xí nghiệp 
hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do 
cấp trên giao thì sẽ được thường lãi 
định mức theo giá thành sản phầm. 
Giá thành càng cao thì lãi định mức 
xí nghiệp được thưởng. sẽ càng lớn, 
bất chấp xí nghiệp có phải bù lỗ hay 
không. Trong điều kiện như vậy, 
không một giám đốc nào lại ra sức 
phấn- đấu đề hạ giá thành sản phầm. 
? 


W* Tiến <ỉ kinh tế học 


Điều đó giải thích vì sao các tiến bộ 
khoa học và công nghệ rất khó đưa 
vào áp dụng trong nền kinh tế kế 
hoạch hóa trực tiếp và vì sao sản xuất 
chỉ phát triền theo chiều rộng mà 
không phát triền theo chiều sâu. 


Ngoài ra, việc quản lý kinh tế 
theo ngành và theo lãnh thỏ, trên 
thực tế, đã đẫn dến sự chia cắt quyền 
sở hữu đối với mọi tài sản và mọi 
nguồn vốn của quốc gia, và gắn liền 
với sự chia cắt này là cuộc đấu tranh 
đưới nhiều hình thức tỉnh vi và tế 
nhị, song không kém phần quyết liệt, 
dã bảo vệ và duy trì lợi ích cục bộ 
của từng ngành, từng địa phương, 
thạm chí của từng đơn vị sản xuất 
kinh đoanh, làm cho những cân đối 
giá trị theo kế hoạch trên giấy bị biến 
đạng và méo mó đi nhiều qua các 
tầng nấc trung gian và khác xa so 
với cân đối hiện vật trong thực tế. 
Nền kinh tế kế hoạch hóa trực tiếp vì 
lẽ đó khỏng chỉ mất đi « sức trồi » của 
một chỉnh thề, mà còn bị lâm vào tỉnh 
trạng mất cân đối 
sức ép banh trướng hết sức nạng nề 
của từng tế bào, của từng bộ phận 
trong nền kinh tế, và do tình trạng 
cộng sinh giữa bộ máy quản lý nhà 
kinh 


thường xuyên do 


nước với các đơn vị sản xuất 


doan" gây Fa. 


Từ đây mới để ra các khái niệm 
« kinh tế trung ương», kinh tế địa 
phương ®, «nhà nước trung ường », 
nhà nước địa phương » (tỉnh, thành, 
huyện quận, xã phường), và trên cơ 
sở đó, người ta xây dựng một hệ 
thống quản lý nhà nước nhiều cấp, 
nhiều tầng nắc {rung gian với xu 
hướng ngày càng phình to theo đà 
phát triên của sản ›xuất, hình thành 
những khối n cộng sinh trên cơ thề 
kinh tế. Bất kỳ ai có chức quyền 
trong hệ thông nói trên cũng đều có 
thề nhân danh nhà nước đề gày trở 
ngại, thậm chỉ có thể can thiệp trực 
tiếp vào các hoạt động sản xuất kinh 
doanh đề trục lợi cá nhân, song không 


“se 
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hề chịu trách`nhiệm gì về hậu quả 
của những hành động đó, làm nảy 
sinh nạn tham Ôô, móc ngoặc đề bòn 
rút ngân sách nhà nước và các nguồn 
của cải quốc gia, gây ra những tôn 
thất nặng nề, những lãng phí ghê gớm 
trong khai {thác sử dụng các nguồn 
lực của đất nước. 


2—Như vậy, kế hoạch hóa trực tiếp 
có mấy đặc trưng cơ bản sau đây : 


Một là, kế hoạch hóa trực tiếp về 
thực chất là lối quản lý * áp đặt hành 
vi? bằng các chỉ tiêu pháp lệnh từ 
phía nhà nước với tư cách là người 
đưa ra sáng kiến đối với các đơn vị 
kinh tế trong sản xuất kinh doanh, 
làm cho các doanh nghiệp thụ 
động, ỶỞ lại, sống nhở vào cấp phát 
và ban thưởng của cấp trên, phụ 
thuộc vào ngàn sách nhà nước, không 
có sức sống riêng; làm triệt tiêu mọi 
động lực của sự phát triền. 


Hai là. kế hoạch hóa trực tiếp đồng ` 
nghĩa với sự cân đổi hiện vật toàn bộ 
nền khinh tế quốc dân từ A đến Z, tử 
những chi tiết nhỏ nhặt nhất cho đến 
mọi mặt đơi sông kinh tế — xã hội. 


Điều đó chứng tỏ kế hoạch hóa trực 
tiếp bao trùm toàn bộ và đồng thời 
xuyên suốt đến từng bộ phận, từng tế 
bào của nền kinh tế bằng những liên 
kết cứng, làm tăng sức ì của hệ thống 
và làm cho nó càng ngày càng trở 
nên kém năng động. SS 


Ba là, kê hoạch hóa trực tiếp đã 
chia cát nền kinh tế theo ngành và 
theo lãnh thồ đề quản lý, mà về thực 
chất là chia cắt quyền sẻ hữan đối với 
mọi tài sản và mọi ngyiồn lực của quốc 
gia, dẫn đến tình trạng vì lợi ích cục 
bộ của ngành, của địa phương, thậm 
chí của từng đơn vị kinh tế, người 
ta có thề làm phương hại đến lợi ích 
của đất nước, làm trầm trọng thêm sự 
mất cân đối và sự thiếu hụt trong nền 
kinh tế 


Bốn là, kế hoạch hóa trực tiếp đòi 


hỏi phân phối mọi sản phầm do xã 


hội làm ra với giá cả do nhà nước 
-Ấn định theo các kênh xác định, đến 
các địa chỉ định trước trong các kế 
hoạch Š năm và hằng năm. Ngoài ra. 
kế hoạch hóa trực tiếp dựa vào hệ 
thống các chỉ tiêu hiện vật đề kiềm 
tra việc thực hiện. Cho nên, kế hoạch 
hóa trực tiếp về thực chất là sự can 
đối và phân phối hiện vật. 


Thế nhưng. do sức ép bành trướng 
của từng đơn vị kinh tế, từng địa 
phương, từng ngành, do sức cản, 
sự rò rỉ trong các kênh lưu thông ràt 
lớn, do phải trải qua nhiều cửa ải 


quyền lực trong bộ máy quản lý nhà - 


nước quan liêu bao cấp, việc phản 
phối hiện vật trẻ:. thực tế bị biến 
dạng, méo mó đi nhiều, khác xa với 
những càn đối theo kế hoạch trên 
giấy, dẫn đến một nghịch lý : càng cân 
đối theo phương pháp kế hoạch hóa trực 
tiếp bao nhiêu thì nên kinh tế cảng mất 
cân đối và thiếu hụt nặn: né 
nhiêu 

Như vậy, tồn tại một khuôn khô 
thề chế trong đó có cơ chế kế hoạch 
hóa trực tiếp, dựa trên những quan 
niệm không tưởng về chế độ sở hữu, 
về chủ thẻ sở hữu, về các hỉnh thức 
tô chức kinh doanh, tô chức bộ máv... 
Chính do những quan niệm không 
trởng này, chứ không chỉ do sai lầm 
của những cá nhân có chức quyền, đã 
kìm nảy sinh những khuyết tật về thê 
chế nói trên. Tất nhiên, sai lầm của 
những cá nhân có chức quvẻen có 
thề góp phần làm cho những khuyết 
tạt đó thêm trầm trọng 


bảy 


Muốn sửa chữa những khuyết tạt 
nói trên. không có cách nào khác là 
phải thay đồi căn bản các quan niệm 
không tưởng về cấu trúc của hệ thống. 
Tuy nhiên, cần khẳng định rằng, cách 
quản lý kinh tế theo phương pháp 
kế. hoạch hóa trực tiếp với những đặc 
trưng đã được khái quát trên đây, có 
thề được áp dụng khi tiến hành xây 


dựng nền kinh tế với quy mô lớn và: 
có thề thu được những thành lựu kỷ 
điệu trong một thời gian lịch sử 
tương đối ngắn trong những điều kiện 
và hoàn cảnh đặc biệt nào đó. chẳng 
hạn như trong thời kỳ hàn gắn các 
vết thương chiến tranh đề khôi phục 
và phát triền kinh tế, tronz hoàu 
cảnh bị bao vây, cô lập với thế giới 
bên ngoài, v.v.: song cách quản lý 
kinh tế, đó đừ sao cũng không thề nào 
tạo được sức sống nội tại bền bỉ, liên 
tục cho từng tế bào, từng bộ phận, 
cũng như cho cả cơ thề sống của nền 
kinh tế, do đó, cũng không thề nào tạo 
được năng suất lao động cao hơn, 
trong những điều kiện bình thưởng 
của cuộc sống con người. 


II —- Kế hoạch hóa trong nên 
kinh tế bảng hóa nhiều thành 
phần đi lên chủ nghĩa xã hộ: 


¡ — Chấp nhận nền kinh tế hàng 
hỏa nhiều: thành phản có nghĩa là 
chúng ta thừa nhận sự tồn tại nhiều» 
hình thức sở hữu trong thực tế cuộc 
sống. Căn cứ vào các đặc điềm lịch sử 
và hoàn cảnh cụ thê của nước ta, chế 
độ sở hữu trong nền kinh tế hàng hóa 
nhiều thành phần đi lên chủ nghĩa xã 
hội gồm ba loại sở hữu cơ bản sau 
đây: sở hữu công cộng (lâu nay ta 
vẫn quen gọi là sở bữu toản dân), 
sở hưu tập thề và sở hữu tư nhân, 
trong đó chế đệ công hữu là pền 
tàng. 


Ngoài ba loại hình sở hữu cơ bản 
+kề trên, có thề tồn tại những loại số 
hữu khác Chẳng hạn, ruộng đái vốn 
thuộc sở hữu cộng đồng, nếu nhà 
nước giao cho eác hộ nông dàn quyền 
được sử dụng lâu dài, dược chuyên 
nhượng và được kế thừa ruộng đất 
theo những quy dịnh của luật pháp, 
nghĩa là tách quyền sử dụng ruộng 
đất ra khỏi quyền sở hữu ruộng đất, 
thì rõ ràng, đây là một loại sở hữu 
khác, không trọn ven. 
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Tử ba loại sở hữu cơ bản đã nói 
trên sẽ hinh thành nhiều loại hình. 
tò chức kinh doanh da dạng, trong đó 
ngày càng phát triền các hình thức 
tô chức kinh doanh dựa trên sự lòng 
ghép, hỗn hợp nhiều loại sở hữu. 


Khái niệm thành phần kỉnh tế trong 
cơ cấu mới của chế độ sở hữu, cầm 
được hiểu theo nghĩa là mật bộ phận 
cấu thành của nền kinh tế bao gồm một 
số loại hình tò chức kinh doanh ứng 
với một loại sở hữu chủ yếu và gắn 
với cách quản lý và phân phối thu nhập 
thích hợp. 


Với các nhận thức trên đây, ta 
thầy trong nền kính tế nước ta hiện 


nay có các thành phần kinh tế sau” 


đây : kinh tế quốc đoanh, kinh tế lập 
thề, kinh tế hộ gia đỉnh, kinh tế tư 
nhân (xí nghiệp tư nhân, xÍ nghiệp 
cô phần tư nhân) và kinh tế hỗn hợp 
(xí nghiệp cồ phần hỗn hợp, xi nghiệp 
liên doanh tư bản nhà nước, xí nghiệp 
quốc doanh cho thuê...). Ngoài ra, 
hiện nay ở một số vùng của đất nước 
còn có thành phần kinh tế tự nhiên, 
tự cấp tự túc, mang tính chất cộng 
đồng thị tọc, song thành phần kinh 
tế này đang trong quá trình chuyền 
hóa sang kinh tế hộ gia định. 


. Quá trình xã hội hóa sản xuất và 
đưa các thành phần kinh tế đi lên 
chủ nghĩa xã hội gắn liền với quá 
trình tích tụ, tập trung vốn không 
đựa vào tước đoạt hoặc gò ép tập thể 


hóa tư liệu sản xuất, mà thông qua cen ` 


đường tự nguyện lòng ghép, hồn hợp 
các loại hình sở hữu trên cơ sở hiệu 
qua kinh doanh bằng cách phát triền 
các doanh nghiệp cô phần, hợp tác 
rã và các Xí nghiệp liên doanh tư bản 
nhà nước, đi tới hình thành các tập 
đoàn lớn có vai trò chỉ phối trong 


nén kinh tế quốc đản và thông qua các ˆ 


-hính sách điều tiết của nhà nước. 


Đề tạo điều kiệu và môi trường cho 
sự phát triển lành mạnh nền kinh tế 


ẻU ” 


bàng hóa nhiều thành phần, trươc hết 
“cần ban hanh ngay một số đạo luật eeœ 


- bản, như luật về quyền sở hữu tài sản 


của cêng dân, luật về tự do thân thê và 
luật về tự do kinh doanh: trên cơ sỏ 
đó, xây dựng và hoàn chỉnh dàn bệ 
luật kinh tế (luật kinh doanh, luật 
phá sản, luật thuế, luật ngân 
hàng, v.v.). Đồng thời, tò chức lại bộ 
máy quản lý nhà nước sao cho đủ sức 
thực hiện chức năng giám sát, kiềm 
soát và điều tiết hoạt động kinh 
doanh của mọi thành phần kinh tế; 
tách ngay dự toán tài chính của các 
đơn vị kinh tế ra khỏi ngàn sách nhà 
nước và trên cơ sở đá, tiến hành một 
cuộc đại phẫu thuật, tách -bộ máy 
chính quyền các cấp ra khỏi lĩnh vực 
kinh doanh. Ï 


2— Với sự tồn tại và phát triền của 
các thành phần kinh tế tho các định 
hướng về cấu trúc như trên, việc quin 
lý kinh tế ngay trong giai đoạn phát 
triền ban đầu của nền kinh tế bàng 
hóa nhiều thành phần, không thề dựa 
vào kiều kế hơach hóa trực tiếp như 
trước đây, mà phải chuyền sang lối 
kể hoạch hóa gián tiếp là chủ yếu, với 
các nội dung sau đây : 


Một là, kế hoạch hóa trong nền 
kinh tế hàng hóa nhiều thành phần là 
sự thăm dò từ phía nhà nước với tư 
cách người đưa ra sáng kiến về khả 
năng phát triền kinh tế thông qua các 
định hướng chiến lược cùng với các 
chính sách cụ thê đề hướng dẫn hành 
vi của các đơn vị kinh tế trong hoạt ˆ 
động kinh doanh. Đông thời, trên eơ 
sở các thông tín phần hồi của thị 
trường, nhà nước sẽ điều chỉnh hoặc 
thay đôi các chính sách và các biện 
pháp điều tiết nhằm đạt tới các mục 
tiêu đề ra. Các đơn vị kinh tế phải 
chủ động tiếp cận thị trường đề vạch 
ra chiến lược kinh doanh, và trong 
quá trình thực hiện, phải tự diều 
chỉnh các hoạt động của mình sao cho 
phù hợp với các định hướng chiến 


/ 


lược và các chính sách cụ thề của 
nhà nước. 


Như vậy, kế hoạch hóa phải 
chuyền từ lối quán lý cáp đặt hành 
vi? bằng các chỉ tiêu pháp lệnh 
sang lối quản lý «hướng dẫn hành 
vi» bằng cách điều chỉnh chính sách 
và các biện pháp điều tiết của nhà 
nước kết hợp với sự tự điều chỉnh các 
hoạt động sản xuất kinh doanh của 
các đơn vị kinh tế thông qua tác động 
của cơ chế thị trưởng, tức chuyên 
sang kế hoạch hóa gián tiếp. 


Hai là, kế hoạch hóa phải chuyền 
tử cân đối cứng toàn bộ nẻn kinh tế 
quốc đản từ A đến Z sang can đối động 
dựa vào lợi thế so sánh của nước ta 
và cân đối toàn cục giữa tông cung và 
tỏng cầu, giữa thu và chỉ trong ngân 
sách nhà nước, giữa xuất và nhập, 
giữa hàng và tiền... bằng các chính 
sách và các đòn bầy kinh tế. 


Rõ ràng, phát triền có kế hoạch nền 
kinh tế hàng hóa nhiều thành phần 
phải tập trung vào một số ngành nghề 
mà ta có lợi thế, Và phân lớn vốn dầu tư 
phải thông qua thị trường vốn đề phân 


phối. chứ không phải chị dựa vào 


ngân sách nhà nước như lâu nay ; lấy ' 


tích lũy tử những ngành nghề này đề 
giải quyết căn đối toàn cục và góp 
phần thúc dầy sự phát triền của 
những ngành nghề khác, tĩng thêm 
khi năng cạnh tranh với 
trong tương lai, không ngừng tạo ra 
những lợi thể so sánh mới. : 


Ba là, kế hoạch hóa gián tiếp đòi hồi 


sự thống nhất quân lý kinh tế vĩ mô. 


trong phạm ví ca nước (ca nước chỉ 
có một chính sách giá cá, một chính 
sách thuế, một chính sách tín dụng, 
một luật kinh doanh, một luật phá 
sản...) Chính quyền các cấp có chức 
năng giám sát, kiêm tra thực hiện các 
chính sách và các luật lệ nói trên; 
còn việc quản lý nhà nước về các lĩnh 
vực kinh tế - kỹ thuật, cũng phải 
xuyên suốt các tô chức kinh doanh 
bọ 2g 


thế giới 


{rong mọi thành phần kinh tế trên 
phạm vị cả nước. 

Như vậy, sẽ không còn kinh tế 
trung ương, kinh tế địa phương, đo đó 
cũng không còn xí nghiệp trung ương, 
xi nghiệp dịa phương; và hoạt động 
kinh doanh của các đơn vị kinh tế sẽ 
khòng còn bị hạn chế bởi địa giới 
hành chính. Sự liên kết giữa các đơn 
vị kinh tế sẽ thòng qua các hình thức 
tự nguyện liên doanh, hủn vốn, góp 
có phần,...; tức chuyển từ liên kết 
cứng trước đây sang liên kết mềm, tạo 
ra SỰ năng động và đa đạng trong hoạt 
động sản xuất kinh doanh, đồng thời 
bảo đảm tính nhất thề hóa lrong nền 
~kinh tế của một quốc gỉ:. 


Bến là, kế hoạch hóa giản tiếp đòi 
hỏi gán liền sản xuất với thị trường 
thông qua cơ chế thị trường và cơ 
chế cạnh tranh trên thị trường, các tồ 
chức kinh doanh sẽ đáp ứng tốt hơn 
nhủ cầu ngày càng đa dạng của con 
nưựười. | 

Đối với các hàng hóa xã hội trong 
các ngành giáo dục, v tế, an nình, 
quốc phòng..., nhà nước có thê thông 
qua các đơn đặt hàng bằng cách đầu 
thầu công khai, bằng cách trợ giá 
trực tiếp cho người tiêu dùng dễ giải 
quyét. 


Năm là, ngoài các chỉnh sách và 
các đòn hãy kinh tế đã nói trên, trong 
điều kiện nền kinh tế còn phụ thuộc 
nặng nề vào các yếu tổ tự nhiên, thị 
trường đàn tộc còn chưa hoàn chỉnh, 
muốn ön định đời sống kinh tế — xã 
hội, nhà nước càn đầy mạnh hoạt 
động của các công tv bảo hiềm, tăng 
cường các nguồn dự trữ quốc gia, đề 
đủ sức can thiệp vào thị trường trong 
những tình huống đột biến nhằm ồn 
định sản xuất, giá cá và giá trị của 
động tiền. _ 

Rõ ràng, kế hoạch hóa gián tiếp 
trong giai doạn phát triên bạn dầu 
cua nên kinh tế hàng hóa nhiều thành 
phần đi lên chủ nghĩa xã hội, không 


loại trừ khả năng nhà nước can thiệp 
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trực tiếp vào hoạt động của thị trường 
trong những trưởng hợp đặc biệt cần 
thiết đề điều hòa các mặt lợi ích trong 
xã hội (lợi ích trước mắt và lâu dài, 
lợi ích cục bộ và toàn cục, lợi Ìch 
kinh tế và lợi ích xã hội...). Chính vi 
lẽ đó, cần tiếp tục củng cố và phát 
triền thành phần kinh tế quốc doanh 
những vị trí then chốt trong nền kinh 
tế sao cho đủ sức chỉ phối các yếu tổ 
tự phát của thị trường. 

j—=Dồi mới kế hoạch hóa theo 
phương hướng trên đây nhằm sửa 
chữa những khuyết lạt về cấu trúc 
của kế hoạch hóa trực tiếp trong nền 
kinh tế hiện vật, sẽ tạo ra sự mềm 
đẻo, linh hoạt trong quá trình thực 
hiện kẻ hoạch, trả lại sức sống và sự 
tự chủ cho từng đơn vị tế bào của 
nền kinh tế trong hoạt động sản xuất 
kinh doanh, bảo đảm điều hỏa các. 
mìt lợi ích trong xã hội thông qua 
các chính sách và các đòn bầy kinh 
tế, tạo ra các động lực cho sự phát 
triền và hướng chúng vào thực hiện 
các mục tiêu toàn cục của quốc gia đề 
_đầy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa 
và hiện đại hóa đất nước. 


Rõ ràns, kế hoạch hóa giản tiếp, 


không những khóng dõi lập kế hoạch 


với thị trường, mà ngược lại, gắn chặt 
kế hoạch với thị trường. Thông tin 
của thị trường là căn cứ đề hoạch 
định kế hoạch, và thông qua kế hoạch 
(các chính sách và các biện pháp điều 
tiết, các càn đối toàn cục), nhà nước 
sẽ điều tiết các hoạt động của thị 
trưởng. Trong quá trình điều tiết, 
nhà nước lại thông qua thông tin phần 
hỏi của thị trường mà điều chỉnh kế 
hoạch định hướng ban đầu, thậm thi 
có thể thay. đôi các chính sách và 
các biện pháp cụ thề, nhằm đạt các 
mục tiêu đề ra. z 

- Như vậy, kế hoạch hóa gián tiếp 
gắn liên với việc hoạch định các chính 
sách kinh tế và hệ thống các đòn bầy 
kinh tế (giá cả, thuế, tín dụng), đồng 
thời gắn chặt với việc xây dựng hệ 
thống luật pháp kinh tế. 

Những nhận thức trên đây về đồi 
mới kế hoạch hóa trong cấu trúc mới 
của hệ thống kinh tế, tất vếu dẫn đến 
những thay đôi eơ bản trong nhận 
thức về thị trường và cơ chẽ thị 
trường, về !ồ chức bộ máy quản lý 
nhà nước. Đây là những vấn đề cực 
kỳ hệ trọng trong tiến- trình đồi mới, 
chúng tôi sẽ trình bày trohg những 


công trình nghiên cứu tiếp theo. 


——_—. 


ĐÔI MỚI TÒ CHỨC... 
(Tiếp heo trang 61) 


chức, nó đã phạm những s¿1 lầm đáng 
tiếc. Đã xảy ra trường hợp giám đốc 
sở tư pháp ra quyết định bồ nhiệm 
thầm phán tỏa án nhân dân thay vì 
hội đồng nhân dân bầu ra. Và như 
chúng ta đã biết. tòa án cấp trên đã 
phải hủy hàng chục vụ án do những 
(hầm phán này ngồi xét xử. “ 


Giao cho Bộ tư pháp quản lý các 
tèa án địa phương về mặt tồ chức là 
do chúng ta học tập kinh nghiệm của 
một số nước xã hỏi chủ nghĩa anh em. 
Song qua thực tiễn, thấy những kinh 
nghiệm đó không phù hợp với điều 
kiện nước ta, thì cũng không nên cố 
giữ. Nghị quyết Hội nghị lần thứ sâu 
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của BCHTU Đẳng (khóa VŨ chỉ rồ: 
« Việc kiện toàn tö chức bộ máy của 
các cơ quan nhà nước phải xuất phát 
từ yêu cầu đối tượng quản lý, từ trình 
độ đội ngũ cán bộ. và phải gắn liền 
với việc bố trí, sắp xếp hợp lý cán 


bộ ; tránh tỉnh trạng giản đơn, máy 


móc. sắp xếp lại bộ máy một cách 
hình thức ®. 


(Œiiao cho Tòa ân nhân dân ti cao 


quản lý các tỏa án địa phương như 
trước khi thành lập Bộ tư pháp là hợp 


lý nhất. Điều đó phù hợp với tỉnh 


thần đồi mới, kiện toàn tô chức bộ 
má y của các cơ quan nhà nước hiện 


na Y. 


_ 


Nghiên cứu ~ Trao đổi 


Cơ chế thị trường và 


những điều cần báo động 


\ 


ẤN đề muôn thuở trong quá 
trình sản xuất vẠt chất đề 
loài người tôn tại và phát 
triền là làm sao huy động 
đượ.: đến mức cao nhất và thực hiện 
có hiệu qui nhất sự kết hợp giữa lao 
động và dối tượng lao động. Hay nói 


như Ev-li-am Pét-ti, nhà kính tế học: 


œö điền Anh: lao động là cha, đất đai 
là mìẹ của của cải. 


Nền sản xuất hàng hóa ngày càng 
phát triên là thành tựu tuyệt vời của 
con người, vì nó huy động với mức 
cao độ mọi tiềm năng lao động và 
đối tượng lao động vào quá trình sản 
xuất. Cơ chế điều hành nền sẵn xuất 
ấy — cơ chế thị trường — cho tới hôm 
nay vẫn dược thừa nhận !A hữu hiệu 
hơn cả. 
¬_ Cơ chế thị trường là một hình thái 
tỒ chức kinh tế trong đó người tiêu 
dùng và người sản xuất tác động lằn 
nhau thông qua thị trường đề xác 
định ba vấn đề cơ bản: sản xuất cái 
gì, sản xuất như thế nào, sản xuất 
cho ai. Đó là một cơ chế tỉnh vi được 
điều khiền bởi quy luật giá trị và quy 
luật cung cầu, là sự phối hợp mội 
cách tự nhiên giữa người sản xuất 
và người tiêu dùng thông qua giá cả 
và thị trường. Đó cũng là cơ chế 
phạt và thưởng, thua và được, lỗ và 
lãi. Cơ chế ấy đã trở thành phương 


= 


\ 


VŨ HIỄN 


tiện đề tập hợp trị thức và hành động 


của hàng triệu cá nhân khác nhau. 

Không ai thiết kế ra cơ chế thị 
trường. Nó tự xuất hiện, tự biến đồi 
và đang biến đồi. 

Ở nước ta, qua bón năm thực hiện 
công cuộc đôi mới, với tư duy kinh 
tế khoa học hơn, chúng ta đã dần 
đần thoát khói những định kiến về cơ 
chế thị trưởng. pgàyv càng hiệu hơn 
về nó, tìm cách vận dụng nó đè phát 
triên kinh tế. : 

Từ việc hướng tới, tiếp cận cơ chế 
thị trường tới chỗ vận dụng những 
giải pháp tự nhiên của nó, chúng tà 
đã đạt được phững kết quả bước đầu. 
Thị trường đã dần được hình thành, 
thông thoáng trong phạm ví cả nước 
và hướng ra bên ngoài nhiều hơn; 
khối lượng hàng hóa trao đồi trên thị 


. trường bên trong và với thị trường 


bên ngoài đã tăng lên đáng kè. Hệ 
thống giá cả tự nhiên đã được xác lập 
trong cả nước. Tính tự chủ của người 
sản xuất, kinh doanh đã được phát huy 
và khích lệ. Hai «ông vua» của nền 
kinh tế thị trường là người tiêu dùng 
và kỹ thuật đìần được định vị. Thị 
trưởng và địch vụ đang xâm nhập ngõ 
ngách các khu dàn cư, chỉ phối mọi 
lĩnh vực đời sống con người. Sản 
xuất và lưu thông hàng hóa biến 
chuyền đáng kề. Nền giình te nhiều. 


h°' 


t:ành phản đang hình thành có nhiều 
khởi sắc. Đặc biệt, chúng ta bước đầu 
tim ra những nút bấm đề điều tiết thị 
"trường. Thành công của việc chuyền 
đồi từ hệ thống nhiều giá sang miột 
giá, kết qui thu dược qua việc thực 
hiện những giải pháp chống lạm phá t, 
đã cho ta những kinh nghiệm quý. 


* “ 


Thị trưởng luôn tạo ra những điều 
kỳ diệu. Thị trưởng cuốn hút và hấp 
đẫn, nhưng thị trường cùng nghiệt 
ngà khỏn lường. Khòng nén quả say 
mèẻ Svẻ đẹp» của cơ chế thị trường 
mà cho nó là hoàn hao. Đi vào cơ chế 
thị trường, nẻn kinh tế có thê sôi 
động lên, nhưng chắc chắn cũng phức 
tạp thêm. Chỉ mới đi vào cơ chế thị 
trường. bén cạnh cái hay ta đã gặp 
khó khăn không ít. Những vấn đề mới 
này sinh từ cơ chế thị trưởng đã cần 
bảo động. 

Những «ông chủ mới » 

Người chủ s¡n xuất là người tô chức 
điều hành quá trình sản xuất và quyết 
định phương án phản phối. 

Trong thành phản kinh tế quốc 
doanh của ta hiện nay, khi thực hiện 
chúc năng, nhiệm vụ và quyền hạn 
của giảm đốc theo tỉnh thân Quyết 
định 217 của Hội động bộ trưởng, đã 
nay sinh một số vấn đẻ. Một mặt, cần 
khẳng định việc trao cho các giảm 
dốc những quyền hạn lớn là cần thiết; 
bởi chỉ như vậy, họ mới có thê tô 
chức sản xuất, kinh doanh một cách 
chủ động, năng động và có hiệu quả 
hơn: Thực tế cũng đã cho thấy, nhờ 
có quyếi dịnh trên, nhiều xi nghiệp 
quốc deanh đã làm ăn có hiệu qua 
hơn trước, nhiều gHim đốc đà tÔ rõ 
được tài nàng của mình. 

Mặt khác, cùng cần thấy yàng với 
những quyền hạn lớn, các giảm đốc 
rãt có thẻ trở thành những «ông chủ 
mới? nẻu nhà nước không có những 
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biện pháp kiềm tra, giảm sái có hiệu 
quả. Thực tế cho thấy, ở khỏng Ít xí 
nghiệp quốc doanh, người công nhân 
chỉ còn là người chủ trên danh nghĩa 
khi giảm đốc nắm hết quyền lực trong 


.tay, tử việc tuyên chọn đến sa thải 


công nhân. từ việc sắp xếp công việc 
đến tự quy định tiên lương..- Giảm 
đốc trở thành *ông chủ? nhưng vi 
bản thân không phải tự bồ vốn nèẻn 
cũng rất *khác * với ông chủ tư sản 
xưa nay chuyên ki cóp tích lũy, tiết 
kiệm đề có thê đứng vững trước đối 
thủ cạnh tranh. Không phải ngầu 
nhiên mà trong danh sách những 


người hùng huy có mặt ở “Đường 


sơn quán 2», có không ít giám đốc của 
các công ty có đuôi EN, MEN. Với 


_mức tiền lương, tiên thưởng hàng 


triệu mỗi tháng do mình tự quy định, 
những công chủ mới ® này mặc sức 
tiêu hoang xài phí tiền của của nhân 
đân, không cần biết tương lai của xí 
nghiệp ra sao. 


Những trò ảo thuật 


Sự vận động phức tạp và lát léơ 
của các thành phần kinh tế, những 
sơ hở khó tránh của các chính sách 
kinh tế, đó là cơ sở khách quan cho 
sự nảy sinh những trò ảo thuật trong 
kinh tế. Có thê kề ra một số dạng. 

— Giả danh liên doanh. liên kết. Kinh 
tế muốn phát triền theo chiều sâu và 
chiều rộng, chiều dọc và chiêu ngang, 
nhất thiết phải có liên doanh, liên kết. 
Nhưng vừa qua đã có không ít kiều 
liên kết ma, đề chiếm dụng vốn của 
nhà nước, làm ăn phi pháp. “dánh 
quả ». Có kẻ giả danh liên kết đề lừa 
đảo: Thị Xuân ở Việt trì lừa 21 cơ. 
quan gản 3 tỷ dòng; Phạm Thị llồng 
Thúy ở Hậu giang lừa trên 9 tỷ đồng; 
ngân hàng Thái bình mắc quả lửa 
1,3 tỷ dòng do bám lợi. | 

— #Trco đầu dê. bàn thịt chó ”*. Thủ 
đoạn trí trả này đã lây sang nhiều 
lĩnh vực. Rliông Ít công ty, xí nghiệp. 
cửa hàng đăng ký kinh doanh một 


đường, nhưng thực tế kinh doanh lai 


khác. Có công ty nông sẵn chuyên 
mua bán hàng điện' tử; có cửa hàng 
bán phụ tùng xe máy đi buôn mỹ 
chính; có xỉ nghiệp vật liệu xây dựng 
chuyên kinh doanh tủ lạnh, hàng 
nhôm... 

— Dịch vụ tràn làã: Đúng là dịch 
vụ đang tăng đột biến. Chức trách là 
phải làm, nhưng röi người ta cũng 
chuyền luôn thành * dịch vụ ® đề kiếm 
thêm tiền. Dịch vụ ào cả vào nơi cửa 
Phật. Độc đáo nhất là các kiều dịch vụ 
chỉ trỏ”*, «môi giới *, *hoa tiêu », 
chỉ bán nước bọt mà có khi được 
« thưởng » rất to.. 

— Chuyền hương sản xuất. Thoáng 
nghe tưởng đây là cách làm ăn lính 
hoạt, nhưng không phải. Lợi đụng 
chỉnh sách miễn thuế trong một thời 
hạn đề khuyến khich sản xuất, 
nơi đã trốn thuế bằng cách cứ hết 
thời hạn được ưu đãi miễn thuế, họ 
lại chuyền hướng kinh doanh với các 


ch. , ..ae - + la ° 
biện pháp tự giải the, đỏi tên, đồi con, 


dấu. _ ` 
Quan hệ liền... tệ 

Trong lĩnh vực tài chính và ngân 
hàng, đã nòi lên nhiều vấn đề đáng 
lưu ý: 

= tợi dụng chênh lệch lài suất ngân 
hàng dè thu lợi riêng. Việc ngân hàng 

_nhà nước quyết định mức lãi suất cho 

vay đề sản xuất thấp hơn lãi suất tín 
dung đã có tác dụng khuyến khích 
sản xuất kinh doanh. nhưng cũng đã 
đạo ra kế hở:có ngành kinh tế vay 
của ngàn hàng 3 tỷ đồng làm nhiệm 
vụ xuất khầu, nhưng thực tế lại đem 
cửi tiết kiệm đề mỗi tháng thu 210 
triệu tiền lãi. 

— Dư nợ tín dụng lớn và tăng nhanh. 
Dựa vào cơ chế lãi suất ưu đãi, không 
{t tô chức kinh tế quốc doanh đã “tận 
dụng vay » của ngân hàng. Kết quả 
là hàng nghìn tỷ đồng của ngàn hàng 


hiện còn đọng lại ở các đơn vị vav 


không có khả năng trả. Vì bị chiếm 
đụng quá nhiều vốn. ngân hàng hoạt 
- động kém hiệu qui và có khả năng 
mát không Ít vốn. 


nhiều - 


— Trốn thuế, lậu thuế và miễn thuế. 
Kinh doanh dịch vụ «bung» ru Tất: 
mạnh, nhưng nhà nước chẳng thư 
được bao nhiêu cho ngân sách. Tình 
trạng trồn thuế diễn ra ở cả các đơn vị 
kinh tế của các cơ quan bảo vệ luật 
pháp. Bên cạnh đó, việc cho miễn 
thuế một cách tùy tiện đã xảy ra 
không ít. Có trường hợp chỉ một chữ 
ký cho miễn thuế đã làm nhà nước 
thất thu hàng tỷ đồng. Kết quả là ngân 
sách nhà nước bị thân hụt lớn, không 
có tiền đề chỉ cho ngay cá một số như 
cầu thiết vếu. 

Mở „ không có cửa 

Chính sác ii mở cửa đã làm chuyên 
biến nền kinh tế. Thị trường trong 
nước phong phú, da dạng hơn. Lượng 
hàng hóa nhập từ nhiều nguồn đã 
góp phần ôn định giá cả, tăng giá trị 
của đồng tiền, kích thích các đơn vị 
kinh tế cải tiến kỹ thuật, thay đồi mẫu - 
mã, nâng cao chất lương sản phầm, 
hạ giá thành. 

Tuy nhiên. việc €(mở » mà « không 
có cửa" đã phát sinh nhiều vấn đề 
gav gát. Một là, hàng ngoại tràn vào 


"quá nhiều (lại thường có chất lượng 


tốt hơn và giá rẻ hơn) đã bóp nghẹt 
nhiều nưành sản xuất trong nước. lÍai 
là, đa số nàng nhập (thu hút rất nhiều 
ngoại tệ, vàng. kim loại, vật liệu quý) 
lại là bàng tiêu dùng, hàng xa xỉ. Ba 


là, tranh mua để xuất, tranh bán đề 
nhập. Các biện pháp quín lý xuất, 


nhập khầu thiếu chặt chẽ, thống nhất. 
Gô-ta xuất nhập khaiu được cấp tràn : 
lan. Có lúc cô-fa đã trở thành một 
thứ bàng hóa dịc biệt, có thề mua đi 
bán lại ngầm giữa các đơn Mộ 


* 


Ta mới làm quen với thị trường 


-_ nên chưa thê “khôn P hơn thị trường. 


Những vấn đề nảy sinh tử cơ chế thị 
trường có nhiều nguyên nhân, tựu 
trung có mấy nguyện nhân chính: 


Yề mặt nhạn thức: Do chưa hiều 


"hết về cơ chế thị trường và thị trường, 
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nền chúng ta khi thì lo sợ, bị động 
chạy theo nó, lúc lại ấu trï cho rằng 
có thề để dàng bắt nó thuần phục theo 
Ý muốn của ta. Vị thế, trong việc 
hoạch định và thực hiện chính sách 
thường có hai xu hướng: hoặc buông 
thả, phó mặc cho thị trường tự phát 
vận dọng điều tiết;hoặc cạn thiệp 
thô bạo bằng những mệnh: lệnh và 
biện pháp phí kinh tế. 

Về phía khách quan : Điều để nhận 
thấy là thực trạng nền kinh tế của ta 
còn rất nghèo nàn, mất cân đối nghiêm 
trọng và còn ở trình độ thấp, nên 
những trục trặc xảy ra là không tránh 
khỏi. Mặt khác, bản thân cơ chế thị 
trưởng lại rải phức - tạp, cỏ mặt tiêu 
cực, luôn có khi năng Đây ra sự mất 
ồn định. Nhưng sự mất ôn định do cơ 
chế thị trường gây ra hiện nayv có lẽ 
còn íf† hơn so với sự mất ồn định do 
cơ chế thị trường chưa phát triền gây 
ra. Chính sự phát triền chưa dầy đủ 
của thị trường và cơ chế thị trường đã 
làm biến đạng và no mó các hoạt 
động kinh tế. 

” Đề khắc phục tỉnh trạng không ồn 
định và giải quvết những vấn đề nêu 
trên, bước đầu có thề nêu ra một vài 
suy nghĩ. 

Về mặt pbương pháp: 

1 — Cách hiều như của A-đam Xmít 
tuyệt đối hóa vai trò của cơ chế thị 
trường, coi cơ chế thị trường tr do 


như một * bàn tay vô hinh» dẫn dát _- 


tới kết quả của một trật tự kinh tế, 
là không đúng với tình hình thực tế. 
Không ở đầu có một cơ chế thị trường 
thuần túy không có sự can thiệp nào 
đó với mức độ khác nhau. Đối với 
nước ta đang trong giai đoạn chuyền 
đồi cơ chế, vai trò điều tiết của chính 
phủ càng quan trọng. 


2 — Oác biện pháp dùng lý trí, tình 
cảm, đạo đức hoặc các mệnh lệnh hành 
chính có tác dụng rất hạn chế đối với 
tình hình kinh tế. Chỉ có thề điều tiết 
kinh tế thị trưởng bảng các giải pháp 
kinh tế. Những công cụ chính đề điều 
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điết thị trưởng là : chính sách tài chính 
bao gồm chỉ tiêu của chính phủ và 
thuế khóa, chính sách tiền tệ, chính . 
sách thu nhập, chính sách kinh tš đối 
ngoại. 


3 — Cần chú trọng tính hai mặt của 


. các chính sách kinh tế, Không có một 


chính sách nào là chia khóa vạn năng 
mở được tát cả các cửa. Bởi vậy. khi 
đề ra chính sách kinh tế hoặc thực 
hiện nó, phải hết sức chú ý đến những 
sơ hở và những khia cạnh tiêu cực có 
thê xây ra đề điều chỉnh kịp thời. 

Về các giải pháp cụ thề : 

1< Động viên và thu hút mọi thài:h 
phần kinh tế tham gia kinh doanh sản 
xuất, tạo nhiều công ăn việc làm, làm 
ra nhiều sẵn phầm. Đối với thành phần 
kinh tế quốc doanh, cùng với việc giao 
quyền cho giám đốc xí nghiệp, cần có 
biện pháp giám sát hữu hiệu của nhà 
nước đi đôi với việc lăng cường vai 
trò của các tồ chức đẳng, công đoàn 
và đoàn thauhù niên. 

2 —*ớm hoàn thành các bộ luật về 
sản xuất và đầu tư, giữ vững kỷ cương 
pháp luật : kiên quyết trừng trị bọn 
lừa đảo, tham nhũng và những hành 
vi vi phạm ¡:háp luật. 


3 — Cải cáoh hoạt động tài chính 
ngân hàng, chuyền hoạt động của 
ngân hàng theo hướng hạch toán kinh 
doanh tiền tệ ; kiên quyết chống hành 
vi trốn thuế, lậu thuế.hoặc cho miễn 
thuế vô nguyên tắc ; quản lý chặt chề 
việc phát hành và cấp phát tiền tệ: 
chỉ đạo lãi suất tiết kiệm một cách linh 
hoạt; điều chỉnh tỷ giá vàng và đò la 
sát với thị trường thế giới, kiên quyết 
thu hồi những khoản nợ; chấn chỉnh 
hoạt động của các quỹ tín dụng ngoài ` 
quốc doanh... | 

4 — Quản lý chặt chẽ công tác xuất 
nhập khầu : thu gọn đầu mối cấp cò-ta 
xuất, nhập ; nghiêm trị bọn buôn lậu. 

)— Làm tốt công tác thông tỉn. dự 
báo về tinh hình kinh tế, đề từ đó 
tiến hành nghiên cứu và xây dựng 
phương ân kinh tế — xã hội phù hợp. 


Ý kiến và kinh nghỉ 


ệ 
e® 


Con đường di lên của cóc: 


dân tộc Lạng sơn 


AI hội VI của Đăng ta đã mở 
ra trang sử mới về đỏi mới 
cơ cau kinh- tế và cơ cấu đìu 
ty đồi mới cơ chế quản 
lý, chính sách kinh tế đối ngoại và 
nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội khác, 
cũng như mở rộng sinh hoạt đàn chủ 


trong Đảng và toàn đân nham khai: 


Lhác thể mạnh và khác phục thế vềếu, 
gán nên kinh tế độc lập tự chủ của 
nước ta với kinh tế thể giới. 

Hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết 
Đại hội VL của Đăng, Lạng sơn tuy 
tới đạt được một số kết quả bước 
đau những đã thấy rõ con đường đi 
lên e¿a+ mình, một tĩnh biên giới phía 
bác có nhiều đân tộc Ít người sinh 
söng. 


1 —- Tập trung phát triền kinh tế 
ng lâm hàng hóa, gắn chặt với thị 
trưởng trong và ngoài nước, đầy mạnh 
phát triền giao thông vận tải, thông tin 
liên lạc và năng lượng, phát triền công 
nghiệp khai thác và chế biến nông lâm 
^un, nâng cao khối lượng và giá trị 
nông lâm sản hàng hóa. 

(Cũng như các tỉnh miền núi khác, 
điện tích tự nhiên Lạng sơn rộng 
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nhưng phản lớn là đòi núi có độ de 
lớn và bị chỉai cztL mạnh. Điện tích 
rường đất canh tác không nhiều và 
khó thủy lợi hóa; bình quản đầu 
người từ trên 29000m" năm T956 giảm 
xưống chỉ còn trên 730m năm 1990, 
Nguồn sống chủ vếu của đồng bào 
các đần tộc từ trước vốn dựa vào hai 
ngành sản xuất chính là nòng nghiệp 
và làm nghiệp. Hung đất canh tác 
chủ yếu là tròng càyv lương tuc đề 
bảo đảm cải ăn, và tùy từng nơi, có 
trồng thêm cây công nghiệp ngàn 
ngày như đỗ tương, lạc, thuốc lí... 
Đề tăng thêm thủ nhập báắng tiên, 
chủ yếu phải hướng vào đãi đôi nừng, 
từ hái lượp tự nhiên nhì khai thác 
gỗ rừng, thu hải lâm sản phụ, tiến lên 
khoanh nuôi rừng, tròng cấy đặc sản 
(hỏi, chè, SỞ, trau, quế,,.), cày ăn quả 
(lệ, màn, mơ. đào, hỏng, cam, quít, 
đứa...), càv lấy gõ củi và lợi dụng 
núi đôi chăn thủ tràu bó. Trong dàu 
nuôi tăm -cùng là hướng có ý nghĩa 
kinh tế và xã hội quan trọng. 

Hơn mười năm qua, nhờ đưa tiên 
bộ kỹ thuật vào sản xuất nông làm 


W Dị thư tình ủv Làng sơn, 


=ád 


) 


nghiệp, tích cực thâm canh cây 
lương thực, phát triền cây công 


nghiệp ngắn ngày và rau màu trên 
đồng ruộng, đồng thời phát triển 
mạnh cày đặc sản, cây ăn quả. cây 
lấy gỗ, củi, chăn nuôi gia súc. trên 
dắt đói rừng và ao Viườn, nên mtc 
đủ đàn số tăng nhanh, điện tích canh 
tác bình quản đầu người giảm xuống 
(chỉ bằng 722 trước đầy), Lạng sơn 
van bảo đảm được đời sống nhàn đần 
ở nông thôn ; môi số gía đỉnh thú nhập 
khá, có thê giàu lên. 


Qua nghiên cứu những gia đình 
khẩm khá ở nòng thôn, chúng Lôi 
thấy số người giàu lên băng thàm 
canh trên dòng rưộng ít hơn số người 
giàu lên nhờ biết làm kinh tế vườn. 
Vườn rừng và chăn nuôi đã mở ra 
hướng mới cho các dân tộc Lạng 
sơn. Ngoài việc sử đụng có hiệu quả 
đồng ruộng, Lạng sơn phải chuyền 
mạnh sang sử dụng có hiệu quả đất 
vườn. Vườn rừng và đôi có là khả 
năng to lớn đề phát triển kính tế 
nòng làm sản hàng hóa, thực hiện 
mục tiêu đân giàu nước ninh, 


Trong ð — ÍlÚ nằm tới, nưoài việc 
nâng cao khả năng sử dụng Tuộng 
đất. chỉ cần sử đụng 1/3 điện tích đất 
làm nghiệp (khoang trên 2E vạn hà) 
vào kinh doanh có hiện quá, là Lạng 
sơn có thể nâng giá trị tông sẵn 
phầm xã hội lên Khoảng { đến ð làn 
SỐ Với hiện nịv, 

luôn vậyv, phải xóa di nếp nghĩ 
theo cách sản xuất tr cúng tự cập. 
(hí nhìn vào hai sào ruộng làm 
lương thực thí không bao giờ đủ ăn, 
dân tới hậu qua anh em ruột cũng 
sinh ra tranh chấp đánh nhu. Phái 
nảng cao hiều biết về cách làm ăn 
mới, chuyền sang phát triền kính tế 
bàng hóa bắng làm vườn, vườn rùng, 
chàn nuôi và ngành nghề khác sản có 
điều kiện thuận lợi. 

Trên thực tế, nông nghiệp và làm 
nghiệp tự nó đã đan xen vào nhàn, 
ây giờ can có kế hoạch cụ thẻ đề nó 
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phát triền theo hướng hàng hóa 
phong phú, đa dạng, nhiều cày, nhiều 
con, phủ hợp với điều kiện tự nhiên 
của môi vùng và nhu cầu của thị 
trưởng, mang lại hiệu quả kinh tế 
cao, giữ gìn và khôi phục môi trườii; 
sống. Cần xóa đi khái niệm cũ vô 
nghĩa vẻ ranh giới giữa đất nòng 
nghiệp và đất làm nghiệp, hãy đề cho 
hai loại đất đó đan xen vào nhau, hỗ 
trợ nhau cùng phát triền 

Trước hết, bằng sức mạnh của 
chính mình, mỗi gia định dòng bào 
các đàn tộc xứ Lạng có trách nhiệm 
phần đấu trở thành một đơn vị kinh 
tế tự chủ có hiệu quả và văn mình, 
phát triên phong trào hợp tác xã, 
phát huy vai trỏ chủ đạo của kính 
tế quốc doanh. Còn Nhà nước thị quin 
tàm giúp đỡ mở mang giao thông 
vân tai, thông tín liến lạc và nàng 
lượng, dđìy nhanh phát triền công 
nghiệp khai thác và chế biến nòng 
làm sản hàng hóa, tận dụng nguon 
nguyên liệu, đề tăng nhanh khói 
lượng và nàng cao giá trị hàng hỏa 
nông làm sản lên nhiều lần so với 
hiện nay. 


2—Xây dựng tư duy mới « môi gia 
đình là một đơn vị Lình tế tự chủ ». 

Không thể theo lối cũ mãi là chỉ 
muốn phát triển kinh tế quốc doanh 
và tập thê, coi thường vị trí và khả 
nang của kính tế gia đỉnh, quan lý 
theo kiều mệnh lệnh, đánh Réng ra 
đồng, ghị công theo buổỏi, đàn dến 
hiệu qua kinh tế thấp, nhiều gia dịnh 
lén đi Khai hoang để trông thêm ngỏ, 
khoai, sản, Hút kinh nghiệm từ thực 
tiên cuộc sống, những năm trirớc dày 
Đăng và Nhà nước tà đã sửa một số 
điểm: cho pháp hộ xã viên dược 
làm thêm vài bạ sào đất trông màu, 
được nuỏi thêm vài con trâu bò sinh 
sản và được trồng cây địc sản... Đạy 
giờ đã có những hộ làm ăn thu 
nhập khá nhưng vàn im lặng, vì 


sợ bị xã hội và cơ quan quản lý coi 
là người tự tư tự lợi, chỉ lo làm giàu 


e( nhân, không lo cho kinh tế tập 
thể và không yêu chủ nghĩa xã hội (, 
sợ hợp tác xã thu hồi đất đai và Nhà 
nước đánh thuê cao. Từ khi có Chỉ 
thị 100 của Ban bí thư, Nghị quyết 
{0 của Bộ chính trị, người nông dân 
thấy chính sách của Đảng và Nhà 
nước thoáng hơn trước, nhưng cũng 
chưa phải tất cả mọi người, kề cả 
cán bộ đảng viên, hiều được đúng 
vấn đe. ˆ 

San hơn hai năm thực hiện Nghị 
quvết Đại hội VI, Hội nghị lần thứ 6 
BCHTU Đăng (khóa VỊ) đã xác định: 
«(iia đình xã viên trở thành đơn vị 
kinh tế tự chủ», ngoài việc nhận khoán, 
sử dụng ruộng dđãit, thực hiện các hợp 
động với hợp tác xã, còn chủ động 
phát triển kính doanh dưới nhiều 
hình thức khác... Qua nghiên cứu và 
rút kinh nghiệm, cán bọ, nhân dân 
Lạng sơn hiều đầy đủ hơn về vị trí 
mỗi gia dình là một tế bào của xã 
hội. Nó là đơn vị kinh tế tự chủ sử 
dụng có hiệu quả ruộng đất, đôi rừng, 
vườn, chuỏng. sức lao dòng và vốn 
Hếng của mỗi gia đình; là nơi nuôi 
đưỡng con cái khôn lớn; và là môi 
trưởng đâu tiên và thường xuyên giáo 
đục rèn luyện nên con người mới. Thực 
tiến cho thấy, những gia đỉnh làm 
ăn khăm khá thường là những gia đình 
có lối sống văn hóa, văn mình; phấn 
đấu đề môi gia đình trở thành một 
đơn vị kinh tế tự chủ có biệu quả và 
văn minh là yếu tố quyết định bão 
đảm thực hiện thắng lợi mục tiêu 
dân giàu nước mạnh tiền lên chủ nghĩa 
xã hội. 


— Xây dựng mỗi gia đình thành một 
đơn vị kinh tế tự chủ có hiệu quả và 
việc đôi mới nội 
đụng, hình thức, cũng cách quản lý hợp 
tác xã nông lâm nghiệp và phát huy 


văn minh, đi đôi với 


vai trỏ Của các cơ sở dịch 
đoanh nhằm phát triển kính 
hóa nông lâm nghiệp. 


Yụ quốc 
tế hàng 


Chúng ta Không sợ mối gia định 
khỉ trở thành mọt đơn vị kính tế tự 


chủ thi sẽ tách khỏi, thậm chí đối lập 
với kinh tế tập thê và kinh tế quốc 
doanh. Thực tế cho thấy, gia đình nào 
trở thành đơn vị kinh tế tự chủ khép 
kín. thì không thề phát huy được hiệu 
quả tối đa, vì không sử dụng được 
sức mạnh tông hợp của toàn xã hội, 
Một đơn vị kinh tế tự chủ chỉ thật sự 
có hiệu quả khi tự thân nó làm nảy 
sinh những nhân tố mới đòi hỏi phải 
có sự hợp tác, liên kết, liên doanh với 
các đơn vị khác trong cùng thành phần 
hoặc thuộc thành phần khác. Những 
nhân tố mới ấy thúc đầy người lao 
động từ chưa tự giác đến tự giác hợp 
tác, liên kết, liên đoanh với nhau đề 
đạt tới hiệu quả kính tế cao và đạt 
tới văn mình. 

Hoạt động kinh tế xã hội diễn ra ở 
nông thôn Lạng sơn hiện nàav đủ 
chứng nìỉnh cho nhận định trên: 
những gít định biết thâm canh, muốn 
cấy giòng lúa nưìn ngàv năng suất 
cao, thường rủ những gia đình xung 
quanh họ cùng cấy giống lúa äv đề 
cùng chống chím, chuột và sâu bệnh 
phá hoại; những gia đỉnh muốn chăn 
nuỏi gà vịt đạt hiệu quai cao, thường 
chủ dòng rủ những gia đình trong đòi 
sản xuất hoặc thỏn xóm cùng mua 
thuốc tiềm phòng dịch bệnh, và 


chính họ là người.đi mua thuốc 
tiêm phòng cho những gia dinh 


liên Kết; những gia định nuôi cá lòng 
Irên sóng, thường tự liên kết với nhau 
đè cùng tìm mua giống và giúp nhau 
bảo vệ, giảm chỉ phí sìn xuất ; những 
hợp tác xã trông cây lấy gô quv mò 
lớn nh ở xã Nhượng bạn, cũng như 
những họ trong vài ba hếc tị rừng, 
đều có nhụ cầu quan hệ với làm 
trường, xí nghiệp chế biến làm sản đề 
khai thác, tiêu thụ sản phẩm... 


Do như cầu phát triển kinh tế hàng - 
hóa có hiệu qua caO, HỘI HƯƯỜI nào 
đó nhạy cảm và am hiểu sớm hơn, 
thường đứng ra vận động một nhóm 
hay nhiều nhóm cùng hợi tác, Hến 
kết. liên doanh với nhau, theo những 


Thả) 


lính thức và mức dộ khác nhau. Cũng 
xuất phát từ lợi ích thiết thực, các đơn 
vị kính tế khác có thể tự nguyện tham 
đia Và chấp nhận trà công xứng dáng 
cho người đứng ra tô chức, điều hành. 

Từ các thành phản kinh tế phải 
(riển đạn xen vào nhau và với mục 
địch phát huy sứ mạnh tông hợp của 
toàn xà hội nhắn đạt hiệu qui kinh 
tẺ cao, dâ xuất hiện những nhàn tố 
mới về nột đưng hình tế (chuyên canh, 
thann canh trêa dồng rưònØ, làm vưởn, 
làm rờửng, chìn nuối, thì cá, ngành 
mzhe Khác}: vẻ ec+s bình thức hợp tác, 
liên đoành, liền kết với mức độ khác 
nhàn; về e0 cách quìn lý thích 
hợp và có hiệu qua. Cũng từ dó, bộ 
máy gian lý bợp tậce xã phải được 
tỉnh piìn, bạn quan lý phối là người 
nắm vữaø định hướng phít triềna sẵn 
xuất tronø vừnz và thị lrưởngữ, amt 
hiểu tín bộ Kỹ thuật và địch vụ kỹ 
thuật, biết liên Kết với đơn vị bạn, 
guản lý và điều hành hợp tác xã bằng 
biện pimp kính tế và thuyết phục. Các 
cơ SƠ sản xuất và dịch vụ quốc 
đoanh cũng đói mới cách hợp tác, Hiền 
kết. Hêến đoanh sao cho phủ hợp với 
kinh tế nhiều thành phẫu, dạc biệt là 
gần chịt với môi giá đi: h lÀ mệt đơn 
vị kinh tế tự chú. Có bảo đâm được 
địch vụ, vật tư Kỹ thuật, dưa tiền ĐỘ 
kỹ thuật vào sẵn xuất có hiệu qnoa, 
kinh tế quốc đuanh mới đóng được 
vai trô chủ đạo, Có giải quyết tốt và 
đồng bộ ca bà lực Tlượcu Giia định, 
tập thể và quốc doan, mới phát hay 
được sức manh tỏiø hợp đề đạt biệều 
ŒœzA Ninh tế cao, Dây cũaø là còn 
dường họp tác đúng dân de di lên 
chủ nehïa xi hội. 


~ 


4-- Tông kết tốt kinh 
những «gia đình làm ăn giỏi và eó nếp 


nghiêm của 


sống văn hóa mới ”, và phát động phong 
trao học tập, 
đinh ấy. 

Đề đạt tới mỗi gia đình là một đơn 
vị kinh tế tự chủ có hiệu quá và văn 
mỉnh, củng cố và phát huy tính ưu 


làm theo những gia 


á0 


việt của kinh tế tập thẻ cùng vai trỏ 
chủ đạo “của kinh tế quốc doanh, phát 
huy sức mạnh tông hợp của toàn xã 
hội làm ra nhiều nóng lầm sàn hàng 
hóa, Lạng sơn cần tông Kết kinh 
nghiệm của những *gia dình làm án 
giỏi và có nếp sống văn hóa mỏi ® và 
phát động phong trảo học tập, là! 
theo những gia định đó. 

NHư đã trình bày, trong điều ken 
nột nền Kính tế chậm phát triển, Gẻ 
mặc cho nồi gia đỉnh tự đi lén thị nỗ 
Khó mÀ trở thành đơn vị kinh te tự 
chả có hiệu quả và văn mình được. 
Cần làm sao đồ mỗi gia đình có tỉ 
nâng eao trình độ văn hóa, khoa học 
kỹ thuật, khả nẽng tư duy kính tế và 
lao động thực tiền. ÄAluôn vá, cần 
tông kết thực tiền, rút kinh nghi 
những gia định làm ăn giói de phả 
biển cho những gia đỉnh khác cùng 
làm theo, Ơ [Lang sơn, Lước đầu chủng 
Vòi thấy gia định làm ăn giỏi là gia 
đỉnh có nhũng ứu diễm sau, 


MfộI, họ biết sử đụng ruộng đất, đồi 
mừng, Vvuởn, Chuông sao cho có hiệu 
quá, biết từng mùa, vụ nên EFÔNHĐE cày 
gì, nuôi con gì, biết bằng cách nào 
thì đạt năng suất cao và đáp ứng đúng 


như cäu củi thị trường, SỐ với các 
gia đình trong vùng có địcu kiện 


tương đương, họ eó thứ nhập cao hơn 
khoang 5 — 10 lần tính trên đơn vị 
điện tích, Thực tế cho thầy, cùng la] 


“đất th canh vùng khô hạn, nếu chỉ 


chạy theo hai bứa án, mi năm Trong 
hai vụ ngô thì nàng suất môi s)o đạt 
không œná Tô kổ, còn nếu biết tính 
toàn, trông mía, trông cày n quá thị 
mỖi sào có thẻ thủ được từ 552 đèn 
l0 ngàn đồng, tưrơng đương: với 
C00 - 1800 kự gạo. Chúa kề thủ nhập 
càng cao nề biết tận dụng đất dõi 
mửng, Irönø xen cây lấy gỏ với cày 
đặc sảm, cày ăn qua... 


lai, họ biết sử dụng lao động 
chính phụ. già trẻ trong gia đình phù 
hợp với từng loại công việc, biết 
khuyến khích lao động có hiệu quả. 


——nii. 


Họ biết việc gì gia đình nên tự làm, 
việc gi cần đồi công với gia đình khắc 
(như gánh phân, gặt lúa, làm guồng 
nước), việc gì thì thuê khoán có lợi 
hơn (thuê máy đào ao, san đất làm 
vườn trồng cây, nền nhà...) 


Ba, họ biết sử dụng vốn liềng và 
thu nhập hằng năm sao chờ hợp lý và 
có hiệu quả. liọ biết lo đúng mức 
việc ăn, mặc, chữa bệnh, học hành... 
cho con cái trong nhà. Họ bao giờ 
cũng dành dụm vốn đề mở mang sản 
' xuất, xây nhà ở và lo cho con cái khi 
trưởng thành. Họ biết dự phòng cho 
khi mùa màng thất bát, làm ăn khó 
khăn cũng như lúc ốm đau. 


Bồn, từ mong muốn làm ăn có biệu 
quả, họ rất quan tâm đưa tiến bộ kỹ 
thuật vào sẳn xuất. Tuy nhiên, do 


trình độ khác nhau, nên cách làm và 


hiệu quả còn có sự chênh lệch. Nói 
chung, họ quan tâm đọc báo, nghe đài, 
đi tham quan và học hỏi kinh nghiệm 
những người làm ăn giỏi hơn mình. 

Nghiên cứu những gia đình làm 
giỏi, còn có thề thấy thêm những ưu 
điềm khác về mặt văn hóa và xã hội: 
họ thường là những gia đình sống 


hòa thuận, biết bảo ban và khuyến ' 


khieh con cái học hành và tham gia 
lao động ; có ý thức thực hiện kế hoạch 
“hóa gia đình ; có thái độ tốt và đúng 
đắn với xóm làng, biết tlôn trọng và 
giúp đỡ lăn nhau;có 8Ì sai trái biết 
lấy lời hay lẽ phải đề đàn xếp và xÂYy 
đựng mỗi quan hệ tốt với nhau. Gia 
đình làm ăn giỏi cũng thưởng là gia 
đình chấp hành tốt chủ trương đường 
tối của Đăng, chính sách và pháp luật 
của Nhà nước; nếu họ có sai thì cũng 
thường là đo hiều chưa dúng: và khi 
đã biết sai thì họ sửa ngay. Vi vậy, Ít 
eó hiện tượng tiêu cực trong các gia 
đình làm ăn giỏi. Đã làm ăn giỏi thì 
thường có lối sống văn hóa, văn minh. 
Hai mặt đó tác đọng qua lại Và làm 
tiền đề cho nhau cùng phát triền. Vì 
vậy, cần xây dựng mỗi gia đình thành 
một gia đình «làm ăn giỏi và có nếp 


tới 20 — 30%) gia đình. Hy 


sống văn hóa mới *, đề mỗi gia đình 
thực sự là một tế bào hoàn thiện của ˆ 
xã hội. - 

Số gia đình làm ăn giỏi và có nếp 
sống văn hóa mới ở Lạng sơn hiện 
nay chưa nhiều, mới chiếm khoảng 
từ một đến vài phần trăm gia đỉnh. Số ˆ 
đông thuộc loại gia đình cần củ lao 
động tạm đủ ăn đủ mặc, mới lo được 
việc học cho con cái (phần lớn học 
hết cấp ï và cấp II, mới lo được nhà 
ở cho con eái khi chúng trưởng thành, 
họ chưa thề giàu lên được. Còn lại là 
những gia đình làm ăn kém, túng thiếu, 
chiếm khoảng 10 — 15 (ở một số xã, 
vọng 
việc tông kết thực tiễn, rút kinh. 
nghiệm những gia đình làm ăn giỏi và 
có nếp sống văn hóa mới đề ¡hồ biến 


cho những gia đình khác lam theo, sẽ 


giúp Lạng sơn, trong vài ba năm tới, 
đưa số gia đình làm ăn giỏi iên khoảng 
20 — 30% gia đình trong tỉnh. Có tông 
kết tốt thực tiễn mới làm rõ được. 
nội dung lãnh đạc của các cấp bộ 
đẳng, nội dung quân lý của các cấp 
chính quyền, nội dung công tác của 
các cấp đoàn thê, bảo đảm tốt việc 
chăm lo sức khỏe và phúc lợi xã họi 
cho mọi tầng lớp nhân đàn, bảo đảm 
tõt*việc xây đựng nếp sống mới, giữ 
gìn an ninh trật tự xã hội và bảo vệ 
biên cương của Tô quốc. 

5 — Nôi cán bộ, đăng viên và gia đỉnh 
ở nông thân đăng ký phần đầu trở thành 
«gia đình làm ấn giỏi và có nếp sòng 
văn hóa mới». Dây là yêu câu bức thiết 
đề đồi mới và nâng cao vai trỏ lãnh dạo 
của Đảng, đỏi mới công tác quản lý vả 
điều hành cá các cơ quan nhà nước. 
đồi mái công tác vận động quần chúng 
của các đoàn thề. 

Theo điều tra, tỶ lệ gia đình làm ăn 
giỏi và làm ăn kém trong cán bộ, đảng 
viên, không khác trong xã hội bao 
nhiêu. Thực trạng đó cho thấy, cán 
bỏ, đăng viên chưa có sức lôi cuốn 
quần chúng. Vì vậy; môi gia đình cán 


{Xem tiếp trang 5Š) 
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Ý kiến và kinh nghiệm 


NGƯỜI ĐẢNG VIÊN CỘNG SẲN 
TRONG CÔNG CUỘC ĐỒI MỚI 


HẾ nào l người đẳng viên 
cộng sản? Mẫu hình- người 
đẳng viên cộng sản trong giai 
đoạn cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, nhất là trong thời kỷ hiện tại~= 
thời kỷ mà toàn Đảng, toàn đân ta 
đang tiến hành công cuộc đôi mới — 
phải như thế nào 2 Hay nói một cách 
khác, những tiêu chuần đề xác định 
vai trỏ tiên phong của người dàng 
viên cộng sản là gi? Vấn đề này cần 
được làm rõ. 

Điền lệ Đáng đã xác định: dâng 
viên cộng sàn phải là người giác ngộ 
về lý tưởng cộng sản chủ nghĩa : 
trung thành với TÔ quốc. với chủ 
nghĩa xã hội ; gương màu và phát huy 
lác dụng trong lao động sản xuất, 
công tác, chiến đấu và học tạp: liên 
hệ chặt chế -với quản chúng, dược 
q"uần chúng tín nhiệm. Những vấn dễ 
đặt ra hiện nav là* những tiêu chuần 
chung đó căn được cụ thể hóa' như 
thế nào cho phù hợp với vêu cầu rát 
cao của công cuộc đồi mới ? Theo tôi, 
đó là những điềm sau dày: 


Í — Đẳng viên phải là người vững 
vàng về chính trị; quvết tim phản 
đấu cho sự nghiệp dỏi mới và lý 
tưởng xã hội chủ nghĩa: bào vệ 
những nguyên tác cơ bán của đường 
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TIẾN HẢI 


lối đỗi mới, bảo vệ Đảng, tích cực 
góp phần vào việc củng cố và đồi 
mới sự lãnh đạo của Đăng; không 
đao động, không mát cình giác trước 
àm mưu chống phá cách mạng cửa 
bọn đế quốc và phản động. Nói tóm 
lại, đảng viên trước hết phải vũng 
vàng về chính trị, có thái độ đúng 
đan, tích cực đối với công cuộc đòi 
mới mà Đảng ta và nhàn dàn ta dang 
tiến hành. 


Đồi mới là một tắt vẽñũ khách quan. 
Đòi mới đúng đắn chính là nhằm khie 
phục những thiêu sót trong đường lói 
xàyv đựng chủ nghĩa xã hội. đầy 
nhánh quá trình xâv dựng chủ nghĩa 
xã hội hợp quy luặt và dạt hiệu qua 
CÓ. ` 

Đại hội đại biều toàn quốc lần thứ 
VI của Đăng đã đề ra đường lối đối 
mới, Cho đến nay, thực tế dã chứng 
mình đường lòi đó là đúng dắn, hợp 
quy luật, hợp lòng dàn cho nên nó 
được nhàn dàn đón nhận và hưởng 
ứng tích cực ; phong trào hành dòng 
cách mạng của nhàn dân đã được 
khơi dậy. Tuy nhiên, chúng ta không 
thề thỏa mãn, chủ quan, bởi vì dó 
mới chỉ là tháng lợi bước đầu và 
chưa vững chắc; các nhản tố chưa 
òn định còn nhiều. Vũ lại, đồi mới 


~ 


là móf quá trình, một cuộc vạn dòng 
cách mạng đầy khó khăn, gian khỏ. 
Trong quá trình thực hiện đói mới, 
nhất định sẽ nảy sinh những mâu 
thuẫn mới, và sự vấp váp, sai làm 
cũng là điều khó tránh. Thái dộ đúng 
dắn nhất của người đảng viên cộng 
sản lúc này là một mặt, phải quyết 
tâm phấn đấu cho sự thang lợi của 
công cuộc đổi mới; mặt khác, phai 
kiên quyết chống các hiện tượng và 
khuynh hướng sai làm: báo thủ, trì 
trệ và nóng vội, chủ quan, khinh 
suất. Không thẻ chấp nhận tình trạng : 
đang viên mà lại không tán thành 
đường lối và không chấp hành nghị 
quyết của Đáng. Tuy nhiên, Đăng 
không khuyến khích sự tán thành và 
chấp hành một cách mù quáng. Trách 
nhiệm của người đảng viên là phải 
luôn luôn suy nghĩ, tìm tòi, hiển kế, 
góp phần bò sung, hoàn thiện và phát 
triên đường lõi của Dũng. Nhưng khi 
Đảng đã có nghị quyết thì nhất thiết 
đảng viên phải nghiêm chính chấp 
hành. Phầm chất, nàng lực, vai Trò 
tiền phong gương nàn của NƯười 
đẳng viên cộng sản lúc này phải được 
biều hiện cụ thể như vậy 


2 — Đảng viên phải là người công 
đàn gương mẫu ; người lao động giỏi. 
trung thực và tạn tụy. 

Nhân dân tà là chủ thể tiên hành 
công cuộc đôi mới. Sự thành bại của 
cônữ cuộc đồi mới phụ thuộc rất lớn 
vào chất lượng của chủ thề quản lý 


này. Người đăng viên cộng sìn cũng: 


là còng dân. Nhưng người còng đàn 
đảng viên nhất thiết phải có giác ngộ 
chính trị cao hơn người cong dân 
bình thường. Nếu trước đáy, trong 
cách mạng dân tộc dàn chủ, người 
đẳng viên phải nền gương trong cuộc 
đấu tranh giữa cái sống và cái chết, 
phấn dấu hy sinh dẻ giải phóng đất 
nước, giành chính quyền thì ngày 
máv, người đẳng viên phải HẺH giường 
trong việ+ chấp hành đường lối, chính 
sách, pháp luật, ký cương của Đẳng 


và Nhà nước; nẻeu gương trong lao 
động, học tập, cóng tác và chiến đâu : 
đồng thời phải biết lãnh đạo và tỏ 
chức quản chúng phát triển san xuất 
kinh doanh, giải quvết tốt mới quan 
hệ giữa lợi ích cá nhàn và lợi ích 
tạp thể, đặt lợi ích chung lên trến 
lợi ích cá nhân, cống hiển hết mình 
cho sự nghiệp đôi mới nhàm xây 
đựng thành công chủ nghĩa xã hội và 
bảo vệ vững clực Tô quốc Việt nam 
xa họi chủ nghĩa. 


Trong điều kiện hiện nayv, Đang fa 
khuyến khích mọi đảng viên nỗ lực 
phần dáảu, làm hết sức mình. lao 
động sáng tạo và có chất lượng cao 
đề góp phần xóa bỏ nghèo nàn lạc 
hậu, làm giàu cho đất nước, ön định 
và nâng cao đời sống nhàn đân, đong 
thời bàn thân cũng có thu nhập cao 
một cách chính đáng. Đăng khuyến 
khích người lao động (KG cả đẳng 
viên) phát triển kinh tế gia đình theo 
đúng chính sách dể tăng thêm thu 
nhập. Đang cho phép những đăng 
viên là cán bộ hưu trí được đứng ra 
tô chức các tập thể lao động sản 
xuất, địch vụ và được hưởng thụ 
theo nguyên tắc phân phối theo lao 
động ở các tập thể đó. Đăng còn cho 
phép những đăng viên có vốn được 
đóng góp cóö phần vào các tập thê lao 
động, các đơn vị Rính tế quốc đoanh 
và được hương lãi suất theo chính 
sách của nhà nước. Song đã là dìng 
vien thì nhất thiết không thẻ là 
người bóc lọt: 


Có động chí nói rằng, cho đẳng 
vien làm kinh tế gia định. cho đàng 
viên được hùn vốfít kinh doanh và 
được hưởng lợi nhuận mà lại cấm bóc 
lột là echưa mớứ đã đóng », Ơ đây có 
văn đề căn được trao đói: Thế nào 
là bóc lột? Vấn để nàyv nếu không 
được làm rõ sẽ ảnh hướng trực tiếp 
lới việc xác định tiên chuần đẳng 
viên trong giai đoạn hiện này. Theo 
li. một cá nhân nào đó (kể cá đang 


viên) có vốn, có RÝ thuật, đứng ra 


`» 
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làm một ngành nghề nào đỏ và thuê 
mướn nhân công đề bảo đảm cho quá 
trình sảu xuất được thực hiện. Ảnh ta 
trả lương cho công nhàn tương xứng 
với giá trị sức lao động và những 
cống hiến thực tế của họ; ngoài tiền 
lương, người lao động còn được 
hưởng thêm các khoản thu rhập khác 
như tiền thưởng, tiền thăm hỏi khi 
õm đau, tiền trợ cấp khi có việc hiểu, 
hỷ hoặc gặp tai nạn: quan hệ giữa 


anh ta và người lao động là quan hệ - 


bình đẳng, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau 
và có trách nhiệm đối với nhau; anh 
ta lại sản xuất, kinh doanh trong 
khuôn khồ pháp luật cho phép và 
bản thân anh ta cũng trực tiếp tham 
gia lao động... Nếu như thế thi không 
nên, bay nói đúng hơn, không thề 
gọi là bóc lột. 


3 — Đảng viên phải là chiến sĩ tiên 
phong trong phong trào quần chúng: 


có khả năng lãnh đạo, giáo dục,. 


thuyết phục quần chúng; có quan 
hệ mật thiết với quần chúng, nhưng 


không mị đàn hoặc theo đuôi quần 


chúng. | 

Đang liên hệ với quản chúng và 
lãnh đạo quản chúng thông qua các 
đảng viên của mình. Sức mạnh của 
Đảng và nguồn gốc tạo nên mọi thíng 
lợi của cách mạng là mối quan hệ 
máu thịt giữa Đăng với nhàn đàn. 
Vị thế, Đăng vẻun cầu mọi đăng viên 
phái tôn trọng và phát huy quyền 
làm chủ của quần chúng; thấu hiều 
Làm tư, nguyện vọng của quần chúng; 
láng nghe# kiến quần chúng; chăm 
lo dời sống hằng ngày và bảo vệ lợi 
¡ch chính đáng của quần chúng ; kiên 
. quvết đấu tranh chống lại những hành 
vi có thê làm tồn thương đến mỗi 
quan hệ tốt đẹp giữa Đảng với quần 
chúng... . 

Những năm gản đây, mối quan hệ 
giữa Đảng với nhân dàn đã bị rạn 
nứt; lòng tin của nhàn dàn đối với 
Đảng và các đảng viên của Đẳng bị 
xói mòn nghiêm trọng. Vài ba năm 
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nay, cùng với những thẳng lợi bước 
đầu của công cuộc đồi mới, lòng tỉìn 
của quần chúng đối với Đảng bước 
đầu được khôi phục, nhưng hình ảnh 
người đảng viên dưới con mắt của 
quần chúng vẫn chưa được đẹp như 
trong giai đoạn cách mạng dân Lộc 
dân chủ. Vì thế, hơn lúc nào hết, lúc 
này người đảng viên cộng sản phải 
giành lại bằng được lòng tin của nhân 
dân, thật sự sống trong lòng dân, 
không xa dân, đứng trên nhân dàn 
hoặc đứng ngoài nhân dân. Mức độ 
gắn bó giữa người đảng viên với 
nhân dân và hiệu quả của sự gắn bó 
đó phải được coi là thước đo phầm 
chất và năng lực của người đảng viên 
cộng sản..Trong lúc này, không thề 
gọi là đảng viên cộng sản khi người 
đó xa lánh dân hoặc bị dân xa lánh, 
coi thưởng, hay oán trách. 


4— Đăng viên phải là người có tỉnh 
thần tích cực học tập và rèn iuyện 
đề không ngừng nâng cao năng lực 
trí tuệ và năng lực tô chức thực tiễn. 
Nói cách khác, đẳng viên phải có 
năng lực thực hiện công cuộc đôi mới 


DĐöi mới là một công cuộc đầy khe 
khăn gian khồ. Khó khăn, gian khô 
trước hết vì nó phải đối đầu với 
những cái cũ lạc hậàu đã tồn tại 
quả làu. đã ăn sàu, bám rễ vào cơ 


. thề xã hội đến mức trở thành thối 


quen và được thê chế hóa thành 
chính sách, thành cơ chế. Rhó khan, 
giàn khô vì nó bao chứa một nội 
dung toàn điện và sâu sắc, có 
liên quan đến mọi lĩnh vực của 
dời sống xã hội và đụng chạm tới tát 
cả: từ cơ sở hạ tầng đến kiến trúc 
thượng tìng. Khó khăn, gian khô 
e€Òn vì nó chưa có một mô hình 
định sẵn nào cả. Các nước tiến hành 
công cuộc cải tổ, cái cách, đôi mới 
đều vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, 
vì thế thành công cũng có nhưng 
thất bại cũng nhiều. Thực tế hiền 
nhiên này tác động rất mạnh' vào 
nước ta gày ra những diễn biến tâm 
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lý hét sức phức tạp: hoặc hoang 
mang, lo ngại, dẫn đấn bảo thủ, trì 
trệ; hoạc nôn nóng, khinh suất, dẫn 
đến làm ầu, lảm liều. 

Thấy rõ tính phức tạp của công 
erỏe đổi mới, Đẳng tà chủ trương đổi 
mới một cách thận trọng, đổi mới 
từng bước, đỏi mới có nguyên lắc, 
và đã: đồi mới là phải đat hiệu quả, 
kiên quyết không để xây ra tình trạng 
vì đôi mới mà những thành tựu của 
cách mạng bị sụp đỏ. 

Hỗ ràng, với yêu cầu đó, nếu cắn 
bợ. đăng viên không có năng le thì 
không thê thực hiện thành công sự 
nghiệp đói mới. lội hói về nan lực 
đối với người đẳng viên lác này rải 
toàn diện. Đó là rÌ:ữnz vêu cần cao 
về tắt eä các n‹ìL: trình độ vàn hóa, 
lý tuận, khoa học kỹ thuật, quản lý 
Kimn tá, phtp  TIẬUC: khai nàng suy 
n¿h1, tư dụv, xứ lý thêng tín để có 
thẻ vươn tới nhận thức được hiện 
thực khách quan, năm bật được các 
quv luật Khách quan và biết hành 


động theo các quy luật ấy; trình độ- 


tỏ chức thực liên, v.v, 

Chúc sẽ có người cho rằng, trong 
hoàn cảnh hiện nay mà đòi hỏi về 
nàng lực của người dũng viên như 
thiể là đo trởnø, Tất nhiên, Đăng 
không dòi hỏi mọi người dàng viên 
và mọi loại đăng viên đều phải có 
trình độ và nàng lực cao như nhau. 
Tùy từng đẳng viên và tùy tùng loại 
đăng viên mà có thể nhân mạnh yêu 
sau Về mặt này hay mặt khác. Đăng 
viên là trí thức, đảng viên là nông 
dàn, ecòng nhân... tùy từng môi trường 
công tác và tủy tính chát từng còng 
việc mà có những vẻu cầu khác nhau. 
Nhưng mọt yêu cầu chúng, bất di 
bất dịch là mọi đàng viên dẻu ph:ú 
có ý chí rẻn luyện nàng cao một cách 
toàn diện nàng lực của mình de có 
thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
được giao. 


ò — Đăng viên, đủ ở bất kỷ cương 
vị còng tác nào deêu phải tôn trọng 


và chấp hành đúng nguyên tắc tập 
trung dàn chủ trong sinh hoạt và hoạt 
động của Đảng; đề cao ý thức tỏ 
chức ký luật; bảo vệ và xâyv dựng 
sự đoàn kết thống nhất trong Đăng. 

Trong sinh hoạt đẳng, đăng viên 
cỏ quyền tháo luận. tranh luận mội 
cách bình đang, thang thắn; dược 
trình bày rõ quan điềm và Ý kiến 
tiếng eủaä mình về mọi vấn đà, nhưng 
khi đĩ có nghị quyết của iập thể thị 
đang viên phải thực hiện nghiệm túc, 
Đáng viên có quyền bảo lưu Ý Kiến, 
nhưng trong khi bào lưu ý kiến, 
không được tự ý làm trải hoặc trì 
hean không thị hành quyết định của 
tập the, nehị quyết của Đăng, chính 
sạch và pháp luật của Xhà nước. 
Đăng viên phải chấp hành nghiệm KỶS 
luật phát ngôn, thực hiện dúng 
nguyên tác tö chức, Không phát ngọn 
bửa bãi hoặc truyền bá những nhận 
thức, quan điều ý kiến riệnz của 
mình trái với đường lối, quan điểm 
của Đăng, Đẳng viên còn phải chấm 
lo xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết 
thong nhất trong Đẳng. 

Trên đây là những yêu cầu cụ thê 
đối với người đảng viên cộng sản 
trong giai đoạn cách mang hiện nay, 
trong công cuộc đói mới. Tên cớ SỞ 
những yêu cầu nh thế, các cấp, các 
ngành có thê cụ thể hóa và định rõ 
thêm một bước nữa vêu cầu đối với 
tin Toại cán hộ, đáng viên. Đăng 
viên là e+n bộ lành dạo, quản lý, 
đâu viên thườa+¿, dàng viên trong 
các e2 gran hành chính sự nghiệp, 
Iron¿z các lự* lượng vũ trang, trong 
tác đơn vị sản xuất, kính doanh ; 
đảng viên là cán bộ đáng, chính 
quyền, đoàn thể, cán bộ kinh tế, căn 
bộ Khoa học kỹ thuật, giáo dục, V fể, 
thẻ dục thể thao, cán bộ làm công 
Lác văn hóa văn nghệ, v.v. mỗi loại 
dều eó những yêu cầu về phẩm chất 
và năng lực tương ứng. 


* 


Xác định đung tiêu chuâần đảng viên 
cộng sản trong mỗi giai đoạn, mỗi 
thời kỷ của cuộc đấu tranh cách 
mang, là rất quan trọng và cần thiết. 
Song quan trọng và cần thiết hơn là 
làm thể nào đề người đẳng viên giữ 
vững dược những tiêu chuần đó. 

Ợ đây, tất nhiên phải nhắc tới 
nhàn tố chủ quan là sự tì đường, 
rên luyện của bản thân người dàng 
viên công sản. Song những nhân tố 
khách quan cũng tác động #ất lớn và 
toàn điện dến người đẳng viên 


Tiêu chuân đẳng viên có mối quan 
hệ rất chặt chẽ với đường lối chính trị 
của Đảng. Về vấn đề này, có lẽ Không 
cần phản tích nhiều, Đường lối của 
Đảng sai thì đương nhiên không thể 
có đòi ngũ dang viên tốt, Đường lối 
sai sẽ làm cho dẳng viên mất phương 
hướng và đầy hàng loạt đẳng viên 
vào chỗ sai lầm, Tình hình thực tế 
của các dẳng cộng sản ở Đông Âu đã 
chứng minh diễu đó. 


Tiêu chuân đảng viên có quan hệ 


khá sâu súc với tò chức, trước hết là 


các tồ chức cơ sở đăng. (Chú tịch lỗ 
Chỉ Minh thường nói: Đăng mạnh là 
do chỉ bộ mạnh, chỉ bộ mạnh là do 
đang viên hàng hải và gươreg màu. 
Từ đó cũng có thể nói: chỉ bà mình, 
cấp ủv mạnh thì đẳng viên mạnh, ỞƠ 
đầu chỉ bộ, cấp ủy rêu rà thị ở đó 
đang viên tê liệt sức chiến đấu, đe 
trở thành hư hỏng, thoái hóa, vì mối 
quan hệ giữa đăng viên với tò chức 
là mi quan hệ nhàn — quá. Thực tiến 
công tác xâv đựng dàng ở nước tạ đã 
cho thấy rõ điều đó, 

Tiêu chuân đăng viên co quan hệ cả 
với eœ chế quản lý hình tế — xã bội, 
Thí dụ. nếu chúng ta vậy dựng được 
mỘt cơ chế gian TỶ Thật sự Khóa học, 
phủ hợp với quy luật phát triển kính 
lễ xã hội thì đó sẽ là diều kiện rảt 
quan trọng buộc người cần bộ, dàng 
vien phải quan làm đến hiện Qui 
kinh fế của sản xuất, phải di sâu nắm 
vững cơ cấu và quá trình sản xuất, 
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do dó, phải nàng Cao š thức trách 
nhiệta; tính thần làm chủ, trình độ 
hiểu biết và khá năng quản lẻ...Nhiều 
năm qua, vì chúng la cứ mô mắm, 
lúng túng mũi trong cơ chế mang 
nặng tính hành chính, quan liều, bao 
cấp, do đỏ đã hình thành một cách 
hết sức Tự nhiên lớp cần bộ, đảng 
viên gian liệt, làm ăn tùy tiên, được 
đến đâu hay đến đó. Hiện nay, trong 
nông nghiệp, với việc đồi mới eơ 
chế quản lý, lày hộ xã viên làm đơn 
vị kinh tế tự chủ, nhiều biều hiện 
Kiều cực của cán bộ đáng viên gản 
liên với cơ chế cũ như tham ðô công 
điểm, tham ô quỹ đội... không còn 
nữa, những lại này sinh những tiêu 
cực Hới như tranh chấp, Hin chiếm 
ruộng đất, lợi dụng chia thưởng trong 
Hiên doanh liên kết, đấu thầu xây 
đựng trạm bơm, đường đày điện.v.v. 
Trong khu vực kinh tế quốc doanh 
cũng vày, việc xóa bỏ cơ chế bao cấp 
đã làm giảm hẳn những căn bệnh cửa 
quyền, ăn chènh lệch giá, phản ph&i 
hàng rẻ trong nội bộ..., nhưng do cơ 
chẻ mới chưa chỉnh, còn có 
những kế hở, cho nên lại này sinh 
những tiêu cực khác như phản phối 
thu nhập. lương, thưởng không công 
bàng, lợi dụng thưởng Tin cho nhau 
rong mứa bán, đấn thầu, v.v. Điều 
đỏ cho thấy, đề đẳng viên có thề giữ 
vững được tính liên phong gương 
mu của mình, phải hết sức chú ý 
hoa thiện và khắc phục những sơ hở 
Irong eơ chế quản lý kinh tế — xã 
hội. 


hoàn 


Cũng không th đặt tiên chuần đẳng 
viên ra ngoài mỗi quan hệ với pháp luật. 
Hiển pháp của Nhà nước fa quy định 
rủi rõ: Mọi eòng dân đều bình đẳng 
Irước pháp luật Song, rất dàng chú ý 
lÀ thực tÈ ở nước la hiện nav nhiều 
ki hại khác. Có nhiều trường hợp 
quan thì được xử theo « lễ», còn đân 
Lhì phái chịu hình pháp. Nếu cứ như 


(Xem tiếp trang 323) 


Ý kiến và kinh nghiệm 


MỘT CÁCH TIẾP CẬN MỚI 
VỀ VẤN ĐỀ TIỀN LƯƠNG 


Những yêu câu có tính nguyên 


tắc 


Thực tế dòi hỏi phải đỏi mới cơ 
bản, toàn điện và đồng bộ chính sách 
tiên lương, tiên còng và thu nhập; 
xác định rõ va: trò diệu tiết ở tầm vĩ 
mò của nhà nước trêèn lĩnh vực này 
cũng như chức năng quản lý trực tiếp 
đối với hệ thong tiên lượng thuộc khu 
vực nhà nước. Trên eơ sở nhận thức 
lại văn đề tiêu lương, tiền công và 
thu nhập dưới ảnh sáng của công 
cuộc đồi mới, trên cơ sở đúc rút các 
bài học kinh nghiệm thời gian qua, 
quá trình dỏi mới trên lĩnh vực này 
không thể không quản triệt niột số 
yêu cầu có tính nguyên tác, 


Một là, vấn dể tiền lương phải 
được đặt trong tong thề quá trình 
phân phối và phản phối lại thủ nhập 
quốc dàn theo các định hướng của 
chiến lược phát triển kinh tế — xã 
hội và ăn khớp với cơ chế quản lý 
được đöi mới. Phải xuất phát lừử các 
chủ trương đỏi mới và trên cơ sở dỏi 
mới căn bạn các lĩnh vực hoựt động 
kinh tế--xã hội mà đề xuất các giải 
pháp về tiền lương cho phù hợp; và 
đến lượt nó, tiên công, tiên lương và 
phân phối thu nhập được giải quyết 


ĐĂNG ĐỨC ĐẠM * 


hợp lý sẽ có tác dụng thúc đầy quả 
trình đồi mới. | 

Hai là, văn đề tiền lương và thu 
nhập của cán bộ, công nhân viên 
trong khu vực nhà nước phải được 
giải quyết trong mối quan hệ với 
tiên còng và thu nhập của lực 
lượng lao động ngoài khu vực nhà 
nước, nghĩa là trên cơ sở chính sách 
tien lương, tiên còng và thủ nhập 
chung của xã hội. Xlục tiêu trực tiếp: 
là giải quyết vân dể tiên lương, 
nhưng đòi tượng của chính sách tiên 
lương, tiền công và thu nhập do vậy 
không chỉ là 6 triệu còng nhàn viên 
chức, mà là toàn bọ lực lượng 
lao đóng xã họi hoạt động trong 
mọi lĩnh vực thuộc các thành phần 
kính tẻ. 

Ba là. Không áp đặt, gồ ép một ebe 
độ tiền lương duy nhất cho toàn Bộ 
lực lượng; lào động xã họi mà cần có 
grt phần biệt đòi với €ác bộ phản khác 
nhìu trong cái gọi là vấn đề tiền 
lương, tiên công hiện nay. Ơ tầm 
chung nhất, có thẻ hình dung các lĩnh 
vực chủ vếu cần có chính sách, chế độ 
tiên lượng, tiền công thích ứng, như 
chế đọ tiên lương cho bò máy hành 


» Phó tiến sỉ kính tẻ học 
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ciính và lực lượng vũ trang, chế độ 
tiền lương cho các đơn vị sự nghiệp, 
chính sách tiền công đối với khu vực 
kinh tế quốc doanh và chính sách 
tiền công nói chung trong xã hội. 
Bốn là, không nmửa vời trong chủ 
trương chính sách, song cùng không 
thẻ cực đoan, nóng vội trong tỏ chức 
thực hiện. Tư tưởng chỉnh sách phải 
rõ ràng, phương hướng đôi mới phải 
đứt khoát, chủ trương cải cách phải 
triệt đề; nhưng đồng thời phải có 
bước dị thích hợp với các giải pháp 
dòng bộ nhằm khắc phục dân những 
bát hợp lý trong chế độ tiên lương đã 
tòn đọng hàng mấy chục năin nay. 


-. Tiên lương — giá cả sức lao 
động Ú 


Quá trình đồi mới đang đưa nền 
kinh tế nước ta phát triển theo hướng 
mớ rộng sản xuất hàng hóa, sử dụng 
cơ chế thị trường có điều tiết của nhà 
nước ở tầm vĩ mô, đòi hỏi phải nhận 
thức lại bản chất các phạm trù kinh tế 
và thiết kế lại hệ thống chính sách 


kinh tếT—xã hội. Phạm trừ tiền lương, 


tiên công và chính sách tiền lương, 
tiên công, tất yếu cũng phải được địt 
trong quá trình nhận thức lại đó. 
Với tư duy cũ cho rằng hệ cái dì 
đúng với chủ nghĩa tư bản thị khòng 
thẻ dùng cho chủ nghĩa xã hội, người 
ta đã phú nhận một cách đuy ý chí vai 
trỏ và Tác dụng của các quy luật kinh 
tẺ khách quan của sản xuất hàng hóa 
nói chúng trong điều kiện chủ nghĩa 
xã hỏi, Xuất phát từ quan niệm dưới 
chủ nghĩa xã hội sức lao động không 
còn là h2ng hóa và thị trường sức lao 
dòng ehï là sản phẩm riêng của chủ 
nghĩa tư bán, chúng ta đã thiết kế 
một chế độ tiên lương chỉ nhằm giải 
qHYẾt văn đề phản phối chứ không 
phcđi là yếu tÕ của sản xuất, và càng 
không phải là một loại giá được hình 
thành và quyết định trong quá trình 
trao đỏi trên thị trường. Bằng hệ 
thống kế hoạch hóa tập trung, chúng 
ta đã cố tạo ra một cơ chế điều 


tö 


. Vực khác của cơ chế quản lý 


tiết các quan hệ lao động và một hệ 
thống tiền lương chỉ tiết và cứng 
nhắc. Nhưng những việc làm đó, cũng 
như một loạt việc làm trong các lĩnh 
tập 
trung quan liều bao cấp, đã không 
mang lại kết quả mong đợi. 

Củng với quá trình đồi mới, 
chuyên từ cơ chế quản lý tập trung 
quan liêu bao cấp sang cơ chế thị 
trường có diều tiết ở tầm vĩ mô của 
nhà nước, chúng ta đã từng bước thừa 
nhận và kháng định vị trí của thị 
trường hàng hóa tiêu đùng, thị trường 
tự liệu sẵn xuất, thị trường vốn, thị 
(rường tiên tệ trong nền kinh tế hàng 
hóa nhiều thành phần. Nhưng thị 
trường hàng hóa sức lao động thì 
dường như vẫn còn là điều căm ky, 
là cái “ngưỡng * cần phải vượt qua 
trong tư dny kinh tế căng như trong 
khí hoạch định cơ chế quản lý. 


Me đủ Không được chính thức thừa 
nhận, thị trường sứa lao động trên 
he tế đã hình thành từ lâu Ởở nước 
ta, và hiện vẫn đang tồn tại. Nó tồn 
tại bản bí, đai đẳng M.OÀY cả trong thời 
hoàng Kim của cø chế lập trung quan 
liêu bao cấp, khi mà phạm vi kế 
hoạch hóa tập Erung bao {rùm gần như 
toàn hộ các hoạt động chả yếu của 
nền kinh tế quốa đân, Quan hệ thuê: 
mướn l:o động, nhất là lao độn2 mùa 
vụ (lầy cấy, gặt hái...), lao động kỷ 
thuật (thợ nùC, thợ nề...) đang tồn 
tại hi: phô biến ở nhiền vùng đất 
nước. Cúc quan hệ thuê nmirớn đó là 
hình thức eụ thề của thị trường sức 
lo đồng, và Tiên eông chính là giá cả 
sức lao đàng mà người sử dụng lao 
động trả cho người làm thuà. 


Nhĩ vậy, xét cả về mặt lý luận và 
thực tiền, đều đã chín muồi đề nhận 
thức lại bản chất tiên lương và tiền 
công, đề khẳng định rằng sức lao 
động dưới chủ nghĩa xã hội là hàng 
hóa, và tiền công nói chung ©ang như 
tiền lương nói riêng, chẳng phải gì 
khác là giá cả sức lao động. Theo Mác, 


tiên công là giá cả của một hàng hóa 
nhất định — của sức lao động. Cho 
nên tiền công cũng được quyết định 
hởi những quy luật quyết định giá cả 
cua tất cá mọi hàng hóa kháo,... bởi 
quan hệ của cầu với cung, của cung 
với cầu ® (1). 

Cũng nhì các giá khác, giá ca sức 
l.o động là biểu hiện bằng tiền của 
giá trị sức lao độn? và được bình 
thành trên thị trường, chủ yếu do 
tương quan cung —cäu về sức lao dộng 
quy định. 


Khẳng định tiền công và tiền 
lương là giá cá sức lao động được 
hình thành trên thị trường sức laơ 
động, hoàn toàn không có nghĩa phủ 
định vai frô điều tiết ở lầm Vĩ mô 
của nhà nước đổi với tiên công và 
thứ nhập trong toàn xa hội; lại càng 
không có nghĩa phú định trách nhiệm 
của nhà nước xã hòi cbủ nghĩa, với 
tư cách một «hộ » sử dụng lao động, 
đối với việc xây dựng, thực hiện và 
quan lý hệ thống tiền lương thống 
nhất cho lực lượng lao động trong 
khu vực nhà nước: 

Sức lao động là một loại hàng hóa 
đặc biệt, và Ehị trường sức lao động — 
ngay ở các nước có nền kính tế hàng 
hóa phát triển —cũng vốn là một thị 
trường cạnh tranh không hoàn ho, 
cho nên sự can thiệp: ở tầm vĩ mô của 
nhà nước là điền không thể thiếu. 
Tỉnh chất cạnh tranh không hoàn hào 
của thị trường sức lao động có nguồn 
"gốc từ sự độc quyền ca của người bán 
lìn người mua. Về phía nưười bán, 
sự đọc quyền xảy ra khi sức hìo 
động thuộc loạt xuất chúng, siêu 
_ việt, hiểm hoi. Còn sự đọc quyền của 
người mui thì thể hiện rõ nhất trong 
khu vực nhà nước, vì nhà nước vừa 
là ho » sử đụng nhiều nhất sức lao 
đóng, vừa là người duy nhất emua » 
sức lao dộng sử dụng trong các 
ngành thuộc sở hữu nhà nước. 

Trong điều kiện cụ thê nước ta 
hiện nay, có nhiều việc, trong đó có 


việc xác định giá cả sức lao dộng, 
tức tiền công và tiền lương, lề ra 
thuộc chức năng của thị trường sức 
lao dòng, nhưng vì nó chưa làm dược 
nên nhà nước phải làm thay; cïnợữ 
giỏng như đối với giá cả các hà:g; 
hóa khác trong quá trình chuyền từ 
hệ thống giá nhà nước sang hệ thòng 
1á kinh dcanh, nhà nước chỉ có thề 
từng bước chuyên giao việc định giá 
cho thị trường, và cho đến nay vàn 
phải tiếp tục tính đủ các yếu tố đầu 
vào đề giá cả phù hợp với tương quan 
cung—ecầu trên thị trường trong nước 
và với giá ca thể giới. 


Nguyên tác phân phối theo lao 
động và quy luật giá trị 


Việc nhận thức lại bản chất tiền 
lương và tiền: còng, khẳng định sức 
lao động là hàng hóa, và tiên lương, 
tiên công là giá ca sức lao động, đã 
chim ngòi » cho cuộc tranh luận về 
môi quan hệ giữa nguyên tắc (hay quy 
luật) phần phối theo lao động và quy 
luật giá trị dưới chủ nghĩa xã hội. ˆ 


Có người cho rằng, khi đã thừa 
nhận sức lao động là hàng hóa. thừa 
nhận tiên lương, tiên công (giá cả 
sức lao đọng) là do tương quan 
cùng — cầu trên thị trường sức lao 
động quy định, thị điều đó cũng có 
nghĩa phủ nhận việc lấy nguyên tác 
phần phối theo lao động làm cần cứ 
đề xảy dựng hệ thống tiền lương, 
tiền công. Theo tôi, quan niệm như 
vậạv là khòng đúng. Xác dã 
xử lý hết sức tài tỉnh mối tương 
quan biện chứng này khi Người 
nghiên cứu và phân tích giá trị và 
giá €a của hàng hóa nói chung. Theo 
Mác, giá trị của hàng hóa là lượng 
lao động kết tính trong hàng hóa đó, 
còn giá eai thì xoay quanh giá trị và 
chủ vếu do tương quan cung — cầu 
trên thị trường quy định. Xét trường 


(1) Mác — Ăng-ghen: Tuyền tạp. Nxb 
Sự thật, llà nội, 198%, t. 1, tr, 736~~r737 
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hợp cụ thê của hàng hóa sức lao 
động, thì nguyên tắc phản phối theo 
lao động đòi hỏi tiên công nói chúng 
và tiên lương nói riêng, ph:ải ph hợp 
với số lượag và chát lượng lào dòng; 
nhưng lao đọng đó phải là lao dòng 
xã hội cần thiết, do đó phải dược xã 
hội chấp nhận thông qua thị trường. 

Ở một số ý kiến khác, quy luật 
phản phối theo lao động và quy luật 
gia trị lồn tại son song và tác động 
bồ sung, hỗ trợ nhau. Thực chất loại 
ý kiến này cho rằng quy luật giá trị 
chỉ ttc động ở tầm vĩ mô, còn trong 
các doanh nghiệp thì do quv luật 
phản phối theo lao động chỉ phòi; nói 
cách khác : tiên lương trong khủ vực 
nhà nước thì đựa trên cơ sở nguyên 
tac phản phối theo lao động, còn tiền 
công ngoài xã hội thì chịu tác động 
của quy luật cung — cầu, 

Thec tòi quan niệm, khi sức lao 
động là hàng hóa thì quy luật phân 
phối theo lao động và quy luật giá trị 
chỉ là một, quy luật phân phối theo 
lao dọng chính là quy luật giá trị 
của hàng hóa sức lao động: khong có 
chuyện quy luật phần phối theo lao 
động nằm ngoài quv luật giá trị, và 
nàng không có chuyện quy luật này 
phú định quy luật kia. Sở đi hiện này 
ta thấy có một quy luật phản phối 
theo lao động tách riêng, lì vì sức 
luo động trong chủ nghĩa xă hội làu 
nịiv Không được công nhận là hàng 
hóa cho nên không thẻ chịu tầc động 
của q1V luật giá trị, và cũng do đỏ, 
người ta đã phải đi tìm (như trong 
mỏ hính eù của chủ nơhĩa xã hội) mội 
q6 v luật thích bợp dể điều tiết mối 
quan hệ giữa lao động và thủ nhập, 
giữa e«e làm ø và căn s. l]Hiện nay, trong 
điển Kiện chủ nghĩa xã hội đã được 
nhìn thức lại, sức lìo động dược coi 
là hàng hóa và tiên lương, tiền công 
được coi là giá ca sức lao động, thì 
SỨ gHẶPp gỡ, hòa nhập vào nhau của 
qUV lnạt phản phi theo lao động và 
quy luật giì trị là điều tất nhiền và 
đề hiều‹ 


ND 


Tiền lương trên cơ sở nguyên tác 
phân phối theo lao động là tiền lương 
{ương ứng với số lượng và chát 
lượng lao động mà môi người đóng 
góp. Củng một số lường: lao động 
mà anh ta đã cúng cấp cho xã họi 
đưới một hình thức nàyv thì anh tà 
hại nhận trở lại của xã hội đưới một 
hình thức khác »(2) Như vậy cũng 
tức là: làm naiều hướn”: nhiều, lìm 
í(U hướng Í; có sức lào động mà 
không làn thị không huỗng- “& Ai 
không làm thì đừng ăn» !... Cơ sở của 
chủ nghĩa xã hội, nguồn sức mạnh 
VÔ tận của nó, sự báo đàm chắc chân 
cho thắng lợi cuối cùng của nó là Ở 
trong chàn lý đơn gian, hết sức sợ 
đẳng và hiển nhiên dỏaŒ}), Cái chân 
lý thật giản đơn và d2 hiệu, nhưng 
tới nay chưa được quán triết từ trong 
nhận thức cho đến thiết kế chính 
sách và tô chức thực hiện. Phải 
chăng chúng fA còn VưóHg, niác giữa 
yêu cầu phản phối theo lao dòng với 
bảo đảm còng bằng xã hội? Và vị 
vậy, đã giao cho tiên lươig, tiền 
còn cá các chức nàng báo trợ xã hội 
Vượt quả sức nó và thoát Iv trình đó 
phát triền của- nền kinh t3? Căn 
khẳng định rănz, cêng bằng xã hỏi 
trong điều kiện phản phố? theo lịo 
động và sức lao dòng là bàng hóa, chỉ 
có thể bao hàm nội dung: lấy lao động 
làn thước đo chúng để đánh giá phản 
đóng góp cũng như xác định phản 
hướng thụ của người lao động. Không 
thể có cö£ữ bàng trong phản phối 
theo nghĩa mọi người hương thụ 
nưang nhàu, Vì theo Mác, « đòi hỏi 
HỘI sự thủ lao ngàng nhau bay thâm 
chỉ một sir thù lao công bằng nửa trên 
cơ sở Chế độ lao động làm thuê thị 
chẳng khác gì dòi hỏi tự đo dưới chế 
đỏ nò lẻ s1). 


(2) Mác — Ấng-ghen : Tuyên tập. Nvb Sự 
that, Hà nội, 1989, t 4, tr. 4.8 

(3) \V. I, Lê-nin: Toàn tập. Nxb tiến bỏ, 
Mat-xcơ-vi:, 1977, 1, 30, tr, 443 

(4) Mác — Ăng-ghen . Tuyển tạp, Nxb éư 
thật, lá nọi, 1982. t, 3. tr, 132 
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Nói như vậy không có nghĩa phủ 
nhận các vẻu cầu của chính sách bảo 
trợ xã hội. Văn đề đặt ra ở đây là 
cần tách chính sách tiền lương, tiên 
công ra khỏi chính sách bảo trợ xã 
hội, bởi hai chính sách đó chịu sự 
chỉ phối của hai loại yêu cau và 
nguyên tắc khác nhau. Đề nhập cục, 
lẫn lòn như hiện nay. 
sách đó đều không có hiệu quả. Trong 
quá trình giải quyết vấn đề tiên lương, 
cần tránh hai khuynh hướng: hoặc 
quá nhấn mạnh yêu cầu công bằng 
xã hội, giao cho tiên lương những 
chức năng vốn không phải của nó; 
hoặc nóng vội, giản đơn, không chú 
ý đầy đủ chức năng toàn điện vốn có 
của vấn đẻ tiền lương, tiền công và 
thu nhập... 


Tiên lương tối thiều hay tiên 
lương trung bình ? 


Đề đôi mới cơ bản chính sách tiền 
lương, tiền còng và thu nhập, cần làm 
FÕ một vấn dẻ thuộc phương pháp 
luận là: phải tiếp cận hệ thống tiền 


lương nhà nước từ phía nao, bằng. 


con đường nào? Cho đến nay, qua 
những làn cải cách tiền lương vào 
năm 1960 và năm 1985, chúng ta đêu 
tiếp cận hệ thống tiền lương thông 
qua tiền lưỡng tôi thiêu được hình 
thành {heo kiểu cộng dồn các nhụ cần 
tối thiểu, Cách tiếp cận đó đã bộc lò 
những nhược điềm hết sức cơ bản và 
là mọt trong các ví dụ điền hình về 
sự sao chép kinh nghiệm một cách 
máy móc, thiếu hẳn sự nghiên cứu eơ 
bản và nghiêm túc, không có sư tìm 
tòi, đề xuất và thứ nghiệm đề lựa 
chọn phương pháp luận phù hợp, 
nhất là khí vêu cầu của tỉnh hình và 
nhiệm vụ kính tế — xã hội đã có 
nhiều thay đòi. 


Phương pháp 
tôi thiệu theo kiều cộng đồn các nhụ 
cầu tôi thiêu, là cách làm rập khuôn 
máy móc theo cơ chế cũ, trong đó 
chức năng định giá thuộc đọc quyền 


cả hai chính. 


xác định tiên lương: 


` 


nhà nước. Trong quả trình đồi mới, 
chuyên tử cơ chế quản lý tập trung 
quan liêu bao cấp sang cơ chế thị 
Irường có điều tiết ở tầm vĩ mô cúa 
nhà nước, về cơ bản nhà nước đã 
chuyên giao chức năng định giá cho 
eae doanh nghiệp và clio thị trường, 
từng bước từ bò phương pháp lậƑ 
giá trên cơ sở cộng dỏn các vếu tố 
giá thành đối với hàu hết các sản 
phảm hàng hóa. Nhứữ vậy, cũng có 
nghĩa là trong cơ chế mới, không còn 
chỗ đứng cho phương pháp xác định 
giả cả sức lao động theo kiểu q(ruven 
thống ® nữa. 


Phương pháp xác định tiền lương 
tối thiều theo kiêu cộng đồn các nhu 
cầu tối thiểu, là cách tiếp cận tiền 
lương theo quan niệm thiên lệch vẻ 
bản chất và vai trỏ của phạm trù đó, 
chỉ thay yêu cầu bảo đám mức sốnH, 
tức là khía cạnh xã hội của tiên lương, 
mà coi nhẹ nội dung kinh tế và chức 
năng kích thích của nó. Việc cố định 
mức lương tối thiêu rồi căn cử vào 
khả năng cửa ngàn sách nhà nước 
đề xác định bội số tiền lương là cách 
làm ngược, theo kiều «đặt cái cày 
trước con trau », đã đân dến hậu quả 
vĩ phạm nghiêm trọng nguyễn tắc 
phần phối theo lao động, không những 
vô hiệu hóa tác đụng kích thích của 
tiền lương mà còn gẤv nhiều nh 
hưởng tiên cực. 


“Phương pháp xác định tiên lương 
tối thiêu theo kiền cộng dồn các nhụ 
cầu tối thiêu, là cách tiếp cận vấn đề 
tiền lương đơn đọc, khỏòng đặt tiền 
lương ngav từ đầu trong mi tương 
quan gắn bó với tiền còng nói chúng 
của xã hội. 

Hỗ ràng phương pháp tiếp cạn cũ 
không còn phù hợp nữa, cần tiếp cận 
hệ thống tiền lương nhà nước theo 
con đường khác. Dó là con đường 
không phát thông qua tiên lương tôi 
thiêu như trước văn làm, mà là 
(lòng qua tiền lương trung bình. liên 
lương trung bình của hệ thống tiền 


lương nhà nước được xác địiuh trên 
cơ Sở: thu nhập quốc dân; tiền công 
phô biến trên thị trường sức lao 
động: thu nhập của các gia đình có 
mức sống trung bình trong xã hội. 
Tiên lương trung bình sẽ là £ cột me» 
đề thiết kế hệ thống thang lương, 
bảng lương; xác định tiên lương tôi 
thiểu, tiền lương tôi đa. 

Phương pháp luận tiên lương trung 
bình như vậy là hợp lý và hiện thực 
xét trên nhiều phương điện. Mật là, 
củch tiếp càn văn dẻ tiên lương từ 
thu nhập quốc đân bảo đảm yêu cầu ? 
chỉ tiên đùng froad pbạm ví sẵn siết, 
không phản phối vượt qua mức làm 
ra. Hai là, tiền luớng trung bình phủ 
hợp với tiền ecôn+z trung bình, diều 
đó bào đảm ngày từ đầu sự tương 
quan hợp lý vẻ thủ nhập giữa các 
Làng lớp đân cư trong# xà hội, Ba là, 
phương pháp luận tiên lương trung 
bình mở ra khả năng bố trí hệ số 
tiên lương và xảv dựng các thang 
Hương, bảng lương phù hợp với SỐ 


lượng và chất Tượng lao động, fạo 
điều kiện thực hiện tốt hơn nguy¿n 
ti phìn phối theo lao dòng. Hán: là, 
tiền lưznøz trung bình trên cơ số tu 
nhập quỏe đân là tiền lương hiện thực: 
có các nưnôn tài chính tronø nên KR¡nh 
tế mà ngắn sánh nhà nước có thể và 
cần phi điệu tiết đề trả lượn, ở inóe 
đó, ehz không phải đặt văn dèễ pì:E 
hành tiên giấy đề tăng lương. Cách 
tiểp cận Thông qua tiên lượng trune 
bình khóng những kltc phục dự :- 
các nhược điểm căn bản của phườởe 
pháp Lính tiền Tương tôi thiền, nà về 
phương pháp luận, còn là cách tiếp 
cận đếy nhất phù hợp với điều kiền 
nẻn kính tế hàng hóa nhiều thài.h 
phản và ez chế thị Trưởng có diệu 
liết ở tầm vĩ mô của nhà nước, Đó 
là Vì mưc tiên lương trung bình tron# 
khú vực nhà nướe, phủ hợp với mức 
liên công trang bình trong nên kinh 
tế. cùng chìm)" lÀ mức giá cả sức lao 
động phô biển trên thị trường sức 
lao dòng xã hội, 


NGƯỜI DẲNG VIÊN... : 
(Tiếp theo trang 46) 


vậy, không thể nào hạn chế được 
những biểu hiện tiêu cực nảy sinh 
trong đội ngũ cần bộc đẳng viên. 
Tiêu chuân đảng viên còn có mối 
quan hệ khăng khít với việc phát triều 
đăng và đưa những người kiiông đủ từ 
cách đăng viên ra khỏi đăng, Đáng là 
một cơ thể sống. Nó luôn luôn vận 
động và phát triển. Nó phải được 
tăng thêm sức mạnh bàng cách thường 
xuyên thu nạp vào đẳng những người 
ưu tú trong quan chúng nhìn đản và 
thường xuyên dưa ra khỏi đẳng những 
phần từ thoái hóa biến chất. Phát 
triển đảng một cách ð at, thiểu thận 
trọng, sẽ dẫn đến tình trạng dưa vào 
đảng eñ những phần tử ngay từ đầu 
đã không đủ tư cách đảng viên. Châm 


lờ ) 


rể trong việc đưa những người không 
đủ tư cách đăng viên ra khỏi đăng, 
tức là lưu giữ trong đảng những 
người khòng hơn gì, thậm chí còn 
thua Kém cá người ngoài dàng, Dằng 
phí là một tö chức chỉ bạo góm 
những người tiên tiễn, ưu tú. Nều 


rong đăng còn có củ những phần tử 


tìm thường, thậm chí xấu, thì những 
người tiền liên, ưu tú, ít nhiều cũng 
sẽ bị ảnh hướng và bị tàm thường 
hóa. Vì vậy, muốn đề cho đẳng viên 
luôn luôn giữ gìn được tư cách của 
mình, thì việc phát triền đăng và đưa 
những người không dủ tư cách đảng 
viên ra khỏi đăng phải được tiến hành 
thường xuyên, nghiêm túc và có chất 
hrợng cao. 


Ý kiến và kinh nghiệm 
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Người về hưu — 


Một vấn đề xã hội cấp bách 


bình và xã hội, đến đầu năm 
nay (tính từ Cách mạng 
Tháng Tám năm 1915), nước 
ta có hơn Í triệu người nghỉ hưu, bao 
gom cán bộ, công nhân viên và quân 
nhàn, trong đó có một bộ phận là 
những người nzhỉ mất sức. 


Ở nước ta có người nghỉ hưu từ 
năm 1951 nh:rnø lúc ấy còn rất lẻ tẻ. 
Những nấm sau 1950 số người về hưu 
dần dân tũn? lên nhưng cũng chưa 
động. Xó người vẻ hưu tàng nhanh là 
từ nữn E222 lại dày, và theo quy 
luạậc chung, sẽ ngày càng đông hơn 
nhiều. Do đó văn đề người về hưu đã 
thực sự trở thành mệt văn đề c2 Lính 
chất xã hội —chí vh trị quan trọng. 

Các chỉ thị của Đăng và Chính phủ 
đối với nưười nzài hưu đã đề cập tới 
một số chính sách nh: chan sóe tốt 
đời sốnz vật chất, tnh thân và sức 
khỏe người về hưu: có chế độ đối 
với cúc dò:iz chí vẻ hưu từ trần ; có 
chính sách phát huy tác dụng và sử 
dụng người về hưu; giao trách nhiệm 
cho một số bộ có chức năng chịu 
trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, bão 
đảm việc thực hiện. 


[IEO Bộ lao động, thương. 


NGUYÊN VĂN LỘC 


Trong T:oàn cảnh khó khăn chung 
của đát nước, rất nhiều cơ quan và 
đơn vị đã có những cế gắng to lớn” 
trong việc chăm lo những người về 
hưu thisö những vêu cầu mà Đăng và 
Chỉnh phú đề ra, phù hợp với điều 
kiện cụ thê của mình. Song phải thừa 
nhận rằng có một số chủ trương chưa: 
được các cơ quan có trách nhiệm quán 
triệt và tô chức thực hiện đến nơi đến 
cl:on. Điền đó có nguyễn nhàn là 
trong khoảng T10 năm lại đậy, số 
người vỏ hưu ting lên quá nhanh, 
cac cơ quan chức năng không theo 
kíp tỉnh hình. Đất nước tà lại đứng 
trước nhiều khó khăn gayv gái, có 
những việc muốòn làm nhưng không 
có điều kiện, NIật khác, trong không 
HE cìn bộ, đang viên, trước hết là 
những ectn bộc có trách nhiệm, đang 
có nhúng nhận thức không đáy đủ về 
rấn để này, nên chưa thật quan tàm 
hoặc chưa thật quyết tầm, 


llicu đúng cán bộ về hưu về quá 
trình hoạt dòng của các đồng chí ấy 
đã là vấn đề không đơn giản, nhất là 
đối với lớp cán bộ trẻ tuôi. Đã thể, 
điều vướng mắc nỏi cộm hiện này 
là ở nhận định về những con người 
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ấy trong hiện tại. Trong nhiều cắn 
bọ, đang viên, đang có những ý Kiến 
cho rang, dù trước đây đã từng có 
quá trình hoạt dộng cống hiến về 
vang, người về hưu chỉ là sự vàng 
bóng của một thời, một thứ «lao đọng 
quả khứ », không còn ý nghĩa báo 
nhiêu đòi với xã hội. Một số người 
lập luận: trước tình hình khó khăn 
hiện nay, lo cho người đang lầm việc 
chưa xong, còn nói gỉ đến việc lo 
cho người về hưu! Có người còn 
căn cứ vào mọi vài hiện tượng 
nào đó đề rút ra nhận xét khái 
quát ràng dường như các cần bộ hưu 
trí chỉ biết nói mà không làm vì 
hayv gâyv khó khăn cho công tắc 
lãnh đạo của địa phương, eơ SỞ. 
Có những người cảm Thấy người về 


hưu nh là một gánh nặng đổi Vớt 


xà hội. Có lẽ cũng tử những nhận 
định ấy mà nhiều người thiểu hẳn 
. Sự quan tàm, sự tràn trọng cần thiết 
đối với người về hưu. Việc dõi xử 
với người vẻ hưu dang rất tùy tiện, 
môi nơi mỗi khác, may ai người ấy 
được, eứ như một srrf ban ơn. 


Bởi vậy, văn để rất quan trọng hiện 
nay là cần làm cho mọi người, nhất 
là những cơ quan, những cán bộ, 
nhân viên có trách nhiệm, có nhận 
thức đúng, có thái dò đúng đối với 
những người vẻ hưu. Đầy là một vêu 
-âu khách quan của sự phát triền xã 
hội thể hiện trình độ đạo đức và văn 
mình, chứ không chỉ xuất phát từ 
tình căn, đủ là những Fình cm cách 
Trạng {rong sáng, 


Nhìn chứng, lớp người về hưu là 
cả một thể hệ cần bộ, dang viên, còng 
nhàn viên chức đi theo lý tường của 
Đăng từ những ngày cách mạng còn 
ở thời k dâyv thứ thách, hy sinh, đã 
cống hiến ei fnuôi xuân, cả cuộc đời 
mình cho sự nghiệp cách mạng. Những 
người hoạt động trước cùng như sau 
Cách mạng Tháng Tám đều trải qua 
lui cuộc Kháng chiến chồng Pháp và 
chống Mỹ, nhiều động chí đã trải qua 
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từ nhà tù này dến nhà tù khác của. 
các loại kẻ thù và đã có những công 
hiến lớn đối với sự nghiệp cách mạng 


lrong những người về hưu và 
những người dã nghỉ công tác đề 
chuần bị về hưu, có một số đồng chí 
đã từng giữ những chức vụ rất quan 
trọng trong bọ máy lãnh đạo của 
Đang và Nhà nước... Số dòng chí là 
căn bộ cao cấp, trung cấp, chiếm tỷ 
lệ không nhỏ trong số những người 
về hưu. Hät nhiều động chí đã được 
Đăng và Nhà nước tặng nhiều phần 
thưởng cao quý như luận chương, 
hiệu 30 năm, Í0 năm tuôi 
Đăng, v.v. Không chỉ góp phần xứng 
đáng vào sự nghiệp giải phóng dân 
Lộc, xáy đựng đất nước, nhiên đồng 
chí còn #óp phần quan trọng vào việc 
làm nghĩa vụ quốc tế, đào tạo, bói 
dưrỡng cán bộ. 

Cách đầy Ít lâu, Cầu lạc bộ Thang 
long Hà nội — cầu lạc bộ hưu trí của 
cản bộ Eio thành, cán bộ cao cấu, 
[rung cấp của các cơ quitn trung rơng 
và Hà nội — có tồ chức một cuộc hỏi 
tháo về chuyên để người về hưu. 
Trong tham luận của mình, nhiều 
đồng chỉ đã phản tích mặt mạnh và 
những nhược điểm của những người 
vẻ hìrn, chứng mình cản bộ hưu trì 
không phải là gánh nàng cho xã hội 
mà chính là một lực lượng xã hội và 
chinh trị đáng tỉn cậy của Đăng và 
Nhà nước, một tiềm năng, vốn quý 
của cách mạng. 


Là những người được tôi luyện 
trong bão tắp cách mạng, trong chiến 
tranh, có giác ngỏ chính trị, căn bà 
hìnu trí rất gán bó và trung thành 
với lang, với chế độ xã hội chủ 
nghĩa và là lực lượng sản sàng bảo 
vệ Đăng, bảo vẻ chế độ trong bất cứ 
tình huống nào. Trước những điễn 
biến chính trị phức tạp ở một sỐ 
nước xã hội chủ nghĩa gần đây, cán 
bộ hưu: trí đều fÔ ra vững vàng về 
chính trị, tÒ rõ sự nhất trí cao với 
các nghị quyết của Đẳng. 


Trên mọi lĩnh vực boạt động, nhiều 
cán bọ hưu trí tích lũy được nhiền 
kiên thức, nhiều kinh nghiệm, có chất 
xám đáng kẻ. Những người còn sức 
khỏe, có điều kiện làm việc, vẫn tiếp 
tục công việc trong hoàn cảnh mới 
và monø muốn được tiếp tục cống 
hiến cho sự nghiệp của Đẳng, làm 
cho chuỗi thời gian còn lại của đời 
mình có thêm ý nghĩa tốt đẹp. Trên 
thực tế ở các địa phương hiện nay. 
lực lượng hưu trí đang làm nòng ơỗi 
đảm nhiệm nhiều trọng trách ở cơ sở, 
là chỗ dựa cho đảng bộ, chính quyền 
CƠ SỞ. 


Mặc dù tuôi cao sức yếu, vai trỏ 
người về hưu đối với gia đỉnh vấn 
rất quan trọng ; một số người còn phải 
giúp đỡ con cháu cả về kinh.tê. Người 
về hưu trở thành trung tàm đoàn kết 
trong mỗi gia đỉnh, tạo nên không 
khí đầm ấm hạnh phúc trong gia dinh. 


Trân trọng người vẻ hưu và người 
già nói chung, là mò! yêu cầu không 
thề thiếu nhằm bảo đảm sự nối tiếp, 
sự kế thửa hài hòa giữa các thế hệ. 
Xã hội nào, đân tộc nào cũng là sự 
cấu thành những người thuộc các lứa 
tuôi. cũng cần kế thừa các giá. trị 
chân chính về tính thần, tư tưởng, 
dao đức, văn hóa... của thế hệ trước 
mà người vẻ hưu là lớp người có 
nhiều phầu: chất tốt đẹp cần phát uy. 
không phải ngẫu nhiên mà trong lịch 
sử, qua các Íhế hệ, đều có sự kính 
trọng người già, đưa người già lên 
vị trí cao trong xã hội. Bác liồ của 
chúng ta lúc sinh thời luôn luôn biều 
thị thái đọ trọng lão, yêu trẻ. Írước 


Cách mạng Tháng Tám, trong những... 


năm kháng chiến và cá trong bản Di 
chúc trước ngày Bác từ giã chúng ta, 


Bác không bao giờ quên nói đôi lời. 


với các eụ phụ lão. Bác án cần thăm 
hỏi, nhắc nhở các cụ già elHio lại mà 
tài không tàn ». Bác dòng viên các cụ 
hàng sav việc nước việc nhà. Hác gửi 
tạng áo lụa cho các vị lão thành cao 
niên. Œ Bác toát lên truyền thống tốt 


¬ 


đẹp của đàn tốc: trọng lão đắc thọ, 
bài học của lòng nhân đao ấm tình 
"Gười. 


Vấn đề người về hưu, người già. là 
vấn đề được nhiều nước quan tâm. 
Tõ chức UNESCO của Liên hợp quốc 
cũng nêu quan điềm không nên coi 
người già chỉ đơn giáu là một nhóm 
người phụ thuộc phái thỏa mần những 
nhu cầu của họ mà nèn coi họ là 


những người £ó đóng góp cho các 


hoạt động xã hội, văn hóa, kinh tế 
của cộng đồng, và UNESCO kêu gọi 
cần làm cho vai trò tích cực của họ 
đóng góp cho xã hội được công nhận 
và khuyvến khích. 


Tất nhiên, người già có những 
nhược điềm do tuôi tác, và mỗi người 
cũng có những nhược điềm và khuyết 
điềm cụ thề. Thực tế ở một số nơi 
cũng có những hiện tượng cán bộ 
hưu trí chỉ nói không làm, nói nhiều 
làm ít, thậm chí gây khó khăn cho 
công tác lãnh đạo và quản lý ở địa 
phương. Nhưng đó chỉ là những hiệu 
tượng lẻ tẻ, thứ yếu, không phải mặt 
œœ bảu của toàn bộ đội, ngũ những 
người về hưu. 


Đã từ nhiều nắm nav, không ai 
không biết những người về hưu đứng 
trước thực tế phũ phàng là nếu chỉ 
trông vào tiên, lương hưu thì đời 
sống hết sức khó khăn, nhất là những 
người sống cô đơn không có nơi 
nương tựa. Những người do hoàn 
cình riêng, có cuộc sống khá giả. ồn 
định, chỉ là số ít. Thông cảm với tình 
hình khó khăn chung, những người 
về hưu đã cố gáng chịu đựng, cố gáng 
bằng mọi cách tự lo liệu cho cuộc 
sống của mình. Nhưng không thề 
không nói tới vai trỏ của các cơ quan 
có trach nhiệ*“n, 
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Mặc dù rất thông cảm với những 
khỏ khăn của người về hưu, một số 
đông chí có trách nhiệm thường thanh 
mình : 


} 

_ =Lương hưu được thiết kế trên 
cơ sở chế độ tiền lương, khó khăn 
do tiền lương thấp là khó khăn chung 
của mọi cán bộ công nhàn viên, không 
chỉ riêng với cán bộ hưu trí. 


. — Lương hưu của ta có tính chất 
ưu đãi những người hoạt động cách 
tnnang, những người lao động. Ở một 
SỐ nước xã hội chủ nghĩa, lương hưu 
chỉ bằng 50 đến 95% lương khi đang 
làm việc. Ơ ta, lươsg hưư bằng 753 
đến 95%. Riêng đối với những cán bộ 
đã hoạt động ở chiến trường miền 
Nam hoặc làm nghĩa vụ quốc tế, đem 
quy đồi thời gian công tác đề tính 
thâm niền, thì có những đồng chí đã 
hưởng trên 100% lương khi còn làm 
việc. ` - | 

.— Muốn tăng thụ nhập cho người 
về hưu, vấn đề quyết định là phái 
có tiên, nhưng trong tỉnh hình khó 
khăn hiện nay, lấy đàu ra tiên đề 
piải quyết: | 

Đúng là lương hưu đựa trên cơ sở 
chế độ tiên lương và đúng là nhiều 
căn bộ công nhàn viên cũng đang có 
khó khăn, nhưng không thê đồng nhất 
kl.ó khăn, của người về hưu với những 
người đang làm việc. Ai cũng biết, 
do tiền lương quá bất hợp lý nên đã 
từ nhiều năm nay, các cơ quan, xí 
nghiệp đều tìm mọi cách xoay xở đề 
hàng tháng có thêm thu nhập cho 
cán bộ công nhân của mình, hoặc ít 
ra thì cũng tạo điều kiện cho cán bộ 
còng nhân tự xoay xở đề có thêm thu 
nhập. Theo văn bản nhà nước, lương 
tháng của. một bộ trưởng mới có gần 
§U nghìn đồng, nhưng bày giờ ở 
nhiều nơi, cán bộ công nhân viên lĩnh 
mỗi người mỗi tháng mấy Lrăm nghìn 
đồng; có giám đốc còng ty, xí nghiệp 
lĩnh lương tháng cả triệu đồng. Ngoài 
ray còn tiền thưởng, còn trợ cấp phúc 
lợi xã hội, còn phụ cấp theo nghề 
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nghiệp, còn quà cáp vào những dịp lè.- 
tết... Một số người thỉnh thoảng còn 
có tặng phầm, phong bao, đi công tác 
nước ngoài. Đó là chưa nói một số cán 
bộ lợi dụng chức quyền đang có những 
hưởng thụ quá sức tưởng tượng bình 


“thường. Trong khi đó người về hưu 


chỉ có thu nhập duy nhất là: mấy 
chục phân trăm lương, và không phái 
bao giờ cũng được lĩnh lương đúng 
kỷ hạn. (Riêng những người hoạt 
động trước. Cách mạng Tháng Tám 
được hưởng một khoản trợ cấp thâm. 
niên ít ỏi). 


Đúng là nếu so với một số nước 
thì tỷ lệ lương hưu của ta cao hơn. 
Nhưng diều đó chỉ đúng về hình thức, 
về danh nghĩa mà thôi. Bởi một lẽ 
đơn giản là với 50Ä% tiền lương Ở 
những nước ấy trước khi xảv ra 
những biến động phức tạp. người về 
hưu đã có thề sống khá. Mặt khác. ở 
những' nước ấy, người về hưu được 
chăm sóc về nhiều mặt. ỚƠ Liên xòö có 
60 triệu người về hưu, tính chung cứ 
» người dân có một người về hưu. 
Ở nước ta khoảng 60 người dân 
mới có một người về hưu Theó tài 
liệu đăng trên báo chí Liên xô cách 
đây mấy năm, Chính phủ Liên xô quan 
tàm giải quyết những nguyện vọng 
chính đáng của người vẻ hưu. Những 
người còn sức khỏe, muốn làm việc, 
dược tạo điều kiện; trước khi đến 
luồi về hưu, được dành mỗi tuần 
một số giờ học một nghề mới hợp với 
tuồi già của mình, đề khi về hưu có 
công việc làm dược ngay. Œ Liên xô 
có hình thức lao động tại nhà: người 
ta đen: các nguyên liệu đến tận nhà 
cho những người về hưu, sau đó lại 
đến tận nhà nghiệm tũ sác thành 
phầm và chở đi. Riêng ở nước Cộng 
hòa liên bang Nga có 180 nghìn người 
về hưu tham gia lao động sản xuất 
tại nhà. Tính chung ở Liên xô cứ 3 
người về hưu thì một người tiếp tục 
làm. việc. Liên xô có khoảng 2 nghìn 
nhà dưỡng lão. Với những người về 


(tưu sống cõ đơn, mọi yêu cầu của các 
eụ đều được phục vụ như Ìo việc ăn 
uống, đi mu: hàng, đi lĩnh tiền, dắt 
các cụ đi chơi phố nhất là trong mùa 
đông có tuyết. Đề đe phòng bất trắc, 
thỉnh thoảng những người có trách 
nhiệm lại gọi điện thoại hỏi thăm sức 
khỏc : (Theo tài liệu tồng kết cuộc hội 
thảo chuyên đề về người về hưu của 
Câu lạc bộ Thang long, Hà nội). —ˆ 


Những khó khăn của đất nước ta, 


chúng ta đều biết, Nhưng khó khăn - 


của số đông người về hưu cũng rất 
gay gắt: không thể không quan tâm 
giải quyết. Cán bộ hưu trí không 
đòi hỏi được hưởng đặc quyền đặc 
lợi gì mà chỉ mong rằng sau mấy 
chục năm cống hiến cho cách mạng, 
đến cuối đời mình có rnaột cuộc sống 
ồn định, không phải ăn bữa nay lo 
bữa mai, nhất là khi ốm đau. « Ước 
vọng » ấy chẳng lẽ là quá cao, không 
thê đáp ứng được ? Mặt khác, cần chỉ 
ra rằng đó chính là một' yêu cầu 
thuộc về chiến lược con người của 
Đẳng ta, một yêu cầu của sự công 
bằng xã hội, một yêu cầu về sự tôn 
trọng phầm giá con người. 

.Sau nhiều lần trao đôi ý kiến với 
một số cán bộ về hưu cũng như với 
một số cán bộ đương chức, xin nêu một 
số kiến nghị dưới đây nhằm góp một 
tiếng nói với những cơ quan có trách 
nhiệm : 


'1— Trong khi 
độ tiền lương, ngoùi các chế độ chung 
đối với mọi cản bộ, công nhân viên, 
biện pháp cấp bách trước mắt là cần 
có thêm trợ cấp ngay cho những người 
về hưu. Trợ cấp bao nhiêu là đo Nhà 
nước xem xét và quyết định, nhưng 
theo ý kiến tôi, thì nên vào khoảng 
15— —20%„ tiền lương của mỗi người 
.. mỗi tháng. Lương hưu hiện nay phô 

. biến là khoảng dưới 40 nghìn đồng 
một tháng. Như vậy, mỗi nẩm Nhà 
nước phải chỉ khoảng trên dưới 60 tỷ 
đồng. Trong tỉnh hình hiện nay, phải 
- chỉ ra món tiền như vậy quả là khó 


chưa cải tiến chế, 


+ 


khăn. Nhưng khi đã có quan điềm 
đúng, đã thấy sự cấp thiết của vấn 
đề, chắc rằng các cơ quan có trách 
nhiệm và các đồng chí lãnh đạo sẽ có 
được phương án giải quyết. Chúng ta 
đều biết Liên xô đang đứng trước rất 
nhiều khó khăn, vậy mà ngày 15-5- 
1990 vừa qua, Xô viết tối cao Liên xô 
đã quyết định hằng năm Nhà nước 
trích từ ngân sách 35 tỷ rúp đề trợ 
cấp cho những người về hưu tem 


"báo Nhân dân, ngàyv 17-5-1990). Và 


theo dự thảo đạo luật mới của Liên 
xô về tiền lương hưu trí, thi trong 2— 
3 năm tới, lương hưu sẽ tặng trung 
bình 40% ; đến thời điềm đạo luật mới 
bắt đầu có hiệu lực (ngày Il-l- 1991), 


ước tính lương hưu tối thiêu sẽ là 


80 rúp (xem tạp chí Thông tìin lý luận, 
SỐ. 6-1990, trang 47). 


Cũng cần nói thêm rằng việc trợ 
cấp lỗ —20X này mới chỉ là biện 
pháp vá víu trước mắt. Nên tính tới 
một giải pháp có tính chất cơ bản hơn 
nhằm tạo điều kiện cho những người 
về hưu có cuộc sống ön định. Với 
những người hoạt động từ trước 
Cách mạng Tháng Tám và những 
người có cống hiến lớn, cần có chỉnh 
sách ưu đãi. 


2— Trước vêu cầu kiện toàn tô 
chức, đồi mới công tác cán bộ, v vài 
năm gần đây hầu hết cán bộ, kề cả 
một số cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản 
lý, đều nghỉ hưu đúng tuôi. Trong đó 
có những đồng chí còn sức khỏe, eÓ 
trình độ, còn có thề làm việc và muốn 
tiếp tục được cống hiến. Đẳng và 
Chính phủ cần có chính sách sử dụng 
hợp lý nhằm phát huy tiềm năng của 
những cán bộ ấy. Việc sử dụng đi đôi 
với việc đãi ngộ thỏa đáng về vật 
chất. 


s. Hiện nay sỐố người về hưu d 


_lên tới hàng triệu, sẽ rất-khó có điều 


kiện chăm sóc chu đáo tất cả mỌỈ 
người. Nhưng việc đó có thề thực hiện - 
được tốt hơn, nếu Đăng và. Nhà nước ˆ 
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8t thành trách nhiệm rõ ràng với các 
cơ quan, đơn vị có người nghỉ hưu. 
Với tỉnh thần thương yêu dùm bọc, 
eÓ nghĩa có tình và với cả tỉnh thần 
trách nhiệm, các cơ quan, đơn vị cần 
quan tầm giúp đỡ người về hưu, nhất 
là những khi họ ốm đau, gia đình gặp 
khó khăn hoạn nạn, những địp lễ tết, 
kê cá việc lơ toan, giúp đỡ khi họ từ 
(ăn. Trên thực tế, nhiều cơ qưan, 
đơn vị đã làm tốt việc này. 


4 — Với số lượng hàng triệu người | 


về hưu như hiện nay. có bao nhiêu 


vấn đề dặt ra dối với những người ˆ 


về hưu. Trên tính thần đội mới tư 
- đuy, có thẻ có những chủ trương, chế 
dè, chính sách cần đặt ra khác trước 
che phù hẹp với tỉnh hình mới, yêu 
cầu mới, hoặc íL ra thì cũng phải được 
bồ sung, heàn chỉnh, chứ không thê 
Biải quyết một cách tùy tiện, chắp vá 


như hiện nay. Bởi vày, đề nghị Đẳng 
và Nhà nước cho thành lập Hại những 
người bưu trí Việt nam với hể thong 
từ trên xuống trong cả nước, đề cùng 
lo toan những công việc có liên quan 
tới những người về hưu. Hội những 
người hưu trí Việt nam là thành viên 
của Mặt trận TỔ quốc Việt nam. - 

— Với tất cả tầm quan trọng của 
vấn đề như đã trình bày ở trén, đề 
nghị Nhà nước ta sẽ ban hành Luật 
hưu trí trong thời gian cảng sớm 
càng tốt. - 

Trước mặt, đề nghị Hội đồng bộ 
trưởng ban hành các chỉnh sách cần 
thiết đề thể hiện rõ sự quan tàu: thạt 
sự của Đẳng và Nhà nước ta đối với 
những người về hưu, uốn nắn những 
nhận thức sai trái và những biêu hiện 
vô trách nhiệm đang tồn tại trong 
không ít cán bọ, đảng viên hiện nay. 


CÔN ĐƯỜNG ĐI LÊN... 


{ 


.(Tiếp theo trang i1) 


bọ, đảng viên cần học tập, làm theo 
những gia đỉnh làm ăn giỏi và có nếp 
sống văn hóa mới. Tự mình trở thành 
một đơn vị kinh tế tự chú có hiệu quả 
và văn minh, điều đó không những có 
lợi thiết thực cho mỗi cia đình cán 
bộ, đẳng viên, mà còn là diều kiện 
không thề thiếu đề mỗi cán bộ, đẳng 
viên rèn luyện cách làm án và quản 
lý kinh tế cần thiết cho công téc lĩnh 
đạo quần chúng. Xuất thân tử gia đình 
nông thỏn miền núi, đội nưựũ cán bộ, 
đáng viên bạng sơn hiện nay thực tế 
chưa trải qua giai đoạn kinh tế hàng 
hóa phát triền. Việc học hỏi đề bản 
thân gia định mình trở thành gia đình 
làm ăn giỏi và có nếp sống văn hóa 
mới, theo tòi, là bước đi ban đàn căn 
thiết dễ mỗi cán bộ, đáng viên Lạng 
sơn từng bước nàng cao tư duy kinh 
tế, trình đò tò chức sản xuất và 
kinh doanh, đưa tiến bộ kỹ thuật vào 
gản xuất và quản lý kinh tế, xã hội... 


Jỗ 


Phong trào thí đua học tập, làm 
theo những gia đình làm ăn giỏi và 
có nếp sống văn hóa mới, phấn đấu 
đề gia đỉnh mỉnh trở thành mệt đơn 
vị kinh tế tự chủ có hiệu quả và văn 
minh ở lạng sơn, đã và sẽ tiếp tục làm 
nảy sinh những nhân tố mới về hợp 


tác, liên kết, liên doanh giữa các hò 


với nhau, giữa các hộ với kinh tế tập 
thề và kinh tế quốc doanh, từ đó dẫn 
tới yêu cầu bức thiết phải đồi mới 
nội dung, hình thức và cung cách 
quản lý hợp tác xã, phải phát huy 
vai trỏ chủ đạo của kinh tế quốc 
doanh. Vì vậy, theo tôi, đây chính là 
con đường thiết thực và có hiệu quả 
làm cho đân giàu nước mạnh ở tỉnh 
miền núi Lạng sơn. Nắm lấy và phát 
triền rộng khắp phong trào này là 
nắm được khảu quan trọng nhất đề 
nảng cao vai trò lãnh đạo của Đăng 
trong giai doạn cách mạng mới ở 
nông thôn Lạng sơn. | 


Ý kiến và kinh nghiệm. 


Đồi mới tồ chức và hoạt động 
của các tòa án địa phương 


ƯỚI sự lãnh đạo của Đảng, 
những nắm qua, các tòa án 
đĩ góp phần đáng kề vào sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Tô quốc Việt nam vã hội chủ nghĩa. 
Tuy nhiên, so với yêu cầu của công 
cuộc đổi mới mà Nghị quyết Đại hội 
VI của Đăng đề ra thì các cơ quan 
pháp luật nói chung, trong đó có tòa 
án, chưa thật sự đôi mới. Mọt trong 
những nguyên nhân quan trọng làm 


li 


cho tỏa án, đặc biệt là các tòa án địa, 


phương, chậm đồi mới về Lồ chức và 
hoạt động là đo có sự nhận thức chưa 
thống nhất về chức năng nhiệm vụ 
của hệ thống tòa án từ trung ương 
đến địa phương. 


Vấn đề đặt ra là : Hoạt động xét xử 
có cần quản lý không ? Các tòa ăn có 
_ nên tô chức thành hệ thống không 2 
Tòa án có phải là chủ thê quản lý 
hoạt động xét xử không? Ai quản lý 
tòa án địa phương thì hợp lý ?... Tát 
ca những vấn đề trên nếu được nhàn 
thức đúng đắn thì chác việc đồi mới 
tö chức và hoạt động của các tòa án 
sẽ không còn bị cán trở, 

Theo nghĩa chung nhất, quản lý là 
điều khiển một hệ thống hay một quá 
trinh theo những yêu cầu nhất định, 


ĐÍNH VĂN QUẾ * 


nhằm đạt một mục đích đã xác định. 
Hoạt động xét xử cũng là một quá trình 
và người điều khiền quá trình nà y, chủ 
yếu và trực tiếp là tòa án. Nằm trong 
hệ thống các cơ quan nhà nước, tòa án 
phải có chức năng quản lý nhà nước. 
Tất nhiên, việc quản lý của tòa án 
được thực hiện bằng những phương 
pháp, hình thức riêng, không giống các 
cơ quan khác trong bộ máy nhà nước. 
Khi nói về tỏa án cách mạng, Lê-nin 
chỉ rõ: * Tòa án chính là một cơ quan 
có trách nhiệm làm cho tất cả những 
người nghèo khô, không trừ một ai, 
-đều có thẻ tham gia việc quản lý nhà 
nước (vì hoạt động của cÁc tòa án là 
một trong những chức năng của việc 
quản lý nhà nước) » (1) và * Tòa án là 
một cơ quan chính quyền của giai cấp 
vô sản và của nông đân nghèo ø (3), 
Nếu cho ràng tòa án không phải là 
chủ thề quản lý và hoạt động xét xử 
không căn quản lý, là nhầm lần giữa 
khái niềm quần lý nhà nước và khái 
niềm quản lý hành chính nhà nước. 
Quản lý hành chính nhà nước chỉ là 
một bộ phận của quản lý nhà nướo, 


# Thàm phán Tòa án nhàn đàn tối cao 
(1›. (2) V.I1.Lê-nin : Toàn tập, Nxb Tiến -bộ, 
Mát-xcơ-va, 1977, t. 36, tc. 241 


S 


.= 


Theo quy định của pháp luật nước ta 
thi chủ thề quản lý bành chính 
nước cao nhất là Hội đồng bộ trưởng 
(Điều 1 Luật tö chức Hội đồng bộ 
trưởng), còn chủ thề quan lý nhà 
nước cao nhất là Quốc hội mà trực 
tiếp là Hội đồng nhà nước. Tỏa án 
nhân đân tối cao, Viện kiềm sát nhân 
dân tối cao và liội đồng bộ trưởng là 


nhà. 


ba cơ quan nhà nước do Quốc hồi bầu.- 


ra đề thực hiện chức năng quản lý 
nhà nước theo từng lĩnh vực dưới sự 
quản lý của Quốc hội. Trong thời gian 
Quốc hội không họp thì Hội đồng nhà 
nước thay, mặt Quốc Bài Làng lý ba 
cơ quan trên, - 


Tòa án nhân dân có chức năng quản 
lý nhà nước về hoạt động xét xử. Mỗi 
cấp tòa án có nhiệm vụ quản lý hoạt 
dộng xét xử của tòa án mình và chịu 
sự quản lý của tòa án cấp trên. Vấn 
đề này được thê hiện rõ ở nhiệm vụ; 
quyền hạn của Chánh án tòa án các 
cấp trong việc điều hành công việc 
ở tòa án mình và trong quan hệ với 
tÒa án cấp trên, quy định trong Luật 
tồ chức tòa án nhân dân (các diều 35 
và 30). 

Quan hệ pháp luật tố tụng không 
thê điều chính các hành ví thuộc lĩnh 
vực quản lý mà chỉ có thể điều 
chỉnh các hành vị thuộc lĩnh vực xét 

.xử. Quản lý xét xứ và hoạt động xét 
xử là hai lĩnh vực khác nhau, không 
thẻ lấy cái này thay cái kia được, 


Đề thực hiện chức năng quản lý, 
bộ máy tòa án được tö chức thành hệ 
thống mà người đứng đáu là Chánh 
án Tòa án nhân dân tối cao. Chánh 
án Tòa ăn nhân dân tối cao là chủ 
thề quản lý nhà nước cao nhất về 
hoạt động xét xử trong hệ thống tỏ 
chức bộ máy tỏa án. Chánh án Tòa án 
nhân dân tối cao phải báo cáo trước 
_ Quốc hội về công tác tòa án và phải 

tra lời các chất vấn của dại biều Quốc 
hội vẽ tất cả các vụ án dã xét xứ 
trong phạm vi cả nước, chứ khòng 
riêng các vụ án do Tòa án nhân dàn 


(U _ 


=- 


tối cao xét xử. Chánh án Tòa án nhân 
dân tối cao phải chịu trách nhiệm về 
chất lượng hoạt động xét xử của tất 
cả các cấp Tòa án, chứ không riêng 
của Tòa án nhân dân tối cao. Các 
chánh án tòa án oác cấp cũng là chủ 
thê quản lý tùy theo nhiệm vụ, quyền 
hạn của minh mà Luật tỒ chức đã 


quy định,. 


Hoạt động xét xử đà một hoạt động 
mang tính chất đặc thù, nên người 


- đứng dầu (chánh án} vừa là cán bộ 


xét xử, vừa là cán bộ quản lý. Do 
đé, trong bộ máy tồ chức tòa án 
các cấp, không chỉ có các thầm 
phán và chuyên viên hoặc thư ký 
mà còh có các chức danh quản lý 
như: chánh án và phó chánh án, 
chánh tòa và phó chánh tòa, vụ 
trưởng và phó vụ trưởng, trưởng 
phòng và phó trưởng phòng, v.v 
Quản lý nhà nước về 'hoạt động xét 
xử không bằng mệnh lệnh mà băng 
hướng dẫn, chỉ đạo, kiềm tra. Tuy 
nhiên, trong nội bộ một cấp tòa án 
cũng có một vài lĩnh vực vẫn phải 
dùng mệnh ‹lệnh như: thầm phán 
phải chịu sự phân công của chánh án. 
Đó là mệnh lệnh mà HN thầm phán 
phải chấp hành. 


Hiện nay, do nhận thức không 
thống nhất về mối quan hệ biện 
chứng giữa chủ thể quản lý và đối 
tượng quản lý, nên có xu hướng muốn 
tách một phần hoặc toàn bộ những 
quan hệ xã hội thuộc đối tượng quản 
lý của tòa án sang cho chủ thề khác 
không có liên quan gì đến đối tượng 
quản lý, nhằm loại trừ chức năng quản 
lý của tòa án và tạo ra một evùng cấm » 
những quan hệ xã hội không cần phải 
quản lý. Không thề hình dung nôi, 
trong điều kiện nhà nước còn tồn tại, 


lại có một lĩnh vực hoạt động quan 


trọng của nhà nước không cần quan 
lý. Hoạt động xét xử là một trong 
những lĩnh vực rất quan trọng trong 
việc tăng cường pháp chế xã hội chủ 
nưhĩa, củng cỗ và hoàn thiện nhà 


mước chuyên chính vô sản. Nó là 
công cụ sắc bén của nhà nước chuyên 
chính vô sản, Lê-nin đánh giá rất cao 
vị trí vai trò của tòa án. Người viết: 
« Đến khi nhiệm vụ cơ bản của chính 
quyền không còn là nhiệm vụ trấn áp 
bằng quân sự nữa, mà là nhiệm vụ 
quản lý, thì lúc bấy giờ tỏa án, chứ 
không phải là hình phạt xử bắn tại 
chỗ, sẽ trở thành biều:' hiện điền hình 


của sự trấn áp và cưỡng bức » (3).' 


Lễ nào một công cụ quan trọng, biều 


hiện điền hình ,CỦa ..sự trấn áp và. 
_ cản bộ tòa án. Quản lý cán bộ mà 


cưỡng bức như Lê-nin nói, lại không 
phải là một hệ thống có sự quan lý 
chặt chẽ dưới sự lãnh đạo của Đảng 
cộng sản. Phủ nhận sự quản lý đối 
với hoạt động xét xử sẽ dẫn tới phủ 
nhận sự lãnh đạo của Đảng công sản 
đối với tòa án của giai cấp công 
nhân và nhân dân lao động, dòng thời 
sẽ dẫn tới không thửa nhận nguyên 
tắc tập trung dân chủ trong việc tö 
chức bộ máv nhà nước mà tỏa án là 
một hệ thống cơ quan xét xử.. _ 

- Quản lý tòa án là điều khiên hoạt 
động của hệ thống tỏ chức tòa án 
(hoạt động xé! xử) theo những yêu 
cầu nhất định, nhằm làm cho các tòa 
án (kề cả tòa án quản sự) từ trung 
ương đến địa phương thực hiện tốt 
chức năng, nhiệm vụ của mình. 

Quản lý tòa án,điều khiền hoạt động 
của tòa án, thực chất là quản lý con 
người, vì tòa án cũng là một cơ quan 
nhà nước do con người tạo nên. Tòa 
án, cán bộ tòa án và hoạt động xét xử 
_là những phạm trù khác nhau, những 
liên quan mật thiết với nhau.trong 
một thê thống nhất. Muốn tòa án 
thực hiện được chức năng, nhiệm 
vụ của mình thì không những phải 
có một cơ cấu tò chức hợp lý và 
những con người có khả năng thực 
hiện tốt nhiệm vụ được giao, mà dồng 
thời còn phải quản lý sao đề những 
con người đó có thê hoàn thành 
nhiệm vụ Do vậy, quản lý tòa án 
cũng như quản lý các lĩnh vực khác, 
đòi hỏi chủ thể quản lý phải hiều cán 


bộ, phải đánh giá được năng lực, 
phầm chất của từng cán bộ, đề sắp 
xếp họ vào đúng vị trí thích hợp. 
Năng lực, phầm chất của cận bộ tòa 
án phải được thề hiện ở kết quả thực 
hiện nhiệm vụ được giao. Nếu là: 
thầm phán thì năng lực, phầm chất 
của họ phải được thể hiện ở những 


quyết định của các bản án. Không 


thê đánh giá cán bộ tòa án một. cách 
chính xác, nếu không hiều được công - 
việc họ làm. Thông qua hoạt động 
xét xử là cách tốt nhất đề đánh giá 


không quản lý công việc họ làm thì sẽ 
dẫn đến việc bố trí cán bộ không 
đúng, và đó cũng là nguyên nhân 
của mọi nguyên nhân" làm chơ tòa 
án địa phương chậm đồi mới. Nhận 
thức được sự bất hợp lý này, Hội 
nghị lần thứ năm BCHTU Đẳng (khóa 
VD đã chỉ rõ: °SQuản lý cán bộ gắn 
với quản lý thực hiện nhiệm vụ chính 
trị, quản lý công việc gắn với quản 
lý con người». Đáng tiếc là ho đến 
nay, việc quản lý các tòa án địa, 
phương vẫn chưa được đöi mới theo 
tỉnh thần nêu trên. Do đó, Hội nghị 
lần thứ sâu BCIITU Đẳng (khóa VŨ 
lại một lần nữa nêu rõ trong nghị 
quyết: “Làm rõ và đôi mới một SỐ 
vấn đề về chức năng, nhiệm vụ và tờ - 
chức của hệ thống tư pháp. tòa án... ® 

liiện nay, vấn đề quản lý các tòa 
án địa phương về mặt tò chức, vẫn do 
bộ trưởng Bộ tư pháp đảm nhiệm. Hộ 
tư pháp là cơ quan trực thuộc Hội 
đồng bộ trưởng, nằm trong hệ thống. 
các cơ quan chấp hành, không có chức 
năng quản lý nhà nước về hoạt dộng 
xét xử. Do đó, không tránh khỏi: gặp 
khó khăn trong việc đánh giá cán bọ. 
Mặt khác, do nhận thức không dầy 
đủ những nguyên tác tô chức và hoạt 
động của tòa án, nên trong quá trình 
quản lý tòa án địa phương về mặt tÔ 


(Xem liếp trang 32) 


(3) VY.IL Lê-nin. "toàn lập, Nxb Tiến bộ, 


Mát-xcơ-vse, 1977, t. 36, tr. 241 
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Ý kiến và kinh nghiệm ï 


Đảng với trí thức 


LÊ TRUNG NGUYỆT * 


| _ Ô thề khẳng định rằng, thiếu 
| đội ngũ trí thức cách mạng 

thì không thể có Đảng cộng 

sản. Bơi vì, Đảng là sản 
phầm của sự kết hợp giữa lý luận 
cách mạng với phong trào công nhân 
(ở nước ta, với cả phong trào yêu 
nước); mà lý luận cách mạng lại do 
những ngưởi trí thức chân chính, 
cách mạng, (tiến bộ sáng tạo ra và 
truyền bá vào phong trào công nhân, 
chứ giai cấp còng nhân, tự nó không 
sáng tạo ra lý luận cách mạng được. 
Nhất là ở nước ta, đội ngũ công nhân 
vốn iLỏi về số lượng và thấp kém về 
trình độ văn hóa, thì càng không thê 
nói tới việc sáng tạo ra lý luận. 


Hiện nay, trong sự nghiệp cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, việc trì thức 
khoa học hóa Đang, nhất là đội ngũ cân 
bộ lãnh đạo các cấp của Đảng, và việc 
xây dựng mối quan hệ hữu cơ giữa 
Đẳng với tầng lớp trí thức, đã trở thành 
một đòi hỏi khách quan, cấp bách. Chủ 
nghĩa xã hội thiếu trí thức sẽ bị biến 
dạng, còn Đảng thiếu trí thức khoa học 
tất sẽ không giữ được vai trỏ lãnh đạo 
của mình. Phải chăng như thế là quá 


đề cao trí thức và phú nhận sử mệnh 


lịch sử toàn thế giới của giai cấp 
công nhàn? Không phải như vậy. 
Irong lý luận của chủ nghĩa Mác —. 
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Lê-nin, giai cấp công nhân có sớ 
mệnh lịch sử vĩ đại là giai cấp công 
nhân công nghiệp tập trung ở các đô 
thị lớn. Thử hỏi, giai cấp công nhân 
ấy hiện nay là ai, nếu không phải là 
giai cấp công nhân đã và đang trí 
thức hóa theo yêu cầu của cuộc cúch 
mạng khoa học kỹ thuật phát triền 
như vũ bão, theo đòi hỏi tãi vếu của 
thế giới đã bước vào ngường cửa của 
nền văn minh thứ ba? Trong điều 
kiện hiện nay, thiếu tri thức, khoa 
học, thì không thề nói đến tiến bộ xã 
hội được... | 

Đề xây dựng mối liên hệ hữu 
cơ giữa Đảng và trí thức, theo 
tôi, cần chú ý tới một số vấn đề cơ 
bản sau: 


1— Cần có một quan niệm khoa 
học và đúng đắn về trí thức. 

Phải nhanh chóng thanh toán quan 
niệm giản đơn, thô thiểền, chủ quan, 
phản khoa học: coi trí thức chỉ là 
một tầng lớp bấp bênh đứng giữa, 
ngả nghiêng, không vững vàng về 
tư tưởng. 

Theo quan điềm của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin, sự xuất hiện giới trí 
thức là đo sự phân công lao động xã 
hội thành lao động chân tay và lao 


# Phó tiến sĩ triết học 


động trí óc. Lê-nin đã chị rõ, trí thức 
bao hàm không chỉ các nhà trước tác 
mà còn bao hàm tãt cả mọi người có 
học thức, các đại biều của những 
người làm nghề tự đo nói chung, của 
những người lao dòng trí óc. Lê-nin 
còn chỉ rõ, trí thức không bợp thành 
một giai cấp độc lập vẻ kinh tế, mà 
là một tầng lớp xã hội gồm những 
người xuất thân từ nhiều giai cắp. 
Thành phần xuất thân của giới trí 
thức cũng bộc lộ rõ rệt như thành 
phần của cái xã hội sản xuất ra những 
giá trị vật chất. Bản chất giai cấp 
của trí thức là điều không thề pbủ 
nhàn được. Thế nhưng, trí thức lại 
luôn luôn bị coi là lớp người trung 
_ gian, bấp bênh, mâu thuẫn. Dĩ nhiên, 
quan điềm này có nguồn gốc lịch sử 
của nó, vì trong xã hội tư bản một 
phân thì giới trí thức gần với giai 
cấp tư sẳn xét về những mối liên hệ 
của họ, và phần khác thì họ gần với 
những người lao động làm thuê. 


Khi xem xét ở một tâng bản chất 
gâu hơn, địa vị của giới trí thức TÔ 
ràng là « địa vị của các giai cấp đã đẻ 
ra giới đó và đã truyền sức mạnh cho 
họ? (1). Bản thân người trí thức bao 
giờ cùng gắn với giai cấp mà họ xuất 
(hân. Thế nhưng, ở một tầng bản 
chất khác, yếu tố trí thức trong giới 
trí thức lại mang tính quyết định. 
Lê-nin viết: *SSở đi giới trí thức 
được gọi là trí thức chính vì nó 
phản ánh và thề hiện sự phát triển 
của các lợi ích giai cấp và của các 
nhóm phái chính trị trong toàn bộ 
xã hội một cách có ý thức hơn cả, 
kiên quyết hơn cả, và chính xác hơn 
_ ©a» ). | 


Sở dĩ trí thức thê hiện dược sự 
phát triền của toàn bộ xã bội (toàn 
nhân loại) một cách có ý thức, kiên 
quyết và chính xác hơn cá, chính là 
vì trí thức, bọc vấn đã làm cho 
người trí thức thấu rõ quy luật vận 
động và phát triền của xã hội. Tri 
thức làm cho người trí thức trở nên 


Ù 


tự de Và tích cực, có năng lực cải tạo 
thế giới và có năng lực sử dụng 
những lực lượng của thiên nhiên đề 
mưu cầu hanh phúc cho toàn nhân 
loại. 


Chính yếu tố giai cấp và yếu tổ tri 
thức đan xen vào nhau đã tạo nên bản 
chất của người trí thức. Do đó, theo 


- tôi, khi xem xét bản chất của tầng lớp 


trí thức phải nhìn nhận kỹ trên cá 
hai phương điện: tính chất giai cấp 
và tính chất lao động của họ. 


2- Xây dựng mối quan hệ 
đúng đắn giữa chính trị và khoa 
học. ¬ 


Chính trị có quan hệ chặt chẽ với 
khoa học, nhưng không thể đồng nhất 
chính trị với khoa _học. Đề thông qua 
những quyết định chính trị dứng 
đắn, cùng với sự tính toán chính xác, 
lò gích, hợp lý, còn phải có sự nhạy 
bén chính trị, sự linh cảm và trực giác. 

Tiếp nữa, có những vấn đè, chẳng 
hạn như, việc thực hiện nguyên tác 
tập trung dàn chủ, chỉ có thê áp dụng 
được trong sinh hoạt đẳng, chứ không 
thề sử dụng trong sinh hoạt khoa 
học. Không thê dùng ý kiến đa số đề 
bác bỏ ý kiến cá nhân của nhà khoa 
học về một vấn đề nào đó. Sự phát triển 
của khoa học, một mặt, nằm trong 
sự tác động qua lại với chính trị; 
mặt khác, dỉ theo những quy luật 


"riêng của nó. Khoa học chàn chính, 


dịch thực, chỉ khuất phục trước chân 
lý, chứ khong khuất phục trước 
cường quyền và bạo lực. Khoa học 
không tương đụng với chỉ huy và 
mệnh lệnh hành chính. 

Do đó, cả nhà khoa học lắn nhà 
chính trị phải luôn luôn bình tĩnh, 
thận trọng, tự kiềm chế, đề trảnh mắc 
bệnh «cuông sỉ trở thành vĩ đại”; 
muốn « đứng lên trên nhau ®, một cán 


() VY 1. Lẻ-nin Te¿n 14. Nxb Tến bà.. 
Mát-xcơ-va, 1978, t1, 1, tr, 594 - ' 

(2) ILẻ-nin : Te¿n ¿@#. Nãb Tiên bó. Mát- 
xcơ-va, 1979, t, 7, tr. 416 
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bệnh đã và còn đang gây nhiều tai 
hại không lường hết được. P suy 


Khoa học không thể là Viôi đòi » 
của chính trị, như trong thời trung 
cô, triết học là *tôi đòi * của thân 
học. Nhưng, khoa học chân chính 
không đứng ngoài chủ nghĩa nhân 


phục hưng về văn hóa đều đòi hồi 
một chủ nghĩa nhân văn. Khea học 
đích thực phải là trì thức có định 


hướng nhân đạo rõ ràng, là phương. 


tiện phản ánh và cải tạo thế giới vì 
lợi ích của người lao động. Chính trị 
quyết định số phận của con người, 
cho nên chính trị có vai trò định 
hướng nhân đạo cho tri thức. Các chất 
hóa học có thề dùng đề trừ sâu, diệt 
chuột, làm thuốc chữa bệnh, nhưng 
cũng có thề bị đem dùng đề chế tạo 
ra vũ khí giết người. Ở nước ta hiện 
nay, cũng có không ít những trí thức 
có trình độ và kinh nghiệm quản lý 
kinh tế. Nhưng, việc họ sử dụng tri 
thức ấy đề thảo gỡ khó khăn cho kinh 
tế quốc doanh hay đề phát triền kinh 
tế tư nhân, thì điều đó một mặt, dò cơ 
chế chung chỉ phối, mặt khác, trong 
nhiều trường hợp, do định hướng 
chính trị quyết định. 


Khoa học đòi hỏi các nhà chính trị 
phải tự đồi mới hoạt động lãnh đạo 
chính trị. Còn ngược lại, chính trị 
cũng đòi hỏi các nhà khoa học nâng 
cao tầm trí tuệ và xứng đáng với chức 
năng khoa học của mình. Nhưng hiềm 
một nỗi, các nhà khoa học (không nói 
là tất cä) chưa đủ tầm trí tuệ đề đáp 
ứng nhu cầu của Đảng và của dân 
tòc, chưa đủ bàn lĩnh đề, tự khẳng 
định mình là nhà khoa học, chưa đủ 
đức đò và trí tuệ đề công nhận nhau 
trên diễn đàn khoa học mà thường 
còn đố ky và hẹp hòi kiều tiều nông 
trong cách đánh giá các công trình 
khoa học của nhau... Thứ hỏi, còn ai 


ngoải giới triết học có thể dánh giá - 


được chỉnh xác còng trình triết học 
này hay công trình triết học khác, nếu 
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chính bản thân các nhà triết học 
không biết tôn trọng sự sáng lạo: của 
nhau ? Với các khoa học khác cũng 
tương tự như vậy. Đảng đặt niềm tin 
vào các nhà khoa học, trước hết, bởi 
kết quả của những công trình mà họ 
cống hiến; và sau nữa, bởi sự tự tên 


đao, và lịch sử đã chứng tỏ mọi cuộc › của chính giới khoa học. Nếu chính 


các nhà khoa học không tự tìm kiếm 
và xây dựng cho mình các giáo sư đầu 
ngành và những trường phải trong 
nghiên cứu khoa học, thì làm sao họ 
có được sức mạnh? Cho dù giỏi, một 
nhà khoa học hẳn cũng sẽ thấy đơn 
độc nếu không có đông nghiệp tương 
giao, và điều đó không thể không ảnh 
hưởng tới khả năng sáng tạo khoa 
học. Đây rõ ràng không phai là lỏi 
của các nhà chính trị và không 
thề nói rằng chính trị không chủ ý 
đến khoa học, không tôn trọng khơa 
học... 


Nhìn lại quá khứ, ở ta cũng có hiện 
tượng chính trị bắt khoa học làm 
«tôi đòi »s. Nhưng điềm lại các công 
trình nghiên cứu khoa học đã công 
bố trên sách, báo. tạp chí khoa học, 
thi thấy nồi lên một vấn đề khác nữa 
là giá trị khoa học của những « chân 
lý tượng đối * không nhiều. Phần lớn 
còn giáo điều, sức sáng tạo không cao, 
có trường hợp còn chạy theo mình 
họa, tán tụng ý kiến .của một người 
lãnh đạo nào đó một cách ló bịch 
Vậy, do đâu có tình trạng đó ? 
Có nhiều nguyên nhân. Theo tôi, cái 
chính là do thiếu trí tuệ, thiếu sự lao 
động khoa học thật sự công phu, độc 
lập và nghiêm túc. Mặt khác, không 
thề không tính đến đề nhận dạng: 
một thứ chủ nghĩa cơ hội chính trị 
gió chiều nào che chiều äy ». Khoa 
học không chấp nhận mọi thứ 
cơ hội — nghĩ một đằng, nói ' và 
viết một nẻo. Khoa học luôn luôn 
đòi hỏi sự sáng suốt, dũng cảm, 
trung thực, không vụ lợi, dám nói 
lên chính kiến của mình và biết tự 
phê phán. PO QAQ do 


_— 8— Có chỉnh sách dũng đổi với 
trí thức. 

Đề có chính sách đúng dối với trí 
thức nhằm phát huy mọi tiêm năng 
sang tạo của họ, theo tỏi, trước hết 
cân có sự phân định thật rà về trí thức. 
Nếu coi trí thức là những người lao 
động trí óc thÌ ở nước ta biện nay, 
có thẻ chỉa trí thức làm ba nhóm : 

Nhém I: gồm những người thường 
- gọi là nhân viên (hay còn gọi là viên 
"chức, không phải cản bộ chuyên môn). 
Đó là những người lao động trí óc Ít 
chuyên môn, khòng đòi hỏi phải có 
trình độ đại học, - thậm chí trung học 


(như -nhân viên kế toán, thủ quỹ, ` 


đánh máy...). Những nhân viên như 
thế thưởng làm những công việc 
tương dối đơn giản, rõ ràng, do đó, 


chỉ cần mọt trình độ học vấn-đại loại 


như công nhàn lành nghề. 
- Nhóm 2: gÔôm những người là cán bộ 


chuyên mòn, những người có trình độ - 
trung học chuyên nghiệp hay đại học: 


và trên đại học (như cán bộ nghiên 
cứu khoa học, kỹ sư, cán bộ kỹ 
thuật, giáo viên, bắc sĩ, nhà văn, nhà 
báo...) Đày là một tập đoàn xã hội 
lớn, göm những người lao dộng 
chuyên làm lao dộng trí óc, có trình 
độ học vấn cao. 

Trong nhóm trí thức chuyên mòn 
lại được chỉa ra: trí thức khoa học kỹ 
thuật; trí thức khoa học cơ bản ; trí 
thức khoa học xã hội. 

Nhóm 3: gòm những cán bộ quản lý 
là những người vừa có trinh độ chuyên 
THÒN cao, vừa có trình độ quản lý. 


Trong nhóm trí thức quản lý, có thể - 


chia thành hai nhóm nhỏ: quản lý 
nghiệp vụ đối với sản xuất (trí thức 
kỹ sư làm việc trong lĩnh vực này): 
quản lý nghiệp vụ đối với các tô chức 
và các cơ quan nhà nước và xã hội 
(trí thức khoa học cơ bản và trí thức 
khoa học xã hội làm việc trong lĩnh 
vực này). | 

Rhi khái quát cơ cấu giai cấp xã 
hội và khi nói đến sự phản công lao 


động xã hội, làu nay chúng ta thườn/: 
đðộp chung các nhóm lao động trí óc 
lại thành mọt tầng lớp gọi là « tảng 
lớp trí thức®. Nhưng, đề`kich thích 
lao động sáng tạo của họ, cần thấy 


- những khác biệt căn bán về tính chất 


lao dòng giữa các nhóm lao động trí 
óc. Bởi vì, những khác biệt đó giúp 
ta có thể phân tích chính xác quá 
trình phân hóa trong phản công lao 
động xã hội. Chỉ có phân tích chính 
xác quá trình này, chúng ta mới có 
thê: 

- = thực hiện tốt nguyên tắc công 
bằng xã hội trong xã hội xã hội chủ 
nghĩa ; 

— khuvến khich tỉnh thần làm việc 
thật sự, phát huy những tiềm năng 
trí tuệ; 

~= giảm bớt số « trí thức viên chức » 
và những ưu tiên dối với « nghề bàn 
giấy » (cùng là trí thức, nhưng thù 
lao giữa trí thức viên chức và tri 
thức sárfg tạo phải khác nhau). 


— giảm tối đa các khoản ngàn sách 
nhà nước đã tiêu tốn đề vỗ béo một 
bộ máy hành chính công kênh tôn tại 
dưới cái tén gọi rất mập mở : « trí thức 
viên chức ®. 

Ở nước ta, do nhiều nguyên nhân 
khác nhau, lâu nay vẫn tồn Lại những 
thiện kiến cho răng trí thức không. 
phải là những người trực tiếp sản xuất 
ra của cải vật chất cho xâ hội, là tầng 
lớp không cơ bản, ngai lao động chân 
tay. Hệ qua là tầng lớp này chưa được 
xã hội đối xư đúng với vị trí, vai trò 
và chức năng của nó trong xã hội. 
Các ngành giáo dục, y tế và một số 
cơ quan nghiên cứu khoa học (đặc 
biệt là khoa học xã hội và khoa học 
cơ bàn) thường bị xếp vào khu vực 
hành chính sự nghiệp, và chỉ nhận 
được nguôn đầu tr íL ỏi của «phần 
còn lại”. Thí dụ, đầu tư cho giáo dục 
ở nước ta chỉ chiếm 3,5 ngân sách. 
Chính vì thế, giáo dục càng xuống 
cấp nghiêm trọng; nhất là ở các vùng 
nòng thôn, miền núi xa xôi. liiện nay 
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_ sức khó khăn. , 
— Điều kiện làm việc quả HIẾM: 


ca nước có 8,5 triệu người mù chữ. 
Tỷ lệ hoàn thành cấp I từ năm 1976 


đến năm 1988 chỉ xấp xỉ 60Ã ; đặc - 


biệt, ở đồng bằng sông Cửu long tỷ 
-_ lệ này chỉ đạt 395%. 

[Lao động phức tạp, vốn là bội số 
của lao động giản đơn, nhiều khi bị 
trả công thấp hơn nhiều lần so với 
lao động giản đơn. Kết quả điều tra 
xñ hội học cho thấy, đại đa sế trí 
thức khoa học kỹ thuật đang sống và 
làm việc trong những điều kiện hết 
Thí dụ: 


87,13. 

— Đơn vị công tác không tạo điều 
kiện đủ đề phát huy sức sáng tạo: 
9,8%. | 

— Chính sách cán bộ (sử dụng. đào 
tạo, đề bạt, xếp lương) không thêa 
đáng: 79,&%X. 


— Thu nhập vật chất quá thiếu 
thôn: 75%. 


— Lãnh đạo cơ quan không hiều 
rõ nội dung và công việc người cán 
bộ đang làm : 612. | 

— Không hài lỏng với phương 
hướng công lác của cơ quan: 5?,8&%. 

— Không hài lá g với quan hệ nội 
bộ và mức độ đoàn kết trong tập thê 
- eơ quan: 52%. _ 
Tất nhiên, nếu bàn đến chất lượng 
_ eœ¡a đội ngũ trí thức nước ta biện 
nav, thì còn nhiều vấn đề, Không ít 
người mang danh là trí thức, giữ 
chức này chức kia, có học hàm, hạẹc 
vị nàv học hàm, học vị kia, nhưng 
hiệu quá lao động của họ, xét trong 
điều kiện chung hiện nay, thạt không 
xứng đáng với các chức đanh äy. 

Tòi xin néu thêm một số vấn đẻ 
nữa có liên quan đến chính sách với trí 
thức : 

— Khoa học chỉ có thề phát triền 
trong bàu không khí tự đo dàn chủ. 
Tính biện chứng của sự phát triền 
cho thay, một khoa học nào mà không 
có những quan điềm đối lập và đấu 
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- điữ vị trí quan trọng nhát, 


° nhẹ khoa học xã hội, 


tranh với nhau thì tức là nó đang 
đi đến chó tự chón vùi mình. Vị thê 
đã đến lúc cần bàn một cách nghiêm 
túc “quyên của thiều số » đề các nhà 
khoa học có điều kiện (chứ khòng bị 
kỷ thị, cấm đoán) phát triển. bao vệ 
tư tưởng của mình. Bởi vị, nhiều khi 


-trong khoa học, chân lý không thuộc 


về đa SỐ, mà lại thuộc vẻ một người, 
chẳng hạn như trưởng hợp Cỏ-péc- 
ních hoặc như Anh-xianh. Ở đây, ý 
kiến của lê-nin về việc xuất bản 
«(Chuyên san tranh luận » trong họợi 
nghị của Bọ chính trị Đảng còng 
sản (b) Nga ngày 26-10-1920 về vấn đẻ 
«Tình hình tư tưởng trong Đảng ®, 
vẫn giữ nguyên ý nghĩa thời str- 


= Từ những chức năng đặc biệt đã 
nêu ở trên của trí thức, cần xem đầu 
tư cho các ngành nghiên cứu khoa 


học, y tế, giáo dục là đầu tư cơ bảam, 


bởi vì đó cũng là những ngành sảa 
xuất cơ bảa của xã họi, thậm chí còn 
vì chúng 
góp phần trực tiếp tái sẵn sinh ra con 
„gười và sáng tao ra các lý thuyết 
khoa học. 


— Xác định đúng mức tỷ lệ đầu tư 
giữa các ngành khoa học xã liỏi, khoa 
học tự nhiên và khoa học Kỳ thuạt. 
(Cần đấu tranh xóa bỏ quan niệm coi 
nhất là các Lộ 
môn lý luận. Trong tỉnh hình quốc 
tế hiện nav, cần đặc biệt chú ý vào 
việc phát triền lý luận. Bởi vì, nếu 
Đăng không giữ được vị trí tiên phong 
về lý luận, thì sẽ không giành được 
thắng lợi trong công cuộc đổi mới vì 
nìụ€ tiêu chủ nghĩa xã hội. Lịch sử ớã 
xác nhận rằng, mọi công cuộc phục 
hưng đân tộc đều cần có một chả 
thuyết triết hẹc, một đường lõi chính 
trị Và mội lực lượng lãnh đạo tiên 
phong. 


~Căn cứ vào khả năng của đất 
nước, vào tính chất và hiệu quả lao 
động của từng loại trí thức đề đinh 


(Xem liếp traig 72) 


"Vấn đề giải quyết việc làm 


ở thành phố H Chí Minh 


HÀẢNH phố Hồ Chi Minh là 
một trong những thành phố 
có số đân và mặt độ đân số 
lớn nhất ở nước ta. liiện nay 
_ Số đân thành phố là 3 924 000 người, 
chưa kề số người không có hộ khầu 
sống lang thang nơi còng còng khoảng 


T 


8500, số học sinh lưu trú trong các. 


trường đại học và cao đẳng cộng sð 
cản bộ, công nhân, viên chức nhà 
nước thuộc các cơ quan trung ương 
đóng trên địa bàn thành phố khoảng 
gản 6000 và số người trong lực 
lượng vũ trang. Từ đầu năm nay, sức 
ép về. việc làm ở thành phố càng 
mạnh. Trong số 230000 người chưa 
có việc làm, 8U đến 903 thuộc lứa 
-tuôi thanh niên. llằng năm, số lao 
động mới bỗ sung thêm khoảng 
20.808 người. Đaạy là vấn đề xã hội 
gay gắt từ nhiều năm nay của thành 
phố. 


Những năm qua, thành phố Iiồ Chỉ 
Minh đã cố gắng tạo công ăn việc làm 


cho người thất nghiệp bằng nhiều 


hình thức: phát triển sản xuất tiều 


CHU THÁI THÀNH 


thủ công nghiệp và địch vụ; tuyền 
thanh niên xung phong, diều lao dệng 
đi xây dựng vùng kinh tế mới: hợp 
tác lao động với nước ngoài... Nhờ 
đó, hằng năm đã bố trí được công ăn 
việ làm cho khoảng trên 100 000 
người. 


Xóa bỏ hình thức tuyền lao động 
theo chỉ tiêu từ trên đội xuống, nhiều 
quận huyện của thành phố Hồ Chí 
Minh đã thành lập Văn phông giới 
thiệu việc làm. (Các văn phòng này 
không chạy theo kiều cung ứng lao 
động đề bảo đảm chỉ tiêu đơn thuần 
như trước, mà chú trọng chất lượng 
nghề nghiệp của người lao động. Vừa 
giới thiệu việc làm cho người đến 
tìm việc. văn phòng vừa tồ chức đào 


, tạo họ thành thạo mòỏt nghề. Nhờ đó 


mà khi được nhận về làm ở một 
xí nghiệp nào đó, họ có thề phát huy 
ngay được tác dụng: nâng cao chất 
lượng sản phầm, cải tiến mặt hàng, 
hạ giá thành, làm giàu cho bản thân 
và xí nghiệp. Những người lao động 
đã được đào tạo nghề, khi bố trí nghề 


& 


aghiệp thì ồn định hơn. Trung tâm. 


dịch vụ và cung ứng lao động cùng là 
một nìÔ hình mới, có nhiệm vụ: nắm 
nguồn việc làm theo ngành nghề, 
trình độ chuyên môn và thành phần 
kinh tế; nắnì các đối tượng cần giải 
quyết việc làm theo từng loại cụ thê; 
giới thiệu và đào tạo nghề cho người 
chưa có việc làm phù hợp với các cơ 
SỞ sản xuất có nhu cầu tuyển dụng. 
lai năm qua, mô hình này dà khẳng 
định được yị trí của mình: giới thiệu 
trên 20 000 lượt người đến xin việc 
làm và học nghề : tô chức dào tạo hơn 
» 400 bộ đội xuất ngũ, F1 500 lao động 
nữ với các ngành nghề cơ khi, hóa 
chát, đệt, may mặc và địch vụ du lịch. 

Trước những khó khăn trong sẵn 
xuất kinh đoanh, các cơ sở quốc 


doinh có xu hướng giảm bớt lao động. 


Vì vậy, giải quyết việc làm đang là 
một bài toán khó. Tuy nhiên, không 
phải không có lời giải cho, bài toán nà v, 


Thực tế cho thấy việc che tư 
thân mở rộng san xuất kinh deanh 
có (thề thu hút hàng vạn lao 
dộng. llơn 200 xí nghiệp, công ty 
tư nhàn vừa được thành phố cấp 
giấy phép hoạt động, đã tạo việc làm 
cho 34000 người. 


: IHìỉnh thức Hên kết liên doanh giữa 
các đơn vị sản xuất trong thành phố 
và giữa thành phố với nước ngoài 
cũng có thê góp phần không nhỏ giải 
quvết việc làm cho người lao động. 
90 cơ sở liên doanh có vốn đầu tr 
của nước ngoài dš tuyên hơn 10000 
người vào làm việc. Tùy theo công 
việc, các xí nghiệp có thẻ nhận hợp 
đồng dài hạn, ngắn hạn hay mùa vụ. 
Với cách làm này, Còng ty kỹ nghệ 
súc sẵn Việt nam thu hút 2800 lao 
động, ÀXí nghiệp Lcgamex 2900, Xí 
nghiệp thuốc lá Hoa cúc 250, Xí nghiệp 
mỹ phầm Như ngọc 150 lao động. 
Ngoài ra, Tồ hợp sản*xuất Minh 
phụng, Xí nghiệp đòng lạnh lùng 
vương... qua việc hợp tác lao động 
thì chỗ với nước ngoài, đã nhận hàng 
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ngàn người vào làm việc. Mức thư 
nhập ở các công ty, xí nghiệp này 
khá cao, bình quân mỗi người 150 000 — 
200 000 đồng/tháng. Nhờ có thu nhập 
cao, chế đọ khuyến khích lợi ích vật 
chất thích đáng, các cơ sở sản xuất 
nói trên đã thu hút được một đội ngũ 
lao động có trình độ kỹ thuật cao, 
lay nghề vững. 

Việc từng bước dò thị hóa các 
huyện ngoại thành, mở rộng các điềm 
phục vụ thương nghiệp, phát triền 
các ngành nghề tiệu, thủ công nghiệp 
trong nòng thôn, cũng tạo không í1 
công ăn việc làm chơ người lao động. 
Bằng việc khai thác tiềm năng và (hé 
mạnh vẻ thương nghiệp, dịch vụ du 
lịch, chế biến hàng xuất khầu v ve 
nhiều quận nội thành đã giai quyết 
tốt vấn đề việc làm cho nhân dìn 
trong quận. Niiêu quận trong hai 
năm 1988, 19§9 đã giải quyết công 
việc làm cho tử 6 000 đến gần 10 000 
người. 

Thông q1ua việc giúp đỡ phát triền 
kinh tế gia đình như chăn nuôi bò sữa, 
lợn, gà, làm hàng mỹ nghệ xuất khău 
mây, tre, mộc, tham... nhiều phường 
xã đã tạo thêm cỏng ăn việc làm cho 
không Ít gia đình có người thuộc đối 
tượng giảm biên chế, già yếu, tàn tật... 
Dê giải quyết việc làm cho người tản 
tật, thành phố còn tö chức xí nghiệp 
cho người tàn tật. Xí nghiệp người 
tàn tật của thành phố hiện có 60 lao 
động thì 75 là người tàn tậạt.Năm 1989, 
xi nghiệp này đã đóng góp cho xã hội 
19640 mét chiếu, 6 800 000 chiếc máng 
mũ cao su, lI1ỗ bộ bàn ghế mộc và 
mày xuất khău. Hiện nav xí nghiệp 
đã tự nuôi sống được mình và đang 
tiếp tục nhận thêm người vào làm. 

- Đưa dân đi xây dựng các vùng kinh tế 
mới ở uyên hải, Đắc nòng. Sòng bé, 
và lây nguyên, cũng là một hướng 
quan trọng đề giải quyết việc làm 
cho nhàn dân thành phố. Nàm 1989 
số hộ sống trên hè đường được đưa 
đi.xây dựng vùng kinh tế mới là 
309 hộ, 1414 nhân khâu, dạt 1234 kế 


hoạch. Tuy nhiên đến nay vẫn còn 
3/3 số dân sống trên hè dường chưa 
` được tö chức đưa đi. Đề tiếp tục đưa 
thanh niên và người đân chưa có việc 


là na đến vùng kinh tế mới, thành phố. 


đang đầu tư xây. dựng thêm các công 
trình công cộng, nhà ở, nhà trẻ, mẫu 


giáo, đường giao (thông và cấp một. 


phản kinh phí phục vụ khai hoang. 
[linh thức này vừa giải quyết được 
việc làm cho người lao động, vừa dưa 
được đàn từ nội thành ra ngoại thành, 
làm cho mặt độ dân số phủ hợp với 
tửng vùng, gắn lao động với đất đai, 
tạo ra sản phầm ngày càng nhiều cho 
xã hội. Tuy nhiên, thành phố phải 
đầu tư khá lớn (năm 1988: 82 triệu 
đồng ; năm 1989: 186 triệu đồng). Đề 
một hộ định cư, bám trụ được ở vùng 
kinh tế mới cần khoảng 3,6 triệu đồng. 
Giải quyết việc này quả không dễ 
trong điều kiện ngân súch nhà nước 
hết sức eo hẹp như hiện nay. 


Chất lượng nghề nghiệp của lực 
lượng lao động thành phổ đang giảm 
sút nghiêm trọng. 95Ã lao động là 
4hanh niền chưa có nghề nghiệp 
chuyên môn. Đây là con số báo động, 
là gánh nặng và nổi trăn trở của 
thành phố. Kinh nghiệm thực tế cho 
thấy muốn giải quyết tốt vấn đề việc 
làm cho người lao động thì công tác 
đào tạo, dạy nghề. phải đi trước một 
bước. Thành phố đang chỉ đạo các 
quận huyện cúng cố cơ sở vạt chất 
và đội ngũ giáo viên ở các trung tâm 
đạy nghề, xây dựng nội dung giáo án 
gắn liền với thực tế, đào tạo theo 
phương châm : thời gian ngắn, chi phí 
giảm, bồ sung ngay vào dây chuyền sản 
xuất. Cũng có trung tìm vừa cho học 
nghề vừa kết hợp với - sản xuất đề 
nhanh chóng nâng cao tay nghề và 
có thêm điều kiện vật chất cho người 
học. Các trung tàm đạy nghề dang 
được giao quyền chủ động như một 
đơn vị sản xuất kính doanh độc lập 
và hạch toán riêng. Các trường lớp 
đlạy nghề của tư nhàn, của các hội và 


câu lạc bộ đang được xóa bỏ dàn, 
thay vào đó xây dựng thêtn các trường 
do địa phương và trung ương quản 
lý. Đỏ là con đường tránh các hiện 
tượng tiêu cực. tránh đào tạo trùng 
lắp, chồng chéo nhau Đồng thời, 
hướng được các trưởng vào việc đào 
tạo những ngành nghề mà thành phố 
đang có nhu cầu: chế biến nông, hải 
sản ; may mặc ; dày da ; dịch vụ ; ngoại 
ngữ ; tin học ; đóng và sửa chữa tàu... 
Bên cạnh việc đào tạo theo yêu cầu 
của thực tiễn sản xuất và đời sống, 
các trung tâm dạy nghề của thành 
phố đang tích cực hướng nghiệp và 
dạy nghề cho những người trước 
tuôi lao động. Đây là việc làm hết 
sức quan trọng, chuần bị cho một 
đội ngũ lao động mới xã hội chủ 
nghĩa, nắm vững khoa học kỳ thuật 
và làm chủ phương tiện sản xuất, 
đưa đất nước đi vào quỹ đạo của 


Huy giới văn mỉnh. 


_ Năm nay thành phố Hồ Chí Minh 
phấn đấu sắp xếp việc làm cho 91000 
người lao động, trong đó 62 000 người 
có việc làm ồn định. Mục tiêu đạt tới 
thật không dễ dàng. Trước hết, 
thành phố đang tập trung giải quyết 
việc làm cho các đối tượng ưu tiên: 
bộ đội xuất ngũ ; thanh niên và học 
sinh phộ thông thôi học ; số lao động 
hợp tác từ nước ngoài trở về; sỐ 
ngưởi đôi ra từ khu vực nhà nước. 
Có thề nêu một vài con số. Hiện nay 
thành phố có 62,4 nghìn bộ đội xuất 
ngũ thì 17 nghìn chưa có việc làm “ðn 
định; 65 nghìn học sinh phồ thông 
thôi học; 17 nghìn công nhân viên 
chức thôi việc ; 26,5 nghin người đạp 
xích lô ; 15 nghìn người chữa xe đạp; 
hàng nghìn người bán về số, xôi, chè... 
Đa số lực lượng lao động này còn trẻ. 
Tuồi dưới 30 : 72%, dưới 35 : 85%. Đặc 
biệt, có hơn 40 nghin trẻ em từ l3 — 
11 tuồi đăng ký xin việc làm. 


Trong khó khăn phức tạp, nhiều 
quận huyện đã có biện pháp tốt về tồ 
chức, giải quyết việc làm. Đáng chú 
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ý là quận 10 đã huy động được nhiều 


nguôn vốn đề tạo thêm công ăn việc ˆ 


làm như: đóng góp của nhân dân, 
trích ngân sách địa phương, tranh thủ 
sự chỉ viện của các đơn vị, phường 
xã và bản thân người được đào tạo. 
Quận đã chủ động liên kết với trung 
tâm dạy nghề và các cơ sở sản xuất 
đề đào tạo xong là có thề đưa vào làm 


việc ngay. Kết quả là chỉ trong mấy - 


tháng đâu năm nay, dã đào tạo được 


95 thự may, 100 thợ da giày bố trí 


vào làm việc ngay lại các xí nghiệp 
do quận quản lý. Tảm lý chung của 
các đối tượng ưu tiền là muốn làm 
việc ở những nơi có thu nhập cao, 
nhưng như cầu ở những nơi ấy lại 
có hạn, trỉnh dộ văn hóa và nghề 
nghiệp của một số người lại không 
đáp ứng được. Đề giải quvết mâu 
thuần này, quận chú trọng công tác 
giáo dục, xác định # thức chọn tfgành 
nghề. Nhờ vậy mà một số người lúc 
đau cho là chưa bố trí phù hợp với 
yêu cầu, nguyện vọng của mình, sau 
đó đã thật sự yên tàm và làm việc tốt. 


Từ bài học và kính nghiệm của. 


quận 10, các quàn huyện khác trong 
thành phố cũng đang giải quyết có 
kêt quả việc làm cho các đổi tượng 
ưu tiền. Trung tàm cung ứng và dịch 
vụ lao động, ngoài nhiệm vụ đạy nghề 
miễn phí cho hơn 500 bộ dội xuất 
ngũ, đã bố trí được việc làm cho hơn 
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1000 người và hỗ trợ trên 20 triệu 
đông cho các quận huyện và trung 
tâm dạy nghề. Khó khăn và thử thách 
còn nhiều, nhưng bước đầu của năm 
1990 này, cùng với 300 triệu đồng 
quyên góp của các quận huyện, thành 
phố ' đã chỉ 600 triệu đóng đề tầng 
thêm cơ sở vật chất cho các trung 
tâm dạy nghề, đào tạo và giải quyết 
việc làm tốt hơn cho các dỏi tượng 
ưu ' tiên. 

Hiện nay. các quận huyện trong 
thành phố đang tö chức điều tra, nắm 
lại số lượng, cơ cấu, tuôi đời, trình 
độ văn hóa, nghề nghiệp của bộ dội, 
thanh niên xung phong xuất ngù. Từ 
đỏ phân tích, đánh giá, xàv dựng kế 
hoạch dào tạo, bố trí việc làm cho 
họ ngay trên địa phương mình. 

Mặc dù thành phố Hô Chí Minh đã 
rất cố gảng trong việc giải quyvết vấn 
đề việc làm cho nhân dân thành phố, 
nhưng đây vẫnlà một vấn đề xã hội gav 
gát, chỉ có thê giải quyết hoàn toàn khi 
tỉìnhhinh kinh tế — xã hội chung của đất 
nước có sự cải thiện căn bản, Trước 
mái, với sự nỗ lực của các cấp ủy 
đăng và chính quyền thành phố, với 
sự quan tàm chung của toàn xã hội, 
việc giái quyết việc làm cho nhân dân 
thành phố có thê có những chuyền 
biển mới, đáp ứng tốt hơn nguyện 
vọng của người dân lao động thành ˆ 
phố Hỗ Chí Minh. 


Sinh hoạt và tư tưởng - g VỐN 


CẤP ỦY DI ĐẦU ?! 


ẤP ủy đi đâu? 

Một câu hỏi có thề là sự 
bắt đầu cho một cuộc tranh 
luận. Nhưng theo tôi, vẫn cứ phải 
đặt ra, phải hồi, hỏi cho ra nhẽ, 
chứ không thề ngoảnh mặt làm ngơ 
hoặc phủi áo khoanh tay. Bởi đó đây đã 
tửng xảy ra những chuyện thật, khần 
thiết kêu gọi sự có mặt của cấp ủy (và 


 đĩi nhiên, của tất cả những ai quan tâm), 


song rất đáng buồn và đáng trách, 
trong một số trưởng hợp như thế, cấp 
ủy lại cố tỉnh... vắng mặt. 

Tấm thẻ đảng viên của mội... 
«‹ người ngoài đảng » 

Chuyện bắt đầu từ tháng 3-1989. Có 
một đăng viên ở chỉ bộ 8, phường 
Nguyễn Trung Trực, quận Ba đình, 
Hà nội, đi kiện. 

Anh đã kiện bảy tám trăm ngày, 
khắp từ thành xuống quận và gõ cửa 


cầu cứu cá những tờ báo—theo anh — - 


là có “tàm cỡ » và *có thầm quyền ?, 
sqđáng tín càv»., Người đáng viên đi 
kiện ấy đã bị khai trừ ra khói đảng 
và trở thành một « người ngoài đăng » 
kể từ ngày 14-11-1989, ngày công bố 
quyết định kỷ luật do đồng chí ủy 
viên thường vụ, chủ nhiệm ủy ban 
kiêm tra quận ủv Ba đình, ký (21), 
Người đẳng viên nêu trên kiện 
đúng hay sai, và quyết định khai trừ 
anh ra khỏi đáng là sai hay dúng, 
tôi không có ý định bàn tới trong bài 
viết này, ở đây chỉ muôn lưu ý bạn 


NHỊ LÊ 


đọc một chuyện rất thật mà cứ nhw 
đùa trong công tác xây dựng dảng. 
Ngày 2I-2-I990, tôi lại tiếp (sau 
nhiều lần gặp) người đẳng viên từng 
đi kiện ấy tại tòa soạn. Chưa kịp nói 
cau thăm hoi, anh vào chuyện ngay : 
— Anh đi công tác xa lâu, chắc chưa 
biết tòi vưa bị khai trừ ra khỏi đăng, 
ngày Í4-{[-1989 vừa qua. 
— Dạ, tôi biết đã hơn hai tuần nay. 
— Nhưng, anh có tín không ?— 
cháng đợi tôi nói câu thứ hai, anh 
xin lỗi xen ngang. — Thế mà tôi vẫn 
giữ tấm *'Thẻ dáng viên s đấy! Đây, 
xin mời anh xem Ï 
Tòi sửng sót: 
_—— Sao lại thế hở anh? Làm gì có 
chuyện kỳ cục vậy †9 
Anh ấy thản nhiên: 


— Phiên họp cuối cùng của tôi 


drong đẳng là nghe quyết định khai 


trừ tôi ra khỏi đáng. Thú thật, lúc 
bấy giờ tôi suýt bật khóc và... uất lắm. 
Nhưng thôi, nhc lại làm ơi. Sau đó ít 
hòm, tôi lên quận ủy, xin gặp đồng 
chí bí thư, trao trả thể đảng cho đồng 
chí ấy. Nhưng, anh biết không, đồng 
chí ấy nói: «Thôi anh cứ giữ lấy, 
chúng tôi sẽ xem Xét lại”. Thế là tôi 
Hiếp tục giữ. Đơn giản vậy. Đã trô 
thành một « người ngoài đăng » những 
lại vẫn được: giữ thẻ đăng viên. Tôi 
rất buòn và thấy rất lạ. Buồn nhất là 
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cho đến nay tôi vẫn chưa biết vì sạo 
mình bị khai trừ ra khỏi đẳng. 


Ngừng giây lát như đề lấy lại sự 
trấn tĩnh, anh trầm xuống : 


~ Tôi cũng đã đến gặp đồng chí bí 
thư thành ủy tới hai lần. Đồng chí ấy 
hứa : * Tôi sẽ quan lâm việc này của 
. đồng chí ®. Tôi yên lòng trở về và chờ 
đợi ở lời hứa ấy. 

bằng đi, gản bảy tháng sau, ngày 
12-9-1990 mới dđày, tôi đến thăm anh. 
Vừa rót nước mời tôi, anh vừa CưƯỜI 
lớn : 


TS — Không rõ các đồng chí bí thư 
thành ủv và bí thư quận ủy có nhớ 
lời hứa của mình không. llơn hai 
trăm ngày vẫn im lim. Báo Pháp luật 
đã gửi tới Quận ủv Ba đình còng văn 
số 60/PL, ngày 21-10-1989, đề nghị 
đồng chí bí thư quận trả lời trước 
bạn đọc. Song thật im lim. À mà lần 
trước tôi quên nói với anh, báo 
Quân đội nhân dân, SỐ Tra nưàyv 22-Íl- 

1990, cũng đã đăng bài nói về việc của 
tôi, với đầu đề * Dùng tồ chức đề trủ 
đập cán bộ, đảng viên ®. Người ta 
cũng im lim nót. 

. Tôi hỏi: 

— Thế anh vẫn giữ tấm thẻ đảng 
viên chứ ? 

— Thi nào có ai đến thu đâu mìà-tòi 
chả giữ. Anh chờ tôi một phút. 

Đoạn anh bẻ ra cả một hộp nhỏ 
đầy ắp giấy tờ, và rút ra tấm the 
đảng viên: 

- — Anh xem giúp thử xem có đúng 
không ? Chác tt ng phải là của rởm 
đâu ! 

Tôi đón hai tay và mở tấm thẻ: 


—— Vâng! Đúng! Rất đúng ! Số thể: 
1403691 — tôi nhầm đọc từng con số 
cho chắc nhớ. — Chà, chữ nghĩa còn 
rõ lắm. lôi bao quát một lượt: Họ 
và tên: Đỗ Gia Cường: sinh ngày 
16-4-1944; quê quán: Phương hưng, 
Tứ lộc. Hải hưng: vào Đảng ngày 
12-2-1968; chính thức ngày 30-I-1969; 
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-_ cấp tại: Hai Bà Trưng, bàng phố 3ã 
. HỘI, ngày 


2-9-1981.. 


Và một ng ời ngoài đảng... điều 
khiền cuộc họp đảng 


Chuyện xảy ra ở một miền quê, 
cách thủ:đô tạ không xa lắm, chưa 
đầy 50 km. Hai thôn Bằng giã và Tân 
hưng (thuộc xã Tân việt, huyện Cầm 
bình, Hải hưng), chỉ vì bất đồng 
trong điều chỉnh, chia chác đất đai, 
mà xảy ra xô xát lớn, đài báo đưa tin 
từ nhiều ngày nay, vẫn chưa dứt. 
Dân tình hai thôn thiệt hại không nhỏ, 
Xe ra chẳng sót. một phương điện 
nào +-hao người, tốn của, sứt mẻ nghĩa 
tình truyền thống, chưa biết đến bao 
giờ mới bù đắp, hàn gắn nồi ! Tôn thắt 
càng không nhỏ, nếu xét về phương 
điện đảng: chung quanh vụ xô xát, 
38 trong số 92 đảng viên của chỉ bộ 
thôn Tàn hưng bị khai trừ. Vì sao? 
Đúng chăng ?Và đã thật hết chưa ? Về 
những điều này, xin khoan chưa bản 
tới ở dây. 


Những tưởng rằng, kỹ luật như trên 
dã chuần. là xong. 38 đăng viên ra 
khỏi dảng. Nghĩa là, chỉ bộ thôn Tân 
hưng kia chỉ còn 54 đảng viên thôi... 


Nhưng ai dè, chẳng biết cái quyết 
định kỷ luật kia của huyện ủy Cầm 
bình có hiệu lực tới nức nào, chỉ thấy : 
ba ngày sau dó, 38 đảng viên dã bị 
khai trừ vẫn cùng với 54 đảng: viên 
còn lại họp... chí bộ, rất bình thường 
và điềm nhiên Và càng không đè, 
mặc dù đã không còn là đẳng viên, 
người vừa bị khai trừ nguyên là bí 
thư chỉ bộ, lại được chỉ bộ bầu lại 
làm bí thư trong chính phiên họp ấy 
và tiếp tục điều khiền cuộc họp của 
chì bộ, như không có chuyện gì xảy 
ra cả!(C*), 


(Ÿ) Khí tôi viềt đến đây thì hay tin, ở lân 
hưng, vấn để này đà được sử lý, Nhưng dò 
sÁO tỏi văn thấy cứ cần nêu ra, với hy vọng 
đừng bao giờ đề tải diễn những chuyện kiểu 
này nữa. 


-1919 đầu my 


TỪ KIÊN GIANG 
THẤY (Ì QUA NỘI 
VỤ ẤN BUÊN IẬU 


LÊ TỊNH 


ỌI cho đúng tên là vụ án buôn 

lậu hàng ngoại qua biên giới đo 

Huỳnh Bình Phước (còn gọi là 
Bỉnh Họt) và Nguyễn Việt Quang cầ¡n 
đầu. Thực ra đây là hai vụ buôn lậu 
gộp Tàm một đề xét xử, vì chúng có 
liên quan chặt chẽ với nhau về tiên; 
vàng, vẻ tính chất và con người. 

Chỉ trong một thời gian ngắn, 
Huỳnh Đình Phước, một tư thương 
cỡ bự, có nhiều mánh lới gian manh, 
và Nguyễn Việt Quang, một cán,bộ 
nguyên thường vụ huyện ủy, bỏ ra 
khoảng 4 triệu đỏ li, 515 lượng vàng 
và 8 ki lò gam vàng, đã vượt biên 
mua lậu vẻ 53,21 triêu bao thuốc lá 
ngoại, 13 205 thùng bía lon ngoại, 
viđeo, 3858 cát xét, 
1301 má y thủ hình, 37 000 băng viđẻô... 
Qua «phí vụ ø này. Bính Họt và Việt 
(Quang cùng đồng bọn đã thu về cho cá 
nhàn hàng tỷ đồng gày hậu quả nghiêm 
trọng cho xã họi. Tôi của chúng 
đã bị tòa án tỉnh Kiên giang trừng 
trị dích đáng, đúng người, đúng tòi, 

Không chỉ ở phía nam mà dư luận 
cả nước quan tâm theo đõi vụ án. 


lhư gửi Bộ biên tập ¬- 


Đó là vì việc này được coi là đột 
phá khầu đầu tiên mở màn cho chiến 
địch đấu tranh chống buôn làn trong 
cả nước. Tính Kiên giang đã cố gáng 
và nhân trương tiên hành ch›zän bị 
và đưa vụ ấn ra xét xứ công khai. 
Điều nàv đáp ứng chỉ thị của Hội 
đồng bộ trưởng và lòng more dợi 
của nhân dân cả nước. 

Vụ buôn lậu nói trên mặc đủ là vụ 
án lớn nhất được đem ra xé xử 
công khai, song đó chỉ là một trong 
hàng nghìn vụ buôn làu hàng n¿o+1 
tronữ vài năm qua. Hầu hết những vụ 
nầy đều không bị phát hiện và xử lý. 
Chúng ta deẻeu biết, Riên giang có 
hàng trăm kilomét biên giới trên bộ 
và trên biên với nước láng gicng. 
Hoạt động buôn lậu trên bộ đa khó 
kiềm soát, trên mặt biên trai dài hai 
trăm đặm l:d càng khó kiểm soắt gấp 
bội Đó cũng là diều kiện tự nhiên- 
khiến vùng này trở thành nơi buôn 
lậu hàng ngoại nhộn nhịp, quy mô lớn, 

Tư nhàn buôn làu đã phức tạp rắc 
rối. Cơ quan đoàn thẻ buôn làu càng 
phức tạp hơn, vì người tà có dủ giấy 
tờ, ô dù làm bủa họ mệnh. Neoav tại 
kỷ họp Quốc hội tháng 6 năm ĐIỀU, 
đã có một bản báo co về thực trạng 
buôn lậu của các cơ quan, đoàn thẻ, 
bao gỏôm quán, đàn, chính, đang. Như 
vậy, chúng ta đã sớm phát hiện buôn 
lậu hàng ngoại là một hiểm họa, là: 
quốc nạn Cơ quan quyền lực cao 
nhất đã chính thức lca án. Vày ma 
một năm sau, tại KÝ họp Quốc hội 
thắng 5 năm T990, các đại biếu lài 
phải đau lòng xúc nhận sự gia táng 


dữ dội của việc buôn lậu trong các 
cơ quan đoàn thẻ. Hiêng tại thành 
phố lồ Chí Minh, số hàng ngoại nhập 
làu 6 tháng đầu năm 1990 đã tăng 
gấp 9 lần so với 6 thắng cuöi năm 
19591 Thậm chỉ sau khi có lệnh cảm 
nhập thuốc là ngoại, bọn buôn lậu Ở 
Tây ninh còn trắng trợn màng theo 
ca Vũ khí. XNưav những vàn kiện 
chính thức được trình bày tại phiên 
tòa Kiên giang cũng cho thấy, tư nhàn 
núp bóng cơ quan đoán thể hoặc cơ 


quan đoàn thể buôn lậu, là hiện 
tượng pùoö biến và nghiêm trọng. 


Nhưng tòa ân Kiên giang đã không xứ 
lý nghiêm túc tấteca những người và 
LÔ chức có Hiển quan đến vuán, Diều 
này khiến dư luận Không đồng tình. 
lÏY vọng sau phiên tòa sẽ có những 
biện pháp kiên quyết. 


tuôn làu hàng ngoại bao giờ cũng 
phải đừng đỏ la và vàng, Đó là những 
phương tiện quan trọng đề bảo vệ 
và phát triển kinh tế. Nước nào cũng 
vậy ,ed, Trong lúc nước ta còa đang 
rất thiếu vàng và ngoại tệ mạnh, thì 
riêng Kiên giang môi ngày đã đề 
chày mắt vàng hàng trăm lượng) 
Vụ án Bình THọt nói trên là một bằng 
chứng. Thứ hỏi vàng và đô la (đò la 
cũng chuyển đổi thành vàng) ấy từ 
đâu ra? Có thể nói chắc chân rằng 
phần lớn số vàng và độ là buôn lậu 
ở những nơi như Niễên giang, là có 
liên quan tỚi một số Vụ việc từ 
nhiên nàm trước. Chúng ta Không 
nhắc lại cái gọi là « phương án lI», 
Những không thể phú nhận một sự 
thật: việc dùng vàng và đỏ là đề 
buòn làu tàm lụm vừa qua là đo hậu 
qua của Việc quán lÝ vàng một cách 
quá lòng léo, vò trách nhiệm và dãy 
*AV sơ hớ thiếu sót của các cấp trong 
thời gian trước đây. Gái nguy hại của 
nạn buôn lận hàng ngoại hiện nay 
hàn có liền quan tới những người 
đí cliem đụng bất hợp pháp những 
SỐ lượng lớn vàng trước đày! Không 
đăng truy cứu trách nhiệm hay sao? 
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Buôn lậu thường kèm theo tham 
những. Chỉ có hối lộ, tham nhũng 
mới qua mát được mọi khàu chức 
năng, mới trốn thuế lậu thuế. Nhờ 
buôn làu, một số người giàu su, thừa 
thai tiên vàng, lùng đoạn quyền lực. 
Bất công xã hội bắt nguồn từ đó. Alot 
SỐ Í{ người có thể ăn nhậu một làn 
enđ triệu đông, quả biếu cả chục triệu 
đỏng, đề ngoài số sách cá trăm triểu 
đóng. Prong khi đã số người lao 
dòng chất chỉu từng đồng, ăn lát 
cháo trắng 100) động, mua vài nhành 
hành 50 dong! Nhiều cán bọ ở Riến 
gl1ang đã đi vào con đường sa nụ. 
Vừa qua, 12 tỉnh ủy viên và một loạt 
huyện ủv viên bị xử lý ký tuật. 
Đày là kết qua bước đầu của cuộc 
đấu tranh nội bộ. Tuy nhiên, sự 
mất mát về cán bộ trong thời gian 


qua là sự trả giá lớn nhất của địa 


phương từ trước tới nay. Ngay thời 
chống Mỹ ác liệt nhất cũng không 
đến nói mất mát như thế. Mất cản 
bọ và mất lòng tin trong nhàn đàn. 
Đây là bài học lớn nhất của Kjên 
giang. Phải chăng đó cũng khòng chỉ 
ớ Kiên giang? 


Vụ án Bính Họt, Việt Quang đã 
được xét xử. Gái nhọt bọc đã được 
mô xẻ. Chúng tạ đã đám đưa con đao 
mỗ vào nơi nưnv: hiển chết người. 
Nhưng phẫu thuật xong chưa phải là 
hết việc. Xa đây chỉ mới là bát đầu 
những còng việc gân thiết hơn. Đỏ là 
làm gì dây để chặn đứng hoạt động 
buôn làu, tronz khỉ buôn lậu vẫn là 
miếng mi cuốn hút nhiều người 2 
Buôn làu văn để kiếm tiền hơn là sản 
xuat?! Cá nước đều biết Kiện giang là 
Lính có nhiền thể mạnh : lúa, biến, 


.rừng, khoảng sản, cây công nghiệp, 


địt lịch... Thiếm có nơi nào lại nhiều 
thế naạnh nhĩ thế, Nhiều đồng chí có 
trách nhiệm của tỉnh nói: tỉnh cỏ 
xác định cơ cấu sản xuất, nếu quyết 


-tàm đâu tư đúng hướng, khai thác 


được thế mạnh của tỉnh, thì tình hình 
không thể bí đát như hiện nay. 


- 
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Một lăn nữa, đầy cũng không chỉ 
là vấn đề của Kiên giang. Đành rằng 
một số địa. phương rất thiểu vốn, 
ngàn sách thâm hụt, -đời sống cán bộ, 
cong nhân, giáo viên rất khó khan, 
từ đó láy buôn lậu làm cứu cánh f 
Nhưng buôn lậu đề xây dựng ngân 
sách thì khác nào uống thuốc dọc để 
trị bệnh! Cũng có trường hợp, nhờ 
buôn làu mà nơi nào đó, người nào 
_ đó. 
nước thì điêu đứng ! 
ở đây, lợi ích cục 
đang xung đột gay gất với lợi ích 
cả, nước. 


! Không đâu bằng 


Chừng nào không chặn đứng được. 


hàng ngoại nhập lậu thì hàng trăm 
xỉ nghiệp, hàng nghìn .tö sản xuất, 
hàng vạn người lao động không có 
việc làm, ngàn sách nhà nước vẫn 
_ ° « ` , ki ˆ 
tham hụt, kinh tế đất nước văn không 


giàu lên. Nhưng nền sản xuất cả. 


bọ, địa phương. 


thoát khỏi khủng hoàng. Quan trọng 
hơn, buôn lậu không côn chỉ màng 
tính chất kinh: tế dơn thuần. Buôn lậu 
đang hìm tha hóa đội ngũ cán bộ từ 
thấp cbi cao, vô hiệu hóa ngày cá hệ 
thống cơ quan cán bộ chống buôn 
lậu ! Buôn lậu dang tạo kẽ hở nghiễm 

trọng tren mặt trận an nĩính quốc 
Phòng. Buỏn lậu dung gà v nhiều phức 
tạp cho hoạt động bình thường của, 
kinh tế đổi ngoại. Đã đến lúc cần 
kết hợp dỏng bò các biện pháp hành 
chính, pháp luật, tö chức, kinh tế, 
chính trị quân sự từ trung tương 
đến địa phương. Quan trọng là làm 
sao C€ó sự chuyền biến cần bản 
trong các cơ quan đáng và chính 


quyền nhà nước các cấp, nhất là 
các tỉnh biện giới đường bộ và 
ven biển ở phít bác cùng như: Ở 


phía nam, 


ĐẢNG VỚI TRÍ THỨC... 


(Tiếp theo trang 66) 


lại quy chẻ, chế độ, chính sách đòi 
với trí thức vẻ tất cá các mặt: tiền 
lương, nhà ở, nhuận bút, cũng cấp 
thông tín, báo đầm các điều kiện làm 
việc, xuất bản công trình, sinh hoạt 
và trao đồi khoa học ở trong nước 

và quốc tế... đề họ yên tầm làm việc 
và phát huy hết tài năng của mình, Ở 
đây cần tránh bà Kkhuvnh hướng sau 
Thứ nhất, tư tưởng bình quản, cào 
bằng giữa lao động trí óc và lao động 
chìn tay, Không thàyv được chức năng 
đặc biệt của trí thức. Thứ hai, tư 
Ilưởunø bình quản hóa ngày trong đội 
ngũ trí thức, Kkhỏòng thấy được sự 
khác nhau về tỉnh chất lao động giữa 
các nhóm trí thức: Thòng thường 
trong cách đánh giá vẻ chính sách 
đãi ngộ, trí thức sáng tạo văn bị động 
nhất với trí thức viên chức nên khòng 
kích thích được tiểm năng sáng tạo Ở 
họ. Thứ ba, tư tưởng đăng cấp phong 
kiến trong hoạt đọng và sinh hoạt 
khoa học. Không ít hội nghị khoa học 
văn được tỏ chức theo kiều *triều 


đình ®; các vị *chức sắc * được phát 
biểu trước, nếu còn thời gian thí mới 
đến lượt «dàn chúng *. Khi cử người 
đi trao đòi, hi thảo ở nướt DU HINN 
nhiều trường hợp chỉ căn cứ vào chức 
vị chứ không dựa vào nội dung khoa 
học của để tài đề xem ai xứng đăng. 


— Này dựng một cơ chế tự đào 
thải, tự đ@i mới đài nựũ trí thức, 
€Khoán !0% chính là cwø chế tuyền 
lựa người làm nghề nòng giỏi. Qua 
thực hiện khoán 10, mới biết rõ, có 
nhiều người tuy mang danh là nòng 
dàn nhưng không biết làm ruộng: 
Theo tôi, cản xây dựng một Ê cơ chế 
khoản” tương tự đối với trí thức, 
nhằm thực hiện trên thực tế ngu vên 
tác “làm theo năng lực, hưởng theo 
lao động»- Cân định rõ tiêu chuâần 
nưhiên cứu Khoa học đồi với các chức 
đinh khoa học (thí dụ như tiêu chuần 
về số lượng và chất lượng các công 
trình nghiên cứu của các øiÀo sư và 
phó giáo sư hàng nàn). 


“THẾ GIỚI: VẤN ĐỀ, SỰ KIỆN 
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Chủ nghĩa xã hội dân chủ 
trước tấm gương lịch sử 


HỦ nghĩa xã hội đảnchủ (đemo- 
cratie socialism), hay còn gọi 
là chế độ đàn chủ xã hội (social 
—— đdemoeracy), đang được dư lưận 
quốc tế €hú ý, coi như một mốt mới 
tren trường chính trị. Thậm chí có 
người còn tô vẽ,gán cho nó bao điều tốt 
đẹp: nào là “con đường thứ ba đề 
thoát khỏi cuộc khủng hoảng của thế 
giới hiện đại®, nào là « niêm hy vọng 
thực sự của chủ nghĩa xã hội”, nào 
là đang có *“sự họi tụ? giữa chủ 
nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội 
dàn chủ, v.v. và v.v. 

Đề gáp phần làm sáng tô thực chất 
của chủ nghĩa xã hội đàn chủ hiện 
đại, chúng ta cân xem nét nó trong 
thực tiễn của lịch sử, với thái độ 
khách quan và khoa học. 


1 — Chủ nghĩa xã hội dân chủ, một 
trào lưa tư tưởng. một phong trào 
rộng lén. | "- 

Chủ nghĩa xã hội dàn chủ ra đời 
từ nửa cuối thế kỷ 19, giữa lúc phong 
trào công nhân ở các nước chàu Âu 


VỆ 


XUÂN ANH Ỷ 


phát triền mạnh mẽ chống sự thống 
trị hà khắc của chủ nghĩa tư bản. 
Nhiều đảng xã hội chủ nghĩa và dàn 
chủ xã hội lần lượt được thành lập. 


"trong đó đảng dân chủ xã hội Đúc 


đóng vai trò lớn. lL.át-xan, Béc-xtanh, 
Cau-xkv là những lãnh tụ chính của 
phong thào này. 

[Lúc đầu, phong trào này Ít nhiều 
chịu ảnh hưởng tích cực của chủ 
nghĩa Mác, song đần dần chủ nghĩa 
cái lương, thỏa hiệp đã chiếm vai 
trỏ thống trị trong phong trào này 
cũng như trong Quốc tế thứ hai sau 
khi Ăng-ghen mất. Lê-nin là người 
đóng vai trò quan trọng nhất trong 
cuộc đấu tranh phê phán tình chất 
cài lương của chủ nghĩa xã hội dàn 
chủ. Đặc biệt, Người đã lên án những 
người dàn chủ xã hội tán thành chính 
sách của các thế lực đế quốc gảy ra 
cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất, 
dẫn đến sự tan rã của Quốc tế thứ 


` - 


(€) \ụ 
ương Đang 


trưởng. Ban đối ngoại “Trung 


sai. Cánh tả trong các đẳng xã hội 
shủ nghĩa và dân chủ xã hội đã tách 
.ra thành lập các đẳng cộng sản, sau 
này tập hợp trong Quốc tế thứ ba do 
Lê-nin lãnh đạo. Trong chiến tranh 
thế giới thứ hai, trước hiềm họa chủ 
nghĩa phát xít, nhiều người dàn chủ 
xã hội đã hợp tác. với những người 
cộng sản trong mặt trận chống phát 
xit, số íL còn lại thỏa hiệp với thế 
lực phát xít. 


Sau chiến tranh thế giới thứ hai, 
phong trào dân chủ xã hội khôi phục 
và phát triền thành một lực lượng 
lớn. Xăm 1951, Quốc tế xã hội chủ 
nghĩa, tô chức quốc tế của các đảng 
xã hội chủ nghĩa và đàn chủ xã hội, 
được thành lập, tuyên bố phấn dău 
cho chủ nghĩa xã hội, song trên thực 
tế, trong thời gian dài của thập ký 
-ø0 và 60, họ phụ họa với chính sách 
chiến tranh lạnh của chủ nghĩa đế 
quốc, chống chủ nghĩa cộng sản và 
hệ thống xã hội chủ nghĩa. 


Tử thập kỷ 70, trước những thay 
đồi lớn trên thế giới (sự phát triền 


của cuộc cách mạng khoa học, kỹ. 


thuật ; sự hình thành thế cân bằng 
mới về lực lượng giữa hai hệ thống 
xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ 
nghĩa; sự lớn mạnh của phong trào 
điải phóng đàn tộc, phong trào vì hòa 
bình, đàn chủ: sự xuất hiện những 
vấn đề nóng bỏng toàn cầu ; sự khủng 
hoảng của các thê chế chính trị.:.), 
Quốc tế xã hội chủ nghĩa có bước 
chuyền mới, đánh dấu bằng ®“chinh 


sich phương Đông» do Uy-li Dưren, 


chủ tịch Quốc tế xã hội chủ nghĩa, 
đẻ xướng. 


Hiện nay. Quốc tế xã hội chủ nghĩa 
gòỏm 77 đảng thành viên, có khoảng 
16 triệu đảng viên, thu hút khoảng 200 
triệu cử trí, nắm nhiều eông đoàn và 
các tô chức quần chúng khác ở nhiều 
nước tư bản phát triên. Nhiều đẳng 
xã hội chủ nghĩa và dàn chủ xã hội 
tham gia chính quyên, đóng vai trò 


quan trọng trong đời sống chính trị 
ở một số vùng như Bắc Âu, Tây Âu.. 


2— Chủ nghĩa xã hội dán chủ hiện 
đại và bản chất cải lương của nó. 


“Chủ nghĩa xã hỏi dân chủ theo 
«thuyết đa nguyên chính trị, 
«thuyết đề ngỏ», nên không thuần 
nhất và nhất quán. Nó: rất đa dạng 
và phức tạp, pha trộn nhiều xu hướng 
tử tả sang hữu, có nhóm đại diện 
cho lợi ích của các tầng lớp lao động 
và trung gian, lại có nhóm đại điện 
cho giai cấp tư sản. Tính chất cơ hội. 
eái lương, là đặc trưng xưa nay của 
trào lưu này. Dâu cho chủ nghĩa xã 
hội đân chủ hiện đại có những điều 
chính tích cực phù hợp với xu thẻ 
của thời đại mới, tính chất cải lương 
của nó vẫn thê hiện rất rõ: không 
xóa bó Chủ nghĩa tư bản mà chỉ cải 
lương chủ nghĩa tư bản, làm cho chú 
nghĩa tư bản có bỡ mặt dàn chủ và 
nhàn dạo hơn, bằng những cải cách 
hòa bình, thỏa hiệp giai cấp, từ bỏ 
đầu tranh giai cấp, đấu tranh cách 
mạng nhằm thiết lập chủ nghĩa xã 
hội. Dó cũng là chỗ khác nhau cơ 
bàn giữa chủ nghĩa xã hội đàn chủ 
và chủ nghĩa cộng sản khoa học. Do 
đó, không *thề có «sự hội tụ? giữa 
hai chủ nghĩa đó. Tuy rằng, trong 
hoàn cảnh quốc tế hiệu nay, giữa 
những người cộng sìn và những 
người dân chủ xã hội có nhiều điềm 
gần gùi, có thề phối hợp với nhau 
trong cuộc đâu tranh vì hòa bình, 
độc lập dàn Lọc, dân chủ và tiến bò 
xï hội. 

, Theo những người dân chủ xã hội. 
từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, 
thế giới chía làm hai hệ thống: chủ 
nghĩa từ bản và, chủ nghĩa cộng sản. 
Hai hệ thống đó dấu tranh gav gát, 
gày nên tỉnh hình căng thắng. Và cả 
hai hệ thống đều gặp khủng hoàng 
nghiêm trọng, không giải quyết nóỏi 
những vấn dẻ màu thuấu của thời 
đại. Chủ nghĩa tư bản, với kinh tế 


+ 


“thị trường, tô ra vất năng động, 
nhưng văn không sao thoát khỏi 


khủng hoảng chu kỳ, khØng sao khắc 
phục nỏi tình trạng thất nghiệp, bất 
công tróng xã hội. Còn chủ nghĩa 
cộng sản, dựa trên nên kinh tế kế 
hoạch, lập trung quan liễu, cũng vấp 
phải khủng hoàng kinh tế, và mặt 
đản chủ vẻ chính trị. Theo họ, chủ 
nghĩa xã hội dần chủ là «con đường 
thứ ba ®, giải pháp duy nhất đề thoát 
khói khủng hoàng. Tuyên ngôn của 
Quốc tế xã hội chủ nghĩa năm 1983 
viết: « Trong thời đại biến động của 
chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa cộng 
sản, hệ tư tưrởng dàn chủ xã hội là 
hệ tư tưởng duy nhất có thề mang 
lại niêm hy vọng cho các dàn Lọc 
trong thế giới thứ ba và các nước 
Công nghiệp hóa ?. 


Những người đân chủ xã hội hiện 
đại chủ tr trơng xây dựng một thế giới 
hòa bình, một xã hội công bằng, tự 
do, tÔn trọng nhân quyền của mọi 
người trên cơ sở kết hợp điềm trội 
của chủ nghĩa tư bản với chế độ xã 
hội chủ nghĩa, kết hợp « chủ nghĩa tư 
bản có nền kinh tế nạnh » với « phong 
trào công doàn mình », như một chính 
khách dân chủ xã hội Thụy điền 
_từng nói. : 

Chúng ta có thề hình dung trên 
những nét lớn mô hình chủ nghĩa xã 
hòi dàn “chữ mà Quốc tế xã họi chủ 
nghĩa nêu lên, như sau: 

Về đổi ngoại, thực hiện chính sách 
hòa bình, hợp. tác giữa các nước; 
từng bước giải trừ quản bị; giải 
quyết các tranh chấp quốc tế bảng 
biên pháp chính trị; chông sự thông 
trị của các siêu cường; quan tản đến 
nguyện vọng đọc lạp dàn Lọc của thế 
giới thứ ba: cải thiện quan hệ Kinh 
tế Bắc — Nam; bảo vệ môi trường 
sSỐng... 

Về đối nội, duy trì nên kinh tế thị 
đrường tư bản chủ nghĩa với nhiều 
thành phản hón hợp, trong đó thành 
phân kinh tế tư bản chủ nghĩa đóng 
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vai trỏ chính; thì hành sự điều tiết 
lớn của nhà nước ở tầm vĩ mô, như 
chính sách đầu tư, xuất nhập khầu, 
tiền tệ, thuế, đào tạo, nghiên cứu...: 
thiết lập chế độ phúc lợi xã hội phô 
cập; nhà .nước đóng vai trò trung 
gian hòa giải trong -tranh chấp lao 
động và tư bản nhằm òÒn định trật tự 
Xäả hội.. 


Tùy theo tình hình cụ thề ở mỗi 
nước, mỗi đảng, mà chủ nghĩa xã hội 
dân chủ có những màu sắc riêng. 

3 — Chủ nghĩa xã hội dân chủ, không 
phải là lối thoát. 


Chúng ta không phủ nhận những 
đóng góp tích cực của một sô lãnh 
tụ nồi tiếng của Quốc tế xã hội chủ 
nghĩa như Uy-li Bren, Ô-lốp Pan-mơ ; 
chúng ta cũng khòng phủ nhận những 
đóng góp tích cực của những người xã 
hội chủ nghĩa và dân chủ xã hội ở 
nhiêu nước trong cuộc đấu tranh vì 
hòa bình, an ninh, hợp tác quốc tế 
cũng như trong sự nghiệp xảy dựng 
kinh tế và quản lý xã hội ở một số 
nước mà họ có ảnh hưởng lớn. Chủ 
nghĩa xã hại đàn chủ hiện đại không 
chỉ dừng ở mặt lý luận mà còn in 
đấu ấn sàu sắc trong xã hội ở không 
ít nơi. hhông phải ngắu nhiên, hiện 
nav chúng ta thường nghe nói tới mô 
hình chủ nghĩa xã hội dân chủ Thụy 
diền, Phản lan, Áo, Tây Dức, Pháp... 
Ai cũng liết đấy là những nước có 
nền kinh tế phát triền cao, có chè độ 
phúc lợi xã hội tương đối phồ cập. 
có khá nhiều quyền dân chủ mà quần 
chúng lao động được hưởng, có chính 
sach đối ngoại tích cực... Nhưng có 
điều cần lưu ý là những thành tựu 
đó không chỉ là công lao riêng của 
những người xã hội chủ nghĩa và 
đàn chủ xã hội.*Đó là công lao chung 
của cá phong trào đấu tranh kiên trị, 
rộng lớn của giai cấp còng nhân vả 
nhàn dàn lao động các nước ấy; 
chưa kê tác động khách quan rất lớn 
của thời đai. 


Hen nữa, không nên quên mặt hạn 
chø của chủ nghia xã. hội dân- chủ. 
Với bản chất cải lương, không động 
eham đến những cơ sở chủ yếu trong 
cơ chế kinh tế và chính trị của chủ 
"nghĩa tư bản, chủ nghĩa xã hội dàn 
chủ khòng thê giải quyết những mầu 
thuản đối kháng của chủ nghĩa tư 
bản, Thực tế cho thấy, ở các nước 
do những người xã hội chủ nghĩa và 
đân chủ xã hội cầm quyền, giai cấp 
tư sản không hệê suy yếu đi mà còn 
mạnh và giàu thêm, trong khi đó 
giai cấp công nhân vừ nhàn dân lao 
đóng tiếp tục bị bóc lột và chịu thiệt 
thòi về nhiều mặt, không có tiếng nói 
quyết định trong những vấn đẻ quốc 
kế dân sinh. Ơ Thụy điền, sau nửa 
thế kỹ cầm quyền hầu như liên tục 
của những người dân chủ xã hội. 
1X gia đình giàu chiếm 16 củacädi 
cả nước. Ở Pháp, sau 8 năm cầm 
quyên của đảng xã hội chủ nghĩa, 
tông thống Mit-tơ-răng thú nhạn: 
khoảng cách giữa người giàu và 
®mgười nghèo càng rộng thêm; trên 
2 triệu người thất nghiệp, hàng chục 
triệu người sống đưới mức tối thiêu. 


Chính sách của các chính phủ 
thuộc các đảng xã hội chủ nghĩa và 
đân chủ xã hội luôn luôn chịu hai 
Sức ép: một của giai cấp tư sản đòi 
bảo đảm lợi nhuận tối đa; một của 
nhân dân lao động đòi bảo đảm các 
quyên đần sinh dân chủ, đòi bảo đảm 
còóng bảng xã hội. Trong hoàn cánh 
như vậy, đề duy trị ảnh hướng của 
mình, các chính phủ đó khó có thê 
thí hành biện pháp nào khác ngoài 
biện pháp thỏa hiệp, cế gàng dụng 
hòa đòi hồi của bai bên. Nhưng làm 
sao có thề dung hòa được. Nết quá 
là. như thực tế cho thấy, các chính 
phủ đó thường khuất phục trước sức 
ép của giai cấp tư sân, hv sinh lợi 
{ch của quản chúng lao dòng. Lầu 
mav. mỏ hình Thụy điền được xem như 
một thành công của chú nghĩa xã hội 


dân chủ. Thế nhưng, hiện nay nó. 


đang đứng trước thử thách lớn. 
Chính phủ của những người dàn chủ 
xã hội Thụy điền đang phải đối phó 
với những vấn đề rất nan giải: năng 
suất lao động giảm sút, tỷ lệ tăng 
trưởng kinh tế thấp, ngân sách và. 
cán càn thương mại tiếp tục thâm 
hụt... Trước sức ép của bộ phản có 
thể lực nhất trong giai cấp tư sản, 
chính phủ Thụy điền hiện nav đã 
phải thị hành chính sách thắt lưng 
buộc bụng, cải cách chế dộ thuế có 
lợi hơn cho giới chủ, giìm bớt. phúc 
lợi xã hội, kiêm chế bãi công và tắng 


- lương... Chính sách đó đang gàyv bất 


bình lớn trong công đoàn và nhân 
đàn lao động, vốn là cơ sở của Đăng 
đân chủ xã hội Thụy điền. Nhận xét 
về tỉnh hình này, báo Pháp Lấch- 
xprét (L'Express) ngày 23-3-1990 có 
đăng bài với nhan đề e Áo tướng đàn 
chủ xã hội viết: e€Cuộc khủng hoàng 
Thụy diễn đang đe dọa ngắm ngầm 
toàn chảu Âu, cho dù chính phủ 
mang màu sắc chính trị cì đi nữa... 
Những người xã hội chủ nghĩa cầm 
quyền ở từng nước, ở nhiều nước và 
ở tắt cả các nước, đã không thay dỏi 
được gì®. Œ đó, chủ nghĩa tư bản 
văn tòn Lại, sự bất công xã hội không 
hề mất di. 

Cũng như lý luận, thực tiên lịch 
sử chứng' tÓ rằng chủ nghĩa xã hội 
dàn chủ ngày nay dâu có màng màn 
sắc mới của chủ nghĩa cài lương, cũng 
không thể là thứ thuốc đặc trị đối 
với mọi thảm bọa của chủ nghĩa tư 
bản, và càng không thể là thứ thuốc 
đạc trị đối với cuộc khủng hoàng” 
hiện nay ở một số nước xã hội chủ 
nghĩa. Nói là «con đường thứ ba dẻ 
thoát khối cuộc khủng hoàng của thế 
giới hiện dại ®, chủ nghĩa xã hội dàn 
chủ thật ra trước sau vẫn luân quản 
trong quỹ dạo chủ nghĩa tư ‹bản hiện 


.-đại. Muốn vượt khỏi quỹ -dạo đó, 


không có con đường nào khác: tiến 
hành cách mạng xã hội-chủ nghĩa 
dưới ảnh sảng chủ nghĩa Mác —Ï.ê-nin 
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ước ngoài 


LR. Qua sách báo 


———— — ii 


tiật' BẤU TRANH “IẢ PHÚNG (CỦA (ẤC 
BÂN TỘt TRÊN TIẾ (II LÀ (UIIỀU HƯỚỠNỗ 
X„ BẢN (ỦA THỜI BẠI HIỆN NAY 


Lời BBT: Đại hội bất thường DCS Bồ-đào-nha họp từ 18 đến 20. 
tháng 5-1992 ở Lu-rơ. ngoại thành kt- xboa, uởi chương trình thảo 


luận gồm 3 điềm: 


_— 


.1~ Tình hình Liên xô 0à các nước xã hột chủ nghĩa khác. - 


*u — tình hình chỉnh trị 0à các triền 0ọng dân chủ ở 
3đ — Tú tưởn4 công sìn nà sự thống nhất của ĐCS Bồ-đào-nha. 


Bồ-đào-nha. 


Chúng Tôt tíích mật số đoạn trong bài phát biều khai mạc của 
đồng chỉ An-va-rô Gu-nhan, Tòồng bí thư ĐCS Bồ-đảo-nha. đăng 


trên báo 
Ía, số ra ngày {1-Z7- 1990. 


S° D 


Chủ nghĩa xã hội trong một 
thế kỷ biển đôi cách mạng 


Trước sự rung chuyền lớn lao và 
thất bại nghiêm trọng của thể giới xã 
hội chú nghĩa. không chỉ các đẳng 
viên của Đăng ta, nià ca những người 
lao động, nhàn đàn, các lực lượng 
tiến Fộ cũng tự địẹt cho mình niột càu 
hỏi cơ bận: triền vọng của sự phát 
triển tình hình thế nào, thế giới đi 
đến đàn? 

Vừ câu hỏi ấy nảy ra nhiều cầu 
hỏi khác. 
như một số người tuyên bố, có nghĩa 


là sự sụp đồ hoàn toàn và vĩnh viên. 


của công cuộc xây dựng xã hội xã 
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Các sự kiện đó phải chăng, 


Ăng-gô-la, cơ quan của XIPLA — Đảng lao động Ẩng-gô- 


hội chủ nghĩa ? Có nghĩa là chủ nghĩa 


- tư bản đà nồi lên như một hệ thống 


cao hơn, và một lần nữa, lại thiết lập 
quyên bá chủ trên quả đất ? Gó nghĩa 
là chủ nghĩa công sản cáo chung»? 
Và, như vậy thì phải chăng cũng chẳng 
cần xem lại toàn bộ lịch sử của thể 
kỷ này, chẳng cần «suy nghĩ lại thê 
kỷ này Ð, chúng cần kiểm tra lại bằng 
hình thức mới các sư kiện và kết luận 
rằng việc xây đựng chủ nghĩa xã hội 
vừa qua là không tưởng và sai làm ? 
Hàng như vậy thì cũng là không 
tưởng và sai làm cá những cuộc cách 
mạng niäi phóng dân tộc đã thẳng lợi ? 
cả những cuộc cách mạng đàn chủ 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa ? 


Và thậm chỉ —như một số người đã - 


có ý kiến — cả cuộc Cách mạng Tháng 
Tư của nước ta nữa 2 

Trái với các quan niệm và mong 
muốn của một số đảng viên và của 
chiến dịch đang phát triền chống lại 


Đăng, Đảng ta bác bỏ Tưng câu hỏi 


như vậy. 


Đăng 'ta bác bỏ và lên án những 
tình huống, phương hướng vá thực 
tiễn tiêu cực đã đưa các nước xã hội 
chủ nghĩa đến khủng hoảng và thất 
bại. Chúng ta hiệu là phải đỏ đi nước 
bần của những sự lạm quyền, bất hợp 
pháp, bất công.. Nhưng trải với điều 
mà ở Tnột số nước, các đảng khác đã 
làm, ĐCS Bồ-đào-nha (như trong một 
số dịp đã nói), nghĩ rằng đồ thùng 
nước đã tắm mà đồ luôn cả đứa trẻ 
trong đó là sai lầm. 

Chúng ta không quên và các đân 
tộc không được chút nào quên ràng, 
với Cách mạng Tháng Mười và các 
cuộc cách mạng xã họi chủ nghĩa 
khác, lần dâu tiên sau hàng nghìn 
năm sống trong xã hội người bóc lột 
người, các dân tọc tiến lên xảy dựng 
một xã hội trong đó loại trừ phản biệt 
đối xử và bất công xã hội. (...) 

(...) Chứng ta không quên và cáe 
dàn tộc không được chút nào quẻn 
cống hiến quyết định của Liên xô, và 
sau đó của các nước xã hội chủ nghĩa 
khác (bằng tấm gương, các thành tựu, 
cuộc đấu tranh, sự giúp dỡ, đoàn kết 
của họ) đối với bước tiến của phong 
trào công nhân và các phong trào tiến 
bộ trên thế giới, dối với việc đánh 
bại phát xít đã man trong chiến tranh 
thế giới thứ hai, đối với thắng lợi 
lịch sử của phong trào giải phóng dân 
tộc, đối với thất bại của chủ nghĩa 
thực dân và việc giành độc lập của 
các đân tộc và quốc gia trên phần 
lớn thế giới. (...) 

(...) Và nếu như chúng ta không 
quên và các dân tộc cũng không thè 
chút nào quên chủ nghĩa xã hội ở thế 
kỷ XÃ và trong lịch sử nhân loại là 


øÀ cùng như chúng ta không quên và 
các dàn tộc cũng khỏng được quên 
chủ nghĩa tư bản là gi, và ngày nay 
hệ thống thế giới là gì. 

Trong thảo luận chuẩn bị cho Đại 
hội, đa số các đồng chí quan tàm tới 
việc phân tích không đầy đủ các luận 
đề về chủ nghĩa tư bản, về bản chất 
bóc lột và áp bức của nó, về: các ung 
nhọt và cùng khốn xã hội của nó, về 
trách nhiệm của nó đối với những tai 
họa to lớn gày cho nhàn loại, về sự 
bóe lột đối với thế giới thứ ba, và cả 
về bản chất xâm lược của nó là môi. 
đe dọa chính đối với an ninh của các 
dàn tộc và đối với hòa bình thế giới: 


Và chắc chắn là sự tiến hóa của thế 
giới làm cho các quan hệ hợp tác quốc 
tế mới giữa tất cá các nước không 
phân biệt chế độ xã hội trở nên cản 
thiết, thậm chí bắt buộc, xét về mặt 
khách quan. Vi ba lý do căn bản: sự 
mở rộng của phản công lao động quốc 
tế và của các quá trình hòa nhập như 
là hệ quả của sự phát triền; việc bảo 
vệ hòa bình như là nhiệm vụ trung 
tâm của toàn nhân loại; và những 
cái gọi là vấn đề toàn cầu như bảo vệ 
môi trường và tài nguyên thiền nhiên, 
nạn đói, bệnh tật, tình trạng kém 
phát triền. 


- Nhưng tử những thực tế mới đó, 
không thê kết luận (như một số người 
nghĩ) rằng thế giới tá! yếu sẽ đi tới chỗ 
hòa nhập thành một hệ thống duy - 
nhất (không nhầm với trật tự kinh 
tế thế giới mới), ở đó cái gì hay của 
từng hệ thống cũ sẽ hòa nhập vào; 
và đi tới miột phương pháp mới và 
toàn cầu (đứng trên các nước và giai 
cấp) đề hiều được sự cần thiết phái 
cùng nhau giải quyết hòa bình mọi 
vấn đẻ. 

Có thể không có một chính sách đối 
đầu giữa các nhà nước tư bản chủ 
nghĩa và xã hội chủ nghĩa trong các ˆ 
quan hệ quốc tế. Nhưng về khách 
quan, sự đối đầu vẫn tồn tại, biêu 
hiện ở các hình thức mới. Cũng như 
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vẫn tồn tại các mâu thuẫn và xung 
đột về lợi ích. Cũng như vẫn tồn tại 
bóc lọt, áp bức, đấu tranh giai cấp. 

Cuộc đấu tranh giải phóng của những 
người lao động và của các dân tộc trên 
thế giới vẫn tiếp tục. Không đều, phức 
tạp và chậm chạp so với dự kiến của 
những người đi trước, nhưng cuộc 
đấu tranh đó tạo nên chiều hướng cơ 
bản của thời đại hiện nay 


«Pê-rê-xtơ-rôi-ka » và sự biến 
triền ở các nước khác 


(...) Từ khi *pê-rê-xtơ-rôi-ka® bất 
đìu,-chúng ta giữ mọt thái độ đoàn 
kết với ĐCS Liên xô và nhàn dân xô 
viết. Không phải vì cái mà bọn tuyên 
truyền của chủ nghĩa để quốc và phản 
động hoàn hô, hoặc những cái mà 
chúng coi là thất bại của Liên xê và 
của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, và khỏng bởi sự trình bày 
toàn bộ quá khứ chủ nghĩa xã hội 
như mọt lịch sư của sai lầm và tòi ắc. 

Mã bởi chúng ta coi các mục tiêu 
được tuyến bồ là có tầm quan trọng 
cách mang, Mục tiêu sửa chữa, khác 
phục sai làm lạc hạu, ngừng trệ, lên 


án lạm quyền, các phương pháp chỉ 


huy quan liệu, sự ví phạm luật pháp, 
các đạc quyền. hội lộ, suy thoải dạo 
đức. Mục tiêu lập lại việc thực hành 
có hiệu qua quyền lực chính trị của 
nhìn đản, đặc biệt là chính đốn lại 
chính quyền xô viết Mục tiểu thiết 
lập có hiệu quá dàn chủ của nhà nước, 
trong đang và trong xã hội. Mục tiêu 
phát triển kinh tế — xà hội trên cơ 
sở äp dụng kỳ thuật tiên tiên do cách 
mạng khoa học Ký thuật đem lại, Và 
mục tiêu thỏa mãn nhú câu tăng thêm 
của nhàn đàn phà bợp với eác tiêm 
iực của hệ thống xã họi chủ nghĩa 

Và như mỘI SỐ người nói, trong việc 
đ«nh giá “ pẻ-re-Xtơ-roi-Ka ®, chúng ta 
nghiệm khác loạt trừ ra khói « pê-rẻ- 
xiợ rói-kat ® một số hiện tượng mới mà 
những người khác hoạn nghèẻnh, và 
chúng ta đang loại Trừ các lực lượng 


h2 


chống chủ nghĩa xã hội núp đdười 
bóng nó đề nảy nở. Đúng vày, họ 
nói có lý vẻ những cái mà chúng ta 
loại trừ. Bởi vì chúng ta là cộng sản, 
chúng ta đoàn kết với « pê-rê-xtơ-rôöi- 
ka là đo nó nhằm đồi mới và xày dựng 
chủ nghĩa xã hội. Và chắc chẳản chúng 
ta sẽ không đoàn kết với nó nếu 
nó không nhằm xây dựng. mà phá 
chủ nghĩa xã hội. : 
Thắng lợi của «pê-rê-xtơ-rôi-ka » 
là lợi ích không chỉ của các dân tộc 
xô viết, mả của eä tất cả các đán tộc 
trên thế giới. Bởi vì nó sẽ tạo ra một 
bước tiến mới và lực mới cho lý 
tưởng cộng sản và cho cuộc đấu 
tranh của những người cộng sản và 
của tất cá các lực lượng tiến bộ trên 


thế giới Bởi vì một thất bại có thẻ 


xảy ra của # pê-rê-xIơ-rôi-ka » và mọt 
tiến trìuh chính trị có thê xảy ra ở 
Liên xò giống như đã xảy ra ở các 
nước Đông .\u, với việc các lực lượng 
chống chủ nghĩa xã hội lên nắm 
chính quyền, sẽ có nghĩa là có nguy 
cơ chủ nghĩa đế quốc lại trở thành 
bá chủ thế giới, sẽ có nghĩa là, ngoài 
những nguy hiềm mới cho hòa bình 
thế giới, có những trở ngại mới. rất 
lớn cho cuộc đấu tranh giải phóng 
của những người lìo động và các 
đàn lọc. 


Thái độ của Đại hội chúng ta là 
đoàn kết anh em với ĐCS Liên xô và 
nhân dân xê viết vì tháng lợi của « pề- 
rê-xtơ-rôi-ka b | 

Các cuộc khủng hoảng Ở các nước 
xã hội chủ nghĩa khác bùng nỗ với 
tác hình thức khác. Các đẳng cầm 
quyền, như BS Liên xô, chịu trách 
nhiệm lớn trong việc tạo ra một tình 
hình xa rời lý tưởng cộng sản, làm 
cho đang ngày càng xa cách nhàn đàn 

Nhưng, trong lúc ĐC5 Liên xô nhận 
thấy khủng hoàng tới gần, đà phần 
ứng chống lại những nguy hiềm của 
tỉnh hình, tiến hành những biện pháp 
sửa chữa sai lầm và đề ra cai tò, thì 


-ữ các nước khác, các đăng cầm quyền 


lại không chịu kiềm tra những sai 
lầm của mình, cố áp đặt một sự duy 
trì tình hình không thê chịu đựng nồi. 
Họ đã đầy nhân đàn chống lại mình, 
họ đã bị các sự kiện vượt qua và dẫn 
đến thất bại. Thất bại của các dàng 
Thất bại của chủ nghĩa xã hội. 

-Khi chúng ta nói khủng hoằng và 
các thay đồi diễn ra chứng tỏ thất 
bại nghiêm trọng .của chủ nghĩa xã 
họòi và một sự quay ngược của tiến 
trinh lịch sử cải tạo xã hội, thì điều 
đó không có nghĩa Dẳng ta bênh vực 
việc trở lại tỉnh hình trước mà Đẳng 
ta đã lên án một cách đúng đắn. Tình 
hinh là không hay, cần khần cấp sửa 
ngay Cần tìm những con đường mới 
đề cải tô và đồi mới xã hội. Đó sẽ 
là tiến lên trong cải tạo xã hội. Thực 
ra, sau đó sự việc diễn ra không phái 
như vậy. Điều diễn ra sau đó là các 
lực lượng chống chủ nghĩa xã hội 
nắm chính quyền, và đưa các nước 
theo con đường tư bản chủ nghĩa (...) 

Chúng ta đã nói «các nước xã hội 
chủ nghĩa Ð. Bày giờ nhiều khi chúng 


ta nói các nước Đông .\u». Bởi vì. 


lúc này khó mà xếp loại hệ thống kinh 
tế — xã hòi hiện có Ở các nước nàyv. 
Tình hình không còn ôn định, và trên 
. BỘt số mặt không rõ ràng. Nhân đàn 
các nước này không làu nữa sẽ đánh 
gia cái mà chủ nghĩa xã hội đưa lại 
cho họ tốt hơn. Tình hình có thê còn 
đưa lại ngạc nhiên. Việc vứt bỏ các 
thực tế khách quan của hệ thông xà 
hội chủ nghĩa và thay thế bằng các 
quán hệ tư bản chú nghĩa sẽ không 
phái là một quá trình để dàng. Cuộ: 
sống đã chỉ ra rằng quá độ từ chủ nghĩa 
tư bản sang chủ nghĩa xã hội không 
đề dàng. Chúng ta tin ránz Cuộc sống 
sẽ chứng mình điêu ngược lại cũng 
đúng. CÒn hơn nữa, bởi vì nó trải với 
chiêu hướng lịch sử. 

Những hậu quả sâu sắc và mâu 
thuần 

Hậu quả của * pê-rê-xtơ-roi-ka » Ở 
Liên xô và các sự kiện, điển biến và 


-_ thay đồi ở các nước xã hội chủ nghĩa 


châu Âu khác là làm biến dạng sàu 
sắc tỉnh hình thế giới, các quan hệ, 
quốc tế, cuộc đấu tranh vúa những 
người lao động và các dân Lộc, và 
rất rõ ràng, phong trào cộng sản. (...) 

(...) Những hậu quả và biến dạng 
ấy không cùng chiều. Chúng màu 
thuẫn nhau. Và vì màu thuận nèn 
gày ra những càu hỏi, những điều 
nghỉ ngờ và lưỡng lự. 

Những hậu quả và biến dạng ấy 
biêu hiện trong so*sánh lực lượng 
thế giới như thể nào? Anh hưởng 
của chúng đối với bảo vệ hòa bình, 
an ninh và hợp tác quốc tế ra sao? 

So sánh lực lượng giữa chủ nghĩa đế 
quốc với các lực lượng tiến bộ xã hội 
và độc lập dân tộc (tàt nhiên bao gồm 
cả các lực lượng của chủ nghĩa xã 
hội) là một cơ sở khách quan, trên mức 
độ rộng lớn quyết định các quan hệ 
quốc tế và sự tiến triền của tịnh hình 
thể giới. 

Và chắc chấn rắng những bước 
quan trọng đạt dược trong những - 
năm vừa qua trong giảm căng thẳng, 
trên con đường đối thoại, thương 
lượng và thỏa thuận, trong giảm vũ 
khí, trong an nính và hợp tác, trong 
giải quyết bảng chính trị các xung 
đột khu vực — những bước đi ấy 
phần quyết định là do yếu tố chủ 
quan, bao gồm chính sách, các đề 
nghị và các sáng kiến hòa bình của 
Liên xô dưới sự thúc đầy của &pẻ-rè- 
xtơ-rỏi-Ku s. Nhưng điều kiện cơ bản 
eó tính chất khách quan là sự cần 
bàng quản sư chiến lược giữa chủ 
nghĩa để quốc và các nước xã hội 
chủ nzhïa, điều đó cũng đòi hồi 
không có sự mát cân bằng chiến lược 
trong các tài nguyên, trong phát triền 
kinh tế, trong công nghệ, trong 
nghiên cứu khoa học, cũng như trong 
ôn định chính trị. =‹ 

Không nưhinườ làcpbẻ-re-xtLơ-rôi-ka® 
làm nồi bật trên thế giới uy tín, cắm 
tình, ảnh hướng, khả năng thương 
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lượng của Liên xô. Nhưng đồng thời, 


các đuộc khủng hoảng kinh tế, xã hội, 


chính trị và đân tộc ở Liên xô và 


các nước xã hội chủ nghĩa khác, sự 


suy yếu và đồ vỡ các mối quan hệ 
hợp tác và liên mỉnh giữa các nước 
này, việc các lực lượng chống chủ 
nghĩa xã hội lên cầm quyền ở một 
SỐ nước và một sự xích lại gần các 
nước tư bản như vậy (ví dụ việc 
chấp nhận nước Đức thống nhất có 
thề gia nhập khối NATO) — những 
điều đó biều hiện một sư suy yếu 
đảng kề của các lực lượng chủ nghĩa 
xã hội trên thế giới, một thắng lợi 
đáng kề của chủ nghĩa đế quốc. 

Một sự suy "sụp đột. xuất của cân 
bằng lực lượng có lợi cho chủ nghĩa 
đế quốc có thề đầy nó tới các biện 
pháp mới, nấc thang mới, nhúng tay 
can thiệp và xâm lược, gây nên những 
yếu tố mới của can thiệp quốc tế, đụng 
đầu và nguy cơ cho hòa bình thế giới. 

Chiêu hướng các quan hệ quốc tế 
hiện nay không phải như thế. Chiều 
hướng hiện này là nhằm mở rộng hợp 
lác giữa tất cả các nhà nước, bất kê 
hệ thống xã hội và chế độ chính trị. 

Nhưng tình hình không ôn định và 
đang vàn động, các yêu sách xét hại 
các đường biên giới sau chiến tranh 
thể giới thứ hai, và quan niệm đã 
đến giờ chấm dứt chủ nghĩa công sản, 
một nmiạt chỉ Ta tầm quan trọng của 
việc bảo vệ chủ nghĩa xã hội, cùng cố 
và đỏöi mới chủ nghĩa xã hội sao cho 
đạp ứng được tình hình mới, những 
vấn đề mới và thực tế mới, và dề đảm 
bao một tương quan lực lượng không 
khu+vến khích chủ nghĩa để quốc đi tới 
những phiêu lưu mới và tư tưởng thập 
tự chính mới. 

Xiật Khác cũng chỉ ra sự cần thiết 
phái mở rộng cuộc đấu tranh vì hỏa 
bình và đâu tranh đề phát triền các 
mỏi quan hệ hợp túc giữa tất cả các 
nhà nước và tát cá các đàn tộc, 

Một vấn đẻ khác là phải xem các 
hậu quả của tình hình và những thay 
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đồi ở Liên xô và Đông Âu đếi với cuộc 


đấu tranh giải phóng của những người 
lao động và của các dân tộc: 

Các hậu quả cũng rất mâu thuẫn. 

Tức thời, những sai lầm nghiêm £ 
trọng và tình hình nói trên, thất bại 
nặng nề của các đẳng, các chỉnh phủ 
và các chế độ, con đường mà một 
loạt nước đang chọn, những vấn đề 
cực kỳ nghiêm trọng hiện nay ở Liên 
xô còn chưa được giải quyết, sự rơi 
tõm của tình đoàn kết quốc tế, tất ca 
đang làm rung chuyền các lực lượng 
tiến bộ, kích thích chủ nghĩa cơ hội 
xuất hiện một cách phô biến, kích 
thích chủ nghĩa tư bản tiến còng vào 
quyền của những người lao động, 
gày nhiều khó khăn rmmới cho công 
cuộc xây dựng xã hội tiến bộ ở các 
nước đã thoát khỏi chủ nghĩa thực 
đàn, và tạo thuận lợi cho những hình 
thức can thiệp và xâm lược mới của 
chủ nghĩa để quốc. 

Nhin triền vọng rộng hơn, một khi 
khắc phục được những khó khăn và 
trở ngại hiện nay và đạt được những 
mục tiêu cách mạng của mình, « pê-rê- 
xtơ-rôi-ka» sẽ tạo ra trên toàn thế 
giới một nhân tố hấp dẫn của các tư 
tưởng xã hội chủ nghĩa và cộng sảu 
chủ nghĩa- 

Vị vậy, chúng ta đoàn kết với cuộc 
đâu tranh của ĐCS Liên xô nhằm 
thực hiện cpê-rẻ-xtơ-rôi-ka ®. Chúng 
ta đoàn kết với những người cộng 
sản và các lực lượng tiến bộ khác 
tronø hoàn cảnh đặc biệt phức tạp ở 
các- nước Đông Âu, đang đấu tranh 
đề đưa các nước nói trên theo con 
đường của chủ nghĩa xã hội đồi mới. 

Và trải với những ai coi chủ nghĩa 
quốc tế của những người cộng sẵn đã 
chết, chúng ta, những người cộng sản 
Bö-đào-nha, khẳng định rằng những. 
người lao động và các dân tộc trên thế 
giới, hiện nay hơn bao giử hết, vô cùng 
cân thiết phải thát chặt các sợi dây 
hữu ái, hợp tác và đoàn kết. 


Người dịch: HỒ VĂN KHUÊ 


Qua sách báo nước ngoài 


CHỈ SỰ THẬT MỚI CÓ LỢI 


_ CHO LÊ-NIN” 


NA-TA.LI:A MÔ.RÔ.DÔ.VA 


HỆ tởm! Thảm họa! Tôi 
không biết từ đàu đề ra cái 
lai biến ấy, cơn bão táp ấy: 
| — từ kháp các phía, nào đá, nào 
đạn, nào tén tầm thuốc độc nào bom 
tới tấp bay vẻ phía... Lê-nin. Các bạn 
sẽ hỏi : còn bạn, điều đó liên quan gì 
đến bạn ? Bởi tôi yêu Lẻ-nin mà ! Tòi 
cam thấy thân xác mình như mọt 
trong những chiếc bia cho đủ loại 
hỏa lực nói trên, Những mũi tên bắn 
vào Người cũng xuyên thủng ca trái 
tìm tôi, mà nó lại đang đau, đang sắp 
vỡ ra... 


Điều gì đang diễn ra vậy ? Sự kinh 
hoàng chăng ? Thành thật mà nói, 
đúng. Khỏi phải nói, chúng tôi yêu 
l,ê-nin, chúng tòi cm thấy mình hạnh 
phúc hơn trước kia, hồi người ta — 
trừ khi không nói gì — chỉ có thê nói 
tốt vẻ Người. Như đối với những 
người đã chết. Và điều đó đã diễn 
ra, mặc đù có những tấm biên luôn 
luôn nhắc nhớ: ® Lê-nin ngày nay còn 
sống hơn mọi người đang sống!» Và 
chăng, người ta từ láut đã quen không 
mấy tìm hiểu những khầu hiệu, nhất 
là những khău hiệu đã dược thi vị 
hóa: các nhà thơ ấy Tuôn luôn phóng 
đại mà. Chúng tà đã sống như thê 
này: chúng ta ea nượi Le-nin, chúng 
ta treo ảnh Người kháp nơi, chúng 
ta tò diễm các báo cáo bằng cách trích 
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dẫn Người. Thực ra, một số lớn 
trong chúng ta thờ ơ với Lê-nin và 
di sản lý luận của Người. Nhưng họ 
lại lớn tiếng chỉ có Người mới xứng 
đáng với những tử cao quý nhất, 
những từ rạp khuôn không thay đồi : 
“bạc thiên tài®, «người hướng dẫn 
giai cấp vô sản», engười có tính 
người nhất ?.. 
Và đột nhiên, con đê bị vỡ, làn 
sóng công khai dôn dập tràn vào 
những vùng xưa nay vẫn khép kín 
đối với sự phê bình, tới tận vùng đất 
thánh, tới Lê-nin của chúng ta. Và nó 
đã bất đâu phá hủy Chỉ trong nháy 
mắt, trong đầu óc nhiều đồng bào 
chúng ta, Lẻ-nin từ “bậc thiên tải » 
đã trở thành một kẻ tầm thường, từ 
người hướng đẫn giai cấp vò sản 
thế giới" đã trở thành thủ lĩnh của 
một nhúm keamưu phản, từ «người 
có tính người nhất » đã trở thành nhà 
tư tưởng của chủ nghĩa khủng bố... 
Con người quen với mọi thứ. Tòi 
cũng đã lừng quen với việc người ta 
còng kích mạnh mẽ Lẻ-nin. Qucn, 
nhưng tuyệt nhiên không can chịu. 
Trong ba năm gản đây, tôi không 
những đã làm dịu đau trái tím tôi 


# Xem cuốn Bảng cách tham khảo Lâ-nn 
ra nhìn KỶ niệm lần thứ 120 ngày sính Le« 


- 


bằng những thứ thuốc an thần, mà 
còn chuần bị cho mình những lý lẽ 


chống lại.- Mav mắn thay, trong thời 


kỹ trì trệ: tôi đã có thời gian dễ tiêm 
phòng tốt cho mình: Pôi đã đọc toàn 
hộ tác phầm gồm 55 tập của Lê-nin. 
Ngay từ hỏi đó, việc đọc nàyv đã là 
chỏ dựa tốt cho tôi trên đầm lầv xã 
hội. llơn hữa, việc hiểu rõ con người 
thật Lê-nin đã cứu tòi thoát khói sự 
thất vọng, đã khiến tôi tín vào sự 
phục hưng tỉnh thần của xã hội, bởi 
vì tôi thấy nó đã được xây dựng trên 
một nên móng rất vững chúc. 

Sự giiêm phòng» ấy còn cho tôi 
sức mạnh đề chống lại sức ép của 
những cuộc tấn công hiện nay đã làm 
chao đo những kẻ từng ca nượi Lê- 
nin do bị bắt buộc hoặc do thói quen. 
Bởi vì họ chỉ biết Lẻ-nin quai những 
bức chân đungữ, những tác phầm điệu 
khác và độ chục càu trích đân đúng 
VỚI HIỌI trường hợp cần mình họa, 
Và thế là có người thông báo cho họ 
rúng Lê-nin bình như từng là một Kế 
đọc đoán, mọt tẻn khủng bố, một 
người không tường, v.v. Mọt khi 
không hiểu biết, một khi sự kính 
trọng chỉ đựa vào lòng tín mwù quảng, 
những đấu cộng phút chốc có trễ trở 
thành những dấu trừ, thì con người 
thiệu hủy đẻ dàng đến KỶ lạ những 
gì hôm qua họ còn tồn, thờ. = 

Hiện nhiên, có những làn sóng chỉ 
trích từ phương ìv tới. Cũng cần 


phái nói là ở phương Tàyv người ta 


thực tế đã viết nhiều điều ác Ý về 
[ê-nin. Nhưng ở đây người ta cũng 
đã cho xuất bìn hơn cai ớ đây những 
còng trình nghiên cứu nghiệm túc về 
lịch sứ cuộc Cách mạng Tháng Mười 
của chúng ta Œ), vẻ tiểu sứ chính trị 
của các nhà cách mạrtwe nồi tiếng nhất 
cúi chúng ta Œ), Thể những, chúng ta 
lại không được phép biết và nói đến 
những công trình ấyv. Và kết quả là 
một trong những điều ngược đời hiện 
nay: giờ đây có thể nói tất cả, 
nhưng một số người lại chẳng có gì 
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đề nói cả! Trong đầu chỉ rặt những 
mầu trích dẫn cũ rích và đánh giá 


không chắc chắn. 


Nhưng làm sao im lặng được khi 
mọi người chung quanh đều nói! Thế 
là người thì buộc tội Xta-lin, người 
lại bảo vệ ông; người này coi Xta-lin 
là phần tử chồng Lẻ-nin, người kia 
lại xem ông là người thừa kế trực 
Liếp của Lẻ-nin. Một cuộc tranh luận 
khoa học nghiêm lúc đang diễn ra 
đầu đấy, trong các cuốn sách và tạp 
chí Khoa học chuyên sâu, Nhưng thông 
thường nhất, sự tranh cãi diễn ra mả 
thực tế chẳng có lý l gì ca trong các 
cuộc tho luận và các cuộc mít tỉnh, 
trên đài truyện hình và trên báo chỉ. 
Cũng khói phải ngạc nhiên. bởi ví 
trong những năm đài hay nói chính 
trị. nhiều người đã quên — đơn 
gian thể thỏi — tiế nào là lập luận 
một vở. 

Chúng ta hãy nhớ lại, chẳng hạn, 
trong thời ký trì trẻ, người ta đã 
“(huyết phục ® chúng ta từ những 
điển đàn các đại hội rằng «chủ nghĩa 
xĩ hội phát triển» của chúng ta đã 
đi lên với những bước không lỏ. 
Phần khởi và không chút ngượng 
nghịu, người ta đã nói với chúng ta 
vẻ những thành tích chưa từng có 
mà chẳng bàn tàm dựa ra những dân 
chứng. Đi với những người hoài 
nứhi, người ta tuyên bối: chúng t^ 
theo con đường duy nhất đúng, con 
đường của Lê-nin, Xa đã là con đường 
của Tê-nin rồi thì khỏi phái bàn cãi 
gì nữa, người hoài nghỉ chỉ còn việc 
xua đuôi mọi điều còn nghỉ nườ ra 
khỏi đầu óc. 


Như thế là người ta đã tàn cho 
mọi người quên đi những điều đã học 
là phái đi vào bản chất sự việc, phải 
nghỉ ngờ, phải tìm những chứng cớ... 
Như thế là người ta đã dạy họ điều 
ngược lại: phải chấp nhận tất cả, 
không cần bằng chứng gì ca... Và giờ 
đảy mọi người tiếp tục tin tất cả. 
Một số hồ « Đã đảo !» ngay cả đối với 


_— 


—.n 


[Lêe-nin, người mà mới hỏm qua họ 


: còn không nưới *® Hoan hôi s. 


Các nhà sử học còn đang phải nghiên 
cứu một cách nghiêm túc xem vào lúc 
nào và bằng cách nào người ta đã 
đánh tráo l.ê-nin sống động bằng một 

- khuôn đúc quảng cáo, và đã đánh tráo 


đi sản sáng tạo sóng động của Lê-nin. 


bằng một lô khầu hiệu và câu hoa mỹ. 
Nhưng nưav cái việc đánh tráo ấy 
cùng không làm tôi hoài nghĩ. Tôi đã 
dọc Toàn tập l.ê-nin, tòi đã thấy con 
người thật lê-nm. Và thế là tôi lao 
nưay vào khi thì trong các trận đấu 
trên tạp chí, khi thì trong các cuộc 
tranh luận báắng miệng, khi thì Hự:!V 
trong các cuộc mít tính, bằng cách 
kêu lên : “ Các người đâu phải chống 
con người thật Eue-nin, các người đang 
chống cái khuôn đúc ông do những 
kế mị dân nặn ra đấy!®, Người ta 
thường buộc tội tôi là vêu Lê-nïn một 
cách cuồng nhiệt, người tà gán cho 
tôi đủ mọi thứ tên bởi vì tôi Không 
thửa nhận ai có quyền phê phán l.uè- 
nín. Nhưng tuyệt nhiên không phải 
như vậy !Oứ việc phẻ phán òng. nếu 
như các bạn muốn. Nhưng trước hết, 
hãy nghiên cứu ông đã. 

Và ởớ điềm này, xin các bạn hiểu 
đúng tòi. lời xin nhúc lại: tòi không 
€øi lê-nin nh một ông thánh. Cũng 
như mọi người đàng sông, Ông củng 
lầm lắn, phạm những sai làm. Đúng, 
có thể tranh luận với Lẻê-nin. Đúng, 
eó thể phê phản Lẻ-nin, Nhưng với 
một điện Kiện. Phi biết ông đã! 
Người ta sẽ văn tòi: lấy dàu thời gian, 
bởi vì chỉ riêng đọc mọt làn $g tập đà 
phải mất hài hoặc bà năm. Đúng là 
khó, tôi đồng ý. Nhưng rốt cuộc phải 
hiểu : không có cách nào khác đề biết 
chủ nghĩa l.ẻ-nin- Mà liệu người ta 


- eó thể phán xét những điều người ta 


không biết không 3 

Và lại, khí lôi nói tới việc « phán 
xét? thì về phản tôi, đó là một sự 
phỉnh phở hiền nhiên đối với những 
kẻ gièm pha. Bởi vì những tình cảm 


tiêu cực đối với Lẻ-nin (xin nói rõ là. 
những tình cìm †) không nãv sinh một 
mình, mà được kích thích bởi những 
xuất bản phầm chống Lê-n!n. Xưa kỉa, 
anh hưởng của nhữnư xuất bán phầm 
này giới hạn trong phạm ví hẹp những 
người có thẻ kiếm được * sách tự xuất 
bản®, Nơày nay, những rào chân đã 
bị đỡ bỏ, những ranh giới đã bị quét 
đị, * sách tự xuất bần 3® trần ngập Irong 
quản chúng. Ngoài ra. một số xuất bản 
phim của chúng ta lại đua nhau thu 
thập hồ sơ có thể làm hại thanh danh 
[,ê-nin nhiều nhất. Vậy nên mùa xuân 
năm nay, báo Hỏa hợp của LÍ-va đã 
thích thú đăng Tại bài ®* [e~ni-ni-át bề 
nhỏ củi tôi Ð, một bài văn đã kích Kinh 
Lm của Vê-ne-dích Ê-rô-phê-ép đăng 
Lrên tạp chí Pháp Lục địa (Continent). 
Tác giả đã thu thập một lô trích dẫn 
chủ vếu lấy từ thư từ riêng của Lê- 
nin. Ông ta đặc biệt tuyên chọn những 
câu có những từ €bắn bó », “bỏ tù *®, 
Ông ta giá mạo những trích dân để 
các bạn có được chân dung của một 
tên khủng bố trọn vẹn. 


Tôi đã nhận thấv cứ sau môi xuất 
bản phẩm nhức vậy là lại có một lần 
qóng thủ địch, thậm chí căn thù Lò- 
nín, đàng lên ở Mãt-xeơ-va. Tôi 


thường đến quang Trưởng Pu-skin, 


nơi thưởng xuyên có mít tỉnh, Ở đấy 
thực sự cảm thấy mạch đạp của công 
luận. Không phải công luận được tịio 
ra trên €ƠØ sở một sự nghiên cứu sàu 
se Văn để ; mà là công luận được hình 
thành rong một giờ và không phái 
khong có sự giúp đỡ của những xuất 
bản phầm như trên. 


Tạp chí Thể giới mới đã bất đầu 
đăng trong số 8-1959 cuốn sách của 
NÔn-øiê-nit-xưn ; Quần đào Gu-lác. Tôi 
thực sự sứững sốt khí thầyv- không có 
một lời bình nào trên tạp chỉ! Thế 
những từ làn người tá đã biết cuốn 
sách sáp được xuất bản. Và đã Không 
có một aại, Kế ca các chuyên gìa Ở 
Viện Mác—Lê-nin, nghĩ tới việc chuẩn 
bị một lời bình khoa học, Cá nhân tôi 


= 


đã đọc toàn bộ cuốn sách của Xòn-j lẻ- 


ní-xưn xuất bản bằng tiếng Pháp, 


và tôi không thề không nhận thấy 


những trích dẫn Lê-nin trong đó dêu 
sai Một vài ngày sau khi ra tạp chí, 
tòi đã tới quảng trường Pu-skin. Điều 
tôi nghe thấy ở dãy vượt quả những 
¿Ì tôi e sợ nhất. “Thảo luận mà làm 


đì, — các điển giá trịnh ,trọng nói, —- 


Lê-nìn cũng vậy, òng ta cũng có tội 
đối với tất cả những gì đã diện ra Ở 
nước ta dưới thời Xta-lin. Bởi vì bản 
thàn ông ta cũng làn bạo, ông ta đã 
&hông ngừng tìm cách đưa người ta ra 
bắn s. 

Trời, tất cả những điều nói đó che 
giấu mới vụng về làm sao!Cá những 


đoạn dài của các diễn giá đều rúi từ” 
tác phầm của Xôn-giê-nit-xưn đăng 


trên tạp chỉ Thế giới mới. Đối với tÒi, 
bác bỏ các diễn giả này chàng có gì 
là khó cá, nếu như họ chịu nghe một 
lý lẽ nào đó. Nhưng người ta đã không 
nghe tôi nói. Thế mà chỉ cần đem 
những trích dẫn ra kiềm tra chúng 
một cách bình tĩnh, đối chiếu chúng 
VỚI Các nguön... 

Vài năm nữa có thái độ như vậy 
đối với các nhà kinh điền chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin thỏi, lôi sợ ràng, xã 
hội sẽ quên hẳn Mác, Ấng-ghen, Lê- 
nin là ai... lọc thuyết của các ông thể 
nào, các ông kêu gọi gi, các ông đạy 
gì... Và có thể là trong bà mươi hoặc 
bón mươi nắm nữa, chúng ta sẽ phát 
hiện ra Lẻ-nin của chúng ta Œ) khi 
đọc cuốn Tiều sử chính trị của YV.I. Lê- 
nin do Xtê-phen Cô-hen viết cho chúng 
ta, cầu Trời để ông khóc và sống 
lầu ! 

° °e« 

Có thê lịch sử chẳng đạy chúng ta 
điệu gì chăng? rước Kia, chúng ta 
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hát nhữag bài ca ngợi Lê-n¡a. Điền 
nay, người ta ném đá vào Lẻ-nin. 
Chúng ta là đân tộc gì mà kỳ quải th: 
hoặc là “Hoan hò! ?® hoặc là ; Đà 
đảo !®. Đã tới lúc chúng ta tất ‹-a phải 
đi vào nghiên cứu đi sản lý tận của 
các nhà kinh điền chỉ nghĩa Mác” 
Lẻ-nin. Đã tới lúc phải lấy toàu bộ 
tác phầm gồm 5ã tập của Lê-nin từ 
trên giá sách xuống. rồi cá nhìn tư 
tìm hiểu lấy, không nhờ bất cứ ai giải 


- thích. 


Tôi muốn nói thêm: tôi yêu Lé-niïn, 
nhưng tôi không kêu gọi ai trong các 
bạn hãy yêu Người ngay tức thì. Tôi 
coi chủ nghĩa Lê-nin là cơ sở tư tướng 
của công cuộc cải tÔ, nhưng tôi không 
kéu gọi ai hãy tin lời Lôi và ca ngợi 
Lẻ-nin. 

Song tôi kêu gọi mỗi người, kề cả 
những người tán thành lẫn những 


“người chống đối Lê-nin, hãy đọc Lê- 


nin, hãy nghiên cứu di sản lý luận của 
Người. Không có một sự hiệu biết sâu 
sắƒ thì cũng không thê có những lý 
lẽ tán thành hay phản đối có sức 
thuyết phục. 

Hết mực chân thành, tỏi xin thủ 
thực: đù sao từ đáy lòng, tôi cũng hy 
vọng rắng người ta càng đọc Lê-nin 
nghiệm túc thị Người càng có những 
người thạt sự tin theo mình. Bởi vì 
những ai tìm cách bòi nhọ Lê-nin fhi 
không thể làm điều đó mà không 
xuyên tạc, bóp méo những sự %iện 
lịch sử, giả mạo những trích dẫn Lê- 
nin. Và đó Không phải là một sự ngẫu 
nhiền. Trái lại, những người báo vệ 
Lê-nin, ít ra là hiện nay, đang tìm 
hiểu sự thạt, Chỉ sự thật mới có lợi 
cho Lẻ-nin, đó là điều rõ ràng. , 


Người dịch: NGỌC KHANH 
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TẠP CHÍ CỘNG SẲN 
Éơ quan lý luận và chính trị tủa 
Írung tương Đảng cộng sản Việt nam 


KỶ NIỆM CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI 
NĂM 90 CÚA THỂ KỶ XX 


Đừng quên và không bao 
giờ quênm 


Thập niên cuối cùng sẽ kết thúc thế 
kỷ XX. | 

Thế kỷ XX chưa thể chứng minh 
được đầy đủ lý tưởng của Alác, nhưng 
đã là một cuộc kiềm nghiệm sâu sắc 
thế nào là sự phát triền của chủ nghĩa 
tư bản, và chủ nghĩa xã hội khoa học 
phải thế nào theo những nhận định 
thiên tài của Mác, Ăng-ghen, l.ê-nỉn. 
Chủ nghĩa tư bản đã tạo nên một lực 
lượng sản xuất không lồ bảng của cải 


bao nhiêu thế kỷ trước nó cộng lại, 


đồng thời cũng chính chủ nghĩa tư 
bản đã gây ra hai cuộc chiến tranh 
thế giới mà sự bàn khốc của chúng đã 
vượt rất xa tất cả các cuộc chiến 
tranh dưới thời đại phong kiến và 
phá hoại môi sinh một cách ghê gớm. 


HÀ XUÂN TRƯỜNG 


Có áp bức thì phải có đấu tranh ; kế 
gieo gió thi tất yếu phải gặt bão. Sau 
đêm tối là buöồi bình mình. Cuộc chiến 
tranh thế giới thứ nhất kết thúc đồng 
thời với sự bùng nỗ của cuộc Cách 
mạng Tháng Mười Nga báo hiệu mở 
đầu kỷ nguyên mới của xã hội loài 
người. Cuộc chiến tranh thế giới thứ 
hai kết thúc thì hệ thống xã hội chủ 
nghĩa ra đời. Sự hy sinh của nhân 
loại cùng sự hy sinh của nhân dân 
xỏ viết, của ĐCS Liền xô, của giai 
cấp công nhận và các đẳng cộng sản 
trên thế giới cho hòa bình và tiến bộ 
là vô cùng to lớn. 

Việt nam và các dân tộc bị áp bức 
đã và sẽ như thế nào nếu không có 
Cách mạng Tháng Mười, nến không 
có chiến thắng của Liên xô đối với 
chủ nghĩa phát xít. Lúc Cách niạng 
Tháng Mười bùng nồ, Việt nam còn 
trong đêm tối dày đặc của chủ nghĩa 


{ 


thực dân và phong kiến. Đọc lặp và 
quyền sống con người còn là io tưởng. 
Những trí thức yêu nước và Liền bộ 
của nước ta lúc bắy giờ không thấy 
eon đưởng nào khác ngoài chủ nghĩa 
đàn tộc hoặc chủ nghĩa cải lương, và 
đã thất bại. Nguyễn Ái Quốc sống giữa 


-thú đô nước Phập, một trung lâm văn 


mình chói lọi của châu Âu mà văn 
phần vận tìm đường, cho đến khi gặp 
Lẻ-nintrong Sơ thảo lần thư nhất những 
luận cương về vấn de dân tộc và vấn 
đề thuộc địa đáng trên báo Nhân đạo 
(1920). Hỗ Chí Minh nhớ lại: *Bản 
luận cương đó làm cho tôi cảm độn”, 
phần khởi, sáng tỏ, tín tưởng biết 
bao! Tôi xúc động đến pht khóc lên. 
Ngồi một mình trong buông nà tôi 
nói tơ lên như đang nói trước quần 
chúng đồng đảo: *SHỡi đồng bìo bị 
đọa dày dau khồ, đây là cái cần thiết 


_cho chủng ta, đây là eon đường giải 


phóng chúng ta ». Thời cơ cho Cách 
mạng Tháng Tám năm 1947 thành 
công là do quân đội xô viết đánh bại 
chủ nghĩa phát xít Đức và Nhật tạo 
nén; tài tình của Đảng ta là kịp thời 
nàm lãy thời cơ đó. Cách mạng Tháng 
Mười. sự tồn tại của'` Liên xô và hệ 
thống xã hội chủ nghĩa đã là một yếu 
tố quyết định sự chiến tháng của 
Việt nam đổi với để quốc Mỹ — một 
sr kiện lịch sử vang đội của thế 
kỷ XX, đánh dấu một bước ngoặt 
trong phong trào đấu tranh chống chủ 
nghĩa thực dân mới trên thế giới. 
Ngày nay, bao nhiều sự phần tích 
chứng mình tỉnh trạng thiếu hiệu quả 
trong viện trợ kinh tế của Liên xô 
cho Việt nam cũng không thề làm lu 
mở được hàng trăm công trỉnh lớn 
nhỏ do Liên xỏ giúp Việt nam đang 
là cơ sở và làm thay đồi bỏ mặt kinh 
tế của nước ta. 

Những ai đó, đừng vì những sự 
kiện trước mặt mà quên mắt nguÒn 
gốc của chiến thẳng và sự nghiệp lâu 
dài của DCS Việt nam và đân tộc Viết 
nam. Những ai đó, đừng vì những xáo 


^ 


` 

trọn. những khó khan của Liên xô 
hiện nay mà quen sự công hiến vĩ đại 
của Cách nuịng Tháng Mười và Liên 
xỏ trên 70 năm qua đối với sự nghiệp 
hỏa bình và nhàn đạo thế giới. Cái 
tÒ, đòi mới là vêu cầu của sự phát, 
Iriển, và chính vì những mục tiêu cao 
ci của chú nghĩa xã hội mà phải kiên 
quyết bío vệ sự thật của lịch sử và 
những thành tựu đã đạt được mày 
thập kỷ qua của cách mạng xã họi 
chú nghĩa. Chủ nghĩa hư vò và chủ 
nghĩa vỏ chính phủ là anh em sinh 
đòi bao giờ cũng chỉ tạo nên sự 
hỏón loạn và thim họa. 


Do nhiều nguyên nhân chủ quan và 
khách quan, trước khi bước vào thập 
niên cuối của thế kỷ, nhiêu nước xả 
hội chủ nghĩa làm vào tỉnh trạng 
khủng hoảng toàn điện, đảng cộng 
sản mát quyền lãnh đạo, các lực 
lượng chöng cộng sống lại, hoạt động 
điên cuöng nắm chỉnh quyền bằng 
các thủ đoạn. Liên bang cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa xô viết, con để của 
Cách mạng Tháng Mười. đã từng là 
thành trì của cách mạng thể giới, chỗ 
dựa của các dân tộc bị áp bức ngày 
càng đi sâu vào khủng hoảng, nhiều 
mặt chính trị — xả hội bị rối loạn Ca 
một hệ thống xã hội chủ nghĩa bỗng 
chốc bị tan rã, những người cộng sản 
chản chính từ Đông sang Tâv sững 
sử trước những biến cố quá bắt ngờ, 
những người ở ngay trong các nước 
đó hôm qua phần nộ xuống đường 
biều tình chống đáng cộng sản. chống 
nhà nước xã họi chủ nghĩa, hôm nay 
thấy thực tế phũ phàng. Tương quan 
lực lượng kinh tế, chính trị, quản sự 
thế giới đang nghiêng về ch nghĩa 
tư bản, chủ nghĩa xã hội đang bị mất 
đi sức hấp dẫn bạn đầu. Chủ nghĩa tư 
bản lợi dụng sự suy thoái của 
nhiều nước xã hội chủ nghĩa, tiến 
công liên tục bằng các thủ đoạn 
độc ác nhất, gian giảo nhất, hý 
hứng ngày xóa bỏ chủ nghĩa xã hội 
sắp đến. 


Phải chăng chủ nghĩa xã hội là 
« đứa con dị dạng của lịch sử Ð? Phải 
chăng con đường tiến lên của xã hội 
chỉ có một là chủ nghĩa tư bản ? Lịch 
sử đã chứng minh là không phải. 
Những dđiễn biến của cuộc sống hiện 
tại cùng đủ đề trả- lời: không phái. 


Trước hệ thống các nước xã hội chủ 
nghĩa đang tan rã, chủ nghĩa tư bản 
có một thời cơ quá sức mong ước của 
mỉnh đề tuyên truyền cho «sức sống 
bất tận » của chúng, song vẫn không 
tạo được sức hấp dẫn thay thế chủ 
nghĩa xã hội. Bản chất bóc lột và áp 
bức (áp bức giai cấp và áp bức dân 
tộc) của các nước tư bản chủ nghĩa đã 
từng thống trị hay đang thống trị thế 
giới dù được che đạy khởn khéo dưới 
nhãn hiệu nhân đạo ®, *đân chủ » 
« nhân quyền » vẫn bộc lộ trắng trợn. 
Gân đây, những hành dòng xâm lược 
của Mỹ ở Grê-na-da, Pa-na-ma, chống 
và đe dọa Cu-ba, tăng cường quản sự 
ở vùng Vịnh Péc-xích, bao che cho tòi 
ác của Í-xra-en, tiếp tục cô lập và 
thù địch với Việt nam, việc Mỹ và 
nhiều nước đòng mình của MỸ công 
khai ủng hộ và giúp đỡ những thể lực 
chống chủ nghĩa xã hội ở các nước 
Trung, Đông Âu và ngàyv cả ở Liên 
xÔ... là biều thị điền hinh nhất của 
chủ nghĩa đế quốc thời đại 
na. 


ngày 


Loài người vàn tiến lên theo quy 
luật của nó. Phép biện chứng đuy vật 
lịch sử văn tác dòng khách quan, Nâu 
chủ nghĩa tư bản phải là chủ nghĩa 
xã hội. Giai cạp từ sản và những thể 
đực phần động chửi rúa chủ nghĩa xã 


hội. nhưng không thể phú nhận lý. 


tướng của một xã hội công bằng, nhân 
địo., Gách mạng tư sản đã dưa lại tự 
do cho cá nhàn, nhưng không giải 
phóng được con người khỏi áp bức, 
bóc đột, cuối cùng để tự đo cá nhân 
phụ thuộc vào đồng tiên. Chủ nghĩa 
cư bản xóa bó chế độ chuyên chế, độc 
.ai phong Kiến, nhưng chỉ thực hiện 
dần chú cho giai cấp Lư sản trên sự 


đó đã 


chiếm đoạt quyền dân chủ của công 
nhân và nhân dân lao động. Chủ 


-_ nghĩa tư bản xác lập đản tộc và quốc 


gia, nhưng chính nó lại áp bức dân 
lộc và nô dịch quốc gia. Chính vì 
những lẽ đó, mục tiêu của loài 
người hướng tới phải là một chế độ 
được giải phóng khỏi áp bức, bóc lột, 


. thực hiện còng bằng. dân chủ cho mọi 


người, một thế giới trong đó các dân 
tộc sống độc lặp, bình đăng và hữu 
nghị. Chính trong cuộc đấu tranh cho 
mục tiêu đó mà chủ nghĩa xã hội 
ra đời. 


Chủ nghĩa xã hội đã kất đầu 
không theo như dự kiến của Mác, 
do sự thôi thúc của lực lượng sẵn 
xuat đổi với quan hệ sản xuất, 
Chủ nghĩa xã hội ra đời từ hột 


nước lạc hậu vẻ kinh tế, bị áp bức 
về xã hội. do đó cuộc cách mạng xã 
hội chủ nghĩa: tự nó ph: tạo ra những 
tiền đề cần thiết cho xã hội mới mà 
không qua sự phát triền của chủ 
nghĩa tư bản. Trong diều kiện lịch sử 
cụ thể như vậy, phát huy bản chất 
ưu việt của minh. từ sau Cách mạng 
Tháng Mười cho đến thập kỷ 60 và 
7U. chủ. nghĩa xã hội đã đạt được 
những thành tựu vĩ dại. No với thời 
gian hàng thế kỷ của chủ nghĩa tư 
bản, trong một thời gian ngàn nhất, 
lại bị bao văy, Liên xỏ đã dạt dược 
những thành tựu vĩ dại, cứu loài 
người khỏi tham họa phát xÍI, và tiếp 
đó sự hình thành hệ thống các nướo 
xã hội chủ nghĩa đã làm thay đổi căn 
cân lực lượng thể giới, có lợi cho các 
khuynh hướng độc lập, dân chủ và 
chủ nghĩa xã bọi. Những thành tựu 
bát buộc các nước tư bán 
phải có những thay đổỏi trong chiến 
lược dõi với giai cấp công nhàn và 
nhàn dàn lao động ở nước họ, đối 
với các nước đã hoặc đang đầu tranh 
thoát khỏi ách thống trị của họ. Tác 
động to lớn của trào lưu xã hội chủ 
nghĩa, của phong trào đàu tranh của 
giai cấp còng nhàn và các đẳng cóòng 


sản, của -phong trào độc lập đản tộc 
trong những biến đồi ở các nước tư 
bản hiện đại (để phản biệt với chủ 
nghĩa tử bản cồ điền) theo chiều 
hướng đàn chủ, nhân đạo là hiền 
nhiền. Nói một cách khác, những biến 
đổi đó giành được do đấu tranh của 
nhàn đàn lao động, chứ không phải 
từ ban chất của chủ nghĩa tư bản. 


Lê-nin tìm một mô hình 
xã hội chủ nghĩa cho nước 
Nga 


Trong cuộc tranh luận về Cương 
lĩnh của ĐCS Œ›) Nơa tháng 3-1918, l.ê- 
nin nói: ®. ,chủ nưhĩa xã hội sẽ như 
thế nào khi nó đạt tới những hình 
thức hoàn chỉnh của nó, điều đó 
-chúng ta không biết, không thể nói 
lên được... Những viên gạch dùng đề 
xây đựng chủ nghĩa xã hội còn chưa 


làm xong. Chúng ta không thể nói gì. 


hơn và chúng ta cần phải hét sức 
thận trọng và chính xác » (D). Lê-nin 
rat quan tàm đến sự thận trọng và 
tính chính xác trong các bước di đề 
đạt tới mục tiêu. Trong khi phê phán 
quan điềm của Đêc-xtianh «phong 
trao là tất ca, mục tiêu cuối cùng 
không là cái gì Ð, Lê-nin vêu cầu mục 
đích phải rõ ràng, con đường đán 
đến mục đích đó phải được quan niệm 
đúng đản, phải có sự hình dụng 
chính xác về tỉnh hình thực tế trong 
một thời kử nhất định và về những 
nhiện vụ trước mát của thời kỷ ấy ©). 


De tìm ra một mò hình cho chủ 
nghĩa xã hội ở nước Nga, Lê-nin đã 
vận động sáng tạo tứ duy của mình 
trong quá trình tiếp cận và nhận thức 
thực tế rất phức tạp của nước Nựa 
hỏi đó. Nghiên cứu sự phát triền của 
chủ nghĩa Lê-nin, chúng ta thấy từ 
thăng 4-1917 đến tháng 11-1920, Lẻ- 
nĩn văn chưa thoát khỏi định đề của 
Mác ephá vỡ chủ nghĩa tư bản ® « chờ 


cách mạng thế giới”, Ngày 3-1-19174- 


l.ẻ-nin đưa ra khầu hiệu * Cách mạng 


thế giới muôn nắm ». Tháng 11-1920, - 
Lê-nin còn nhận định *... Chúng ta 
bắt đầu sự nghiệp của mình một cách 
đặc biệt có tính đến cách nạng thế 
giới”. Nhưng trước những khó khăn 
đo #®chủ nghĩa cộng sản thời chiến? 
gay nén, tại Đại hội lÏ toàn Ngựa các 
ban giáo dục chính trị, Lê-nin tuyên 
bố dứt khoát: «Vi trình độ văn hóa 
của chúng ta thấp kém, chúng ta 
khỏng thê tiêu điệt chủ nghĩa tư bản 
bằng một cuộc tấn công chính điện 
được" (3), Khác với quan điểm của 
Mác vẻ phi hàng hóa, phi tiền tệ trong 
xã hội mới, Lê-nin chủ trương: làm 
sống lại thương nghiệp, kinh doanh 
nhỏ, chủ nghĩa tư bản... bắt chúng 
chịu sự điều tiết của nhà nước trong 
một chừng mực mà chúng văn hoạt 
động có hiệu quá Œ). 


Văn để dạt ra trước Lê-nin là 
“nước Nựa chưa đạt tới trình độ phát 
triển những lực lượng sẵn xuất căn 
thiết để xây dựng chủ nghĩa xã hội ®. 
Như vày danh hiệu “nhà nước xà hội 
chủ nghĩa ® có thích hợp không ? Lè- 
nin trả lời: SCó lẽ cũng không có 
người cộng sẵn nào lại phủ nhàn điều 
sau đây : danh từ nước cộng hỏa xã 
hội chủ nghĩa xò viết» có nghĩa là 
chính quyền xô: viết quyết tàm thực 
hiện bước chuyển lén chủ nghĩa xã họi, 
chứ hoàn toàn khoòng có nghĩa là đà 
thừa nhận chế độ kinh tế hiện nát là 
chế độ xứ hội chủ nghĩa. 


€Vậy thì danh từ quá độ có nghĩa 
là gì?. Vận dụng vào kinh tế, có 
phải nó có nghĩa là trong chế độ hiện 
nay có những thành phần, những bỏ 
phận; những mảnh của chủ nghĩa tư 
bản và chủ nghĩa xã hội không ? Bát 
cứ ai cũng đều thửa nhận là có? @). 
TC : 

(1) VY. Lê“nin: Toàn tập, Nrb Tiên bộ, 
Mát-xcơ-va, 1977, 1 36, Ir §2—§3 

(2) Nem YV,I, Là-nin : Toàn tập, Nxb Tiến 
bộ, Mát-xcơ-va, 1978, t.6, tr. 491 


(3) Sách đã dán, t, 44, tr. 210 
(4) Xem Sách đã dan, t, 44, tr 194(4—219 


(5) Sách đã đản, L 43, tr248 


Và cuối cùng trong cuộc đời (1-1823) 
của mình, Lẻ-nin thoát khỏi tư đuy 
cũ về chủ nghĩa xã hội. Người kháng 
định: «Ngày nay... chúng ta buộc 
phải thửa nhận 'là toàn bộ quan điềm 
của chúng ta về chủ nghĩa xã hội đã 
thay đồi về căn bản. Sự thay đồi căn 
bản đó là ở chỗ : trước đây chúng ta 
đã đát và không thê không đặt trọng 
tàm công tác của chúng ta vào đấu 
tranh chính trị, vào cách mạng, vào 
việc giành lấy chính quyền, v.v... 
Ngày nay. trọng tâm ấy đã chuyên 
sang công tác hòa bình tô chức “văn 
hóa »... Cuộc cách mạng văn hóa ấy, 
đối với chúng ta, có những khó khăn 
không thê tưởng tượng được, về mặt 
thuần túy văn hóa (chúng ta bị mù 
chữ), cũng như về mặt vật chất (bởi 
vì muốn trở thành những người có văn 
hóa thì tư liệu vật chất đề sản xuất phải 
phát triền tới một mức độ nào đỏ, 
chúng ta phải có một cơ sở vật chất 
nhất định nào đó) » (6). 


Trong bối cảnh lịch sử đầu những 
_năm 20, đề thục hiện chính sách kinh 
tế mới “khỏi phục chủ nghĩa tư bản 
trên một mức độ lớn. Khôi phục 
đến mức độ nào chúng ta chưa thê 
biết được” (7), lê-nin đặt vấn đề 
“ai thẳng ai ??: 


®“ loàn bỏ vấn đề là ở chỗ ai sẽ 
vượi ai? Hoặc là bọn tư bản sẽ tồ 
chức nhau được trước, chúng sẽ 
đuôi những người công sản đi, và 
như thế thì còn nói gì được nữa. Cần 
nhìn những cái đó một cách tỉnh táo: 
ai sẽ thắng ai? Liệu chính quyền nhà 
nước vô sản, dựa vào nòng đàn, có sẽ 
tỎ ra có khả nắng khống chế dược 
các ngài từ bản một cách thích đáng; 
đề hướng chủ nghĩa tư bản di theo 
đúng phương hướng mà nhà nước đã 
vạch ra và tạo ra một thứ chủ nghĩa 
tư bản phục tùng nhà nước và phục 
vụ nhà nước không? Cần dặt vấn đề 
này một cách tỉnh táo. Về phương 
diện này, mọi hệ tư tưởng, mọi nghị 


luận về các quyền tự do chính trị 
đều là những nghị luận mà ta có thề 
thây rát nhiều... Tất cá những cái đó 
chỉ là ba hoa rỗng tuếch. Cần biết 
vứt bồ những lời ba hoa rỗng tuếch 
đó đi » (8). Lẻ-nin đặc biệt quan tàm 
đến vấn đẻ quản lý: “Cứ việc hội 
họp thảo luận, nhưng quản lý thị 
không hề được mảy may dao động, 
hãy quản lý một cách kiên quyết hơn 
bọn tư bản trước kia P (9). 


“llãy nhớ rằng câu hỏi mà hiện 
nay cần phải giải đáp đứt khoát là: 
chúng ta có biết cách làm việc cho 
chính chúng ta được không? Nếu 
không ~ tôi xin nhắc lại — nước cộng 
hòa của ta sẽ bị điệt vong... 


“Tất cả các đồng chí đều phải làm 
kinh tế. Bên cạnh các đồng chí sẽ có 
các nhà tư bản, cũng sẽ có các nhà 
tư bản nước ngoài, những người được 
tô nhượng và những nhà trưng thầu; 
họ sẽ quơ của các đồng chí những 
món lợi nhuận lên tới hàng trăm 
phần trăm; họ sẽ làm giàu bên cạnh 
các đồng chí. Cứ đề cho họ làm giàu, 
còn các đồng chí thì sẽ học được ở 
bọn họ cách quản lý kinh tế, chỉ có 
như thế, các đồng chí mới xày dựng 
được nước cộng hòa cộng sản chủ 
nghĩa » (10). Và đề chiến thắng, L.ê- 
nin nêu ba kẻ thủ chính: 


« R€ thù thứ nhất —tính kiêu ngạo 
còng sẵn chủ nghĩa » 

«kẻ thù thứ hai-nạn mù chữ » 

“Kẻ thù thứ ba—nan hối lộ ® (11), 


Đề chiến thắng, Lê-nin chủ trương 
«ei mòt.loạt bước quá độ có thề có. 
Còn có thê làm cho «sợi đây » chùng 
hơn, không làm đứt nó, * thả chùng » 


(6) Sách đã đần, t, 47, tr. 42Ss—490 
(7) Sách đã dàn, t, Á1, tr. 200 


(&) Sách đã dẫn, t. 
(9) Sách đã đặn, (t. 41, tr. 20A 

(10) Sách đã đăn, t. 13, tr. 208—209 
(11) Sách đã dăn, t. 44, tr. 217—218 


41, tr. 2U2 


cho “để hơn? (12). Nhưng chính vì 
«cần có sự mềm đẻo tối đa * mà * bộ 
máy nhà nước phải cứng rán”. Đăng 
phải thống nhất và kỷ luật, *tăng 
cường sự đoàn kết (và kỷ luật) trong 
mỏi bộ đàng Ð (13). 


Chính sách kinh tế mới là những 
bước đi thích hợp rút kinh nghiệm 
từ “chủ nghĩa cộng sản thời chiến ®, 
Lẻ-nin đã tự phê bình coi là sai làm 
khi tuyên bố chiến tranh với quan 
hệ hàng hóa, đồng nhất quan hệ hàng 
hỏa với chủ nghĩa tư bản, chống tự 
do buòn bản v.v. 


Theo dõi nghiềm túc tư duy của 
Lê-nin trong thời điểm 1917 — 1221 
thì thay những màu thuần đã bọc lò 
ngay trong tư duy của Lẻ-nn từ 
năm 1918. Trong khi Lê-nin cố giữ 
mò hình cô điền xã hội chủ nghĩa do 
Mác đẻ ra một cách chúng chúng thi 
Lẻ-nin bắt đầu đã có suy nghĩ khác: 
Trong tác phầm « Nhiệm vụ trước 
mắt của chính quyền xó viết * (1918), 
chúng ta thấy những bước đi quá 
đò mà Lê-nin tìm tôi không loại trừ 
sử dụng tất cả những kiến thức và 
văn hóa tư bản chủ nghĩa, và đặc 
biệt nhấn mạnh chủ nghĩa từ bàn 
nhà nước đề xảy dựng chủ nghĩa xã 
hội. Lê-nn không sợ mìỉnh mâu 
thuần với mình, không sợ tử bỏ quan 
điềm cũ lỏi thời. Những trăn trở, 
những mẫu thuần trong tư duy 
của Lê-nin và những người bọn sẻ 
vích về một mỏ hình cho chủ nghĩa 
xã hội ở nước Nga có thẻ xem nh 
là điều tất vếu, vì trước đó, văn đề 
chủ vếu đặt ra là giành chính quyền, 
quan niệm về một xã hội mới (không 
phải là tư bản chủ nghĩa) còn là trưu 
tượng. Nam vững mục tiêu, những 
thực tiến, chỉ có thực tiên mới từng 
bước giúp cho họ những quan niệm 
dũng dắn về quá trình xây dựng mụột 
xã hội mới. 

& Ai thắng ai» không phải là coi 
mọi thành tựu của chủ nghĩa từ bản 
là kẻ thủ, đối lập với chúng, thủ tiêu 

~ 
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chúng, * phá vỡ chúng® mà trái lại, 
phải và biết sử dụng chúng đề phục 
vụ cho mục tiêu của mình. «Ai thắng 
ai» thực chất là nắm chắc chính 
quyền vô sản, biết sử dụng mọi Xiến 
thức của chủ nghĩa tư bản, mọi của 
cải đo nó tạo ra với sự phát huy 
quyền làm chủ của nhàn dàn lao 
động, mau chóng nắm lấy những kiến 
thức, những thành tựu đó, luôn luôn 
sảng tạo, mạnh dạn đôi mới, kien 
quyết từ bỏ những quan niệm lỏi 
thời, tạo tiên đề kinh tế —xà hội cho 
chủ nghĩa xã hội. tạo sự vững chúc 
cho chính quyền vỏ sản. 

Sau khi lLê-nin mất, chính sách 
kinh tế mới chấm đứt vào năm 1921. 
và chủ nghĩa xã họi tiếp tục đưược 
xây dựng ở Liên xò theo khuynh 
hướng tập trung toàn bộ vào quàa 
lý của nhà nước, ngày nay người 
ta gọi đó là * chủ nghĩa xã họi 
nhà nước *. Ở ngay Liên xỏ, không Í† 
người, kê cá một số nhà khoa học, 
khi phê phân nÏững sai lãm trong 
quá khứ, đặc biệt là những sai làm 
của XIa-lin, đã phú nhận hoàn toàn 
chủ nghĩa xã hội ở Liên xô, thậm chí 
eoi echủ nghĩa xã hội nhà nước ? là 
«chủ nghĩa xã hội trại lnh ®, là một 
thứ dị dạng của lịch sử. Phải nói 
ngay rằng, quan điềm hư vô chủ 
nghĩa, phi lịch sử đó đà đóng góp 
vào sự chống đối chủ nghĩa xã hội, 
chồng xô. viết, chống đăng cộng san. 
bòi nhọ l.ê-nin ở Liên xò (và không 
chiở Liên xỏ). Những nhà khơa học 
chân chính, những người cộng sản 
chân chính, những công dân xỏ viết, 
nhất là những người thuộc thế hệ đã 
làm nên Cách mạng Tháng Mười và 
đã hy sinh lớn lao bảo vệ đất nước 
xà hội chủ nghĩa đầu tiên, đã chống 
hại quan điềm phi lịch sử và phí mắc 
xii đó. 

[Lịch sử đã chứng mình Liên xỏ đã 
bát đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội 


(12) Sách đã dân. t I3. tr, 415 
(13) Sách đã dán, t1, 43, tr. 443 


xà những thành tựu của nó hơn nửa 


thế kỷ qua là không thể phú nhận, 
chúng gắn ®*ó không chỉ với cuộc 
sông của người dàn XxÔ 
còn với phong trào cách mạng thế 
mình nhân loại, biều 
Ehị tính hơn hẳn của chủ nghĩa xã 
hỏi so với chủ nghĩa tư bản. LÝ 
tưởng xã hội chủ nghĩa có từ thời 
cô đại, nhưng chủ nghĩa xã hội khoa 
hoe chỉ xuất hiện từ khí có chủ nghĩa 
Mác. Nó trở nên hiện thực từ sau 
Cách mạng Tháng Mười với Leẻ-nin 
và DCS Liên xô. Sai lầm, xuyên Fạc 
không thê làm mất bản chất của chủ 
nghĩa xã hội. Chủ nghĩa xã hội được 
gọi là “chủ nghĩa xã hội nhà nước» 
phải được dồi mới, nhưng xét trên 
lịch sử cụ thẻ, khòng phải là một mô 
hình hoàn toàn khô cứng. Nó đã tạo 
được những bước nhảy vọt và góp 
phần quan trọng làm thay đôi bộ mặt 
thế giới. trong cuộc cạnh tranh với 
chủ nghĩa tư bản trên phạm vi thế 
giới. TẤt nhiên, ngày nay nhìn lại, 
chủng ta thấy những thành tựu lớn 
lao của mô hình đó, dồng thời cũng 


g LỚI, VỚI Văn 


thấy nó đã gây nên tồn thất lớn cho” 


những lĩnh vực quan trọng khác của 
nền kinh tế trước hết là nông nghiệp. 
«œChủ nghĩa xã hội nhà nước » đã lợi 
dụng quá mức sự hăng hái của quần 
chúng lao động, và việc áp dụng chế 
độ bắt buộc, phương pháp mệnh lệnh 
phi kinh tế, làm mất tính chủ động 
và sức sáng tạo của người lao động, 
gây cản trở cho sự phát triền khoa 
học và kỹ thuật. khuyến khích phát 
triển kinh tế bề rộng hơn là chiều 
sâu, v.v. nguyên nhân của sự trì trệ 
và lạc hậu mà ngày nav các nước Xá 
hội chủ nghĩa đã phải trả giá quá đắt. 

«Chủ nghĩa xã hội nhà nước ?® đã 
vấp phải những màu ghuản không 
thẻ tránh khỏi, nó đã đáy chế độ xã 
hợọi chủ nghĩa vào cơn khủng hoàng 
lừ cục bộ đến toàn điện, Đồi mới chủ 
nghĩa xã hội trở nên tất vều,Nhưng đồi 
mới chủ nghĩa xã họi không có nghĩa 
là thuy đồi chủ nghĩa xã hội bằng chủ 


viết, mà - 


.ehủ nghĩa ) 


nghĩa tư bản hay bằng một con đường 
thứ ba. Đồi mới chủ nghĩa xã hội là 
trả lại cho nó tính khoa học và cách 
mạng, trả lại cho nó bộ mặt đân chủ 
và nhân đạo. Đó là sư tạo nên miột 
mô hình xã hội chủ nghĩa mới phủ 
hợp với tiến hóa của lịch sứ. Đó là 
*sä mỘI quá trình, phải từng bước 
kiên quyết, nhưng thận trọng và chác 
chán. Từ một mô hình có nhiều 
khuyết. tật, mà muốn chuyên sang 
một mô hình mới, phải có nhiều thöš 
gian. Rhủng hoảng kéo đải đã dẫn 
tới mất chủ nghĩa xã hội, hay dẫn tới 
hón loạn triền miền ở một SỐ nườe 
xã hội chủ nghĩa, bát nguồn từ sự 
nóng vội, thiếu những bước đi thàn 
trọng và chác chắn, thiếu kiên định 
những tiêu chuần và mục tiêu của 
xã hội. Thực chất, đó còn 
là một cuộc đấu tranh «ai thắng ai ?°. 
Và trong cuộc đấu tranh đó, không 
phải lấy chủ nghĩa xã hội đối đầu 
với chủ nghĩa tư bản (19, không phải 
là tạo nên một xã hội thuần khiết 
không bao giờ có, mà là khai thác và 
biết khai thác những thành tựu của 
chủ nghĩa tư bản phục vụ cho chủ. 
nghĩa xã hội. Chính sách kinh tế mới 
của Lê-nin không phải là một mô hình, 
mà là một chiến lược đề tạo ra một 
mô hinh. Tỉnh thần đó của Lê-nin, 
tư duy đó của Lê-nin phải được sống 
lại. Nói như một số người xò viết hiện 
may, phải đề cho chủ nghĩa xã hội 
sống một cuộc đời thứ ba » của 
[.ẻ-nin Œ3). Những yếu tổ quyết định 


————~ 

(11) Trong lúc những hẻ cảm quyền ở 
nhiêu nước tư bản chủ nghĩa luôn luôn đôi 
đầu và tìm mọi cách tiêu diệt chủ nghĩa vã 
họi, tiều điệt những người còng san, đo lá 
hành động di ngược lại quy luật phát triền 
lịch sử. chứng tÓ© sư hung hàn thuốc bản 
chất :của giai cấp tư sản, cuộc dâu tranh giải 
cắp còn quyết liệt trong thời đại ngàv nàv, 

(15) Cuộc đời thứ nhất: khí lLẻ-nin còn 
sống „ cuộc đời thứ hai : sau khi [L.ẻ~nin mát, 
sự dựng lại lịch sử của Người bàng - mọi 
cách. cuộc đời thứ ba : tư tưởng, phong 
cácb, phương pháp [ẻ-nin— phải được sống 
lại chân thật trong cuộc cải tô hiện này, 


- 


^ 


cho cuộc sống đó là: sự giác ngộ xã 
hội chủ nghĩa của nhân dân. sự vững 
- vàng của nhà nước vô sẵn, và quyền 
lãnh đạo đúng đắn của Đảng cộng sản. 


Chủ nghia xã hội không 
chỉ có một mo hình 


Chỉ có một chủ nghĩa xã hội mà 
theo Mác, đặc trưng nồi bật nhất là 


trên cơ sở lực lượng sản xuất phát 


triền cao, sản xuất dược xã hội hóa 
bằng sự thay thế sở hữu tư nhân bởi 
sở hữu xã hội với mục đích thủ tiêu 
bóc lột, và những quan hệ kinh tế — 
xã hội được nhân đạo hóa với sự phát 
triền của vai trò cá nhân theo phương 
chảm «tự do cá nhàn là điều kiện 
của tự do toàn xã hội” — mục đích 
cuối cùng của sự phát triền nền sản 
xuất đã được xã hội hóa Những đặc 
trưng đó được thê hiện trong vai Irò 
làm chủ xã hội của nhân đản lao động 
và sự phân phối của cải vật chất 
thạng dư theo lao động. Đó là ranh 
giới giữa chủ nghĩa tư bản với chủ 
nghĩa xã hội, đó là sự gần gũi dông 
thời là sự khác biệt giữa chủ nghĩa 
xã hội với chủ nghĩa xã hội đân chủ 
hay dàn chủ xã hội Ơ các nước theo 
chế độ dân chủ xã hội, những phúc 
lợi xã hội đo đấu tranh của nhân dàn 
lao động mà có, cùng chính là những 
mục tiêu xã hội mà nhiều nước xã 
hội chủ nghĩa chưa đạt tới, có thề 
. nói là những yếu tõ xã hội chủ nghĩa 
trong lòng các nước tự bàn chủ nghĩa. 
( những nước này, có nhiều điều 
chúng ta cần nghiên cứu học tập, 
nhưng các nước đó văn là các nước 
tư bàn chủ nghĩa, không phải là con 
đường tiến tới của nước ta. Vị Ở 
những nước này, tư liệu sản xuất 
chú chót vẫn nàm trong tay tư bản, 
từ đó giai cấp tư sản nắm những vết 
hầu của nền kinh tế quốc dàn, chỉ 
phối đường hướng chính trị của đất 
HƯỚC, Ølai cấp công nhàn và nhàn 
đân lao động văn ở địa vị người làm 


thuêy màu thuận giữa tư bản và lao ˆ 


động không hề giảm bớt. Khòng 
th vì khủng hoảng của chế độ 
xã hội chủ nghĩa mà trở lại với chủ 
nghĩa tư bản hay chế độ lân chủ xã 
hội, mà ngược lại phải vượt lén khỏi 
chế độ dân chủ xã hội, xây dựng cho 
được chủ nghĩa xã hội. Đó là con 
đường mà lịch sử thắng lợi của phong 
trào mác xít đã chứng minh. Liên 
minh với những người dàn chủ xã 
hội, với các tô chức phái ta khác là 
cần thiết, nhưng không thề đồng nhất 
cách mạng với cải lương. Một xã hội 
xã hội chủ nghĩa phải đạt tới các mục 
tiêu: — kinh tế, văn hóa phát triền 
cao; mọi người đều có cuộc sống âm 
no, hạnh phúc, công bằng xã hội và 
dân chủ được luật pháp đảm bảo; 
các dân tộc trong nước sống trong 
quan hệ anh em, bình đẳng, và hữu 
nghị với các dân tộc khác trên thế 
giới. ' 


Chủ nghĩa xã hội khoa học chỉ có 
một, nhưng có nhiều con đường đến 
với nó, có nhiều mô hình thê hiện nó. 
*ự khác biệt giữa các con đường tiếp 
cận với chủ nghĩa xã hội, sự đa đạng 
về mô lìình cũng như sự khác nhau 
về các bước đi là do đặc điềm lịch 
sử và xã hội của mỗi nước, môi dân 
tộc quyết định. Sự rạp khuòn, máy 
móc theo một mô hình nhất định, du 
mô hình đó đã đạt tới sự phát triền 
cao, đều đưa đến những tồn thải 
năng nè. 


Có ý Kiến cho rằng không nên quy 
thành mô hình này, mô hình kia. Y 
kiến này không phải không có cơ sở. 
Trải qua hơn nửa thế kỷ, chưa có 
một mò hình xây đựng chủ nghĩa nào 
là Không có sai lầm, không phát sinh 
những màu thuần từ bản thần các 
mỏ hình đó. So với các chế độ trước, 
chế đỏ xã hội chủ nghĩa là mới mc. 
Kinh nghiệm lịch sử cho thấy, một 
chế đò mới thay được chế độ cũ 
không phải là công cuộc vài ba mươi 
năm, mà là một quá trình trải dài 
hàng thế kỷ. Tuy hơn 70 năm, kề từ 


ngày Cách mạng Tháng. Mười thành 
công, chủ nghĩa xã hội khoa học cùag 
đang ở thời kỳ đầu. Vừa xây dựng, 
vừưa tỉm tòi, phát hiện những cái mới, 
vưa rút kinh nghiệm, sửa chữa, điều 
chỉnh, hoàn thiện. 


Vấn đề chính là nắm vững tiêu 
chuần và mục tiêu đề ra cho từng 
giai đoạn; trên những tiêu chuän và 
mục tiêu đó, phác ra cương lĩnh, 


chiến lược và kế hoạch cụ thẻ. Cuộc. 


sống sẽ chứng minh sự đúng dắn hay 
sai lãm của đườn# lỗi, chính sách và 
phương pháp lãnh dạo, chỉ đạo cửa 
chúng ta, Điều quan trọng là phầi 
làm cho đúng, quyết tầm thực hiện 
tái đúng, sớm phát hiện cái sai, kiên 
quvết và mau chóng sửa chữa, khòng 
đề cho cái mụn nhỏ trở thành cái 
ung lứn. 


Vai trỏ của cương lĩnh và chiến 
lược là đănh giá đúng thực trạng của 
xì họi và tìm ra được những định 
hướng phát triển phủ hợp với trình 
độ, điều kiện đất nước, có tính đến 
những yếu tổ tích cực và tiêu cực 
của thời dại tác động đến con đường 
phát triên của nước ta. MXâu thuận cơ 
bản của nước tà là màu thuận giữa 
con dường tiến lên chủ nghĩa xã hội 
với trạng thái xã họi kém phát triển 
“và những lực lượng càn trở con 
đường đó. Với tỉnh thần chú dòng, 
Đảng ta đang tích cực chuin bị 
Cương lĩnh thứ hai của Đăng: 
«Cương lình xây dựng chủ nghĩa xã 
hội trong thời kỷ quá độ”, nhằm giải 


quyết mâu thuẫn cơ bản đó, dưa nước 
ta tiến lên sánh với các nước tiên 
tiến trên thế giới. 

Năm 90 chuyền bước vào thập niên 
90. Với cách mạng mới của khoa học— 
kỹ thuật đang như bão tố, mười năm 
sắp tới là mười năm sôi động, lay 
chuyên dữ dội, thay đói lớn lào bộ 
mặt thế giới. Những con người là 
quyết định. Chủ nghĩa xã hội lày 
phục vụ con người làm mục dích cao 
ca. Đang ta lình đạo nhìn dàn ta 


kiến định con dường xà hội chủ 
nghĩa, năm chắc chủ nghĩa Mác — 


Lệ-nin và tư tướng Hồ Chí Xinh, biết 
tiếp thu mọi trí tuệ của nhàn loại, 
biết tập hợp mọi lực lượng có thê 
tập hợp, nhận biết sai lìm và Kiến 
quyết sửa chữa sai làm. Di quyết dị, 
tắt phải đến. Nói như Lê-nin trong 
địp kỷ niệm làn thứ tư Cácir mạng 
Thang Mười: «... khòng sợ phải làm 
lại nhiều lần những cái coúsø (a đã 
bát đầu, không sợ phải sữa chữa sai 
lãm : chính là nhờ hiều sàu ý nghĩa 
của những sai lầm đó, — mà chúng ta 
sẽ lên những lớp cao hơn» (10). 


Chủ nghĩa xã hội là tương lai của 
loài người. Chủ nghĩa xã hội sản sàng 
đón nhận thứ thách mới của thời đại 
với tỉnh thần, ý chí và trí tuệ của 
những người làm nên Cách mạng 
Tháng Mười vĩ đại: 


11-1990 


(10) Sách đã dẫn t, 4á ; tr. 191 


Về vị trí và chức năng lịch sử 


RONG phong trào cộng sản 
À và công nhân quốc tế đã nảy 

sinh những quan niệm rất 
khác nhau về chủ nghĩa xã 
hội. Đã có những xu hướng muốn từ 
bỏ chủ nghĩa xã hội đề theo con 
đường xã hội dân chủ, tử bỏ phong 
trào cộng sản đề gia nhập Quốc tế xã 
hội chủ nghìn. 


Tình hình đó có nhiều nguyên nhàn. 
Bèn cạnh những nguyên nhàn sâu xa 
thuộc lĩnh vực quan điểm lịch sử, 
quan điểm triết học, lợi ích giai cấp, 
còn có nguyên nhân lrực tiếp bắt 
nguồn từ sự khác nhau trong việc 
đảnh giá chủ nghĩa xã hội hiện thực, 
chủ nghĩa tư bán biện đại và nhiều 
vấn đề lớn khác của thời đại 
ngày này. Nhưng nếu xét riêng lĩnh 
vực nhận thức thị cuộc tranh luận 
đang điện ra Xxoayv quanh một thực 
tiên lịch sử liên quan trực tiếp đến 
sự ra đời, vị trí và chức nàng lịch sử 
của chủ nghĩa xã hội. 

Chủ nghĩa xã hội đã ra đời vào 
một thời điềm mà trình độ phát triền 
sức sản xuất của xã hội loài người 
còn thấp. Và đến này đã gần một thế 
kýỶ. sức sản xuất văn chưa vượi được 
trinh độ của chủ nghĩa tư bản. 

Năm [917 —năm ra đời của chủ 
nghĩa Xà hội, mới chỉ là thời điềm 
năm  Ølữa hài cuộc cách mạng trong 
nông nghiệp. Cuộc cách mạng khoa 


:1) 


cửa chủ nghĩa xã hội 


MAI HIỀN * 


học kỳ thuật hiện đại đến nay mới 
bắt đầu. Chắc chắn là cuộc cách 
mạng khoa học kỹ thuật này sẽ tạo 
nên một bước nhãy vọt mới của sức 
sản xuất. Kinh nghiệm lịch sử cho 
thấy rằng, mỗi bước nhảy vọt của 
sức sản xuất đều tất vếu kéo theo nỏ 
những biến đôi ở tầm cỡ cách mạng 
trên các lĩnh vực xã hội và chính trị. 
Tuy vậy, lúc này cũng chưa đủ dữ 
kiện đề dự đoán đến bao giờ thì sức 
sản xuất sẽ đạt đến trình độ cần thiết 
cho sự ra đời xã hội cộng sản chủ 
nghĩa, một xã hội cao hơn hẳn xã hối 
tư bản chủ nghĩa về mọi mặt ; như 
Mác đã nêu ra. 


Trong khi đang phải tìm tòi về 
mặt lý luận, chủ nghĩa xã hội lại vấp 
phải những khó khăn không nhỏ 
trong thực tiễn xây dựng. Đòi mới, 
cải tÖ chủ nghĩa xã hội được đật ra, 
những khó khăn và vấp vấp mới lại 
càng làm cho lĩnh vực lý luận thém 
phức tạp, thạm chí hỗn loạn. Từ đó, 
ngay trong đội ngũ cộng sản, ở nhiều 
người đã xuất hiện quan điềm từ bỏ 
chủ nghĩa xã hội. Họ coi việc Lê-nin 
lựa chọn chủ nghĩa xã hội là mội sai 
lầm lịch sử. coi chủ nghĩa xã hội là 
một nhánh cụt, cần phải quay trở về 
với dòng chính của lịch sử là chủ 
nghĩa tư bản. Ho cho rằng không có 


# Chuycp viên Bán đối ngoại trúng ương 


con đường đôi mới chủ nghĩa xã 


hội, mà chỉ có con đường từ bỏ chủ 
nghĩa xã hội. Lập luận của họ là : khi 
chưa có cơ sở khách quan (sức sản 
xuất xã hội để xây dựng một xã hội 
eao hơn hàn xã hội tư bần chủ nghĩa, 
thì không thể tồn tại một xã hội nào 
khác ngoài xã hội tư bản chủ nghĩa. 

Tình hình đó đòi hỏi chúng ta phải 
đát chủ nghĩa xã hội vào bối cảnh 
tỐn tại khách quan của nó (trình độ 
phát triền của sức sản xuất hiện nav), 
xác định một cách rõ ràng vị trí vị 
chức năng lịch sử của chủ nghĩa xã 
hội. Việc làm đó không chỉ nhằm bảo 
vệ chủ nghĩa xã hội trên lĩnh vực 
nhận thức, mà còn có ý nghĩa quyết 
định đối với còng cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội trong thực tiễn. Một chế 
_độ xã hội chỉ có thể tön tại nếu trên 
thực tế nó có chức năng lịch sử của 
nó, nếu sự tồn tại của nó cần thiết 
cho phản loại. 


* 


Chủ nghia xã hại hiện tại có thề 
được coi là phương án tè chức xã hội 
của giai cấp công nhân thực hiện chức 
măng lịch sử giải phóng người lao động 
trong điều kiện cen đường phát triền của 
sức sân xuất cỏn dài. trước khi đạt đến 
trình độ làm cho sự tiêu vong của chủ 
mghia tư bản và việc thay thế chủ nghĩa 
tư bản bảng một hình thái kinh tế xã 
hội cao hơn trở thành một tất yếu 
_ kinh tế. _ 

Con người là chủ thề sáng tạo lịch 
sử. Lịch sử nhàn loại là lịch sử của 
quá trình con người vừa đâu tranh 
với thiên nhiên, vừa tiến hành đau 
tranh xã hội đề tự giải phóng mình. 
Những thành tựu vạt chát và tính 
thân mà loại ngườiđã đạt được, là 
phương Tiện con người lqo ra Với qui 
mộ ngàyv cảng lớn đề tự giải phóng 
mình. : 


Quá trình nối tiếp nhau `của các 
hình thái kinh tế xã hội như chiếm 
hữu nô lệ, phong kiến, tư bản chủ 
nghĩa, là quá trình từng bước mở 
đường cho sức sản xuất phát triên, 
đông thời cũng là quá trình con 
người từng bước được giải phóng. Các 
chế độ nỏ lệ, phong kiến, tư bản chủ 
nghĩa đều là những xã họi do giai 
cấp bóc lột thống trị. Bóc lột bị giờ 
cũng là chiếm đoạt sức lao động của 
người khác, nhưng các giai cấp bóc 
lột khác nhau thì có những cách bóc 
lọt khác nhau. Đề có thể chiếm đoạt 
sức lao động của người nô lệ, giai 
cấp chủ nô đã chiếm đoạt cả thê xác 
người nô lệ ; đề n ua bán sức lao động, 
người ta đã mua bán cả con người, 
bản thân con người đã trở thành hàng 
hóa. Trong chế độ phong kiến, giai 
cấp chúa đáất chỉ cần chiếm đoạt ruộng 
đất và bưộc chặt người nông dàn vào 
lãnh địa của minh. Trong chủ nghĩa 
tư bản, nền sản xuất hàng hóa phát 
triền cao đã tạo cho giai cấp tư sản 
khả năng: chỉ cần nắm tư bản là đủ 
đề chiếm đoạt, sử dụng toàn bộ sức 


lao động xã hội. Trên thị trường sức 


lao động, người lao động trở thành 
người tự do bán sức lao động của 
minh. 


Từ số phận người nô lệ đến số 
phận người vô sản tự do bán sức lao 
động trên thị trường đã là một bước 
tiến lớn trong quá trình giải phóng 
con người. Tuy vậy, người lao động) 
văn là người làm thuê. Trong khuôn 
khô của chủ nghĩa tư bản, sự nghiệp 
giải phóng con người không thề nào 
di xa hơn thế được. : 


Việc giai cấp vô sản xuất hiện như 
là một lực lượng xã hội dọc lập, có 
học thuyết xĩ hội của mình, có đội 
tiên, phong của mình, là một bước 
phát triền về chất của quá trình giải 
phóng còn người. Dưới chế độ tư bản 
chủ nghĩa, những thành tựu giải phóng 
con người là những kết quả phụ, mang 
tính phương tiện phục vụ nhu cầu 
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phảt triền sức sản xuất và lợi ích của 
giai cấp bóc lôt. Nhưng cũng tại đó 
đã xuất hiện giai cấp vô san; giai 
cáp này ngày càng lớn nnạnh, nhận 
thức được mình và tô chức ra đội 
tiền phong đề tự giải phóng. Sự nghiệp 
đó được thực hiện một cách tự giác. 
Theo ý nghĩa đó, Cách mạng Tháng 
Mười Nga là một bước ngoặt lịch sứ, 
mỞ ra thời đại giải phóng con người, 
giai phóng xã hội, thời đại người lao 
động làm chủ xã hội. 

Những sự kiện trên không phải là 
ngầu nhiên mà là kết quả tất yếu của 
mọt quá trình phát triển lịch sử cụ 
thẻ. Giai cấp vô sản, chủ nzhïa Mác 
Lê-nin chỉ có thề ra dời trên cơ SỞ 
một trình độ phát triển nhất định 
cúa( sỨc sản xuất xã hội. Việc chủ 
nghĩa xã hội ra đời và đảm nhiệm sứ 
mạng giải phóng của mình từ những 
cơ sở kinh tế xã hội lạc hậu cũng là 
kết quả tự nhiên của quá trình phá 
vỡ hệ thống thống trị của chủ nghĩa 
tư bản từ những mắt xích vếu nhất 
của nó. 

Thắng lợi của giai cấp vô sản đã 
điển ra không như Mác dự tính. Thắng 
lợi đó đã diễn ra không phải từ một 
xĩñ hội tư bản chủ nghĩa phát triền đã 
đến độ chín muôi, không phái từ sự 
phá vỡ quan hệ sản xuất tư bản chủ 
nghĩa không còn chứa đựng nỏi lực 
lượng sản xuất phát triển quá lớn 
mạnh. Giai cấp vô sản đã giành quyền 
làm chủ quá trình phát triền xã hội 
theo một kiểu khác. 

Vào cuối thể kỷ 18 đầu thế kỷ 19, 
sức sản xuat đã có một bước nhà v vọI 
vẻ chất. Bước nhảy vọt này lạo Ta 
hai hệ quả xã hội — chính trị quan 
trọng : 

Một là, giai cấp tư sản, nhờ sức 
sản xuất mới, đã đánh bại hoàn toàn 
thế độ phong kiến, và mội thể ky sau, 
đã thống nhất thế giới dưới quyên 
thống trị của nó, 

Hai là, giai cập vô sản đại công 
nghiệp dã ra đời. Suốt thế ký l9, giai 


t2 


Ằe 

cấp đó đã trưởng thành và trở thành 
mọt lực lượng xã hội độc lập. có học 
thuyết xã hội của minh, có tô chức 
chính trị của mình. Cùng một thể kv 
sau, ở nước Nựa, giai cấp dó đã pàu 
quyền lãnh đạo và đã lãnh dạo thành 
còng cuộc cách mạng lật đỏ chế đệ 
phong kiến Xa hoàng, trợ thành giai 
cấp cầm quyền, làm chủ quá trình 
phát triền xã hội ‹yvà đã tìm ra miội 
phương án mới đề tô chức xã hội của 
mình. Chủ nghĩa xã hội đã ra đời, 
một xã hội của người lao động, khong 
có chế độ người bóc lột người, đà 
được xây dựng. 


Chủ nghĩa xã hội dã ra đời và phát 
triển trên 70 nàm. Từ một quốc gia 
đơn độc, chủ nchĩa xã hội đã rộng 
lớn ra, trở thành một lực lượng hùng 
mạnh, đóng vai trò quyết định trong 
việc giải phóng nhân loại khỏi những 
tai họa mà chủ nghĩa tư bản đã trúi 
lên dâu các dàn tộc: chủ nghĩa phát 
xit, chủ nghĩa thực đàn. 


Cũng như sau Cách mạng Tháng 
Mười giai cấp vô sản Nga phải tìm 
cho mình một phương án tö chức xã 
hội, ngày nay các dân tộc sau khi 
thoát khỏi ách thống trị của chủ nghĩa 
đế quốc cùng phải tìm cho mình một 
phương án tồ chức xã hội phù hợp. 


Ngọn eờ giải phóng của giai cấp vẻ 
san đã dưa nhiều dân tộc, nhiều lãnh 
tụ của phong trào giai phóng dân tộc 
đến với chủ nghĩa Mác — Lê-nin, dến 
với chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa xã 
hội đã mở rộng địa bàn sang các nước 
thuộc địa cũ, nơi mà trình độ phát 
triền sức sản xuất, phát triền xã hội 
eòön lạc hậu hơn nhiều so với nước 
Nga năm 1917. 


Lịch sử cụ thê là như vậy. Không 
chờ điều kiện khách quan, lực lượng 
sản xuất phát triền đến: độ làm cho 
sự tiên vong của chủ nghĩa tư bản 
và sự thay thế nó bằng một hình 
thái kinh tế xã hội cao hơn trở thành 
một tất yếu kinh tế. 


Trình độ phát triền còn thấp của 
lực lượng sản xuất không hề phủ định 
khả năng lựa chọn một phương án tô 
chức xã hội khác với phương án tư 
bản chủ nghĩa. Nhưng muốn làm được 
việc đó, chúng ta phải xuất phát từ 
bối cảnh khách quan, nhịn nhận mội 
cách rõ ràng chức năng lịch sử của 
chủ nghĩa xã hội, từ đó đánh giá chủ 
nghĩa xã hội trên thực tế, xác định 
nội dung bên trong của chủ nghĩa xã 
hội, đồi mới nhận thức lâu nay về 
chủ mghĩa xã hội. 


Tử hoàn cảnh ra đời như vậy, chủ 


nghĩa xã hội tất yếu đòi hỏi một. 


phương án tô chức xã hội thể nào đề 
có thề một mặt, cho phép theo kịp và 
vượt chủ nghĩa tư bản về phát triền 
sức sản xuất, và mặt khác, cho phép 
thực hiện giìi phóng người lao dòng. 
Việc giải phóng người lao động, biến 
người lao động thành người chủ của 
_xã hội. là sự khác biệt cơ bản giữa chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bàn. Với 
tư cách là phương án sản xuất hàng 
hóa của giai cấp tư sản, nên sản xuất 
tư bản chủ nghĩa vẫn cho phép sức 
sản xuất phát triền mạnh mẽ trong 
lỏng nó. Nhờ đó mức sống vật chất 
của người lao động vẫn được nâng 
cao. Cơ chế bóc lột sức lao động của 
chủ nghĩa tư bản cho phép giai cấp 
tư sản thiết lập nhà nước pháp quyền 
Khuôn khô pháp quyền tư sìn vẫn có 
thề đành cho người lao dộng những 
quyền tự do nhất định. Chỉ có điều 
là giai cấp tư sản đã làm việc đó trên 
cơ sở đặt người lao động vào vị trí 
người làm thuê. Số phận của họ trước 
sau vẫn là: chỉ có thề sống nếu bán 
được sức lao đờng, và chỉ có thê bán 
được sức lao động nếu sức lao động 
đó đem lại lợi nhuận cho giai cấp 
tư sẵn. 


Lợi nhuận của giai cấp tư sản là 
mục tiêu của nền sản xuất tư bản 
chủ nghĩa, là động lực phát triền của 
xã hội tư bán chủ nghĩa. Và cũng 
chính từ động lực đó đã đẻ ra những 


tai họa mà nhân loại phải chịu đựng 
suốt mấy thế kỷ nay :áp bức đân tộc 
và chiến tranh xâm lược. - | 

Chủ nghĩa xã hội cũng phải phát 
triên sức sản xuất, nhưng khác với 
chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa xã hội 
làm việc đó trên cơ sở xác lập vị trí 
người lao dộng làm chủ nền kinh tế, 
làm chủ xã hội. 

Chủ nghĩa xã hội, tuy chưa thê là 
một xã hội phí hàng hóa, phỉ giai cấp 
và phi chính trị. chưa phải là một 
bước ngoặt đưa nhân loại Lừ “vương 
quốc của tất vếu sang vương quốc của 
tự do »,nhưng chủ nghĩa xã họi đã là 
mọt xã hội do người lao động lặp ra, 


.một xã hội của người lao động 'và vì 


người lao động, Đó là lý do tại sao 
người lao động lựa chọn chủ nghĩa xã 
hội chứ không lựa chọn chủ nghĩa tư 
bán, và cũng chỉ có người lao động 
mới la chọn chủ nghĩa xã hội. Và 
cũng chính vì thế, chủ nghĩa xã hội chỉ 
có thề tồn tại, chỉ có thê đứng vững 
trước mọi sóng gió, nếu người lao 
động thực sự là người chủ của xã hội. 
Người lao động làm chủ là động lực 
của xã hội xã hội chủ nghĩa, là đặc 
trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội. 

Như vậy, đứng về chức năng giải 
phóng con người, chủ nghĩa xã hội là 
một xã hội cao tơn chủ nghĩa tư bản. 
Còn về chức năng phát triền lực 
lượng sản xuất, thì việc lựa chọn chủ 
nghĩa xã hội là một sự bác bỏ phương 
án sẵn xuất tư bản chủ nghĩa. 


Chủ nghĩa xã hội đang làm vào 
khủng hoảng. Lõi thoát khỏi cuộc 


_ khủng hoảng này là sự đôi mới chủ 


nghĩa xã hội cả trong nhận thức và 
trong thực tế. Chủ nghĩa xã hội được 
đồi mới sẽ có đầy đủ khả năng để 
vừa thực hiện chức năng giải phóng 
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người lao dộng vừa phát triền mạnh 
mẽ sức sản xuất, đem lại cho người 
lao động một cuộc sống tốt đẹp trên 
lĩnh vực vật chất cũng như tính 
thân. 

Khi khẳng định chủ nghĩa xã hội 
với một nội dung lịch sử cụ thẻ như 
vậy, chúng ta không hệ đối lập với 


khái niệm của Mác vẻ hình thải kính, 


tế xã hội. Chúng ta chỉ xử lý một 
"hiện tượng lịch sử cụ thê xuất hiện 
trong một thời kỷ lịch sử cụ thê. Ở 
đây, chúng ta xem chủ nghìa xã hội 
là một biều hiện lịch sử cụ thể của 
khái niệm mác xít—lẻ nín nít về phép 
biện chứng giữa cái chủ quanfvà cái 
khách quan của quá trình lịch sử. 
Chúng ta hiều rằng, tính tất yếu lịch 
sử khách quan không hề loại trừ việc 
lựa chọn mang tính lịch sử. Mỗi giai 
cấp, mỗi lực lượng xã hội đều tìm 
cách thực hiện cái tất yếu khách 
quan theo cách của mình, vì lợi ích 
của minh. Do đó, tính tất yếu lịch sử 


khách quan được thực hiện một cách 
khác nhau; nó mang hình thức cụ thê 
nào đó là tùy thuộc vào cuộc đấu 
tranh giữa các giai cấp, vào thắng 
lợi của một giai cấp nào đó. 

Quá trình phát triền của lịch sử 
phụ thuộc vào những quy luật khách 
quan đọc lập với ý thức và ý chí của 
con người. Nhưng quá trình đó lại do 
chỉnh bản thân con người sáng tạo ra. 
Sự phát triền của xã hội sẽ khong thê 
có được nếu thiếu sự kết hợp giữa 
hoạt động tự giác của con người với 
quả trình xà hội tự phát. Không xử lý 
một cách thích đáng mối quan hệ biện 
chứng giữa cái chủ quan và cái 
khách quan, đứng trước những hiện 
tượng lịch sử mới xuất hiện, người ta 
để rơi vào tình trạng đao động trong 
nhận thức, từ cực này sang CỰC khác, 
từ chủ quan duy ý chí đến khách quan 
định mệnh, từ lập trưởng giai cáp 
cực đoan đến cường điệu giá trị nhân 
loại phi giai cấp, hoặc ngược lại. 


ĐỀ BẢO ĐĂM... 
(Tiếp theo trang 19) 


hiện tượng tiêu cực trong đảng và 
trong xã hội. Lẻ-nin đã từng nói, tính 
công khai trong đấu tranh phê bình 
là thanh bảo kiếm đề chữa lành các 
vết thương. 

Trong quá trình đấu tranh thực 
hiện dàn chủ, cũng cần kịp thời phê 
phán, uốn nàn những biểu hiện cực 
đoan, lệch lạc, những hoạt động cơ 
hội, mị đàn, những hành ví ve vuUỐI 
lấy lòng quản chúng, làm ra vẻ ta dày 
là người dàn chủ. Dòng thời sớm 


4 


chấm dứt những việc làm mang tính 
đân chủ binh thức, kiều như : cấp ủy 
hoặc người só thầm quyền đã quyết 
định đẻ bạt cán bộ rồi mới hỏi ý kiến 
của quản chúng và cấp dưới; cấp ủy 
cấp trên giới thiệu cấp ủy viên của 
mình vẻ các địa phương và cơ sở ưng 
cử dẻ đại hội đáng ở đó bầu làm đại 
biều đi dự dại hội cấp trên... Thời 
buỏi bày giờ mà còn giữ cách làm 
kiều äy thì quần chúng không thể 
chấp nhận được. 


xé 


Đề bảo đảm 


dân chủ trong đảng 


HỰC hiện đản chủ là yêu cầu 
nội tại trong sự phát triền 
của đáng cộng sản, là nguyện 
vọng chính đáng của đông 
đảo cán bộ, dng viên, và là sự phản 
ánh xu thể phát triển của thời đại. 
Nội bộ đăng không dàn chủ thì mọi 
sáng kiến và trí tuệ trong đang không 
được phát huy, tô chức đẳng không 
có sinh khí và khỏng thê 
tráng. Trong tình hình hiện này, mở 
ròng dân chủ trong đàng còn là mọt 
nội dung cơ bản đề đôi mới dàng và 
thúc đầy công cuộc đàn chú hóa toàn 
xà hội, 

Nhưng làm thế nào để trong dàng 
thật sự có đắn chủ? Đây là vấn đề 
rat đáng suy nghĩ, rất cần tông kết, 


Thực tế nhiều năm qua đã cho thấy, 
không phải cứ họ khâu hiệu dân chủ, 
nói nhiều vẻ đàn chủ là tự nhiên có 
dàn chủ. Điều quyết định, cái bảo 
đâm cho đản chủ được thực hiện là 
phải giải quyết tốt ba loại vấn để chú 
yếu suu địyv ? 

l — BHiều đúng và có nhận thức 


thống nhất van dê dân chủ trong 
đảng. 


Trên vấn đề này lu nav có rất 
nhiều cách hiệểu khác nhau. Gần 
đầy, Ở mỘI SỐ HƯỚC cũng có người 
muốn đặt lại vấn để hoặc bỏ sung 
những nội đúng mới về-đàn chủ trong 
đảng. 


CƯỜNG. 


NGUYÊN PHÚ TRỌNG 


Có người hiểu đàn chủ là đảng 
viên muốn nói gì thì nói, muốn làm 
gì thì làm; đáng viên có thề không 
chấp hành cá nựhị quyết của dáng, 
có thê tuyên truyền công khai quan 
điểm riêng của mình Ở mọi nơi, kề 
eœn trên các phương tiện thông tịn 
đại chúng; đáng viên được tự do 
Hẻn Kết lạp ra nhóm này, nhóm khác 
trong dũng hoặc hoạt động trải với 
quan điểm đường lối chúng của đẳng; 
tô chức đăng cấp dưới không cần 
phục tùng quvết định của tỏ chức 
đẳng cấp trẻn. Thạm chí có người 
còn muốn đẳng chỉ nên là một tô chức 
giỏng như cần lạc bộ, tha họ bản cãi, 
tranh luận; muốn trong đẳng có 
những phe nhóm đổi lặp để kiêm chế 
lìn nhau. Và người ta coi đấy tà tiêu 
chí quan trọng đề đănh giá trình độ 
đàn chủ của một đàng, cũng giống 
nh trong một nước phải có nhiều 
đẳng lãnh đạo hoặc nhiều tô chức đối 
lập mới là có dàn chủ. 


Lai có Khuvnh hướng hiểu đàn chủ 
trong đăng một cách cứng nhắc, cũ 
kỹ. Đàn chủ đường như phái theo 
một Khuôn khô nhất định. đàn chủ 
như là phương tiện dễ đạt đến sự 
tập trung: không muốn đẳng viên và 
tö chức đăng cấp dưới dòe lặp suy 
nghĩ, tìm tòi sáng tạo: dòng nhất 
khoa học với chính trị, đồng nhất ý 
kiến nghiên cứu với quan điềm 


lạ 


- 


đường lối của đảng. Vì thế, ai nói 
khác ý kiến lãnh đạo liền bị thành 
kiến hoặc bị quy chụp là chống lãnh 
đạo, chống đăng, 

Một số người đối lập dàn chủ với 
tập trung, tách rời việc phát huy sáng 
“kiến, sắng tạo của đảng viên với 
việc thực hiện kỳ luật, giữ gìn sự 
đoàn kết thống nhất của đăng. Họ vin 
vào những sai lầm quan liêu, độc 
đoán, mắt dân chủ của một số người 
lãnh đạo nào đỏ đề phủ nhận nguyên 
tắc lập trung dân chủ. cho rằng thực 
hiện tập trung.dân chủ là nguyên 
nhân gàv ra sự độc đoán, độc tài 
trong đang. Mọi sự phê bình, xử lý 
đang viên đếêu bị họ quy cho là vì 
phạm đàn chủ trong đăng, độc đoán 
đọc tài, phong Kiên quản phiệt... 

- — Những cách hiểu trên đây là phiến 
điện, cực đoan, đo đó có hại cho việc 
phát huy đàn chủ trong đáng. Cá lý 
luận và thực tiền đều chứng mình 
rang, tính chát và mức độ đàn chú 
của một đẳng không phú biểu hiện ở 
chỗ irong dàng có íE hay nhiều phe 
phái đòi lập, có íL hay nhiều quan 
điểm khác nhàu, cũng không phải ở 
chỏ nội bộ có sự đấu đá, chồng đối, 
bát bê hay răầm rấp phục tùng... Mấu 
chốt quyết định tính chất và mức độ 
đàn chủ của một đáng là ở chỏ đảng 
“đó phát huy đến mức nào trí tuệ và 
quyên bình đáng của các đang viên, 
cũng giống như tính chất và mức độ 
đìn chủ của một xã hội được quyết 
định bằng việc thực hiện đến mức 
nào lợi ích và ý chí của nhàn dân lao 
đọng. 

Dàn chủ trong đẳng thể hiện eụ 
thể trên các mặt eơ bản sau đây : 


— ảo đảm thật sự tự do tư 
tưởng trong sinh hoạt đăng, khuyên 
khích và tòn trọng sự suy nghĩ đọc 
lập, sáng tạo, tho luận, tranh luận 
thăng thần, nhằm phát huy trí tuệ 
của toàn đăng, của từng cán bộ, đẳng 
viên trong việc chuän bị các quyết 
định, ra quyết định và thực hiện 


_— 


quyết định. Trong các hội nghị đẳng, 
mọi dáng viên đều có quyền bàn bạc 
và tham gia quyết định các cóng việc 
của đảng, phê bình, chất vấn các cán 
bộ, đảng viên khác, được trình bày 
hết ý kiến của mình, và khi cần có 
thê được bảo lưu ý kiến hoặc đề đạt 
ý kiến lên các cơ quan cấp trên cho 
đến dại hội đại biều toàn quốc của 
dẳng. Các quyết định của tồ chức 
đăng được thảo luận tập thề và biều 
quvết theo đa số. 

— Cơ quan lãnh đạo của đẳng ở tắt 
cả các cấp phải được bầu cử một cách 
đàn chủ theo nguyên tắc bỏ phiếu 
kín, không gò ép, áp đặt. Trong quá 
trình chuần bị bầu eử cấp ủy và trong 
công tác cán bộ. tố chức đẳng tòn 
trọng và lắng nghe ý kiến của đẳng 
viên và quần chúng, kết hợp sự giời 
thiệu chuần bị của cơ quan có thầm 
quvền với sự đề cứ, ứng cử của đìng 
viên. Mọi đáng viên đều có qnvên đề 
cử, ứng cử và bầu cử. Rhuyven khich 
đảng viên ứng cử. 

—=Šự lãnh đạo của đăng theo 
nguyên tác tập thẻ kết hợp với phản 
còng trách nhiệm cá nhân. Cấp ủv và 
người đứng đầu cấp ủy phải báo cáo 
còóng việc và chịu trách nhiệm trước 
lập thể bầu ra mình. Tập thê và quần 
chúng giám sát, kiềm tra các hoạt 
động của cơ quan lãnh đạo. 

— Trong dáng thường xuyên tự phê 
bình và phê bình, bảo đảm kỷ luật, 
tự giác và doàn kết thống nhất. 

— Việc đề bạt, khen thưởng và thi 


hành kỷ luật đẳng viên là do tập thê 


bàn bạc, đảng viên được trình bày 
hết ý kiến khi tô chức đảng quyết 
định kỷ luật đối với mình. Mọi đẳng 
viên đều bình đẳng trước kỶ luật của 
đảng. 

— Phong cách lãnh đạo và lề lối 
làm việc sầu sát cơ sở, sâu sát quần 
chúng. Cán bộ lãnh đạo gần gũi và 
thường xuyên đối thoại với đẳng viên 
và quần chúng... 

Rð ràng, nếu thực hiện tốt những 
nội dung trên đày sẽ phát huy được 


dân chủ trong đẳng, khai thác được 
trí tuệ và sức mạnh của toàn đẳng. 

Từ Đại hội VI của Đảng đến nay› 
Đảng tạ dã có bước tiến mới về thực 
hiện đân chủ trong sinh hoạt đẳng, 
trong việc chuần bị các quyết định 
của đẳng, trong việc bầu cử cấp ủy 
và đánh giá, đề bạt cán bộ, trong 
quan hệ và lề lối làm việc giữa cấp 
trên và cấp dưới, giữa cấp ủy đẳng 
với chính quyền và các đoàn thê nhân 
dàn. Đợt tự phê bình và phê bình, 
đấu tranh thẳng thán, chân tình của 
Bộ chính trị, Ban bí thư và BCH TƯ 
trong các dịp Hội nghị trung ương ð 
và Hội nghị trung ương 9 vừa qua là 
một ví dụ về sự chuyên biến trong 
phong cách làm việc của các cơ quan 


lãnh đạo đẳng. Nhưng phải thừa nhận 


rằng những tiến bộ đó còn rất hạn 
chế, trình độ dân chủ trong đẳng 
còn xa mới đạt yêu cầu. Những 
hiện tượng mất đản chủ, dàn chủ 
hình thức, cùng những tư tưởng ngôi 
thứ, gia trưởng trong đảng, đọc đoán, 
thành kiến.... còn khá nặng nề. Không 
ít cán bộ lãnh đạo ở các cấp. các 
ngành gàn như đã thành «vua con. 
ông tướng, cbà tướng, sống rát 
quan cách, lộng quyền, xa dân. Không 
ít những người đân và đảng viên 
thường phải chịu oan ức, đau khồ. 
Đồng thời cũng xuất hiện những hiện 
tượng đàn chủ quá trớn, dàn chủ cực 
đoan,.dẫn đến tự đo vô tỏ chức, cục 
bộ bản vị, mất đoàn kết, ví phạm ký 
luật thống nhất của đăng. 

Tình hình đó có những nguyên 
nhân khách quan, nhưng cái chính là 
do trong đảng chưa có sự nhận thức 
đầy đủ và thống nhất về văn đề dân 
chủ, và quan trọng hơn là chưa có 
một cơ chế hợp lý bảo dim thực hiện 
dân chủ trong dàng. 

2—-Có quy chế, quy định cụ 
thê về dân chủ trong dáng. 

“Thực tế cũng cho thấy, muốn thực 
hiện được dân chủ trong đăng, nhất 
thiết phải có cơ chế đúng, có những 


quy định cụ thề, tức là nội dung tư 
tưởng dân chủ phải được «thê chế 
hóa ®, * pháp luật hóa » buộc các đẳng 
viên và tô chức đảng phải thỉ hành. 


Điều lệ Đảng ta đã quy định nhiều 
điều cụ thề đề thực hiện nguvẻn tắc 
tập trung dân chủ, phát huy. đân chủ 
trong đảng. Nhiều chỉ thị, nghị quyết, 
quy chế công tác cũng đã nói rõ 
những điềm cần thiết. Nhưng đến nay, 
trước bước phát triền mới, trước yêu 
cầu của sự nghiệp đồi mới, rö ràng 
còn phải bỏ sung, phát triền và cụ 
thể hỏa rất nhiều. | 

Xin nêu một số ví dụ : trong điều 
kiện cách mạng khoa học và công 
nghệ phát triền ào ạt như hiện nay, 
thế giới biến chuyền rất nhanh, 
lượng thông tin rãt phong phú và đa 
dạng, đề phát huy sáng kiến và sự 
suy nghĩ độc lập của cán bộ, dàng 
viên, cần có quy chế về cung cấp 
thông tin thường xuyên cho cán bộ 
và đảng viên. Cấp ủy đảng phải bảo 
lâm quyền được thông tin của đăng 
viên. 

Các cấp ủy đẳng, trước hết là 
BGH TƯ Đăng, cần tăng cường hơn 
nữa vai trò và trách nhiệm trong 
việc chuần bị các đẻ án công tác của 
đảng. Trên mỗi lĩnh vực, khi cần, có 
thề thành lập tiều ban chuyên đề 
gồm một số cấp ủy viên dê trực tiếp 
nghiên cứu chuần bị đề án. Các dự 
thao đề ấn tủy theo tính chất và 
phạm ví đều phải được tô chức đẳng 
cấp đưới và dụng viên tham gia ý 
kiến, Đối với những vấn đề mới và 
khó hoặc còn nhiều ý kiến khác nhau, 
phải chuân bị vài ba phương án đề 
cần nhắc hoặc thực hiện chế độ làm 
thử trước khi kết luận và đi đến 
nghị quvét, 

Quy định thành chế dộọ Bộ chính 
trị bảo cáo công việc và hoạt động 
của mình trước mỗi kỷ họp BCH TƯ ;_ 
Ban thường vụ bảo cáo công việc và 
hoạt động của mình trước mỗi kỳ họp 
cấp ủy; cấp ủv bảo cáo trước tô chức 
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đíng hoặc cơ quan bầu ra mình. Quy 
dịnh thời gian tiến hành tự phê bình 
và phẻ bình, tỏ chức đề quần chúng 
phé bình và bỏ phiếu tín nhiệm cán 
bọ. đ¿ng viên, tử cơ quan cao nhấy 
đến tỏ chức cơ sở. Chẳng hạn, mỏi 
Bắn một hìn, từng ủv viên Bộ chính 
E? ft phà bình; Bộ chính trị báo 
cáo tự kiếm điềm về hoạt động 
của mình trước hội nghị DCH TU; 
bạn chấp hành các cấp tự phê 
bình, lấy Ý kiến phê bình của quản 
chúng và cấp dưới: bí thư, phó 
Đi tư Và các ủy viên thường vụ 


tr phé bình trước bạn chấp hành ;, 


ủy viên bạn chấp hành tự phê bình ở 
chỉ bộ nơi công tác. Xử lý nghiêm 
kiiie những người có thái độ trấn 
áp, trù đập người phê binh hoặc lợi 
dụng phê bình dê đá kích, vụ cáo 
n/ười Khác, gày chia rẽ, mát doàn 
kết. 
Quy dịnh thời hạn xem xét ý kiến 
bìo lira của đẳng viên, liIết thời hạn, 
cấp ủy phải có kết luận rõ vẻ những 
ý kiến báo lưu đó. Trường hợp cân 
thiết có thể tô chức nghiên cứu, thảo 
luận hoặc cho thứ nghiệm. Những ý 
kiên dược thực tế chứng mình là 
đúng thì phải tiếp thủ đề bồ sung và 
hoàn chính nghị quyết của dáng. 


Đề tăng cường vai trò kiềm tra, 
giảm sát cửa tó chức dàng đối với 
hoạt động của cấp ủy, kịp thời bồ 
sung, điều chỉnh chủ trương chính 
sách, kịp thời thay thể những cần hộ 
không đâm đương được nhiệm vụ, 
kiện toàn cấp úy, cần quy định đứt 
khoát: giữa hai kỷ đại hội, tô chức 
họi nghị dại biểu đáng ở các cấp. Khi 
sân Thiết hoặc có 2/3 số tô chức đăng 
trực thuộc vêu cầu thị triệu tập dại 
hội bất thường, Nghị quyết của hội 
nghị dại biều không cần phải do eấp 
v friệu tập thông qua, 


Trong công tác cán bộ, cần quy 
định cụ the tiêu chuần cho từng chức 
đanh cán bộ, cơ cấu ba độ tuôi ở 
mỗi cấp ủy. Di thư cấp ủy từ cấp 


ˆ 
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trêu trực tiếp cơ sở đến tồng bí thư 
Không làm Hiên tục quá hai nhiệm kỳ 
{10 nắm). Việc giới thiệu người đà 
hầu vào cấp ủy phải tiến hành từ cơ 
sở: cấp ủy triệu tập đại hội không 
được bác bỏ tư cách đại biều do cấn 
đưới bầu lên. Việc bỏ nhiệm cán bộ 
phải hỏi ý kiến của cơ sở và phải 
lầy phiếu tín nhiệm từ cơ sở; ai 
không được da số: phiếu tín nhiệm 
thí không đề bạt, Thực hiện rộng rãi 
chế dò sát hạch, thị tuyển cán hò 
quản lý, căn bộ chuyên mòn nghiệp 
vụ, nhàn viên nhà nước. Giữa nhiệm 
kỶ công tác cần đánh giá lại cán bọ, 
ai Không đủ tiêu chuần thì Kiên quyêt 
thay, không chờ hết nhiệm kỷ. Việc 
đánh giá căn bộ nhất thiết phải hỏi 
ý Kiến cấp quản lý cán bộ, hỏi ý kiến 
quản chứng và cấp dưới, cùng những 
người có quan hệ, có hiều biết về cán 
bộ đó, trực tiếp đối thoại với cán bọ 
đó. Gó chế dộ khen thưởng thích đáng 
những người phát hiện. tiến cử 
những căn bộ thất sự có đức có tài: 
xf lý nghiêm mình những người có 
thái độ gia trướng, đọc đoán, bè phái. 
cố tình vi phạm nguyên tác dân chủ 
tập thể trong công tác cán bộ. 


Kỷ luật đối với đăng viên phải được 
xém xét từ chỉ bộ. Kỷ luật khai trừ 
đụng viên ra khỏi đảng phải được 
hội nghị chỉ bò biều quyết với ít nhất 
2/3 số đảng viên đồng ý. Sau khi hình 
thức kỷ luật đã được quyết định, 
hoặc chuần y, nếu đẳng viên hoặc tỒ 
chức đẳng bị thi hành kỷ luật khòng 
đông ý thì trong vòng 1 tháng có quyền 
yêu cầu xem xét lại và được khiếu 
nạt lên eäp trên. Khi nhận được thư 
khiếu nại, cấp ủy và ủy bạn kiềm 
tra cấp trên phải báo cho người gửi 
Lhư biết, chậm nhất trong vòng 1 tháng 
phải tỏ chức điều tra, trong vòng 6 
Kháng phái xem xét giải quyết và trả 
lời cho người khiếu nại. 

Trường hợp bị khai trừ ra khỏi 


đảng nên đương sự không đồng ý thị 
có thẻ khiếu nại lên các cơ quan có 


thầm quyền ở cấp trên cho đến tận 
.BGZ1 TỬ. Các quyết định của cấp trên 
thí hành kỷ luật cán bộ và cấp ủy 
- viên thuộc điện cấp-trên quản lý phải 
thòng báo đến chỉ bộ nơi đẳng viên 
đó sinh hoạt. Trường hợp đảng viên 
bị bắt, bị xử lý sai, tổ chức đẳng phải 


mình oan và khôi phục mọi quyền lợi- 


chính đáng của đẳng viên đó, đồng 
thời yêu cầu các cơ quan cé trách 
nhiệm phải kiềm tra và xử lý nghiêm 
khắc cá nhận hoặc tập thể nào xử 
lý sai. | 

Di định thành chế độ cán bỏ lãnh 
đạo các cấp đi làm việc trực tiếp ở cơ 
sở, tiếp xúc với dân, đối thoại với 
quần chúng và cấp dưới, giải quyết 
kịp thời và đứt khoát những công việc 
cấp bách. 

V.v. 


3—Có cơ chế giám sát, kiềm 
tra. đấu tranh bảo đảm thực hiện 
dân chủ trong đảng. 


Không phải cứ có quy chế, quy định 
là mọi việc về dân chủ được thực 
hiện. Thực tế đã có không ít những 
điều khoản ghi trong điều kệ đẳng mà 
không được đảng viên và tổ chức 
đảng thực hiện nghiêm túc, thậm chí 


còn vi phạm nghiêm trọng. Muốn thực. 


hiện được quy chế, điều lệ, trước hết 
cán bộ cấp trên, cắn bộ lãnh đạo phải 
gương mẫu. Điều đó là hiền nhiên. 
xhưng vấn đề cực kỷ quan trọng là 
phải có sự giám sát kiềm tra chặt chẽ 
của các cơ quan có thầm quyền, kết 
hợp với sự giám sát thường xuyên 
của quần chúng. có sự dấu tranh mạnh 
mẽ của công lưận.. 


Ủy ban kiềm tra của đăng ở các 
cấp phải được tăng thêm quyền hạn 
và trách nhiệm, nhất là trong việc 
kiềm tra thực hiện các nguyén tác tö 


chức và sinh hoạt đăng, quy chế làm: 


việc của ban chấp hành, kiềm tra tư 
cách đảng viên và cấp ủy viên, xem 
xét và xử lý kỷ luật đảng viên và tô 
chức đảng cấp đưới. Vì vậy, theo tôi, 


nẻn quy định đề dại hội (chứ không 
phải cấp ủy) bầu ủy ban kiềm tra. 
Trường hợp vẫn đề cấp' ủy bầu thì 
cần quy định rõ quyền hạn và chức 
năng của ủy ban kiềm tra _ 

Thi hành kỷ luật nghiêm mình 
những cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ 
luặt của đảng - và pháp luật của nhà 
nước. Xử lý thích dáng những người 
tham nhũng, độc đoán chuyên quyền, 
trủ đập, ức hiếp quần chúng. 

Phát dòng quần chúng dấu tranh 
mạnh mẽ chống tiêu cực. Trong điều 
kiện đẳng cầm quyền, đấu tranh vời 
những hiện tượng tiêu cực của những 
đẳng viên có chức có quyền mà không 
sử dụng vũ khí công luận, không 
phát động được quần chúng thì ` 
thể có hiệu quả. 


Nói đến công luận là nói đến tính „ 
công khai. lính công khai là biện pháp 
rất có hiệu nghiệm bảo đảm thực hiện 
dân chủ trong đảng. Tùy từng vấn đề. 
và Ở những mức độ, phạm vi thích 
hợp, phải thực hiện công khai các hoạt 
động của đảng, của cấp ủy đẳng. của 
những người lãnh đạo các cấp. Đặc 
biệt chú trọng công khai tài chính, 
công khai chế độ đãi ngộ, công khai 
các ý kiến khác nhau,công khai xử lý 
kỶ luật...; chấm đứt tình trạng t giữ 


bí mật » những vấn đề không cần bí 
mật, “xử lý nội bộ» những trường 


hợp mười mươi đã rõ là phạm pháp. 

Trong vấn đề này, báo chí và các 
phương tiện truyền thông đại chúng 
khác giữ vai trò đặc biệt quan trọng. 
Không nên thành kiến với một số việc 
làm sai lệch của nhà báo nào đó hay 
tờ báo nào đó, dẫn đến nghỉ ngờ hoặc 
phủ nhàn cả. sức mạnh đầy hiệu lực 
của công luận. Cũng đừng sợ báo chí, 
nếu lỏng mình thật sự trong Sáng, 
khách quan. Binh nghiệm đã chỉ rõ, 
cài có mở rộng tính công khai, sử 
dụng đúng công luận mới phát huy 
được dàn chủ; phát hiện, ngán chặn 
và đấu tranh có hiệu quả chốn” các, 

(Aem liếp trang 11) 


9 


L 


_ Quản lý và sử dụng hợp lý 


nguồn. vốn ngoại tệ 


IỆN nay, một trong những 
vấn đề quan trọng nhất có 
liên quan đến chiến lược phá t 
triền kinh tế—xã hội của đất 
nước, là vấn đề vốn. Không giải 
quyết đúng vấn đề vốn, không thề có 
một chiến lược kinh tế hiện thực. Vậy 
vốn là gì ? Làm thế nào đề tạo ra vốn 
và sử dụng vốn một cách có lợi nhất 
cho nền kinh tế quốc dân? 


Trong nền sản xuất hàng hóa xã 
hội chủ nghĩa, vốn cũng được biều 
hiện dưới hình thái tiền. Nhưng bản 
thân tiền không phải là vốn, và không 
phải bất kỳ một khối lượng tiền nào 
cũng trở thành vốn. Tiền trở thành 
vốn khi nó đạt đến một mức độ nhất 
định đủ đề bỏ vào mục đích sản xuất 
xà kịnh doanh đề lấy lợi nhuận. 


Vốn có thề chuyền hóa thành tư 
liệu sản xuất và sức lao động, và xét 
về góc độ sử dụng (hay quay vòng), 
người ta chia vốn thành vốn li định 
và vốn lưu động. 


Dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, nhà . 
tư bản dùng tư bản của mình mua tư: 


liệu sản xuất và sức lao động đề tiến 
hành các hoạt động sản xuất và kinh 
đoanh nhằm săn đuôi lợi nhuận. Sau 
khi mua, nhà tư bản có quyền làm 
chủ cả hai yếu tố tr liệu sản xuất và 
sức lao động, bởi vì vốn mua thuộc 
sở hữu của họ. 


% : P 


NGUYÊN THẾ UẨN * 


Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, hai 
yếu tố nói trên của vốn tách rời nhau: . 
yếu tố tư liệu sẳn xuất thuộc phạm 


_trù sở hữu công cộng ; còn yếu tỐ sức 


lao động thuộc phạm trù «làm chủ 
tập thề xã hội chủ nghĩa »(?). Do khái 
niệm không rö ràng, cho nên quả 
trình hình thành và sử dụng vốn nảy 
sinh không ít mâu thuẫn, rất khé 
điều hòa. 


Tình trạng vốn kinh tế quốc dân ở 
nước ta (rong những năm qua như 
thế nào ? | 


Một là, thu nhập quốc dân sản xuất 
không đủ tiêu dùng. Theo số liệu của 
Tồng cục thống kê, trong thời gian 
1976—1986, thu nhập quốc dân sẵn 
xuất trong nhiều năm bị thâm hụt se 
với quỹ tiêu dùng. Ví dụ: năm 1976 
bị thâm hụt 13 tỷ đồng; năm 1980 bị 


_ thâm hụt 4,5 tỷ... Những năm 1985— 


1986, tình hình cũng không khá hơn 
bao nhiêu. 

Điều này nói lên một thực tế đáng 
lo ngại là nguồn tích lũy tự thân của 
nền kinh tế quốc dân rất yếu. Vốn do 
sản xuất tạo ra ở trong nước không 
đáng kề. 


Hai là, hiệu quả vốn quá thấp, làm 
cho tinh hình kinh tế vốn đã khô 
khăn càng khó khăn thêm. Cũng thee 


w Phỏo tiên aÏ kinh tế học N 


®$ tiệu của Tổng cục thống kê, năm 
198ô và 1987 hao phí vật tư trên một 
đòn chu nhậpaquốc dân quá lớn. 
Tính binh quân, hao phí đó năm 1986 
là 0,92, và năm 198? là 0,94. Riêng đối 
với công nghiệp là 1.89 và 1,08; đối 
với nông nghiệp là 0,45 và 0,44; đối 
với xây dựng là 2,42 và 2,43: đối với 
vận tải bưu điện là 1,19 và 1,20; đối 


với thương nghiệp và cung ứng vật. 


tư là 0,41 và 0,10; đối với các ngành 
dịch vụ khác là 0,14 và 0,14. 


Theo tính toán của Tông cục thống 
kê, đề sản xuất một đồng thu nhập 
quốc dân, nếu năm 1976 phải chỉ 0,74 
đồng vật tư thì năm 1987 phải chi đến 
0,91 đồng (theo giá năm 1982). Chỉ 
cần tiết kiệm 1 xu vật tư trên 1 đồng 
thủ nhập quốc đân là thu nhập quốc 
dân trong năm sẽ có thêm từ 1,5 đến 
1,7 tỷ đồng (theo giá năm 1982) ; ngược 
lại, nếu phải chỉ thêm Í xu vật tư trên 
1 đồng thu nhập quốc dân, thì thu 
nhập quốc dân trong nám cùng sẽ 
mất đi số tiền tương ứng. 

Hiệu qtả vốn quá thấp, cho nên 
đối với nhiều ngành, vốn càng quay 
- càng thâm thủng. Đó là hiện tượng 
đáng lo ngại. 


Ba là, trong nhiều năm qua, mặc 
dù nhập siêu bằng vay nợ ngày càng 
lớn, nhưng giá trị nội địa tương ứng 
của nó trong thu nhập quốc dân ngày 
càng giảm sút. Theo Tông cục thống 
kê, một đơn vị ngoại tệ nhập nợ năm 
1976 tạo ra được 35,56 đồng thu nhập 
quốc dân từ nguồn ngoài nước thì 
năm 1980 chỉ còn tạo ra dược : 30,94 
đồng, năm 1985 : 14,53 đông, năm 1986 : 
11,13 đồng (theo giá năm 1982); nếu 
lấy mức 35,56 đồng năm 1976 làm 
chuẩn, thì tông thất thu của các khoản 
nhập siêu do giá trị nội địa tương 
ứng giảm sút trong 2 nắm 1985 và 
1986, lên đến 54,24 tỷ đồng (thco giá 
năm 1982). _ 

Sở dĩ có tỉnh trạng trên là do 
chính sách giá và tỷ giá của nhà 
nước đối với bàng xuất nhập khầu 


không hợp lý, làm che phần tích lũy 
bằng vốn vay nước ngoài của nhà 
nước không được bảo đảm. 


Bốn là, do đầu tư xây dựng cơ bản 
trong nhiều năm qua có nhiều sai lầm. 
khuyết điềm, một .khối lượng vốn 
không nhỏ trong nền kinh tế quốc 
dân (trong đó hầu hết là vốn vay 
nước ngoài) đã bị sa lầy, không những 
không sinh lợi mà còn đòi hỏi nhà 
nước phải đồ thêm của đề cứu nguy 
(theo kiều đã phóng lao phải theo lao). 


Thêm vào đó, do nhiều tác động 
chủ quan và khách quan. thị trường 
trong nước ngày càng ế ầm, sản phầm 
làm ra không tiêu thụ được hoặc tiêu 
(hụ chậm, làm cho vốn không quay 
được. Vốn trong sản xuất và kinh 
doanh thiếu nghiêm trọng. Trong khi 
đó, vốn trong đầu tư xây dựng cơ bản 
lại chậm được giải phóng. 

Hiện nay, nguồn vốn vay tử nước 
ngoài có nhiền khó khăn. Nợ nước 
ngoài đến hạn ngày càng lớn, nhưng 
khả năng trả nợ rất hạn chế. Nợ phải 
trả thì nhiều, nhưng vay thêm lại 
không được mấy. Vốn vay nước 
ngoài ít đi, nhập khầu có nguy cơ 
giảm mạnh. Điều đó không những 
làm cho sản xuất đình đốn, đời sống 
khó khăn, mà củn làm giảm nguồn 
trợ lực quan trọng cho vốn trong 
nước. _ l 


Căn cứ vào những điều trình bày 
trên đây, có thê khẳng định nền kinh 
tế nước ta đang đứng trước tình 
trạng thiếu vốn nghiêu: trọng và 
chưa có cách khắc phục hữu hiệu, 
Đặc biệt trong những năm tới, do 


_ vốn ngoại tệ khó khăn, không có đủ 


đề nhập một khối lượng hàng có giá 
trị tương đương 600 — 2000 triệu 
rúp và 400 — 500 triệu USD như trong 
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những năm 1985 — 1989, chắc chắn 
tà nền kinh tế nước ta sẽ gặp nhiều 
khó khăn. 


Nền kinh tế nước ta còn phụ thuộc 
bên ngoài rất nhiều, không những về 
máy móc, thiết bị, phụ tùng tha y thế, 
mà cả vẽ một số nguyên, vật liệu cần 
thiết khác như: bông xơ, phân bón, 
sắt, thép, hóa chặt, v.v Không bảo 
đảm nhập khâu đủ nhu cầu, thì cũng 
không thẻ bảo đảm công suất của các 
cơ sở sản xuất hiện có ở mức khiêm 
đốn như hiện nay. 


Đề tạo bước đi lên của sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa, phải có tích 
lũy ban đầu. Trong điều kiện sản 
xuất nhỏ, vốn tự có trong nước nghèo 
nàn, xuat khảu còn nhiều hạn chế, 
chúng ta không có eon đường nào khác 
là phải nhập khầu tư bản: 


Vay vốn nước ngoài và gọi đầu tư 
trực tiếp từ nước ngoài đề trang bị 
lại nên kinh tế quốc dân, cái tiến cơ 
cấu sản xuất theo hướng hiện đại hóa, 
là vấn đề eó tính chất chiến lược. 


Là một nước lạc hậu muốn tiếp 
cận nhanh với trình độ phát triển của 
thế giới, cần nhập khâu không chỉ kỹ 
thuật mà cả công nghệ, Với sự bùng 


` nỏ của cách mạng khoa học kỹ thuật 


hiện nay, không chủ động nhập khầu 
các phát mình sáng chế tiên tiên của 
thế giới, chúng ta sẽ có nguy cơ bị 
đào thái. 

Nói tóm lại, khả năng xuất khẩu 
thì ít, nhu cầu nhập kRkhảu thì nhiều. 
Thời gian không cho phép chúng ta bị 
động, ngòi chờ tăng xuất khâu (rỏi 
mới nhạp khầu), mà phải mạnh dạn 
vay vốn và gọi đầu tư từ bèn ngoài: 
Nếu không làm tốt được khâu này thì 
bước đi của nền kinh tế nước ta 
trong nhiều nănn tới sẽ trì trẻ. 


Tuy nhiên, vay vốn và gọi đầu tư 
từ bên ngoài chỉ mới là khàu mở đầu. 
Khâu quvết định là sử dụng vốn đó 
như thế nào có lợi cho nên kinh tế 
quốc dàn. 


»2 


nhập khầu bừa 


Chúng ta không sợ vay nợ nước 
ngoài, mà chỉ sợ vốn vay sử dụrg 
không sinh lợi, và không có tiên đề. 
tra nợ. 

Trong nhiều năm qua, với việc mở 
rộng hoạt động ngoại thương cho các 
ngành và các địa phương, chúng ta đã 
dàn mồng vốn ngoại tệ trên mọi 
binh diện quá lớn. Nhà nước khôn: 
đủ sức kiềm tra, kiêm soát và phóỏi 
hợp hoạt động ngoại thương của các 
ngành và các dịa phương trong một 
kế hoạch thống nhất của cả nước. 

Theo con số tông kết ngoại thương 
năm 1989 của Bộ kinh tế đối ngoại cù 
(nay là Bộ thương nghiệp) thị toàn 
bộ số nhập siêu từ các nước xã hỏi 
chủ nghĩa nhà nước phải đứng ra 


“thanh toán, nhưng toàn bộ hàng hoa 


xuất khầu sang các nước này nhà 
nước lại không nắm và khống chế 
được. Trong tông kim ngạch xuit 
nhập khiu của cá nước đổi với khu 
vực tư bàn chủ nghĩa, kim ngạch xuất 
nhập khầu của địa phương chiếm tÝ 
trọng ngày càng lớn, (Xem bang đười). 

Tủ trọng 

xuất khău 


Tự trọng 
nhập khìu 


1087 170 %5 21,425 
19Sö Ñb,Ñ8 4 97,3% 
1997 S9,7% 01,8% 
IÌNG) 913% 51,4% 
Điều đáng lo ngại là trong lúc 


trung ướn tchịu nhập siêu cả đối với 
khu vực xã hội chủ nghĩa lẫn đối với 
khu vực tư bản chủ nghĩa, thị các địa 
phương lại càn đối thoải mái, thậm 
chỉ nhiều năm liên tiếp xuất siêu. 

Rõ ràng, vốn ngoại tệ của đất nước 
đã khó khăn, lại bị chia năm sẽ bày 
nên càng khó khăn hơn. Hiện lượng 
bãi của nhiều địa 
phương và cơ sở ngày càng tăng. 
không Ít cơ sở và địa phương đã sử 
dụng tủy tiện vốn vay bằng ngoại tệ 
dẻ nhập hàng tiêu dùng không vì 
mục đích phát triền sản xuất mà chỉ 
vì lợi ích cục bộ, chạy theo chênh lệch 
giá. 


Vốn vay đài hạn của nhà nước đề 
đầu tư cho các công trình xây dựng 
cơ bản không hiệu quả. Vì vậy nhiều 
tỷ rúp và USD vay nước ngoài bị 
chôn chân không thề sinh lợi. Đày là 
một lãng phí ghê gớn. 


Đề có thề loại trừ những thiếu sót 
khách quan và chủ quan nói trên, 
hoàn thành tốt nhiệm vụ tạo vốn từ 
bèn ngoài phục vụ cho sự nghiệp xây 
dựng đất nước trong giai đoạn hiện 
nay, ni à nước không thề không quản 
lý tạptrung toàn bộ các nguồn vốn 
nzoại tệ của đất nước. Muốn vậy : 


1— Nhà nước cần có chế đọ, chí::h 
sách và cơ chế quản lý tcàn bộ các 
nguồn thu chỉ ngoại tệ đề có thê sử 
dụng vốn này một cách tập trung cho 
những mục tiêu kinh tế — xã hội chủ 
yếu (có chọn lựa kỹ), bảo đảm một 
cản cân thanh toán đối ngoại ồn định 
có thu có chỉ, có vay có trả, thống 
nhất trong cả nước. Chấm dứt tình 
trạng chia năm sẽ bảy trong việc 
quản lý và sử dụng nguồn vốn ngoii 
tệ như hiện nay- | : 


2— Nhà nước cần xác định rõ các 
mục liêu sử dụng ngoại tệ theo thứ 
tự ưu ticn (trước hết đối với các 
ngành sản xuất có hiệu quả và quyết 
định cơ cấu) đề có thê bố -Ltrí nguồn 
vốn hợp với khả nắng thực tế. 


Quản lý ngoại tệ thực chất là thông 
qua đồng tiên mà điều tiết các hoạt 
động xuất nhập khầu. Cần có chế độ 
hối đoái hợp lý. Nếu nhà nước quản 
lý được ngoại tệ thì các hoạt động 
xuất nhập khầu dù có mở rộng cũng 
không thê gây rối lơạn nhiều. Tuy 
nhiên, đề có thề quản lý dược ngoại 
tệ một cách chủ động và lính hoạt, 
nhà nước phải dùng một hệ thống 


đồng bộ những biện pháp kinh tẻ và - 


hành chính. Trong đó, chú ý dúng 
mức cíc biện pháp đòn bầy quan 


trọng của nền kinh tế hàng hóa như : ˆ 


tiền tệ, giá cả, tỷ giá, tín dụng, lài 
suất, thuế khóa. v.v. 


3— Nhà nước cần coi trọng các 
hoạt động nghiệp vụ của ngàn hàng 
nhằm đáp ứng yêu cầu của cơ chế mới. 
Cần làm cho bộ máy ngân hàng gọn 
nhẹ, có nghiệp vụ ngân hàng giỏi. 
Lâu nay, chúng ta rất coi thường 
€ác mặt kỹ thuật của ngân hàng cho 
nên đã phạm không ít những sai lầm 
nghiêm trọng trong khâu ra quvet 
định (vi dụ: vấn đề đồi tiền. vấn đề 
tín dụng, vấn đề tỷ giá. vấn đề thế 
chấp, vấn đề lãi suất, v.v). 

Ngàn hàng nhà nước có mạnh (thì 
nhà nước mới thống nhất quản lỷ 
được mọi thu chỉ ngoại tệ trong cả 
nước theo nguyên tắc mọi thu chỉ 


mgoại tệ đều phải qua ngàn hàng; 


thực hiện mua bán ngoại tệ qua ngàn 
hàng thee tỷ giá thống nhất và người 
có Đán ngoại tệ dược ưu tiên mua 
(khí có mục tiêu nhập khầu xác 
định); căm mứa bán ngoại tệ ngoài 
ngàn hàng, áp dụng chế độ hồi đoái 
đề kiến soát việc sử dụng ngoại tệ 
nhập khầu. 

4 — "hà nước cần xây dựng quỹ 
dự trữ ngoại lệ của quốc gia trên cơ 
SỞ các nguồn ngoại tệ thu dược từ 
xuất khqảu hàng hóa và địch vụ, các 
khoản tô nhượng thu được từ hợp tác 
khai khoáng Với nước ngoài, V.V. 

Có quỹ dự trữ đó, nhà nước mới 
có điều kiện vật chất đẻ điều ha các 
quá trình lưu thông tiên tệ nói chủng 
(Kế cả cung và cần về ngoại tệ) trong 
cả nước. Trong quỹ dự trừ ngoại lẻ, 
vàng và động USD có vị trí dặạc biệt, 
Sản vàng và đồng USD, lúc siả cao có 
thể bản ra. lúc giá thấp lại mua Vào, 
như vậy sẽ làm chủ được thị trưởng 
liên tệ trong nước. liiện nay, thị 
Irường tiền tệ trong nước không ön 
định một phần Không nhỏ TÀ đo nhà 
nước không năm được vàng và dòng 
USD trên thị trường tự do. Không 
không chế dược vàng và dòng ESD, 
chúnz+ ta sẽ kÈhòng làm chủ được thị 
trường tiền tệ [rong cả HƯỚC,. 


* 


«` 
đêm Ý 


Đề làm được những việc trên, cần 
xử lý một loạt các vấn đề cụ thê 
8aU : | 


1 — Thực hiện nghiêm túc chế độ 
chuyên gia trong lĩnh vực ngàn bàng. 
Rà soát lại và kiện toàn bộ máy ngân 
hàng trên cơ sở trọng tay nghề. Có 
thề sử dụng lại những cán bộ ngân 
hàng giỏi đã về hưu, các chuyên gia 
ngân hàng của chế độ cũ, thuê chuyên 
gia nước ngoài, đưa đi 'đào tạo 
gấp, v.v- Kiên quyết loại bỏ những 
nhân viên không đủ trình độ nghiệp 
vụ (và đạo đức) làm ngân bàng. Thay 
đồi kịp thời những cán bộ lãnh đạo 
không có khả năng; đó là eon đường 
tốt nhất đề chọn cán bộ giỏi. Vấn đề 
nghiệp vụ rất quan trọng. Nếu không 
chú ý đúng mức đến việc nâng cao 
trình độ nghiệp vụ chuyên môn thì 
không thề có một đội ngũ cán bộ 
ngân hàng năng động và có kỷ cương. 


2 T— Thực hiện một quy chế làm 
việc nghiêm túc. Những ai làm sai 
quy chế cần được xử lý ngay, bởi vi 
ngân hàng là cơ quan quản lý trực 
tiếp những vấn đề về tiền, nếu kỷ 
luật không nghiêm, dễ nảy sinh và 
lây lan nạn tham ô, móc ngoặc, hối 
lộ... Cần chấm dứt tỉnh trạng ngân 
hàng kinh doanh tiền bằng bất kỷ 
giá nào, lấy chênh lệch lãi suất cho 
vay làm mục tiêu hoạt động, coi 
thường nhiệm vụ chủ yếu là phục 
vụ sản xuất. 

Ngàn hàng kinh doanh không có 
nghĩa là ngân hàng trở thành những 
công ty buôn tiền thuần túy đề l>y 
chèenh lệch lãi suất. Kinh doanh tiền 
theo cách đó thì tiền sẽ đuôi theo 
tiền, không qua sản xuất, và sẽ gây 
hậu quả nghiêm trọng về kinh tế — 
xã hội. 


jj — Căn kết hợp chịt chế hoạt 
động của ngân hàng trung ương với 
hoạt động của các ngân hàng chuyên 
đoanh và các tổ chức tín dụng. Ngân 
hàng trung ương phải đóng vai trò 
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điều tiết chung; các ngân hàng 
chuyên doanh và các tồ chưc tín 
dụng phải có tài khoản dự trữ ở ngân 
hàng trung ương. 

Phải củng cố vị trí chủ đạo của 
đồng tiền của ta (VND) trong nước. 
Vàng và đồng USD dù có quan trọng 
đến mấy cũng chỉ là nguồn hỗ trợ cho 
đông VNĐ trong nước. Tuyệt đối 
không đề cùng một lúc có nhiều 
phương tiện thanh toán tự do trên 
thị trường trong nước. Muốn vậy, 
nhà nước phải áp dụng luật ngoại tệ 
nghiêm ngặt và thống nhất trong 
cả nước. 

Các ngân hàng chuyên doanh cũng 
như các tồ chức tín dụng cần được 
tò chức chặt chẽ và hoạt động trong 
phạm vi cho phép, phù hợp với vốn 
pháp định của minh. Nhà nước phải 
có chính sách lãi suất thống nhất. 
Các ngàn hàng chuyên doanh cũng 
như các tồ chức tín dụng không được 
tùy tiện dùng lãi suất cao đề thu hủi 
vốn ròi ăn quyt vốn. 

Cần áp dụng một chế độ kiềm tra, 
kiềm soát chặt chẽ, thường xuyên và 
gọn nhẹ. ChỈ có trên cơ sở thực hiện 
triệt đề chế độ kế toán thống kê 
thống nhất mới có thề thực biện 
được sự kiềm tra, kiềm soát của nhà 
nước. Lâu nay, thưởng khi có vụ 
việc rồi mới kiềm tra theo cách đối 
chất giữa người kiềm tra và bị kiềm 
tra, như vậy rất tốn thời gian mà 
không kết quả, bởi vì không có đủ 
chứng từ kế toán thống kê chính xác 
và thống nhất. 


4 - Cần có biện pháp điều tiết 
cung, cầu về ngoại tệ một cách 
n:hiêm ngặt. Gấp rút đưa việc mua 
bản nzoai tệ vào một kênh duy nhất 
đề nhà nước có thề điều hòa cung, 
cầu về ngoại tệ trong cả nước. Thông 
qua trung tâm đó, có thề sử dụng 
nguồn vốn ngoại tệ tự có do xuất 
khâu đưa lại một cách hợp lý nhất. 
Nguồn ngoại tệ đó phải trở lại phục 
vụ sán xuất một cách trực tiếp đề cé 


thề, thông qua sản xuất, nhãn hiệu 
quả lên nhiều lần (tất nhiên, cần chú 
ŸỶ các ngành sản xuất có sinh lợi và 
tạo được ngoại tệ). Đồng thời, nghiên 
cứu áp dụng phương thức đấu giá 
ngoại tẹ (theo kiều Hà-lan) đề có thề 
đáp ứng ngoại tệ cho những nhu cầu 
ngoại tệ có khả năng sinh lợi nhiều 
nhất (bởi vì khi đấu giá, các nhà sản 
xuất và kinh doanh ắt phải tính kỹ 
mức sinh lợi của các mục tiêu đầu 
tư ngoại tệ). Qua đấu giá ngoại tệ, 
có thê tạo được tỷ giá phẳn ánh được 
tương quan cung cầu. Đề tập trung 
thị trường đấu giá ngoại tệ vào một 
mối, cần giao hẳn trách nhiệm tỒ 
chức hoạt động cho ngân hàng ngoại 
thương. Nhà nước không can thiệp sâu 
vào dự trữ của ngân hàng đó. lất 
nhiên, nhà nước phải nắm được dự trữ 
quốc gia về ngoại tệ. Quản lý ngoại tệ 


đề sắp xếp việc trả nợ nước ngoài. . 


Đồng thời, tập trung các khoản tài trợ 
từ bên ngoài cho chương trình phát 
triển kinh tế có trọng điềm. Cần có 
biện pháp kiềm soát ngoại tệ một 
cách nghiêm ngặt và hữu hiệu. Biện 


pháp quan trọng là định mức và gian 
sắt trực tiếp mức tín dụng của ngân 
hàng chuyên doanh, kết hợp với giám 
sát gián tiếp qua ngân hàng nhà nước. 
Vốn n#ân hàng nhà nước cho ngân 
hàng chuyên doanh vay, phải khớp 


với vốn ngân hàng chuyên doanh 


vay, 


Quấn lý nghiêm ngặt vốn ngoại tệ 
trên hai mặt vay—trả và sử dụng là 
yêu cầu cấp bách. Ở đây. vay — trả 


- là quan trọng, nhưng quyết định vẫn là 


sử dụng vốn vay như thế nào. Hiện nay. 
chỉ cần khắc phục được tình trạng 
sử dụng vốn vay một cách phân tán, 
tùy tiện, là chúng ta đã có thề lam 
cho số vốn ngoại tệ hiện có không 
những không mất đi mà còn tăng thêm. 


Chiến lược kinh tế đến nam 200) 
rõ ràng đang đứng trước một thử 
thách ghê gớm. Đó là vấn đề vốn. 
Trong đó, vốn ngoại tệ đóng vai trò 
quan trọng. Nhà nước không nắm 
được vốn này thì chiến lược kinh tế 
dù có đề ra đúng, cũng không thực 
hiện được. 


GIỚI TRÍ THÚC... 
(Tiếp theo trang 36) 


chúng đem lại trong thực tiễn. Mạnh 
đạn cồ vũ, động viên những hoạt động 
nghiêm túc, có hiệu quả, đồng thời 
kiên quyết dẹp bỏ những hoạt động 
mang nặng tính chất phô trương, hình 
thức chủ nghĩa. | 

— Tập hợp, lôi cuốn thật rộng rãi 
các nhà khoa học, lý luận vào việc 
hoạch định đường lối, chính sách, 
chiến lược và chiến thuật xây dựng 
chủ nghĩa xã hội. Thực sự coi khoa 
học, lý luận là cơ sở, là điềm tựa của 
mọi đường lối, chính sách. 


— Khác phục những định kiến sai 
lầm và những quan niệm không đúng 


đối với giới trí thức và hoạt động 


khoa học, lý luận. Xây dựng một quan 
niệm mới đúng đắn đối với tầng lớp 
trí thức xã hội chủ nghĩa. Đừng quên 
rằng trong bất cứ thời đại nào, tầng 
lớp trí thức cũng là bộ phận ưu tú 
của xã hội, là trí tuệ, đầu não của 


đảng và nhà nước, có vai trò hết sức 


quan trọng đối với sự phát triền của: 
xã hội. 
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Nghiên cứu =Trao đồi 


tÝ TƯỞNG VÀ LỢI ÍCH ĐỜI THƯỜNG 


Ó một sức mạnh tỉnh thần 
vĩ đại đóng vai trò động lực, 
người chỉ đường trong cuộe€ 
sống của mỗi con người, mỗi 
tẬpsđoàn xã hội, một xã hội, một sức 

mạnh mà nhờ nó con người có thể 

vượt qua mọi chông gai, trở ngại, 
thậm chí hiến dàng cả cuộc sống của 
- mỉnh, sức mạnh đó là lý tưởng. 

Con người sống không thể không 
có lý tưởng mặc dù lý tướng ấy tiến 
bộ hay phần động. phù hợp bay không 
phù hợp với quy luật tiến hóa của 
lịch sử, tự giác hay tự phát, cao quý 
hay thấp hèn, vị tha hay vị kỷ... Lịch 
sử không vò danh. Cho đến nay lịch 
sử là sự đấu tranh giữa những con 
người, giữa những tập doàn xã hội có 
lý tướng khác nhau. Lịch sử đã chứng 
kiến những hành động chiến đầu «tử 
vì đạo ® của những con người mà niềm 
hạnh phúc của họ được gửi ở bên 
kia thế giới, nơi thiên đang! Nhà từ 
bán chừng nào còn là nhà tư bản thì 
tội treo cô dõi với họ khỏòng đắng sợ 
bằng sự tước đoạt qu3 ền chiếm đoạt 
. JỢI nhuận tối da .của họ, Vì lý tưởng 
khoa học, con người có thê thanh 
thản bước lên giàn thiêu. Ÿ¡ lý tưởng 
xóa bỏ áp bức bát công xã hội, vì 
lợi ích của nhân dàn, của Tô quốc, 
không it người sản sàng bước vào nhà 
tủ, đưa đầu vào máy chém. 
những đicu ấy nói lên 
một tư tưởng nào đó 


P§t*^“ s°. 
lát ca 


răng khi 


BẢO 


KHÔNG DOÃN HỢI” 


đã được lý trí gắn chặt với lương 
tâm con người thành lý tướng, thì con 
người không dễ gì vứt bỏ nó. €. Mắc 
đ3 chỉ rõ: * Còn tư tưởng chiêm lĩnh 
ý nghĩ của chúng ta, bất lòng tỉn 
tưởng của chúng ta phải phục tùng 
và được lý trí cột chặt lương tâm của 
chúng ta vào chúng —- đó là những 
sợi đây ràng buộc mà người ta không 


thề bứt ra được, nếu không xế nát 


trải tỉm của mình ? (1). 

Cái gì đã tạo nên sức mạnh ấy 2 
Đó chính là lợi ích của con người bao 
gồm lợi ích vật chất, lợi ích tính 
thần, lợi ích xã hội mà lý tưởng chỉ 
là sự phản ánh những lợi ích sâu xa 
nhất đó vào trcng đầu óc con người. 
Lý tướng là lợi ích trong quan niệm. 


lợi ích được thỏa mãn, là lý tưởng 
trở thành hiện thực. 


Lợi ích, trước hết là lợi ích vật 
chất, quan hệ trực tiếp, thường xuyên. 
hằng ngày với mọi người trong xã 
hội, và là văn đề sống động, nhạy cảrn 
nhất, với một chân lý rất giản dơn: 
trước kết, con người cần phảúi ăn, 
uống, ở, mặc... trước khi có thể đấu 
tranh đề giành chính quyền, trước 
khi có thề hoạt động chính trị, tôn 
giáo, triết học v.V. 


* Chuyên viên cáp cao, Viện MúÁc = lè- 
nin 


(1) C. Mác — Ph. Ăng-ghea: Toàn tập. 


` Nxb Sự thật Hà Nội, 1976, t. 1, tr. 161 


Lợi ích—chính là động lực trực tiếp, 
mạnh mẽ thúc đầy cuộc sống của 
từng người, từng tập thê, từng giai 
cấp, từng dàn tộc. É. Mác từng nói : 
“® Tất cả những gi mà con người đấu 
tranh đề giành lấy đều đính liền với 
lợi ích của họ» (2). Còn nhà nước 
chẳng. qua cũng chỉ là phương tiện 


mà các cá nhân thuộc giai cấp thống. 


trị dùng đề 'thực biện lợi ích chung 
của mình mà thôi. Chinh vì lẽ ấy, lợi 
ích là cái gắn bó những con người 
cùng giai cấp lại với nhau. Khi dự 
kiến về xã hội tương lai, C. Mác chỉ 
ra: « Nhân loại từ nay liên hiệp lại 
không phải bằng cưỡng bức tức là 
không phải băng những thủ đoạn chính 
trị mà bằng những lợi ích, tức bằng 
những thủ doạn xã hội » (3). 

Thông qua các lợi ích mà con người 
nhàn thức các quy luật chỉ phối lịch 
sử. Chúng là khàu nối giữa các quy 
luật phát triền xã hội và hoạt dòng 
của con người. Qua các lợi ích, nlh:ững 
quv luật khách quan được nhận thức 
_Yà biển thành quan điểm, xu hướng, 
mục đích, lý tưởng của mỗi người, 
của mỗi giai cấp và của cả dàn tộc. 
Cũng thòng qua các nấc thang thực 
hiện lợi ích mà xem xét nắc thang giải 
phóng con người. Theo lời G. Mác, bất 
ký sự giải phóng nào cũng bao hàm 
việc trả thế giới con người, những 
quan hệ của con người về với bản 
thân con người (1). Chủ nghĩa tư bản 
chỉ đánh dấu một nắc thang giải phóng 
con người, hơn nữa chưa phải là nấc 
thang cuối cùng, bởi vì ở dây sự 
giải phóng con người mới chỉ là và 
chỉ có thê là sự giải phóng chính 
trị (5). Chủ nghĩa xã hội đã giải phóng 
con người bảng cách trả lại quyền 
sở hữu lợi ích kinh tế vẻ cho chính 
bản thân những người sản xuất trực 
tiếp, nghĩa là chủ nghĩa xã hội là chế độ 
xã hội đã giải phóng con người về kính 
tế —c hình thức cuỗi cùng của sự giải 
phóng con người nói chung » (6). 

Chỉ khi nào người lao động được 
giải phóng về kinh tế thì khi ấy mới 


bắt đầu kỷ nguyên tự do, sự phát 
triền của lực lượng con người coi 
như mục đích tự nó, mới bắt đầu 
lĩnh vực chân chỉnh của tự do, sự 
giải phóng con ngưởi mới được hoàn 
thiện Œ). ⁄ 

Đề đi tới cái lý tưởng có tính quy 
luật ấy, trước hết người lao động 
phải, một mặt, chiếm hữu trực tiếp 
những sản phầm được coi là những 
tư liệu dễ duy trì và phát triền sản 
xuất, mặt khác, chiếm hữu trực tiếp 
những sản phầm đượe coi là những 
tư liệu đề sinh hoạt và hưởng thụ. 
“Lao động cho mình » đề thôa mãn 
không ngừng mọi nhu cầu của mình — 
đó là lý tưởng của người lao dòng 
mà chủ nghĩa xã hội là chế độ xã hội 
sẽ làm cho lý tưởng ấy trở thành 
hiện thực, Cũng chính vì vậy mà làm 
cho người lao động phát huy tính tháo 
vát, tính thần thị đua, óc sáng tạo, 


.làm cho chủ nghĩa xã hội trở thành 


mọt địa bàn rất rộng rãi đề con người 
lao động có thê thí thố tài năng vươn 
lên, đứng thẳng người lên, và tự cảm 
thấy minh là con người. 


Như vậy, lý tưởng xã hội chủ 
nghĩa không phái là cái gì xa lạ mà 
chỉ là sự phản ánh vào trong đầu óc 
con người dưới dạng những mong 
muốn, ước vọng được sống ngày một 
tốt hơn, hạnh phúc hơn. Và tất eá 
khó khăn và sức mạnh của chủ nghĩa 
Mác là ở chỗ hiều được và thực hiện 
được chìn lý ấy, 


: * 


Một lý tưởng dù cao đẹp đến mấy, 
nếu không dựa trên diều kiện vật 


(2) CÓ Mác — Ph. Ăng-ghen : Toàn tập, Nxb 
Sự thật, Hà nỏi, 1978, t1. l, tr, 7Á 

(3) Sách đà dẫn, tr. 793 

(4) Xem Sách. đã đản, tr. 532 

(5) Xem Sách đã đản tr. 5lô: 

(6) Sách đã dẫn, tr, 512. 

(79 Xem €C. Mác: Tư bản, Xxb Sự thật, 
Hà nội, quyền ba, t 3, tr. 284—282 
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chất, xã hội chín muồi, thì chỉ là 
không tưởng. Chính điều này giải 
thích vì sao những mơ ước của Tô~ 
mát Mo-rơ, Cam-pa-nen-la về một xã 
hội lý tướng, trong đó sẽ ngự trị 
chính nghĩa, tự đo, binh đẳng, bác ái, 
chỉ là mộng tưởng. 

Một lý tưởng cao đẹp được coi là 
khách quan, cũng sẽ bị xuyên tạc, 
thậm chí mất di tính nhân đạo, cao 
cả của nó, và trở thành một loại 
không tưởng. nếu những người thực 
hiện nó không suy tính thiết thực. 
Thực hiện lý tưởng như thế nào, đó 
cùng là một vấn đề cần được xem xét. 


Những người vô chính phủ đã từng 
mơ ước về sự tự do tuyệt đối, về việc 
thủ tiêu mọi bạo lực, mọi bộ máy nhà 
nước. Nhưng họ đã thực hiện điều đó 
bằng khủng bố, bằng bom và lựu đạn 
(qhành động trực tiếp»). Do đó họ 
đñ làm nồ tung không chỉ kẻ thù mà 
cả ước mơ của mình. 


Những người theo ý chỉ luận của 
tất cả các thời đại cũng đã làm cho 
những lý tướng của họ trở thành 
không tưởng. Cách đây một phần 
ba thế kỷ, có những người đã tung 
ra luận điềm nói rằng thế hệ ngày 
nay sẽ sống trong chủ nghĩa cộng 
sản! Vậy mà giờ đày, cuộc sống vẫn 


côn đầy rấy khó khăn, khiến cho thế, 


hệ ngày nay khi nghe đến cải luận 
điểm tỏt đẹp ấy không khỏi mỉm 
cười và hoài nghỉ. 


Cùng cần chú ý một điều: những 
người theo ý chí luận không thiếu 
nghị lực và quyết tâm. Nhưng sự tích 
cực quả đáng ấy phần lớn lại nhằm 
đề cưỡng bức mọi người. Họ đã hành 


động chủ yếu bằng chỉ thị, mệnh lệnh. - 


Họ Ít quan tàm tới ý kiến, lợi ích 
thiết thân và nhu cầu của quần chúng ; 
trên mức độ lớn họ đã cắt rời lý 
tưởng khỏi cơ sở của nó là nhu cầu. 
Niễm khát khao cháy bỏng muốn 
nhanh chóng đưa nhân dân tiến lên 
một cuộc sống ấm: no, hạnh phúc mà 
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không tính đầy đủ đến điềm xuất 
phát của sự thực hiện lý tưởng, đà 
không được thực tiễn khẳng định. Hậu 
quả là đã xảy ra bị kịch ở một sẽ 
nơi; khả nhiều người lao động đã 
bỏ phiếu cho chủ nghĩa tư bản « bằng 
đôi chân». Cuộc sống, chất lượng 
cuộc sống, trong thực tế không phủ 
hợp với lý tưởng cao đẹp, với tỉnh ưu 
việt của chủ nghĩa xã hội. Lý tưởng 
xã hội chủ nghïa chẳng những đã bị 
xuyên tạc, mà còn đang đừng trước 
một nguy cơ. Đã xuất biện những dấu 
hiệu của sự giao động về tư tưởng, 
sự hoang mang hối rối, tâm trạng thất 
bại chủ nghĩa và đầu hàng, sự căng 
thẳng xã hội và lo âu, những vếu tố 
của sự thở ơ và thất vọng. 


Suy đến củnơ, việc một bộ phận 
những người lao động quay lưng lại 
với lý tưởng xã hội chủ nghĩa có 
nguyên nhân là ở chỗ chủ nghĩa xã hội 
hiện thực chưa phát triền được một 
nền kinh tế có thề bão đảm sự tiến 
bộ hơn nữa về chính trị — xã hội và 
tính thần của nhân dân, có thề thỏa 


mãn những nhu cầu của nhân dân 


phù hợp với trình độ văn mỉnh của 
xã hội, trong lúc về mặt ấy chính chủ 
nghĩa tư bản lại là người đi trước. 
Điều này nói lên rằng tính chất ahân 
đạo, tiến bộ, cao đẹp của lý tưởng xä 
bội chủ nghĩa cũng có thề bị xuyên 
tạc nghiêm trọng, thậm chí bị mất đi, 
nếu như lý tưởng ấy tách rời khỏi 
các nhu cầu bức xúc của những con 
người đang sống thực tế. Ÿ.I. Lê-nin 
đã khẳng định : “Những lý tưởng cao 
cả nhất cũng không đáng giả một 
xu nhỏ, chừng nào mà người ta không 
biết kết hợp chặt chề những lý tưởng 
đó với lợi ích của chỉnh ngay những 
người đang tham gia cuộc đấu tranh 
kinh tế ? (8). 


*. 


(8) V. I. Lê-nin : Toàn tập. Nrb Tiến bỏ, 


Mát-rcơ-va, 1978, t. 1, tr. 518~51!1 


Lý tưởng của chúng ta là dân giàu, 
có cuộc sống ấm no hạnh phúc, là 
mỗi qgười đân đều có cơm ăn; áo 
mặc, được học hành, trong một nước 
Việt nam hòa bình, độc lập. 

Nhưng đề đạt tới lý tưởng ấy, 
cần phải thấy rõ rằng chủ nghĩa xã 
bội ở nước, ta là sản phẩm của sự 
tan rã của chủ nghĩa tư bản ở vùng 
ngoại vi lạc hậu nhất của nó. Nó lấy 
đà xuất phát lịch sử không phải ở 
một trung tâm công nghiệp, mà ở 
khu vực vẫn chưa có quá trình tích 
IỦy nguyên thủy, chưa có cuộc cách 
mạng công nghiệp, thị trường trong 
nước chưa phát triền.Do vậy sẽ là 
điều không tưởng, nếu chờ đợi chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta trong thời gian 
ngắn ngủi sẽ có được một năng suất 
lao động và mức tiêu dùng cá nhân 
cao như phương Tày hiện nay. 

Điềm xuất phát ấy quy định nhiệm 
vụ căn bản của nhân dân ta và đó 
cũng là lý tưởng trước mắt của chúng 
ta Trong môn kỉnh tế chính trị 
của chủ nghĩa xã hội đã xuất hiện 
khái niệm cây mục tiêu». Trên 
tỉnh thần đó cũng có thê nói đến 
các “nấc thang lý tưởng”, nghĩa là 
một lý tưởng khi được thực hiện 
hoàn chỉnh phải trải qua những nấc 
thang quá độ, trung gian. - 

Trong bất cứ tỉnh hinh nào, một 
khi giành được chính quyền nhà nước, 
giai cấp vô sản có một lợi ích căn 
bản nhất, sống còn nhất, là phải tăng 
số lượng sản phầm, phải nâng cao 
sức sản xuất của xã hội theo những 
quy mô rộng lớn. Điều này càng cấp 
bách đối với nước ta, vì chúng ta 
xây dựng chủ nghĩa xã hội từ những 
quan hệ tiền tư bản chủ nghĩa. Do vậy 
phải phát triền mạnh mẽ lực lượng 
sản xuất, sao cho lực lượng sản xuất 
đạt trinh độ xã hội hóa cao, trên thực 
tế có nghĩa là dựa trên một tồ chức 
lao động mà tỉnh chất của nó về cơ 
bản là công nghiệp hóa, biện đại hóa, 
kề cả trong nông nghiệp. Không có 
con đường nào khác là phải huy động, 


khai thác đến mức tối đa những tiềm 
năng bên trong của đất nước. Nhằm 
mục đích ấy, việc sử dụng phát huy 
mọi hình thức quan hệ sản xuất, tức 
các thành phần kinh tế, là một nhiệm - 
vụ chiến lược lâu đài. Chỉ có như vậy 
mới thực hiện được lợi ích căn bản 
nhất, sống còn nhất của giai cấp vô 
sản, cũng có nghĩa là thực hiện được 
lý tưởng của giai cấp vô sản, của toàn 
thề nhân dân lao động. Theo nghĩa 
đó, việc thực hiện !ý tưởng xã hội chủ 
nghĩa không chỉ do bàn tay của 
người cộng sản, mà còn do những bàn 
tay không phải cộng sản thực biện. 
Nghệ thuật ở đả y là làm sao lôi kéo, 
thu hút được nhiêu cánh tay. Nghệ 
thuật ấy ở đâu ? Ở trong quá trình 
đân chủ hóa mọi mặt của đời sống ˆ 
xã hội mà lĩnh vực kinh tế là cơ sƠ.. 
Không nên quan niệm dân chủ hóa 
chỉ là yêu cầu của các giai cấp, tập 
đoàn xã hội gắn liền với các thành 
phần kinh tế phi công hữu, mà phải 
coi đó là yêu cầu thiết thân trước hết 
của chính giai cấp công nhân khi lãnh 
đạo công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã 
hội Lê-nin đã chỉ rồ : * giai cấp vô sản 
không thể hoàn thành được cuộc cách 
mạng xã hội chủ nghĩa nếu họ không 
được chuần bị cho cuộc cách mạng đó 
thông qua cuộc đấu tranh cho chế độ 
dân chủ *® @). 

Không có một bầu không khí dân 
chủ thì không thề nào phát huy được 
nhân tố sáng tạo của con người, của 
các tập đoàn, tầng lớp xã hội. Nhưng 
có được bầu không khí ấy hay không, 
suy đến cùng là do dân chủ hóa về 
kinh tế quyết định, thực chất của nó 
là khuyến khích làm tất cả những gì 
không bị cấm, và mọi thu nhập đều 
chính đáng nếu bắt nguồn từ những 
việc làm có ích cho xã hội. Thec đuồi 
một lý tưởng nào đó, là đề thực hiện 
lợi ích của mình. Trong khi thực hiện 
1Ý tưởng nào đỏ, từng con người. từng 


(9) Y,.I. Lêznin : Toàn tập, Nxh Tiến bộ, 
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giai cấp, từng tập đoàn xã hội phải 
cảm nhận được lợi ích thiết thân của 
minh. Do vậy, trong thời kỷ quá độ 
lên chủ nghĩa xi hội ở nước ta, lý 
tưởng xã hội chủ nghĩa chỉ được thực 
hiện Lừng bước bằng việc thỏa mãn 
không chỉ lợi ích của giai cấp công 
nhàn và những người lao động trong 
khu vực công hữu, mà cả lợi ích của 
những thành viên trong khu vực phi 
còng hữu là lợi ích mà về cơ bản, lâu 
dài, là đối lẬp với lý tưởng xã hội chủ 
_ nghĩa. Phép biện chứng của lịch sử 
là như vậy. Lý tưởng của chủ nghĩa 
xã hội là phản phối theo lao động. 
Nhưng điều kiện lịch sử cụ thể lại 
đòi hỏi cả sự phân phối theo tư bản. 
Lam khác đi thì rất có thề khủng 
hoàng kinh tế — xã hội sẽ xảy ra. Và 
thực tế đã và đang diễn ra. : 
Từ những quan điểm ấy, điều mà 
lâu nay ta thường nói đếu là * ba lợi 
ích », không phản ánh đúng thực trạng 
kinh tế—xã hội ở nước ta. Khi thời kỷ 
quá độ chưa kết thúc, thi chưa thề có 
hệ thống kinh tế xã hội chủ nghĩa thuần 
khiết, Nền kinh tế mới chỉ là một 
tập hợp những kiêu quan hệ sản xuất 


khác nhau, mà mỗi k†Ều quan hệ ấy. 


lại có lợi ích của bản thân nó. Vì vậy, 
việc thỏa mãn lợi ích phải là thỏa mãn 
"lợi ích của toàn bộ các tập hợp ấy (ens- 
emble), bao gỏm các hệ thống lợi ích 
khác nhau. Trong nền kinh tế nhiều 
thành phần, chí ít có 4 hệ thống lợiich: 

Hệ thống ba lợi ích gồm lợi ích của 
cả nhàn người lao động, của tập thề, 
của xã hội mà nhà nước là đại biều. 
Hệ thống này phản ánh quan hệ sản 
xuất xã hội chủ nghĩa dưới hai hình 
thức toàn đân và tập thẻ và là hệ 
thống lợi ích cơ bản nhất trong thời 
kỷ quá đọ.” 

Hệ thống hai lợi ích gồm lợi ích 
của nông đản, thợ thủ công cá thê 
và của nhà nước. 

lệ thống bốn lợi ích gồm lợi ích của 
công nhàn, nhà tư sản, tập thê xí nghiệp 
và nhà nước. Hệ thống này tòn tại 
trong loại hình kinh tế tư bản nhà nước. 
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Hệ thống bốn lợi ích gồm lợi ích 
của công nhân, nhà tư sản, tập thề 
xí nghiệp và nhà nước. Hệ thống này 
thuộc loại hình kinh tế tư bản tư nhân. 

Còn có thê dẫn ra những mối quan 
hệ lợi ích khác nữa, chẳng hạn hệ 
thống lợi ích trong các hợp tác xã 
của những tư nhân, v.v. Song điều 
muốn nói ở đây lả: .lợi ích xã hội ở 
thời kỷ quá độ là sự tông hòa các hệ 
thống lợi ích đa dạng ấy. Chúng 
không tồn tại biệt lập mà nằm trong 
sự phân công xã hội, tác động qua lại 
với nhau. Nhưng mỗi hệ thống lại 
có một cấu trúc riêng, có những đặc 
thù trong cơ chế tác động và vàn 
dụng quy luật. Mặt phức .tạp nhất, 
khó khăn nhất trong công tác quản lý 
nền kinh tế quá độ chính là ở chỏ nắm 
bắt được tính đặc thủ, cơ chế tác dòng 
của mỏi hệ thống, những mâu thuản 
giữa các hệ thống, trên cơ sở đó 
mà kết hợp hài hòa được các lợi ích, 
tạo ra lực hợp thành với tính cách 
là động lực phát triền xã hội. 


Lợi ích xä hội của đất nước ta đòi 
hỏi phải nhận thức và giải quyết các 
vấn đề kinh tế, xã hội theo quan điềm 
như vậy. Nharng lợi ích của xã hội 
không tách rời lợi ích của mỗi người. 
Nó không chỉ tồn tại trong ý niệm 
như cái toàn thề?*, mà còn tồn tại 
trong hiện thực như lợi ích của từng 
cá nhân. 


Xuất phát từ quan niệm ấy mà 
nhàn biết những mong muốn cháy 
bóng, những lợi ích trong quan niệm 
của cá nhàn những người lao động. 
Lợi ích chung của xã hội với tính 
cách là «cái toàn thê *® là lợi ích phồ 
biến của những người lao động. « Cái 
toàn thê” ấy hiện nay là gì ° Đó là 
việc làm, đời sống và công băng xã hội, 
những cái đang là trở ngại lớn trên 
con đường thực hiện mục tiêu lý 
tưởng, nhưng đồng thời cũng là mục 
tiêu lý tưởng có tính chất giai đoạn 
phái vượi qua, mới mòng tiến lên một 
«nác thang » lý tưởng cao hơn, 


Nghiên cứu — Trao đổi 


Giới trí 


thức và vấn đề 


nhận thức trong chủ nghĩa xã hội 


ô 


\ 


(Trao đồi với tác giả bài «Đát tay nhau đi 
dưới những tấm biền chỉ đường của trí tuệ») 


5 Ó một tài liệu được lưu hành 
(Ca tương đối rộng, nhiều người 
đã nghe hoặc đã đọc, đó là bài 
« Dắt tay nhau đi dưới những 
tấm biền chỉ đường của trí tuệ ®* của 
Hà Sĩ Phu. Trong bài viết trên, tác giả 
đã đẻ cập đến nhiều vấn đề lý luận 
của #ự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã 


hội ở nước ta. Ở dây, tôi chỉ xin tập - 


trung trình bày nhận thức của mình 
vẻ một vấn đề mà theo tôi, Hà Sĩ Phu, 
cũng như nhiêu người trong chúng ta; 
hết sức quan tàm. Dó là vấn đề nhận 
thức và vận dụng các quy luật của thế 
giới khách quan, cũng là vấn đê vị 
trí, vai trò và hoạt động của giới trí 
thức trong công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. 


Trước hết, trong bài ® Dất tay nhau 
đi..», tác giá nêu lên 3 căn cứ, 3 
nhân tố chỉ phối thái độ và hành 
động của con người: Í — lấy trị thức 
làm căn cứ : chủ nghĩa duy lý ; 2 — lấy 
lòng tín làm căn cứ :chủ nghĩa duy 
tín; 3 — lấy lợi ích làm căn cứ: chủ 
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nghĩa duv lợi. Tác giả phê phán chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin đã tuyệt đối hóa 
lợi ích, lấy sự khác nhau về lợi ích 
làm nhân tố duy nhất đề pbân chia 
con người ra thành những giai cấp khác 
nhau ; đã coi sự phân chia con người 
về mặt lợi ích là sự phân chia bao 
trùm dược hết mọi xã hội và là sự phân 
chia duy nhất có ý nghĩa. Với quan 
điểm như thế, theo tác giả, chủ nghĩa 
Mác — Le-nin đã “rơi vào thuyết giai 
cấp cực đoan * và không tránh khỏi 
ðặp lúng túng khi giải quyết vấn đề 
trí thức và nhiều vấn đề khác. 

Có thê nói ngay : những điều mà tác 
giả nói là của chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
và đưa ra phê phán, lại không phải là 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin. Thật vậy, 
trong khi khẳng định lợi ích đóng vai 
trò to lớn trong các hoạt động của con 
người, trong đó có hoạt động nhận 
thức, chủ nghĩa Alác —= Lê-nin không 
hề tuyệt: đôi hóa lợi ích, không coi 


W Phó tiên sĩ triết bọc 
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lợi Ích như một nhân tố duy nhất 
quyết định toàn bò kết quả của hoạt 
động nhân thức. 

Chúug ta đều biết, sự phân chia xí 
hội thành giai cấp và cuộc đấu tranh 
giữa các giai cấp có lợi ích đối lập 
nhau là một hiện tượng khách quan. 
Nó là kết quả tất yếu của sự phát 
triền lực lượng sản xuất, của chẽ độ 
tư hữu. Trong một xã hội phân chia 
thành giai cấp thì con người không 
thê đứng ngoài hoặc đứng trên các giai 
cấp, không thề không bị chi phối bởi 
lợi ích và địa vị của một giai cấp nào 
đáy. Lợi ích luôn luôn đóng vai trò 
vừa như một động lực, vừa như cái 
bánh lái thác đầy và định hướng suy 
nghĩ và hành động của con người, 
trong đó có hoạt động nhận thức. 
Trong lĩnh vực xã hội, chúng ta 
thường thấy, trước một hiện tượng, 
trước một vấn đề, người ta có những 
cách tiếp cận khác nhau và đưa ra 
những cách giải quyết khác nhau. Có 
nhiều nguyên nhân dẫn đến tình hình 
đó, nhưng một nguyên nhân hết sức 
quan trọng là do trong quá trình nhận 
thức, người ta không thề không xuất 
phát tử địa vị, lợi ích giai cấp củaminh. 

Cũng có trưởng hợp một số nhà tư 
tưởng. lÿ luận tuy xuất thân từ các 
guúi cắp bóc lột, nhưng nhận thức ra 
bản chất phản động của giai cấp mình, 
đã kiên quyết rời bỏ địa vị giai cấp 
của mình, dũng cảm đấu tranh cho 
lợi ích của các giai cấp liến bộ, cách 
mạng. Tuy nhiên, cả trong trường 
hợp này, hoạt động nhận thức cũng 
không xa rời lợi ích. Tóm lại, tuy là 
_ một sự phản chia có ý nghĩa nền tảng, 
sự phân chỉa xã hội thành những giai 
cấp với những lợi ích khác nhau không 
phải là sự phân chia duy nhất, bao 
trùm tất cả. 

Trong bài «Dắt tay nhau đi.. *®, 
mặc dù tác giả nói rằng ba nhân tố 
lợi, lý và tín đan xen vào nhau. 
chuyền hóa lẫn nhau trong mối quan 
hệ vừa thống nhất, vừa mâu thuẫn, 
mà việc phân chia chúng trong một 


hy) 


cấp rõ rệt là người duy lợi... 


con người, trong một việc làm không 
phải là điều dễ dàng”, nhưng trong 
quá trình phân tích, tác giả lại tách 
rời, thậm chỉ đối lập những vếu tố 
ấy. Chẳng hạn tác giả đã không đúng 
khi cho rằng «người mang tính giai 
chỉ hiết 
lấy lợi ích của mình làm căn cứ, còn 
những gì trái với lợi ích của minh 
hay của những người chung lợi ích 
với mình thì không chấp nhậu ». Cần 


'chú ý rằng sự chỉ phối của lọi í*h miai 


cấp đối với hoạt động nhận thức. bìn 
thân nó không hẳn là một điều xău và 
một nguyên nhân tất yếu làm cbo 
con người không tiếp cận được chân 
lý khách quan. Vấn đề còn tùy thuộc 
ở chủ thề nhận thức, nhà tư tưởng 
đứng trên lập trường của giai cấp 


nảo, xuất phát từ lợi ích và báo vệ 


lợi ích của giai cấp nào. Không phả ¡ hễ 
cứ xuất phát từ lợi ích của bẩn thân và 
của những người chung lợi Ích với 
mình, thì chủ thề nhận thức hoàn toàn 
mất đi khả năng thấu hiều chân lý 
khách quan. Vấn đề không phải ở chỗ 
chủ thề nhận thức có bị chỉ phối bởi 
lợi ích hay không, mà là ở chỗ bị chỉ 
phối bởi lợi ích nào ?Mỗi giai cấp 
(kề cả giai cấp bóc lột), cũng như mọi 
con người, khi còn đóng vai trò tiến 
bộ trong lịch sử, khi lợi Ích còn phù 
hợp với yêu cầu của sự phát triền 
xã hội, thì vẫn có khả năng, ở những 
mức độ khác nhau, nhận thức, phản 
ánh được tỉnh quy luật của thể giới, 
tiếp cận được chân lý khách quan. 
Những phần tử ưu tú của các giai 
cấp chủ nô, phong kiến, những đại 
biều xuất sắc của giai cấp tư sản đã 
từng đóng được vai trò như thế trong 
quá trịnh nhận thức của loài người. 
Nhưng khi lợi ích giai cấp của họ 
không còn phù hợp với đà tiến hóa 
của lịch sử, khi họ đã trở thanh vật 
cản của sự tiến bộ xã hội, thì họ cũng 
mất đi luôn khả năng phát biện và 
bảo vệ sự thật, lề phải; họ va rời, 
thậm chỉ chc giấu, xuyên tạc chân lý 
khách quan, 


lọn tà giáo La mà thời Trung cồ 
đã đàn áp đã man các nhà thiên văn 
học Ga-li-lê và Cô-péc-ních, đã tìm 
"mọi cách che giấu, xuyên tạc những 


phát kiến vĩ đại của họ về trái đất: 


quay quanh nó và quay chung quanh 
mặt trời... là bởi vì những phát kiến 
đó đã hoàn toàn bác bỏ thế giới quan 
của giai cấp phong kiến quý tộc cho 
rằng : trong vũ trụ mặt trời luôn xoay 
quanh trái đất, cũng như trong xã 
hội mọi thần dân phải phục tùng và 
tôn thờ đức vua. Nói cách khác: 
những phát kiến đó bác bỏ cái quan 
niệm về địa vị và lợi ích tuyệt đối, 
vĩnh cửu của gini cấp phỏng kiến quý 
tộc. đây, cũng không loại trừ 
trường hợp một số người từng có lúc 
đứng trong hàng ngũ chiến sĩ cách 
mạng, nhưng sau một thời gian ở 
cương vị lãnh đạo, quản lý, bị thoái 
hóa, biển chất và trở thành những 
phần tử quan liêu, những «ng quan 
cách mạng ». Lúc nà v, lợi ích cá nhân 
ích ký đã “bịt mắt», * bưng tai » họ, 
làm cho họ hoặc vô tình hoặc cố ý 
chối bỏ chân lý, che giấu sự thật, đề 
giữ cho được cái chức, cái quyền. 
Nhàn thức về chủ nghĩa xã hội, trong 
một thời gian quá dài, sa vào tỉnh 
trạng lạc hậu. Nhiều sai lầm hiền 
nhiên, đem lại những hậu quả tiêu 
cực. những tồn thất nặng nề cho công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
nhưng việc phát hiện và khác phục 
chúng lại rất khó khăn, chậm chạp. 
€ đầy, bên cạnh những nguyên nhàn 
về nhận thức (sự mới mẻ của con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội, tính 
phức tạp và quy mô hết sức rộng lớn 
của công cuộc cải tạo và xây dựng 
toàn bộ chế độ xã hội mới), còn có 
nguyên nhân về xã hội. Đó là do 
những sai lắm, thiếu sót cần ph¿i 
khác phục lại là những cái lâu nay Cã 
trở thành nếp nghĩ, cách làm quen 
thuộc của cả xã hội. Đó là do tư duy 
mới về chủ nghĩa xã hội tuy là cần 
thiết và đúng đắn, nhưng lại đụng 
ham, thâm chí đe đọa lợi ích của 


nhiều người, nhất là những người 
trong hàng ngũ cán bộ lãnh đạo, 
quản lý. 

Tóm lại, nhìn chung và xét từ bản 
chất, giai cấp công nhân có lợi ích cơ 
bản phù hợp với lợi ích của các tầng 
lớp người lao động và sự phát triền 
của lịch sử. Nó và đảng tiên phong 
của nó có khả năng nhận thức dược 
tính quy luật của sự phát triền của 
thế giới khách quan. Việc một nhà 
lãnh đạo, một chính đẳng, một nhà 
nước của giai cấp công nhân chưa có 
được những hiều biết đầy đủ và đúng 
đắn, chưa tiếp cận được chân lý 
khách quan, có thề do nhiều nguyên 
nhân khác nhau, nhưng không phải 
do trong quá trình nhận thức, họ đã 
không thoát ra khỏi những lợi ích 
của giai cấp họ. Nói như vậy không 
loại trừ trường hợp một chủ thẻ nhận 
thức nào dó, do những điều kiện, 
hoàn cảnh và khả năng riêng biệt, có 
thê rời bỏ lập trường phản động và 
lợi ích ích kỷ của giai cấp mình đề 
đi tới chân lý khách quan. 


Cũng cần nói thêm : do khôn” quán 
triệt quan điềm giai cấp, tác giả bài 
« Dắt tay nhau đi..." đã mất đi khả 
năng xem xét theo quan điềm lịch sử 
cụ thể những nhân tố phản chia xã 
hội thành các tập đoàn khác nhau. 
Trong bài viết, các phạm trù duy lý, 
duy tín và duy lợi mà tác giả sử dụng 
như những «hòn đá tảng », làm nền 
móng cho toàn bộ lặp luận của mình, 
đã mang một nội dung thiếu chặt chẽ 
và không xác định. 

Chẳng hạn, về phạm trù duy tín. 
Nếu hiêu theo nghĩa rộng, đã là một 
con người bình thường về tâm lý thì 
ai cùng có một niềm tỉn của mỉnh. 
Đúng. Nhưng cái khác nhau căn bản, 
có ý nghĩa quyết định ở mỗi con 
người lại không phải ở chỗ: * duy 
tín » hay # không duy tín »; mà ở chỗ : 
niềm tin làm nền tảng cho tư tưởng 
và hành động của mỗi người là như 
thế nào, đó là niềm tin khoa học hay 
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là niềm tỉn mù quáng ? Nhà thiên văn 
học vĩ đại ngồi trên giàn lửa vẫn 
. khẳng định trước mọi người niềm 
tin sắt đá của mình bằng câu nói nồi 
tiếng «ÙDủ sao thì quả đất cũng vẫn 
quay », và những chức sắc trong giáo 
hội La mã ra quyết định thiêu sống 
ông, đều là những người duv tín. 
Những nhà sáng lập chủ nghĩa xã hội 
khoa học suốt đời dấu tranh đề xây 
dựng một cuộc sống hạnh phúc cho 
con người ngay trẻn trái đất này, 
và những chức sắc trong Phật giáo 
và Thiên chúa giáo khuyên mọi 
người hãy cúi đầu chấp nhận cuộc 
sống trước mắt đầy khô đau, bất công, 
đẻ trông đợi vào cuộc sống sau này 
trên thiên “đường hoặc cõi nát hàn, 
cũng dêu là những người duy tín. 


Đến phạm trủ duy lý thì cùng vậy, 
Đã là một con người, nhất lại là mội 
người trí thức, một nhà khoa học, thì 
dcu có những hiều biết và đều suy 
nghĩ bằng đầu óc của mình. Tuy nhiên, 
do nhiều nguyên nhân, những trí thức 
mà môi người trí thức, môi nhà Khoa 
học thu nhận được trong quá trình 
nhận thức lại khòng như nhau, thâm 
chỉ còn trái ngược, đối lập nhau. 


Tách rời, đối lập cái duy lý, duy 
tín và duv lợi, hoặc dòng nhất hoàn 
toàn những nhàn tố đó với nhau, đều 
không đúng. Không phải cái duy lý 
Hảo cũng dúng, cùng tỏi: cũng như 
không phải cái duy tín, cái duy lợi 
nào cùng sai, cũng xảu. Những giai 
cấp tiến bộ, cách mạng, có lợi ích phủ 
hợp với lợi ích của quản chúng nhàn 
dân và xu thế phát triển của xã hội, 
có hệ tư tưởng đúng đắn hình thành 
trên cơ sở tiếp thu, kế thửa và phát 
triền toàn bộ kết quả nhận thức của 
loài người, theo kịp với những bước 
tiến, những thành tựu mới nhất của 
khoa học kỹ thuật thì cùng thường có 
một niềm tỉn sàu sắc và máinh liệt vào 
lý tưởng và con đường đi tới. Xét cho 
cùng, chỉ có nhũng lợi ích hợp lý, 
những trí thức đuưng đán và những 
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niêm tin khoa học, mới có thề kết hợp 
một cách hữu cơ, chặt chẽ và bền 
vững trong một con người, một giai 
cấp, một dân tộc, và do dó mà trở 
thành một sức mạnh, một động lực to 
lớn của sự tiến bộ xã hội. Giai cấp 
công nhàn, do những đặc điềm bản 
chất của nó, có thê trở thành mớót 
giai cấp như thế, mặc đầu phai thừa 
nhận rằng chính đảng của nó trong 
nhiều nước, khi nắm quyền lãnh đạo 
xã hội, chưa tạo ra được một sự 
thống nhất hữu cơ giữa ba nhân tô 
duy lợi, duy lý và duy tín, do đỏ, 
cũng chưa tạo ra được một động lực 
thật sự mạnh mẽ trong sự nghiệp 
xà dựng xã hội mới. Tôi cám thấy 
tác gia bài cDát tay nhau đỉ...» bị 
bối rối trước thực trạng khó khăn, 
dầy màu thuần của công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở nhiều nước 
hiện nay, do đó đã đi đến những kết 
luận bị quan vẻ Khả năng giai cấp 
còng nhân cùng chính đăng của nó 
vận dụng tri thức, tập hợp và phát 
huy đội ngũ trí thức trong sự nghiệp 
xâv dựng xã hội mới. Quá là trong 
thực tiễn những người cộng sản =hưa 
thực hiện được việc làm giàu trí tuệ 
của mình bằng toàn bộ kho tàng tri 
thức mà nhân loại đã tích lũy được 
như lLê-nn đã khuyên; chưa thu 
nhận được kịp thời những hiều biết 
mới mẻ về những quá trình kinh tế, 
xã hội hết sức phong phú và phức tạp 
đã và đang diễn ra trong cuộc sống, 
lọ còn mò mẫm, thậm chí tủy tiện, 
ngàu hứng trong việc xác định mục 
tiêu, chiến lược, sách lược, trong việc 
thiết kế những chương trình, kế hoạch 
cụ thẻ; còn mắc nhiều sai lầm thiếu 
sót, đặc biệt là bệnh chủ quan, duy 
Ý chí trong việc lĩnh đạo, quản lý 
kinh tế, xã hội, do đó đã gặp nhiều 
khó khăn, chịu nhiều tôn thất to lớn 
rong thực tiền xây dưng chủ nghĩa 
xã hội. 


Nhận thức, với tính cách là một 
hoạt động, một quá trình sản xuất ra 
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những giá trị tính thần, tư tưởng, 
cũng như sự vận dụng trí thức về các 
quy luật phát triền của thế giới xung 
quanh, đòi hỏi ở mỏi chủ thể nhận 
thức những yếu tổ cơ bản sau đây: 


— Lợi ích hợp lý và địa vị lịch Sử 
tiến bộ của chủ thê nhận thức trong 
quá trình phát triên xã hội, 

— Vốn liếng tri thức và phương 
pháp nhận thức cùng với những điều 
kiện tối thiều đề tiến hành công việc 
nghiên cứu, tìm tòi, phát hiện chân lý 
và tiếp cận những hệ thống tri thức 
mới. 

— Những thiên tư, năng khiếu về 
hoạt động trí tuệ, sự nhạy bén và sắc 
sảo trong hoạt động nhận thức. những 
phầm chất cần thiết cho công việc 
học tập, nghiên cứu. mà trước hết là 
bản lĩnh khám phá và bảo vệ chân lý. 
Quả là, trong lịch sử nên văn mình 
cña nhân loại, ta thấy có nhiều nhà 
tư tướng, nhà bác học xuất chúng, 
khởi xướng những tư tưởng mới, sáng 
tạo những hệ thống lý luận mới, xuất 
thân từ các giai cấp hữu sản, mà ít 
có người xuất thàn từ những giai cấp 
cản lao. V.I.Lê-nin cho rằng, giai cấp 
vô sản trong xã họi tư bản, do những 
điều kiện sinh hoạt và làm việc tỏi 
tệ, không thê tự hệ thông hóa những 
quan điềm phản ánh lợi ích của bản 
thân họ và quần chúng lao động thành 
hệ tư tưởng. Công việc này phái do 
một số trí thức tiến bọ, Xuất thân từ 
những giai cấp khác, nhưng tự 
nguyện đứng trên lập trường và lợi 
ích của giai cấp vò sản tiến hành. 

Như vậy, tronz các xã hội cũ, do 
có áp bức, bóc lột, có đói kháng 
giai cấp, nên đã có sự khác biệt rõ 
rệt, sự chèẻnh lẹch khá xa giữa Giai 
cấp công nhàn, nhân dàn lao đọng 
với các giai cắp hữu sản vẻ những 
điều kiện dẻ tiến hành hoạt dòng 
nhận thức và vẻ vốn liếng kiến thức. 
Tuy nhiên, không thê từ đó mà di 
đến kết luận như tác giá cho rằng: 
“ơiai cấp bị trị trong xã hội cũ không 


thề trở thành giai cấp lãnh đạo trong 
xã hội mới, vì bản thân họ không 
thẻ tiêu biều cho trình độ tiên tiến 
nhất của trí thức con người thời 
ấy». Không thê kết luận như trên, 
bởi lẽ : 


Thứ nhất. không phải tất cả mọi 
thành viên của giai cấp nắm quyền 
lãnh đạo-xã hội đều là những trí 
thức lớn, ngay từ đầu đã thâu tóm 
được toàn bộ kho tàng trì thức mà 
loài người đã tích lũy được. Trong 
bất cứ cuộc cách mạng xã hội nào, 
những giai cấp mới bước lên địa vị 
thống trị đều phải tập hợp, sử dụng 
trí thức xuất thân từ nhiều giai tầng 
khác nhau, sử dụng họ như những 


chuyên gia, những cố vấn trong quá 


trình xuy dựng chế độ xã hội mới. 


Thứ hai, trước khi trở thàah giai 
cấp thống trị, giành được quyền lãnh 
đạo và quản lý xã hội, bản thân giai 
cấp hữu sản cùng với tầng lớp trí 
thức của nó và của các giai cấp khác 
đều dã trải qua thân phận những 
người bị thống trị, mặc đù họ đã 
chiếm một vị trí quan trọng trong đời 
sóng kinh tế xã hội. 


Thứ ba, giai cấp công nhân và quân 
chúng lao động trong quá trình lãnh 
đạo và quản lý xã hội, có khả năng 
Lập hợp lôi cuốn những trí thức xuất 
thần từ các tầng lớp khác nhau trong 
xã hội tham gia vào sự nghiệp xây 
đựng xã hội mới, đồng thời học tập 
được những tri thức cần thiết cho 
việc lãnh đạo và quan lý xã hội mới. 
Trình độ thấp kém của giai cấp công 
nhàn và những nhà lãnh đạo họ về: 
học vấn, về những hiều biết cần thiết 
đề lãnh dạo và quản lý xã hội, là đo 
những điều kiện lịch sử của xã hội 
cũ, chứ Không phải là một hiện tượng 
bầm sinh, mang tính định mệnh, 
khỏng thê khác phục được. Trong các 
nước tư bản chủ nghĩa và đân tộc 
chủ nghĩa, có nhiều nhà trí thức có 
tên tuổi trên tất cả các lĩnh vực 
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khoa học tự nhiên, khoa học xã hội 
và văn hóa nghệ thuật, là đẳng viên 
cộng sản; họ tích cực tham gia sự 
nghiệp đấu tranh cách mạng của giai 
cấp vô sản dưới nhiều hình thức và 
mức độ khác nhau. nước ta, hầu 
hết những nhân vật nồi tiếng của nền 
văn hóa Việt nam trước và ngay sau 
Cách mạng Tháng Tám 1945, đã tự 
nguyện chiến đấu dưới lá cờ của 
đảng cộng sản; và hiện nay trên đất 
nước ta đã hình thành một tầng lớp 
trí thức xã hội chủ nghĩa có vốn hiều 
biết và trình độ nghiên cứu khá cao. 
thiết tha yêu nước, yêu chủ nghĩa xã 
hội, tích cực đóng góp trí tuệ và sức 
lực vào sự nghiệp xây dựng xã hội 
mới. 

Mặt khác, cũng phải thừa nhận rằng, 
đội ngũ trí thức ở các nước xã hội 
chủ nghĩa hiện nay chưa phát huy 
được đầy đủ tiềm lực to lớn của minh 
trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. Tỉnh hình này có nhiều nguyên 
nhân, nhưng chủ yếu là do trong quá 
trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
các chỉnh đảng vô sản chưa có sự quan 


tân đầy đủ đối với giới trí thức, đo. 


đó, chưa định ra được một chính sách 
thật hợp lý, thu hít và động viên 
được mọi hoạt động của đội ngũ trí 
thức. Thực tế cho thấy, đề phát huy 
đầy đủ tiềm lực của giới trí thức 
trong quá trình xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, cần chú ý những điềm sau ° 


— Tạo ra một địa bàn rộng rãi, 
một bầu không khí cởi mở cho mỗi 
người được suy nghĩ độc lập, tự do 
phát biều ý kiến, tự do trao đồi, tranh 
luận. : 


— Tìm hiều với một thái độ bình 
tĩch, nhắn nại và trân trọng mọi 
quan điềm riêng biệt của các nhà khoa 
lọc, kè cả những tư tưởng, những 
suy nghỉ emới lạ?, không chỉ khác 
mà thậm chí còn trái ngược với những 
“lẽ phải thông thưởng ®, những quan 
niệm quen thuộc, “chính thống ®, lâu 
nay vẫn được công luận khẳng định 


#, 


sÒ 


như những * chân lý tuyệt đối và vĩnh 
cửu ®. Các Mác từng nói: Chân lý, 
lúc ban đầu thường xuất hiện” như 
những nghịch lý, nến chúng ta nhìn 
nhận nó dưới cái vẻ bên ngoài của 
kinh nghiệm thông thường. Cuộc hành 
trình đề đi đến chân lý khách quan 
là một quá trình lâu đài, gian khồ, 
chứ không phải dễ dàng, chóng vánh, 
một lần là xong. Con đường nhận 
thức không bằng phẳng, thẳng tấp 
mà quanh co, khúc khuýu, không ít 
những lối rẽ bất ngờ, những đoạn 
phải vượt qua thác ghềnh, đi vào 
rửng rậm, có lúc tưởng như không 


œó lối ra. Đi trên con đường đó, 


không thề hoàn toàn tránh khỏi những 
sai lầm, vấp váp. Cần phải có một thái 
độ khoan dung, độ lượng đối với những 
sai lãm, vấp váp, cần có một sự cồ 
vũ, khuyến khích đối với những tim 
tòi, thề nghiệm, khám phá của nÌ:ững 
người làm công tác nghiên cứu lỷ 
luận. Phải chấp nhận một tình hình 
là trong cuộc hành trình nhận thức 
của cả xã hội, có thề có nhiều người 
bị lạc lỗi, nhiều cuộc thề nghiệm bị 
thất bại, nhiều giả thuyết không được 
chứng minh. Đó là cái «khoản học 
phi ® phải trả đề đi đến, đề thấu hiều 
chân lý. '- 


— Định ra một chính sách hợp lý, 


bảo đảm những điều kiện vật chất cần 
thiết cho hoạt động khoa học, lý luận, 
của đội ngũ trí thức xã hội chủ 
nghĩa. Trong hoàn cảnh có nhiều khó 
khăn của sự nghiệp cách mạng hiện 
nay, chưa thề có một sự ưu tiên, ưu 
đãi gì lớn đối với tầng lớp trí thức 
và các ngành hoạt động khoa học. 
nghệ thuật, nhưng cũng không vi thế 
mà có thề xử lý theo kiều * cảo bằng », 
«xem nhẹ» các hoạt động vốn rãi 
phức tạp, đòi hỏi một sự căng thẳng 
của trí tuệ và tiêu hao nhiều năng 
lượng thần kinh. Phải có cách đánh 
giá và đãi ngộ thích đảng đối với 
những hoạt động khoa học, nghệ 
thuật, trên cơ sở những hiệu quả mà 
(Xem tiếp trang 25) 
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CÁC «KIỀU» QUÁ ĐỘ 


Ứ một hình thái kinh tế xã 
- hội này chuyền sang một hình 
thái kinh tế xã hội khác là 
một giai đoạn lịch sử đặc biệt 
với độ dài ngắn khác nhau, trải qua 
các # khàu trung gian »® với những kết 
cấu và hình thức biều hiện khác nhau, 


Phạm trù “khâu trung gi+n ” được 
các nhà kinh điện của chủ nghĩa Miác— 
Lê-nin sử dụng gắn với thuật ngữ 
«quá độ» đề vửa chỉ thời gian 
chuyền tiếp», vừa chỉ “kết cấu 
chuyền tiếp " của sự vật, hiện tượng, 
đặc biệt khi nghiên cứu về sự phát 
triền của các hình thải kinh tế — 
xả hội. 

Khi nói về khâu trung gian — quá độ, 
nhiều người thường chỉ hiệu đó “là 
® thời gian chuyền tiếp", chứ ít hiều 
đó còn là «kết cấu chuvền tiếp. 
một kết câu riêng gồm những vếu tố 
cấu thành hệ thống. Đã là một kết 
cấu riêng thì tất yếu sẽ có một hệ 
thống những quy luật đặc thù. Khái 
niệm «thời kỷ quá độ » do đó được 
hiều như thời gian chuyền tiếp tử 
một thời dại lịch sử này sang một 
thời đại lịch sử khác, 


Cộng đồng thế giới hôm nay bao 
gồm nhiều quốc gia, dân tộc. Những 


LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 


NGUYÊN TĨNH GIA * 


nước tư bản chủ nghĩa phát triền cao. 
như Mỹ, Anh, Pháp, Cộng hòa liên 
bang Đức... sẽ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội như thế nào? Những siêu 
cường về kinh tế như Nhật bẵn sẽ 
quá độ lên chú nghĩa xã hội như thế 
nào ? Các nước Pác Âu như Phần lan, 
Thụy điền, đã quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội chưa và nấu rồi thì quá độ 
như thế nào? Còn các nước kinh tế 
lạc hậu, chưa trải quz chủ nghĩa tư. 
bản hoặc chưa trải qua giai đoạn 
phát. triền tư bản chủ nghĩa, thì quá 
độ lén chủ nghĩa xã hội như thế 
nào? v.v. Một loạt vấn đề đạt ra. 
mang ý nghĩa thời đại và thời sự. 
Thực tế lịch sử cho thấy, các nước 
trong hệ thống tư bản chủ nghĩa thế 
giới có lịch sử phát triền không đều 
nhau: có nước phát triển tới ba trăm 
năm (Anh, Pháp); có nước hai trăm 
năm (Mỹ): Nhật-bản chỉ một trăm 
năm từ thời Minh trị Thiên hoàng; 
còn Nam Triều-tiên mới trên hai 
mươi năm nay. Đấy là sự phát triền 
của lịch sử được rút ngắn. Như vậy,. 
vấn đề đặt ra cho chúng ta hiện nay 
là phải tìm cho được quy luật phát 
triền rút ngắn của chủ nghĩa tư bản, 


® Phó tiến sĩ triết học 


đồng thời nghiên cứu xem các nước 
tư bản chủ nghĩa đã đi những * bước ® 
như thể nào và véi những “hình thức ® 
như thế nào đề rút ngắn ? 

Tìm hiều quy hiật phát triển « rúi 
ngán Ở trước hết phải nhận thức đúng 
về phạm trù này. 

Trước đây, khái niệm *rút ngắn? 
lịch sử được người ta đồng nhất với 
sự œcAt bó lịch sử, bất chấp quy 
luật Khách quan. NNG 

Lịch sử phát triền có thẻ rút ngắn 
nhưng phải trên cơ sở những tiêu chí 
sau đày : 


— Tuân theo quy luật khách quan; 


— Sáng tạo trong sự vận dụng các 
quy luạt lịch sử sao cho thời gian 
tác dòng của chúng thu ngắn lại; 


— Thích ứng với thời đại và phù 
hợp với đàn tộc. 

Trong thời đại ngày nay, những 
thành tựu kính tế, khoa học Kỹ thuật 
mà nhân loại đạt được, đã ở trình độ 
rất cao. Các đân tộc phát triển sau, 
không nhất thiết phái đi những bước 
tuần tự, chậm chạp «kicu cô sinh 
vật®, mà có thẻ đi nhanh hơn, có 
hiệu qua hơn *®kiều bào thai xã hội ®, 
Văn đề có ý nghĩa then chốt ở đây 
la: œ@lựa chọn hình thức, xác định 
bước điị». | 

Đối với những nước tư bản chủ 
nghĩa phát triển cao, quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội có thê diện 
những hinh thức : 


Một là, có một *biến cách chính 
trị” điển ra và sau đó là quá trình 
cai cách kinh tế theo hướng xã hỏi 
chủ nghĩa. Quá trình này không chỉ 
giải quyết những vấn đề thuộc 
quan hệ sản xuất mà giải quyết cả 
những văn để thuốc Tlrc lượng sẵn 
xuấi. Tất nhiên, những thành tựu đạt 
được của Tự“ lượng sắn xuất Ởở đìy 
sẽ tạo diều kiện thuận lợi cho quá 
trình cải cách kinh tế được nhanh 
hơn và có hiệu quả hơn, 


H1. 


ra dưới 


Hai là, không qua * biến cách chính. 
trị? mà bằng một quả trình cải cách 
kinh tế theo hướng xã hộ: hủ eghia. 
Hình thức này chỉ được thực hiện 
trong điệu kiện tương quan chính trị 
quốc tè vừa có lợi cho chủ nghĩa xã 
họi, vừa trở thành xu thế thời đại, 
với trình đò văn mình, tiến bỏ 
và nhàn đạo của loài người ngày 
càng cao, 

Nếu dùng tư duv triết học, khái 
quát tư tưởng về các «kiều P quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội của các nhà kinh 
điển mác xit» chúng ta có thể nèu ra 
hai kiều : cquá độ trực tiếp » và ®quá 
độ giản tiếp ®, ` 

Quá độ trực tiếp là kiều quá độ đối 
với những nước mà ở đó những điều 
kiện kinh tế, chính trịy xã hội đã phát 
triền cao, tạo tiền đề cho những biển 
đôi cách mạng theo hưởng xã hội chủ 
nghĩa. Nói cách khác, đó là kiêu quả 
độ ở những nước mà chủ nghĩa tư bản 
đã phát triền cao cả về lực lượng sản 
xuất và quan bệ sản xuất, những nước 
mà phương thức sản xuất tư bản chủ 
nghĩa đã trở thành phương thức sản 
xuất thông trị với đầv đủ những thuộc 
tính cơ bản vốn có của nó, trong đỏ 
mâu thuẫn giữa quan hệ sản xuất và 
lực lượng sản xuất rất gav gắt. 

Thời gian chuyên tiếp của hình thức 
quá độ này có thề rgắn hơn kiều qeá 
độ giản tiếp, vì vấn đề chủ yếu còn 
lại ở đây chỉ là tạo ra «thê chế xã 
hỏi? mới, làm cơ sở xã hội cho quá 
trình thay đôi theo định hưởng xã: 
hỏi chủ nghĩa. mà nội dung cơ bản 
cña nó là làm cho tính chất xã hội 
chủ nghĩa của quan hệ sẵn xuất được 
xác lập. 

Quá đỏ gián tiếp biều hiện đưởi hai 
hình thức: quá độ từ * đầu ®* tư bàn 
chủ nghĩa và quá độ từ ctiền ® tư hản 
chủ nghĩa. _ 

Quá độ từ «đầu P tư bẫn chủ nghĩa 
là kiên quá dộ đối với những nước 
mà ở do đã xuất hiện nhũng yếu tế 
kinh tế xã hội tư bản chủ nghĩa, nhĩng 


chủ nghĩa tư bản chưa giành được 
vị trí thống trị. Những yếu tò này 
đàn xen, phụ thuộc vào chế độ kinh tế 
đang giữ vị trí thống trị. 


Quá độ « tiền b tr bản chủ nghĩa là 
kiểu quá độ đối với những nước mà 
Ởở đó các,sếu tố kinh tế tư bản chủ 
nghĩa chưa xuất hiện. RếL cấu kinh tế 
ơ đầy là Kết cấu kinh tế dạn xen của 
nhiều loại hình xã hội khác nhau 
trước chủ nghìn tư bản, 


Nét vẻ thời pian, kiêu quá độ giản 
tiếp với hai loại hình quá độ cdau 
và “tiên® tư bản chủ nghĩa, đái 'hơn 
kiều quá độ trực tiếp. Viở dày, cách 


mạng phải giải quyết củng một lúc, 


bai nhiệm vụ rất cơ bản: phát triền 
lực lượng sản xuất và cái tạo quan 
hệ sản xuất, Song, do điều hiện quốc 
tế mới (thời đại hiện nay là thời đại 
quốc tế hóa rất cao lực lượng sàn 
xuất, thời dại bùng nồ thòng tin và 
mơ rộng giao lưu quốc tếẽ...), nên độ 
dài trên lại có thê rút ngín. Như vậy 
ta thấy các nước quá dò từ «dâu? 
hoặc từ “tiền» tư bàn chủ nghĩa lên 
chủ nghĩa xã hội cùng một lúc chịu 


sự tác động ngược chiều của hai yếu. 


tố: vừa phải kéo dài lại vừa có thể 
rút ngàn; vừa phải đi những bước 
tuần tự, lại vừa có thề thực hiện 
những bước nhảy vọt. Đấyv là một 
«n¿hịch lý ®, một mầu thuần mà chúng 
lí cần phân tích, để 1im ra những 
phương thức Kết hợp, những 
g1inh Và bước di phú hợp. / 


loại 


l1 giải quyết các vấn đề kinh tế 
trong nhũng bước qui độ, bàng 
những hìnbh thức kinh tế quá dỏ, 
Không thê không thấy: vì là quá đỏ, 
những hình thức Rính tế đó Không 
thể dã heàn chính, bền vững; trong 
chúng còn có màu thuận giữa các vếu 
LÒ cửa Cái cù Và các vêu tô của cái 
HỚI; các vều TÔ của cói mới đan xen, 
kế thức và đấu tranh với các vếu tô 
của cải cũ trong ©r vận đệng và phát 
triểmu. Do đó, đề phát húyv tác dụng 
lich cực và hạn chè mất tiêu cực của 


những hình thức kính tế đó. cần dung - 
phương phúp duy: trì — tái sinh -- 
lọc bó». Duy trì không chỉ là giữ 
nguyên cái eũñ, mà còn là khơi dạy từ 
trong cái cũ những vếu tế tích cực 
đẻ kế thủa, Tái sinh là quá trình làm 
sẽGHữ lại cầc hình thức cũ trong điều 
kiện mới nhàm tạo €Snấc thang kích 
thích? sự phát triển mới của lựó 
lượng sản xuất, Như vậy, day trì phải 
trên cơ sở lọc bỏ, CỦP tái sinh phải tạo 
tiền đề cho lọc bố. Những nguyên te 
đó Fao giờ cũng là cơ sở xuất phát 
để nghiên cứu cải cụ thể, Thiếu những 
ngovcn lạc đó sẽ mát phương 
hướng, không phản tíclr đúng cúc sự 
vật, hiện tượng và quá trình, 

3ä { cứ nước nào muốn địa ra miột 
đường lòi kinh tế xà họt «đúng » 
Đang và Nhà nước đó phái xác định 
“trúng? điểm xui phát lịch sử đề 
từ đó quá độ lên chú nghĩa xã hội, 
Nói cách khác là p i xác định nước 
đó đang “đứng » ở chỗ nào của một 
hình thái kinh tế xã hội để xem ở đó 
quá độ theo kiêu gì ? Bỏ qua chủ nghĩa 
tư bản hay bỏ qua giai doan phát 
triên tư bản chủ nghĩa?) Đấy là bai 
cách đặt vấn đẻ khác nhau. Nếu không 
nhậu thức đúng, sẽ anh hướng đến 
quá trình hoạch định đường lối cũng 
như lựa chọn hình thực. xác định 
bước di. 

Trong thời đại ngà này, cùng với 
sự quá độ từ chủ nghĩa tư bấn lén 
chủ nghĩa xã hội, còn có sự quá độ 
từ trước chủ nghĩa tư bán lên chủ 
nghĩa xã hội Sự quá độ nàyv được 
thực hiện thông qua hai trường hợp 
qdaàu ®P và “tiên® tư bắn chủ nghĩa, 
như đã nêu Ở trên. 

Gó ý kiên đã liệt hai trường hợp 
này vào kiêu quá đỏ lén chủ nehìa xã 
hội thcoó cón đường phí từ bản chủ 
nghĩa. Như vậy đi trở quá ròng khải 
niệm «con đường phi tư bản chủ 
nghĩa ®, xóa nhòa ranh giới các quá 


đrình xà hội giữa một bèn là những 


(Xem liềp trang 42) 


- 


j9. 


Nghiên cứu — Trao đối 


Về năng lực trí tuệ 


của người lãnh đạo 


OẠT động của người lãnh 
llI đạo chủ vếu là quá trình 

hoạt động trí tuệ mang tính 

sáng tạo. Nhưng quá trình 
này ở người lãnh đạo khác với 
những người nghiên cứu khoa học 
ở mấy điềm: thứ nhất, người lãnh 
đạo thường không đủ thời gian đề 
thu thập được đầy đủ thông tin cần 
thiết và xứ lý chúng một cách «tử 
từ thong thả »; thứ hai, người lãnh 
đạo phải giải quyết nhiều việc khúc 
nhau, do đó, họ không thê tập trung 
chú ý vào một vấn đẻ được lâu dài 
như nhà khoa học; thứ ba, QUYẾT 
định quản lý có tính chất bắt buộc 
mọi người dưới quyền phải thực 
hiện. nó sẽ đưa tới những kết quả 
nhất dịnh về kinh tế bay chính 
trị v.v. cho nên người lãnh đạo phải 
chịu trách nhiệm về quyết định đó. 
Những điều trên đã quy định đặc 
điềm hoạt động trí tuệ của người 
lãnh đạo là một hoạt động CÓ cường 
độ lớn, tốc độ nhanh, tính cơ động cao; 
là một hoạt động làm hao tồn nhiều 
năng lượng thân kinh. Không có năng 
lực trí tuệ phát triên cao thì người 
lãnh đạo khó có thê ra được các 
quyết định quản lý đúng đắn và kịp 
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'nhiệm 


NGUYỄN HẢI KHOÁT * 


thời. Không có năng lực trí tuệ thì 
không thề làm nỗi trách nhiệm người 
lãnh đạo. Đặc biệt trong điều kiện 
« bùng nồ thông tin » và đồi mới toàn 
điện, sâu sắc mọi lĩnh vực xã hội như 
hiện nay, người lãnh đạo thiếu năng 
lực trí tuệ thì khó có thề đáp ứng 
vụ được giao. 


Huạt dòng trí tuệ của người lãnh 
đạo mang những đặc điềm chung của 
mọi hoạt động trí tuệ, nhưng cũng có 
những đặc điềm riêng: 


Trước hết, đó là tc đệ trép nhận 
thông tin và tốc đệ suy nghĩ mau lẹ. 
Thực tế quản lý thường đòi hỏi 
người lãnh đạo phải ra quyết định 
một cách nhanh chóng. Tính tối ưu 
của cúc quyết định này phụ thuộc 
vào tốc độ huy động các kiến thức 
và kinh nghiệm cần thiết, vào trình 
độ phản tích và khái quát các tài liệu 
nhận được. Người lãnh đạo phải kịp 
thời nhàn ra được các mối liên hệ 
cản thiết, đồng thời phải bỏ qua 
được các liên hệ không cần thiết vốn 
có liên quan với một vấn đề quản 
lý nào đó. Đây là phầm chất quan 


* Phỏ tiến sĩ tâm lý bọc 


trọng bậc nhất của trí tuệ người lãnh 
đạo. Song tốc độ mau lẹ, sự nhận ra 


kịp thời không có nghĩa là ra quyết 


định một cách vội vàng, hấp tấp. 


Bề rộng và độ sâu la một phầm 
chất rất quan trọng trong trí tuệ của 
người lãnh đạo. Bề rộng của trí tuệ 
cho phép người lãnh đạo nắm bắt được 
một phạm vi rộng lớn các vấn đề 


quản lý, nhìn thấy được và hiều được 


¬ 


những mỗi liên hệ và sự tác động qua 
lại giữa các vấn đề; các mặt của một 
vấn đề, và sự quy định lẫn nhau giữa 
chúng. lề rộng này, còn cho phép 
người lãnh đạo co thề sử dụng được 
các kiến thức và kinh nghiệm của 
nhiều lĩnh vực khác nhau theo một 
hướng nhất định đề giải quyết sáng 
tạo các vấn đề quản lý của mình. 
Đối lập với bề rộng của trí tuệ là óc 


thiền cận và tính hạn chế của tư duy. 


Người lãnh đạo nào có nhược điểm 
này sẽ bị bó hẹp trong thế giới nhỏ 


. bề của mình, treng phạm vi hoạt 


động chuyên môn hẹp và ngành khoa 
học hẹp của mình; sẽ xem xét các 
vấn đề quản lý một cách hẹp hỏi, 
phiến diện, tách rời các hoạt động 
khác, các khoa học khác, kề cả các 
hoạt động tương tự và gần gũi. 


Độ sâu của tr¡ tuệ cho phép người 
lãnh đạo suy nghĩ sâu vào thực chất 
của vấn đề, phát hiện được các mối 
liên hệ nhân quả đang sinh ra biện 
tượng dó, và dự báo được khuynh 
hướng phát triền của nó. Độ sâu này 
còn giúp người lãnh đạo nhìn nhận 
được các nhân tố chủ quan và khách 
quan, các điều kiện thuận lợi và 
không thuận lợi khi đề xuất mệt giai 
pháp quản lý, từ đó có thề dưa ra 
được các thông tin cần thiết đề luận 


"chứng có cơ sở khoa học và thực tế 


cho một quyết định của mình. Đối 
lập với độ sâu của trí tuệ là sự hời 
hợt. Người lãnh đạo nào có nhược 
điềm này sẽ không thề phân biệt 
được các hiện tượng riêng lễ với các 
8ự kiện bản chất, không thề hiều và 


tìm được nguyên “nhân của chúng. 
Không có bề rộng và độ sâu trí tuê 
cản thiết thì các: quyết định của 
người lãnh đạo sẽ phiến diện, nông 
cạn. 


Tính linh hoạt cũng là một phầm 


Chất không thê thiếu được trong tri 


tuệ của người lãnh đạo. Tính linh 
hoạt đòi hỏi người lãnh đạo phải biết 
thay đôi kịp thời các quyết định của 


“mình khi thấy nó không còn phủ hợp 


với những điều kiện mới. Diều này 
đặc biệt khó đối với những người 
lãnh đạo đã làm việc làu năm và quen 
suy nghĩ theo một cách nào đó, theo 
những yêu cầu và chuần mực nhất 
định,.tức là đã có một định hình tư 
duy, mà nay không còn phù hợp 
nữa. Tỉnh hình và diều kiện mới của 
chúng ta lúc này, những yêu cầu đồi 


. mới toàn diện và triệt dề do Đẳng ta 


dê ra từ Đại hội VỊ tới nay đang 
đòi hỏi mọi người, trước hết là các 


. cản bộ lãnh đạo, quản lý, phải có tư 


duy mới, tức là có nội dung tư duy 
và phương pháp tư duy mới, hiện 
đại, theo kịp thời đại hiện nay. Không 
có tính lính hoạt trong tư đuy thì - 
lkhó mà từ bố được nếp suy nghĩ cũ, 
lạc hậu, đề hình thành, phát triền 
được kiều tư duy quản lý hiện đại— 
cơ Sở của mọi suy nghĩ và hành động 
sáng tạo, đổi mới của người lãnh 
dạo. Chính đầu óc xơ cứng và tính Ỳ 
là những vật cản lớn làm cho người 
lãnh đạo không thay đôi được nếp 
tư duy cũ của mình, không kịp thời 
bãi bỏ các quyết dịnh quản lý lỗi 
thời và dưa ra dược những quyết 
định mới có hiệu quả hơn. 


Người lãnh đạo có tư duy quản lý 
hiện đại sẽ thề hiện rõ ở tính phê 
phán về mặt trí tuệ. Thái dộ phê phán 
khoa học và cách mạng cho phép 
người lãnh dạo dánh giá đúng các sự 
kiện, hiện tượng tích cực và tiêu cực, 
đề từ dó đề ra được quyết định hợp 
lý nhất. Tính phê phán giúp cho 


người lãnh đạo tiếp thu có chọn lọc 
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lý luận và kinh nghiệm mới. không 
sao chép nguyên văn và ứng dụng 
máy móc chúng vào thực tế hoạt động 
quan lý ở đơn vị mình 


Cùng với tính phê phán, người lãnh 
đạo còn phải có tính độc lập [rong suúVv 
nghĩ .Phim chất này thể hiện ở khá 
nàng nhận thức và đặt ra được những 
văn để mới m, biết xây dựng CƠ SỞ 
khoa học cho vấn đề và sau đó sẽ giải 
quyết nó bang sức lực của bản thân 
nĩình là chính, Đó còn là năng lực bạn 
lành quyết định kịp théi và thực thi 
nó theo q1ian điểm và lập rưò ng riêng 
của mỉnh, không chịu sự chỉ phối của 
những người khác Người lành đạo có 
tính độc lập thường là người am hiệu 
còng việc của mình, có Ý chí vững 
vàng, có mục đích rõ ràng, có trách 
nhiệm cao trước tập thể và cấp trên, 
Họ đảm mạnh dạn nêu ra những tư 
tướng, quan điểm mới dù răng bị đa 
số phản đối, Người lãnh đạo không 
có tính độc lập trong suy nghĩ thường 
để đăng chịu ảnh hướng của những 
người khác, đặc biệt là của cấp trên; 
họ thay đồi quan điểm hay cÁc quyết 
định của “minh những không hiểu rõ 
được cơ số lý luận và thực tế của 
điều đó. Sự “bao cấp tư duy »trong 
cơ chế quan lý cũ, sự “báo trợ? của 
cäp trên bằng Sô đủ » quyền lực và 
quyên lợi vẻ thực tế đã cáa trở sự 
hình thành tính độc lập và tính phè 
phản trong không íE cản bộ lành đạo, 
quản lÝ vọn có *duyên nợ lầu dài? 
với cơ ch# cũ. Lĩnh phê phán và tính 
đọc lập là hài phẩm chát kôrg the 
thiếu được đòi với những ñí 
thực sự tiển hành đòi mi có Kết qua, 


Tnrrton 


VMiột phạm cLäất nữa rong nàn, lực 
trí tuệ của nưười lành dạo là tính lô 
gíc trons suv nữhĩ., Dó là sự nhất quán 
trong diện đạt tư tướng, Ý kiên và sự 
tạp trung trí lực vào các đòi tượng 
và hiện tượng xác định, Nuyười lành 
đạo không có tính lò gíc Trong suy 
nghĩ thường clăn lòn» các sự kiện, 
hiện tượng với nhau; kiến thức lĩnh 
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đức cùng những năng lực 


vực này sử dụng enhăm P san; lĩnh 
vực khác;suy nghĩ “nhảv cóc » lư 
bước nàyv sang bước kia, từ văn đẻ 
này sang vấn dễ khác mà không rõ sự 
hợp lý, sự liên tục của cluúng- Do suy 
nghĩ không lô øiv n:à họ sẽ có nhữi:£ 
kết luận và hành động thiểu lá míc, 
đưa tới những hậu quả dáng tiếc. 
Huấn luyện cho người lình dạo biết 
SuV nơhi một cach lỏ øíe là một tro. d 
các véu cầu đào tạo, bòi dưỡng cần la 
lúc này. _ 

Trên đây là một số phầm chất quan 
trong trong nàng lực trí tuệ của người 
lãnh đạo hiện nay — những người 
đang có trọng trách trong qua trình 
tiền hành công cuộc đổi mới toàn 
điện và triệt để theo tỉnh thần nah{ 
quyết Đại hội VI của Đăng. Đương 
nhiên, khòng được xem xét: những 
phầm chất trí tuệ của người lãnh đạc 
Lách rời các phầm chất chính trị, đạo 
khác đã 
được nói đến trong các văn kiện cua 
Đăng và Nhà nước ta. Tuy nhiên, 
điều căn chú ý là, tùy theo cương vị 
công tắc cụ thề của. từng người lãnh 
đạo, quản lý mà nức độ yêu cầu đòi 
với các phầm chất trí tuệ đã nói ở 
trên sẽ có thê khác nhau. Hỗ ràng là. 
bề rộng, độ sâu, tỉnh độc lập, v.v 
trong trí tuệ của một người lành đạo 
Ở cấp cao sẽ có mức độ khác với những 
người lãnh đạo ở cấp cơ sở ; của người 
lình đao viện khoa học sẽ Khác với 
người quan lÝ một đơn vị san xuất, 
kinh doanh, v.v, Chính vì thể mà đổi 
với mỘt SỐ nưười lãnh đạo nào đỏ 
con có thẻ phái đề cập thêm vài phầm 
chát trí tuệ khác nữa, Chẳng hạn, 
người lạnh đạo cấp chiến lược còn 
can phải €Ó tâm xa Của trí tuệ. Bởi 


_—Vvi, những quyết định quản lý ở cấp 
chiên lược sẽ mạng lại hiện qua 


khong chỉ tronơø Vài ba năm trước 
mi mà còn cho mười, hai mười năm 
sa: không chỉ tầc động trong mọt 
lĩnh vực mà là ớ nhiêu lĩnh vực 
mọt ngành, một tính hay 
một. số người lãnh 


thuc 


CŒ(  HƯớỚC, 


đạo nào đó, phầm chất nhạy cảm 
mới cũng rất quan trọng, 
ch‹ng hạn như ở những cán bộ lãnh 
dạo cac cơ quan tham mưu hay 
nøhiên cứu lý luận. Rõ ràng là nếu 
không bát nhạy được với những văn 
dẻ mới trong thực tiễn quản lý, lãnh 
đáo thị sẽ không thể kịp thời đẻ xuất 
được các giải pháp cần thiết; nếu 
không đưa ra được những vấn đề lý 
luận mới đề kịp thời lý giải nhằm 
giữ được vai trỏ tiên phòng của lý 
luận thì không sao tiên hành được 
HìỌI sự đồi mới trơng lúc này, trước 
hết là đôi mới tư duy lý luận. Đương 
nhiên các phảm chất tầm xa trí tuệ 
và sự nhạy cảm với cái mới đêu cản 
thiết cho mọi cán bộ quản lý, hình 


Với Cái 


đạo ở các lĩnh vực khác nữa. Và còn 
có một số phầm chất trí tuệ khác mà 
trong bài này chưa đề cầp, cần được 
chúng ta tiếp tục nghiên cứu. 

Nắng lực trí tuệ là một năng lực 
cơ bản và cần thiết cho mỌI NTUƯYỜI, 
song tiếc rằng nó còn được nghiên 
cứu quá ít, nhất là năng lực trí tuệ 
của người lãnh đạo trong các lĩnh 
vực sán xuất, kinh doanh. lly vọng 
rằng, cùng với việc thừa nhìn vai 
trò to lớn của eán bộ quản lý, lãnh 
đạo trong việc đưa một đơn vỊ, mọt 
ngành hay cá nước tiến lên mạnh mẽ, 
thì những vấn đề thuộc về năng lực 
trí tuệ của người lãnh đạo cũng sẽ 
được nghiên cứu ngày càng đầy đủ 
và sàn sắc hơn. 


CÁC “KIỀU»-QUÁ ĐỘ... 
⁄ (Tiếp theo trang 39) 


nước đã có chủ nghĩa tư bản nhưng 
còn yếu với một bên là những nước 
nòng nghiệp lạc hậu vốn là thuộc dịa 
hoặc nửa thuộc địa, hầu như chưa có 
chủ nghĩa tư bản. - 


Về mặt kết cấu kinh tế xã hội, hai 
loại nước nói trên đều có nén kinh tế 
nhiều thành phần. Nhưng ở trường 
hợp thứ nhất, các quan hệ tư bản chủ 
nghĩa đã có vai trỏ đúng kề; tuy nhiên, 
chúng chưa phát triển dầy đủ cho 
nên chưa cải tạo được toàn bộ nền 
kinh tế theo chủ nghĩa từ bản. Ở đây, 
“những quan hệ tiền tư bản được duy 
trì với tr cách là những thành phần 
kinh tế xen ghép trong phương thức 
san xuất từ bản chủ nghĩa. Sự tranh 
chấp giữa eác thành phần kinh tế tư 
bản chủ nghĩa và tiền tư bản chủ 
nghĩa ở dày diễn ra gay gát, 


Còn ở trường hợp thứ hai, Ơ những 
nước lạc hạu về kinh tế nh nước ta, 
thì các quan hệ tư bản chủ nghĩa còn 


m7 nhạt; phỏ biến văn là các 


quan hệ tiền tư bản. Do đó, ở đây 
việc kế thừa, khai thác, lợi dụng 
những yếu tố kinh tế của chủ nghĩa 
tư bàn trong quá trính phát triền 
kinh tế theo định hướng di lên chủ 
nghĩa xã hội, là rất cần thiết. 

Như vậy, cần nhận thức đầy đủ 
rằng: trong điều kiện quá độ từ chủ 
nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội, 
khi chúng ta nói các nước lạc hậu về 
kinh tế đứng trước khá năng bỏ qua 
giai đoạn tự bản chủ nghĩa với tính 
cách là một giai đoạn lịch sử, mọt 
phương thức sản xuất thống trị, thì 
như vậy không có nghĩa là các Hước 
đó không cần tạo ra một số yếu tố 
cần thiết tương tự như chủ nghĩa tư 
bản đã có, nhất là vẽ lực lượng sản 
xuất, đẻ đi lên chủ nghĩa xã bội. 
Điều quan trọng là, xác định được 
nhiững cái gỉ cần bỏ qua, eäi gì không 
thê bỏ qua, đề từ thực trạng cơ Sở 
xuất phát của mình, mà định hướnz 
và định hình đúng các hình thức và 
bước đi: F 
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Ý kiến và kinh nghiệm 


Sức khỏe thế hệ trẻ nước ta 
_— Thực trạng và giải pháp 


4 lÈ tè thế giới thì sức khỏe 

tật, mà còn là một trạng thái 
thoải mái về thê chất, tâm thần và xã 
hội. Sức khỏe là vốn quý nhất của 
con người, là tài sản quý nhất của 
mỗi quốc gia, là mục tiêu và nhàn 
tố quan trọng trong sự nghiệp phát 
triền kinh tế, văn hóa, xã hội và bảo 
vệ Tỏ quốc. 


Ngày nay, y học hiện đại có thề 
ngăn chặn hoặc chữa được rất nhiều 
căn bệnh đã từng gáy kinh hoàng cho 
loài người hàng thiên niên kỷ nay, 
Thế mà tại các nước đang phát triền, 
hằng ngày vẫn có khoảng 10 000 trẻ em 
đưới 5 tuôi chết chủ yếu đo thiểu sự 
chăm sóc sức khỏe trị giá khoảng 
hơn † đô la cho mỗi em, thiếu sự 
cung cấp thường xuyên thức ăn dinh 
dưỡng, nước sạch và điều kiện vệ 
sinh. Mỗi ngày có 8000 em chết do 
bệnh sởi, ho gà. uốn ván mà lẽ ra có 
thề ngăn chặn được qua những đợi 


tiêm chủng không mấy dđát đỏ, có - 


7000 em chết do bệnh ïa chẩy, và có 
hơn £000 em chết đo viêm phổi. heo 
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HEO quan điềm mới của y. 


khòng chỉ là không có bệnh ˆ 


Thầy thuốc 


PHẠM SONG * 


tỷ lệ cứ một trẻ em chết thì có nhiều 
trẻ em khác sống lay lắt do suy dinh 
dưỡng, sức khỏe yếu, không phát 
triên được mọi tiềm năng về trí tuẹ 
và cơ thê. Người ta ước tỉnh cuối 
thập kỷ này chỉ phí bồ sung hằng 
năm cho những chương trình nhằm 
cứu sống 20 triệu trẻ em trong những 
năm 1990 sẽ lên đến 2,5 tỷ đò la. 
2,5 tỷ đô la là một số tiền đáng kề, 
nhưng nó khá nhỏ so với những chỉ 
ph: khác vô ích mà nhiều người cho 
là đương nhiên. Trong một năm các 
còng ty Mỹ chỉ tới 2,5 tỷ đô la để 
quảng cáo thuốc lá; cứ mỗi tháng 


- người dàn Liên xô xài một khoản tiền 


tương tự cho rượu vốt-ca; và mỗi 
ngày thế giới đỏ 2,5 tỷ đô la vào 
chỉ phí quàn sự. 


Ở nước ta, những năm gần đây. 
tình trạng sức khỏe của thai nhỉ, trẻ 
sơ sinh, thiếu niên và thanh niên thật 
đáng lo ngại Trẻ sơ sinh dưới 
2500 gann (phải xem là suy đỉnh dưỡng 


từ trong bụng mẹ) chiếm 21,7 (tỷ lệ 


nhân 


dân, Bộ trưởng Bộ 


Yy tế 


cho phép trên thế giới là 9X). Trẻ em 
từ 0 đến 5 tuổi bị suy đỉnh dưỡng là 
51% (Thái lan nắm (1985: 30%, năm 
1988: 20). 50X số trẻ em mù lòa là 


đo thiếu sinh tố A. Có thề xem tình 


trạng dinh đưỡng trẻ em dưới ö tuôi 
ở nước ta qua kết quả khám chọn. 
mẫu sau: 


Tông số trẻ em dưới 6 tuôi khám 
sức khỏe 

Tỷ lệ trể em dđưới 6 tuồi suy 
dinh dưỡng - 

~ Suy dinh dưỡng độ Í 

— Suy dinh đưỡng độ 2 

— Suy dinh dưỡng độ 3 


Tồng số trẻ em tử 6 ~— 14 tuôi 
khám sức khóc 
Chia ra: 
— Sức khỏe tốt 
— Sức khỏe trung bình 
— Sức khỏe yếu 


Trí tuệ là tiềm năng vô cùng to 
lớn của Việt nam đang được khắp 
thế giới thửa nhận, nhưng tiềm năng 
trí tuệ này đang bị đe dọa nghiêm 
trọng, nhất là ở thiếu niên. Chậm 
phát triền tâm thần dưới lỗ tuổi có 
tỷ lệ 0,4% đến 2,18% dân số. Điều 
tra trên những mẫu 3000 — 15000 trẻ 
em thì 70% là do di chứng viêm não 
và bệnh tật của người mẹ lúc có thai. 
Thề lực tuôi trẻ của nước ta quá thấp, 
qua tuyển sinh và tuyền quản thấy 
nhiều tân binh chỉ như thiếu niên, 


——ỄˆỄˆỄỄ———————— 


Bảng f 
: Chia theo miền | 
TƠI Vì Tồng số 
tính Bắc Nam | 
người 3846 2119 1728 
% 37,96 36,64 35,13 
% 20,44 23,75 16,38 
% 11,65 10.39 13,19 
% 3,87 2,50 5,56 


: Chia theo miền 
Đơn vị Tông số 


tính Đắc Nam 
% 100 100 180 
?% 32,43 26,60 30,97 
% 58,74 61,40 56,66 
% 3,83 12,00 6,35 


học sinh phồ thông trung học tưởng 
như học sinh phồ thông cơ sở. Khám 
tuyền đi lao động hợp tác nước ngoài, 
thanh niên ta vào loại nhỏ nhất. Chọn, 
thanh niên vào không quản mỗi năm 


'chỉ được tử 5 đến 10 người, có năm 


không được người nào. Chiều cao và 
cân nặng của thanh thiếu niên trung 
bình cứ sau mỗi thập kỷ đều tng 
(chiều cao tắng Í cm, cân nặng tăng ! 
kg:-tất nhiên không phải tăng như vậy 
mãi). Ơ Nhật bản sau 67 năm, thiếu 


. niên con nhà nghèo cao hơn ÍiÍicu:, 
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nặng thêm 9,8 kợ. Còn ở Việt nam sau 
42n m (1913 — 1985), thề lực tuồi trẻ 
không tăng mà có nơi giảm Tiêu 
chuầu vẻ chiều cao của thanh niên 
quốc tế hiện nay là: nam Im7, nữ 
1m3. Nhật bản đã đạt tiêu chuẩần này, 
Sinh viên các trường đại học Việt nam 
là lớp thanh niên phát triển về chiều 
cao và thê lực khá, theo Bộ giáo dục 
và đào tạo thì năm T950? nam cao 
lm62, nữ Ím57: tới năm 1958: chiều 
cao c hai giới đều giảm lem 


TỶ lệ mắc bệnh tạt của thanh thiếu. 


niên nước ta quá lớn, chỉ xin dẫn ra 
mốt số bệnh tật chính: nhiềm khuần 
đường ruột 70 — 85” ở miền Bắc, 
90 — 092 đ miền Nam; sâu răng viêm 
lợi ở thiếu niên Hà nội 55/22, thành 
phố lồ Chỉ Minh c§,fX: s0000 trẻ 
em từ 0đến 5 tuổi bị khô mắt do thiếu 
vitamin .X; 10—70X mắc bệnh tai 
mũi họng; S2 học sinh thành phố và 
212/2 học sinh nòng thòn mắc bệnh đa 
liều ; 78X người bị bệnh hoa liêu là 
ở lứa tuôi thanh thiệu niên, 0X là 
bò đòi và cán bộ cong nhàn Viên; 
trong 8 triệu đản mắc bệnh bướu ecö 
thí tuôi trẻ chiếm đa số, TỶ lệ đân 
đòn do bướu cö ở thình thiểu niên khá 
cao, Phí dụ: trong 9S người từ 16 tuổi 
trở lên bị đần đòn do bướu cố, thì 65 
người đã đi học nhưng không biết 
đọc và làm tính, 22 người học lưu 
bán tới 7 năm, Số người lao động 
kém, 25 nưười nghénh ngăng và nói 
nưọng, 20 người cảm điếc, -Ñ I8 VỜA 
bại liệt. 178 học sinh phồ thông cơ 
Sở và 40,32 học sinh phỏ thòng trung 
học bị cong VẹO cói sông; 7 — 92 trẻ 
em múc đị tật. Điền đáng lưu v là 
thanh thiểu niên phạm pháp ngày 
càng nhiều, 
S “ 
C miền núi phí: bắc, Tàv nguyên 
+ Vũng sản đồng bàng sông 
Cửu long, bàng loạt trẻ em, phụ nữ 
tó Chai mắc ' bệnh sốt rét, dịch hiich 
và Kiết Hị. Qua kháo sắt của ngành v 
tế những năm gần đày, chế độ chăm 
sóc xức khóc thanh thiệu niên ớ các 


và thững 


16 


đân tộc thiều số chỉ đạt 1ú — 1ã. Thị 
dụ, 5 dân tộc ở Tây nguyên: đi chân 
đất, uống nước lã 1002 (kè cả học 
sinh); từ 6 tuôi đã có thoi quen uễng 
rượu cản pha nước lã; 60Ã cời trần: 
21242 đóng khố (người Mơ nóng). Từ 
20 đến 10422 tỏng số thanh thiếu niên 
nghỉ*n thuốc lá. Con trai, con gái ở độ 
tuôi 15 đến 16 eó khoảng 30 đến 10% bị 
cưa răng, hơn 90 lập gia đình trước 
tuôi quy định. TỶ lệ trẻ em chết 
trước 5 tuổi lên tới 15,3%. Hơn 903 
bà mẹ khi để đều nhờ mi vườn, và 
'ắt rồn bằng liềm, dạo, nứa, Vì Vậy, 
cứ 100 trẻ chết thị 31 do bị bệnh tồn 
văn, 30 do bị sốt rét, 2S do bị Ta 
ciiawy,.. Ở thành phố và các khu công 
nghiệp do mít độ dân số cao, nhụ 
tản mở ròng sản Xuất, giải quyết việc 
làm, xàyv dựng nhà ở lớn, việc xử 
lý khòng thích đáng nước thải, phân, 
rác, bụi, khí độc, hơi nóng, tiếng öõn 
đã đăẫn đến các vụ dịch, các bệnh 
nghề nghiệp và xã hội ngày càng 
tăng, Qua điều tra một số cơ sở có 
thê thấy sức khỏe công nhàn đang 
giảm sút, ngày công thấp và độ tuôi 
lao động bị rút ngắn. Tỷ lệ mắc bệnh 
bụi phỏi ở công nhân đưới 30 tuối là 
I0,9%. 

lo đâu mà có tỉnh hình báo động 
trên đàyv ? Do chiến tranh liên tục 
kéo dài, do bùng nồ đản số, do nhà 
nước chạm đòi mới cơ chế chính 
sách. Đời sóng kinh tế xã hội là vếu 
tò cơ bản đề phát triển con người 
toàn điện, nhưng ở ta mặt nàv còn 
nhiều Khó khan. Thí dụ: tiêu chuần 
khu phần tính ra nắng lượng cho 
người châu Á của OMS là 9559 calo; 
ngày (với tỷ lệ đạm 12ẤX, béo 18%, 
bột. đường 70), ở ta tiêu chuần đó 
hiện nayv chỉ đạt 1910 calo ngày tvới 
lỶ lệ đạm T112, béo 6Ã; bột đường 
S55). ƠØ những vùng gặp thiên tái, 
q1 ảnh năm thiểu đói, còn bị đát hơn: 
21Ấ⁄ số đần sông dưới mức TSÓU calo 
ngày, 0X dưới mức 1500 caÌo “ngà ý 
Sinh viên là tàng lớp trí thức tương 
lai của xã hội, để báo đảm học tập 


và lao dòng bình thường cần có 
2200 calo/ngàyv, nhưng năm 19§Š cùng 
chí 1600 — 1800 calo/ngàayv. Giáo dục 
xuẻnp cấp thanh chóng. S022 SỐ 
trườn : học không đạt yêu cầu vệ sinh 
tối thiểu. Nhà cửa, điện nước, bàn 
chẻ cho học sinh thiếu nghĩ: m trọng, 
cơ sở vật chất cho nhà trẻ cũng hết 
sức tỏi tàn. Việc tăng dân số quá 
nhanh đà làm cho nhàn dân ta phải 
gành chịu những ñậu quai tại hại. 
Giáo dục và y tế khòng đặp ứng nồi 
nhủ cầu học tập và chữa bệnh của 
thể hệ trẻ, 


Tình trạng Ôô nhiềm môi trường 


nặng nề. Trong thời kỳ- chiến tranh. 


vừa qua, chỉ tính từ năm 1961 đến 
năm 1971 để quốc MỸ dã ném xuống 
nước ta l3 triệu tấn bom đạn và hàng 
trăm triệu lít chất đọc hóa học, làm 
tốn thất nặng nề môi trường sinh 
thái, gây ảnh hướng nghiêm trọng 
đến sức khóc nhiều thể hà nưười 
Việt nam. "Tinh trạng ö nhiều nước 
và khí quyên tại một số khu còng 
nghiệp và thành phố đã tác hại lớn 
đến đời sống nhân dân. Ngay ở Hà 
nội: 38⁄2 số nhà khòỏng có hỗ xí, 
8034 là hố xỉ công cộng mít vệ sinh 
vì thiểu nước, nhiều chợ bán phản 
người vận còmr thịnh hành. Ở nông 
thôn việc sử dụng, mua bán thuốc 
trử sàu một cách bửa bãi đã gay Ô 
nhiềm. ngộ độc cho ndười và dòng 
vật ở nhiêu nơi... Đó là thực tế không 
bình thường đang điển ra hàng ngày 
và ảnh hưởng xấu đến sức khóc 
thanh thiểu niên nước ta, 


Đề nhanh chóng khúc phục tỉnh 
trạng nói trên, bảo Vệ Và nâng cao 
sức khóc cho thế hệ trẻ, chúng tạ 
cần tập trung giai quyết những văn 
đề chủ yếu sau đày: - 


1 — Vạch chương trình hành dòng 
cụ thẻ, nhằm thực hiện có kết quả 
Tuyên ngôn thẻ giới (nsày 9 tháng 3 
nàm TU9C) về giao dục cho mọi người 
và Công trớc của Liên hợp quốc 
(ieav S0 tháng TÍ năm 1959, về quyền 
trẻ em. 

2 — Nã hội hóa cao heạt động bo 
về sức khỏe và luật phép hóa hoạt 
động đó qua luật bìo vệ sức khóc 
nhàn đản. Cói trọng vệ sinh trường 
học, nhà trẻ, kế hoạch hóa gia đình 
và bảo vẻ bà mẹ trẻ em. Nghiêm cẩm 
mọi bành ví đầu độc thế hệ trẻ từ 
phim ảnh, sách báo, vỉ đề Ô, rượu, 
thuốc lá, Táng cường phát triền các 
hoạt động thể dục thể thao, cắm trại, 
văn hóa nøhệ thuật, khoa học và 
công nghệ nhằm làm phát triền toàn 
điện thể chất và trí tuệ của C ế hệ trẻ. 
j— Nhà nước ban hành một số 
chính sách về thiên clức của bà mẹ 
rong rười đạy ecn. Coi việc nuồi 
đạy con cũng nh việc tham gia các 
hoạt dòng kinh tế — xã hội ở một 
giai đoạn nào đ) trong đòi sông người 
phụ nữ. Dành một tỷ lệ thích đáng 
eýe (hương trình của UNDP, của các 
tò chức nhàn đản quốc tế cho còng 
tác chàm sóc sức kl:ỏe thanh thiếu 
niên, Đầu tr thêm Kính phí cho nzành 
v tế đề thúc đầy mạnh mẽ các hoạt 


` - 


dòng bo vệ bà mẹ trẻ em và kè 
hoch hóa gia dinh. ` | 


~- 


4 — Cũng cố y tế học dường. Đưa 
giáo dục súc khỏe vào chính khóa 
của Bộ giáo dục và đào tạo, (Hiện 
may ngành giáo dục quản lý hàng 
vạn trường lớp với trên lỗ triệu học 
sinl nhưng chưa có một tô chức y- 
tế học đường để phục vụ việc giảng 
đạy và học tập cho giáo viên và học 
sinh). 

»— Này đựng và củng cố màng: 
lưới v tế cơ sở dúủ sức hằng ngày 
chăm sóc sức khóe nhân dân ngay Ở 
nơi họ sinh sóng và lao động. Đây 
là vấn đẻ vừa cấp bách, vừa cơ bản 

(Xem tiếp trang 7?) 
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_Ý kiến và kinh nghiệm 


BÀN THÊM VỀ ĐỒI MỚI ĐỘI NGỮ 


CÁN BỘ LÃNH 


‹ HỰC tế tiến hành đồi mới 
T trong bốn năm qua cho thấy 
rất rõ rằng những hạn chế của 
công cuộc đối :uới gắn liền 
với những yếu kém về phầm chất và 
năng lực của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, 
quản lý các cấp. Đội ngũ này sinh ra 
từ hoàn cảnh và điều kiện lịch sử cụ 
thề. Vi thế, đòi hồi đổi mới cán bộ 
một cách đồng loạt, ngay tức khắc, 
là ảo tưởng. Nhưng không thấy tính 
chất cấp bách, khần trương của việc 
đào tạo lực lượng cán bô thay thế, 
cũng rất nguy hiềm. 
Nhìn hại lịch sử, chúng ta rút ra 
được bài học gì về vấn đề này? - 
Từ cuối năm 1951, sau khi miền 
Đác được giải phóng, hầu hết cán bộ 
lãnh dạo, quản lý các cặp, các ngành 
đều do cán bộ chính trị và quản sự 
chuyên sang đảm nhiệm. Dáng đã 
nhanh chóng đào tạo, bôi dưỡng đội 
ngũ cán bộ này về văn hóa, khoa học, 
kỹ thuật và chuyên môn nghiệp vụ, 
đề họ có thê đáp ứửng được yêu cĩu 
_của thời kỳ cách mạng mới. Một số 
cán bộ đã vươn lên rất nhanh. Song, 
do đào tạo, bồi dưỡng cấp tóc. kiến 
thức không toàn diện, thiếu hệ thống, 
cho nên hiếm có những cán bộ lãnh 
đạo và quản lý giỏi, nhất là vẻ quản lý 
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ĐẠO, QUẦN LÝ 


LÊ VĂN LÝ * 


kinh tế, quản lý nhà nước Trong khi 
đó, rất nhiều cán bộ khoa học, kỹ 
thuật, chuyên môn nghiệp vụ được 
đào tạo có hệ thống ở trong và ngoài 
nước, có trình độ cao, chưa được 
kịp thời bồ sung vào đội ngũ cán bộ 
lính đạo và quản lý các cấp. 

Hàng chục năm trước đày, việc lựa 
chọn người vào các cơ quan lãnh đạo, 
quản lý thường dựa theo tiêu chuần 
chung chung, không cụ thề, vi thế đã 
bỏ rơi không ít những cán bộ có năng 
lực thực tế. Một thời gian đài chúng 
ta chỉ nặng về xem xét lý lịch, thành 
phân xuất thân, quá trình hoạt động 
cách mạng, những chức vụ đã kinh 
qua của người cán bộ, mà xem nhẹ 
chất lượng và hiệu quả công việc do 
họ đảm nhiệm. Cách bầu cử lại thưởng 
thiếu dân chủ. Tình trạng «sống làu 
lên lão làng », đẳng cấp, tôn ti. tuần 
tự theo kiêu phong kiến, đã kiin hãm ` 
sức vươn lên của một số cán bộ trẻ. 
Có đồng chí khi trúng cử vàơ cấp ủy 
thì nghiễm nhiên trở thành người 
có chức, có quyền trong bộ máy nhà 
nước. Những năm 60 có tình trạng 
người trúng cử vào tỉnh ủy, dủ văn 


* Trưởng khoa xây dựng đảng, Học viện 


Nguyễn Ai Quốc 


hóa lớp 5, lớp 6, cũng có thề làm 
trưởng ty giáo dục. ' 
Đấy chính là một trong những 
nguyên nhân quan trọng làm cho đội 
ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý bị hẳng, 


thiếu, và không đáp ứng được những 


đòi hổi của -nhiệm vụ kinh tế — xã 
hội ở giai đoạn mới. 


Cuối những năm 70, Đăng ta đã 
phát hiện tỉnh trạng bất hợp lý ấy. 
Khi đó, đẳng đã đưa một số đồng chí 
có trỉnh độ khoa học, kỳ thuật cao, 
được đào tạo có hệ thống sang lãnh 
đạo, quản lý các ngành, các địa 
phương. Nhưng vì các đồng chí này 
mấy chục năm chủ yếu ngồi trên ghế 
nhà trường, trong phòng thí nghiệm, 
trong viện nghiên cứu, chưa được 
tập dượt ở các cương vị lãnh đạo, 
quản lý, nên khi trở thành người lãnh 
đạo, quản lý, thường gặp nhiều khó 
khăn, lúng túng. 


Từ đầu những năm 80, đăng cũng 
lựa chọn những đồng chí có trình độ 
khoa học, kỹ thuật, chuyên môn cao, 
nhưng phát được thử thách, tập dượt 
Lừ cơ sở và địa phương. Những đồng 
chí này khi bồ sung vào dội ngũ cán 
bộ lĩnh đạo, quản lý phản lớn phát 
huy tác dụng tốt. Song, những đòng 
chí như vậy rất hiếm, vì mấy chục 
nắm trước dày, những sinh viên tốt 
nghiệp loại ưu, những đồng chí bảo 
vệ luận án tiến sĩ, phó tiến sĩ xuất 
sắc ở nước ngoài, thường dược giữ 
lại ở các trường đại học, viện nghiên 
cứu, chứ không đưa về địa phương và 
cơ sở. Nay cần những cán bộ vừa có 
trí thức, kinh nghiệm, lại vừa đươc 
rên luyện, thử thách sàng lọc trong 
thực tiền, đương nhiên tìm rất khó. 
Vi thế, đội ngũ cán bộ lành đạo, quản 
lý. đặc biệt là cán bộ lãnh đạo cấp 
chiến lược, không bảo đảm được 
tính liên tục, tính kế thừa và phát 
triền. Hiện nay có 169 đồng chí trong 
Trung ương Đảng thì 1ÍI1 đồng chỉ 
dã trên 60 tuồi. 


Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý 
không thề hình thành một cách tự 
phát mà phải bằng con đường tự 
giác, tức là Đảng và Nhà nước phải có 
những quan điềm, chủ trương, kế 
hoạch, biện pháp và cơ chế, chính 
sách tác động một cách tích cực và 
có chủ đích. 


Trước hết, cần xác định nguồn và 
cbủ động tạo nguồn bồ sung cho đội ngũ 
cần bộ lãnh đạo, quản lý. 

Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý 
của đảng đang bị thiếu, bị hãng 
nghiêm trọng. Nhiều cương vị cần 
thay thế nhưng chưa tìm dược người. 
Nhìn nhận nguyên nhân của tình 
trạng đó có hai loại ý kiến khác nhau. 
Một số người cho rẵng vì đội ngũ cán ˆ 
bộ của chúng ta thiếu tiềm năng. Ý 
kiến này không có cơ sở vững chắc 
nên chỉ có ít người tán thành. Đa số 
cho rằng đo công tác tô chức, cần bộ 
của đáng có nhiều sai lãm khuyết 
điềm. Hàng chục năm chưa hình thành 
một hệ thống quan điềm chủ trương 
nhất quán về xây dựng đội ngũ cán 
bộ; không có quy hoạch, kế hoạch 
đào tạo, bồi dưỡng ¡gười thay thế. s- 
Quy chế, chính sách cán bộ không 
phù hợp. Những cán bộ tốt, có tài 
năng không có điều kiện phát huy... 

Có thề khẳng đỉnh, nguồn bồ sung: 


. cho đội ngũ cán bộ linh đạo, quan lý 


rất phong phú. Đội ngũ cán bộ của 
chúng ta chưa bao giờ phong phú, 
đông đảo, da dạng và được đào tạo 
có hệ thống như hiện nay. 

Nguồn bồ sung làu đài, rộng lớn 
cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý 
là từ các nhà trưởng. Người lãnh 
đạo, quản lý, ngoài phầm chất. năng 
lực như lâu nay đã nêu, cải quan 
trọng là phải có năng khiếu về chính 
trị và hoạt động thực tiễn. Có năng 
khiếu đó mới có triền vọng rèn luyện 
mình thành người có tầm nhìn xa, 
trông rộng, có thể dự báo được chính 
xác những vấn đề sẽ xảy ra, đề ra 
được chủ trương, đường lối và chính 
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sách đúng đắn. Lãnh đạo và quản lý 
là một nghề rất khó, đòi hỏi phải 
có năng khiếu nhất định. Người có 
nàng khiểu học tạp, rên luyện vài 
nàm có thể trưởng thành hơn người 
khỏnep svó năng Khiếu học" tập rên 
luyện hàng chục nàm. Do đó, rựaYV 
từ các nhà trườpg, phải phát hiện 
kíp thời các em eó ning khiếu và có 
định hướng Lõ trí cong tác =hi học 
sinh vào đời, Qua thực tiền cóng tác 
sẽ tiếp tục rên luyện, bồi đường thứ 
thích và sàng lọc, 

Nguồn bö sung trực tiếp eïo đội 
neù cán bộ lnh đạo, quiin 
những người có trí thức, được rèn 
Huyện trong thục tiền, eó nàng lực 
và phầm chất tết. Nội đụng của phầm 
chàt và nàng lực đó rất phong phú 
nhưng nội lên hai điểm quan trọng 
hang đầu là : 

— lrung thành, làn tụv với 5V 
nghiệp cách mạng, luôn luôn vì đản, 
vỉ nước, không &a vào chủ nghĩa cá 
nhàn, không lông tư tưởng, tìih cảm 
cá nhàn vào việc hoạch dịunh cũi ở 
như việc thực hiện chú trươn:, 
dường lôi, chính sách, Tu tướng và 
hành động cá nhận cũú nghĩa chỉ 
phối chủ trương, chính sách thị tác 
hại không thẻ lường hết được, 

— (Có nắng lực lãnh đạo, quan Tý, 
Đặc biết phải nhạy cảm về chính trị, 
có tạm nhìn xa trông rộng, có khá 
n:nữø dự báo chính xúc và khá nắng 
thuyết phục quần chúng thực hiện 
đướng lôi của đẳng 

Như vậy, nguồn bồ sung cho đội 
ngũ cản bộ lành đạo và qucn lý từ 
nay vẻ sau phái là những người có 
năng khiểu vẻ chính trị, được dào tạo 
có hệ thống, được tuyến chọn, rèn 
luyện, thử thách. sàng lọc và trưởng 
thành trong hoạt động thực. tiên 
thông qua đàn chủ, eòðng khai. 

(Ủng với việc xác định nguòn và 
chủ động tạo nguồn bỏ sung cho đói 
ngủ cán bộ lãnh đạo, quần lý, còn 
Lhai đồi mới kịp thời công tác cán 


hỤ 


“lanh lãnh đạo và quín 


lý là, 


bộ. Nội dungđồi mới cỏng tác cán 
bọ, theo tôi, được thề hiện ở những 
điểm chỉnh sau đây : 


Một là, xác đỉnh đúng tiêu chuân 
cén bộ. long thê đừng lại ở phầm 
chất, năng lực chung chung mà phải 
em" th hóa tiêu chuan của tùng chức 
lý. hinh 
nghiệm cho thấy, nếu chỉ dừng ở việc 
xúc định tiêu chuẩn một cách chunơ 
chung thị việc đánh giá, lựa chọn. 
bỏ, trí cán bộ cũng chứng chung. 
hhông phải đã làm được bộ trưởng, 
trường bạn, ở lĩnh vực công tác này 
Lhì tất cùng làm được bạ trưởng, 
trưởng bạn ở lĩnh vực còng tác kiỉa, 
Có tiêu chuẩn hóa mới hạn chế được 
các véu tố chủ quan duy ý chí, giải 
thích, vận dạng tùy tiện tiêu chuần 
can bộ, 

Tiêu chuân hóa từng chức danh 
cán bậ là vấn đẻ mới và khó nhưng 
nhất thiết phai làm. bới vì. chỉ có 
nh Vậy mới tạo ra được một bước 
chnVvền biển cơ bản trong công tác 
can bộ, 


Hai là, đánh giá đúng cán bộ. Đình 
giá đúng cần bộ hiện nay rất khó. Khi 
cơ chế cũedang bị phá bỏ, cơ chế mới 
chứa xày dựng xong, thì rất khó phân 
biệt người cán bộ năng động, sáng tao 
với người cán bộ ví phạm pháp 
luật, vò tò chức, vò kỷ Inật. Cùng 
mọt hiện tượng, cùng một việc làm 
giờng nhau, nhưng bạn chất vấn đề 
lại khác nhau. ấy *kết qua hoàn 
thành nhiệm vụ được giao» làm 
thước đo đề dành giá phầm chất, năng 
lực của cán bộ, là một vấn đề khoa 
học. Nhưng troi:ø điều Kiện đỏi mới, 
nếu khỏng xét mục đích, động cơ 
hoàn thành nhiệm vụ, néu khòng xem 
hoàn thành nhiệm vụ trong điều 
kiện nào, thuận lợi hay khó khăn, 
nhát thời hạy Hến tục, v.v. thì văn có 
thẻ đánh giá cán bộ sai lệch. 

Trong quá trình đôi mới, nhưng 
can bộ có tâm huyết, năng động, sáng 


tạo, mày mỏ thể nghiệm, khó trảnh 
khỏi những sai lầm, khuyết điềm. Nếu 
khòng cho phép những cán bộ đó có 
thề có sai lâm trong quá trình thê 
nghiệm thì nh vậy sẽ bó tay những 
cán bộ tốt, và khuyến khích những 
cán bộ trưng bình chủ nghĩa «vỆ 
thưởng, vò phạt*, những cán bộ 
“tròn trĩnh ® hoặc những phần tử cơ 
hội. Cân phân biệt rõ những cán bộ 
mắc sui lắm kRkhuyết điểm do dòng 
cơ cá nhàn, do bệnh phường hội, 
với những cán bộ có động cơ dúng 
nhưng chẳng may phạm sai làm. 
Cân phản biệt những cần bộ vận 
dụng sáng tạo chị thị, nơhị quyết 


của đáng, với những củn bộ 
chản hành trah[ quvềt một cách 
máV móc hoặc những cần bộ nhân 


mạit.h đặc thù, đặc điểm riêng eủa 
ngành mình, địa phương mình đẻ 
phú nhận nghị quyết của đẳng. Phản 
biệt những cán bộ thật sự tân thành 
đói mới, có năng lực thực hiện sự 
nghiệp đời mơi, với những cán bộ 
miệng nói đôi mỏi những trong hành 
đọng không đói mới. hoặc nhân danh 
đôi mới để chống lại đồi mới. Đánh 
giá cần bộ trong điều kiện đân chủ và 
công khai cũng đạt ráí nhiều vấn đề 


MỚI. làn chủ và công khai với 
quy chế nào, với phương pháp 
nào đề khòng hình thức, không 


phò trương và cũng kho»g phải đề 
đòi phỏ-vớ! dư luận,,là vấn đẻ cần 
được cụ thẻ hóa. Trong điều Kiện dàn 
chủ và công khai như thời øian qua, 
vẫn @ó một số cán ñộ phầm chất và 
năng lc kém, thích nghĩ và Iuỏan lọt 
được. Thậm chí, eó một số phần tứ 
cơ hội, xu nịnh. vận được tín nhiệm, 
văn được phiểu cao rong các cuộc 
báu cứ. Những cán bộ đó hoặc đã 
khống chế được tö chức, hoặc «1mị 
dàn» giỏi. RNhông íE cán bộ có tín 
nhiệm. có phầm chất và nàng lực, vận 
chưa phát huy dược tác dụng. Alóột số 
cán bộ, có túc được dự luận dánh giá 
Cao, chỉ Vì có công phá cái ràng buộc 
*ñ chứ chưa phải lä đủ sức giải quyết 


vấn đề theo_ cơ chế mớt một cách 
khoa học. 
Đánh giá cán bộ cần kết hợp việc 
nhận xét, đánh giá của tổ chức đẳng, 
của thủ trưởng vớisviẻc lấy ý kiến 
của quan chúng. ¬_- 
Ba là, tuyên chọn, bô trí và đề bạt 
đúng cáp bộ. Đối mới quy "bế tuyên 
chọn cần bọ. báo đâm tựa chọn đúng 
những cáø bộ Lhực sự có tài năng và 
phẩm chất tốt. Bồ trí, để bạt cân bộ 
phải đúng người, dúng việc, đúng chỗ 
và đúng lúc. Đặc biết, đẻ bạt cần bộ 
đúng luc hiện nav rất quan trọng, Đề 
bạt cần bộ đang lúc là Khí cán bộ 
đang đi lên thì đẻ bạt. Như vậy, phải 
năm chúc cán bộ, am hiểu cán bộ mới 
biết lue nào căn bộ đi lên, He nào đi 
ngang và lúc nào đi xuống: Lầu nay, 
Không ÍL trương hợp cán lộ di ngang: 
mới: đề bạt, thậm chỉ bát đầu đi 
xuống mới dễ bạt. Ehi căn bộ miễn 
làm việc, cần :iàm việc và đang sung 


“Sức thị không đề bạt, lúc Không muốn 


làm hoặc khòng có sức làm mời đề 
bạt, Để bạt cán bộ quá sớm hoặc quá 
nuưyộn đều tại hại. Đề trẻ hóa đòi ngũ. 
cán bộ eũng can đề bít cần bộ đúng 
lúc, thậm chí có thề đề bạt vượt cấp 
những càn bọ đã được thử thácb. rèn 
luyện và trưởng thành trong thực 
tiền, được quần chúng tín nhiệu, 

Đốn là, trẻ hóa đội ngũ cán bọ. lìiO 
đảm môi cấp thường xusên có bá độ 
tuổi: báo đảm tính Hến tục, tính kế 
thừa trong cơ quan lãnh đạo mi củp, 
Trẻ hóa dội rơi cần bộ lãnh dịo, 
quản lý, là việc làm hợp quy luật, lẠ 


pàt yếu khách quan. Song cần tránh 


trẻ hóa một cách hình thức nhức chỉ 
căn cứ vào độ tuôi và học vị. Mu2n 
vậy, phái chống thái độ thiếu tỉn vào: 
cán bộ trẻ, không tích cực đảo íso 
và bói dưỡng họ; chống thói xấu 
“níu áo? nhau. Thay thể kịp 
thời những cán bộ không còn pià 
hợp với nhiệm vụ dược giao. Thực 
hiện đúng chế độ về hưu. Đối với 


(Xem tiềp trằng 270) 


Ý kiến và kính nghiệm 


Lãnh đạo và quản lý các hoạt động 
văn hóa, văn nghệ, báo chí, xuất bản 


“nhạc đồi trụy». «tranh 
ảnh và lịch ngoại?... vừa 
tạm lắng, thì lại xuất hiện 
đặc biệt là từ cuối năm 1989 


Ö ạt, 


và sáu tháng đầu năm nay, nhiều ấn 
phầm có nội dung xấu và độc bại.. 


Một trong những nguyên nhân cơ 
bản của tỉnh trạng này là sự yếu ké¡n 
và buông lông trong công tác lãnh đạo 
và quản lý các hoạt động văn hóa, văn 
nghệ, báo chí, xuất bản. 

Chỉ thị «Về một số vấn đề trong 
công lác quản lý văn hóa — nghệ 
thuật hiện nay P và Chỉ thị « Về tăng 
_ cường sự lãnh đạo của Đẳng đối 
với còng tác bảo chỉ xuất bản?” gần 
đảy của Ban bí thư Trung ương Đăng 
ta, n:iột lần nữa, lại nhắc nhớ trách 
nhiệm và hiệu quả cần đạt tới trong 
công tác lãnh đạo và quản lý lĩnh 
vực này, chỉ rõ phương hướng, nhiệm 


vụ và biện pháp cụ thể nhằm cải 


thiện tình hình nói trên. 


Về mặt nhận thức, các chỉ thị này 
đã đặc biệt lưu ý phải làm cho cán 
bê, đẳng viên, ngưởi phụ trách ở các 
cấp, các ngành, các đoàn thê, anh chị 
em trong giới sáng tạo và hoạt động 
vàn hóa, văn nghệ, báo chí, xuất bản 
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ẤY nạn dịch « vi đê ô đen ®, 


TRẦN ANH 


thấy rö văn hóa, văn học, nghệ thuật, 
báo chỉ, xuất bản có tác dụng to lớn 
trong việc góp phần thực hiện các 
nhiệm vụ cách mạng, giữ vai trÒ cực 
kỳ quan trọng trong sự nghiệp xây 
dựng con người mới xã hội chủ nghĩa, 
có chức năng bồi dưỡng đạo đức, tình 
cảm, tri thức và năng lực thầm mỹ 
của con người, thỏa mãn những nhu 
cầu văn hóa ngày càng tăng của nhân 
dân. 

lo không. quán triệt nhận thức đó 
nên trong thời gian vừa qua, « Một số 
báo, tạp chí, nhà xuất bản đã cho ra 
những ăn phầm có nội dung xấu, 
chống lại đường lối, quan điềm của 
Dáng, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận 
thành tựu cách mạng, khuếch dại 
những sai lầm, kích động dư luận 
chống đối sự lĩnh đạo của Đảng và 
chế độ xã hội chủ nghĩa. Có trường 
hợp nhắn danh “phản ánh ý kiến 
nhân đân?® đề truyền bá- những quan 
điềm sai trái Ð (1). 

Trong sự buông lỏng và yếu kém 
của công tác lãnh đạo và quản lý các 
hoạt động này, có nguyên nhân đáng 


(1) Chỉ thị « Về tăng cường sự lãnh dạo 
của Đảng đối với công tác bảo chỉ, xuất bản °® 
(sô 63—CT/TW, ra ngày 25-7-1990)  ¬ 


kề đo nhận thức chưa đúng và đầy 
đủ về đặc điềm lãnh đạo và quản lý 
trong linb~¬vực văn hóa, văn nghệ. 
Phải chăng không nên và không thể 
lãnh đạo, quản lý lĩnh vực đặc thủ 
mày, một lĩnh vực «sáng tạo siêu cá 
nhàn » như có người nói? Phải chăng 
lành đạo và quản lý ở đây thì chỉ tạo 
thêm sự gò bó, mất tự do, mất đân 
chủ, hạn chế sự sáng tạo của cá nhản 
và vì vậy, hãy đề cho công chúng 
tự chọn món ăn tỉnh thần *° | 


Đúng là trong thực tế đã xảy ra 
những sai sót, khuyết điềm trong 
công tác lãnh đạo quản lý lĩnh vực 
này; điều đó đã ảnh hưởng- xấu đến 
sự phát triền năng lực, đến tự đo, 
đân chủ của văn nghệ sĩ trong sáng tạo 
và hoạt động văn hóa, văn "nghệ. 
Nhưng những sai sót, khuyết điềm đó 
bất nguồn tử sự hạn chế về nhận 
thức, về trình độ, về phương thức 
lãnh đạo, quản lý (không loại trừ 
thái độ quan liêu, đọỏe đoán) của một 
số người lãnh đạo và quản lý, chứ 
không phải bắt nguồn từ bản chất, 
nội dung sự lãnh đạo và quản lý của 
Đăng và Nhà nước ở lĩnh vực này. 


Từ khi Đẳng ta ra đời và lãnh đạo 
cách mạng Việt nam, văn hóa, văn 


nghệ, báo chí, xuất bản dã trở thành: 


một bộ phận khăng khít của cách 
mạng, đã đóng góp tích cực vào sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. 
Là một bộ phận trong toàn bộ sự 
nghiệp cách mạng do Đăng lãnh đạo 
nén văn hóa, vn nghệ chb¡u sự lãnh 
đạo của Đăng, phấn dấu vì đường lối, 
mục đích của Đẳng, là điều tắt vếu. 
Đảng đã lĩnh đạo toàn đàn tộc giành 
độc lập tự do, đem lại quyền tự do 
sáng tác chân chính cho văn nghệ sĩ, 
vì vậy bản chất quyền tự do sáng tác 
của văn nghệ sĩ nằm trong sự nghiệp 
cách mạng do Đảng lănh đạo và được 
quy định bởi trách nhiệm và nghĩa vụ 
của mỗi người đối với Tô quốc và 
chủ nghĩa xã hội. Nếu người sáng tác 
nấm vững cái tất yếu, tự giải phóng 


mình khỏi những mặc cảm, ràng buộc 
và định kiến sai lầm; có vốn sống, 
tài năng, bản lĩnh, có sự kiên định về 
quan điềm sáng tạo, có phầm chất, ý 
thức trách nhiệm cao đối với nhàn đàn 
và cách mạng, thì sẽ tạo nên những 
giá trị văn học, nghệ thuật xứng đáng 
Đang ta coi việc khai thác mạnh mẽ 
tiềm năng sáng tạo là tư tưởng chỉ 
đạo bao trùm đề phát triền văn hóa, 
văn nghệ hiện nay. Dang ta đã từng 
phê phán mạnh mẽ lối lãnh đạo bằng 
mệnh lệnh hành chính, rập khuôn, 
gò ép, san bằng văn nghệ với các lĩnh 
vực khác; và chủ trương trong sáng 
tác văn học nghệ thuật, cần phải 
qdđành chỗ ròng rãi cho sáng kiến cá 
nhân, cho cá tính, cho sự suy nghĩ 
và trí tưởng tượng, cho hình thức và 
nội dung ». Việc luôn luôn trang bị cho 
mình những quan điềm, nhận thức có 
tính khoa học về sự nghiệp cách mạng, 
về đường lói, quan điểm của Đáng, về 
hiện thực cuộc sống; việc luôn luôn 
phát huy trách nhiệm công dân và 
bản lĩnh sáng tạo, hun đúc lòng tru 
ái với nhân đán, với đất nước, với 
cuộc sốnØ, nguôn cảm hứng đạt dào— 
đẩy là những điều kiện thiết yếu 
nhất giúp cho người sáng tác, người 
linh đạo và quản lý, hoạt động có 
hiệu quả cao. 


Quản lý các hoạt động văn hóa, 


văn nghệ, bảo chí, xuất bản không 


chï là làm nhiệm vụ trông coi, giữ gìn, 
thanh tra, kiêm soát, bo vệ: mà chủ 
yếu là làm nhiệm vụ tô chức, hướng 
một cách có ý thức các hoạt động này 
theo những yêu cầu nIất định. Có 
quản lý chặt chẽ các hoạt động này 
mới làm cho chúng không đi chệch 
hướng, tránh được những lộn xôn, vì 
phạm nguyên tắc, thề chế, pháp luật 
của Nhà nước đã ban hành. Do vậy, 
sự quản lý chặt chẽ các hoạt động 
này chỉ gò bó những cách làm mang 
tính chất tự đo vô chính phủ, gò bó 
khuynh hướng chạy theo lợi nhuận, 
cốt kiếm chác được nhiều tiền, bất 
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chấp hiệu quả xã hội và quyền làm 
chú thực sự của nhàn dần về văn hóa, 
chú không hẻ gò bó các hoạt đọng 
sáng tạo chàn chính. Vì chạy theo lợi 
nhuận đơn thuần, một số nhà xuất 
báa ở các Tĩnh CFiên giang, Long an...) 
dả Xa rời chức năng, nhiệm vụ và đổi 
tượng của nhà xuất bản, tát bầu ô ạt 
những sách xuất bản dưới chế độ 
cũ mà bất chấp việc phải thầm dịnh 
nội dung. ]rong các hoạt động xuất 
bạn chệch hướng và phá rào, có hiện 
tưrợng nhiệm trọng là một số nhà 


xuất bàn đã liên kết với bọn đầu nàu,- 


đề chúng lấy danh nghĩa nhà xuất bản 
ra sách bừa bãi. Trên lĩnh vực báo chí 
cũng xuất hiện tỉnh rrang loạn đặc san, 
phụ trương; có những ấn phầm như 
đặc san «Tư pháp Quang nam — Đà 
năng ®, tạp chí « Sông Hương ®, “Cửa 
Việt®.,. phạm những sai làm nghiêm 
trọng. 


Tư đây cũng đặt ra một văn đề 
rat Quan trọng trong quan lý văn 
hóa: khần trương pháp luật hóa, 
thê chế hóa các hoạt động vàn hóa. 
Đấyv chính là cơ sở đề các hoạt động 
này thưởng xuyên dúv ẲPì, giữ Vững 
kỳ cương, nén nếp, phát triên dúng 
hướng, có chất lượng. Trước mát, 
chúng tà cần xem lại những văn bản 
pháp quy, sửa đói và bố sung những 
điểm cần thiết, phù bợp với tính thần 
đòi mới; cân tuyến truyền, phô biển 
sàu ròng các luạt đã có (nhị luật bảo 
elẲ) và tiếp tục bạn hành gác luạt 
mới (như luật xuất bán), 


Thường xuyên đuaa tầm đến các 
hoạt đọng văn hóa, vàn nghệ, bảo 
chí, xuất bán, Đăng và Nhà nước ta 
đã ra nhiều nơhị quyết, =hí thị, chủ 
trương, củ1nh sách cụ tac, lội đóng 
bộ trường đã bàaa hàn chế độ tài 
trợ c0 các hoạt dòng văn nóa, nghệ 
thuật, chế độ tuổi nghe cửa điện viên, 
che đò nhuan bút mới, Ở e0 củi vI 
này, Ban bí thư Trung ương Dị tơ 
cùng nhấu nmạnh những biện pháp 
gian rong TFONEB sóng tac quản Tý 


nhằm tạo thuật lợi ebo việc sắng tác 
và cóòng bò tac phầm tối, táng đâu 
tự, kinh pní thích đáng cho những 
công trình và lạc phầm có Ý nghĩa 
lịch sử xã hội qu:in trọnø, tănz “ac 
giải thường văn học, nghệ thuật, cài 
tiên chế đệ nhuận bút và phụ cấp 
ngư hệ nghiệp để các văn nghệ sĩ chuyên 
nghiệp có thể song và véẻn tàm hoạt 
động sàng tao, báo đam lợi ích chính 
dáng của anh chị em sắng tác, đạo 
điển và điện viên. Đối với những tác 
phầm được đánh giá là có những 
sang tao, tìm: tòi, nhưng vì lý do nào 
đó thầy cán hoãu công bố hoặc công 
bố hạn chế, thì cần trao đòi Ý kiên. 
thuyết phục tác gia và mua lại. bản 
thác theo chế độ nhuận bút hiện hành, 
nhằm bảo đảm quyền lợi tính thân 
và vạt chất của tác gia. 


‹® 
® 


Tăng cường sự quản lý của Nhà 
nước đối với các hoạt động văn hóa, 
văn nghệ, báo chí, xuất bản, đòi hỏi 
sự nó lực hủ động của chủ thể quan 
lý với việc sử dụng phương pháp 
khoa học và nghệ thuật, bởi quan lÝ 
cùng là một hoạt động khoa học và 
nghe thuật. Mặt khác, đề giúp cho sự 
quan Tý có hiệu quả, chúng fa phía 
chú ý đến đối tượng quản lý=khách 
thể quản lý. 


Vì không chú ý đầy đủ tính đặc thủ 
của đổi tượng quản lý đề có biên pháp 
xứ lý thích hợp, nên hoạt động văn 
hóa, văn nghệ, báo chí, xuất bạn luôn 
luôn vấp phái những khó khăn rất Khó 
khác phục. THêu sai lệch về chồng 
bao cấp, niệu cơ quan chủ quản ở 
địa phương đã bắt một .số dơn vị 
văn hóa, nghệ thuật và nhà xuất bạn 


“phải cần bằng thu chí, nộp lãi nhự 


một đơn vị kinh doanh kinh tế, hẻi 
qua lÀ tác phầm nghệ thuật và 
sácen báo đã bị biến thành những 
“hàng ióa ® đơn thuản. Đề khỏi ế và 


_Ẵ€Ó lãi, tác phẩm. nghệ thuật và sách 


báo đã chạy theo thị hiểu thấp hèn 
củi niột số công chúng, chạy theo cải 
uy, Ởeái mốt hiện đại» của khòng ít 


khán giả, độc giả, nghĩa là phải có 
thật nhiều pha tình tứ hấp dẫn với 
_ những. xung đột, éo le, bí hiềm, oái 
Ooăm, phải có thật nhiều cảnh mô tả, 
biều thị bản năng thú tính của con 
người. Đề sách báo bán chạy, nhiều 
trang bìa dã được trình bày theo 
kiều khêu gợi sư tò rò, °®Shấp dẫn?, 
với những lời quảng cáo và tranh 
ảnh kỳ quặc, xa lạ với nội dung ấn 
phẩm. 


Chúng ta đều biết, sản phầm chỉ trở 
thành hàng hóa khi nó được sản 
xuất với mục đích trao đồi trên thị 
trường và đáp ứng được nhu cầu nào 
đó của người tiêu thụ. Tuy nhiên, 
con người đến với sản phầm nghệ 
thuật và sach báo là đề thỏa mãn 
không phải nhu cầu vật chất, nhu 
cầu bản năng sinh vật, mà chủ yếu 
là nhu cầu trỉ tuệ, nhu cầu tỉnh thần, 
tỉnh cẩm. Giá trị của tác phim nghệ 
thuật Liều hiện ở chiều sàn của văn 
đề, của đối tượng phản ánh. Mục dích 
cao quý của sản phầm văn hóa, văn 
nghệ chân chính là cúng cấp những 
giá trị tính thần và thầm mỹ cao đẹp, 
vượt trên mọi dịnh lượng bàng đồng 
tiên. Tác phim nghệ thuật và sách 
báo có khả năng lớn tạo cho con 
người một cái nền tỉnh cảm thuận 
lợi cho sự gần gũi với cách mạng, 
cho sự (tiếp: thu chân lý mới, khát 
khao hành động theo quy luật của 
cái đẹp, cái cao thượng. Chính cái 
nền đó tạo nên giá trị dích thực của 
con người. 


Đo vày, không được xem tác phầm 
văn hóa, nghệ thuật và sách báo chỉ 
là những «hàng hóa» đơn thuần; 
không được xem mọi hoạt động văn 
hóa nghệ thuật đẻu là kinh doanh, 
nhất thiết thu phải bù chỉ, có lãi. 


Cũng do vậy, Nhà nước không những ¿ 


q«không chủ trương tất cả các hoạt 
động văn hóa nghệ thuật đều phải 
kinh đoanh đề tự trang trải mọi chỉ 
phí?, mà còn khẳng định *sẽ tăng 
thêm mức đầu tư của ngân sách nhà 


nước cho các hoạt động này ở trung 
ương và ở các dịa phương ? (2). - 


ChỈ thị «Về tăng cường sự lãnh 
đạo của Đang đối với công tác báo 
chí, xuất bản * của Ban bí thư Trengp 
ương Đảng cũng nêu rất rõ: «Sách, 
báo là công cụ rất quan trọng trên 
mặt trận tư tưởng, góip phần đầy 
mạnh cộng cuộc đòi mới, xảy dựng và 
bảo vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa 
Trong lúc bọn đế quốc và các lực 
lượng thù địch ra sức sử dụng sách, 
báo, văn hóa phầm đề truyền bá lối 
sống đồi trụy, kích động gây rối về 
chính trị và tư tưởng, chúng ta cần 
phải tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng và quản lý của Nhà nước đối 
với công tác báo chí, xuất bản. Cần 
tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động 
báo chí, xuất bán đáp ứng được nhu 
cầu ngày càng tăng của nhân dân về 
sách, báo tốt, giáo dục, tuyên truyền 
đường lõi, chính sách của Đẳng và 
Nhà nước, góp phần xây dựng tình 
cảm, đạo đức, lỗi sống lành mạnh, 
mở mang dàn trí về mọi mặt, bồi 
dưỡng ý thức cách mạng, nâng cao Ý 
thức cảnh giác chống lại những luận 
điệu xuyên tạc của dịch; đồng thời 
phải kiên quyết ngăn chặn việc xuất 
bản, lưu hành những ấn phầm xấu, 
phản động, đòi trụy”. 


Đề hoạt động xuất bản đạt chất 
lượng và hiệu quả cao, đương nhiên 
cần có sự tăng cường quản lý về mặt 
tồ chức. 


Thực trạng hoạt động xuất bản 
hiện nay và yêu cầu bức thiết bảo 
đảm cho hoạt động đó có chất lượng 
và hiệu quả, đòi hỏi trước tiên phải 
nhanh chóng chấn chỉnh, củng cố 
mạng lưới xuất bản, từ trung ương 
đến dịa phương; phải xem xét lại hệ 
thống các nhà xuất bản, chức năng, 
nhiệm vụ, chất lượng và hiệu quả 


(2) Chỉ thị của Chủ tịch Hội 
trường vẻ một số vấn đề cấp 
ngành văn hóa, ra ngày 17-11-1989 


đồng bộ 
bách của 


Hh) 


hoạt động của từng loại nhà xuảt bản 
và từng nhà xuất bản. Cần quy định 
rõ thêm chức trách của nhà xuất bản; 
chấn chỉnh, cúng cố bộ máy lãnh đạo 
và dòi ngũ biên tập của một số nhà 
xuất bản ; tiêu chuần hóa cán bộ quản 
lý nhà xuất bấn, kịp thời thay thế 
các giám đốc mà trình đò chính tí, 


văn hóa và năng Irrc nghiệp vụ thấp 


kém; đây mạnh việc đào tạo, bồi 
đưỡng đội ngũ biên tập, đặc biệt Ở 
các nhà xuất bản địa phương. Thực 
tế cũng cho thấy trình độ chinie trị 
và văn hóa, phầm chất của cán bộ 
phụ trách nhà xuất bản là nguyên 
nhàn chủ yếu của những thành quả, 
ưu điềm và khuyết điểm, sai lầm 
trong hoạt động xuất bản của môi 
đơn vị. g 


Xây dựng và hoàn thiện cơ chế 
quản lý, phân cấp quản lý đúng đắn 
và thích hợp là một yêu cầu thiết 


yếu của công tác quản lý, là mục.. 


tiêu phấn đấu trước mắt và lâu dài 
của ngành xuất bản và của bộ chủ 
quan. lió có tác dụng giúp cho hoạt 
động xuất bàn đi vào thế ồn dịnh, 
giữ dược trật tự, kỷ cương, nhanh 
chóng chấm đứt sự lòn xón và sư 
chông chéo chức trách của các nhà 
xuất bìn, chấm dứt tình trạng nhiền 
nhà xuất bản tái bán sách của chế độ 
cũ và ra nhiêu,sách địch không có 
liên quan đến nhiệm vụ của nhà xuất 
bạn mình. 


Cơ quan nào có quyền và trách 
nhiệm trirec tiếp chỉ đạo, kiềm tra 
phương hướng và nội dung kế hoạch 


của nhà xuất bản trực thuộc, là cơ 
quan chủ qnản của nhà xuất bản đó. 
Hoạt động của nhà xuất bản có những 
ưu điềm hay khuyết điềm, việc xuất 
bản, in và phát bành các tác phầm 
tốt hay xấu, là thước đo trách nhiệm 
của cơ quan chủ quản này. Vì vậy, 
yêu cầu đặi ra là phải nhanh chóng 
quy định thống nhất cơ quan chủ 
quản của các báo chí và nhà xuất 
bản ở trung ương và địa phương; 
phát huy một cách có hiệu quả còng 
tác thực thụ của đơn vị chủ quản, 
nhanh chóng khắc phục tình trạng 
khoán trắng hoặc ít chủ ý đến việc 
quản lý nhà xuất bản. 


Tăng cường hiệu lực hoạt dòng 
của các tò chức thanh tra. kiêm tra 
và xử lý nghiêm minh, kịp thời các 
hiện tượng tiêu cực trong hoạt dòng 
báo chí. xuất bản, là yêu cầu thường 
xuyên cấp thiết, không thề chần chừ, 
tri hoần được. 


Hiện nay sách báo thường được 
tập trung ở thành phố, có lúc rất 
thừa thãi. song lại vắng bóng ở nòng 
thòn. miễn núi và các vùng xa đô thị. 
Vấn để đặt ra là phải ra sức xây 
dìnng, cũng cố tồ chức của ba khâu 
xuất bản, in và phát hành một cách 
đồng bộ và ăn khớp đề các loại sách, 
bảo cân thiết đến được với các loại 
đối tượng thích hợp; chú ý đáp ứng 
nhu cầu của bạn đọc ở mọi nơi, góp 
phân nàng cao đời sống văn hóa. tỉnh 
thân cho nhân đân và thực hiện tốt 
quan điềm đem ánh sáng văn hóa đến 
miền núi và nơi xa xôi, hẻo lãnh 


Ý kiến và kinh nghiệm 


_Mấy kinh nghiệm thực tế 
từ lâm trường Mã đà 


AM trường Mã “đã (Đồng nai) 


được thành lập năm 1977 với 
—=<' tòng diện tích 75000 ha. Đầu 

năm [9§”, do việc tách và lập 
các làm trường mới, Mã đà chỉ còn 
quản lý 30000 héc ta. Cho tới lúc nà v, 


nhiệm vụ của Lâm trường Mã đà là 


khai thác gỗ khu vực lòng hồ Trị an, 
quản lý, báo vệ rừng và trồng rừng 
trên đặt đòi trọc. Từ năm 1986, nhờ 


vận dụng sáng tạo quan điềm đồi. 


mới, đặc biệt là chủ trương tö chức 
sản Xuất nghề rừng theo 3 mục tiêu : 
ồn định rừng, òn định sản xuất và ồn 
định đời sống, làm trường đã thu được 
kết quả bước dầu đáng chú ý về một 
số chỉ tiêu kinh tế. Về nộp ngân sách 
và thu nhập của xi nghiệp, năm 1987 
mi đạt 158 triệu và 25 triệu thì năm 
1988 đã đạt 635 triệu và 526 triệu ; 
riêng 6 tháng đầu nắm 1989 đạt 492 
triệu và 175 triệu. Vòng quay vốn lưu 
động cũng tăng: năm 1987: 7 vòng; 
1Uä8: 15 vòng; 6 tháng đầu năm 1989; 
10,3 vòng. 


Từ thực tế ở Mã đà, có thề rút ra 
mội số kinh nghiệm bước đầu về tô 
chức sìn xuất nghề rừng. 


PHAM THẮNG 


I—- Tôồ chức sản xuất kinh . 
doanh trên cø sở một phương án 
điều chế rừng khoa học và hợp lý 


Những năm trước, do cơ chế hành 
chính bao cấp cùng với quan niệm 
sai lắm cho rảng tài nguyên rừng là 
vô tận, €on người cứ việc tha hồ mà 
khai thác, làm trường Ít chú v tính 
toán hiệu quá kinh lế — xã hội và 
mối quan hệ giữa khai thác và nuòi 
trồng... Điều đó đã dân tới khai thác 
rừng một cách bừa bãi. ảnh hưởng 
đến môi trường sinh thi, đến sản 
xuất và đời sống của người lao dòng. 
Những năm trước, làm trường chỉ 
hoàn thành kế hoạch trên danh nghĩa, 
còn thực ra chưa bao giờ thoát khỏi 
tình trạng “lãi giả, lỗ thật». Nguyên 
nhản bao trùm là sản: xuất còn manh 
mún, chưa có phương hướng chiến 
lược làu dài : kế hoạch sản xuất nặng 
về khai thác, tính toán lợi ích trước „ 
mát, chứ không tính đến hiệu quả 


-lâu đài về kinh tế Txã hội. 


Nhàn rõ khuyết điềm của mình. từ 


| năm 1985 Tâm trưởng Mã đà đã tiến 


hành kiêm kê, đánh giá lại quỹ đất, 


HY( 


quỹ rửng và năng lực sẵn xuất đề 
xây dựng một phương án điều chế 
rừng khoa học, hợp lý (thực chất là 
phương án tô chức lại sản xuất nghề 
rừng). Nội dung kinh tế cơ bản của 
phương án này là xác định các mục 
tiêu (dài hạn và ngắn hạn); các 
nhiệm vụ sản xuất (từ khai thác, trồng 
rừng... đến phát triền nông, lâm, công 
nghiệp); các càn đối tài chính, các 
nhu cầu về lao động... cho từng thời 
kỳ. Trên cơ sở phương án này, Mã 
đà đã có các giải pháp về kinh tế, kỹ 
thuật đề tö chức thực hiện và từng 
bước chuyền tử bao cấp sang bạch 
toán kinh doanh. 

lề bảo đảm triền khai có kết quả 
phương án trên, phải có vốn. Lâm 
trưởng đã giải quyết vốn cho sản 
xuất kinh doanh bằng hai cách: một, 
mạnh dạn giao đất, giao rừng cho hộ 
công nhàn đề tận dụng nguồn vốn sẵn 
có của cán bộ, công nhàn lâm trường ; 
hai, mở rộng liên kết Hiên doanh, 
củng đầu tư chia lãi với các đơn vị 
bạn đề tăng nhanh nguồn vốn, 


Nắm vững đặc điềm của lâm nghiệp 
là chu kỳ sản xuất kéo dài năm, bảy 
chục năm, thậm chí hàng trăm nắn, 
Lâm trường Alä đà đã thực hiện tốt 
phương thức nóng, làm kết hợp, « lầy 
- ngắn nuôi đài », phát triển mạnh các 
cây ngắn ngày. mở ròng điệu tích 
trồng xen dưới tán rửng, và kinh 
đoanh tồng hợp các ngành nghề như : 
gạch ngói, bột giãy, chế biến thức ăn 
gia súc, chế biến gỗ, nham tăng 
nhanh tốc độ chủ chuyển đồng vốn. 


Từ năm 1959 đến nay, ngnỏn vốn 
mà lâm trường huy động tương đối 
ôn định, chẳng những bảo đảm đủ 
vốn đầu tư cho việc xâyv dựng vốn 
rừng mà còn đáp ứng các vềun cầu 
trước mắt về mở rộng sản xuất và 
nàng cao mức sống cho căn bộ công 
nhân và nhàn dàn làm làm nghiệp. 
Trong thời gian 1987— 1969, bình quân 
mỗi năm xí nghiệp thu nhập 290 triệu 
đồng, trong đó thu nhập từ làm 


Lá 


Đỗ 


nghiệp: 376 triệu, từ nông nghiệp: 7 
triệu, và từ địch vụ:5 triệu. 


EI — Giao đất giao rừng cho các 
thành phân đân cư theo quy 
hoạch kinh tế xã hội thống nhất 


Nhiều năm trước đây. do không 
quan tâm tới việc ồn định xà hội 
nghề rừng, ôn định dời sống cho 
những người làm rừng, nên sản xuất 
không ön định. Máu thuẫn giữa làm 
trường với đân cư trong vùng kéo đải, 
khỏòng giải quyết được. Ngày cán bộ, 
còng nhân lâm trường dược nhà 
nước bao cấp nhưng vẫn mang tâm 
lý tạm bợ, không quan tâm tới công 
việc của lâm trường. Vấn đề đặt ra 
là muốn tạo ra một xã hội nghề rừng 
ôn định thì phải giải quyết tốt các 
chính sách kinh tế. xã hội cho các 
tảng lớp dân cư trong khu vttc lâm 
trường. 

Ở Mã đà có hai thành phần dân cư 
chính : công nhân trong biên chế với 
người ăn theo, và dân cư từ các nơi 
tới khai phá lòng hồ đã định cư. 
Trong những năm qua, lâm trường đã 
áp dụng chính sách giao đất giao 
rừữug cụ thẻ cho các đối tượng này. 


— Với dân cư ngoài biên chế. Đây 
là lực lượng cần phải tô chức định 
cư theo quy hoạch của lâm trường. 
Môi hộ được giao ồn định khoảng 
1000mˆ đẻ làm đất ở và vườn nhà. 
Tùy tbeéeo khả năng của các hộ mà lâm 
trường giao đất đề trồng rừng, trồng 
cày còng nghiệp theo quy hoạch và 
kế hoạch của lâm trường (không hạn 
chế điện tích) Lâm trường đầu tư 
vốn, giống, kỹ thuật! chịu trách 
nhiệm tiêu thụ sản phầm và trao đồi 
hàng hóa. Giữa các hộ gia đình và 
lâm trường tiến hành hợp đồng kinh 
Lế trên nguyên tắc tự nguyện, hai bên 
œùng có lợi. Thực tế ở Mã đà cho 
thây chính sách này đã mang lại kết 
quai thiết thực. Sản xuất của mỗi gia 
dinh ön định, có thu nhập cao, người. 


iao động vên tâm, gắn bó với làm 


trưởng và tuân theo sự chỉ đạo của. 


lâm trường. Mối quan hệ giữa công 
nhân lâm trường xà nhân dân ngoài 
lâm trường được cải thiện ; có sự quan 
tâm giúp đỡ nhau hơn trong kinh tế 
và đời sống xã hội. Mặt khác, làm 
trường thu hút được nguồn lầm, 
mông san cho nhù cầu chế biến, tạo 
điều kiện mở rộng và phát triền công 
qghiệp. Về lâu dài, điều này có ý 
nghĩa chiến lược là hình thành mô 
hình sản xuất công —nông — lâm nghiệp 
khép kín:tröng — thu hoạch — chế 
biến - tiêu thụ -trong khu vực làm 


trường :và ở đây, vai trò chủ đạo của. 
kinh tế quốc đoanh được các thành. 


phần kính tế khác chấp nhận và tự 
nguyện di theo. 


— Với công nhân lâm trường. Đề 
khắc phục tâm lý tạm bợ, nhất thời, 
trước hết phải làm cho mọi người 
-*an cư, lạc nghiệp ”®, bằng các chính 
. sách và biện pháp thiết thực gắn bó 
bản thân và gia định người lao động 
với làm trường. Muốn vậy, phải kiên 
quyết chuyên các hộ tập thề, Söng rất 
tạm bợ, thành các. hệ gia đình (kế cả 
hộ độc thân)-an cứ, lạc nghiệp trong 
môỏt cộng đồng xã hội ồn dịnh. Bố trí 
các cụm đân cư Xen với 
trồng để công nhân có thể vừa làm 
kinh tế vườn, làm rừng, vừa trực tiếp 
tham gia quan lý, bảo vệ rừng và các 
tài sân khác. Sự thành công của Làm 
trường Mã dà là ở chỗ: sớm nhận 
thức được vai trò của kinh tế hộ gia 
-đỉnh công nhàn, mạnh đạn giao đất, 
giao rừng cho các hộ, và có chính sách 
khuyến khích (thỏ trợ về giống, vốn, 
kỹ thuật và tiêu thụ sản phầm) đề 
các hỏ vên tàm phát triển sản xuất, 


Thực tế cho thấy, với cách làm 
trên, cuộc sống người lao động đã 
ôn định và cải thiện. Theo số liệu 
bước dâu (chưa đầy đủ), thu nhập 
bình quân một năm hiện nay của các 
hộ nhận dắt trông rừng có các sản 
phầm xen canh là 2 - 3 triệu đồng; 


cụm cày 


nếu có thêm nghề phụ nữa thì có thề. 
đạt 6 — 7 triệu đồng. Các hộ nông dân 
và các hộ công nhân lâm trường thực 
tế đã trở thành các đơn vị sản xuất 
tự chủ hoạt động theo kế hoạch và quy 


hoạch của lâm trường. Các đơn vị này 
. đã trở thành những vệ tỉnh của các 


trung tâm dịch vụ của lâm trường 


III — Đồi mới cơ chế và bộ máy. 
quản lý theo hướng chuyền sang 
làm dịch vụ và tạo ra các trung 
tâm phát triền ở lâm trường 


Bộ máy cũ hành chính quan liêu 
với biên chế còng kềnh là một trở 
ngại lớn khi chuyền sang hạch toán 
kinh doanh. Muốn làm ăn cớ hiệu quả, 
phải sắp xếp lại bộ máy quản lý theo 
hướng gọn nhẹ, tập trung đầu mỗi, 
bó bớt khâu trung gian và đôi mới 
sự hoạt động của bò máy đó. 

Từ năm 1980, Lâm trường Àläã đà 
đã mạnh đạn xóa bỏ các phòng ban, 
thành lập 9 khối kinh doanh và 10 


-phân trường. Các đơn vị được hạch 


toán nội bộ, thực hiện các chức năng, 
nhiệm vụ của mình dưới sự giám sát 
của giám đốc. Điều đó buộc các đơn 
vị phải vươn lên chủ động trong sản 
xuất kinh doanh, phát huy sáng tạo, 
không 4 Ý lại vào cấp trên. Bộ máy quản 
lý của Mã dà phát huy được hiệu quả 
rõrệhVới 3 chuyên viên (kế toán tài 
chính, kế hoạch kỹ thuật và tö chức 
nhân sir) giúp việc, giảm đóc là người 
quyết định và điều hành toàn bộ 
công việc. Các phó giảm đốc chuyên 
sang trực tiếp phụ trách các khối chủ 
chốt của lâm trường đề hoạt động 
dịch vụ. Số người đôi ra được tô chức 
làm ngành nghề, dịch vụ, chế biến, 
hoặc nhận khoán (ròng rừng, chăm 
sóc rừng... Các phân trường và các - 
khối kinh doanh của lắm trường 
trên thực tế đã trở thành các trung 
tàm dịch vụ với các vệ tính là các hộ 
gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp 
và các ngành nghề khác 
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Mối quan hệ giữa lâm trưởng và 
còng nhàn cũng có sự thay đồi về nội 
dụng. Trong thời bao cấp, còng nhàn 
lầm trường là cán bộ viên chức làm 
còng ăn lương nhà nước, Thu 
nhập của họ vẻ cơ ban không gắn với 
kết quả sản: xuât và không phát huy 
được tính nàng đọng sáng tạo. Nay 
công nhân nhận khoán, hưởng thụ 
theo khá năng lào dòng và kết quả 
lo động của mình, Hơi vạy, quyền 
lợi của công nhấn gắn liền với quyền 
lợi của tập thể, của lâm trường, Họ 
hãng sav lao động, Chủ động, sáng 
tạo trong sản-xuấät kinh doanh, năng 
suảt lao động cao hơn trước. Với chế 
độ khoản hộ, môi công nhân chủ hộ 
là trụ cột, tà-lao động chính, là công 
chủ nhỏ »; ho phái tình toán sẵn xuất 
kinh doanh sao cho có hiệu quả nhất 
trong điều: kiện thực tế của mình và 
tran thec quy hoạch của làm Trường. 
HRồ ràng, Ma đà đang dị theo hướng 
làm trường khóng có cóng nhàun, bởi 
vì bò máy hành chỉnh bao cấpx trước 
đày đã trở thành các đơn vị dịch vụ, 
còn công nhàn sau khi nhạn đất, nhận 
rừng đã trở thành các đơn vị sản 
xuất kinh doanh. Với bộ máy quan lý 
hoạt đọng thec hướng dịcb vụ sản 
xuất đến tàn gia đình, lâm trường 
đã phát huy dược tốt nhất khá năng 
sẵn có để phái triển Kinh tế, văn hóa, 
xã hoi. Các !C chức dịch vụ đã thu 
hút, lỏi cuốn các hộ nòng dàn và các 
họ cong nhàn đi theo quý đạo của 
lâm trường, [ơn nữa, các tô chức này 
còn có v nghĩa lớn trong việc cũng eö 
khối liên mình công nong ngay trong 
phạm vị lan trường, ' 


.¿ 


Đến nav, XÍã đà đã thủ được miột số 
kết qua Bước đầu trong sản xuất và 
đi vào thế ón định. Tuy nhiên, thực 
tế ở Lm trưởng Mã đà dang đặt ra 
mốt số vấn để cần tiếp tục nghiên 
cirn. 
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l. Lâm trường là một đơn vi sản 
xuất kinh doank có phạm vi địa lý 
nhó, khong thề là môt đơn vị kinh tế 
hoàn chỉnh theo quan điểm sinh thái 
thị trưởng. lâm trường hỉ có thẻ 
xác định đúng mục tiêu kinh doanh, 
quY mô saìn xuất, cơ cấu CcÀv con, 
hướng tiêu thụ.:. khi được đặt trong 
mọt hệ thống *òng 7n hơn. Do vật, 
cần sớm có một quy hoạch tổng thể 
trên phạm vỉ tỉnh. vùng sinh thái 
thống nhất, đề có thề đưa ra những 
chính sách về sử dụng tài nguyên, về 
khuyến lâm và giai pháp làm sinh 
cho từng loai rừng trong vùng. 

b. 

2. Các đơn vị kinh tế cơ sở đã bước 


đầu có quyền chủ đọng trong sản 


xuất kinh doanh, song quvền chủ 
động đó trên thực tế vấn còn bị ràng 
buộc bởi nhiều quy chế, chính sách 
cũ chưa được sửa đổi, nhất là ở cập 
tỉnh, huyện. Ví dụ: quyền tuyển dụng 
và cho thôi'việc còn bị ràng buộc bởi 
những thủ tục phức- tạp về nhàn sự. 
hộ khầu, chính sách xã hội: các quy 
định về hạch toán kinh tế còn nhiều 
thủ tục phiền hà. nặng vẻ hình thức... 
Bởi vậy, nhà nước cần kịp thời sửa 
đôi các chính sách, quy định cũ đã lôi 
thời, bồ sung các chỉnh sách, quy 
định mới, sao cho vừa hảo đảm 
được quyền chủ đông sáng tạo của 
cơ sở, vừa bảo đảm được sư kiềm 
lra, giám sát có hiệu lrc của nhà 
nước. : 

°. SỰ nghiệp trồng rừng là sự 
nghiệp của toàn dâu, do đó, ngoài 
sự nỗ lực của bản thân lâm trưởng 
quốc doanh, còn phải có sự giúp đỡ 
của các ngành các cấp nói riêng và 
của nhà nước nói chung. Đấy là hai 
mặt của một vấn đề, chúng có quan 
hệ chạt chế với nhau và cần được 
giải quyết thỏa đáng. Thực tế Làm 
trưởng Mã dà cho thấy : muốn làm 
lÓI còng tác trồng rừng, nhà nước 
phải đâu tư vốn, hỗ trợ kỹ thuật... 
cho' các đơn vị kinh tế eơ sở 


Ý kiến và kinh nghiệm 


Thực chất vỡ nợ của các tô chức 
tín dụng ngoài quốc doanh 


ÂN đây ở Hà nội cũng như Ở 
một số thành phố khác đã xảy 
ra tình trạng có những đoàn 
hàng trăm người kéo đến trụ 
sở của các tô chức tín dụng ngoài 
quốc doanh, thậm chí đến trụ sở UBND 
thành phố, đề đòi lại tiền gửi, khi 
được biết các tô chức tín dụng này 
không có khá năng trả nợ. Vì sao lại 
có hiện tượng trên 2? Thực chất vỡ nợ 
của các tò chức tín dụng này là do 
đàu ? 


Tháng f0-1988, Ngân hàng nhà nước 
ban hành quy chế tạm thời về tổ 
chức và hoạt động của các tế chức 
tín dụng ngoài quốc doanh với Rục 
đích hạn chế quy mê và giới hạn hoạt 
động của các tỏ chức đó trên phạm 
vi địa bàn nhất định. Theo số liệu của 
ngành ngân hàng. đến cuỗi tháng 3- 
1990, cả nước có khoảng 300 tô chức 
tín dụng đô thị. trong đó có 130 đơn 
vị hợp lẻ, đủ điều kiện. 165 đơn vị 
không hợp lê hoặc hợp lệ nhưng không 
đủ điều kiện cần thiết hoạt động (trong 
số này có 93 đơn vị do các cấp Ủy, 
cấp chính quyền, ngành quyết dịnh 
thành lập). Tông số vốn hoạt động 
của các tồ chức này là S62 ty đồng: 
trong đó vốn tự có là 80 tỷ dòng, vốn 


DOÃN HUÈ 


huy động tiên gửi của dàn là 782 tỷ 
đồng. Các,tỗổ chức tín dụng này đã 
cho các đơn vị kinh tế quốc doanh 
vay 349 tỷ đồng, kinh tế tập thề vay 
130 tỷ đồng. kinh tế tư nhân và cá 
thể vay 311 tỷ đồng. | 
Chỉ mới ra đời và hoạt động trong 
một thời gian ngắn mà các tö chức 
tín dụng ngoài quốc doanh đã huy 
động được và cho vay một khối lượng 
lớn tiền mặt, góp phần thúc đầy quả 
trình lưu thông tiên tệ, phục vụ tốt 
hơn nhu cầu tiền mặt của hoạt động 
sản xuất kinh doanh. Các tỏ chức tín 
dụng ngoài quốc doanh đã tạo ra một 
thị trường vốn ở một số khư vực, hạn 
chế bớt sự độc quyền về tín dụng của 
hệ thống ngàn hàng quốc doanh, góp 
phần cải tiến kỹ thuật, nghiệp vụ và 


phong cách giao dịch ở các ngàn hàng 


chuyên doanh. 


Tuy vậy, sự hình thành và hoạt 
động của các tô chức tín dụng ngoài 
quốc doanh trong thời gian qua còn 
có nhiều khuyết điểm, nhiều tiêu cực 
cần được chấn chính kịp thời. 

Phần lớn các tô chức tín dụng 
ngoài quốc doanh ra đời và phát triền 
còn mang tính tự phát, không có quy 
boạch, không bảo đảm những điều 
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kiện can thiết đề kinh đoanh, nên đã 
phát sinh nhiều tiêu - cực (như chạy 
theo lợi nhuận đơn thuần, buôn bán 
lòng vòng không xuất phát Lừ mục tiêu 
- phục vụ sản xuất. phục vụ lưu thông 
và góp phần ồn định thị trường vốn). 
Do sản xuất Kinh doanh bị thua lỗ, 
không ít xí nghiệp quốc doanh, cũng 
nhĩ tư nhân, cá thê, không có khả năng 
thanh toàn nợ. Các tô chức tín dụng 
không thu hỏi được vốn, nên thiểu 
khả năng chỉ trả người gửi. 


Trước nguy cơ phá sản, một số tồ 
chức tín dụng lại tr động nàng lãi 


suất đề tranh chấp quỹ vốn và lấy. 


đó làm nguồn chỉ trả tiền gửi đến hạn, 
nên càng bị lỗ hơn và tất yếu đẫn 
đến vỡ nợ. Điều đáng chú ý là niột 
số tö chức tín dụng ngoài quốc doanh 
e€Ó những cán bộ và nhân viên có 
nhiều hành vị tiêu cực như: móc 
ngoặc với con hụi, với những công 
ly lưa, dùng tiên của nhân đân 
cho vay đề chơi hụi hoặc góp vốn eö 
phần vào những công ty trên đề 
hưởng lãi suất cao. Đặc biệt, sự đồ 
vỡ của xưởng nước hoa Thanh liương, 
của trưng tâm tín dụng Sacogiva, Đại 
Thành, Anh Đào ở thành phố Hồ Chí 
Alinh, cùng như nguy cơ vỡ nợ của các 
qu€ tín dụng Nguyễn Trãi, Trúc Bạch 
Dòng Xuàn Ở lià nội, đã làm xói mòn 
niềm tín của nhân đàn đối với Đăng 
và Nhà nước, gày ảnh hưởng xâu đến 
tỉnh hình kinh tế xã hội trong nước. 


* 


Thực chất vỡ nợ của các tô chức 
tín dụng ngoài quốc đoanh là do đầu ? 


Nguyền nhân bao trùm là nền kính 
z¿ nước ta còn mất cân đối nghiêm 
trọng. Các đơn vị sản xuất và kính 
doanh thiểu vốn và tiên mặt, phải vay 
vỏn của các tö chức tín dụng ngoài 
quốc đoanh với lãi suất cao, do đó giá 


s) 
- Qa: 


thành sản phầm cao, hàng sản xuất ra 
không thề cạnh tranh với hàng ngoại 
nhập... Hàng hóa không tiêu thụ được, 
bị thua lỗ, các đơn vị sẵn xuất và 
kinh doanh không có tiền đề trả các 
khoản đã vay. 

Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự 
Vỡ nợ của các Lö chức tín dụng nu»oài 
quốc doanh là những thiếu sót trong 
còng tác quản lý và điều hành, không 
tôn trọng kỷ cương, pháp luật. Cụ 
thê là : 


1. Các cơ quan nhà nước có thầm 
quyền thiếu sự kiềm soát chặt chẽ, đề 
cho cấp ủy, chính quyền địa phương 
và cơ quan ngành tùy tiện cho phép 
thành lập các tô chức tín dụng ngoài 
quốc doanh không đúng với thủ tục 
quy định. Có trên 50% tồ chức tín 
dụng ngoài quốc doanh ra đời khòng 
hợp lệ và ngay khi.ra đời đã có ý 
định lửa đảo chiếm dụng vốn của 
nhàn đàn. Một số tồ chức tín dụng 
ngoài quốc dloanh hoạt dòng nằm 
ngoài sự quản lý của Ngân hàng nhà 
nước. 


Như chúng ta đã biết, chuyền sang 
cơ chế mới, nhiều (ö chức sản xuất 
kinh doanh mọc lên nhanh chóng Ở các 
cấp, các ngành, các thành phần kinh 
tế dưới nhiều đạng (quốc đoanh, công 
ty hợp doanh, hợp tác xã, tô hợp, 
công ty tư nhân). Nhưng các tồ chức 
này hàu hết lại thiếu vốn tự có đề 
tiến hành sản xuất kinh doanh. Trong 
điều kiện đó, các tồ chức tín dụng 
ngoài quốc đoanh ra đời nhằm phục 
vụ cho vẻu cảu giải quyết nguồn vốn. 
Với cơ chế lãi suất thị trường, các tô 
chức tín dụng này đã nhanh chóng 
thu hút được mọt lượng vốn và tiền 
mặt khá lớn, có thẻ tiến hành hoạt 
động cho vay khòng chỉ trong mà còn 
vượt ra ngoài giới hạn địa bàn quy 
định nhàm thu lãi chênh lệch. Nhiều 
cơ sở sản xuất kinh đoanh do làm ăn 
thua 1ó, không có khả năng thanh toán, 
đã hạn chế khả năng chỉ trả của các 
quỹ tín dụng. Ở một số quỹ tín dụng, 


các tư nhân, cá thề lại chiếm dụng 
phần lớn nguồn vốn. Như ở Hà nội, 
tư nhân, cá thề vay trên 805 tông số 


vốn của các quỹ tín dụng nhưng lại” 
trây 1, chậm trả. Ngoài ra, mội số ngưoi, „ 


lợi dụng sơ hở trong công tác quản 
lý, đã lấy danh nghĩa lập quỹ tín 
dụng đề lừa đảo, chiếm dụng vốn của 
nhân dân, mưu lợi riêng. ỞƠ Hà nội, 
các tô công tác đã phát hiện 53 cán 
bộ chủ chốt của các quỹ tín dụng đã 
chiếm dụng gần Í tỷ đồng, trong đó 
nhiều người đã vay tiền đề quay vòng 
kiếm lãi như trường hợp Kiều Thanh 
Sơn (quỹ Đồng xuân) vay 360 triệu 
đồng. Thậm chí, có người cuỗm một số 
tiền lớn rồi bỏ trốn. Điều đáng chú ý là 
cấp ủy và chỉnh quyền địa phương 
không nắm được nguyên tác về luật thế 
chấp tài sẵn, luật phá sản, luật kinh 
doanh,luật huy động vốn. Cho nên, các 
tö chức tín dụng ngoài quốc doanh lâm 


vào tình trạng đồ vỡ hàng loạt như. 
hiện nay. Nhìn chung, bộ máy chính 


quyền cấp quận, phường cồng kênh 
và không đủ mạnh đề kịp thời ngăn 


ngửa và trừng trị những hành PS oIE? 


làm trái luật pháp. 


— Cơ chế luật pháp chưa đủ bão 
đảm an toàn cho hoạt động kinh doanh 
tiền tệ. Chuyên sang nên kinh tế hàng 
hóa nhiều thành phần, nhưng chúng ta 
còn thiểu nhiều luật đề tạo điều kiện 
và môi trường cho các tô chức tín 
dụng ngoài quốc doanh hoạt đòng 
như: luật ngàn hàng, luật thế chấp 
tài sản, luật phá sản, luật kinh doanh, 
. luật huy động vốn... Mật khác, Ngân 
hãng nhà nước trung ương chậm trình 
Hội đồng nhà nước ban hành Luật 
ngân hàng và trình lội dồng bộ 
trưởng ban hành Điều lệ ngân hàng. 
Chính do những sơ hở trong khâu 
quản lý nhà nước bằng pháp luật mà 
các vụ tiêu cực đã phát sinh. Hiện 
nay, nợ quá hạn chiếm tới 61X tòng 
số vốn vay. Phần lớn những đơn vị 
kinh doanh là eon nợ; có đơn vị do 
hoạt động kinh doanh thua lỗ nên 


.đích cối 


X 

không trả nợ đúng hạn, nhưng cũrg 
có đơn vị chưa tích cực tìm cách trá 
nợ hoặc thiếu ý thức trách nhiệm trả 
nợ đúng hạn. Ngoài ra, còn phối kề 
một số đơn vị và cá nhàn núp dưới 
đanh nghĩa vay vén đề sản xuất kinh 
doanh nhưng thực ra đem chơi hụi 
hoặc cho vav nặng lãi hiện cã bị vỡ 
nợ và không có khả năng trì nợ. 


 — Ngắn hàng các cấp thiểu sư theo 
đôi kiềm tra, giám sát và hướng dẫn 
giúp đỡ về nghiệp vụ đối với tô chức 
tín dụnz nzoài quốc doarh, nhất là 
chưa thực hiện dày đủ chức năng, 
quyền hạn quán lý nhà nước của 


_mình. Sự buông lòng vai trỏ quản lý 


nhà nước của ngân hàng các cấp thê 
hiện trước hết ở chỗ : các ngàn hàng 
chưa định ra được các thẻ chế phù 
hợp và chưa giám sát chạt chẽ việc 
thực hiện các the chè đã có, vì vậy đã 
đề cho các (ô chức tín dụng ngoài. 
quốc doanh được thành lập một cách 
tràn lan và hoạt động hoàn toàn theo 
cơ chế thị trường tự phát về lãi suất 
cho vay. Ngàn hàng nhà nước trụng 
ương chậm đề ra chính sách tiên tệ — 
tín dụng và những quy định thống 
nhất về nghiệp vụ buộc eác tô chức 
và cá nhìn phái chấp hành; nhất là 
cơ chế diều hành quan lý vĩ mô. Do 
đó, nhiều quỹ tín dụng ngoài quốc 
đoanh đã hoạt dòng không phải với 
mục đích là trợ thủ và cùng tín dụng 
ngàn hàng, góp phần thúc đầy sản 
xuất kinh doanh, làm lành mạnh hóa 
nền kinh tế, mà chỉ hoạt động với mục 
sao thú nhiều lợi nhuận. 
Nhiều hành vi tiêu cực và những thì - 
đoạn mờ ảm của những kẻ vụ lợi đã 
không dược phát hiện, ngắu chặn kíp 
thời. Những vếu kém về nghiệp vụ như 
nghiệp vụ về hạch toán kinh đoanh 
tiền tệ và hạch toán kế toán của nhiều 
cơ sở đã không được khắc phục sớn.: 
Hau hết các quý tín dụng ngoài quốc 
doanh đã nhập lãi của khách hàng 
vào vấn, tạo ra lãi giả để có tiên 
lương, tiên thưởng và thu nhập cao, 
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kết quả là ăn thâm vào ốốn, dẫn đến 
*Ở nỢ. 

Nét về nguyên tác, các tò chức tín 
dụng ngoài quöc doanh phải chịu sự 
quân lý nhà nước của ngân hàng. 
"Nhưng trong thời gian qua, Ngân 
hàng nhà nước trung ương thiếu biện 
pháp kịp thời chấn chỉnh hoạt động 
tín dụng, eó nhiều sơ hớ trong việc 
giao cho ủy ban nhân đân các quận 
ký giấy phép cho các tö chức tín 
dụng ngoài quốc doanh hoạt dòng 
(tuy có sự ràng buộc là phái được sự 
đồng ý của ngân hàng). Trong khi các 
tỏ chức tín dụng ngoài quốc doanh ở 
đỏ thị được hình thành và hoạt động 


gần như các ngân hàng nhỏ, theo quy „ 


chế của các công ty cồ phần, thì việc 
quản lý các tồ chức đó lại vẫn theq 
quy chế quản lý áp dụng cho các hợp 
túc xã tín dụng ở nông thòn. Khi 
quản chúng phát hiện những hiện 
tượng tiêu cực ở một số quỹ tín dụng, 
thì một số cơ quan ngàn hàng nhà 
nước, cấp ủy và chính quyền địa 
phương lại tÔ ra thiếu kiên quyết 
trong việc thực hiện nghiệm túc những 
quv dịnh về quản lý hhà nước đôi 
VỚI Các QUÝ này. 


Đề khắc phục tỉnh trạng" vỡ nợ của 
các tô chức tín dụng ngoài quốc doanh 
hiện nay, cần thực hiện kịp thời, đồng 
bọ các biện pháp sau: 


+ Đình chỉ ngay hoạt động dịch vụ 
lưu thông tiền tệ của các tồ chức tín 
dụng ngoài quốc doanh đang thua lỗ 
và €0 nguy cơ vỡ nợ, 


Phong tổa, kiêm kẻ tài sản, vốn 
liếng, chứng từ, hóa đơn của các tô 
chức tin dụng nàyv Không chỉ chú ý 
theo đồi, giám sát hội đồng quản trị 
và các thành viên trong hội đồng chịu 
trách nhiệm chính về sự thua lỗ và 


° 


nguy cơ vỡ nợ của một tö chức tín dụng 
nào đó, mà còn chủ ý theo đõi, giám 
sát cả những cơ sở kinh tế tư nhân, 
cá thẻ, tồ hợp. hợp tác xã... vav nợ 
của tö chức tín dụng đó. Nhiệm vụ 
cấp bách hiện nay là chính quyền địa 
phương và ngân hàng các cấp phối 
hợp kiêm tra, phân tích hoạt động và 
phân loại các tồ chức tín dụng ngoài 
quốc doanh trên từng địa bàn đề xử 
lý thích đáng từng trường hợp cụ thê. 
Tỏ chức tín dụng nào hợp lệ (đủ 
điều kiện), làm ăn có hiệu quả, thì 
chính thức cấp lại giấy kinh doanh, 
cho tiếp tục hoạt động. Tồ chức tín 
dụng nào không hợp lệ (không đủ 
điều kiện), thị cho giải thể. Ai đã.ra 
quyết định thành lập thì nay ra quyết 
định giải thề. 


+ Giải quyết dứt điềm việc thu nợ và 
trả nợ của các tò chức tín dụng ngoài 
quốc doanh. 


Phần lớn các quý tín dụng vỡ nợ 
đang muốn đầy bóng?® sang nhà 
nước gánh nợ cho họ. Có nơi, họ dã 
kích động một số người thiếu bình 
tĩnh, thậm chí cả người đi vay, tham 
gia “đấu tranh*® để đòi nợ. Đương 
nhiên nhà nước không nên gánh nợ 
cho các tồ chức tín dụng vỡ nợ. CÓ 
điều là các cấp chính quyền cần kết 
hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên 
môn, bằng các biện pháp hành chiah 


- và kinh tế, buộc các con nợ phải hoàn 


lại vốn cho oác quỹ tín dụng đề thanh 
toán sòng phẳng với dân. Ở là nội 
hiện đã thành lập các ban chỉ đạo và 
các tö công tác ở các quận, huyện 
gồm đại điện ủy ban nhân đân, viện 
kiềm sát nhàn dân, công an nhàn dân 
và quỹ tín dụng, đề kiềm tra việc thu 
nợ. Các tồỒ công tác đãi triền khai 
việc sao kẻ các chứng từ tiền gửi, 
tiền vay ở từng quỹ, và đã giúp eác 
quỹ tô chức việc chỉ trả tiền lãi, tiền 
gửi của đàn. Trường hợp khách nợ 
quá hạn cố tỉnh trâyv ì, chậm trả, thì 
xử lý bảng cách cho hóa giá tài sản 
thế chấp đề lấy tiền trả lại cho người 


gửi. Đối với xi nghiệp quốc doanh 
nào vay vốn của các quỹ tín dụng 
mà nay bị thua lỗ phải giải thề, thì 
có thể đùng biện pháp đảo nợ, nghĩa 
là nhà nước có thê cho xí nghiệp này 
vav tiền đề trả nợ, với điều kiện xí 
nghiệp phải có vật tư, hàng hóa bảo 
đảm. Đổi với các xí nghiệp quốc doanh 
chưa được nhà nước cấp đủ vốn và 
cấp bù lỗ, thì nhà nước kịp thời cấp 
đủ mức, đề xí nghiệp có thề sản xuất, 
kinh doanh có hiệu quả. Đối với 
những xí nghiệp quốc doanh vốn làm 
ăn tốt, nhưng do chưa kịp thích ứng 
với quá trình chuyền sang cơ chế 
mới, trước mắt có nhiều khó khăn 
trong việc thanh toán các khoản nợ 
quá hạn, thì nhà nước có thể cho vay 


bồ sung hoặc gia hạn cho vay. Cơ 


quan đoàn thề nào có đơn vị trực. 


thuộc là con nợ của quỹ tín dụng thì 
phải có trách nhiệm trong việc thanh 
toán nợ cho quỹ tín dụng, nếu eần 
nhà nước có thề sử dụng cả biện pháp 
phát mại tài sản thể chấp hoặc bảo 
lành. Những người điều hành và 
nhân viên các tô chức tín dụng ngoài 
quốc doanh cố tình làm sai pháp 
luật, gây thất thoát tài sản của dân 
thì phải được xử lý cả về mặt kinh 
tế, hành chính và hình sự. Quỹ nào vỡ 
nợ thì cán bộ quản trị, diều hành quỹ 
đó, phải tự bố tiền ra mà chỉ trả, 
Cùng với việc thu nợ, các tô chức 
tín dụng ngoài quốc doanh phải tiến 
hành việc trả nợ một cách công bằng 
và khách quan. 


+ Sắp xếp lại các tò chức tín dụng 
ngoài quốc doanh theo Pháp lệnh ngân 
bảng mới ban hành, 


Cụ thê là : Giải thề các tồ chức tín -- 
dụng không đủ điều kiện hoạt động 
hoặc hoạt động không có hiệu quả. - 
Giúp các tô chức tín dụng này về mát 
nghiệp vụ và. phương pháp quản lý 
đề họ tự nguyện chuyên thành ngàn 
hàng có phần. Đề kiềm tra, theo dòi 
các tô chức tín dụng ngoài quốc doanh, 
nhà nước nên tham gia cồ phần và 
cử người vào ban quản trị cùng điều 
hành công việc. 


* 


Việc vỡ nợ của các !ö chức tín dụng 
ngoài quốc doanh là bài học lớn cho 
ngành ngân hàng: không thề buông 
lỏng vai trò quản lý nhà nước trong 
nên kinh tế hàng hóa nhiều thành 
phần. Đây cũng là bài học böỗ ích cho 
các.tö chức tín dụng ngoài quốc 
doanh : phải nghiêm chỉnh thực hiện 
các nguyên tắc quản lý tiền tệ tin 
dụng, các quy định vẻ thể chấp tài 
sản (303 tông giá trị tài sản), đặc 
biệt đối với những đối tượng vay tiền 
mặt với số lượng lớn (10 triệu đồng 
trở lên). Điều cân chú ý là phải giám 
sát chặt chẽ các đối tượng vay, thời 
hạn vay và cách thức sử dụng tiền 
vay. Đối với những đối tượng làm ăn 
thua lô hoặc có biều hiện lửa: dảo,. 
thế chấp tài sản ở nhiều quỹ, thì phải 
kịp thời đình chỉ: việc cho vay, buộc 
họ hoàn trả vốn đúng hạn định. 


, 


Ý kiến và kinh nghiệm 


THÁI BÌNH CỦNG CỐ, KIÊN TOÀN 


CÁC TÒ CHỨC 


88700 đẳng viên sinh hoạt 
trong 866 tô chức cơ sở đẳng. 
—— Có thêkháng định rằng,những 
nìm qua, đại bộ phận các cơ sở này 
đã cố gàng vươn lên, đáp ứng dược 
yêu cầu của công cuộc đổi mới. Sự 
đáp ứng đó thể hiện chủ yếu ở những 
mặt tích cực sau đây : 


Hệ thống tồ chức đăng trorg các 
‹đẳng bộ cơ sở đã được điều chỉnh, bố 
trí lại cho phù hợp với cơ chế quản 
lý mới. Bên cạnh loại hình các cơ sở 
đẳng trong khu vực kính tế quốc 
doanh, trường học, cơ quan hành 
chính, ởơ nông thôn đã tiến hành 
chuyên đồi các chỉ bộ đội sản xuất 
thành chỉ bộ xóm hành chính (quy mô 
phô biến trên dưới 30 đăng viên). 
Đến này, S0 số xã trong tĩnh đã tô 
chức ceÌli bọ theo mô hình này. 1002 
®ö xã ở huyện Hưng hà đã tö chức chỉ 
bộ theo đơn vị xóm. Àlò hình chỉ bộ 
xóm phủ hợp với đặc điểm tình hình 
kinh tế xã hội mới ở nông thỏn nên 
nó được các cơ sơ chấp nhận nhanh 
chóng. Chức năng. nhiệm vụ và nội 
đứng lãnh đạo của chỉ bộ xóm đã đìần 
đản được nghiên cứu và xác định eụ 
thề. Từ đó chức năng và nhiệm vụ, 
nội dung lĩnh đạo của đảng ủy Xã 


'66 


IỆN nay, Thái bình có trên 


CƠ SỞ ĐẲNG 


HỎNG PHONG 


cũng nhanh chóng được điều chỉnh 
phù hợp với sự chuyền đồi hình 


“thức tô chức của các chỉ bộ. 


Nhiều cơ sở đảng đã uắm vững và 
vận dụng khá sáng tạo đường lối đồi 
mới do Đại hội VIcủa Đang đề ra. Do 
đó dã tạo nên được những chuyền 
biến đáng kê về các mặt kinh tế xã 
hội, đời sống người lao động, an ninh 
trật tự và xây dựng cơ sở vật chất 
cho địa phương và đơn vị. Bất cứ 
huyện nào, ngành nào trong tỉnh 
cũng xuất hiện một bộ phận cơ sở 
đang vươn lên mạnh mẽ. Mạnh mẽ 
nhất, đòng đảo nhất là các đăng bò 
xã đã vận dụng và tö chức thực hiện 
nghiêm chỉnh, sáng tạo cơ chế quan 
lý mới trong nông nghiệp. Hiện nay 
Thái bình có 90 số xã đạt năng suất 
lúa cao, hơn trước. Huyện Hưng hà 
năm 1989 không còn xã nào có năng 
suất lúa dưới 8tấn/l ha. Rhu vực 
kinh tế quốc doanh có khoảng trcn 
30 cơ sở đảng bảo đảm tôt sự lãnh 
đạo của đáng đối với đơn vị. Nhiều 
cấp ủy cơ sở như dảng ủy Liên hiện 
Xi nghiệp đâu — tằm tơ, Liên biệp xi 
nghiệp dược, X¡i nghiệp thuộc đa, Liên 
hiệp xí nghiệp hải sản, Công ty cói, 
đã chủ động cùng thủ trưởng bàn 
bạc, xác định các chủ trương, biện 


pháp sát đúng, ôn định sản xuất, bảo 
đảm việc làm và đời sống cho người 
lao động, thực hiện tốt các chỉ tiêu 
nộp ngàn sách cho nhà nước. 


Nhiều Thủ sở đảng dã có nền nếp 
trong việc thực hiện các chế độ về 
công tác đẳng. Qua kiềm tra 19 cơ sở 
đăng thuộc đủ các loại hình ở huyện 
Vũ thư, có trên 90 số cơ sở đảng đã 
thực hiện đều kỷ sinh hoạt chỉ bộ và 
đìng ủy. Huyện Đông hưng, Hưng hà, 
Tiên hài, Quỳnh phụ đã quy định ngày 
sinh hoạt chỉ bộ, đẳng ủy thống nhất 
trong toàn huyện. Hầu hết các cơ SỞ 
đẳng thuộc đảng bộ công an đã thực 
biện sinh hoạt đều kỳ. Việc phàn 
công đăng viên, quản lý đảng viên ở 
_một số nơi đã phù hợp với tình hinh 
mới. Trên 802 số cơ sở đẳng đã thực 


hiện chế độ phân công đẳng viên,. 


trong đó khoảng 30% phân công thực 
Sự cö chất lượng. Gông tác phát triền 
đẳng được tiến hành thường xuyên 
và bảo đảm cơ bản yêu cầu về chất 
lượng, 


Qua hai kỳ đại hội, đội ngũ cán bộ 
lành đạo chủ chốt ở cơ sớ đã dược 
kiện toàn và đôi mới một bước. Tính 
chung, ở các đảng bộ eơ sở xã mỗi 
kỷ dại hội đã thay đôi, điều chuyền 
công tác trên 40 số cán bộ chủ chốt ; 
ở các đảng bộ cơ sở thuộc các loại 
hình khác. khoảng trên 30%. Số cán bộ 
mới bồ sung nói chung trẻ, khỏe, được 
đào tạo cơ bản về chính trị, văn hóa, 
chuyên môn nghiệp vụ. Qua thực tế 
công tác, nhiều đồng chí phát huy tốt 
trách nhiệm trong cương vị phụ trách 
và tỏ ra có năng lực tồ chức thực 
tiễn. Số đông nhận thức chính trị 
vững vàng, có ý thức tò chức kỷ 
luật, có tỉnh thần rèn luyện giữ gìn 
phảm chất đạo đức cách mạng. 


Nhiều cơ sở đẳng đã cố gắng cụ 
thề hóa nội dung, yêu cầu phần dấu 
xây dựng đảng bộ trong sạch 
vững mạnh. Qua phân loại, cả tỉnh 
có trên 30% số cơ sở đẳng dạt tiêu 


chuần trong sạch vững mạnh, trên 
50 đạt loại khá. Trong số những cơ 
sở khá và trong sạch vững mạnh có 
trên 50% giữ vững và ôn dịnh tình 
hinh, 30% có chuyền biếu. đi lên. Số 
cơ sở yếu kém triền miên đã thu hẹp 
dàn. Tính riêng ở các đảng bộ khối 
trực thuộc tỉnh ủy ba năm qua dã 
giải quyết được tình trạng yếu kém 
kéo dài nhiều năm ở Í9 cơ sở. Ở 8® 
huyện, thị cũng giải quyết được 
tỉnh trạng đó ở trên 30 cơ sớ. 


Những ưu điềm và tiến bộ trên 
đây chưa toàn diện, chưa đồng đều. 
song ở mỗi cơ sở đều có những mặt 
mạnh, mặt tốt chứa đựng những nhân 
tố và khả năng mới cần được tông 
kết, nhân rộng ra. Mặt khác, những 
mặt tốt nêu trên cũng phản ảnh và 
chứa dựng tiềm năng dồi đào của các 
tô chức cơ sở đảng, nếu được giữ 
vững và nhàn lèn sẽ là yếu lõ quan 
trọng bảo đảm vững chắc cho sự lãnh 
dạo của Đẳng đối với xã hội và đối 
với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã 
hội ở nước ta, 


Tuy nhiên, hiện nay các tô chức cơ 
sở đảng ở Thái bình cũng còn bộc lộ. 
nhiều mặt hạn chế : 


- Trước sự chuyền đồi của cơ chế 
quản lý kinh (tế mới, nhiều cơ sở 
dàng tổ ra lúng túng trong việc thực 
hiện chức năng, nhiệm vụ và phương 
thức lãnh đạo của mình. Trong các 
tô chưc cơ sở đảng hiện nay còn 
biêu hiện cả hai khuynh hướng: bao 
biện làm thav công việc của chính 
quyền và các tỏ chức kinh tế xã hội ; 
buông lỏng sự lãnh đạo. kiềm tra, 
dứng ngoài cuộc dối với các hoạt 
dòng kinh tế xã hội của đơn vị. 
Khuynh hướng thứ nhất có tính phồ 
biến ở nhiều đảng bộ xã, phường thị 
trấn. Khuyvnh hương thứ hai có tính 
phô biển ở các cơ sở dùng thực hiện 


"chế độ thủ trưỡng trong khu vực 


nhà nước. 
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Năng lực lãnh đạo của nhiều tỏ 
chức cơ sở đẳng chưa đáp ứng được 


yêu - cầu của còng cuệc dồi mới dại : 


ra. Sự hiều biết về mọi mặt của nhiều 
cơ sở đẳng còn han chế, cho nèn khi 
xử lý những vấn đề đặt ra ở dịa 
phương, đơn vị rất lúng túng, vụng 
Vẻ; có việc vi phạm quyền làm chủ 
của quần chúng. Tỉnh trạng cục bộ địa 
phương, đòi chia hợp tác xã, tranh 
giình ruộng đất đã tạo ra những màu 
thuần trong nội bộ hợp tác xã và 


trong nội bộ đảng, có nơi khá gay ` 


gát. Điều đáng chú ý là trước diễn 
biến của tình hình, nhiều tô chức cơ 
sở đăng đã bó tay, bất lực không tự 
giải quyết được. Khá nhiều vụ việc 
cán bộ đảng viên lại đứng sau chỉ 
đạo, tö chức quần chúng gây lộn xòn, 
làm cho tình hình dã phức tạp càng 
thêm phức tạp, có nơi kéo dài dẫn 
đến phân hóa trong đảng làm mãit tác 
dụng lãnh đạo của đăng đối với quần 
chúng. 


Nhiều cơ sở T.. cần bộ đang viên 
coi nhẹ và buông lông công tác lãnh 
đạo và vận dòng quản chúng. Các tổ 
chức cơ sẽ lãnh dạo quần chúng còn 
nặng theo kiều hành chính. quan liêu 
Ít chú ý lắng nghe tìm hiểu lâm từ 
nguyện vọng của quân chúng, nẻn 
chưa phát động được quan chúng, 
chưa nắm được quân chung. Tỉnh 
trạng mất dân chủ, ví phạm quyền làm 
chủ của quân chúng, đọc đoán gia 
trưởng còn diễn ra ở nhiều nơi, 


Chất lượng đội ngù đẳng viên Ở 
mọt SỐ Cơ SỞ đang rất thấp. Số đảng 
viên trung bình » trong đắng còn 
nhiều. Đáng chú ý là một bộ phản 
đăng viên, trong đó có cñ cán bộ lãnh 
đạo cơ Sở, còn thiếu gương mẫu 
trong việc rên luyện phầm chất và 
lối sống, còn tham ô, đạc quyền đặc 
lợi, lo vun vén cho lợi ích riêng, 
Số này tuy không nhiều, nhưng làm 
cho quần chúng thiếu phấn khởi, 


không tìn vào sự lãnh đạo của đẳng. 


J 
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' Trên bước đường củng cố, kiện 
toàn các 0ö chức cơ sở đẳng, tỉnh ủy 
Thái binh rút ra được một số kinh 
nghiệm : 


Việc củng cố kiện teàn các tò chức cơ 


sở đảng, vực dậy các cơ sở yếu kém 


phải tiến hành thường xuyên bảng nhiều 
biện pháp đồng bộ. Trước hết, bản 
thân mỗi cơ sở đảng phải thực hiện 
đòi mới toàn điện theo tỉnh thần Nghị 
quyết Đại hội VI của Đẳng. Trong đó 
vấn đề hết sức quan trọng là kiên 
quyết xóa bỏ cơ chế quan liêu bao 
cấp, thực hiện cơ chế quản lý kinh 
tế mới. Đỏng thời với củng cố đăng, 
phi cũng cố chính quyền, các đoàn 
thể, các 1ö chức kinh tế —xã hội khác 
ở địa phương. đơn vị. Thực tế nhiều 
năm qua cho thấy í hông thề củng cô 
nâng cao sức chiến đấu của tồ chức 
cơ sở đẳng, vực các cơ sở yếu kém 
đậy chỉ bằng các biện pháp công tác 


„đang đơn thuần. Trước dày Thái bình 


đã tiến hành nhiều đợt sinh hoạt: 
chính trị chống tệ cửa quyền, phân 


phối nội bộ, tuôn hàng ra ngoài... 


trong ngành thương nghiệp, chống tệ 
rong công phóng điềm trong các hợp 


_ tác xã nông nghiệp, nhưng hầu như 


không đạt kết quả. Từ khi thực hiện 
cơ chế quản lý kinh tế mới những 


khuyết tật đó đã giảm dăn. lìồ ràng - 


là con người và tÖö chức định ra cơ 


chế, nhưng cơ chế lại quy định và_ 


ràng buộc hoạt động của tô chức và 
con người: Vì vậy, phải đặt công tác 
củng cố, kiện toàn cơ sở dảng trong 
mối quan hệ biện chứng với các nhiệm 
vụ khác, 


Phải thường xuyên chăm Ìo cùng có 
kiệm toàn tối đội ngũ cán bộ lãnh đạo 
chủ chốt ở cơ sở. Sức chiến đấu và 
năng lực lãnh đạo của tộ chức cơ sở 
đảng phụ thuộc rất nhiều vào đội ngũ 
căn hệ lãnh đạo chủ chốt ở cơ sở. 
Nhiều cơ sở đảng, nhiêu cơ quan đơn 
vị yếu kém kéo dài, nhưng khi thay 
dồi được đội ngũ cán bộ lãnh đạo 
chủ chốt, bố trí đúng cán bộ, là tình 


hình có chuyền biến tốt, các huyện 
Hưng hà, Quỷnh phụ, Đông hưng... 
đã có nhiều kinh nghiệm trong việc 
kiện toàn cán bộ lãnh đạo chủ chốt 
ở cơ sở. Tùy hoàn cảnh, điều kiện 
của từng nơi mà chọn phương án bố 
trí cán bộ cho sát hợp. Trước hết, 
phải chọn những cán bộ có tỉnh thần 
trách nhiệm, năng động, nhạy bén 
trong xử lý các vấn đề do tỉnh hình 
thực tế địa phương đặt ra, có tín 
nhiệm với quần chúng, có khả năng 
quy tụ xây đựng sự đoàn kết ở địa 
phương. Có nơi chỉ cần thay một 
trong ba cán bộ chủ chốt là bí thư, 
chủ tịch, hoặc chủ nhiệm hợp tác xã ; 
có nơi phải thay đồng bộ, đưa cả một 
ê kíp mới lên. Dù thực hiện phương 
án nào cũng phải tiền hành thực sự 
đàn chủ. Phải dựa vào cán bộ đẳng 
viên và quần chúng đề chọn lira cần 
bọ, Đánh giá cán bộ phải cộng bằng, 
sòng phẳng. Trường hợp qgười cán 
bọ có năng lực, nhưng có khuyết 
điểm thì cũng phải chỉ rõ, có hình 
thức ký luật nếu cần, nhưng vẫn phải 
phát huy mặt mạnh của họ ở cương 
vị công tác thích hợp. Nếu chỉ bìo vệ 
cán bộ một chiều thị chỉ làm hư cần 
bộ. Khi cán bộ đã ön định. cần xây 
dựng quy hoạch cán bộ đề bào đám 
tính kế tục làu đài của đội ngũ cán 
bộ Muốn bố trí, Khai thác và phát 
huy tốt năng lực cán bộ, phải có 
chính sách cán bộ đúng đán, phù hợp 
với tình hình, hoàn cành, điều kiện 
thực tế từng nơi. Báo đâm đài ngộ 
hợp lý với khả nắng đóng góp của 
- đen bộ, chú trọng cá cán bộ đương 
chức và căn bộ đã nghĩ hưu. 


Đà giải quyết những cơ sở yếu kém, 
cơ sở có khó khăn phải tiến hành 
nghiên cứu, khảo sắt, xác định đúng 
nguyên nhân đề chọn biện pháp cho sát 
đúng. lhiện nay tình hình vếu kém và 
biều hiện yếu kém của các cơ sở díng 
đã khác trước. Tình trạng phỏ biến 
hiện nay là mất đoàn kết, cục bộ, bè 
cánh, máu thuận nội bộ, Máu thuần 

e 


nồi lên thường tà mâu thuẫn giữa một 
số đẳng viên với cắp ủy, giữa quần 
chúng với cán bộ lãnh dạo chủ chốt, 
giữa thôn nàv với !thôn'kia... Không 
có cách gi quyết dúng đắn mâu 
thuần đó sẽ làm cho tỉnh hình phức 
tạp thêm. “Theo số liệu thống kè. toàn 
tỉnh hiện có 19 đăng bộ xã, trên 20 
đảng bộ, chỉ bộ cơ quan xí nghiệp... 
nội bộ mâu thuận, mất đoàn kết nặng 
nề. Muốn giải quyết tốt tình hình trên, 
phi có sự chỉ đạo và phối hợp chặt 
chế của các cơ quan hữu quan cấp 
trên, nhưng phải có người chủ trị, 
chịu trách nhiệm chính, tránh tình 
trạng cơ quan nào cũng nghiền cứu, 
kiểm tra rồi kết luận tùy tiện theo 
góc độ. quan điểm chủ quan của mình. 
Cân bộ nào có sai lầm khuyết điềm, 
nhất là sai phạm về kinh tế, phải 
được kết luận rõ ràng, sòng phẳng. 
Đối với nhữrg tranh chấp trong nội 
bộ nhân dàn, phải hết sức bình tĩnh 
trong việc xử lý, dùng thuyết phục 
giảo đục là chủ vếu, hết sức tránh 
biện pháp thô bạo. Có những trường 
hợp phải kiên trí chờ đợi, Không 
được đề các phản tứ tiêu cực lợi 
đụng kích động quản chúng. Trường 
hợp đã rõ là vỉ phạm pháp luật, thì 
phải xử lý kịp thời và kiên quyết. 


Sự nỗ lực chủ quan là yếu tố quan 
trọng quyết định chất lượng và năng 
lực lãnh đạo của môi cơ sở đăng. 
Song sự giúp đỡ, hướng dẫn của cấptrên 
là hết sức cần thiết, nhất là đối với 


_các cơ sở vếu kém, có khó khăn về 
- các mặt. Mấv năm qua các đảng ủy 


khối, các huyện, thị ủy đã có nhiều 
chủ trương biện pháp củng cố cơ sở 
đảng, vực các cơ sở yếu kém dậy. 
Nhiều đông chí bí thư, phó bí thư các 
huyện, thị ủy, đáng ủy đã trực tiếp 
nghe và giúp đỡ cơ sở. Nhiều vấn đề 
nếu không có sự giúp đỡ của cấp trên 
thì cơ sở không thê tự giải quyết 
được. Rinh nghiệm cho thấy, sự giúp 
đỡ của cấp trên không phải là bae 
biện làm thay cho cơ sở, mà chủ yếu 
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tà định hướng, tạo điều kiện cho cơ 
sở, nhất là giúp cơ sở kết tuận rõ 
đúng sai khi có vấn đề phát sinh ở 
cơ sở, giúp cơ sở tòng kết những bài 
học kinh nghiệm trong xây dựng 
kinh tế, trong công tác xây dựng 
- đảng, xây dựng tö chức... Đặc biệt, cân 
chủ ý lựa chọn, bố trí đội ngũ cốt 
căn vững vàng cho cơ SƠ. 


Kiện toàn, củng cố cơ sở đẳng là 
nhiệm vụ thưởng xuyên của tất cả 
các cấp ủy đẳng. Đăng bộ Thái bình 
đã cố gắng vươn lên hoàn thành 
nhiệm vụ này, tuy vậy văn còn nhiều 


hạn chế. llạn chế trước hết là do 
trình độ lãnh đạo của cơ sở chưa đáp 
ứng yêu cầu của tỉnh hinh và nhiệu 
vụ mới. Nguyên tác tập trung đân chủ 
trong công tác đẳng Ở các cơ sở chưa 
được quán triệt đầy đủ. Mặt khác, 
hạn-chế còn do cấp trên chưa thật 
quan tâm đến cơ sở. Trước nhiều chủ 
trương mới của đảng, cấp trên thiêu 
hướng dẫn kịp thời, đo đó các tồ chức 
cơ sở không tránh khỏi tình trạng 
lũng túng, bị động, nhận thức và vận 
dụng môi nơi mỗi khác. 


BÀN THÊM... 


(Tiếp theo lrang 21) 


những đồng chí còn sức khỏe, có 
năng lực và phầm chất, có thề sử 
dụng với những hình thức và việc 
lamm thích hợp. 


Nam là, xúc tiến việc xây dựng quy 
hoạch cán bộ. lâu nay, đội ngũ cán 
bộ lãnh đạo, quản lý của chúng ta bị 
hãng, không bảo đảm được tính liên 
tục. tính kế thừa; các cấp lãnh dạo 
không báo đâm bà dộ tuôi. Có tình 
trạng đó vị không làm quy hoạch cán 
bọ hoặc chỉ quy hoạch một cách hình 
thức. 

Trong thời điềm chuyền tiếp giữa 
các thể hệ cán bộ lánh đạo hiện nay, 
việc quy hoạch cán bộ càng “quan 
trọng. Quy hoạch cán bộ nên theo 
hướng trẻ hóa, trí thức hóa, chú 
trọng phầm chất chính trị, năng lực 
(rí tuệ và năng lực tỏ chức thực tiễn 
cửa cái bọ, 

¡a năm qua, việc tiến hành xây 
đựng quy hoạch cán bộ còn hình thức, 
la chọn cán bộ dự bị còn gian đơn. 
Có khi bí thư tỉnh ủy chọn hết các 
phó bí thư vào danh sách dự bị thay 
thế mình, các phó bí thư chọn hết 
các ủy viên thường vụ vào danh 
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sách dự bị thay mình, còn các ủy 
viên thường vụ lại chọn gản hết các 
tỉnh ủy viên vào danh sách dự bị 
thay mình... Làm như vậy cho nên 
hảu hết cán bộ lãnh đạo đến nắm 
trong danh sách dự bị, đều chờ đợi 
quyết định đề bạt, hoặc lên làm ở 
cấp cao hơn. Do đó, có tình trạng 
nhiều cân bộ chỉ nhấp nhồm, mùng 
ngóng, trông chờ làm việc ở cắp cao 
hơn, chứ Khỏng yên tâm, tập trung 
làm tốt công tác hiện tại, 


Sáu là, xây dựng cơ chế quản lý cán 
bộ một cách khoa học vả có chính sách 
đãi ngộ đúng đán đối với cán bộ. Trước 
đày quản lý việc và quản lý người 
còn tách rời nhau, nay cần gán quản 
lý người với quan lý việc làm mội. 
Cơ quan quản lý công việc của can 
bộ thì cũng quản lý con người, có 
quyền quyết định về cán bô. Chính 
sách đãi ngộ cán bộ trước đảy nặng 
về khuyến khích chạy theo chức vụ 
hành chính, nay coi .trọng đãi ngộ 
thỏa đáng đối với những cán họ có 
lài năng, có cống hiến thực sự, 
khuyến khích những người có phát 
mình, sáng chế. | 


- 


Sinh hoạt và †ư tưởng 


` 


Tội tham nhũng phải 


nghiêm trị thế nào? 


NG VŨ DINH là-vị quan án 
thời Tự Đức, nỏi tiếng chính 
trực, công bằng. Một. hôm cải 
trang đi thị sát kho, ông chợt 
thấv người coi kho lấy trộm mấy 
đồng tiền giấu vào túi áo rồi lén ra 
quán định uống rượu. Ông Dinh gọi 
anh ta lại, hỏi : eAnh lấy tiền kho ra 
quán đề làm gì?". Người coi kho 


không biết ông là quan án nèn đấp ˆ 


tỉnh bơ : “Làm øì thĩ mặc tui. Có một 
đồng cóc găm chứ trăm ngàn chỉ mà 
làm ra bộ ® | 

Ông Dinh cho lính bắt giữ anh ta 
lại, rồi về cônø sở lập bàn án rằng: 

® Nhất nhật nhất tiền 
Thiên nhật thiên tiền 
Thằng cứ mộc đoạn 
Thủy trích thạch xuyên. 

Một ngày một đồng. Ngàn ngày 
ngàn đồng... Dây cưa thi gỗ đứt. Nước 
chảy thì đả mòn. Tội biên thủ nếu 
không trị nặng lúc mới phát sinh, 
một ngày kia kho tàng nhà nước sẽ 
thành trống rồng. Cho nên phải 
chém ! ?. 

Ông dàng bản án lên vua. Nhà vua 
xem liền cho « y án». 


BÙI TIẾN SINH 


Thời kháng chiến chống thực đân 
Pháp, Trần Dụ Châu, cục trưởng cục 
quân nhu, cũng bớt xén các tiêu chuần 
nhà nước cấp cho bộ đội và lấy còng 
quỹ ăn chơi xa xỉ. Được tin này, Chủ 
tịch Hồ Chí Àlinh rất giận. Người đí 
yêu cầu tòa án quân sự kết án tử hình 
đề giữ nghiêm phép quản, phép nước. 
Tòa án binh của ta bấy giờ đã nghiêm 
chỉnh thực hiện ý kiến của Người. - 


Hai án tử hình về tội tham nhữn? 
kề trên thí hành trong hai hoàn cánh 
và thời điềm rất khác nhau, nhưng 
đều giống nhau ở sự nghiêm khắc, 
không khoan nhượng. Nhờ nghiêm 
khác và còng mình trong xét xử, sau 
vụ Trần Dụ Châu, một thời gian dài 
tệ tham những không xảy ra nghiêm 
trọng trong quân đội và các cơ quan 
nhà nước, mặc dầu bấy giờ trình độ 
quản lý của ta cũng chưa giỏi giang 
gì lắm. | 

Nhưng mấy năm gần đây tệ nạn 
này phát triên như một bệnh dịch, 
ngày càng nghiêm trọng, vì sao? Vì 
ta còn thiếu luật? Vị luật hình quá 
nhẹ? Hay vì xét xử không nghiệm 2 
Theo tôi, có thề Bộ luật hình sự của 
ta, dù mới được Quốc hội bồ sung, 
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vẫn chưa bao quát hết các trường 
hợp phạm tội, nhất là khi chuyên 
sang cơ chế mới, phát triền nền kinh 


t nhiều thành phân. Nhưng chủ yếu* 


là do hình phạt của ta còn nhẹ, và hơn 
nữa việc xét xử còn “quá nhẹ tay, còn 
hữu khuynh, như dòng chỉ N.V L. 
đã nhận xét trong bài « Những việc 
cân làm ngay ®, dăng báo hân dân 
ngày 28-0-1990. | 

Làm thất thoát hàng chục tỷ đông 
trong ngành ngân hàng. đục khoét và 
lửa đảo trong việc sử dụng quỹ dự 
trữ thóc quốc gia cho vào túi riêng, 
biến kho thật của nhà nước thành 
kho ma, kho giá... là những hành 
động hết sức nguy hiểm đối với an 
ninh quốc gia và an toàn xã hội. Đó 
là những trọng tòi với Tồ quốc và 
nhân đàn. So với hai án tử hình trong 
lịch sử đã nêu trên đây thì mức độ 
tham những hiện nav nặng gấp nhiều 
lần, nhưng chưa một ai vì tham 
nhũng mà phải lĩnh hình phạt cao 
nhất. 

Biều hiện xét xử còn quá nhẹ tay, 
cỏn hữu khuynh. là xét xử chậm, không 
_ vận dụng thích đáng những bình phạt 
nặng (kề cả phạt tù và phạt tiền), và 
còn đề xử lý nội bộ Quá nhiều trưởng 
hợp. Cho nên hiệu quả răn đe và phòng 
ngừa của pháp luật đổi với tôi tham 
những rất thấp. Những ke máu mê 
hơi đồng hễ có dịp là bòn rút, xà xẻo 
của công không thương tiếc. Chúng 
coi thường phép nước, ngồi xôm trên 
dtr luận xã hội. tìm cách liên hệ, móc 
nối, lập cánh với nhau đề ngày càng 
ăn cắp hoặc nhận hối lộ dược nhiều 
hơn.  $€ ~ 

Quất mạnh ngọn roi còng lý vào 
bọn ăn cắp của công và bọn ô dù bao 
che chúng, kịp thời bát chúng phải 
chịu những hình phạt mạnh mề hơn 
và xứng đáng hơn, là một đòi hói 
khách quan, thuận với lòng mong 
mỏi của tuyệt đại đa số nhàn dàn cả 
nước 

Không nên nghĩ vận dụng :những 
hình phạt cao phất là thiếu phản 
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đạo, thiếu tình người. Bác Hề nỏi 
căn cáp, tham ô, là giặc & bên trong ®. 
Đề cho giặc ở bên trong hoành hành 
dữ quá, thi cũng nguy hiểm, có khi 
mất nước, chẳng kém gì giặc ở bèn 


_ngoàt. Thẳng day trừng trị bọn tham 


nhũng là ön dịnh xà hội, thực hiện 
còng bằng xã hội, là nhân đạo với số 
đông. những người lao động chân 
chính và trung thực. 


Nhưng cùng không nên nghĩ những 
hình phạt nặng như án tử hình, tù 
"ấm cõ là những cái đủ làm chúng 
sợ. Với bọn tham lam, tối mắt tôi 
mũi vì đồng tiền, chúng có thê đánh 
đồi việc đi tù hai năm, năm năm, đề 
cả gia đỉnh sung túc vật chất suốt 
đời; chúng có thề nhận án chung 
thân đề cá nhà chúng giàu có mấy 
đời. Nếu gặp cơ hội có thê đục khoét 
hàng tỷ dòng thì có đứa còn đám tử 
vì.. *ftiền", chấp nhận cá giá 
trco cỒ. : 


Cái làm chúng sợ nhất là hình phạt 
nặng về kinh tế, sợ khuynh gia, bại 
sản, phải sống khồò suốt đời. Nếu tham 
ô một đồng mà phải đền 3 đồng, biền 
thủ 5 — 10 triệu mà phải bỏi hoàn 
30 —56 triệu, phải bị bao vây, tịch 
biên và bán đấu giá tài sản đề nộp 
phạt, và nều không đủ. khi mãn hạn 
tủ còn phải lao động đề bồi hoàn tiếp... 
thì không những kẻ tham những phải 
se, mà cha mẹ, vợ chöng, con cái. 
những người thản thích của chúng 
cũng phải sợ mà cảnh giác can ngăn. 


Dáng tiếc, các vụ tham nhũng lớn 


-đã xét xử ở nước ta chưa vụ nào có 


hình phạt kinh tế thật thích dáng, 
dủú sức răn đe và đánh động dư luận 
xã hội. Nhiều vụ thu lại không đủ số 
lài sản nhà pước bị chúng biên thủ 
hoặc làm thất thoát: chưa nói đến 
phần tiền đáng lẽ phải phạt thêm rất 
nhiều lần, vì hành động tham nhùng 
đã phá hoại nền kiỉnh tế — tài chính 
và an toàn xã hội, Xét xử nhẹ tay như 
vay làm sao -dạy được bọn mọt 


đân biết sợ phép nước ? Làm sao xóa 
được mối ngờ vực trong dư luận xã 
hội ? Làin sao tạo được chó dựa vững 
chắc cho những người liêm khiết 
thắng thắn đấu tranh ? 

Muốn chống tham nhũng có kết 
quả, — nảng cao trình độ quản lý tài 
chính, vật tư, tö chức kiềm tra phát 
hiện kịp thời các trường hợp vi phạm, 
rà soát đề sửa đồi hoặc hủy bỏ những 
quy định cũ không còn thích hợp, 
đưa ra những quy định mới đề bít 
chặt kẽ hở... là những việc phải làm 
khán trương, đồng bọ. Nhưng xét xử 
nhanh và vận dụng hình phạt nặng. 


đác biệt phạt nặng về kinh tế, mới là 
biện pháp hữu hiệu nhât, có tác dụng 
ngăn chặn nhanh nhất tình trạng 
phạm tội. 

Với kế đam mê đöng tiền bất chính, 
coi việc ăn cắp của công và nhận hối 
lộ như một tài năng, số đỏ, thì việc: 
thắng thừng tước đoại lại túi tiền của 
chúng sung vào công quỹ, dành cho 
chúng và những người thân của chúng 
sự khốn khó về vật chất... sẽ có tác 
đụng thức tỉnh chúng điều chỉnh hành 
vi hơn gấp vạn lần những lời kêu 
gọi về sự tự giác, về nhàn cách và dạo 
đức. Có phải thế chăng ? 


Câu chuyện dân gian 


Nam,nghe được cầu chuyện sau: 
Cơ quan nọ ngày thường người 
ra vào nhộn nhịp, cán bộ, từ thủ 
trưởng đến nhàn viện, aÌ cũng vui 
vẻ. Bỗng nhiều mày hồm này không 
khí đối hắn. Thủ trưởug và các nhân 
viên gần gũi lo làng, buôn ra mặt, 
làn ch eơ quan trở nên nặng nề, 
(hắc có chuyện gỉ rSất mát lớn mới 
xúyv ra đấy. Hỏi ra mới biết: cơ quan 
sắp cử Ban chống tham nhũng: 


| ÔI vào công tác Ở các tỉnh miền 


HỒNG TÂM 


Ít ngày sau, người ta đến cơ quan 
lại thấy một không khí khác. Aloi 
người trở lại vui tươi, có khi hơn 
trước. Thủ trưởng, phó thủ trường, 
nhân viên cười cười, nói nói, vui lạ 
thường, như có tin vui lớn, Hồi ra 
mới biết: cơ quan mới nhận được 
chỉ thị ở trên là trưởng Ban chống 
tham những phái là thủ trưởng hoặc 
phó thủ trưởng. 

Ha đến lià nội, tôi lại nghe câu 
chuyện đúng như thế. Vày hóa ra 
đây là chuyện dân gian ca nước. 
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MẤY ĐIỀU tẦN LƯU Ý Ki 

"XÂY DỰNG CHIẾN tƯỢC 

KINII TẾ — XÃ HỘI ữ tắt 
BỊA PHƯỚNE 


TRẦN VINH * 


ÂY dựng chiến lược kinh tế — 
I xã hội cho đất nước là vấn 

đề mới mẻ, phức tạp, đòi hỏi 

nhiều trí tuệ và công sức. 
Việc xảy dựng chiến lược của các 
ngành và các dịa phương chính là 
tiếp tục eụ thê hóa chiến lược phát 
triền chung của cả nước, hỏ sung và 
hoàn chỉnh dự thảo chiến lược chung 
và làm căn cứ đề định hướng cho kế 
hoạch ñ năm 1991-- 1992. Sau khi 
triền khai việc xây dựng chiến lược 
kinh tế — xã hội, các tính và thành 
phố vẫn còn những bàn khoăn về mỗi 
quan hệ giữa cương lĩnh, chiến lược 
kinh tế—xã hội và kế hoạch 5 năm; 
vẫn còn lúng túng trong việc xác 
định các yêu cầu cân có của chiến 
lược phát triên một dịa phương; vẫn 
còn xu hướng «nghe ngóng ®, chờ đợi 
ở sự phản còng của trung ương đối 
với địa phương mình.. 


Thư qửi Bộ biên tứp 


Từ những băn khoăn lúng túng đó, 
qua bài viết này, tôi muốn trao đôi 
một số kinh nghiệm đã đúc kết được 
trong quá trình tham gia soạn thao 
chiến lược. | 

Trước hết, có thề hiểu cương lĩnh 
là văn kiện trong đó xác định mục 
tiêu chung và những quan điềm cơ 
bản, những định hướng có ý nghĩa 
xuyên suốt cho cả một thời kỷ cách 
mạng lâu dài mà kết thúc thời ký đó 
sẽ làm thay đồi căn bản toàn bộ hệ 
thống chính trị. kinh tế, văn hóa. xã 
hội của mộ t quốc gia. Cương lnh thể 
hiện tư tưởng chính trị chủ đạo của 
một chính đẳng về thời đại, vẻ mục 
tiêu và các phương thức chủ yếu tiến 
hành cách mạng: 

Chiến lược là sự cụ thể hẻa mục 
tiêu chung và các quan điểm cơ bạn 
của cương lĩnh cho một giai đoạn 
phát triền nhất định. Chiến lược kinh 
tế—xã hội luôn luôn là sự lựa chọn 
có căn cứ khoa học các mục tiền cần 
ưu tiên cho một (thời kỷ, thường từ 
10 đến 20 năm, là việc xác định hệ 
quan điềm phát triền gần với thời KỶ 
đó và đề ra được hệ thống các giải 
pháp lớn phủ hợp với quan điềm phát 
triền nhằm thực hiện tốt các mục 
tiêu. Sợi chỉ đồ xuyên suốt nội dung 
của chiến lược là bảo đảm đào tạo, 
bòi dưỡng, su dụng con người, đáp 
ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vẻ 
vật chất và tỉnh thần của họ trên cơ 
sở một tốc đô tăng trưởng nhanh về 
kinh tế, làm cho con người thật sự 


% Phé tiến sỉ kinh tế học 


sửa lả mục tiêu, vừa là động lực 
thực hiện chiến lược. Chiến lược phải 
thể hiện dược sự kết hợp hài hòa 
trong việc Khai thác tối đa các lợi thể 
ben trong cùng với việc thu hút cao 
nhất các nguẻn lực lên ngoài, phát 
huy dược sức mạnh tồng hợp của dân 
tộc kit hợp với sức mạnh của thời 
đại, với sự chú ý đầy dủ các xu hướng 
phát triển của thế giới. Chiến lược 
đứng trên quan điểm toàn cục dề xem 
xét và giai quyết các vấn đề bức xúc 
nÌtư tạo việc làm, tạo nguồn vốn và 
sử dụng vốn, xàv dựng thị trường 
trong nước và xàăm nhập thị trường 
nước ngoài, trong đó có chú ý- đến 
các càn đối lớn: cần đối tông cúng 
và tông cầu. cân đối thu chỉ ngân sách, 
tích lũy tiêu dùng, cân đối cán căn 
thanh toán, nhưng không sa vào các 
càn đối liên ngành cụ thê như trong 
các kế hoạch dài hạn. 


Kế hoạch kinh tế quốc dân được coi 
là cương lĩnh thứ 2 của Đăng. Điều đó 
thể hiện ý nghĩa và sự liên quan giữa 
cương nh với kế hoạch. Kế hoạch 
được lập thường xuyên và là sự cụ 
thể hóa của chiến lược kinh tế—xã 
hội, vì môi giai đoạn chiến lược 
thường bào hàm một số kỷ kế hoạch 
ø năm củng với nhiều kế hoạch hằng 
năm. Trong kế hoạch, người ta tiễn 
hành tính toán có căn cứ khoa học 
các mục tiêu cụ thể, xảy dựng các dự 
án. đề ra những biện pháp nhằm từng 
bước thực hiện có hiệu quả các nhiệm 
vụ chiến lược. Kế hoạch dược xày 
đựng với sự càn đổi theo từng vếu 
tố của nguồn lực: phát triền, khai thác 
các khả năng thực tế, tồ chức thực 
hiện có trọng điểm các nhiệm vụ 
trong từng thời gian. 

Như vậy, việc xảy dựng cương 
lĩnh, chiến lược và Kể hoạch là những 
còng việc rải cân thiết, đó vừa là 
những nấc thang trong quá trình nhận 
thức, vừa là các bước đi tủa quá 
trình tồ chức và chỉ đạo hoạt động 
thực tiễn theo yêu cầu vận động của 


quy luật khách quan. Quá trình này 
dĩ nhiên cần có sự theo đöi, bỗ sung 
và điều chỉnh thưởng xuyên, liên tục, 

Ở nước ta, sau Cương linh cách 
mạng dân tộc dân chủ nhân đân năm 
1930 của Đảng, mỗi kỳ đại hội đăng — 
từ Đại hội HII (1960) đến Đại hội VI 
(1986)-đều đề cập đến những vấn đẻ 
có tính cương lĩnh về đường lỗi xảy 
dựng chủ nghĩa xã hội, những vấn đề 
nàyv sẽ được dúc kết thành Cương lình 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt nam. 


Việc xây dựng chiến lược phát triền 
kinh tếT-xã hội lần này là mới mẻ, 
mặc dù chứng ta đã có kinh nghiệm 
xảy đựng và chỉ dạo thành công các 
chiến lược nhằm đánh thẳng các thế 
lực để quốc và phản động xảm lược 
nước ta. Việc xây dựng chiến lược 
phát triển kinh tếTxã hội của đất 
nước đã tiến hành từ nHñiều hăm và 
bản dự thảo của nó sắp được dưa ra 
cho nhân dân thảo luận, góp ý. 

Xuất phát từ chiến lược chung của 
toàn quốc, cản xâyv dựng chiến lược 
phát triển kinh tế — xã hội cho từng 
địa phương. Tuy nhiền, không thê eõi 
kinh tế môi địa phương như môi cơ 
thể hoàn chỉnh, như một đơn vị đọc 
lập, mà phải coi đó như một bộ phận 
hợp thành của nên kinh tế quốc dàn, 
do đó, chiến lược phát triển kinh tế — 
xã hội của địa phương phải được đặt 
trong môi liên hệ chung với chiến 
lược phát triển kinh tế xã hội của 
toàn quốc, Quan điểm xây *dựng hệ 
thống kính tế mở cho thấy không thê 
tách kính tế địa phương ra khói nén 
kinh tế quốc đản, cũng như không thê 
tách nên kính tế nước ta ra khói kinh 
tế thể giới. 

Những mọi dung của chiến lược 
toàn quốc (như cúc mục tiêu tòng 
quát, các quan điểm phát triển, định 
hướng chung về cơ cấu ngành, cơ cấu 
thành phần kinh tế, các chính sách 
lớn v.v.) có ý nghĩa chỉ đạo và 
dóng vai trò quan trọng tạo nên 
khung cảnh chung cần thiết đề các 
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địa phương phát huy năng lực chủ 
động sáng t4o. Song chiến lược của 
địa phương không thê chỉ là sự thu 
nhỏ phạm vi, càng không phải là sự 
nhắc lại nội dung của chiến lược 
toàn quốc. Đề việc xây dựng chiến 
lược cho địa phương đạt Kết quả tốt, 
cần chú ý các yêu cầu sau đây : 


1T— Mỗi địa phương cần thu thập 
tài liệu, điều tra chính xác, đánh giá 
đúng thực trạng kinh tế—xã hội, 
trinh độ phát triển của địa phương 
mình, xác định đúng các nguồn lực 
có thề sử dụng được, tỉm ra các lợi 
thế so sánh của địa phương minh 
trong mối liêr hệ với các địa phương 
khác. Việc xác dịnh các nguồn lực 
bao gòm không chỉ tài nguyên thiên 
nhiên, sức lao động, cơ sở vạt chất— 
kỹ thuật mà cả vị trí địa lý tạo nên 
các mối giao lưu kinh tế với các vùng 
khác và với nước ngoài. Đánh giá 
tài nguyên không phải theo lối liệt 
kê mà trên quan điềm công nghệ 
hiện có và sẽ có, hiệu qua kinh 
tế mang lại khi khai thác và chế 
biến. Đánh giá lợi thế so sánh không 
được rập theo khuôn sáo chung, vỚI 
cái nhìn bất biến, dựa chủ yếu vào 
điều kiện tự nhiên, mà phải gán liên 
với những dieu kiện kinh tế—xã hội 
nhất định, đặt trong bối cảnh hiện có 
của thị trường trong nước và quốc tế, 
tìm ra khả năng phát triển và nhu 
cầu thanh toán cho từng loại sản 
phầm và ngành hàng quan trọng. 


2 — Căn cứ vào đặc điểm, trình độ 
và lợi thế so sánh của địa phương 
mà vận dụng chiến lược chung của 
toàn quốc đề xác định các mục tiêu 
cụ thể, tìm ra những hướng ưu tiên, 
các giai pháp sát hợp với điều kiện 
của địa phương. 

Mỏi tỉnh thường tập trung vào xác 
định ngành và sản phảm mùi nhọn 
của mình. Tuy nhiên, do chưa hiểu 
biết đây đủ về ngành mũi nhọn, có 
tỉnh đã đề ra đến 3— {ngành mũi 
nhọn. Như vậy là không thực tế. Khi 
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xác định ngành mũi nhọn, phải chú 
ý trước hết đến tương lai phát triển 
trong hàng chục năm tới của ngành, 
cả vẻ kỹ thuật và kinh tế, trong đó 
việc dự báo nhu cầu của thị trưởng 
có ý nghĩa quvết định. Ngành mũi 
nhọn không chỉ là ngành có tỷ trọng 
lớn, có khối lượng sản phầm nhiều. 
Nó phải eó nhịp độ phát triền nhanh. 
có khả năng thúc đầy và lỏi kéo nhiều 


- ngành khác phát triền, có thề chiếm 


lĩnh thị trường trong nước và ngoài 
nước, có đóng góp đảng kề cho tích lũv, 
do đó, nó phải có trình dò kỹ thu: 
và vốn đầu tư tương ưừng. Hinh thành 
ngành mũi nhọn là cả một quá trình. 
khỏng thể chủ quan nóng vội, cần có 
sự hội tụ các điều kiện cần thiết ở 
mức độ nhất định. Quá trình này cân 
có sự bồ sung, điều chỉnh và được 
kiêm nghiệm qua thực tiễn. 

Vấn đề huy động vốn, tạo việc làm 
cho người lao dòng và tạo điều kiện 
thuận tiện cho giao lưu hàng hóa Ở 
từng địa phương cũng đòi hỏi những 
giải pháp cụ thê. Phải nghiên cứu 
tâm lý, tập quán và như cầu đặc thủ 
của nhàn dàn địa phương đề có 
những biện pháp thích hợp làm cho 
mọi người an tàm, tin tướng: từ đó 
có thẻ huy động vốn đầu tư lầu đài, 
kết hợp với các nguồn đầu tư khác, 
tạo môi trường thuận lợi cho hoạt 
động kinh tế. Cụ thể, có nơi phải 
nghiên cứu kinh tế biền, có nơi cần 
chú ý kinh tế rừng, có nơi lại 
quan tâm các cây công nghiệp, v.v, 


3j— Những vấn đề xã hội chiếm 
một vị trí trọng yếu trong chiến lược 
kinh tế — xã hội, nhưng muốn thành 
công, chỉnh sách xã hội phải được kết 
hợp nhuän nhuyễn với chính sách 
kinh tế. Các đặc điềm dàn tộc, truyền 
tống địa phương, trình độ văn hóa, 
y tế, giáo dục, nguyện vọng của nhìn 
dân, v.v. cần được quan tâm nghiên 
cứu và có giải pháp cụ thể phủ hợp 
với từng địa phương, bảo đảm sự 
phát triền bình dẳng giữa các đàn 


tòe, đáp ứng được các nhu cầu hợp 
lý và dòng viên được sự ủng hộ 
của đồng bào các dân tộc ở địa 
phương. _ 


¿ = Từng bước hình thành môi 
trường sen xuất - kinh doanh thuận 
lợi đưa nền kinh tế — xã hội di 

_Vvào kênh rhát triền mới bằng lực 
nội sinh của minh, thoát khỏi thế bị 
động, lúng túng, trì trệ. Điều này 
vửa liên quan dến toàn quốc, vừa 
mang sắc thái của từng vùng. Mỗi 
địa phương nghiên cứu đề tạo lập các 
điều kiện cần thiết cho mòi trường 
phát triền kinh tế hàng hóa (các yếu 
tố kết cấu hạ tầng, sự phân công lao 
động xã hội, tạo điều kiện cho các 
yếu tố của thị trường phát triền). Tùy 
theo ngành trọng điềm của mình, mỗi 
địa phương nghiên cứu xây dựng các 
mô hình tô chức sản xuất và guản 
ly thích hợp, trong đó chú ý giải 


quyết các mối quan hệ giữa ngành 
và lãnh thồ, giữa trung ương và địa 
phương, v.v. 

Sức mạnh của một vùng lãnh thô 
là ở khả năng thu hút cũng như sức 
lan tỏa của nó đối với các vùng xung 
quanh. Bởi vậy, chiến lược của mỗi 
địa phương cần giải đáp vấn đe 
tăng cường khả năng giao lưu kinh 


“tế của địa phương với các địa phương 


khác và với nước ngoài, từng bước 
nâng cao khả năng tham gia phần 
công lao động trong nước và trên 
trường quốc tế. 

Quá trình nghiên cứu xây II 
chiến lược của từng địa phương cần 
được kết hợp chặt chẽ với việc xây 
dựng chiến lược từng ngành và chung 
của cả nước, đồng thời hết sức coi 
trọng việc tÖ chức thực hiện và 
thường xuyên điều chỉnh chiếc lược 
do các yêu cầu thực tiễn đòi hỏi. 


SỨC KHỎE... 
(Tiếp theo trang 4?) 


và lâu dài. Trước hết phải có đủ y 
s1, nữ hộ sinh, cán bộ y học dân tộc 
và dược tại trạm, có mạng lưới chân 
rết gồm các v tá ở các điềm dân cư, 
các đội sản xuất. Hướng hoạt động 
y tế cơ sở vào việc thực hiện giáo 
dục sức khỏe, dự phòng và chữa bệnh 
kịp thời theo chương trình GOBIE 
(tho đõi cân nặng trẻ em từ 0 đến 3 
tuôi, uống Ôrêdôn khi ia chảy, 
khuyến khích bú sữa niẹ sớm và lâu, 
tiêm chủng mở rộng 6 loại vác xin, 
và kế hoạch hóa gia đình). 

6 — Nâng cao hơn nữa sự lãnh đạo 
của đẳng. chính quyền, phát huy trách 
nhiệm của các ngành, các đoàn thê : 
tăng cường sự hoạt động của Ủy ban 
thiểu niên và nhỉ đồng đối với công 
lác chăn sóc sức khỏe thanh thiếu 
niên. Đày là khâu hết sức quan 
trọng. v tế cần làm tham mưu và 
nòng cối trong việc xây dựng kế 
hoạch, quy chế, chế độ, kiềm tra, 
tông kết, khen thưởng, phổ biến 


những kinh nghiệm tiên tiến và uốn 
nắn kịp thỏi những lậch lạc trong 
nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe thanh 
thiếu niên. 

Những nắm vừa qua chúng ta đã 
động viên toàn dàn thực hiện có hiệu 
quả nhiều chương trình như: tiêm 
chủng mở rộng, chống mù lỏa do 
thiếu ví ta min A, chống đâần độn trẻ 
em do thiếu ¡ ốt chóng ïa chảy, chống 
nhiễm trùng đường hô hấp trên, 
chống suy dinh dưỡng... nên tỷ lệ 
trẻ em chết dưới 1 tuôi là 46%. Đây 
là chỉ số thấp và vượt xa các nước 
có thu nhập bình quản dâu người 
dưới 300 USD/năm. Phát huy những 
kết quả bước đầu đã đạt được, cùng 
với sự nỗ lực chung của các ngành, 
các cấp và toàn xã bội, nhát định 
chúng ta sẽ khắc phục được tình 
trạng báo động về sức khỏe của 
thanh thiểu niên biện navs tạo tiền 
đề vững chắc cho việc thực hiện 
chiến lược con người của Đẳng ta. 


?? 


THẾ GIỚI: VẤN ĐỀ, SỰ KIÊN 


BA THẾ HỆ CHỦ NGHĨA THỰC DÂN 


HÃI niệm chủ nghĩa đế quốc 
đã xuất hiện từ cuối thẻ ký 
I8, đầu thế kv 19. Năm 1902, 
Hõp-xơn (Ảnh) cho xuất bản 
một quyền sách mà theo đánh giá của 
[Lẻ-nin, tuy đứng trên lập trường sai 
trái, nhưng “văn mò tả được rất hày 
và tỉ mĩ những tính chất chính trị và 
kinh tế của chú nghĩa để quốc ® Năm 
1910, lại thèm niộti nhà nghiên cứu 
nữa tên là Hin-phée-dinh (Áo) cho ra 
mắt bạn đọc một cuốn sách cũng viết 
về đẻ tài trên, và vàn theo dành giá 
của lLê-nin, tuv *có khuvnh hướng 
nào đó muốn điều hòa chủ nghĩa Mác 
với chủ nghĩ cơ hệi* nhưng «đó 
văn là mệt bản phản tích lý luận hết 
SỨc Quý giá vẻ giai doan mới nhất 
trong sự phát triển của chủ nghĩa 
tư bàn s. 


Tuy nhiên, chỉ từ sau khi ra đời 
tác phầm nói tiếng của Lẻ-nin «Chủ 
nghĩa để quốc — giải doạn LỌt cùng 
của chủ nghĩa tư bàn» thì lăn đâu 
tiên, chủ nghĩa để quốỏc mới được 
nhận đạng một cách thạt đầy đú, toàn 
điện, khoa học. 

Ÿ nước ta, với cách nói hình tượng, 
Chủ tịch Hồ Chỉ Minh từng vạch rõ 
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chủ nghĩa để quốc là con đĩa hai đầu. 
Trên Tạp chí Cộng sản có tác giá đã 
bàn về «dầu thứ nhất », trong phạm 
vi bài viết này, chúng tôi xin được 
khoanh lại, tập trung bàn yê cái “đầu 
thứ hai ® — chính sách thực dân, sự 
bóc lột của chủ nghĩa để quốc đôi với 


các quốc gia trên thế giới. 


Từ khi ra đời đến nay, chủ nghĩa 
để quốc trước sau vẫn nhằm một cái 
đích bắt biên: bóc lột giá trị thăng dư 
của lao động chỉnh quốc và tước đoạt 
thành quá lao đèệng của nhân dân các 
quốc gia khác. Song, do bối cảnh lịch 
sử mỗi øiat đoạn mệt khác, cho nên 
chủ nghĩa đế quếc không thê không 
thiên biến vạn hóa. Tỉnh dến nay, đã 
có 3 thế hệ chủ nghĩa thực dàn có thề 
coi như là ba bè mặt của chủ nghĩa 
để quốc lần lượt ra đời. 

Chủ nghĩa thực dân thê hệ 1 

Đặy là chủ nghĩa thực dân cũ, có 
tuôi tho kéo dài trong suốt thế kỷ 19 
cho đến giữa thế kỷ 29. 

ác trưng chủ vếu của nó là thực 
hiện thông trị trực tiếp. 

(hủ nghĩa thực đàn cũ rất để nhận 
sa Với bộ máy cai trị bao gồm các 


quan lại chỉnh quốc được hỗ trợ bởi 
bộ máy bù nhìn bản xứ, chủ nghĩa 
thực dân#cũ triệt đề khai thác, bòn 
rút tài nguyên của các thuộc địa, 
thẳng tay tước đoạt thành quả lao 
đông của nhân dàn Lần xứ, biến các 
thuộc địa thành thị trường tiêu thụ 
hàng hóa * mẫu quốc » 


Chủ nghĩa đế quốc xâm chiếm thuộc 
địa bằng nhiều cor Tưởng khác nhau. 
Hoặc bằng trực tiếp xâm lược vũ 
trang, hoặc bằng mua bán trao tay 
hay chiến tranh giành giật giữa các 
đế quốc 

Đến đầu thế kỷ này, hệ thống thuộc 
địa của một số nước đế quốc như sau: 


Diện tích đất thuộc địa 
(triệu km”) 


Số dân thuộc địa 
(triệu người) 


Nước 
Anh 33,5 
Nga (Xa hoàng) 17,4 
Bt IDH) 
Pháp 10,6 
Đức 2,9 
Mỹ (0,3 
Nhật 9,3 


393,5 
dd, 2. 
361,2 
HH» 
13,3 
9.7 
19.2 


Nhin tông quát, nếu năm 1800 có 
J5 
kiểm soát của một số nước dẻ quếc 
thì năm 1878 eon số đó là 675 và năm 
1914 là 84%. 

Sau chiến tranh thế giới thứ hai. 
cao trào cách mạng giải phóng dân 
tộc sôi sục ở nhiều lục địa. Gép phản 
vào cao trào đó, cuộc kháng chiến 3 
nghìn ngày của nhàn dân ta với chiến 
thắng Điện biên phú là một sự kiện 
quan trọng *đã đóng một cày thập 
tự lên năm mồ chú nghĩa thực dân 
Pháp như lời thú nhận của Xanh-tơ- 
ni, mỡ ra thời kỷ tan rã từng máng 
lớn của hệ thống thuệc địa của các 
niước đế quốc. 

[.à nước để quốc sinh sau đe muậện, 
rút kinh nghiệm thất bại của những 
kẻ đi trước, Mỹ đã nhanh. chóng 
chuyền sang một dạng chủ nghĩa thực 
dân khác 


Chủ nghĩa thực dân thể hệ 2 
Dặc trưng của loại hình nàv là 


thưc hiện thống trị gián tiếp, thông 
qua bộ máy ngụy quyền tav sai bản 


đất dai thể giới thuộc quyền. 


xứ, dưới sự chỉ đạo và giám sát trực 
tiếp của các tòa đại sứ chính quốc. 


* _. ˆ lo: ^ * « ˆ 
Đề có chỗ dựa xã hội, ngoài bộ máy 


ngụy quân ngụv quyền, chủ nghĩa 


thực dàn mới chủ động tạo ra một 
glai cấp tư sẵn mại bản có quyền lợi 
gán chặt với quyền lợi của chủ nghĩa 
để quốc. Đề kiêm soát chặt chẽ thuộa 
địa, biên pháp mà chủ nghĩa thực dân 
mới ưa chuộng là quản phiệt hóa bộ 
máy ngụy quyền. Œ Việt nam ta, 
những tên cảm đầu bộ máy ngụy 
quyền trước đây phản lớn là quân 
nhân được Mỹ cất nhác, sử dụng. 
Với chủ nghĩa thực dân mới, với 
lá cờ độc lạập giá hiệu trương lên ở 
các thuộc địa, các thế lực đế quốc 
tưởng có thể xoa díu, làm chệch 
hướng cuộc đấu tranh của các đân tộc, 
thực hiện trót let cái đích theo đuồi 
lợi nhuận tối đa. Trên thực tế, ở 
những nơi ma chủ nghĩa đế quốc mới 
bát đầu quả trình bộ vốn đầu tư và 
đang phải đối phó với cuộc kháng 
chiên của nhân dàn bản xứ. chẳng 
hạn như ở miền Nam nước ta trước 
đây, thì mục tiêu của chủ nghĩa dế 
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quốc nhằm tước đoạt thành quả lao 
dộng của nhân dân bản xứ, có thê 
chưa triền kh›i được. Mặt khác, đối 
với nước có chiến lược toàn cầu như 
Mỹ, thì việc săn đuồi lợi nhuận phải 
được xem xét trong tông thẻ. Ở các 
thuộc địa kiều mới có vị trí chiến 
lược quan trọng thì việc biến các 
thuộc địa đó thành căn cử quàn sự, 
thành cái chốt ngšn chặn làn sóng 
cách mạng đ‹ng trực tiếp đc dọa toàn 
hệ thống thuộc địa của chúng trong 
khu vực, có thê được các thế lực đế 
quốc đặt lên hàng đầu. 


Chủ nghĩa thực dân thể hệ 3 


Chủ nghĩa thực dân thế hệ 3 ra đời 
trong bối cánh mà chủ nghĩa thực 
dìn nói chung đã lâm vào cảnh hoang 
tàn, đồ nát. 


Đặc trưng chủ yếu của loại hình 
này, theo cách nói của một số 
tờ báo nước ngoài, là «không hình 
bóng ». Nó không thống trị trực tiếp, 
cững không thống trị gián tiếp, không 
xuất đầu lộ diện, thậm chí có thề 
không có quan hệ ngoại giao với các 
nước là đối tượng, song vẫn tìm cách 
đạt được cái đích kinh tế cuối cùng, 
bằng một loạt con đường ngoắt ngoéo 
không dế nhận thấy ngay. 

Nó cho các nước đang phát triền 
vay nợ với lãi suất «bắt chẹt» (có 
khi còn đi kèm những yêu sách về 
chính trị). Biết vậy, nhưng túng thì 
phải tính, nhiều nước vẫn phải chấp 
nhận, và như thế là một bộ phận rất 
quan trọng thu nhập quốc đân của 
các nước con nợ đã chui tọt vào hầu 
bao các nước đế quốc. Trên thế giới 
hiện nay, không ít nước con nợ sau 
khi trả lãi, thu nhập về xuất khầu chỉ 
còn lại chút ít. Số tiền mà các nước 
nợ đã lên tới 1300 tỷ đô la, trong đó, 
có nước đã phải thú nhận là không 
có khá năng trả nỢ. 

Theo một tài liệu nước ngoài, chỉ 
riềng ở các nước châu Mỹ la tỉnh và 
cũng chỉ mới bằng con đường cho 
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vay nợ lãi, các công ty siêu quốc gia 
phương Tây hằng năm đã tước đoạt 
được hơn 30 tỷ đô la Mỹ. 


Chưa hết, chủ nghĩa thực đâần 
« không hình bóng» còn giở lá bài 
ép mua ép bán bất binh đẳng với các 
nước đang phát. triền, nhất là các 
nước chậm phát triền gồm khoảng 42 
quốc gia. Š 


Sự chiếm đoạt của chủ nghĩa thực 
dàn thế hệ 3 đã nặng nề tới mức làm 
dấy lên phong trào đấu tranh quyết 
liệt đòi lập lại trật tự kinh tế mới 
trong quan hệ Bắc —Nam, ở các 
nước dân tộc. 


Trên đây, là thủ đoạn «đế quốc 
kinh tế ». 


Trên các lĩnh vực khác, hoạt động 
của chủ nghĩa thực dân không hình 
bóng » cũng không kém phần ráo riết. 


Ngày nay, các thế lực đế quốc, tuy 
ngồi từ xa, rất xa, vẫn có thề dùng 
bộ máy thông tin đại chúng không lồ 
có ưu thể áp đảo, tác động bằng ngày, 
hằng giờ đến đời sống chính trị, kinh 
tế, xã hội, tư tưởng, văn hóa của các 
nước thuộc thế giới thứ ba. Bọn để 
quốc tính rằng, chi cho hoạt động 
này một đô.la nhiều lúc còn mang 
lại cho chúng hiệu quả tốt hơn là chỉ 
100 đô la mua sắm vũ khi chống 
phong trào cách mạng ở các nước. 
Cựu tồng thống Nich-xơn đã từng đòi 
quốc hội Mỹ thông qua quyết định 
tăng gấp mười lần chỉ phí cho hoạt 
động « thông tin đại chúng », và đúng 
là Nhà trắng đang làm như thế. Chỉ 
tính riêng khoản chỉ cho eMác-ty TY » 
chống Cu-ba, Mỹ đã sử dụng một 
ngân quỹ tới hơn 700 triệu đô la. Xin 
chớ xem thường hoạt động này sủa 
phương Tây. Những biến động Ở 
Đông Âu, những khó khăn hiện có ở 
Liên xô, cùng làn sóng thuyền 
nhân » bổ Tồ quốc ra đi ở Việt nam. 
đều có phần bắt nguồn từ «tác động 
được điều khiền từ xa » của bộ máy 
thòng tin đại chúng phương Tây ï 


- Trên đây là thủ đoạn «đế quốc 
*văn hóa ». 
Thế giới ngày nay đang ở giữa 


đòng xoáy của cuộc cách mạng khoa ˆ 


học kỹ thuật. Đối với các nước đang 
phát triền, đây vừa là thời cơ đề bứt 
lên thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu, vừa 
là nguy cơ có thê tụt hậu xa hơn nữa. 

Đề tiến lên, các nước này có nhụ 
cầu tiếp nhận đầu tư của nước ngoài, 
Nhất là vé kỹ thuật, dày chuyên còng 
nghệ mới, v.v. Kê tử những năm cuối 
thập kỷ 70 trở đi, cơ cấu mậu dịch thế 
giới có sự thay đồi rất đáng chú ý: 
mậu dịch kỹ thuật có tốc độ tăng 
trưởng gấp đôi so với mậu dịch hàng 
hóa nói chung. ƠŒ một số nước 
phương Ty, thủ nhập bằng mậu dịch 
kỹ thuật đạt gần bằng thu nhập của 
mậu dịch hàng hóa. 

Công bằng mà nói, nhờ dựa vào kỹ 
thuật, công nghệ mới, vốn đầu tư của 
phương Tày, một số nước đang phát 
triền, trong đó có những nước cách 
đày vài chục năm ở cùng một vạch 
xuảt phát với nước ta, nay đã đạt 
được những thành quả kinh tế đáng 
kê. Xin nẻu lên dưới đây tốc độ tăng 
về tông thu nhập quốc dân bình quân 
hãng năm của một số nước đỏ trong 
quãng thời gian từ 1980 đến 1987 
(theo số liệu của Trung tâm thông 
tin — Uy ban kế hoạch nhà nước Việt 
nam): _ | 


Nam Triều-tiên 8,65 
Hồng-kông 5,8% 
Xin-ga-po 5,42 
Thaái-lan : 9,0 
Ma-lai-xi-a : — 4,5% 
Trung quốc, một khách hàng rãi 


đáng kê của phương Tây trong việc 
nhận chuyền nhượng kỹ thuật, công 
nghệ mới, cũng đạt tốc độ tăng thu 
nhập quốc dân tới 10,402. 

Thế nhưng, mới dày trong một 
công trình nghiên cứu (do Nhà xuất 
bản quân sự Trung quốc phát hành), 
tác gia Quách Châu Viên đưa ra một 
lời khuyến cáo rằng «các nước dang 
phát triền phải đặc biệt quan tàm 


vấn đề thế giới phương Tây dùng kỳ 
thuật khống chế minh». Điều làm 
nhiều người phải suy nghĩ, dó là 
cái giá đắt mà các con ròng kinh tế » 
đã phải trả. Ngoài việc phải chịu đề 
cho các nước chuyên nhượng kỹ thuật 
tước đoạt quá đáng, biến mình thành 
nơi tiếp nhận những tệ nạn xã hội 
của thế giới phương Tây, có nước 
khách hàng còn trở thành «eon tin 
nguyên tử» đề các thế lực đế quöc 
đặt căn cứ quân sự, căn cứ hạt nhàn 
trên lãnh thô nước mình. 

Trên dày, là thủ đoạn « để quốc kỹ 
thuật». 

Việt nam ta đã có chính sách mở 
cửa, cũng đang cần tiếp nhận vön 
đâu tư kỹ thuật, công nghệ mới 
của phương Tây và cũng không thể 
không trả giá coi như một khoản học 
phí, bởi lẽ đã nói giao luu kinh tế, 
thì không thê có chuyện cho không 
nhau. Thế nhưng, đó phải là cái giá 
thỏa đáng, có thê chấp nhận: độc lập 
đân tộc của nước nhận kỹ thuật và 
vốn đầu tư phải toàn vẹn và không 
chỉ một bên mà hai bên đều có lợi. 


* 


Điềm lại sự biến hóa của các thế 
hệ chủ nghĩa thực dàn, không chỉ đề 
tự trang bị cho mình những nhận 
thức đúng đắn về bản chất chủ nghĩa 
đế quốc cho dủ nó thay hình đỏi dạng 
khôn khéo như thể nào, mà qua đó, 
cỏn hoàn thiện thêm những hiểu biết 
của chúng ta về nó. 

Chủ nghĩa đế quốc là giai đoạn 
tột cùng của chủ nghĩa tư bản — luận 
điềm này được Lê-nin dúc kết cách 
đây 7Í năm, nay vẫn giữ nguyên giá 
trị. Tuy nhiên, tuyệt đối không thề 
dành giá thấp kha năng tự điều 
chỉnh, khả năng thích nghỉ khá nhanh 
nhạy của chủ nghĩa đế quốc với «mỏi 
trường». Do đó, cũng khong chê 
hiểu một cách quá đơn giản, thỏ 
thiền về sự «giãy chết» của chủ 
nghĩa tư bản trong bối cảnh đầy 
phức tạp của thế giới hiện đại. 


ti 


“ 


Thế giới : vốn đề, sự kiện 


Cải cách ở Trung quốc 
— THÀNH (ÔN£ VÀ NHỮN§ VẤN ĐỀ PHỨC TẠP * 


UỘC cài cách ở Trung quốc 
được bát dâu từ mùa thủ 
năm 1978, Theo đánh giá của 
nhiều chuyên kinh tế, 
về thực chất, dàyv là một cuộc cách 
mạng lớn lao và sàu sắc: 

Cải cách được tiến hành thậàn 
trong, tử nông thòn đến thành thị, 
thí điềm trên điện hẹp. kiểm nghiệm 
ở quy mô nhỏ rồi mới nhàn rộng ra 
41 HƯỚC, 


gia 


Cài cách ở Trung quốc có thê chỉa 
ra làm ba giai đoạn: 


Giai đoạn E (từ mùa thủ năm 1975 
đến tháng 10-1981): nội dụng của giai 
đoạn này là cải cách cơ câu tô chức 
ở nòng thòn mà thực chất là từ bó 
*eòong xã nhân đàn ® — một hình thức 
hợp tác ® mìng tính cường bức đả 
căn trở sự phát triền của sản xuất, 
khôi phục các eơ quan quyền lực ở 
nòng thòn, thực hiện các biện pháp 
kích thích lợi ích cá nhân đề tạo động 
lực phát triển sản xuất, đồng thời kết 
hợp chặt chẽ lợi ích cá nhàn với lợi 
ích tập thề, duy trì sở hữu tạp thê về 
ruộng đất. Có thể coi đây là sự vận 
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PHƯƠNG ~ TRỊNH TẤT ĐẠT 


dụng những quan điềm của Lê-nin 
trong “Chính sách kinh tế mới * vào 
tỉnh hình thực tế của Trung quốc. 


Ù nòng thôn, cải cách được đánh 
dấu trước hết bằng việc thực hiện 
chế độ khoản hộ gia đình, thayv thẻ 
cho chế độ công xã. Nhờ biện pháp 
này mà nông đản Trung quốc đã thực 
sự €trở vê» Với ruộng đất của minh. 
tính tích crr€ của họ được thức tính. 
Biện pháp này được thưc hiện rộng 
rãi, đã làm thay đôi tận góc bộ mặt 
nông thôn. Nó là cơ sở để triển khai 
các biện pháp cải cách kiác. 


Trong việc đôi mới quan hệ giữa 
nhà nước và nông đìn, một mặt nhà 
nước Văn giữ vai trỏ điều tiết, nạt 
khác nhà nước coi trọng quy luật giá 
trị, thực hiện cải cách giá thu mua 
nòng sản. Trong hai năm 1979 -— I9ẽu 


W* Tại liệu sử dụng đề oiết bái : một số văn 
kiện chính thức của ĐCS Trung quốc, và mộc 
số bài vẻ Trung quốc đăng trên các tạp chí + 
Các khoa học kinh rể (Liền xò). số 2-1999 
Những ấn đề kinh sế thế giới. số 4-1398 : 
Thông tin lý luận số 7-1990... 


đã hai lần tăng giá thu mua nông 
sản (với mức tăng 20,1 và 8,1), do 
vạt thủ nhập của nóng đân đã tăng 
48 tỷ đồng nhàn dân tệ. Lợi ích của 
mông dàn được tôn trọng, thuế nòng 
nghiệp tử thu bằng hiện vật chuyền 
sang thu bằng tiên. Việc kinh doanh 
nhiều ngành, nghề bát đâu được 
khuyến khích. Nhà nước đã cấp mội 
số tín dụng và tiên hỗ trợ các *hộ 
chuyên » và các xí nghiệp nòng thôn 

Trong giai đoạn Í này, ở thành thị; 
năng loạt cuộc thử nghiệm được tiến 
hành nhằm phục hồi các xi nghiệp 
công nghiệp. Mở đầu là suộc thí điềm 
cải cách ở 5 xí nghiệp cl1a tỉnh Tứ 
xuyến thco hướng giám bớt sự tập 
trung quyền lực của các cơ quan nhà 
HƯỚC, mớ Tộngữ/ quyền của các giám 
đốc xí nghiệp. Ì'ầu năm 1979. diện thí 
nghiệm dĩ được mớ rộng bao góm 100 
xí nghiệp, và đến cuối năm 1980 đã 
có 6600 xí nghiệp được tiến hành cai 
cách. 

Cũng trong giai đoạn này, một số 
cải cách riêng tế khác gã được đồng 
thời thực hiện, chẳng hạn những cải 
cách về kế hoạch hóa, vẻ đầu tư, về 
chính sách tài chính. xây đựng giá... 

Giai đoạn 2 (từ tháng 70-1954 đến 
tháng 9-1988). Trong giai đoạn này, 
tình toàn diện của cuộc cải cách ở 
thành thị được chủ trọng đặc biệt. 
Mục tiêu là tiếp tục tăng cường sức 
sống của các xí nghiệp công nghiệp 
trên cơ sở cải cách hệ thống giả 
cá, nhận thức lại và phân dịnh chức 
-năng quản lý của các cơ quan chính 
phủ... 

Ở nông thôn thì tiếp tục tiến hành 
cải vách theo chiều sâu, tạo điều kiện 
cho sự phát triền kinh tế hàng hóa. 

Căn nhắc lại rắng, trong giai 
đoạn 1, khi mới hình thành thị trường 
tư liệu sản xuất, được nhà nước cho 
phép cạnh tranh, các xí nghiệp bát 
đần phát triển sời động. Song qua hai 
năm thứ nghiệm, đến cuối năm 1980, 
tỉnh trạng nỗn loạn đã xuất hiện, 


hiện tượng tranh giành thị trường 
và, bao vâv nhau giữa các xí nghiệp 
trở nên phô biến. Thêm vào đó ngắn 
sách nhà nước trong những “năm 
1979 — 1983 tham hụt 39,6 tý nhân 
dân tệ. Tình hình đó đòi hỏi phải có 
sự chấn chỉnh và rút ra những bài 
học kinh nghiệm. Hội nghị thứ 3 
BCHTƯ (khóa XIUD ĐCS Trung quốc 
(10-1984) đã thòng qua' văn kiện 
“Quyết định của BCHTE ĐCS Trung 


quốc vẽ cải cách thể chế kinh 
tế ». Văn kiện khẳng định * nền 


kinh tế của Trung quếc là nền kinh 
te hàng hóa có kế hoạch, dựa trên 
chế độ công hữu vẻ tư liệu sin xuất ®, 
Đàyv là một vàn Kiện quan trọng, 
dành dấu bước chuyền biến cơ bản 
trong quá trình cai cách, Nội dung 
chủ vếu của nó là chiến lược cải cách 
ở thành thị, trong đó bao göm cả cải 
"ch ở tầm vĩ mô và những yêu cầu 
quản lý ví mô. 


Sau 3 năm xảy dựng chủ nghĩa 


_ xã hội thco «ekRicu cũ», nền kinh tế 


Trung quốc đã trở nên dị dạng và 
cứng nhác. Sự chuyên hướng sang 
nền kinh tế hàng hóa thực sự là một 
cuộc cách mạng lớn mà khâu đầu 
tiên là phải khác phục ý thức và 
quan niệm cũ vẽ “kinh tế xã hội chủ 
nghĩa *. Irong mọt thời gian đài, các 
cơ quan thông tin - truyền thông đã 
hướng vào mục tiêu: phân tích và 
giải thích cho nhân đân biểu về kinh 
tế hàng hóa và cơ chế thị trường v.v. 


Đề có một nén kinh tế hàng hóa, 
trước hết phái tạo ra một cơ chế thị 
trường. Thị trưởng hàng tiêu dùng ở 
Trung quốc đã được hình thành và 
ngày càng hoàn thiện. Đến nàm 1987, 
đã có hơn 2200 trung tâm buôn bán 
xà hơn 60 000 chợ, hơn 11 triệu điềm 
buôn bán, trong đó có triệu S0 nghìn 
điểm buôn bán tư nhàn (đã đăng kẻ), 
Thị trường nguyên liệu cũng được 
hình thành từng bước trong giat 
đoan này :ở hơa 150 thành phố đã 
có thị trường xi măng, gỏ, than, thiết 


89 


bị điện v.v. Khoảng 75 sản lượng 
xi măng. 60ÃX sản lượng gỗ và 50 
sản lượng than được lưu thông trên 
thị trường này. Thị trường kỹ thuật 
cũng hình thành và phát triên, riêng 
năm l19& khối lượng buôn bán kỹ 
thuật trong cả nước là 3,4 tý đồng. 
Thị trường lao động, thông qua các 
sở giao dịch lao động, hoạt động náo 
nhiệt : cuõi năm 1987 đã có 7 triệu 26 
vạn lao động được thuê theo nguyên 
tác hợp dòng. Thị trường chứng 
khoán và bài động sản cũng từng bước. 
hình thành và đi vào hoạt động. Xliột 
sẽ thành phố như Thầm quyền, 
Thượng hải đã thí nghiệm mở thị 
trường đất đai, bước đấu thực hiện 
chính sách bán nhà cho nhân đàn 
thành: phố. Ừ nòng thôn, ruộng đất 
khoán có thê đem nhượng lại. 


Song song với việc tạo ra thị 
trưởng, láng và Chỉnh phủ Trung 
quốc đã đề ra những chính sách nhằm 
kích thích và điều tiết hoạt động thị 
trường. lối điền khiền nền kinh tế 
tử một trung tâm theo kiêu trước đây, 
từng bộc lộ nhiều hạn chế, đã được 
khác phục. Phạm vi kế hoạch pháp 
lệnh thu hẹp lại. Từ năm 1985 số loại 
sản phẩm thuộc kế hoạch pháp lệnh 
giam tí {23 xuống còn 60. Số mặt hàng 
xuất khầu theo chỉ tiêu pháp lệnh 
piìm Từ 70 xuống còn 36. Phần pháp 
lệnh trong tông giá trị sản phầm công 
nghiệp giam từ 10 xuống còn 202. 
Naâm T9SN các xí nghiện đã tự nnua 
23 số nguyên vậc liệu. 

Hai công cụ quan trọng đề thực 
hiện các mục tiêu kinh tế trong một 
mẻn kinh tế hàng hóa là chính sách 
tài chính, thuế khóa. và chính sách 
tiền tẻ, đã được Trung quốc vận dụng 
tích cực. 


Việc trích nộp lợi nhuận của xi - 


nghiệp cho nhà nước, nÌư trước đây, 
đã được thay bằng các khoản thuế, 
[lệ thông thuế phức hợp được hình 
thành, Để ngàn ngửa sự giảm sút thu 
nhập của nhà nước rung ương, từ 
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năm 1988 đã áp dụng hệ thống khoán 
tài chính đối với các thành phố, tỉnh 
trực thuộc trung ương, và các khu tự 
trị. Cơ quan quản lý thuế được cải 
tạo thành cơ quan trực thuộc Hội đồng 
nhà nước. Vai trò của các cơ quan 
thuế được nâng cao. 

Trong khi cải cách tiền tệ, chức năng 
giảm đốc vĩ mô và điều tiết của ngân 
hàng được tăng cường, hệ thống lưu 
thông tiền tệ được đồi mới. Đã xác 
lập chế độ bảo đảm đối với giá trị 
thực tế của tiền gửi ngàn hàng trong 
thời hạn 3 năm và lâu hơn. Thị trường 
kinh doanh tiền tệ, thị trường tín 
dụng ngắn hạn được tö chức. Ơ một 
vài thành phố lớn đã thí điềm tô chức 
thị trường hối phiếu. 


Ngoài ra, các chính sách quan trọng 
khác như chính sách giá cả và tiền 
lương, chính sách kinh tế đối ngoại 
cũng được quan tâm đặc biệt. 


Giai đoạn 3 (từ tháng 9-1988 đến 
nay). Cùng với cải cách kinh tế theo 
chiều sâu và cả chiều rộng, cuộc cải 
cách chính trị đã được tiến hành một 
cách có kế hoạch và thận trọng. Công 
cuộc cải cách cũng đồng thời được 
triền khai ở các lĩnh vực khác như 
khoa học, giáo dục v.v. 


Qua hơn 10 năm cải cách, Trung 
quốc đã thu được những thành tích 
to lớn, đặc biệt là trên lĩnh vực nông 
nghiệp. Đất canh tác của Trung quốc 
chỉ chiếm 7X đất canh tác của toàn 
thế giới; vậy mà Trung quốc đã giải 
quyết về căn bản vấn đề ăn, mặc cho 
hơn 1 tỷ dân, tức là cho 20ÃX số đân 
thế giới. Trong những năm gần đày, 
nhịp độ tăng trưởng trong nông 
nghiệp vẫn giữ mức gần 6® hằng 
năm, tức là gấp hai lần chỉ số bình 
quản của 28 năm trước cải cách. 


So sánh năm 19885 với năm 1976 thì 
tồng sản phầm xã hội tăng 3,5 lần 


với mức tăng hằng năm là 9,5X, thu. 


nhập quốc dân tăng 3,4 lần với mức 
tăng hằng nắm 9,1, thu nhập của 


nhàn đân thành thị và nông thôn 
tìng bình quản 4,5 lần. Như vậy có 
thể khẳng định rằng công cuộc cải 
cách ở Trung quốc dã đúng hướng, 
tạo đà cho giai đoạn phát triền 
tiếp sau. 
Tuy nhiên, trong hai ba năm gản 
đầy, tốc độ phát triển kinh tế của 
Trung quốc có chiều hướng đi xuống. 
Giá cá tăng nhanh, cung và cầu mắt 
cản đối, kết cấu kính tế bộc lộ nhiều 
mặt khòng hợp lý. trật tự kính 
tế có phản hồn loạn. Số nợ nước 
ngoài lên tới 10 tý đô la Mỹ. Khả 
năng không chế vi mò của nhà nước 
giảm sút mạnh... Các biện pháp 
kinh tế có tác dụng trước dày, đến 
nav đã tô ra kém hiệu lực. Có thê 
nói công cuộc cải cách ở Trung quốc 
đang gặp những khó khăn và những 
vấn đẻ rất phức tạp. 


Nói đến nên kinh tế hàng hóa có kế 
hoạch, trong đó nhà nước điều tiết thị 
trường, thị trường hướng dẫn xí 
nghiệp, Lức là nói đến sự tự điều tiết 
của thị trường và vai trò kinh tế của 
chính phủ. Tuy nhiên, chính phủ 
thỏng qua thuế má, chỉ tiêu và luật lệ đề 
tác động đến thị trường như thế nào, 
mối quan hệ và sự kết hợp giữa kế 
hoạch và thị trường ra sao, đó vẫn 
còn là những ẩn số đối với các nhà 
lãnh đạo cài cách. 

Vấn đề mấu chốt được đặt ra 
trong cuộc cải cách kính tế ở Trung 
quốc là: cải cách giá hav cải cách 
hình thức sở hữu 2 Điệu này còn đang 
tranh luận. Nếu máu chốt của cải 
cách là cải cách hình thức sở hữu, 
tức là tư nhân hóa sở hữu, thì cái cốt 
lõi của lý thuyết về chủ nghĩa xã 
hội — vấn đề sở hữu công cộng, — sẽ 
giải quyết như thế nào 2 Đây là câu 


hỏi hóc búa đối với các nhà nghiên 
cứu lý luận Trung quốc. 


Cài cách kinh tế ở Trung quốc đã 
được tiến hành hơn 10 năm nay, 
trong khi cải cách chính trị chỉ mới 
được bắt đầu một cách thận trọng từ 
g1ai đoạn 3 (tức từ năm 1988). Rõ ràng 
là nếu chỉ tiến hành cải cách kinh tế 
một cách đơn thuần, thì đến một lúc 
nào đó cơ cấu chính trị hiện hành sẽ là 
trở lực của công cuộc cải cách. Tuy 
nhiên, cải cách chính trị như thể nào 
đẻ vẫn giữ vững được chủ nghĩa xã 
hội ở Trung quốc, đồng thời vẫn đầy 
được công cuộc cai cách tiến lên phía 
trước, đó cũng là một vấn đề không dễ. 


Một mâu thuận nữa của cải cách 
cũng cần được xem xét, đó là mâu 
thuẫn giữa những nguyên tắc đạo 
đức xã hội chủ nghĩa với mục tiêu 
hiệu quả kinh tế trong nền kinh tế 
hàng hóa. 


Trong nên kinh tế hàng hóa, phải 
chấp nhận cạnh tranh, phải chấp 
nhận sự thua lỗ và đào thải yếu kém 
Như vậy nó đụng chạm đến những 
nguyên tắc dạo đức của chủ nghĩa xã 
hội, nguyên tắc an toàn và: đoàn kết 
(theo các nguyên tắc này, người yếu 
kém không bị đào thải mà được nâng 
đỡ để vươn lên, mọi người đều yên 
tâm trông cậy vào sự giúp đỡ của xã 
hội đề có việc làm, không bị thất 
nghiệp). Mâu thuận này sẽ được giải 
quyết ra sao 2 


Công cuộc cdi cách của Trung quốc 
văn đang tiếp diễn. Kết quả của nó 
phụ thuộc rất nhiều vào việc Trung 
quốc có giải quyết được những khó 
khăn và những văn đề phức tạp đã 
và đang xuất hiện trong quá trình 
củi cách hay không. 
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NOua sách báo 


nước ngoửi 


(HỦ NGHĨA IƯ BẢN LẢ (HỈ N€HĨA ĐẾ QUỐC 
VỀ KINH TẾ VẢ (HÍNH TRỊ 


(Lược trích chuơng I dự thảo của UBTU ĐCS Pháp uề 
nghị quuết sẽ trình Đại hội thứ 27 của Đảng sắp tới. Đầu đề là 
của chúng tỏi. Tài liệu do TTXYN cấp — BBT), 


Nhữzr ø sự kiện xây ra ở Đồng Âu 
rồi Cậa Đông đi de ra những cau 
hôi mới về sự Liển iriên của thế giới : 
phải chăng khái niệm về dấu tranh 
giai cấp đã lỗi thời ? Sự đối đầu bac— 
Nam đã thay thế‹cho đối dầu Đông — 
Tay 2 


Dặc trưng lớn nhất của thể giới 
ngày này là sự tương phản giữa khả 
năng kỷ điệu của thời đạt chúng ta 
làm thỏa tràn những nhụ cầu của cðn 
người với sự lãng phí kinh khủng 
những tài nguyên thiên nhiên, trí 
tuệ, năng lực và cuộc song con ngưỜiI. 
Trong khi nhàn loại có the tiên lén 
một trình độ văn mình cao hơn thì 
nó lại vấp phái những vẫn dẻ và 
những bị kịch rất lớn... 

Từ đó đề ra những yêu câu mà từ 
nay mang tính phố biển: yêu cầu về 
sr công hằng, mà hiện nay những 
bất bình đẳng xã hội đang đào sàu 
trong những nước giàu có và có biết 
bao nhiều nước ở thể giới thứ ba 
đang lún sáu vào cảnh bần cùng. Yên 
cầu tự do cho cá thê, cho các đân tọc 
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và các quốc gia. Yêu cầu thực hiện 
quyền bình đẳng cho phụ nữ: Yêu 
cầu hòa bình và giải trừ vũ trang, 
trong khi gia tăng vũ khí có tính hủy 
diệt hàng loạt. Yêu cầu ứng dụng các 
tiến bộ khoa học và kỹ thuật, còng 
nghệ phục vụ con người, gin giữ và 
phát huy giá trị của thiên nhiên. 
Và cốt lõi của mọi văn đẻ là yêu cau 
thực thì đàn chủ đề nhân loại có thẻ 
thãng tiền. Do vậy sẵn sinh một quan 
niềm phong phú hơn, đây đủ hơn về 
các quyền của con người: quyền của 
nam giới và nữ giới dược sống tự do. 
bình đẳng; quyền của các đàn tóc 
được sống trong đọc lập, công bảng 
và tư do; quyền của nhàn loại được 


sống rong một thể giới decàn kết, 


dini trừ vũ trang, làm chủ các tiến 
bộ khoa học và kỹ th:iiật, công nghệ, 
tôn trọng các càn bảng sinh thái. 
Căn phải có một xã hội mới thực sự 
nhàn đạo và một trật tự kinh tế thế 
điới mới thì mới có thề thúc đầy 
thịre hiện các quyền nót trên, mà Xã 
hỏi tư bản cũng như trật tự để quốc 
đều không thẻ làm dược. 


Những nước giàu có nhất là những 
nước tư bản. liọ đã tiến một bước 
quan trọng về kỹ thuật, công nghệ 
và nắm trong tay một sức mạnh công 
nghiệp và thương nghiệp cao siêu, 
một vị trí ưu đãi trong hệ thống tiên 
tệ và ngân hàng. Nhưng ở những 
nước này, trong khi chỉ có một nhóm 
Ít người sống trong cảnh thừa thất, 
thì đa số nhân dân sống trong cảnh 
bất binh đẳng gia tăng, trong sự thiếu 
thốn, thất nghiệp thường xuyên, hàng 
loạt, trong sự phàn biệt chủng tộc 
và bất an... Ở nước Mỹ, echiếc đèn 
pha» của chủ nghĩa tư bản, sự giàu 
có ngạo đời nhất và cảnh nghèo khô 
kinh khủng đứng cạnh nhau. 


Chủ nghĩa tư bản, cũng cồ nghĩa là 
các nước thế giới thứ ba bị bóp 
nghẹt bởi các ngân hàng và những 
thề chế tài chính quốc tế. Chủ 
nghĩa tư bản, chính là chủ nghĩa 
đế quốc về kinh tế và chính trị, 
-là sự nhúng tay thường xuyên vào 
công việc của các nước bị thống 
trị, là những cuộc can thiệp quản sự, 
là những món lợi nhuận kếch sử 
thú dược qua việc chế tạo và buôn 
bán vũ khí, là hàng trầm tỷ dò la 
qua lưu thông ma túy, 


Chủ nghĩa tư bàn không thê đáp 
ứng được một cách tí h cực yêu eầu 
to lớn của thời đại chúng ta là: dành 
ưu tiên cho con người. bởi vì lý do 
tòn tại của chủ nghĩa tư bản là kiếm 
lợi nhuận, tích lùy tư bản, và thủ 
đoạn thực hiện là sự bóc lột và áp 
bức của eõn người VớI CÓOI người, 
nó là trở ngại lớn trên eon đường 
tiến bộ của nhàn loại. Đòn bầy chủ 
vếu đề nhân loại có thể tự giải phóng 
và tiến lên nên văn mình cao hơn, 
đó là sức mạnh của nhân dân các 
nước. 


„Các cuộc đấu tranh vì hòa bình 
S° . ^ ˆ ~° „ 
của các dàn tộc — được phối hợp chát 
chẽ theo sáng kiến của Liên xô, các 
nước xã hội chủ nghĩa và những 
nước khác —đã buộc Mỹ phải đi 


những bước đầu trên con đường giải 
trừ vũ trang. Nguy cơ của một +uộc 
chiến tranh giữa Liên xỏ và MỸ - từ 
đó phát sinh xung đội thế giới — đã 
giảm đi dáng kế. Đặc trưng của 
tình hình hiện nay là: Liên xô tiếp 
tục có những hành động đơn phương 
trong khí Mỹ vẫn tăng 205 ngàn sách 
cho kế hoạch chiến tranh các vì 
sao» và văn giữ ưu thế của khếi 
NATO ở châu Âu. Trong khi Liên xô 
rút quân ra khỏi Áp-ga-ni-xtan và 
bất đầu rút quân ở Trung Âu, thì 
chủ nghĩa đế quốc lại không từ bỏ 
mục đích thống trị ở bất cứ một vùng 
nào trên thế giới. Œ châu Mỹ la tỉnh, 
sự thống trị của đế quốc thể hiện ở 
cuộc xâm lược Pa-na-ma, trong sức 
ép q"ân sự và chính trị của Mỹ ở 
Ni-eca-ra-goa, trong sự đe dọa đang đè 
nạng đàn tộc Gu-ba. ƠỞ các khu vực 
xung đột, người ta đều thấy bàn tayv 
của đế quốc, như ở Li-bẻ-ri-a, Áp-ga- 
m"Ì-XxIin, Cam-pu-chia, Ì?a-le-xfin, miền 
nam chàu Phi, và giờ đây là ở vùng 
vịnh Péc-xích, Ơ khắp nơi. chủ nghĩa 
để quốc đếêu tìm mọi cách làm cho 
tác giải pháp phủ hợp với lợi ích của 
họ thang thể, VÌ vậy, đối với các dàn 
tọc trong vùng có liên quan. không 
có giải pháp nào khác là phải dứng 
lên hành động, Chính là do dứững lên 
hành động và nhờ tỉnh đoàn kết quốc 
tế mà đã giành được thắng lợi ở 
Na-mi-bi-a chống chủ nghĩa thực đần 
Prẻ-lo-ri-a, giải phóng Nen-vơn. ÄXÍan- 
đẻ- la và những bước tiến của nhàn 
đần Nam Phi chống phần biệt chúng 
tộc. : 


Dường như chủ nghĩa đế quốc cho 
rằng tình hình hiện nay cho phép họ 
chiếm lĩnh được những vị trí mới, 
đặc biệt là ở châu Âu và ở Cận Đông. 
Œ châu Âu, các nước TÂY Âu xúc tiến 
việc hòa nhập về kinh tế, tiền tẻ, 
chính trị và quản sự. Dưới sự đân 
dat của Mỹ, CHLUB Đức, các nước tư 
bán chủ nghĩa đã đóng một vai trò 
trực tiếp đối với các cuộc khủng hoàng 


` 
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ở các nước frung Âu, hỗ trợ về mặt 
chính trị, tài :hính, tư trởng cho các 
lực lượng khôi phục chế độ tư bản. 
Ngàv nay, họ đang tiến hành ở khu 
vực này một chỉnh sách thực dàn 
thực sự. Sự sụp đỗ của các chế độ ở 
các nước đó và sự thắng cử của phái 
hữu trong phần lớn các nước đó là 
thể hiện tỉnh hình thực tế của tương 
quan lực lượng.. Những khó khăn 
tràm trọng về kinh tế, xã hội khiến 
cho những nước này đầy nhanh chính 
sách mở cửa kinh tế với nền kinh tế 
thể giớt, kêu gọi sự hợp tác và viện 
trợ của nước ngoài. Đương nhiên, các 
lực hưrợng tư bản sẽ không đứng trung 
lạp trong những văn đề này. Chúng 
táng sức ép kính tế và tài chính đối 
với Liên xỏ và can thiệp trong chừng 
nưc võ thể làn được vào cuốc đầu 
tranh giữa các lực lượng xá họi chả 
nghĩa và công cuộc hiện đại của họ 
vơi những lực lượng muốn quav trở 
lại chủ nghĩa tư bản. 

Ở Cận Đông, Mỹ và dồng mình đã 
viện cớ I-rắc sáp nhập Cô-oét đề 


chiếm đóng quân sự bán đảo Á rập và 
vịnh Péc-xích. Ngoài những nguy cơ 
đà nặng len sự nghiệp hòa bình) sự 
hiện điệu vẽ chính trị và quản sự ‹úi 
các sườởng quốc phương Tây đã dày 
ra sự thua thiệt nặng nề cho sác đàn 
tộc đang đấu tranh ở vùng nàyv như 
các đàn tộc Pa-le-xtin và Ii-băng, và 
mở ra con dường đề cho Mỹ kiểm 
soát một phần lớn sắn lượng dâu lửa 
của thế giới. Tình trạng thực tế cưa 
tương quan lực lượng còn biều hiện 
ở chễ: hành động phiêu lưu bằng sức 
mạnh của I-rắe, lợi thế mới và sự xâm 
chiếm có tính quyết dịnh của để quéc 
ở khu vực này, dứng vào lập trường 
thân MỸ của một nước như Xv-rt, 
hiệp định ký kết giữa Liên xỏ và ÁÍY. 
Hồi đi đến khẳng đỉnh một ý muốn tỏ 
chức một «trật tự thế giới ®. trong dò 
một vài nước mạo xưng là ecúng 
đồng quốc tế ®,tự gn cho mình cái 
quyền được cai quản thể giới, rúi cụ€ 
là đề cho trật tự đế quốc dược ngự 
trị có hại đến quyền phát triền và 
chủ quyền của các đàn tộc. 


CỦNG BẠN ĐỌC - 


Được sự đồng Ú của Pan bí thư Trung ương Đảng, 
Lhề theo uêu cầu của bạn đọc, Tạp chí Cộng sản bắt đầu 
từ số fháng 1-1991 sẽ tiếp tục đồi mới pề nội dung, đồng 


thời sẽ đồi khồ rộng hơn, 
lính, bìa in ốpxét bốn máu. 


xếp chữ bằng máu ủi 
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TẠP CHÍ CỘNG SAN 
Úg quan lý luận và chính tiị của 
[rung ương Bảng cộng sản Việt nam 


kwk* 


TẠP CHÍ CỘNG SẲN 
bước vào năm thứ 36 


đã đặt lúủ luận 0à giáo dục chính trị là một công tác hàng đầu, coi lạp 

chỉ là công cụ sắc bén tuyên truyền Đề ,giáo dục chính trị. Nếu 

không kề hai tờ tạp chí Thanh niền (/923ð) của « Việ! ng thanh n:ên 

cách mạng đồng chí hội” oà tạp chí Người cộng sản (7929) của « Đông dương 
cộng sản đảng *— hai tồ chức tiền thân của Đảng — thì từ khi Đảng ta thành lập 
(3-2-1930) đến khi lạp chí Học tập, bức Tạp chí Cộng sản hiệ( naụ ra đời (1955), 
Trung ương Đảng đã xuất bản năm lờ tạp chỉ lý luận oà chính trị. Bó là Tạp 
_chí đỏ, Sinh hoạt nội bộ, fgp chí Cộng sản (danh hiệu « Cộng sản ? đã được đạt 
lên cho ba tờ tạp chỉ uào những nănR 1931, 1943, 1950). Tạp chí đỏ số ở giới thiệu 
«Tư sản dân quuên cách mạng ?, Cương Hnh đầu tiên eủa Đảng ta do đồng chỉ 

® Trần Phú soạn thảo. 


Nhìn chung, cho đến khi tạp chỉ Học tập.ra đời, do gặp nhiêu khó khăn, 
các †up chỉ của Đảng đều bị gián đoạn, thường mỗi tạp chỉ: chỉ ra được mìấu 
số rồi phải đình bản. Nhưng điều nồi bật là tất cả các lạp chỉ đó đều do Tòng 
bí Lhư trực liếp phụ trách. Sự quan lânh đặc biệt của Đảng đối uới lạp chỉ, đối 
ưới công tác lý luận, còn được biều thị ở sự chỉ dàn đầu đạn của †?an bị tiuưr 
Trung ương Đảng đốt mởi tạp chí trong mỗi chuyền biến của tình hình, ở các bài 
Điếi của Bác. Hồ oà các đồng chí lãnh dạo khác dành riêng cho tạp chỉ. 


XNgoảti đồng chỉ Trường Chinh là người trực tiếp phụ trách lâu năm Tạp. 
"chí Cộng sản, các đồng chỉ Lê Duần, Phạm Văn Đồng, Lê ức Thọ, NguuÈn 


VI t khi thành lập Đảng, Bác Hồ oà các đồng chỉ lãnh đẹo khác của Dảng 


Lưung Bàng,... uà trong địp nàu, đồng chỉ Nguuễn Văn Linh, đã đến thắm và 


nói chuuện thân mật, dặn dò cán bộ, thân uiên làm uiệc lại Tạp chỉ. 

Tạp chí Bọc tập, cơ quan lý luận 0u chỉnh trị của Trung ương Đảng, được 
tuãi bản theo Nghị quuết của Hội nghị lần thứ 7 BCH TƯ Đảng (khóa II) họp 
lại lià nội tháng 3-1955. Nghị quuẽt nêu rõ nhiệm 0ụ của tạp chỉ « lấy học 
Lhuuết Äfác — Lê-nin làm cơ sở, kết hợp chặt chẽ lú luận Mác —Lê-nin uới thực 
liễn cách mạng nước ta, đề tuuên truụền, giáo dục đường lõi, phương châm, 
chính sách của Đảng một cách sâu sắc Ð. Tiếp đó Bộ chính trị quụuét định Ban 
biên lập của Tạp chỉ gồm đồng chỉ Trường Chỉnh, trưởng ban. 0à cóc đồng chỉ 
Võ Nguyên Giáp, Hà Huụ Giáp, Trần Quang Huụ làm ủu uiên. Ngàu 15 tháng 12 
năm 1955 số 1 tạp chỉ Học tập ra mắt bạn đọc ; đến tháng † năm 1977, theo 
nghị quuết của Bộ chỉnh trị, lạp chỉ đồi tên ld Tạp chí Cộng sản đề phù hợp 
ĐỚI Điệc Đại hội IV của Đảng đồi tên Đảng thành ĐCS Việt nam. Thảng 12-1985 
Tạp chí Cộng sản tròn 30 tuôồi, được Hội đồng nhà nước lặng tưởng Huân 
chương liồ Chí Minh. Tháng 12 năm ngụ, Tạp chí Cộng sản thêm ð luồi, nhữ ng 
năm tuồi của thời kủ đồi mới theo. Nghị quušt Đại hội VĨ của Đảng- 

Trong 35 năm, tạp chỉ: ra đều đặn hằng tháng, tồng cộng 420 số, mỗi số lừ 
80 đến 90 trang theo khồ 17X24, nhiều số đạc biệt trên 100 trang, có số đặc biệt 
¿n tớt 184 trang. Số lượng phát hành trung bình từ 50000 đèn 60000 cuốn mỗi số, có 
những số phát Ranh đột xuất trên ;00 000 (uốn, có số lên đền 280000 cuốn. Tuụ 
côi lẻ lẻ, có lúc Tạp chỉ đã có mặt ở 25 nuớc ; hiện naụ bạn đọc nhiều nước oản 
liếp tục đặt mua Tạp chí Cậng sản, Pa mươi năm của Tạp chỉ đã được Đảng 0à 
Nhà nước đánh gid cao 0ề sự đóng góp zuấi sóc trên lĩnh cực lý luận, tư tưởng 
bà [ruyền bá đường lối, chính sách của Đảng 0à Nhà nước, được bạn đọc [rong uà 
ngoài nước. cộng tác 0uiên khen ngợi oề chất lượng tư tưởng. tích chiến đấu 0à sự 
. nghiêm lúc, ðà chỉ ra những thiếu sói cần khắc phục. Tạp chí Cộng sản đủ lòng 
kết 30 năm công tác, phãn khởi chuần bị bước oào thời kù đồi mới, thực hiện 
Nghị quụết của Đạt hội VI. 

_—— Ngày 99-3-1988, Dan bí thư Trung ương Đảng ra chỉ. thị pề công lác của 
Tạp chí Cộng sản : | 

_—— # Với tư cách là cơ quan lý luận oà chỉnh trị của Trung ương, trong tình 
hình mới, Tạp chí Cộng sản phải soi sáng những luận điềm, kết luận của Đại 
hội VI trên tất cả các lĩnh pực : kinh tế, chính trị, ăn hóa, tư tưởng, an nình. 


quốc phòng, đối ngoại oà xâu dựng Đảng; giải thích sâu sắc những bài học quú. 


báu của cách mạng nước ta mà Đại hội VI đã tồng kết, lủ giải những ouấn đề 
mới do thực tiền cách mạng nước ta đề ra. Tạp chí phải tích cực góp phần 
chuân bị Đạt hội lần thứ VII của Đảng 0uề mặt l luận... Tạp chí Cộng sản phải 
Hiên phong đầu tranh cho sự đồi mới tư duụ theo tình thần của Đại hột VI, kiên 
quuẽi chống mọi sự bảo thủ, trì trệ, mọi biều hiện của khuôn sáo, đồng thời đầu 
tranh chống chủ nghĩa duy ú chí, chống mọt biều hiện của nóng uội, chủ quan , 


Tieo tình thần của Đại hội VÌ oà thì hành chỉ thị của Ban bỉ thư, Bộ biên 
tập chúng tôi đã nghiêm lúc xem rẻ! lạt những ưu điềm 0à khuuết điềm của 
Tạp chỉ, từng cán bộ biên tập tự nhìn lại quá trình lao động của mình rút ra 
những bài h;c, mạnh dạn đồi mới. 


Xăm năm qua, đặc biệt là ba năm na, Tạp chỉ đã có mội bước chuyền 
mình thật sự, mội mặt kiên quụết giữ gìn những truyền thống lốt đẹp của Tạp 
chí như nắm chắc đường lõi 0à các chính sách của Đang 0à Nhà nước, kiên 
quuếti báo ouệ các quan điềm của Đảng, đấu tranh chỗng những quan điềm sai 
trái, nâng cao 0ai trò l luận của Tạp chỉ, luôn luôn bám sát thực tế của đãi 


Mễ 


-- “tước 0d lhề giới. Mạt khác chung tôi cô 0ượt ra rgoài các khuôn sáo cũ 0è cử 
nội ung 0ä hình thức, tạo nên một không khí cởi mở, tự do tư tưởng, dân chủ 2 
(hao luận trên Tạp chỉ, dám nhìn thẳng ào sự thái, mạnh dạn phân Iích. góp 
phản tích cực nhất uảo uiệc làm sáng tỏ ðà thêm phong phú cho đường, lỗi Để 
các quan (lâm của Đảng. Với số trang (L öi dành cho phần quốc lẽ, chúng lôi cố 

gảng cung cấp có chọn lọc cho bạn đọc những thông tin mới nhất 0è nhữ ng 
quan điềm, những nhận thức khác nhau của các đảng anh em trên những nãn 
đề lớn của chủ nghĩa xã hội, nhằm khuušn kiúách tính đa dạng 0à sảng tạo 
trong t†ư duụ. Chúng tôi còn cố gắng làm cho Tạp chỉ là một trung lâm tư tưởng 
tập hợp những trí thức lớn ngoài Đảng đóng góp Ú kiền râu dựng đường lỗi 
tả chính sách của Đảng, tự nguuện chấp nhận sự lãnh đạo của Đảng. 


Â° 


Với những mục liêu đề ra, nhìn lại 5 nàm qua, từng số lạp chỉ, chúng tôi 
tha đạt được nhiều thành tựu, nhưng cũng không ít những điều chưa lảm 
được hoạc tàm, nửa chừng, 0à cũng có uiệc lâm sai sót. Trên lĩnh 0ực nao cũng 
có bải hau, có giá trị, tuụ tỷ lệ còn (E so uới tồng số lượng bài. Điều đảng mừng 
là loại bài «0ô thưởng oô phạt ) ngà cảng ít, nhữhg bài thiếu cứ liệu chính xác 
hầu như không đảng kề. Tạp chỉ đi đúng đường lỗi của Đảng, có những đóng 
góp tích cực 0uảo sự nghiệp đòi mới do Đảng đề xướng, trên lĩnh pực lụ luận, 
tư tưởng cũng như trong các hoạt động thực tiễn. Tạp chỉ quan tâm đến phương 
pháp tiếp cận những 0uän đề mới na sinh trong cuộc sống. Äflột loạt các hội 
thảo khoa học oề nhân tố con người, 0ề 0ăn nghệ đồi mới irong sự nghiệp đòi 
mới của Đảng, 0è lạm phát oà chống lạm phái, bề điều kiện nà môi trường đả¡n 
bảo quuền tự chủ kinh doanh của các zí nghiệp quốc doanh, 0è thực trạng tư 
duu 0à đồi mới tư duụ, 0ề dân chủ tà cơ hề thực liện dân chủ b.0. đã làm cho 
Tạp chỉ sinh động, hấp dàn, có tác dụng thúc đầu sự đồi mới tư duụ, im ra 
những giải pháp thiết thực cho nhiều oấn đề cấp bách đặt ra. Về tư duu, Tạp 
chỉ không chỉ coi trọng tư duy Rinh tế, mà rãi coi trọng tư duy) triết học của 
chủ nghĩa 3fdc — Lê-nin, coi 0ấn đề thế giới quan 0à phương phúp luận là cơ sở 
của mọi tư du. Chúng tôi cho rằng, trong một thời gian ddi,chủ nghĩa giáo điền 
sả tính rập khuôn trong 1ư duu không những lảm khô cứng triề! học 3ldc — 
Lê-nin, mà còn bỏ qua không khai thác những kho tàng quý báu của triết học 
Mác — Lê-nin. Rhuuẽt điềm đó cùng tới 0iệc lự giam mình trong «tbáp ngà ? 
không chịu tìm hiều, tiềp cậm 0ới các khuunh hướng tư du khác của thể giới ~ 
lả một nguyên nhân chính làm. cho một số nhà lj luận, mội số nhà khoa học 
+ä hội mác xit ở †a 0à trên thế giới dao động, thậm chỉ: tự phủ định mình, 
Irước sự tấn công của các tư tưởng đốt lập hcặc thù địch. 


— Trên lĩnh pực tư tưởng, lãnh đạo có hiệu quả đòi hỏi sự thân trọng uà dân 
chủ; nhưng thận trọng. dân chủ không có nghĩa là bỏ qua những quan điềm sai 
trái chống lại đường lời của Dảng. buông lỏng trận địa tư tưởng. Tạp chí Công 
sản Írong suốt 35 năm đã là mộit trong những trụ cột bảo 0ệ đường lôi pả quan 
điềm của Đảng. Từ sau Đại ahội Vĩ, nhiều ấn đề mới đặt ra, do đỏ những cuộc 
thảo luận. tranh luận là oiệc làm cần thiết. Nồi lên trong: mẫu nan qua là 
những cuộc tranh luận 0ẽ on nghệ—lĩnh 0ực nhu bén nhất của Ú thức xã hội 
Tạp chỉ một mại khuuẽn khích tự do tư tường, tự do sảng tạo, mại khác đã 
kịp thời lên tiếng chống lại những khuụnh hưởng phủ dịnh săn nghệ cách 
mạng, nhán danh tự do sáng lác mà đối lập ăn nghệ oới sự lãnh dạo của 
Đảng. chòng khuụnh hướng &tIhương mại hóa” các hoạt động oãn học, nghệ 
thuật 0.v. (hung quanh những ấn đẻ đổi mới nhận thức 0ê chủ nghĩa xã hội, 
Tạp chí đầu nám 1989 mở chuuẻn mục « Chủ nghịa xã hội; nhìn lại nà đại mới *, 


Bì 


hà 


. mục nàu được bạn đọc hoan nghênh. Cùng mục mới nàu, chúng tỏi uắn du trì 
mục « Nghiên cứu — Trao đồi ) đề tạo điều kiện cho các nhà lý luận, các nhà 
khoa học uà quản lý, các bạn đọc có thề thằng thắn trao đồi uởi nhau 0ề nhữ ng 
Uuấn đê khác nhau- 


Tuụ uậu, nhiều uấn đề được đề cập trên Tạp chỉ uẫn chưa đáp ứng được 
gêu cầu của bạn đọc. Nhiều 0uãn đề cơ bản, nhiều 0uấn đề nóng hồi của tình hình 
kinh tế —- >xä hội chưa được giải đáp. Chúng ta đang đứng trước mội tình hình 
khủng hoảng 0ề lý luận bắt nguồn từ sự phức tạp của thực tiễn, sự lách rời 
giữa lụ luận uà thực tiễn, hơn nữa từ cuộc khủng hoảng chung của thế giới xã 
hội chủ nghĩu, không dễ qì một thời gian ngắn có thề khắc phục được. .Vhưng 
mặt khác chúng tói tự thấu rằng sự chuăần. bị của Tạp chỉ oề mặt nàu có thiểu 
sót, tình trạng « bãt cập 3 0ề l luận trong đội ngũ biên tập 0iên của chúng tôi là 
phô biến. Về mặt !ồ chức, mặc dầu cố gắng nhiều, Tạp chí oẫn bị động trong 
khâu tồ chức các cộng tác oiên, nhất là đối uới những cán bộ khoa học lrẻ, 0à 
chưa tập hợp được tri tuệ của toàn đảng, của giới trí thức các ngành hoạt động lụ 
luận cũng như thực tiễn. Về mặt kinh nghiệm công tác, Tạp chỉ cũng chưa làm 
che các đồng chỉ lãnh đạo các địa phương uà các ngành tích cực oiết bài cho 
Tạp chí. Mảng phản ánh tình hình uà kinh nghiệm công tác của các tình phíc 
nam cản là mảng gšếu nhất của Tạp chí. 


Hước sang năm 1991, Tạp chí Cộng sản, đử chuần bị một kẽ hoạch 
liếp tục đồi mới cả 0ề nội dung 0d hình thức. trước hẽt là nâng cao chải 
lượng 0à sức hấp dẫn của nội dung. Ngày 28-9-1990, Ban bí thư Trung 
ương Đảng đã cho Ú kiến chỉ đạo: «Trong quả trình đồi mới phải nắm ững 
chức năng của Tạp chỉ là cơ quan lú luận 0à chính trị của Đảng. Nhiệm 
Đụ chủ yếu của Tạp chỉ là tuyên truuền những quan diềm đường lỗi của Đảng: 
nâng cao tính lý luận, tính chiến đấu, liên hệ chặt chẽ uới thực tiễn, đi sát yêu 
cầu cuộc sống. Tạp chỉ có phần đăng những bài nghiên cứu, trao đồi. Việc trao 
đồi,.Il:áo luận trên Tạp chỉ là cần thiết, nhưng có mức độ, nhằm làm sáng t2 
quan điềm, đường lõi của Đảng, khuyến khích tìm tòi sáng tạo, góp phần hoàn 
thiện uà phái triền các quan điềm của Đảng. Trong quả trình thảo luận. nếu có 
Ú kiến trái 0uới quan điềm của Đảng thì Ban biên lập cần cán nhắc kỹ. Tron:) 
trường hợp thấu cần đăng những loại Ú kiến như thế, Pan biên lập phải có bại 
phản tích có lính thuuết phục những Ú kiến không đúng đó, bảo 0uệ quan điềm 
của Đảng ®. 


Trong dịp nâu. Độ biên tập chúng lôi uô cùng phãn khởi được đón đồn 
‹⁄¿ Tông bí thư Nguụễn Văn Linh đến thăm ðà án cần dặn đò, động biên anh 
chị em chúng tôi. Bài phát biều sâu sắc của đồng chíŸ không những có tác dụng 
chỉ đạo rất lớn đối uới Tạp chí Cộng sản, mà còn chỉ ra phương hướng 0à nội 
đung công tác lú luận của toàn Đảng ta trong quá trình chuần bị Đại hội thứ VI 
của Đảng, 0à cả thời gian dài tiếp sau đó. 


Tạp chí Cộng sản quuết lâm làm theo chỉ dẫn của Ban bí thư uà đồng bói 
Tồng bí thư, xứng đáng với sự tin cậu của Đảng, sự lin yêu của bạn đọc. 


BỘ BIÊN TẬP 


® Nguyên vàn bài phải biều này sẽ đăng trên Tạip chỉ sỞ .-Í991 


Phát huy hơn nữa quyền làm chủ 
của nhân đân đề góp phần 
_ giải quyết những vấn đề cấp bách 
về kinh tế —xã hội 


— 


UYỀN làm chủ của nhân dân 
được nhận thức và tồ chức 
thực hiện ngày càng cao theo 
sự phát triền của cách mạng 


Q 


và trình độ của nhân dđân lao động. 


Xâ y dựng, bảo đảm và nâng cao quyền 
làm chủ cho nhân đản là vấn đề lâu 


đài và cơ bản trong đường lối lãnh 


đạo cách mạng của Đảng. Trong hoàn 
cảnh hiện nay, phát huy quyền làm 
chủ của nhân dân đề góp phần giải 
quyết nhanh chóng những khó khăn 
trước mắt, chúng ta cần tập trung 
vào những vấn đề cụ thề, trước mất 
sau dày : 


1 —- Nhà nước chủ động đồi mới 
chính sách kinh tế xã hội, đồi mới 
phong cách quản lý đề bảo đảm cho cơ 


chế đâu chủ được thì hành có hiệu quả, 
Đường lối đồi mới toàn điện của 


Đảng là hoàn toàn đúng đắn. Trên cơ 
sở những nguyên tắc mà đường lối ấy 
_celf ra, Nhà nước cần chủ động đồi 
mới chính sách quản lý và phong 
cách quản lý đề báo đảm cho cơ chế 
dân chủ được thực hiện có hiệu quả. 


VŨ OANH 
Bi thư Trung ương Đảng 


Là 


Chính sách đúng, phù hợp với thực 
tiễn, phù hợp với lợi ích của người 
lao động thì tất yếu sẽ khơi được 
nguồn sức mạnh đủa nhân dân. Quản 
lý tốt, gjữ vững được kỷ cương, tăng 
cường sự thống nhất, bảo đảm cuộc 
sống cho nhân dàn, thì tất yếu lòng 
người sẽ tập trung một mối, sức mạnh 
được quy tụ và nhân lên gấp bội. 
Trong quá trình đôi mới, cái cũ lỗi 
thời đang bị loại bỏ, thay thế bằng 
cái mới hoàn thiện hơn, đáp ứng sự 
phát triền mới của thực tế. Có cái mới 
đem lại hiệu quá lớn, hiệu quả tức 
khắc, nhưng cùng có cái mới vừa xuất 
hiện, hoặc một thời gian sau khi xuất 
biện, đã thấy không phù hợp, kim 
hãm sự phát triền. Vị vậy, Nhà nước 
phải chủ động điều hành sao cho chính 
sách quản lý của mình luôn luòn phù 
hợp, thúc đầy thực tiễn phát t:iiền, 
M:ốn có chính sách đúng cần quán 
triệt quan điềm chính trị toàn điện, 
lưu tâm tới tính kịp thời, thống nhất, 
và trên hết, khần trương tầng kết 
thực tiễn quá trình thực hiện các 
chính sách ấy : 


G† 


Trên ba năm đồi mới, đưới góc độ 
quyền làm chủ của nhân dân, chúng 
ta thấy nồi rõ nhiều vấn đề cần xem 
xét, hoàn thiện va chấp hành tốt hơn ° 


— Muốn đầy mạnh phát triền sản 
xuất, muốn nhanh chóng có nên kinh 
tế hàng hóa nhiều thành phần theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa, gắn kế 
hoạch với thị trường trong và ngoài 
nước, muốn chuyền mạnh sang hạch 
toán kinh doanh xã hệií chủ nghĩa, 
phải tạo quyền chủ động, tự chủ cho 
cơ sở. Quyết định số 217 — IIĐBT của 
Hội đồng bộ trưởng ban hành các 
chính sách đôi mới kế hoạch hóa và 
hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa 
đối với xí nghiệp quốc doanh, đã mở 
ra nhiều đồi thay trong sản xuất công 
nghiệp. Nhưng từ những đồi thay ấy, 
trong quá trình thực hiền lai thấy 
xuất hiện nhiều vướng mắc về quyền 
s dụng tài sản. sử dụng vốn, mối 
quan hệ giữa quyền quản lý của giám 
đếc và sự lãnh đạo của đảng ủy, 
quyền tham gia của công: đoàn và 
công nhân, vai tro kiềm tra của công 
nhân và sự gánh chịu trách nhiệm của 
giảm đốc... Chỉ thị 100 của Ban bí thư 
về khoán sản phẩm cuối cùng trong 
nông nghiệp. và sau đó là Nghị quyết 
10 của Bọ chính trị về đói mới cơ 
chế quản lý nông nghiệp, đã mở rẻ 
những bước đi cơ bản trong sản xuất 
nông nghiệp. Chính pheng trào kheán 


hộ, cùng với nhiều cơ chế chính sach: 


cới mở khác đã huy động được tiềm 
năng về vốn, sức lao động của nông 


dân đầu tư che sản xuất kinh doanh,' 


đạt hiệu quá cao hơn và góp phần tạo 
ra năng lực sản xuất mới ở nòng thôn 
Nhiều tiến bộ khoa hec kỹ thuật được 
áp dụng vào sản xuất trên diện rộng, 
có hiệu quả (giõng mới, kỹ thuảt canh 
Lác, phân vùng chuyên canh, các thiết 
bị và công nghệ hiện đại trong chế 
biến. nuôi trồng...). Bước đầu phát 
_ huy năng lực của nhiều thành phần 
kinh tế trong phát triền nòng nghiệp. 
1ã xuất hiện và phát triền sư hợp tác 


) 


đa gạng. đan xen, với hình thức và 
quy mỏ phong phú trên nhiều lĩnh 
vưc. Nhưng cũng từ trong việc thưc 
hiên Nghị quyết 10, nhiều vấn đẻ 
đang được đặt ra đòi hỏi chúng ta 
phải suv nghĩ và có hướng giải quyết 
thỏa đáng như vấn đề giá cả, tiêu thụ 
sản phầm, bảo hiềm nòng nghiệp. bộ 
máy quản lý... Quyền làm chủ trong 
sản xuất công nghiệp, nêng nghiệp. 
thương nghiệp... cho tới nay, ai cũng 
thây phải trả lại cho cơ sở ; nhưng 
vấn đề đặt ra là phải làm gì để cơ sở 
đủ sức thực hiện quyền làm chủ đó. 
Nhù nước còn chưa đủ các chính sách 
cụ thề đề khuyến khích tính tự chủ 
sáng tạo của cơ sở. Nhiều khi chính 
sách đã có nhưng thi hành chậm và 
tùy tiện. Các chính sách phát triển 
kính tế — xã hội lúc này nên tập trung 
chủ ý tháo gỡ che cơ sở các vấn đề: 
giao quyền quản lý và sử dụng tài 


sản xã hội chủ nghĩa cho các tập thê 


lao động như thế nào ? Có x¿ nghiệp 
cễ phần, công ty cô-phần hay không ? 
Giảm đốc có trách nhiệm ra sao?... 
Vấn đề tăng nguồn vôn cho sẵn xuất,. 
cho đầu tư kỹ nghệ. mở ròng ngành 
nghề sản xuất. đào tao công nhân. 
vấn đề xuất và nhập hàng hóa, tiêu 
thụ sắn phầm, vấn đề quyền lợi và 
nghĩa vụ của cơ sở với các cơ quan 
chủ quản trên nó, thuế về thư nhập. 
tiên vay, tiền gửi... Ngoài ra còn phải 
chủ ý việc hướng dẫn mở mang các 
mỗi quan hệ sản xuất trong còng 
nghiệp và nòng nghiệp. Mớ rộng các 
hình thức hợp tác từ thấp đến cao 
theo nguyên tắc tự nguyện dán chủ. 
Có định hướng phát triền cụ thê cho 
kinh tế tư nhân, tạo mọi điều kiên 
thuận lợi đề họ yên tâm dầu tư tiên 
vốn, kỹ thuật vào sản suất. Nhà nước 
cần có kế hoạch tập trung huy động 
moi lực lượng. mọi tiêm năng vàơ 
cÔng cuộc phát triền kinh tê, tạo ra 
những vùng kinh tế điền hình, những 
ngành kinh tế mũi nhọn... Chẳng hạn 
như mớ mang các đặc khu kinh tế ö 
vùng ven biên đề thu hút vốn đầu tư 


của nước ngoài, giải quyết việc làm, 
tạo ra hàng hóa có giá trị cao. Tiếp 
tục triền khai nhiều hình thức xuảt 
_khầu lao động sang các nước có nhu 
cầu. Tạo ra những thay đổi căn bản 
về cơ sở hạ tầng cho sản xuất nông 
nghiệp và đời sống của người dân ở 
nông thôn, mở rộng phân công lao 
động ở khu vực này. Đổi mới việc 
khai hoang xây đựng kinh tế mới Ở 
miền núi và vùng sâu. Có thề thành 
lập các binh. đeàn quàn đội cả nam, 
nữ đi làm kinh tế xây dựng cơ bản 
các vùng đất mới đề hình: thành các 
điềm dân cư mới dủ điều 
con người sống tốt và phát triền sản 
- xuất tốt ở những nơi dó. Có chính 
sách ưu đãi cho các vùng kinh 
tế đó. 


— Các chính sách xã hôi gắn liền 
với các chủ trương, chính sách kinh tê. 
bao giờ cũng là động lực của quyền 
làm chủ. Các chính sách xã hội một 
khi không đi liền, khòng theo kịp các 
cải cách kinh tế, thì nó sẽ kìm hãm sự 
phát triền kinh tế, hạn chế rất nhiều 
sự sáng tạo, tự chủ của quần chúng 
lao động. Phải thừa nhận thời gian 
qua, yiệc định ra các chính sách xã 
hội và quản lý xã hội của ta còn non 
kém. Thực tiễn sản uất dang đặt ra 
rất nhiều vấn đề xã hội cần giải quyết. 
Yêu cầu dân sinh, dân trí, dân chủ 
cho từng người đân,từng bộ phận đân 
cư, đòi hỏi chúng ta phải điều chỉnh 


lại cÁc chính sách văn hóa, giáo dục, 
y`tế, thẻ thao, tiền lương, nhà ở, bảo - 


hộ lao động. bảo hiềm xã hội, chăm 
lo các gia đình có công với cách mạng, 
gia đình thương bình, liệt sĩ, những 
người về hưu, người già yếu không 
sơi nương lựa. người tàn tật, các 
chính sách tôn giáo, dân tộc, v.v, Yêu 
cầu cơ bản trong điều chỉnh là phải 
bảo đảm công bằng xã hợi, cải thiện 
đời sống vật chất, tính thần cho đông 
đảo người lao động, khuyến khích 
mọi công dân làm việc eó năng suất, 
có chất lượng và hiệu quả. 


kiện đề: 


— Sự non kém trong quán lý xã 
hôi, làm cho quá trình đồi mới kinh 


. tế vấp phải những ngáng trở ghê 


gớm. Nó bó chặt quyền làm chủ của 
người dàn, nhưng mặt khác nó lại bị 


"bọn cơ hội, xấu xa lơi dung đề làm 


bảy. Vấn đề đặt ra hôm nay là Nhà 
nước cần phát huy đầy đủ quyền làm 
chủ của nhân dân trong khuôn khô 
pháp luật. Và, trong việc quản lý đất 
nước, Nhà nước cần tỏ rõ quyền lực 
của mình, kiên quyết trấn áp bọn 
phản cách mạng. bẹn gày rối,phá hoại, 
giữ vững an ninh chính trị và trật 
tự an toàn xã hội đề người dân được 
sống trong thanh bình, yên tâm sản 
xuất. Các Lệ nạn xã hội phải được khắc 
phục bằng các phương pháp giáo dục, 
thuyết phục và bảng cá pháp luật. 
Phải tạo ra một nền pháp chế thống 
nhất trong cá nước. Luật pháp và các 
chỉnh sách của Đảng và Nhà nước phải 


_ œó hiệu lực trong toàn quốc ; ai chống 


lại, ai làm sai phải được ngăn chặn 
hoặc nghiêm trị kịp thời. Không thể 
có những khu vực riêng, khoảnh trời 
riêng cho những phần tử phá hoại, 
đục khoet làm giàu. Các chủ trương 
chống buôn lậu, chống tham những 
của Nhà nước rất phù hợp với lòng 
dân, được nhân dân hưởng ứng, vì 
vậy cần triền khai nhanh và khi dã 
phát hiện đúng thi Phước xử lý Hg hy) 


xử lý nghiêm mìinh.. 


2-Các đoàn thề chính trị và các 
tề chức xã hội khác của quần chúng 
lúc nào cũng có vai trỏ lớn lao trong 
việc phát huy Quyên làm chủ của nhân 
dân. 

Các t chức này vừa là người đạt 
diện quyền lợi, vừa là người vận 
động tô chức quần chúng tham gia 
thực hiện và bảo vệ quyền làm chủ 
của mình. Hiện nay các đoàn thê 
chính trị và các tô chức xã hội khác 
của quần chúng đang ra sức đồi mới, 
hướng mọi hoạt động của mình xuống 
cơ sở, tập trung giải quyết những 
vấn đề thiết thực do quần chủng 


tro::ø (ö chức mình đề xướng. Phương 
hưởng đồi mới đó đã thực sự khơi 
nguồn sức mạnh của nhân dàn. 


Tổng liên đoàn lao động dã đi sảu 
vào vận động còng nhân viên chức 
thực hiện cơ chế sản xuất mới, ghé 
vai củng nhà nước gánh vác, tháo gỡ 
khó khăn trong các xí nghiệp quốc 
doanh. Hội nông dàn đi sâu vận động 
nông dàn làm kinh tế gia đình. Hội 
phụ nữ chú trọng giải quyết các vấn 
đề giáo dục giới tính, bảo vệ quyền 
lợi người phụ nữ và trẻ em, tiếp tục 
đầy mạnh các cuộc vận động như 
giúp nhau làm kinh tế gia đình; 
chống nạn trẻ em suy dinh dưỡng, 
học sinh bỏ học ; sinh để có kế hoạch ; 
cải tiến cơ cấu bữa ăn, v.v. Đoàn 
thanh niên đi sâu vào tập hợp giáo 
dục thanh niên xung kích trên mặt 
trận sản xuất, khoa học, bảo vệ an 
ninh tồ quốc. Mặt trận Tồ quốc nêu 
cao ngọn cờ đoàn kết mọi tầng lớp, 
mọi tÖ chức, mọi dân tộc tích cực 
cống hiến cho sự nghiệp cách mạng 
của đất nước, nhất là tham gia xâv 
dựng, củng cố chính quyền của dân, 
đo dân, vỉ dân, xảy dựng pháp luật, 
v.v. Các tồ chức xã hội khác thu hút 
quần chúng vào các hoạt động nâng 
cao nghề nghiệp, mở mang dân trí, 


tham gia với Nhà nước trong xây, 


dựng các chính sách, cơ chế phát 
triền kinh tế xã hội, phát triền khoa 
học kỹ thuật có liên quan, động viên 
nhân đản phát huy tỉnh thần tương 
thần, tương ái, phát triển các hoạt 
đòng nhân đạo, từ thiện... 


Các hoạt động đó, với những đặc 
điểm, nội dung khác nhau nhưng 
củng chung một mục đích là khoi đậy 
mọi tiềm năng, tập hợp mọi trí tuệ, 
gán mọi công đàn với các hoạt động 
xã hội hữu ích. Đề các hoạt động 
ấv nhịp nhàng và có hiệu 
œto, Các doàn thẻ và các tỏ chức 
xã hội cần chủ động phối hợp chặt 
chẽ với nhau, phân công nhau đề 
tránh chồng chéo, tránh hao phí thời 


§ 


quả 


gian và đóng góp của nhần dàn. Muốn 
giải quyết các khó khăn về vật chát, 
chúng ta coi trọng phương chàm 
nhà nước và nhân dân cùng làm, 
nhưng nếu chỉ đi sâu vận động sự 
đóng góp của dân mà không lưu tàm 
phối hợp đáp ứng quyền lợi của nhân 


-dàn thì sẽ không bồi dưỡng và khơi 


dậy được sức dân. Các đoàn thề chính 
trị và các tỒ chức xã hội khác cần chủ 
động phát hiện và đề xuất với nhà 
nước những chủ trương chính sách 
khuyến khích phát triền sản xuất, bồi 


-đưỡng sức dân ; mặt khác cần tích cực 


tuyên truyền phô biến các chủ trương 


_ chính sách của Đảng và Nhà nước đến 


nhân dàn. Hơn nữa, phải cùng nhân 
đân kiềm tra việc tổ chức thực hiện 
các chính sách, phát hiện xem ở đâu, 
ở khâu nào chính sách còn vướng 
mắc, còn chưa được thực hiện nghiêm 
chỉnh, chính sách nào, chủ trương 
nào còn xa rời thực tiễn, còn có 
nhiều kẽ hở vi phạm quyền lợi chung, 
quyền lợi thống nhất của đất nước, 
của dân tộc, vi phạm đời sống của 
người lao động. : 

3 — Sự lãnh đạo của Đảng và quảu 
lý của Nhà nước trên phạm vì cả nước 
có hiệu quả hay không phụ thuộc phần 
nhiều ở vai trò lãnh đạo của các cấp 
ủy ở từng địa phương, từng ce sở. 


Trước yêu cầu phát huy quyền 
làm chủ của nhàn dàn, động viên 
nhân dân tỉn tưởng vào sự lãnh đạo 
của Đảng, hăng hái sản xuất, tiết 
kiệm, tháo gỡ khó khăn, cấp ủy từng 
dịa phương, từng cơ sở cần chuyền 
động mạnh hoạt động của mình theo 
các hướng: 


— Thấu suốt đường lối, chủ trương, 
chính sách của Đảng và Nhà nước và 
vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh cụ 
thề của địa phương mình. Vận dụng 
sáng tạo các chính sách, nhưng phải 
tôn trọng tính thống nhất oủa pháp 
chế, không vì lợi ích trước mắt, lợi 
ích cục bộ, mà không tích cực vận 


động nhàn dân thực hiện nghĩa vụ 
công đân, nêu cao trách nhiệm chung 
đối với đất nước, chấp lành tốt pháp 
luật. Muốn vận dụng sáng tạo thì 
phải nằm chắc đường lối, quan điềm 
đồi mới của Đảng, phải điều tra, khảo 
sát thực tiễn, phải lắng nghe ý kiến 
của nhân dàn : 


— Tăng cường công tác lãnh đạo có 
kiềm tra của Đảng. Kiềm tra đề động 
viên, nhưng cũng là đề ngăn chặn kịp 
thời những quyết định sai, hành động 
- 8ai, tránh những hao phí tiền của, vật 
tư, sức lao động của nhà nước và 
nhân dân. Cấp ủy cần lãnh đạo các 
đoàn thề chính trị làm tốt công tác 
này. | - 


— Làm việc có tông kết phải trở 
thành phong cách làm việc mới của 
tất cả các cấp ủy. Trong tỏng kết 
chú trọng tính khoa học, thiết 
thực, tránh lối làm hình thức, tránh 
tông kết một chiều, chỉ dựa vào kinh 
nghiệm của những nơi làm ăn khá, 
coi nhẹ những ý kiến của những nơi 
yếu kém. Tông kết đề phát hiện và 
đề xuất kịp thời, tông kết đề phát 
triền mặt tốt, ngăn ngửa mặt xấu, vì 
lẽ ấy.phải đề cao sự trung thực, bỏ 
ngay kiều trọng thành tích và khoe 
khoang. Có tông kết, cấp ủy mới thấy 
hết sáng kiến của nhân dân, mới tìm 
ra thiếu sót trong lãnh đạo của mình, 


vì vậy mới có thê tiếp tục lãnh 
đạo nhân dân phát huy hết vai trò 
làm chủ đất nước. 


—~ Tô chức cơ sở đảng và đảng viên 
bao giờ cũng là những vấn đề trọng 
tâm trong công tác xày dựng đảng. 
Dáng viên không gương mẫu, không 
nắm chắc đường lõi, chính sách của 


“Đăng, pháp luật của Nhà nước, thì 


không thê tập? hợp, hướng dẫn nhàn 
dân được. Đảng viên khỏòng chấp bành 
pháp luật, coi thường nhân dân, trăn 
áp nhân dân, thì không thề bảo vệ 
quyền làm chủ của nhân dân được. 
Vì lẽ đó, việc củng cố dáng, làm trong 
sạch đảng, nàng cao năng lực lãnh 
đạo và sức chiến dấu của các tô chức 
cơ sở điịng và đội ngũ cán bộ đẳng 
viên, có quan hệ mật thiết với phong 
trào cách mạng của quần chúng, với 
quyền làm chủ của nhân dân lao động, 


— Cần giữ vững nguyên tắc tập 
trung đân chủ trong sinh hoạt đẳng 
và đặc biệt trong sinh hoạt cấp ủv. 
Cấp ủy phải chủ động trong lãnh đạo, 
vững vàng troàg mọi hoàn cảnh, là 
niềm tin và chỗ dựz cho các đảng 
viên và quần chúng tích cực. Phải 
nghiêm túc thị hành chế độ định kỳ 
quần chúng tham gia xây dựng đảng. 
Thông qua phong trào quần chúng 
mà lựa chọn bố trí cán bộ, chọn lọc 
nưười ưu tủ kết nạp vào đảng.. 


Xây dựng Đảng vững mạnh 


HÀ HUY GIÁP 


Lời BBT - Đồng chí Hà Huy Giáp là cán bộ cách mạng lão thành đã 
nghỉ hưu. Tuụ đã trên 80 tuồi, sức uếu. đồng chỉ uän rấi quan 
tâm đến công lác xâu dựng Đảng- Đồng chỉ là Tuy Giáp tả 
uủU 0iên Ban biên lập đầu tiên của Tạp chỉ Cộng sản. Nhân dịp kủ 
niệm lần thứ 35 Tạp chỉ Cộng sản ra số đầu, đồng chỉ gửi cho 

_thúng tôi bài báo tự tau đồng chỉ đánh mádụu, uới nhiệt huyết của 
người cộng sản đóng góp 0ào sự nghiệp râu dựng Đảng. Xin trân 


trọng giới thiệu 0ởi bạn đọc 


ÁC HỒ đã từng nói: Chỉ có 
chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa 
cộng sản mới giải phóng 
được các dân tộc bị áp bức 
và những người lao dòng trên thể 
giới khỏi ách nô lệ. 


“Đảy là một chàần lý của thời đại. 
Chàn lý này đã giải quyết được sự 
bể tắc về đường lỗi cách mạng Ở 
nước faạ. —~ : 

Phất cao nưọn cờ đọc lập dàn tộc 
và dàn chủ hướng tới chủ nghĩa xã 
hỏi, Đăng tà đã dưa cách mạng Việt 
nam đi từ thắng lợi này đến thắng 
lợi khác. Chính nhờ đường lỗi này 
mà Đáng ta đã tập hợp được cá dàn 
tộc xung quanh mình, lãnh đạo họ 
tiền hành Cách mạng Tháng Tám 
thành công, cöi tiến hành kháng 
chiến chống Pháp thắng lợi, tiến lên 
đương dàu với để quốc Mỹ trong 
cược chiến tranh 2l năm thắng lợi 
vang đội khắp năm chàu, đem lại 
đọc lập thông nhất cho cả nước và 
đưa đất nước tiến lên xảy dựng chủ 
nghĩa xã hội. 
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Nhưng xã hội xã hội chủ nghĩa 
không phải tự phát mà có được. Nó 
phải là kết quá của sự phát triền 
khoa học, kỹ thuật cao kết hợp với 
sự giác ngộ chính trị cao của con 
người, của toàn dàn. 

Cho nên Bác Hồ đã nói: eMuốn 
xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết 
cần có những con người xã hội chủ 
nghĩa ». Con người xã hội chủ nghĩa 
là con người có ý thức làm chủ nhà 
nước, có tỉnh thần tập thê xã hội chủ 
nghĩa, có tư tưởng mình vì mọi 
"Người, mọi người vì mình, cotL việc 
nước nÌnr việc nhà. 

Chúng ta bát đầu xây dựng xã hội 
xã hội chủ nghĩa với những con 
người còn mang nhiều dấu vết của 
xã hội cù. Vết tích xấu xa nhất của 
xã hội cũ đề ,lại cho chúng ta là chủ 
nghĩa cú nhàn. Chủ nghĩa cá nhân 


khác với quyền lợi, như cầu cá nhân. 


Mọi người đều có quyền bảo .vệ, và 
xã hội có trách nhiệm bảo vệ quyền 
lợi cho cá nhân, đó là điều chính 
đáng. Còn chủ nghĩa cá nhân là cái 


øÌl cũng muôn mọt người vì mình, 
chứ không muốn mìỉnh vì mọi người. 
Ngay những hành động khoe khoang 
mình vì mọi người, như ban ơn, 
làm phúc... thật ra cùng đều có tính 
toán cá nhàn, muốn thâu tóm lợi ích 
gì đó cho bản thân mình. 

Chủ nghĩa cá nhân đưới nhiều hình 
dạng, đều là kẻ địch nguy biêm nhất 
cho chủ nghĩ xã hội. 

Những biến cố gần dây dồn đập 
xảy ra trong nhiều nước Đông Au, 
cảng chứng minh sự sáng suốt của 
Bác Hồ. 

Ngay sau Cách mạng Tháng Tám 
_ thành công, Bác và Đảng ta dã ra 

thông trí và phái một phái đoàn 
đi các tỉnh, cấm chỉ cán bộ hồng 
hách với đân, và thí hành kỷ luật 
nghiêm đối với những người lên mặt 
làm quan với đân. 

Về sau, Bác lại khẳng định Đẳng 
lãnh đạo là làm đây tớ trung thành 
của nhân dàn. Nhàn đân là người chủ 
xã hội, người chủ đất nước. Đảng tụ 
tập những người con ưn tú nhất trong 
nhân dân đề phục vụ lợi ích của 
nhân dân, dân tộc và sàn người đau 
khỏ. 

Đảng và cáo đoàn thê quần chúng 
do Đảng lãnh đạo đâm sâu rễ 


trong các tầng lớp nhân dàn, các dàn. 


tộc,. bộ tộc, ác địa phương; thấu 


hiều những nguyện vọng, những thắc 


mắc của họ. Nếu là việc thường thì 
cùng với nhàn dân bàn bạc mà giải 
quyết. Nếu là những việc có tính 
chất phô biến thì cũng hỏi ý kiến 
của dàn rồi vẻ báo cáo với cấp ủy, 


phản tích một cách Íoàn diện. điều 


nào là chính đáng và hiện thực thì 
sau khi cấp uy vạch hướng giải 
quyết. đem trở lại báo cáo với nhân 
dân, cho mọi người thông suốt và 
thực hiện. Như thế là từ dân mà ra, 
qua sự phản tích khách quan, khoa 
học của Đảng, rồi lại đưa về nhân 
đân, và cán bộ đảng viên cùng với 
dân thực hiện. Bác nhắc nhở cán bộ, 


đẳng viên phải gương mẫu chấp hành 
đường lối của Đăng keiội nước thì 
phải di trước, ăn cỗ thì đi sau 2. 
Đảng ta lãnh đạo ià như thế, làm đầy 
tớ thât trung thành của nhàn dân 
cùng là như thế. 

Lơi ích của Dáng là dồng nhất với 
lơi ích trước mắt và làu dài của 
nhân dàn. Đăng không có lợi ích nào 
khác. 

Đảng phải đứng vững trên lập 
trường của giai cấp công nhân mới 
đạt diện chân chính cho quyền lợi 
dân tọc. Ngoài đang của giai cấp 
công nhàn ra, không có và không thề 
có đăng nào khác đại diện quyền lợi 
thiết thực và chân chính của dàn 
tộc được. Cho nên, Đảng phíi dùng 
đủ mọi biện pháp không ngừng chăm 
lo nàng cao trình độ vàn hóa, nghiệp 
vu, phẩm chất đạo đức cách mạng 
của đang viên và nhàn dân, nhất là 
trong điều kiện thế giới ngày nay 
đang trải qua một cuộc cách mạng 
khoa hoc và kỹ thuật hiện dại. Dàng 
viên ta có đạo đức chí công vô 'tư, 
cần, kiệm, liêm, chỉnh. nhàn. nghĩa, 
trí, dùng, có trình dộ vạn dụng một 
cách sáng tạo khoa học và kỹ thuật 
hiện đại của thế giới, thi nhất định 
chúng ta sẽ xây dựng thành công chủ 
nghĩa xã hội trên đất nước ta. 

Có nàng cao trình độ văn hóa của 
toàn Đảng, toàn dân, thì mới phát 
huy được dân chủ sâu rộng. Có phát 
huy dân chủ sâu rộng trong Dáng và 
trong nhân dàn thì mới thực hiện 
được tốt chế độ tập trung dân chủ. 

Như bây giờ, vừa thiếu dàn chủ, 
vừa khòng tập trung; nếu có, chỉ là 
tập trung quan liêu. đồng thời văn 
xảy ra tỉnh hình vỏ chính phủ. 

_ Đã nói Đăng tạp hợp những người 
con ưu tú ñhất trong công nhàu, 
nhân dân lao động và đàn tộc, thì 
như đồng chỉ Tông bí thư Nguyễn 
Văn Linh nói, trong Đảng không thê 
có những đảng viên trung bình hay 
la kém. 
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Thà. íL mà tỉnh còn hơn là dông mà 
phức tạp. Chính bây giờ nhàn đân 
đang chờ đợi thanh lọc những đảng 
viên kém đi «Con sàu làm rầu nồi 
canh». Đẳng mất uy tín trong đản 
là vì những con sảu này. Mà con sau 
này lại nhan nhân trong nồi canh. 
Một hai con thì người ta đã ngắn rồi, 
không muốn dụng đến nồi canh nữa, 
huông chỉ múc thỉn nào cũng có Í ra 
một vài eon thì người tà muốn đạp 
đồ ngay nồi canh, 


Đăng ta — Đăng của Đác llồ — đã 
hy sinh vò bờ bến, đã đem lại vĩnh 
quang cho dân tọc, được cá thẻ giới 
ca ngợi. Nhưng tử khi Đăng ta nắm 
chính quyền trên ecñ nước, nhiều 
đăng viên đà biến chất. Những mgười 
cương trực. trung thực đóng góp 
những ý kiến tôt cho Đăng thì lại bị 
những người xảu trù dập, thậm chí 
bị chụp mù cho là phản dộng. liiện 
tượng đó không còn là cá biệt. Thế 
là, bà con thàn thích hay những 
người nịnh bợ Rẻ xấu thì được giới 
thiệu vào Đăng. Trên. họ có dù che 
chở ; dưới, họ tha hồ hống hách. 


Họ đốt, không có trình độ, Ý mình 
thuộc thành phần cơ bản, cho nên đi 
đầu cũng vÕ ngực tự xưng mình «lập 
trường nhất»; nếu thủ trưởng có 
trình độ văn hóa mà trái với ý họ, 
ti họ nện cho 1à không có lập trường 
siai` cấp. 

Trong xruyên # Dưởng oách mệnh ®, 
tóm tắt những bài Bác dạy ở Quảng 
châu cách mạng, hỏi 1925 — 1937, ở 
trang bia dâu, Hác nêu lên câu của 
l.é-nin: #® Rhóng £ó lý luận cách mạng 
thí khong có cách mạng vận dòng... 
CN! có theo lý luặn cách mạng tiên 
phong, Đăng cách mạng mới làm nỗi 
trách nhiệm cách mạng tiên phong ». 
1rang sau, Bác nên lên tư eách, thái 
dò người cách nang đối với mình, 
VỚI HĐUƯỜI, VỚI công việc. Có đường 
lòi dùng mà không có tư eách, thái độ 
thích ứng của cần bộ, dang viên, thì 
không thẻ thực hiện được đường lôi 
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đúng đó. Bác nhắc nhiều đến đạo đức 
cách mạng, cần, kiệm, liêm chính, chí 
công vô tư. Bác cho đạo đức là góc, 
là nguồn, cũng như cây có gốc mới 
sống được, như sông có nguồn mới có 
nước. Người cách mạng có đạo đức- 
cách mạng mới ăn sâu bám rễ vào 
trong quản chúng nhân dân. Dân là 
góc, là nguồn, là chủ cách mạng. 
Người cách mạng có, sâu rễ trong 
nhàn dân thì gốc mới bền, cách mạng 
mới vững. 


Thời kỳ Đảng hoạt động bí mật, 
thời kháng chiến chống ngoại xâm, 
cản bọ, đảng viên bám vào dân, dược 
dàn che chở, mới lãnh dạo được 
nhàn dàn làm cách mạng, làm kháng 
chiến 

Năm 1949, tòi ra Việt bác, thấy 
rừng và thung lũng liên tiếp cả miền 
Trung du Bắc bộ, tòi thưa với Bác: 
«(' ngoài này lập căn cứ trong rừng 
ràt dế». Bác nói: « Chủ nói dúng, 
nhưng chỉ đúng một nửa thô;, rửng 
cày che ta, nhưng nó cũng che địch. 
Các chú trong Nam bộ, các chú hoạt 
động trong rừng người, trong lòng 
người. Rừng người chẳng những biết 
che chở cho ta mà còn giúp ta phát 
hiện địch dề giúp ta tránh địch và 
đánh địch. Xây dựng căn cử trong 
rừng người,:'treng lỏng người là tốt 
nhất. Nhân đân Nam bộ và miền Nam 
nói chung lại có tỉnh thần yêu nước 
cae; là thành đồng của Tỏ quốc ». 


CÓ một lần, ngành văn hóa xin 
phép dựng tượng Bác, Bác không «ho. 
Bác nói : *® Xhân đân ta, từ cụ già đến 
em bẻ, gái trai rất anh hùng dăng 
cam, chiến đấu oanh liệt với giặc, 
thế mà các chú không dựng tượng. 
Một mình mính thì làn được cái ơÌ ?» 
an khi Bác mt, đề nhớ ơn. dựng 
tượng Bác, thiết lạp bảo tàng về Bác 
là cần thiết, nhưng phải càn nhắc, 
vừa phái, Làm như hiện nay là không 
nèn, Ở dàu cũng dựng tượng Bác là 
trải với ý Bác, nhất là khi dàn còn 
nghèẻe 


+ l).nự# như Bác nói, ta thắng địch 
là nhờ có dân. 


Cho nền dịch tìm cách gom dân vào 
những ấp riêng biệt dề cách ly với 
cách mạng. Chúng cho đó là một chiến 
lược, gọi là áp chiến lược. Nhưng 
chúng không thành công, ,vì dân ta 
biết dâu là chính nghĩa, đâu là phi 
nghĩa. "¬" 

Nhưng, đến lúc ta thắng giặc ngoại 
xâm đem lại độc lặp thống nhất, hòa 
binh cho đất nước, thi cán bộ ta lại 
xa đân, đứng trên đầu đản, hống-hách 
với đàn, 

Hòa mình với dân giúp ta gần chân 
lý, tiếp cận được với chủ nghĩa Mác— 
lLê-nin. Xa dân, chỉ dùng mệnh lệnh 
hành chính. làm cho Đảng, các đoàn 
thẻ quần chúng và chính quyền cũng 
đóng loạt quan liêu, không thề gần 
chăn lý, không thể tiếp cận được với 
chủ ngÌhĩa Mác — Lẻ-nin, cản bộ. 
đảng viên và các loại đoàn viên sẽ 
biến chất. „ 

Thế thì bây giờ đồi mới Đảng 
phải như thể Rào ? 

— Là trở về với Bác Hồ. Trở về 
với Bác Hồ là phái coi dân là gốc, 
là người chủ cách mạng. Kinh nghiệm 
đã cho thấy, dâu tranh phê bình trong 
nội bộ các chỉ bọ nhiều khi không đi 
đến nơi, không dạt được sự nhất trí, 
nhưng đưa ra cho nhân dân tham gia 
phê binh thì đem lại kết quá tích cực, 
vì nhân dân hiều rất rõ ảnh hưởng 
các hoạt động của cán bộ và đảng 
viên, làm cho cán bộ, đẳng viên có 
ngoan cố mấy thi cùng phái chặp nhận 
nhũng lý lẽ rành mạch của nhàn dân, 
nhờ đó mà chỉ bộ lành mạnh hơn, 
thậm chí có chỉ bộ phái khai trừ cá 
bí thư. Nhưững nhàn dân cũng rất 
khoan hỏng. Có lúc bí thư bị khai 
trừ, một thời gian, nhàn dân thấy bí 
thư này chíu khó sửa chữa khuyết 
điểm của mình, thì nhàn dàn lại yêu 
cau 2ang khói phục đang tịch, thậm 
chí vòn đẻ nghị Đảng khôi phục cả 
chức bí thị trước đày. 


Chỉ có phát huy dàn chủ sâu rộng 


-_ trong Đảng và trong dân, thì chúng 


ta mới lành mạnh hóa Đảng được, 
lành mạnh hóa cả trên lẫn dưới, 
t 


Phải thương yêu, tỉn tưởng, kính 
trọng nhân dàn, đó là điều chủ chốt 
nhất đề coi dàn là gốc. là người chủ 
cách mạng. Đồng thời Dàng phải giáo 
dục cho đàn tỉnh thân, ý thức làm 
chủ, đặt trách nhiệm tối đa cho họ 
và tạo điều kiện cho đàn có khả nắng 
làm chủ. Bây giờ trong nhiều việc 
làm ta chẳng những không tin dân 
mà không' tin ngay cả cán bộ, đảng 
viên trung thực và sợ người nói sự 
thực. Nhiều cán bộ ưa người xu 
nịnh. Do đó những người tốt không 


được vào Đảng, mà bản thân họ 
cũng không thiết tha vào cái đẳng 
như thế. 


Bác Hồ nói: Sở dĩ Đảng ta được 
toàn đân tín nhiệm mà cả thế giới ca 
ngợi là vì cán bè, đăng viên của 
Đăng ta rất hy sinh vì sự nghiệp của 
Đảng, của cách mạng, hy sinh dến cả 
tỉnh mạng của mình nữa. Nhưng Đăng 
không phải luôn luôn được sự tín 
nhiệm đó, nếu có nhiều cán bỏ tự tư 
tự lợi, thoái hóa biến chất. Hồi 
trước — thời Đảng hoạt động bí mật — 
vào Đảng là chờ máy chém không 
biết khi nào chặt vào cô mình, ít ra 
cũng ngồi chờ tù rục xương. Nhưng 
bày giờ, Đảng nắm chính quyền cả 
nước rồi, dáng lý phải nghĩ rằng 
mình vào Đẳng là dê cúc cung tận 
tụy phục vụ nhân dàn, thí nhiều 
người lại khòng nghĩ như thế, họ cho 
Bảng là công eu vinh thân phì gia, là 


- một cái thang dê leo lên làm òng này, 


bà nọ. Thật là làm ö nhục cho eái 
danh hiệu cao quý là người cộng sản — 
người đầy tở trung thành của dàn. 


Khi giai cấp công nhân và nhân 
dân lao động đã giành được chính 
quyền. Dáng phải đứng vững trên 
lập trường giai cấp của mình — lặp 
trường khoa học chứ không phải lập 
trường còng nhàn chú nghĩa, thành 


phần chủ nzhïa — để trở thành Đăng 
của dàn tọòc, bènh vực quyền lợi 
chính đáng của cả đàn tộc kết hợp 
với chủ nghĩa quốc tế xã hội chủ 
nghĩa, bài trừ mọi biều hiện của chủ 
nghĩa sỏ vanh nước lớn (Chay nước 
nhỏ) đối với các đàn tộc các nước và 
các bộ Lọc và đán tọc trong nước; 
đồng thời bài trừ sự tư tỉ dân 
tộc. Đáng phải tự hào nhưng khiêm 
tố n. kẹ 

Toàn Đẳng, toàn đân phải am hiểu, 


nhạy bén với những chuyền biến tích - 


cực cùng như tiều cực trên thế giới. 
Đồng thời, cũng phải am hiểu tịnh 
chỉnh trong nước. Cần phải tàng cường 
hệ thố~g thông tín liên lạc bàng mọi 
phương tiện, 

Một nhiệm vụ hàng đầu của Đăng 
là nhanh chóng nàng cao trình độ 
văn hóa và nghiệp vụ của toàn Đảng, 
toà đân, nhất là đối với thi;nh niên, 
theo đúng lời dạy của Dác Hồ. Đặc 
biệt đối với dân tộc ÍL người, cân chú 
ý giúp cho họ mau nàng cao trình đò 
quản lý, 

Đồi với các em nhỏ, phải kết hợp 
học tập với lao động sản xuất đề 
giúp các em chíng những' nâng cao 
trình đọ học vấn mà còn biết cần, 
kiệm, liêm, chính. Việc giáo dục (rong 
nhà trường phải kết hợp các mặt: 
trí, đức, l¿o, thể, mỹ. 

Muốn đôi mới tư duy, đổi mới con 
người, mà khônø đôi mới nền giáo 
dục phồ thông và đại học, thì không 
đồi mới được gì cả. Đồi mới tư duy 
thì trước tiên phải doi mới tư duy 
đối với ngành giáo dục. Coi trọng 
con người, phát huy khả năng tự do 
phát triền của con người là mục dích. 
cứu cánh, cũng là phương tiện đề 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, thì phú 


coi trọng hàng đầu ngành giáo dục. . 


Có diệt được giặc đốt mới diệt được 
giặc đói và giặc ngoại xâm, giải 
phóng hoàn toàn con người: Í 

« Đảng ta là văn mỉnh, là đạo đức », 
đòi hói đẳng viên, cân bộ vữa ph: 
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có trí tuệ, vừa phải co phảm chát 
đạo đức cach mạng cao quý. 


Đảng muốn luôn luôn ngang tầm với 
nhiệm vụ, thì phải thường xuyên đồi 
mới, đổi mới tư duy, đồi mới con 
người. Có vậy mới xứng với lý tưởng 
chủ nghĩa cộng sản là thanh xuân 
của thế giới. 

Phải luôn chú ý trể hóa đội ngũ 
của Đảng. Một mặt, phải thường 
xuyên tiến hành tự phê bỉnh và phê 
bình, coi đó là quy luật phát triền của 
Đảng và của xã hội ta. Dù việc to 
hav việc nhỏ, nói cho nhau biết ngay, 
như thế đề giúp nhau đỡ sai lầm, đỡ 
sa đọa mà không đụng đến tự ái của 
nhau. hhi nào anh em cố chấp, khong 
chịu sửa, thì mới đưa ra chỉ bọ, chứ 
lầu lầu mới đưa ra chi bộ tự phẻ 
bình và phê bình, thị đẻ quan trọng. 


. hóa vấn đề, để phát sinh xung dói.: 


Mặt khác, thường xuyên nàng cao 
trình độ hiều biết cho rhau. Mỗi cuộc 
họp cớ tác dụng giáo dục như thế 
cũng là một cách trẻ hóa tư duỷÿ cán 
bộ, đảng viên. : 

Cần lựa chọn trong thanh nièn 
những người tốt, có năng lực, có 
phầm chảt, có sức khỏe, giới thiệu 


_ vào Đang. 


Chẳrg những trong nội bộ Đảng 
phải tiến hành thường xuyên tự phẻ 
bình và phèẻ bình, mà Đẳng cũng phải 
thường xuyên đề nhàn đàn nhận xéi 
Đảng, cán bộ và dáng viên, bảng 
cách định kỷ tiếp dân hay đi xuống 
cơ sở đẻ nghe dân góp ý kiến với 
Đẳng, với các bộ đáng viên. 


Thực hiện dược như thế và phải 
thực hiện cho được như thể thì mới 


“biến Đảng là Đẳng duy nhất và độc 


nhất lãnh đạo. Vì độc nhất lãnh đạo, 
nên phải thật sự đân chủ. Trên eơ sở 
phát huy đân chủ sảu rộng, phải phát 
huy tr do tư tưởng, bản luận với 
nhau, củng nhau đối thoại đi đến 
nhất trí với nhau, hoặc giả có vấn đề 
sau khi bàn luận mà chưa đi đến nhất 


trí, thì thiều số phải phục tủng đa số. 
Một chủ trượng nào cũng ảnh hưởng 
đến quyền lợi của nbân dân và do 
nhân đàn thực hiện, nếu không phục 
tùng đa số mà mạnh ai nấy làm theo 
ý mình, thì hại cho người khác và 
` Người ta cũng không cho mình làm. 


Có người viện cớ rằng trong lịch 
sử thiếu gì trường hợp chận lý lúc 
đầu bị bác bỏ, 


đúng, cho nên nếu có xảy ra bất đồng 
ý kiến trong Đẳng bay là trong nhân 
dân, thì cứ mặc kệ đề họ làm theo 


ý họ. 


"Bác Hồ hồi 3/2/1930; lúc hợp nhất 
ba nhóm cộng sản lại, thành lập 
Đăng cộng sản Việt nam, trong Chính 
'cương tóm tắt và Điều lệ tóm tắt, Bác 
cũng néu lên nhiệm vụ cách mạng là 
"phản để và phản phong, nhưng Bác 
tập trung mũi nhọn vào nhiệm vụ 
chống đế quốc và chống đại địa chủ. 
“Vẽ sách lược, Bác phản hóa cao độ 
giai cấp địa chủ, chia ra ba loại: đại, 
trung, tiêu địa chủ, cố gắng lôi cuốn 


tiều, trung địa chủ và những đăng phái. 


chưa ra mát phản động tập hợp lại 
chung quanh còng nòng. Chủ trương 
đó của Bác bị Trung ương phê bình 
là rơi vào chủ nghĩa dân tộc cơ hội 
hữu khuynh Nhưng Đác phải chờ 
đợi, chứ một mình Bác thì không làm 
được. Mãi đến khóa họp Trung ương 
lần thứ 6 tháng 11/1939, dưới sự chủ 
trì của các đồng chí Nguyễn Văn Cừ, 
Phan Đăng Lưu, I.ê Duân, Võ Văn lần, 
Đảng ta mới trở lại đường tối mà Báo 
đã nêu ra từ lúc đầu. Khóa hợp Trung 
ương lần thứ 7 tháng 11/1940, dưới sự 
chủ trì của đöng chí Trường Chinh. 
cũng khẳng định đường lối này. Cho 

nên, khi Bác về Pác bó, tại Hội nghị 
Trung ương lần thứ 8, 19/5/1911, Bác 


lại khẳng định một lần nữa và phát 


huy đường lỗi của mình lén một bước 
cao hơn. Bác nội, bây giờ mà không 
giai quyết. được văn dê đận Lộc giai 
phóng (hì vạn năm cũng khỏng tranh 


cãm đoán, nhưng về. 
sau lại được thực tiến chứng mìinh là . 


được quyền lợi cho bộ phận, giai cÃp., 
Bác đề nghị hội nghị lập ra. Việt nam, 
độc lập đồng minh gọi tắt là Việt mình 
đề tập hợp toàn thê dàn tộc xung 
quang Đảng. xung quanh Việt minh. 


Vấn đề dân tộc là vấn đề tế nhịu. 
Chúng ta không phải là dân tộc lớn 
nhưng cũng phải là dân tộc nhỏ. Một 
khi cách mạng thành công, chúng la 
sẽ thành lập một nước Cộng hòa đân 
chủ 'Việt nam, còn các bạn Lào, và 
RKhơ-me thi tùy ý bạn. 


Đường lối của Bác đến lúc đó mới 
thắng lợi hoàn toàn. Đường lõi đó đã 


- phát huy được lòng' yêu nước của 


nhân đàn ba nước Đông dương, dem 
lại thành công rực rỡ cho Cách mạng 
Tháng Tám và kháng chiến thắng lợi 
Sau đó, Bác nói: Đăng ta là đảng 
Việt nam nghĩa là đảng của eä đản tộc, 


Công việc gì đụng chạm đến quyền 
lợi người thứ hai thì cũng dòi hỏi sự 


.nhất trí giữa hai người. mới thực 


hiện được, huống hồ công việc dụng 
chạm đến quyền lợi của cả đản tộc,. 
thì càng đòi hỏi ít nhất phải cổ - 
sự nhất trí của đa số trong Đảng, da 
số trong các giai cấp cơ bản. Cách 
mạng không phải chỉ làm bởi những 
người đẳng viên mà còn phải làn: bởi 
đại đa số quần chúng. Chỉ mình dàng 
viên làm, kbông có sự hưởng ứng cửa 
giai cấp và của dàn lộc, nh trao bị 
cô lập: ' : f 


Các cuộc cách mạng đân chủ tư sản 
Au Mỹ nói là nêu cao tự: do, bịnh 
đẳng chung cho mọi người nhưng thật 
ra đó chí là tự dọ, bình dàng cho bọn 
nhà giàu mà thôi. Ngay cả. trong bqụ 
nhà giàu với nhau, LEDNG bọn chủ tư 
bàn, cũng thường xảv ra “hiện tượng 
cá lớn nuốt cá bẻ, chứ không có tự 
do bình đẳng thực sự. Không thể nàb 
có tự do, bình đẳng giữa chữ, và tổ. 
giữa tư bẩn và. vỏ sản, 


Chỉ nói. ngày nay thôi, li, Sa SỂ 
ngang nhiên dưa quân đội, ào: at vào 
a-na-ma mượn cớ ¬là bát tướng: 


lỹ, 


} 


~ 


Nô-ri-ệ-ga buôn lậu ma túy. Cho đủ 
tuớng Nô-ri-ê-ga có buôn lậu ma túy 
chăng nữa, thì Mỹ cũng không có 
quyền gì đưa quân đội xâm chiếm 
nước người ta. Vậy mà đến bây giờ 
quân Mỹ vẫn ở lại Pa-na-ma, viện cớ 
là đề lục soát, tước súng ống mà dân 
Pa-na-ma đùng đề tự vệ chống sự xâm 
lược của Mỹ. Sự thật ai cũng biết là 
nhân dân Pa-na-ma không muốn đề 
đất nước mình bị Mỹ chiếm đóng 
lâu dài và làm thuộc địa của Mỹ. 
Nhưng Mỹ không tha thứ ý muốn 
độc lập của họ. 


Đối với Ni-ca-ra-yoa, cũng vậy. 
Nhân dân Ni-eca-ra-goa dưới sự lãnh 
đạo. của đẳng của Oóc-tê-ga đã.giành 
được chính quyền về tay mình. Thế 
mà trên 10 năm nay, Mỹ đã can thiệp 
bằng đủ cách: giúp súng ống cho bọn 
phần động và bọn chư hầu đánh lại 
nhân dân Ni-ca-ra-goa và phong tỏa 


kinh tế làm cho nhân dân Ni-cea-ra-. 


goa điêu đứng. Khi hai bên. đã thỏa 
thuận mỡ cuộc tông tuyên cử thì Mỹ 
lại tung tiền ra mua phiếu và hãm 
đọa nhân dân, làm cho nhàn dân lo 
sợ chiến tranh kéo dài. Thế là Mỹ đã 
gạt được Oóc-tê-ga ra khỏi chính 
quyền. 


Tự do, bình đẳng gì mà Mỹ cứ 
chiếm đéng Gu-an-ta-na-mô của Cu-ba 
và khiêu khích Cu-ba, hòng đặt Cu-ba 
vào vòng lệ thuộc mình. 


Mỹ can thiệp vào khắp nơi, nhất 


là các nơi yến kém, và tìm mọi cách, 


lãn át đối với các cường quốc tư bản 
thế giới như Nhật bản và Cộng hòa 
liên bang Đức... 


Đối với Việt nam, Mỹ đã làm cuộc 
chiến, tranh 21 năm trời; cuộc chiến 
tranh hũy diệt định đưa nước ta về 
thời kỳ đö đá đã vấp phải một thất 
bại é chề. Chiến tranh đã kết thúc lỗ 
năm rồi mà Mỹ vẫn phong tỏa kinh 
tế đối với ta, và bát các nước tư bản 
khác không được quan hệ buôn bán 
với ta. Mỹ nuôi ủo vọng biến nước 


¡Ö 


VẲ 


Việt nam thành thuộc địa kiều mới 
của Àfÿ. 

Các nước tư bản cho chế độ của 

chúng là tự do dân chủ nhất, có đa 
nguyên, đa đẳng. Nhưng đối với Đẳng 
cộng sản thì chúng tìm mọi cách chèn 
ÉP: thậm chí ở một số nước chúng 
cảm hoạt động ; chúng. còn vu khống 
những người cộng sản là gián điệp 
của nước ngoài và bị buộc tội phản 
quốc. 
_ Ñau khi Liên xô đánh bại phát xit 
Đức, Ý và quân phiệt Nhật, cứu hân 
loại khỏi chế độ nôò lệ đã man của 
bọn phát-zit, chúng buộc phải cho các 
đảng cộng sản và những người cộng 
sản hoạt động, bơi lẽ những người 
cộng sản tham gia chiến đầu chông 
phát xít hăng hái nhất và góp 
phần cho sự tháng lợi, nhưng những 
người cộng sản luôn luôn bị làm khó 
dễ, chỉ được làm những chức vụ thứ 
vếu nào dó, hoặc là bị đuồi khỏi xí 
nghiệp. 

]iiến pháp các nước tư bản còn kiêm 
chế số đại biều của các nơi đồng dàn 
nghèo, nhất Íà nơi có dòng công nhần. 
Thành thử ở các nước đó, số đại biều 
cộng sản trong quốc hội bao giờ cũng 
¡t hơn nhiều so với số đại biều Lư bản... 

Trong các cuộc tuyên cử ở các nước 
tư bản, thường các tập đoàn tư bản 
bỏ ra hàng triệu đô la đề mua phiếu 
cho ứng cử viên của mình. 

Như cuộc tuyền cử ở Ni-ca-ra-goa 
vừa qua, Mỹ vừa chỉ I7 triệu rườỡi đô 
la cho các ứng cử viên được Mỹ ủng 
hộ, vừa đc dọa khủng bố sẽ tiếp tục 
chiến tranh và phong tỏa kinh tế, nếu 
Đa-ni-en Oóc-tê-ga thắng. Khi ứng cử 
viên của Mỹ tháng, tông thống Bu-sơ 
Hiền ra lệnh cho quân Côn-tơ-ra rúi 


_về, và lập tức hứa hẹn viện trợ ào 


ạt cho Ni-ca-ra-goa. Ông Bu-sơ la lửn : 
*® Đân chủ đã thắng. 

Chung quy các cuộc tuyển cứ ở các 
nước tư bản chỉ là những cuộc tranh 
giành quyền lợi giữa các tập doàn tư 
bắn ty với các tập đoan tư bản khác 


) 


mà tốn kém hàng chục, hàng trăm 
triệu đô la. 


Dưới lề ngoài là tự do, bình đẳng 
chung cho niọi người. kỳ thực bọn tư 
bản kếch sử nắm độc quyền tất củ các 
phương tiện tuyên truyền, thông tín 
đại chúng. €&_. 


Những dàng đại biêều quyền lợi cho ` 


đân nghèo như cúc đăng phái tả có 
tiền đàu mà thuê các phương tiện đó, 
huống chỉ còn bị quyền thống trị của 
bọn tư bản làm khó dễ. . 


Tự do dân chú tư sản, chế độ đa 
nguyên đa dáng, theo quan niệm của 
bọn tự bản, là như vậy đó !? 


Ta phải trở lại với những nguyên 
lý của chủ nghĩa Mác — Lê-nin. tư 
tưởng Hồ Chí Minh đề mà hoàn thiện 
chuyên chính vô sản, nghĩa là xây 


dựng một chính quyền của đản, do~ 


dân, vì dàn. 
: x> š 
Có người chấp nhận một dang lãnh 
đạo, nhưng lại đòi da nguyên. Người 
1a làm tường đa nguyên là tự do tư 
Ltưởng.,Chủ nghĩa da nguyên chính trị 


chủ trương có nhiều- khuynh hướng. 


chính trị cùng tồn tại. Chúng đòi hỏi 
các nước xã hộá chủ nghĩa phải cho 
phép các đảng chống cộng, chống chủ 
nghĩa xã họi được tòn tại và phát 
triền, Điều đó là tuyệt đối không thề 
được, vỉ nó rất nguy hiềm cho cách 
mạng và có hại cho lợi ích của nhàn 
dân. Còn tự do tư tưởng thì khác: đồi 
với một vấn đề gì dù to dù nhỏ, có 
liên quan đến quyên lợi của nhàn 
dân, nhiều người có Ý kiến khác nhau, 
thì phải đề cho tự do tranh luận, nếu 


đi đến nhất trí thì tốt, nếu không nhất ` 


trí với nhau thì phải biều quyết, khi 
đó, thiểu số phục tùng da số. Không 
như vậy thì sẽ hỏn ?oạn, Cần phát huy 
gàn chủ, nhưng cần phải chú ý dân 
chủ có kỶ cương. " 
Bác Hồ luôn nhắc chúng ta phải 
đoàn kết. Nói đoàn kết ngụ ý có sự 
bất đồng ý kiến, nhưng phải nhất trí 
chung quanh môt nhiệm vụ lớn bao 


trùm, như thời kháng chiến, thi đòi 
hỏi mọi người phải nhất trí chống 
ngoại xám, giành độc lập cho dân lộc 
vá dân chủ cho nhân dân. 

Khi đã giành độc lập cho đất nước, 
cà nước tiến lên xày dựng chủ nghĩa 
xã hội khát vọng lâu đời của cả loài 
người khỏ đau — thì mọi người phải 
thông suối mục tiêu này; còn về 
phương pháp, biện pháp, thì chúng ta 
phải bàn luận nhiều lần, phải có nhiều 
hinh thức cho sát hợp với mỗi nơi, 
mỗi lúc, mỗi tàng lớp, mỗi bộ tộc, 
mỗi dân tộc..., phải có sách lược mềm 
dẻo đề lôi cuốn mọi người trong cả 
nước vào sự nghiệp cách mạng 
chung. | 

Như trên đã nói, xã hội xã hội chủ 
nghĩa không phải tự phát mà có ; nó 
đòi hỏi phải có trình độ khòa học kỹ 
thuật cao, đồng thời đòi hỏi mọi 


"người phải thấm nhuần đạo đức cần, 


kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Do 
đó, phải có những biện pháp sát đúng 
đề giáo dục cho mọi người vừa có 
trình độ văn hóa cao, vừa có đạo đức - 
cách mạng vững; lại hải có đường 
lối và chiến lược phát triền kinh tế - 
xã hội dúng, như Đăng ta bây giờ chủ 
trương một nền kinh tế hàng hóa 
nhiều thành phản, theo định hướng 
xã hội chả nghĩa. ` 

Càng phải đi vòng vẻo (chân lý là 
như vậy, không có con đường thẳng 


"tắp dẫn tới xã hội chủ nghĩa), càng 


không được chệch hướng xã hội chủ 
nghĩa. Cho nên, Đăng lãnh dạo ph:i 
phát huy cao độ tỉnh thần dân chủ và 
kỶ luật, tập hợp chọ được những 
phân tử ưu tú của giai cấp và của 
đàn tộc. Qua những giai đoạn đấu 
tranh. Đảng phải thanh lọc những 
hạng người báo thủ hay bất lực, và 
thường xuyên bồ sung bằng những 
lực lượng mới tiến bộ, làm cho Đẳng 
luôn luôn trẻ trung, thanh xuân: 


TP.Hồ Chí Alinh 
lhúng 10-1990 
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Dân chủ hóa từ nền kinh tế 


hàng hóa trong chủ nghĩa xã hội 


_ RONG còng cuộc đôi mới 
/ ở nước ta, dàn chủ hóa mọi 


mặt đời sống xã hội với định 

hướng xã hội chủ nghĩa là 
một nội dung cơ bản, đồng thời là 
một. quá trình rất phức tạp. Chế độ 
xã hội chủ nghĩa mang bản chất dàn 
chủ bao hàm trong nó một nên kinh 
tế dân chủ. Thực tiễn tìm tòi, thê 
nghiệm đã cho thấy nền kinh tế hàng 
hóa nhiều thành phần theo con đường 
xã hội chủ nghĩa là nền kinh tế mang 
tính chất dân chủ, tiến bọ, phủ hợp 
- Với điều kiện lich sử cu thề của nước 
ta hiện nay. 

Sự phát triên uền kinh tế ấv và 
những thành tựu bước dầu của nó đã 
và đang tác động rõ rệt đên toàn bộ 
nên dân chủ xã hội và góp phần trực 
(tiếp vào việc xác lập nhận thức mới 
về chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa và 
quả trình xây dựng chế độ ấy. 


Nên kinh tế mới — bước khởi 
đâu, tạo đà thúc đầy quá trình 
dân chủ hóa xã hội 


Sau cuộc chiến tranh giải phóng, 
đất nước ta chuyền sang thỏi kỳ lịch 
sử mới, nhiệm vu xây dựng được đặt 
lên hàng đầu. Trong sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, nước ta 
không tránh khỏi tình trạng rập 
khuôn mò hình chủ nghĩa xà hỏi hành 
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ĐÀO XUÂN SÂM” 
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chỉnh nhà nước (thịnh hành ở các 
nước xã hội chủ nghĩa nhiều thập 
ký qua). Về kinh tế, tiếp tục áp 
dụng chính sách công cộng hóa, hiện 
vật hóa, với cơ chế quấn lý rất tập 
trung và bao cấp (cộng thêm tính 
mệnh lệnh như trong thời chiến) 
Chuyền sang điều kiện hòa bình, 
chính sách và cơ chế quản lý kinh 
tế đó trở nên mất đân chủ, kìm hãm 
sản xuất, ách tắc lưu thông, đưa đến 
hậu qua nghiêm trọng: xã hội trì trệ, 
rồi loạn, không được lòng dân. Chính 
Llừ thưc tế đó. cuộc “đổi mới có tính 
cách mạng đã được Đảng và Nhà 
nước ta đề ra. Công cuộc đổi mới đó 
chính là sư dứt bỏ mô hình cũ. tìm 
LÒi, sáng tạo, nhận thức lại và từng 
bước xây dựng chủ nghĩa xã hội với 
ý nghĩa là một chế độ kinh tế xã hội 
mang bản chất dân chủ. 

Sự ra đời. phát triền nền kinh tế 
hàng hóa nhiều thành phần đi lên chủ 
nghĩa xã hội đã diễn ra như là niột 
tất vếu lịch sử, một đòi hỏi bức xúc 
về Llự do. về quyền đản chủ của đồng 
đo nhân dàn lao động. Đó là bược 
khởi đầu của quá trình dân chủ hóa. 

Đảng ta từ Nghị quyết lội nghị lần 
thứ 6 Ban chấp hành trung ương khóa 
IV (1979) đến Nghị quyết Hội Nghị lần 
thứ 6 Ban chấp hành trung ương khóa 


ˆÝ (Giáo sư kinh tế học 


VI (1989), trải qua 10 nắm mò mắm, 
trăn trở, đề đi đến khẳng định một 
đường lối đúng đắn. Đó là đường lõi 
phát triền nền kinh tế hàng hóa có kế 
hoạch gồm nhiều thành phần đi lên chủ 
nghia xã hội. 


Nta kinh tế hàng hóa của ta khác 


về chất so với nền kinh tế hàng hóa 


phát triền theo con đường tư bẳn chủ 
nghĩa. Nó ra đời trong điều kiện có 
nhà nước cách mạng do đảng cộng 
sản lãnh đạo trên cơ sở đã xóa bỏ các 
giai cấp địa chủ và tư sản. Trong nền 
kinh tế mới tuy vẫn còn người giàu, 
người nghèo, nhưng khong có và 
không thề có tiền để đề phục hồi aác 
giai cấp thống trị, bóc lột, càng không 
thề phân cực xã hội thành giai cấp 
tư sản và vô sản. Trong điều kiện 
công hữu là nhân tố chủ đạo, các 
thành phần và hình thức kinh tế tư 
hữu không có đất đề phát triên thành 
đại tư bản, mà hoàn toàn có kha năng 
_ theo con đường của chế độ hợp tác xã 
hội (chủ nghĩa (nền kinh tế xã hội chủ 
nghĩa được hiều như chế độ kinh tế 
hợp tác theo tư tưởng L.ê-nin). Di 
nhiên, trong nền kinh tế ấy, sự binh 
đẳng vẫn chưa vượt ra ngoài khuôn 
khồ của nguyên tắc pháp quyền tư 
sản. Nhưng dẫu sao, nó có triền vọng 
phát triền, đang từng bước tạo ra 
những nhân tố mới, xóa dần sự bất 
- eông và bất bình đẳng. 


Quá trinh chuyên sang nền kinh 
tế hàng hóa nhiều thành phần mang 
tính quần chúng sâu rộng và đã tác 
động tích cực đến việc giải phóng 
tiềm năng lao động sáng tạo, phát 
triền sản xuất, mở rộng lưu thông, 
xác lập một bước quyền và trách 
nhiệm của cả người sản xuất, người 
tiêu dùng trong xã hội. Không khi cởi 
mở dân chủ từ kinh tế đã lan tỏa, trở 
lại thúc đầy mạnh mẽ các mặt đồi 
mới khác, đặc biệt tạo tiền đề hỉnh 
thành con người mới, con người công 
đân có khả năng làm chủ trong môt 
xã hội công dân. 


Hình thành con người công 
dân mới trong xã hộ: công dân— 
một yếu tổ quan trọng của nền 


- đân chủ 


Từ khi nước ta chuyềh sang phát 
triền nền kinh tế hàng hóa nhiều 
thành phần, xuất hiện ba hiện tượng 
kinh tế đáng lưu ý: 

— Chế độ hợp đồng, chế độ giao 
khoán đã thay dân chế độ lao đọng 
biên chế (trong khu vực quốc doanh) 
và chế độ thống nhất quản lý ăn chia 
phân phối (trong hợp tác xä) 

— Xu hướng hữu sẵn hóa một bộ 
phận quan trọng những người lao 
động trong kinh tế quốc doanh và 
kinh tế tập thê (do khuyến khích 
phát triền kinh tế gia đình và các hình 
thức giao thầu, giao khoán, hùn vốn 
kinh doanh...) 

= Xu hướng phát triền quan hệ hợp 
tác, liên doanh, liên kết các thành 
phần theo nguyên tác dân chủ. tự 
nguyện, cùng có lợi (với công hữu là 


chủ đạo), hoạt động theo luật kinh 


doanh thống nhất. 


Những hiện tượng mang tính tất 
yếu và tiến bộ về kinh tế đó đã tác 
động tích cực đến sự ra đời của con 
người mới — con người lao động công 
đân tự đo trong xã hội công dân kiều 
nới. Hình thức lao đông hợp đồng 
và giao khoán,gán liền với việc hữu 
sản hóa một bộ phận quan trọng 
những người lao động trong kinh tš 
quốc doanh và tập thê, chính là sự 
xác lập quyền tự chủ của cả nhân về 
lao động và vốn sản xuất kinh doanh. 
Hình thức đó đã đầy lùi những xu 
hướng không lành mạnh phô biến 
trong khu vực kinh tế nhà nước và 
kinh tế tập thề: một lớp người lao 
động không hề chú ý đến tiết kiệm. 
đến tích lũy; một lớp người cố tỉnh 
lần trốn lao động và nghĩa vụ xã hội 
nhưng rất nhanh nhạy, khôn khẻo 
trong giành suất ăn chia, hưởng chênh 
lệch giá; một lớp người chuyên tìm 
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ô dù, lo lót đề giành vị trí an nhàn, 
đặc quyền, đặc lợi. Nó còn đầy lùi 
một đạng bất công giữa một bên là 
người có chức có quyền trong' bộ máy 
quản lý ngày càng đông đúc với một 
bên là những người lao động dưới 
quyền bị nghèo đi, làm việc bị động, 
chỉ biết thừa hành mệnh lệnh, không 
có bản lĩnh, không biết tự chủ, không 
chịu trách nhiệm, không cần sáng tạo, 
miễn .sao được lòng cấp trên. Nay 
trong điều kiện thực hiện chính sách 
và cơ chế quản lý kinh tế mới, trong 
đó có sự phân công lao động và phân 
chia quyền hạn hợp lý, mỗi người 
được làm chủ về lao động và vốn sản 
xuất kinh doanh của mình, tạo khả 
năng đề họ tự lựa chọn, tự quyết định 
phương án kinh tế, tự chịu trách 
nhiệm vật chất với kết quả sản xuất 
kinh doanh trong khuôn khô những 
khế ước, hợp đồng và luật pháp. Hình 
thức kinh tế như vậy thường xuyên 
tác động, hình thành dàn phầm chất 
cơ bản của người lao động kiều mới: 
vì lợi ích thiết thân mà đua tranh 
lao động, hãng say với hiệu quả cao, 
chăm lo tích lũy vốn và nàng cao trình 
độ; cũng vì lợi ích thiết thân mà 
quan tâm, có ý thức trách nhiệm với 
lợi ích người khác, lợi ích tập thề và 
toàn xã hội. Nói cách khác, lẽ sống 
“nhất nghệ tỉnh nhất thần vĩnh » và 
triết lý ccùng có lợi trong lao động 
hợp tác? đã có cơ sở kính tế dễ bảo 
đàm. Đó thực sự là bước tiến quan 
trọng trong tiến trình dàn chủ. . 


Trohg không khí đôi mới, với sự 
đua tranh của nhiều thành phần kinh 
tế, hoạt động thị trường xã hội cũng 
trở nên sôi dòng, thộn nhịp. Người 
tiêu dùng ngày nay quả có phần phăn 
khởi và tự tin hơn trước. Người lao 
động (dòng thời cũng là người tiêu 
đùng) đã có thê được tự do lựa chọn 


không phải chỉ vài mặt hàng thiết 


yếu, mà đã quan tàảm đến tất cả những 
gì cầncho cuộc sống, phù hợp với nhu 
cầu, thị hiếu và túi tiền của mình 


-0 


(điều mà trước đây không ai đảm nghĩ 
đến) Người tiêu dùng bưới. đầu dã 
được tôn trọng. Các nhà sản xuất kinh 
doanh ngà y càng phải chú ý lắng nghe, 
tìm hiều, cân nhắc, thận trọng và 


nâng cao đần ý thức phục vụ người tiêu 


dùng. Cái thời mất dân chủ, người 
sản xuất thì cứ việc sản xuất vô tội vạ 
hàng loạt sản phầm kém chất lượng, 
người kinh doanh tha hồ găm hàng, 
định giá tùy tiện, cửa quyền, hạch 
sách người tiêu dùng, đã dần đần qua 
đi. Trong nền kinh tế mới, rồi đây nhà 
nước sẽ còn pháp luật hóa các quyền 
và lợi ích của người tiêu dùng. 


Như vậy là với nền kinh tế mới, cả 
xã hội đang có không khí mới trong 
mối quan hệ dân chủ, cùng hợp 
tác, cùng có lợi và tôn trọng lần 
nhau. 

Một điều đáng quan tâm hơn nữa là, 
trong điều kiện nền kinh tế hàng hóa 
nhiều thành phần ở nước ta, cũng dã 
xuất hiện cơ cấu và quan hệ giai cấp 
mới. Không thề đơn giản như cách 
nghĩ trước đây rằng xà hội ta, ngoải 
giai cấp công nhân, nông dân tập thề, 
tầng lớp trí thức, còn có thêm thành 


phản kinh tế tư nhân và cá thê (coi 


nó như một cái gi đó tất, yếu có mặt 
trong thời kỷ quá độ và nằm ngoài 
chủ nghĩa xã hội). Ngày nay,'quu thực 
tế, chúng ta đang dần dần có một ý 
niệm mới về giai cấp và c€ơ cấu giai 
cấp trong xã hội có nền kinh tế hàng 
hóa. Đại thề có hai đặc trưng đáng 
chú ý: 


— irong điều kiện của chế độ kinh 
tế với tư cách ià một hệ thống mới 
pề chõãi (công hữu là chủ đạo, định 
hướng lên chỉ nghĩa xã hội) mọi phần 
tử thuộc các thành phần kinh tế khác 
nhau trong hệ thống, Ít nhiều đều 
mang tính chất của hệ thống và ngày 
càng gắn bó, đan kết trong hệ thống 
(vừa có đua tranh, cạnh tranh, vừa có 
liên kết hợp tác, và điều quan trọng 
là không đề nảy sinh mâu thuẫn đối 
kháng). : 


— Trong nội bộ nhân dân có một 
Tiên minh chiến lược đã -thay đồi cơ 
cấu nhưng luôn hợp tác chặt chẽ với 
nhau từ lĩnh vực kinh tế đến lĩnh Yvực 
chính trị. Lực lượng này làm nòng 
cốt đầy xã hội đi lên. 

Khối đại đoàn kết loàn dân trong 
sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội 
đã bước đầu được dặt trên cơ sở nền 
kinh tế mới, có sự chuyền dần eơ cấu 
xã hội, cơ cấu giai cấp, phù hợp với 
quy luật phát triền, tiến bộ. Các đoàn 
. thề quần chúng cũng phải tự đỏi tên: 
Tồng công đoàn nay đôi thành Tồng 
liên đoàn lao động Việt nam; Hội 


nông dân tập thề nay thành Hội nông ' 


đân Việt nam... Đây là một thành quả 
trong sự nghiệp dân chủ hóa xã hội, 


Tiếp tục khắc phục khó khăn 
. đề phát huy dân chù 


Tử năm 1989, với đặc điềm cơ bản 
nhất là bước ngoặt sang nền kinh tế 
hàng hóa trên thực tế, nước ta đã có 
những chuyền biến quan trọng: sản 
xuất từng bước phát triền, hàng hóa 
đồi dào hơn; mở rộng xuất nhập khầu 
gắn liền với việc đây lùi siêu lạm 
phát, tạo khả năng ön định giá cả và 
giá trị đồng tiên. _ 

Tuy vậy, chúng ta vẫn còn những 
khó khăn phải vượt qua: 

— Bên cạnh hoạt động sản xuất 
kinh dcanh và đời sống xã hội có sự 
bừng nở công khai, mạnh mẽ, lại có 
sự phát triên mang tính chất lộn xộn, 
phân tán nhỏ lẻ (trong sản xuất kinh 
doanh) và sự hoạt động của nền kinh 
tế ngầm rất lớn, của việc làm ăn phi 
pháp bất lương nghiêm trọng. 

— Hiệu lực quản lý và hiệu quả sản 


xuất kinh doanh của hệ thống quản lý. 


kinh tế xã hội và quản lý sẵn xuất 
kinh doanh thuộc khu vực phà nước 
vốn đã thấp kém, nay càng bộc lộ sự 
yếu kém, ngỡ ngàng, lúng túng trước 
bước ngoặt sang nền kinh tế thị trường. 
Hơn nữa, hệ thống ấy còn là nơi trú 


ngụ chính của bai tệ nạn : buòn lâu và 
tham nhũng. 


Từ thực trạng đó có thề rút ra kết 


luận gì ? 


Trước hết, bước tiến kinh tế từ 1989 
thề hiện bước ngoặt mới từ chính 
sách và cơ chế cũ sang chính sách và 
cơ chế mới; đồng thời, thề hiện sự 
chỉ đạo dứt khoát ở cấp vĩ mô (cả 
trên quan điềm cũng như trên một 
loạt biện pháp điều hành) nhằm mở 
thông thị trường trong nước và xuất 
nhập khầu, chấp nhận giá cả và tỷ giá 
thị trường, xử lý lãi suất... Nhờ chính 
sách mới và sự chỉ đạo chiến lược 
nhất quán đã tạo ra bộ mặt mới của 
xã hội và tạo ra thế chiến lược, ngay 
trong khi bộ máy quản lý kinh tế và 


_ khu vực kinh tế nhà nước còn rất 


yếu kém và nhiều tiêu cực. Điều đó 
càng nói lên rằng, chính sách kinh tế 
mới là một tất yếu và vai trò chỉ đạo 
của tầm vĩ mô là vô cùng quan trọng. 

Thứ hai, tình trạng vô chính phủởmột 
số nơi trong hoạt động sản xuất kinh 
đoanh và trong đời sống xã hội, sự yếu 
kém và những tệ nạn quan tiêu, tham 
nhũng trong bộ máy quản lý và trong 
khu vực kinh tế nhà nước tuy có nhiều 
nguyên nhân, nhưng xét cho cùng, là 
di hại của chính sách và cơ chế quản 
lý kiêu cù. Nay đói mới chính sách 
và cơ chế quản lý kinh tế với quan 
điểm phát triền nền kinh tế hàng hóa 
nhiều thành phần mang tỉnh thần dân 
chủ, đặt nó ở vị trí chiến lược lầu 
dài, có thề làm cho người lao động, 


người sản xuất kinh doanh thuộc mọi 


thành phần, vì lợi ích thiết thân mà 
tử bỏ cách làm ăn đối phó lần trốn 
chính sách và cơ chế chính thống hợp 
pháp trước đây, tự nguyệnđi vào xu 
hướng làm ăn công khai, lương thiện 
hợp pháp trong sự thống nhất giữa 
lợi ích cá nhân, lợi ích tập thè và 
lợi ích toàn xã hội. 

Giải quyết những khó khăn, lúng 


“túng hiện nay chỉ có thề bằng cách . 


(Xem tiếp trang 37) 
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Nghiên cứu = Trao đồi 


Phải chăng chúng ta trở lại 
với nền kinh tế tiều nông ? 


VNN RONG thập kỷ côn lại, chúng 
ta đang sơ kết nhữn Ì đã 
THẺ 6 6E 


làn được về mặt nông 

nghiệp đề bàn giao cho thế 
kỷ 21 một bệ thống nông nghiệp tiêu 
biều cho vùng nhiệt đới, và đi liền 
với nó, là một quan hệ sản xuất phù 
hợp với những chính sách phù hợp. 


Bước ngoặt lớn trong rông thôn 
rước ta được thực hiện từ tháng 4 
năm 1988 khi có Nghị quyết 10 của 
Bộ chính trị về đồi mới quản lý, 
khẳng định mỏi gia đình là một đơn 
— vị kinh tế tự chủ. Quy mô bình quân 
một nông hộ trẻn phạm vỉ cả nước 
là 0,59 ha. Ở vùng châu thồ sông 
lồng, mỗi hộ tiều nông chỉ có dưới 
0,; ha, so với các nước trong khu 
vực châu Á — Thái binh đương (Ấn 
độ 2 ha, Phi-líp-pin 3 ha) thì quy mô 
đó nữa nhỏ, chủng tôi tạm gọi đó là 
micro tiều nông (Ì), 


- Kinh tế tiều nông có ưu điềm lớn 
được thê hiện trên mảnh đất 5X mà 
trước đây hợp tác xã đã từng giao 
cho xã viên đề làm kinh tế gia đình. 
Có người gọi đó là “mảnh đất thần 
kỳs vì trên diện tích nhỏ nhoi đó, 
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TRẦN. ĐỨC 


Lê 


người xã viên đã tập trung hết sức 
mình nhằm tạo ra quá nửa số thu 
nhập, và hiệu quả đạt được trước 
hết nhờ vào đầu tư lao động của mọi 
thành viên trong gia đỉnh. Nhưng 
người tiều nông không chỉ tận dụng 


lao động mà còn tìm cách tăng hiệu 


suất lao động. Tuy vậy, thu nhập của 
Họ vẫn thấp và đề cực đại hóa thu nhập 
bằng con đường kinh doanh tồng hợp, 
ngoài trồng trọt còn có chăn nuôi, 
làm thêm nghề thủ công, hoặc cày 
thuê cuốc mướn... Bên cạnh những 
ưu điềm kề trên, kinh tế tiều nông 
cũng có những mặt hạn chẽ như thiếu 
vốn, làm marketing kém v.v. Rhi 
tham gia hợp tác xã, những mặt 
mạnh và mặt yếu của nó bẻ biến đạng : 

ưu thế sử dụng lao “động và Cýt đai 
của người tiều nông bị bạn chế 
(như ngày làm việc ít, hình thức 
trồng xen, trồng gối, luân canh hầu 
như biến mất...) do cách quẳn lý của 
hợp tác xã có những mặt gò bó, thậm 
chí cấm đoán ; còn những nhược điềm 
thị bị che lấp do xã viên ỷ lại vào 
hợp tác xã, mọi việc đều đo ban quản 


(l) Tiêu nỏng cực nhỏ 


« 


trỉ hoặšs đội sản xuất định đoạt, việc 
đưa cuộc cách mạng xanh vào đồng 
ruộng tuy Ít nhiều có tiến bệ nhưng 
mức độ, quy mô và điều kiện dều có 
những hạn chế nhất định. ˆ 

i.ấy gia đình làm đơn vị kinh tế 
tự chủ, điều đó phải chăng có nghĩa 
.là chúng ta đề người 'nông dân trở 
lại nền kinh tế tiều nông truyền 
thống xưa kia với cái cảnh «chồng 
cày. vợ cấy, con trâu đi bừa ? trong 
ao tủ tự cấp tự túc chật hẹp ? 

Không, không thể như thế được. 
Sau 30 năm đi theo con dường hợp 
tác hóa, nông thôn tuy ít nhiều có 
đồi mởi, nhưng nhìn tông quát, đó 
văn là ccây đa bến cũ». Phải đồi 
mi nông nghiệp. đồi mới nông thôn, 
đỏi mới người nông dân; muốn vậy, 


phải có econ đò khác đưa?®. Con đò . 


gì vậy? Trước tiên, phải có những 
điều kiện kinh tế — xã hội. - 

xôi lên hàng đầu là vấn đề ruộng 
đất. Đề có sản xuất hàng hóa, một 
mặt cần phát huy năng lực sản xuất 
trên diện tích đã có, nhưng mặt khác, 
không thề không có tiêm quỹ đất 
mới. Song từ nay đến năm 2000, khả 
năng khai hoang chưa thê tiến hành 
với nhịp độ phanh, giỏi lắm đất mới 
khai phá chỉ bù đắp được số điện 
tích mất đi trong bình quân rưộng 
đất của mỗi hộ 

Hướng thứ hai : chủ trương ai giỏi 
nghề gì làm nghề ấy, tập trung ruộng 
đất vào những hộ có khả năng làm 
giàu, số còn lại chuyền sang làm nghề 
- khác. Thoạt nhĩn, chủ trương này có 
nhiều :hả năng thực thi, nhưng khi 
bàn đến các biện pháp thực hiện thi 
thấy vấn đề không giản đơn. Sau khi 
có Nghị quyết 10, ở tất cả mọi nơi, 
nòng dân yêu cầu được cấp ruộng 
đắt, kề cả số cán bộ về hưu và thợ 
thủ công. Tình trạng những người 
không có khả năng làm nông nghiệp 
xin trả lại ruộng đất rất ít xây ra 
Thật ro, với bình quân ruộng đất 
thấp, nông thôn không đủ việc làm. 


Muỏn điêu chỉnh sự phân công lao 
động theo hướng trên, phải có hàng 


loạt chính sách kèm theo, như phát: 


triền ngành nghề, xây dựng công 
nghiệp ngay trong lòng nông thôn, 
đền bù cho những ai tự nguyện trả 


lại ruộng đất đề chuyên nghề. Ơ 


đồng bằng sông Hồng, có điền hình 
Ngô Văn Kich (ngoại thành Hải phòng) 
nhận khoán của hợp tác xã 4,8 ha 
ruộng đất, trong nhà có ð lao động, 
với sự hỗ trợ của cơ giới hóa, đã 
thực hiện vượt mức. kế hoạch sản 
xuất. Giả định mô hình này phô biến 
cho toàn vùng thì chỉ cần 716 000 lao 
động, như vậy sẽ có 3 triệu lao động 
thất nghiệp, không tài nào bố trí 
được việc làm cho họ. 

Hướng thứ ba là mua bán ruộng 


đất của nhau, điều này có thề trở 


thành hiện thực. Theo luật đất đai 
hiện hàn, ruộng đất thuộc sở hữu 
toàn đân, nông dân chỉ có quyền sử 
dụng. Hồi đây, nếu luật đó được bồ 
sung thêm điều khoản công nhận các 
quyền chuyền nhượng, có bồi hoàn, 
thừa kế, thế chấp... trong vòng 20 — 
50 năm, thì điều đó sẽ có tác dụng 
hợp pháp hóa một sự việc đang diễn 
ra tử mấy năm nay, và đày mạnh 
thêm một bước việc chuyền nhương 
ruộ::g đất, nhất là ở những vùng có 
cơ sở hàng hóa phát triên như đồng 
bằng sông Cửu long. Còn ở những 
vùng mới nzày nào đang ngưng đọng 
ở tình trạng tự cấp tự túc như đồng 
bằng sông IHlồng, thì khả năng mở 
rộng quy mô ruộng đất của các nông 
hộ không nhiều. Việc mua bắn ruộng 


° 


đất ở những vùng ngày xưa có tỷ lệ. 


ruộng công khá lớn, Ít nhiều không 
phu hợp với tâm lý của nông đàn. Ở 
đây, còn phải kê đến tác động không 


nho của ý thức hệ xã bội chủ nghĩa : 


với quan niệm cũ kỹ về chủ nghĩa xã 
hội lấy việc công hữu hóa làm mục 
tiêu chính yếu, thi vượt qua trở ngại 
đó đâu có dế dàng. 

Sau ruộng đất là vấn đề vốn. Từ khi 
có Nghị quyết 10, trong nông thôn đã 
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oó sự chuyền hướng về đỗi tượng 
cho vay. Đề buy động tiền nhàn rỗi 
trong nhân dân và cho vay phát 
triền sản xuất, cần chủ ý điều chỉnh 
lãi suất tiền gửi và tiên cho vay một 
cách hợp lý ; điều quan trọng nữa là 
mở rộng mạng lưới ngân hàng nông 
thôn. Đối với các hộ tiều nông, điều 
đáng chú ý không phải là tàng cường 
các khoản trợ cấp của chính phủ, mà 
là cấp vốn tín dụng kịp thời, nhanh 
chóng và thuận tiện, đồng thời giảm 
nhẹ những yêu câu về thể chấp tài 
sản. Về phía nhân dân, cũng phải tăng 
cường tích tụ, tập trung vốn. Trong 
thu nhập của một hộ thường có ba 
phần : một là từ sản xuất. trên mảnh 
đất của từng nông hộ; hai là đi làm 
thêm ; ba là tiền từ nơi khác gửi về 
(chẳng hạn `tiền lương của con em 
làm công nhân viên chức hoặc đi lao 


động nước ngoài gửi về). llai phần 


sau, nhất là phản thu nhập không 
phải từ nông nghiệp, nếu biết huy 
động có thê góp phần đầy mạnh sản 
xuất nông nghiệp. Lại còn phải chú ý 
thu hút vốn của các thành phần kinh 
tế khác. Kinh nghiệm của huyện Hioài 
đức ngoại thành Hà nội cho thấy, do 
biết huy động tư nhàn đi mua và vận 
chuyên sẵn từ các tỉnh trung du và 
miền núi về xuôi, mở rộng mạng lưới 
chế biến thủ công và nửa cơ khí trong 
thôn xóm, đã tạo một khối lượng 
không nhỏ về bột, miến, bánh kẹo 
cung cấp cho các vùng nông thôn. 


Tiếp sau vốn là vấn đề chuyền giao 
kỹ thuật. Phải dùng những hình thức 
thích bợp đề tiến bộ kỹ thuật có thê 
len lỏi đến từng nông hộ. Nếu không 
thay đôi quy mô và trình độ cũng như 
hình thức cơ động tuyên truyền thi 
kết quả sẽ hạn chế. Vì vậy, đi đôi với 
xây dựng những điền hình thâm canh 
tăng năng suất, phát hiện những hộ 
biết cách làm ăn, phải lấy người thật, 
việc thẠt đề thuyết phục nông dàn 
bằng các phương tiện thông tin đại 
chúng như vò tuyến truyền hình. 


24 


.Yiđêô, truyền thanh, bươm bướm, mở 


các hội nghị thao diễn kỹ thuật, tập 
hợp một lúc hàng trăm nỏng hộ. 
Không nên có ý nghĩ cho rằng lấy hộ 
làm dơn vị kinh tế tự chủ thì ruộng 
đất sẽ càng manh mún, làm cho viẻe 
tiếp thu tiến bộ kỹ thuật kém hơn 
lúc còn hợp tác xã (kiểu cũ). 

Điện hình là việc cung cấp công cụ 
và tiến hành cơ giới hóa nông nghiệp. 
Đõi tượng chính hiện nay không phải 
là mấy vạn hợp tác xã mà là 8,5 triệu 
nông hộ. Sau 2 năm hoạt động từ khi 
có Nghị quyết 10, qua' điều tra sơ bộ 
về kết quả đạt được, tôi nhận 
thấy nông dân có yêu cầu cao hơn về 
công cụ và cơ giới hóa so với lúc còn 
hợp tác xã. Có thê phân loại như sau: 


Một, 60—70% nòng hộ còn bàn tự 
cấp tự túc, chỉ cần công cụ cô truyền 
như cày, bừa, căo cỏ v. v. 


Hai, 25—305 nông hộ trở thành khá 
giả, yêu cầu được bồ sung công cụ 
cải tiến như xe đạp thồ, xe vận chuyền 
cải tiến, guồng tuốt lúa, bình bơm 
thuốc trừ sâu đeo vai, bộ bày) nghiên 
thái các loại củ. 


Ba, số nông dân giàu (khoảng 
5—10Ã nông hộ), với diện tích bình 
quân mỗi hộ một vài héc ta trở lên 
(đồng bằng sông lHiồng) hoặc cao hơn 
(đồng bằng sông Cửu long và Tây 
nguyên), có khả năng sắm một máy kéo 
nhỏ loại 12 sức ngựa (có khi kèm thee 
rơmoóe), một máy bơm nước, mội máy 
nghiền, một máy xay xát. Hiện nay, 
trên cả hai miền, có khoảng 5 000 máy 
kéo lớn, 20000 máy kéo nhỏ và 200 008 
động cơ xăng đã tư nhàn hóa, đo các 


trạm máy kéo và các hợp tác xã nông 


nghiệp bán chơ nông dàn. Vì thay 
đôi sở hữu nên máy móc được chăm 
sóc bảo dưỡng tốt, quản lý có hiệu 
quả hơn so với lúc thuộc sở hữu nhà 
nước và sở hữu tập thề. Một thực thể 
đang lớn lén, thúc đầy quá trình cơ 
khí hóa ngay cả ở những vùng như 
đồng bằng sông Hồng. trước đà» 


trởng lầm nông dân khó tiếp thu máy 
móc. Có những nông dân khá giả mua 
máy MTZ cũ đem về tân trang và đi 
cày thuê cho nông dân trong vùng 
rất được ưa thích vì công làm đất 
bằng máy rẻ hơn công làm bằng trâu, 
không những bảo đảm thời vụ mà 
cách thanh toán cũng không phiên hà 
kì.ách hàng. 


Đề có nhiều sản phầm hàng hóa, 
kinh tế gia đình, đặc biệt kinh tế tiêu 
nông, phải gắn với chế độ hợp túc xã, 
nhưng không phải theo kiều cũ như 
những năm trước đày, dựa trên cơ SỞ 
ngày công lao động dã từng là nguồn 
göc của sự trì trệ sản xuất, kéo theo 
tệ tham ô lãng phí. Giờ đây là những 
hình thức tương trợ hợp tác kiều mới, 
phong phú và đa dạng về tính chất, 
trình độ và quy mô, tập hợp dám ba 
hộ, có khỉ vài chục hộ, dựa trên nguyên 
tác thực sự tự nguyện và cùng có lợi, 
cung cấp đâu vào và giải quyết đầu 
ra cho nông đân, chẳng hạn bán tư 
liệu sẳản xuất và tiêu thụ sản phầm, 
xây dựng kết cấu hạ tầng trong thôn 
xóm. Những loại hình bợp tác kiểu 
mới đó hình thành trong lòng hoặc 
bên cạnh các hợp tác xã cũ trên cơ sở 
góp lao động và vốn dưới hình thức 
công ty cô phần ; phân phối vừa theo 
lao động, vừa theo cô phần. Trong 
các nông lâm trưởng quốc doanh 
cũng có mọt.tỉnh hình mới xuất hiện 
với các hình thức kinh tế hỗn hợp 
giữa các hộ công nhân, nông dân với 
kinh tế quốc doanh;đơn vị nhận 
khoán không phải là đơn vị làm gia 
-cœông như trước, mà tự chủ kinh 
đoanh ;các, loại hình kinh tế trẻn 
có sự gắn bó mật thiết với kinh tế 
quốc doanh, thông qua vai trò dịch vụ 
và kết cấu kính tế — xã hội của kinh tế 
quốc doanh. Ở đày, lợi ích của người 
lao động được quan tâm đầy đủ, trong 
khi kinh tế quốc doanh vẫn thuộc sỞ 
hữu nhà nước ; kinh tế gia đình, kính 
tế hơp tác xã đan xen vào kinh tế 
quốc doanh, có sự kết hợp hài hòa 


giữa các thành phần kinh tế dựa trên 
cơ sở đồi mới sở hữu, biến kinh tế gia 
đình dần dần trở thành trang trại, 
trong khi kinh tế quốc đoanh làm 
nhiệm vụ cung cấp đầu vào, giải quyết 
đầu ra và xảy dựng kết cấu hạ tầng 
phục vụ kinh tế gia định. Con đường 
của nông thôn nước ta đã bắt đầu 
sáng tỏ. Đó là eon đường kinh tế trang 
trại nhỏ như các nước trong khu vực 
châu Á— Thái bình dương; con đường 
đó lâu dài, gay go và phức tạp, với 
nhịp độ phát triền từng vùng có khác 
nhau : chẳng hạn, các vùng như đồng 
bằng sông Cửu long (bình quản hiện 
nay 0,94 ha một hộ), như Tây nguyên 
(0,88 ha một hộ), có thẻ nhanh hơn so - 
với đồng bằng sông Hồng (0,3 ha một 
hộ). Con dường kinh tế trang trại nhỏ 
không tách khỏi làng xã với những 
lùm tre xanh và ngôi đình trwyền 
thống chứa đựng nội dung mới của 
nhà văn hóa nông thôn, kết tỉnh những 
thuân phong mỹ tục, truyền bá nền 
văn hóa mới, xây dựng con người 
mới, tồ chức những cuộc giải trí vui 
chơi lành mạnh. 


Lấy gia đình làm đơn vị kinh tế 
tự chủ, điều đó có nghĩa là nhà nước 
không bỏ mặc nông thôn cho thị trường 
mà phải can thiệp đề khuyến khích 
hoặc đôi hướng sự phát triền của nông 
thôn. Muốn vậy, ngoài những clhính 
sách nêu trên, trong các chương trình 
và dự án, tư tưởng chủ đạo phải nhắm 
kích thích mọi tầng lớp xã hội đẻ dù 
lợi ích riêng tư có khác nhau, họ vẫn 
hướng vào những mục tiêu chủ yếu, 
bao đảm lợi ích xã hội. Điều đó đòi hoi 
phải điều chính phương pháp luận và 
thực tiền kế hoạch hóa phát triền 
nông nghiệp, vừa chủ ý lợi ích của 
kinh tế tiêu nông, vừa quan tâm đến 
khu vực trang trại ngày càng được 
mở rộng. Trong việc bố trí ehÏi tiêu, 
phải vừa chú ý chỉ tiêu tồng sản lượng 
đề bảo vệ quyền lợi của tiều nông, 
vừa chủ ý chỉ tiêu mức độ gia tăng, 

(Xem tiếp trang 42) 
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Nghiên cứu — Trao đổi 


Kích thích tính tích cực của 
người lao' động thông qua 


lợi ích cá- nhân 


UỐT một thời gian đài, với 
kinh nghiệm của những năm 
- kháng chiến, chúng ta thưởng 
nghĩ rằng chỉ cần kích thích 
tỉnh tích cực của người lao động bằng 
sự động viên tỉnh thần, bằng lời kêu 
gọi về lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa 
xã hỏi, là đủ. Mặt khác, đo quan niệm 
ấu trĩ về chủ nghĩa xã hội, do hiều 
sai và vận dụng sai quy luật về sự 
phù hợp của quan hệ sản xuất với 
tính chất và trình độ phát triền của 
lực lượng sản xuất, chúng ta cho 
rằng chỉ cần tiến hành cải tạo quan 
hệ sản xuất cũ, nhanh chóng thiết lập 
sở hữu công cộng đối với tư liệu sản 
xuất, là lập tức sẽ thu được những 
kết quả tích cực trong sàn xuất, Trong 
bối cảnh ấy, mọi sự quan tàm tới lợi 
ích, nhất là lợi ích cá nhân và lợi 
ích kinh tế, đều bị coi là sa vào rũng 
bùn của chủ nghĩa tư bản, là ee nhân 
chủ nghĩa, là nhỏ nhen, tầm thường, 
Hậu quả của những quan điềm sai 
lầm này là, khi cách mạng đã chuyên 
giai đoạn, khi nhiệm vụ xây dựng xã 
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LÊ HỮU TẦNG * 


hội xã hội chủ nghĩa đã nồi lên hàng 
đầu, nhiều người trong chúng ta vẫn 
chậm nhận ra vai trò của lợi ích với 
tính cách là động lực trong giai đoạn 
mới của cách mạng. Thực tiễn xảy 
đựng chủ nghĩa xã hội Ở ta cũng như 
Ở một số nước anh em cho thấy : đù 
có xảy dựng được một nền công 
nghiệp nặng ở mức độ nhất định, đù 
có đưa được các phương tiện kỳ 
thuật mới, t: âm chí hiện đại, vào sản 
xuất, điều đó vẫn chưa nâng cao được 
hiệu qua sản xuất. Điều quan trọng, 
thậm chí có ý nghĩa quyết định đối 
với sự phát triên của xã hội, là thái 
độ của người lao động đối với công 
việc của minh. Có thề nói rằng, khi 
người lao động không còn thiết tha 
với lao động nữa, thì đấy là dấu biệu 
của khủng hoảng. 

Dấu hiệu khủng hoảng Hy đã xuất 
hiện ở nước ta từ những năm 70 và 
bộc lộ ngày càng rõ. Điều đó buộc 
chúng ta phải suy nghĩ một cách 


* Phỏ viện trưởng Viện Khoe bọc cả hội 
Việt nam 


qchiêm túc, đòi hồi chúng ta phải có 
cái nhìn khách quan về vai trò của 
lợi ích trong sự phát triền của xã hội 

"ừử đầu những năm 80 chúng tạ 
buộc phải chống lại thiên kiến cũ, 
công khai thừa nhận tầm quan trọng 
của lợi ích. Tuy nhiên, cần phải nhận 
rắng trong những năm qua chúng ta 
vẫn chưa thấy hết tầm quan trọng của 
lợi ích, bởi lẽ lợi ích văn còn bị xem 
xét một cách biệt lập, không trong 
hệ thống các động lực của sự phát 


triển xã hội. Có thê nói rằng, dưới áp 


lựz của những sự thật điễn ra trong 
cuộc sống, những sự thật ngoan cố, 
bướng bính, chúng ta đã tự phát 


e 
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Trong chuỗi quy định nhân quả 
Rknách quan nói trên, lợi ích là một 
trong những khâu trung gian, nhưng 
đó là khâu trung gian trực tiếp nhất 
trong việc chuyền hóa những đòi hỏi 
khách quan của hoàn cảnh bên ngoài 
thành động cơ tư tưởng bên tronz trực 
tiếp thúc đầy con người đi đến hành 
động. Vì lẽ đó, không phải ngẫu nhiên 
"khi ta thấy lợi ích là khâu nhạy cảm 
nhất trong toàn bộ chuỗi quy`định 
nhâu quả gày nên hoạt động của con 
người, là huyệt mà sự tác dộng vào 
Sẽ gây ra phản ứng nhanh nhạy nhất 
của cơ thê xã hội. Chính vì chưa thấy 
hết vị trí đặc biệt trên đày của lợi 
lch nên có thề nói, trong những năm 
qua, chung ta vẫn chưa thấy bết tầm 
quan trọng mà nó vốn có một cách 
khách quan, không gì có thê thay thế 
trong việc kích thích tính tích cực 
của người lao động. Điều này thê 
hiện khá rõ trong việc xử lý mối 
quan hệ giữa lợi ích cá nhân với lợi 
ích tập thề và lợi ích toàn xã hôi. 


Trước đây, chung ta bhiều chủ 
nghĩa xã hội như một khối đồng nhất, 


nhận ra tầm quan trọng của lợi feb 
Ni:ưng vì sao lợi ích lại có tầm quan 
trọng ấy ? Ngoài lợi ích ra, có những 
hiện tượ-g xã hội nào nữa có thê 
đóng vai trò động lực của sự phát 
triền xã hội ? Liệu có thề sử dụng các 
động lực khác thay cho lợi ích đề kích 


-_ thích tính tích cực của người lao động 


không ? v.v. Tất cả những vấn đò 
này sẽ nồi rõ khi chúng ta xem xé! 
lợi ích không phải một cách biệt lập. 
mà trong bệ thống các động lực của 
sự phát triền xã hội, đặc biệt trong 
chuỗi quy định nhân quả khách quan 
gây nên các biến cỗ xã hội với các 
khâu chủ chốt liền tiếp như sau: 


Hoàn cảnh bên ngoài |—>| Nhu cầu | Lợi ích |—>| Mục đích |—>|tlành động 


một chế độ mà trong đó mọi tư liệu 
sản xuất trở thành tài sản chung. Tài 
sản chung này liên kết mọi người lại, 
gắn bó họ với nhau như những thành 
viên có chung lợi ích, và khi lợi 
ích chung này được thực hiện thì 
lợi ích cá nhân cũng được thực hiện. 
Cũng vì và, trước đây chúng ta 
nghĩ, nguyên tíc sống trong chủ 
nghĩa xã hội là: lợi ích chang phải 
được đặt trên lợi ích riêng. Như vậy 
ở đây lợi ích riêng đi bị đặt xuống 
hàng thứ yếu, bị xem thường, và cuối 
cùng, khi nguyên tắc sống này bị 
tuyệt đối hóa, thì lợi ích riêng, trên 
thực tế, không còn được thửa nhận 
nữa. Mọi sự quan tâm đến lơi ích 
riêng, lợi ích cá nhân, đều bị coi là 
một quan niệm sống xa lạ với chủ 
nghĩa xã hội. Kết quả là lợi ích riêng, 
với tỉnh cách là một động lực mạnh 
mẽ của sự phát triền xã hội, đã bị 
phủ định, và điều này đã dẫn đến thái 
độ thờ ơ của bản thân người lao S0NG 
đối với lao động. 


MXhận ra sai lầm đó, từ cuỗi những 
năm 70. chúng ta đã tính đến vai trò 


`} | 


cổa lợi ích cá nhân trong các biện 
"pháp nhằm kích thích tính tích 
cực của người lao động. Nhưng từ 
chỗ đồng nhất hoàn toàn lợi ích toàn 
xã hội với lợi ích tập thề và lợi ích 
cá nhân, chúng ta, từ đầu những năm 
&0, lại rơi vào một thái cực khác: 
tách biệt hoàn toàn ba loại lợi ích đó 
với nhau, coi chúng là những cái hoàn 
toàn biệt lập, khòng gắn bó gì với 
nhau. Chính đó là * cơ sở lý luận ? cho 
chủ trương thực hiện “ba lợi ích, 
thực hiện các kế hoạch A, B, C ở các 
đơn vị kinh tế, trong đó kế hoạch A 
bảo đảm lợi ích của toàn xã hội, kế 
hoạch B bảo đảm lợi ích của tập thề, 
còn kế hoạch € bão đảm lợi ích của 
cá nhân người lao động. 


Sai làm của các quan niệm trên 
đây là ở chỗ không thấy mối quan hệ 
biện chứng vừa thống nhất, vừa khác 
biệt, vừa mang tỉnh độc lập tương 
đối của lợi ích cá nhân với lợi ích tập 
thề và lợi ích của toàn xã hội. 


Vấn đề là ở chỗ xã hộ: là một hệ 


thống được tạo nên từ những con. 


người cụ thề. Những con người cụ thề 
này không thê tồn tại một cách hoàn 
toàn biệt lập với nhau. Trong “cuộc 
đấu tranh vì sự sống còn của chính 
bản thân mình, họ có nhu cầu phải 
liên kết nhau lại. Sự liên kết đó làm 
niy sinh ở họ những nhu cầu chung. 
Chính những nhu cầu chung ấy là cơ 
sở làm này sinh những lợi ích chung 


giữa họ. Song ngoài những lợi ích. 


chung này, ở mỗi con người cụ thề 
tùy hoàn cảnh cụ thê còn có vô vàn 
nhu cầu, và do đó, còn có những lợi 
ích riêng khác. Những lợi ích riêng 
ấy có thẻ phù hợp, cũng có thề không 
phù hợp, thậm chí co thề đi ngược 
lại với lợi ích chung. Điều đó không 
chỉ xảy ra trong mối quan hệ giữa 
các lợi ích chung và lợi ích riêng 
khác loại, mà còn xảy ra ngay trong 
mối quan hệ giữa các lợi ích chung 
và lợi ích riêng cùng loại. Do vậy, 
trong hoạt động thực tiễn, sẽ là sai 
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lầm nếu chỉ thấy sự thống nhất mà 
không thấy sự khác biệt, hoặc ngược 
lại, chỉ thấy sự khác biệt mà không 
thấy sự thống nhất giữa các lờ lợi 
Ích đang xem xét, 


Trong các loại lợi ích trên đây, lợi 
ích nào có tác động trực tiếp hơn cả 
trong việc thúc đầy con người đi vào 
hành động? Đề trả lời câu hỏi này, 
trước hết cần, lưu ý rằng, lợi ích tự 
bản thân chưa có được tác động 


. ấy. Tác động ấy chỉ xuất hiện khi lợi 


ích đã được nhận thức, và qua đé, đã 
biến thành mục đích, thành động cơ tư 
tưởng bên trong trực tiếp thúc đầy 
con người hành động, như đã trình 
bày ở trên, Nói cách khác, giữa « lợi 
ích ®* và “mục đích » còn có một khâu 
trung gian nữa, đó là e«nhận thức lợi 
ích»; và chuỗi quy định nhản quả 
q Lợi ích — nhận thức lợi ích ~— mục 
đích — hành động thực biện lợi ích» 
khiến cho vai trò động lực của các 
loại lợi ích khác nhau không còn như 
nhau nữa. Trong các loại lợi ích. lợi 
ích cá nhàn của tửng người cụ thề dễ 
được nhận biết hơn cả, vì nó đáp 
ứng ngay các nhu cầu cá nhân của bản 
thân người ấy. Lợi ích tập thề khó 
nhận biết hơn. Lợi ích toàn xã hội lại - 
càng khó nhận biết hơn, nhiều khi 
đòi hỏi phải có một quá trình nhận 
thức lâu đài. Điều đó giải thích vì sao 
hành động của mỗi con người cụ thề 
thường bao giờ cũng diễn ra trước hết 
nhằm thực hiện lợi ích của bản thân 
mình. Dù muốn hay không chúng ta 
vẫn buộc phải thừa nhận sự thật ấy, 
mà thừa nhận nó cỏ nghĩa là thừa 
nhận rằng lợi ích cá nhân bao giờ 
cũng là động lực trực tiếp và mạnh 


mẽ nhất kích thích tính tích cực 
của con người Còn lợi Ích tập 
thề và lợi ích toàn xã hội thi 


chỉ có thề «thực hiện» được vai trò 
động lực của mình thông qua lợi ích 
cá nhân. Trong thực tế, cũng có những 
trường hợp lợi ích tập thề và lợi ích 
toàn xã hội có tác động mạnh mẽ he» 


lợi ích cá nhân, nhưng điều đó 


thường chỉ điễn ra nhất thời, còn về. 


lâu dài, trong đa số trường hợp, các 
lợi ích ấy chỉ có thề phát huy tác 
động của mình thông qua lăng kính 
của lợi ích cá nhân. Đó là bài học mà 
mãi gần đây chúng ta mới nhận ra và 
đã được ghi vào Nghị quyết Hội nghị 
lần thít sáu BCH TƯ (khóa VĨl) của 
Đảng. 

Nếu lợi ích cá nhân bao giờ cũng 
là động lực trực tiếp và mạnh mẽ nhất 
kích thích tính tích cực của con 
ngưởi thi trong quan hệ hợp tác giữa 
người này với người khác, hay mở 
rộng ra, giữa cộng đồng người này 
với cộng đồng người khác, giữa dân 
tộc này, quốc gia này với dân tộc khác, 
quốc gia khác, nguyên tắc cùng có lợi 
bao giờ cũng là nguyên tắc chi phối 
quan hệ hợp tác ấy. Nếu trong quá 
trình nương tựa nhau đề tồn tại và 
phát triền, một trong các bên tham 
gia hợp tác chỉ muốn mình được cả 
mà không chịu thua thiệt gì, thì quan 
hệ hợp tác ấy hoặc sẽ không thực hiện 
được, hoặc nếu thực hiện được thì 
cũng không thê lâu bền. Có lẽ đó 
cũng là bài học phải rút ra nếu chúng 
ta muốn tìm được những điều kiện 
đề đi lên trong bối cánh hết sức 
phức tạp và đây biến động, hơn nữa, 
biến động vô cùng nhanh chóng, như 
hiện nay trên thế giới. 

Trong số các lợi ích cá nhàn, lợi 
¡ch nào đóng vai trò quan trọng nhất ? 
Đó là các lợi ích kinh tế, vì chúng 
trực tiếp đáp ứng các nhu cầu bức 


thiết sống còn của bán thân con người. 


Vì vậy, coi trọng lợi ích kinh tế, sử 
dụng lợi ích kinh tế đẻ khơi dậy và 
phát huy tính tích cực của người lao 
động là một chủ trương hoàntoàn đúng. 
Tuy nhiên, không nên vì thể mà coi 
nhẹ các lợi ích khác thuộc các lĩnh 
vực chính trị, tư tưởng, văn hóa, v.v. 
T]iếc rằng các lợi ích này chưa 
được chúng ta coi trọng mội cách 
_ thỏa đáng. Nếu như trước đày lợi ích 
kinh tế không những không được chủ 


ý mà- còn bị coi là cái gì xấu xa, lịc 
lõng đối với chủ nghĩa xã hội, đöi 
với phầm chất của người cách mạng, 
kết quả đã dẫn đến cách làm ăn rát 
phi kinh t. thì trong thời gian vừa 
qua, trong quá trình sửa chữa sai 
lầm, chúng ta lại rơi vào một thái 
cực khác, chỉ nhấn mạnh lợi ích kinh 
tế, tuyệt đối hóa nó, mà không thấy 
rằng -ở nơi này, nơi kia: vào lúc này, 
lúc khác, đối với một cá nhàn hay 
một tập thê nhất định, nhiều khi nồi 
lên hàng đầu lại khòng phải là lợi ích 
kinh tế, mà chính là lợi ích chính 
trị, tư tưởng, văn hóa... Thậm chí 
có nơi, có lúc, vì những lợi ích 
này mà phải hy sinh lợi ích kinh 
tế. Chẳng hạn, đề đảm bảo sự phát 
triên lành mạnh của lĩnh vực văn hóa 
văn nghệ, không thê nào chỉ nhấn 
mạnh đến hạch toán kinh doanh; đến 
việc tính toán lời lãi đơn thuần, như 
đã xảy ra trong thời gian vừa rồi. 
Cái được ở đây về kinh tế, không bù 
đắp nồi cái hại đo xu hướng thương 
mại hóa các hoạt động trong lĩnh vực 
này gày ra. Hoặc như trong tỉnh hình 
hiện nay, khảt vọng dân chủ, tự de— 
mọt trong những lợi ích chính trị — 
tỉnh thần của con người — đang nöi 
lên không kém phản bức xúc so với 
lợi ích kinh tế. Có thề nói ở nơi này, 
nơi kia, vào lúc này, lúc khác, việc 
thỏa mãn khát vọng ấy cũng tạo nên 
sự kích thích mạnh mẽ đối với quá 
trình phát triên kinh tế -xä hại, 
không những không kém, mà có khi 
còn hơn cá việc dáp ứng các lợi ích 
kinh tế. 


VÌ vậy, quan tâm đầy đủ đến mọi 
loại lợi ích cá nhân, trước hết là lợi 
ích kinh tế, nhưng đông thời cũng không 
quên các lợi ích khác, tỉm ra cơ chế 
xử lý chúng một cách thỏa đáng, đỏ là 
một trong những biện pháp cực kỷ 
quan trọng đề kích thích tính tích cực 
của người lao động. 


Tuy nhiên, nhấn mạnh việc coi 
treng lợi ích cá nhân, xem lợi ích cú 
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nhân là động lực trực tiếp và quan 
trọng nhất mà việc thực hiện nó tạo 
cơ sử cho việc đáp ứng các lợi ích 
khác, không có nghĩa là khuyến khích 
thực hiện lợi ích cá nhân bằng mọi 
cách. Vì sa vậy? Vì lợi ích của con 
người rất đa dạng, trong đó lợi ích 
của người này chưa hắn đã là lợi ích 
của người khác, thậm chí còn có thê 
làm tồn hại đến lợi ích của người 
khác, đặc biệt là tồn hại đến lợi ích 


của tập thẻ và của toàn xã hội. Chúng - 


ta đều quen thuộc với nhận xét của 
F.J. Đôn-ninh được €C. Mác đàn lại 
trong bộ Tư bản: * Với một lợi nhuận 
- thích đáng thì tư bản trở nên can 
đảm. Được bảo đảm 10 phần trăm lợi 
nhuận thì người ta có thẻ dùng tư 
bản vào đàu cũng được; được 20 
phần trăm thì nó hoạt bát hắn lên; 
được 90 phần trăm thì nó thật sự táo 
bạo; được 100 phần trăm thì nó chà 
đạp lên mọi !uật lệ của loài người; 
được 300 phần trăm thì không còn 
tội ác nào là nó không dám phạm, dù 
có nguy cơ bị treo cô? (I). Đương 
nhiên, nhận xét trên đây rất đúng 
khi nói tới động cơ hành động của 
nhà tư bản. Nhưng theo tôi nợghĩ, 
nhận xét ấy, ở một mức độ nào đó, 
cũng có thề áp dụng khi nói tới 
động cơ hành động của con người nói 
chung, bởiWi mọi người, như đã nhận 
xét ở trên, bao giờ cũng hành động 
trước hết theo tiếng gọi lợi ích của bản 
thân mình. Lợi ích càng lớn thì sức kích 
thích càng mạnh. Đôi khi, đề đạt cho 
được lợi ích lớn, con người có thề 
lao vào hành động bất chấp mọi 


hiềm nguy, mọi hậu quả tiêu cực cho - 


người khác, thậm chí cho bản thản 
« mình. Sự kích thích mạnh mẽ của 
lợi ích có thẻ làm nảy sinh ở con 
người nhiều sáng kiến hay, độc đáo. 
táo bạo, nhưng đồng thời cũng có thề 
làm nảy sinh cả những mưu mò, thủ 
đozn xảo trá, thâm hiểm, thậm chí 
- tàn ác, bất chấp mọi luật lệ, mọi đạo 
lý, cốt sao lợi ích của bản thân hay 
phe nhóm mình được thực hiện Vị 
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vậy, chúng ta cần đặc biệt chủ ý p':: 
biệt lợi Ích chính đáng với lợi ích 
không chính đáng, lợi ích được thực 
hiện bằng những hành vi chính đánh 
với lợi ích được thực hiện ,bằng 
những hành vi không chính đáng. 
Với lợi ích được thực hiện băng 
những hành vi không chính đáng như 
trộm cắp, lửa đảo, tham ô, hối lộ, 
sách n†iễu, cố ý làm sai chế độ chỉnh 
sách đề mưu lợi riêng... — những 
hiện tượng mà rất đáng tiếc hiện nay 
đang diễn ra ngày cảng nhồ biến, 
với quy mô ngày càng lớn, với mức 
độ ngày càng nghiêm trọng, làm thất 
thoát tài sản của nhân dân hàng trăm 


“tỷ đồng, làm băng hoại cả đạo đức, 


nhân phầm... -chúng ta đĩ nhiên 
không những không thẻ khuyến khích, 
mà còn phải tìm mọi cách xóa bỏ. 


Còn.với lợi ích chính đáng thŸ sao ? 
Về nguyên tắc, đây chính là loại lợi 
ích mà chúng ta cần ra sức khuyến 
khích. Tuy nhiên, ngay cả ở đây, lời 
giải đáp cũng không đơn giản. 


Cái khó là ở chỗ ranh giới giữa lợi 
ích chính đáng và lợiiích không chỉnh 
đáng không phải khi nào cũng rạch 
ròi, đứt khoát. Có những lợi ích hòm 
nay là chỉnh đáng nhưng ngày mai 
chưa hẳn đã là chính đáng, hoặc có 
thề là chính đáng về phương diện 
này, trong phạm vi này, nhưng chưa 
hẳn đã là chính đáng về phương 
diện khác, trong phạm vi khác. Chẳng 
hạn, việc theo đuồi mục tiêu làm 
giàu, cho dù làm giàu bằng kinh 
dcanh hợp pháp, mới chỉ vài năm 
trước đây bị coi là không chính đảng, 
nay lại là việc làm chúng ta khuyến 
khich. Hoặc việc thuê mưởn “nhìn 
công trước đây là hành vi trái với 
phầm chất, đạo đức của người cách 
mạng, hôm nay lại là cái chúng ta 
chấp nhận, v.v. Vì vậy, cũng để hiền 


` 


_(1) Cố Mác: Tư bán, Nrb Tiền bộ, Maàtsrco- 
va và Nxb Sự thật Hà Nội, 1984, cập :('¬ 
nhất, quyền Ï, phần IlÏÏ, tr. 315 


vì sao hiện gay ở nước ta, không ít 
kẻ đã có thề lợi dụng những kẽ hở 
trong cơ chế mới đang hinh thành, 
núp dưới chiêu bài ®đôồi mới », «làm 
ăn nàng động?®, đề mưu lợi riêng, 
gây nên những tồn thất rất lớn mà 
tất cả chúng ta phải ganh chịu. - 


Mặt khác, diều nói trên cũng buộc 
những người hiện đang làm nhiệm vụ 
quản lý các quá trình xã hôi ở mọi 
ngành, mọi cấp, phải rất tỉnh táo 
khi xử lý những tình huống cụ thê. 
Nếu không thi môt lợi ích vốn là 
chính đáng, nhưng do được khuyến 
khích thái quá, có thề trở thành lợi 
ích khòng chính đáng, và việc thực 
hiện nó có thể dẫn đến những hậu 
quả tiêu cực khó lường. Có lẽ đàảy 
cũng là điều, theo tôi, khó hơn cả và 
cân được chủ ý hơn cả trong sự 
nghiệp đồi mới hiện nay, khi sử 
dụng cac biện phái kích thích lợi ích 
cá nhàn của người lao động phẩm 
khơi dày, nuôi dưỡng và phát huy 
tính tích cực của họ. 

Vấn đề ở đây không chỉ giản đơn 
là phải tìm mọi cách đề kích thích 
lợi ích, nhất là lợi ích cá nhân của 
người lao động. Điều quan trọng hơn 
là' phải biết kích thích lợi ích cá 
nhân một cách hợp lý, sao cho việc 
thực hiện lợi ích cá nhân không làm 
tôn hại đến lợi ích của người khác, 
nhất là không làm tồn hại đến lợi 
ích của tập thể và của toàn xã hội. 


Làm thế nào thực hiện được điều 
ấy ? Làm thế: nào, một mặt, vừa ra 
sức khuyến khích thực hiện lợi ích 
cá nhàn của người lao động và bằng 


cách đỏ kịch thịch tính tích cực boạt 
-động của họ ; mặt khác, vừa kết hợp 
được một cách hợp lý lợi ích ấy với 
lơi ích của tập thẻ và của toàn xã 
hội ? ỞƠ đây, do sự vô tận và đa dạng 
của các lợi ích và các phương án kết 


_ hợp chúng, chắc khó có một quy trình 


nào mà người xử iý mối quan hệ 
giữa các lợi Ích chỉ cần tuân thủ một 
cách thật nghiêm ngặịt, là sẽ giải 
quvết được một cách tối ưu vấn đề 
được đặt ra cho từng trường hợp cụ 
thê. Ngược lại› chính do sự đa dạng 
của các lợi ích và các phương án kết 
hợp chúng mà việc xử lý đúng đản 
mối quan hệ giữa các lợi ích trong 
từng hoàn cảnh lịch sử, không gian 
và thời gian nhất định, đỏi hỏi một 
sự sáng tạo rất lớn, trước hết ở những 
người làm nhiệm vụ quản lý các 
quá trình xã hội. Có thể nói, sự sáng 
tạo ấy vừa là trách nhiệm, vừa là 
phầm chất cần có ở người quản lý. 
Thiếu nó thì người quản lý sẽ không 
còn thực sự là người quản lý nữa, mà 
chỉ còn là người thừa hành nhiệm 
“vụ tnột cách thụ động. Vì vậy, theo 
tôi nghĩ, cùng với việc cÓ cơ chế thích 
hợp, đúng đăn, chặt chẽ, rõ ràng, có 
pháp luật bảo đảm, thì việc chọn cho 
được những người quản lý giỏi, những 
người thực sự có năng lực đưa ra 
được những phương án giải quyết 
tối ưu cho tửng trường hợp cụ thề 
vốn rất phong phú và phức tạp trong 
đời sống thực tế, là một trong những 
khâu quan trọng trong toàn bộ quá 
trình chọn lựa các biện pháp nhằm 
xử lý đúng đấn mỗi quan hệ giữa 
các lợi ích. 


Nghiên cứu — Treo đổi 
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Những yếu tố có tính động lực 


của xã hội hiện nay 


Ä hội leài người, trải qua 
hàng triệu năm phát triền 
cho đến nay, dù được tồ chức 
theo kiều nào, đều có động 
lực riêng. Xã hội phát triền nhanh 
hay chậm đều do động lực. Thật khó 
mà vươn lên được, nếu xã hội không 
xác định và tạo ra được động lực 
của mình. 

Ngày nay, trước những bước tiến 
như rồng bay ở một số nước mà cách 
đây 10, 15 năm còn là những xã hội 
lạc hậu, và nhất là trước những thay 
đôi không thề ngờ tới ở các nước 
Đông Âu mà chỉ mới đây tưởng 
chửng như vẫn tiến bước bình 
thường, người ta càng muốn xeIn xét 
lại vấn đề động lực của xã hội. 

Vậy thế nào là động lực của xã hội? 
Đó là nguồn khởi dòng, thúc đầy 
những quá trình tiềm tàng, kích thích, 
tiếp thêm năng lượng cho những quá 
trình đang diễn ra, tạo lập điều kiện 
cho những quá trình mới nảy sinh, 
đề đem lại cho xã hội những biến đôi 
thực tế. Động lực của xã hội là cái 
tạo nên sự vận động, phát triên của 
xã hội. Vì thế, nó phát triền theo quy 
luật của xã hội. Né gồm nhiều yếu tố : 


THIỆN NHÂN — HOÀNG CÔNG 


vật chất và tỉnh thần, khách quan và 
chủ quan, xã hội và con người. Động 
lực của xã hội biến đồi, khi điều 
kiện khách quan và chủ quan cho sự 
tồn tại của nó không còn. Song, thay 
đồi và tạo ra động lực của xã hội là 
điều không dễ dàng; nó đòi hỏi phải 
giải quyết hàng loạt mâu thuẫn trong 
xã hội, : 

Có ý kiến cho rằng: giải quyết 
những vân đề cấp bách trong xã hội 
hiện nay chính là giải quyết vấn 
đề động lực của xã hội. Không 
phải thế. 

Không nên nhầm lẫn những công 
việc cấp bách trong xã hội với những 
động lực của xã hội. Đành rằng khi 
giải quyết được một số việc cấp bách 
thì cũng có nghĩa giải quyết được 
một số màu thuẫn gay gắt, do đó, 
tạo điều kiện phát huy các động lực. 
Song động lực là nguồn sức mạnh 
thúc đầy việc giải quyết cÔng việc, 
chứ khỏng phải là bản thân công 
việc. Nếu không có nguồn động lực 
thường xuyên, thì chẳng những công 
việc cấp bách, mà cả công việc 
bình thường cũng không được giải 
quyết. 


Cũng không nên nghĩ đơn giản 
rắng : cứ giải quyết cho được những 
vấn đề cấp bách, là sẽ tạo ra được 
đông lực. Bởi vì, đề trở thành một 
động lực của xã hội, thì cần có sự 
kết hợp hài hòa trong một thề thống 
nhất các yếu tố vật chất và tỉnh thần, 
khách quan và chủ quan, xã hội và 
con người. 


Vậy cái gi là động lực của xñ hội ? 
Nếu xét xã hôi như một thề thống 
nhất liên tục, thì lao động sản xuất 
chính là động lực của xã hội; nguồn 
gốc khách quan của lao động sản xuất 
là quan hệ vừa thống nhất, vừa mâu 
thuẫn, giữa sự tồn tại của con người 
với tự nhiên. Chính trên cơ sở và 
bằng lao động sản xuất, con người đã 
thúc đầy sự tiến bộ của xã hội. 


Nhưng xã hội lại không đồng nhất, 


cả trong không gian và thời gian. 
Điều này trước hết do trình độ lực 
lượng sản xuất mà các thế hệ con 
người đã tích lũy được. Song, đây 
là điều quan trọng: nó liên quan 
đến mối quan hệ giữa người và 
người. Sự ràng buộc và hạn chế của 
người này đối với người kia, sự tô 
chức và quản lý lao động không hợp 
lý, là nguyên nhân của sự trì trệ. Nói 
một cách khác: sự phát triêền nhanh 
hay chậm tủy thuộc kiều quan hệ 
giữa người và người, kiều quan hệ 
sản xuất trên cơ sở lực lượng sản 
xuất nhất định. Sự hình thành các 
quan hệ sẳn xuất lại không phải bao 
giờ cũng diễn ra một cách khách quan, 
phủ hợp với những yêu cầu của lực 
lượng sản xuất. Vi là quan bệ giữa 
người và người, các quan hệ sản xuất 
liên quan chặt chẽ với sự thay đöi 
vị trí, vai trò của những con người 
cụ thẻ. với những lợi ích vật chất cụ 
thê của họ mà trên bỉnh diện toàn xã 
hội, có được hệ thống pháp luật nhà 
nước bảo đảm hay không: 


Vậy dựa vào những tiêu chuần nào 
đề nói quan hệ sản xuất phù hợp hay 
không phù hợp với yêu cầu của lực 


_" 


lịch sử 


lượng sìn xuât?Có thể dựa vào bai 
tiêu chuần sau : Một là, xét về mắt 
hiệu quả vật chất dối với xà hội, các 
quan hệ sản xuất có thúc đầy lực 
lượng sản xuất phát triền, làm lăng 
rõ rệt những nguồn của cải xã hội 
hay không. Hai là, các quan kệ đó có 
đáp ứng được những nhu cầu về vật 
chất và về tỉnh thần — nhân cách của 
con người, của tất cả mọi thành viên 
trong xã hội (tất nhiên, không thề 
như nhau) hay không. Tại sao lại 
nói những nhu cầu về tỉnh thần — 
nhân cách ? Bởi vi đây không chỉ là 
những nhu cầu liên quan tới sự 
hưởng thụ về mặt tỉnh thần, mà còn 
là những nhu cầu liên quan tới những 
khía cạnh của một nhân cách có giá 
trị trong mỗi xã hội cụ thề (xã hội 
càng phát triền thì điều này càng trễ 
nên quan trọng đối với mỗi con 
người). Chúng ta đều biết, con người 
luôn luôn tồn tại trong hai mối quan 
hệ cơ bản. Là kể đối mặt với tự nhiên, 
con người ngày càng thöng nhất hơn 
và do đó, có sức mạnh hơn. Nhưng 
là một cá thê trong cộng dồng, con 
người lại ngày càng khác biệt, phản 
hóa hơn. Y thức của họ về cá nhân 
mình ngày càng mạnh hơn. mang nội 
dung hoàn chỉnh hơn, bao hàm cả 
khát vọng vươn lên so với người 
khác trong hưởng thụ về vật chất, và 


“đặc biệt, về mặt tính thần. Mỗi người 


không chỉ là một cá thề xã hội tiêu 
thụ vật chất ngày một nhiều hơn và 
có chất lượng cao hơn đo ít phụ thuộc 
vào thiên nhiên hơn, mà còn là một 
cá thề sáng tạo ra những giả trị vật 
chất và tỉnh thần ngày càng tính vĩ, 
hoàn thiện hơn, có giá trị thầm mỹ 
hơn, mang đấu ẩn sủa mình hơn. Tóm 
lại, mỗi người mang tính tự do cá 
nhân hơn, tất nhiên trong khuôn 
khồ những qua: niệm mang tính 
về giả trị 2on người. 
Quan niệm về danh dự, phầm giá, 
lòng kiêu hãnh, quyền lực, lợi 
ích... cũng nảy nở theo khuynh 
hướng đó. 


Đa dạng hóa cá nhân, hướng tới 
tự do toàn diện của cá nhân, là 
khuynh hướng xuyên suốt lịch sử và 
ngày càng cao. Điều quan trọng là 
mỗi xã hội phải nắm bắt được 
khuynh hướng đó với nội dung cụ 
thê của nó và thề hiện được điều đó 
trong các quan hệ xã hội, trước hết 
là trong các quarp hệ sản xuất. Những 
nhu cầu, khát vọng thỏa mãn về vật 
chất và tỉnh thần nảy sinh trong khuôn 
khỏ trình độ lực lượng sản xuất hiện 
tại, một khi được nhận thức thì chuyền 
Hóa thành những quan niệm về lợi ích 
cá nhân. Song không phải ai trong 
các tầng lớp xã bội cũng nhận thức 
được điều đó. Nhin chung, phát hiện 
và phát ngôn về những lợi ích đó 
thường là các nhà tư tưởng, các nhà 
trí thức. Nhiều khi, họ thực sự 
là những người khơi mào cho cuộc 
đấu tranh tư tưởng và đấu tranh 
chính trị đề giải quyết những đòi hỏi 
đó Khi lợi ích của người tham gia 
quá trình sản xuất — tức đòi hỏi của 
cá nhân trong sản xuất — được thực 
hiện, thì khi đó có yếu tố cơ bản bảo 
đảm sự phù hợp của quan hệ sẵn xuất 
với những yêu cầu của lực lượng sản 
xuất. Sự phù hợp ấy cũng tạo nên 
những điều kiện đề kích thích các cá 


nhân phát huy bản chất sáng tạo và 


tích cực vốn thuộc con người nói 
chung. Khi lợi ích đã nảy sinh và 
được nhận thức mà không được thực 
hiện, thị khi đó xuất hiện mâu thuẫn, 
trước tiên là mầu thuẫn giữa người 
lao động với bản thân sự lao động và 
,những tự liệu sản xuất, và sau đó, 
là mầu thuẫn giữa người lao động với 
những người nắm giữ tư liệu lao 
động m1"fốn duy trị những quan hệ 
cũ. Về điều này, Mác đã phản tích khi 
bàn về sự tha hóa của lao động trong 
chủ nghĩa tư bản. Sự tha hóa đó là 
kết quả của sự chuyền hóa trong mối 
guan hệ giữa một bên là lao động và 
tư liệu sản xuất với một bên là người 
sàn Kuất: lúc đầu quan hệ này là 
thống abất, là phương thức đề người 
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sản xuất thực hiện những khát vọ ø. 
những lợi ích cá nhân của mình; 
nhưng sau trở thành mâu thuản 
(người lao động bị chính lao động 
và tư liệu lao động thống trị), trở 
thành phương thức đề kẻ chiếm hữu 
tư liệu sẵn xuất bóc lột người lao 
động. Thế là xuất hiện mâu thuẫn đối 
kháng giữa công nhân và nhà tư bản. 
Đề thỏa mãn lợi ích kinh tế, lợi ích 
vật chất, những nhu cầu về tỉnh thần - 
nhãn cách của mình, giai cấp vô sản 
không có cách nào khác: đấu tranb 
chính trị, lật đồ giai cấp tư sản. 


Lịch sử loài người đã cho thấy - 
mỗi thời đại đều có những giai cấp, 
những bộ phận tiên tiến đóng vai 
trò động lực chính của sự phát triền 
xã hội. Trước hết, đó là bộ phận đi 
đầu trong việc nhận thức những mâu 
thuần nảy sinh từ trong sản xuất và 
những quan hệ chỉnh trị — xã hội 
đang ngăn trở việc giải quyết những 
mâu thuẫn đó. liọ phải là những 
người có tri thức mới nhất về tổ 
chức sản xuất, tồ chức các quan hệ 
chính trị —xä hội. Và điều quan 
trọng nhất là họ có lợi ích căn bản 


phù hợp với việc xóa, bỏ tỉnh trạng 


duy trì và điều hòa nirng mậu thuẫn 
đang cần trở xã hội tiến lên. Nói cách 
khác: lợi ích của họ gắn với và cơ 
bản phù hợp với lợi ích của toàn thề 
những người lao động khác. Cũng vì 
vậy, họ có được hậu thuẫn xã hội, 
liên minh được với các giai cấp và 
các tầng lớp khác trong cuộc đấu 
tranh kinh tế và chính trị. Giai cấp 
phong kiến thắng và thay thể giai 
cấp chủ nô chính vì nó làm cho người 
mông dàn tự do hơn, thỏa mãn được 
nhu cầu cá nhân của mình hơn so 
với người nô lệ. Do đó, phương thức 
sản xuất phong kiến có sức sống hơn 
so vơi phương thức sẵn xuất chiếm 
hữu nô lệ. Giai cấp tư sản thẳng và 
thay thế giai cấp phong kiến cũng 
chính vì nó làm cho người công nhân 
có phần tự do hơn, thẻa mãn hơn so 


với người nông dân. Do đó, phương 
thức sản xuất tư bản chủ nghĩa cũng 
phát triền nhanh hơn nhiều so với 
phương thức sản xuất phong kiến. 


` W 


Một thời đại mới đang nẩy sinh 
trên toàn thế giới, trong đó có xä hội 
ta. Hiện nav. về tiền đề vật chất, 
xã hội mới chưa đạt tới trình độ 
khác về chất so với xã hội cũ. 
Xã hội cũ này, trước đây, khi vừä 
thoát thai từ xã hội cũ trước nó, 
cũng vậy. Thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội cho thấy một điều rất 
khác trước. Chúng ta đều biết, cuộc 
cách mạng lật đô tư bản" là nhằm 
khắc phục mâu thuẫn về chính trị, 
giành lấy quyền chỉ phối về nhà nước 


và pháp luật rồi dùng quyền đó đề - 


giải quyết mâu thuẫn về kinh tế, tức 
mâu thuẫn giữa lực lượng sẵn xuất 
và quan hệ sản xuất, mâu thuẫn mà 
giai cấp tư sản giỏi lắm cũng chỉ có 
thê diều hòa phần nào, chứ không thề 
giải quyết triệt đề. Nhưng vì rền sẵn 
xuất ở cảc nước sau cách mìng vẫn 
như cũ (nghĩa là nhìn chung vẫn thấp 
hơn so với nền sản xuất ở các nước 
tư bẫn hiện đại), vì quan hệ kinh tế 
tư bản chủ nghĩa vẫn bao trùm trên 
toàn thế giới và là khuynh hướng 
phát triên tất yếu của những nền sản 
xuât tiền tư bản, cho nèên việc làm 
cho quan bạ sản xuất phủ hợp với lực 
lượng sản xuất ở các nước này không 
thề tùy tiện. Nó phải đặt trong khuôn 
khô của trình độ lực lượng sản xuất 
cho phép. Chỉ khi nào lực lượng sản 
xuất đã đạt đến trình độ phát triền 
rất cao, phương thức sản xuất và 
trao đòi đã khác trước về nguyên tắc, 
thì khi đó mới có thê xác lập quan 
hệ sản xuất mới về chất, thực hiện 
nhàn phối kết qua lao động theo nhu 
cầu cả nhân, làm cho người lao động 


_ hội tư bản chủ nghĩa. 


được tự đo hoàn toàn, thoát khỏi sự 
lệ thuộc vào khả năng lao động. 


Tính kế thừa đối với quan hệ sản 
xuất, nhất là đối với lực lượng sản 
xuất tư bản chủ nghĩa, là ở chỗ: xã 
hội đang trong thời kỳ quá độ phải 
thật sự dựa trên những gì mà xã hội 
trước nó đã có, tiếp tục thích ứng, cải 
tạo và xây dựng những cái đã có 
trong điều kiện mới, đề đần đần có 
một xã hội mới về chất, cao hơn xã 
nhữn.#g nước 
còn chưa qua chủ nghĩa tư bản, thì 
ngay từ đầu, xã hội quá độ đó phải 
xây dựng những yếu tố cần thiết, cả 
về quan hệ sẵn xuất và lực lượag sẵn 
xuất tựa như của chủ nghĩa tư bản, 
đề có điều kiện tiến lên chủ nghĩa xữ 
hội. Tuyệt đối không vì tiến thẳng 
lên chủ nghĩa xã hội mà đối lập hoàn 
toàn với những cái đã có của xã hội 
.cũ. Trên cơ sở kế thửa và xây dựng 
mới, xã hội quá độ cần giải quyết 
từng bước những vấn đề vì quyên 
lợi của người lao động và phát triên 
không ngừng lực lượng sản xuất. 
Không thấy và không đáp ứng yêu 
cầu tất yếu đó sẽ dẫn đến chỗ: quan 
hệ sản xuất không những không phủ 
hợp thêm mà còn mâu thuẫn thêm với 
lực lượng sản xuất. 

Chủ nhân của thời đại quá độ là 
ai? May nói cách khác: Ai là động 
lực chinh của x3 hội trong thời đại 
này ? Đó là giai cấp công nhân, nông 
dân, trí thức. Song đề thật sự trở 
thành chủ nhân và đông lực chính 
của xã hội, một mặt, họ phải dại diệø 
cho một trí thức mới về khoa học tự 
nhiên và xã hội, về ngay những văn 
đề của sẵn xuất, và mặt khác, họ phải 
giải quyết được những màu thuẫn 
của xñ hội, của sản xuất. 


Tạo nên lực lượng sản xuất hùng 
hau và tử đó làm nảy sinh mâu thuẫn 
gAV gắt giữa công nhân và ban thân 
mình, giai cấp tư sản đã dùng nhà 
nước và các œng cụ pháp Inật, cình 
gát... đồ duy trì lợi Í{ch-Íích kỷ của 


kẹ) 


ì 


minh, ngăn cẩn việc giải quyết mâu 
thuẫn đó. Do đó, nó không thề là chủ 
nhân của thời đại quá độ, không thề 
la người đơn phương giải quyết mâu 
thuẫn đó. Nhưng đo có tri thức quản 
lý, đo có›skhả năng thích ứng với 
những quan hệ kinh tế tư bản chủ 
nghĩa còn đang phồ biến, và do lợi 
ích bản thân còn gắn với quá trình 
làm tăng lực lượng sản xuất, nên giai 
cấp tr sản vẫn còn có thê tham gia 
quá trình phát triền tiến bộ của xã 
hởi. Cũng vì vậy, nó còn cần được 
xem như một bộ phận của động lực 
xã hội. Chỉ có điều là nó' không 
thể là người nắm nhà nước, nắm 
hệ thống chính trị và pháp luật 
nữa. 


Với tư cách là những người lao 
động trực tiếp tạo ra của cải xã hội, 
cònø nhân, nông dân và trí thức là 
động lực chính của xã hội. Nhưng họ 
không thề đứng riêng rẽ. Giai cấp công 
nhàn trong xã hội quá độ chưa đại 
diện cho một phương thức sẵn xuất 
mới về nguyên tắc; trong công nhân 
còn có sự khác nhàu về khả năng lao 
động, nên còn có sự phân biệt giữa 
lao động chân tay và lao động trí óc, 
giữa công nhân và trí thức. Vị thế, 
công nhân cũng chưa phải là người 
đơn phương tö chức lao động, sáng 
tạo và áp dụng những thành quả 
khoả học kỹ thuật vào sản xuất. 
Điều mà công nhân trực tiếp cần là, 
trên nền tẳng trình độ kinh tế hiện 
có, khắc phục một phần đáng kê sự lệ 
thuộc vào khả năng lao động, giải 
quyết những lợi ích kinh tế băng một 
chế độ phân phối hợp lý hơn. Sử dụng 
những bình thức trung gian trong 
quản lý, hạn chế sự độc doán của tư 
bản — đó là hình thức thích hợp cho 
nhu cầu đó. Tuy nhiên; nếu không có 
đấu tranh của công nhân, không có 
hệ thống chính trị trong đó công nhàn 
là nền tảng, là bộ phận chủ yếu của 
quyền lực, thì không thê có thời kỷ 
quá độ. 
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Trỉ thức khoa bọc kỳ thuật có val 
trò ngày càng quan trọng, nhưng nô 
không tự thân phát triền mà do yêu 
cầu của cơ chế kinh tế. Sự cạnh tranh 
đòi hỏi, và có khả năng hấp thụ khoa 
học kỹ thuật. Đó chính là động lực 
của khoa học kỹ thuật (tĂng-phen 
từng nói: sản xuất thúc đầy khoa 
học gấp mười trường đại học). Khoa 
học kỹ thuật phát triêền trên quỹ đạo 
như thế, sẽ trở thành một động lực 
của xã hội. 


Phân tích lợi ích và khả năng của 
Các giai cấp và tầng lớp trong thời 
kỳ quá độ, sẽ giúp đánh giá đúng vai 
trò thực tế của họ và xác lập đúng 
mối quan hệ giữa họ. Đánh giá không 
đúng mỗi quan hệ giữa họ sẽ dẫn đến 
xác lập không đúng kết cấu và vai trò 
của thượng tầng chính trị, dẫn đến 
mâu thuẫn giả tạo giữa chính trị và 
kinh tế. Cơ chế quản lý kinh tế tập 
trunsz quan liêu; nẻn kinh tế thoát ra 
khỏi các quan hệ hàng hóa, thị trường: 
sự áp đặt miột cách chủ quan các hình 
thức quan hệ sẵn xuất đối với các lực 
lượng sản xuất — đó là những thí dụ. 
VÌ vậy, xóa bỏ mâu thuẫn giữa chính 
trị, pháp luật và kinh tế, cũng là một 
điều kiện, một động lực cho việc giải 
phóng lực lượng sản xuất, giải phóng 
các quan hệ kinh tế theo nhụ cầu tất 
yếu của nó. 


Suy cho cùng, cái làm cho con người 
hoạt động tích cực là những động lực 
bên trong, những khát vọng cá nhân 
của họ, được thực hiện. Với tư cách 
cá nhân, họ phải được tự do hơn, 
được thỏa mãn những nhu cầu chỉnh 


- đăng của mình hơn. Tất nhiên, những 


nhu cầu về vật chất và những khát 
vọng về tỉnh thần — nhân cách của 
họ được xác lập theo quan điềm lịch 
sử cụ th, phụ thuộc vào mỗi thời 
đại, mỗi trình độ lực lượng sẵn xuất. 
Điều đó liên quan tới cơ chế quan hệ 
xã hội, tới thước đo mà xã hội tạo ra 
đề dánh,giá các giá trị cá nhân. Cơ 


chế đó phải bao hàm sự phản biệt› 
sự khác nhau, sự riêng (ư của mỗi 
người Mội xã hội đồng nhất mọi con 
người, thì không còn cá nhân, khong 
còn ý niệm về giá trị cá nhân; điều 
đỏ trái với con người. Do đó, đề phát 
huy động lực của cá nhân con người 
và biến nó thành động lực của xã hội, 
phải xác lập cho được những điều 
kiện, những quan hệ xã hội trong đó 
mỗi cá nhân, ngoài nguồn động lực 
riêng vì lợi ích cá nhân chính đáng, 
còn quan. lâm tới lợi ích chung của 
toàn xã hội. Sự công bằng, lòng nhân 
đạo, niềm tự bào, sự khen thưởng, 
hình phạt... tồn tại phê biến trong xã 
hội, có tác dụng bảo vệ những giá trị 
cá nhân, nhân cách con người, góp 


phần tạo nên nguồn động lực of 
xã hội. 

Trong xã hội ta hiện nay, việc giải 
quyết thỏa đáng những vấn đề như 
vậy, sẽ khơi đậy tính tích cực của mỗi 
người. Đặc biệt, trong lĩnh vực kinh 
tế, phải bảo đảm thước đo những 
đóng góp cá nhàn vào quá trình tạc 
ra những lực lượng vàt chất mới ebke@ 
xã hội: những giá trị (dưới hình théc 
vật chất khác nhau) thu về phải 
trơng xứng với lượng giá trị có ích 
về mặt xã hội, với sức lao động e& 
nhàn bỏ ra. Nếu chủ nghĩa từ bàn và 
giai cấp tư sản không làm được, thì 
xã hội mới phải và có thề làm dược 
điều đỏ. Đó là một điều kiện quan 
irưọng về mặt xã hội đề tạo nên động 
lực của xã hội mới. 


DÂN CHỦ HÓA... 


(Tiếp theo trang 2f) 


tiếp tục chuyền mạnh, chuyên đến 
cùng sang nền kinh tế hàng hóa với 
quan điềm, một thị trường xã hỏi 
thống nhất, thông suôt cả nước, gán 
với thị trường thê giới : chấp nhận giá 
cả, LÝ giá và lãi suất thị trường. đồng 
thời học cách làm chủ và điều tiết 
thị trường chủ vếu bằng thực lực và 
công cụ tiền tẻ, tài chính. Không làm 
được điều đó, rất dẻ mắc kẹt và có 
nguy cơ quay lại lỗi quản lý cũ với 
nhược điềm tệ hại của nó. 

Như vậy, chính sách kinh tế mới 
mang tính thần dân chủ, phù hợp 


lợi ích đông đảo quần chúng, tụo khả 
mảng vượt qua những khó khăn hiện 
nay. Duv trị và nhất quân đôi mới 
chính sách kính tế xã hội, thực chất là 
từng bước xây dựng xã hội xã họi chữ 
nghĩa từ nền tạng các quan hệ kinh 
tế, quan hệ xã hội. Trên nền làng ấy,- 
mới eó điều kiện đề đổi mới hệ thòng 
chính trị, đặc biệt là đề xâyv dựng 
một nhà nước kiêu mới có thực lực 
về kinh tế, có sự liên mình chặt chẽ 
Điữa Các giải cấp, các tạng lớp khác 
nhau trên tỉnh thản tự nguyện, củng 
làm cuủ xã hội. 


Nghiên cứu — Trae đổi ° 


Từ + đân là góc? 


đến “dân là chủ? 


HAI tới một giai đoạn lịch sử 
phát triển nhất định, người 
(ta mới nhận thức được và 
thừa nhận vai rò của quan 
chúng nhàn dân, và vai trỏ đó 
ngày càng được nâng co theo đà 
tiến hóa của nhân loại. Một trong 
những tư tưởng lớn về vai ErÒò của 
quần chúng nhàn dàn, này sinh từ 
thời kỷ phong kiến, là từ tưởng: 
nước lầy dan làm póc» hàv €địn 
là gö- của nước ». e Gọc » thường dược 
hiểu như lÀ nên tảng, là cói rẻ, hà 
chỗ dựa, là lực lượng vật chất, tính 
than hết sức to lớn, « Nước » là hiện 
thân của công đồng, của quốc pía, 
đân tóc, Tuúv vày, khái niên dàn ®, 
€ HƯỚC 3%, @ gốc » có nội dùng môi thời 
mọt khác. Nó biến thiên, phát triển 
và mang đảm màu súc giải cấp 
khác nhau. 


Sách Hoài Nam tử, Chương chủ 
thuật huấn (thời phối g kiến hạu Kỷ 
Trung quốc) có phi: e.Vn là gốc của 
đán, đân là gốc của nước ». Dâu «@ trọng 
đìn », muốn ean đản, xếp (dân là 
gốc », song các thế lực phong kiến 
Trung quốc thời dó vàn không giải 
quyết nồi màu thuẫn giai cấp đang tồn 
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DƯƠNG TÙNG 


tại trong lòng xã hội. Tư tưởng «dân 
là gốc » vẫn nằm trong khuôn khô khắc 
nghiệt: eQuận tử chuyên làm điều 
lẻ, tiều nhân làm hết sức mình s(Ï):; 
nghĩa là xã hợi chia ra hai hạng 
người: hạng thượng lưu» có đặc 
quyền cai trị thiên bạ: chang thứ 
đàn» là tôi tớ. phục tùng chang 
thượng lưu ». 


Do hoàn cảnh lịch sử cụ thể của đất 
nước ta, tư tưởng «dàn là gốc » chứa 
đựng nhiều ý nghĩa khác. Trên cơ sở 
thực tế của đất nước: dựng nước 
luòn đi đòi với giữ nước, và Vi sự 
chấn hưng nên văn hóa Việt nam, mỗi 
triều đại phong kiến nước ta màng 
lại cho tư tưởng «dàn là gốc » những 
giá trị tính thần cao quý, vừa có tính 
kế thửa, vừa có nét sáng tạo, đọc 
đảo. Có thê nói, tư tưởng đó bao hàm 
mấy nội dung chủ yếu sau: 


Một, coi dân đà một lực lượng to 
lứa, có sức mạnh tiềm tàng. Sức mạnh 
ấy biêu hiện trong công cuộc dựng 
nước và giữ nước. Nó có. thề đánh 
tan các đội quân xâm lược lớn 


(1) Tả chuyện, Thành sông năm l3 


hơn mình nhiều lần. Sức mạnh 
vật chất, tính thần của dân một 
khí được phát động, có thể làm 


nén nhiều chuyện tong Ttrơi lở đặt, 
Triểu đỉnh, vua chúa không có sức 
nưình này ìịi không tàm nèên chuyên 
gì. và có khi eon bị lát đồ, eGôec» Ở 
đạìy có nghĩa TlÀ biết dưa vào sức 
minh của đân để làm nên sự nghiệp. 
Nguyễn Trài đã ví sức đàn như nước 
tr:ều lên, có khả đảng lạt thuyền, 
phá hủy cá một thể chế. Phan Bội 
Chầu ca lên ràng: 

Người: dân ta, của : dân ta 

Đan là đâần nước, nước là nước 

đần... 


Hai, gân dân, coi trọng ý 
cua đâns chàm lọ bội dường sức dan, 
Tran Quốc Tuấn coi €Ý đàn như bức 
tưởng thành», Ông chủ trương 
« hhoan thư sức đàn làm kế sản rẻ bên 
Thường RicI quan niệm 
lao kìm chủ đàn cốt ở nuòi đàn 2. 
Nguyễn Huế nói: eSinh dàn phải 
nuối dùn làm trước s‹ Trần Thái Tông 
muôn ra khói cũng điện, đến các 
mien dân đã đề nghe đàn, xem xét 
lòng đàn... 


nguyen 


ĐỌC )b. Ly 


Ba, lòng yêu nước thương đân; niêm 
`ớ! nhân dân. Tö 
quốc Tuôn Đị ngoại bang xâm lược, 
“ai cấp thông trị nhìn thấy cái phản 
chung giữa mình với nhàn đàn —- thân 
phậu của kế mát nước. Đàn lắc này 
gan Với cái gì rai đôi thiêng liềng., hệ 
trong: với chủ quyền; với giang sơn 


xa, đồng Cam với 


bờ cõi; với bình lửa, xích xiêng,, 
tý Thường Biệt nói: eÌa nay ra 


quân cót để cứu muôn đàn khỏi nơi 
chìm đảm, Nguyễn Huệ coi nghĩa 
lơn của mình là «cứu vớt đân trong 
vòng nước lửa». Niềm thương cảm 
nhìn đản rất sáu sác như Trong Sở 
đầng vua của Nguyễn rải! e Ngày 
B+v, định ra lễ nhạc, chính là phái 
thời lắm. Song Không eó gốc thì không 
đứng vững... Đám mong bệ hạ rủ 
long thương yên và chăm nuôi muôn 
đản, khiến cho trong thôn cùng xóm 


vắng không có một tiếng hờn giản 
oán sàu ». 

Trên nén kinh tế tiều nòng, một 
&xã hội lý tưởng », Vưa quan dân 
trên dưới đồng lòng, bướ¬ dâu được 
xác lặp, phản ánh trình dộ phát triển 


mới của trật tự phong Kiến, phản ánh: 


Ý nguyên chính đăng của nhân dài 
muôn có cuộc song thanh bình, vén 
ấm. Xau nñìv, các nhà nho đúy tần đất 
chủ quven ggquiộc gia — đạn tọc » léa 
vai người dần đã đánh đấu bước tiền 
đài trong lịch sử phát triền tư tưởng 
dàn là gốc ». À 


traương nhiên, từ tường cdản là 
gòc» còn có mật hạn chế của nó. 
Vào buổi vận nước đang lên, vương 
triều đang Thịnh, vua, quam, đản vố 
kết củng CHỐNE gliậc nĐOAI XAI, NaY 
nên độc lập, củng cô vương triều, tư 
tưởng dàn là gốc» được phát huy 
mạnh mẽ tính tích cực. Đến giải đoan 
chỉnh thẻ suy tàn, vua Đất lực, q"ìn 
quấy nhiều, tham những, lòng đản Yy 
tán, tư tưởng dàn là gỏc» đâu có 
được trương lên, nhắc tới, nhưng chỉ 
eòn là khầu sbiện lượng (rưng, một 
giáo lý trồng rồng. - 


Ngay trong thời ký Duv tân, cáe 
chỉ sĩ yêu nướt nhản mạnh đến tính 
đồng chúng, con Lạc cháu Hồng, 
nhưng con người «q::ốe dân — dong 
bào», hình mẫu thời đại lúc đó, ¬ an 
quần quanh trong nếp nghỉ cù: lẫy 
gia định suúv ra xã hội; lấy cuộc sông 
họ hàng, đóng bang thân tò. đề giải 
quvết môi quan hệ đất nước, quốo 
gia. Và xét cho cùng, chủ thể báo 
trùm lên toàn bộ cước sông hàng trăm 
năm trong xã hội văn là hình bóng 


'vị hoàng để. Đến như Nguyễn :iuệ, 


tự xưng người áo vải, ở T%Âv sơn, 
không có một thước đất, vốn 
không có chỉ làm vua», khi lắp 
chiếu lên ngồi, cũng sang Sang lồi 
với dân rằng: «Đấng thánh nhàn 
vâng theo đạo trời đề làm chủ tê 


trong nước, làm cha mẹ đàn s. Vậy là 


người đâp vàn ở phản «thân dàn ®, 
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«con đó?®, là đối tượng được ủy trị, 
cần chăn dát, dạy dỗ. Bức tranh xã 
hội được phác ra rõ nét : Bên trên là 
Đức vua — đại diện cho nước, cho 


quvẻn lực tối thượng. Bên dưới, thần. 


đần —- được mệnh danh là 
nhưng chỉ như một phương 
đọng, phục tùng, yếm thể, 
lượng luôn chịu ơn bê trên. 


« ĐỐC %, 
tiện thụ 
một lực 


Từ trong hạn chế của lịch sử, trong 
vòng cương tỏa của thể chế vương 
quyền, tư tưỡng «dàn là gốc » dù tiến 
bộ đến đâu cũng chỉ dừng lại ở đỏ: 
không có và không thê có bước phát 
triên cao hơn, kề cả khi các chỉ sĩ 
của thời Duy Tản mong muốn một xã 
hội đản là chủ». Lòng ước ao, KỶ 
vọng của các nhà nho Vêu nước — 
những con người tiêm tiến nhất thời 
đại lúc đó, tầm nhìn đã bị che lấp 
bởi ràng buộc giai cấp, bởi giáo lý 
quen thuộc. Các vị đâu hình dụng ra 
được ở chân trời xa Xôi, cách mạng 
tư sản đã lạt+đó ách thống trị của nên 
quản chủ chuyên: chế, lập rnẻn nhà 
nước Fư sản, mọt nền dân chủ mới, 
xác lập quven con người với tư cách 
cá nhân và còng dân, Các vị cùng 
kirong biết đượt{ó một nhà từ tưởng. 
người thàyv của cách mạng VÔ sản — 
Các Mác — lần đâu tiên đã phát hiện 
và khẳng định vai trò quyết định 
của quản chúng nhàn dàn. người sáng 
tạo chân chính ra lịch sử. Nhàn đàn 
thim đa Vào mọi hoạt động sản xuất, 
tạo ra của cải vạt chải và tỉnh thần 
của Xã hội, bảo đảm điều Kiện cho sự 
tồn tại xã hội. Nhân dân là lực lượng 
hùng hậu của cách mạng, là dòng lực 
thúc đây tiền bộ xã hội. Mác đã phản 
Lích đúng đản mỏi quan hệ giữa cá 
nhàn và quản chúng trong tiền trình 
lịch sử nhàn loại. Và chính ông, đã 
mang lại cho khải niệm «dàn chú? 
một nòi dung khoa học. 
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Sau khi giai cấp công nhàn và 
nhân dân lao động nước ta dưới sự 
lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt nam 
làm cách mạng tháng lợi, giành được 
chính quyền từ tay giai cấp thống trị, 
nhàn dân tà đã chuyến từ địa vị 
người nô lệ lên địa vị người chủ xã 
hội. Trong tư thế mới, cả ngọn và 
gốc, nhàn dàn là người có quven 
lực cao nhất, thành lập và xày dựng 
nhà nước của mình, do mình và 
vi mỉnh. 

Những ngày đầu xây dựng chính 
quyền, dẫn lời người xưa « Nước lấy 
đân làm gốc *, Chủ tịch Hồ Chí Mi›h 
đã nói rõ vai trỏ to lớn của nhàun 
đân, đồng thời vạch ra ngay 12 điều 
răn eụ thê, giáo dục bộ đội, cán hộ 
khi «tiếp xúc và chung sống với nhân 
đàn?” cần tuần theo. Cuối cùng. 
Người kết luận: : 

Gốc có vững cày mới bền 

Này lầu thắng lợi trên nền nhản 
đàn (2). 

Đảng 
lấy dàn 


ta tiếp thu tư tưởng «Nước 
làm gốc * không chỉ trên tỉnh 
thần kế thừa tỉnh hoa truyền thông 
của cha Ông. không chỉ kháng định 
một chân lý gián đơn: nhân dân là 
lực lượng hùng mạnh, cách mạng là 
sự nghiệp của quần chúng. Mà điều 
cốt tử là từ bài học kinh nghiệm lịch 
sử vô giá đó, Dáng ta đã khẳng định: 
cần thát chặt hơn nữa quan hệ máu 
thị giữa mình với nhàn dàn, chính 
Đang cũng từ nhân dàn. là bộ phản 
Liên Liền của nhàn đân, tạo điều kiện 
đẻ nhàn dân thật sự là người chủ, 
trực tiếp tham gia vào công việc quan 
lý đất nước. quan lý xã hội trong giai 
đoạn mới. 

“Nhàn đàn? với ý nghĩa là một phạm 
trù lịch sứ. bao gồm nhiều bộ phận. 
tầng lớp, giai cấp khác nhau, có địa vị 
xã hội khách quan khác nhau, có khả 
nàng tham gia việc xâv đựng và phát 


(2› Ho Chí Minh : Vè guen điềm quần chúng. 
Nxl Sự thật, là nọi, 1374, tr. 41 


*riền đất nước trong một thời kỷ nhất 
„định. Là phạm trủ xã hội học, enhân 
.đân ® phản ánh sự thay đồi kết cấu 
xã hội của xã hội. Đất nước trái qua 
biến động của các cuộc cải cách, các 
‹cuộc cách mạng, đặc biệt cách mạng 
vô sản, khiến đời sống con người bị 
lay động đến tàn góc rẻ. Các thành; 
phần xã hội, tầng lớp tạo nên nhân 
đàn, không thê không thay đồi. 


Ở nước ta ngày nay, công cuộc đồi 
mới đất nước với nền kinh tế đa 
đạng, nhiều thành phần, các giai cấp, 
các tầng lớp trong nhàn dân với tư 
cách là các còng dân, đều có quyền 
bình đẳng về pháp lý, và được đối 
xử còng bằng trên thực tế. Tiêu 
chuẩn quan trọng đề thừa nhận nhóm 
dàn cứ nào đó có là bộ phản của 
nhàn dân hayv không, phải chăng là 
ở chó: họ có cùng chí hướng và thật 
sự tham gia xày đựng nước ta thành 
IỌt nước giàu mạnh có Cuộc sóng 
ấm no, hạnh phúc hay không ? 


Giờ đày, đàn «là gốc ® 
thời «là chủ? và bắt đầu “làm chủ s. 
« Gốc ®, biêu tượng cho sự năng động 
sing tạo, cho trí tuệ và tài năng đã 
được giái phóng,.tự do, *Seó thề làm 
được những kỷ công» (3). VỊ thế, 
& góc ® cần cược luôn chăm nom, vun 
xới, bồi đắp.“Nhưng khác xưa (œ gốc ® 
chịu ơn bề trên, lép vẽ và bị động), 
ngày nay góc » có khả năng tự xây 
gốc cho mình bền chát hơn, vững chắc 
hơn. Trên đất nước ta, nhân dân tự 
củng cố và xây dựng lực lượng bằng 
các tổ chức chính trị và xã hội rộng 
lớn của mình, 

« an là gốc », edân là chủ ®, trong 
tư tưởng và hành dòng ngày nay 
phải coi là sự thống nhất và gán bó 
hữu cơ. Tuv nhiên. bước vào cuộc 
sống mới, «người chú » chưa thẻ làm 
chủ ngay trên tất ca các mặt hoạt 
động xã hội. €eNgười chú? cần có 
người đại điện mình, thay mặt mình 
đề làm chủ. Còn bản thân *người 
chú? phải được học làm chủ, tập làm 


phải đồng 


chủ trên một số mặt, đề tiến tới có 
'Xhă: tư hủ trên mọi mặt của đời 
sốïtg xã:hội.. DNWy-là một quá trình lâu 
dài. ChÒ/ nên, đề phát huy vai trò 
“dân là gốc", “dần là chủ», trong 
điều kiện hiện nay của nước ta, cần 
giải quyết mấy văn đề cơ bản : 


1 — Thật sự bảo đảm các quyền 
của người chú? được thực hiện 
trong thực tế cuộc sống, chứ không 
phải chỉ trên văn bản pháp lý hoặc 
trên lời nói. Đày cũng là điều khác 
căn bản với tư tưởng «dân là gốc? 
trước kia, và khác về chất với nền 
đân chủ tư sản. 

Quyền “người chủ ® trước hết thề 
hiện trong quyền được lao động đề 
sống và có cuộc sống phù hợp với 
khả năng của nền kinh tế xã hội, với 
lề sống nhàn đạo và công bằng; 
quyền được đối xử bình đăng theo 
pháp luật, không bị phân biệt đối xử 
trong xã hội công đân; quyền tự do 
cá nhàn, v.v. Tóm lại, là làm sao cho 
người đàn biết hưởng quyền dân 
chủ, biết dùng quyền dân chủ của 
mình. đảm nói, đám làm ® (4). 


s 

2 — Người đại diện, cơ quan đại 
điện cho sự làm chủ của người đàn 
phải được tuyên chọn một cách 
nghiệm ngặt. Phải xây dựng một cơ 
cấu tô chức, mọi cơ chế vận hành sao 
cho việc trao quyền, ủy quyền của 
đàn, không dàn đến chỗ người dàn bị 
mắt quyền, người đại diện cho dân 
trở thành kẻ đàn áp dân. Muốn làm 
được điều này, trước hết người đại 
điện phải “có ý thức phục vụ dân, 
® làm dày tớ dàn», dừng coi mình là 
“vị cứu tỉnh "của dân. Phải đặt lợi 
Ích nhàn dân lên trên hết; liền hệ 
chặt chế với đân; bàn bạc với dàn; 
có khuyết điểm thật thà tự phê bình 
và hoan nghênh dàn phê bình mình ; 


(3) V.Í. Lé-nin : Toàn tạp Nab Tiến bộ, 
Mát-xcơ-va, 1979, t, 11, tr. 131 
(4) Hồ Chí Minh : Vỳ quan điềm quần 


chúng, NxÙb Sự thật, Hà nội, 1974, tr. 98 


d 


sản sàng học hỏi dân,' tự minh gương ' 
mẫu cần kiệm lim chính. Đó chính 
:à những bài học mà Chủ tịch 
Hê Chí Minh đã căn dặn cán bộ, đăng 
viên từ làu. Khi những người được 
đân ủy nhiệm không còn xửng đáng 
nữa, thì đân có quyền bãi miễn họ. 
Bây là hình thức dân chủ «trực tiếp, 
triệt đề, tức khắc» (5), nhàm làm 
cho bộ máy đại diện của dàn giữ 
được trong sạch, không bị xơ cứng, 
quan liêu và tham nhùng Tiếc thay, 
hình thức này làu nay ta rất ít làm. 


3 — Tạo ra nhiều hình thức thiết 
thực đề dân học, dân tập dượt làm 
chủ, nàng cao ý thức, nàng lực làm 
chủ, kiềm tra giám sát được các cơ 
quan đại điện cho minh. Chúng ta cần 
tạo ra một « mặt bằng học văn phỏ 
thông» trong nhân đàn, giáo dục và 
tập luyện cho nhàn đàn có một: thôi 
quen tôn trọng ký cương và pháp 
Tuật của nhà nước. 

Một xã hội lấy lưật pháp làm chuản 
MAƑC giá'trị, sẽ đe được mọi hành vi 
của người đân thường cho đến Rgười 
cóđịa vị cao trong xã hội, sẽ lạo ra 


+ 


——-—-—-—— 


bầu không khi công bằng, nhân đạo 
Chỉ có một xã hội như vậy, mới ngăn 
chăn được bọn mị đàn luôn mòỏm 
tụng niệm: “dân là gốc, dan la 
chủ », «trước hết phải vi dàn ®, nhưng 
hành động thì lại xấu xa, thề hiện 
rất rõ: “mình là gốc », «e minh là chủ ®, 
«trước hết phải vì mình ®. 


* 


Từ * dân là gốc ® đến « đân là chủ », 
gắn « dân là gốc » với dân là chủ và 
làm chủ”, đó là một đặc trưng nói" 
bật của nên đản ehủ xã hội chủ nghĩa 
mà chúng ta đang xay dựng. Nuân 
thức rõ nội dung quan trọng đỏ cửa 
nền đân chủ xã hội chủ nghĩa là diểu 
rát eần thiết, nhưng điều cần thiệt 
hơn là làm sae biến nó thành hiện 
thực trong cuộc sống của đất nước ta. 


(5) V.!, lLê-min : Toàn tập, Nxb Tiến bậ. 
Mat-xcơ-va, 1978 t(t. 35 tr ¡32. 
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PHẢI CHĂNG CHÚNG TA... 
(Tiếp theo trang 32) 


nghìa là phản sản lượng tạng thêm 
rong kỳ kế hoạch, để khuyến khích 
kinh tế trang trại phát triển. Gan tỏi 
trọng tính 
chỉnh hiện nạv được coI là hai nguyên 
lý cơ bản của kế hoạch trên thê giới, 
loai bỏ những luận điểm cũ kỹ như kế 
hoạch kết hợp với thị trường, kế hoạch 


ngang giá Và sự tự điều 


Riện vật kết hợp với kế hoạch gia trị. 
Nằm trông khú vực chân A-- Thái 


bình dương và trên mánh đất kính 
tế tiều nông từ nghìn xưa, nước tạ 


$2 


không tránh khỏi những sai lầm của 
các nước trong khu vực, như. tập 
trung làm công nghiệp nặng và coi 
nhẹ nòng nghiệp, VỘI và tiến lên sản 
xuất lớn và rơi vào tư tưởng chủ quan, 
duy ý chí trong việc hoạch định cluen 
lược, Đang tá đã nhận ra những sai 
lam đó, chỉ tiếc chậm hơợt. các nườe 
trên 1Ú năm, Nhưng nhớ có kinh 
nghiệm của người đì trước, chúng tà 
lìn tưởng có thê theo kịp các nước 
trong Rkhu vực trong một. tương lại 
khong xe. 


+ 


Nghiên cứu — Trao đổi 


Một số ý kiến về cơ cấu xuất khầu 
của nước ta từ nay đến năm 2000 


-Ÿ° 


ĂNG cường xuất khầu là một 
À trong những nhiệm vụ có-tính 
_ chất chiến lược của nước ta 
hiện nay. Đề thực hiện thành 
công nhiệm vụ đó, trước hết phải xác 
định đúng cơ cầu xuất khầu dài hạn 
đến hết năm 2000. Nếu khòng có cơ 
tấu xuất khâu dài hạn rõ ràng thì 
không thề có mục tiêu đề tập trung 
đâu tư và một số biện pháp chính 
sách khác nhằm đầy nhanh quá trình 
phát triền sản xuất hàng xuất khầu. 
Theo nghĩa hẹp, xuất khảu là dưa 
các sản phầm sản xuất ở trong nước 
ra nước ngoài tiêu thụ đề thu ngoại 
tệ. Nét về góc độ này, xuất khầu 
thuộc hành: ví hàng — tiền. Hàng xuất 
khâu được coi là điều Riện vát chất 
hay phương tiện cụ thể, còn doanh 
thủ ngoại tỷ là mục liệu. Muôn có 
doanh thủ ngoài tế, rõ ràng phải có 
bang xuất khầu, tức các đối tượng 
trao đồi với bên ngoài. “ 
làng xuất khầu phải có khả năng 
canh tranh với hàng nước ngoài. Điều 
này tùy thuợc điều kiện sản xuất Ở 
trong nước và kha nàng thích ứng 
nhanh với biến động của cùng cầu 
trên thị trường thể giới. Chúng ta 
đều biết, định hướng cho sản xuất 


N 
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hàng xuất khâu thường là thị trường 
ngoài nước. Nhưng có sản xuất được 
hàng xuất khâu theo định hướng liav 
khóng, lại là do khả năng và điều 
kiện cụ thể của nên kinh tế quốc đán, 
VÌ vậy sản xuất trong nước luôn 
luôn là vếu tố quyết định. Đối với các 
nước kinh tế RKém phát triên như nước 
ta, xuất khảu nói chúng dựa vào sóp 
nhật, có gì xuất nấy, nên rất bị dong. 


Không phải thứ gì cùng có thề dưa 
ra thị trường thế giới. Thực te co 
thấy. cạnh tranh trên thị trường thể 
giới diễn ra ngày càng gay go và phức 
tạp. Hàng không có khá năng cạnh 
tranh thì khỏng thể chen chân vào 
thị trường thế giới, nói gì đến loại bỏ 
đối thủ cạnh tranh. Prong nhiều nà 
qua, có tỉnh trang ngoại thương của 
ta có hàng mà không xuất được đủ 
bản với giá thấp hơn giá quốc tế a1 
nhiều. Tất nhiên, cũng phái chỉ ý 
một điều là thị trường quốc tế Không 
màng tính chất thường mại thuận ta, 
mà còn chịu sự chỉ phỏi ác liệt của 
rẤt nhiều yếu tô chính trị, xã hỏi và 
ngoại giao giữa các nước khách hàng 
với nhau. 


W Pho tiên sĩ khoa học kinh tế 
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Đối với nước ta cũng vậy, cơ cấu 
xuất khầu không thề định hình một 
cách chủ quan tùy tiện, mà phải xuất 
phát từ các điều kiện và cơ cấu sản 
xuất của nền kinh tế quốc dân và mối 
-quan hệ nhiều mặt có đi có lại giữa 
nước ta với các nước khác. 


Song, trong bất kỷ tình huống nào. 
khả nàng cạnh tranh của bản thân 
hàng hóa xuất khầu, luôn đóng vai 
trò quyết định. 

Trên thị trường thế giới đã hình 
thành hai nhóm hàng hóa cơ bản rất 
“khác nhau : hàng máy móc thiết bị và 
hàng phi máy móc thiết bị. Nói chung, 


nhóm thứ nhất xuất khầu bao giờ. 


cũng có ưu thể hơn nhóm thứ hai. 
Điều đó có những nguyên nhân khách 
quan. Máy móc, thiết Dị (kế cả quy 
trình công nghệ) là những yếu tố tạo 
năng suất. Nhu cau về máy móc thiết 
bị khòng ngừng tàng, do đó, tiêu thụ 
thuận lợi và giá cả có xu hướng tăng 
liên tục và tàng nhanh. Ngược lại, 
nguyên liệu và nòng sản chỉ là những 


Yếu LỐ sản xuất và tiêu thụ, nhu cầu. 


hại tầng giảm thất thường do chịu ảnh 
hướng trưrc tiếp của các vếu tố chu kỷ, 
vỉ vậy tiêu thụ khó khăn, giá cả nhiều 
rủi ro. 

Trong buôn bán quốc tế đã hình 
thành cánh kéo giá giữa hai nhóm 
hàng trên có lợi cho xuất khầu máy 
móc thiết bị và bất lợi cho xuất 
khäu nòng sản và nguyên liệu. Tình 
hình đó khiến cho trong buôn bán với 
các nước tư bản phát triền, các nước 
đang phát triền luôn ở thế bất lợi. 

Câu hỏi đặt ra là: liệu có thê thay 
đổi cơ cấu xuất khầu dài hạn của 
nước ta đến năm 2000 để tránh được 
thế bất lợi trên khòng? Chắc chắn 
không thể được, bởi vị cơ cấu xuất 
khan của một nước trước hét phải 
xuất phát từ €ơ cầu sản xuất của nước 
đó. Đồi với nước ta, trong thập kỶ 
9U cơ cấu sản xuất của nền kinh tế 
quốc đân vẫn dựa vào nòng nghiệp là 
chính. 
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a) Sản lượng nông nghiệp trước sau 
vẫn chiếm một tỷ trọng áp đảo trong 
tỒng thu nhập quốc dân được sản xuất 
ra, đạt khoảng 51 thu nhập quốc dân 


 @ä nước. 


b) Lao động nông nghiệp chiếm 
khoảng 72--73X tông lao động trong 
cả nước. Số dân dựa vào nông nghiệp 
chiếm 81%. Như vậy, nông dân là 
người sản xuất và tiêu thụ chính của 
đất nước 


e) Sản xuất nông nghiệp la khu vực 
kinh tế thu hút được nhiều vn đầu 
tư của nhân dân. Đầu tư của nhà nước 
vào nông nghiệp nói chung không lớp 
so với các ngành khác. Ví dụ, năm: 
1986 chỉ đầu tư vào nông nghiệp 
khoảng 19.8% tồng vốn đầu tư của 
nhà nước, trong lúc đầu tư cho công 
nghiệp 35,7% 


d) Trong sản xuất nông nghiệp, 
hiệu quả đồng vốn cao. Hao phí vặt 
tư trên 1 đóng thu nhập quốc dân 
được sản xuất ra ở đây nói chung 
thấp hơn nhiều so với trong công 
nghiệp: năm 1987, hao phí đó chỉ: 
khoảng 0/44 đồng, so với 1,88 đồng 
trong công nghiệp. 


e) Kinh nghiệm lâu đời của nhàn 
đân ta trong sản xuất nông nghiệp 
(kề cả trồng trọt và chăn nuôi) cũng 
là một ưu thế so với sản xuất công ˆ 
nghiệp. Đồng thời, sản xuất nỏng 
nưhiệp cũng là nơi có điều kiện vậi 
chất và kỹ thuật tương đối đồng bộ 
đề có thề ứng dụng các thành tựu của 
khoa học nông nghiệp hiện đại. 

Ngoài nông sản ra, các ngành gia 
công xuất khầu và khai khoang (đặc 
biệt là đầu mỏ) cũng có nhiều hứa hẹn 
phát triền nhanh trong thập kỷ này. 
bởi vì có khả năng gọi vốn đầu tư 
từ bèn ngoài. 

Nét về thị trường ngoài nước và 
trình độ ngoại thương hiện nay của ta, 
tiên thụ nông sản, nguyên liệu và sản 
phảm gia công nói chung thuận lợi 
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hơn so với tiêu thụ máy móc, thiết bị 
và nhiều hàng công nghiệp tiêu dùng 
khác rong nước, khả năng tiêu thụ 
nông sẵn, nguyên liệu và sản phầm 
#ia công cũng khá lớn, do đó -ó khả 
năng kết hợp nội tiêu với ngoại tiêu 


\ 


đề có môt thị trường tiêu thụ an 
toàn hơn. 

Có thê thấy phần nào thực trạng 
nói trên của nén kinh tế nước ta qua 
những số liệu sau đày về cơ cấu xuất 
khầu của nước ta ° 


1976 | 1980 | 1985 | 1985 [ Bình quân | Bình quân 
76 —8I 8l — 8ä 

— TỒng xuất khầu 100 |100 {100 |100 100 100 
— Công nghiệp khai khoáng! lö I0,9J 9,4| 7,5 14 10,0 
— Công nghiệp nhẹ, tiều 
_ thủ công nghiệp 3Š,7| 4744| 33,7| 27,7 42.5 36,5 
— Nông sản —nông sản chế 

biến, lâm sản và hải sản | 45,3 41,/7| 56,9| 44,5 40,2 DU 


Nguồn: Số liệu của Tông cục thốngkê về tỉnh hình kinh tế 1976— 1950, Hà 


nội 8-1987. 


Qua những số liệu trên, chúng ta 
thấy trong cơ cấu xuất khâu, nhóm 
hàng nông sản nói chung chiếm trên 
dưới 50%. Năm 1989 tỷ trọng đó lên 
55,32%. Nếu không tính cào bằng giá 
trị đông rúp và đông USD thì tý trọng 
nhỏm hàng nông sản trong cơ cầu 
xuất khầu còn lớn hơn nhiều. 


Hiện nay nền kính tế nước ta đang 
trong tình trạng có nhiều khó 
khăn lớn. 


_- Thứ nhất, khó khăn về ốn. Do 
không đủ khả nàng trả lãi s"ất cũng 
như nợ đến hạn và quá hạn, nẻi 
không chỉ việc vay thêm vốn ngoại tê 
của nước ngoài gặp khó khăn, mà 
ngay ca việc gọi vốn đầu tr của nước 
ngoài cũng bị ảnh hưởng. Vốn ngoại 
tệ do xuất khầu đưa lại thì hiệu quả 
sử dụng không cao do quản lý lòng 
lẻo. Năm 1989 kiểm tra 1136 đơn vị 
kinh doanh đã phát hiện : 100 tỷ đồng 
và 354 triệu USD thuộc điện nơàn 
sách nhưng đã không được đưa vào 
ngàn sách (báo Ahán đân số ra ngày 
97-1-1390). Chạy theo chenh lệch giá, 
không ít ngành và địa phương đã 


dùng ngoại tệ không phải đề nhập các ` 
hang phục vụ trực tiếp cho sản xuất 
mà đề nhập rất nhiều hàng tiêu đừng 
xa XÌ. 

Vốn ngoạt lệ càng khó khăn thị 
nhập khầu càng bị hạn chế. Nếu nhập 
khâu khỏng đủ các mặt hàng thiết 
vếu thì sản xuất và đời sống trong 
HƯỚC SẼ Øav ØđOÓ. Trong điều kiện nên 
kinh tế nước ta hiện nay, việc nhập 
siêu. bảng Vay HnỢ nƯỚớc ngoài giảm 
đi nhanh chóng là một hiện tượng 
đăng lo, Hiện nay không chí vốn 
ngoại tệ gặp khó khẩn, mà cả vòn 
trong nước cũng khan hiểm do sản 
xuất định trẻ, nguồn thu chủ vếu bị 
cạn kiệt. Không dủ vốn đầu tư cho 
sản xuất, sún xuất ắt càng gặp khó 
khăn hơn. 

Thứ hai khó khăn về thị 
Irường. Vẻ thị trưởNg ngoài nước, 
làu nay khu vực Liên xô và Động 
Âu được coi là thị trưởng chủ chòi 
của nước ta. Nhưng hiện nay, dc 
những biến động rất lớn từ cơ chẻ 
kế hoạch hóa lập trung chuyền sang, 
cơ chế thị trường, de tình hình kinh 
tế — xã hội của các nước trong khu 
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lren có nhiều xáo trộn, chắc 
chấn việc buôn báu sắp tới giữa nước 
Vì Với các nước nàv sẽ có nhiều Khó 
Khăn và trở ngại. Những mặt hàng 
như hàng tiểu thủ công. nghiệp, nìỹ 
nghệ, hàng maVv mặc, gí vòng xuâi 
khău, v.v. có thể sẽ khó tiều thụ. 
Trong lúc đó, quan hệ của nước fa 
với [hị trưởng từ bàn chú nghĩa tuy 
CÓ Hiờ ròng hơn rước, song vàn chưa 
(hoáit Khỏi tỉnh trạng buôn bản nhó, 
thường xuyên lúng lúng và bị động 


VỊC 


Quan hệ với thị trường xã họi chủ 
nghĩa Trước đây bị thú hẹp, trong 
lúc quan hệ với thị trưởng tư bản 
chủ nghĩa như vậy, dương nhiên 


xuất Khâu sẽ pặp không ít khó khăn, 

Về thị Trường trong nước, đo sản 
xuât định đồn, thu nhập quốc dàn 
(phán giá ĐrỊ mới) sản xuất ra giảm 
đi tường doi. phản lớn lại được tái 
phán phối thông qua một thị trường 
rat bài lợi cho người sản xuất, nên 
xức mua của Xã hội rõ ràng là 
giảm đi, 

Thêm vào đó, do không có chính 
sách báo hộ đang mức thị trường 
trong nước, dễ cho hàng ngoại xâm 
nhập dánh bạt hàng nội, gắyv trì trệ 
cho sân xuất, nên thị trường nói 
chúng không tránh khỏi bị bế tác 


— ii ba, Khó Khăn vẻ cơ chế, Hệ 
Ihong quan Tý kính tế xù hỏi của nhà 
nước ta hiện này nói chung không 
những Khoòng thúc đạìv dược sản xuất 


và điệu hòa được phần phối lưu 
thong và tiêu dnnd,¿ mà còn làm cho 
cac quá trình dó rối loạn thêm. Tiêu 


cc Xà hội gia tầng, nạn tham những 
trong bò máyv nhà nước đến mức báo 
Vôn nhà nước bị tầu tán và 
Mắt nhít ngày càng nhiều, Ngân sách 


dòng, 


nhà nước bội chỉ nghiêm trộng và 
kéo dài. Tiền tệ —tín dụng khủng 
hoang, Khó khăn về cơ chè đã thực 


sự ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất 
và dời sống, 


Trong hoàn cảnh nền kinh tế có 
nhiều Khó khăn như đã nói ở trên, 
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hợp tác 


việc xác định một cơ cấu xuất khầu 
hiện thực, khả tí của thập ký 90, lạ 
rất cần thiết. Muốn vậy. cần chú ý 
mấy điềm saủ : 


— Tậi› trung cao độ đầy mạnh sản 
xuất nông sản xuất khầu kề cá sản 
phầm trông trọt và chăn nuôi, lầm 
san và hải sản. Đầy mạnh công 
nghiệp chế biển nông sản và công 
nghiệp hàng tiêu dùng đề có thề 
xuất khâu và thay thế nhập khầu. 
`ếu giải quyết được tốt vấn đề chất 
lượng sản phầm và vấn đề thị trường 
thì việc xuất khầu các mặt hàng 
nòng sản và tiều thủ công nghiệp có 
thề chiếm một tỷ trọng lớn trong 
cơ cấu xuất khầu của thập kỷ 90. 


thủ đến mức tôi đa sự 
với nước ngoài đề đầy 
nhanh nhịp độ khai thác các nguòn 
khoáng sản trong nước, trước hẻt là 
đầu khí. đề có thề tăng nhanh xuảt 
khầu nhóm hàng này. Đồng thời, 
phát triền nhanh các loại dịch vụ 
xuất khầu thu ngoại tệ, như vận tai 
đòi ngoại. bưu điện viễn thông, du 
lịch quốc tế, và các hoạt động kinh 
doanh về tài chính và tiền tệ v.v. 


— Tranh 


Đề cụ thể hóa cơ cấu xuất khầu 
dài hạn của thập kỷ 90, có thề sắp 
Xếp như sau: 


I Về nông sản — nông sản chẽ 
biến (kề cả lâm sản và hải sản}. Căn 
tập trung vào cá ba mũi nhọn : 


— Tăng sản phầm trồng trọt: nông 
sản nhiệt đới, lương thực và phi 
lương thực ; 


—= lăng sản phầm chăn nuôi 


trâu bò, lợn; 

— Tăng khai thác, nuôi trồng hải 
sản. Chú ý trang bị kỹ thuật hiện 
đại cho khâu đánh bắt, đề có thề sử 
dụng đến mức tối đa các cơ sở chế 
hiển và đóng lạnh hiện có 


— Về sản phầm công nghiệp nhẹ 
nã cả tiều thủ công nghiệp). Cần 
chú trọng mấy điềm - 


~ Cải tiến kỹ thuật, tăng cường 
chất lượng. đáp ứng được thị hiếu 
của thị trưởng, đề có thê đầy mạnh 
xuất khâu. Chú ý vấn đẻ marketing, 
vì đối với nhóm san phầm này việc 
tiêu thụ trong thập kỷ 90 có thê còn 
nhiều khó khăn. 

— Tiếp tục mở rộng các hình thức 
gia công xuât khâu. Hình thức này 
rất phù hợp với nước ta hiện nay, 
vì nó giúp ta: một là, có thê tranh 
thủ được vốn, nguyên liệu từ bên 
ngoài; hai lả, tạo được còng việc 
làm cho người lao đòng; ba là, chủ 
động được thị trường tiều thụ. Ơ 
đây ta lại có lợi thế: lao động rẻ; 
đào tạo tay nghề nhanh: đa có kính 
nghiệm khá trong quan hệ gio dịch 
với bên ngoài. 

— Tiếp tục duy trì và phát triển 
các niật hàng truyền thống với chất 
lượng ngàv càng cao như: gốm sứ, 
sơn mài, chạm khám, thêu ren, V 
được dần tọc, Vv. v. 


— Về sản phầm EẰhai khoang. Cần 
chú ý các mặt hàng có khả năng hiện 
thực sau đày : 


4 
— Đau khí và san đỏ, các sản 
phầm đầu khi. 
— lan anthraelt và các loại 


khoáng sản Khác như apatfifT, cromit, 
ôXxit tÍ tan, đa dựng, đa 
(ri, b J Vsạ 


NI trang 

“Nhóm mặt hàng này, đặc biết là 
đau khí, có khá nang tang nhanh xuất 
khăm. song tốc độ khai thác tủy thuốc 


vào vốn đâu tư bên nocáài, Trirớc 
mát, tập trung vào thâm dò và khái 
thác đạu khi. 


+ — Về các loại lao pụ tà dịch 0ụ 


xuất khảu. Tiềm nàng về các loại 
lao vụ và dịch vụ xuất khảu lớn, 
những chưa được Khi: thác chiều, 


vi chính sách, chế độ, biện pháp và 


cơ chế hiện hành chưa dủ kích 
thích. Cần chú ý dúng mức các loại 
hình sau : 

— Xuất khầu lao động trực tiếp. 

— Xuất khâu lao đọng gián tiếp 
qua nhận thầu xảv dựng quốc tế. 

— Hoạt động vận tài, giao nhận, 
bưu điện dối ngoại thu ngoại tệ. 

— Dịch vụ ở cảng, sản bay 
quốc tế và các ga biện giới. V. v. 


các 


— Du lịch và xuất khâu tại chỏ. 
Cơ cấu xuất khau nẻu trên có 
nhiều khả nàng hiện thực, bơi vì nó 
thích ứng với điều kiện phát triển 
của nên kinh tế quốc đản nước ta 
trong thập kỷ 90 

Xuất phát từ cơ cấu xuất khiu đã 
hình thành trong nhiều năm qui, 
đặc biết là năm 1959 (năm đầu mô và 
gạo đã trở thành những mặt hàng 
xuat khảu lớn), phải chàng có thê 
xác định eơ cấu quất Rhầu của nước 
ta từ na Tới nó: 9009 nh sau: 52% 
là nönø sản, nòng sẵn chế biến, làm 
sản và hải sản; 25% là các sản phầm. 
công nghiệp nhẹ và tiêu thủ công 
ni lêp: khoang 20 là Khoáng sìn, 
Ngoài ra, khai thác tiểm năng Các 
dịch vụ xuất Kkhaảu dễ bố trợ cho. 
lang cường kim ngạch xuất khâu > 

Gan có chính sách dũng, đàu Tư 
lập trung dẻ thúc đáyv sản xuất theo 
cơ cầu trên nhậm lao nhình cơ SỞ 
vất chất để thực biện thẳng lợi nhiệm 
vụ xuất Kiảu của thập ký 90. 


Tuy nhiền, xuất khău mới chỉ là 
bước tạo nguồn tủ ngoại tệ cho đạt 
nước. Sứ đụng nươii tệ đó như thể nào 
dể có lợi nhất cho nén kinh tế: quốc 


dân, phải thông qua nhập khâu. Ở., 


đày, cơ cầu nhập khâu có ý nghĩa 
quyết định. Và dày cũng là một bộ 
phản quan trọng của chiến lược kinh 
tế dài bạn cđúa đất nước, 
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Ý kiến và kinh nghiệm 


MỘT SỐ SUY NGHĨ VỀ 
CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG NƯỚC TA 


O tầm quan trọng đặc biệt 
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chủ quyền quôc gia, nhiều 
nước, với biện pháp khác 
nhau, đều có nỗ lực lớn lao phát 
triền nền công nghiệp quốc phòng 
đéc lập, theo những mục tiêu nhất 
định, phù hợp với tình hình cụ thề 
về chính trị, quốc phòng, kinh tế và 
khoa học kt thuật của mỗi nước. 
Nước nào cũng có chính sách báo 
đâm cho công nghiệp quốc phòng tồn 


tai và phát triền thuận lợi, theo ý đồ. 


chiến lược quốc phòng ; khi cần nhà 
nước huy động mọi tiềm lực quốc 
ga đáp 
phát triển công nghiệp quốc phòng. 

Thực tế cho thấy, việc phát triền 
côn? nghiệp quốc phòng ngoài kết 
quả vô giá cho đất nước chủ động có 
vít khí, trang bị thực hiện mục tiều 
quốc phòng, còn đáp ứng lợi ích kinh 
t£ lớn lao. Đó là việc tạo ra việc làm, 
thúc đầy tiến bộ khoa học kỹ thuật 
và công nghệ sản xuất. Xiột số nước 
còn coi công nghiệp quốc phòng là 
một ngành kinh tế eó giá trị xuất 
khầu cao, Công nghiệp quốc phòng 
có ưu thể về eon người, về thiết bị và 
công nghệ tiên tiên, taong thời bình 
có thể huy động phản lớn nắng lực 
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của nhiệm vụ bảo vệ độc lập.. 


ứng vêu cầu xây dựng vả 


PHAN THU '* 


sản xuất các mặt hàng kinh tế. Nhiều 
phat miính về khoa học kỳ thuật nảy 
sinh do yêu cầu quân sự, được ứng 
dụng trước trong công nghiệp quốc 
phòr' g, sau đó cũng có thề được ứng 
dụig cho kinh tế. 


Hiện nay đất nước ta đã có hòa 
binh, đang tập trụng vào cÔng cuộc 
xay dựng kinh tế, xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, nhưng vẫn còn những ảm mu 
thủ địch nhằm xóa bỏ chủ nghĩa xã 
hội, chống lại độc lập chủ quyền của 
Tô quốc ta. Tình hình trong khu vực 
văn chưa vên, con nhiều diễn biến 
phức tạp. Xây dựng đảt nước và bìo 
vệ Tỏ quốc luôn luôn là hai nhiệm vụ 
chiến lược của cách mạng xã họi chả 
nghĩa ở nước ta, được kết hợp với 
nhau một cách chặt chẽ. Trong thập 
kỷ tới, xây dựng kinh tê xã hội phải 
là nhiệm vu trọng tầm. đề nhanh 
chóng vượt qua được ngưỡng nước 
nghêo. Đó là yêu cầu bức thiết nhất 
của đời sống nhân dàn. Đi đòi xéi 
việ xâv dựng đất nước giàu về 
kinh tế, chúng ta phải xây dựng một 
nên quốc phòng toàn dân đủ mạnh, 
trong đó có sức mạnh của nền cèng 
nghiệp quốc phòng đất nước 
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Do tính chất ác liệt của chiến 
tranh bảo vệ Tồ quốc, nhu cầu chuằần 
bị vũ khí, trang bị quân sự là rất lớn, 
đa dạng và phức tạp. Đang ta coi 
việc xây dựng và phát triền nền công 
nghiệp quốc phòng từng bước đủ sức 
cìng cấp vũ khí, trang bị cần thiết 
cho các lực lượng vũ trang của ta, 
là vấn đề chiến lược hết sức quan 
trọng. ") 

Chúng ta phái thực hiện nhiệm vụ 
lịch sử này trong tỉnh hình đất nước 
còn nghèo, có nhiều khó khăn về kinh 
tế, nén công nghiệp, nhàất là công 
nghiệp nặng chưa phát triền; các cơ 
sơ công nghiệp quốc phòng hiện có, 
tuy là vốn rất quý. nhưng được xây 
dựng trong chiến tranh giai phóng, 
bị khiem khuyết nhiều mặt (như phân 
bố khu vực, trình độ kỹ thuật và 
còng nghệ, cơ cấu ngành nghề. nguôn 
vật tư nguyên liệu đám bao...). nay 
lại khó khăn về việc làm, về đồi mới 
kỹ thuật, vẻ khá năng tiêu thụ sản 
phầm quốc phòng và hàng kinh tế, 
Hơn nữa, việc dâu tư cho phát triền 
còng nghiệp quốc phòng lại thường 
rất tồn kém. 


Tình hình đó đạt ra một số vấn đề 
phái nghiên cứu, giải quyết thạt 


nghiệm túc với tính thân khoa học và 


thức tế: công nghiệp quốc phòng nước 
là cản được xaâv dựng và phát triển 
như thể nào để vừa chủ động đáp 
ửng mọi Vvêu câu quốc phòng theo 
Lình hình, nhiệm vụ trước mát, đóng 
thời chuâần bị tiên để hướng tới mục 
tiêu lầu dài: vừa tần dụng, Kế thừa 
được Ở mức co nhật cơ 
nghiệp quốc phòng hiện có, lại tranh 
thú đâu từ phát triển sao cho phủ 
“hợp với khá năng thực tế nền kính 
tế đãi nước, và đáp ứng Yêu cầu 
phát triển của kỹ thuật quân sự và 
nghệ thuật quản sự. 


SỨ CÔIE 


Đù hoàn canh thể nào, công nghiệp 
quốc phòng nước ta cùng phải hưởng 
tới mục tiêu chuân bị cho các lực 
lượng vũ trang nhân dàn ta có đủ vũ 


khí. trang bị tối cần thiết với chất 
lượng ngày càng được nàng cao đề 
chủ động trong mọi tỉnh huống thực 
hà nh chiến tranh nhân dân bảo vệ Tề 
quốc., Trước mát bảo đảm duy trì 
được khả năng sản “sàng chiến đếu 
của số vũ khí, trang bị quân sự hiện 
có, nghiên cứu cải tiến nâng cao hiệu 
quá chiến đấu của mội số loại vũ khí 
cho phủ hợp với con người, địa hình 
và nghệ thuật quân sự Việt nam : từng 
bước san xuất hoàn thiện. một số vũ 
khí với khối lượng phù hợp, đáp ứi.g 
yêu câu huấn luyện trong tLời bình 
và dự trừ cản thiết cho yêu câu của 
chiến đấu. 

Đề thực hiện dược mục tiêu đá 
trong tình hình thực tế của đất nướe 
hiện nay, chúng tôi thấy cần trao đồi 
mọi số vấn đề quan treng sau đây - 


— Cần xem xét nền công nghiệp quốc 
phòng trong tòng thề nền công nghiệp 
đất nước, cei nó là một bệ phân quan 
trọng của nềm kinh tế quốc dân. NÌ::ều 
nước trên thế giới, nhất là ở những 
nước kinh tế phát triền, người ta đại 
công nghiệp quốc phòng trực thuộc 
nhà nước và được quan lý như các 
ngành kinh tẾ khác, nhưng căng có 
những nước, nhất là ở một số nước 
đang phát triển, vừa mới ra khải 
chiến tranh giải phóng. chưa công 
nghiệp hóa nên kinh tÈ, lại giao cho 


bọ quốc phòng quan lÝ ` 
Thực tế hiện nay và những nm 
rước mít, nền công nghiệp quốc 


phòng nước Ta càn được xây dựng 
như một hệ thống góm hai bọ phán, 
Bò phạn các xi nghiệp công nghiệp 
quốc phòng do bọ quốc phòng quản 
lý; và bộ phan các xi nghiệp côòng 
nghiệp do các ngành kinh tế quản lý, 
có thê tam gia san xuất và sửa chữa 
vũ khi, trang DỊ quần sự. Bộ phản thứ 
hai nàyv được gọi là các xỉ Rnghiệp 
cong nghiệp động viền, Bộ phản còng 
nghiệp quốc phòng gồm các xI nghiệp 
sạn xuất vũ khí, trang bị quản sự, các 
xí nghiệp sửa chữa lớn, có thể sẵn 
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xuất được phụ tùng thay thế, là bộ 
phận nòng cốt trong nền kinh tế quốc 
phòng quốc gia có nhiệm vụ sản 
xuất và sửa chữa những sản phảm 
có tính năng không thê tha y thế được 
và những công nghệ đặc biệt quan 
trọng trong hệ thống sản xuất, sửa 
chữa vũ khí, trang bị quân sự. Đối 
với những sản phầm quản sự cần huy 
động còng nghiệp nhà nước sản xuất, 
thì ngành công nghiệp quốc phòng có 
nhiệm vụ chuyền giao tài liệu kỹ 
thuật, định mức vật tư kỷ thuật và 
nghiệm thu đề lắp ráp và dòng bộ 
hóa hoàn chỉnh thành sản phầm quân 
Sự Cuối củng. 


“uy nhiên, đề các xi nghiệp còng 
nghiệp quốc phòng hiện có, vốn được 
xay dựng trong chiến tranh, bị hạn 
chế nhiều mặt, có thê đóng dược vai 
trò nòng eốt trong nền công nghiệp 
quốc phòng quốc gia, Chỉ nưcài các cố 
găng chủ quan của ngành công nghiệp 
qhốc phòng, cần eó sự quan tim đặc 
biệt của nhà nước và các cấp, các 
| nưành: eÓ Hẻn quan. Sẽ là Khỏig đúng 
nều đánh giá Không đúng khá nóng và 
Vai EFÒ Của các cơ Sở cÔng nghiệp 
guốc phòng hiện có. từ đó Khóig quan 
tâm giữ gìn và tạo điều kiện cho các 
cơ sở này khác phục Khó khăn và 
nhược điểm; phát huy te mạnh sản 
có đẻ tòn tại và phát (riền, vươn lên 
nưang tầm vêu cầu nhiệm vụ, 


Vị vày cần quan tàm đầu tư, dạc 
biệt là đâu tự chiều sâu, cho Cúc cơ SỞ 
công nghiệp quốc phòng hiện có, nhậm 
nang cao chất lượng sản phầm và 
dòng bộ hóa một số đây chuyển hoặc 
công đoạn sìn xuất, sửa chữa vũ khí, 
khi tài quan trọng. Đồng thời, từng 
bước xâyv dựng thêm một số cơ sở mới 
nhan bồ sung nàng lực .sẵn xuất, đáp 
nự yêu cầu bức ¿thiết về một số sản 
phầm quân sự cho các lrc lượng vũ 
trang. Xlặt khác, cũng cần đầu tư và 
tạo điều kiện đề trong thời bình, các 
CƠ SỞ công nghiệp quốc phòng có thề, 
trên cơ sở bảo đái hoàn thành tốt 
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nhiệm vụ phục vuquốc phòng, bảo đảm 
tốt các thiết bị, vật tư chuyên dùng 
cho sản xuất vũ khí, trang bị quân sự 
có thề sản xuất đạt hiệu Quả các mặt 
hàng kinh tế có vêu cầu kỹ thuật, vật 
tr và công nghệ dòng dạng với sản 
phầm quốc phòng Đâyv là mọt biện 
pháp rất cơ bản đề giữ gin năng lực 
san xuất, đội ngũ cân bộ khoa học kỹ 
thuật, công nhân lành nghề, đồng thời 
có điều kiện tái đầu tư, đồi mới thiết 
bị, công nghệ sản xuất cho công nghiệp 
quốc phòng và thiết thực gót phần 
thực hiện nhiệm vụ kính tế xã hội của 
đt nước. Vừa qua, các xi nghiệp công 
nghiệp quốc phòng đã tích cực hưởng 
ng ba chương trình kinh tế lớn, sắn 
xuat được một số tư liệu sìn xuất và 
hàng tiêu dùng có giá trị, trong số đó 
có một số mặt hàng được cấp đấu 
chất lượng, dược tặng thưởng huy 
chương ở các hội chợ triền lãm kinh 
tẻ Kỹ thuật, 


Như thể, công nghiệp quốc phòng 
phác đưcc xem xét nữ một bộ phản 
khong the tách rời của nên eòng nghiệp 
quốc sía, phéi được xâyv dựng theo 
một ý dò chiến lược vừa đảm Địo làm 
nòng cốt vũng chắc cho việc sín xuất, 
sữa chữa vũ khí trang hị quản sự, vừa 
là một nguẻn năng lực sin xuất từ 
liệu són xuất và hàng tiêu dùng đạt 
chất lượng cao cho tiêu dùng trong 
nước và xuất khâu. Việc này không 
những phải được xem xét và giải 
quyết không chỉ theo quy hoạch và kế 
hoạch tông thể phát triền ngành công 
nghiệp quốc phòng, mà còn phải được 
cụ thể hóa bằng các giải pháp thiết 
thực và khoa học cho từng xí nghiệp 
công nghiệp quòc phòng theo khu vực 
và theo Vùng. | 


— Tiêm lực kinh tế xã hội là eơ sởcho 
tiêm lực quốc phỏng. Công nghiệp đất 
nước là nên tảng của công nghiệp 
quốc phòng, trong đó có bộ phận các 
xi nghiệp công nghiệp quốc phòng 
động viên. Chỉ có dựa vào nền công 
nghiệp dất nước và phối hơp mật 


thiết với bộ phận công nghiệp động 
Viên, ngành công nghiệp quốc phòng 
mới có kha năng đáp ứng nhủ cảu 
báo đấm vũ khí, trang bị quản sự 
trong chiến tranh báo vệa tỏ quốc. 
Tuy nhiền, từ tiềm lực kính tế. tiềm 
;ực công nghiệp chuyên thành tiểm 
lực và năng lực thực tế của công 
nghiệp quốc phòng, quá trình đó diện 
.ta Rkhỏng gian đơn, mà bị chỉ phòỏi 
bơi nhiều điều kiện hoạt động thực 
“tiên của từng xí nohiệp. Khá nàng đáp 
ứữns tòi yêu cau động viên phục Vụ 
TÌNG phòng, không hình thành ngắu 
nhiền từ năng lực sản xuất eó sẵn 
trong các nưành còng nghiệp, mà cần 
được xâav dựng theo các quy hoạch 
và kế hoạch kết hợp kinh tế với quốc 
phòng, quốc phòng với Rinh tế do nhà 
nước quan Tý, theo một cơ hè thông 
nhất và quy định đặc biệt. Cần có sự 
chuẩn bị rất chủ đáo trong thời bình, 
“kẻ cả việc xảy dưng các thẻ chế eó 
tính pháp lý trong việc chuần bị dòng 
vien ceòóng nghiệp trong thời bình và 
- tiên hành động viên công nghiệp trong 
thời chiên. Ngoài ra. cần có nội 
khoan ngàn sách riêng trong kế hoicch 
nhà nước để thực hiện. 


Vừa qua, chúng ta chưa coi troag 
đúng mức và triển khai tốt côn tạo 
đóng viên công nghiệp. Do đó, chứa 
phát hú được liếm lực còng nghiệp 
đạt nước trong việc báo đăm vũ khi, 
trang bị cho rắc lực lượng vũ trang, 
Có thể nói, với nàng lực hiện có, nêu 
kết hợp tốt kính tế với quốc phòng, 
chúng ta có thể làm được tốt hơn ca 
cho Kinh tế và cho quốc phòng, 


Dã đèn lúc phải gản quý hoạch 
phát triển các ngành công nghiệp, 
nhất li cơ khí, hóa chất cơ báu, luyện 
kim. điện tứ,.. với quý hoạch phú 
triển công nghiệp quốc phòng, Văn 
dễ nàv phải được đặt ra thật rõ ràng 
Irong chiến lược phát triển kinh tế 
xu họi của đất nước và được cụ thê 
hot [rong các kẻ hoạch, chương trình 
đâu tư phát triển kinh tế xã hội. Trong 


chiến lược phát triền các ngành công 
nợ hiệp quan trọng, cần tính đến mệt 
cơ cấu nắng lực như thể nào đó đề có 
Lhể trực tiếp hoặc nhanh chóng chuyền 
hóa thành nàng lực #công nghiền 
quốc phòng, Diều ấyv được biều hiện 
ở cơ cầu thiết bị, khá nàng còng nghệ 
và cac giải pháp bảo đâm vật tư, 
nguyên liệu (dạc biết là loại vật tư 
chuyên dùng cho công nghiệp quốc 
phòng). Việc này không chỉ cần được 
xem xét theo tông thê cä nước, mà côn 
can được xác định cho từng khu công 
nghiệp, cho từng vùng lành thô, nhất 
là những vùng chiến lược kính tế và 
quốc phòng. Cần có quy định về mặt 
pháp lý khi xem xét Tuàn chứng kinh 
Lê Kỹ Thuật các công trình công nghiệp, 
báo đảm cho các công trình đó có 
những vếu tố cần thiết sản sàng đáp 
Ứng véeu cau phục vụ công nghiệp 
quốc phòng, 


— Kết hợp kinh tế với quốc phòng 
trong việc chuân bị đội ngủ cân bộ khoa 
học kỷ thuạt và công nhân lành nghề đà 
đáp ứng nhủ câu sản xuất và sửa chữa 
vũ khí, trang bị quân sự, là điều có ý 
nghĩa lớn. Do tính chất phức tạp và đa 
dạng của KẾ thuật công nghiệp quốc 
phòng và sự phát triển rất nhanh của 
cước cách mang khoa học kỹ thuật, 
nén hàm lượng chất xám tầng nhành 
trên một đơn Vị sản phầm quản sự 
theo hướng hiện đại. Từ dó có nhụ 
cau lợn Vẻ chuyên gia có trình dò cao 
và công nhàn lành nghề phục vụ công 
nghiệp quốc phòng, Bởi vậy, cùng với 
việc lập kẻ hoạch và quy hoạch động 
viên công nghiệp. có phương ân động 
viên cần bộc Khoa học kỹ thuật và 
công nhàn có tayv nghề cao phục vụ 
công nghiệp quốc phòng khí có nhụ 
cầu. Căn và có thể giao cho các 
trường đại học và các viện nghiên 
cứu phỏi hợnp với các tồ ehức có Hòa 
quan trong q9an đội, triền khai, 
nghiền cứu một số đề tài phục vụ 
nhù €ầu sin Xuất và sửa chữa vũ khí, 
trang bị quàn sự, nhằm tận dụng tiềm 
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năng chất xám của đất nước phục vụ 
eông nghiệp quốc phòng ngay trong 
thời bình, và tập dượt đáp ứng nhu 
cầu lớn hơn trong thời chiến. Việc cải 
tiến những vũ khí hiện có theo hướng 
hiện đại, thiết kế chế tạo những loai 


vũ khí mới. là một yêu cầu của sự ' 


phát triền công nghiệp quốc phòng 
nước ta Nó đòi hỏi sự đóng góp 
quan trọng của công tác nghiên cứu 
khoa học kỹ thuật và thiết kế thử 
nghiệm. Cần và có thề dưa vào giảng 
dạy trong các trường công nhàn kỹ 
thuật một số kiến thức và ngành nghề 
cơ bản liên quan tới việc chế tạo và 
bảo dảm kỹ thuật mội số loại vũ khí 
và trang bị quản sự thông thường. 
Điều này có lợi là tạo ra đội ngũ dự 
bị về kỹ thuật và công nghệ cho công 
nghiệp quốc phòng. 


— Công nghiệp quốc phòng phải được 
định hướng theo Quan điềm chiến tranh 
nhân dân và quốc phòng toàn dân. thê 
hiện trên khía cạnh sản xuất vũ khí 
tranø bị quân sự. Phủúi trà lời dược 
những *àu hỏi đặt ra như: Sản xuất 
cho ai sử dụng? Với cách đánh như 
thể: nào đề có hiện quả cao ? Đánh ở 
đâu ?‹.. Do đó việc sản xuất vũ khi 
trang bị quản sự phải đáp ứng vêu 
cầu tác chiến của khu v trẻ phòng thú, 
thích hợp với chiến tranh tại chó, tại 
các địa phương, giải quvết các văn đề 
mà chiến lược quân sự Việt nam 
trong chiến tranh bảo vệ Tô quốc đặt 
ra cho ngành công nghiệp quốc phòng. 
Chúng là cần có những vù khí phủ 
bợp với một chiến trường có địa hình 
da dạng, nhiều rừng núi, bờ biển... 
với một đất nước có khí hạu nhiệt 
đới ầm. Công nghiệp quốc phòng 
nước ta cũng được Xâv dựng. phát 
triền Irong nền kinh tế mở cửa. Do đó, 
việc mở rộng hợp tác quốc tế đề tiếp 
thu những thành qua cách mạng khoa 
học công nghệ mới của loài người, 
là điều rat căn thiể!. 


— Cân có cơ chế quản lý hợp lý đối 
với các hoạt động sản xuất Quốc phòng. 
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Trong cơ chẽ mới, các xí nghiệp quốc 
phòng dù sản xuất sản phầm quán sự 
hay sảa phầm kinh tế, thì cùng phải 
thực hiện hạch toán kieh tế. Nhưng 
Tông thời phải thấy rắng sản phẩm 
quản sự,trong điều kiện nao cũng vẫn 
là môt loại hàng hóa đặc biệt. Ngay 
Ởở các nước tư bản chủ nghĩa, các xí 
nghiệp san xuất vũ khí, trang bị quan 
sự, đo các còng ty tư nhân hoặc do 
các công ty nhà nước quản :ý, cùng 
không phát triền theo cơ chế thị trường 
tự do ; chúng được hoạch định và quản 
lý theo một chiến lược xácđịnh. Mọi dự 
án nghiên cứu, đầu tư chế thử và triển 
khai sản xuất loạt lớn và tiêu thụ sàn 
phầm. nhất là những loại vũ khi, trang 
bị quản sự quan trọng, đều phải qua 
sự kiểm tra, giám sát của bộ quốc 
phòng hoặc cơ quan an nỉnh nhà nước. 
Đối với nước ta, công nghiệp quòc 
phòng được hình thành và phát triển 
trong mọi hoàn cảnh rất đặc biệt, này 
lại được tỏ chức quản lý theo cơ chế 
tới. Sự chuyển biến ấv đòi hỏi 
sự quan tàăm của các cấp lãnh đạo và 
một cơ chế quản lý thích hợp, đề công 
nghiệp quốc phòng đi lên được 


Bên cạnh cơ chế quản lý hợp lý, 
cản có những chính sách riêng nhắm 
gin giữ, phát nuy đội ngũ cán bộ, 
công nhàn kỹ thuật, và bảo đâm chát 
lượng tRKhôòng có loại 23) của sản phầm 
quàn sự. 

Kết hợp sửa chữa lớn, sửa chữa 
hôi phục và sản xuất vũ khí, trang bị 
quản sự. là biện pháp thích hợp đề 
khai thác tối ưu hệ thống các xí nghiệp 
quốc phòng (sửa chữa và sản xuât) 
hiện có. Giảm bớt sự phụ thuộc vào 
nhập khầu phụ tùng sửa chữa. cũng 
là một yêu câu cấp bách hiện nay. 
Chúng ta có nhiều xí nghiệp sửa chữa 
lớn có kha năng sản xuất phụ tùng, 
cũng như có nhiều x¡ nghiệp sản xuất 
có khả năng sửa chữa hồi phục vũ khi 
đạn được. Tạo nên sự cách biệt hoặc 
bố trí không hợp lý về mặt tồ chức 


(Xem tiếp trang 77) 


Ý tiến và kính nghiệm 


ĐỒI MỚI NHẬN THỨC 
VỀ THỊ TRƯỜNG Ở NƯỚC TA. 


UÁ trình chuyền từ kế hoạch 
hóa trực tiếp trong nền kinh 
tế hiện vật sang kế hoạch 
hóa gián tiếp trong nẻn kinh 
tế hàng hóa nhiều thành phần đi lén 
chủ nghĩa xã hội, tất yếu dẫn đến 
những thay đổi cơ bạn trong nhận 
thức đối với thị trường và cơ chế thị 
trường ở nước la. 


Dưới đảày trình bày những luận 
điềm chủ yếu làm cơ sở cho quá trình 
đồi mới nhận thức về những vấn đề 
nói Lrên. 


I — Thị trường trong nên kinh 
tế hiện vật 

Trong nền kinh tế hiện vạt, thị 
trường nói chung không có tác dụng 
gì đáng kế trong việc kích thích các 
hoạt động kinh tế, Vì vậy, chức năng 
thòng tín của thị trường nhiều khi lại 
góp phần làm méo mó, sai lệch các 
cận đối hiện vật. Ơ dày chí có thị 
trường độc quyền của người bán và 
bao gồm vến vẹn thị trưởng hàng 
tiêu dùng luôn luôn ở trong tình trạng 
thiếu hụt. 

Đối với các tư liệu sản xuất, do 
không được coi là hàng hóa, nên chỉ 
được phân phối theo các kênh lưu 
thông độc quyền của nhà nước và 
theo các địa chỉ xác định trong các 
ké hoạch 5 năm và hàng năm. lo 
phải qua nhiều cửa ai quyền lực của 
bọ máy quần lý tập trung quan liêu 
bao cấp, việc phàn phối hiện vài 


NGUYÊN THÀNH BANG * 


trong thực tế thưởng khác xa SO với 
phân phối theo kế hoạch trên giấy. 

Ngay đối với thị trưởng hàng tiêu 
dùng thiết yêu ở nước ta cũng có 
vấn đề: người được mua theo giá 
cung cấp (thấp xa SƠ với giá thị 
trường) thường bị đặt vào thế buộc 
phải mua, còn người bán thì ở thế 
cửa quyền, cho nên thực tẾ HưƯỜI 
tiêu đùng không được tự do chọn 
lựa mạt hàng mà mình ưa thích trên 
thị trường. 

Cơ chế áp đặt giá đối với mọi sắn 
phẩm trên thị trường cũng như trong 
phân phối, đã loại trừ khá nãng cạnh 
tranh và triệt tiêu mọi dòng lực phát 
triền, biến các đơn vị kinh tẻ thành 
vật phụ thuộc vào sự bạn ơn của cấp 
trên, còn người tiêu dùng thí bị tước 
mất quyền được lựa chọn.. 

Như vậy, thông tín về thị trường 
trong nền kinh tế hiện vật không có 
tác dòng kích thích các hoại dòng 
kinh tế, không làm được chức nàng 
phản phối lại tài nguyên, các nguồn 
võn và thu nhập, không khuyến khích 
áp dụng tiến bộ khoa học, còng nghệ 
và phát triển kinh tế theO chiều sâu. 

Ngoài ra, quan hệ giá cả sai sẽ Kéo 
theo những quyết định sai trong lựa 
chọn các giải pháp kỹ thuật, các 
phương án tô chức và quan lý sản 
xuât, các tiêu chuần đánh giá hiệu 
quả sản xuất kinh doanh, và cuối 


w® :;iècn sĩ kinh tế học 
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cùng, sẽ dẫn đến sai lệch trong phân 
phối thu nhập giữa các đơn vị kinh 
tế. Đấy là những vếu tố kim bầm sự 
phát triên kinh tế. 

Mặt khác, nếu giá bán một số sản 
phẩm lại cao hoặc thấp hơn nhiều lần 
So VỚI giá quốc tế thì như vậy sẽ tạo 
_ra chênh lệch giá, và đây chính là côi 
nguòn của hoạt động *kinh tế ngầm? 
bất hợp pháp trong nền kinh tế hiện 
vật, mà mọi biện pháp ngân chặn theo 

kiểu hành chính quan liêu đều khòng 
có hiệu quả do tác động của quy luật 
cung câu, quy luật giá trị và trao đồi 
ngang giá. 

II — Thị trưởng trong nên kinh 
tế hàng hóa nhiều thành phân 


Trong nền kinh tế hàng hóa nhiều 
thành phần, đề thực hiện kế hoạch 
hóa gián tiếp mỏt cách có hiệu 
đói với hoạt động sản xuải 
doanh của các đơn vị kinh tẻ, ngoài 
việc tách dự toán tài chính của xí 
nghiệp ra khỏi ngàn sách nhà nước, 
Cân xáyv dựng một thị trường dân 
lộc thống nhất, thông suốt trong cả 
nước trên cơ sở phản cộng lại lao 
động xã hội theo hướng chuyên mòn 
hóa, (tạo các tiên đề căn thiết đề chủ 
động tham giá vào phân công lao 
động quốc tế dựa trên lợi thể so sánh 
của nước ta. 

Thị trường đó phải bao gồm day 
đủ các vếu tỔ của quá trình tải sản 
xuất xã hội. Cơ chế thị trường phải 
tương đối hoàn chỉnh đề buộc các 
đơn vị kinh tế chú đọng tiến hành 
san xuất, tiệu thụ sản phẩm và tự 
điều chỉnh hoạt động kinh doanh của 
mình. Đóng thời, kết cầu hạ tìng của 
thị trường phải được khăn Trường xá 
dựng và không ngững hiện đại hóa, 


qua 


kinh 


1 — Đề sớm hình thành thị trường 
đản tộc thống nhất, thông suốt Trong 
ea nước, cần xóa bỏ mọi sự chía cát 
theo địa giới hành chính, tạo cơ hội 
cạnh tranh cho các đơn vị kinh tế 
trên các vùng lãnh thỏ thông qua việc 
sắp Xếp lại khu vực quốc doanh, xóa 


bá 


bỏ mọi hình thức cát cứ địa phương. 
sớm ban hành luạt kinh doanh, luật 
thuế, luật ngân hàng, các liêu chuần 
và các đơn vị đo lường. các tiêu 


chuẩn và quv chế kiềm tra đối với 
chát lượng san phầm, nhất là đối, 


với các hàng hóa có ảnh hưởng trưc 


liều 
thưc 


tiếp đến sinh mệnh của người 
dùng như thuốc mien, thức ăn, 
HÔNG... \ 


— Thị trường là điều kiện và môi 
trường, hay nói cách khác, là vêu tố 
quyết định cho sự tồn tại và phát 
triền của nên kinh tế hàng hóa nhiều 
thành phản. Muốn cho nền kinh. tế 
hàng hóa nhiều thành phản phát triển 
lành mạnh và có hiệu quả, cần chấp 
nhận không chỉ thị trường hàng tiêu 
dùng. mà cá thị trưởng tư liệu săn 
xuaf và thị trường các vêu tổ s¿n 
xuat (bao gom thị Trường vốn, thị 
trường bạt động sản, thị trường kỳ 
thuật, thông tin và dịch vụ, thị 
trường lao động), 

Ngoài thị trưởng hàng tiêu đùng đã 
trở thành thực thê trong xã hội ta: 
cần sớm hình thành thị trường tư liệu 
san xuất, và khần tr ương tăng cường. 
củng cố thị trưởng vốn nhiều thành 
phần để huy động mọi nguồn vòn 
nhàn rỏi EBHE xĩ hội nhằm đáp ứng 
kịp thời nhụ cầu ngày càng lạng về 
vốn. Trước hết, cản xây dựng cơ cầu 
giáo lưu vốn giữa các đơn vị sản 
xuất, kính doanh trong các thành 
phán kinh tế sao cho phân lớn vốn 
đầu tư phái thông qua thị trưởng vốn 
để phần phỏi. € 

le có thể sớm chấm đứt tình tr ang 
hỏn đòn trong thị trường vỏn hiện 
HaN, cân gấp rút cái 1ô hệ thông noàn 
hàng, bạn hành ngày luật ngàn Ít, 
tàng cường chức năng tbhạào sôm cả 
quyên hạp vả trách nhiệm) của nón 
hàng nhà nước [rong việc quản lý iưu 
thòng tiên tệ và kiêm soát thị trường 
vón nhiều thành phần. Cân sớm XâV 
dựng các quy chế về phát bành trai 
phiếu, vẻ lãi suất chiết khấu mua bản 


trải phiếu đề xéa bỏ ấn tượng có sự 
ép buộc tử phía nhà nước là ấn tượng 
dã làm giảm tác dụng điều tiết mà 
việc phát hành trái phiếu tạo ra, trên 
cơ sở đó, từng bước mở ròng và phái 
triền thị trường trái phiếu và cô phiếu, 
tiến tới tồ chức thị trường chứng 
khoán 


Thị trường bất động sản, trước hết 
là thị trường nhà đất, là một yếu tô 
cực kỳ quan trọng trong hoạt động 
sản xuất, kinh doanh. Xóa bỏ tình 
trạng bao cấp, đặc quyền, đặc lợi 
trong thị trường này càng sớm Cảng 
tốt, vì ở đây có thề tạo ra sự Dpắng 
động trong chu chuyền vốn. biến 
những đồng 0ốn chết trong nền kinh 
tế hiện vật thành những đồng bốn 
sinh lời. 


Ngoài ra, thị trưởng kỳ thuật, 
thông tín và dịch vụ cũng là yếu tố 
không thề thiếu trong nền kinh tế 
hàng hóa nhiều thành phần. Nếu có 
chính sách đúng, nơi đây sẽ điển ra 
quá trình chuyền giao các bí quyết 
công nghệ — nguồn động lực chủ yếu 
thúc đầy nền kinh tế phát triền theo 
chiều sâu 

Cuối cùng, mặc cho chúng ta có 
thừa nhận hay không thừa nhận và 
bất chấp chúng ta bàn cãi ra sao, thị 
trường lao động cũng đã tôn tại và 
đang trở thành một thực thể trong 
xã hội chúng ta. Nếu chúng ta tiếp 
tục phủ nhận vai trò khách quan của 
nó trong nền kinh giế hàng hóa nhiều 
thành phần, thì cuối cùng chúng ta 
vẫn không thề xóa bỏ được nó, mà 
chí làm nó biến dạng đi, gàv trở ngại 
không nhỏ cho quá trình phản công 
tại lao động xã hội, thực hiện chuyên 
môn hóa và phát triền ngành nghề, 
nhất là ở nông thôn. Điều đó sẽ cần 
trở quá trình phát triền sức sản xuất 
và hạn chế đáng kề tác động kích 
thịch của cơ chế thị trường đôi với 
các hoạt động kinh tế. 


Kết luận duy nhàt có thẻ rút ra Ở 
đây là : hãy công khai châp nhân thị 


trường lao động như đưa con đẻ của 
nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, 
tạo điều kiện và môi trường pháp lý 
cân thiết đề nó có thề phát triền lành 
mạnh và dùng sức mạnh quyền lực của 
bộ máy quản lý nhà nước hướng dẫn 
no theo quỹ đạo đúng đắn nhằm bảo 
đảm công bằng xã hội và lợi ích chính 
đáng của người lao động. 


3 — Điều kiện quan trcng hàng đâu 
đề có thề thậi sự chuyền sang nên 
kinh tế hàng hóa nhiều thành phân 
là sự hình thành và chấp nhận cơ chế 
giá thị trường đối với mọi hàng hóa 
và dịch vụ, tức chấp nhận hệ thống 
giá hình thành dựa vào quan hệ cung 
cầu trên thị trường, theo quy luật giả 
trị và trao đồi ngang giá. 

Muốn vậy, cần xóa tận gốc quan 
niệm quá lỗi thời coi giá chỉ là công 
cụ đề hạch toán, và xác lập quan 
niệm mới coi giá là đòn bầy quan 
trọng đề phân phối tài nguyên và các 
nguồn vốn, phân phối thu nhập, là 
công cụ quan trọng đề kích thích và 
điều tiết các hoạt động kinh tế. Cần 
phá bỏ quan niệm truyền thống col 
ồn định giá là cõ định giá và không 
thay đồi vật giá; xác lập quan niệm 
mới kết hợp ồn định về cơ bản mặt 
bằng giá với điều chỉnh linh hoạt 
mức giá tương đối giữa các loại hàng 
hóa. Ngoài ra, cần phá bỏ quan niệm 
cũ che rằng chỉ có nhà nước mới 
được quyền định và điều chỉnh giá ; 
xây dựng quan niệm mới kết hợp 
điều chỉnh có hướng đích đối với một 
sẽ vật giá xuất phát từ những vêu 
cầu chính trị, xã hội với việc mở rộng 
phạm vi giá thị trường đề tiến tới 
trao đồi thương mại dựa trên cơ SỞ 
giá quốc tế. 

Điều kiện không thề thiếu đề thực 
hiên cơ chế giá trên đây là chấp 
nhận tỷ giá hỏi đoái theo cơ chế thị 
trường, ôn định sức mưa của đồng 
tiền Việt nam, thống nhất quản lý 
ngoại tệ và tạo ra dự trữ ngoại tệ và 
hàng hóa. đảm báo khả năng chuyên 


3o 


đồng tiền Việt nam ra ngoại tệ, tạo 
điều kiện thực biện cơ chế mua bán 
ngoại tệ thuận tiện cho các đơn vị 
kinh tế, cho sự hoạt động bình thường 
của các tồ chức tài chính, ngân hàng 


của các nước hoạt động ở nước ta, 


cũng như của nước ta hoạt động ở 
nước ngoài 


Cùng với cơ chế thị trường, tắt yếu 
phải chấp nhận cơ chế cạnh tranh 
trong nền kinh tế hàng hóa nhiều 
thành phần đề phát huy cao độ tính 
năng động, sáng tạo của mọi người, 


đầy nhanh tốc độ phát triền sức sản. 


xuất, góp phần nâng cao hiệu quả 
và điều tiết các hoạt động kinh tế. 
Cạnh tranh tất yếu sẽ kèm theo 
những hậu quả tiêu cực không thề 
nào tránh khỏi, song mặt lợi lại nhiều 
hơn. Thử hỏi có sự tiến bộ nào trong 
lịch sử mà không kèm theo mặt trái 
của nó và có thành quả nào mà không 
phải trả giá ? Bằng các quy phạm và 
luật pháp trong hoạt động kinh doanh, 
nhà nước xã hội chủ nghĩa có đầy đủ 
các điều kiện đề hạn chẽ mặt xấu của 
cạnh tranh, làm cho nó phát triền 
lành mạnh hơn trong nền kinh tế hàng 
hóa nhiều thành phần đi lên chủ nghĩa 
xã hội. 


4 — Đi đôi với các giải pháp đồng 
bộ trên đây đối với cơ chế thị trường, 
cần khăn trương xây dựng theo 
hướng hiện đại hóa kết cấu hạ 
tầng của thị trường. Ngoài việc tăng 
Cường luật pháp kinh tế có liên quan 
đến hoạt động của thị trường, cần sớm 
tồ chức lại hệ thống thông tin quốc 
gia về thị trường ; chấn chỉnh hệ thống 
thống kê và phân tích kinh tế, thiết 
lập hệ thống kế toán thống nhất trong 
phạm vỉ cả nước; hình thành các 
trung tâm bán buôn, mạng lưới các 
hợp tác xã và đại lý bán lẻ đến tận 
các phường xã; xây dựng hệ thống 
kiềm tra, kiềm soát kinh tế độc lập. 


Ở nước ta hiện nay, người làm 
thống kê kinh tế vừa Ít,vừa lệ thuộc 
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vào chính quyền các cấp, thiếu cáe 
phương tiện tối thiều cần thiết, 
phương pháp lạc hậu, thông tin liên 
ngành, liên khu vực. kém phát triền ; 
vỉ vậy, các quyết định về quản lý và 
điều chỉnh các hoạt động kinh tế đều 
tiến hành trong tỉnh trạng thiếu thông 
tin hoặc thông tin không chính xác, 
bị sai lệch, méo mó hoặc không kịp 
thời, cho nên thường khó đi vào cuộc 
sống, và nhà nước luôn luôn phải 
đứng Trước những vấn đề nóng bỏng, 
phải đối phó thường xuyên với những 
vấn đề cấp bách trước mắt và sa lầy 
trong việc khắc phục hậu quả cửa 
những quyết định thiếu căn cứ. 


Những sự kiện vi phạm kỷ luật 
kinh tế, những hiện tượng tiêu cực, 
rối ren triền miên trong các ngành tài 
chính, ngân hàng, thương nghiệp, v.v. 
cho thấy rằng các ngành, các địa 
phương, và thậm chí các đơn vị kinh 
tế, thường hay vì lợi ích cục bộ mà 
xâm phạm hoặc làm thiệt hại nghiêm 
trọng lợi ích quốc gia. Cho nên, việc 
tăng cường vai trò và trách nhiệm 
của bộ máy quản lỷ nhà nước trong 
chức năng giám sát, kiềm soát và điều 
tiết các hoạt động kinh tế là cực kỳ 
quan trọng. Chỉ có đựa trên cơ sở đó, 
nền kinh tế hàng hóa nhiều thành 
phản mới có thề phát triền một cách 
lành mạnh theo đúng quỹ đạo mong 
muốn, và cơ chế thị trường cũng như 
cơ chế cạnh tranh mới có thề phát 
huy đầy đủ tác động tích cực của 
mình. 


Như vậy, thị trường — dưới sự ciám 
sát, kiềm soát và điều tiết cáa nhà nước 
trong những điều kiệm đã nói trên đây 
của nền kinh tế hàng hóa nhiều thành 
phần đi lên chủ nghĩa xã hội — sẽ tạo 
ra môi trường lành mạnh nuôi dưỡng 
các nhân tài kinh doanh, thúc đầy áp 
dụng các tiến bộ khoa hạẹc và công 
nghệ, kích thích các hoạt động kimh 
tế, và de đó, sẽ góp phần đầy nhanh sự 
nghiệp công nghiệp héa và biện đại hóa 
đất nước. 


Ý Mến và kích nghiệm 


Lại bàn thêm về 


quyền sở hữu ruộng đất 


RÊN cơ sở quan điềm duy VẠI 
lịch sử, tôi cho rằng, ngay 
trong những buồi ban mai của 
xã hội loài người, người 
nông đân, giai cấp nông dân đã là chủ 
giang sơn, đất nước, đồng ruộng. 
Ngay từ thời nguyên thủy, quyền sở 
hữu về ruộng đất thuộc người nông 
dân, dà rằng ở thời đó, con người 
chưa có một chút khái niệm nào về 
« giai cấp », về «quyền sở hữu » trong 
xã hội loài người và giữa con người 
với nhau. Tuy nhiên, trong quá trình 
vận động và phát triền, bang hành 
động thực tiền, con người đã tổ TÕ 
cái quyền sở hữu đó về vùng rừng, 
vùng đãi, vùng trời, vùng nước mà 
họ khai phá, canh cải, xảy dựng và 
bảo tồn, nhằm chống đói, chống khát, 
chống rét, chống hiềm nghèo ngoại 
nhập Cbệnh tật và thu dữ). Nói chung 
lại. họ sản xuất, tô chức sẵn xuất và 
quản lý sản xuất;tô chức tiêu dùng 
và quan lý tiêu dùng; tỏ chức chống 
bệnh tật và trị bệnh tật ; tô chức việc 
tự vệ, phòng vệ. và quản lý công việc 
này. Tất cả những công việc nói trên, 
họ làm dựa vào cộng đồng, trên cơ SỞ 
cả cộng đông. Đương nhiên, trong thòi 
kỷ đài dáng dặc đó, chưa có sự tách ròi 


®BÀN ĐÌNH HOÈ 


giữa thủ công nghiệp và nông nghiệp 
(thủ công nghiện chỉ tách khỏi nông 
nghiệp một cách rõ nét từ chế độ nô 
lệ). Vì vậy, lúc đó, chỉ có một cộng 
đồng là cộng đồng nông dân; chỉ có một 
nền kỉnh tế là kinh tế nông nghiệp (tự 
nhiên); chỉ có một quyền sở hữu, đó 
là quyền sở hữu cộng đồng (trong đó 
có sở hữu về ruộng đất). Điều đó cũng 
có nghĩa là quyền sở hữu về ruộng 
đất thuộc giai cấp nông dàn, trong 
thời đại cộng đồng nguyên thủy, cộng 
sản nguyên thủy 


Chế độ nô lệ, chế độ phong kiến, 
chế độ tư bản tiếp theo nhau, leo lên 
những nấc thang lịch sử ngày càng 
cao. Ruộng đất là một loại hình tư 
liệu sản xuất cơ bản và quyết định 
nhất đối với đời sống sinh học của các 


# Chuyên viên kign tế 
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loai hình sinh vât. mà trước hết la con 
người. xã hội loài người. Cho nên, 
như Uy-li-am Pét-ti, nhà kinh tế học 
eô điền Anh. đã nói : Lao động là cha, 
đất đai là mẹ của xã hội loài người 
Nhưng nhân khầu của cộng dỏng cứ 
răng lên, trong khi tốc độ và khói 
lượng sản phầm mà đất dai cho ra đời 
lại chậm cñạp và íL ỏi, không đáp ứng 
được nhu cầu của các thành viên cộng 
đồng. Nhân khầu tăng, nhu cầu tăng, 
cũng eó nghĩa sức sản xuất và nhu câu 
sản xuất tăng, nhưng tăng không đông 
đều. Sự phá vỡ quan hệ sản xuất cộng 
đồng, phá vỡ quyền sở hữu cộng 
đồng về ruộng đất ngày càng lò rõ. 
Ruộng đất ngày càng Lập trung vào tay 
những người hoặc những tập đoàn có 
thế lực về kính tế và có sức mạnh về 


quân sự, vềconngười (nô lệ)... Nói cách: 


khác : ruộng đất ngày càng tập trung 
vào tay tư nhân. Quyền sở hữu tư 
nhân về ruộng đất bắt đầu xuất hiện. 


Xã hội loài người bước dần qua 
các nấc thang lịch sử: nô lệ, phong 
kiến, tư bản... thì quyền sở hữu tư 
nhân về ruộng đất cũng làn lượt trải 
qua các loại hình. nô lệ truộng đất 
tập trung trong giai cấp chủ nò), 
phong kiến (ruộng đất tập trung trong 
tay giai cấp quý tộòe và địa chủ phong 
kiến), tư bản chủ nghĩa (ruộng đất tập 
trung trong tay giai cấp tư sản).. 


Hiện nay, ở nhiều nước trên thẻ 
giới (thường là các nước thuộc thế 
giới thứ ba), ruộng đất tập trung trong 
tay các chủ tư bán, địa chủ phòng 
kiến và quý tộc.,. Ơ một số nước xã 
hội chủ nghĩa. ruộng đất (ở một. số 
khu vực) được tập thê hóa hoặc hợp 
tác hóa, tập trung trong tay nông đàn 
tập thê (kề cả vô sản nông nghiệp), 
hoặc được phản phối lại cho những 
hộ nông dàn riêng lẻ tự quản, tự 
canh. Thế là xuất hiện thêm mọt số 
loại hình nữa về quyền sở hữu ruòng 


đât : sở hữu tập thề, sở hữu tư nhàm 
bộ riêng lẻ phì tư bản chủ nghĩa 


Như mọi ngươi đều biết. trải qua 
các thời đại, xã hội loài người trên 
hành tính đã bị chia thành nhiều xã 
hội của nhiều dân tóc, nhiều nước. 
Lịch sử chung của xã hội loài người 
trên hành tình cũng bị chia thành 
nhiều lịch sử riêng biệt của nhiều dàn 
tộc, nhiều nước. Trong các nước đó, 
eó những nước bị các nước đế quốc 
xâm lược thống trị và bóc lột. Đề 
thực hiện sự thống trị và bóc lọt ở 
các nước này, chủ nghĩa đế” quốc 
thường dựa vào giai cấp tư sản mại 
bản, bọn quan lại và địa chủ phong 
kiến sở tại. Nhân dân các nước nàv 
nồi lên làm cách mạng. Và cuộc cách 
mạng này, như ở Việt nam chẳng 
hạn, do tất cá các thành phần lao 
động và yêu nươợc trong đán tộc tnông 
dân, công nhân, trì thức khoa học kỹ 
thuật, văn nghệ sĩ. bình lính, một bộ 
phận tư sản dân tộc, địa chủ kháng 
chiến) thực hiện dưới sự lãnh đạo của 
Đảng cộng sau (đẳng của giai cắp vô 
sản và của dàn tộc), đã lật đỏ được 
ách thống trị của bọn để quốc xâm 
lược cùng bè lũ tay sai, giành lại đọc 
lập và chủ quyền trong cả nước. Điều 
đó có nghĩa là quyền sở hữu của 
những kẻ thống trị, bóc lột và áp bức 
trước kia, đã hoàn toàn bị xóa bỏ. 
Toàn bộ đất đai, lòng đất, vung trời, 
vùng biền, thềm lục địa và hải đảo xa 
xôi của Tổ quốc đều thuộc sở hữu 
toàn dân, nghĩa là không thuộc quyền 
SỞ hữu của riêng một giai cắp hoặc 
một tầng lớp nào, mà thuộc quyền 
chung của mọi người dân trong nườc 
Ruộng đất không chỉ của giai cấp nớng 
dân ; nhà may. xí nghiệp hầm mô 


khòng chỉ của giai cấp công nhân; 
các công trình khoa học kỹ thuật và 
văn hóa nghệ thuật không chỉ thuộc 
giới khoa học kỹ thuật và văn hóa 
nghệ thuật... Như vậy, quyền sở hữu 
công cộng thời nguyên thủy trước kia 
bị tan vỡ và chuyên hóa thành quyền 
sở hữu tư nhân (cá thề, tập thề rồi 
toàn giai cấp) thì nay quay trở lại 
thành quyền sở hữu công cộng thời 
hiện đại—sở hữu toàn dân. Lịch sử 
đàn tộc Việt Rnam và đất nước Việt 
nam, qua các thời kỷ cô đại, trung 
cô, cận đại và hiện đại, bị xâm lược 
rồi tự giải phóng, lại bị xâm lược rồi 
lại tự giải phóng v.v.cho đến cuối 
thập niên 70 của thế kỷ này, đã diễn 
ra như vậy 


« Ngiời cày có ruộng?®, «Ruong 
đất về tay dân cày !®.. Đó là chủ 
trương của Đảng cộng sản Việt nam, 
đẳng của giai cấp vỏ sản và đàn tóc 
Việt nam. Cách mạng thành công, 
Đảng và giai cấp vô sản Việt nam đã 
hoàn thành mọt cách xuất sac nhiệm 
vụ dìn tóc. Giờ đày, nước ta đã có ð 
tiên đề có ý nghĩa quyết định cho sự 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đó là 
« luận cương chính trị” năm 1950 của 
Đăng cộng sản Việt nam; là kinh 
nưhiệm xây đựng chủ nghĩa xã hội Ở 
miền Bắc và c1 nước : là sự lãnh đạo 
của Đảng cóng san Việt nam trong 
công cuộc đổi mới đất nước. Ý nưhĩa 
sâu sắc và hiện thực của các liên: đẻ 
này là ở chỗ: giải phóng dân tộc và 
giai phóng giai cập gắản bó hữu cơ 
với nhau. Xhin toán CụC về giải phóng 
dân tậc, cÓ giải phóng được nòng dàn 
(chiếm trên 90/2 số đàn nước ta) mới 
thức là giải phóng dàn tộc. Còn về 
giải phóng giai cấp, có giai phóng 


được vò sản nông nghiệp mới giải 
phóng được vô sản công nghiệp, vô 
sản bỉnh tính, vò sản trí thức khoa 
học kỹ thuật, vô sản văn hóa nghệ 
thuật. Tất cả chỉ vì trước mắt chúng 
ta, giai cấp «dàn cày, “người cày ® 
vừa là dân tộc, lại vừa là giai cấp. 
« Tất cả ruộng đất phải về tay dân 
cày !®, Điều đó có nghĩa là: nếu giai 
cấp nông dân nguyên thủy là chủ 
nhân nguyên thủy của toàn bộ ruộng 
đất, thì ngày nay, khi đã chuyên hóa 
thành giai cấp nòng dân ( người cày) 
hiện đại, họ phải trở thành chủ nhân 
hiện đại của toàn bộ ruộng đất trên 
giang sơn, Tổ quốc mình. Đương 
nhiên, toàn bộ ruộng đất này, tuy 
thuộc quyền sở hấu của giai cấp “dân 
càv», văn nằm trong phạm trù và 
khuôn khổ sở hữu toàn dân. Xét về 
mọi mặt, giai cấp “dàn cày ® phải là 
chủ sở hữu đối với toàn bỏ ruộng đất 
trên thực tế chứ không phải chị trên 
nguyên tắc. Điều lô gích nhất, theo 
quan niệm duy vật lịch sử, là chia 
ruộng đất cho các hộ « dân cày » trong 
cá nước với sự cân bằng về lợi ích 
giữa các hộ đó với nhau, và giữa các 
hộ đó với nhà nước xã hội chủ nghĩa 
(igười dại diện chàn chính, duy nhất, 
hợp pháp của toàn dàn đề quản lý, 
chăm lo bảo tồn và phát triền quyền 
sở hữu toàn dàn). RHuộng đất thuộc 
quyền sở hữu cục bộ của mỏi hộ gia 
đình, do mỗi hộ tự quản, tự tô chức 


sản xuất và kinh doanh (kề ca tự đầu 


tư). Đương nhiên, nhà nước cần chú 
Ý giúp đỡ sao cho sở hữu cục bộ này 
đủ phát triển cùng không đối lập với 
sở hữu toàn dân (trước hết là sở hữu 
của toàn bộ giai cấp dân cày). Chúng 
tà cần khẳng định một điều: phần 
ruộng đất đã chỉa lại cho hộ «người 
cày » tư nhàn, là thuộc quyền sở hữu 
riểng của họ. Họ có toàn quyền tự do 
canh tác trên phần ruộng đất đó và 
sữ dụng số sản phàm thủ hoạch được. 
Họ có thể trao quyền thừa kế phần 
ruộng đất đó cho bất cứ ai (kế cả 
người không phải con châu họ) miễn 
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là người đó là *dân cày ?* Tuy nhiên, 
họ không có quyền bán. hoặc cho thuê 
phần ruộng đất đó đề thu tô. Họ có 
nghĩa vụ đóng thuế cho nhà nước. 
Họ hoạt động sẳn xuất kinh doanh 
trong khuôn khô luật pháp nhà nước 
với tư cách là một đơn vị kinh tế hộ 
gia đình «dân cày » tư nhân. Họ giàu 
có lên thì nhu cầu phát triền sẵn 
xuất cũng sẽ tăng. Đề tăng năng suất 
lao động, cây trồng và vật nuôi, có 
hai nhu cầu thực tế: nhu cầu về cải 
tiến kỹ thuật và nhu cầu về hợp tác 
lao động. Nói gọn lại, đó là nhu cầu 
hợp tác. 


Hệ kinh tế gia đình “dân cày ? tư 
nhân, nói đúng ra, là một tồ hợp sản 
xuất nông nghiệp phi tư bản chủ nghĩa. 
Vì vậy, sự phân công lao động, sự 
phân phối thu nhập và chỉ thu trong 
tô hợp đó, phải có lý, có tình; nếu 
không, sẽ để ra « sự cố ® Đề phát triền 
sản xuất, tất yếu này ra nhu cầu hợp 
tác, một nhu cầu tự thân. Thật vậy, 
trong điều kiện người “dân cày ? đã 
giàu lại muốn giàu mãi, thì họ không 
có con đirởng nào khác là đi vào hợp 
tác, đầy rnaanh hợp tác hóa» Vì như 
vậy, hai bên hoặc nhiều bèn đều có 
lợi; quy luật cân bằng về lợi ích 
(đương nhiên theo một tỷ lệ nào đó) 
giữa hai bên hoặc nhiều bên sẽ được 
bảo đảm. Tuỷ nhiên, cũng cần nhấn 
mạnh : không được coi « hợp tác hóa ® 
(hav «tập thề hóa») là một pháp 


60 


quyền, vì như vậy sẽ triệt tiêu ngay 
cái chất hợp tác» (hay “tập thê ®) 
trong lòng nó. Cũng đừng nghĩ rằng: 
xu thế * hợp tác hóa * (hay “tập thề 
hóa ®) sản xuất nông nghiệp có thê đi 
vào quỹ đạo xã hội chủ nghĩa má 
không cần sự lãnh đạo của đảng cộng 
sẵn. 


Ngày nay, chúng ta đang trên con 
đường hoàn tất phương thức sản xušt 
hàng hóa xã hội chủ nghĩa. Đối với 
hợp tác xã dân cày ® (1) làm tốt; đối 
với các hộ gia đình được giao ruộng 
đất ồn định mà làm tốt, nhà nước sản 
giúp đỡ và khuyến khích đề họ làm 
tốt hơn, có thu nhập cao hơn. Vấn đề 
đặt ra là: hoàn tất việc trao lại 
ruộng đất cho «dân cày *, bảo đảm 
sự cân bằng về lợi ích và đi vào thế 
ồn định. Đối với các vấn đề nói trên, 
tuyệt đối không được dùng biện pháp 
áp đặt, tuyệt đối không được đặt thêm 
các thứ thuế hoặc phụ thu theo kiều 
các tông lý, kỳ hào ngày xưa. Đặc 
biệt, không được tự tiện bán hoặc thuê 
ruộng đất cho người nước ngoài (2). 
Điều đó thuộc thầm quyền toàn dân. 
Được như thế, chỉ có đi lên l 


(1) « Dân cày » ở đây bhiều theo nghĩa : 
người nông dân cày ruộng. người nòng dân 
làm nghề muối, làm nghề rừng. làm nghề 
sÔnM RƯỚC 

(2) Người nước ngoài ở đây hiều thee 
nghĩa : người gốc nước ngoài hoặc gốc Việt 
có quốc tịch nước ngoài 


Ý kiến và kinh nghiệm 


BÉ NÂNG (A0 VAI TRÒ LÃNH BẠ0 CỦA TỔ CHỨC tữ $Ử 
ĐÁNG TR0NG CẤC XÍ NGHIỆP QUỐC DŨÂNH 


ẤY năm qua, chúng tôi đã 
tiến hành nghiên cứu khảo 
sát hoạt động của tô chức 
cơ sở đảng trong nhiều xí 
nghiệp quốc doanh (cả trong công 
nghiệp và trong nông nghiệp thuộc 
kinh tế trung ương và kinh tế địa 
phương). 

Do chức năng của mình, chúng tôi 
chỉ đi sâu nghiên cứu sự lãnh đạo của 
đảng bộ, mỗi quan hệ giữa bí thư đảng 
ủy và giám đốc xí nghiệp, sự hoạt động 
của các tồ chức quần chúng, các tập 
thề lao động. Nói cách khác, chúng tôi 
coi xí nghiệp như một cơ thẻ hoàn 
chỉnh, bao gồm mặt hệ thống tề chức 
được vận hành với tư cách là chủ 
thề quản lý mà đối tượng Quản lý là 
con người, là mbững Rgười lao động 
trong xí nghiệp, đề tìm hiều xem sự 
tác động qua lại giữa chủ thề quản 
lý và đối tượng quản lý phải như 
thế nào mới có thê đạt hiệu quả cao 
tron: sản xuất kinh doanh với ba 
yêu cũu. nộp lãi cho nhà nước ; đòi 
mới được công nghệ, tăng vốn tự có, 
tích lũy và mở rộng sản xuất; bảo 
đăm được việc làm và đời sống của 
người lao động. 

Thực tiễn các xí nghiệp vẫn đứng 
vững và làm ăn phát đạt trong mãy 
năm qua chứng tỏ, muốn việc đòi 
mới cơ chế quản lý xí nghiệp đạt 


TRẦN DÌNH HUỲNH * 


kết quả, càng cần tăng cường sự lãnh 
đạo của đảng. Sự lãnh đạo của đảng 
luôn luôn là nhân tố quyết định trong 
các loại hình xí nghiệp quốc doanh. 
Và cũng chính vì thế, các tổ chức cơ 
sở đẳng ở các xí nghiệp quốc doanh 
phải phấn đấu vươn lên, thực hiện 
cho được những yêu cầu sau: 
I—Nội bộ đẳng thật trong sạch, 
vững mạnh. Phải kiên quyết, có kế 
hoạch và quy định thời hạn đưa 
những người không đủ tư cách đẳng 
viên ra khỏi đảng. Việc này khó, 
nhưng quyết tâm thì làm được. Không 
cần chờ đợi «sự chuyền biến ở cấp 
vĩ mô », như một số người vẫn rói. 
Trong xí nghiệp, xây dựng cho được 
các tiêu chuần chức danh công tác, 
công khai thảo luận ở cả trong đẳng 
và trong các tồ chức quân chúng. Khi 
xây dựng tiêu chuần chức danh, cấp 
ủy đồng thời cụ thề hóa luôn tiêu 
chuần đẳng viên theo quy định của 
Điều lệ Đẳng. Sau khi xây dựng, tiêu 
chuần chức danh sẽ là mực thước đề 
xét: Ai còn xứng đáng đứng trong 
hàng ngũ đảng? Ái chưa đủ tiêu 
chuần thì còn phải phấn đấu bao lâu 
nữa ? Ai xứng đáng được tuyên truyền 
kết nạp vào đẳng ? Từ đó, đẳng bộ 


xí nghiệp có thề làm tốt việc đưa ra 


* Phó viện trưởng Viện xây dựng đẳng 
thuộc viên Mác—Lâ-nin 
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cũng như việc kết nạp vào đang, làm 
cho đảng bộ đôi mới đươc cá về tư 
tưởng và tồ.chức, đắm bảo đươc cả 
hai vêu cầu trong sạch và vững mạnh. 


2— Công khai, dàn chủ và công 
bảng trong công tác cán bộ, trước 
hết là ở khâu bầu cử cấp ủy. Tiêu 
chuần người bí thư đẳng ủy và các 
ủy viên ban chấp hành, cần thật cụ 
thề Từ khâu chọn lựa, ứng cử và 
giới thiệu cho đến quá trình đại hội 
bàu cử, cần công khai lấy ý kiến 
quần chúng. Đẳng bộ tôn tại là đo xí 
nghiệp cần có sự lãnh đạo của đảng, 
cho nên cũng nên coi việc mọi người 
trong xí nghiệp tham gia lựa chọn 
bầu cấp uủy là bình thường Việc 
thường xuyên tô chức đề cán bô và 
công nhân ngoài dang gòp ý kiện với 
đẳng bộ về nội dung, chủ trương 
công tác của đáng bộ, kề cả vấn đề 
nhàn sự, là cân thiết. Cần loại bỏ sự 
« phản vai » trước trong nội bộ đẳng. 
Người bí thư và các đáng ủy viên 
phải là những người thực sự ở trong 
guồng máy sản xuất kinh đoanh. 


ở — Các đảng viên cân phản đầu 
nâng cao trình độ mình về mọi mặt : 
phải giỏi về chuyên mòn nghiệp vụ, 
eó hiểu biết cần thiết về quan lý kính 
tế — kỹ thuật, có dạo đức tòt, sống 
gắn bó với quản chúng. Chỉ với điều 
kiện như thể, những đúng viên xứng 
đáng nhất trong họ mới có thề, cùng 
với những người ngoài dịng ưu tú 
nhất, được g1ao các chức vụ then chót. 

Nếu tỏ chức đẳng ở xí nghiệp thực sự 
trong sạch và vững mạnh, nếu dẳng 
viên ở đày thật sự là những người 
ưu tú nhát, họ sẽ được quản chúng 
tín nhiệm và yêu mến. 

Thực tiên ở các xi nghiệp Liên tiến 
như Xí nghiệp liên hợp thực phầm 
19-5, Công ty xay lắp công nghiệp Hà 
nam nính, Nhà máy sọi Hà nội, Nhà 
máy chế tạo thiết bị lương thực L, 
Nhà máy chè Kim anh, Nhà máy kẹo 
Hải hà, Nhà máy đệt lụa Nam 
định, v.v. cho thấy: đẳng viên ở đây 
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nắm hầu hết các chức vụ then chốt: 
nhưng không hề có vấn đề mát đản 
chủ, vấn đề «đảng trị», đẳng tiếm 
quyền, đoạt lợi ƠỚƠ đây, đăng 
viên luôn thể biện rõ nhân cách 
và bản lĩnh trước quần chúng: họ 
vừa có phầm chất đạo đức tốt vừa 
g1öi chuyên môn nên được tập thề lao 
động tin yêu và traocho nắm những 
chức vụ then chốt. | 

Trái lại, ở các xÍ nghiệp vếu kém, 
việc khảo sát cho thấy, đẳng viên 
không phải như vậy. Cũng vi thế. Ở 
đày thường có hai tình trạng : Một là, 
tò chức đảng ở đây cố năm quyền 
lực, cõ eáp đạt» và cphàn vai, 
nhưng do uy tín và năng lực dang 
viên không tương xứng với chức 
quyền, quần chúng không tỉn nhiệm, 
Rnên tô chức đảng đã trở thành lực 
cản của phong trào. Nai là, đàng viên 
bị loại khỏi các chức vụ, do đó đảng 
trở thành “thừa ®*, mất quyền lãnh 
đạo, từ “đội tiên phong * tụt xuống 
thành đội hậu vệệế 


4 — Phát huv sức mạnh tông hợp 
của tất cả các tô chức trong xí nghiệp 
hợp thành chủ thề quản lý. Mỗi tô 
chức trong xỉ nghiệp tác động đến 
đối tượng theo một phương thức 
riêng, song phải góp phần tạo ra môi 
tông hợp lực của toàn xỉ nghiệp. 
Muôn vậy, từng xí nghiệp phải xây 
dựng cho minh một quy chế làm việc 
thật Khoa học. Điều đó càng căn thiết 
trong tình hình hiện nay, khi chỉ thị, 
nghị quyết, thòng tư, quvết dịnh 
của cấp trên có rất nhiều nhưng lại 
không dông bộ và đầy đủ. 

Quy chế của xí nghiệp là sự cụ thề 
hóa ở cấp xí nghiệp các chỉ thị, nghị 
quvết của dang và luật pháp, chính 
sách của nhà nước. Nó được xảy 
dựng trên cơ sở nghiên cứu, thảo 
luận, bồ sung, hoàn thiện các văn 
bản pháp quy đã có. Nó là *luật 
riêng» của từng xí nghiệp mà mọi 
người trong xí nghiệp phải tuân theo 
Mọi người có thể làm tãt cá những gì 


mình thấy cần thiết, 
vi phạm quy chế. 


Rhi Quyết định 2l7 của Hội đồng 
bộ trưởng ra đời, giao quyền tự chủ 
cho xí nghiệp, xác định, đề cao vai 
trò của giám đốc, thỉ ở không ít xí 
nghiệp đã hiểu và làm sai, dẫn đến 
làm lu mở vai trò lãnh đạo của Lö 
chức cơ sở đẳng và quyền làm chủ 
của công nhân viên chức : biến người 
giám đốc thành ông chủ duy nhất của 
xí nghiệp. Nếu hiều và làm dúng 
quyết định đó như ở Công ty xây lắp 
còng nghệ Hà nam  nỉnh, thi tình hình 
sẽ khác. Ơ đấy, vai trỏ và uv tín của 
giám đốc rất cao, nhưng không vì thế 
mà vai trò lãnh đạo của tô chức đẳng 
bị lu mờ. Chính dáng ủy ở dây đã 
chủ động đặt vấn đề: “mệnh lệnh 
của giảm đốc phải được thực hiện 
thông suốt từ đầu đến cuối như một 
dòng chấy, khỏòng có bất cứ vật 
cin nào làm ách tác Ð, Mặt khác, nhờ 
có quy chế rõ ràng, giám đốc không 
thể chuyên quyền, độc đoán. tách 
rời quản chúng. 


miền là Phone 


Việc xây đựng và thực hiện quy 
chế ở các xí nghiệp làm cho nguyên 
tắc tập trung đàn chủ ở đây trở nên 
sinh dòng và hoàn toàn có thể thực 
hiện: các vếu tố tập trung và dân 
chủ khỏng hề đối lập hoặc triệt tiêu 
nhau. 


—= Bố trí đúng hai chức vụ chủ 
chốt của xí nghiệp là bí thư đẳng ủv 
và giám đốc. Nói bố trí P không có 
nghĩa là tỒ chức sắp sẵn trước rồi lắp 
ráp vào như lâu nay ta vẫn thường 
làm. Nói «bố trí” là nói việc tạo 
nguồn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 
đưa họ vào công việc thực tiên đề họ 
bộc lộ năng lực, đua tài cùng mọi 
người. * Bố trí * là xác định được liêu 
chuẩn cụ thê cho từng chức đanh. 
Chúng tòi đã từng nghe một số nhà 
tô chức và cả các nhà hoạt động thực 
tiễn ở cơ sở thảo luận nên bố trí bí 
thư kiểm gián đốc, bí thư kiêm 
phó giám dốc, hay bí thư chuyến 


Ý nghĩa tông quát, 


trach ” Mỗi « phương an® đều co. 
lý lẽ riêng, nhưng theo chúng tôi,. 
cúc phương án ấv đều chưa xuất. phát 
tử tiêu chuầu, còn ít nhiều *phân 
Vai» va rơi rớt của tác phong hà nh 
chính. 


Từ những điền hình tiên tiến, qua 
tông kết và suy nghĩ, chúng tôi rút 
ra một công thức tồng quát trong 
việc chon lựa bí thư đẳng ủy và giám 
đốc xí nghiệp như sau: 

A +C+b) + (+c) 


A là tiêu chuần chung, bất buộc 
người giám đốc và bí thư đẳng ủy 
phải có; nó là cái cần thiết đối với 
từng xí nghiệp cụ thể; nó là « cái độ ® 
phải đạt tới, nếu thiếu thì không thê 
giao nhiệm vụ. Đây cũng là yếu tố 
đề giám đốc và bí thư đảng ủy “cùng 
hiểu nhau, “cùng ngang tám, và 
có thề bỏ sung cho nhau trong 
CÔng việc. 

b là những hiều biết cân thiết về 
công tác đảng, là những cái tạo thành 
phong cách riêng của người căn bô 
đăng, là khí chất, tính tỉnh... của 
người can bộ dẳng như mềm  deo, dễ 
cảm hóa, thuyết phục người khác, 
gản gũi quần chúng, sâu sát và néu 
gương. 

ec là những hiều biết cản thiết 
tạo thành khả năng nghề nghiệp của 
giám đỏc, là náng khiếu đòi hỏi sự 
năng động, nhanh nhạy, kiến quyết 
trong chỉ huy điều hành.. 

A là điều kiện cần, b hoác c là điều 
kiện đủ đề người này có thê làm bí 
thư, người kia làm giảm đốc. hoặc 
người khác có the kiêm nhiệm. 

Từ công thức trên, tùy từng xi 
nghiệp và con người cụ thê. ta có 
những kết quả khác nhau: 

A +b—c=bi thư 

AÀ —b+e=giám đốc 

A +b+ec=giám đốc Riêm bí thư. 

Tất nhiên, cong thức trên chỉ mang 
no cho ta những 
đợi ý cần thiết và giúp ta tránh 
được sự áp đặt có bại. 
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Ý kiến và kinh nghiệm 


_~ 


Thông tìn tuyên truyền trong 
công tác tư tưởng hiện nay 


Ứ sau Đại hội lần thứ VI của 
Đẳng đến nay, thông tin 
tuyên truyền đã và đang đồi 
mới theo hướng tiến bộ, tích 
cực, bước đầu đáp ứng từng phần đòi 
hồi của công tác tư tưởng. Chúng ta 
đã và đang bảo đảm quyền của người 
dân trong thu nhận thông tin. Thông 
tin công khai và mở rộng tới mọi 
tầng lớp nhân dân. Chúng ta đã định 
hướng và tô chức thông tin phục vụ 
tốt công tác lãnh đạo, quản lý của 
Đăng và Nhà nước, phục vụ tốt sản 
xuất và đòi sống tỉnh thần của nhàn 
dân. Thông tin tuyên truyền đã bớt 
nói một chiều và đã nói cả ưu điềm 
lẫn khuyết điềm, nói từ trên xuống 
dưới và từ dưới lên trên, nói trong 
nước và cả ngoài nước. Thông tin 
nhanh, kịp thời, và đã cố gáng bảo 
đàm tính chàn thật, chuần xác. Thông 
tin tuyên truyện đã đi đầu trong cuộc 
đấu tranh chống tiêu cực trong đẳng, 
tronø bộ máy nhà nước và ngoài xã 
bội. Mặt khác, kịp thời tuyên truyền, 
biều dương những điện hình tiên tiến 
và cô vũ tích cực cho nội dung xây 
dựng cuộc sống mới và con người 


mới. Lực lượng làm công tác thông: 


tỉn tuyên truyền đã lớn mạnh, được 
tập hợp chặt chẽ. Các phương tiện kỹ 
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thuật, kỹ xảo ngày càng được tăng 
cường. Nhà nước đã ban bành luật 
báo chí và có nhiều chủ trương biện 
pháp tích cực trong viẻc quản lý 
thông tin, bảo đảm quyền được thông 
tin của nhân dân. 


Những tiến bộ đó rất đáng ghi 
nhận, nÌlưng vẫn chưa tương xứng 
với đòi hỏi của công cuộc đêi mới 
nói chung và đòi hỏi của công tác tư 
tưởng hiện nay. Thông tin tuyên 
truyền, cũng như các thông tin khác, 
gòm có: nguồn tin, truyền tỉn và tiếp 
nhận tin. Chúng ta chưa quản lý tối 
quá trình đó. Chúng ta chưa khai thác 
hết nguồn tin, có lúc lẫn lộn nguồn 
tin, chưa phân biệt chính xác đâu là 
tin đúng, tin có thê sử dụng, đâu là 
tin của địch và các phần tử phá hoại 
bất mãn tung ra đề đánh lạc mục tiêu. 
Thậm chí có lúc vô tình đã tuyên 
truyền không công cho địch. Mất cảnh 
giác đề lộ : guồn tin cũng là một sai 
lầm căn phai tránh trong quản lý 
nguồn tin. Nhiều tin mới chỉ là dự 
báo trong các cơ quan tham mưu, cơ 
quan khoa học, cơ quan lãnh đạo, đã 
vội vàng chuyên tải ra ngoài. Việc 
xử lý nguồn tin và truyền tin thiếu 
tồ chức, thiếu phân công, phối hợp, 


vì vậy có tỉnh trạng một hiện tượng 
nhỏ, bình thường, nhưng đề cảu 
khách, tất cả đều rầm rộ đưa tin. Tin 
không chính xác, không khách quan, 
đä vậy bình luận và kết luận lại vội 
va. Việc truyền tin chưa kịp thời, 
chưa nhanh nhạy, và không đến đủ 
mọi miễn, mọi người. Ơ các thành 
phố thì quá nhiều tin, còn ở các vùng 
xa xôi, héo lánh thi lại đói tin. Có 
xãä miền núi không có một tờ báo, 
mệt chiếc dài. Có khi có đài mà 
không bắt nöi sóng của đài trung 
ương và địa phương, đành phải nghe 
đài nước ngoài bằng tiếng Việt, Hiệu 
quả của công tác thông tin tuyên 
truyền phụ thuộc vào tính chân thật, 
tỉnh kịp thời, nhưng cũng phụ thuộc 
cả vào thái độ sẵn sàng tiếp nhận 
thông tỉn của nhân dân. Chúng ta đã 
thiếu chuần bị nhận thức mới cho 
nhân dân về sức mạnh và những đặc 
điềm của thông tin trong việc thực 
hiện dân chủ hóa, về công khai hóa 
thỏng tín trong giai doạn mới, vì vậy 
một bộ phận quần chúng nÌlàn dân 
choáng ngợp thông tin, tiếp nhận thụ 
động và có tỉnh trạng sa vào cạm 
bẫy chiến tranh tâm lý của kẻ thù. 


Lợi đụng thành tựu khoa học kỹ 
thuật thông tin, lợi dụng những non 
kém của ta trong quá trình đỏi mới 
thông tỉn tuyên truyền, dịch đã và 
đang tiến hành chiến tranh phá hoại 
tư tưởng khá mạnh mẽ với nội dung 
thông tin mập mở, thông tin sai 
lệch, bịa đặt, vu cáo và kích động, 
với thủ đoạn, hình thức hấp dẫn thị 
hiếu, tận dụng mọi sơ hở của ta. 
Chúng ta phát hiện, phản kích không 
kịp thời, yếu ớt. Lực lượng phản 
kích của ta khá đông, khả mạnh, có 
trinh độ, nhưng thiếu chuẩn bị và 
chậm tập hợp. Trong khi đó chúng ta 
lại buông lỏng quản lý về mặt nhà 
nước đối với công tác phát hành láo 
chí, ấn phầm, đối với truyền tin, 
truyền hình. Một bộ phận nhân dân 
xuất hiện tư tưởng không đúng, có 


tâm trạng xã hội nặng nề, đáng lý 
chúng ta phải kịp thời dẫn giải, định 
hướng, thì lại bổ qua. Nhiều nơi 
nhiều lúc, còn rất coi nhẹ sinh hoạt 
tuyên truyền, đấu tranh trong nội bộ... 


Những yếu kém lệch lạc đó làm 
cho cán bộ, đảng viên và nhân dân 
khó nhận ra đâu là cái cơ bản 
trong biên cả thông tỉn, đâu là 
những lời bình luận, định hướng, 
đâu chỉ là sự thòng báo liệt kê. 
Giai đoạn qua, nhiều vấn đề quan 
trọng bậc nhất của quốc gia, có 
lúc lại hóa ra là những vấn đề 
khó nhận thấy được trên thực tiễn. 
Nguyên nhân của những yếu kém 
trên phải chăng do chúng ta nhận 
thức chưa đầy đủ về vị trí và đặc 
điền của thông tin tuyên truyền 
trong giai đoạn mới, dẫn đến thiếu 
một chiến lược về lãnh đạo và quản 
lý thòng tín, chưa định ra được một 
chính sách thông tỉn tuyên truyền eụ 
thề và có hiệu lực, và chưa xây dựng 
được một đội ngũ đông đảo cán bộ 
thông tin tuyên truyền giỏi và kiên 
định lập trường. Khi điều hành, lại 
thiếu chủ động, hệ thống, kiên quyết 
và nhạy bền. 


Thông tin trong công tác tư tưởng 
hiện nay diễn ra trong hoàn cảnh đặo 
biệt. Quá trình đôi mới toàn diện, 
trước hết là đồi mới về kinh tế ở 
nước ta đang tác động mạnh đến ý 
thức xã hội, ý thức từng người dân, 
vì vậy điễn biến tư tưởng trong xã 
hội khá phức tạp. Do“trình độ giáe 
ngộ của mỗi người khác nhau, bên 
cạnh những tư tưởng tích cực, không 
trãánh khỏi những tư tưởng không 
đúng và tiêu cực. Tình hình thế giới 
đang có nhiều biến đỏi, sự tác động 
của công cuộc cải tồ, đòi mới ở các 
nước xã hội chủ nghĩa cũng như sự 
tác dộng của thế giới tư bản chủ 
nghĩa vào nước ta với đủ mọi loại 
thông tin, ngày càng mạnh. Nếu 
trong công tác tư tưởng, thông tin chỉ 
đóng vai trò bị động, chỉ cung cấp 


“hông tin tư liệu, thì thật là sai lầm. 
Phải biết thu nhận, biết xử lý, đề rồi 
giữ vai trò hướng dẫn một cách có ý 
thức, eó hệ thông, có định hướng cho 
đối tượng, tức cho toàn dân, với trình 
đỏ không ngừng được nàng cao. lloàn 
canh đó, trách nhiệm đỏ, buộc công 
tác thông tin tuyên truyền phải báảm 
chát vào nhiệm vụ cơ bản của còng 
tác tư tưởng do Đại hội VI của Đảng 
xác đỉnh là: «đôi mới tư duy trong 
mọi lĩnh vực hoạt động của Đảng và 
Nhà nước, trước hết là đồi mới tư 
duy kinh tế, nâng cao phầm chất 
cach mạng của cán bộ, đảng viêm, bòi 
dưỡng tỉnh thần yêu nước. yêu chủ 
nghĩa xã hội, tỉnh thần quốc tế vô sản, 
khơi dậy y chí cách mạng của quần 
chúng ». Từ đó, theo tòi, thông tin 
tuyên truyền cần tập trung vào những 
nội dung lớn, chủ đề lớn sau: 


— Động viên nhàn dàn thưc hiên 
tốt ba chương trình kinh tê. Cụ thê 
la: tuyến truyền để nhàn đân nhân 
thức đúng về các thành phần 
kinh tế, vẻ ác chính sách khuyến 
khích và quản lý của nhà nước đối 
với các thành phản kinh tê. Phát huy 
quyền làm chủ của các đơn vị kinh 
tế cơ sở, tạo điều kiện đẻ kính tế quốc 
doanh từng bước vươn lên giữ vai 
trò chủ đạo trong nên kinh tế quốc 
đản. Phát triển nền kinh tế nông 
nghiệp sản xuất hàng hóa xã hôi chủ 
nghĩa Nàng cao ý thưc trách nhiệm 
của mọi còng dân, tích cực lao động 
sạn xuất và thực hành tiết kiệm 

— Giáo dục nhàn đìn nhận thức 
đúng dán về mở rộng đân chủ và 
táng cường pháp chế xã hội chủ 
nghĩa. Nêu cao cảnh giác cách mạng. 
nhàn rõ bản chất của kể thủ. giữ vững 
an ninh chính trị và trạt tư an toàn 
xã hội 


— Böi dưỡng phầm chất, đạo đức 
mới, tích cực đấu tranh chống mọi 
hiện tượng tiêu cực 

Thông tìịn tuyên trưyền, muốn đạt 
niệu qá cao, phải tích cực đồi mới. 
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Phương hướng đồi mới của thông tin 
tuyên truyền là: dân chủ, công khai, 
chân thật, nhưng phải thê hiện rõ 
tính chiến đầu, tính định hướng theo 
đường lôi lãnh đạo của Đảng. Bản 
thân thông tin tuyên truyền cần đi sâu 
giải quyết tối các vấn đề như : 


— Nội dung và chủ đề tuyên truyền 
phải bám sát những vấn đề của cuộc 
sống, những vấn đề mà toàn đân quan 
tâm ° 

— Thỏng tin tuyên truyền phải 
khách quan, toàn điện và tôn trọng 
sự thật, tôn trọng đặc điềm và phong 
tục, tập quán của các dàn tộc. Tuyên 
truyền mặt tích cực và tiến bộ, phê 
bình mặt tiêu cực và lạc hậu. Phê bình 
lãnh đạo, phê binh nhân dân, phê bình 
cấp trên và cáp dưới. Tuyên truyền 
phô biển những vẽu tố tiến bộ của 
thế giới và ngăn ngửa nọc độc bén 
ngoài xàm nhập vào ta 

— Thòng tìn tuyên truyền phải giúp 
mọi người phân tích, đánh giá đúng 
các Vàn đẻ rong HƯớc và quốc tế. 
Muốn vậy. phải có một đội ngũ cản 
bộ am hieu và chuyên sâu làn: công 
lúc tuyên truyền. Nên bồi dưỡng đề 
có nhiều nhà báo, nhà tuyên truyền 
chuyên sàu, nắm chắc từng loại vàn 
đẻ. Những người làm thông tín tuyên 
truyền không chỉ nghe tiếng nói của 
lãnh đạo mà còn phải biết nghe tiếng 
nói của chuyên gia. Hơn lúc nào hết, 
giờ đay người làm thông tín tuyến 
truyền phải có tầm hòn trong sáng và 
nghiệp vụ sắc sảo Tăng cường các 
cuộc họp báo, và đòi mới các cuộc 
họp bao quốc LẺ và trong nước. Nên 
truyen hình tại chỗ các cuộc họp báo 
đề các nhà báo bớt đi vai trò quan 
sat im lặng mà tàng thêm trách nhiệm 
dưa tin, trách nhiệm binh luạn mang 
Lính tích cực của mình. Đôi mới nhiều 
hơn nữa các hình thức đưa tin, đưa: 
hình, các hình thức in ấn báo chí, các 
buồi nói chuyện, dõi thoại, tọa đàm, 
làm sao hấp dẫn va thu hút được sự 
chủ ý của mọi người, 


Đề lãnh đạo và quản lý có hiệu quả 
công túc thông tin tuyên truyền, Đẳng 
và Nhà nước nên khần trương chủ 
động giải quyết tốt những vấn đề 
trước mái sau đày - 


— Coi trọng và đồi 
sinh hoạt tr tưởng nội bộ, bảo 
đảm thông tin nhanh, đầy đủ, chính 
xác và có hướng dẫn, tao ra sự thông 
nhất trong Đảng, làm cho mọi đảng 
viên phấn khởi. tin tướng, từ đỏ 
thuyết phục, giác ngộ quần chúng có 
hiệu quả hơn. Các cơ sở đảng cân có 
đủ và sử dụng có hiệu quả báo và 
tạp chí của Đăng. Thòng tin tuyên 
truyền ở từng cơ sở đảng, ở từng 
cụm dân cư, phải làm sao đề mỗi cấp 
ủy, mỗi đẳng viên đi đầu trong việc 
đạp lạt những luận điệu tuyên truyền 
của địch, hướng dẫn và tập hợp nhân 
dân đoàn kết chặt chẽ xung quanh 
Đảng, tín trởng vào sự lãnh đạo của 
Đang. 

— Có chính sách cụ thề xây đựng một 
đội ngũ đông đảo cán bộ làm công 
tác thông tìn tuyên truyền kiên định 
lập trường, thành thạo nghiệp vụ. 
Đặc biệt coi trọng việc xâv dựng đội 
ngũ cán bộ quản lý có tỉnh thần chủ 
động và trách nhiệm cao. 


— Có chính sách thông tín ưu tiên 
cho những người làm công tác thông 
tin tuyên truyền, trước hết là các nhà 
báo. Các cấp lãnh đạo thường xuyên 
tiểp xúc với người làm còng tác thông 
tin tuyên truyền, nhất là với các nhà 
báo. không chỉ với các tông biên tập 
mà ca với các phóng viên bình thường. 
Coi trọng các Ý kiến của họ, trực tiếp 
đối thoại. tranh luận đề tìm ra chàn 
lý và giải pháp đúng cho các tình 
huống và v kiến khác nhau. Có chính 
sá ch đúng và òn định đối với đội ngũ 
những người làm công tác báo chí, 
trước hết là chính sách vẻ tiên lương, 
vẻ nhà ở, về đào tạo, nghiên cứu, đề 
có thê lập quỹ báo chí (trích tỷ lệ 
phần trăm từ quỹ nhuận bút của các 
báo, đài, tạp chí...) sử dụng vào việc 


mới hơn nữa: 


xây dựng nhà ở và các công trinh ˆ 
phúc lợi khác như nhà nghỉ, trung 
tàm bồi dưỡng và đào tạo. liiện nav 
chúng ta có gàn một vạn người lành 
công tác báo chỉ, tuyên truyền, thế 
mà chưa có một nhà nghỉ, một trung 
tâm bồi dưỡng thường xuyên cho bọ. 


~ Tăng cường sự lãnh dạo của Đảng 
đối với Hội nhà báo Việt nam, tăng 
cường mối quan hệ chặt chẽ giữa các 
cấp quản lý nhà nước với Hội, tạo mọi 
điều kiện đề Hội hoạt động nhằm động 
viên hội viên tích cực rèn luyện, hoạt 
động, góp phản đắc lực vào còng cuộc 
đôi mới đất nước, đôi mới báo chỉ... 


~ Tăng cường sự quản lý của Nhà 
nước đối với công tác xuất ban báo 
chí, ăn phầm, băng nhạc, băng hình 
và các chương trình phát sóng. Chính 
quvẻn các cấp phải tuân thủ tính thống 
nhất của pháp chế xuảt bản, và phải 
chịu trách nhiệm hoàn toàn trước 
pháp luật về môi quvết định của mình 
lén quan đến công tác xuất bản ở địa 
phương. Các cơ quan pháp luật cần 
tăng cường kiểm tra việc nhập khầu 
văn hóa phầm và xử lý nghiêm minh 
các vi phạm về xuất bản và kinh doanh 
văn hóa phầm. Cần có các cuộc kiêm 
kê và đăng ký lại trong phạm: vi toàn 
quốc các phương tiện in sao các ấn 
phảm, các phương tiện phát sóng và 
tân số phát sóng phái hình. Cần có 
các quy chế cụ thể trong công tác 
quan lý các công việc này, kiên quyết 
lập lại trật tự, kỷ cương xuất bản và 
phát sóng. phát hình. 

— Xác định chính sách tài chính 
trong hoạt động thông tin tuyên 
truyền, tạo điều kiện cho thông tin 
tuyên truyền thoát khỏi tỉnh trạng 
quan liều bao cấp mà khòng sa vào 
khuynh hướng thương mại hóa. Công 
tác tư tường nói chung và thông tín 
tuyên truyền nói riêng, không thê coi 
là ngành kinh doanh hốt bạc. Chống 
bao cấp kiều cũ là đúng và cần thiết, 
nhưng thả nội đề thòng tín tuyên 
truyền đi vào con đường kinh doanh 
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kiếm lời thì hậu quả rất tai hại. Nhà 
nước cần có chính sách đầu tư vốn 
thích đáng đề củng cõ và tăng cường 
các phương tiện, thiết bị cho báo chỉ, 
thông tấn xã, phát thanh, truyền hìnb, 
đề các eơ quan đó có thê duy trì hoạt 
động và phát triền, đáp ứng nhu cầu 
thông tin của xã hội. 

— Có một chính sách quốc gia toàn 
điện lâu dài về thông tin, đặc biệt là 
thông tin tuyên truyền. Chỉnh sách 
này nên vạch rồ định hướng và cơ chế 
đồi mới thông tin các ngành nEư: 
thông tin khea học, thêno tín kinh tế. 


thông tin quân sự, thông tin tuyên 
truyền. Vạch rð hệ thống quản lý, 


- chỉnh sách tập hợp, phân công phối 


hợp giữa các ngành thông tịn chuyên 
nugành, giữa các lực lượng làm công 
tác thông tin, giữa các cơ quan nghiên 
cứu và quản lý thông tỉn. Từ đó, có 
quy hoạch xây dựng và hiện đại hóa 
cơ sở vật chất kỹ thuật cho thông tin, 
trước hết là thông tin tuyên truyền. 
Từ đó, có quy hoạch đào tạo bồi 
dưỡng đội ngũ cán bộ và các chính 
sách có liên quan đến mọi hoạt động 
của thông tin tuyên truyền. 


CỦNG BẠN ĐỌC 


Được sự đồng Ủ của an bL Lhư Trung ương Đảng, 
thề theo uêu cầu của bạn đọc. Tạp chí Cộng sản bắt đầu 
từ số tháng 1-1991 sẽ iiếp tục đồi mới oề nội dung, đồng 


thời sẽ đòi khồ rộng hơn, 
tính, bìa in ốpxéi bốn màu. 


Giá bán mỗi số là 1000đ. 


xếp chữ bằng máu ủi 


Đề giảm bới sự bù lỗ của ngân sách đảng, Tạp chí 
Cộng sản sẽ nhận đàng quảng cáo nhằm khuuến khích 
cúc ngành sản xuất uà kinh doanh. 


BỘ BIÊN TẬP TẠP CHÍ CỘNG SẲN 


6" 


Ý kiến và kiah nghiệm 


Suy nghĩ về giá trị của 
một công trình khoa học 


RONG thời gian qua, đề động 
VÀ viên công tác nghiên cứu, 

chúng ta đã tồ chức khen 

thưởng công trình khoa học. 
Nhưng trong œ&c hội dòng xét khen 
thưởng, không chỉ những ủy viên 
không chuyên ngành mà ngay cả 
những ủy viên chuyên ngành cũng đều 
thấy rất khó đánh giá chất lượng một 
công trình khoa học. Bài viết này bàn 
về giá trị một thành tựu khoa học và 
thử tìm xem có cách nào đánh giá 
thích hợp không. 


Công trình nào cũng có hai loại giả 
trị: giá trị tức khắc (hay giá trị trước 
mắt) và giá trị hy vọng (hay giá 
trị ảo). 


Giá trị tức khác 


Trong hoạt động văn hóa, định 
lượng giả trị của một số hình thức 
không khó khăn : kỷ lục của các kiện 
tướng thê thao, số bàn thắng của các 
đòi bóng, số lượng công trình khoa 
học thông báo... 

Nhưng chất lượng của một công 
trình khoa học không thẻ đánh giá 
bằng con số nøay tức khắc. Không 
thề nêu số công sức dành cho công 


ĐÀO VĂN TIẾ\y * 


trình đề định giá : công 4rinh này đã 
cần tới 1000 thí nghiệm. công trình 
kia ÍL hơn.. vi; hàng ngàn quan sát 
tỉnh tú có khi không quan trọng bằng 
một lần phát hiện ra hành tỉnh lạ. 


Cũng không thề ước lượng giá trị 
của công trỉnh — ngay cả giá trị 
tương đối, bằng cách so sánh với các 
công trình khác loại. Ai đám nói: 
quy luật cảm ứng có giá trị hơn quy 
luật bảo toàn năng lượng hay kém 


- phát mình ra kính hiền vì ! Cả ba thành 


tựu đều rất quan trọng vì đã mở 
đường piát triển cho nhiều khoa học 
và ứng dụng khoa kọc khác nhau. 


Một khó khăn nữa là công trình 
khoa học lớn hay nhỏ cũng có tính 
chát tập tê, giá trị của cá nhân chỉ 
là giá trị tham gia. Khoa học không 
là tập hợp kết quả mà mỗi kết quả có 
giá trị riêng biệt, giá trị của công 
trình là của cộng đồng khoa học, cũng 
như chất lượng của một công trinh xây 
dựng là chung cho kiến trúc sư, thợ 
xây, thợ mộc, v.V. 


* Giáo sư khea học 
vật học) 


(chuyên ngành động 


Thêm nữa, thành tựu khoa học, 
ngoại lệ một số bằng sáng chế 
phát minh, chưa phải là giá trị thương 
mại, nên ước lượng tầm quan trọng 
của công trình rất tế nhị. Ta đành 
phải chấp nhận :dụng cụ nào cảng 
đáp ứng đủ chức năng thi càng lỐt: 
phương pháp nào cho phép dạt kết 
quả càng nhanh, càng sâu thì càng hay ; 
và nhà bác học nào làm tốt công 
việc của mìỉnh thì càng có giá trì. 
Kính viên vọng càng tập trung nhiều 
ánh sáng, nhìn càng xa trong khòng 
wian thì càng có chật lượng. Göalva 
kế càng nhạy và chính xác đối với 
dòng điện cực nhỏ thì càng có giá 
trị... ` 


Người ta đã thử tìm tính khái quát 
của phát minh đề xác định giá trị của 
nó. Định luật Í của Re-ple (Kepler): 
« Quỹ đạo của Hỏa tỉnh là một ellip 
mà mặt trời là một tiêu điểm ". Những 
định luật của Niu-tơn (Newlton) lại 
nêu : * Tùy theo tốc độ ban đău, quỹ 
đạo của một hành tỉnh chịu sức hút 
của mát trời có thề là ellip, parabol, 
hvperbol?® Như vậy, định luật Niu- 
tơn không những bao trùm định luật 
Ke-ple mà cả định luật vàn động của 
Sao chôi. Hõ ràng có thể khẳng định 
định luật Niu-tơn có giá trị hơn định 
luật Re-ple. Nhưng muốn dịnh giá tức 
khắc định luật Niu-tơn, đã phải có 
sẵn định luật Ke-ple đề so sánh 


Tựu trung, đánh giá tức khắc chất 
lượng một thành tựu khoa học riêng 
rẽ không phải để dàng. Phải xern vị 
trí của nó trong làu đài kiến thức 
chung, phải so sánh nó với thành tựu 
trong củng bậc thang giá trị. Có thể 
uói không quá là môi bác học muốn 
được đánh giả đúng phải cần tới đồng 
nghiệp có công trình nghiên cứu cùng 
kiều. Do nguyên nhân này mà các 
bác học tên tuổi thời trước như Pa- 
xtơ, Dị-e Cu-ri không được bầu vào 
Viện hàn làm khoa học Pháp (thành 
viên viện này lúc bấy giờ không có ai 
là nhà hóa học và vật lý học) 


Giá trị hy vọng 


Ngoài giá trị tức khàc mà việc ước 
lượng còn gặp khó khăn, mỗi còng 
trình nghiên cứu đều có một giá trị 
hy vọng (hav giá trị ảo) Vì có giá 
trị này nên trước mỗi công trình 
khoa học, không một ai dám khẳng 
định là công trình đó khòng bao giờ 
quan trọng. 

Trong nhạc hay họa, một tác phầm 
kém chất lượng có thê đánh giá được 
ngay, nhưng trong khoa học. một. tác 
phầm hiện nay có thê là tầm thường 
nhưng lại rất quan trọng sau này de 
chỗ : một thành tựu khoa học có thề 
ngày nào đó được *thụ tỉnh» bởi 
một công trình khác; giá trị của một 
công trình không chỉ do bản thân nó 
mà còn do nó tham gia thế nào vào 
làu đài kiến thức chung. 


Hậu quả của phát minh thường 
không thê nhin thấy trước. Khi Ru- 
dơ-pho (Rutherford) làm thí nghiệm 
về sự khuếch tán cũa tỉa an pha 
lên các lá kim loại nóng, ông không 
thể ngờ ảnh hưởng lớn của thí nghiệm 
này tới sự phát triền của khoa vật 
lý :rằng 40 năm sau, nhiều nước đã 
bö ra hàng triệu đô la đề thực hiện 
ở quy mô lớn hiện tượng bắn phá 
hạt nhân mà Ông là người báo hiệu. 


Khi mới phát mỉnh ra tông hợp 
khí axetylen, không ai nghỉ tới tầm 
quan trọng thực tiễn của khí này : 
nhiều lĩnh vực công nghiệp sẽ dùng tới 
hàng nghìn mét khối đề chiếu sáng. 


Khi mới phát minh ra khí hiếm của 
không khí, cũng không ai ngờ tới giá 
trị thực tin của nó. Ngày nay 
bằng cách chưng cất không khí lông, 
người ta sản xuất khí trơ đề chế 
bóng đèn huỳnh quang, và dùng trong 
nhà mảy nguyên tử. 

Nhà hóa học Hac-đi (Hardy), trong 
mở đầu cuốn sách của ông vẽ học 
thuyết số, đã tự cho mình là đã hoàn 
thành một tác phầm «khong giúp ích 
được gì về sau này *. Nhưng ỏng đã 


nhầm, khi tác phầm được tái bản, 
khoa học đã sử dụng tư liệu trong 
đó đề giải đáp vài bài toán về cơ 
học tĩnh liên quan tới các phần ứng 
bạt nhàn. 

Pa-xtơ đã diễn giải giá trị hy vọng 
của công trình khoa học trong bài 
nói với mòn đỏ : «Các anh không nên 


tán thành ý kiến hẹp hòi coi thường. 


mọi cái trong khoa học không có ứng 
dụng ngay tức khắc. Hãy nhớ câu 
nói lý thú của Phran-klin (Franklin). 
Ông đi dự buồi biều diễn dầu tiên về 
một phát mình về điện. Có người hỏi 
òng : «® Phát mình này dùng làm gì 2. 
Phran-klin trả lời : * Tre sơ sinh dùng 
làm gì ? Vàng, thưa các ngài, trẻ sơ 
sinh dùng làm gì ? Thế mà, đúng Ở 
tuôi này của thời thơ ấu, các ngài 
đã có sản những mám mông tài năng 
của từng người. Gũùng như thế, một 
phát mình lý thuyết chỉ có giá trị 
hiện sinh. Nó gợi niềm hy vọng và 
thẻ thôi. Nhưng hãy vun tròng nó, 
đề nó lớn lên, các ngài sẽ thấy nó 
trở thành cái ơi !®. 

Nhưng thành kiến con người khá 
vững chác. Đại chung và các cấp quản 
lý vẫn chưa thòng lam về giá trị tiêm 
tàng của kết quả khoa học. Nhớ lại 
cách đây khoang 30 năm. khi bắt đầu 
nghiên cứu phân loại chuột. tác giả 
bài viết này được nhiều gợi vở: «Ảnh 
hãy nghiên cứu cách gict chuột, ý 
nghĩa đề tài thực tiễn hơn 3®. Họ không 
ngờ rằng hơn 10 năm sau, nghiên 
cứu ð địch thiên nhiên ở nhiều khu 
đàn cư mở rộng, bảng phản loại đã 
giúp xác định loài chuột, một thành 
phản quan trọng của ô dịch. mà thiền 
nó không thể xây đựng được biện 
pháp phòng ngửa dịch tế có hiệu quả. 


* 


Điềm qua hai loại giá trị của thành 
tựu khoa học, ta thấy đánh giá ngav 
một công trình nghiên cứu thật khó. 
Ngay các chuyên gia trong ngành 
cũng khó ước lượng chính xác giá trị 
công trình trong lĩnh vực của họ, 
huống chỉ người ngoài ngành. 

Tại sao Ủy ban giải thưởng Nò- 
bên của Thụy-điền vẫn tö chức dánh 
giá được công trình khoa học đều 
đặn hằng năm ? Bấy là nhờ tô chức 
đánh giá đã loại bỏ được nhiều phiền 
hà can thiệp vào tính khách quan và 
tỉnh thông tin rộng rãi của khoa học. 
Hằng năm, ủy ban có gửi giấy trưng 
cầu ý kiến khoảng 12 rhà bác học 
lớn trên thế giới vẻ từng lĩnh vực 
(lý, hóa, sinh...) chơ biết công trình 
khoa học trội nhất trong thời gian 
qua về mặt pÈbát triển ngành và ứng 
dụng rộng rãi trong thực tiên. Các 
phiếu được tập trung lại cho Ủy ban 
giải thưởng gồm các nhà bác học 
Thụy-diền trong từng lĩnh vực. Đa 
số còng trình đề xuất không phải là 
thành tựu khoa học gản đây trong 
năm, mà là những thành tựu cách 
đầy ¡t nhất 5 năm và xa nhất là 50 
năm. Chúng có đủ thời gian đề phát 
huy hiệu quả đầy đủ, bôc lộ rõ ràng 
giá trị tiêm tàng. 


Trong hoàn cảnh nước ta còn thiếu 
chuyên gia đầu ngành trong không 
íL lĩnh vực, thông tin khoa học trong, 
ngoài nước có nhiều trở ngại, chưa 
nên đặt chuyện khen thưởng công 
trình khoa học mà nên cúng cấp học 
bỏng nghiên cứu hàng năm đề hoàn 
thành một đề tài khoa học nào đó, 
sau một năm nều có hứa hẹn sẽ cấp 
tiếp theo. Ơ một số nước ngoài, chè 
độ học bồng như thế đã động viên 
không Ít tài năng trẻ đi vào con 
đường khoa học và trở thành bác học. 


Vì sao thuế công thương nghiệp 
còn thất thu lớn? 


Ns Hà nội cũng như nhiều địa 
| phương, từ khi nhà nước có 
chính sách cho tự do lưu 
thông hàng hóa, khuyến 
khích các thành phần kinh tế phát 
triền sẵn xuất kinh doanh, thì tình 
trạng trốn, lậu thuế càng trở nên 
nghiêm trọng hơn. 


Theo số liệu của Cục thuế Hà nội, 
tính đến hết tháng 6ö năm 1990, tồng 
số hộ kinh doanh ở lià nội là 58 vạn 
hộ (so với năm 1989, tăng 6000 hộ). 
Ngoài ra, các xí nghiệp cúa tư nhân 
cũng phát triền, đến nay có hơn 60 
xí nghiệp. Đáng chú ý là sự mở rộng 
của thương nghiệp không chuyên: 
126 cơ quan trung ương mở Í65 quầy 
hàng ; 53 cơ quan thành phố mở 88 
điềm bán hàng; 39 cơ quan của 4 
quận nội thành mở 44 điểm bán hàng; 
30 trường đại học, viện nghiên cứu, 
các đơn vị lực lượng vũ trang cũng 
eó quầy hàng ; ngoài ra còn phải kê 
50 trạm giao dịch mua bán của các 
tỉnh trên địa bàn Hà nội. 
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Mặc dù công nghiệp thành phố gặp 
rất nhiều khó khăn trong sản xuất 
và tiêu thụ sản phầm, nhưng 9 tháng 
đầu nim 1990 giá trị tông sản lượng 
công nghiệp thành phố so với cùng 
kỳ năm 1989 vẫn tăng 4,92, một số 
sản phầm chất lượng khá, tiêu thụ 
được cả ở trong và ngoài nước, như 
giầy da, may mặc quạt điện, xe đạp, 
một số mặt bàng đệt và sản phầm 
cơ khí (+). 

Điều nghịch lý là với nhịp độ sản 
xuất ôn định, kinh doanh phát triền, 
đăng lẽ tông số tiền thuế công thương 
nghiệp thu được phải tăng lên, nhưng 
thực tế 6 tháng đầu năm 1990 ngành 
thuế ở Hà nội chỉ thu được 17 tỷ đồng, 
bằng 375 kế hoạch cả năm (quý 3 năm 
1990, số thuế thu được có khá hơn). Vì 
soo thuế công thương nghiệp ở Hà 
nội còn thất thu lớn? Làm thế 


(+) Một sô kết luận của Hội nghị Han 
thường vụ Thành ủy về &Ột số vấn đề kinh 
tế —= xã hài cáp bách, họp ngày 3 — 
4/10/1999 - 


nào đề tăng nguồn thu 
sách ? 


cho ngân 


Tình trạng thất thu thuế ở Hà nội 
có thê do nhiều nguyên nhân, nhưng 
theo tôi, có mấy nguyên nhân chính 
sau đây : 


` 

1T— Điều tra ở Hà nội cho thấy, 
không chỉ các cơ sởsản xuất kinh doanh 
của tư nhân, cá thể, mà cả các đơn 
vị sản xuất kinh doanh của nhà nước 
và tập thề cũng trốn thuế. Nhiều cán 
bộ tài chính phàn nàn với chúng tôi 
rằng: “Các đơn vị sản xuất kinh 
đoanh của nhà nước và các cơ quan 
hành chính, đoàn thề bung ra kinh 
doanh, trốn thuế không kém so với 
các cơ sở sún xuất kinh doanh cá thê, 
tư nhân?® Không ít đơn vị cơ quan, 
đoàn thể mở dịch vụ từ khi khai 
trương đến nay chưa đóng mòỏt đồng 
thuế nào. Nhiều cửa hàng dịch vụ của 
các cơ quan, xí nghiệp hoại động với 
mục đích củi thiện đời sống (như 
Của hàng vàng bạc và điện máy số 
17 Định Lễ (Hà nội), Xí nghiệp địch 
vụ dời sống số 127 Lò đúc (Hà nội), 
Xí nghiệp vật tư kỹ thuật công nghiệp 
_ nằm trên địa bàn quận Đống đa...) 
đã trốn thuế. Nhiều đơn vị thương 
nghiệp quốc doanh mượn danh nghĩa 
sử dụng tay nghề tư thương đề giảm 
mức thuế và mức thu quốc doanh 
Ngoài ra, không ít cơ quan đã cho 
tư thương núp bóng minh đề kinh 
doanh và trốn thuế, miễn là mỏi 
tháng họ nộp cho mình một khoản 
tiền nhất định. 

Nhiều quận, huyện và phường đã 
tự ý tạo ra nguồn thu không hợp lý 
như cho các tư thương mở các diềm 
buôn bán (kề cả vỉa hẻ), với danh 
nghĩa là bán chỗ mỗi mét vuông từ 
200 nghìn đến 400 nghìn đồng. Tình 


hình này chẳng những gay rối thị 
trường mà còn làm mất tràt tự, an 
ninh đường phố. 


~— Trong khi chuyền sang cơ chế 
mới, bộ máy thu thuế chưa được đồi 
mới về chất, nên việc thu thuế còn 
rất khó khăn. Vấn đề đặt ra là phải 
sắp xếp lại bộ máy thu thuế trên các 
địa bàn sao cho có hiệu quả; và phải 
bố trí cán bộ thuế có nghiệp vụ 
chuyên môn giỏi ở các địa bàn trọng 
điềm. - | 

Trong công tác thu thuế cũng chưa 
có sư phối hợp chặt chẽ 'giữa ngành 
thuế với cáo cơ quan chức năng như. 
công an, quản lý thị trường, với 
chính quyền địa phương... Trong tình 
hình kinh tế —xã hội nhiều tiêu cực; 
đề chống thất thu thuế, ngành thuế 
không thê hoạt động một cách “đơn 
thương độc mã ®. Thực tiền cho thấy 
rằng, nếu có sự phối hợp chặt chẽ 
giữa các cơ quan trên, thì công tác 
thu thuế sẽ thu được kết quả tốt đẹp. 
Chỉ tính riêng trạm thuế ga là nội, 
phố Trần Quý Cáp (Hà nội), nhờ có 
sự phối hợp của Cục cảnh sát kinh tế 
(Bộ nội vụ), trạm đã đưa số thuế thư 
được từ 3 đến 5 triệu dòng bình quân 
một tháng (quý l1, quý 23 năm 1990) 
lên 30 triệu đóng bình quản một 
thắng (quý 3 năm (990). 

— Bất cứ chính sách kinh tế nào, dù 
đúng, nhưng nếu người thực hiện vô 
trách nhiệm, thì tác dụng cũng rất 
hạn chế. Trong noành thuế hiện nay, 
có không ít cán bộ thuế tha hóa, 
thông đồng với các cơ sở sản Xuất 
kinh doanh, tư thương, cá thê đề 
thỏa thuận số thuế phải nộp. Ngoài. 
ra, nhiêu hộ kinh doanh giấu doanh 
số, cán bộ thuế không năm được đề 


, tính đúng mức thuế,-do đỏ đã đề thất 


thu rất lớn cho ngân sách+z Qua kiềm 
tra, mức chênh lệch giữa doanh số tự 
khai với doanh số thạt rất lớn. Có hộ 
doanh số tự khai là 7 triệu đồng, 
nhưng doanh số thật là 29 triệu đồng 
(gấp hơn 4 lần doanh số tự khai). 


3 


Về xử lý những vụ buôn chuyến, 
phát hiện đường dây buôn lậu, ngành 
thuế cũng còn nhiều sơ hở. Bảng 
những thủ doạn trao “tiền » và trao 
“tình ®, có nơi bọn buôn lậu đã mua 
chuộc được cả cán bộ thuế ấp tải 
hàng cho chúng, 

Cùng với yếu kém về phầm chất, 
cán bộ thuế ở là nội còn yếu cả về 
nghiệp vụ chuyên môn. Phần lớn số 
cán bộ nhân viên làm còng tác thuế 
ở Hà nội hiện nay đều là * tay nganøg›, 
Chưa qua đào tạo về nghiệp vụ một 
cách có hệ thống; số cán bộ thuế tốt 
nghiệp đại học tài chính chiếm Lý lệ 
thấp. 


* 


Đề khác phục tình trạng thất thu 


thuế công thương nghiệp, cần tập 
trung vào mấy điềm sau đây : 


1 — Cải tiến cách tính thuế sao cho 


để tính, dễ hiều, 

Trong một hội nghị thế giới và 
công tác thuế, các chuyên gia thuế đã 
Tútra một kết luận: “các loại thuế 
phải dẻ tính, để hiều ». LẠu nay, cách 
tính thuế ở ta còn mang nặng tính 
chất hình thức, áp đặt. Việc tính thuế 
` ehưa xuất phát từ doanh thu của 
từng cơ sở kinh doanh mà ehú yếu 
dựa vào sự thỗa thuận giữa hộ kinh 
doanh và cán bộ thuế. Người kinh 
doanh thường giấu doanh sö bán và 
doanh số thu, nên cán hộ thuế }:hó 
xúc định được mức thuế eho hợp lý, 
Kiêm tra cho thấy : nhiều cơ SỞ kính 
doanh không có số sách mua vào bán 
ra, doanh số tự khai thấp rất nhiều 
so với doanh số thật. Vị dụ, theo tờ 
khai của 1S2 hộ buôn bán ở phường 
Hàng Đào thì doanh số của họ trong 
thắng 3-1900 là 524 triện 395 nghìn 
đồng, nhưng qua điều lra, doanh số 
thật của họ là 1 tỷ 260 triệu đồng. Như 
vạy, nhà nước thất thu thuế rất lớn. 
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Vấn đề đặt ra hiện nay là nhà nước 
cần xem lại thuế suất các loại cho 
phủ hợp với mặt bằng lãi có hạn hiện 
nay trên thị trường. 

Đồng thời, có biện pháp hữu hiệu 
buộc tất cả các cơ sở sản xuất kinh 
doanh của tư nhân, cá thê, tạp thê 
phải thực hiện nghiêm chỉnh chế độ 
BIỮ. sỐ sách kế toán, lập chứng từ 
hóa đơn. Cùng với việc tăng cường 
công tác kiềm tra kế toán, cần xử 
phạt nghiêm minh các trưởng hợp 
vi phạm chế độ kế toán của nhà nước. 
Đối với cơ sở kinh doanh nào không 
thực hiện nghiêm túc các quy định 
nói trên, cần kiên quyết dinh chỉ 
hoạt động. Thông qua việc đăng ký 
lại kinh doanh của các thành phần 
kinh tế và sắp Xếp lại hệ thống 
thương nghiệp, dùng chính .sách thuế 
đề điều tiết các hoạt động buôn bản. 


2 — Cũng cổ và tăng cưởng Công tác 
tồ chức thu thuế, 


Chuyền sang cơ chế mới, công tác 
tô chức thu thuế căn được sắp xếp 
lại theo yêu cầu nhiệm vụ mới. Việc 
thành lập Cục thuế hoạt dòng dưới 
sự chỉ đạo chung của Tòng cục thuế 
trực thuộc Bộ tài chính, là nhảm thực 
hiện có hiệu quả Luật thuế mới ban 
hành. Vấn đề đặt ra là cần SP. Xếp 
lại cán bộ thuế vụ ở nhữnz tụ điềm 
dâu mối giao thông quan trọng như 
øa HÀ nội, sân bay Nội bài, cầu 
Chương dương, các bến xe khách... 
cần tăng cường cán bộ thuế có trinh 
độ chuyên môn giỏi cho những nơi 
ấy. Ngành thuế cần phối hợp với các 
Cơ quan chức năng như CÒnø an, hãi 
quan, quản lý thị trường, với chính 
quyên địa phương, đề xử lý những 
vụ trốn lậu thuế, kiềm tra việc 


thu thuế, 


Nên tách hai nhiệm Vụ tính thuê 
và thu thuế (hành hai bọ phản đọc 


“lập trong cơ quan quản lý thuế, đề 


bảo đảm tính khách quan và nghiêm 
| _ (Xem tiếp trang 85) 


Sinh hoạt và tư tưởng 


\ 


ĐÃ ĐẾN LÚC «TƯỞNG; PHẢÁI XUẤT 


IN đừng lăn với việc xuất 
- tướng của người chơi cở khi 
bị chiếu bí. Ở đây, tôi muốn 
nói đến người làm «tướng » 
với tư cách là người chủ trì — chỉ 
huy — lãnh dạo các mặt còng tác, các 
địa phương, trên ý nghĩa: cán bộ 
quyết định hết thay. 


Tình hình kính tế — xã hội nước 
ta đang có những chuyển biến đáng 
khích lệ, tuv chưa thật to lớn và cơ 
bạn. Song diều đáng buôn là đang 
còn điển ra, phô biến và phức tạp, 
nhiều vụ việc nhức nhối, có việc 
thất nhàn tâm, mà bảo chỉ đã đưa 
tin khiến những người lương thiện, 
chính trực phải có những lo lắng và 


phản nộ chính đăng. Từ các vụ tiêu. 


cực » ngàn hàng, «vỡ nợ» tín dụng, 
qœ(fhut» thóc dự trữ quốc gia, xuất 
lậu gạo, dòng và các mặt hàng quý 
hiếm khác ra nước nøöoài, nhập lạu 
hàng ngoại xa xỉ, đến các vụ sách 
đen, video den», lẻ hội 1u bù, v.v. 
Việc khai thác tài nguyên bừa bãi, 
cướp phá tài san còng cộng, trốn 
thuế, cấp cô tao trái quy định... 
Còn phải kẻ đến vấn để đán chủ Ở 
nòng thôn, vấn đề an nình trạt tự xã 
hội. v.v. Những hiện tượng trên đã 
khiến cho Rẻ thủ vui mừng, nhàn dàn 
đau lòng, Đăng xót xa lo làng. Vì về 


khách quan, kết quả của các hiện 


"HOÀNG ĐIỀN * 


tượng trên là làm cạn kiệt tài nguyên, 
tài sản vạt chất của nhàn dân, làm 
thâm thủng công quỹ,xói mòn lý tưởng 
cách mạng, nếp sống tỉnh thần và đạo 
đức xã hội, làm suy yếu lực lượng 
cách mạng, giảm uy lực và sức đề 
kháng của đất nước. Công luận đã 
nhiều lần phê phán, dư luận bất 
bình, lên án. Việc đó cũng có tác 
dụng to lớn trong việc áp đảo, đầy 
lùi từng bước tà khí tiêu cực. Điều 
đó rất cần thiết và cấp bách, còn cần 
làm nhiều, làm mạnh hơn nữa. Song 
dù sao, chỉ nói suông, kêu gọi suông, 
phê bình tự phê bình suông là chưa: 
đủ, là không thề phá vỡ dinh lũy tiêu 
cực được. 


Mấy năm trở lại đày, hưởng ứng 
các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và 
Nhà nước, chúng ta đã có rất nhiều 
hoạt động, tốn biết bao công sức, tốn 
biết bao giấy mực, mà chuyen động 
ở từng ngành, từng địa phương nào 
đà được mấy. 


Tại sao vày? Có thê kê rất nhiều 
nguyên nhàn. Song, rõ ràng khảu cán 
bộ hành động thực hiện là nguyên 
nhân quan trọng nhất. Đây là nguyên 
nhân của mọi nguyên nhân. Đăng ta 
từ lâu đã xát định: sau khi có chủ 


Ä# can bọ về hưu Sỹ 


trương đúng, vấn đề quyết định là 
cán bò. Nhưng cũng không thê nói 
cán bộ chủng chungŠ được. Vì trong 
hệ thống tô chức hành động, phải có 
cán bộ chủ trì — chỉ huy — lãnh đạo, 
có cán bỏ chuyên mòn giúp việc và 
cán bộ thửa hành, nghĩa là phải có 
cấp trên, cáp dưới. Mọi việc quyết 
định là ở cán bộ cấp trên, tức là cấp 
người làm « tướng», người chủ tri— 
chỉ huy — lãnh đạo. Bác Hồ đã từng 
kêu gọi: đảng viên đi trước, làng 
nước theo sau. Suy rộng ra, câu đó 
cũng có thẻ là: cấp trên làm trước, 
cấp dưới làm theo. Thông báo Hội 
nghị lần thứ chín của Trung ương 
Đảng mới đây cũng đã nhắn mạnh 
tới ý thức trách nhiệm và vai trò 
quan trọng của tất cả các đồng chí 
Ủy viên trung ương ở các cấp, các 
ngành và của Hội đồng bộ trưởng 
trong việc chỉ đạo điều hành: Từ ý 
nghĩ ấy, tôi cho rằng nay đã đến lúc 
« tướng » phải xuất, nghĩa là « tướng 
phải ra tay. 


Kinh nghiệm ở các nước tiên tiến 
đều cho thấy người đứng đâu một 
địa phương hoặc một ngành có trách 
nhiệm rất cụ thê. điều hành còng 
việc theo một tuyến. Khòng có hiện 
tượng kiều «bốn lắm» (lắm thây 
thối ma —lắm cha con khó lấy chồng T— 
lắm mỗi tối nằm không — lắm säi 
không ai đóng cửa chùa) như không 
'ít nơi ở ta. Thành công có thưởng 
(kèm vật chất). Hồng việc hoặc thất 
bại là cách chức hoặc truy tõ. Địa 
phương bê bối, cấp dưới làm sai, 
người đứng đầu cũng phải chịu trách 
nhiệm liên đới. nước nọ, đề lọt 
một máy bay thề thao nước ngoài 
vào nướế mình, nguyên soái không 
quản bị cách chức: tàu thủy đâm 
nhau, bộ trưởng giao thông cùng bị 
mất chứè và bị truy tố; v.v. Ở nước 
ta nhiều việc xảy ra với tính chất 
tương tự, chẳng ai việc gì cả. Trước 
những đòi hỏi của công luận, họ 
thường có thái độ hoặc là «im lặng 
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đáng sợ », hoặc chuyền vị, chuyền 
ngành đề đỡ búa rìu theo kiều « đánh 
bùn sang ao». Công ty ngoại thương 
huyện nọ vỡ nợ, huyện ủy viên phụ 
trách cỏng ty được đưa đi công tác 
khác với cương vị cao hơn. lương cao 
hơn, hoặc về hưu với nguyên lương, 
nguyên tài sản cuỗm theo. Có tỉnh 
ủy viên phụ trách công tác thương 
bình xã hội. bị lộ vì ăn chặn tiền 
lương, chỉ bị thôi tỉnh ủy viên. Tiền 
lương giáo viên bị chặn lại, chẳng 
ai việc øi. Tỉnh nọ, có nhiều cán bộ- 
và cơ quan của tỉnh đi buôn lậu. 


xuất lậu hàng quý- hiếm qua biên 
giới tỉnh mình mà bí thư, chủ tịch 


tỉnh vẫn ăn ngon ngủ yên.. Dề mất: 
tài sản, mất lương thực dự trữ, mất 
tài nguyên, hỏng môi trường sinh 
thái, có vị * tướng ?® đầu ngành, dầu 
tỉnh vẫn yên tri, vì mình là cấp trên 
chỉ ra chủ trương, còn thực hiện là 
cấp dưới và quần chúng cơ sở, v.v. 
và v.v. Cách mạng là sự nghiệp quần 


chúng, lẽ nào «tướng» lại chỉ biết 


“Slọa hưởng kỳ thành *. Có công 
các vị hưởng, có thưởng các vị 


_lĩnh, có tiệc các vị đi ăn, diễn đàn 
thị thao thao bất tuyệt... Sao khoòng 


«( xắn tay áo» lao vào làm. chí ít là 
trưc tiếp chỉ đạo, tồ chức và huy 
động lực lượng thực hiện. cho đến 
khi xong việc ? 


Đã là « tướng », thì bất kề cấp nào. 
đều phải CHÍ CÔNG VÔ TƯ; phải 
biết chát chỉu khi tiêu từng hạt gạo 
của DẦN và phải ăn không ngon, ngủ 
không yên khi còn một người đói rét, 
vô gia cư, bị ức hiếp, bị oan ức, 
thất học... 


Bản thân người « tướng» phải giữ 


nghiêm kỷ luật, làm gương cho cấp 


dưới. Phép tắc không nghiêm là đo 
người trên phạm trước. Tưởng cớ 
nhân thì dưởi không làm ác, có nghĩa 
thì dưới khỏng dối trá, có liêm thị 
dưới khong cướp bóc, có trí thì biết 
dùng người tài, xa lánh kể cơ hội, 
xiêm ninh, có dang thì mới đám chịư 


trách nhiệm đến cúng, làm những 
việc thiết thực, tránh lời sao rông, 
phù phiếm. Cho nên, «tướng» phải 
có tỉnh thần tự giác cách mạng rất 
cao, luôn luôn chủ động vì lợi ích 
cách mạng mà tự đấu tranh tu thân, 
rên đức. Thấy sai thì sửa ngay, kiên 
quyết, triệt đề, không đợi đến khi 
cái sai bị vạch mặt chỉ tên mới sửa. 
- Phải đề cao và tăng cường kỷ luật 
-của Đảng và pháp luật của Nhà nươợc. 
Giáo dục không thê chỉ là thuyết giáo 
- nuông, mà phải đi đôi với kỷ luật: 
Không thê đe tình trạng đến mức 
nghỉ hưu cũng là một hình thức kỷ 
“luật cán bộ. Không thề đồ cho «tại 
cơ chế » mà ăn cắp, tham ò. Có cơ chế 
nào (dù dưới bất cứ xã hội nào) cho 
.anh ăn cắp, tham ô ? Cùng một khuyết 
-điềm, ai Ởở cương vị càng cao, kỷ 
quật càng phải nặng, | 
Đã có ban công tác đặc biệt chống 
buôn lầu, cũng cân có ban công tác đặc 


nhiệm chống tham nhũững.- Hiện nay, 
tham những và buôn lậu có liên quan 
nhằng nhịt với nhau rất chặt chẽ. 
Trong khi chống buôn lậu, xin chư 
«tướng » hãy xuất tay chống tham 
nhũng. triệt bó bọn sâu mọt hại dân 
hại nưoc đang đục khoét ngôi nhà xã 
hội chúng ta, góp phần !äp lại kỷ 
cương và công bằng xã hội, khỏi phục 
và củng cố lòng tin của dân đối với 
Đảng và chế đô mới. 


Gần đây, trong hội nghị truyền 
đạt chỉ thị !9 của Thành ủy Hà nội 
cho cán bộ chủ chốt của thành phố, 
đồng chí Bí thư thành ủy đã nhấn 
mạnh: «phải làm từ Tôi, từ thành 
ủy trở xuống. Đã là đẳng viên, đều 
phải thực hiện cuộc vận động này »%. 
Đúng ! Xin «tướng » «xuất » cho l 


Tôi tin tưởng và mong rằng, đã là 


® tướng P thì các vị hãy tin và dựa vào 
quần chúng đũng mãnh ra quân. 


MỘT SỐ SUY NGHĨ... 
(Tiếp theo trang 52) 


giữa hai loại xi nghiệp này sẽ ảnh 
hưởng đến sự phát huy đúng sức mạnh 
và khả năng của các xí nghiệp quốc 
phòng. Mặt khác, từ sửa chữa, cài 
tiến đi đến sản xuất, cững là một mô 
hình đi lên của nền công nghiệp quốc 
phòng nước ta. | 


* 


Công nghiệp quốc phòng là một bộ 
phận của nền công nghiệp đất nước. 
Sự phát triên của nỏ lệ thuộc vào kết 


_quả của công cuộc công nghiệp hóa. 


đất nước. Mặt khác, công nghiệp quốc 
phòng còn phải đáp ứng vêu cầu cao 
của nhiệm vụ bảo vệ TÔ quỏc, của 
chiến lược quản sự. Chúng ta thực 
hiện nhiệm vụ này trong tình hình 
đất nước ta có nhiều khó khăn gay 
gàt về kinh tế, xã hội. Vì vậy, công 
cuộc xảy dựng và phát triển công 
nguiệp quốc phòng đòi hỏi chúng ta 
phải có những suy nghĩ, quan điềm 
đdunø, có bước đi thích hợp, thu hẹp 
màu thuận lớn giữa khả năng và yêu 
cầu. 
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"MỘT VỤ ẤN— PHIÊN TÙA 
$W THẤM BÃ KÍT THÚC 
NHƯN€ B ÂM (ỒN NHIÊU 


_ Thư từ TP Hồ €hí Minh) 


THANH THỦY 


- 


Ồ là vụ án Thanh Hương, vụ lừa 

đảo lớn nhất nước cho đến nay 

(và mong sẽ không đề xảy ra 
một vụ tương tự) 

Kết quả phiên tòa 11 ngày có nhiều 
đánh giá khác nhau, nhưng có thê 
khẳng định một điều là tòa án đã 
được tiến bành đúng luật, bảo đảm 
tất cả những điều cần thiết cho các 
bên tham dự phiên tòa (kê cả bị cáo 
và người bào chữa) thực hiện đầy đủ 
quyền và trách nhiệm của mình. 

Kết án Nguyễn Văn Mười Hai và 
đồng bọn là việc làm công bằng, thỏa 
đáng. Thế nhưng, không thê đánh dồi 
một Mười llai và dóng phạm bằng 
nỗi khô của trên trăm ngàn người bị 
lừa đảo, trong đó có ca các cụ hưu 
trí với đóng lương dành dụm cá đời, 
các cụ già cò đơn mong có đóng tiền 
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[hư gửi Bộ biên tập. 


đề sống đỡ qua ngày, eác chiến sĩ mới 
nhập ngũ, eác sinh viên xa nhà với 
học hỏng ít ói, thậm chỉ cả các cháu 
bé có ít tiên lì xỉ trong địp tết... 


Công lý là thế, nhưng những 
người bị nạn đang nghĩ gì về vụ ăn 
Thanh Hương ? Họ mượn càu thơ của 
Nguyễn Du đề nói lên tâm trạng của 
mình : 

« Rằng hay thì thật là hay, 


Nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế 
nào ». 


Thật là cay đắng † Sau vụ án, kẻ đi 
lửa đảo, hối lộ, bị kết án, nhưng 
người bị nạn thì không sao thu lại đủ 
số tiền đã bị lừa đão. Toàn bộ tài sẵn 
tịch thu của xưởng nước họa Thanh 
Hương sau khi vỡ nợ chỉ khoảng 31,5 
tỷ đồng, trong khi sö vốn mà Thanh 
Hương huy động của 120000 người 
gửi là 154,7 tỷ đồng. Theo quyết định 
của tòa án, phần còn thiếu hụt, 
Nguyễn Văn Mười [lai và đồng bọn 
có trách nhiệm bỏi hoàn cho người 
gửi. Bất kề khả năng hoản trả của 
đương sự dến đàu, công lý không 
những làm hả dạ người bị hại. mà 
còn làm cho xã hội thấy được cái: 
giá phải trã cho một sự thiếu canh 
giác 

Bất bình và cayv đẳng của người bị 
hại còn là ở chỗ Nguyễn Văn, Mười 
Hai và đồng bọn đã đem số Liền chat 
bóp dành dụm của họ đề chỉ tiêu bừa 
bãi, thực hiện những việc Làm mở ám 
phi pháp. Chúng bỏ 3 tỷ 669 triện 
đồng cho các khoản chỉ tạm ứng, mua 
sắm đồ dùng tiếp đãi ngoại giao. 
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Chúng tồ chức thường xuyên các cuộc 


du lịch, nghỉ mát, ăn nhậu, chơi bởi, 
mỗi lần chỉ tử 3 đến 7 triệu đồng. 
Chúng bỏ ra 1§99 lượng vàng và 900 
triệu đồng tiều, mặt đẻ mua 21 ô tò 
các loại và„l8 ngòi nhì lớn nhỏ. 
Riêng Nguyễn Văn Mười Hai dùng 
một ô tô kiều mới trị giá 400 triệu 


dồng, vợ y (tức Nguyễn Thị Nhu) . 


cũng có một ô tô riêng, trị giả 80 
lượng vàng. 


Thật là cay đắng, vì trong vụ án 
Thanh Hương, cùng với việc tuyển 
xử bọn lửa dảo, hối lộ, tỏa án dòng 
thời cũng tuyên xử 17 cán bộ, dang 
vien, nhàn viên nhà nước ăn hỏi lộ 
của Nguyễn Văn Mười Hai dê làunn 
việc bae che, dung túng, làm kẻ Irung 
gian méc nối, trực tiếp yếm trợ cho 
y thực hiện tội phạm. Nhưng đư luận 
cho rằng Nguyễn Văn Mười Hai 
không chỉ có quan hệ với 17 cán bộ 
đã bị truy tế. Công luận vẫn còn tiếp 
tục đwa ra ánh sáng những điều chưa 
được sáng tỏ. Ngay cáo trạng ban đầu 

của Viện kiêm sát nhân đân thành phố 
cũng đã thửa nhận: «qua công tác 
điều tra vụ án, ,đã phát hiện nhiều 
việc làm phi pháp của Nguyễn Văn 
Mười Hai và đèng bọn ở xưởng nước 
hoa Thanh Hương, nhưng Viện kiềm 
sát nhân dân thành phố chưa có điều 
kiện cụ thê đề kết luận ». Những ngày 
gần đây, báo chí thành phố đã đề cập 
đến những việc làm phi pháp của 
Nguyễn Văn Mười Hiai liên quan đến 
một số người : với Lê Công Thanh, phó 
giám đốc Sở tài chính, chỉ cục trưởng 
Chi đc thuế thành phố Hồ Chí Minh 
trongâm mưu trồn thuế: với Trần Sanh 
Thoại, giảm đốc Sài gòn công thương 
¡gàn hàng trong âm mnưuư phản lJán, 
cấi giấu, đâu cơ vàng, với Trần thị 
Hoàng Thanh (vợ Phan Công Trinh) 
trong việc vav 120 triệu của xưởng 
nước hoa Thanh lương. Ngoài ra, báo 
c¡ thách pHố còn yêu €ầu các cơ quan 
cóng lý làm rõ một loạt vụ việc khác: 


việc Nguyễn llữu Dö ch! sau 3 tháng. 


thỉ hành án phạt giam 5 nắm về lỏi 
bắt giam giữ người trái phép đã được 
tại ngoại (Ai quyết định rút mức án 
cho Đô ?); việc hợp thức hóa 2 chiếc 
xe nhập làu của Nguyên Văn Mười 
Hai và Nguyễn Thị Nhu (Ai cho dùng 
ký và kiềm tra việc đăng ký ? Chỉ phí 
33 cây vàng cho việc hợp thức hóa 
chiếc xe của Nguyễn thị Nhu đã vào 
túi ai?); việc Nguyên Văn Mười Hai 
cấp sö khống cho khoảng hơn 10 
người (Đó là ai?); việc 17050 phiếu 
gửi ở Thanh Hương đến nay vàn 
không có người nhận, nhất là 2000 
phiều có giá trị trên 20 triệu dòng (Xi 
là chủ mhững phiếu đó ?)... (Sải gòn 
giải phóng, 3-11-1990). 


Vụ án nước hoa Thanh Hương là 
vụ án lửa đão có tô chức, có nhiều 
người tham gia với nhiều thủ đoạn 
tính vi, xáo quyệt trắng trợn, gøày 
thiệt hại về mặt vật chất vô củng fO - 
lớn. Vụ án Thanh Hương không phải 
là vụ án cá biệt, vì tại thành phố 
Hồ Chí Minh còn có các vụ án lớn 
tương tự chưa được xét xử, như vụ 
XACOGIVA Phạm Công Tước, vụ hợp 
tác xã tín dụng ANĐACO, hợp tíc xã 
tín dụng Đại Thành, đã gieo bao khôn 
khô cho người bị bại, gây tác dòng 
xấu trên nhiều mặt của dời sống xã 
hội, làm mất lòng tỉn của qmần chúng 
đối với các cơ quan nhà nước. 


Phiên tòa sơ thầm đã kết thúc, nhưng 
vụ án Thanh Hương còn dđề lại nhiêu 
nghi vấn chung quanh miột số cán bộ 
có chức có quyẻn khác, Kế ví phạm 
pháp luật sẽ tiếp tục bị trừng trị. Cải 
giá đã trả và tiếp tục trả là một số 
cán bộ đã đánh mất ca một quá kuức 
vinh quang bởi sự cảm đỏ của thể lực 
đồng tiền. Chúng ta dến biết, thói 
quen cửa kẻ lừa đào muốn làm ăn 
nhanh chóng, trót lọt, là lót tay » 
cho những người có thế lực, có khí 
năng hỏ trợ, hoặc có quyền chỉ phòi 
hoạt động kính doanh của họ. Chính 
Nguyễn Văn XIười Hai đã dị theo coón 
đường đó, bỏ ra tới 291 triệu đồng 
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và 22 lượng vàng dề lôi kéo một số 
cán bộ, nhân viên nhà nước làm chỗ 
đựa cho hoạt động bất chính của 
mình, RÒ ràng, vai trò của một số 
cán bộ đangviên thoái hóa là đã «góp 
phản ? tạo ra thanh thể dể Nguyễn Văn 
Mười Hai thực hiện hành vị lừa địo 
với quy mò to lớn, làm thiệt hại đến 
tài sân của nhàn dàn. Việc xướng nước 
hoa Thanh Hương huy động vốn lớn 
như vậy. đề sản xuất hay với mục 
đích gì khác, Nguyễn Quang luộc đã 
từng làm giám đọc Xí nghiệp bột giặt 
miền Nam, có trình. dọ trong hoạt 
động kinh đoanh., không thê không 
biết. Bởi vì Nguyễn Quang Lộc và 
đồng bọn đếu biết rất rõ doanh số 
sun xuất hằng tháng của xưởng nước 
hoa Thanh Hương hầu như không 
đăng kế. 


Một thói quen nữa của kẻ lừa đảo. 


muốn -khuếch trương thanh thế, là 
dùng con dường quảng cáo qua các 
cơ quan thông tín dại chúng. Nói 
một cách công bằng, trên báo chí 
không có nhiêu bài viết eca ngợi » 
trực tiếp hoat động kinh doanh của 


Thanh Hương; nhưng việc quảng cáo 


cho Thanh Hương thì không phải ít. 


Qua vụ án Thanh Hương, cũng 
bậc lộ nhiều sở hở trong các biện 
pháp quản lý nhằm ngăn chặn những 
ý đỏ lợi dụng chính sách đẻ lừa đảo 
.và trục lợi. Cũng vì thế, ngay trong 
phiên tòa xử vụ án Thanh Hương, 
lời buộc Lòi của công tố viên và lời 


—= 


bào chữa của các luật sư có cự ly 
quá xa nhau. Điều đó chứng tỏ chính 
sách cụ thề và hệ thống luật pháp 
của chúng ta chưa hoàn chỉnh, chưa 
phù hợp với tình hình thực tế của 
đất nước. Bản án mà tòa án đành 
cho từng bị can (đủ có thê chưa vừa 
lòng một số bà con bị hại muốn xử 
phạt nặng hơn nữa) cũng như lời bào 
chữa của các luật sư (dù muốn cho 
các bị can là vỏ tòi) đều không thể 
ttng giảm tội theo ý muốn cFủ quan, 
vượt qua các khung hình phạt hiện 
hành 

Trong lúc Đảng và Nhà nước ta 
đang tập trung giải quyết tỉnh trạng 
tham những, hối lộ và tiên cực khác 
trong xã hội, việc xét xử vụ án Thanh 
Hương một cách công mình là thước 
đo sự quyết tâm của cơ quan pháp 
luật trong việc làm lành mạnh hỏa. 
xã hội. | 

Từ bài bọc vụ án Thanh Hương và 
các vụ án khác tương tự, ai cũng đều 
nhận thấy bọn tội phạm chỉ gieo 
khốn khồ cho người bị nạn mà còn 


giúp cho mọi người thấy được cái giá 


phải trả cho một sự thiểu cảnh giác, 
cho sự sa sút về đạo đức phầm chất 
của người cán bộ đảng viên trước sụ 
cám dỗ của vật chất và đồng tiền, 
thấy được sự cấp bách phải nâng cao 
tinh thần trách nhiệm trước dàn của 
các cơ quan quản lý nhà nước. 


5-11-1990 


THẾ GIỚI: VẤN ĐỀ, SỰ KIỆN 


Về mối quan hệ 


giữa những người cộng sản và 


những người dân chủ—xã hội 


^  ỊCH sử phát triền của nhàn 
~ loại là một qui trình trong 
Ÿ- đó con người luôn trăn trợ, 

tìm tòi những con đường, 
những phương pháp đề không ngừng 
cải thiện các điều kiện kinh tế, xã 
hội ngày càng tốt hơn. Lịch sử phong 
trào công nhân quốc tế là lịch sử 
của cuộc đấu tranh của những người 
lao động -chống lại những nhóm 
người có đặc quyền chiếm hữu về 
lư liệu sản xuất, chống lại những 
hành vi bóc lột tàn bạo tính vi cùng 
với những tha hỏa về đạo đức do 
chính sự đặc quyền đó gày ra. Việc 
xuất hiện sự đa dạng về tư tướng và 
quan điềm trong một phong trào 
chính trị xã hội rộng lớn như vậy 
là một điều dễ hiệu. Những người 
cộng sản và những người dàn chú— 
xã hội là hai trào lưu chính rong sự 
đa dạng đó. 


ĩ 


NGUYÊN XUÂN SƠN * 


Cuộc đấu tranh về tư tưởng và 
quan điềm đã có rất sớm, ngày từ 
buỏi khởi đầu của phong trào công 
nhân. Các phương pháp đấu tranh 


_ chống giai cấp tư sản càng phong 


phú; tính chất rộng rãi của phong 
trào, sự tham gia của các tầng lớp 
khác nhau trong hàng ngũ công nhân, 
là cơ sở nảy sinh những khuvnh 
hướng tư tưởng khác nhau trên làng 
loạt vấn đề lớn như mục tiêu, con 
đường, phương pháp, hình thức và 
lực lượng lãnh đạo của phong trào. 


Cuộc đấu tranh tư tưởng gay gắt 
giữa khuynh hướng cách mạng và 
khuynh hướng cải lương đã diễn ra 
trong Quốc tế HH, và kết qua là phân 
thành hai trào lưu vào đầu năm 1919: 


# Phỏ chủ nhiệm khoa « Phong trào cộng 
sản và còng nhàn quốc tế ®, Hoc viện Nguyễn 
Ai Quòc 


D5) 


trào lưu cộng sản và trào lưu dân 
chú —xã hội. Giữa những người cộng 
sản và những người đàn chủ —xã hội 
có sự đối lập nhau trên haầu hết 
những vẫn đề cơ bản. Hai định nghĩa 
“cách mạng» và “cái lương » hoàn 
toàn phan ánh dúng bản chất từ 
tướng của họ. 

Chủ nghĩa tư bàn lúc bấy giờ đã 
phát triển sang giai đoạn đế quốc 
chủ nghĩa. Hàng loạt nước tư bản 
lớn bước vào sàn khấu chính trị 
quốc tế. Chúng xâu xé nhau đề phản 
chía lại thuộc địa, nhưng chúng lại 
liên kết chặt chẽ với nhau đề giữ 
vững vị trí thống trị. Chúng thống 
nhải về tư tướng với nhau trong 


việc bóc lột và đàn áp phong trào: 


ceòng nhàn, Các công đoàn vàng, các 
tầng lớp công nhận quý tộc, sự 
khuyến khích dấu tranh nghị trường 


và bãi công kính tế, là những sáng - 


kiến của giai cấp tư sản nhằm tránh 
một cuộc đụng độ một mất một còn 
với giai cấp vò sản, 

Trong điều kiện như vậy, những 
- luận điềm của chủ nghĩa Béc-xtanh ở 
Đức ha của phái Min-lơ-răng ở Pháp, 
cúa Hội pha biếng ở Anh hay của 
phái Kính tế ở Nga, rõ ràng không 
thề chấp nhận dược. Các phái đó 
thực sự là những người biện hộ cho 
giai cấp tư sản, 

Ngược lại là quan điềm của Ẳng 
chen, Rỏ-da Lúc-xăm-bua, Các líp- 
néch, Le-nin... 
cuộc cách mạng cứng rắn đề lạt đồ 
giai cấp từ sàn. Và cũng chỉ bằng 
cuộc cách mạng đó, mới có thể giành 
lấy dàn chủ và quyên lợi kinh tế 
cho số dòng là những người vô sản. 


Thắng lợi của Cách mạng Tháng 
Mười Ngựa là một kiểm chứng lịch sử 
ho tư tưởng cách mạng của những 
người cộng sạn, Ca thế giới đã hướng 
về chủ nghĩa Lê-nin và Cách mạng 
Tháng Mười, Sự phản hóa trong nội 
bỏ các đăng dân chủ xã hội ở châu 
Au chuyện sang một giai doạn quyết 
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muốn tiến hành một: 


¿ 


liệt hơn. Việc thành lập Quốc tế II, 
Quốc tế cộng sản, vào tháng 2-1919 
đánh dấu sự đoạn tuyệt hoàn toàn 
giữa những người cộng sản và những 
người dàn chủ—xã hội truyền thống 
cả về mặt tư tưởng và tồ chức. 


Sau Cách mạng Tháng Mười cho 
đến đầu những năm 50, ảnh hưởng 
và uy tín của những người dân chủ— 
xã hội yếu hơn nhiều so với những 
người cộng sản. Quốc tế cộng sản đã 
quv tụ hầu hết những người thuộc 
phái tả trong các đảng dân chủ —xã 
hội ở châu Âu. Với tỉnh thần Cách 
mạng Tháng Mười, Quốc tế cộng sản 
được coi như Bộ tham mưu phối hợp 
các lực lượng thuộc đội tiền phong 
cách mạng của giai cấp vỏ sản đề 
giành thắng lợi cho cuộc «cách mạng 
vô sản toàn thế giới ®. 

Trong điều kiện đó, Lê-nin mọt 
mặt đấu tranh không khoan nhượng 
chống những biều hiện của lập trường 
cải lương của những người dàn chủ — 


_xã hội, mặt khác luôn tìm tòi những 


giải pháp thổỏa đáng đề cùng với 
những người dàn chủ— xã hội tồ chức 
cuộc dấu tranh chung chống chủ 
nghĩa tr bản. Người bác bỏ mọi hành 
vi, lời nói làm gay gắt thêm sự đối 
lập với những người dàn chủ — xã 
hội. Tư tưởng của Người là phải đảm 
nhiệm việc *®tỒ chức một cuộc đấu 
tranh chính trị toàn diện dưới sự 
lãnh đạo của Đảng » đề chống giai 
cấp tư sản, nhưng phải làm thế nào 
đẻ *tất cả mọi tầng lớp trong phe 
đối lập đều có thề giúp sức và thực sự 
giúp sức theo khả năng của họ» cho 
cuộc đầu tranh của giai cấp vò sản (1). 


Dưới sự lãnh đạo của Lê-nin, Quốc 
tế cộng sản đã đưa ra khầu hiệu 
nhằm lập các chính phủ công nông 
dựa trên sự hợp tác giữa những 
người cộng sản và những người đản 
chủ—-xã hội, coi đó là một đối sách. 


(1) Xem V.T. Lê-nin : Toàn tập, Nxb Tiến ˆ 
bộ, Mát-xcơ-vn, 1976, t. 6, tr, 109 


cong giai cấp tư sản. Quốc tế cộng 
sản cũng đã có một kế hoạch nhằm 
xảv dựng một chính sách mặt 
trân còng nhân thống nhàit. trong đó 
tũng cường phối 
giữa những người cộng sẵn và những 
người dàn chủ— xã hội. 


Đáng tiếc là tư tưởng đó của Lê- 
nin đã không được kế tục và phát 
triền, mà ngược lại, đã bị lãng quên 
sau khi Người qua đời. Một thời kỳ 
dài, lẽ ra những người cộng sản và 
những người dân chủ — xã hội phải 
phối hợp chặt chẽ với nhau hơn đề 
chống nguy cơ chủ nghĩa phát xít, 
thì ngược lại, sự đồi đầu giữa họ lại 
tăng lèn. Coi những người dàn chủ — 
xã hội là *chủ nghĩa phát xit xã 
hỏi ®, là ctay sai của giai cấp tư 
sản, là *kể thù nguy hại hơn cả 
chủ nghĩa phát xi(», chủ nghĩa XiIa- 
lin đã khoét sâu hố ngăn cách và thủ 
dịch giữa các đảng cộng sản và các 
đẳng dàn chủ—xã hội. - 

Đến Đạt hội VI của Quốc tế cộng 
sản, khi mọi người thấy rõ tiấh cấp 


bách của sự phối hợp hành động giữa , 


các đảng cộng sản và các dàng dân 
chủ—xã hội đề chống chủ nghĩa phái 
xít, thì chủ nghĩa phát xít đã bành 
trướng gìn khắp châu Âu. 

Sự phối hợp muộn màng và yếu ớt 
đó đã ải:h hướng không nhỏ tới cuộc 
đầu tranh của giai cấp vô sản quốc 
tế chống chủ nghĩa phát xit. Trong 
những năm 1923 — 1910, các đăng dàn 
chủ— xã hội tập hợp trong một tô 
chức quốc tế lỏng léo mà ngày nay 
nhiều người nghiên cứu văn gọi là 
Quốc tế cai lương. - 

Khi kết cục cuộc chiến tranh thế 
giới thứ hai đã rõ, trước khả nắng ra 
đời của một hệ thống t:ế giới mới 
göm một loạt nước dí thao con dưỡng 
chủ nghĩa cộng sản, 13 đẳng dân chủ T— 
xã hội đã họp bàn với nhau nhầm 
thiết lập một ủv ban trủ bị đề tiến 
-tới thành lập lại một tô chức quốc tế 
của các đảng dân chủ — xã hội. Hoạt 


hợp hành dòng. 


động của các đảng đìn chủT—xã hội tử 
tháng 3-1945 bát đầu thê hiện một 
quan hệ đối đầu gay gắt với trào lưu 
cộng sản. 


Hiện nay có một số Ỷ kiến cho rằng 
lập trường của các đẳng dàn chủ — 
xã hội trong khoang thời gian từ sau 
chiến tranh thế giới thứ hai dến dâu 
những năm 70. là sự tiếp tục chủ nghĩa 
cải lương của Béc-xtanh, Cau-xki trong 
Quốc tế II. Sự đánh giá như vày là hời 
hợit. Thực ra chủ nghĩa cải lương của 
Bée-xtainh,Cau-xK v là một thứ chúnghĩa 
cơ hội, một khuvnh hướng mà theo 
Lê-nin, là “mập mờ và íL dứt khoát®, 
nếu xem xét không thận trọng, có thê 
cho là *cách mạng ”*.Còn lập trường 
của các đăng đàn chủ — xã hội trong 
giai doạn 1945 — 1970, là chuyền hắn 
sang chủ nghĩa chống cộng một cách 
còng khai. ý 

Cương lĩnh được thông qua tại Đại 
hội thành lập Quốc tế xã hội chủ 
nghĩa, đã tuyên bố đoạn tuyệt hẳn với 
truyền thống mác xNW. trong phong 
trào đàn chủ — xã hội, tuyên bố sự 
trung lập vẻ thế giới quan, và thay 
thể lý luận mác xít bằng một hệ thống 
gợi là nhínng giá trị dạo đức với mục 
tiêu hướng dân cải cách xã hội hiện - 
tại. Lập trường của các đẳng đàn chủ — 
xã họi đã thê niện sự công khai bènh 
vực cho chỉnh sách chòng cộng của! 
các cường quốc để quốc và khối 
NATO. Họ coi hòa bình là mục tiêu 
hàng đầu, nhưng lại ủng hộ đế quốc 
M\ỹ xam lược Triều tiện. Trước sự 
lớn mạnh c1a chú nghĩa xã hội, của 
phong trào đấu tranh cho hòa bình 
và phong trào giii phóng dàn tộc, 
Quốc tế xã hội chủ nghĩa đã bắt buộc 
phải có những¿ bồ sung mới chơ các 


nøh{i quyết của mình. Tuy nhiên, họ 


văn giữ lập trường chong Liên Xỏ, 
chống chủ nghĩa xã hội, văn giữ thái 
độ bất hợp tác và thường xuyên công 


“ *` 


kích các đẳng cộng sản cảm quyền. 


Từ Đại hội VI, nội bộ Quốc tế xã. 
hội chủ nghĩa không phải lúc nào cũng 
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có được quan điềm thống nhất của 
các đảng thành viên về các vấn đề quốc 
tế. Ở diễn đàn đai hội này. các đại 
biều của Đẳng xã hội Nhật bản đã 
chống lại xu hướng bài xò và xu 
hướng chống cộng. 

Ở Đại họi X, Đảng dân chủ —xã hội 
Đức đã đề nghị tiến hành trao đòi 
kính nghiệm giữa các đẳng dàn chú— 
xã họi và những người công sản 


Ở Đại hội XI, các đại biều của Đăng 
xã hội Nhật bản, Đáng dàn chủ —xã 
hôi Phản lan đã phản đổi các nghị 
quyết có tính chất chống cộng. Có 
thể nói từ những năm 79, trong các 
đang thành viên của Quốc tế xã hội 
chú nghĩa đã phát triền những lực 
lượng quan tàm tới các vấn đề hạn 
chế chạy đua vũ trang, lên án chế 
độ phản biệt chúng tóc: Tại các Đại 
hội XIÍTI và XIIH của Quốc tế xã họòi 
chủ nghĩa, những vấn đề như « trật tự 
kinh tế thế giới mới», cuộc chiến 
tranh do Mỹ gáy ra tại Việt nam, nợ 
nước ngoài của các nước dang phát 
triền.. đã được thảo luận sòi nồi. 

Đầu những năm 80, xu hướng chồng 
cộng. bài xô của các đẳng dàn chủ — 
xã hội đã giảm đi. Họ bắt đầu quan 
tâm tới nhiều vấn đề thiết thực trong 
đời sống chỉnh trị thế giới mà chính 
những người cộng sản cũng đang quan 
tAm Ơ một số nước chàu Âu, nơi các 
đang đàn chủ — xã họi nắm chính 


quyền, họ đã giải quyết có kết quả 


một số vấn đề chính trị xã hội cúa 
đất nước họ. Vì thế, việc mong muốn 
phát triển theo mô hình chủ nghĩa xã 
hội dàn chủ đang là một khuynh 
hướng có thực trong đời sống chính 
“trị thế giới. 


Trong giai đoạn hiện này, khi rước - 


nhàn loại đang đặt ra hàng loạt vàn 
đẻ chung cần giải quyết, thì việc lăng 
cường trao đöi kinh nghiệm và hợp 
tác giữa những người cộng sản và 
những người dàn chủ — xã hội, là 
rất cần thiết. Lập lại những khuvnh 
hướng biệt phái, đối đầu, chủ quan 
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trong chiến lược phát triền của từng 
trảo lưu, sẽ gây trở ngại cho cuộc đấu 
tranh đề giải quyết những vấn đề 
chung. lb 

Những lợi 'ích của giai cấp công 
nhàn và toàn nhàn loại đang là yếu 
lố tác động cơ bản tới đời sống 
chính trị quốc tế và tác động trực - 
tiếp tới quan hệ giữa hai trào lưu. 
Từ Dại hội VIH của Quốc tế xã hội 
chủ nghĩa đã có sự tham gia của 
các đại biều của các đẳng cộng sản. 
Trong địp kỷ niệm lần thứ thứ 60 và 
70 Cách mạng Tháng Mười, Liên xô đã 
mời nhiều đoàn đại biều các đảng đản 
chủ -xã hội. Sự hợp tác của các đảng 


. eòng san với các đẳng dân chủ —xã 


họi, đặc biệt là với lực lượng thiên 
Lä trong các đảng này, ngày càng phát 
triền. 

Hàng loạt quan điềm của Quốc tế 
xi hỏi chủ nghĩa đã có những nội 
dụng mới. So với cương lĩnh được 
thòng qua tại Đại hội F đầu năm 1951, 
cương lĩnh mới được công nhận tại 
Đại hội XVIH ở Xtốc-khôm năm 1959 
đã có sự phát triền trên nhiều vấn đề 
quốc tẾế quan trọng. Được thông qua 
trong thời gian chiến tranh lạnh ?®, 
cương lĩnh 1951 mang tính chất đối 
đầu căng thắng. Còn cương lĩnh mới 
1989, bắt đầu thê hiện tỉnh thần xây 
dựng, quan tàm ti việc làm lành 
mạnh hóa những quan hệ quốc tế, tới 
những vấn đề như ; bảo đảm hòa bình, 
an ninh quốc tế, giai trừ quản bị, 
tăng cường đối thoại Đông Tây, bảo 
vệ sinh thái, nhàn quyền, giúp đỡ các 
nước chậm phát triền.. 


Trong tỉnh hình hiện nay, các nước 
xã hội chủ nghĩa, ở những mức độ 
khác nhau, đang tiến hành công cuộc 
cải tô, đồi mới toàn diện. Dó chính là 
một quá trình nghiêm túc xem xét 
điều chỉnh con đường và phương pháp 
đi đến mục tiêu chiến lược của chủ 
nghĩa xã hội. rong quá trình đó, việc 
mở ròng giao lưu và đấu tranh về tư 
tưởng và lý luận cùng với những sự 


kiện chính trị xây ra mau lẹ ở hàng 
loạt nước đã cho thấy rõ một vấn dề : 
Trèn cơ sở chủ nghĩa Mác — lLê-nin 
và thực tế phát triền của thế giới 
mà đổi mới cách nhìn nhận chủ 
nghĩa xã hội, chủ nghĩa xã hội dân chủ, 
chủ nghĩa tư bản. 


Cuộc sống đang đòi hỏi một sự hợp 
tác, thống nhất hành động có hiệu quả. 
VI lợi ích của giai cấp công nhân và 
của mỗi dân tộc. Nhưng hợp tác không 
có nghĩa là xóa bỏ đấu tranh, xóa 
nhỏa ranh giới giữa cách mạng và cäi 


lương. Trong khi hợp tác và phối hợp 
hành động với những người dân 
chủ — xã hội, những người cộng sản 


một mặt tránh định kiến, mặt khác 


phải dứng vững trên lập trường, quan 
điềm của mình. Cần phê phán một cách 
nghiêm túc những quan điềm và 
khuynh hướng cải lương cố hữu 
trong trào lưu dàn chú — xã hội 
Cần vạch trần những thủ đoạn mị dân 
của một số người dân chủ--xã hội 
mưu toan bảo vệ quyền lợi của giải 
cắp tư sản. quav lưng lại với giai cấp 
công nhân, chống lại chủ nghĩa xã hội. 


vÌ 
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(Tiếp theo trang 74) 


minh trong công tác thu thuế. Đề 
tránh các hiện tượng tiêu cực trong 
việc thu thuế, có thê đề cho các cơ sở 
kinh doanh của tư nhàn, cá thê... nộp 
thuế tại ngân hàng, cán bộ thuế chỉ 
là người đốc thu. 

Cũng cần tăng cường bộ máy thanh 
tra thuế vụ với một đội ngù có nghiệp 
vụ cao, có kinh nghiệm, đề làm công 
tác thanh tra trước và sau khi thu 
thuế, kiêm tra hoạt động của các cơ 
sở sản xuất kinh doanh và kiêm tra 
mgay cả đội ngũ cán bộ ngành thuế. 
Những cán bộ thuế nào thoái hóa biến 
chất, vi phạm những điều quy định, 
tham ô, nhận hối lộ... cìn được xử 
lý công khai và đưa ra khói ngành 
thuế. 

Cùng với các biện pháp trên, căn 
làm tốt công túc quy hoạch dào tạo 


/ 
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bòi dưỡng đọi ngũ cán bộ thuế có 
nghiệp vụ giỏi, đáp ứng yêu cầu 
niệm vụ trước mát và làu dài. Trên 
cơ sở tiêu chuần hóa cán bộ thuế theo 
chức danh mà tuyên chọn nghiẻm 
ngặt người vào làm trong bọ máy. 
Không đề cân bộ không ngang tầm 
nhiệm vụ làm lãnh đạo suốt đời trong 
ngành thuế, để tạo nên những «ê kíp 
cánh häu®* ngăn cản công cuộc đồi 
mới hiện này, Mạt kháe, cùng thường 
xuyên thanh lọc đội ngũ cán bộ thuế 
đề bảo đảm yêu cầu về phẩm chát và 
nghiệp vụ chuyên môn. Về chính sách 
đời với cán bộ thuế, cần coi trọng: 
chế độ khen thưởngŠ-về vật chất 
cũng như về tính thần, chế độ thâm 
niên công tác, chế dọộ đào tạo và 
bòi dưỡng nghiệp vụ cho cán bọ 
ngành thuế. 


nước ngoài 


| cua sách báo 


TÔI BÃ NHẠY (AM VớI TÁC PHẨM 
(BÂN (HỦ? (ỦA (. MÁC-$t * 


ÔI thường thức giấc vào nửa 
đêm đề ghi nhớ một câu thơ, 
"một lời nói, HỘI m"HƠ ƯƯỚC, 
Nhưng những đêm trăng, giắc 
ngủ không đến. Tôi nhìn trời xem 
mã y đuồi nhau. Không khí trong xanh: 
Ngôi sao mà người xưa gọi là nữ thản 
Ác-tê-mit, đường như đám chìm trong 
nước của những mặt gương. Còn mặt 
- Trăng thị tựa như một con thuyền hày 
mỘC chiếc xe đang chớ lĩnh hôn người 
chết tới những vùng ma quý. Những 
tháng qua, nhìn trăng dưới gió tIếp 
tục con đường vĩnh cứu của mình, một 
càu thơ của .\-ra-0ông cứ âm ảnh tôi 
hoài: * Các bạn tôi ơi, mọi cái đã mắt 
cả sao? ». 


VÌ sao tôi không nói điều đó? Phải 
chăng chúng tà không có nhiều người 
tự vấn nỗi lòng thầm kín? Và có 
người chiến sĩ nào lại không tr cảm 
thấy có lúc nào dấy bị dao dòng do 
nghỉ ngờ, do cảm giác thất bại? Và 
không chỉ những chiến sĩ, mà ngay 
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GIĂNG RI.XTA ”* 


cả những người cộng sản hay không 
cộng sản có một lý tưởng và muốn có 
một xã hội công bằng và hữu ái hơn? 
Những người dặt đời mình vào một 
tiên đỏ trong đó từ thế hệ này qua 
thể hệ khác, những hy sinh của biện 
tại nói lên niềm hy vọng vào một 
tương lai tốt dẹp hơn. Người ta không 
chiên đấu cho riêng mình mà cho cả 
những người khác nữa. Người ta nhin 
ILỊCH SỬ như đường, chân trời ngày 
một xa, Người fa sẽ nhắm mắt mà 
không nhìn thấy lá cờ mơ ước đà trở 
(hành hiện thực tung bay. Người 
cách mạng biết rằng cuộc chiến đău 
là khong cùng. Có một sự nối tiếp. 
Những người khác sẽ hát tiếp bài ca 
bị ngất quầng. Đàn hợp xướng là 
toàn bộ những khúc điệu mà mỗi 
người phải góp phần mình vảo, 


* Xem bảo ỦÙuy-ma-ni-tê, cơ quan trung 
ương của ĐCS Pháp, số ra ngày 7-7-1990 
tt. 6 

*xw "Nhà thơ 
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“Chúng ta không phải những người 
duy nhất trên thể giới hát® và “hãy 
biết rằng bao giờ bắn hợp xướng sàu 


sắc cũng trở lại khúc điệu bị ngắt ' 


quãng? Các bạn sẽ cho tôi là trích 
đân A\-ra-gông nhiều quá. Quả như 
vậy. Dưới con mát tôi, phần Kết tập 
§“(ác nhà thơ * là một đi chúc chính 
trị, triết học của ông. Nó được viết 
vào những nam 60. Ái đã đọc nó, tàn 
thành nó? Tôi nói về những người 
lúc này đảy, dang trách cứ chúng ta 
là mù quáng. Ôi, các nhà đạo dức 
trung thực † 

Nó đã khiến chúng ta luôn gắn 
mình với một sự đảo lộn ghê gớm của 
LỊCH SỬ. Mọi cái đường như chao 
đảo cả. Nhưng hãy chú ý, dừng lẫn 
lòn cách mạng với trở lại trạng thái 
trước, Câu nói sau đây của Nác-Lơ-rơ 

"khiêm tòi phải suy nghĩ những ngày 
này: «lôi thường nhận thấy: mội 
luậàn cứ ®chóng Mác ® chỉ là sự trẻ 
hóa bẻ ngoài mọt tư tướng €trước 
Mác ». : 

— Lâu nay tôi vẫn im lặng... Tôi cảm 
thấy đau đớn chứng kiến việc dưa 
mình tới chỏ chết: tôi phải sống vào 
giây phút kết thúc, thất bại của những 

Ø) vỉ nỏ mà tôi sống. Đừng nhắc lại 
với tỏi một cách huỳnh hoang. Chúng 
1a dang sống vào giờ phút kết thúc của 
chủ nghĩa cộng sản. Vậy thì hòm nay, 
ở Pháp, là người cộng sản có nghĩa là 

c” thế nào? Chúng ta đã tự lửa đòi mình 

ư? Và phải chăng chúng ta, cũng 

như cái con người mà Dê-các 

(l)eseartes) nói tới ấy, đã mưu phần 

những mơ trớc của mình ? Tòi dà 
tự nói với mình nhứữ vậy. “Các bạn 
tÔi ơi. mọi cái đã mất eä sao?». 


Tôi đã nhạv cảm với tác phẩm 
Đàn chủ * không chỉ bởi vì cu¿w 
sách đó là tác phầm của Tông bí thư 
đẳng tôi. mà còn bởi vì nó là của một 
người không muốn nắm lãy “ở khắp 
nơi ® việc trá lời mọi câu hói của tôi. 
Gioóc-giơ ÄXlác-se đang đâẩn thần. Tòi 
thích sự trung thực và đũng cảm của 


ông. Ông cho mọi người thấy rõ 
những ưu tư của mình; ông không 
che giấu những đối đầu ghê gớm mà 
thế giới đang trải qua. Theo tôi nghĩ, 
vấn đề cơ bản mà ông đề cập là vấn 
dẻ tên đảng của chúng ta. Nên hay 
không nên tiếp tục gọi nó bằng tên: 
Đăng cộng sản Pháp ? 


Ai thay đồi tên gọi sẽ mất đi bản 
sắc của mình đề kiếm lấy một bản 
sắc khác. Nếu tôi nói mình không còn 
là cộng sản nữa, tôi sẽ từ bỏ lý tưởng 
của tôi! Tôi sẽ phủ nhận lịch sử của 
tôi, phủ nhận lịch sử của tất cả những 
ai muốn thay đồi cuộc sống bằng cách 
biến đồi thế giới. Tôi sẽ thừa nhận 
là mình đã bị lạc hướng. Giống như 
chiếc chong chóng, tòi sẽ quay theo 
chiều gió. Đó quả không phải là cái 
mà tòi gọi là tính tới thực tế, mà 
dúng hơn là một thứ chủ nghĩa cơ 
hội, lăn lộn phương thức với cách 
mạng. Và nếu tôi giữ lý tưởng của 
tòi và chấp nhận việc thay hình đồi 
dạng, tôi sẽ lừa dối chính mình và 
lừa dối những người khác. Một thứ 
sùng bái tên gọi chăng ? 


- Vì sao chúng ta là người cộng sản, 
hav nói đúng hơn, vì sao chúng ta 
trở thành người cộng sẵn? Đối với 
Lôi hòm nay, là dẳng viên ĐCS Pháp 
có nghĩa là thế nào? Có rất nhiều 
người thay đảng như thay áo sơ núi. - 
Từ Liên minh vì nền cộng hòa mới 
(LNR) tới Tạp hợp vì nền cộng hòa 
(RP?H), từ Đăng bộ Pháp của Quốc tế 
công nhân (SFlO) tới Đảng xã hội chủ 
nghĩa (PS), từ các phái trung tâm tới ˆ 
Liên minh dân chủ Pháp (UÙ[E), tôi 
còn biết điều gì nữa, người ta đang 
tìm cách che đậy cái gì? Sự “kết 
hợp? trong việc sắp xếp lại và thay- 
đôi những chữ cái đầu trong tên gọi 


tẮU các dàng phái kề trên, tóm 
lại, những thú đoạn chính trị 


nhằm mục đích kiểm phiếu bầu bất 
chấp nhu cầu của mọi người, mới 
tỉnh ví làm saof Giờ đây, vấn đề cơ 


Š7 


bản cần trở lại tức thì, cho dù đề trả 
lời trước hết cho minh, là vấn đề: 
Tôi nói gi, khi tôi tự xưng là cộng 
sản ? Hãy đọc lại bân « Tuyên ngôn * 
và mở to mắt ra. lãy trở lại với cái 
bản kháng nghị đó của con người 
đang đòi phầm giá của mình. Chắc 
chắn tôi cũng như nhiều trí thức đã 
đề cho mối bận tâm về lý luận vên 
ngủ. Tôi đã có những điều tin chắc 
sẵn ròi mà. Tôi là nạn nhân của sự 
lười biếng của tôi. Tôi không đánh 
giả thấp những sai làm có khi là tội 
ác đã phạm. Tôi nhìn thẳng vào chủ 
_ nghĩa Xta-lin. cChúng ta đã phạm 
những điều kinh khủng®. Nhưng tôi 
hướng về tương lai. Tỏi mang trong 


mình nỗi đau về điều đà làm. Tôi - 


không bỏ hoạt động. Tôi không xấu 
hỗ về đảng tôi. Tôi tự hào về đẳng 
(ôi. Năm 1990, thật đễ mà nói, như 
A-ra-gông, điều ông đã buộc phải làm 
và phải suy nghĩ trong thời Rỳ tệ 
hại nhất của chiến tranh lạnh và chủ 
nghĩa Xta-lin. Chúng ¡a hãy ghi nhớ 
quá khứ. Tỏi là con của các bà và 
các ông đã hy sinh đời mình đề thế 
giới được còng bằng, tự do và tòi đẹp 
hơn. là con của các bà và các ông đã 
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đâu tranh đề giải phóng các đân tộc ˆ 


thuộc địa, và hôm nay đang chiến 
đấu, chẳng hạn, cho thế giới thứ ba. 
Người ta sẽ không bao giờ biết đủ 
rằng ba phần tư số dân trên hành 
tính đang chết đói. Nhưng nói thế 
thì cũng chẳng đem lại bánh mi! 
Hãy xem sự thèm muốn ngạo nghề 
đối với đồng mác Đức. Bức tường 
Béc-lin vừa bị phá, lập tức mọc lên 
ngay bức tường tiền! Và *con vật 
nhơ bần » của chủ nghĩa chủng tộc, 
của chủ nghĩa bài Do thái, lại ngóc 
đầu dậy ở nước ta. Và cũng đừng 
nói tới những cuồng tín tòn giáo! 
Tòi tự nhủ là trên quy mô thế giới 
cũng như trong phạm vỉ nước ta, hơn 


"bao giờ hết đang cần có những người 


cộng sản. Cuộc cách mạng chưa bao 
giờ kết thúc, ở Liên xô cũng như ở 
nơ: khác. Có lúc mặt' trời của một 
thắng lợi mỏng manh làm chúng ta 
lóa mắt. Sš không có nghỉ ngơi đối 
với chúng ta. 


Không, dứt khoát, tôi sẽ không bỏ 
lá cờ của tôi vào túi. 


Người dịch: HỒNG LÊ 


"“—_—=—ằ(€G  -= ._ẳÂẨẳằÔẨÔÖÔÔẨ T"2-HNửG cu-nnnnn san ———- 
—-- 


TAITH KOHI'HIAH N9 12.1990 
wwwr TAITTH KOHLHIAH pnerynaer B cpoä 36-ñ ron. B⁄ OAHb — ' 


[Ïo:IHI€© OCVII€CTB.I51Tb HDABO HãDÐO/11 — XO3ØHHA, TOỐb[ CO/LClCTBOBATb 
ÊHI€HHIO 8KTVA/bHbIX COILH81bHO— 9KOHOMHuecKHX ñpoốJeM. XÃ XIOH 
öl1:\II — CTpOHTb €CH.IbHVIO trapTHio. /1ÀO Cờ ÀH THAI — 7leMOoKpATH- 
31H TOBADHOFO IĐOH23BO/(CTBA IDH €OHna.iiaMe. HCC/H/IOBAHIIØH®X 
tỊAHØ)JIDIK — Daane Bo3BDpallaeMCI Mbil K  M€/IKOKDECTbBSH CKOMV 
xoasiilersy ? /ll Xbly TAHE' —.lÏnuibMH HHT€DECaMH CTHMY¿2IHDOBITb 
AWTHBHOCTb TDYA8UL(AIxcø, PXIHIEH H/IH — XOAHT' KOHT" — ,THHaMu- 
qin©e (jaKTODDIL COBD©M€HHoOFrO OỐilecrpa.  3bliOHI' TWHH' -- OT 
«€ HADO/11 K8K OCHOBBI OCHOB » /1O « HADO,/1a KaK XO3#Hna »s., tỊbEšŸ /IÀITI — 
[le£OTODHIGC €OOỐDA/K€HH“ O CTDVRTVP€ 32CIODTA B HAlII6i CTDAH€ 
orHwue 1o 2000r, O@bMIILIL XIHEIHIHAITH H OIIBTOA % @AÀH 
TX#Ÿ—Oố6 öO60pOHHOIH TDOMBIILICHHOCTH Haulei: crpaHw. HH}WÝEH 
TXAHb BAHI" —O6nion.18Tb HOHIIMAI11G DbIHKA B Hatniel cTpane. /TOAH 
;KHHb XO2 - CHoBa ö I1ipabe COỐCTBEHHOCTH Ha 3©eMiIO. HAETI /THHb 
NIOHIHIb —[loBbiiaTb DYTOBO/1511V1O DO.Tb TDDHUHHIX HADTODTFAHH3A11Hf 
Hí TOCV/IIDCTBCHHBX tiperipnarndx. D.\CC/TIIOBAHHñđ x 3021 
;THHHIDb — B uêM HIpDHHHHBI ỐO.TBIIOTO H©/TOỐOPA TODFOBO — HDOMBIIILICH- 
Hux Ha1oroB? 3KF3Hb HHÐ HTEOUIOPHØ 3š XOXÀIH /IbEH — 
[lopa,« reHepa.1aM » nolirn B 6Øoñ. [IHCbMA BPE/IAKHNWIO #x TXANH› 
T1 NW HÍ — 3attOH1€H TIpOILCCC HD€/1BADHT€ZIbHOTO C/G/CTBHW, HO C/IVYXOB Ò 
HỄM 1i @Ta.10 MeHbire., B AIHIPE : [IDOB.IE.M bÌ H COBBblTHíI s HH#Ÿ FEH 
Cử .\H [HOH — Oố orHOUleHH3X MG2R/V KOMMVHWCTAMH HỆ COIHAI — © 
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REYIEW OF COMMUNISM Ne 12-1990 


wjyWẦ — Review of Communism enters its 30th year. VŨ OANH 
Further promotion of people*s masferVv so as to contribute fo solving urgent 
e onomie and soeial problems. HÀ HUY GIÁP — Building a strong Party. DÀO 
XUÂN SÂM ~— Demoecratization of a soeialist market ecoromy. Research — 
- Exchanges of Views ƒW# TRẢN ĐỨC — d\re we relurning to an eeonomy of 
small-seale agriculture? LÊ HỮU TẦNG — SHmulating workRers” product:vity 
by cncouraging individual interesis. THIỆN NHÂN -HOÀNG CÔNG - 

Dvnamie elements of the- present soecictv. DƯƠNG TÙNG — From «e people, 
the roots » to «people, the masters ». THIỆU L ẤP —Suggesti‹ ns on how to siru- 5 
ture exports from now unHil the  car 2 000. 0pinions and Experiences 7ï 

PHAN THU *° Ôn our military indus ries. NGUYÊN THÀNH BANG — TH 
Of our eoneeptualization oŸ the home market, ĐOÀN ĐÌNH TIOE — Diseussicns 
on the tích of land ownership. THÂN ĐÌNH HUỲNH — Upholding the 
leadership of Parfy units mm siate-run cnterprises. Investigations + 
ĐÓOXN ĐÌNH — Why have we losta lar#e sum ín coltecting eommereial and 
trade 'axecs?£ Life and Ideology ŸÝ?  HOÀNG ĐIÈN — IUs high tỉme 
the «generals appeared. ettcrs to the EPditorial Board #w⁄ THANH 
THỦY — A trial-the lower court has passed- jndgment but the fallouf 
continues. The World: Problems and Events 7# NGUYÊN XUÂN SƠN — 
Qù the relations between the communiats and the social - democrats 
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REYUE DỮ COMMUNISME No 12-1990 
W7ryY — La revue du Cemmunisme enire dans sa 36e année. VŨ OANII— 
Mettre davanlage e› valeur te droit de ma:tre du peuple pour résoudre les 
problèmes économiques et sociaux urgents HÀ HUY GIÁP — Edifier un 
Parti puissant. ĐÀO XUÂN SÂM — Démocratisation à partir da léconomie 
maarchande socialiste. Etudes — Echanges 7# TRẤN ĐÚC — Se peut -il quc 
nous reyenions à une économie de petite production agrieole? LỄ IIỮU 
TẦNG — Eneourager le travailleur par des intéressements matériels. THIỆN 
NHÂN — HOẢNG CÔNG — Les facteurs ayant un rôle moteur dìns la soci¿té 
à P heure actuelle. DƯƠNG TÙNG — De Í' expression «tout émane du 
peuple » à celle «le peuple est maitre ». TRIỆU LẬP - Que)'ques opinions sur la 
sIructure đes produits exportés de notre pays điei à Ï' an 2.000. Ôpinions el 
xpérienees W#⁄ PHAN THU — Quehues réflexions sur l`Ẻ industrie au 
service de la défense nation:le de nolre pevs. NGUYÊN THÀNH BANGT— 


Renouveau dđans ?e point de 'vue du mạrché đans notre pays. ĐOÀN ĐÌNH ˆ 


HO — Encore đes đéh bérations sur !e đroit đe propriétẻ đes terres. TRAN 


ĐÌNH HUỲNH — Pour élever le ròle dirigeant des organisations de, 


base du Parti đans les entreprises đd) Etat. Đnquêtes #' DOÄN ĐÌNH — 
Pourquoi y-a-Í-il de grandes pertes dang la rentréee đes impôts sur 
Ì industrie et le eommesce? Vie et ldéologie ý HOÀNG ĐIỀN - Le 
m@menL est venu đe sortir «€l' ateut maltre». Leetres ả la Rédaction yy 
THANH THỦY — Le tribunal de grande instanee a prononcé son verdiet mais 
de nombreux échos du proces se prolongent. Le Monde: Problèmes — 
Evénements #Y N&UYÊN XUÂN SƠN ~ Sur le rapport entre les communis- 
tes eL les soeio — đémoergates. : 
. REVISTA DEL COMUNISMO N° 12-199 

WẦ¡jvx⁄X — La revista del Comunismo entra en el36®año. VŨ OANH — 
Desarolar mas el derecho del pueblo de hacerse dueTfo a fin đe contribuir a 
resolver los problemas urgentes económi¿os — sociales. HÀ HUY GIÁP— 
Edifssar el Partide sólido y fuerte ĐÀO XUÂN SÂM — Democratizar la 
economia mercantil en el socialismo. Investigaciones — Intercambios Yš 
THAN DỨU— Aeaso volvemos a la eeonomiía agrieultural de pequena escala ? 
LÊ HỮU TẦNG — Estimular el espíritu positivo de los trabajadores a traves 
de les intereses individua :es. THIỆN NHÂN — IOÀNG CÔNG —Los elementos 
esenciales de la fuerza motriza de la soeciedad actual. DƯƠNG TÙNG — Desde 
«cl pueblo es la base » hasta «el pueblo es el dueno». TRIỆU LẬP — Algunas 
opiniones sobre el organismo de exportacion de nuestro pais de hoy hasta cÌ 
ano 2000. Opiniones y experiencias YY PHAN THU — Algunas reflexiones 
sobre la industria de defensa nacional de nuestro paÍls. NGUYÊN THANH 
BANG — Renovar la pereepeón sobre el mereado de nuestro pa s. ĐO\VN 
ĐÌNH HO — Deliberar đe nuevo sobre el derecho a la prop edad del suelo 
culfivable. TRẤN ĐÌNH HUỲNH — A fin de elevar el papel dirigente de la 
organizactón đe base đel Partiido en las empresas eslatales. Informe 1# 
DOAN DÌNH - Porqué hay gran đéficiE en los impuestos industriales v 
comerciales? Vida e ideologia ŸšZ' HOÀNG DIỆN — s momento quando el 
«goneral» debe aparecer. Cartas a la Redacción 7ï TIIANH THỦY —Ùn 
Juicio — là audencia en primera instaneia ha sido concluida, pero e]l eeo se 
queda „mucho. El mundo: Problemas y acontccimientos 7Ÿ NGUYÊN 
XƯUAN SƠN —Sobre las relacioncs entre los comunistas y 1los demócratas 
sociales. 
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Tạp chí Gộng sản 12-1990 


NĂM THỨ XXXVI (420) 


7#» Tạp chí Cộng sản bước vào năm thứ 36 

VŨ OANH — Phát huy hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân đề góp 
phần giải quyết những vấn đề cấp bách về kính tế — xã hội 

HÀ HUY GIẮP - Xây dựng Đảng vững mạnh 

ĐÀO XUÂN SÂM — Dân chủ hóa từ nền kinh tế hàng hóa trong chủ 
nghĩa xả hội 

Nghiên cứu — Trao đồi 
TRẦN ĐỨC ~ Phải chăng chúnø ta trở lại với nẻn kinh tế tiều 
nông ? 
LÊ HỮU TẦNG - Kích thích tính tích cực của người lao động 
thông qua lợi ích cá nhân 
THIỆN NHÂN - HOÀNG CÔNG — Những yếu tố có tính động 
lực của xã hội hiện nay 
DƯƠNG TÙNG — Từ s dàn là gốc » đến «dàn là chủ » 
THIỆU LẬP — Một số ý kiến về cơ cấu xuất khầu của nước ta 
từ nay đến năm 2000 

Ý kiến và kinh nghiệm 
PHAN THỤU - Một số suy nghĩ về công nghiệp quốc phòng 
nước ta 
NGUYÊN THÀNH BANG — Đồi mới nhận thức vẽ thị trường 
ở nước ta 
DOÀN ĐÌNH HOB — Lại bàn thêm về quyền sở hữu ru. ng đất 
TRẦN DĐÌNH HUỲNH — Đề nâng cao vai trò lãnh đạo của tô 
chức cơ sở dáng trong các xí nghiệp quốc doanh 
VŨ PHÒNG — Thông tin tuyên truyền trong công tác tư tưởng 
hiện nay 
ĐÀO VĂN TIẾN - Suy nghĩ về giá trị của một công trình khoa 
học 

Điều tra 
DOẨN DỈNH — VI sao thuế công thương nghiệp còn thất thu lớn ‡ 

Sinh hoạt và tư tưởng 
HOÀNG ĐIỀN — Đã đến lúc «tướng » phải xuất 

Thư gửi Bộ biên tập 
THANH THỦY — Một vụ án — phiên tòa sơ thầm đã kết thúc 
nhưng dư âm còn nhiều 

Thế giới: vấn đẻ, sự kiện 
NGUYÊN XUÂN. SƠN - VỀ mối quan hệ giữa những người 
cộng sản và những người dàn chủ — xã hội 

Qua sách báo nước ngoài 
GIẢNG RI-XTA — Tôi đã nhạy cảm với tác phầm «Dân chủ » 
của G. Mác-sc 
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